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SỐ 1435 
THẬP TỤNG LUẬT 
QUYÊN 1 
TỤNG THỨ NHÁT 


I. BỒN PHÁP BA-LA-DI: 

1. Giới Dầm: 

Phật ở nước T-da- ly, cách thành không xa có 
một tụ lạc, trong tụ lạc này có con của một trưởng 
giả tên là Tu-đề-na-ca-lan-đà tử giàu có nhiêu tiền 
tài, đủ thứ thành tựu, tự quy y Tam bảo làm đệ tử 
Phật. Sau đó nhàm lìa thế gian, cạo bỏ râu tóc mặc 
pháp phục làm Tỳ-kheo, rời bỏ tụ lạc đến nước 
Kiêu-tát-la ở một chỗ an cư. Lúc đó thê gian mật 
mùa đói kém khất thực khó được, đối với nhân dân 
vợ COn trong nhà còn thiếu ăn, làm sao có thể cho 
những người khất thực. Tu-đê-na suy nghĩ: "Lúc 
này ở thế gian mất mùa đói kém, khất thực khó 
được nhưng thân quyền của ta giàu có, đúng là lúc 
ta nên khuyên họ bô thí làm phước”, nghĩ rôi qua 
ba tháng hạ an cư, tự tứ và may y xong Tu- đề-na 
đắp y mang bát trở về Tỳ-da-ly, đi trải qua nhiều 
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nước mới về đến quê mình. Sáng hôm sau, Tu-đê- 
na đắp y mang bát vào trong thôn khất thực, đến 
nhà bà con khuyên họ cúng dường đây đủ thức ăn 
uống cho các T-kheo; còn mình thì hành hạnh 
đâu đà, thọ pháp khất thực, theo thứ lớp khất thực 
đến trước nhà của mình nói rằng: “Trước kia tôi 
hứa sẽ trở về, nay tôi đã trở vê", nói rôi vội vả bỏ 
đi. Lúc đó một tỳ nữ trông thấy nhận ra Tu-đề-na 
liên chạy đi báo cho mẹ của Tu- đê-na: "Hồi nảy 
Tu-đê-na có về đến nhà nhưng lại vội vả bỏ đĩ”, 

bà mẹ suy nghĩ: "Tu- đề- -na vừa về đến nhà lại đi 
ngay, có lẽ là ưu sâu muôn xả ĐIỚI hoàn tục, không 
thích tu phạm hạnh nữa. Ta nên đến khuyên nó trở 
về nhà hưởng thọ ngũ dục, tu bô thí làm phước". 

Nghĩ rôi bà mẹ liên. đi đến chỗ Tu-đê-na khuyên 
rằn ng: "Nếu con ưu sâu "không thích tu phạm hạnh, 
muôn xả giới thì con nên trở về nhà hưởng thọ ngũ 
dục, tu bô thí làm phước”, Tu- đề-na nói: "Con 
không có ưu sâu, không muốn xả gIỚI, không 
nhàm chán phạm hạnh cũng không muôn bỏ pháp 
Sa-môn, tâm ưa thích phạm hạnh", bà mẹ suy 
nghĩ: "Ta dù có khuyên cũng không lay chuyên 
được tâm nó, phải bảo vợ của nó mới được”. Nghĩ 
rôi bà mẹ liền đến chỗ vợ của Tu-đê-na nói: "Khi 
nào trong người con sạch sẽ thì đến nói cho mẹ 
biết", nàng dâu nhớ lời mẹ chồng, đợi đến khi 
trong người sạch sẽ liên đến nói với mẹ chông: 
"Mẹ muôn con làm gì?" Bà mẹ nói: "Những y 
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phục và trang sức mà trước kia Tu-đề-na ưa thích, 
con nay nên đem ra mặc hết, nàng dâu nghe lời trở 
về phòng mặc y phục và trang sức mà trước kia 
Tu-đê-na ưa thích. Bà mẹ dẫn nàng dâu đến chỗ 
Tu-đề-na nói răng: "Nếu con ưu sâu không thích 
tu phạm hạnh, muốn xả giới hoàn tục thì con hãy 
trở vê nhà tu bố thí làm phước, Phật pháp khó 
thành, xuất gia cần khổ", Tu-đề-na nói: "Con 
không ưu sâu, tâm con không động chuyền, con 
ưa thích tu phạm hạnh, không ưa thích ngũ dục”, 
bà mẹ nói: "Lành thay Tu- đê-na, tuy con ưa thích 
tu phạm hạnh không muốn xả gIỚI, nhưng, nay VỢ 
con đúng lúc đến, con nên đề lại hạt giông nối 
dòng. Nêu gia đình ta không có người nôi dòng thì 
tài sản đã có sẽ bị quan tịch thu". Lúc đó Thế tôn 
chưa chế giới này, tâm Tu-đê-na cũng động nên 
bằng. lòng, bà mẹ liền tránh đi, Tu-đê-na liên dẫn 
vợ đến chỗ khuất cùng hành dâm, như vậy đến hai, 
Ba-lần. Sau đó người vợ mang thai, đủ ngày tháng 
sanh ra đứa con phước đức, đặt tên là Tục chủng, 
đến tuôi trưởng thành tin ưa Phật pháp, xuất gia 
học đạo tinh tân siêng tu, được lậu tận chứng quả 
A-la-hán. 

Tu-đê-na sau khi cùng vợ hành dâm rồi tâm 
sanh nghi hồi, ưu sâu biến sắc không có oal đức, 
im lặng cúi đâu, buôn bã không vui, không thích 
nói năng. Lúc đó có các Ty-kheo quen biết đến 
thăm, ngôi một bên hỏi Tu-đê-na: "Trước đây thây 
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có oai đức, nhan sắc an hòa thích tu phạm hạnh, 
nay VÌ Sao ưu sâu biến sắc buôn bã không. VUI. 
Thây có thân bịnh hay là lỡ làm việc xấu gì rồi ?" 
Tu-đề-na nói: "Thân tôi không bịnh, chỉ là đã lỡ 
làm việc xấu nên tâm ưu sâu". Các Ty-kheo từ từ 
gạn hỏi, Tu-đề- -na liền đem việc trên kế lại, các 
Ty-kheo nghe rôi đủ lời quở trách Tu- đề-na: "Thì 
ra thây ưu sâu vì đã làm việc xâu như thế, việc mà 
thây đã làm không phải pháp Sa-môn, không phải 
đạo tùy thuận, đã làm hạnh bất tịnh là việc mà 
người xuất gia không nên làm. Thây không biết 
Thê Tôn đã dùng đủ cách quở trách dục, dục 
tưởng, dục giác, dục nhiệt và dùng đủ lời khen 
ngợi đoạn dục, xả dục tưởng, diệt dục nhiệt. Phật 
thường thuyết pháp dạy người ly dục, đôi với dục 
thây còn không nên sanh tâm, huồng chi là làm 
nghiệp xâu căn bản bất tịnh, khởi kiết phược dục 
nhuế si", các Tỳ-kheo đủ lời quở trách rồi đem 
việc này bạch Phật, Phật do việc này tập họp Tỳ- 
kheo tăng, thường pháp của chư Phật là đúng thời 
mới hỏi, không đúng thời thì không hỏi; có lợi mới 
hỏi, không lợi thì không hỏi đề dứt trừ nghi hoặc. 
Lúc đó Phật dùng chánh niệm an huệ hỏi Tu- đề- 
na: "Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Con thật đã làm, Thế tôn" , Phật dùng đủ lời quở 
trách Tu-đê-na: "Việc mà thầy đã làm không phải 
pháp Sa-môn, không phải đạo tùy thuận, đã làm 
hạnh bất tịnh là việc mà người xuât gia không nên 
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làm. Thây là người ngu si, thầy không biết Ta đã 
dùng đủ cách quở trách dục, dục tưởng, dục giác, 
dục nhiệt và dùng đủ lời khen ngợi đoạn dục, xả 
dục tưởng, diệt dục nhiệt. Ta thường thuyết pháp 
dạy người ly dục, đối với dục thầy còn không nên 
sanh tâm, huông chi là làm nghiệp xâu căn bản bật 
tịnh, khởi kiết phược dục nhuê sĩ" - QUỞ trách rôi 
Phật bảo các Tỳ-kheo: "Người ngu sĩ này đã mở 
cửa hữu lậu, thà đem thân phân để vào miệng rắn 
độc chứ không đem thân này xúc chạm thân người 
nữ. Do mười lợi nên ta kết giới cho các Tỳ-kheo: 

- Một là nhiếp thủ Tăng, 

- Hai là khéo nhiếp phục, 

- Ba là khiến Tăng được an lạc trụ, 

- Bốn là chiết phục người có tâm công cao, 

- Năm là khiến người tàm quý được an lạc, 

- Sáu là khiến người không tin được tịnh tín, 

- Bảy là khiến người đã tin được tăng trưởng, 

- Tám là ngăn phiên não lậu hoặc đời nảy, 

- Chín là đoạn nghiệp ác đời sau, 

- Mười là khiến phạm hạnh trụ lầu. 

Từ nay giới này nên nói như sau: Nếu 1y-kheo 
đã đồng vào pháp học của-Tỳ-kheo, không xả giới 
mà hành pháp dâm, Tỳ-kheo này phạm Ba-la-di 
không được ở chung." 

Phật ở nước Xá-vệ, có một T-kheo tên là Bạt- 
ky-tử không xả giới, giới suy kém, không nói ra 
mả về nhà hành pháp dâm, sau đó muôn xuất gia 
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lại, tự nghĩ: "Ta nên đến hỏi các Tỳ-kheo trước, 
nếu được xuất gia thọ giới trở lại thì ta sẽ xuất gia 
làm Ty-kheo, nêu không được thì thôi” , nghĩ TÔI 
đến hỏi các Tỳ-kheo, các Ty-kheo đem VIỆC này 
bạch Phật, Phật nói: "Nếu có người không xả giới, 
giới suy kém không xả mà trở về nhà làm việc dâm 
thì không được xuất gia lại. Từ nay giới này nên 
nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo đã đông vào pháp học của-Tỳ- 
kheo, không xả giới, giới suy kém, không nói ra 
mà về nhà làm việc dâm thì Tỳ-kheo này phạm 
Ba-la-di không được ở chung." 

Phật ở nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo ở 
nước Kiêu-tát-la sông một mình trong rừng, có 
một con khỉ cái thường đến chỗ 13-khco, Ty-khco 
đêu cho thức ăn dụ nó, tâm khỉ yêu mêm nên cùng 
Tỳ-kheo hành dâm. Sau đó có các Tỳ-kheo thân 
hữu đến thăm ngôi một bên, con khỉ cải chạy đến 
nhìn mặt các Tỳ-kheo rồi đứng trước mặt Tỷ-kheo 
mà nó thương, nhìn chăm chăm vào mặt của vị ây 
muốn cùng hành dâm, 1y-kheo này Ì hồ thẹn không 
nhìn con khi, con khỉ tức giận cáo. cầu tai mũi của- 
Tỳ-kheo này khiến cho trây trụa rồi bỏ đi. Các Tỳ- 
kheo thân hữu gạn hỏi, Tỳ-kheo này liên kê lại sự 
việc trên, các Tỳ-kheo dùng đủ lời quở trách răng: 
"Việc mà thầy đã làm không phải pháp Sa-môn, 
không phải đạo tủy thuận, đã làm hạnh bất tịnh là 
việc mà người xuất gia không nên làm. Thây 
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không biết Thế tôn đã dùng đủ cách quở trách dục, 
dục tưởng, dục giác, dục nhiệt và dùng đủ lời khen 
ngợi đoạn dục, xả dục tưởng, diệt dục nhiệt. Phật 
thường thuyết pháp dạy người ly dục, đôi với dục 
thây còn không nên sanh tâm, huông chi là làm 
nghiệp xâu căn bản bất tịnh, khởi kiết phược dục 
nhuế si", quở trách rồi trở về đem việc này bạch 
Phật, Phật do việc này tập họp Tỳ-kheo tăng hỏi 
rõ sự thật, quỞ trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Trước 
kia ta đã kết gIỚI này, nay phải tùy kết giới này lại 
như sau: Nêu Tỳ-kheo đông vào pháp học của-Tỳ- 
kheo, không xả giới, giới suy kém, không xuất 
ĐIỚI mà làm pháp dâm cho đến với súc sanh, Tỳ- 
kheo này phạm Ba-la-di không được ở chung. 

Tỳ-kheo có bốn: 

1. Danh tự Tỳ-kheo là Ty-kheo chỉ có tên gọi. 

21 LỰ ngôn 1ỷ-kheo là Tỳ-kheo được Bạch-tứ- 
vết-ma thọ giới cụ túc; hoặc là Tặc trụ Tỳ-kheo 
cạo bỏ râu tóc, đắp mặc Ca sa tự nói ta là Tỳ-kheo. 

3. Khât cầu Tỳ-kheo là Ty-kheo đến nhà người 
khất thực, như khi Bả-la-môn đến người khác xin 
cũng nói ta là T-kheo. 

4. Phá phiền não Ty-kheo là Tỷ-kheo đối với 
các lậu hoặc kiết phược phiền não làm cho chúng 
sanh phải thọ thân sau, chịu quả báo đau khô là 
nhân duyên tương tục qua lại trong sanh tử.. . đều 
có thê thây biết đoạn trừ, nhồố tận gôc rễ các lậu 
hoặc ây, như chặt cây Đa-la rỗt ráo không sanh 
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trưởng được nữa. 

Sao gọi là Tỳ-kheo thọ cụ túc giới ? Nếu tăng 
hòa hợp tác pháp Bạch-tú-yết-ma, người này tín 
thọ tùy hành, không trải nghịch, không phá giới. 

Học có Ba là thiện học Giới, thiện học Tâm, 
thiện học Huệ. Lại có ba Học là thiện học Oal 
nghi, thiện học Tỳ-ni và thiện học Ba-la-đề-mộc- 
XOa. 

Đông vào pháp học của- Tỳ-kheo là những điều 
gIỚI mà Tỳ-kheo trăm tuổi đã học, người mới thọ 
gIỚI cũng học như vậy; những điều ĐiớI mà người 
mới thọ giới phải học, Tỳ-kheo trăm tuổi cũng học 
như vậy. Trong đó một tâm, một giới, một thuyết, 
một Ba-la-đề-mộc-xoa; đồng tâm, đồng giới, đông 
thuyết, đồng Ba-la-đê- -mộc-xoa. 

Không xả giới là nếu Tỳ-kheo khi điên cuông 
hay khi tâm loạn, tâm bịnh hoại mà nói xả giới thì 
không gọi là xả giới; hay nói với người điên 
cuông, tâm loạn, tâm bịnh hoại; hoặc một mình xả 
ø1ớ1; hoặc một mình tưởng không phải một mình, 
không phải một mình tưởng là một mình; hoặc 
người ở trong nước nói với người ở biên địa không 
hiểu nhau; hoặc người ở biên địa nói với người Ở 
trong nước không hiểu nhau; hoặc nói với người 
câm, người điễc, người câm điếc, người không 
biết gì; hoặc nói với phi nhơn, người ngủ mê, 
người nhập định; hoặc cách vách hoặc mình đang 
sân hoặc nói với người đang sân; hoặc nói trong 
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mộng hoặc nói lúc tâm mình không an định; hoặc 
nói với người tâm không an định... các trường hợp 
trên đều không gọi là xả giới. 

Trường hợp xả giới không phải là giới suy 
kém: Nếu Tỳ-kheo nói tôi bỏ Phật tức là xả giới; 
hoặc nói tôi bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ Giới, bỏ Hòa 
thượng, A-xà-lê, bỏ đồng Hòa thượng, đồng A-xà- 
lê, bỏ Tỳ-kheo, T-kheo-mI, bỏ Thức-xoa-ma-na, 
bỏ Sa di, bỏ Sa-di-ni, bỏ Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di... 
đều gọi là Xả giới. Hoặc nói các vị nên biết, tôi là 
bạch y, là Sa dị, không phải Tỳ-kheo, không phải 
Sa-môn Thích tử... cho đến nói không làm bạn và 
cùng học chúng với các vỊ, đều øọI là Xả giới 
không gọi là Giới suy kém. 

Trường hợp Giới suy kém không phải là Xả 
giới: Nêu Tỳ-kheo ưu sâu ¡không vui muôn bỏ giới, 
nhàm pháp Tỳ-kheo muốn bỏ pháp phục của bậc 
thánh đề mặc y phục của bạch yy cân pháp bạch y 
không cân pháp Tỳ-kheo, câu việc tại gia, lại nói: 
Tôi nhớ cha mẹ, anh chị em, họ sẽ dạy tôi nghề 
nghiệp sinh sống, sắp xếp cho tôi có chỗ ở tốt, xem 
tôi là thiện tri thức. Nói lời như thế gọi là Giới suy 
kém không gọi là xả giới. 

Trường hợp GIới suy kém cũng là Xả BIỚI: 
Nếu Tỳ-kheo buôn bã không vui muôn xả giới, 
nhàm chán pháp Ty-kheo muôn bỏ pháp phục 

.. giống như đoạn văn trên cho đến câu xem 
tôi là thiện tr1 thức. Lại nói tôi bỏ Phật, Pháp, Tăng 
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cho đến bỏ Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Đây gọi là Giới 
suy kém và cũng là Xả giới. 

Hành pháp Dâm là làm việc phi phạm hạnh, 
phi phạm hạnh là hai thân giao hội. 

Ba-la-di là rơi vào chỗ không như ý, là tội cực 
ác, cực nặng. Người phạm tội này rơi vào chỗ 
không như ý không gọi là Ty-kheo, không phải là 
Sa-môn Thích tử vì đã mất pháp Tỳ-kheo. Không 
được cùng ở chung là không được cùng Ty-kheo 
tác pháp Đơn-bạch- -yvết-ma, Bạch-nhị-yết-ma, 
Bạch-tứ- -yvết-ma, Bồ tát, Tự tứ, không được vào 
trong sô mười bốn người. 

Phạm có bốn: Nam nữ, huỳnh môn và hai căn. 
Nữ là nữ thuộc loài người, nữ phi nhơn và súc sanh 
giống cái; NAM-là nam thuộc loài người, nam phi 
nhơn và súc sanh giỗng đực; huỳnh môn và hai 
căn cũng thuộc loài người, phỉ nhơn và súc sanh. 
Tỳ- -kheo cùng người nữ hành dâm vào ba chỗ: Đại 
tiêu tiện và miệng, đêu phạm Ba-la-d1; cùng nữ phi 
nhơn, súc sanh giống cái và hai căn cũng phạm 
Ba-la-di; cùng người nam hành dâm vào hai chỗ: 
Đại tiện và miệng cũng phạm Ba-la-di; cùng nam 
phi nhơn, súc sanh giống đực và huỳnh môn cũng 
Ba-la-dI. 

Phật ở nước Xá-vệ, có một Tỳ-kheo khất thực 
tên là Nan-đề sáng sớm đắp y mang bát vào thành 
khất thực, thọ thực xong vắt Ni-sư-đàản lên vai trái 
rôi đi vào rừng An hoàn, ở dưới một gốc cây trải 
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Ni-sư-đàn chánh thân đoan tọa. Lúc đó có thiên 
ma muốn phá Tam muội của-T-kheo này nên hóa 
làm người nữ đoan chánh đứng trước mặt Tỷ- 
kheo. Tỳ-kheo vừa xuất định, nhìn thấy người nữ 
liền sanh tâm đắm nhiễm, do thiên định của thế 
tục không thể kiên cô nên trong giây phút đó thôi 
thât, muôn xúc chạm thân người nữ đó. Người nữ 
lùi dân ra xa, 1ỷ-kheo liền đứng dậy đi theo muốn 
năm lây TƯỜI nữ. Lúc đó trong rưng có một con 
ngựa chết, người nữ đi đến chỗ xác con ngựa liên 
biến mất, Tỳ-kheo do lửa dục hừng thạnh nên 
cùng xác con ngựa hành dâm. Hành dâm rôi. lửa 
dục liền tắt, Tỳ-kheo sanh tâm hồi hận nghĩ răng: 

"Ta đã thối đọa, chăng phải là Tỳ-kheo, chắng 
phải là Thích tử, các Tỳ-kheo ăt sẽ xa lánh ta, 
không ở chung VỚI fa nữa, La không nên đem thân 
bất tịnh mà mặc pháp y này” , nghĩ rôi liên cởi Ca 
sa xếp cất vào trong túi vải, vác lên vai đi đến chỗ 
Phật. Lúc đó Phật đang thuyết pháp cho trăm ngản 
vạn chúng vây quanh, từ xa trông thấy Nan-đê đi 
đến liên suy nghĩ: "Nếu ta không dùng lời dịu dàng 
han hỏi, thầy ầy sẽ vỡ tim và hộc máu ra". Khi 
Nan-đề vừa đến, Phật liên hỏi: "Lành thay Nan- 
đề, thây có muôn học lại pháp Tỳ-kheo đã học hay 
không ?", Nan-đề nghe rôi liền sanh tâm hoan hỉ 
suy nghĩ: ”Fa sẽ được cùng ở chung, các Tỳ-kheo 
sẽ không đuôi ta", nghĩ rồi liên đáp: "Thế tôn, con 
muôn học lại pháp học Tỳ-kheo". Phật liền bảo 
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các Tỳ-kheo: "Các thây hãy tác pháp cho Nan-đề 
học lại pháp học Tỷ-kheo, nếu có ai khác giống 
như Nan-đê cũng nên tác pháp cho học lại nhự 
sau: Tăng nên nhất tâm hòa hợp, Ty-kheo Nan- đề 
trịch bày vai hữu quỳ gối chắp tay bạch răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, tôi là Tỳ-kheo Nan- 
đề không xả giới, giới không suy kém, không nói 
ra mà hành pháp dầm, tôi nay theo tăng xin học lại 
pháp học Ty-kheo, xin thương xót. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Nan-đề 
không xả giới, giới không suy kém, không nói ra 
mà hành pháp dầm, nay theo Tăng xin học lại pháp 
học Ty-kheo, Tăng thương xót cho Tỳ-kheo Nan- 
đề học lại pháp học. Nêu Tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên chấp thuận cho Tỳ-kheo Nan-đề học lại 
pháp học T-kheo. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tứ-yết-ma cho Ty-kheo Nan- đề 
học lại pháp học Tỷ-kheo XONg, Tăng chấp thuận 
vì 1m lặng, việc này xIn nhớ giữ như vậy. 

Cho học hành pháp của Sa di là đối với tất cả 
giới mà Phật đã kết đều phải thọ hành lại hết, 
người này ngôi ở dưới các Tỳ-kheo, nên trao thức 
ăn uống và thuốc thang cho các Tỳ-kheo, tự theo 
Sa di và bạch y thọ thức ăn uống: không được cùng 
đại Ty-kheo ở chung phòng quá hai đêm, cũng 
không được cùng Sa di và bạch y ở chung quá hai 
đêm; không được cùng Ty-kheo thọ cụ túc giới 
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làm hai pháp Bồ tát và Tự tứ, vì cho học hành pháp 
của Sa di thì không được vảo trong Túc số Tăng 
làm Yết ma Bồ tát và Tự tứ, tật cả Yết ma đều 
không được làm. 

2. Giới Trộm Cắp: 

Phật ở thành Vương xá, lúc đó có nhiều Tỳ- 
kheo cùng an cư một chỗ mà ít phòng xá, nên các 
Ty-kheo mỗi người tùy chỗ quen biết theo xin vật 
liệu để xây cất am thất ở, nhưng khi các Ty-kheo 
vào thành khất thực có người hái củi đã phá am 
thất đề lây cây gỗ mang đi. Các Ty-kheo khất thực 
trở về thấy am thât bị phá, u sâu than răng: Chúng 
ta vất vả xây cất am thật, vừa đi khất thực đã có 
kẻ đên phá lấy hết cây gỗ đi”, than rôi lại phải theo 
người thân quen xin cây gỗ khác để cất lại am thất. 
Trong chúng đó có một Tyỳ-kheo tên Đạt-ni-ca là 
con của người thợ gồm dùng tay nghệ khéo của 
mình tự xây thất bằng gạch, cửa cái cửa số đều 
bằng gạch, cột kèo, giá y... đều làm bằng đất sét 
TÔI gom cỏ cây nung thành màu sắc đỏ rất đẹp; cất 
xong rôi liên dặn trao các Tỳ-kheo trông coi giúp 
trong thời gian mình đi du hành hai tháng. Lúc đó 
Phật cùng A -nan đi xem xét các phòng, từ xa nhìn 
thây cái thât màu sắc đỏ đẹp, Phật liên hỏi A-nan 
là thất của aI, A-Nan đem sự việc trên bạch Phật, 
Phật nghe rôi liên bảo A-nan: "Thây hãy đi phá bỏ 
cái thât màu sắc đỏ của-Tỳ-kheo Đạt-ni-ca, chớ để 
cho ngoại đạo hiểm trách: Phật còn ở đời mà đã có 
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pháp nhân duyên lậu kết như thế", A-nan vâng lời 
Phật dạy đi phá bỏ. Đạt-ni-ca du hành hai tháng 
xong trở về, thấy thật đã bị phá bỏ liên hỏi các Tỳ- 
kheo mà mình đã dặn trao trông coi là ai đã phá 
bỏ, các Ty-kheo nói: "Chính Phật đại sư bảo phá", 
Đạt-ni-ca suy nghĩ: "Pháp vương đã bảo phá thì 
không được nói gì, trong thành Vương xá có người 
giữ gỗ là thân hữu của ta, ta nên làm nhà bằng Đố", 

Sáng hôm sau Đạt-ni-ca đắp y mang bát vào thành 
khất thực, khất thực xong đến chỗ người giữ gỗ 
nói răng: "Ông có biết không, vua nước Ma-kiệt- 
đà, con của phu nhân Vi-đê-hi là vua A-xà-thế có 
cho tôi gỗ", Mộc sư nói: "Nếu vua đã cho thì tôn 
giả cứ tùy ý lây". Trong đây có cây gỗ quý được 
cất giữ để thủ hộ thành, không. cho mang ra vào 
cũng không cho ai. Đạt-ni-ca liền lây cây 8Õ quý 
này cưa thành khúc để 1 chỗ, người coi giữ thành 
thây cây gỗ quý bị cưa thành khúc như thê, kinh 
sợ lông tóc dựng đứng cho là có oán tặc muốn 
mang đi, liên đến hỏi Mộc sư, Mộc sư đem việc 
tên kế lại, người coi giữ thành nghe rồi suy nghĩ: 
"Tại sao nhà vua lại cho Tỳ-kheo cây gỗ quý” 
nghĩ rồi liên đến hỏi vua: "Đại vương còn có 
những cây gỗ khác, tại sao lại cho Ty-kheo cây gỗ 
quý được cât giữ để thủ hộ thành ?" Vua nói không 
cho, người co1 g1ữ thành nói là vua đã cho, vua hỏi 
là ai nói, đáp là Mộc sư nói, vua bảo kêu Mộc sư 
đến, người coi giữ thành tuân lịnh kêu Mộc sư đến. 
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Trên đường đi đến chỗ vua, Mộc sư gặp Đạt-ni-ca 
liên nói rằng: "Do thây nên tôi bị vua hỏi tội", Đạt- 
ni-ca nói: "Ông đi trước, tôi sẽ đến sau". Lúc đó 
vua thây Ty-kheo đến liền bảo thả Mộc sư và cho 
gọi Tỳ-kheo đến, vua hỏi Tỳ-kheo: "Theo pháp 
của-Tỳ-kheo, tại sao không cho mà lấy ?" Đạt-ni- 
ca nói: "Đại vương, tôi không phải không cho mà 
lây, trước đây vua có cho tôi", vua nói: "Ta không 
nhớ là có cho", đáp: "Nay tôi xin nhắc để cho nhà 
vua nhớ lại, khi mới lên ngôi nhà vua nói răng: 
Cây CỎ Và "Ước trong nước ta, các Sa-môn, Bà-la- 
môn trì giới tùy ý lây dùng”, VUA nÓI: 

"Cây cỏ mà ta nói là cây cỏ vô chủ, thây đã 
phạm đại tội", Đạt-ni-ca nói: "Tôi là người xuất 
Ø1a nương ở trong nước của vua, sao vua lại giết 
tÔI”, vua nói: KH hãy đi đi, chớ có lây gỗ 
quý như vậy nữa", lúc đó mọi người đều bàn tán: 
"Hy hữu thay cho Tỷ-kheo này, tội đáng chết mà 
nhà vua chỉ quở trách rôi thả”. Ty-kheo này phạm 
đại tội được thả trở về trong chúng tăng, sau đó 
nÓI VỚI các dTy-kheo: "Hôm nay tôi suýt bị nhà vua 
giết", nói rồi đem sự việc trên kế lại, các Tỳ-kheo 
dùng đủ lời quở trách: "Việc mà thầy đã làm 
không phải pháp Sa-môn, không phải đạo tùy 
thuận, đã làm hạnh không thanh tịnh, là việc mà 
người xuất gia không nên làm. Thầy không biết 
Thế Tôn đã dùng đủ cách quở trách pháp trộm cắp 
và khen ngợi pháp không trộm cắp. Đối với pháp 
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trộm cắp thây còn không nên sanh tâm, miệng 
cũng không được nói huông chỉ là lây", quở trách 
rôi đem việc này bạch Phật, Phật do việc này tập 
họp các T-kheo hỏi rõ sự thật, quở trách giông 
như đoạn văn trên rồi bảo A-nan: "Thầy hãy dẫn 
một Tỳ-kheo Hạ tòa vào thành Vương xá, Ở chỗ 
ngã tư đường đông người qua lại, hỏi tất cả mọi 
người gồm người tin và không tin, người hiền và 
không hiên cho đến đại thân... răng: Trộm cắp đến 
bao nhiêu thì vua nước Ma-kliệt-đà là vua A-xà- 
thê kết đại tội". A-nan vâng lời Phật dạy cùng một 
Ty-kheo Hạ tòa vào thành Vương xá đến chỗ ngã 
tư đường hỏi tất cả mọi người như trên, mọi người 
đều nói: "Trộm đến năm tiên hay vật trị giá năm 
tiên trở lên liền kết đại tội". A-nan trở về bạch lại, 
Phật liền bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
ø1ới này cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói 
như sau: 

Nếu Tỳ-kheo ở tụ lạc hay đồng trồng lây cặp 
vật không cho, do lây cặp vật này, nêu vua hay đại 
thân của vua bắt trói hoặc đuổi đi hoặc giết hoặc 
nộp vàng chuộc tội, hoặc mắng: Thây là người ngu 
si không biết chi, là kẻ giặc thì Tỳ-kheo lấy vật 
không cho này phạm Ba-la-di không được ở 
chung. 

Lây vật không cho là người chủ của vật không 
cho, người chủ bao gôm nam, nữ, huỳnh môn, hai 
căn. 
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Vua là người thuộc dòng Sát-đế-ly thọ ngôi 
vua đã làm phép quán đảnh (rưới nước tốt lành lên 
đâu) gọi là Vua, cũng gọi là Quốc chủ, cũng gọi là 
Quán đảnh; nếu Bà-la-môn, cư sĩ, người nữ thọ 
ngồi vua cũng gọI là Vua. 

Bắt trói là gông cùm xiêng xích bắt giam vào 
trong ngục. Đuối đi là đuôi ra khỏi nước. Kẻ giặc 
có hai là ăn cướp và ăn trộm. 

Ba-la-di là rơi vào chỗ không như ý, là tội cực 
ác, cực nặng. Người phạm tội này rơi vào chỗ 
không như ý không gọi là Ty-kheo, không phải là 
Sa-môn Thích tử vì đã mất pháp Tỳ-kheo. Không 
được cùng ở chung là không được cùng Ty-kheo 
tác pháp Đơn- bạch-yết- -ma, Bạch-nhị-yết-ma, 
Bạch-tứ- -vết-ma, bố tát, tự tứ, không được vào 
trong sô mười bỗn người. 

Trong giới này có ba trường hợp lây vật quý 
trọng của người, phạm Ba-la-di: 

1. Tự lấy: Tự tay lây nhắc lên rời khỏi chỗ để 
ban đâu. 

2. Bảo người lây: Tỳ-kheo bảo người đi lây 
trộm vật của người khác, người này nghe lời đi lây 
trộm, khi lẫy vật rời khỏi chỗ để ban đâu thì Tỳ- 
kheo phạm Ba-la-dl. 

3. Sai bảo lây: Nếu Tỳ-kheo hỏi người có biết 
chỗ cất vật quý trọng không, người này đáp là biết, 
Tỳ-kheo liên sai đến chỗ đó lây trộm, người này 
nghe lời đi lây trộm, khi lấy vật rời khỏi chỗ để 
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ban đầu thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di. 

Lại có ba trường hợp lấy vật quý trọng của 
người, phạm Ba-la-di: 

I. Dùng tâm: Khởi tâm suy nghĩ muốn lấy 
trộm. 

2. Dùng thân: dùng tay, chân... hay thân phần 
khác để lây trộm vật của người khác. 

3. Nhắc rời khỏi chỗ đề ban đầu: Từ chỗ đề vật 
lây đem đến chỗ khác. 

Lại có ba trường hợp lấy vật quý trọng của 
người, phạm Ba-la-di: 

1l. Người chủ của vật không cho: Bao gôm 
nam, nữ, huỳnh môn, người hai căn... không đồng 
ý cho. 

2. Vật là vật quý trọng trị giá năm tiên trở lên. 

3. Nhắc rời khỏi chỗ đề ban đâu. 

Lại có ba trường hợp lấy vật quý trọng của 
người, phạm Ba-la-di: 

1. Tâm trộm cắp: Người chủ không cho mà cố 
ý lây với tâm trộm cắp. Hai trường hợp sau cũng 
như trên. 

Lại có ba trường hợp lấy vật quý trọng của 
người, phạm Ba-la-di: : 

l. Vật thuộc của người: Vật có chủ bao gôm 
nam, nữ, huỳnh môn, người hai căn... hai trường 
hợp sau cũng như trên. 

Lại có ba trường hợp lấy vật quý trọng của 
người, phạm Ba-la-di: 
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1. Tưởng của người: Biết vật có chủ, bao gồm 
nam. Nữ... như trên. 

Hai trường hợp sau cũng như trên. 

Lại có bốn trường hợp lây vật quý trọng của 
người phạm Ba-la-di: Một là người chủ không 
cho, hai là có tâm trộm \ CẤp, Ba là vật quý trọng, 
bến là nhắc rời khỏi chỗ để ban đâu. 

Lại có bốn trường hợp lây vật quý trọng của 
người phạm Ba-la-di: Một là biết vật thuộc của 
người khác, ba trường hợp sau giống như trên. 

Lại có bốn trường hợp lây vật quý trọng của 
người phạm Ba-la-di: Một-vật có người coI g1ữ và 
hai là vật có chủ, có tâm ngã sở: Như người có voI 
ngựa, trâu, dê... ở trong nước hay ở nước ngoài có 
nhờ người coI giữ, có tâm ngã SỞ; hễ người nào có 
tâm ngã sở thì vật thuộc của người ây. Như người 
có ruộng mía, ruộng lúa... cho đến trong chuông 
VOI, chuông ngựa, trong nhà ăn, nhà bếp có cất 
chứa đồ vật trong đó và có nhờ người coI g1ữ, có 
tâm ngã SỞ. Hễ người nào có tâm ngã sở thì vật 
thuộc của người đó. Hai trường hợp sau là vật quý 
trọng và lấy rời khỏi chỗ cũ giông như trên. 

Lại có bốn trường hợp lây vật quý trọng của 
người phạm Ba-la-di: Một là vật không có người 
coI g1ữ và hai là vật có chủ, có tâm ngã sở: Như 
nñØưỜời có vo1 ngựa..., vợ con... ở nước mình hay 
nước khác tuy không có nhờ người coI g1ữ nhưng 
người đó có tâm ngã sở; hễ người nào có tâm ngã 
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sở thì vật thuộc của người ây. Hoặc như người có 
ruộng đất trông lúa... giỗng như trường hợp trên. 
Cho đến năm loại vật báu hoặc tợ báu vật thuộc 
phục tàng tuy không có người coI giữ nhưng thuộc 
về của quốc chủ có tâm ngã sở, gọi là có chủ mà 
không có coi giữ. Hai trường hợp sau giống như 
trên. 

Lại có bốn trường hợp lây vật quý trọng của 
người phạm Ba-la-di: Một là vật có người coI g1ữ 
và hai là không có tâm ngã sở: Như giặc cướp 
cướp phá thành âp lây được nhiêu tải vật, nễu nhờ 
thế lực của vua hay của làng xóm đánh cướp lại 
của bọn cướp, giặc cướp bỏ đi để lại tài vật đã 
cướp được, tài vật này tuy có người co1 ø1ữ nhưng 
không có tâm ngã sở vì là vật đã bị cướp; nêu 
người nào coI giữ mà không có tâm ngã sở thì 
người đó là người cướp lại được. Hoặc như Tỳ- 
kheo mật y bát, Tỳ-kheo quen biệt thây đoạt lây 
lại giùm, tuy coI giữ giùm nhưng không có tâm 
ngã sở; nếu người nảo cOI giữ mà không có tâm 
ngã sở thi người đó là người đoạt lại được. Hai 
trường hợp sau giống như trên. 

Nói chỗ để vật là bao gồm ở trên đất hay ở 
trong hư không, ở trên xe hay ở trên thuyền hay ở 
dưới nước, ở trong ruộng hay ở trong tăng phường 
hay ở trên thân, ở chỗ đóng thuế hay chỗ ước hẹn; 
trên loài vật không chân, hai chân, bốn chân hay 
nhiêu chân. Ở trên đất là như người có năm loại 
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báu vật hay tợ báu vật để ở trên đất, Tỳ-kheo khởi 
tâm trộm cắp lấy rời khỏi chỗ cũ thì phạm Ba-la- 
di, nếu đang lựa chọn để lấy thì phạm Thâu-lan- 
giá, lựa chọn xong lấy vật trị giá năm tiền trở lên 
thì phạm Ba-la-di; nêu dùng gạch đá cây khêu lên 
để lấy, tuy vật rớt trở xuông chỗ cũ Ty-kheo vẫn 
phạm Ba-la-di; nếu khêu lây nhưng chưa lây rời 
khỏi chỗ để ban đâu thì phạm Thâu-lan-giá. 
Trường hợp năm loại vật báu hay tợ vật báu được 
cất giâu trong bình sắt, bình đồng... nếu Tỳ-kheo 
khởi tâm trộm cắp lấy rời khỏi chỗ cũ thì phạm 
Ba-la-di, nếu đang lựa chọn để lây thì phạm Thâu- 
lan-giá, lựa chọn xong lây vật trị giá năm tiên trở 
lên thì phạm Ba-la-di; nêu vật ở đáy bình khêu 
móc lên gần tới miệng bình thì phạm Ba-la-di; nêu 
móc lên gần tới miệng mình lại bị rớt trở xuông 
đáy bình vần phạm Ba-la-di; nếu đục bình lây vật 
trị giá năm tiên trở lên cũng phạm Ba-la-dI. Nếu 
Ty-kheo khởi tâm muốn lấy khí cụ chứa đựng mà 
không muốn lẫy món đô, hoặc khởi tâm muốn lấy 
món đồ mà không muốn lây khí cụ đựng, hoặc 
khởi tâm muốn lây cả hai trị giá năm tiên trở lên 
đều phạm Ba-la-di. 

Nói chỗ ở trên là như trên giường có lỗ bệ nhỏ, 
trên giường có lỗ bệ to, trên nệm dày, trên nệm 
mỏng, trên nệm tạp sắc có viên ren, mên dày, mên 
mỏng, trên thảm, trên cây, trên nhà.... Chỗ giường 
có lỗ bệ nhỏ là chỗ chân giường, chỗ lỗ bệ của 
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giường... hay trên đầu giường, trên võng nếu dùng 
dầy dệt với dây khác thì gọi là chỗ khác; nếu dùng 
tâm da hay tâm phủ da một màu sắc thì gọi là một 
chỗ, khác màu sắc thì gọi là chỗ khác. Những chỗ 
như thế có năm loại báu vật hay tợ báu vật, nếu 
Tỷ-kheo khởi tâm trộm cắp lấy vật trị giá năm tiên 
trở lên rời khỏi chỗ cũ thì phạm Ba-la-di, nếu đang 
lựa chọn để lấy thì phạm Thâu-lan-giá, lựa chọn 
xong lây vật trị giá năm tiền trở lên thì phạm Ba- 
la-di. Chỗ giường có lộ bệ to là trên một tâm ván 
của ø1ường gọi là một chỗ, nếu dùng da hay tắm 
trải phủ lên một màu sắc. . giống như trường hợp 
trên đã nói. Nói trên nệm là nệm làm băng một loại 
lông, một lớp thì gọi là một chỗ, bên ngoài bên 
trong một màu sắc thì gọi là một chỗ, khác màu 
sắc thì gọi là khác chỗ. Trên những chỗ á ây có năm 
loại vật báu... giống như đoạn văn trên đã nói. 
Trên nệm dày, nệm mỏng. trên thảm... cũng giống 
như đoạn văn ở trường hợp trên đã nói. Nói trên 
cây là chỗ ốc Cây, cành cây, lá hoa quả cho đến 
chùm rễ cây nêu có năm loại vật báu hay tợ vật 
báu, Tỷ-kheo khởi tâm trộm cắp lây vật trị giá năm 
tiền rời khỏi chỗ cũ thì phạm Ba-la-di, nêu đang 
lựa chọn đề lây thì phạm Thâu-lan-giá, lựa chọn 
xong lây vật trị giá năm tiền trở lên thì phạm Ba- 
la-dI. Nói chỗ trên nhà là ở bên trong cửa, chỗ cửa 
SỐ, cửa ra vào, chỗ then cài, trên ø1á móc áo, trên 
cầu thang... ở trên cùng một bậc thang gọi là một 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 1 25 


chỗ, chỗ lan can cùng một thanh ngang nỗi gọi là 
một chỗ, chỗ chưa tô quét gọi là một chỗ... trên 
những chỗ đó nếu có năm loại vật báu... giống 
như đoạn văn ở trường hợp trên đã nói. Nói chỗ 
trên không là ở trong phòng xá, điện đường, hành 
lang CÓ freO y quý giá như y Ba- đâu-ma, y Đầu- 
câu-la... bị gió thôi bay trong hư không chưa rớt 
xuống đất. Tỳ-kheo khởi tâm trộm lây thì phạm 
Ba-la-di. Hoặc y của Hòa thượng, A-xà-lê từ dưới 
bay lên hay từ trên bay xuông, Tỳ-kheo khởi tâm 
trộm cắp đón lấy cũng phạm Ba-la-di. Lại có 
trường hợp như người. để đồ trang sức ở trên 
những chỗ như ở cửa số, trên thêm... nếu bị các 
Ân vật nuôi có chủ như chim nhạn, chìm anh 

. ngậm lây bay đi, nếu Tỳ-kheo khởi tâm trộm 
" lây từ chim thì phạm Ba-la-di; khi đang chờ 
chim bay đến thì phạm Thâu- lan-giá, chim nếu 
bay đến chỗ Ty-kheo như ý muốn thì phạm Ba-la- 
di; nêu chim bay đên chỗ khác không như ý muốn 
thì phạm Thâu-lan-giá. Nếu bị các loài chim 
hoang dã ngậm lây bay đi, Tỳ-kheo khởi tâm trộm 
đoạt lẫy thì phạm Thâu-lan-giá, đang lúc đợi chim 
đến thì phạm Đột-kiết-la, chim bay đến chỗ Tỳ- 
kheo như ý muôn thì phạm Thâu-lan-giá, nêu bay 
đến chỗ khác không như ý muốn thì phạm Đột- 
kiết-la. Nói chỗ trên xe là như trên xe voi, xe 
ngựa... dù ở trên bất cứ chỗ nào của thân voi, 
ngựa, bò... cho đến đòn xe, càng xe, trong thùng 
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xe... có để năm loại vật báu hay tợ vật báu; Tỳ- 
kheo khởi tâm trộm cắp lấy rời khỏi chỗ cũ thì 
phạm Ba-la-di, nêu đang lựa chọn để lấy thì phạm 
Thâu-lan-giá, lựa chọn xong lây vật trị giá năm 
tiền trở lên thì phạm Ba-la-di. Nói chỗ trên thuyên 
là bao gồm trên các loại thuyền, bè... ở bất cứ chỗ 
nào trên thuyên bè này có cất chứa năm loại vật 
báu nếu Tỳ-kheo khởi tâm trộm cắp lây rời khỏi 
chỗ cũ thì phạm Ba-la-di, nêu đang lựa chọn để 
lây thì phạm Thâu-lan-giá, lựa chọn xong lây vật 
trị giá năm tiên trở lên thì phạm Ba-la-di. Những 
chỗ trên thuyền nếu cùng một chỗ che lợp hay phủ 
và cùng một màu sắc thì gọ! là một chỗ, nêu khác 
màu sắc thì gọi là khác chỗ; những chỗ như thế 
nếu có năm loại vật báu... giỗng như đoạn văn ở 
trường hợp trên đã nói. Nói chỗ trong nước là 
những vật của người trôi trong nước nếu 1y-kheo 
khởi tâm trộm vớt lây thì phạm Ba-la-di, nếu đang 
lựa chọn để lấy thì phạm Thâu-lan-giá, lựa chọn 
xong lây vật trị giá năm tiền trở lên thì phạm Ba- 
la-di. Dù còn cầm giữ ở trong nước hay nhận chìm 
xuống đáy nước hay vớt ra khỏi mặt nước đều 
phạm Ba-la-di. Trường hợp trong ao nhà người có 
các loài vật nuôi có chủ, nêu Tỳ-kheo khởi tâm 
trộm bắt chúng đều phạm Ba-la-di, đang lúc lựa 
chọn để bắt lấy thì phạm Thâu-lan-giá, lựa chọn 
xong bắt lây chìm trị giả năm tiên ra khỏi ao thì 
phạm Ba-la-di. Nếu trong ao, sông tự nhiên có các 
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loài vật có chủ có người coI giữ, Tỳ-kheo khởi tâm 
trộm bắt lấy thì phạm Ba-la-di... giông như trên. 
Nói chỗ ruộng đât có hai trường hợp là cùng tranh 
cải và làm tướng, nếu Tỳ-kheo cùng tranh cải với 
người khác được thăng, đoạt lây ruộng đất của 
người thì phạm Ba-la-di, nếu tranh cải không 
thắng không đoạt được ruộng: đất thì phạm Thâu- 
lan-g1á; nêu làm tướng giành lây phân đất quá ranh 
giới của mình trị giá năm tiên trở lên mà được thì 
phạm Ba-la-dH; đối với đất trong Tăng phường 

cũng giống như vậy. Nói chỗ trên thân là như Tỳ- 
kheo cầm y cho Hòa thượng, A-xà-lê đi, từ các 
chỗ trên thân như tay, cánh tay... khởi tâm trộm 
lây dời từ chỗ này qua chỗ khác thì phạm Ba-la- 
đi. Nói chỗ quan thuế là Tỳ-kheo đi qua cửa quan 
thuế, nêu vật phải đóng thuế mà không đóng, thuế 
trị giá năm tiên trở lên thì phạm Ba-la-di. Nêu có 
thương buôn ởi qua cửa quan thuế nói với lắc 
kheo: “Cho tôi gởi vật này, nhờ thây mang Ø1úp 
qua chỗ đóng thuế", T-kheo nhận mang giúp qua, 
nêu vật trỊ giá năm tiên trở lên thì phạm Ba-la-di. 
Nêu có thương buôn qua cửa quan thuế nói với 
Ty-kheo: "Cho tôi gởi vật này, nhờ thây mang 
gIúp qua, tôi sẽ cho thầy phân nửa vật phải đóng 
thuế này” , I-kheo nhận mang giúp qua, nêu vật 
trị giá năm tiên thì phạm Ba-la-di. Nếu có thương 
buôn qua cửa quan thuế nói với Tỳ-kheo: "Thây 
mang giúp tôi vật này qua, tôi sẽ cho thây hết vật 
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phải đóng thuế này", Ty-kheo nhận mang giúp 
qua... giông như trên. Nêu có thương buôn ởi qua 
cửa quan thuế, Tỳ-kheo chỉ thương buôn đi đường 
khác để khỏi phải đóng thuế, vật đó trị giá năm 
tiền trở lên thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di. Nếu 
thương buôn đi chưa đến cửa quan thuế mà Tỳ- 
kheo chỉ cho đi đường khác đê khỏi phải đóng 
thuê, vật trị ø1á năm tiền trở lên thì Tỳ-kheo phạm 
Thâu-lan-giá; nếu ở chỗ quan thuế có giặc hay ác 
thú..., Ty-kheo chỉ cho đi con đường khác thì 
không phạm. Nói chỗ ước hẹn là Tỳ-kheo ước hẹn 
với giặc cướp nêu đánh cướp trong tụ lạc mà được 
tài vật thi chia phân cho Tỳ-kheo, phân được chia 
nếu trị giá năm tiên trở lên thì phạm Ba-la-di. Nói 
loài không chân là như loài giun, trùn, đỉa... có 
người bắt chúng bỏ vào giỏ, Ty-kheo khởi tâm 
trộm lấy rời khỏi chỗ cũ thì phạm Ba-la-di, nếu 
đang lựa chọn để lây thì phạm Thâu-lan-giá, lựa 
chọn xong lấy chúng trị giá năm tiên trở lên thì 
phạm Ba-la-di. Nếu Tỷ-kheo khởi tâm trộm nơi 
Cải ĐIỎ đựng không ở nơi trùn hoặc ở nơi trùn 
không ở nơi giỏ hoặc ở cả hai, trị giá năm tiền trở 
lên đêu phạm Ba-la-di. Nói loài hai chân là như 
loài cảm như gà, VỊ, ngỗng, chìm, khỉ và người; 
nếu có người bắt chúng nhốt vảo trong lông, Tỳ- 
kheo khởi tâm trộm lây rời khỏi chỗ cũ thì phạm 
Ba-la-di, nêu đang lựa chọn để lây thì phạm Thâu- 
lan-giá, lựa chọn xong lây chúng trị giá năm tiên 
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trở lên thì phạm Ba-la-di; nếu 1-kheo khởi tâm 
trộm nơi cái lông không ở nơi gà vịt chìm, hoặc ở 
nơi gà vịt chim không ở nơi cái lông hoặc ở cả hat, 
chúng trị giá nắm tiên trở lên đều phạm Ba-la-di. 
Nói trộm bắt cóc người có hai: Mang chở đi hoặc 
cùng hẹn đi, nêu đi quá hai bước đều phạm Ba-la- 
di. Nói loài bốn chân là loài thú như voi ngựa trâu 
dê..., có người dùng dây cột chúng lại một chỗ, 
Ty-kheo khởi tâm trộm mở dây dẫn chúng đi quá 
bôn bước thì phạm Ba-la-di; nêu chúng ở trong 
chuông, T-kheo khởi tâm trộm lùa chúng ra khỏi 
chuông bôn bước thì phạm Ba-la-di; hoặc chúng 
cùng năm một chỗ, Tỳ-kheo khởi tâm trộm dẫn dụ 
chúng đứng dậy đi theo mình quá bốn bước đều 
phạm Ba-la-di. Nêu người chăn trâu dê thả chúng 
ngoài đồng cho ăn cỏ, Ty-kheo suy nghĩ: "Đợi 
người chăn trâu vào thôn ta sẽ bắt trộm", Tỳ-kheo 
phạm Thâu-lan-giá, nếu giết chúng thì phạm Ba- 
dật-đề, giết rồi lây thịt trị giá năm tiền thì phạm 
Ba-la-di. Nói loài nhiêu chân là như con rÊt, có 
người bắt bỏ chúng vảo trong bình... giống như 
trường hợp ở loài không không chân. 

Lại có bảy trường hợp lấy vật quý trọng của 
người phạm Ba-la-di: Một là tưởng không phải 
của mình, hai là chủ của vật không đông ý cho, Ba 
là không phải tạm lây dùng, bốn là biết vật có chủ, 
năm là không có bịnh cuông, sáu là tâm không 
loạn, bảy là tâm không bịnh hoại. Ngược với bảy 
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trường hợp trên thì lấy không phạm, tức là tưởng 
của mình, chủ của vật đồng ý cho, lây tạm dùng, 
tưởng không có chủ, bịnh cuông, tâm loạn và tâm 
bịnh hoại. 

Có bảy trường hợp lấy vật quý trọng của phi 
nhơn phạm Thâu-lan-giá: Một là tưởng không 
phải của mình, hai là chủ của vật không đồng l 
cho, Ba là không phải tạm lây dùng, bốn là biết có 
chủ, năm là không có bịnh cuồng, sáu là tâm 
không loạn, bảy là tâm không bịnh hoại. Ngược 
với bảy trường hợp trên thì lây không phạm giống 
như trường hợp của người ở trên. 

Có bảy trường hợp lây vật khinh (không đáng 
giá, tầm thường) của người phạm Thâu-lan-giá: 
Một là tưởng không phải của mình... cho đến bảy 
là tâm không bịnh hoại như trên. Ngược với trên 
thì không phạm, tức là tưởng của mình... cho đến 
tâm bịnh hoại. 

Có bảy trường hợp lây vật khinh của phi nhơn 
phạm Đột-kiết-la: Một là tưởng không phải của 
mình... cho đến bảy là tâm không bịnh hoại như 
trên. Ngược với trên thì không phạm, tức là tưởng 
của mình... cho đến tâm bịnh hoại. 

Có Ty-kheo-ni tên Thi-việt quen biết rộng, là 
người có phước đức, thích được cúng dường tô, 
dâu, mật, thạch mật. Lúc đó có một thương buôn 
thấy vị ni này sanh tâm tín kính nói răng: "Khi nào 
cô cần tô, dâu, mật, thạch mật cứ đến nhà con lây 
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về dùng", ni liên nhận lời. Một Ty-kheo-ni khác 
nghe được, qua mây ngày sau. đến nhà thương 
buôn đó nói răng: "Ni Thi-việt cần năm thăng dâu 
mè”, thương buôn liền cúng cho, vị ni này mang 
về tự dùng. Vài ngày Sau, thương buôn này gặp nI 
Thi-việt liền nói: "Sao cô chỉ cần lây dầu mè mà 
không lấy thứ khác", ni liên hỏi nguyên do rôi nóI: 
"Nếu có xin thứ khác, ô ông cũng nên cho", nói rồi 
trở về quở trách vị ni kia: "Cô là Tỳ-kheo-ni xâu 
xa, hạ tiện, cô đã phạm Ba-la-di", ni kia hỏi rõ 
nguyên do rồi nói: "Không phải chủ không cho mà 
tôi nhận lây, mà là tôi mượn tên cô để nhận lây", 
nói rôi sanh nghị không biết mình có phạm Ba-la- 
di hay không liên đem việc này bạch Phật, Phật 
hỏi: "Cô dùng tâm gì để nhận lây ?" Đáp là mượn 
tên của Thi-việt để nhận lấy, Phật nói: "Không 
phạm Ba-la-di nhưng phạm tội vọng ngữ Ba-dật- 
đề, từ nay không được dối mượn tên người khác 
để lây, nêu lấy thì phạm tội". 

Có một Ty-kheo-ni ở Đông phương đi chung 
đường với Ty-kheo-ni tên Ba lợi, Ba lợi đi trước 
đánh rơi y, Đông phương đi sau nhặt lây, về đến 
trú xứ liền hỏi là ai đã đánh rơi y, Ba lợi nghe rôi 
liền hỏi: "Cô đã lẫy y sao ?" Đáp là đã nhặt lây, 
Ba lợi liên nói: "Cô đã phạm Ba-la-di", Đông 
phương hỏi tại sao, Ba lợi nói: "VÌ cô dùng tâm 
trộm để lây" › Đông phương nghe rôi sanh nghĩ 
không biết mình có phạm Ba-la-di hay không, liên 
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đem việc này bạch Phật, Phật nói không phạm. Có 
một cư sĩ cày ruộng gân Tình xá Kỳ hoàn, cởi áo 
để một bên, lúc đó có một Ty-kheo tìm y phấn tảo 
trông thây áo này, ngó bốn phía thây không có ai 
liền nhặt lây. Người cày ruộng từ xa trông thấy 
liền nói vọng tới: “"Chớ lây áo của tôi”, Tỳ-khco 
không nghe thây vẫn cứ lây áo mang đi, người cày 
ruộng đuổi theo năm Tỳ-kheo nói răng: "Pháp 
của- Tỳ-kheo không cho mà lây hay sao ?" TỲ- 
kheo nói: "Tôi cho là y phân tảo không chủ nên 
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lượm lấy", người cày ruộng nói: "Đây là áo của 
tôi", Tỳ-kheo nói: "Nếu là áo của ông thì trả lại 
cho ông". Lúc đó Tỳ-kheo sanh nghi không biết 
mình có phạm Ba-la-di hay không liên đem việc 
này bạch Phật, Phật hỏi Tỳ-kheo dùng tâm gì lượm 
lây, đáp: "Con cho là không chủ nên lượm lây", 
Phật nói: "Không phạm, từ nay muốn lượm lây 
phải xét kỹ, tuy y vật không có người giữ nhưng 
ất là có chủ”. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 2 


I. BÓN PHÁPP BA-LA-DI: (Tiếp Theo): 

3. Giới Sát: 

Lúc đó Phật ở bên sông Bà-câu-ma tại nước 
Bạt-kỳ bảo các Ty-kheo: "Tu tập pháp quán bất 
tịnh sẽ được quả lớn, lợi lớn”, các Tỳ-kheo suy 
nghĩ: "Thế tôn dạy chúng ta nên tu tập pháp quán 
bât tịnh sẽ được quả lớn, lợi lớn, vậy chúng ta nên 
siêng tu tập", nghĩ rồi liên siêng tu pháp quán bất 
tịnh, không bao lâu sau ôm lòng nhờm gớm thân 
này. Ví như thiêu niên thích trau chuốt, sau khi 
tăm xong cắt móng tay, cạo râu tóc, mặc y phục 
sạch đẹp rồi dùng hương thoa thân; nếu có người 
đem con rắn chết, chó chết hay người chết đã thúi 
rữa có trùng giòi bò ra này choàng lên cô thì thiểu 
niên sẽ sanh nhờm gớm. Các Ty-kheo sau khi tu 
tập pháp quán bất tịnh cũng nhờm gớm thân nay 
giông như vậy, nên các Ty- -kheo muôn chết, khen 
ngợi cái chết; có người câm dao tự sát, có người 
uông thuốc độc, có người tự thắt cỗ, có người nhảy 
từ dốc núi cao xuông... thậm Shí hại mạng lẫn 
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nhau. Lúc đó có một 1-kheo sau khi tu pháp quán 
bắt tịnh do nhờm gớm thân này nên đến chỗ phạm 
chí Lộc trượng nói răng: "Này thiện nhơn, nêu ông 
có thê giết chết tôi, tôi sẽ cho ông y bát”, Lộc 
trượng nghe rôi liên cầm dao bén giết chết Tỷ- 
kheo, thây dao dính máu liên cầm dao đến sông 
Ba-câu-ma đề rửa. Lúc đó thiên ma từ dưới nước 
hiện lên, đứng trên mặt nước khen Phạm chí: "Này 
thiện nhơn, ngươi đã được đại phước đức, các Sa- 
môn Thích tử có ai chưa được độ ngươi nên độ, ai 
chưa giải thoát ngươi nên gIÚp họ được giải thoát 
và được cả y bát của họ nữa", Lộc trượng nghe rồi 
liền sanh tà kiến, tự cho là đúng nên cầm dao đi từ 
phòng này đến phòng khác, từ chỗ kinh hành này 
đến chỗ kinh hành khác nói răng: "Ai chưa được 
độ tôi sẽ độ, ai chưa giải thoát tôi sẽ giúp cho được 
giải thoát". Các Tỷ-kheo đo tu pháp quản bất tịnh 
nhờm gớm thân, nên sau khi nghe rôi liền đến chỗ 
Lộc trượng yêu cầu giết chết mình, Lộc trường 
liên giết chết, cứ như thế giết chết đến Sảu mƯƠI 
người khiến cho Tăng đoàn giảm ít. Đến ngày thứ 
mười lãm thuyết giới thây Tăng giảm ít, Phật tuy 
biết mà vẫn hỏi A-nan nguyên do, A-nan đem việc 
trên bạch lại cho đến câu: "Cứ như thề lần lượt giết 
chết đến sáu mươi người khiến cho Tăng đoàn 
giảm ít. Cúi xin Thế Tôn chỉ dạy phương pháp tu 
khác, pháp hành an lạc không sanh nhờm gớm để 
diệt trừ pháp ác đã sanh khởi", Phật bảo A-nan: 
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"Có pháp tu khác gọi là thiện đạo, là pháp hành an 
lạc không sanh nhờm gớm để diệt trừ pháp ác đã 
sanh khởi", A-nan hỏi: "Thế Tôn, sao øọ1 là thiện 
đạo, là pháp hành an lạc không sanh nhờm gớm có 
thể diệt trừ pháp ác đã sanh khởi ?" Phật nói: "Đó 
là pháp A-na-ban-na-niệm, nếu có 1y-kheo tuy 
nương ở trong thành ấp tụ lạc nào, sảng sớm đắp 
y mang bát thu nhiếp căn thân, nhất tâm chánh 
niệm vảo thành khất thực, thọ thực xong tìm đến 
chỗ đất trống hay dưới một ốc cây, trải NI-sư-đàn 
chánh thân đoan tọa hệ niệm trừ bỏ tâm tham tật 
đố, xa lìa tâm tham đắm tài vật của người, cứ như 
thể Hành giả có thê xa lìa bốn Cái còn lại là sân 
nhuế, thủy miên, điều hí và nghi hỗi. Vì các âm 
cái này có thể làm tâm phiên não, khiến cho huệ 
lực suy kém không đến được niết bản, nên phải xa 
lia. Khi quán hơi thở vào phải nhất tâm biết hơi 
thở vào, khi thở ra phải nhất tâm biết hơi thở ra, 
dải ngăn cũng vậy. Nếu hơi thở vào khắp trong 
thân phải nhất tâm biết là vào khắp trong thân, đôi 
với hơi thở ra cũng vậy. Ngoài thân hành nhất tâm 
quán hơi thở ra vào, cho đến cảm thọ hỉ lạc thuộc 
tâm hành cũng phải nhất tâm quán hơi thở ra vào. 
Ngoài tâm hành ra cho đến giác tâm khiến tâm hỉ 
lạc, tâm nhiếp phục, tâm giải thoát cũng đều phải 
nhất tâm quán hơi thở ra vào. Cho đến quán vô 
thường, quán biến hoại, quán ly dục, quán xả ly, 
quán diệt tận đều phải nhất tâm quán hơi thở ra 
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vào. Đây gọi là thiện đạo, là pháp hành an lạc đề 
diệt trừ pháp ác đã sanh khởi, không sanh nhờm 
sớm nữa". Các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy 
pháp tu A-na-ban-na-niệm tôi liên ÀI theo lời Phật 
dạy siêng tu pháp A-na-ban-na-niệm, không bao 
lâu sau được vô lượng tri kiến tác chứng. Sau khi 
Phật biết đã có nhiều Tỳ-kheo được lậu tận chứng 
quả A-la-hán, liên do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳy-kheo tăng đủ lời ,quở trách rằng: "Tại sao gọI 
là J-kheo mà lại câm dao tự sát, khen ngợi cái 
chết và bảo người khác giết ?" Quở trách rồi bảo 
các Ty-kheo: "Do mười lợi nên nay kết giới cho 
các 1-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: Nêu 
Tỷ-kheo cô ý tự đoạt mạng, hay cầm dao đưa cho 
người bảo người chết, khen ngợi cái chết nói răng: 
Ngươi sông nhơ nhớp làm chị, thà chết còn hơn 
sông". Người kia nghe rồi tùy tâm muốn chết, do 
dùng đủ cách khuyên bảo chêt, khen ngợi cái chết 
mà người kia chết thì Tỳ-kheo này phạm Ba-la-di 
không được ở chung. Đoạt mạng: Bao gôm tự đoạt 
hay bảo người đoạt. Trong giới này tướng phạm 
như thế nào? Có ba trường hợp Tỳ-kheo đoạt 
mạng người phạm Ba-la-dI: 

1l. Tự làm: Là tự tử hay tự mình đoạt mạng 
nĐƯỜI. 

2. Bảo người làm: Là bảo người răng: "Hãy bắt 
người này cột trói lại rôi giết". 

3. Sai làm: Là hỏi người kia: "Ngươi có biết 
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người có tên là.......... không ?" Đáp là biết, liên 
nói: "Người hãy bắt người đó cột trói rồi giết 
chết". Nêu người này nghe lời đi giết chết người 
kia thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-dI. 

Lại có ba cách đoạt mạng người: 

1. Dùng nội sắc: Là Tỳ-kheo dùng tay, chân 
hay thân phân khác để đánh đá người kia muỗn 
cho người kia chết, nêu người kia nhơn đây mà 
chết thì Ty-kheo phạm Ba-la-di, nếu bây giờ 
không chết nhưng sau cũng chết vì bị đánh đá 
trước đó thì Tỳ-kheo cũng phạm Ba-la-di; nếu bây 
giờ không chết, sau cũng không chết vì bị đánh 
trước đó thì Ty-kheo phạm Thâu-lan-g1á. 

2. Dùng không phải nội sắc: Là Tỳ-kheo dùng 
cây, ngói, đá, dao kiếm, cung tên... từ xa ném tới 
muốn cho người kia chết, nêu người kia nhơn đây 
mà chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, nêu bây giờ 
không chết nhưng sau cũng chết vì bị ném trước 
đó thi Ty-kheo cũng phạm Ba-la-di; nếu bây giờ 
không chết, sau cũng không chết vì bị đánh trước 
đó thì Tỷ-kheo phạm Thâu-lan- giá, 

3. Dùng cả nội sắc và phi nội sắc: Là T-kheo 
tay câm cây, ngói đá, dao kiếm cung tên... đánh 
đập hay dâm chém muôn cho người kia chết, nếu 
người kia nhơn bị đánh đập mà chết thì Tỳ-kheo 
phạm Ba-la-di, nếu bây giờ không chết nhưng sau 
cũng chết vì bị đánh đập trước đó thì Ty-kheo 
cũng phạm Ba-la-di; nếu bây giờ không chết, sau 
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cũng không chết vì bị đánh trước đó thì Tỳ-kheo 
phạm Thâu-lan-giá. 

Lại có Tỳ-kheo không dùng ba cách trên để 
giệt người, mà dùng thuốc độc hòa hợp nhỏ vào 
mắt, tai mũi, miệng hay trong nam nữ căn của 
người đó cho đến bỏ trong canh cơm, bánh trái.. 
cho người đó ăn uống muôn cho người kia chết, 
nếu người kia nhơn bị trũng độc này mà chết thì 
Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, nêu bây giờ không chết 
nhưng sau cũng chết vì bị trúng độc trước đó thì 
Tỳ-kheo cũng phạm Ba-la-di; nếu bây giờ không 
chết, sau cũng không chết vì bị trúng độc trước đó 
thì 1-kheo phạm Thâu-lan-giá. 

Lại có Ty-kheo không dùng ba cách giết người 
và hạ độc để giết người kế trên mà dùng nhiêu 
cách khác như làm bây rập, làm cho sây thai, hoặc 
xô đây hoặc sai khiến đi vào con đường hiểm chỉ 
có chết, cho đên phương tiện giết chết thai nhi mới 
vừa tượng hình trong bụng mẹ. Nói dùng cách ưu 
đa là lTỷ- -kheo biết người kia sẽ đi con đường nảy 
nên ở giữa đường đào làm hâm lửa rôi phủ lên cho 
không thấy khói, muốn cho người kia bị SỤP hầm 
mà chết, nêu người kia nhơn đây mà chết thì Tỳ- 
kheo phạm Ba-la-dl, nếu bây giờ không chết 
nhưng sau cũng chết vì bị sụp hâm trước đó thì 
Ty-kheo cũng phạm Ba-la-di; nếu bây giờ không 
chết, sau cũng không chết vì bị SỤp hâm trước đó 
thì Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá. Nếu Tỳ-kheo 
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nhắm vào người mà đào hầm, người bị sụp hâm 
mà chết thì Ty-kheo phạm Ba-la-di; nếu phi nhơn 
sụp hầm mà chết thì Tỳ-khco phạm Thâu-lan-giá; 
súc sanh sụp hâm mà chết cũng phạm Thâu-lan- 
giá. Nếu Ty-kheo nhắm vào phi nhơn mà đào hầm, 
phi nhơn SỤp hâm mà chết thì Ty-kheo. phạm 
Thâu-lan-giá, người vả súc sanh bị sụp hâm mà 
chết thì Tỷ-kheo phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo 
nhắm vào súc sanh mà đào hầm, súc sanh bị SỤp 
hầm mà chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-dật- đề, người 
và phi nhơn bị sụp hầm mà chết thì Tỳ-kheo phạm 
Đột-kiết-la. Nêu Tỷỳ-kheo đảo hâm không nhất 
định nhắm vào ai thì tùy đối tượng bị sụp hầm chết 
mà kết tội, nêu là người thì phạm Ba-la-di, nếu là 
phi nhơn thì phạm Thâu-lan- giá, nếu là súc sanh 
thì phạm Ba-dật-đê; nếu tất cả không chết thì kết 
phạm Thâu-lan-giá hay Đột-kiết-]a. 

Nói dùng cách đâu da: Có hai là địa đầu da và 
Mộc đâu da. Địa đầu da là Tỳ-kheo đào hâm chôn 
người hoặc đến đầu gỗi, lưng, rún... rôi cho voI 
glày, ngựa bò trâu dẫm đạp; hoặc cho, rắn rít... bò 
đến căn, muôn cho người kia chết, nếu người kia 
nhơn đây mà chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, nêu 
bây giờ không chết nhưng sau vì việc mày cũng 
chết thì Ty-kheo cũng phạm Ba-la-di; nêu Dây ĐIỜ 
không chết, sau cũng không vì việc này mà chết 
thì Ty-kheo phạm Thâu-lan-giá. Mộc- đâu-da là 
Tỳ-kheo đục cây để cột trói người rôi cho voi 
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giày... kết phạm giống như cách Địa-đầu-da. Nói 
đặt bẫy, giăng lưới là lỷ- -kheo biết người kia sẽ đi 
con đường này liền ở giữa đường đặt bẫy, giăng 
lưới... muôn cho người kia sa bấy, sa lưới mà 
chết, kết phạm cũng giống như trong đào hâm ở 
trên. 

Nói Tỳy-đà-la là Ty-kheo vào ngày hai mươi 
chín tìm thây người chết rồi đọc chú triệu hôn sai 
khiến thây chết đứng dậy, rảy nước vào áo rôi để 
đao vào trong tay thây chết nói răng: "Ta vì người 
©901121100)12/TT0 TS VIR mà làm T-đà-la", nói rôi tụng 
chú thuật, đây gọi là Ty-đà-la đã thành. Nếu Tỳ- 
kheo muốn sai khiến thây chết đi giết người thì 
phải nhập định hay điệt tận định hoặc nhập Từ tâm 
tam muội hoặc có đại lực chú sư hộ niệm cứu giải, 
hoặc có đại lực thiên thần thủ hộ thì mới không bị 
thây chết làm hại. Tỳ-kheo làm Tỳ-đả- la trước 
phải chuẩn bị một con dê hay một cây chuỗi để 
phòng ngừa thây chết đi giết người không được, 
nó sẽ giết chết dê hay chặt cây này thay thế. Tỳ- 
kheo làm được như thê thì tốt, nêu không làm 
được như thê thì thây chết sẽ trở lại giêt chêt Ty- 
kheo là người đã sai khiến nó. 

Nói bán Ty-đà-la là Ty-kheo vào ngày hai 
mươi chín sau khi làm người sắt, xe sắt rôi đọc chú 
triệu hồn người chết nhập vào người sắt, sai khiến 
người sắt đứng dậy, rải nước vào áo rôi đặt dao 
Vào tay người sắt nói răng: “Ta vì người có tên là 
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` mà làm bán Ty-đả-la này", đây gọl là 
bán Tỳ-đà-la đã thành. Nếu Tỷ-kheo muôn sai 
khiến người sắt này đi giết người thì phải nhập 
định... giông như trường hợp Tỳ- -đà-la. 

Nói đoạn mạng là Tỷ-kheo. vào ngày hai mươi 
chín lây phân trâu trét đất bỏ vào trong thức ăn đốt 
lên rồi bỏ vào trong nước, đọc chú khấn vái rằng: 
"Nếu lửa trong nước tắt thì mạng của người 
TC ky dòng cũng chết": như vậy khi lửa trong nước 
tắt thì người kia cũng chết theo. Lại có trường hợp 
Ty-kheo vào ngày hai mươi chín lây phân trâu trét 
đât bỏ vào trong thức ăn rÔi vẽ hình tượng người 
muốn giết, đọc chú khẩn vái răng: "Nêu tượng này 
diệt thì mạng người kia cũng chết": như vậy khi 
tượng kia diệt thì người kia cũng chết theo. Lại có 
trường hợp Tỳ-kheo vào ngày hai mươi chín lây 
phân trâu trét đât bỏ vào trong thức ăn, lấy kim 
châm chích vào rồi rút ra, đọc chú vái rằng: "Nêu 
kim được rút ra thì mạng người tên là ............ cũng 
chết"; như vậy khi kim được rút ra thì người đó 
cũng chết theo. 

Nói làm cho sây thai chết là Tỳ-kheo cho 
người nữ có thai uống thuốc phá thai hay chích 
thuốc làm cho sấy thai... nghĩ răng do nhân duyên 
này người nữ kia sẽ chết. Nếu người nữ này chết 
thì .Ty-kheo phạm Ba-la-di, muôn cho người kia 
chết, nêu bây giờ không chết nhưng sau cũng chết 
vì thuốc phá thai thì Tỳ-kheo cũng phạm Ba-la-di; 
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nếu cả người mẹ và thai nhĩ đều chết thì Tỳ-kheo 
phạm Ba-la-di; nếu bây giờ không chết, sau cũng 
không chết thì "Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá. Nêu 
Tỳ-kheo cho uỗng thuốc mục đích là giết thai nhị, 
thai nhi chết thì 1-kheo phạm Ba-la-dI, thai nhĩ 
nếu không chết mà người mẹ chết thì Tỳ-kheo 
phạm Thâu-lan-giá; nêu cả hai đều chết thì phạm 
Ba-la-di, cả hai không chết thì phạm Thâu-lan-giá. 

Nói đè bụng chết là Tỳ-kheo sai người nữ đang 
có mang làm việc nặng hoặc bảo chạy về phía 
trước hoặc bảo leo lên dốc cao, mục đích muốn 
cho người nữ chết. Nếu người nữ nhơn việc này 
mà chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, nếu Dây ĐIỜ 
không chết nhưng sau cũng nhơn việc này mà chết 
thì Tỳ-kheo cũng phạm Ba-la-di; nêu bây giờ 
không chết, sau cũng không chết thì Tỷ-kheo 
phạm Thâu-lan-giả. Nêu Ty-kheo muốn người mẹ 
chết nên đẻ Dụng, người mẹ chết thì J-khco phạm 
Ba-la-di, người mẹ nếu không chết mà thai nhi 
chết thì Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá, cả hai đêu 
chết thì phạm Ba-la-di, cả hai đều không chết thì 
phạm Thâu-lan-giá. Nêu Tỷ-kheo muôn cho thai 
nhi chết nên đè bụng người mẹ, thai nhi chết thì 
Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, thai nhi không chết mà 
người mẹ chết thì Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá, cả 
hai đều chết thì phạm Ba-la-di, cả hai không chết 
thì phạm Thâu-lan-giá. 

Nói xô đấy vào trong lửa cho chết là Tỳ-kheo 
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muốn người kia chết nên xô đây vào trong lửa củi, 
lửa cỏ, lửa phân trâu...; nếu người kia nhơn đây 
mà chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, nêu Dây ĐIỜ 
không chết nhưng sau cũng nhơn việc này mà chết 
thì Ty-kheo cũng phạm Ba-la-di; nêu bây giờ 
không chết, sau cũng không chết thì Tỳ-kheo 
phạm Thâu-lan-giá. 

Nói xô xuống nước cho chết là Tỷ-kheo muốn 
cho người kia chết nên xuống ao, giêng, sông, 
biển...; nêu người kia nhơn đây mà chết thì Tỳ- 
kheo phạm Ba-la-dI.. . giống như trường hợp trên. 

Nói xô từ trên cao xuông cho chết là Ty-kheo 
muốn cho người kia chết nên xô tử trên dốc núi 
cao, lầu gác cao... xuống, nếu người kia nhơn đây 
mà chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di... giỗng như 
trường hợp trên. 

Nói sai sử đi vào đường hiểm, đến chỗ hiểm 
cho chết là Tỷ-kheo muốn cho người kia chết nên 
sai SỬ người đó đi đường có giặc Cướp, có thú 
dữ... hoặc đến chỗ có khủng bô...; nếu người đó 
nhơn đây mà chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-dI.. 
giông như trường hợp trên. 

Nói thai nhi vừa mới tượng hình trong bụng 
mẹ là mạng căn còn là Ca la la, nêu Tỳ-kheo khởi 
tâm muốn giết, phương tiện giết; nêu thai nhi chết 
thì Tỳ-kheo phạm Ba-la-di... giống như trường 
hợp trên. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "Nói cầm dao có hai 
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trường hợp: Tự câm và bảo người cầm. Nói khen 
ngợi cái chết có ba trường hợp: 

Một là đối với người ác giới như những người 
giết trâu dê gà chó, thả chim ưng bắt cá, thợ săn 
săn bắn thú... nếu Tỷ-kheo đến nói với họ răng: 
"Các người là người ác giới, lâu nay đã tạo nhiêu 
tỘI, SaO không chết sớm đi". Nếu họ nhơn nghe 
theo lời này mà chết thì 1ỷ-kheo phạm Ba-la-di, 
không chết thì phạm Thâu-lan- -B1á. Nếu người ác 
giới này không nghe theo lời xúi bầy của- Tỷ-kheo 
mà chết thì Tỳ-kheo phạm Thâu-lan- "giá, nêu lỷ- 
kheo sau khi khen ngợi cái chết đề xúi bây người 
kia chết mà sanh hôi, bèn trở lại nói với người kia 
răng: "Các ngươi tuy làm nhiêu việc ác nhưng nếu 
gặp được thiện tr1 thức, gân gũi bậc thiện nhơn, 
được nghe diệu pháp có thê chánh tư duy thì cũng 
được lìa tội, không nên tự sát”. Nếu người kia 
nghe theo lời khuyên này không tự sát thì Tỳ-kheo 
cũng phạm Thâu-lan-giá. 

Hai là đôi với người thiện giới như các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; nêu lý: 
kheo đến nói với họ răng: "Các vị trì thiện ĐIỚI, CÓ 
đại phước đức, nêu chết thì được thọ thiên phước, 
tại sao không tự sát”. Nếu họ nghe theo lời này mà 
tự sát thì Ty-kheo phạm Ba-la-di, không tự sát thì 
1y-kheo phạm Thâu-lan-giả. Nếu Ty-kheo sau khi 
xúi bây người đó chết liên sanh truy hôi, bèn trở 
lại nói với người đó răng: "Ngươi là người thiện 
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giới, thọ mạng càng lâu thì phước đức càng nhiêu, 
phước đức nhiêu thì hưởng phước cũng nhiều, chớ 
có tự sát": nêu người kia nghe theo lời này không 
tự sát nữa thì Tỳ-kheo vẫn phạm Thâu-lan-giá. 

Ba là đối với người bịnh: Bịnh là do bốn đại 
tăng giảm nên chịu các khô não, nếu Tỷ-kheo đến 
nói với người bịnh rằng: "Tại sao ngươi phải chịu 
khô não lâu như vậy, sao không chết sớm đi", nếu 
người bịnh nghe theo lời nói nảy mà chết thì Ty- 
kheo phạm Ba-la-di, không chết thì 1-kheo phạm 
Thâu-lan-giá. Nếu 1y-kheo sau khi nói rôi sanh 
truy hỗi trở lại nói VỚI người bịnh răng: _ Ngươi 
tuy bịnh nặng nhưng nếu gặp được thây giỏi thuốc 
hay, hoặc gặp, được người khán bịnh giỏi biết tùy 
bịnh cho ăn uông thì bịnh có thê được lành, không 
nên tự sát; nêu người bịnh nghe theo lời nói này 
không tự sát nữa thì Tỳ-kheo vần phạm Thâu-lan- 
giá.. 

Lúc đó Ca-lưu-đà-di thường hay lui tới nhà cư 
sĩ, sáng sớm hôm đó đắp y mang bát đến nhà một 
cư SĨ, vợ cư sĩ này có con chưa dứt sữa, bồng để 
con trên giường đắp chăn lại rồi đi. Khi Ca- lưu- 
đà-dI bước vào nhà không xem xét kỹ liền ngồi 
xuống ØIƯỜng, người mẹ thây VỘI nói trên giường 
có đứa trẻ, nhưng lúc đó Ca-lưu-đà-di đã ngôi lên 
mình đứa bé khiên cho lòi ruột ra mà chết. Ca-lưu- 
đà-di trở về chùa kê lại việc trên cho các Tỳy-kheo, 
các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật hỏi Ca- 
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lưu-đà-di: "Thầy đã khởi tâm gì khi làm việc đó?" 
Đáp: "Con do không xem xét kỹ nên ngôi”, Phật 
nói: "Không phạm, nhưng từ nay khi muôn ngôi 
phải xem xét kỹ rôi mới ngôi, nêu không như thế 
thì phạm Đột-kiết-la". 

Lại có hai Iy-kheo là cha con cùng đi đến 
nước Kiêểu-tát-la thành Xá-vệ, khi đi qua con 
đường hiểm người con thúc người cha đi mau, 
người cha nghe lời vội đi mau nên bị vấp ngã mà 
chết. Người con sanh nghi không biết mình có 
phạm Ba-la-di và tội ngũ nghịch hay không, liên 
đem việc này bạch Phật, Phật hỏi: "Thây. khởi tâm 
øì khi thúc cha đi nhanh?" Đáp: "Con thấy trời tối 
SỢ không đi qua khỏi con đường hiểm, do tâm ái 
trọng nên thúc cha đi mau, không ngờ khiến cha 
vấp ngã mà chết", Phật nói không phạm. 

Lại có hai Tỳ-kheo vốn là cha con cùng đi đến 
nước Kiêu-tát-la thành Xá-vệ, khi đến một tụ lạc 
không có tăng phường, người con liền hỏi cha ngủ 
qua đêm ở đâu, người cha nói nên ngủ trong tụ lạc, 
người con nói: “Ngủ trong tụ lạc có khác gì bạch 
y”, người cha hỏi: "Vậy con muốn ngủ ở đâu ?" 
Người con nói nên ngủ nơi đất trỗng, người cha 
nói: "Nơi đây e có cọp sói, hai cha con ta nên thay 
phiên thức ngủ, ta ngủ trước con thức”, người con 
bằng lòng, người cha liền nắm ngủ trước, khi ngủ 
ngáy to khiến cọp tìm đến căn bê đâu người cha 
mà chết, người con thây cha chết liền sanh nghi 
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không biết mình có phạm Ba-la-di và tội ngũ 
nghịch hay không, nên đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Không phạm, nhưng nên la lớn hay đốt 
lửa làm cho hồ sợ". 

Lại có một Tỳ-kheo trời tôi đi vào đường hiểm 
gặp giặc, giặc muốn bắt Tỳ-kheo, Tỳ-kheo bỏ 
chạy rơi xuống sườn núi đè trúng trên mình người 
thợ dệt khiến cho người thợ dệt chết. Tỳ-kheo 
sanh nghĩ không biết mình có phạm Ba-la-di hay 
không, liên đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
“Không phạm, nhưng từ nay chiêu tối chớ có đi 
như thê”. 

Lúc đó ở nước A-la-ty, trong Tăng phường 
phòng xá hư cũ, Tỳ-kheo đang tu sửa ở trên sảy 
tay làm rớt gạch xuông trúng phải người thợ mộc 
khiến cho người thợ mộc này chết. Tỳ-kheo sanh 
nghĩ không biết mình có phạm Ba-la-di hay 
không, liên đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
"Không phạm, nhưng từ nay nên nhất tâm trong 
khi làm việc”. 

Lại nữa ở nước A-la-tỳ, trong Tăng phường hư 
cũ, Tỳ-kheo đang tu sửa thấy trong gạch ngói có 
một con rít nên hoảng sợ nhảy xuông đẻ trúng 
người thợ mộc khiên cho người này chêt. Tỳ-kheo 
sanh nghi không biết mình có phạm Ba-la-di hay 
không, liên đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
“Không phạm, nhưng từ nay chớ làm thân hành 
như thê”. 
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4. Giới Vọng Ngữ: 

Phật ở nước Duy-na- ly hạ an cư cùng chúng 
đại Tỳ-kheo, lúc đó ngoài thế gian đang mất mùa 
đói kém nên khât thực khó được, vợ con trong nhà 
còn không đủ cơm ăn áo mặc làm sao có thê sớt 
cho người khất thực. Phật do nhân duyên này 
nhóm họp các Tỳ-kheo bảo răng: "Các thây nên 
biết, lúc này ở ngoài thế gian. mất mùa.. . giống 
như đoạn văn trên cho đên câu cho người khât 
thực. Các thây nên theo bà con quen biết hay thí 
chủ tịnh tín mà đến đó an cư, chớ nên ở nơi đây 
chịu khô não vì ăn uống", Các Tỳ-kheo nghe lời 
Phật dạy, ai nấy đều đến nhà bà con quen biết để 
an cư. Lúc đó có các Tỳ-khco đến một chỗ trong 
nước Kiêu- tát-la an cư, lại có các Tỳ-kheo đến bờ 
sông Bà- cầu-ma ở trong một tụ lạc an cư. Trong 
tụ lạc này có nhiều nhà giàu, nô tỳ, tài bảo, thóc 
lúa... đủ thứ thành tựu. Các Tỷ-kheo này suy nghĩ: 
"Nay ngoài thế gian mất mùa đói kém khât thực 
khó được, vợ con trong nhà còn thiểu cơm ăn làm 
SaO SỚT cho người khác. Trong tụ lạc này có nhiều 
nhà giàu... đủ thứ thành tựu, chúng ta nên đến 
những nhà này khen ngợi lẫn nhau như sau: "Cư 
sĩ nên biết, các người nay được đại thiện lợi vì các 
Ty-kheo tăng nương ở trong tụ lạc này an cư, trong 
sô đó có vị đã chứng A-la-hán, có vị đã được 
Hướng A-la-hán, có vị đã chứng A-na-hàm, có vị 
đã được Hướng A-na-hàm, có vị đã chứng Tư-đà- 
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hàm, có vị đã được Hướng Tư-đà-hàm, có vị đã 
chứng Tu-đả-hoàn, có vị đã được Hướng Tu-đà- 
hoàn, có vị đã được Sơ thiên, Nhị thiên, Tam 
thiên, Tứ thiên; có vị đã được vô lượng từ tâm, vô 
lượng bi tâm, vô lượng hi tâm, vô lượng xả tâm; 
có vị được vô lượng thức xứ, không xứ, vô sở hữu 
xứ, phi tường phi phi tưởng xứ; có vị được pháp 
quán. bắt tịnh, có vị được A-na-ban-na-niệm", nghĩ 
TÔI Các lỷ-kheo_ liên vào trong tụ lạc đến các nhà 
giàu khen ngợi lẫn nhau giông như trong đoạn văn 
trên cho đến câu có vị được A-na-ban-na-niệm. 
Các cư sĩ nghe rôi liên sanh tâm tịnh tín nghĩ rằng: 
"Chúng ta nay được thiện lợi vì có chúng tăng là 
đại phước điển nương ở trong tụ lạc của chúng ta 
an cư, có vị đã chứng A-la-hán... giống như đoạn 
văn trên cho đến câu có vị được A-na-ban-na- 
miệm”, do có lòng tin nên dù đang là lúc thế gian 
mất mùa đói kém khất thực khó được, mà các lỷ- 
kheo này vẫn khất thực dễ được như lúc thê gian 
được mùa sung túc, các cư sĩ cúng dường cho các 
Ty-kheo hai thời no đủ. Các Ty-kheo này do được 
cúng dường đây đủ nên thân thể sung mãn, nhan 
sắc hông hào tươi sáng. Pháp thường của chư Phật 
là một năm có hai kỳ đại hội vào tháng sau của 
cuỗi mùa xuân và vào tháng sau của cuôi mùa hạ. 
Vào tháng cuối của mùa xuân, Tỳ-kheo các nơi 
suy nghĩ: "Phật đã dạy chúng ta nên an cư, trong 
ba tháng an cư tu tập sẽ được an lạc trụ”, đây là 
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đại hội thứ nhất. Vào tháng cuối của mùa hạ, các 
Tỳy-kheo an cư ba tháng đã xong nghĩ răng: "Đã 
lâu chúng ta không gặp Phật”, nghĩ rôi liền đắp y 
mang bát đi đến chỗ Thê Tôn, đây là đại hội thứ 
hai. Lúc đó các Tỳ-kheo an cư ở nước Kiêu-tát-la 
xong, đắp y mang bát đi đến thành Duy-na-ly, 
pháp thường của chư Phật là các Tỷ-kheo cùng 
Phật an cư nêu thấy có các Tỳ-kheo từ nơi khác 
đến phải đón tiếp thăm hỏi và phân chia phòng xá 
ngọa cụ cho nghỉ ngơi, nói răng: “Đây là phòng 
của thây, giường dây này có lỗ bệ to, giường dây 
này có lỗ bệ nhỏ, đây lá mêền gối...", tùy theo thứ 
lớp mà phân chia. Lúc đó các Ty- -kheo ở Duy-na- 
ly thây các Iy-kheo ở nước Kiêu-tát-la đến liền 
đón tiệp thăm hỏi... giỗng như trên đã nói, cho 
đến câu tùy theo thứ lớp phân chia cho ở rồi hỏi: 

"Các thầy có được an lạc không, khất thực không 
thiêu và đi đường không nhọc mệt chứ ?" Các Tỳ- 
kheo Kiêu-tát-la đáp: "Chúng tôi được an lạc trụ, 
đi đường không nhọc mệt nhưng khât thực khó 
được", các Tỳ-kheo Duy-na-ly nói: "Các thây tuy 
được an lạc trụ, đi đường không nhọc mệt nhưng 
vì khất thực khó được nên thân thê gầy ốm, nhan 
sắc tiêu tụy". Lúc đó các Tỳ-kheo an cư ở bên sông 
Bà-cầu-ma đi đến thành Duy-na-ly cũng được đón 
tiếp thăm hỏi và được phân chia phòng xá ngọa cụ 
giông như trên. Khi các Ty-kheo Duy-na-ly thăm 
hỏi có được an lạc trụ... như trên thì các T-kheo 
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Bà-câu-ma đáp rằng: "Chúng tôi được an lạc trụ, 
khất thực không thiêu nhưng đi đường nhọc mệt”, 
các Ty-kheo Duy-na-ly nói: "Các thây quả thật 
được an lạc trụ, khất thực không thiêu nhưng đi 
đường nhọc mỆt, vì sao, vì các thây mập mạp, 
nhan. sắc hồng hào", kế từ từ gạn hỏi các Tỳ-khco 
Bà-cầu-ma: "Nay thế gian đang lúc mất mùa đói 
kém, khất thực khó được, vợ con trong nhà còn 
thiểu cơm ăn làm sao sớt cho người đi khất thực. 
Các thây do nhân duyên gì trong ba tháng an cư 
lại khất thực không khó, khí lực được dồi dào, 
nhan sắc tươi sáng như thế?" Các thề -kheo Bà- 
cầu-ma liên đem việc trên kể lại, các Tỳ-kheo 
Duy-na-ly hỏi: “Các thây khen ngợi lẫn nhau như 
thế là thật có công đức này không?" Đáp là thật 
không có, các Tỳ-kheo Duy- na-ly liên dùng đủ lời 
quở trách: "Việc mà các thây đã làm không phải 
là pháp Sa-môn, không phải đạo tùy thuận, không 
có tâm ưa muôn, là điêu mà người xuât gia không 
nên làm. Các thây không biết Thế tôn đã dùng đủ 
cách quở trách nói dối, đủ cách khen ngợi không 
nói đôi hay sao. Phật thường nói pháp dạy chúng 
ta lia nói dối, các thầy còn không nên sanh tâm 
khởi tưởng nói dỗi, huống chi là vì chút ăn uỗng, 
không chứng được Thánh pháp hơn người mà tự 
nói là đã chứng?" Đủ lời quở trách rôi liên đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
Tỳ-kheo tăng và hỏi các Tỳ-kheo Bà-cầu-ma răng: 
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"Các thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp 
là thật đã làm, Phật liền dùng đủ lời quở trách: 
"Việc mà các thây đã làm không phải là pháp Sa- 
môn, không phải đạo tủy thuận, không có tâm ưa 
muốn, là điều mà người xuất gia không nên làm. 
Các thây thật là ngu s¡ không biết chi, ta đã dùng 
đủ cách đủ lời quở trách vọng ngữ, đủ cách đủ lời 
khen ngợi không vọng ngữ. Ta thường nói pháp 
dạy các thây lìa vọng ngữ, các thầy còn không nên 
sanh tâm khởi tưởng vọng ngữ, huống chi là vì 
chút ăn uống, không chứng được thánh pháp hơn 
người mà lại tự nói là đã chứng”. Phật dùng đủ lời 
quở trách rôi bảo các Ty-kheo: "Thế gian có ba 
loại đại tặc: Loại thứ nhất là làm chủ một trăm 
người, ở trước một trăm người, được một trăm 
người cung kính vây quanh... cho đến được năm 
trăm người cung kính vây quanh, mà lại vào trong 
thành ập tụ lạc leo tường khoét vách, chặn đường 
Cướp của giết Người. Loại thứ hai là có Tỳ-kheo 
lây thức ăn uống, tài vật cho đến hoa quả trong 
vườn rừng của Tứ phương Tăng đem bán để tự 
sông hoặc đem cho bạch y quen biết. Loại thứ Ba 
là có Ty-kheo vì chút ăn uông, lợi dưỡng cúng 
dường, tự thân không chứng được Thánh pháp hơn 
người mà cô ý vỌng ngữ, tự nói là đã chứng. Trong 
ba loại đại tặc này thì hai loại trên đều gọi là tiêu 
giặc, loại thứ ba mới là đại tặc nguy hiểm nhất đôi 
với trời người, ma Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
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trong thế gian. Vì sao, vì chút ăn uống, tự thân 
không có chứng Thánh pháp hơn người mà cô ý 
vọng ngữ tự nói là đã chứng. Nếu đem so với hai 
loại giặc trên thì gọi là đại giặc nguy hiểm nhất", 
Phật liền nói kệ: 

"T)-kheo chưa đắc đạo, 

Tự nói là đắc đạo, 

Đại tặc trong trời người 

Người phá giới cực ác, 

Người sỉ nảy thân hoại, 

Sẽ đọa vào địa ngục ”. 

Phật dùng đủ lời quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên Tay kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới nảy nên nói như sau: Nếu Tỳ- 
kheo không biết, không thây, không có thánh pháp 
hơn người mà lại tự nói là đã được, đã biết, đã thây 
như thê.. - 1ỷ-kheo này thời gian Sau có người hỏi 
hay không có người hỏi, vì muôn phát lô tội lỗi 
nên nói răng: "Tôi vì tham đăm lợi dưỡng nên dù 
không biết mà lại nói là đã biết, dù không thấy mà 
lại nói là đã thây. Do nói lời hư dối không thật nên 
Ty-kheo này phạm Ba-la-di không được ở chung." 

Lúc đó Phật ở nước Xá-vệ, có các Ty-kheo ở 
chốn lan nhã trong nước Kiêu-tát-la do quán Biệt 
tướng được định nên tham dục sân nhuế không 
khởi, liên cho răng mình đã đắc đạo, việc nên làm 
đã làm xong. Do nghĩ như vậy nên đến bạch Phật: 
"Chúng con là A-la-hán, sanh phân đã hết, không 
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còn thọ thân sau", sau đó họ đến sống trong một 
tăng phường gân tụ lạc, do thường gặp phụ nữ nên 
tham dục sân nhuê sanh khởi trở lại nên nói với 
nhau: "Chúng ta khô não tôi, trước kia khi còn ở 
chôn lan nhã do quán biệt thương nên tham dục 
sân nhuế không khởi, chúng ta liền cho là mình đã 
đặc đạo, việc nên làm đã làm XONE. Không ngờ 
nay ở gần tụ lạc do thường gặp người nữ nên tham 
dục sân nhuế liên khởi trở lại, chúng ta đã mất 
pháp Tỳ-kheo vì không chứng được pháp hơn 
người mà tự nói là đã chứng". Các Ty-kheo này 
đem sự việc bách các Ty-kheo, các Tyỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng, dùng đủ lời khen ngợi giới, 
khen ngợi người trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ 
nay giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỷ-kheo không biết không thây, không có 
pháp hơn người mà tự nói là tôi được, tôi thấy, tôi 
biết như thê như thế. Thời gian sau đù có người 
hỏi hay không có người hỏi, vì muốn xuất tội nên 
nói răng: Tôi thật không biết mà nói là biết, thật 
không thây mà nói là thây. Do nói lời hư dối không 
thật nên Tỳ-kheo này phạm Ba-la-di không được 
ở chung, trừ bậc Tăng thượng mạn.” 

Nói không biết là đối với pháp hơn người 
không biết, không thấy, không đắc, không xúc thọ, 
không chứng. 

Nói không thấy là đối với lý Tứ đề không thây 
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khô đề, không thây tập để, không thây diệt đề, 
không thấy đạo đề. 

Trong giới này tướng phạm là nêu Tỳ-kheo nói 
tôi là A-la-hán mà không thật thì phạm Ba-la-di, 
nói tôi là Hướng A-la-hán mà không thật thì phạm 
Ba-la-di, nói tôi là A-na-hàm mà không thật thì 
phạm Ba-la-di, nói tôi là Hướng A-na-hàm mà 
không thật thì phạm Ba-la-di, nói tôi là Tư-đà-hàm 
mà không thật thì phạm Ba-la-di, nói tôi là Hướng 
Tư-đà-hàm mà không thật thì phạm Ba-la-di, nói 
tôi là Tu-đà-hoàn mà không thật thì phạm Ba-la- 
di, nói tôi là hướng Tu-đà-hoàn mà không thật thì 
phạm Ba-la-di. Nêu Ty-kheo nói tôi được Sơ 
thiên, Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiên; được vô 
lượng Từ tâm, BI tâm, Hỉ tâm, Xả tâm; Không XỨ, 
Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phí tưởng 
xứ; pháp quán bất tịnh, A-na-ban-na-niệm mà 
không thật đêu phạm Ba-la-di; nhẫn đến nói tôi là 
người khéo hay trì giới, dâm dục không khởi nếu 
không thật thì phạm Thâu-lan-giá. Nếu Ty-kheo 
nói răng: "Chư thiên đến chỗ tôi, cho đến Dạ 
xoa... La sát đến chỗ tôi, họ hỏi tôi đáp, tôi hỏi họ 
đáp, nếu không thật thì phạm Ba-la-di; cho đến nói 
triên phong thô quý đến chỗ tôi, nếu không thật thì 
phạm Thâầu-lan-giá”. 

Lúc đó Trưởng lão Đại Mục-kiên-liên ở tại núi 
Kỳ-xà-quật nhập không định Vô sở hữu xứ, khéo 
lây tướng nhập định mà không khéo lây tướng 
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xuất định, nên khi xuất định nghe thấy trong thành 
A-tu-la có tiêng ký nhạc, vội nhập định trở lại nghĩ 
răng: "Ta ở trong định nghe thây trong thành A- 
tu-Ìa có tiếng kỷ nhạc". Do nghĩ như thế nên sau 
khi xuất định nói với các Ty-kheo: "Tôi ở trong 
núi Kỳ-xà- quật nhập định Vô sắc Không VÔ SỞ 
hữu xứ, nghe thây trong thành A-tu-la có tiếng kỷ 
nhạc”, các TIy-kheo nói: Nhập Vô sắc định mà 
nehe tiếng thấy sắc là không có lý đó, vì sao, vì 
nêu nhập Vô sắc định là phá hoại sắc tướng, xa lìa 
ầm thinh. Thây không có pháp hơn người mà cô ý 
nói vọng, thầy đáng bị diệt tẫn", liên đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các thây chớ 
nói Đại Mục-kiên-liên phạm tội, vì sao, vì Đại 
Mục-kiên-liên chỉ thây việc trước không thây việc 
sau, Như lai thì thây cả việc trước việc sau. Đại 
Mục-kiên-liên ở tại núi Kỳ-xà-quật nhập Vô sắc 
định Vô sở hữu xứ, khéo lây tướng nhập định mà 
không khéo lây tướng xuất định, nên khi xuất định 
nghe thấy tiếng kỹ nhạc trong thành A-tu-la, nghe 
rôi liên vội nhập định trở lại và tự cho Tăng mình 
nhập định nghe tiếng. Nêu nhập Vô sắc định mà 
nghe tiếng thây sắc là không có lý đó, vì sao, vì 
định này phá hoại sắc tướng xa lìa âm thanh. Nếu 
Đại Mục-kiên-liên không có pháp hơn người mà 
cô ý nói vọng cũng không có lý đó, chỉ vì Mục- 
liên tùy tâm tưởng mà nói nên không tộI". 

Lại có Ty-kheo hỏi Trưởng lão Mục-liên: 
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"Nước sông A phù đà từ đâu đến ?" Đáp là từ ao 
A-nậu-đạt đến, các Tỳy-kheo nói: "Nước ao A-nậu- 
đạt ngọt có tắm công đức, còn nước này nóng sôi 
mặn đăng nên không có lý đó. Trưởng lão không 
có pháp hơn người mà cô ý nói dối, đáng bị diệt 
tấn", liên đem việc này bạch Phật, Phật bảo các 
Tỳ-kheo: "Các thầy chớ nói Mục-liên phạm tội, vì 
sao, vì nước ao A nậu đạt cách đây rât xa, nước 
này vốn có tám công đức ngon ngọt nhưng trải qua 
năm trăm địa ngục nhỏ mới chảy đến đây nên 
thành nóng và mặn. Nếu các thây hỏi Mục-liên 
nước này cớ sao mặn nóng thì Mục-liên có thể tùy 
tưởng đáp, Mục-liên nói thật nên không phạm”. 
Lúc đó Đại Mục-kiên-liên nhập định thấy các 
Dạ xoa nước Bạt-kỳ cùng các Dạ xoa nước Ma- 
kiệt-đà đánh nhau và phá được dạ xoa nước Ma- 
kiệt-đà, sau khi xuất định nói với các Tỳ-kheo: 
"Người nước Bạt kỳ sẽ phá người nước Ma-klỆt- 
đà", thời gian sau vua A-xà-thê khéo dẫn binh 
chúng phá được người nước Bạt kỳ, các Ty-kheo 
nói: “Trưởng lão trước kia có nói người nước Bạt 
kỳ sẽ phá người nước Ma-kiệt-đà, nay người nước 
Ma-kiệt-đà đã phá được người nước Bạt kỳ, thây 
không có pháp hơn người mả cô ý nói vọng, đáng 
bị diệt tấn", liên đem việc này bạch Phật, Phật bảo 
các Tỳ-kheo: "Các thây chớ nói Mục-liên phạm 
tội này, vì sao, vì Mục-liên thây việc trước mà 
không thây được việc sau, còn Như lai thây Cả VIỆC 
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trước việc sau. Dạ xoa nước Bạt kỳ cùng dạ xoa 
nước Ma-kiệt-đà đánh nhau được thắng, do đó 
người nước Bạt kỳ cũng phá được người nước Ma- 
kiệt-đà, sau vua A-xà-thế tập họp binh chúng lại 
cùng đánh nên được thăng, Mục-liên tùy tâm 
tưởng nói nên không phạm". 

Sau đó Mục-liên nhập định thấy dạ xoa nước 
Ma-kiệt-đà đánh với dạ xoa nước Bạt kỳ được 
thăng, sau khi xuất định liên nói với các Tỳ-kheo: 
"Người nước Ma-kiệt-đà sẽ phá được người nước 
Bạt kỳ ", nhưng sau khi hai bên cùng đánh nhau 
thì người nước Bạt kỳ được thắng, các Ty-kheo 
nói: "Thầy trước có nói người nước Ma-kiệt-đà sẽ 
thắng người Bạt kỳ, nay người Bạt kỳ lại phá 
người Ma-kiệt-đà, thầy không có pháp hơn người 
mà cô ý vọng ngữ, đáng bị diệt tẫn", đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Tỷ-kheo: "Các thây chớ 
nói Mục-liên phạm tội này, vì sao, vì Mục-liên 
thây VIỆC trước không thấy việc sau, còn Như lai 
thây cả việc trước và việc sau. Dạ xoa Ma-kiệt-đà 
đánh với dạ xoa Bạt-ky được thắng, lúc đó người 
nước Ma-kiệt-đà cũng thăng người nước Bạt-kỳ, 
sau đó người nước Bạt-kỳ nhóm binh chúng đánh 
lại được thăng, Mục-liên tùy tâm tưởng nói nên 
không phạm". 

Lúc đó Mục-liên vào sáng sớm đắp y mang bát 
vào nhà cư sĩ, trải tòa mời ngôi rôi cùng nhau thăm 
hỏi, cư sĩ hỏi: "Đại-đức, người nữ này có mang sẽ 
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sanh con trai hay con gái ?", Mục-liên đáp là con 
trai rồi đi. Sau đó có một Phạm chí vào nhà, cư sĩ 
lại hỏi giỗng như trên, Phạm chí đáp là sanh con 
gái, sau quả thật sanh con gái. Các Tỳ-kheo nói: 
"Thây trước có nói với cư sĩ là sẽ sanh con trai, 
nay lại sanh con gái, thây không có pháp hơn 
người mà cô ý nói vọng, đáng bị diệt tẫn", liên 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỷ-kheo: 
"Các thây chớ nói Mục-liên phạm tội nảy, VÌ sao, 
vì Mục-liên chỉ thây VIỆC trước không thấy VIỆC 
sau, còn Như lai thây cả vIỆc trước và việc sau. 
Người nữ đó mang thai trước là nam, sau chuyển 
thành nữ, Mục-liên tùy tâm tưởng nói nên không 
phạm. Sau đó Mục-liên xem tướng người khác 
nói sanh con gái cũng giỗng như vậy. 

Lúc đó trời đại hạn, Mục-liên nhập định thấy 
sau bảy ngày nữa trời sẽ mưa lớn ngập tràn ngòi 
rạch, mọi người trong thành nghe rôi rât vui mừng 
liên bỏ hết các công việc lo lợp nhà phủ kho rôi 
đếm từng ngày chờ đợi, đến ngày thứ bảy không 
có hơi khí của mưa huồng chi là mưa lớn. Các Tỳ- 
kheo nói với Mục-liên: "Thây nói bảy ngày nữa 
trời sẽ mưa lớn ngập tràn ngòi rạch, nay không có 
hơi khí của mưa huông chi là mưa lớn. Thây 
không có pháp hơn người mả cô ý vọng ngữ, đáng 
bị diệt tẫn", đem việc này bạch Phật, Phật bảo các 
Tỷ-kheo: "Các thây chớ nói Mục-liên phạm tội 
này, vì sao, vì Mục-liên thây việc trước không 
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thây việc sau, Như lai thây cả việc trước và vIỆC 
sau. Ngày thứ bảy quả có mưa lớn nhưng bị A-tu- 
la vương đưa tay đón lây đồ vào biến lớn, Mục- 
liên tùy tâm tưởng nói nên không phạm”. 

Lại có trường hợp Trưởng lão Sa-già-đà nói 
với các Ty-kheo: "Tôi nhập định có thể khiến cho 
trong ngục À- -t lên đến trời A-ca-nj-tra đây lửa", 
các Tỷ-kheo nói: "Không có lý đó, vì đệ tử Thanh 
văn mới có thể khiến cho trong ngục A- -lÿ lên đến 
trời Phạm, thầy không có pháp hơn người mà cô ý 
nói vọng, đáng bị diệt tân", đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các thây chớ nói Sa- 
g1à-đà phạm tội này, vì sao, vì nếu Tỳ-kheo nương 
sơ thiền tu Như ý túc được thân thông lực, từ địa 
ngục À- Nà lên đến trời A-ca-nj-tra tự tại có thê làm 
đây lửa; nêu nương Sơ thiên, Nhị thiên, Tam thiên, 
Tứ thiền cũng như vậy. Sa-già-đà nương nơi Tứ 
thiên khéo tu Như ý ý túc được thân thông lực, nếu 
niệm tự tại tùy ý có thể làm cho từ ngục A- -tỷ lên 
đến cõi trời A-ca-nj-tra đây lửa, Sa-già-đà nó! thật 
nên không phạm”. 

Lại có trường hợp Trưởng lão Thâu-tỳ-đà nói 
với các Ty-kheo: “Tôi trong một niệm có thê biết 
được túc mạng, những VIỆC trong năm trăm kiếp", 
các Ty-kheo nói: "Không có lý đó, Thanh văn đệ 
tử ở trong một niệm nhiêu lắm là biết được một 
đời, thầy không có pháp hơn người mà cô ý vọng 
ngữ, đáng bị diệt tẫn", liền đem việc này bạch 
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Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các thầy chớ nói 
Thâu-ty-đà phạm tội này, vì sao, vì người này thân 
trước từ cõi trời Vô tưởng mạng chung sanh vào 
cõi này, trên cõi trời Vô tưởng thọ năm trăm kiế 
nên mới tự nói: Ta trong một niệm có thể biết 
những việc trong năm trăm kiếp, Thâu-tỳ-đà tùy 
tâm tưởng nói nên không phạm". 


jm= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 3 


II. MƯỜI BA PHÁP TĂNG TÀN: 
1. Giới Cô Ý Làm Xuất Tỉnh: 

Phật ở nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca-lưu- 
đà-di có phòng riêng, trong phòng riêng có g1ường 
độc tọa đẹp, trên trải nệm chăn đẹp, sau khi quét 
dọn sạch sẽ trong ngoài rôi lấy bình đựng đây 
nước sạch đề dùng. Hễ khi tâm dục phát sinh thì 
Ca-lưu-đà-di tự làm cho xuất tính, lửa dục liền hết 
nên được an lạc trụ. Thời g1an sau có các Ty-kheo 
quen biết đên thăm Ca-lưu-đà-di hỏi: "Thầy có đủ 
kham nhẫn không, có được an lạc trụ không, có 
thiêu thôn không?" Liên đáp: "Tôi đủ kham nhãn, 
được an lạc trụ, không thiêu thôn", lại hỏi: "Làm 
thế nào thây có thể đủ kham nhãn, được an lạc trụ 
và không thiêu thôn?" Đáp: "Tôi có phòng riêng, 
có giường độc tọa đẹp... như đoạn văn trên cho 
đến câu lửa dục liền hết nên được an lạc trụ. Do 
nhân duyên này nên tôi đủ kham nhẫn, được an lạc 
trụ và không thiếu thốn", các Tỳ-kheo nói: "Thây 
chăng phải đủ kham nhẫn, bị khổ não hành mà cho 
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là an lạc, việc mà thầy đã làm không phải pháp Sa- 
môn, không phải đạo tùy thuận, là hạnh bắt tịnh, 
là điều mà người xuất gia không nên làm. Thầy 
không biết Thế tôn đã dùng đủ cách quở dục, dục 
tưởng; đủ cách khen ngợi ly dục tưởng, diệt dục 
nhiệt. Phật thường nói pháp dạy người ly dục, đỗi 
với dục thây còn không nên sanh tâm, huồng chi 
là làm nghiệp ác căn bản bắt tịnh khởi kiết phược 
dục, nhuê si", các Tỳy-kheo đủ lời quở trách rôi 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Ca-lưu-đà-di: "Thây 
thật đã làm việc này phải không?" Đáp: "Thật vậy, 
Thế tôn", Phật dùng đủ lời quở trách: "Việc thây 
đã làm không phải pháp Sa-môn... là điều mà 
người xuất gia không nên làm. Thây là người ngu 
si, thầy không biết Ta đã dùng đủ cách quở trách 
dục, dục tưởng; đủ cách khen ngợi ly dục tưởng, 
điệt dục nhiệt. Ta thường dạy người nói pháp ly 
dục, đôi với dục thầy còn không nên sanh tâm, 
huống chi làm nghiệp. ác căn bản bất tịnh kiết 
phược dục nhuê si. Thây ngu si đã dùng tay này 
thọ của tín thí cúng dường, tại sao lại dùng tay này 
làm hạnh bất tịnh?" Đủ lời quở trách rôi Phật bảo 
các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo cô ý xuất tinh, phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Phật kiết giới rôi, các Tỳ-kheo trong mộng 
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xuất tinh, tâm sanh nghi hôi đến chỗ A-nan bạch 
răng: "Thế tôn đã kết giới xuất tinh, nay các lỷ- 
kheo trong mộng xuất tinh, tâm sanh nghi hỗi, xin 
thây vì chúng tôi hỏi Phật việc này", A-nan nhận 
lời, sau đó đên chỗ Phật bạch Phật rằng: "Thê tôn 
kết giới xuất tinh, nay các Tỳ-kheo trong mộng 
xuất tinh tâm sanh nghi hối, con không biết trong 
mộng có tâm tưởng hay không?" Phật nói: "Có 
tâm tưởng nhưng không có làm". Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng, đủ lời khen ngợi 
giới, khen ngợi người trì giới rôi bảo các Ty-kheo: 
“Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo cô } xuất tinh phạm Tăng-già- 
bà-th1-sa, trừ trong mộng. 

Tăng-già-bà-thi-sa: Tội này thuộc tăng, do ở 
trong Tăng có dư tàn nên ở trước Tăng sám hôi thì 
tội được trừ diệt. 

Trong giới này tướng phạm có ba: Một là khởi 
tâm dục muôn xuất tinh, hai là thân động, Ba là 
xuất tinh. Lại có ba trường hợp: 

[. Vì thọ lạc: Ty-kheo vì thọ lạc khởi dục muốn 
xuất tinh, thân động tinh xuất thì phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

2. Vì trị bịnh: Tỳ-kheo vì trị bịnh, xem thử, tâm 
khởi dục, thần động nên tinh xuất thì phạm Tăng- 
øià-bà-th1-sa. 

3. Vì tự thử: Tỳ-kheo vì tự thử, tâm khởi dục, 
thân động nên tinh xuất thì phạm Tăng-già-bà-thi- 
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sa. 

Lại có bôn trường hợp: Một là động trong hư 
không, hai là khởi tâm dục, Ba là thân động, bốn 
là xuất tỉnh. Nêu Tỳ-kheo vì thọ lạc, vì trị bịnh hay 
vì tự thử mà động trong hư không, khởi dục tâm, 
thân động xuất tinh thì phạm Tăng-già-bà-thi- -§a. 

Lại có năm trường hợp: Một là gãi chỗ tiểu 
tiện, hai là ân chỗ tiểu tiện, Ba là khởi dục tâm, 
bốn là thân động, năm là xuất tinh. Nêu 1. -kheo 
vì thọ lạc, vì trị bịnh, vi tự thử mà gãi chỗ tiêu tiện, 
ân chỗ tiểu tiện, khởi đục tâm, thân động xuất tinh 
thì phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Tình phân biệt có năm: 

I. Tỉnh màu xanh là tinh của Chuyển luân 
thánh vương và Thái tử của Chuyên luân thánh 
VƯƠNE. 

2. Tình màu vàng là tĩnh của những người con 
khác của Chuyên luân VƯƠN, 

3. Tinh màu đỏ là tinh của đại thần tôi thượng 
của Chuyển luân vương. 

4. Tinh màu trắng là tinh của người đã trưởng 
thành. 

5. Tình màu nhạt là tính của người chưa trưởng 
thành. 

Nếu người xuất tính xanh thì không xuất tinh 
màu vàng đỏ trăng, chỉ xuất tỉnh màu xanh; người 
xuất tinh vàng cũng không xuất tính màu khác, chỉ 
xuất tính màu vàng; người xuất tinh đỏ cũng 
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không xuất tính màu khác, chỉ xuất tinh màu đỏ; 
người xuất tỉnh màu trắng cũng không xuất tỉnh 
màu khác, chỉ xuất tinh màu trắng; người xuất tính 
màu nhạt cũng không xuất tinh màu khác, chỉ xuất 
tính màu nhạt. Nếu Tỳ-kheo làm xuất tỉnh xanh do 
gãi, ân chỗ chỗ tiểu tiện, khởi dục tâm, thân động, 
tinh xuất thì phạm Tăng- già-bà-thi-sa. Nêu (No 
kheo làm xuất tinh vàng đỏ trăng nhạt do gãi, ân 
chỗ tiểu tiện, khởi dục tâm, thân động, tinh xuất 
thì phạm Tăng- già- -bà-thi-sa. Người trong một lúc 
xuât tinh năm mảu thì không có lý đó, nhưng nếu 
người nào nhiêu lần hành dâm có thể xuất tính 
năm màu hoặc người gánh nặng, đi xa do gần cốt 
rã rời nên có thể xuất tinh năm màu. Nếu Tỳ-kheo 
khởi dục, dục tưởng, dục nhiệt, dục giác, không 
khởi tâm dục mà xuất tinh, thân không động mà 
tinh tự xuất thì không phạm. Nêu Tỳ-kheo trên 
nam căn có ghẻ ngứa ung nhọt, vì trị bịnh nên gãi, 
ân khiến tinh xuất thì không phạm. Nêu Tỳ- -kheo 
hơ lửa, nam căn nóng sờ chạm khiến tinh xuất thì 
không phạm. Nêu Tỳ-kheo khi đi hai bắp về chạm 
nhau, y chạm hay do đi xe thân động khiến tinh 
xuất thì không phạm; hoặc do không thấy hình 
tướng mà nhớ nghĩ nên tinh xuất thì không phạm. 

2. Giới Cô Ý Xúc Chạm Thân Người Nữ: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca- 
lưu-đà-di vào sáng sớm đắp y mang bát vào thành 
khất thực, ăn rôi về phòng, đứng ở cửa phòng câm 
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cái khóa cửa suy nghĩ: "Nếu có người nữ muốn 
vào trong Tăng phường ˆ tham quan phòng xả, ta sẽ 
dẫn đi xem" › nghỉ rôi liền thây có nhiêu người nữ 
đi đến liền nói: "Các cô hãy đến đây, tôi sẽ dẫn đi 
xem phòng xả”. Sau khi dẫn đi các phòng rồi dẫn 
đến phòng của mình, cô ý xúc chạm thân họ, trong 
sô đó người nữ nào thích thì yên lặng, người 
không thích liên chạy ra khỏi phòng nói với các 
Ty-kheo: "Pháp của các Đại-đức là như vậy hay 
SaO, không ngờ nơi an ôn lại có sợ hãi", các Tỳy- 
kheo hỏi: "Tại sao nơi an Ổn lại có sợ hãi?" Các 
người nữ kế lại việc trên, các Ty-kheo nghe rÔi 
dùng lời an ủi rôi nói diệu pháp chỉ dạy cho họ 
được lợi hỉ. Sau khi họ ra vê, các Ty-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
1-kheo tăng rôi hỏi Ca-lưu-đà-di: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật vậy, Thế 
tôn", Phật dùng đủ lời quở trách: "Việc thây đã 
làm không phải pháp Sa-môn... là điều mà người 
xuất gia không nên làm. Thây là người ngu si, thầy 
không biết Ta đã dùng đủ cách quở trách dục, dục 
tưởng; đủ cách khen ngợi ly dục tưởng, diệt dục 
nhiệt. Ta thường dạy người nói pháp ly dục, đối 
với dục thây còn không nên sanh tâm, huông chi 
làm nghiệp. ác căn bản bất tịnh kiết phược dục 
nhuế si. Thầy ngu si đã dùng tay này thọ của tín 
thí cúng dường, tại sao lại dùng tay này làm hạnh 
bất tịnh?" Đủ lời quở trách rôi Phật bảo các Tỳ- 
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kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo do dục thạnh biến tâm, cố ý xúc 
chạm thân nữ hoặc nắm tay, cánh tay, đầu, tóc.. 
bất cứ chỗ nào trên thân phân đêu phạm Tăng- già- 
bà-th1-sa". 

Dục thạnh biến tâm là tâm tham nhiễm, trói 
buộc; hoặc có trường hợp biến tâm không phải do 
dục thạnh, cũng không phải do tâm tham nhiễm 
trói buộc, đó là những người tâm loạn, cuồng sĩ, 
tâm bịnh hoại. Người nữ phân biệt có lớn, vừa và 
nhỏ, đồng nữ hay không phải đồng nữ có thể làm 
việc dâm dục. Xúc chạm thân là cùng ở một chỗ. 
Tay là từ cô tay đến ngón tay; Cánh tay là từ cô 
tay đến vai; Tóc là đâu tóc “hay kiếp- -bôi kết trên 
đâu tóc; mỗi mỗi thân phân là mắt, tai, mũi.. 
Trong giới này tướng phạm có chín: sờ trên, sờ 
dưới, ôm, nắm, kéo lôi, nâng lên, hạ xuống, sờ mó 
chỗ đại tiểu tiện. Nếu Ty-kheo dục thạnh biến tâm 
xúc chạm trên dưới đầu của người nữ không y thì 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa; nếu xúc chạm mặt, cố, 
hông, ngực.. . đêu phạm Tăng-già-bà-thi-sa; như 
thê cho đến ôm năm, kéo lôi... cũng phạm như 
trên. Nêu Tỷ-kheo nâng người nữ không y từ dưới 
đất để lên gò đất, hoặc từ trên gò đất đề lên ghế 
ngôi, hoặc từ trên ghế ngôi để lên giường đơn, 
hoặc từ trên giường đơn đề lên giường lớn, từ trên 
giường lớn để lên kiệu, từ trên kiệu để lên xe... 
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đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu Tỳ-kheo dục 
thạnh biến tâm nâng đỡ người nữ không y từ trên 
xe để lên kiệu, từ kiệu để lên giường lớn, từ 
giường lớn để lên giường đơn... đêu phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa. Nếu Tỳ-kheo dục thạnh biến tâm 
xúc chạm trên đầu của người nữ có y thì TH 
Thâu-lan-giá; xúc chạm mặt, cổ, hông, ngực.. 

đều phạm Thâu-lan-giá; như thế cho đến ôm năm 
kéo lôi... cũng phạm như trên. Nếu Tỳ-kheo dục 
thạnh biến tâm nâng đỡ người nữ có y từ dưới đất 
để lên gò cao, từ gò cao đề lên ghế, từ ghê để lên 
giường đơn... đều phạm Thâu-lan-giá. Nếu người 
nữ dục thạnh biên tâm xúc chạm trên đầu Tỳ-kheo 
không y, Ty-kheo có dục tâm, thân động thọ sự 
mơn trớn đó thì phạm Tăng-øià-bà-thi-sa; nêu xúc 
chạm trên mặt, cô, hông, ngực... , Ty-kheo có dục 
tâm thân động thọ sự mơn trớn Tê cũng phạm như 
trên; như thê cho đến ôm năm kéo lôi..., Tỳ-kheo 
có dục tâm... cũng phạm như trên. Nếu. người nữ 
dục thạnh biến tâm nâng đỡ Tỳ-kheo không y từ 
dưới đất đề lên gò cao, từ gò cao đề lên ghê, từ ghế 
để lên giường đơn..., Tỳ-kheo có dục tâm, thân 
động thọ sự mơn trớn đó đều phạm Tăng-øgià-bà- 
thi-sa; nếu người nữ dục thạnh biến tâm nâng đỡ 
Tỷ-kheo không y từ giường lớn lên giường đơn, 
từ giường đơn lên ghế... Tỳ-kheo có dục tâm, thân 
động thọ sự mơn trớn đó cũng phạm như trên. Nêu 
người nữ dục thạnh biến tâm xúc chạm trên đầu 
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Tỳy-kheo có y, Tỳ-kheo có dục tâm, thân động thọ 
sự mơn trớn đó thì phạm Thâu-lan- giá; xúc chạm 
trên mặt, cô hông, ngực.. . T-kheo có dục tâm.. 

cũng phạm Thâu-lan- -giá, như thế cho đến ôm năm 
kéo lôi.. „ Tỷ-kheo có dục tâm thân động... cũng 
phạm Thâu- lan-giá. Nếu người nữ dục thạnh biến 
tâm nâng đỡ T1ỳ-kheo có y từ dưới đất lên gò cao, 
từ gò cao lên ghế, từ ghế lên giường đơn ..., Tỳ- 
kheo có dục tâm, thân động thọ sự mơn trớn đó 
đều phạm Thâu-lan-giá; nếu người nữ dục thạnh 
biến tâm nâng đỡ Tỳ-kheo có y từ giường lớn lên 
giường đơn, từ giường đơn lên ghế..., Tỳ-kheo có 
dục tâm, thân động thọ sự mơn trớn đó cũng phạm 
Thâu-lan-giá. Nêu Tỳ-kheo xúc chạm một người 
nữ phạm Tăng-già-bà-thi-sa; nêu một Tỳ-kheo 
xúc chạm hai, ba, bốn người nữ đều phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa; nếu hai Tỳ-kheo xúc chạm bốn, ba, 
hai, một người nữ đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa; 
cho đến ba, bốn Tỳ-kheo xúc chạm bốn, ba, hai, 
một người nữ đêu phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Xúc 
chạm người nữ tưởng là người nữ thì phạm Tăng- 
già-bà-th1-sa; xúc chạm người nữ tưởng là người 
nam, huỳnh môn, hai căn cũng phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa; xúc chạm người nam tưởng là người nam, 
huỳnh môn, hai căn, người nữ thì phạm Thâu-lan- 
giá; xúc chạm huỳnh môn tưởng là huỳnh môn, 
hai căn, người nữ, người nam cũng phạm Thâu- 
lan-p1á; xúc chạm người hai căn tưởng là hai căn, 
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người nữ, người nam, huỳnh môn cũng phạm 
Thâu-lan-giá. Nêu sự việc ở bên người nữ phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa thì ở bên nữ phi nhơn phạm 
Thâu-lan- -glá, nếu sự việc ở bên người nữ phạm 
Thâu-lan-giá thì ở bên nữ phi nhơn phạm Đột- 
kiết-la. Nêu tưởng là mẹ, chị, em, con gái xúc 
chạm thì không phạm; nếu vì cứu nạn nước, lửa 
hay dao, hay rời từ chỗ cao xuông hay gặp nạn 
trùng độc căn, nạn ác quý đều không phạm; nếu 
xúc chạm mà tâm không nhiễm thì không phạm. 

3. Giới Nói Lời Thô Tục Với Người Nữ: 

Phật ở nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca-lưu- 
đà-di vào sáng sớm đắp. y mang bát vào thành khât 
thực trở về, ăn xong rôi vào phòng... duyên khởi 
giống như giới trên, cho đến câu dẫn các người nữ 
vào phòng mình rôi nói với họ những lời thô tục 
bất tịnh, trong số đó người nữ nào ưa thích thì yên 
lặng, người nữ nào không ưa thích thì bỏ chạy ra 
ngoài nói với các T-kheo: "Pháp của các Đại-đức 
là như vậy hay sao, không ngờ ở chỗ an ồn lại có 
sợ hãi”, các Ty-kheo hỏi: "VÌ sao nói rằng ở chỗ 
an ôn lại có sợ hãi?" Các người nữ kế rõ sự việc 
trên, các Ty-kheo nghe rôi liên an ủi và nói diệu 
pháp chỉ dạy khiến cho họ được lợi hỉ. Sau khi họ 
ra về liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Ca-lưu-đà- 
d1: "Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật vậy, Thể tôn", Phật dùng đủ lời quở trách: 


72 BỘ LUẬT 5 


"Việc thây đã làm không phải pháp Sa-môn... là 
điều mà người xuất gia không nên làm. Thầy là 
người ngu si, thầy không biết Ta đã dùng đủ cách 
quở trách dục, dục tưởng; đủ cách khen ngợi ly 
dục tưởng, diệt dục nhiệt. Ta thường dạy người 
nói pháp ly dục, đối với dục thây còn không nên 
sanh tâm, huỗng chi làm nghiệp ác căn bản bất 
tịnh kiết phược dục nhuê si. Thầy ngu si đã dùng 
tay này thọ của tín thí cúng dường, tại sao lại dùng 
tay này làm hạnh bất tịnh?" Đủ lời quở trách rôi 
Phật bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo dục thạnh biên tâm nói lời thô 
tục bất tịnh với người nữ, thuận với pháp dâm dục 
thì phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nói lời thô tục bắt tịnh là tùy thuận pháp Ba- 
la-di, hay Tăng-già-bà-thi-sa, nhưng nhân duyên 
tội trọng này là ở nơi lời thô tục bât tịnh. Thuận 
với pháp dâm dục là hai thần cùng giao hội, do 
nam nữ tuôi trẻ tâm dục hừng thạnh nên nói lời thô 
tục bất tịnh. 

Trong giới này tướng phạm có chín: 

1. Khen là như Tỳ-kheo đôi trước người nữ 
khen ngợi ba sang môn là đẹp, không lớn, không 
nhỏ, không thô, không tế... cho đến một trăm lời, 
mỗi mỗi lời đều phạm Tăng- ølà-bà-thi-sa. 

2. Chê là như Tỳ-kheo đối trước người nữ chê 
bai ba sang môn là xâu hoặc lớn hoặc nhỏ... cho 
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đến một trăm lời, mỗi mỗi lời đều phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

3. Câu xin là Tỳ-kheo đôi trước người nữ cầu 
xIn được tùy ý làm việc dâm trong ba sang môn, 
cho đến nói một trăm lời, mỗi mỗi lời đều phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

4. Mong muốn là Tỳ-kheo đối trước người nữ 
mong muôn được làm việc dâm trong ba sang 
môn, cho đến nói một trăm lời, mỗi mỗi lời đều 
phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

5. Hỏi ngược lại là Tỳ-kheo hỏi người nữ: Cô 
chưa ở trong ba sang môn của chồng cô làm những 
việc như thế phải không, cho đến một trăm lời, 
mỗi mỗi lời đêu phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

6. Sắp bày là Tỳ-kheo ở trước người nữ nói: 
Tôi đã săm sửa rượu thịt thức ăn... trải giường 
nệm tốt để được tùy ý làm việc dâm trong ba sang 
môn, cho đến nói một trăm lời, mỗi mỗi lời đều 
phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

7. Chỉ bảo là Tỳ-kheo chỉ bảo người nữ răng: 
Cô ở trong ba sang môn tùy ý cho người nam-làm 
việc dâm thì được người. nam yêu mến, nhẫn đến 
nói một trăm lời, môi mỗi lời phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa. 

8. Trách mắng là Ty-kheo trách măng người 
nữ với lời thô hay tế, cho đến một trăm lời, môi 
mỗi lời phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu người nữ 
đối trước Tỳ-kheo khen chê ba sang môn cho đến 
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một trăm lời, T-kheo tùy thuận tâm của người nữ 
trả lời, mỗi mỗi lời đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa; 
như thế cho đến người nữ đối trước Tỳ-kheo trách 
măng hoặc thô hoặc tế, cho đến một trăm lời, Tà 
kheo tùy thuận tâm của người nữ trả lời, mỗi mỗi 
lời đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu một Ty- 
kheo đối trước một người nữ nói lời thô tục bất 
tịnh thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa; nếu hai Tỳ- 
kheo, cho đến ba, bôn Tỳ-kheo đối trước bốn, ba, 
hai, một TgưỜi nữ nói lời thô tục bất tịnh đêu phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

9. Nếu Ty-kheo đối trước người nữ tưởng là 
người nữ mà nói lời thô tục bất tịnh thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa; đối trước người nữ tưởng là 
người nam, huỳnh môn, hai căn mà nói lời thô tục 
bât tịnh thì phạm Thâu-lan-giá; đôi trước người 
nam tưởng là người nam, huỳnh môn, hai căn, 
người nữ mà nói lời thô tục bất tịnh thì phạm 
Thâu-lan-giá; đôi trước huỳnh môn tưởng là 
huỳnh môn, hai căn, người nam, người nữ mà nói 
lời thô tục bất tịnh thì phạm Thâu-lan-giá; đôi 
trước người hai căn tưởng là người nữ, người nam, 
huỳnh môn, hai căn mà nói lời thô tục bất tịnh thì 
phạm Thâu-lan-giá. Nếu sự việc ở bên người nữ 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa, thì ở bên nữ phi nhơn 
phạm Thâu-lan-giá; nếu sự việc ở bên người nữ 
phạm Thâu-lan-giá thì ở bên nữ phi nhơn phạm 
Đột-kiết-]a. 
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4. Giới Khen Người Nữ Đem Thân Cúng 

Dường: 

Phật ở nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca-lưu- 
đà-di vào sáng sớm đắp y mang bát vào thành khât 
thực... duyên khởi giông như giới trên cho đến 
câu các Tỳ-kheo an ủi rôi nói diệu pháp chỉ dạy 
cho các người nữ được lợi hỉ. Sau khi họ ra vê, các 
Tỳ-kheo liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm Ty-kheo tăng rồi hỏi Ca- 
lưu-đà-di: "Thầy thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: "Thật vậy, Thê tôn", Phật dùng đủ 
lời quở trách: "Việc thây đã làm không phải pháp 
Sa-môn... là điều mà người xuất gia không nên 
làm. Thây là người ngu si, thầy không biết Ta đã 
dùng đủ cách quở trách dục, dục tưởng: đủ cách 
khen ngợi ly dục tưởng, diệt dục nhiệt. Ta thường 
dạy người nói pháp ly dục, đối với dục thây còn 
không nên sanh tâm, huống chi làm nghiệp ác căn 
bản bất tịnh kiết phược dục nhuê si. Thầy ngu si 
đã dùng tay này thọ của tín thí cúng dường, tại sao 
lại dùng tay này làm hạnh bất tịnh?" Đủ lời quở 
trách rôi Phật bảo các Ty-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Tỳ-kheo dục thạnh biến tâm đối trước 
người nữ khen ngợi đem thân cúng dường, nói 
răng: Cô hãy đem thần cúng dường cho người trì 
giới hành thiện, tu phạm hạnh như chúng tôi, trong 
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các sự cúng dường việc làm này là cúng dường 
bậc nhất, thì Tỳ-kheo này phạm Tăng-già-bà-thi- 
sa”. 

Đem thân cúng dường là 1y-kheo nÓI VỚI 
người nữ hãy đem thân làm việc dâm dục cúng 
dường, đây là cúng dường bậc nhất trong các sự 
cúng dường. Trì giới là luật pháp đại giới thảy đều 
thọ trì; Hành thiện chánh kiến nhẫn nhục; phạm 
hạnh là hai thân không cùng giao hội. 

Trong giới này tướng phạm có chín là thượng, 
đại, thắng, thiện, xảo, hảo, phước, diệu, khoái. 

Thượng là Tỳ-kheo nói với người nữ: Cô hãy 
đem thân làm việc dầm dục cúng dường cho chúng 
tôi là những người trì giới (hoặc hành thiện hoặc 
phạm hạnh), thì trong các sự cúng dường là 
thượng cúng dường, đều phạm Tăng-già-bà-thI- 
sa. Nêu Ty-kheo nói với người nữ: Cô hãy đem 
thân làm việc cúng dường cho người trì giới hành 
thiện, người trì giới phạm hạnh, người hành thiện 
phạm hạnh, người trì giới hành thiện phạm hạnh, 
đây là thượng cúng dường thì Tỳ-kheo này phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu Tỷ-kheo nÓI VỚI người 
nữ: Cô hãy đem thân làm việc dâm dục cúng 
dường cho không đại trì giới (hoặc không đại hành 
thiện hoặc không đại phạm hạnh), đây là thượng 
cúng dường thì Tỳ-khco này phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa. Nêu Tỳ-kheo nói với người nữ: 

Cô hãy đem thân làm việc dầm dục cúng 
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dường cho người không đại trì giới hành thiện, 
không đại trì giới phạm hạnh, không đại trì giới 
hành thiện phạm hạnh, đây là thượng cúng dường 
thì phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo nói với người nữ: sao cô không 
đem thân làm việc dầm dục cúng dường cho chúng 
tôi là những người trì giới (hoặc hành thiện, hoặc 
phạm hạnh), đây là thượng cúng dường thì phạm 
Thâu-lan-giá. Nếu Tỳ-kheo nói với người nữ: sao 
cô không đem thân làm việc dầm dục cúng dường 
cho người trì giới hành thiện, người trì giới phạm 
hạnh, người hành thiện phạm hạnh, người trì giới 
hành thiện phạm hạnh, đây là thượng cúng dường 
thì phạm Thâu-lan-giá. Nếu Tỳ-kheo nói với 
người nữ: sao cô không đem thần làm việc dâm 
dục cúng dường cho người không đại trì giới (hoặc 
không đại hành thiện, hoặc không đại phạm hạnh), 
đây là thượng cúng dường thì phạm Thâu-lan-giá. 
Nêu Tỳ-kheo nói với người nữ: sao cô không đem 
thân làm việc dâm dục cúng dường cho người 
không đại trì giới hành thiện, không đại trì giới 
phạm hạnh, không đại trì giới hành thiện phạm 
hạnh, đây là thượng cúng dường thì phạm Thâu- 
lan-giá. 

Như thê cho đến đại, thăng, thiện, xảo... tám 
tướng phạm còn lại đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 
Nếu Tỳ-kheo nói với người nữ: Hãy đem thân làm 
việc dâm dục cúng dường người trì giới là cúng 
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dường thượng đại (hoặc thượng thăng, hoặc 
thượng thiện, hoặc thượng xảo, hoặc thượng hảo, 
thượng phước hoặc thượng diệu hoặc thượng 
khoái) đêu phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu nói là 
đại thăng hoặc đại thiện hoặc đại xảo hoặc đại hảo, 
hoặc đại khoái cúng dường đều phạm Tăng- già- 
bà-thi-sa. Nếu nói là thắng thiện, thắng xảo, thăng 
phước, thắng diệu, thắng khoái cúng dường đêu 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu nói là thiện xảo, 
thiện diệu, thiện phước, thiện hảo, thiện khoái 
cúng dường đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu 
nói là xảo diệu, xảo phước, xảo hảo, xảo khoái 
cúng dường đêu phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu 
nói là hảo phước, hảo diệu, hảo khoái cúng dường 
đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu nói là phước 
diệu, phước khoái cúng dường đều phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa. Nếu nói là thượng đại thăng, thượng 
đại thiện, thượng đại xảo, thượng đại phước, 
thượng đại diệu, thượng đại hảo, thượng đại khoái 
cúng dường đều phạm Tăng- -già-bà-thi-sa. Nêu 
nói là đại thăng thiện, đại thăng xảo, đại thăng 
phước, đại thăng diệu, đại thăng hảo, đại thăng 
khoái cúng dường đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 
Nếu nói là thăng xảo thiện, thắng xảo diệu, thăng 
xảo phước, thắng xảo khoái cúng dường đều phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu nói là xảo thiện diệu, xảo 
thiện phước, xảo thiện hảo, xảo thiện khoái cúng 
dường đêu phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu nói là 
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thiện diệu phước, thiện diệu hảo, thiện diệu khoái 
cúng dường đều phạm Tăng-øià-bà-thi-sa. Nếu 
nói là diệu phước hảo, diệu phước khoái cúng 
dường đều phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nêu nói là thượng đại thắng xảo, thượng đại 
thăng thiện, thượng đại thăng diệu, thượng đại 
thăng phước, thượng đại thắng hảo, thượng đại 
thăng khoái cúng dường đều phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Nếu nói là thượng đại thăng xảo thiện, thượng 
đại thắng xảo diệu, thượng đại thắng xảo phước, 
thượng đại thăng xảo hảo, thượng đại thắng xảo 
khoái cúng dường đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu nói là thượng đại thăng xảo thiện diệu, 
thượng đại thăng xảo thiện phước, thượng đại 
thăng xảo thiện hảo, thượng đại thắng xảo thiện 
khoái cúng dường đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu nói là thượng đại thắng xảo thiện diệu 
phước, thượng đại thăng xảo thiện diệu hảo, 
thượng đại thăng xảo thiện diệu khoái cúng dường 
đều phạm Tăng- già- -bà-thi-sa. 

Nêu Tỳ-kheo nói với người nữ: "Nêu cô đem 
âm thực, y phục, ngọa cụ, hương hoa cúng dường 
là cũng dường tối thượng; nhưng đem thân cúng 
dường lại là bậc thượng trong tối thượng", thì Tỳ- 
kheo này phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Như thế cho 
đến đại thắng xảo thiện diệu hảo khoái cũng như 
vậy. 
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Nếu một Tỳ-kheo cho đến hai, ba, bốn Tỳ- 
kheo đôi trước một người nữ cho đên hai, ba, bôn 
người nữ khen ngợi đem thân cúng dường đều 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu 1ỷ-kheo đối trước 
người nữ tưởng là người nữ khen ngợi thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa; đối trước người nữ tưởng là 
người nam, huỳnh môn, hai căn khen ngợi thì 
phạm Thâu-lan-giá; đối trước huỳnh môn tưởng 
huynh môn, hai căn, người nữ mà khen ngợi thì 
phạm Thâu-lan-giá; đôi trước hai căn tưởng hai 

căn, người nữ, người nam, huỳnh môn thì phạm 
Thâu-lan-giá; nêu sự việc ở bên người nữ phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa thì ở bên nữ phi nhơn phạm 
Thâu-lan- giá; nếu sự việc ở bên người nữ phạm 
Thâu-lan-giá thì ở bên nữ phi nhơn phạm Đột- 
kiết-la. 

5. Giới Mai Mỗi: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó con của trưởng giả 
Lộc tử tên là Ca la thông minh lanh lợi, thường 
giải quyết mỗi nghĩ giùm cho mọi người. Cho nên 
nhà nào có con gái hay chị em gái, nếu có ai đến 
hỏi cưới đều đến hỏi ý kiên của Ca la: "Ông A đến 
hỏi cưới con gái (chị em gái) của tôi, người này 
tốt hay không tốt có thể cung cấp y thực cho vợ 
con hay không, nên cho cưới hay không nên cho 
cưới ?" Nếu Ca la nói không tốt, không nên cho 
cưới vì không thể cung cấp y thực cho vợ con thì 
người đó nghe theo không cho cưới; ngược lại nêu 
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Ca la nói tốt nên cho cưới vì có thể cung, cấp y 
thực cho vợ con thì người đó nghe theo liên cho 
cưới. Nêu người nam nảo muôn tìm vợ hỏi cưới 
đều đến hỏi Ca la: "Tôi muốn cưới cô A, cô gái 
này tốt hay không tốt, có thê thành ø1a sự được 
không ?", nêu ca la nói không tốt, không thể thành 
g1a sự chớ nên cưới thì người đó nghe theo không 
hỏi cưới; ngược lại nêu Ca la nói tôt, có thê thành 
gia sự nên cưới thì người đó nghe theo liền hỏi 
cưới. Lại có trường hợp sau khi nghe lời Ca la cho 
cưới, con gái hoặc chị em gái của họ chịu nghèo 
cùng khô sở, y thực không đủ; hoặc vốn đã nghèo 
cùng lại càng nghèo cùng khô sở hơn, liên chê bai 
Ca la răng: "Vì nghe theo lời của ca la nên con gái 
(chị em gáI) của chúng ta phải rơi vào cảnh nghèo 
củng”. Ngược lại nêu sau khi nghe lời Ca la cho 
cưới, con gái hoặc chị em gái của họ được giảu 
sang sung sướng, y thực đây đủ; hoặc vốn đã giàu 
sang sung sướng lại càng sung sướng hơn, liên 
khen ngợi Ca la răng: "Nhờ nghe theo lời Ca la 
nên nay con gái (chị em gái) của ta mới được giàu 
sang sung sướng như thế": như thế Ca la hoặc 
được khen ngợi hoặc bị chế bai. Thời gian sau Ca 
la do lòng tin xuất ø1a, cạo bỏ râu tóc mặc Ca sa 
làm Tỷ-kheo vẫn như trước kia làm mai mối. Nếu 
nhà nào có con gái hay chị em gái, có ai đến hỏi 
cưới đều đến hỏi ý kiến của- -Tỷ-kheo Ca la.. 

giỗng như đoạn văn trên, cho đến câu như thế Tỳ 
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kheo Ca la hoặc được khen ngợi hoặc bị chê baI. 
Tỷ-kheo Ca la thường lui tới nhà đàn việt, có 
người hỏi Ca la: "Đại-đức có đến nhà ông A 
không, nếu có đến nhờ thầy nói giúp nhà đó gả con 
gái (chị em gái) cho con trai của tôi”, Ca la nhận 
lời, cứ như thê làm mai môi qua lại. Có Ty-khco 
thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết VIỆC 
này hỗ thẹn không vui liền quở trách Ca la răng: 
“Tại sao là Tỳ-kheo mà con làm mai mối", quở 
trách rôi liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm Tỷ-kheo tăng rôi hỏi Ca la: 
"Thây thật đã làm việc này phải không ?" Đáp: 
“Thật vậy, Thế tôn", Phật dùng đủ lời quở trách: 
"Việc thây đã làm không phải pháp Sa-môn... là 
điều mà người xuất gia không nên làm. Thầy là 
người ngu si, thầy không biết Ta đã dùng đủ cách 
quở trách dục, dục tưởng; đủ cách khen ngợi ly 
dục tưởng, diệt dục nhiệt. Ta thường dạy người 
nói pháp ly dục, đối với dục thầy còn không nên 
sanh tâm, huông chi làm nghiệp ác căn bản bất 
tịnh kiết phược dục nhuế sĩ. 

Thây ngu sĩ, ta còn không khen ngợi người ít 
dục tâm huỗng chi là làm mai môi?" Đủ lời quở 
trách rồi Phật bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Tỳ-kheo làm việc mai mỗi, đem lời người 
nam nói với người nữ, đem lời người nữ nói với 
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người nam, hoặc thành việc vợ chồng hoặc thành 
việc tư thông, cho đến một lần giao hội thì Tỳ- 
kheo này phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Làm việc mai môi là nhận lời của người tới lui 
qua lại làm mai mối. Người nữ được mười bốn 
hạng người bảo hộ: Cha bảo hộ, mẹ bảo hộ, cha 
mẹ cùng bảo hộ, anh em bảo hộ, chị em bảo hộ, 
cậu bảo hộ, cô bảo hộ, cả cô cậu cùng bảo hộ, bà 
con bảo hộ, dòng họ bảo hộ, tự bảo hộ, luật pháp 
bảo hộ và chống bảo hộ. Đem lời người nữ nói với 
người nam-là người nữ nói Với 1y-kheo: "Thây có 
thế chuyển lời nói này đến người nam kia không, 
đó là "Tôi muôn làm vợ ông hoặc muốn cùng ông 
tư thông, ông có thê làm chông tôi hoặc cùng tôi 
tư thông không?” Hoặc "Tôi muôn gả con gái (chị 
em gái) cho ông, ông có thể làm chồng con gái 
(chị em gái!) tôi không”. 

Đem lời người nam nói với người nữ là người 
nam nÓI VỚI Ty-kheo: "Thây có thể chuyền lời nói 
này đến cô gái kia không, đó là: Tôi muôn lấy cô 
(hoặc con gái, chị em gái của cô) làm vợ hoặc 
muôn cùng cô (hoặc con gái, chị em gái của cô) tư 
thông”. Trượng phu có bảy loại vợ: 

Một là vợ do tìm cầu được: Nhờ dùng chút ít 
tài vật mà tìm cầu được vợ. 

Hai là vợ nhờ nước mà được: Nếu có người 
năm tay và rưới nước vào lòng bàn tay của người 
con gái rôi trao cho mà được vợ. 
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Ba là vợ nhờ phá mà được: do cướp phá nước 
khác đoạt được rôi lây làm vợ; hoặc nước phản 
nghịch đi thảo phạt đoạt được rôi lây làm vợ. 

Bồn là vợ tự đến mà được: do người nữ tự tâm 
tham ái thọ lạc tự nguyện đến làm vợ. 

Năm là vợ nhờ y thực mà được: do người nữ 
không thể tự sinh sông, vì y thực nên tự nguyện 
đến làm vợ. 

Sáu là vợ do hợp sanh mà được: Nếu người nữ 
nói Với người nam: “Anh có tài sản, tôi cũng có tài 
sản, khi sanh con trai hay con gái chúng ta cùng 
nuôi dưỡng", đây gọi là nhờ hợp lục sinh sông mà 
được vợ. 

Bảy là vợ được trong chốc lát: Là chỉ cùng một 
lần giao hội. Trong giới này tướng phạm là nếu 
1ỷ-kheo nhận lời của người chủ, tự đến nói với 
người kia rôi tự trở về báo lại thì phạm Tăng- già- 
bà-thi-sa. Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời của người chủ, 
tự đến nói với người kia rôi Sal SỨ về báo lại cũng 
phạm Tặăng- già- -bà-thi-sa. Nếu Ty-kheo tự nhận 
lời của người chủ, tự đến nói với sứ giả của người 
kia rôi sal SỨ về báo lại cũng phạm Tăng- già-bà- 
thi-sa. Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời của người chủ, sai 
sứ đến nói với sứ giả của người kia rôi sai sứ về 
báo lại cũng phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu lỷ- 
kheo tự nhận lời của người chủ, sai sứ đến nói với 
người kia rôi tự mình về báo lại thì phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa. Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời của người 
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chủ, sai sứ đến nói với người kia rôi sai sứ về báo 
lại cũng phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nêu I-kheo từ sứ giả nhận lời của người chủ, 
sai sứ đến nói với người kia rồi sai sứ về báo lại 
thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu Ty-kheo từ sử 
giả nhận lời của người chủ, sai sứ đên nói với sứ 
ø1ả của người kia rôi sai Sứ về báo lại cũng phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu Ty-kheo từ sứ giả nhận 
lời của người chủ, saI sứ đên nói với người kia rôi 
tự mình vê báo lại thì phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 
Nếu Tỳ-kheo từ sứ giả nhận lời của người chủ, tự 
đến nói với người kia nôi tự trở về báo lại thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu 1y-kheo từ sứ giả nhận 
lời của người chủ, tự đến nói với người kia rôi sai 
sứ về báo lại thì phạm Tăng- già-bà-thi-sa. Nếu 
Tỷ-kheo từ sứ giả nhận lời của người chủ, tự đến 
nói với sứ giả của người kia rôi sai sứ về báo lại 
thì phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Trường hợp có hai Tỳ-kheo nhận lời của người 
chủ, khi ra ngoài Tỳ-kheo này nói với I-kheo kia 
răng: "Thây nói luôn ý của tôi” , nếu Tỳ-kheo kia 
đến nói với người kia rồi trở về báo lại cho người 
chủ biết thì cả hai đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa; 
nêu không trở về báo lại thì cả hai đều phạm Thâu- 
lan-giá. Nếu hai Tỳ-kheo nhận lời của người chủ, 
khi ra ngoài Tỷ-kheo này nói với Ty-kheo kia 
răng: "Thây chớ nói ý của tôi", T-kheo kia đến 
nói với người kia rôi trở về báo lại thì Tỳ-kheo kia 
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phạm Tăng-già-bà-thi-sa, nếu không trở về báo lại 
thì phạm Thâu-lan-giá. 

Trường hợp các Ty-kheo vào nhà thí chủ, chủ 
nhà hỏi Tỳ-kheo đi trước răng: "Các thây có đến 
nhà ông A không, nếu có nhờ các thây nói giúp để 
nhà đó gả con gái (chị em gá1) cho con trai của tôi 
¡ . Tÿ-kheo đi trước nói: "Chúng tôi không được 
làm mai mối" , L-kheo đi sau nghe vậy liên đến 
nhà ông A nói răng: "Ông có thê gả con gái (chị 
em gá1) cho con trái của ông B không?" Sau đó trở 
về báo lại thì phạm Tăng-g1à-bà-thi-sa, không trở 
về báo lại thì phạm Thâu-lan- -giá. Nêu chủ nhà hỏi 
Tỳ-kheo đi sau: ."Thây có ra vào các nhà ông A, 
ông B không, nêu có nhờ thây nói giúp để nhà đó 
gả con gái (chị em gái) cho con trai của tôi”, Tỳ- 
kheo đi sau nói: "Chúng tôi không được làm mai 
mối", Tỳ-kheo đi trước nghe vậy liền đi đến các 
nhà đó nói với họ rằng: "Ông có thể gả con gái 
(chị em gái) cho con trai của ông C không?" Nếu 
trở về báo lại thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa, không 
trở về báo lại thì phạm Thâu-lan-giá. 

Trường hợp một Tỳ-kheo đi trên đường gặp 
một người nữ nói với Tỳ-kheo răng: "Thây có thể 
nói với ông À gả con gái (chị em gái) cho con trai 
của tôi không? Nêu Tỳ-kheo nhận lời đến nói với 
ông A rôi trở về báo lại thì phạm Tăng-glà-bà-thi- 
sa, không trở về báo lại thì phạm Thâu-lan-giá. 
Như thế cho đến hai, ba, bốn người nữ cũng vậy 
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hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo cũng vậy. Trường hợp 
một Tỳ-kheo đi trên đường gặp một người nam nói 
VỚI Tỳ-khco rằng: "Thây có thê nói với ông A gả 
con gái (chị em gái) cho con trai của tôi không?” 
Ty-kheo nhận lời đến nói với ông A rôi trở lại báo 
cho biết thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa, nếu không 
trở lại báo thì phạm Thâu-lan- giá. Như thê cho đến 
hai, ba, bốn người nam cũng vậy hoặc hai, ba, bốn 
Ty-kheo cũng vậy. Trường hợp Tỳ-kheo đi rên 
đường gặp một người nữa và một người nam nói 
với Tỳ-kheo rằng: "Thây có thể nói với ông A gả 
con gái (chị em gái) cho con trai của chúng tôi 
không?" Tỳ-kheo nhận lời đến nói với ông A.. 
tướng phạm như trường hợp trên, như thê cho đến 
hai, ba, bốn người nữ và người nam cũng vậy hoặc 
hai. Ba, bốn Tỳ-kheo cũng vậy. Trường hợp một 
Tỳ-kheo đi trên đường gặp một người nữ và một 
huỳnh môn, cho đến hai, ba, bôn người nữ và 
huỳnh môn hoặc hai, ba, bốn Ty-kheo tướng phạm 
cũng giống như trường hợp trên. Trường hợp một 
Tỳ-kheo đi trên đường gặp một người nữ và người 
hai căn, cho đến hai, ba, bốn người nữ và người 
hai căn hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo tướng phạm 
cũng giông như trường hợp trên. Trường hợp một 
Ty-kheo đi trên đường gặp một người nam và một 
huỳnh môn, cho đến hai, ba, bốn người nam và 
huỳnh môn hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo tướng phạm 
cũng giống như trường hợp trên. Trường hợp một 
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1ỷ-kheo đi trên đường gặp một người nam và 
người hai căn, cho đến hai, ba, bốn người nam và 
người hai căn hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo tướng 
phạm cũng giống như trường hợp trên. Trường 
hợp một Tỷ-kheo đi trên đường gặp một huỳnh 
môn và người hai căn, cho đến hai, ba, bốn huỳnh 
môn và người hai căn hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo 
tướng phạm cũng giống như trường hợp trên. 
Trường hợp một Tỳ-kheo đi trên đường gặp một 
người nữ, một người nam, một huỳnh môn và một 
người hai căn; cho đến hai, ba, bốn người nữ, 
người nam, huỳnh môn và người hai căn hoặc hai, 
ba, bốn Tỳ-kheo tướng phạm cũng giỗng như 
trường hợp trên. 

Trường hợp có hai vợ chồng cư sĩ giận nhau 
không hòa hợp, có một Tỳ-kheo thường lui tới nhà 
đó sau khi thăm hỏi biết được nguyên do liên 
khuyên bảo hai người hòa hợp lại, khuyên bảo rồi 
sanh nghi không biết mình có phạm Tăng-già-bà- 
An -sa không, liên đem việc này bạch Phật, Phật 

ó1: "Ba loại vợ do tài vật mà được, do nước rưới 
vào lòng bàn tay mà được và do Cướp phá chiếm 
được, nêu đã làm giây chứng nhận mà nói là không 
phải vợ tôi, luật pháp chưa xử đoán vẫn còn qua 
lại và chưa nói là không phải vợ tôi, Tỳ-kheo 
khuyên bảo hòa hợp thì phạm Thâu-lan-giá; nêu 
đã làm giây chứng nhận mà nói là không phải VỢ 
tôi, luật pháp đã xử đoán không qua lại nữa và nói 
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là không phải vợ tôi, T-kheo khuyên bảo hòa hợp 
thì phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa". 

Nhận lời của người có ba cách: 

1. Oai nghi: Nêu Tỳ-kheo nói với người chủ: 
"Ông thấy tôi qua lại ngồi đứng thì biết là được 
hay không được". 

2. Tướng: Nêu Tỳ-kheo nói với người chủ: 
"Ông thây tôi mới cạo tóc hay mặc Tăng-già-lê 
hay câm bát thì biết là được hay không được". 

3. Ước hẹn: Nêu Tỳ-kheo nói với người chủ: 
"Ông thây tôi khi ở trong chúng nói lớn tiêng hay 
phất y thì biết là được hay không được". 

Trở về báo lại có sáu cách: Miệng nói, viết thư, 
ân dâu tay (ký tên), Oa1 nghi, tướng và ước hẹn. 

- .Miệng nói: Nếu 13-kheo miệng nhận lời, saI 
sứ đến tự miệng nói với người kia, trở về tự miệng 
báo lại thì phạm Tăng-già-bà-th1-sa; cho đên việt 
thư, ký tên, oa1 nghi, tướng và kỳ hẹn báo lại đều 
phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

- Viết thư: Nếu Tỷ-kheo miệng nhận lời rôi 
viết thư cho người kia và viết thư báo lại thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa; cho đến ký tên, oai nghị, 
tướng, ước hẹn và tự miệng báo lại đều phạm 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

- Ký tên (ấn dâu tay, đóng dấu): Nếu Tỷ-kheo 
tự miệng nhận lời rôi ký tên để nói cho người kia 
biết và ký tên để báo lại cho người chủ biết thì 
phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa; cho đên dùng oal nghĩ, 
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tướng, ước hẹn, tự miệng nói hay viết thư báo lại 
đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

- Dùng oal nghi. 

- Dùng tướng. 

- Ước hẹn cũng phạm giống như Vậy. 

Nêu Tỳ-kheo nhận lời của người giàu sang đến 
nÓI VỚI người giàu sang rôi trở về báo lại thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa; nêu nhận lời của người nghèo 
hèn đên nói với người giàu sang rôi trở về báo lại 
thì phạm Thâu-lan-giá. Nêu Tỳ-kheo nhận lời của 
người kia mà hiểu được ý thì phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa; nếu hiểu ý mà không nhận lời thì phạm 
Thâu-lan-giá; nêu nhận lời mà không hiểu được ý 
thì không phạm. 

6. Giới Xây Cất Chùa Quá Lượng: 

Phật ở nước A-la-ty, lúc đó các Ty-kheo A-la- 
tỳ tự xin vật liệu xây cất chùa rộng lớn, thường 
theo các thí chủ xin các vật liệu như gạch ngói, 
búa đục, bồn chậu, cây gỗ, xe chở... do nhân 
duyên này phế bỏ việc tụng kinh tọa thiền hành 
đạo. Lúc đó Trưởng lão Đại Ca diếp sáng sớm đắp 
y mang bát vào thành khất thực, các cư sĩ vừa thây 
Đại Ca diếp đi đến liên than trách: "Sa-môn Thích 
tử nói tu thiện công đức, nay tự xin vật liệu xây 
cất chùa rộng lớn, thường theo chúng tôi xin các 
vật liệu, do nhân duyên này phê bỏ việc tụng kinh 
hành đạo. Chúng tôi cúng dường cho những người 
không biết đủ, khó nuôi như thế là mất lợi", Đại 
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Ca diệp nghe rôi tâm không vui, sau khi khất thực 
xong trở về đem việc này bạch Phật rôi nói: "Cúi 
xin Thế tôn chế các Tỳ-kheo làm nhà có hạn 
lượng", Phật im lặng nhận lời, Đại Ca diếp biết 
Phật đã nhận lời, sẽ hộ tâm các cựu Tỳ-kheo nên 
đảnh lễ Phật rôi đi. Phật do nhân duyên này nhóm 
Ty-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây thật 
đã làm việc này phải không?" Đáp: "Thật vậy, Thế 
tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là Ty-kheo 
mà tự xin vật liệu làm chùa rộng lớn, thường theo 
các cư sĩ xin vật liệu, dính mặc vào công việc xây 
cất phê bỏ việc tụng kinh hành đạo”, quở trách rôi 
bảo các Ty-kheo: "Do mười lợi nên nay kết giới 
cho các Tỳ-kheo, từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo tự xin vật liệu xây cất chùa, 
không có thí chủ tự làm thì phải làm đúng lượng 
là chiêu dài mười hai gang tay của Tu-già-đà, bên 
trong rộng bảy gang tay. I-kheo đó phải hỏi các 
Tỳ-kheo để các Tỷ-kheo chỉ chỗ không có nạn, 
không có chướng ngại. Nếu Tỳ-kheo tự xin vật 
liệu xây cất chùa, không có thí chủ tự làm mà 
không hỏi các Ty-kheo, làm quá lượng thì phạm 
Tăng-g1ià-bà-th1-sa. 

Tự xm là Tỳ-kheo theo xin các cư sĩ hoặc được 
một trăm tiên, năm mươi tiên nhẫn đến một tiên. 
Chùa là gôm nhà tắm, nhà âm, điện đường, lâu 
gác... Không có thí chủ là việc xây cất chùa không 
có thí chủ đứng ra đầu tư, bao gồm nam, nữ, huỳnh 
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môn hay hai căn. Tự làm là vì mình mà làm không 
vì chúng tăng. Kích lượng là tính theo kích lượng 
gang tay của Phật, dài mười hai gang tay, bên 
trong rộng bảy gang tay. Hỏi là hỏi Tăng; Chỉ chỗ 
là Tăng chỉ chỗ; Chỗ nạn là có các nạn như răn rít 
côn trùng cho đến có hang chuột; ngược VỚI trên 
là chỗ không nạn. Chỗ chướng ngại là bốn phía 
chủa trong vòng một tâm có đât của tháp, đất của 
quan, đất của cư sĩ, đất của ngoại đạo, đât của-Ty- 
kheo-ni, hoặc có đá to nước chảy, cây to hầm 
sâu... các chướng ngại như thế thì Tăng không 
nên chỉ cho xây cất; ngược với trên là chỗ không 
có chướng ngại thì Tăng nên chỉ. 

Tỳ-kheo nảy nên theo Tăng xin chỉ chỗ xây 
cất, pháp xin như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, Tỳ- 
kheo này nên từ tòa đứng dậy trịch bày vai hữu, 
quỳ gôi chắp tay bạch răng: 

Các Trưởng lão nhật tâm niệm, con là Tỳ-kheo 
¬— tự xin xây cất chùa, không có thí chủ tự 
làm ở chỗ không có nạn, chỗ không, có chướng 
ngại. Nay theo Tăng xi chỉ chỗ xây cất, xin Tăng 
thương xót chỉ chỗ cho con xây cất. (3 lân). 

Tăng nên cân nhắc: Nếu Tỳ-kheo này nói là 
chỗ không có nạn mà thật có nạn thì không nên 
chỉ; nêu nói là chỗ không có chướng ngại mà thật 
có chướng ngại thì không nên chỉ; nếu nói là 
không có nạn, không có chướng ngại mà thật có 
nạn có chướng ngại thì không nên chỉ. Ngược lại 
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nếu nói là không nạn, quả thật không nạn thì Tăng 
nên chỉ; nếu nói là không có chướng ngại, quả thật 
không có chướng ngại thì Tăng nên chỉ; nếu nói là 
không có nạn không có chướng ngại, quả thật là 
không có nạn không có chướng ngại thì Tăng nên 
chỉ. Pháp chỉ là Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ- 
kheo trong Tăng tác pháp Bạch-nhị-yết-ma như 
sau: 

Đại-đức Tăng lãng nghe, Ty-kheo........ này tự 
xin xây cất chùa, không có thí chủ tự làm ở chỗ 
không có nạn, không có chướng ngại, nay theo 
Tăng xin chỉ chỗ xây cất, Nêu Tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay chỉ chỗ xây 
cât cho Tỳ-kheo .......... Bạch như vậy. 

Đại-đức Tăng lãng nghe, Tỳ-kheo ................ 
này tự xin xây cât chùa, không có thí chủ tự làm ở 
chỗ không CÓ nạn, không có chướng ngại, nay theo 
Tăng xin chỉ chỗ xây cất, Tăng thương xót chỉ chỗ 
xây cất. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng chỉ 
chỗ xây cất cho Ty-kheo tự xin làm nhà, không có 
thí chủ tự làm ở chỗ không có nạn, không có 
chướng ngại thì im lặng, ai không chấp thuận thì 
nói. Tăng chỉ chỗ cho Tỳ-kheo................ tự xin xây 
cất chùa, không có thí chủ tự làm ở chỗ không có 
nạn không có chướng ngại đã xong. Tăng chấp 
thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Tướng phạm trong giới này là Tỳ-kheo tự xin 
xây cất chùa nêu làm không như pháp thì phạm, 
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làm quả lượng thì phạm, không hỏi Tăng thì phạm, 
xây cất ở chỗ có nạn thì phạm, ở chỗ có chướng 
ngại thì phạm, làm quá lượng và không hỏi Tăng 
thì phạm, làm quá lượng và ở chỗ có nạn thì phạm, 
quá lượng và ở chỗ có chướng ngại thì phạm, 
không hỏi Tăng và ở chỗ có nạn thì phạm, không 
hỏi Tăng và ở chỗ có chướng ngại thì phạm; làm 
quá lượng, không hỏi Tăng và xây cất ở chỗ có 
nạn thì phạm; làm quá lượng, không hỏi Tăng và 
xây cất ở chỗ có chướng ngại thì phạm. 

Nêu T-kheo nÓI VỚI Ty C0 khác rằng: 
"Thây hãy xây cất chùa giùm tôi”, nói rÔi liên đ1. 
Thời gian sau chùa được xây cất xong, nếu chùa 
làm không như pháp thì phạm, làm quá lượng thì 
phạm; không hỏi Tăng, Tăng không chỉ chỗ thì 
phạm; làm ở chỗ có nạn, có chướng ngại thì phạm; 
làm quá lượng và không hỏi Tăng thì phạm... 
giông như đoạn văn trên. Nếu Tỷ-khco nÓI VỚI hệ 
kheo khác: "Thây hãy xây cất chùa giùm tôi", nói 
rôi liên đi. Thời gian sau chùa chưa làm xong, Tỳ- 
kheo chủ trở về tự làm cho xong, nêu chùa làm 
không như pháp thì phạm, làm quá lượng thì 
phạm, không hỏi Tăng thì phạm, làm ở chỗ có nạn 
thì phạm, ở chỗ có chướng ngại thì phạm... giống 
như đoạn văn trên. 

Nếu vì Phật, vì Tăng mà xây cất chùa thì không 
phạm, hoặc được chùa đã xây cất trước tôi thì 
không phạm. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 4 


I- MƯỜI BA PHÁP TĂNG TÀN (Tiếp 
Theo) 

7. Giới Xây Cất Phòng Xá Lớn: 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Trưởng lão 
Xà na quen biết nhiêu người như quốc vương, phu 
nhân, vương tử,Đại- thân, tướng soái, quan thuộc. 
Ý quen biết nhiêu nên đã chặt cây thần để làm 
phòng xá, cây thân này được những người quen 
biết trên và nhiêu người khác thọ dụng nên bị các 
cư sĩ hiêm trách: "Sa-môn Thích tử tự nói tu thiện 
công đức, ÿ quen biết với quốc VƯƠnG, phu nhân.. 
chặt cây thân được nhiêu người thọ dụng để xây 
cất phòng xá lớn. Chúng ta cúng dường cho những 
người không. biết đủ, nhiêu ham muốn, khó nuôi 
như thế là mất lợi". Lúc đó có Ty-kheo thiểu dục 
hành hạnh đầu đà nghe được lời này tâm không 
vui, liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm 1y-kheo tăng rồi hỏi Xà na: 
"Thây đã thật làm việc này phải không ?" Đáp: 
"Thật vậy Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao 
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øọI1 là Tỷ-kheo lại ÿ quen biết với quốc VƯƠNG, phu 
nhân... chặt cây thân được nhiêu người thọ dụng 
để xây cât phòng xá lớn", quở trách rôi bảo các 
Ty-kheo: "Do mười lợi nên nay kết giới cho các 
Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo xây cất phòng xá lớn, có thí chủ 
tự làm. Ty-kheo này nên hỏi các Tỳ-kheo, các T- 
kheo nên chỉ chỗ không có nạn, không có chướng 
ngại. Nếu Tỳ-kheo xây cất phòng xá lớn, có thí 
chủ tự làm mà không hỏi các Ty-kheo và làm ở 
chỗ có nạn, có chướng ngại thì phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Phòng xá lớn là điện đường, lầu gác, nhà tăm, 
nhà âm... cho đến phòng chỉ chứa đủ bốn oai nghi. 
Có thí chủ là việc xây cất có thí chủ đâu tư bao 
gøôm nam, nữ, huỳnh môn, hai căn. Tự làm là vì 
mình không vi Tăng mà làm. Hỏi là hỏi Tăng; Chỉ 
chỗ là Tăng chỉ chỗ. Chỗ có nạn và chỗ có chướng 
ngại như trong giới trên đã nói. 

Tỳ-kheo này nên theo Tăng xin chỉ chỗ, pháp 
xin như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, Tỳ-kheo này 
nên từ tòa đứng dậy trịch bày vai hữu, quỳ gôi 
chắp tay bạch răng: 

Các Trưởng lão nhất tâm niệm, con là Tỳy-kheo 
Xhu n0 tự xIn xây cất phòng xá, có thí chủ tự làm 
ở chỗ không có nạn, chỗ không có chướng ngại. 
Nay theo Tăng xin chỉ chỗ xây cất, xin Tăng 
thương xót chỉ chỗ cho con xây cất. (3 lần) 
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Tăng nên cân nhắc: Nếu Tỳ-kheo này nói là 
chỗ không có nạn mà thật có nạn thì không nên 
chỉ; nêu nói là chỗ không có chướng ngại mà thật 
có chướng ngại thì không nên chỉ; nêu nói là 
không có nạn, không có chướng ngại mà thật có 
nạn có chướng ngại thì không nên chỉ. Ngược lại 
nếu nói là không nạn, quả thật không nạn thì Tăng 
nên chỉ; nêu nói là không có chướng ngại, quả thật 
không có chướng ngại thì Tăng nên chỉ; nếu nói là 
không có nạn không có chướng ngại, quả thật là 
không có nạn không có chướng ngại thì Tăng nên 
chỉ. Pháp chỉ là Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ- 
kheo trong Tăng tác pháp Bạch-nhị-yết-ma như 
sau: 

Đại-đức Tăng lãng nghe, Ty-kheo ............ này 
tự xin xây cất phòng xá, có thí chủ tự làm ở chỗ 
không có nạn, không có chướng ngại, nay theo 
Tăng xin chỉ chỗ xây cất, Nêu Tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay chỉ chỗ xây 
cât cho Tỳ-kheo ............ Bạch như vậy. 

Đại-đức Tăng lãng nghe, Tỳy-kheo............. này 
tự xin xây cất phòng xá, có thí chủ tự làm ở chỗ 
không có nạn, không có chướng ngại, nay theo 
Tăng xin chỉ chỗ xây cất, Tăng thương xót chỉ chỗ 
xây cất. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng chỉ 
chỗ xây cât cho Tỳ-kheo ............. tự xin làm 
phòng xá, có thí chủ tự làm ở chỗ không có nạn, 
không có chướng ngại thì im lặng, ai không chấp 
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thuận thì nói. Tăng chỉ chỗ cho Tỳ-kheo .............. 
tự xin xây cất phòng xá, có thí chủ tự làm ở chỗ 
không có nạn không có chướng ngại đã xong. 
Tăng chấp thuận vì im lăng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Tướng phạm trong giới này là Tỳ-kheo tự xin 
xây cất phòng xá, nêu làm không như pháp thì 
phạm, làm quá lượng thi phạm, không hỏi lăng 
thì phạm, xây cất ở chỗ có nạn thì phạm, ở chỗ có 
chướng ngại thì phạm, làm quá lượng và không 
hỏi Tăng thì phạm, làm quá lượng và ở chỗ có nạn 
thì phạm, quá lượng và ở chỗ có chướng ngại thì 
phạm, không hỏi Tăng và ở chỗ có nạn thì phạm, 
không hỏi Tăng và ở chỗ có chướng ngại thì phạm; 
làm quá lượng, không hỏi Tăng và xây cất ở chỗ 
có nạn thì phạm; làm quá lượng, không hỏi Tăng 
và xây cất ở chỗ có chướng ngại thì phạm. 

Nêu Tỳ-kheo nÓI VỚI 1-kheo khác Tăng: 
"Thây hãy xây cất phòng xá giùm tôi", nói rôi liên 
đi. Thời gian sau phòng xá được xây cẤt xong, nếu 
làm không như pháp thì phạm, làm quá lượng thì 
phạm; không hỏi Tăng, Tăng không chỉ chỗ thì 
phạm; làm ở chỗ có nạn, có chướng ngại thì phạm; 
làm quá lượng và không hỏi Tăng thì phạm... 
giông như đoạn văn trên. Nếu Ty-kheo nói với c¬ 
kheo khác: "Thây hãy xây cất phòng xá giùm tôi", 
nói rôi liên đi. Thời gian sau phòng xá chưa làm 
xong, Tỳ-kheo chủ trở về tự làm cho xong, nêu 
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làm không như pháp thì phạm, làm quá lượng thì 
phạm, không hỏi Tăng thì phạm, làm ở chỗ có nạn 
thì phạm, ở chỗ có chướng ngại thì phạm... giông 
như đoạn văn trên. Nêu được phòng xá đã xây cât 
trước rồi thì không phạm. 

ở. Giới Vô Căn Vu Báng: 

Phật ở thành Vương xá, Trưởng lão Đà-phiêu 
lực sĩ tử thành tựu năm pháp nên Tăng yết ma cử 
làm người phân chia phòng xá ngọa cụ. Năm pháp 
là không tủy ái, không tùy sân, không tùy sợ, 
không tùy si, biết nên chia hay không nên chia, tùy 
người mà chia cho thích hợp. Như chia cho người 
A-lan-nhã (a luyện. nh1) ở cùng người A-lan-nhã, 
người trì luật ở cùng với người trì luật, người 
thuyết pháp ở cùng VỚI người thuyết pháp, người 
đọc tụng Tu đồ lộ ở cùng người đọc tụng tu đồ 
lộ... như thế người cùng công việc ở chung với 
nhau. Trưởng lão nghĩ rằng: "Ta phân chia như thê 
khiến cho họ dù nói hay yên lặng đều được an lạc 
trụ", khi phân chia phòng xá ngọa cụ như thê 
Trưởng lão Đà-phiêu không cần đốt đuốc, tay trái 
xuất hảo quang, tay phải câm ngọa cụ đưa cho. Vì 
thế có Tỳ-kheo muốn được trông thây thân lực của 
Trưởng lão Đà- phiêu, cô ý đợi tôi đến lấy ngọa cụ. 
Phật lúc đó vẫn còn ở thành Vương xá, do Trưởng 
lão Đà-phiêu thành tựu năm pháp nên Tăng cử làm 
người phân phái Ty-kheo theo thứ lớp đi phó hội, 
đó là không tùy áI, sợ, s1 và biết thứ lớp nên saI1 đi 
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phó hội. Lúc đó Tỳ-kheo Di-đa-la-phù-ma theo 
thứ lớp đi phó hội toản gặp thức ăn thô dỡ, như thế 
đến hai, Ba-lần nên suy nghĩ: "Ta rất khô não, lực 
sĩ tử Đà-phiêu này cô ý phân phái ta thọ thỉnh thức 
ăn thô đỡ, ta phải làm gì khiên cho kia bị xúc não. 
Ta sẽ đem pháp Ba-la-di không căn cứ vu báng”. 
Ty-kheo này có em gái là Ty-kheo-nI tên Di-đa-la 
nên khi Tỳ-kheo-ni này đến thăm hỏi, Tỳ-kheo Di- 
đa-la- -phù- -ma không cùng nói chuyện, cũng không 
ngó ngàng và bảo ngôi, 1-kheo- nI suy nghĩ: "Ta 
đã làm điêu gì xâu hay xúc phạm điêu gì khiến anh 
ta không cùng nói chuyện, không ngó ngàng cũng 
không bảo ngôi, nghĩ rôi liên nói: "em đôi với anh 
có lỗi sì mà không cùng nói chuyện cũng không 
bảo ngôi”, Tỳ-kheo nói: "Ty-kheo Đả-phiêu đã 
hai, Ba- lần phân phái anh đi phó hội thọ toàn thức 
ăn thô dỡ làm xúc não anh, em không giúp = , ỨW- 
kheo-ni nói: "Anh muốn em giúp việc gì", Tỳ- 
kheo nói: "Em hãy đến chỗ Phật Thế tôn bạch 
răng: Tại sao có pháp này, Tỳ-kheo Đà-phiêu đã 
cùng con làm việc dâm phạm Ba-la-dI", Ty-kheo- 
ni nói: "Ty-kheo này thanh tịnh không tội, tại sao 
đem pháp Ba-la-di vu báng ?", Tỳ-kheo nói: "Nêu 
em không vu Dáng, ta không nói chuyện VỚI em”, 
Tỳ-kheo-ni này vì kính ái người anh nên suy nghĩ: 

"Nếu ta không nghe lỚI, anh sẽ không nói chuyện 
VỚI †a”" › nghĩ Trôi nói: "em sẽ nghe lời anh”, Tỳ- 
kheo nói: "em hãy ngôi đây chờ, anh sẽ đến chỗ 
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thật trước, em sẽ đến sau, ta sẽ làm chứng cho 
em”, nói rôi liên đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật rôi 
ngồi một bên. Tỳ-kheo-ni Di-đa-la đến sau đảnh 
lễ Phật rồi bạch Phật răng: "Thế tôn, tại sao có 
pháp này, Tỳ-kheo Đà-phiêu đã cùng con làm việc 
Hân phạm Ba-la-di", Ty-kheo Di-đa-la-phù-ma 

ói: "Thê tôn, sự thật là như vậy, con cũng biết 
Bụ đúng như lời Ty-kheo-m nói”. Lúc đó Đà- 
phiêu đứng phía sau quạt cho Phật, Phật ngoái lại 
hỏi Đà-phiêu: "Thây đã làm gì mà Tỳ-kheo-m Di- 
đa-la ở trước Ta nói răng: Thế tôn.. - phạm Ba-la- 
di và Tỳ-kheo Di-đa-la-phù-ma cũng nói: Thế tôn, 
sự thật là như vậy...", Đà-phiêu bạch Phật, "Thế 
tôn biết cho con, Tu- giả đà biết cho con", Phật bảo 
Đà-phiêu: "Thây không được nói như thế, nếu 
thây nhớ có làm thì nói là nhớ có, nếu không nhớ 
có làm thì nói là không nhớ", Đà- phiêu liền nói: 
"Thế tôn, con không nhớ có làm; Tu-già-đà, con 
không nhớ có làm". Lúc đó Trưởng lão La-hâu-la 
cũng có mặt ở đó, chắp tay bạch Phật: "Thê tôn, 
Ty-kheo Đà-phiêu vì sao lại nói như thế 2*Nay Tỳ- 
kheo-ni Di-đa-la ở trước Phật nói răng: Thê tôn, 
tại sao có pháp này... phạm Ba-la-di và T-kheo 
Di-đa-la-phù-ma cũng nói: Thê tôn, sự thật là như 
vậy. . "Phật bảo La-hâu-la: Nay Ta hỏi thây, tùy 
ý thầy đáp. Thây nghĩ như thế nào nêu Tỳ-kheo- nI 
này đến trước Ta nói răng: Thể tôn, tại sao có pháp 
này, La-hâu-la đã cùng con làm việc dâm phạm 
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Ba-la-di và Tỳ-kheo Di-đa-la-phù-ma cũng nói: 
Thế tôn, sự thật là như vậy, con cũng biết trước 
đúng như lời T-kheo- ni nói. Lúc đó thây phản 
ứng như thế nào ?", La-hâu-la nói: "Thê tôn biết 
cho con, Tu- -glà- -đà biết cho con", Phật nói: "Thây 
ngu si, thây còn có thê nói: Thế tôn biết cho con, 
Tu-già-đà biết cho con thì huống gì Tỳ-kheo Đà- 
phiêu là người trì giới thanh tịnh khéo tu phạm 
hạnh, lại không nói câu: Thế tôn biết cho con, Tu- 
già-đà biết cho con". Lúc đó Phật bảo các Tỷ- 
kheo: "Các thây nên nhớ, Tỳ-kheo Đà- phiêu nói là 
không nhớ có làm; còn T-kheo-mi này tự nói là 
đã làm tội này thì nên _yết ma diệt tẫn", Phật nói 
rôi đứng dậy đi vào thiên thất. Lúc đó các Tỳ-kheo 
gạn hỏi DIi-đa-la- -phù- ma: "Thầy làm sao thây 
được, thấy ở chỗ nảo, thây phạm việc gì, thầy do 
việc gì mà đến đó thây?" Di-đa-la-phù-ma nói: 
_Iy-khco Đà- "phiêu thật sự phạm hạnh thanh tịnh, 
tôi vì cô ý muôn làm cho thây ây sân sợ s1 nên mới 
vu báng như thế", các Tỳ-kheo hỏi: "Tại sao Tỳ- 
kheo Đà-phiêu phạm hạnh thanh tịnh mà thây lại 
cô ý muốn làm cho sân sợ si nên vu báng như thế?" 
Đáp: "Ty-kheo Đà-phiêu thành tựu năm pháp nên 
Tăng ở thành Vương xá cử làm người phần phải 
các Ty-kheo đi phó hội, theo thứ lớp phần phái tôi 
toàn gặp phải thức ăn thô dỡ, như thê đên hai, Ba- 
lần khiên tôi khô não. Tôi nghĩ là 1-kheo Đà- 
phiêu muôn xúc não tôi, nên nghĩ cách xúc não lại 
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là đem pháp Ba-la-di không căn cứ vu báng muốn 
làm cho thây ây sân sợ s1". Các Tỳy-kheo thiêu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe rôi tâm không vui 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại đem 
pháp Ba-la-di không căn cứ cho Tỷ-kheo phạm 
hạnh thanh tịnh", quở trách rôi liên đem việc này 
bạch Phật. Phật ra khỏi thiên thất nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi Di-đa-la-phù-ma: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm, Thế 
tôn”, Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo... thanh tịnh”, quỞở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Có ba hạng người chắc chăn đọa địa ngục: 

Một là người đem pháp Ba-la-di không căn cứ 
vu báng cho Tỳ-kheo phạm hạnh thanh tịnh. 

Hai là hạng người tả kiến nói dâm dục là không 
tỘI. 

Ba là người phạm giỚI, làm việc xấu xa, không 
phải là Sa-môn mà nói là Sa-môn, không phải là 
phạm hạnh mà tự nói là phạm hạnh". Phật liên nói 
kệ: 

"Vọng ngữ đọa địa ngục, 
Làm nói là không làm, 
Hai tội này giống nhau, 
Sau đếu thọ tội báo. 

Tất cả người thể gian, 
Búa để ở trong miệng, 
Do đây tự chém mình, 
Đêu do nói lời ác. 
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Đảng trách lại khen ngợi, 
Đáng khen mà lại trách. 
LỐI Của HIỆNG HÊNH SUJ, 
Suy nên không thọ lạc. 
Như mắt mắt tài lợi, 

Suy nây vấn cỏn 1l, 

Tám ác hại người thiện, 
Suy này nặng hơn nhiễu. 
Địa ngục Ni-la-phà, 
Kiếp số có mười vạn, 
Địa ngục 4-phù-đà, 

Ba ngàn sâu trăm Tười, 
Ác tâm nói lời ác, 

Chê bai bác Thánh nhon, 
Mạng chung ất sẽ đọa, 
Trong địa ngục như thể". 

Phật đủ lời quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Do 
mười lợi nên nay kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
Ø1ới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo trụ tâm ác sân, đem pháp Ba-la- 
đi không căn cứ vu báng cho Tỳ-kheo không phạm 
Ba-la-di, muốn phá phạm hạnh của-Tỳ-kheo kia. 
Thời gian sau Tỳ-kheo này dù có người hỏi hay 
không có người hỏi, biết việc này là không căn cứ 
nhưng vì Tỳ-kheo trụ tâm ác sân nên cô ý nói như 
thế, thì Tỳ-kheo này phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Ác sân là do tâm tham trước nên khởi, ác sân 
tăng thạnh nên không thấy công đức của người, 
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chỉ thấy lỗi xấu. 

Tỳ-kheo không phạm Ba-la-di là trong bốn 
pháp Ba-la-di đều không có phạm. Không căn cứ 
là không căn cứ trên ba việc thấy nghe nghi. Vụ 
báng là Tỳ-kheo ấy không phạm mà gượng gán tội 
cho. Phá phạm hạnh là phá pháp Ty-kheo của 
người ây muôn khiến cho bị thối thật. Biết việc 
này là không căn cứ bao gôm bốn việc: Việc tranh 
tụng, việc g1úp nhau, việc phạm tội và việc thường 
làm. 

Trong giới này tướng phạm là nếu Tỳ-kheo 
đem pháp Ba-la-di không căn cứ vu báng cho Tỳ- 
kheo không thanh tịnh thì có mười một tướng 
phạm và năm tướng không phạm. Mười một tướng 
phạm là không thấy, không nghe, không nghỉ; thây 
mà quên, nghe mà quên, nghi mà quên; nghe mà 
tin, nghe mà không tin, nghe mà nói là nghi, nghĩ 
mà nói là thây, nghĩ mà nói là nghe. Năm tướng 
không phạm là thây, nghe nghĩ, thây rôi không 
quên, nghe rồi không quên. Giống như trường hợp 
Tỳy-kheo không thanh tịnh, trường hợp Tỳ-kheo tợ 
thanh tịnh cũng vậy. 

Nêu Tỳ-kheo đem pháp Ba-la-di không căn cứ 
vu báng cho Tỳ-kheo thanh tịnh có mười tướng 
phạm và bốn tướng không phạm. Mười tướng 
phạm là không thây, không nghe, không nghi, 
nghe rôi quên, nghi mà quên, nghe rồi tin, nghe 
mà không tin, nghe mà nói là nghi, nghi mà nói là 
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thây, nghi mà nói là nghe. Bốn tướng không phạm 
là nghĩ, nghe, nghe rôi không quên, nghi mà không 
quên. CIiông như trường hợp Tỳ-kheo thanh tịnh, 
trường hợp Ty-kheo tợ không thanh tịnh cũng vậy. 

9. Giới Lấy Chút Việc Trong Dị Phân Vu 

Báng: 

Phật tại thành Vương xá, Ty-kheo Đà-phiêu 
một mình ở dưới núi đang đứng cùng với hai Ty- 
kheo-nI, lúc đó Ty-kheo Di-đa-la- -phù¬ ma-đang 
giặt y trên một gộp đá ở dưới núi gân đấy, từ xa 
trông thây Trưởng lão Đà-phiêu đang đứng cùng 
hai Ty-kheo-nmI liên suy nghĩ: "Ta trước kia đem 
pháp Ba-la-di vu báng không thành, nay lây chút 
VIỆC này vu Dáng là phạm Ba-la-di", nghĩ rôi liên 
đến nói với các Ty-kheo: “Ty-kheo Đà- phiêu nay 
phạm dâm, chính tôi thây không phải nghe người 
khác nói". Các Tỳ-kheo liên gạn hỏi: "Thây tại sao 
thấy, thấy chỗ nào, thây phạm việc gì, do việc gì 
mà đến đó thấy..." sau khi bị gạn hỏi Tỷ-kheo này 
liên nói: "Tôi vì tùy ái, sân, sợ, si nên nói như thê. 
Ty-kheo Đà- phiêu thật sự là người phạm. hạnh 
thanh tịnh", các Tỳ-kheo liền gạn hỏi nguyên do, 
Tỳy-kheo này nói: "Tôi đang giặt y trên gộp đá dưới 
núi, từ xa trông thấy Tỳ-kheo Đà-phiêu đang đứng 
cùng hai Tỳ-kheo-ni, tôi liền suy nghĩ: Ta trước 
kia đem pháp Ba-la-di vu báng không thành, nay 
lây chút việc này vu Dáng là phạm Ba-la-di, tôi vì 
tùy ái, sân, sợ si nên nói, Tỳ-kheo Đà-phiêu thật 
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sự thanh tịnh”. Các 1ỷ-kheo thiêu dục tri túc hành 
hạnh đầu đà nghe rôi tâm không vui liên quở trách: 
"Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại đem chút việc vu báng 
là phạm Ba-la-di cho Tỷ-kheo thanh tịnh”, quở 
trách rôi liền đem việc này bạch Phật. Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Tỷ-kheo Di-đa-la-phù-ma: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?" Đáp: "Thật vậy Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gói là Tỳ-kheo lại vì chút 
việc nhỏ mà đem pháp Ba-la-di không căn cư vu 
báng cho Tỳ-kheo thanh tịnh", quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo trụ tâm ác sân ở trong dị phân lây 
chút việc đem pháp Ba-la-di vu báng cho Tỳ-khco 
không phạm Ba-la-di, muốn phá phạm hạnh của- 
Tỳ-kheo kia. Thời gian sau Tỳ-kheo này dù có 
người hỏi hay không có người hỏi vân biệt đây là 
chút việc hay tợ chút việc, vì trụ nơi tâm ác sân 
nên mới nói như thê, thì Tỳ-kheo này phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

DỊ phân là bốn Ba-la-dI, vì sao, vì trong bốn 
Ba-la-di này nếu phạm mỗi mỗi việc thì không 
phải là Sa-môn Thích tử, mất pháp Tỳ-kheo. 
Không phải dị phân là mười ba pháp Tăng tàn, hai 
pháp Bất định, ba mươi pháp xả đọa, chín mươi 
pháp Đọa, bốn pháp Ba-la-đê-đề-xá-ni, Chúng đa 
học pháp, bảy pháp chỉ tránh; vì sao, vì nêu phạm 
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những pháp này vẫn được gọi là Tỳ-kheo, là Sa- 
môn Thích tử, không mất pháp Tỳ-kheo. Tu du 
phiến chỉ cho các việc thuộc về oai nghi. Tránh có 
bốn loại: Việc tránh tụng, việc giúp nhau, việc 
phạm tội, việc thường làm thuộc về sự tránh. 
Tướng phạm trong giới này là nếu 13-kheo khi 
trời sáng thấy Tỳ-kheo khác phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa, trong các tội Tăng-già-bà-thi-sa quyết định 
sanh tưởng là phạm Tăng-già-bà-thi-sa; không 
thây người kia phạm Ba-la-di mà nói là tôi thây 
phạm, mỗi mỗi lời đều phạm Tăng-g1à-bà-thi-sa. 
Từ khi mặt trời mọc đến giữa trưa cho đến tôi, đầu 
đêm, giữa đêm, sau đêm... cũng vậy. Nếu Tỳ- 
kheo khi trời sáng thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba- 
dật-đề hoặc Ba-la-đề-đê-xá-ni hoặc Đột-kiết-la; 
không thấy người đó phạm Ba-la-di mà nói là tôi 
thây phạm thì mỗi mỗi lời đều phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa, cho đến sau đêm cũng vậy. Nếu Tỳ-kheo 
khi trời sáng thấy Ty-kheo khác phạm Tăng- già- 
bà-thi-sa hoặc Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đê-xá- -nI hoặc 
Đột-kiết-la; trong Tăng-g1à-bà-thi-sa quyết định 
sanh tưởng là Đột-kiết-la, không thây người kia 
phạm Ba-la-di mà nói là tôi thây phạm thì mỗi mỗi 
lời đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa, cho đến sau đêm 
cũng vậy. Nếu Ty-kheo khi trời sáng thây ly -kheo 
khác phạm Ba-dật- đề hay Ba-la-đê- đê- -xá-nI hay 
Đột-kiết-la; trong Đột- kiết-la quyêt định sanh 
tưởng là Ba-la-đề-đề-xá-ni, không thấy người kia 
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phạm Ba-la-di mà nói là tôi thây phạm thì mỗi mỗi 
lời đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa, cho đến sau đêm 
cũng vậy. 

Có 1-kheo khi trời sáng thấy Tỳ-kheo khác 
phạm Tăng- già- -bà-thi-sa, nhưng lại sanh nghi 
không biết có phải là phạm tội Tăng- già-bà-thi-sa 
hay không: sau trừ được tâm nghi, quyết định sanh 
tưởng là tội Tăng- già- -bà-thi-sa, không thây người 
kia phạm Ba-la-di mà nói là tôi thấy phạm thì mỗi 
mỗi lời đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa, cho đến sau 
đêm cũng vậy. Có Ty-kheo khi trời sáng thây TỷỲ- 
kheo khác phạm tội Ba-dật-đề hoặc Ba-la-đê-đê- 
xá-ni hoặc Đột-kiết-la; nhưng lại sanh nghi không 
biết có phải là phạm tội Đột-kiết-la hay không, sau 
trừ được nghi ở trong tội Đột- kiết-la quyết định 
sanh tưởng là Đột-kiết-la; không thây người kia 
phạm Ba-la-di mà nói là tôi thầy phạm thì mỗi mỗi 
lời đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa, cho đến sau đêm 
cũng vậy. 

10. Giới Can Phá Hòa Hợp Tăng: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Đề-bà-đạt-đa 
tìm cách phá hòa hợp Tăng, thọ trì việc phá tăng: 
người này có tâm tật đồ suy nghĩ tìm cách phá 
tăng: "Một mình ta không thê phá được hòa hợp 
Tăng của Sa-môn Củ đàm và hoại chuyền pháp 
luân". Đề-bà-đạt-đa có bốn bạn đảng: Một tên là 
Câu-già-lê, hai tên là Xiến-đà-đả-phiêu, ba tên là 
Ca-lưu-đà-đê-xá và bốn tên là Tam-văn-đạt-đa. 
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Lúc đó Đê-bà-đạt-đa đến chỗ bốn người nói rằng: 
“Các vị hãy họp sức với ta phá hòa hợp tăng của 
Sa-môn Củ đảm và hoại chuyền pháp luân", bốn 
người nghe rôi nói răng: "Các đệ tử của Sa- -mồn 
Cù đàm có người là đại trí tuệ, có người là đại thân 
thông, có người được thiên nhãn trí, biết được tâm 
niệm của người khác... Họ sẽ thây biết chúng ta 
muốn phá hòa hợp Tăng và hoại chuyển pháp 
luân, chúng ta làm sao có thể phá hòa hợp Tăng 
của Sa-môn Cù đàm và hoại chuyên pháp luân?" 
Đê-bà-đạt-đa nói: "Các đệ tử trẻ tuổi của Sa-môn 
Củ đảm mới vào pháp không lâu, chúng ta đến chỗ 
họ đem năm pháp dụ dẫn họ rằng: "Các thây trọn 
đời thọ mặc nạp y, trọn đời thọ pháp khất thực, 
trọn đời thọ pháp ăn một bữa, trọn đời thọ pháp 
ngôi nơi đất trống, trọn đời thọ pháp đoạn nhục. 
Tỳ-kheo nào thọ trì năm pháp này sẽ mau được 
Niết bàn". Nếu là Trưởng lão Thượng tòa-Tỳ-kheo 
có nhiều người quen biết, tu phạm hạnh đã lâu, đã 
được vị Phật pháp thì nên nói với các vị ây rắng: 
"Phật đã giả yêu, tuổi đã già suy, tự thích chỗ yên 
tĩnh vắng vẻ để thọ hiện tại pháp lạc. Các thầy cần 
điều gì, tôi sẽ giúp đỡ cho nhau". Chúng ta dùng 
phương tiện này có thể phá hòa hợp Tăng của Sa- 
môn Củ đàm và hoại chuyền pháp luân", bốn 
người nghe rôi nói rằng: "Như thế xin nghe theo 
lời của Đại-đức”. Sau đó Đê-bà-đạt-đa đến chỗ các 
Tỳ-kheo trẻ tuôi dùng năm pháp dụ dẫn răng: "Các 
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thây trọn đời thọ mặc Nạp y... mau được Niết- 
bàn, giỗng như đoạn văn trên", kế đó đến chỗ các 
Trưởng lão Thượng tòa- Tỳ-kheo nói rằng: "Phật 
đã già yếu ... tôi sẽ giúp đỡ cho nhau". Lúc đó Đề- 
bà-đạt-đa phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi 
pháp; phi luật nói là luật, luật nói là phi luật; không 
phạm nói là phạm, phạm nó! là không phạm; khinh 
nó! là trọng, trọng nói là khinh; hữu tàn nói là vô 
tàn, vô tàn nói là hữu tàn; pháp thường làm nói là 
không phải pháp thường làm; phi giáo nói là giáo, 
giáo nói là phi giáo. Các Tỳ-kheo thây Đê-bà-đạt- 
đa muôn phá hòa hợp Tăng và hoại chuyển pháp 
luân liên đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo: "Các thầy nên can ngăn Đê-bà-đạt-đa bỏ 
việc phá Tăng này”, các 1ỷ-khco. nghe lời Phật 
dạy liên đến chỗ Đê-bà-đạt-đa nói rằng: "Thây chớ 
tìm cách phá hòa hợp tăng, chớ thọ trì việc phá 
Tăng, phải cùng Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp thì 
an VUI không tranh cải, nhất tâm cùng học như 
nước hòa với sỮa được an lạc trụ. Thây hãy bỏ việc 
phá Tăng này”, nhưng Đề-bà-đạt-đa không chịu 
bỏ việc phá Tăng này. Lúc đó bốn bạn đảng của 
Đê-bà-đạt-đa quở trách các Ty-kheo răng: "Các 
thây chớ can ngăn Đê-bà-đạt-đa bỏ việc này, vì 
Sao, VÌ Đề- bà-đạt-đa là người nói đúng pháp, đúng 
luật, vị ấy nói điều øì chúng tôi đều vui thích; đó 
là biết mới nói không phải không biết mà nói, vị 
ây nói điều gì chúng tôi đều chấp nhận". Như thế 
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các Tỳ-kheo hai, Ba-lần can ngăn đều không thể 
khiến cho Đê-bà-đạt- đa bỏ ác tà kiến, nên trở về 
bạch Phật, Phật nghe rôi suy nghĩ: "Đề-bà-đạt-đa 
và bôn bạn đảng ngu sĩ như thê có thể phá hòa hợp 
Tăng và hoại chuyển pháp luân, Ta nên đến can 
ngăn Đê- bà-đạt-đa bỏ việc làm này”, nghĩ rôi liên 
đên chỗ Đê-bà-đạt-đa can ngăn răng: "Thầy chớ 
tìm cách phá hòa hợp Tăng... được an lạc trụ 
giông như đoạn văn trên. Thây chớ phi pháp nói 
là pháp, pháp nói là phi pháp... giáo nói là phi 
giáo, giông như đoạn văn trên. Thây hãy bỏ việc 
phá Tăng này", Đê-bà-đạt-đa nghe Phật nói rôi 
liền tạm bỏ việc làm này. Lúc đó Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng quở trách Đề-bà- 
đạt-đa và bôn bạn đảng rằng: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại tìm cách phá hòa hợp Tăng, thọ trì việc 
phá Tăng ?" Quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo muốn phá hòa hợp Tăng, tìm cầu 
phương tiện thọ trì việc phá Tăng thì các Ty-kheo 
nên can ngăn răng: "Thây chớ phá hòa hợp Tăng, 
chớ tìm câu phương tiện thọ trì việc phá Tăng, 
phải cùng Tăng hòa hợp, hòa hợp thì an lạc không 
tranh, nhất tâm cùng học như nước hòa với sỮa, 
được an lạc trụ. Thầy nên bỏ việc ,phả Tăng này". 
Khi các 1-kheo can ngăn như thê mà không chịu 
bỏ việc này thì nên can ngăn hai, Ba-lần cho bỏ 
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việc này, chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì 
phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Tướng phạm trong giới này là Ty-kheo muốn 
phá Tăng có mười bốn tướng phạm: Nêu phi pháp 
nói là pháp thì phạm Thâu-lan-giá, pháp nói là phi 
pháp thì phạm Thâu-lan-g1á; phi luật nói là luật thì 
phạm Thâu-lan-giá, luật nói phi luật thì phạm 
Thâu-lan-giá; không phạm nói là phạm thì phạm 
Thâu-lan-giá, phạm nói là không phạm thì phạm 
Thâu-lan-giá; khinh nói là trọng thì phạm Thâu- 
lan-giá, trọng nói là kinh thì phạm Thâu-lan-giá; 
hữu tàn nói là vô tàn thì phạm Thâu-lan-giá, vô tàn 
nói là hữu tàn thì phạm Thâu-lan-giá; không phải 
pháp thường hành mà nói là pháp thường hành thì 
phạm Thâu-lan-giá, pháp thường hành nói không 
phải là pháp thường hành thì phạm Thâu-lan-giá; 
phì giáo nói là giáo thì phạm Thâu- -lan-giá, giáo 
nói là phi giáo thì phạm Thâu-lan-giá. 

Trước tiên dùng lời dịu dàng can ngăn, nếu 
chịu bỏ thì bảo sám mười bốn Thâu-lan-giá trên 
rÔi cho xuất tội, nếu không chịu bỏ thì nên Bạch- 
tứ-yêt- ma can ngăn, pháp can ngăn là khi Tăng 
nhât tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng tác 
bạch yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo tên ............. 
này muốn phá hòa hợp tăng, thọ trì việc phá Tăng, 
đã dịu dàng can ngăn nhưng không chịu bỏ việc 
này. Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
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thuận, Tăng nay can ngăn Tỳ-kheo tên .............. 
răng: "Thây chớ phá hòa hợp Tăng, chớ thọ trì 
việc phá Tăng, hãy cùng Tăng hòa hợp; Tăng hòa 
hợp thì an lạc không tranh, nhất tâm cùng học như 
nước hòa với sữa, được an lạc trụ. Thầy hãy bỏ 
việc phá Tăng này”. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
can ngăn Tỳ-kheo tên ............: "Thầy chớ phá hòa 
hợp Tăng, chớ thọ trì việc phá Tăng. xong tôi, 
Tăng chấp thuận vì yên lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Như Phật đã nói trước tiên nên can ngăn Tỷ- 
kheo này Ba- lần cho bỏ việc phá Tăng, đây gọi là 
ước sắc, cũng gọi là can ngăn. Nếu dịu dàng can 
ngăn mà không bỏ cũng chưa phạm, như thê cho 
đên can ngăn lần thứ ba chưa xong và các trường 
hợp như phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp 
chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, 
như pháp biệt chúng, khác pháp khác luật khác lời 
Phật dạy mà can ngăn, không chịu bỏ vẫn chưa 
phạm. Nếu như pháp như luật như lời Phật dạy can 
ngăn Ba-lân xong mà không chịu bỏ thì mới phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu Tỳ-kheo lây mười bốn 
việc trên, Tăng can ngăn đều thành can ngăn, can 
ngăn cách này hay cách khác đều lây mười bốn 
việc trên, không chịu bỏ thì nhất định thành tội 
Tăng-già-bà-th1-sa. Sau đó Tăng lại can ngăn nữa 
mà vẫn không chịu bỏ lại phạm Tăng-già-bà-thi- 
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sa, tùy can ngăn bao nhiêu mà không chịu bỏ thì 
phạm thêm Tăng-già-bà-thi-sa bấy nhiêu. Tỳ- 
kheo này nên vào trong Tăng bạch răng: "Các 
Trưởng lão, con J1y-kheo (Tae phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa ` , nếu nói liên thì tốt, nếu không nói 
liên thì giây phút này trở đi tính theo sô ngày che 
dâu gọi là tội phú tảng. 


II. Giới Can Bạn Đảng Phá Tăng: 

Phật ở thành Vương xá, lúc đó Phật do nhân 
duyên các Tỳ-kheo trợ giúp phá Tăng nên nhóm 
Tỳy-kheo tăng quở trách các Ty-kheo đó rằng: 

“Tại sao gọi là Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo này 
muốn phả hòa hợp Tăng lại kết bè đảng trợ giúp 
phá tăng”, quở trách rôi bảo các Ty-kheo: Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nếu có Ty-kheo muốn phá hòa hợp Tăng, có 
Tỳ-kheo khác đồng ý trợ giúp, một hay. nhiêu 
người nói với các Tỳ-kheo răng: "Các thầy chớ 
can ngăn Tỳ-kheo này trong việc này, vì sao, Vì 
1-kheo này nói đúng pháp, đúng luật không phải 
là nói phi pháp phi luật, Tỳ-kheo này nói điều gì 
chúng tôi đêu vui thích. Đó là biết mới nói không 
phải không, biết mà nói, Tỳ-kheo này nói điều gì 
chúng tôi đều chấp nhận". Lúc đó các T-kheo nên 
can ngăn các Tỷ-kheo trợ g1úp việc phá tăng răng: 
"Thây chớ nói rằng Tỷ-kheo này nói đúng pháp 
đúng luật, Tỳ-kheo này nói điều gì chúng tôi đều 
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vui thích. Đó là biết mới nói không phải không 
biết mà nói, Ty-kheo nảy nói điều gì chúng tôi đều 
chấp nhận. Các thây chớ trợ giúp việc phá Tăng, 
phải vui giúp Tăng hòa hợp; Tăng hòa hợp thì 
hoan hỉ không tranh, nhất tâm cùng học như nước 
hòa với sữa, được an lạc trụ”. Khi các T-kheo can 
ngăn như thế mà vẫn chấp chặt không chịu bỏ thì 
các Tỳ-kheo nên can ngăn Ba-lần cho bỏ việc này, 
nếu chịu bỏ thì tốt, nêu không chịu bỏ thì phạm 
Tăng-g1ià-bà-th1-sa. 

Trong giới này tướng phạm là nêu Tỳ-kheo trợ 
giúp phá Tăng nói với các Tỳ-kheo răng: "Các 
thây chớ can ngăn Tỳ-kheo này trong việc nảy", 
thì phạm Đột-kiết-la. Nếu nói Tỳ-kheo này nói 
đúng pháp thì phạm Thâu-lan-giá; nói 1ỷ-kheo 
này nói đúng luật thì phạm Thâu-lan- -glá; nói Tỳ- 
kheo này nói điều gì chúng tôi đều vui thích thì 
phạm Đột-kiết-la; nói đó là biết mới nói không 
phải không biết mà nói thì phạm Thâu-lan- -giá, nói 
Tỳ-kheo này nói điều gì chúng tôi đều chấp nhận 
thì phạm Thâu-lan-giá. 

Trước tiên nên dịu dàng can ngăn, nếu chịu bỏ 
thì bảo sám bốn tội Thâu-lan- -g1á và hai tội Đột- 
kiết-la kế trên rồi cho xuất tội. Nếu không chịu bỏ 
thì Tăng nên Bạch- tứ-yÊt- -ma can ngăn, pháp can 
ngăn là khi Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo 
trong Tăng tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo tên ........... 
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này trợ giúp Ty-kheo tên ............ trong việc phá 
Tăng, một hay nhiêu người, các Tỷ-kheo đã dịu 
dàng can ngăn nhưng không chịu bỏ việc này. Nêu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay can ngăn 13-kheo trợ giúp phá Tăng 
răng: "Thầy chớ trợ giúp Tỳ-kheo tên ............ phá 
Tăng, chớ kết làm bạn đảng, chớ nói Tỷ-kheo này 
nói đúng pháp đúng luật, Ty-kheo này nói điều gì 
chúng tôi đều vui thích. Đây là biết mới nói không 
phải không. biết mà nói, Tỳ-kheo này nói điều gì 
chúng tôi đêu chấp nhận”. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch- -tứ-YÊt- ma cho đến câu Tăng can 
ngăn Tỳ-kheo trợ giúp phá Tăng đã xong, Tăng 
chấp thuận vì yên lặng, việc này xin nhớ giữ như 
vậy. 

Như Phật đã nói trước tiên nên dịu dàng can 
ngăn cho đến Ba-lần cho bỏ việc nảy, đây gọi là 
ước sắc, cũng gọi là can ngăn. Nếu dịu dàng can 
ngăn mà không chịu bỏ vẫn chưa phạm, như thế 
cho đến can ngăn lần thứ ba chưa xong và các 
trường hợp như phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa 
hợp chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp 
chúng, như pháp biệt chúng, khác pháp khác luật 
khác lời Phật dạy, không chịu bỏ thì không phạm. 
Nếu tăng như pháp như luật như lời Phật dạy Ba- 
lần can ngăn xong mà không chịu bỏ thì mới phạm 
Tăng- già-bà-thi-sa. Ty-kheo này nếu nói bốn câu 
nói kê trên, Tăng can ngăn đều thành can ngăn, 
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can ngăn cách này hay cách khác nêu không chịu 
bỏ thì nhất định thành tội Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu 
sau đó tăng lại can ngăn không chịu bỏ thì phạm 
thêm Tăng-già-bà-thi-sa, tùy Tăng can ngăn bao 
nhiêu mà không chịu bỏ thì phạm thêm Tăng- già- 
bà-thi-sa bấy nhiêu. Tỳ-kheo này nên vào trong 
Tăng bạch răng: "Các Trưởng lão, con Tỳ-kheo 
tên 

¬ . phạm Tăng- già-bà-thi-sa " , nêu nói liên 
thì tốt, nếu không nói liền thì từ giây phút này trở 
đi tính số ngày che dâu gọi là tội phú tảng. 


12. Giới Ô Tha Gia: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở vùng đất Hắc sơn 
có hai 1-kheo tên Mãn-túc và Mã-túc ở nơi này 
làm hạnh xâu, làm nhơ nhà người, a1 cũng thây 
cũng nehe cũng biết. Tỳ-kheo này cùng người nữ 
ngôi chung một g1ường, ăn chung một mâm, uông 
chung một bát, quá ngọ ăn, chứa thức ăn cùng ngủ 
(nội túc), ăn thức ăn cách đêm, không thọ mà ăn, 
không làm pháp dư thực mà ăn, đánh đàn đánh 
trông, huýt gió thành nhạc, thôi lá cây Đa-la thành 
tiếng nhạc..., ca múa, đeo chuỗi anh lạc, lây 
hương thơm thoa thân, mặc áo ướp mùi thơm... tự 
dắt vợ và con gái của người hoặc bảo người dắt, 
khiến voi ngựa đầu nhau, trâu bò đâu nhau, nam 
nữ đấu nhau, bản thân cũng đâu, tay đánh chân 
đạp, đuôi chạy nhau bôn phía... tung đồ vật lên hư 
không rôi ở dưới đón lấy, đi cùng người nữ trên 
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thuyền làm các kỷ nhạc, hoặc cởi vol, cởi ngựa, đi 
kiệu với nhiêu người thối ốc đi trước dẫn đường 
vào trong vườn rừng... làm đủ những việc xâu xa 
như thê. Lúc đó A-nan từ nước Ca-thi đi đến nước 
Xá-vệ, ngủ qua đêm ở Hắc sơn, sáng sớm đắp y 
mang bát vào thành khất thực, nhưng lại mang bát 
không trở về. Ra khỏi thành không xa thây có 
nhiêu người nhóm họp liên đi đến hỏi: "Vùng đất 
này sung túc có nhiều người cư trú, nhưng nay tôi 
mang bát vào thành khât thực lại phải mang bát 
không trở vê. Không biết có Sa-môn Thích tử nào 
ở đây đã làm ít nhiêu việc xâu?" Trong số đó có 
một hiên giả tên là Ưu-lâu-giả chấp tay bạch A- 
nan: "Đại-đức biết không, ở đây có Tỳ-kheo tên 
Mãn-túc và Mã-túc làm hạnh xấu, làm nhơ nhà 
người, ai cũng thấy nghe hay biết... giỗng như 
đoạn văn trên", kể rõ rôi thỉnh A-nan về nhà mình, 
trải tòa mời ngôi rôi tự tay dâng nước và thức ăn 
ngon cúng dường, sau đó nghe A-nan nói pháp, A- 
nan nói pháp chỉ dạy cho được lợi hỉ rôi đi. Trở về 
chỗ tạm nghỉ trao trả ngọa cụ cho cựu I-kheo rÔi 
tiếp tục du hành đến nước Xá-vệ, đến chỗ Phật 
đảnh lễ rôi đứng một bên. Pháp thường của chư 
Phật là khi có khách Ty-kheo đên liên hỏi thăm có 
nhẫn được không, có an lạc trụ không, đi đường 
có nhọc mệt không, khất thực có khó không. Lúc 
đó Phật hỏi thăm A-nan như trên, A-nan đáp: "Thê 
tôn, con nhẫn được, được an lạc trụ, đi đường 
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không mệt, khất thực không khó", kế đem sự việc 
trên bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm T}- 
kheo tăng quở trách hai Tỳ-kheo Mãn-túc và Mã- 
túc răng: "Tại sao gọi là Tỷ-kheo mà lại làm hạnh 
xấu, làm nhơ nhả người, ai cũng thây nghe hay 
biết", quở trách rôi bảo A-nan: "Thây hãy đến Hắc 
sơn tác pháp yết ma diệt tẫn hai Tỷ-kheo Mãn-túc 
và Mã-túc. Nếu có Ty-kheo nảo giông như thê 
cũng nên tác pháp diệt tẫn". Pháp yết ma là khi 
Tăng nhất tâm hòa hợp, hai Ty-kheo Mãn-túc và 
Mã-túc để ở chỗ thấy mà không nghe, một Tỳ- 
kheo trong tăng hỏi: "Ai có thể đi nói những tội 
của Mãn-túc và Mã-túc mà không phạm tội Ba- 
dật-đề chê bai, vì sao, vì do Tăng sai". Nếu có Tỳ- 
kheo nào nói làm được thì nên kêu hai Tỷ-khco 
Mãn-túc và Mã-túc đến, Ty-kheo được sai nên hỏi 
hai Tỳ-kheo này răng: "Thây hãy nhớ nghĩ có ngôi 
chung một giường với người nữ, ăn chung một 
mâm.. . giống như đoạn văn trên, thây nhớ có làm 
những việc xâu xa trên không?". Nếu hai Tỳ-kheo 
này trong các tội trên chỉ nhận một tội thì Tỳ-kheo 
được sai nên nói: "Thây hãy Im lặng, Tăng nay tác 
pháp diệt tẫn đuôi hai thầy rời khỏi nơi này". Lúc 
đó một Tỳ-kheo trong Tăng tác pháp yết ma như 
sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, hai Tỷ-kheo tên 
Mãn-túc và Mã-túc ở nơi này làm hạnh xâu, làm 
nhơ nhà người, ai cũng thấy cũng nghe cũng biết. 
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Tỳ-kheo này cùng người nữ ngôi chung một 
giường, ăn chung một mâm, uống chung một bát, 
quá ngọ ăn, chứa thức ăn cùng ngủ (nội túc), ăn 
thức ăn cách đêm, không thọ mà ăn, không làm 
pháp dư thực mà ăn, đánh đàn đánh trồng, huýt g1ó 
thành nhạc, thôi lá cây Đa la thành tiếng nhạc.. 
ca múa, đeo chuỗi anh lạc, lấy hương thơm thoa 
thân, mặc áo ướp mùi thơm.. . tự dắt vợ và con gái 
của người hoặc bảo người dắt, khiên voi ngựa đấu 
nhau, trâu bò đầu nhau, nam nữ đấu nhau, bản thân 
cũng đâu, tay đánh chân đạp, đuôi chạy nhau bốn 
phía... tung đồ vật lên hư không rôi ở dưới đón 
lây, đi cùng người nữ trên thuyên làm các ky nhạc, 
hoặc cởi vol, cởi ngựa, đi kiệu với nhiều người 
thối ốc đi trước dẫn đường vào trong vườn rừng... 
Tăng nay tác pháp diệt tẫn hai Tỳ-kheo này. Bạch 
như vậy. 

Như thế Bạch-tú-yết-ma cho đến câu Tăng tác 
pháp diệt tấn hai Tỳ-kheo Mãn-túc và Mã-túc 
xong rôi, Tăng chấp thuận vì yên lặng, việc này 
xIn nhớ giữ như vậy. 

Hai Tỳ-kheo này sau khi bị Tăng như pháp tác 
pháp diệt tẫn rôi liên nói: "A-nan tùy dục hành sân, 
Sợ s1”, có Ty-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu 
đà nghe rôi liên quở trách hai Tỳ-kheo này rằng: 
"Tại sao gọi là T-kheo khi chúng tăng như pháp 
hòa hợp tác pháp diệt tấn lại nói là A-nan tùy dục 
hành sân sợ s1", quở trách rôi liên đem việc này 
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bạch Phật, Phật nghe rôi liên quở trách hai Tỳy- 
kheo này giỗng như đoạn văn trên rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo nương ở nơi tụ lạc mà làm hạnh 
xấu, làm nhơ nhà người, a1 cũng thấy nghe hay 
biết thì các T-kheo nên quở: "Thây đã làm hạnh 
xấu, làm nhơ nhà người, ai cũng thấy nghe hay 
biết, các thây hãy đi đi, không nên ở đây nữa”. Tỳy- 
kheo này nÓI VỚI Các Tỷ-kheo: HC thây tùy dục 
hành sân sợ s1, vì sao, VÌ có Tỷ-kheo đồng tội như 
vậy, mà có người bị đuôi có người không bị đuôi". 
Các 1y-kheo nên nói VỚI 1-kheo này: "Thây chớ 
nói các T-kheo tùy dục hành sân sợ s1, vì sao, vì 
các Ty-kheo không có tùy dục hành sân sợ s1. Các 
thây làm hạnh xâu, làm nhơ nhà người, a1 cũng 
thây nghe hay biết, các thây hãy bỏ câu nói tùy 
dục hành sân sợ sI này đi. Các thây hãy đi đi, 
không nên ở đây nữa". Khi nói như thê nếu không 
chịu bỏ lời nói này thì nên khuyên can đến Ba-lần 
cho bỏ nói lời nói này, nếu chịu bỏ thì tốt, nếu 
không chỊu bỏ thì phạm Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo nói 
các Ty-kheo là tùy dục hành sân sợ si thì phạm 
bốn tội Thâu-lan-giá; nếu nói có người đồng tội 
như thê mà có người bị đuôi có người không bị 
đuổi thì phạm tội Ba-dật-đê quở mắng tăng. 

Như Phật đã nói trước tiên dịu dàng khuyên 
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can, nếu chịu bỏ thì nên bảo sám bốn tội Thâu-lan- 
giá và một tội Ba-dật- đề kế trên rồi cho xuất tội. 
Nêu không chịu bỏ thì Tăng nên tác pháp Bạch- 
tứ-yết-ma can, pháp can là khi Tăng nhất tâm hòa 
hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng tác pháp yết ma như 
Sau: 

Đại-đức Tăng lăng nghe, hai Tỳ-kheo Mãn-túc 
và Mã-túc này, chúng tăng như pháp tác pháp diệt 
tẫn, lại nói A-nan tùy dục hành sân sợ si. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng 
khuyên can Ty-kheo này răng: "Tăng như pháp tác 
pháp diệt tẫn, thây chớ nói là A-nan tùy dục hành 
sân SỢ SI, thây hãy bỏ lời nói này đi. Bạch như 
vậy. Như thế Bạch-tú-yết-ma cho đến câu Tăng 
khuyên can hai 1y-kheo Mãn-túc và Mã-túc xong 
rôi, Tăng chập thuận vì 1m lặng, việc này xin nhớ 
giữ như vậy. 

Như Phật đã nói trước tiên nên dịu dàng can 
ngăn cho đến Ba-lần cho bỏ việc nảy, đây gọi là 
ước sắc, cũng gọi là can ngăn. Nếu dịu dàng can 
ngăn mà không chịu bỏ vẫn chưa phạm, như thế 
cho đến can ngăn lần thứ ba chưa xong và các 
trường hợp như phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa 
hợp chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp 
chúng, như pháp biệt chúng, khác pháp khác luật 
khác lời Phật dạy, không chịu bỏ thì không phạm. 
Nếu tăng như pháp như luật như lời Phật dạy Ba- 
lần can ngăn xong mà không chịu bỏ thì mới phạm 
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Tăng- già-bà-thi-sa. Ty-kheo này nếu nói bốn câu 
nói kế trên, Tăng can ngăn đêu thành can ngăn, 
can ngăn cách này hay cách khác nếu không chịu 
bỏ thì nhất định thành tội Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu 
sau đó tăng lại can ngăn không chịu bỏ thì phạm 
thêm Tăng-già-bà-thI-sa, tùy tăng can ngăn bao 
nhiều mà không chịu bỏ thì phạm thêm Tăng-già- 
bà-thi-sa bấy nhiêu. Tỳ-kheo này nên vào trong 
Tăng bạch rằng: "Các Trưởng lão, con Tỳ-kheo 
TÔI (22205 5212 phạm Tăng-øià-bà-thi-sa", nêu nói liên 
thì tốt, nêu không nói liên thì từ giây phút này trở 
đi tính số ngày che dâu gọi là tội phú tảng. 

13. Giới Tánh Ác Trái Can: 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Trưởng lão 
Xiến-na phạm tội nhỏ nên sám hối, các Tỳ- -kheo 
thương xót muốn làm lợi ích, an lạc nên bảo 
Trưởng lão nhớ nghĩ răng: "Thây đã phạm tội 
thatÊc 255 x6) nên sám hôi, thây hãy phát lô sám hỗi chớ 
có che dâu", Xiến-na nói: "Các thây chớ nói tôi tốt 
hay xấu, tôi cũng không nói các thây tốt hay xấu, 
vì sao, vì tôi là con của bậc đại nhân đã đắc Phật 
pháp; còn các thây thuộc đủ loại dòng họ, quốc độ 
và gia đình xen tạp, do tin ưa Phật pháp nên cạo 
bỏ râu tóc, mặc pháp phục theo Phật xuất gia. Như 
lá thu rơi rụng nhờ gió thối gom lại một chỗ, các 
thây cũng vậy thuộc đủ loại dòng họ, quốc độ, gia 
đình xen tạp... theo Phật xuất gia. Cho nên các 
thây chớ nói tôi tốt hay xấu, tôi cũng không nói 
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các thây tốt hay xâu, vì tôi là con của bậc đại nhân 
đã đặc Phật pháp". Có Tỷ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đâu đà nghe rồi tâm không vui liên quở 
trách răng: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo mà các Tỳ- 
kheo khác như pháp như luật như trong GIới kinh, 
vì làm lợi ích nên thương xót khuyên can mà lại 
chông trải không nghe”, quở trách rôi đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm Tỷ- 
kheo tăng rôi hỏi Xiến-na: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?" Đáp: "Thật vậy Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo mà tự thần 
lại làm việc chống trái", quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo tánh ác nói lời chỗng trái, khi các 
Ty-kheo như pháp như luật như trong Giới kinh 
khuyên can mà chồng trái không nghe, CÒN nÓI VỚI 
các Iy-kheo răng: "Các thấy chớ nói tôi tốt hay 
xấu, tôi cũng không nói các thây tốt hay xấu". Các 
Tỳ-kheo nên khuyên răng: "Các Tỳ-kheo như 
pháp như luật như trong GIới kinh khuyên can, 
thây chớ nói lời chống trái, thầy nên nói lời tùy 
thuận. Các Ty-kheo như pháp như luật khuyên can 
thây, thây cũng sẽ như pháp như luật khuyên can 
các Tỳ-kheo, vì sao, vì làm như thế chúng đệ tử 
của như lai mới được tăng trưởng lợi ích, vì cùng 
khuyên can nhắc nhở và xuất tội cho nhau. Thây 
hãy bỏ lời chống trái này". Khi các Tỳ-kheo 
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khuyên can như thê mà không chịu bỏ, thì nên 
khuyên can đến Ba-lần cho bỏ việc này, nêu chịu 
bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Tướng phạm trong giới này là nếu "Ty-kheo 
nói: Thầy chớ nói tôi thì phạm Đột-kiết-la, nêu 
nói: Chớ nói tôi tốt thì phạm Thâu-lan- giá, nếu 
nói: Chớ nói tôi xấu thì phạm Thâu-lan-giá, nêu 
nói: Tôi cũng không nóI các thấy thì phạm Đột- 
kiết-la, nêu nói: . Không nói các thây tôt thì phạm 
Thâu-lan-giá, nêu nói: Không nói các thầy xấu thì 
phạm Thâu-lan-giá, nêu nói: Hãy bỏ lời khuyên 
can này đi thì phạm Ba-dật-đề mắng Tăng. Trước 
tiên nên dịu dàng khuyên can bỏ việc này, nếu 
chịu bỏ thì bảo sám bốn tội Thâu- lan-giá, hai tội 
Đột- kiết-la và một tội Ba-dật-đề rồi cho xuất tỘI. 
Nếu không chịu bỏ thì Tăng nên Bạch-tứ-yết-ma 
can, pháp can là khi Tăng nhất tâm hòa hợp, một 
Ty-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lãng nghe, Tỳ-kheo Xiến-na này 
tự thân nói lời chống trái, đã dịu dàng khuyên can 
mà không chịu bỏ việc này. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng khuyên can 
Xiến-na như sau: "Chớ nói lời chỗng trái, chớ nói 
răng: Các thầy chớ nói tôi tốt hay xấu, tôi cũng 
không nói các thây tốt hay xấu. Các Tỳ-kheo như 
pháp như luật như trong Giới kinh khuyên can, 
thây chớ nói lời chống trái, nên nói lời tùy thuận. 
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Các Tỳ-kheo như pháp như luật khuyên can thây, 
thây cũng sẽ như pháp như luật khuyên can các 
Ty-kheo. Làm như thê thì các chúng của Như lai 
được tăng trưởng lợi ích, vì cùng khuyên can nhắc 
nhở và xuất tội cho nhau. Thây hãy bỏ lời chống 
trái này". Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ- -YÊt- ma khuyên can Ty-kheo 
Xiến-na rồi cho đến câu: Tăng chấp thuận vì im 
lặng, việc này xin nhớ g1ữ như vậy. 

Như Phật đã nói trước tiên nên dịu dàng can 
ngăn cho đến Ba-lần cho bỏ việc nảy, đây gọi là 
ước sắc, cũng gọi là can ngăn. Nếu dịu dàng can 
ngăn mà không chịu bỏ vẫn chưa phạm, như thế 
cho đến can ngăn lân thứ ba chưa xong và các 
trường hợp như phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa 
hợp chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp 
chúng, như pháp biệt chúng, khác pháp khác luật 
khác lời Phật dạy, không chịu bỏ thì không phạm. 
Nếu tăng như pháp như luật như lời Phật dạy Ba- 
lần can ngăn xong mà không chịu bỏ thì mới phạm 
Tăng- già-bà-thi-sa. Tỳ-kheo này nếu nói bốn câu 
nói kế trên, Tăng can ngăn đêu thành can ngăn, 
can ngăn cách này hay cách khác nếu không chịu 
bỏ thì nhất định thành tội Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu 
sau đó tăng lại can ngăn không chịu bỏ thì phạm 
thêm Tăng-già-bà-thI-sa, tùy tăng can ngăn bao 
nhiều mà không chịu bỏ thì phạm thêm Tăng-già- 
bà-thi-sa bấy nhiêu. Tỳ-kheo này nên vào trong 
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Tăng bạch rằng: "Các Trưởng lão, con Tỷ-kheo 
TÙI . phạm Tăng- già-bà-thi-sa ` , nêu nói liên 
thì tốt, nếu không nói liên thì từ giây phút này trở 
đi tính số ngày che dâu gọi là tội phú tảng. 

II. HAI PHÁP BÁT ĐỊNH: 

Giới Một Mình Cùng Người Nữ Ngôi Chỗ 

Khuất: 

Phật tại nước Xá-vệ, 1ỷ-kheo Ca-lưu-đà-di với 
Uu-bà-di Quật-đa là người quen biết cũ, lúc đó 
Ca-lưu-đà-di đến nhà của Quật-đa ngôi ở chỗ 
khuất thuyết pháp cho Quật-đa nghe. Tỳ-xá-khư- 
lộc-tử-mâu có nhân duyên đi đến nhà Quật-đa, từ 
xa nghe tiêng của Ca-lưu-đà-di nghĩ răng: "Ất là 
Ca-lưu-đả-di đang thuyết pháp, ta nên đến nghe". 
Vừa vào nhà liên thây Ca-lưu-đà-di một mình 
cùng Quật-đa ngôi ở chỗ khuất, thấy rôi nghĩ rằng: 
"Ngôi như vậy không tốt, Tỳ-kheo không. nên ngôi 
ở chỗ như thê. Nếu có ai thấy ngôi ở chỗ như thế 
sẽ cho rắng Tỳ-kheo này 

làm việc xâu hay sắp làm việc xấu, ta nên đến 
bạch Phật”, nghĩ rỗi liền đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi 
ngôi một bên đem việc này bạch Phật. Lúc đó Phật 
thuyết pháp cho Tỳ-xá-khư-lộc-tử-mẫu, chỉ dạy 
được lợi hỉ rồi im lặng, Tỳ-xá-khư-lộc-tử-mẫu 
thây Phật im lặng liên đảnh lễ Phật rôi ra vê. Sau 
đó Phật do nhân duyên nảy nhóm Tỳ-khco tăng rÔi 
hỏi Ca-lưu-đà-di: "Thây thật đã làm việc này phải 
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không?" Đáp: “Thật vậy, Thê tôn", Phật dùng đủ 
lời quở trách: "Việc thây đã làm không phải pháp 
Sa-môn ... là điều mà người xuất gia không nên 
làm. Thầy là người ngu si, thây không biết Ta đã 
dùng đủ cách quở trách dục, dục tưởng: đủ cách 
khen ngợi ly dục tưởng, diệt dục nhiệt. Ta thường 
dạy người nói pháp ly dục, đôi với dục thây còn 
không nên sanh tâm, huống chi làm nghiệp ác căn 
bản bất tịnh kiết phược dục nhuế si. Thây ngu sĩ 
đã dùng tay này thọ của tín thí cúng dường, tại sao 
lại dùng tay này làm hạnh bất tịnh ?" Đủ lời quở 
trách rôi Phật bảo các Ty-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Ty-kheo một mình cùng người nữ ngôi Ở 
chỗ khuất, ở bên trong có thể hành dâm; nêu Ưu- 
bà-di đáng tin nói Tỳ-kheo này ở trong ba pháp 
hoặc là Ba-la-di hoặc là Tăng- già- -bà-thi-sa hoặc 
là Ba-dật-đề, tùy nói một việc nào; nếu Tỳ-kheo 
này tự nói là tôi có ngôi ở chỗ như thế, thì trong 
ba pháp tùy Tỳ-kheo nói là pháp gì, Tăng nên trị 
phạt tội đó hoặc là Ba-la-di hoặc là Tăng-già-bà- 
thi-sa hoặc là Ba-dật-để; hoặc tùy Ưu-bà-di đáng 
tin nói là việc gì thì Tăng nên trị phạt tội đó. Đây 
là pháp bất định thứ nhất. 

Người nữ là người lớn tuôi, trung niên hay còn 
nhỏ có thể làm việc dâm dục. một mình là chỉ có 
Tỳ-kheo và người nữ, không có người thứ ba. Chỗ 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 4 131 


khuất là chỗ có vách ngăn, hàng rào hay màn 
che... Chỗ hành dâm là chỗ có thể hành dâm 
không thây xâu hồ. Ưu-bà-di đáng tin là người đã 
quy y Phật, pháp tăng, đã đắc đạo quả. Người này 
trọn không vì mình hay vì người khác hoặc vì chút 
việc nhỏ, vì tài lợi mà vọng ngữ. Ba-la-di là trong 
bốn pháp Ba-la-di tùy nói một pháp; Tăng- già-bà- 
thi-sa là trong mười ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa 
tùy nói một pháp; Ba-dật-đề là trong chín mươi 
Ba-dật-đề tùy nói một việc. Bất định là Ưu-bà-di 
đáng tin không biết phạm, không biết chỗ nào 
khởi, không biết tên tội, chỉ nói: Tôi thây người 
nữ đó đến, đi, ngôi, đứng; cũng thấy Tỳ-kheo đến 
đi ngôi đứng, không thây làm việc dâm dục hay 
trộm cắp hay giết người hay xúc chạm thân người 
nữ... những việc như thế không có quyết định nên 
gọi là Bất định. Tùy Ưu-bà-di nói là việc gì, Tăng 
nên gạn hỏi Tỳ-kheo này, gạn hỏi rôi nêu Tỳ-kheo 
tự nói tôi có tội này thì tùy Ty-kheo nói phạm tội 
øì, Tăng nên trị phạt tội đó. Nếu nói tôi có đến 
nhưng không phạm tội này, thì tùy theo lời Ty- 
kheo nói mà trị. Nếu nói tôi không đến cũng không 
phạm tội này thì Tăng nên tùy theo lời của Uu-bà- 
đ đáng tin nói mà tác pháp Thật mích cho Tỳ- 
kheo này. Pháp Thật mích là khi Tăng nhật tâm 
hòa hợp, một T-kheo trong Tăng tác bạch yết ma 
như sau: Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo ........... 
này theo như lời của Ưu-bà-di đáng tin nói, Tăng 
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đã gạn hỏi mà tự nói không có đến chỗ đó cũng 
không có phạm tội đó. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng tác pháp thật 
mích cho Tỳ-kheo ........... theo như lời của Uu-bà- 
đi đáng tin đã nói. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tú-yết-ma cho đến câu: Tăng tác 
pháp Thật mích cho Ty-kheo ............. theo như lời 
Ưu-bà-di đáng tin đã nói xong rồi. Tăng chấp 
thuận vì im lặng, việc này xIn nhớ g1ữ như thế. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được Thật mích là: 

- Người này không được cho người khác thọ 
ĐIỚI. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được chưa nuôi Sa di. 

- Không được giáo giới T-kheo-nI. 

- Không được thọ Tăng saI. 

- Không được phạm lại tội Thật mích. 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm lại tội trước. 

- Không được quở yết ma. 

- Không được quở người làm yết ma. 

- Không được xuất tội Ty-kheo thanh tịnh. 

- Không được câu thính muốn xuất tội người 
khác. 

- Không được ngăn thuyết giới. 

- Không được ngăn tự tứ. 

- Không được ngăn Tăng sai người giáo gIỚI 
Ty-kheo-m1. 
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- Không được cử tội Ty-kheo thanh tịnh. 

- Không được bảo người khác nhớ nghĩ. 

Không được nói chuyện, thường tự khiêm hạ 
chiết phục tâm ý, tùy thuận Ty-kheo thanh tịnh, 
tâm thường cung kính lễ bái. Nêu không hành theo 
như thế thì trọn đời không được yết ma xuất tội. 

Giới Cùng Người Nữ Ngôi Chỗ Trồng 

Văng: 

Phật tại nước Xá-vệ, Tỳ-kheo Thi-lợi vỗn cùng 
với vợ của cư sĩ Tu-xà-đa quen biết trước, lúc đó 
Ty-kheo Thĩ-lợi đến nhà của Tu- -xà-đa cùng vợ 
của Cư Sĩ ngôi nói chuyện nơi chỗ trồng văng. Vợ 
của cư sĩ Bồ tát đà có nhân duyên đến nhà của Tu- 
xà-đà, nghe tiếng của-Tỳ-kheo Thi-lợi liên nghĩ: 
"Ất là Tỳ-kheo Thi-lợi đang thuyết pháp cho Tu- 
xà-đa, ta nên đến nghe”. Khi vào nhà liên thây Tỳ- 
kheo Thi-lợi ngôi với vợ cư sĩ ở chỗ trông văng, 
thây rôi. nghĩ răng: "Ngồi nói chuyện như thế 
không tốt, _Tỷ-kheo không nên ngôi với vợ cư sĩ 
như thê, nếu chông con, nô ty... - trồng thây sẽ cho 
là Tỳ-khco làm việc xấu hay sẽ cùng làm việc xâu, 
Ta nên đến bạch Phật", nghĩ rôi liên đến chỗ Phật, 
đảnh lễ rồi ngôi một bên đem sự việc trên bạch 
Phật, Phật thuyết pháp cho Bồ tát đã được lợi hỉ 
rÔi Im lặng, Bồ tát đà thây Phật im lặng liên đảnh 
lễ rồi ra vê. Sau đó Phật do nhân duyên này nhóm 
Ty-kheo tăng rôi hỏi Tỳ-kheo Thi-lợi: "Thây thật 
đã làm việc này phải không?" Đáp: "Thật vậy, Thế 
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tôn", Phật dùng đủ lời quở trách: "Việc thây đã 
làm không phải pháp Sa-môn ... là điều mà người 
xuất gia không nên làm. Thây là người ngu si, thầy 
không biết Ta đã dùng đủ cách quở trách dục, dục 
tưởng; đủ cách khen ngợi ly dục tưởng, diệt dục 
nhiệt. Ta thường dạy người nói pháp ly dục, đối 
với dục thây còn không nên sanh tâm, huống chi 
làm nghiệp. ác căn bản bất tịnh kiết phược dục 
nhuế si. Thầy ngu si đã dùng tay này thọ của tín 
thí cúng dường, tại sao lại dùng tay này làm hạnh 
bất tịnh?" Đủ lời quở trách rôi Phật bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay gIới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo một mình cùng người nữ ngôi 
chỗ trông văng là chỗ không thê hành dâm. Nếu 
có Uu-bà-di đáng tin nói Tỳ-kheo ở trong hai pháp 
hoặc Tăng-già-bà-thi-sa hoặc Ba-dật-đê, tùy nói 
một việc nào; nêu Tỳ-kheo này tự nói là tôi có ngồi 
chỗ đó thì theo lời nói đó mà trị hoặc Tăng-già-bà- 
thi-sa hoặc Ba-dật-đề; hoặc theo lời của Uu-bà-di 
đáng tin nói mà trị. Đây là pháp Bất định thứ hai. 

Chỗ trông vắng là chỗ không có vách ngăn, 
hàng rào hay màn che ... Chỗ không thê hành dâm 
là ở chỗ này có hồ thẹn không thê hành dâm được. 
Ưu-bà-di đáng tin như trong giới trên đã nói. Ở 
trong hai pháp tùy nói một việc nào là trong mười 
ba pháp Tăng-g1à-bà-th1-sa tùy nói một việc, hoặc 
trong chín mươi pháp Ba-dật-đề tùy nói một việc. 
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Bất định như trong giới trên đã nói. Tùy Ưu-bà-di 
đáng tin nói là việc gì, Tăng nên gạn hỏi Tỳ-kheo, 
nếu Tỳ-kheo tự nói có tội này mà không có đến, 
thì Tăng nên theo lời Tỳ-kheo nói mà trị; nếu nói 
có đến mà không có tội này thì cũng theo lời Tỳ- 
kheo nói mà trị; nếu nói không đến cũng không có 
tội này thì Tăng nên theo lời của Uu-bà-di đáng 
tin nói mà cho pháp Thật mích. Pháp Thật mích là 
khi Tăng nhất tâm hòa hợp, một Ty-kheo trong 
tăng tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo ............. này 
do Uu-bà-di đáng tin nói, Tăng đã gạn hỏi mà Tỳ- 
kheo không tự nói là có đến và có tội nảy. Nêu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng theo lời của Uu-bà-di đáng tin nói mà cho 
Ty-kheo này pháp Thật mích. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu: Tăng đã 
theo lời của ƯUu-bà-di đáng tin nói cho Tỳ-kheo 
này pháp Thật mích xong rôi. Tăng chấp thuận vì 
im lặng, việc này xin nhớ g1ữ như vậy. 

Pháp hành của- Ty-kheo được Thật mích là 
không được cho người thọ đại gIỚI.. . giông như 
trong giới trên đã nói, cho đến câu nêu không hành 
theo như thế thì trọn đời không được yết ma xuất 
tỘI. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉÊN ã 


IV. BA MƯƠI PHÁP NI TÁT KỶ BA 
DẠT ĐE: 

1. Giới Chứa Y Dư Quá Mười Ngày: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó lục quân Ty- 
kheo chưa nhiêu y phục, vào tụ lạc thì đắp y khác, 
ra tụ lạc lại đắp y khác, khi ăn cơm đắp y khác, 
trước g1ờ ăn đắp y khác, sau giờ ăn lại đắp \ 
khác... chứa nhiêu y phục dư như thế, đến nỗi bị 
mục nát, côn trùng căn làm hư hoại không dùng 
được. Có Tỷ- -kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà thây rôi tâm không vui liên quở trách: “Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo mà lại chứa nhiêu y phục vảo tụ lạc 
mặc y khác, ra tụ lạc mặc y khác... bị côn trùng 
căn làm hư hoại không dùng được", quở trách rôi 
đem việc này bạch Phật. Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: 
"AC thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật vậy Thế tôn", Phật liên quở trách rằng: "Tại 
sao gọi là Tỳ-kheo - mà lại chứa nhiêu y phục, vào 
tụ lạc mặc y khác, ra tụ lạc mặc y khác... bị côn 
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trùng cắn làm hư hoại không dùng được", quở 
trách rồi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết 
giới cho các T-kheo, từ nay giới này nên nói như 
Sau: 

Nếu Tỳ-kheo may y đã xong, đã xả y Ca-hi-na, 
được chứa y dư đến mười ngày, nêu chứa quá 
mười ngày thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Trong đây có bốn trường hợp: 

1. Có người may y xong nhưng chưa xả y Ca- 
hI-na 

2. Có người đã xả y Ca-h1-na nhưng chưa may 
ÿy xong 

3. Có người may y xong và cũng đã xả y Ca- 
hI-na 

4. Có người chưa may y xong cũng chưa xả y 
Ca-hi-na. 

Y dư là trừ y Tăng-già-lê, Uất-đa-la-tăng, An- 
đà-hội, các y khác đều gọi là y dư. Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề là y dư nên xả, tội Ba-đật-đề nên sám. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
ngày thứ nhât được y cât chứa qua ngày thứ hai 
xả, ngày thứ hai được y cất chứa qua ngày thứ ba 
xả, ngày thứ ba được y cất chứa qua ngày thứ tư 
xả, ngày thứ bảy được y cất chứa qua ngày thứ 
năm xả, ngày thứ năm được y cất chứa qua ngày 
thứ bảy xả... như thế cho đến ngày thứ mười được 
y thì trong ngày thứ mười, Ty-kheo nên cho người 
khác y này hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nêu không 
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cho người khác, không tác tịnh cũng không thọ trì 
thì qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liền 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ một được y, ngày thứ 
hai lại được y thì nên cất chứa một cái xả một cái; 
ngày thứ hai được y, ngày thứ Ba lài được y thì 
nên cất chứa một cái xả một cái... như thê cho đến 
ngày thứ chín được y, ngày thứ mười lại được thì 
nên cất chứa một cái xả một cái; ngày thứ mười 
được y thì trong ngày thứ mười Tỳ-kheo nên cho 
người khác y này hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nêu 
không cho người khác, không tác tịnh cũng không 
thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời vừa 
sáng liên phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề. 

Tỳ-kheo ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai lại 
được y, nêu xả cái trước thì cât chứa cái sau... như 
thế cho đến ngày thứ chín được y, ngày thứ mười 
lại được y nêu xả cái trước thì cất chứa cái sau; 
ngày thứ mười được y thì trong ngày thứ mười T}- 
kheo nên cho người khác y này hoặc tác tịnh hay 
thọ trì. Nếu không cho người khác, không tác tịnh 
cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi 
trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai lại 
được y, nêu cât chứa cái trước thì nên xả cái sau.. 
như thế cho đến ngày { thứ chín được y, ngày thứ 
mười lại được y, nêu cất chứa cái trước thì nên xả 
cái sau; ngày thứ mười được y thì trong ngày thứ 
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mười Ty-kheo nên cho người khác y này hoặc tác 
tịnh hay thọ trì. Nếu không cho người khác, không 
tác tịnh cũng không thọ tri thì qua ngày thứ mười 
một, khi trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được y, ngày thứ 
hai cho đến ngày thứ mười đều không được y, thì 
trong ngày thứ mười Ty-kheo nên cho người khác 
y đã cất chứa từ ngày thứ nhất, hoặc tác tịnh hay 
thọ trì. Nêu không cho người khác, không tác tịnh 
cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi 
trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đê. 

Nêu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được y, cất chứa, 
ngày thứ hai cho đên ngày thứ mười đều được y 
cât chứa, thì trong ngày thứ mười Tỳ-kheo nên cho 
người khác những y này hoặc tác tịnh hay thọ trì. 
Nếu không cho người khác, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời 
vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nêu Tỷ-kheo ngày đầu được vải may thành y 
Tăng-già-lê chín điêu, phân biệt có bao nhiêu đàn 
cách dài, bao nhiêu đàn cách ngăn, tông cộng là 
chín điều xong rôi thì ngay trong ngày, may ÿy 
xong, Tỳ-kheo nên tác pháp thọ trì, nói răng: "Y 
Tăng-già-lê chín điều này nay tôi xin thọ trì". Thọ 
trì rồi thì nên cho người khác vải dư và cả y Tăng- 
già-lÊ trước đã thọ trì, hoặc tác tịnh hay cho người. 
Nếu Ty-kheo vào ngày đầu được vải may thành y 
Uất-đa-la-tăng bảy điêu, phân biệt có bao nhiêu 
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đàn cách dài, bao nhiêu đàn cách ngăn, tổng cộng 
là bảy điều xong, rôi thì ngay trong ngày may ÿy 
xong, Tỳ-kheo nên tác pháp thọ trì, nói răng: "Y 
Uất-đa-la-tăng này nay tôi xm thọ trì”. Thọ trì rÔi 
thì nên cho người khác vải dư và cả y Uât-đa- la- 
tăng đã thọ trì trước, hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu 
Ty-kheo ngày đâu được vải may thành y An-đà- 
hội năm điêu, phân biệt có bao nhiêu đàn cách dài, 
bao nhiêu đàn cách ngắn, tổng cộng là năm điều 
xong rôi thì ngay trong ngày may y xong, Tỳ-kheo 
nên tác pháp thọ trì, nói răng: "Y An-đà-hội này 
nay tôi xin thọ trì". Thọ trì rôi thì nên cho người 
khác vải dư và cả y An-đà-hội đã thọ trì trước, 
hoặc tác tịnh hay thọ trì. 

Nêu Tỷ-kheo được vải mới thì nên may thành 
y Tăng-già-lê hai lớp hoặc y Uất-đa-la-tăng một 
lớp hoặc y An-đà-hội một lớp hoặc NI-sư-đàn hai 
lớp. Nếu muôn may Tăng- già- lê ba lớp, Ni-sư-đàn 
ba lớp hoặc dùng vải mới may nhiêu lớp thì Tỷ- 
kheo may y nhiêu lớp nảy phạm Đột- kiết-la; và 
nếu cất chứa quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đề. 

Nêu Tỷ-kheo được vải cũ thi nên may thành y 
Tăng-già-lê bốn lớp hoặc y Uât-đa-la- căng hai lớp, 
y An-đà-hội hai lớp, Ni-sư-đàn bốn lớp; nêu muôn 
may nhiều lớp thì Ty-kheo may y nhiêu lớp này 
phạm Đột-kiết-la và nêu cất chứa quá mười ngày 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
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Nêu Tỳ-kheo được vải mới nên may thành y 
Tăng-già-lê hai lớp, Uất-đa-la-tăng một lớp, An- 
đà-hội một lớp, Ni-sư-đàn hai lớp; nếu may bớt lại 
nghĩ rằng: "Đem vải này cho người khác hoặc tác 
tịnh hay thọ trì", thì Ty-kheo may bớt này phạm 
Đột-kiết-la và nếu cất chứa quá mười ngày thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Nêu Tỳ-kheo được vải cũ nên may thành y 
Tăng-già-lê bôn lớp, Uất-đa-la-tăng hai lớp, An- 
đà-hội một lớp, Ni-sư-đàn bốn lớp; nếu may bớt 
lại nghĩ răng: "Đem vải này cho người khác hoặc 
tác tịnh hay thọ trì”, thì Ty-kheo may bớt này 
phạm Đột-kiết-la và nêu cất chứa quá mười ngày 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo được vải mới nên may thành y 
Tăng-già-lê hai lớp, NÑi-sư-đàn hai lớp; hoặc Tăng- 
già-lê ba lớp, Ni-sư-đàn ba lớp. Nếu may bớt lại 
nghĩ là sẽ đem giặt nhuộm hay thay đổi trong 
ngoài thì Ty-kheo may bớt này phạm Đột-kiết-la, 
nhưng cất chứa quá mười ngày không phạm. 

Nêu Ty-kheo được vải cũ nên may thành y 
Tăng-già-lê bỗn lớp, Uất-đa-la- -tăng hai lớp, An- 
đà-hội hai lớp, Ni-sư-đàn bốn lớp; nêu may bớt lại 
nghĩ là sẽ đem giặt nhuộm hay thay đôi trong 
ngoài thì Tỳ-kheo may bớt này phạm Đột-kiết-la, 
nhưng cất chứa quá mười ngày không phạm. 

Nêu Ty-kheo có y phạm Xả đọa chưa xả, tội 
chưa sám, thứ lớp nôi nhau chưa dứt mà được y 
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nữa, thì y được sau do tương tục với y trước nên 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo CÓ ÿ 
phạm Xá đọa đã xả nhưng tội chưa sám, thứ lớp 
nôi nhau chưa dứt mà được y nữa, thì y được sau 
do tương tục với tâm trước nên phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo có y phạm Xả đọa đã xả, 
tội cũng đã sám, thứ lớp nỗi nhau đã dứt; nêu được 
y nữa thì không phạm. 

2. Giới Lìa Y Ngủ Qua Đêm: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo gởi y rôi đi khắp nơi, chỉ mặc y thượng hạ du 
hành các nước đến nỗi y rách không có Oal nghi. 
Các cựu Ty-kheo nhận y ký gởi này của Lục quân 
thường phải đem ra phơi, đập giũ rôi xếp đem cất 
lại như thế nên phế bỏ việc đọc tụng tọa thiên hành 
đạo. Có 1-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu 
đà thấy rồi tâm không vui liên quở trách Lục quân 
Ty-kheo rằng: “Tại sao gọi là Ty-kheo lại gởi y rôi 
đi khắp nơi... giông như trên cho đến câu phế bỏ 
việc đọc tụng tọa thiền hành đạo", quở trách rồi 
đem việc này bạch Phật. Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: 
"Các thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật vậy Thế tôn" , Phật liên quở trách: “Tại sao 
gọi là 1ỷ-kheo lại gởi y tôi đi khắp nơi... cho đến 
câu phê bỏ việc đọc tụng tọa thiên hành đạo", quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
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Sau: 

Nêu Ty-kheo may y XOng, Y Ca-hI-na đã xả, 
trong ba y nêu lìa một y nào ngủ qua một đêm thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê, trừ Tăng yết ma. 

Một đêm là từ mặt trời lặn qua đến hôm sau 
khi mặt trời chưa mọc. Trong ba y nếu lìa một y 
nào là lia y Tăng-già-lệ hoặc Uất-đa-la-tăng hoặc 
An-đả-hội. Trừ tăng yết ma là Tăng tác pháp yết 
ma cho lìa y vì nhân duyên. Do Trưởng lão Đại 
Ca-diếp có nhân duyên. để lại y Tăng-già-lê trong 
núi Kỳ-xà-quật, chỉ đắp y thượng hạ vào Trúc 
viên, lúc đó trời bỗng mưa lớn nên Trưởng lão 
không thể trở về núi Kỳ-xà- quật được. Đại Ca- 
diệp nói với các Tỳ-kheo: "Tôi vì có nhân duyên 
đã để y Tăng-già-lê lại trong núi Kỳ-xà-quật, giờ 
gặp mưa lớn không thể trở về được, phải lìa y 
Tăng-già-lê ngủ lại đây, tôi phải làm sao?” Các 
Tỷ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm Ty-kheo tăng hỏi Đại Ca- diệp rõ 
nguyên do rồi đủ lời khen ngợi giới và người trì 
giới, Phật bảo các Ty- kheo: “Từ nay cho đồng 
một thuyết giới cùng trú xử kết yết ma không lìa 

". Pháp yết ma lìa y là khi Tăng nhất tâm hòa 
ID một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức Tăng lăng nghe, đồng một bố tát cùng 
trú xứ này, trước đây Tăng đã kêt gIỚI đồng một 
bồ tát, trong giới này trừ tụ lạc và giới tụ lạc, chỉ 
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lây chỗ đất trống và trú xứ. Nếu tăng đúng thời 
đên nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay đông 
một bô tát cùng trú xứ kêt giới không lìa y. Bạch 
như vậy. 

Đại-đức Tăng lăng nghe, cùng trú xứ đồng một 
bố tát này, trước đây Tăng đã kết giới đồng một 
bồ tát, trong giới này trừ tụ lạc và giới tụ lạc, chỉ 
lây đất trông và trú xứ kết giới không lhìa y. Các 
Trưởng lão nào chấp thuận củng trú xứ đồng một 
bố tát kết giới không lia y thì im lặng, ai không 
chấp thuận thì nói. Tăng đã kết cùng trú đông một 
bồ tát làm yết ma không lìa y xong rồi, Tăng chấp 
thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 
Đây gọi là trừ Tăng yết ma. 

Lại có trường hợp Tăng yết ma như Trưởng lão 
Xá-lợi-phất bịnh, muôn du hành các nước một 
tháng nhưng Tăng-già-lê nặng không thể mang 
theo. Trưởng lão nói với các Tỳ-kheo: "Tôi muôn 
du hành một tháng, tôi có bịnh mà Tăng-g1à-lê lại 
nặng không thể mang theo, tôi phải làm sao?" Các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng, hỏi Xá-lợi- 
phât rõ nguyên do rôi đủ lời khen ngợi giới và 
người trì giới, Phật bảo các Ty-kheo: "Từ nay cho 
các Tỳ-kheo giả bịnh làm yết ma một tháng không 
lia y Tăng-già-lê ngủ qua đêm". Pháp xin yết ma 
là khi Tăng nhất tâm hòa hỢp, Ty-kheo giả bịnh 
này trịch bảy vai hữu quỳ gối chắp tay bạch Tăng: 
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“Các Trưởng lão nhớ nghĩ, tôi Tỳ-kheo ............... 
già bịnh muôn du hành một tháng mà y Tăng-g1à- 
lê nặng, nay theo Tăng xin yết ma một tháng lìa y 
Tăng-già-lê ngủ qua đêm G lần). Lúc đó Tăng nên 
trù lượng: Nêu Tỳ-kheo này nói là giả bịnh mà thật 
không có già bịnh thì không nên cho, nêu thật là 
giả bịnh thì nên cho; nêu nói là y Tăng- già-lê nặng 
mà thật không có nặng thì không nên cho, nêu là 
thật nặng thì nên cho. Pháp cho là khi Tăng nhật 
tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết 
ma như sau: 

Đại-đức lăng lắng nghe, Ty-khco vn 
g1à bịnh, muôn du hành một tháng mà y Tăng- già 
lê nặng. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng cho Tỳ-kheo .............. giả bịnh 
này yết ma một tháng không lia y Tăng-g1à-lê ngủ 
qua đêm. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch- nhị-yÊt- -ma cho đến câu Tăng đã 
cho Ty-kheo...... giả bịnh này yết ma một tháng 
không lìa y Tăng-già-lê ngủ qua đêm xong Tôi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Như thế cho đến xin chín tháng lìa y cũng vậy; 
giống như xin lìa y Tăng-già-lê, \ Uât-đa-la-tăng, 
y An-đà-hội cũng vậy. Trong trú xứ này nếu chưa 
kết giới không lìa y thì Tỷ-kheo ở tụ lạc, y cũng Ở 
tụ lạc, Tỳ-kheo nên đến chỗ y; nêu Tỳ-kheo Ở A- 
lan-nhã, y ở tụ lạc thì T-kheo nên đến chỗ V. Nếu 
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đã kết giới không lìa M Ty-kheo ở tụ lạc, y cũng Ở 
tụ lạc thì Tỳ-kheo nên đên chỗ y; nêu Tỷ-kheo Ở 
tụ lạc, y ở A-lan-nhã, Ty-kheo nên ra khỏi giới tụ 
lạc; nêu Ty-kheo ở A-lan-nhã, y ở tụ lạc thi Tỳ- 
kheo nên đến chỗ y; nếu Tỳ-kheo ở A-lan-nhã, y 
cũng ở A-lan-nhã thì không phạm. 

Tụ lạc là bao gôm một nhà, hai nhà cho đến 
nhiêu nhà, trong đó cư sĩ cùng vợ con ở chung với 
nhân dân. Tụ lạc phần biệt có một giới và khác 
ø1ớ1, trong một nhà cũng phân biệt có một giới và 
khác giới: 

Giới tụ lạc không nối tiệp nhau là chỗ mà gà 
Day đến được, chỗ quăng bỏ rác dơ, chỗ mà người 
có hỗ thẹn đi đại tiêu tiện, chỗ mà cung tên băn 
đến được. Nếu Tỳ-kheo ở một tụ lạc, y lại ở trong 
một tụ lạc khác thi Tỳ-kheo nên mang y đến hay 
đi đến chỗ y hay thọ y khác; nêu không y mang y 
đến hay không đến chỗ y hay không thọ y khác thì 
khi trời vừa sáng Tỳ-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. 

Giới tụ lạc nối tiếp nhau là trong khoảng không 
glan của mười hay năm hai nắc thang hay chỗ đòn 
xe xoay chuyền được hay tụ lạc có hàng rào bao 
quanh bên ngoài đến đâu đều thuộc phạm vi trong 
ĐIỚI. GIỚI trong đây bao gôm chỗ làm việc bên 
ngoài hàng rào, hay tụ lạc có hào bao quanh đến 
đâu đều thuộc phạm vi trong giới và cả chỗ đồ bỏ 
rác đơ. Nếu Tỳy-kheo ở một tụ lạc, y lại ở trong 
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một tụ lạc khác thi Tỳ-kheo nên mang y đến hay 
đi đến chỗ y hay thọ y khác; nếu không y mang y 
đến hay không đến chỗ y hay không thọ y khác thì 
khi trời vừa sáng Tỳ-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. 

Đông một tộc họ cũng phân biệt có một giới và 
khác giới, khác giới trong đây là cửa phòng, nhà 
ăn, trong sân, nhà xí, chỗ lây nước. Nêu Tỳ-kheo 
ở một tộc họ, y lại ở trong một tộc họ khác thì Tỳ- 
kheo nên mang y đến hay đi đến chỗ y hay thọ y 
khác; nếu không y mang y đến hay không đến chỗ 
\ hay không thọ y khác thì khi trời vừa sáng Ty- 
kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nhà cũng phân biệt có một giới và khác giới, 
khác giới trong đây là của phòng, nhà ăn, trong 
sân, nhà xí và chỗ lây nước. Nêu Tỳ-kheo ở một 
nhà, y lại ở trong một nhà khác thì Ty-kheo nên 
mang y đến hay đi đến chỗ y hay thọ y khác; nêu 
không y mang y đến hay không đến chỗ y hay 
không thọ y khác thì khi trời vừa sáng Ty-kheo 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Lâu gác nhiều tầng cũng phân biệt có một giới 
và khác gIỚI, khác giới trong đây là tâng dưới, tâng 
giữa là ĐIỚI của tâng trên vì có một cửa ra vào; 
tâng giữa, tâng trên là giới của tâng dưới VÌ có một 
cửa ra vào; tâng dưới là giới của tâng giữa VÌ có 
một cửa ra vảo. Nêu 1-kheo ở một tâng, Vy lại Ở 
tâng khác thì Tỳ-kheo nên mang y đến hay đi đến 
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chỗ y hay thọ y khác; nếu không y mang y đến hay 
không đến chỗ y hay không thọ y khác thì khi trời 
vừa sáng Ty-kheo phạm NiI-tát- kỳ Ba-dật-đề. Nếu 
lầu gác này thuộc của một người chủ thì không 
phạm. 

Nhà ngoại đạo cũng phân biệt có một giới và 
khác giới, Các ngoại đạo như đệ tử của A-thi-tỳ- 
ni-kiền-tử, các phạm chí.. , trừ năm chúng xuất 
ø1a của Phật, những người xuất ø1a khác đêu gọi 
là ngoại đạo. Khác giới trong đầy là cửa phòng, 
nhà ăn, trong sân, nhà xí và chỗ lây nước. Nếu Tỳ- 
kheo ở nhà một ngoại đạo, y lại ở trong nhà một 
ngoại đạo khác thì Ty-kheo nên mang y đến hay 
đi đến chỗ y hay thọ y khác; nếu không y mang y 
đến hay không đến chỗ y hay không thọ y khác thì 
khi trời vừa sáng Ty-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. Nếu các ngoại đạo này đồng kiến, đồng luận 
thì không phạm. 

Chỗ người luân hành (đi luân lưu khắp nơi) 
cũng có một giới và khác gIỚI, người luân hành 
bao øm những người ca múa, hát xướng, hệ, 
xiếc..., họ chở đồ vật trên xe to, vợ con trên xe 
nhỏ đi luân lưu khắp nơi trình diễn để kiêm sống. 
Khác giới trong đây là cửa ngăn, chỗ ăn uông, 
trong sân, nhà xí, chỗ lây nước. Nếu Tỳ-kheo ở 
một chỗ này, y lại ở trong một chỗ khác thì Tỳ- 
kheo nên mang y đến hay đi đến chỗ y hay thọ y 
khác; nếu không y mang y đến hay không đến chỗ 
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y hay không thọ y khác thì khi trời vừa sáng Ty- 
kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu chỗ người 
luân hành thuộc về một người chủ quản thì không 
phạm. 

Chỗ hội trường cũng có một giới và khác giới, 
khác giới trong đây là chỗ cửa phòng, nhà ăn, 
trong sân, nhà xí, chỗ lây nước. Nếu Tỳ-kheo ở 
một hội trường này, y lại ở trong hội trường khác 
thì Tỳ-kheo nên mang y đến hay đi đến chỗ y hay 
thọ y khác; nêu không y mang y đến hay không 
đến chỗ y hay không thọ y khác thì khi trời vừa 
sáng Tỳ-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nhà có sân rộng cũng có một giới và khác giới, 
khác giới trong đây là chỗ cửa phòng, nhà ăn, 
trong sân, nhà xí, chỗ lây nước. Nếu Tỳ-kheo ở 
một sân nhà này, y lại ở trong một sân nhà khác 
thì Tỳ-kheo nên mang y đến hay đi đến chỗ y hay 
thọ y khác; nêu không y mang y đến hay không 
đến chỗ y hay không thọ y khác thì khi trời vừa 
sáng Ty-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Nhà có vườn cũng có một giới và khác giới, 
khác giới trong đây là chỗ cửa phòng, nhà ăn, 
trong sân, nhà xí, chỗ lây nước. Nếu Tỳ-kheo ở 
một vườn nhà này, y lại ở trong một vườn nhà 
khác thì Tỳ-kheo nên mang y đến hay đi đến chỗ 
y hay thọ y khác; nếu không y mang y đến hay 
không đến chỗ y hay không thọ y khác thì khi trời 
vừa sáng Tỳ-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
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CIới xe cũng có một giới và khác giới, khác 
giới trong đây là giới ở trước xe là chỗ mà quơ cây 
gậy tới được trong xe, giới trong xe là chỗ mà quơ 
cây gậy ra tới phía trước được, giới sau xe là chỗ 
mà quƠ cây gậy tới được trong xe. Nêu Tỳ-kheo ở 
một giới xe này, y lại ở trong một giới xe khác thì 
Ty-kheo nên mang y đến hay đi đến chỗ y hay thọ 
y khác; nêu không y mang y đến hay không đến 
chỗ y hay không thọ y khác thì khi trời vừa sáng 
Ty-kheo phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật-đề. 

Giới thuyên cũng có một giới và khác giới, 
khác giới trong đây là chỗ cột thuyền, neo thuyên, 
khoang thuyên... Nêu 1ỷ-kheo ở một giới thuyền 
này, y lại ở trong một giới thuyền khác thì Tỳ- 
kheo nên mang y đến hay đi đến chỗ y hay thọ y 
khác; nếu không y mang y đến hay không đến chỗ 
\ hay không thọ y khác thì khi trời vừa sáng Ty- 
kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Giới cây không nỗi tiếp nhau là chỗ bóng mát 
khi mặt trời đứng bóng, chỗ cành lá mà nước mưa 
không rơi xuống được. Nếu Tỳ-kheo ở dưới một 
cây này, y lại ở dưới một cây khác thi Ty-kheo nên 
mang y đến hay đi đến chỗ y hay thọ y khác; nêu 
không y mang y đến hay không đến chỗ y hay 
không thọ y khác thì khi trời vừa sáng Ty-kheo 
phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề. 

Giới cây nối tiếp nhau là chỗ cành lá của các 
cây giao nhau cho đến một Câu-lô-xá, trong đây 
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tùy ý để y ở chỗ nào đến khi trời sáng đêu không 
phạm. Chỗ tàng cây che phủ phạm vi bốn mươi 
chín tầm như Tỳ-kheo gánh y cho hòa thượng, A- 
xà-lÊ đi giữa đường cách nhau trước hay sau 
khoảng bôn mươi chín tâm không lia nhau đều 
không phạm, nếu quá bốn mươi chín tầm thì khi 
trời vừa sáng đêu phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề. 

Có các Ty-kheo mang y bát để một chỗ, năm ở 
bên y, nếu có Ty-kheo nào đứng dậy bỏ đi, lìa chỗ 
có thê trở lại lây y, khi trời vừa sáng liên phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật- đề. Có Tỳ-kheo năm giữa hai giới, 
nếu y lìa thân đến một tắc rơi vào giới khác thì 
phạm Đột-kiết-la, nêu cheo y con dính trên thân 
thì không phạm. 

3. Giới Chứa Y Phi Thời Một Tháng: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo được y phi thời cất chứa nghĩ răng: "Nêu 
không được vải tương tợ thì cất để đó, nêu được 
vải tương tợ sẽ may thành y". Lục quân Tỷ-kheo 
nếu trước được vải màu xanh sau được vải mảu 
vàng vì không giỗng màu nên cất để đó; nêu trước 
được vải vàng sau được vải đỏ hoặc vải trắng, vải 
Øa1, Vải sÔ-ma, vải Kiều-xa-da, vải Khâm-bà-la, 
vải Kiếp-bôi. .. VÌ không cùng loại giống màu 
nhau nên cất để đó, đợi khi được vải cùng loại 
giông màu thì mới may thành y. Có 13-kheo thiêu 
dục tri túc hành hạnh đầu đà thấy rôi tâm không 
vui liên quở trách Lục quân Tỳ-kheo: "Tại sao gọi 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN § 153 


là Jlÿ-kheo lại chứa y phi thời, vì không cùng loại 
giông màu nhau nên cất đề đó, đợi khi được cùng 
loại giông màu nhau mới may thành 

y. Nếu trước được vải xanh.. - giông như đoạn 
văn trên cho đến câu mới may thành y”, quở trách 
rôi liên đem việc này bạch Phật. các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rồi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các 
thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp thật 
vậy Thê tôn, Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là 
Tỳ-kheo lại cất chứa y phi thời.. - giông như đoạn 
văn trên cho đến câu mới may thành y”, quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo may y đã Xong, y Ca-hi-na đã xả, 
nếu được M phì thời, Tỳ-kheo nếu cân thì được tự 
tay nhận rôi mau may thành y để thọ trì. Nêu đủ 
vải thì tốt, nếu không đủ mong được cúng vải thêm 
cho đủ thì được cất chứa trong vòng một tháng, 
quá một tháng thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Y phi thời là trừ vải của phòng khác, vải do gia 
đình thí, vải thí lúc an cư, những y dư khác đều 
gọi là y phi thời. 

Tự tay nhận rồi mau may thành y tức là may 
thành y Tăng-già-lê hay y Uât-đa-la-tăng hay y 
An-đà-hội. 

Mong được cúng vải thêm là Tỳ-kheo nghĩ sẽ 
có mẹ hay cha, anh chị em, vợ hay có hội Bàn-xà- 
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bà-sắt (hội năm năm một lần), hội Sa-bà bà-sắt 
(hội sáu năm một lân), hội hai tháng một lần, hội 
nhập xá, trong một tháng này chờ cúng thêm cho 
đủ vải mới may thành y. Không đủ khiên được đủ 
là Tăng-øià-lê thiếu hay Uất-đa-la-tăng thiếu hay 
An-đả-hội thiểu nên may khiến cho đủ. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
được vải không đủ, cất chờ cúng thêm cho đủ, Tỷ- 
kheo kế từ ngày được vải nghĩ sẽ đợi trong vòng 
mười ngày thì đến ngày thứ mười vải này phải 
may thành y, hoặc đem cho người hoặc tác tịnh 
hay thọ trì. Nếu không may thành y, không cho 
người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua 
ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liền phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nếu Tỷ-kheo được vải không 
đủ, cất chờ cúng thêm cho đủ, đến ngày thứ hai 
nghĩ sẽ đợi thêm chín ngày nữa, đến ngày thứ chín 
vải này phải may thành y, hoặc đem cho người 
hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không may thành y, 
không cho người, không tác tịnh cũng không thọ 
trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng 
liên phạm Ni- tát-kỳ Ba-dật- đề. Nếu Ty-kheo được 
vải không đủ, cât chờ cúng thêm cho đủ, đến ngày 
thứ ba nghĩ sẽ đợi thêm tám ngày nữa, đến ngày 
thứ tám vải này phải may thành y, hoặc đem cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không may 
thành y, không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời 
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vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ- 
kheo được vải không đủ, cất chờ cúng thêm cho 
đủ, đến ngày thứ tư nghĩ sẽ đợi thêm bảy ngày nữa, 
đến ngày thứ Dảy vải này phải may thành y, hoặc 
đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, 
khi trời vừa sảng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Nếu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm cho đủ, đến ngày thứ năm nghĩ sẽ đợi thêm 
sáu ngày nữa, đến ngày thứ sáu vải này phải may 
thành y, hoặc đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ 
trì. Nêu không may thành y, không cho người, 
không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ 
mười một, khi trời vừa sáng liền phạm Ni-tát- -kỳ 
Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo được vải không đủ, cât 
chờ cúng thêm cho đủ, đến ngày thứ sáu nghĩ sẽ 
đợi thêm năm ngày nữa, đến ngày thứ năm vải này 
phải may thành y, hoặc đem cho người hoặc tác 
tịnh hay thọ trì. Nếu không may thành y, không 
cho người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì 
qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liền 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nêu Tỳ-kheo được vải 
không đủ, cất chờ cúng thêm cho đủ, đến ngày thứ 
bảy nghĩ sẽ đợi thêm bôn ngày nữa, đến ngày thứ 
tư vải này phải may thành y, hoặc đem cho người 
hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nêu không may thành y, 
không cho người, không tác tịnh cũng không thọ 
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trị thì qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng 
liên phạm Ni- tát-kỳ Ba-dật- đề. Nếu Ty-kheo được 
vải không đủ, cất chờ cúng thêm cho đủ, đến ngày 
thứ tám nghĩ sẽ đợi thêm ba ngày nữa, đến ngày 
thứ ba vải này phải may thành y, hoặc đem cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không may 
thành y, không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời 
vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ- 
kheo được vải không đủ, cât chờ cúng thêm cho 
đủ, đến ngày thứ chín nghĩ sẽ đợi thêm hai ngày 
nữa, đến ngày thứ hai vải này phải may thành y, 
hoặc đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nêu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, 
khi trời vừa sảng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Nếu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm cho đủ, đến ngày thứ mười nghĩ sẽ đợi nội 
trong ngày thứ mười này, nêu không mong được 
vải nữa thì nội trong ngày thứ mười vải này phải 
may thành y, hoặc đem cho người hoặc tác tịnh 
hay thọ trì. Nêu không may thành y, không cho 
người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua 
ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liên phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo được vải không 
đủ, cất chờ cúng thêm cho đủ, đến ngày thứ mười 
một nghĩ là sẽ đợi nội trong ngày thứ mười một 
này, nêu không mong được vải nữa thì nội trong 
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ngày thứ mười một vải này phải may thành y, hoặc 
đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười haI, 
khi trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
Cứ như thế cho đến ngày thứ ba mươi, Ty-khco 
nghĩ là sẽ đợi nội trong ngày thứ ba mươi này, nêu 
không mong được vải nữa thì nội trong ngày thứ 
ba mươi vải này phải may thành y, hoặc đem cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không may 
thành y, không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ ba mươi mốt, khi 
trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải, ngay ngày cất y không mong được y, 
không mong mà được thì vải này nội trong mười 
ngày vải này phải may thành y, hoặc đem cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không may 
thành y, không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ tri thi qua ngày thứ mười một, khi trời 
vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nếu Tỷ- 
kheo được vải không đủ, cất chờ cúng thêm vải, 
ngày thứ hai không mong được y, không mong mà 
được thì vải này nội trong chín ngày phải may 
thành y, hoặc đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ 
trì. Nêu không may thành y, không cho người, 
không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ 
mười một, khi trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ 


158 BỘ LUẬT 5 


Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất 
chờ cúng thêm vải như thê cho đến ngày thứ mười 
không mong được gì, không mong mà được thì vải 
này nội trong một ngày phải may thành y, hoặc 
đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, 
khi trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-ky Ba-dật- đề. 
Nêu 1y-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải đến ngày thứ mười một không mong 
được gì, không mong mà được thì vải này nội 
trong ngày thứ mười một phải may thành y, hoặc 
đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười haI, 
khi trời vừa sảng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Nếu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải cứ như thế cho đến ngày thứ ba mươi 
không mong được gì, không mong mà được thì nội 
trong ngày thứ ba mươi phải may thành y, hoặc 
đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, 
khi trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-ky Ba-dật- đề. 
Nếu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải, ngay ngày được vải tâm đoạn dứt không 
mong được gì, không mong mà được thì vải này 
nội trong mười ngày phải may thành y, hoặc đem 
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cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không 
may thành y, không cho người, không tác tịnh 
cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi 
trời vừa sáng liên phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề. Nếu 
Tỳ-kheo được vải không đủ, cât chờ cúng thêm 
vải cứ như thê cho đến ngày thứ mười tâm đoạn 
dứt không mong được gì, không mong mà được 
thì vải này nội trong một ngày phải may thành y, 
hoặc đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nêu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, 
khi trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Nếu 1ỷ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải, đến ngày thứ một tâm đoạn dứt không 
mong được gì, không mong mà được thì vải này 
nội trong ngày thứ mười một phải may thành y, 
hoặc đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nêu 
không may thành y, không cho người, không tác 
tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười haI, 
khi trời vừa sảng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Nếu Tỳ-khco được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải cứ như thế cho đến ngày thứ ba mươi, 
tâm đoạn dứt không mong được gì, không mong 
mà được thì vải này nội trong ngày thứ ba mươi 
phải may thành y, hoặc đem cho người hoặc tác 
tịnh hay thọ trì. Nếu không may thành y, không 
cho người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì 
qua ngày thứ ba mươi mốt, khi trời vừa sáng liên 
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phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Nêu Tỷy-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải, ngay ngày được y không mong được gì 
nhưng tâm không đoạn dứt mong câu, không 
mong mà được thi vải này nội trong mười ngày 
phải may thành y, hoặc đem cho người hoặc tác 
tịnh hay thọ trì. Nếu không may thành y, không 
cho người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì 
qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liền 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nêu 1ỷ-kheo được vải 
không đủ, cất chờ cúng thêm vải cứ như thê cho 
đến ngày thứ mười không mong được gì, nhưng 
tâm không đoạn dứt mong câu, không mong mà 
được thì vải này nội trong một ngày phải may 
thành y, hoặc đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ 
trì. Nêu không may thành y, không cho người, 
không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ 
mười một, khi trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đê. 

Nêu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải đến ngày thứ mười một không mong 
được øì, nhưng tâm không đoạn dứt mong câu, 
không mong mà được thì vải này nội trong ngày 
thứ mười một phải may thành y, hoặc đem cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không may 
thành y, không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ mười hai, khi trời 
vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ- 
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kheo được vải không đủ, cât chờ cúng thêm vải cư 
như thê cho đến ngày thứ ba mươi không mong 
được gì, nhưng tâm không đoạn dứt mong câu, 
không mong mà được thì vải này nội trong ngày 
thứ ba mươi phải may thành y, hoặc đem cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không may 
thành y, không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ ba mươi mốt, khi 
trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba- dật- đề. 

Nếu 1ỷ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải, ngay ngày được y nghĩ răng: Ta nội 
trong ba mươi ngày ắt không được gì, thì vải này 
nội trong mười ngày phải may thành y, hoặc đem 
cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không 
may thành y, không cho người, không tác tịnh 
cũng không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi 
trời vừa sáng liên phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề. Nếu 
Tỷ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng thêm 
vải cứ như thế cho đến ngày thứ ba mươi nghĩ 
răng: Ta nội trong một ngày này ặt không mong 
được gì, thi vải này nội trong ngày thứ ba mươi 
phải may thành y, hoặc đem cho người hoặc tác 
tịnh hay thọ trì. Nếu không may thành y, không 
cho người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì 
qua ngày thứ ba mươi mốt, khi trời vừa sáng liên 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Nêu Ty-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải, ngay ngày được vải tâm không đoạn dứt 
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mong câu không mong mà được hứa cho, lại tiếp 
tục hy vọng nhưng hy vọng này cũng đoạn dút, 
không mong câu lại được thì vải này nội trong 
mười ngày phải may thành y, hoặc đem cho người 
hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nêu không may thành y, 
không cho người, không tác tịnh cũng không thọ 
trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng 
liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo được 
vải không đủ, cất chờ cúng thêm vải cứ như thế 
cho đến ngày thứ mười, tâm không đoạn dứt mong 
cầu không mong mà được hứa cho, lại tiếp tục hy 
vọng nhưng hy vọng này cũng đoạn dứt, không 
mong câu lại được thì vải này nội trong một ngày 
phải may thành y, hoặc đem cho người hoặc tác 
tịnh hay thọ trì. Nếu không may thành y, không 
cho người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì 
qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liên 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Nêu Tỳ-kheo được vải không đủ, cất chờ cúng 
thêm vải đến ngày thứ mười một, tâm không đoạn 
dứt mong câu không mong mà được hứa cho, lại 
tiếp tục hy vọng nhưng hy vọng nảy cũng đoạn 
dứt, không mong câu lại được thì vải này nội trong 
ngày thứ mười một nên may thành y, đủ thì tốt, 
không đủ thì cất lại. Nếu Tỳ-kheo được vải không 
đủ, cầt chờ cúng thêm vải cứ như thê cho đên ngày 
thứ ba mươi, tâm không đoạn dứt mong câu không 
mong mà được hứa cho, lại tiếp tục hy vọng nhưng 
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hy vọng này cũng đoạn dứt, không mong câu lại 
được thì vải này nội trong ngày thứ ba mươi nên 
may thành y, nêu đủ thi tôt, không đủ thì cất lại. 

Nêu Tỳ-kheo có y phạm Xả đọa chưa xả, tội 
chưa sám, thứ lớp nôi nhau chưa dứt mà được y 
nữa, thì y được sau do tương tục với y trước nên 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo CÓ ÿ 
phạm Xả đọa đã xả nhưng tội chưa sám, thứ lớp 
nôi nhau chưa dứt mà được y nữa, thì y được sau 
do tương tục với tâm trước nên phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo có y phạm Xả đọa đã xả, 
tội cũng đã sám, thứ lớp nỗi nhau đã đứt; nễu được 
y nữa thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ an cư củng chúng Tỷ- 
kheo, lúc đó các Tỳ-kheo, được nhiều y bố thí nên 
cất chứa, Phật vì muốn chế ngăn các Tỳ-kheo chứa 
nhiêu y nên nói với các 1-kheo an cư: "Ta muốn 
trong bốn tháng yên tĩnh nên không cho các Tỳ- 
kheo đến chỗ ta, trừ một Tỳ-kheo đưa thức ăn đên 
và vào ngày bồ tát", các 1-kheo nghe rồi liên lập 
chế: "Nêu có Tỳ-kheo nào không phải là người 
đưa thức ăn đến cho Phật và vào ngày bố tát mà 
đến chỗ Phật thì phạm Ba-dật- đề", lập chế rồi bạch 
Phật, Phật im lặng châp thuận. Lúc đó Trưởng lão 
Uu-ba-tư-na củng năm trăm chúng Tỷ-kheo đêu là 
người sống nơi Ä-lan-nhã, mặc nạp y, ngày ăn một 
bữa, khất thực, ngôi nơi đất trồng, đến đi ngồi năm 
nhìn ngó tiễn thoái. .. các oai nghi đều thanh tịnh. 
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Tất cả cùng đắp y Tăng-già-lê mang bát du hành 
từ nước Kiêu-tát-la đến nước Xá-vệ, đến nơi thây 
có nhiều Tỳ-kheo kinh hành bên trong tinh xá Kỳ 
hoàn liên hỏi Phật ở đâu, đáp là ở trong phòng lớn 
phía Đông. Trưởng lão Uu-ba-tư-na liên đi đến 
phòng lớn đăng hăng rồi gõ cửa, Phật mở cửa, 
Trưởng lão bước vào trong phòng đánh lễ Phật rồi 
ngôi một bên, Phật liền thăm hỏi: "Đồ chúng của 
thây rất tốt, do nhân duyên gì mà đồ chúng của 
thây oai nghi thanh tịnh như vậy?” Trưởng lão 
đáp: "Thế tôn, nếu Tỳ-kheo đến chỗ con câu đọc 
tụng kinh, cầu h chỉ thì con nói với Tỳ-kheo này 
răng: "Thây có thê trọn đời tu hạnh A-lan- nhã, 
mặc y phân tảo, khất thực, ngày ăn một bữa, ngôi 
nơi đất trồng, thì Ta mới có thể dạy cho thây đọc 
tụng kinh và cho thây : chỉ". Nếu Tỷ-kheo này có 
thể hành hạnh đâu đà này thì con mới dạy đọc tụng 
kinh và cho y chỉ, do nhần duyên này "Thưa Thê 
tôn, đồ chúng của con mới có oai nghi thanh tịnh 
như thế". Phật hỏi Trưởng lão Uu-ba-tư-na: "Cựu 
Tỳ-kheo có lập chế, thây có biết không?" Đáp: 
“Không biết thưa Thế tôn, cựu Tỳ-kheo lập chế 
như thê nào?" Phật nói: "Ta muốn trong bốn tháng 
yên tĩnh nên đã bảo các Tỳ-kheo răng: "Các Tỳ- 
kheo không được đến chỗ ta, trừ người đưa thức 
ăn và vào ngày bô tát". Các Tỳ-kheo vâng lời ta 
dạy nên đã lập chế: "Nếu có Ty-kheo nào không 
phải là người đưa thức ăn đến cho Phật và vào 
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ngày bố tát mà đến chỗ Phật thì phạm Ba-dật- đê". 

Các Tỳ-kheo lập chế rồi đến bạch Ta và Ta đã 
chấp thuận, Trưởng lão Ưu-ba-tư-na nói: "Thế 
tôn, cựu Ty-kheo biết ý này không?" Phật nói: 
"Sao lại không biết, nhưng từ nay Ta cho phép Tỳ- 
kheo hành hạnh đầu đà, sống nơi A-lan-nhã, mặc 
y phấn tảo dù là người đưa thức ăn hay không phải 
là người đưa thức ăn; vào ngày bồ tát hay không 
phải vào ngày bồ tát đều được tùy ý đến chỗ ta". 
Lúc đó cựu Tỳ-kheo nghe nói Trưởng lão Uu-ba- 
tư-na không phải là người đưa thức ăn cho Phật và 
cũng không phải là ngày bố tát mà đi đến chỗ Phật, 
liền nhóm họp Tỳ-kheo tăng gọi Trưởng lão Ưu- 
ba-tư-na đến, Trưởng lão Uu-ba-tư-na vào trong 
Tăng đảnh lễ vị Thượng tọa rồi theo thứ lớp ngồi 
xuông. Cựu Tỳ-kheo liên hỏi Trưởng lão Uu-ba- 
tư-na: "Trưởng lão có biết cựu _T-kheo đã lập chế 
hay không?" Đáp: "Không biết, cựu Tỳ-kheo lập 
chế như thế nào?" Thượng tọa nói: "Này Trưởng 
lão Uu- ba-tư-na, Phật bảo các Tỷ-kheo an cư: "Ta 
muốn trong bốn tháng yên tĩnh nên không cho các 
Ty-kheo đên chỗ ta, trừ một Tỳ-kheo đưa thức ăn 
đên và vào ngày bồ tát", các Tỳ-kheo nghe rồi liên 
lập chế: "Nêu có Tỳ- -kheo nào không phải là người 
đưa thức ăn đến cho Phật và vào ngày bố tát mà 
đến chỗ Phật thì phạm Ba-dật-đề", lập chế rồi bạch 
Phật, Phật im lặng chấp thuận. "Nay Trưởng lão 
không phải là người đưa thức ăn đến cho Phật, 
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cũng không phải là vào ngày bố tát mà đến chỗ 
Phật thì phạm Ba-dật- đề, Trưởng lão nên như 
pháp sám hối", Trưởng lão Uu-ba-tư-na nói: 
“Thượng tọa có biết không, khi tôi đến chỗ Phật, 
đảnh lễ Phật rồi ngồi một bên, Phật đã thăm hỏi 
tôi răng: "Do nhân duyên gì mà đô chúng của thây 
oai nghi thanh tịnh như vậy?” Tôi đáp: "Thế tôn, 
nếu Tỳ-kheo đến chỗ con câu đọc tụng kinh, cầu 
y chỉ thì con nói với Ty-kheo này răng: Thây có 
thể trọn đời tu hạnh A-lan- nhã, mặc y phân tảo, 
khất thực, ngày ăn một bữa, ngồi nơi đât trồng, thì 
Ta mới có thế dạy cho thây đọc tụng, kinh và cho 
thây y chỉ". Nêu 1ỷ-kheo này có thê hành hạnh 
đâu đà này thì con mới dạy đọc tụng kinh và cho 
y chỉ, do nhân duyên này thưa Thế tôn, đồ chúng 
của con mới có oai nghi thanh tịnh như thê. Phật 
hỏi tôi: "Cựu so có lập chê, thây có biết 
không?" Tôi đáp: "Không biệt thưa Thể tôn, cựu 
Ty-kheo lập chế như thế nào?" Phật nói: "Ta muốn 
trong bốn tháng yên tĩnh nên đã bảo các Ty-kheo 
răng: các Ty-kheo không được đến chỗ ta, trừ 
người đưa thức ăn và vào ngày bỗ tát. Các Tỳ- 
kheo vâng lời ta dạy nên đã lập chế: Nếu có Tỳ- 
kheo nào không phải là người đưa thức ăn đên cho 
Phật và vào ngày bô tát mà đến chỗ Phật thì phạm 
Ba-dật-đề. Các Tỳ-kheo lập chế rôi đến bạch Ta 
và Ta đã chấp thuận, tôi nói: "Thế tôn, cựu Tỳ- 
kheo biết ý này không?" Phật nói: "Sao lại không 
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biết, nhưng từ nay Ta cho phép Tỳ-kheo hành 
hạnh đầu đà, sống nơi A-lan-nhã, mặc y phân tảo 
dù là người đưa thức ăn hay không phải là người 
đưa thức ăn; vào ngày bố tát hay không phải vào 
ngày bồ tát đều được tùy ý đến chỗ ta". Lúc đó các 
Ty-kheo suy nghĩ: "Tại sao chúng ta không xả 
những y của cư sĩ cúng để mặc y phân tảo", nghĩ 
rôi liên xả tất cả y của cư sĩ đã cúng để mặc y phân 
tảo. 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉN 6 


IV- BA MƯƠI PHÁP NI TÁT KỲ BA 
DẬT ĐÈ (Tiếp Theo): 

4. Nhận Y Từ T)ỳ-kheo-ni Không Phái Bà 

Con: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỳ-kheo-ni Hoa 
sắc sáng sớm đặp y mang bát vào thành khât thực 
rôi vào trong rừng An hòa, ngôi tĩnh tọa dưới một 
sốc cây với oai nghi thanh tịnh. Trước đó đã có 
năm trăm giặc cướp ở trong rừng, chúa giặc vốn 
tin Phật pháp, thấy Tỳ-kheo-ni ngôi tĩnh tọa với 
oai nghi thanh tịnh càng thêm tín kính nói rằng: 
"VỊ sao ta không đem xâu thịt này cúng cho 'T- 
kheo-ni", trong đám giặc có người biết pháp liên 
nói: "Pháp của-Ty-kheo-mI là ăn đúng thời, không 
ăn phi thời", chúa giặc nghe rồi càng thêm tín kính 
nói răng: "Tỳ-kheo-ni này đoan chánh oai nghi 
thanh tịnh, chỉ ăn đúng thời không ăn phi thời, vì 
sao ta không cho xâu thịt này để cô ấy ngày mai 
ăn", người biết pháp nói: "Pháp của-Tỳ-kheo-ni 
tùy xin được gì liền thọ cái đó, không ăn thức ăn 
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cách đêm", chúa giặc nghe rôi lại càng thêm tín 
kính nói răng: "Tỳ-kheo-ni này đoan chánh oai 
nghi thanh tịnh, chỉ ăn đúng thời không ăn phi 
thời, lại không ăn thức ăn cách đêm, vì sao ta 
không đem bạch điệp quý giá, này gói xâu thịt treo 
lên cây để cho Ty-kheo-m. Nêu có Sa-môn, Bà-la- 
môn nảo cân lây cũng cho" , nghĩ rôi liên đem bạch 
điệp quý giá gói thịt treo. lên cây nói răng: "Các 
Sa-môn, Bà-la-môn nảo cần thì lây dùng". Lúc đó 
đêm đã qua, Tỳ-kheo-ni Hoa sắc xuất định thấy 
bạch điệp gói thịt treo trên cây nghĩ rằng: "Chúa 
giặc vì ta nên treo tấm bạch điệp gói thịt này lên 
cây, nhưng lại nói các Sa-môn, Bà-la-môn nào cân 
thì lấy dùng, nên ta không thể ăn thịt này, nên đem 
cho Tăng, còn bạch điệp thì để mình dùng", nghĩ 
rôi liền đem thịt đến trong Kỳ hoàn hỏi chỗ người 
làm thức ăn cho Tăng để đưa thịt rôi ra khỏi Kỷ 
hoàn. Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo thây Hoa sắc cầm 
tâm bạch điệp đẹp đI ra, thấy rồi sanh tâm tham 
nói với Hoa sắc răng: "Tâm bạch điệp của cô thật 
đẹp”, Hoa sắc nói: "Phải, nó rất đẹp", Lục quân 
nÓI: "Nếu nó đẹp sao không thí cho người tốt", 
Hoa sắc suy nghĩ: "Đây là quyết định xin, làm sao 
không cho", nghĩ rôi liên đem bạch điệp đưa cho 
Lục quân Ty-kheo. Ty-kheo-ni này vốn rất kính 
Phật nghĩ răng: "Ta không thế không gặp Phật", 
nghĩ rôi liền đến chỗ Phật. Lúc đó Thê tôn đang 
thuyết pháp cho đại chúng vây quanh, từ xa trông 
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thây Hoa sắc đi đến, y phục trên thân cũ rách. Phật 
cô ý hỏi A-nan: "Tỳ-kheo-ni Hoa sắc nảy y phục 
cũ rách, há không được y bố thí hay sao?" A-nan 
đáp: "Cô ấy vừa được thí một tâm bạch điệp quý 
giá nhưng lại bị Lục quân Ty-kheo xin mất rôi" 
Phật nói: "Tỳ-kheo há lại nhận lây y từ Tỳ-kheo- 
ni không phải là bà con hay sao ?" A-nan nói: 
"Thật đã nhận lấy thưa Thế tôn", Phật bảo A-nan: 
Hãy lây năm y trong số y dư đem cho Ty-kheo- 
mi này", A-nan vâng lời Phật dạy lây năm y trong 
SỐ y dư đem cho Tỳ-kheo-m. 1-kheo- ni liên đắp 
y này rôi đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi ngôi một bên, 
Phật thuyết pháp chỉ dạy cho được lợi hỉ rồi im 
lặng, Ty-kheo-ni nghe Phật thuyết pháp được lợi 
hỉ rôi liền đánh lễ Phật, hữu nhiễu Phật rồi ra về. 
Sau đó Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc nay phải không?" Đáp: "Thật vây 
thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là 
Ty-kheo lại nhận lây y từ Tỳ-kheo-ni không phải 
là bà con? Vì nếu không phải là bà con thì không 
có hỏi người ấy đủ y hay không, có dư hay không, 
chỉ côt lây được mà thôi. Ngược lại nêu là bà con 
thì sẽ đem cho y, huỗng chi là thây không đủ y mà 
còn lấy" , quở trách rôi bảo các Ty-kheo: "Do mười 
lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này 
nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo nhận lây y từ Tỳ-kheo-ni không 
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phải là bà con thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
Không phải là bà con: Bà con là cha mẹ anh 
chị em nhân đến bảy đời; y (vải) là các loại vải 
như vải øal, vải gai đỏ, vải gaI trắng, vải sô-ma, 
vải súy-di-la, vải Khâm-bà-la, vải KIỆp- bối.. 
Tướng phạm trong giới này là nêu một Tỳ- 
kheo nhận lấy y từ một Tỳ-kheo-ni không phải là 
bà con thì phạm một Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề; nêu một 
Tỳ-kheo nhận lây y từ hai, ba- -Tỳ-kheo- nI tùy 
được bao nhiêu thì phạm bấy nhiêu Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đê; nêu hai, ba, bôn Tỳ-kheo nhận lấy y từ hai, 
ba, bến Ty-kheo-nmi không phải là bà con, tùy được 
bao nhiêu thì phạm bây nhiêu Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở nước Kiêu-tát-la 
có hai bộ tăng được nhiêu y chia làm hai phân: Tỳ- 
kheo nhận được y thích hợp với 1y-kheo-n, còn 
1y-kheo- mi lại được y thích hợp với Tỳ-kheo nên 
các Tỳ-kheo-ni nói với các T-kheo răng: "Các 
Đại-đức hãy đôi y lại cho chúng tôi, chúng tôi 
cũng đối y lại cho các Đại-đức", các Tỳ-kheo nói: 
"Phật kết giới không được nhận y từ Ty-kheo-ni 
không phải là bà con". Lúc đó các Tỷ-kheo không 
biết phải làm sao liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳy-kheo tăng 
đủ lời khen ngợi giới và người trì gIỚI rôi bảo các 
Ty-kheo: “Tử nay giới này nên nói như sau: 
Nêu Tỳ-kheo nhận lây y từ Tỳ-kheo-ni không 
phải là bả con thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê, trừ 
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trao đồi. 

Tướng phạm trong giới nảy là nêu Tỳ-kheo có 
Ty-kheo-ni không phải là bà con mà tưởng là bả 
con, khi nhận lấy y phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề; nếu 
có 1y-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất 
gia, xuất gia ni không phải là bà con mà tưởng là 
bà con, khi nhận lây y cũng phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
đật- đê. 

Nêu Ty-kheo-ni không phải là bà con, Ty-khco 
nghĩ không biết có phải là bà con hay không mà 
nhận lấy y cũng phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề; nếu 
nghĩ 1y-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-dI-nI, 
xuất gia, xuất gia ni không. biết có phải là bà con 
hay không mả nhận lây y đều phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 

Nêu Tỳ-kheo có Tỳ-kheo-ni là bà con mà 
tưởng là không phải bà con, khi nhận lây y phạm 
Đột-kiết-la; nêu Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa d], 
Sa-di-ni, xuất gia, xuất gia là bà con mà tưởng là 
không phải bà con, khi nhận lây y cũng phạm Đột- 
kiết-la. 

Nêu 13-kheo có T-kheo-mi là bà con mà nghi 
không biết có phải là bà con hay không, khi nhận 
lây y phạm Đột-kiết-la; nếu 1ỷ-kheo, Thức-xoa- 
ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất gia, xuất gia ni là bà 
con mả nghĩ không biết có phải là bà con hay 
không, khi nhận lẫy y cũng phạm Đột-kiết-la. 

Là bà con hay không phải bà con, tưởng là bà 
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con hay nghi mà nhận lấy y bất tịnh bao gồm các 
loại y dệt băng lông thú như lông lạc đà, lông dê, 
lông trâu bò xen tạp đều phạm Đột-kiết-la. Không 
phạm là nhận từ bà con cho hay trước có thỉnh hay 
riêng tư nài lây hay vì thuyết pháp được cúng 
dường thì không phạm. 

5. Giới Nhờ T)ỳ-kheo-nl Không Phái Bà Con 

Giặt Y Cũ: 

Phật tại nước Xá-VỆ, Trưởng lão Ca-lưu-đà-di 
vốn có quen biết với Tỳ-kheo-ni Quật-da từ trước 
nên thường qua lại chuyện trò. Lúc đó Ty-kheo-nI 
Quật-đa nghe Ca-lưu-đà-di du hành hai tháng rưỡi 
trở về liên tắm rửa sạch sẽ, thoa dâu thơm, mặc y 
mỏng đến chỗ Ca-lưu-đà-di, đảnh lễ rồi ngôi đôi 
diện. Ca-lưu-đà-di sanh tâm đắm trước nên nhìn 
chăm chăm Quật-đa, Quật cũng sanh tâm đắm 
trước nên nhìn chăm chăm Ca-lưu-đà-dI, Quật-đa 
suy nghĩ: "Thây ây nhìn ta chăm chăm như vậy ắt 
cũng sanh đắm trước, sao ta không ở trước mặt 
đứng đi". Lúc đó Ca-lưu-đà-di chỉ mặc có Nê- 
hoàn tăng, cùng đi qua lại nên dục tâm phát động, 
sợ phạm giới nên không dám xúc chạm nhau, vì 
cứ nhìn chăm chăm nhau nên chảy ra chất bất tịnh, 
do chât bất tịnh chảy ra nên lửa dục liên tắt, vỘI 
trở về chỗ ngôi. Quật-đa suy nghĩ: "Thây ấy trở về 
chỗ ngôi ắt là đã chảy ra chất bật tịnh", nghĩ rồi 
liền đên gân Ca- lưu-đà-dI nói rằng: "Hãy đưa y 
này cho tôi đem về giặt", Ca-lưu-đà-di liên đôi 


174 BỘ LUẬT 5 


mặc y khác rôi đưa y này cho Quật-đa mang về 
giặt. I-kheo-nI nay mang về mở yra lây chất bât 
tịnh dính trên y để vào trong chỗ tiểu tiện của 
mình, liên thọ thai có con phước đức, bụng càng 
ngày càng lớn. Các Tỳ-kheo-ni đuôi ra khỏi chùa 
và măng: "Cô là Tỳ-kheo-ni xấu xa, vì sao xuất 
gia đã lâu lại còn có thai", Quật-đa nói: "Tôi 
không có làm việc dâm”, liên đem sự việc trên kế 
lại. Các Tỳ-kheo-ni không biết làm sao nên đem 
việc này bạch Phật, Phật nói: "Các cô chớ nên quở 
trách Tỳ-kheo-mI này, đây không phải là phá phạm 
hạnh vì không có phạm dâm, do nhân duyên như 
thế mới có thai". Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Ca-lưu-đà-di: "Thây thật 
đã làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm 
thưa Thê tôn", Phật liên quỞ trách: "Tại sao gọi là 
Ty-kheo lại nhờ Tỷ-kheo- nI không phải là bà con 
giặt y cũ", quở trách rôi bảo các Ty-kheo: "Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo nhờ Tỳ-kheo-ni không phải là bà 
con giặt y cũ, nhuộm hay đập đều phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

Bà con là mẹ chị em gái cho đến bảy đời; Y cũ 
là y đã mặc qua ít nhất một lân. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo nói 
với T-kheo-mI không phải bà con: "Hãy giặt y cũ 
này giùm tôi", Ty-kheo-nI đem giặt thì Ty-kheo 
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này phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề; giặt nhuộm hay 
giặt đập, nhuộm đập hay giặt nhuộm đập đều 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. Nêu đợc HCO nÓI VỚI 
1ỷ-kheo- ni không phải bà con răng: "Hãy giặt đập 
y này giùm tôi, chớ nhuộm”, T-kheo-nI đem giặt 
đập thì Tỳ-kheo này phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê; dù 
nhuộm, giặt nhuộm hay nhuộm đập hay giặt 
nhuộm đập, Tỳ-kheo đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con răng: "Hãy giặt nhuộm y nảy giùm tôi, chớ 
đập”, Tỳ-kheo-nI đem giặt nhuộm thì T'y-kheo này 
n Ni-tát-kỳ Ba-dật-để; nhuộm hay đập, giặt 
đập hay nhuộm đập hay giặt nhuộm đập, Tỷ-kheo 
đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nêu J) kiếp nói 
với Tỳ-kheo-ni không phải bà con răng: "Hãy 
nhuộm đập y này giùm tôi, chớ giặt”, Tỳ-kheo-ni 
đem nhuộm đập thì Ty-kheo này phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề; dù giặt hay giặt nhuộm, giặt đập, giặt 
nhuộm đập, Tỷ-kheo đêu phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con răng: "Hãy giặt nhuộm đập y cũ này giùm 
tôi", Tỳ-kheo-ni đem giặt nhuộm đập hay dù chỉ 
giặt, nhuộm, đập, giặt nhuộm hay giặt đập hay 
nhuộm đập, Tỳ-kheo này đêu phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đê. 

Nêu Tỳ-kheo có Tỳ-kheo-ni không phải là bà 
con mà tưởng là bà con; cho đến Tỷ-kheo, Thức- 
xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất gia, xuất gia ni 
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không phải là bà con mà tưởng là bà con nhờ giặt 
(nhuộm, đập) : cũ, nêu họ đem giặt (nhuộm, đập) 
thì Ty-kheo này đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nêu Tỳ-kheo có 1ỳ-kheo- ni không phải là bà 
con, nghĩ không biết có phải là bà con hay không; 
cho đện Tỷ-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa di, sai đi 
ni, xuất gia, xuất gia ni không phải là bà con mà 
nghi không biết có phải là bà con hay không, nhờ 
họ giặt (nhuộm, đập) y cũ, nếu họ đem giặt 
(nhuộm, đập) thì Tỳ-kheo này phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 

Nêu Tỳ-kheo có Tỳ-kheo-ni là bà con mà 
tưởng là không phải bà con; cho đến Tỳ-kheo, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất gia, xuất 
gia mI là bà con mà tưởng là không phải bà con, 
nhờ họ giặt (nhuộm, đập) ì cũ, nêu họ đem giặt 
(nhuộm, đập) thì Ty-kheo này phạm Đột-kiết-]a. 

Nêu Ty-kheo có Ty-kheo-ni là bà con mà nghĩ 
không biết có phải là bà con hay không; cho đến 
Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất 
gia, xuất gia ni là bà con mà nghi không biết có 
phải là bà con hay không, nhờ họ giặt (nhuộm, 
đập) y cũ, nêu họ đem giặt (nhuộm, đập) thì Tỳ- 
kheo này phạm Đột-kiết-]a. 

Là bà con hay không phải bà con, tưởng là bà 
con hay nghi mà nhờ giặt (nhuộm, đập) y bất tịnh 
bao gồm các loại y dệt băng lông như lông lạc đà, 
lông dê, lông trâu bò xen tạp thì Tỳ-kheo đều 
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phạm Đột-kiết-la; nếu là bà con thì không phạm. 

6. GIới Theo Cư Sĩ Không Phải Bà Con Xin 

. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ mặc y 
thượng hạ đến Kỳ hoàn là người quen biết trước 
kia của Bạt-nan-đà, Bạt-nan-đà từ xa thấy cư sĩ 
đến, thây chiếc y thượng hạ của cư sĩĨ mặc trên 
người liên sanh tâm tham. Cư sĩ đảnh lễ rồi ngôi 
đôi diện, Bạt-nan-đà nói pháp chỉ bày cho được 
lợi hỉ rồi nói với cư sĩ: "Y của cư sĩ rất tốt, nêu thí 
cho tôi thì tôi có thể làm y Tăng-øià-lê hoặc Uất- 
đa-la-tăng hoặc An-đà-hội"”, cư sĩ không nghe hay 
nghe mà không muốn cho, Bạt-nan-đà lại nói pháp 
chỉ Dày cho được lợi hỉ rôi lặp lại câu nói trên, cư 
sĩ vân như trước không nghe hay nghe mà không 
muốn cho, Bạt-nan-đà lại nói pháp lần thứ ba rồi 
nói: "Ông hãy cho 18 một y đi, pháp của chúng ta 
là theo cư sĩ xin Mã , cư đĩ suy nghĩ: "Tỳ-kheo này 
đã quyết định xin, làm sao không cho” „ nghĩ TÔI 
liên cởi một y xếp lại đưa cho. Sau khi cho TÔI Cư 
sĩ hối hận, sân nhuế không chịu nồi, nghĩ răng: 
"Từ nay ta không nên đến trong Tăng già lam của 
Sa-môn Thích tử, nêu đến đó sẽ bị cưỡng đoạt y 
như đi đường hiểm không khác". Lúc cư sĩ này 
vào thành Xá-vệ, người giữ cửa thành thấy liền 
hỏi: "Khi đi ông mặc y thượng hạ, sao bây giờ chỉ 
còn có một y”, cư sĩ liên kê lại sự việc trên, trong 
lòng lại tăng thêm sân hận gấp bội, không chịu nồi 
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nên nói răng: "Tôi không nên. đến trong Tăng già 
lam của Sa-môn Thích tử, nếu đến thì bị cưỡng 
đoạt y như đi vào đường hiểm không khác". Như 
thế lan truyền ra, một người nói với hai người, hai 
người nói với ba người khiến cho tiếng. xâu lan ra 
khắp thành Xá-vệ, ai cũng nghe biết Sa-môn 
Thích tử đoạt y của người. Có Tỳ-kheo thiểu dục 
tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết rồi tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Bạt- 
nan-đà: "Thây thật đã làm việc này phải không?" 
Đáp: "Thật vậy thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: 
“Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại theo cư sĩ không phải 
là bà con nài xin?" Quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
Ø1ớI này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo theo cư sĩ, vợ của cư sĩ không 
phải là bà con xin y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Bà con là cha mẹ anh chị em, con tra1, con gái 
cho đến bảy đời; Y là bao gồm các loại vải như gai 
trăng, øaI đỏ, súy-di-la, khâm-bà-la, sô-ma, kiêp- 
bôi... 

Tướng phạm trong giới này có ba trường hợp: 

Một là Giá tiền y: Nêu Tỳ-kheo nói với cư sĩ: 
Hãy cho tôi y quý giá này, nếu được y thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, nêu không được y thì phạm 
Đột- kiết- la; cho đến xin y trị giá hai trăm, ba trăm 
tiền nếu được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, 
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không được thì phạm Đột-kiết-]a. 

Hai là Màu sắc y: Nếu Tỷ-kheo nÓI VỚI Cư SĨ: 
Hãy cho tôi y màu xanh này, nêu được y thì phạm 
Ni-tát- kỳ Ba-dật-đê, không được thi phạm Đột- 
kiết-la; xin y vàng hay đỏ, trắng, đen, hoặc vải gai, 
vải súy-đi-la, khâm-bà-la, sô-ma, kiếp-bối. .. CŨnØ 
phạm như trên. 

Ba là Kích lượng y: Nếu Tỳ-kheo nói với cư 
sĩ: Hãy cho tôi vải chiêu dài bốn chữu tay, nêu 
được y thì phạm Ni-tát- kỷ Ba-dật-đề, không được 
thì phạm Đột- kiết-la; xin vải chiêu dài năm, sáu 
cho đến mười chu tay cũng phạm như trên. Nếu 
xin cái này lại được cái kia thì phạm Đột-kiết-la, 
xIn y xanh lại được y đỏ... cũng phạm Đột-kiết- 
la, xin vải gai trắng lại được vải gai đỏ... cũng 
phạm Đột- kiết- la, cho đến xin y khâm-bà-la lại 
được y Kiếp-bối cũng phạm Đột-kiết-la. Không 
phạm là theo bà con xin hay trước đã được thỉnh 
hay không xin mà được cho thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo Ba là 
từ nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, giữa 
đường bị giặc đoạt y phải lõa hình mà đi. Tỳ-kheo 
suy nghĩ: "Phật kết giới không được theo cư sĩ 
không phải bà con xin y, bà con của ta ở xa, ta 
đành phải lõa hình đến nước Xá-vệ vào trong Kỳ 
hoàn tìm các Tỳ-kheo", theo ý nghĩ liền đi đến 
trong Kỳ hoàn, cựu Tỳ-kheo hỏi: "Người là a1?" 
Đáp là Sa-môn Thích tử, lại hỏi: "Vì sao lõa 
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hình?" Liên đem sự việc trên kể lại rồi nói: "Vì cớ 
này nên tôi lõa hình". Lúc đó Lục quân 1-kheo 
liên suy nghĩ: "Do nhân duyên này Phật ắt sẽ cho 
theo cư sĩ không phải bả con xin Ỳ› chúng ta nên 
thân gần người này”, nghĩ rôi liên nói với Ty-kheo 
bị đoạt y răng: "Thây làm sao lõa hình đến chỗ 
Phật được, tôi sẽ cho thây mượn y đắp để đến chỗ 
Phật, sau khi thây xin được y tôi trả lại cho tôi”, 
Ty-kheo bị đoạt y bằng lòng, Lục quân Tỳ-kheo 
liên cho mượn h; đắp, Tỳ-kheo này đến chỗ Phật 
đảnh lễ rôi ngôi một bên. Pháp thường của chư 
Phật là thây khách Tỳ-kheo đến liên thăm hỏi 
răng: Có nhẫn được không, có an lạc trụ không, 
khất thực có thiêu không, đi đường có nhọc mệt 
không. Khi Phật hỏi thăm như vậy, Tỳ-kheo này 
đáp là nhẫn được, được an lạc trụ, khất thực không 
khó nhưng đi đường nhọc mệt, rôi đem sự việc 
trên kế lại. Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo 
tăng, khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các 
Ty-kheo: “Từ nay giới nảy nên nói lại như sau: 

Nêu Tỷy-kheo theo cư sĩ, vợ cư sĩ không phải 
bà con xin y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, trừ thời 
khác. Thời khác là y bị đoạt, y bị mất, y bị cháy, y 
bị nước cuôn trôi. 

Y bị đoạt là bị quan hay giặc cướp hay oan gia 
cướp đoạt; Y bị mất là không biết ở đâu hoặc bị 
hư rách hoặc bị côn trùng gặm nhắm hoặc bị gió 
thối bay mất. 
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7. Giới Xin Y Thọ Quá Nhiêu: 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo nghe Phật do nhân 
duyên này khai cho theo cư sĩ không phải bà con 
xIn Ỳ, liền nói với "Ty-kheo Ba là: "Thây. ít quen 
biết ai lại đang thiêu y, chúng tôi quen biết nhiều 
cũng đang thiêu y, nay chúng tôi xin giúp cho thầy 
đủ ba y, y dư thuộc của chúng tôi", Ty-kheo Ba là 
băng lòng, Lục quân Tỳ-kheo liền vào thành đến 
các nhà giàu có nói răng: "Tỳ-kheo Ba là là bà con 
của Phật, đi giữa đường bị giặc cướp đoạt y, các 
vị nên tùy hỉ cho”, những người tín kính nghe rôi 
liên cho đủ thứ y hoặc là gia hoặc là Khâm-bà- 
la..., như thế lần lượt từ nhà này đến nhà khác xin 
được rất nhiều 5 gánh về đến trú xứ, Lục quân Tỳ- 
kheo lựa lấy cái tốt còn cái không tốt đưa cho Tỳ- 
kheo Ba là. Lúc đó có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên quở trách Lục quân Tỳ-kheo: "Tại sao gọi 
là Tỳ-kheo lại cô đoạt y của-Tỳ-kheo Ba là", quở 
trách rôi đem việc này bạch Phật, các Ty-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ- 
kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải không?" 
Đáp: “Thật vậy thưa Thế tôn", Phật đủ lời quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
Sau: 

Nếu Tỳ-kheo khi y bị đoạt, y bị cháy, y bị nước 
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cuốn trôi theo cư sĩ, vợ cư sĩ không phải bà con 
xIn Ỳ, được họ tùy ý cho nhiêu y thì Tỳ-kheo này 
chỉ nên nhận lây y thượng hạ, nêu thọ quả thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Y thượng hạ có hai: y thượng hạ của bạch y và 
y thượng hạ của-Ty-kheo. Y thượng hạ của bạch 
y là một y thượng một y hạ; y thượng hạ của-Tÿ- 
kheo là ba y thường dùng. Nếu được y thượng hạ 
của bạch y ít thì được xin thêm, nhiều thì nên trả 
lại cho chủ. Tướng phạm trong ĐIỚI này là Tỳ- 
kheo đã đủ ba y thì không nên xí, nếu xin được 
thì phạm Ni-tát-kỳy Ba-dật- đề; nêu xin không được 
thì phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo mất một y, nếu 
y Tăng-gl1à-lê của- Tỷ-kheo này có thể trích ra làm 
một y được thì không nên xin; nếu xin được thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, nếu xin không được thì 
phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo mất hai y, nêu y 
Tăng-già-lê của-Tỳ-kheo có thể trích ra làm một y 
được thì chỉ nên xIn một y, không được xImn hai y; 
nếu xin được hai y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đẻ, 
nếu xin không được thì phạm Đột-kiết-la. Nêu Tỳ- 
kheo mất ba y, trước nên theo năm chúng mượn y 
đắp vào tụ lạc xin y, nêu không mượn được thì 
trong bốn phương Tăng vật nêu có gia hay chăn 
mên có thê trích ra may thành y được, thì nên trích 
ra để may y đắp rôi đi xin y, nếu xin được y thì 
nên đắp y mới xIn được, đem giặt y đã mượn hong 
phơi rôi trả lại chỗ cũ cho chùa. 
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ở. GIới Theo Cư Sĩ Không Thỉnh Trước Xin 

1. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ chuẩn bị 
tiền định mua y cúng cho. Thích tử Bạt-nan-đà, 
nghĩ răng: "Ta sẽ đem số tiền này mua y cúng cho 
Thích tử Bạt-nan-đà". Bạt-nan-đà nghe biết được 
tin này. liền đến chỗ cư sĩ hỏi rõ sự việc, cư sĩ đáp 
phải, liên hỏi: "Cư sĩ định mua y như thế nào cúng 
cho tôi?" Đáp: "Định mua y như thế như thê.. 
Bạt-nan-đà liền nói: "Tỳ- kheo chúng tôi là người 
xuất g1a nêu thiếu y phục cầu xin khó được, cư sĩ 
các vị lại không thê thường xuyên bồ thí, nay cư 
sĩ muôốn mua y cứng cho tôi thì nên mua loại vải 
như thê như thế...", cư sĩ nghe theo lời của Bạt- 
nan-đà mả mua y thì phải trả gập hai, Ba-lần số 
tiền mà mình đã chuẩn bị sẵn, nên sanh tâm hỗi 
tiếc trách rằng: "Sa-môn Thích tử không biết thời, 
không biết nhàm đủ, không biết trù lượng. Nếu 
người thí không biết lượng thì người thọ cũng nên 
biết lượng. Nay ta phải trả giả tiên mua y gập hai, 
Ba-lần số tiên mà ta sẵn có. Đây là lỗi của ta khiến 
ta phiền não không có lợi ích gì, tại sao ta lại cúng 
dường cho người không biết đủ, khó nuôi không 
biết nhàm đủ như thế". Lúc đó có Tỳ-kheo thiểu 
dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này, 
tâm không vui quở trách rôi đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng 
rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc này 
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phải không?” Đáp: “Thật vậy thưa Thế tôn", Phật 
liên quở trách răng: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại ở 
chỗ cư sĩ không phải bà con khởi tưởng là đồng y 
mà theo xin”, quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Do 
mười lợi nên kết ø1ới cho các T-kheo, từ nay gIới 
này nên nói như sau: 

Nếu vì Ty-kheo nên cư sĩ, vợ cư sĩ lo liệu SỐ 
tiền mua y, nghĩ răng: "Ta đem số tiên này mua y 
như thế như thế... cúng cho Tỳ-kheo ......... S4 LÝ 
kheo này vôn không được thỉnh tủy ý trước, liên 
khởi tưởng đồng đi đến chỗ cư sĩ nói răng: "Cư 
sĩ đã lo liệu số tiên mua y như thế cho tôi thì nên 
mua loại vải như thê như thê...". Vì muốn tốt, nêu 
được y thì Tỳ-kheo này phạm Ni- tát-kỳ Ba-dật- đê. 

Vì Tỳ-khco là chỉ cho Bạt-nan-đà; Y (vải) øôm 
các loại vải như gai trắng, gai đỏ, Súy-di-la, 
Khâm-bà-la, Kiều-xa-da, Kiếp- -bôi... Sô tiên mua 
y là hoặc bằng vàng bạc, tiên.. . cho đến dùng gạo 
thóc đôi lấy. Lo liệu là cất tiền để dành mua y. Nói 
mua y như thế như thê là y với giá hoặc với kích 
lượng hoặc với màu sắc như thê như thế. Cho Tỳ- 
KHểO: c0 2:2¿6cc là cho Bạt-nan-đà. Nói không được 
thỉnh tùy ý trước là cư sĩ không có nói trước với 
Ty-kheo răng cân gì thì đến lấy. Nói khởi tưởng 
đông ý là tưởng mình xin bao nhiêu cư sĩ cũng 
không giận. Nói vì muốn tốt là không biết đủ, khó 
cúng dường, không nhàm đủ. 

Tướng phạm trong giới này có ba trường hợp: 
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giá tiền y, sắc y và lượng y. Về giá tiên y: Nếu Ty- 
kheo nói với cư sĩ: "Hãy cho tôi loại vải tôt”; Nêu 
được y vào tay thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, nếu 
không được y thì phạm Đột- kiết-la; cho đến xin y 
với giá hai, ba trăm tiên, nếu được y thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật- đề, nêu không được y thì phạm Đột- 
kiết-la. Về sắc y: Nếu Tỳ-kheo nói với cư sĩ: "Hãy 
cho tôi y màu vàng hoặc đỏ, trắng hay đen, hoặc 
là vải gai trắng, súy-di-la, khâm-bà- la.. , TẾU 
được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, nếu "không 
được y thì phạm Đột-kiết-la. Về kích lượng y: Nếu 
Tỳ-kheo nói với cư sĩ: "Hãy cho tôi y dài bốn chữu 
tay hoặc năm, sáu, bảy cho đến mười tám chữu 
tay", nêu được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, 
nêu không được y thì phạm Đột-kiết-la. 

Nếu xin cái này mà được cái kia thì phạm Đột- 
kiết-la, hoặc xin y vàng lại được y xanh, hoặc xin 
y xanh lại được y vàng hay đỏ, trắng đen cũng vậy; 
cho đến xin vải gai lại được vải súy-di-la hoặc 
khâm-bà-la... cũng vậy. Không phạm là theo bà 
con xin hoặc được thỉnh tùy ý trước hoặc không 
xin mà tự được thì không phạm. 

9. Giới Khuyên Cư Sĩ Không Bà Con Hun 

Tiên Cúng VY: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có hai cư sĩ và vợ 
cư sĩ vì Thích tử Bạt-nan-đả để dành tiền mua y, 
nghĩ răng: "Tôi để dành tiên này, mỗi người sẽ 
mua y như thế như thê cúng cho Thích tử Bạt-nan- 
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đà". Bạt-nan-đà hay tin liên đến chỗ hai cư sĩ và 
vợ cư sĩ hỏi cho rõ TÔI nói: _Tỷ-kheo chúng tôi là 
người xuất g1a, thiêu y phục câu xIn khó được, các 
VỊ không thế thường xuyên bố thí, nay có tâm 
muôn mua ; cúng. cho tôi, nêu mỗi người không 
thể mua y cúng riêng được thì nên hùn chưng lại 
mua một y như thế như thế cúng cho tôi", các cư 
sĩ nghe theo lời của Bạt-nan-đà hùn chung lại mua 
một y như thế như thê với giá tiền gâp hai, Ba- lần 
mà họ đã để dành, nên họ khởi tâm hối tiếc trách 
răng: "Sa-môn Thích tử không biết thời, không 
biết nhàm đủ, không biết trù lượng. Nếu người thí 
không biết lượng thì người thọ cũng nên biết 
lượng. Nay ta phải trả giá tiên mua y gâp hai, Ba- 
lần sô tiên mà ta sẵn có. Đây là lỗi của ta khiến ta 
phiên não không có lợi ích Ì, tại sao ta lại cúng 
dường cho người không biết đủ, khó nuôi không 
biết nhàm đủ như thế". Lúc đó có Tỳ-khco thiểu 
dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này, 
tâm không vui quở trách rôi đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-khco tăng 
rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc này 
phải không?” Đáp: “Thật vậy thưa Thế tôn", Phật 
liên quở trách răng: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại ở 
chỗ cư sĩ không phải bà con khởi tưởng là đồng ý 
mà theo xin", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Do 
mười lợi nên kêt giới cho các Tỳ-kheo, từ nay g1ới 
này nên nói như sau: 
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Nêu Tỷ-kheo có hai cư sĩ và vợ cư sĩ không 
phải bà con, vì Tỳ-kheo nên mỗi người để dành 
tiền mua y, nghĩ rằng: "Ta để dành tiền này, mỗi 
người sẽ mua y như thế như thế cúng cho Tỳ-kheo 
S2ÊY n0 yên: '„ TỲ-kheo này vốn không được thỉnh tùy 
ý trước, khởi tưởng đồng MÍ nên đến chỗ các cư sĩ 
nói răng: "Các vị mỗi người để dành tiên mua y, 
nên hùn chung lại mua một y như thế như thế cúng 
cho tôi". Vì muốn tốt, nêu được y thì Tỳ-kheo này 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đê. 

Giải thích từ ngữ giỗng như trong giới trên. 

Tướng phạm trong giới này cũng có ba trường 
hợp: 

Một là về giá tiền y: Nếu Tỳ-kheo nói với cư 
sĩ: "Hai vị nên hùn chung lại mua y tốt cho tôi”, 
nếu được y thì phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề, nếu 

không được y thì phạm Đột- kiết-la. 

Hai là về màu sắc y: Nếu Tỳ-kheo nói với cư 
sĩ: "Hãy hùn chung lại mua y màu vàng hoặc xanh, 
đỏ, trăng. .. hoặc loại vải như gai trắng, Súy-di-la, 
Khâm-bà-la... cho tôi” , nêu được y thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật- đề, nếu không được y thì phạm Đột- 
kiết-]a. 

Ba là về kích lượng y: Nếu Tỳ-kheo nói với cư 

I: "Hãy hùn chung lại mua y dài bốn chữu tay 
HữỆE năm, sáu cho đến mười tám chữu tay cho 
tôi", nêu được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đè, 
không được y thì phạm Đột-kiết-la. 
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Nếu xin cái này mà được cái kia thì phạm Đột- 
kiết-la, hoặc xin y vàng lại được y xanh, hoặc xin 
y xanh lại được y vàng hay đỏ, trắng đen cũng vậy; 
cho đến xin vải gai lại được vải súy-di-la hoặc 
khâm-bà-la ... cũng vậy. Không phạm là theo bà 
con xin hoặc được thỉnh tùy ý trước hoặc không 
xin mà tự được thì không phạm. 

10. Giới Đòi Y Quá: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một cư sĩ sal sứ 
đưa giá tiên y cho Bạt-nan-đà, khi sứ mang tiền 
đến thì gặp Bạt-nan-đà đang ngôi trên giường 
cùng với một thương nhơn của một tiệm buôn, sứ 
liền đến nói với Bạt-nan-đà răng: "Đại-đức, cư sĩ 
¬ sai tôi đưa số tiền y này cho Đại-đức, Đại- 
đức hãy nhận lây", Bạt-nan-đà nghe rôi liền bảo vị 
thương nhơn: "Ông hãy nhận lấy số tiên này, đợi 
khi tôi tìm được tịnh nhơn sẽ đến lấy", thương 
nhơn liên nhận lấy tiền đem cất. Các thương nhơn 
ở nước Xá-vệ có lập chế đến giờ tụ họp, ai không 
đến đúng giờ sẽ bị phạt năm mươi tiên. VỊ thương 
nhơn này định đi nhóm họp nên đóng cửa tiệm, 
vào lúc đó Bạt-nan-đà dẫn tịnh nhơn tới đòi đưa 
lại số tiền đã gỞI, vị thương nhơn nói: "Các thương 
nhơn ở đây có lập chế đến giờ tập họp, ai không 
đến đúng giờ sẽ bị phạt năm mươi tiên, thây hãy 
đợi tôi đi họp về sẽ đưa tiên lại cho", Bạt-nan- -đà 
nói: "Không được, bạch y các người thường tự câu 
lợi, hãy đưa lại cho tôi trước rôi mới được ởi, tôi 
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không thể chờ được", vị thương nhơn đành phải 
mở cửa lấy tiền đưa lại cho Bạt-nan-đà rồi mới đến 
chỗ tụ họp, đến nơi thì mọi người đã giải tán nên 
bị phạt năm mươi tiền, vị thương nhơn này phiền 
não liên quở trách: "Sa-môn Thích tử không biết 
thời, không biết trù lượng, nêu chờ một chút thì 
tôi không phải bị phạt, lôi vì Sa-môn Thích tử nên 
mất năm mươi tiền này". Như thê chuyên nói cho 
nhau khiến tiếng xâu lan khắp thành Xá-vệ, có Ty- 
kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết 
rôi tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo tăng 
rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc này 
phải không?” Đáp: “Thật vậy thưa Thế tôn", Phật 
liên quở trách: "Thây không biết thời, không biết 
trù lượng, tại sao không chờ một chút lại khiến cho 
cư sĩ bị mất mát như thế", quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nếu vì Tỷ-kheo nên vua hoặc đại thân, Bà-la- 
môn, cư sĩ sai sứ đưa giá tiên y đến, vị sứ này đến 
nói với I-kheo: "Đại-đức, vua hoặc đại thân, Bà- 
la-môn, cư sĩ......... đưa giá tiền y này cho thây, 
xin hãy nhận lây". Tỳ-kheo nên nói: "Pháp của- 
Tỳ-kheo chúng tôi là không được thọ tiên, khi nào 
cân y, được vải thanh tịnh tôi sẽ nhận để may 
thành v thọ trì", vị sứ này nói với Ty-kheo: "Đại- 
đức có người chấp sự có thể lo liệu mọi việc cho 
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Tỳ-kheo không?" Tỳ-kheo nên chỉ người chấp sự 
là người làm việc trong chùa hay là Ưu-bà-tắc cho 
vị sứ biết. VỊ sứ, đến nÓI VỚI người chấp sự: "Lành 
thay, ông hãy cất giữ sô tiên này rồi mua vải như 
thê như thế cho Ty-kheo.......... , khi nào Tỳ-kheo 
này cân y thì đưa cho vị ây may thành y thọ trì", 
nói xong vị sứ trở lại nói với Tỳ-kheo: "Tôi đã đưa 
tiền cho người chấp sự, Đại-đức khi nảo cân y thì 
đến đó lấy". Khi Tỳ-kheo này cần y thì nên đến 
chỗ người chấp sự nói là tôi cân Ỳ như thê đến hai, 
Ba-lần; nếu đòi được y thì tốt, nếu không được thì 
nên đến trước TRBƯỜI chấp Sự đứng yên lặng nhắc, 
như thê đến bốn, năm, sáu lân; nêu đòi được y thì 
tốt, nêu không được y mà cô nài cho được y thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu không đòi được ởi 
nên tự đi hay sal SỨ đến chỗ người trước kia đưa 
tiền y đến nói răng: "Số tiền y mà ông đưa cho 
người chấp sự trước kia, tôi không lấy được y, ông 
nên tự biết đòi lại tiên, chớ để cho mật". 

Vì Tỷỳ-kheo là vì Bạt-nan-đả; Vua là thuộc 
dòng Sát-đê-ly thọ chức vua, cũng gọi là quốc chủ, 
cũng gọi là thủy quản đánh; Đại- thân là quan 
hưởng bồng lộc; Bà-la-môn là thuộc dòng Bà-la- 
môn; cư sĩ là trừ ba hạng người trên, hàng bạch y 
thuộc dòng họ của gia1 cập khác. Sứ bao gồm nam, 
nữ, huỳnh môn và người hai căn; Y bao gôm các 
loại vải như gai, Súy-di-la, Khâm-bà-la.. . Số tiên 
y hoặc băng vàng bạc, tiền... Nói may thành y thọ 
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trì là hoặc y Tăng- già-lê, Uất-đa-la- -tăng hay An- 
đà-hội. Sứ nói với người châp sự: Hãy cât giữ tiên 
này mua vải như thế như thế là nói mua vải với giá 
như thế, sắc như thế, lượng như thế. Sứ nói tôi đã 
nÓI VỚI người chấp sự rôi là tự miệng, sứ nói hay 
nhờ người khác nói. Tỳ-kheo khi nào cần li thì đến 
chỗ người châp sự đòi là ba phen được nói tôi cần 
y, nêu Ba-lần nói mà được y thì tốt, nêu không 
được y thì lần thứ tư, năm, sáu đứng yên lặng trước 
người chấp sự để nhắc hoặc ở chỗ làm việc, hoặc 
chỗ sản nghiệp, ở nhà riêng hoặc cửa hàng... Nói 
chỗ làm việc là chỗ rèn sắt, chỗ làm đô gỗ, chỗ 
làm đồ gốm.. . nêu người chấp sự đứng ở đây thì 
Tỳ-kheo đến trước mặt yên lặng nhắc. Nói chỗ sản 
nghiệp là chỗ trồng trọt, chỗ mua bán, chỗ sản xuất 
vật phẩm, chỗ tính toán tiền bạc... Nói chỗ cửa 
hàng là tiệm vàng, bạc... nếu TBƯỜI chấp sự ở 
những chỗ nảy, Tỳ-kheo nên đến trước mặt đứng 
yên lặng cho đến lần thứ sáu để nhắc. Nếu vẫn 
không được y thì nên nói cho chủ y biết, sau khi 
nói cho chủ y biết rôi nếu có nhân duyên đến 
những chỗ đó gặp người chấp sự, nếu người chấp 
sự hỏi cớ sao lại đến, nên nói là vì việc khác mà 
đến, nếu người chấp sự nói: "Thây hãy cầm lây giá 
tiền y này” , Iy-kheo nên nói: "Tôi đã nói với chủ 
y rồi, ông tự đến phân giải với chủ y`, nếu người 
chập. SỰ TÓI: "Thây cứ câm lây giá tiền y này, tôi 
sẽ đến phân giải với chủ y sau", lúc đó Tỳ-kheo 
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lây giá tiên y thì không phạm. 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉN 7 
TỤNG THỨ HAI 


IV- BA MƯƠI PHÁP NI TÁT KỲ BA 
DẬT ĐÈ (Tiếp Theo): 

11. Giới Dùng Kiêu-thi-Na-Làm Phu Cụ 

Mới: 

Phật tại nước Câu-diệm-dI, lúc đó các Tỳ-kheo 
nước Câu-diệm-di may phu cụ mới băng Kiêu-thi- 
na, Ở trong nước nảy tơ, lụa, vải, kén tơ đều mắc 
lại giết hại nhiêu tăm. Do các Tỳ-kheo thường 
theo các cư sĩ xin tơ tăm, kén tơ, tự tay làm và cất 
chứa, nhiêu việc bề bộn nên phế. bỏ việc tụng kinh 
ngôi thiên hành đạo. Các cư sĩ liền quở trách: "Sa- 
môn Thích tử tự nói là lành tốt có đạo đức mà lại 
dùng Kiêu-thi-Na- làm phu cụ mới, ở ,trong nước 
tơ lụa kén tơ đều mắc lại giết nhiêu tăm, các Tỳ- 
kheo đi xin tơ lụa kén tơ tự làm và cất chứa, nhiêu 
việc bê bộn nên phế bỏ việc tu hành. Chúng ta 
cúng dường cho những người không biết đủ, khó 
cúng dường, không nhàm đủ này là mất lợi". Có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
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biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo nước Câu-diệm-di: 
"Các thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: 

"“Fại sao gọi là Tỷ-khco lại dùng Kiêu-thi-Na- làm 
phu cụ mới, trong nước này tơ lụa kén tơ đêu mắc 
lại giết nhiều tăm", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo dùng Kiêu-thi-Na-làm phu cụ 
mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Ni-tát- kỳ Ba-dật-đề là phu cụ này nên bỏ, tội 
Ba-dật-đề nên sám. Tướng phạm trong giới này là 
Ty-kheo dùng tơ lụa tự tay làm thành phu cụ mới 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề; dùng kén tơ tự tay 
se tơ làm thành phu cụ mới cũng phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. Không phạm là nêu được phu cụ đã làm 
thành. 

12. Giới Dùng Lông Dê Đen Làm Phụ Cụ 

Mới: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Lục quân Tỳy-kheo 
dùng toàn lông dê đen làm phu cụ mới, trong nước 
này lông dê đen rất mắc, chỉ sợi và tắm giạ bằng 
lông dê đen cũng rất mắc. Các Tỷ-kheo lại thường 
theo cư sĩ xin lông dê đen khiến các cư sĩ quở 
trách: "Sa-môn Thích tử tự nói lành tốt có đạo đức 
lại dùng toàn lông dê đen làm phu cụ mới, trong 
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nước này lông dê rât mắc, chị sợi và tâm gia băng 
lông dê đen cũng rất mắc. Các Tỳ-kheo lo làm phu 
cụ mới nên phế bỏ việc tu thiên hành đạo". Có Ty- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rồi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ- 
kheo lại dùng toàn lông dê đen làm phu cụ mới, tự 
tay làm nhiêu VIỆC bê bộn nên phế bỏ việc hành 
đạo" , qUỞ trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi 
nên kết ø1ớI cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên 
nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo dùng toàn lông dê đen làm phu 
cụ mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đè. 

Lông dê đen có bốn loại: Loại đen sẵn, từ màu 
lam nhuộm thành đen, từ bùn nhuộm thành đen. từ 
vỏ cây nhuộm thành đen. Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề là 
phu cụ này nên bỏ, tội Ba-dật-đề nên sám. Tướng 
phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo dùng toàn 
lông dê đen sẵn tự làm phu cụ mới thì phạm N¡- 
tát-kỳ Ba-dật-đề; dùng lông dê nhuộm đen từ màu 
lam hoặc từ bùn hoặc từ vỏ cây, tự kéo se và cất 
chứa đề làm phu cụ mới đều phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề: cho đên dùng chỉ sợi hay giạ bằng lông dê 
đen để làm phu cụ mới cũng phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. Không phạm là làm cho tháp, cho Tăng 
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hay được phu cụ đã làm thành thì không phạm. 

13. Giới Dùng Lông Dê Trắng Xen Với 

Lông Dê Đen Làm Phu Cụ Mới: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo suy nghĩ: "Phật kết giới không cho dùng toàn 
lông dê đen làm phu cụ mới, vậy ta nên dùng Ít 
lông dê trắng xen với lông dê đen để làm phu cụ 
mới”. Có 1-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc nảy phải không?" Đáp: "Thật đã 
làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: 

“Fại sao gọi là Ty-kheo lại khởi niệm muốn 
dùng một Ít lông dê trắng xen vỚI lông dê đen để 
làm phu cụ mới”, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
Ø1ới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo làm phu cụ mới nên dùng hai 
phân đen, phần thứ ba trắng, phân thứ bốn xám. 
Nêu không dùng như thê thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 

Lông đen có bốn loại như trong giới trên đã 
nÓI; lông trăng là lông ở xương sông, hông ngực 
và ở cô; lông xám là lông ở đâu, ở bụng, ở chân. 
Nêu làm phu cụ bốn mươi Ba là (một Ba là là bốn 
lạng) thì nên dùng hai mươi Ba là lông toàn đen, 
mười Ba là lông trắng và mười Ba là lông xám. 
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Tướng phạm trong giới này là Tỳ-kheo lấy lông 
dê toàn đen quá hai mươi Ba là cho đến một lạng 
đề làm phu cụ mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê; 
nếu dùng lông dê trắng quá mười Ba là cho đến 
một lạng để làm phu cụ mới thì phạm Đột-kiết-la; 
nếu dùng lông xám không tới mười Ba là cho đến 
một lạng. để làm phu cụ mới thì phạm Ni-tát- kỳ 
Ba-dật-đề. Không phạm là dùng toàn lông xám 
hay dùng lông xám nhiêu. 

14. Giới Chưa Đủ Sáu Năm Làm Phụ Cụ 

Mới: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo cất chứa nhiều phu cụ tôi nói: "Cái này quá 
dày, cái này quá mỏng, cái này quá lớn, cái này 
quá nhỏ... ", do cât chứa nhiều không dùng tới nên 
bị hư mục. . Có 1y-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Ty-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các 
Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn" , Phật liền quở trách: 
“Tại sao gọi là Tỷ-kheo lại cất chứa nhiêu phu cụ 
rôi nói: Cái này quá dày, cái nảy quá mỏng, cái 
này quá lớn, cái này quá nhỏ..., do cất chứa nhiều 
không dùng tới nên bị hư mục", quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo muốn làm phu cụ mới thì phu cụ 
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cũ phải được dùng đủ sáu năm, chưa đủ sáu năm 
mà xả phu cụ cũ hay không xả mà liên làm phu cụ 
mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, trừ Tăng yết 
ma. 

Tăng yết ma là nếu Ty-kheo có phu cụ quá dày 
hay quá mỏng hay quá lớn, quá nhỏ..., muôn làm 
phu cụ mới nên ở trong Tăng, lúc Tăng nhất tâm 
hòa hợp chắp tay bạch rằng: 

Tôi Ty-kheo .......... có phu cụ cũ quá dày hoặc 
quá mỏng, quá lớn, quá nhỏ... muốn làm phu cụ 
mới. Nay theo Tăng xin được làm phu cụ mới (3 
lần). 

Lúc đó Tăng nên trù lượng: Nếu nói quá dày 
mà thật không có dày, nói quá mỏng mà thật 
không có mỏng... cho đến nói quá nhỏ mà thật 
không có nhỏ thì không nên yết ma cho làm phu 
cụ mới; ngược lại nêu thật là quá dày hay thật quá 
mỏng cho đến thật là quá nhỏ... thì Tăng nên yết 
ma cho làm phu cụ mới. Lúc đó một Tỳ-kheo 
trong Tăng tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, phu cụ của-Tỳ-kheo 
" quá dày (quá mỏng, quá lớn, quá nhỏ...) bị 
hư rách không thể khâu vá được, nay theo Tăng 
xin yết ma làm phu cụ mới. Nêu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng thuận cho 
Tỳy-kheo .......... yết ma làm phu cụ mới. Bạch như 
vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
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cho T-kheo ......... yết ma làm phu cụ mới rồi, 
Tăng chấp thuận vì yên lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo tùy 
năm nảo làm phu cụ rôi, ngay trong năm đó cho 
đến hai, ba, bốn, năm, sáu năm sau lại làm phu cụ 
mới, khi làm phạm Đột- kiết- la, làm xong thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo tùy năm nảo 
làm phu cụ rôi, ngay trong năm đó cho đến hai, ba, 
bốn, năm, sáu năm sau xả phu cụ cũ để làm phu 

cụ mới, khi làm phạm Đột- kiết- la, làm xong thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nếu Tỳ-kheo tùy năm 
nào làm phu cụ rôi, ngay trong năm đó cho đến 
hai, ba, bốn, năm, sáu năm sau không xả phu cụ 
cũ mà làm phu cụ mới, khi làm phạm Đột- kiết- la, 
làm xong thì phạm Ni-tát-ky Ba-dật- đề. Nếu Tỳ- 
kheo tùy năm nảo làm phu cụ rôi, ngay trong năm 
đó cho đến hai, ba, bốn, năm, sáu năm sau dù xả 
hay không xả phu cụ cũ mà làm phu cụ mới, khi 
làm phạm Đột-kiết-la, làm xong thì phạm Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề. Nêu Tỳ-kheo tùy năm nào làm phu 
cụ rôi, ngay trong năm đó làm phu cụ mới chưa 
thành mà để đó, đến năm thứ hai mới làm xong thì 
Tỳ-kheo này khi bắt đầu làm phu cụ mới liên phạm 
Đột- kiết- la, khi làm xong phạm Ni-tát-kỳy Ba-dật- 
đề. Nếu Tỳ-kheo tùy năm nào làm phu cụ rồi, hai, 
ba, bốn, năm, sáu năm sau lại làm phu cụ mới chưa 
xong liên đề đó, đên năm thứ bảy mới xong thì khi 
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bắt đâu làm liên phạm Đột-kiết-la, làm xong 
không phạm. Tỳ-kheo đủ sáu năm làm phu cụ mới 
xong, phu cụ cũ nên cho người hay tác tịnh, nêu 
chưa đủ sáu năm dù xả hay không xả phu cụ cũ 
mà làm phu cụ mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 
1S. Giới Không Làm Cho Phu Cụ Mới Hoại 

Sắc: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một cư sĩ thỉnh 
Phật và Tăng ngày mai đến nhà thọ thực, Phật im 
lặng nhận lời, cư sĩ biết Phật nhận lời liên đảnh lễ 
Phật rôi ra về. Suốt đêm đó lo liệu đầy đủ thức ăn 
uống thanh tịnh thơm ngon, sáng hôm sau sai sứ 
đến bạch Phật thời đến, các Tỳ-kheo liên đên nhà 
cư sĩ thọ thực còn Phật ở lại trong phòng thọ thức 
ăn mang đến. Pháp thường của Phật là khi Tăng đi 
thọ thỉnh mà Phật không đi thì Phật sẽ đi xem xét 
các tăng phòng, lúc đó Phật đi đến một phòng thấy 
trong phòng bỏ phu cụ cũ ngồn ngang, Phật nhìn 
thây rôi suy nghĩ: "Có nhiêu người bỏ phu cụ cũ 
không dùng, các Bà-la-môn, cư sĩ đã ra sức cúng 
dường để câu phước, nêu Tỳ-kheo thọ ít thì tốt. 
Do nhân duyên này ta bảo các Ty-kheo dùng lại 
phu cụ cũ đê cho thí chủ được phước thọ dụng. Ta 
nên chế cho các Tỳ-kheo khi làm phu cụ mới nên 
dùng phu cụ cũ làm viên chừng một gang tay của 
Tu-già-đà để làm cho hoại sắc, nhờ nhơn duyên 
này dùng lại phu cụ cũ để cho thí chủ được phước 
thọ dụng", nghĩ rôi Phật trở về phòng. Lúc đó ở 
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nhà cư sĩ, các Ty-kheo đã thọ thực xong, VỊ 
Thượng tòa thuyết pháp cho cư sĩ nghe rỗi ra VỆ. 
VỆ đến trú xứ các Ty-kheo đến đảnh lễ Phật rôi 
ngôi một bên, Phật liền hỏi thăm ăn có ngon 
không, có được no đủ không; các Ty-kheo đáp là 
ăn rất ngon và rất no đủ. Lúc đó Phật bảo các Tỳ- 
kheo: “Khi các Ty-kheo đến nhà cư sĩ thọ thực, ta 
cầm chìa khóa đi xem xét các phòng, đi đến một 
phòng thây trong phòng bỏ phu cụ cũ ngôn ngang, 
ta nhìn thây rôi suy nghĩ: "Có nhiêu người bỏ phu 
cụ cũ không dụng, các Bà-la-môn, cư sĩ đã ra sức 
cúng dường đê câu phước, nếu Ty-khco thọ ít thì 
tốt. Do nhân duyên nảy ta bảo các Tỳ-kheo dùng 
lại phu cụ cũ đề cho thí chủ được phước thọ dụng. 
Ta nên chế cho các Tỳ-kheo khi làm phu cụ mới 
nên dùng phu cụ cũ làm viên chừng một gang tay 
của Tu- -glà- đà để làm cho hoại sắc, nhờ nhơn 
duyên này dùng lại phu cụ cũ để cho thí chủ được 
phước thọ dụng". Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tổ" -kheo làm phu cụ mới nên dùng phu cụ 
cũ làm viên chừng một gang tay của Tu-già-đà để 
cho hoại sắc. Nếu không làm như thê thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

lướng phạm trong gIỚI này là nếu Tỳ- -kheo 
muôn làm phu cụ mới nên lấy phu cụ cũ làm viên 
chừng một gang tay của Tu-già-đà đề cho hoại sắc, 
nếu làm như thể thì tốt, nễu không làm như thể thì 
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phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nêu dùng phu cụ cũ 
không tới một gang tay cho đến nửa tắc thì phạm 
Đột-kiết-la, nêu dùng phu cụ cũ hơn một gang tay 
Tu-già-đà thì không phạm hoặc dùng phu cụ cũ 
phủ khắp bề mặt của phu cụ mới cũng không 
phạm. 

ló. Giới Gánh Lông Dê Đi Quá Ba Do 

Tuân: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo tháp 
tùng theo các thương nhơn du hành đến từ nước 
Kiêu-tát-la đên nước Xá-vệ. Các thương nhơn này 
chở lông dê đây xe, khi đi đến giữa đường thì trục 
xe của một thương nhơn bị Bây, chân con bò cũng 
bị thương, thương nhơn này nói với các thương 
nhơn khác răng: "Mỗi người nên chở giúp một Ít 
lông đê này của tôi, chớ để cho mất", các thương 
nhơn nói: "Xe của chúng tôi đều đã đây và rất 
nặng, nếu chở thêm e xe cũng bị gãy trục và cũng 
bị mất luôn", nói rồi cùng bỏ đi. . Thương nhơn nảy 
đứng bên xe với dáng vẻ ưu sâu, lúc đó các Tỳ- 
kheo đi đến sau vì hai lý do: Một là sợ bụi dính 
đây người, hai là không thích nghe tiếng xe. 
Thương nhơn này thây các T-kheo đi đến VUI 
mừng suy nghĩ: "Số lông dê này không bị mất, ta 
nên đem bố thí cho các Tỳ-kheo", nghĩ rồi liên nói 
với các T-kheo: "Xin hãy nhi lại một chỗ, tôi 
xin cúng dường số lông dê này cho chúng tăng", 
thương nhơn cúng dường xong liên bỏ đi. Các Tỳ- 
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kheo mỗi người đêu có một phân lông đê, người 
thì gánh trên vai, người thi đội trên lưng, người thì 
cầm trên tay... khi đi đến một tụ lạc gặp các 
thương nhơn đi trước, các thương nhơn nảy thây 
rôi liên quở trách: "Các thây mua lông dê này từ 
đâu và muốn đem đến chỗ nảo bán, bày bán ở đâu, 
có được lời hay không?" Lúc đó có Tỳ-kheo thiểu 
dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này 
tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
các Tỷ-kheo nước Câu-diệm-di: "Các thây thật đã 
làm việc nảy phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại sánh lông dê đi quá ba do tuân", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo đi giữa đường được bồ thí lông 
dê, Tỳ-kheo nào cần thì được nhận lây mang đi 
cho đến ba do tuân, nêu không có người mang thay 
mà tự mang đi quá ba do tuân thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. Nếu hai Ty-kheo thay nhau mang đi thì 
được đi đến sáu do tuân, ba-Tỳ- -kheo thay nhau 
mang đi thì được đi đến chín do tuân, cứ như thê 
bốn Tỳ-kheo được đi đến mười hai do tuân, năm 
Tỳ-kheo được đi đến mười lăm do tuân, tùy nhiều 
hay ít người, mỗi người chỉ được mang đi đến ba 
do tuần mà thôi. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo tự 
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mang lông dê đi quá ba do tuân thì phạm Ni-tát- 
kỳ Ba-dậtđề; nêu bảo 1ỷ-kheo, Tỳ-kheo- n1, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-nI mang đi quá ba 
do tuân thì phạm Đột-kiết-la. 


l7. Giới Nhờ Tỳ-kheo-nt Không Phải Bà 

Con Giặt Nhuộm Lông Dê: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ca-lưu-đà-di như 
trong giới trên có nói được một phần lông dê mang 
về đến trong tinh xá của-Ty-kheo-ni trong, vườn 
vua, bảo các T-kheo-nmi nhóm lại một chỗ Tôi nói: 
"Các cô có thê kéo se lông dê rôi giặt nhuộm giùm 
tôi không ?" Ca-lưu-đà-di vỗn có oai đức và thế 
lực nên các Ty-kheo-nI kính sợ không dám trải lời 
liên nói răng: "Đại-đức hãy để đó tôi về đi", các 
Tỳ-kheo-ni lẫy lông dê ra kéo se rôi giặt nhuộm 
nên màu nhuộm dính nơi tay. Khi Tỳ-kheo-nl Ma- 
ha-ba-xà-ba-đề Cù-đàm-di dẫn năm trăm Tỳ- 
kheo-ni đi đến đánh lễ Phật rôi đứng một bên, Phật 
nhìn thây tay của các Ty-kheo- ni dính sắc nhuộm, 
tuy biết rõ nguyên do vẫn hỏi Tỳ-kheo-ni Cù- đàm- 
di: "Cớ sao tay của các Tỳ-kheo-n có sắc 
nhuộm?" Cù-đàm-di nói: "Thế tôn, sở cầu của 
chúng tôi thì khác mà việc làm lại khác”, liền đem 
sự việc trên bạch Phật, Phật nghe rôi nói rằng: 
"Quả thật sở câu của các cô thì khác mà việc làm 
lại khác", Phật liên thuyết pháp chỉ dạy cho mi 
chúng được lợi hỉ rôi im lặng, ni chúng liên đảnh 
lễ Phật rồi ra về. Không lâu sau Phật do nhân 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 7 205 


duyên này nhóm họp Tỷ-kheo tăng rồi hỏi Ca-lưu- 
đà-di: "Thầy thật đã làm việc này phải không?” 
Đáp: "Thật vậy thưa Thế tôn", Phật liên quỞở trách: 
“Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại nhờ Ty-kheo-mi không 
phải bà con kéo se giặt nhuộm lông đê?” Quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho 
các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo nhờ Tỳ-kheo-ni không phải bà 
con giặt nhuộm lông dê thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. 

Bà con là mẹ, chị em cho đến bảy đời. 

Tướng phạm trong giới nảy là nếu Tỳ-kheo nói 
với Tỳ-kheo-ni không phải bà con răng: "Kéo se 
giặt nhuộm lông dê này giùm tôi”, khi Tỳ-kheo-nI 
giặt nhuộm thì Tỳ-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê; dù giặt giũ hay nhuộm giũ hay giặt nhuộm giữ 
cũng phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nêu Tỳ-kheo nói 
với Tỳ-kheo-ni không phải bà con răng: "Hãy giặt 
nhuộm lông dê giùm tôi chớ giữ", khi Tỳ-kheo-ni 
giặt nhuộm thì Tỳ-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê; dù giặt giũ hay nhuộm giũ hay giặt nhuộm giũ 
đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nêu Ty-kheo nói 
với Tỳ-kheo-ni không phải bà con răng: "Hãy giặt 
giũ lông dê giùm tôi chớ nhuộm”, khi Ty-kheo-nI 
giặt giũ thì Tỳ-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề; dù 
giặt nhuộm hay nhuộm giũ hay giặt nhuộm giữ 
đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nêu Ty-kheo nói 
với Tỳ-kheo-ni không phải bà con rằng: "Hãy giặt 
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lông dê giùm tôi chớ nhuộm hay giữ", khi Ty- 
kheo-nI giặt thì Ty-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề; dù giặt nhuộm hay giặt giũ hay nhuộm giũ hay 
giặt nhuộm giũ đêu phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 
Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo-ni không phải bà 
con răng: "Hãy nhuộm lông dê giùm tôi chớ giặt 
giữ", khi Ty-kheo-nI nhuộm thì Tỳ-kheo phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật- đề; dù giặt hay giữ hay giặt nhuộm, 
giặt giũ, nhuộm giũ hay giặt nhuộm giữ đều phạm 
Ni-tát- kỳ Ba-dật-đề. Nêu Tỳ-kheo nói với Tỳ- 
kheo-ni không phải bà con răng: "Hãy giữ lông dê 
giùm tôi chớ giặt nhuộm”, khi Tỳ-kheo-mi giũ thì 
Tỳy-kheo phạm Ni-tát-kỳ Ba- dật-để; dù giặt hay 
nhuộm, giặt giữ, giặt nhuộm, nhuộm giữ hay giặt 
nhuộm giữ đêu phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Nêu có Tỳ-kheo-ni không phải bà con mà 
tưởng là bà con; cho đến có Tỳ-kheo, Thức-xoa- 
ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất gia, xuất gia ni không 
phải là bà con mà tưởng là bà con liền nhờ giặt 
nhuộm lông đê; khi họ giặt nhuộm thì Tỳ-kheo 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Nếu có Tỳ-kheo-ni không phải là bà con mà 
nghị không biết có phải là bà con hay không; cho 
đên có Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-n1, 
xuất gia, xuất gia ni không phải bà con mà nghi 
không biết có phải là bà con hay không liên nhờ 
giặt nhuộm lông đê; khi họ giặt nhuộm liền phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
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Nêu Tỳ-kheo có Tỳ-kheo-ni là bà con mà 
tưởng là không phải bà con; cho đến có Tỳ-kheo, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-dI-n1, xuất 1a, xuất 
gia nI là bà con mà tưởng là không phải bà con 
liên nhờ giặt nhuộm lông đê; khi họ giặt nhuộm 
thì Ty-kheo phạm Đột- kiết- la. 

Nếu Ty-kheo có Tỳ-kheo-ni là bà con mà nghĩ 
không biết có phải là bà con hay không: cho đến 
có 1y-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất 
gia, xuất gia ni là bà con mà nghi không biết có 
phải là bà con hay không liên nhờ giặt nhuộm lông 
dê; khi họ giặt nhuộm thì Ty-kheo phạm Đột- kiết- 
la. Nếu Tỳ-kheo có 1y-kheo- nI là bà con hay 
không phải bà con, tưởng và nghĩ mà nhờ giặt 
nhuộm lông dê bất tịnh bao gồm các loại lông lạc 
đà, lông dê đen hay lông xen tạp đều phạm Đột- 
kiết-la; nếu thật là bà con thì không phạm. 

18. Giới Tự Tay Cẩm Vật Báu: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần Tỳ- 
kheo tự tay cầm vật báu nên bị các cư sĩ chê trách: 
"Sa-môn Thích tử tự nói lành tốt có đức, tại sao tự 
tay cầm vật báu như vua, Đại-thần", có Tỳy-kheo 
thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng 
rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm 
việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo 
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lại tự tay cầm vật báu", quở trách rôi bảo các Ty- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Ty-kheo tự tay cầm vật báu hay bảo người 
khác cầm đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đè. 

Vật báu là vàng bạc bao gồm hai loại làm thành 
hay chưa làm thành, có tướng hay không có tướng. 
Câm có năm cách: Một là dùng tay nhận lây từ tay 
của người khác, hai là dùng vạt áo nhận lấy từ vạt 
áO CỦa nĐƯỜI khác, Ba là dùng khí cụ nhận lấy từ 
khí cụ của người khác, bốn là nói: Hãy để vào đây, 
Năm là nói: Hãy đưa cho tịnh nhơn này. 

Tướng phạm trong giới này là Tỳ-kheo cầm 
vật báu từ năm cách kề trên đêu phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đê; vật báu làm thành hay chưa làm thành, 
có tướng hay không có tướng nêu nhận tử tay của 
người khác đều phạm Ni-tát-kỳy Ba-dật- đê. Nêu 
ÁN -kheo tự tay câm tiên đông, tiên kẽm, tiên chì, 
tiên bằng bạch lạp... thì phạm Đột-kiết-la. Phật 
nÓI: "Nêu 1y-kheo tự tay câm vật báu ít thì nên 
bỏ; nếu nhiều và nếu có tịnh nhơn đồng tâm thì 
nên nói Với người này răng: "Đây là vật không 
thanh tịnh nên lỎI được câm lây vật báu này, ông 
nên lấy cât giùm". Tịnh nhơn cầm lấy rôi nói với 
Tỷ-kheo: "Vật này cho Ty-kheo”, J1-kheo nên 
nói: "Đây là vật không thanh tịnh, nêu tịnh thì tôi 
sẽ thọ". Nêu không có tịnh nhơn đồng tâm, Tỳ- 
kheo nên lây vật báu này dùng làm ngọa cụ cho 
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Tăng bốn phương. Tỳ-kheo nên vảo trong Tăng 
bạch răng: 

Các Đại-đức, tôi tự tay cầm vật báu phạm Ba- 
dật-đề, tôi nay phát lỗ không dám che dấu xin sám 
hồi. 

Tăng nên hỏi: "Thây đã xả vật báu chưa?" Đáp 
là đã xả, Tăng nên hỏi: "Thây có thây tội không? 
Đáp là thây tội, Tăng nên nói: "Thây nên phát lồ 
sám hồi tội này, sau không được tái phạm". Nếu 
nói là chưa xả vật báu thi Tăng bảo nên xả, nêu 
Tăng không bảo xả thì tất cả Tăng đêu phạm Đột- 
kiết-la; nễu Tăng bảo xả mà Tỷy-kheo không chịu 
xả thì Tỳ-kheo phạm Đột- kiết-la; nêu còn trù 
lượng chưa quyết định thì không phạm". 

19. Giới Dùng Vật Báu Mua Bán Các Việc: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo lây vật báu đã xả trước đó đem dùng vào các 
việc như xây cất phòng xá, thuê mướn người, mở 
cửa tiệm vàng, sắt, đồng, tiệm mài g1ũa ngọc, nuôi 
voi, ngựa, lạc đà, trâu, dê, nô tỳ... Vì thế có người 
cưỡng đoạt ruộng vườn của dân đem bán cho Tỳy- 
kheo, những người bị mất sản nghiệp liên chê 
trách Tỳ-kheo răng: "Sa-môn Thích tử tự nói lành 
tốt có đức lại dùng vật báu vào việc mở cửa tiệm 
mua bán như vua, Đại-thần không khác". Có Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
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tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại dùng vật báu vào các việc mua bán”, quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
g1ới cho các T-kheo, từ nay giới này nên nói như 
Sau: 

Nêu Tỳ-kheo dùng vật báu vào đủ các việc 
mua bán thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Dùng vào đủ các việc là dùng vật đã làm thành 
đối lây vật đã làm thành hay vật chưa làm thành, 
hoặc đối cả vật làm thành và chưa làm thành; dùng 
vật chưa làm thành đổi lấy vật đã làm thành hay 
chưa làm thành, hoặc đôi cả vật làm thành và chưa 
làm thành. Dùng, vật có tướng đôi lây vật có tướng 
hay vật không có tướng, hoặc đối cả vật có tướng 
và không có tướng; dùng vật không có tướng đối 
lây vật có tướng hay vật không có tướng, hoặc đối 
cả vật có tướng và không có tướng. 

Dùng có năm cách: 

1. Nói lây vật này như nói lây vàng hay bạc. 

2. Lây từ trong này là lấy sô-ma hay kiều-xa- 
na. 

3. Lấy ngân nây là lấy khoảng năm mươi hay 
một trăm. 

4. Lây từ người này là bao gồm nam, nữ, 
huỳnh môn và hai căn. 

5. Mang đên mang đi, mua bán cũng như vậy. 
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Lại có năm cách cũng giỗng như năm cách 
trên, chỉ đối chữ này thành chữ đó hoặc kia, tức là 
nói lây vật đó (kia), lây từ trong đó (kia), lẫy ngần 
ây, lấy từ người đó (kia), mang đến mang đi, mua 
bán cũng như vậy. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo lây 
vật đã làm thành đôi lây vật đã làm thành hay vật 
chưa làm thành hay đối lấy cả vật đã thành và vật 
chưa thành đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Lấy vật 
chưa làm thành đổi lây vật đã làm thành hay vật 
chưa làm thành hay đối lấy cả vật đã thành và vật 
chưa thành đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Lấy vật 
có tướng đối lấy vật có tướng hay vật không có 
tướng hay cả vật có tướng và vật không tướng đều 
phạm Ni-tát- kỷ Ba-dật-đề. Lấy vật không tướng 
đối lấy vật có tướng hay vật không tướng hay đối 
lây cả vật có tướng và không tướng đều phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. Nêu nói hãy lây vật này.. . trong 
năm cách kế trên đều phạm Ni-tát-kỳ Ba- dật- đề; 
Nếu nói hãy lấy vật kia... trong năm cách kế trên 
cũng đều phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nêu Tỳ-khco 
dùng tiền đồng, tiên kẽm, tiền chì... vào đủ các 
việc kế trên đêu phạm Đột-kiết-a. Nếu Ty-kheo 
dùng vật báu vào đủ các việc kê trên, nếu ít thì nên 
xả, nếu nhiêu và có được tịnh nhơn đồng tâm thì 
nên nói với tịnh nhơn rằng: “Đây là vật bất tịnh 
nên tôi không được lây cất, ông nên lây cất giùm”, 
tịnh nhơn lấy vật rồi nói với Tỳ-kheo răng: "Vật 
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này cho Tỳ-kheo", Tỳ-kheo nên nói: Đây là vật 
bất tịnh, nêu tịnh tôi sẽ thọ". Nêu không có được 
tịnh nhơn đông tâm nên đem vật báu dùng làm 
ngọa cụ cho Tăng bốn phương rồi vào trong Tăng 
bạch răng: "Các Đại-đức, tôi đã dùng vật báu vào 
đủ các việc, nay phát lô không dám che dâu, xin 
sám hôi", Tăng nên hỏi: "Thây đã xả vật chưa?" 
Đáp là đã xả, Tăng nên hỏi: "Thây có thây tội 
không?" Đáp là thấy tội, Tăng nên nói: "Thây nên 
phát lô sám hỗi tội này, sau không được tái phạm". 
Nếu nói chưa xả, Tăng nên bảo xả, nêu Tăng 
không bảo xả thì tất cả Tăng phạm Đột-kiết-la; 
nếu Tăng bảo xả mà không xả thi Tỳ-kheo này 
phạm Đột-kiêt-la, nêu còn trù lượng chưa quyêt 
thì không phạm. 

20. Giới Đủ Cách Mua Bán: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Phạm chí 
mặc áo Khâm-bà-la nhuộm Súy-di-lầu là người 
quen biết trước kia với Bạt-nan-đà, Bạt-nan-đả từ 
xa thây Phạm chí mặc áo này đi đến liên khởi tâm 
ưa thích. Sau khi hỏi thăm nhau về sức khỏe, Bạt- 
nan-đà liên nói với Phạm chí: "Áo Khâm-bà-la của 
ông rât đẹp, nếu ông có thê đối cho tôi, tôi sẽ đưa 
chiếc áo Khâm-bà-la thường này cho ông", Phạm 
chí nói: "Tôi đang cần dùng, Bạt-nan-đà nói: 
“Pháp Phạm chí của các ông là lõa hình không có 
đức, cần gì mặc y đẹp", Phạm chí nói: "Tôi cân 
dùng đề năm", Bạt-nan-đà nói: "Trước kia khi còn 
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là bạch y chúng ta là bạn thân thiết, không có vật 
tốt đẹp nào là không cho ông; ông cũng vậy, 
không có vật tốt đẹp nào là không cho tôi. Nay ô ông 
đã xuất gia lại có tâm xẻn tham không như ngày 
xưa nữa hay sao?". Nghe Bạt-nan-đà trách như 
vậy nên Phạm chí cởi áo Khâm-bà-la đẹp của 
mình đưa cho Bạt-nan-đà, Bạt-nan-đà đưa lại áo 
Khâm-bà-la thường cho Phạm chí. Khi Phạm chí 
trở về tinh xá của mình, các Phạm chí khác trông 
thây Phạm chí này mặc áo Khâm-bà-la thường liên 
hỏi: "Chiếc ảo Khâm-bà-la đẹp của ông đầu rồi" 

đáp là đã đối rôi, liên hỏi đối với ai, đáp là đối với 
Bạt-nan-đà, liền hỏi vì sa1 lại cùng trao đối, đáp: 
"Trước kia khi còn là bạch y, chúng tôi vốn là bạn 
thân thiết nên mới đối với nhau", các Phạm chí 
khác nói: "Ông bị Bạt-nan-đà gạt rôi", Phạm chí 
này nói: "Nếu gạt thì tại sao còn cùng trao đối", 

các Phạm chí nói: "Áo Khâm-bà-la nhuộm Súy- 
di-lâu rất quý giá không phải áo Khâm-bà-la 
thường có thể sánh được", Phạm chí này nói: "Dù 
biết là quý giá thì tôi cũng đã đối rồi", các Phạm 
chí khác nói: "Ông hãy mau đến đó đối lại áo 
Khâm-bà-la nhuộm súy-di-lâu, chớ để chúng tôi 
lập mộc bảng trỊ tội ông”. Phạm chí này sợ bị trị 
tội nên vội chạy đến chỗ Bạt-nan-đà nói rằng: 
"Bạt-nan-đà hãy trả lại y Khâm-bà-la nhuộm Súy- 
đi-lâu cho tôi, y Khâm-bà-la thường này tôi trả lại 
cho ông", Bạt-nan-đà nói là đã đổi với nhau tôi, 


214 BỘ LUẬT 5 


Phạm chí nói: "Ông đã gạt tôi", Bạt-nan-đà nói: 
"Nếu có gạt đối thì việc cũng đã quyết định rôi", 
Phạm chí nói: "Áo khâm-bà-la nhuộm Súy-di- lâu 
của tôi rất quý giá, không phải áo khâm-bà-la 
thường của ông sánh băng được", Bạt-nan-đà nói: 

quý hay không quý thì cũng đã đổi rôi", Phạm chí 
nói: "Các bạn đồng học của tôi nói nêu tôi không 
đối lại được áo về thì sẽ lập mộc bảng trị tội tôi", 
Bạt-nan-đà nói: "Lập mộc bảng trị hay trị cách gì 
khác cũng không can gì đến tôi, việc trao đôi đã 
quyết định rôi thì tôi không trả lại". Phạm chí này 
đòi đối lại không được, lúc đó những người không 
tin Phật pháp nghe rôi liền quở trách: "Sa-môn 
Thích tử tự nói lành tốt có đức, tại sao đã là người 
xuất gia lại đi lừa gạt người xuất gia khác": những 
người tín kính Phật pháp thì lại quở trách răng: 
“Tại sao gọi là Tỳ-kheo mà lại còn đủ cách mua 
bán”. Có Ty-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biêt việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
1-kheo tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo mà Tại còn đủ cách mua bản”, quở trách rôi 
bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho 
các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo đủ cách mua bán thì phạm Ni- 

tát-kỳ Ba-dật-đề. 
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Nói đủ cách mua bán là dùng vật tương tợ đôi 
lây vật tương tợ hoặc dùng vật không tương tợ đối 
lây vật không tương tợ. Tương tợ là dùng bát đối 
bát, dùng y đối y, dùng thời dược đối lây thời 
dược, phi thời dược đôi lây phi thời dược.. 
Không tương tợ là dùng bát đối y, dùng y đối bát, 
dùng thời dược đối lẫy phi thời dược.. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo vì 
lợi mua rôi mà không bán thì phạm Đột-kiết-la, 
nếu vì lợi cô ý bán mà không mua cũng Đột-kiết- 
la; nếu vì lợi cô ý mua rôi bán lại thì phạm Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề, vật này nên xả. Nếu Tỳ-kheo dùng 
vàng mua bạc, dùng bạc mua vàng, dùng tiên mua 
thóc hay mua đồ vật khác có thê ăn được thì mỗi 
Hàn” nuốt vào miệng đều phạm Đột-kiết-la. Phật 

ó1: "Pừ nay nêu sau khi cùng nhau trao đổi vật, 
nếu người kia hối hận thì nên trả lại và lây lại vật 
của mình”. Lúc đó Lục quân Ty-khco nghe Phật 
nói lời này rồi sau khi đôi y với người khác mặc 
nửa tháng làm cho hoại sắc liền đòi lại, người đối 
trước kia không chịu trả lại, Lục quân liên cùng 
người kia tranh cải và đánh nhau. Các Ty-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Nội trong bảy 
ngày hội hận thì trả lại, quá bảy ngày thì không 
nên trả lại". 

“Lúc đó có người bản vải đem vải bán, Lục 
quân Tỷ- -kheo đưa ít tiên đòi mua vải tỐt, người 
bán vải nói: "Thầy cớ sao đưa ít tiên mà đòi tôi 
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bán vải tốt, nếu người không biết giá vải sẽ chê 
vải của tôi và đòi giảm gIÁ, á", Phật nói: "Không 
được giảm giá đòi bán y tôt, nếu giảm giả đòi bán 
vải tốt thì phạm Đột-kiết-la. Nếu thật sự cần mua 
vật này thì hãy suy nghĩ kỹ rồi nói: "Tôi chỉ có bao 
nhiêu đây muôn mua vật này”, nói như thế cho đên 
Ba-lần mà người kia vẫn không chịu bán thì Ty- 
kheo nên tìm tịnh nhơn nhờ họ mua giùm. Nêu 
tịnh nhơn không biết giá thì Tỳ-kheo nên nói cho 
biết đã dùng ngân ấy tiền để hỏi mua, và dặn tịnh 
nhơn nên tính toán khi hỏi mua. Từ nay cho chúng 
tăng mua y, chưa nói đến Ba-lân thì được trả thêm 
giá", khi trả thêm giá Tỳ-kheo tâm hôi nghĩ răng: 
“Ta không có đoạt y của người chứ”, Phật nói: 
"Nói Ba- lân chưa XOng, trả thêm giá không 
phạm. Nêu Tỳ-kheo vì lợi dùng tiên đồng, tiền 
chì, tiền kẽm... đủ cách mua bán đều phạm NiI-tát- 
kỳ Ba-dật- đề. Ty-kheo đủ cách mua bán, nêu ít thì 
nên xả, nêu nhiêu và có được tịnh nhơn đồng tâm 
thì nên nói với tịnh nhơn rằng: Đây là vật bất tịnh 
nên tôi không được lây cất, ông nên lây cất giùm”, 
tịnh nhơn lấy vật rồi nói với 13-kheo rằng: "Vật 
này cho Tỳ-kheo”, T-kheo nên nói: "Đây là vật 
bất tịnh, nếu tịnh tôi sẽ thọ". Nếu không có được 
tịnh nhơn đông tâm nên đem vật báu dùng làm 
ngọa cụ cho Tăng bốn phương rôi vào trong Tăng 
bạch răng: "Các Đại-đức, tôi đã đủ cách mua bán, 
nay phát lồ không dám che dấu, xin sám hồi", 
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Tăng nên hỏi: "Thây đã xả vật chưa?" Đáp là đã 
xả, Tăng nên hỏi: "Thây có thây tội không?" Đáp 
là thấy tội, Tăng nên nói: "Thầy nên phát lỗ sảm 
hối tội này, sau không được tái phạm". Nếu nói 
chưa xả, Tăng nên bảo xả; nếu Tăng không bảo xả 
thì tất cả Tăng phạm Đột- kiết-la. Nếu vật này tầm 
thường đôi lây vật kia quý giá tuy có lợi nhưng 
nêu không vì lợi thì không phạm. 

21. Giới Chứa Bát Dự Quá Mười Ngày: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳy- 
kheo chứa cất nhiều bát sanh nhơ nhớp và hư bể 
không dùng đến. Có Ty-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đâu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên quở trách: "Tại sao cất chứa nhiều bát để 
đến hư bể không dùng", rôi đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rồi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: " Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại chứa nhiều bát dư sanh nhơ nhớp và hư 
bê không dùng đến" , qUỞ trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo chứa bát dư được đến mười 
ngày, chứa quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 

Bát có ba loại: Bát thượng là bát thọ được ba 
bát cơm, một bát canh và nửa bát canh thức ăn 
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khác; bát hạ là bát thọ được một bát cơm, nửa bát 
canh, nửa bát canh thức ăn khác; bậc giữa của hai 
loại bát này là bát trung. Nếu lớn hơn bát thượng 
và nhỏ hơn bát hạ thì không gọi là bát, Ty-kheo 
cất dùng bát này thi phạm Ni-tát- kỷ Ba-dật-đê, bát 
này nên xả, tội Ba-dật- đề nên sám. Tướng phạm 
trong giới này là nêu Tỷ-kheo ngày thứ nhât được 
bát, ngày thứ hai nên xả; ngày thứ hai được bát, 
ngày thứ ba nên xả cứ như thê cho đến ngày thứ 
chín được bát, ngày thứ mười nên xả; ngày thứ 
mười được bát, ngay ngày thứ mười nên đem bát 
này cho người hay tác tịnh hay thọ trì. Nêu không 
cho người, không tác tịnh, không thọ trì đến ngày 
thứ mười một trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo ngày thứ nhất được bát, ngày thứ hai 
lại được thì nên chứa một cái xả một cái; ngày thứ 
hai được bát, ngày thứ Ba lài được thì nên chứa 
một cái xả một cái cứ như thế cho đến ngày thứ 
chín được bát, ngày thứ mười lại được thì bát này 
ngay trong ngày thứ mười nên đem cho người 
hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không cho người, 
không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ 
mười một, khi trời vừa sáng liền phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được bát, ngày thứ 
hai lại được thì nên chứa cái sau xả cái trước; cứ 
như thế cho đến ngày thứ tám được bát, ngày thứ 
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chín lại được thì nên chứa cái sau xả cái trước; 
ngày thứ chín được bát, ngày thứ mười lại được 
thì bát này ngay trong ngày thứ mười nên đem cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không cho 
người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua 
ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liên phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được bát, ngày thứ 
hai lại được nên chứa cái trước xả cái sau; cứ như 
thế cho đến ngày thứ chín được bát, ngày thứ mưỜi 
lại được thì ngay trong ngày thứ mười nên đem 
cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. 

Nêu không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời 
vừa sáng liền phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được bát, ngày thứ 
hai không được cho đến ngày thứ mười cũng 
không được thì bát này ngay trong ngày thứ mười 
nên đem cho người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu 
không cho người, không tác tịnh cũng không thọ 
trì thì qua ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng 
liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đê. Nêu Tỳ-kheo ngày 
thứ nhất được bát, ngày thứ hai lại được, cho đến 
ngày thứ mười đều được bát cất chứa thì ngay 
trong ngày thứ mười nên đem các bát dư này cho 
người hoặc tác tịnh hay thọ trì. Nếu không cho 
người, không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua 
ngày thứ mười một, khi trời vừa sáng liên phạm 
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Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Nêu Tỳ-kheo có bát phạm Xả đọa chưa xả, tội 
chưa sám, thứ lớp nối nhau chưa dứt mà được bát 
nữa, thì bát được sau do tương tục với bát trước 
nên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. Nếu Tỳ-kheo có 
bát phạm Xả đọa đã xả nhưng tội chưa sám, thứ 
lớp nỗi nhau chưa dứt mà được bát nữa, thì bát 
được sau do tương tục với tâm trước nên phạm NI- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo có bát phạm Xả 
đọa đã xả, tội cũng đã sám, thứ lớp nỗi nhau đã 
dứt; nêu được bát khác thì không phạm. 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉN 8 


IV. BA MƯƠI PHÁP NI TÁT KỲ BA 
DẬT ĐỀ (Tiếp Theo): 


22. Giới Xin Bát Mới: 

Phật tại nước Xá-bà-đề, lúc đó Bạt-nan-đà 
cùng một thương nhơn đi vào trong chợ, thấy 
trong một cửa tiệm trưng Dảy cái bát sử tròn đẹp 
liền sanh tâm ưa thích, nói với thương nhơn: "Ông 
xem cái bát đó thật tròn đẹp”, thương nhơn cũng 
nói là rất tròn đẹp rồi hỏi: "Thây có muốn cái bát 
ây không?" Đáp là muốn. Thương nhơn liền vào 
trong tiệm mua bát đưa cho Bạt-nan-đà, Bạt-nan- 
đà được bát rôi liên ra khỏi thành Xá-vệ đến trong 
tinh xá Kỳ hoàn khoe với các Tỳ-kheo rằng: "Các 
Trưởng lão xem cái bát sứ này thật là tròn đẹp”, 
các Tỳ-kheo nói: "Rất đẹp, thầy từ đâu có được?". 
Bạt-nan-đà đem sự việc trên kể lại cho các Tỳ- 
kheo nghe, các Tỳ-kheo hỏi: “Trước khi xin thây 
có bát dùng hay không?" Đáp là đã có, các Ty- 
kheo hỏi: "Nếu trước đã có còn xin thêm làm gì?" 
Đáp: "Trước đã có nay xin thêm thì có hại gì”. Có 
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Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liên quở trách: ,LƯỚC 
đã có bát rôi tại sao còn xin thêm bát mới”, quở 
trách rồi đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỷ-kheo tăng rôi hỏi Bạt- 
nan-đà: "Thây thật đã làm việc này phải không?" 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thê tôn", Phật liền quỞ 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo trước đã có bát rôi 
còn xin thêm bát mới", quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo bát đang dùng bị nứt bề vá chưa 
đến năm lăn, lại xin bát mới vì tham tốt đẹp thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Bát này nên xả trong 
Tỳy-kheo tăng rôi lấy bát của người hạ thấp nhật 
trao cho T-kheo này, bảo răng: "Thây hãy cất 
chứa bát này dùng cho đến khi bê". 

Bát đang dùng là bát trước đã dùng; bát có ba 
loại như trong giới trên. Chưa đến năm lăn nứt là 
từ bốn, ba, hai, một lăn. Vì tham tốt đẹp là Tỳ- 
kheo này không biết đủ, khó cúng dường. Bát này 
nên xả trong Ty-kheo tăng là bát này nên đựng đầy 
nước rôi đem đến trong Tăng hành bát, một Tỳ- 
kheo nên xướng răng: "Các Trưởng lão nên nhóm 
để tác pháp bát đây nước". Lúc đó các Tỳ-kheo 
nên bát của mình đang dùng đến nhóm, trong thời 
gian này các TIy-kheo không được thọ thêm bát 
khác, nêu thọ thêm bát khác thì phạm Đột-kiêt-la. 
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Tăng hòa hợp rôi yết ma sai người hành bát, một 
Tỷ-kheo trong tăng nói: "Trong các |rưởng lão aI 
có thể hành bát, rót nước đây bát?' Nêu có Tỳ-kheo 
nào nói có thể thì Tỷ-kheo này phải thành tựu năm 
thiện pháp là không tùy ái, không tùy sân, không 
tùy si, không tùy bô (sợ), biết là hành hay không 
hành; ngược với năm thiện pháp trên là năm ác 
pháp thi không nên sai làm người hành bát. một 
Ty-kheo trong Tăng tác pháp yết ma sai như sau: 

Đại-đức Tăng lăng nghe, Ty-kheo ............ có 
thể làm người hành bát. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận cho Tỳ-kheo.......... 
làm người hành bát. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu: Tăng 
nay cho T-kheo......... làm người hành bát xong 
rôi, Tăng chập thuận vì im lặng, việc này xin nhớ 
giữ như vậy. 

Nêu Ty-kheo làm người hành bát nên rót nước 
đây bát, ban đầu nên đến trước vị thương tòa thứ 
nhất hỏi: Thượng tòa có cần bát này không?” Nêu 
Thượng tòa nói cần thì nên trao bát này cho 
Thượng tòa rôi lấy bát của Thượng tòa đưa đến 
Thượng tòa thứ hai hỏi: "Thượng tòa có cần bát 
này không?" Nếu nói cân thì nên đưa cho rồi lây 
bát của Thượng tòa thứ hai đưa đến Thượng tòa 
thứ ba hỏi như trên. Nêu khi đang hỏi mà Thượng 
tòa thứ một hỗi tiễc muốn đòi lại bát của mình thì 
như Phật dạy là không nên cho, nếu Thượng tòa 
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miễn cưỡng đoạt lại thì nên bảo Thượng tòa này 
sám Đột-kiết-la. Nêu bát này thượng tọa thứ nhật 
không lây thì nên theo thứ lớp đi cùng khắp, cuối 
cùng không có ai chịu lây bát đây nước này thì nên 
đưa lại cho Ty-kheo kia; nếu có người chịu lấy bát 
này thì nên lây bát của người đó theo thứ lớp đưa 
bát như trên; cuối cùng không có aI chịu lây thì 
nên đưa bát này đến cho Tỳ-kheo kia bảo răng: 
"Thây hãy cất bát này dùng cho đến khi bể, chớ để 
bát ở dưới đất, chớ để trên đá, chớ để ở chỗ cao, 
chớ để chỗ bị dột, không được mang bát đến chỗ 
đại tiêu tiện, nhà tắm.. . không được cô ý làm bề, 
không được dùng bát để rửa mặt rửa tay, phải cất 
giữ cần thận. Chớ vì nhân duyên bể bát mà đi tìm 
câu, bỏ phế việc tọa thiên tụng kinh hành đạo”. 

Tướng phạm trong giới này là nếu bát của- Tỷ- 
kheo chưa bề thì không được xin bát mới, nếu xin 
được thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, không được 
thì phạm Đột- kiết-la. Nêu bát của-Tỳ-kheo chỉ nứt 
có một lăn, dù trắm hay chưa trám cũng không 
được xin bát mới, như thê cho đến hai, ba, bốn lăn 
nứt cũng vậy đêu không được xin bát mới, nêu xin 
được thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, xin không 
được thì phạm Đột-kiết-la. Nếu bát nứt năm lăn, 
dù có trám hay chưa trắm cũng được xIn bát mới, 
xin được hay không đều không phạm. 
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23. Giới Tự Xin Chỉ Sợi Rồi Bảo Nhờ Thợ 

Dệt Không Phái Bà Con Dệt V: 

Phật tại thành Vương xã, lúc đó lục quân Ty- 
kheo tự xin chỉ sợi mang đến chỗ nhà giàu bảo 
răng: "Chủ tụ lạc hãy bảo thợ dệt dệt y cho tôi”, 
chủ nhà giảu này liên bảo thợ dệt: "Hãy dệt y cho 
Tỳ-kheo này, ta sẽ trả tiên cho ông". Người thợ dệt 
đối với chủ nhà giàu này vì kính sợ nên không dám 
trái lời, nhưng khi dệt nôi sân trách măng rằng: 
"Sa-môn Thích tử tự nói lành tốt có đức, lại nương 
thế lực nhà giàu bảo ta dệt không công, khiến ta 
không có tiên, không có cơm ăn cũng không có 
phước phân. Chúng ta suy não bất lợi vì gặp phải 
người không có thiểu dục tri túc khó cúng dường 
này ˆ. Có Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quỞở trách: “Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo lại tự xIn chỉ sợi rôi bảo thợ dệt 
không phải là bà con dệt y. , quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay gl1ới này nên nói như sau: 

Nếu Ty-kheo tự xin chỉ sợi bảo thợ dệt không 
phải là bà con dệt y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Tự xin là xin được năm mươi Ba là hay một 
trăm Ba là cho đến một lạng; Chỉ sợi là SợI Øa1, SỢI 
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lông, chỉ sô-ma, kiếp-bối... Không phải bà con là 
ngoại trừ cha mẹ anh chị em con cái liên quan 
trong bảy đời ra; Thợ dệt bao øôm nam, nữ, huỳnh 
môn, người và hai căn. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Ty-kheo 
theo bà con xin chỉ sợi hay bảo bà con dệt đều 
không phạm; tự dệt thì phạm Đột-kiết-la; cho đến 
bảo Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, 
Sa-đi-nI dệt là bà con đều phạm Đột-kiết-la. Nếu 
Ty-kheo theo bà con xin chỉ sợi thì không phạm, 
nhưng bảo thợ dệt không phải bà con dệt thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê; tự dệt hay bảo Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-nI, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-nI dệt đêu 
phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo theo "bà con xin 
chỉ sợi thì không phạm; bảo thợ dệt nếu là bà con 
dệt thì không phạm, nêu không phải là bà con thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề; tự dệt hay bảo Ty- 
kheo, Ty-kheo-nl, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-dI- 
ni dệt đêu phạm Đột-kiêt-la 

Nêu Tỷ-kheo theo người không phải bà con 
xin chỉ sợi thì phạm Đột-kiết-la, bảo thợ dệt không 
phải bà con dệt thì phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật-đề; tự 
dệt hay bảo Tỷ-kheo, Ty-kheo-ni, Thức-xoa-ma- 
na, Sa di, Sa-di-ni dệt đêu phạm Đột-kiết-la. Nếu 
Ty-kheo theo người không phải bà con xIn chỉ sợi 
thì phạm Đột-kiết-la, bảo thợ dệt là bà con dệt thì 
không phạm; tự dệt hay bảo T-kheo, Ty-kheo-nI, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni dệt đều phạm 
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Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo theo người không phải 
bà con xin chỉ sợi thì phạm Đột-kiết-la; bảo thợ 
dệt nếu không phải là bà con thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đê, nêu là bà con thì không phạm; tự dệt 
hay bảo 1ỷ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, 
Sa di, Sa-di-ni dệt đều phạm Đột-kiết-]a. 

Nếu Tỳ-kheo theo người xin chỉ sợi là bà con 
thì không phạm, nếu không phải bà con thì phạm 
Đột-kiết-la; bảo thợ dệt dệt y nếu là bả con thì 
không phạm, nếu không phải là bà con thì phạm 
Ni-tát- kỳ Ba-đật-đề; tự đệt hay bảo Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni dệt đêu 
phạm Đột-kiết-la. Không phạm là dệt một Ba là 
hay dệt dây thiên, dây lưng hay một, hai lần đưa 
thoi thì không phạm. 

24. Giới Bảo Thự Dệt Không Phải Bà Con 

Dệt Y: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một cư sĩ bảo 
thợ dệt dệt y cho Bạt-nan-đà, Bạt-nan-đà nghe biết 
việc này liên đến chỗ người thợ dệt nói rằng: "Ông 
biết không, \ này là dệt cho ta, ông hãy dệt cho 
đẹp, rộng, dày và bên chắc, ta sẽ trả thêm cho ô ông 
ít nhiều hoặc thức ăn, tợ thức š ăn hay băng giá tiền 
bữa ăn”, thợ dệt nói: "Đại-đức, chúng tôi làm việc 
này là vì muốn được lợi, nêu thây cho tôi nhiều lợi 
ích, tôi sẽ dệt đẹp rộng dày và bên chắc cho thây", 
Bạt-nan-đà bằng lòng. Người thợ dệt vì dệt cho 
đẹp rộng dày bến chắc theo ý của Bạt-nan-đà nên 
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tôn rất nhiêu chỉ sợi, cư sĩ liên hỏi thợ dệt: "Tại 
sao lại dùng quá nhiêu chỉ sợi như vậy?" Thợ dệt 

ó1: "Tôi không lây bớt cũng không lây trộm, khi 
nào dệt xong ông sẽ thấy đây là chiêc y đẹp, rộng, 
dày và bên chắc nên mới tốn nhiều chỉ sợi như 
thê", cư sĩ hỏi: "A1 bảo ông dệt như thế?", Đáp là 
Thích tử Bạt-nan-đả, cư sĩ nói: "Nếu vậy thì ông 
cứ dệt đẹp như thế". Giá tiên mà cư sĩ lo liệu trước 
đó không đủ, phải trả thêm gấp hai, Ba-lần mới đủ 
để dệt thành y cho Bạt-nan-đà nên cư sĩ nôi giận 
quở trách răng "Sa-môn Thích tử tự nói lành tôt có 
đức, tại sao lại đòi hỏi quá nhiều, không biết thời, 
không biết nhàm đủ, không biết trù lượng. Nếu 
người thí không biết lượng thì người thọ cũng nên 
biết lượng. Giá tiên mà ta chuẩn bị trước đó nay 
phải trả thêm gấp hai, Ba-lần số tiên mới đủ dệt 
thành y. Đây là lỗi của ta khiến ta phiền não không 
có lợi ích gì, tại sao ta lại cúng dường cho người 
không biết đủ, khó nuôi không biết nhàm đủ như 
thế". Lúc đó có Ty-kheo thiêu dục tri túc hành 
hạnh đầu đà nghe: biết việc này, tâm không vui quở 
trách rồi đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rồi hỏi Bạt-nan-đà: 
"Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật vậy thưa Thế tôn", Phật liên quở trách răng: 
“Tại sao gọi là Ty-kheo lại Ở chỗ cư SĨ không phải 
bà con khởi tưởng là đồng ý”, quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các 
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Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo có cư sĩ, vợ cư sĩ bảo thợ dệt dệt 
y cho Tỳ-khco, Ty-kheo này trước không được 
thỉnh tùy ý liên đến nói với thợ dệt răng: "Ông biết 
không, \ này là dệt cho ta, ông hãy dệt cho đẹp, 
rộng, dày và bên chắc, ta sẽ trả thêm ít nhiều cho 
ông”. Tỷ-kheo này tự nói hay bảo người nói, thời 
gian sau nêu cho thức ăn hay giá tiên bằng một 
bữa ăn, vì muốn tốt nên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. 

Dệt cho Tỳ-kheo là chỉ cho Bạt-nan-đà; Cư sĩ, 
vợ cư sĩ là nam và nữ bạch y; thợ dệt là bao øôm 
nam, nữ, huỳnh môn, người và hai căn; Y là bao 
øôm các loại y băng gai, Súy-di-la, sô-ma, kiêu xả 
na, khâm-bà-la, kiếp-bối.... Trước không, được 
thỉnh tủy ý là trước đó cư sĩ không có nói: Nếu cân 
gì cứ đên nói; khởi đồng ý là tin cư sĩ này dù tôi 
cần gì đến nói với thợ dệt cũng không nôi sân. Cho 
thức ăn hay tợ thức ăn là bao gôm năm loại thức 
ăn như cơm, bún khô, bánh, cá và thịt; năm loại tợ 
thức ăn như nếp, øạo, ngô bắp, rau cải và giả SƯ. 
Giá tiền băng một bữa ăn là giá tiền có thể mua 
được thức ăn. 

Tướng phạm trong giới này là nếu 1y-kheo 
đến chỗ thợ dệt nói: "Y này là dệt cho ta, ông hãy 
dệt cho đẹp, ta sẽ trả thêm ít nhiêu cho ông. thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề; nêu nói dệt cho rộng sẽ 
trả thêm ít nhiêu cũng phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê:; 
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nếu nói dệt cho đẹp hay dệt cho rộng hay nói dệt 
cho đẹp và rộng sẽ trả thêm Ít nhiều cho ô ông đều 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nếu Tỳ-khco đến chỗ 
thợ dệt nói răng: "Y này là dệt cho ta, ông chớ dệt 
đẹp, ta sẽ trả thêm ít nhiêu cho ông" thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đê; nếu nói chớ dệt rộng hay nói chớ 
dệt thật đẹp hay nói chớ dệt thật rộng hay nói chớ 
dệt đẹp và rộng sẽ trả thêm ít nhiêu đều phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Nêu Tỳ-kheo đến chỗ thợ dệt nói răng: "Y này 
là dệt cho ta, ông có dệt đẹp ta cũng không trả 
thêm giá cho ông" thì phạm Đột-kiết-la; nếu nói 
dù có dệt rộng hay nói dù có dệt thật đẹp hay thật 
rộng hay nói dù có dệt đẹp và rộng ta đều sẽ không 
trả thêm giá thì phạm Đột- kiết-la. Nêu Tỳ-kheo tự 
có tiên bảo thợ dệt dệt thì không phạm. 


25. Giới Đoạt Y Của- Tỳ-kheo Khác: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Bạt-nan-đà có đệ 
tử cùng hành tên là Đạt-ma, bản tánh thiện có đức, 
Bạt-nan-đà tạm cho mượn y cắt rọc để đắp. Vào 
tháng cuối của mùa hà sau khi tự tứ xong, Phật 
muốn du hành đến nước khác trong hai tháng, Bạt- 
nan-đà nghe tin này liên bảo Đạt-ma răng: "Phật 
sắp du hành đến nước khác, ta muôn cùng con đi 
ở phía trước Phật, như thê chúng ta sẽ được nhiều 
y thực và ngọa cụ đây đủ”, Đạt-ma nói: "Khôn 
được, vì sao, vì con muốn theo Phật du hành đê 
được thường thây Phật, thường thấy Đại-đức Tỳ- 
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kheo và để được nghe pháp", Bạt-nan-đà nói: 
"Con không muôn đi cùng ta phải không?" Đáp là 
không, Bạt-nan-đà nói: "Nếu không đi thì trả y lại 
cho ta", đáp: "Y này hòa thượng đã cho con rôi", 
Bạt-nan-đà nói: "”Fa không vì việc khác mà cho 
thây, cho thầy là vì việc của ta, thầy thật không 
muôn ởi phải không?" Đáp là không đi, Bạt-nan- 
đà liên đoạt y lại, người đệ tử này đứng trước Kỳ 
hoàn khóc. Phật thấy Đạt-ma liên hỏi vì sao khóc, 
Đạt-ma liền kề lại sự việc trên, Phật do nhân duyên 
này nhóm họp Tỷ-kheo tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: 

"Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 

"Thật vậy thưa Thể tôn", Phật liền quở trách: "Tại 
Sao gọi là Tỳ-kheo đã cho Ty-kheo khác Ai TÔI, sau 
vì sân giận liền đoạt lây lại" , quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo đã cho Tỳ-khco khác y rôi, sau 
vì sân giận nên đoạt lây. lại, nói răng: "Hãy trả y 
lại đây, tôi không cho thây nữa": nêu đoạt được y 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Tự đoạt là tự mình đoạt lại. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
cho Tỳ-kheo khác y rôi, sau vì sân giận nên đoạt 
lại, nêu đoạt lại được thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề; nêu đoạt lại không được thì phạm Đột-kiết-la. 
Tự dùng sức tranh giành lại được cũng phạm NI- 
tát-kỳ Ba-dật-đề, không được thì phạm Đột-kiết- 
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la; bảo người khác ra sức giảnh lây lại được cũng 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề, không được thì phạm 
Đột-kiết-la. Nêu vì muốn chiết phục người kia tạm 
thời đoạt lây lại thì không phạm. 


26. Giới Lìa VY Ngủ Quá Sảáu Đêm: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Tỳ-ha 
để y Tăng- già- lê trong rừng A-nan đả rÔi đắp \ 
thượng hạ vào thành khất thực, khi trở về tìm 
không thấy y Tăng- già-lê vì bị mất, liên đến nói 
cho các 1ÿ-kheo biết y nói: "Tôi không biết phải 
làm sao”, các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳy-kheo tăng 
rôi hỏi 1y-kheo Tỳ ha nguyên do, đủ lời khen ngợi 
hạnh tùy ở nơi nảo y bắt đều cùng theo nhau như 
sau: "Nêu Ty-kheo thiểu dục tri túc, y cốt để che 
thân, cơm ăn cốt đề nuôi mạng sống, tùy ở nơi nào 
y bát thường cùng theo nhau thì người ây thường 
được an lạc, như cánh chìm bay đến đâu lông cánh 
cùng theo nhau; Ty-kheo cũng vậy, tùy ở nơi nào 
y bát cùng theo nhau thì thường được an lạc trụ”. 
Phật đủ lời khen ngợi rồi bảo các Ty-kheo: Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo qua ba tháng chưa đến tháng tám 
chưa mãn hạ, nêu Tỳ-kheo A-lan-nhã sống ở A- 
lan-nhã nghĩ là có khủng bố, 1-kheo này trong 
ba y tùy ý đắp một y ra ngoài giới. Vì có duyên sự 
cần ra ngoài giới thì được lìa y ngủ chừng sáu 
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đêm, nếu lìa y ngủ quá sáu đêm thì phạm Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề. 

Chưa mãn hạ là hậu an cư; A-lan-nhã là chỗ 
cách tụ lạc khoảng năm trăm cung, đôi với nước 
Ma-già-đà là một Câu-lô-xá, đối với các nước 
phương bắc là nửa Câu-lô-xá. Nghĩ là nghĩ bị mất 
đồ vật; Có khủng bố là cho đến có Ty-kheo ác. 
Tùy trong ba y lây một y nảo là hoặc lây y Tăng- 
già-lê, hoặc lây y Uất-đa-la-tăng hoặc lẫy y An- 
đà-hội. Sáu đêm không phạm là thời gian khai cho 
được lìa y. Qua ba tháng là mùa hạ có bốn tháng 
tuy đã qua ba tháng nhưng người hậu an cư chưa 
đủ ngày, nên nói là chưa đến tháng tám chưa mãn 
hạ. 

Tướng phạm trong, giới này là Iỳ-kheo vào 
đêm thứ sáu nên trở vê lây y hay đến chỗ y hay 
thọ y khác; nêu không đến lây y, không đến chỗ y 
hay không thọ y khác thì qua đêm thứ bảy trời vừa 
sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 


27. Giới Thọ Y Cấp Thí: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các thương nhơn 
đi đến các tụ lạc buôn bán để kiêm lời, giữa đường 
thây một Tăng phường thanh văng cách xa tụ lạc. 
Khi vào trong thấy ít Tỳ-kheo tăng liên hỏi nguyên 
do, Ty-kheo nói: "Vì ở đây không có đàn việt cung 
cấp y thực thuốc thang nên ít "Ty-kheo tăng, 
thương nhơn nói: "Chúng tôi muốn tu sửa lại chỗ 
này và cung cấp y thực thuốc thang", nói rồi liên 
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để lại y thực thuốc thang cho các Tỳ-kheo rồi đi 
đến nơi khác. Các Tỳ-kheo này vào tháng, đâu của 
mùa hạ cùng chia nhau những y thực thuốc thang 
này rồi đến chỗ khác an cư. Các thương nhơn sau 
khi buôn bán được lời xong trở về ghé lại Tăng 
phường mà mình đã cúng dường, nghĩ rằng: "Đây 
là chỗ chúng ta cúng dường, nên vào xem nay đã 
có bao nhiêu người an cư, nếu có thiếu y thực 
chúng ta sẽ cung câp thêm”. Khi vào trong Tăng 
phường lại thấy Tỳ-kheo tăng ít hơn trước liên hỏi 
nguyên do, Ty-kheo nói: "Vào tháng đâu của mùa 
hạ các Ty-kheo cùng cha nhau y vật đã cúng rôi 
đến chỗ khác an cư rôi" , thương nhơn nói: “Chúng 
tôi cúng y thực không phải đê các Tỷ-kheo chia 
nhau rôi đến chỗ khác an cư, mà muốn các Tỳ- 
kheo trụ ở đây an cư nên mới cúng dường". Có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rÔi quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ-kheo 
mới vào tháng đầu của mùa hạ liên chia vật an cư", 
lúc đó Phật chỉ quở trách chớ chưa kết giới. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vua Ba-tư-nặc có 
một ngàn tướng quân, mỗi doanh trại có năm trăm 
người. Có một doanh trại các tướng quân đều mặc 
áo xâu không có oai đức, trong phòng xá của họ 
không có giường và ngọa cụ tốt đẹp. Vợ của họ 
cũng không có y phục đẹp vả vòng xuyên chuỗi 
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ngọc để trang nghiêm thân, dù họ được cấp bỗng 
lộc cũng không đây đủ. Những người này ưa thích 
ăn uông nhậu nhẹt và đấu tranh, khi say sưa họ kêu 
khóc giỡn cười la hét gây náo loạn. Lúc đó Tỳ- 
kheo-m Đạt-ma- -đề-na sông gần nơi đó bị những 
tiếng ôn náo này trở ngại cho việc tọa thiên tụng 
kinh của các Ty-kheo- ni, nên đến chỗ vợ của các 
tướng quân nói: "Chông các vị ưa thích nhậu nhẹt 
đâu tranh, khi say sưa kêu khóc giỡn cười la hét 
gây náo loạn làm trở ngại cho việc tọa thiền tụng 
kinh của chúng tôi, tại sao các vị không khuyên 
ngăn”, vợ các tướng quân nói: "Làm sao khuyên 
ngăn được, muốn khuyên ngăn thì trước tiên phải 
có y thực dư, nếu thiện nhơn quở trách thì nên lo 
cho họ có y thực”, Đạt-ma- đề- -na nghe rôi liên khất 
thực nhiều thức ăn thức uống rồi mời những người 
có thế lực trong quân doanh đến ăn để dẫn dụ họ. 
Khi biết tâm họ đã mêm mỏng có thế nghe lời liền 
nói với họ rằng: "Các chủ tụ lạc, các vị nên quy y 
Phật, Pháp, Tăng", họ nghe theo lời liền quy y 
Phật pháp tăng, không còn thích nhậu nhẹt nữa, 
cũng không ưa thích đấu tranh và kêu khóc cười 
giỡn la hét nữa. Lúc đó trong phòng họ có được 
øIường và ngọa cụ tốt đẹp, vợ của họ cũng có y 
phục đẹp và có vòng xuyên chuỗi anh lạc trang 
nghiêm thân, được câp bông lộc đây đủ. Do nhân 
duyên này các tướng quân dân dân giàu có, có 
nhiêu vàng bạc tải bảo nô tỳ... các thứ thành tựu; 
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vua Ba-tư-nặc nhờ những người giàu này vây 
quanh nên có oai đức được mọi người kính 
ngưỡng. Lúc đó có một nước nhỏ phản nghịch nên 
vua Ba-tư-nặc bảo các tướng quân: “Các khanh 
nên đến đó chinh phạt rôi trở về", trong sỐ các 
tướng quân những người tin Phật treo đấy lượt 
nước ở đầu cây cung nghĩ rắng: "gặp nước có 
trùng sẽ lược rôi uông”, không ngờ những người 
không tin Phật sanh lòng đồ ky đem việc này tâu 
lên vua, vua nghe rồi nói răng: "Những người này 
đối với loài trùng nhỏ còn có tâm thương xót 
huống chi là loài người”, liên cho gọi đến đề hỏi 
cho rõ rồi nói: "Các khanh khi dối ta", Các tướng 
quân này nói: "Tại sao nói là khi dỗi vua", vua nói: 
"Các khanh đối với loài trùng nhỏ ƠI có tâm 
thương xót huống chi là loài người. „ Các tướng 
quân nói: "Trùng đâu có lỗi gì, còn đôi với người 
có lỗi với vua thì chúng thân sẽ vì vua trị phạt họ”, 

vua nghĩ: "Nếu họ ưa thích thanh khiết thì cần gì 
sợ giết trùng", nghĩ rôi liền bảo các tướng ra trận, 
các tướng liên ra trận. Các tướng quân này có 
người đạt được Từ tâm tam muội liên nhập Từ tâm 
phá trận, giặc bị chính phục. Vua nghe các tướng 
quân đã phá được giặc rất đỗi vui mừng, các tướng 
dẹp giặc xong trở về trước vua quỳ tâu răng: "Đại 
vương thường thắng" , vua liên thưởng ban tài vật, 
tụ lạc, ruộng vườn, nhân dân gâp bội nên các 
tướng quân càng thêm giàu có, vua nhờ những 
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người này vây quanh nên oalI đức càng tăng được 
mọi người kính ngưỡng gấp bội. Lúc đó các tướng 
quân suy nghĩ: "Chúng ta giàu có được đây đủ đều 
là nhờ Tỳ-kheo-ni Đạt-ma-đê-na, tai sao chúng ta 
không thỉnh Tỳ-kheo-ni đến đây an cư ba tháng", 
nghĩ rồi liên đến chỗ Tỳ-kheo-ni thỉnh, Tỳ-kheo- 
ni nói: "Không được, vì sao, vì Phật an cư chỗ nào 
chúng tôi sẽ an cư chỗ đó để thường được gặp 
Phật, thường được thấy các Đại-đức tăng và được 
nghe pháp. Các vị muôn tôi đến nước Xá-vệ an cư 
thì trước nên thỉnh Phật". Các tướng quân nghe rôi 
liền đến chỗ Phật đánh lễ rồi ngôi một bên, đến 
chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói pháp, 
Phật tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho họ được lợi hỉ 
rôi liền im lặng. Các tướng quân liền bạch Phật: 

"Thế tôn, xin nhận lời chúng con đến nước Xá-vệ 
an cư ba tháng, xin thương xót”, Phật im lặng nhận 
lời, các tướng quân biết Phật nhận lời rồi liên đảnh 
lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà họ cùng 
nhắc nhở nhau tùy sức lo liệu thức ăn uỗng cúng 
dường trong ba tháng, ở trong phòng riêng may y 
cho chúng tăng, may y mặc trong nhà và y cho hạ 
an cư. Lúc đó còn mười ngày nữa mới đến ngày tự 
tứ, lại có nước nhỏ phản nghịch nên vua Ba-tư-nặc 
ra lịnh cho các tướng quân đẹp được giặc trước kia 
đến đem quân đi đánh dẹp giặc lần này, các tướng 
quân nghe rôi trong lòng sâu não nói với nhau: 

"Chúng ta đánh giặc lần trước may mắn được thoát 
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chết, nay phải đi nữa e rẵng sẽ bị mất mạng. Chúng 
ta đã thỉnh Phật và Tăng cúng dường trong ba 
tháng, nay chúng ta không đem y thực này bô thí 
thì chúng tăng sẽ mật phân bồ thí, chúng ta cũng 
mất phần phước đức. Chúng ta thường muốn pháp 
thí không đoạn dứt, thường làm phước đức trong 
phước điện tăng, Tăng được thí vật, chúng ta được 
phước”. Các tướng quân liền mang hết y vật đã 
định cúng đến trong rừng Kỳ đà rôi đánh kiên 
chùy, các Tỳ-kheo hỏi tại sao đánh kiền chùy, đáp 
là muốn thí vật, các Tỳ-kheo nói: "Phật không cho 
chúng tôi chưa tự tứ ở trong hạ chia y vật an cư”, 
các tướng quân nói: "Chúng tôi làm quan hệ thuộc 
người khác, không được tự tại, lần trước đánh 
nhau may mắn được thoát chết, lần này, đi đánh 
giặc không biết như thế nào hoặc có thê sẽ mất 
mạng. Chúng tăng nên nhóm thọ y vật củng dường 
này”. Các Tỳ-kheo không biết làm sao liên đem 
việc này bạch Phật, Phật hỏi A-nan: "Còn mây 
ngày nữa là tự tứ”, A-nan đáp còn mười ngày nữa, 
Phật bảo A-nan: "Tuy CÒn mười ngày nữa mới tự 
tứ, vì sợ mật bố thí nên khai cho Tăng được thọ”. 

Phật và Tăng nhóm họp rôi, các tướng quân liên 
chia y vật cúng dường rồi ngồi một bên nghe Phật 
nói pháp, Phật tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho họ 
được lợi hỉ rồi liên ¡ im lặng, các tướng quân nghe 
pháp được lợi hỉ rồi đảnh lễ hữu nhiễu Phật ra về. 
Các tướng quân đi không lâu, Phật do nhần duyên 
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trước và việc này nhóm Ty-kheo tăng, đủ lời khen 
ngợi giới và người trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: 
"Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
ø1ới này nên nói như sau: 

Nêu Tỷ-kheo còn mười ngày nữa mới tự tứ, 
nếu có y cấp thí thì được thọ, Tỳ-kheo cần y này 
thì nên tự tay thọ lây cho đến thời y được cất chứa. 
Nếu quá thời gian mười ngày mà cất chứa thì 
phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật-đê. 

Mười ngày nữa mới tự tử là biết còn mười 
ngày nữa mới đến ngày tự tứ. Y cấp thí là vua, phu 
nhân hay VƯƠng, tử; Đại-thân, đại quan hay tướng 
quân; con gái sắp đi lây chồng: người bịnh hay 
người sắp đi đánh giặc thí. Những người như trên 
nêu thí y, biết còn mười ngày nữa mới tự tứ thì 
được thọ. Thời y là nêu trú xứ nào không thọ y Ca- 
hi-na thì một tháng cuối mùa hạ; nêu trú xứ nảo có 
thọ y Ca-hi1-na thì một tháng cuỗi mùa hạ và bỗn 
tháng mùa đông. 

Tướng phạm trong giới này là nếu trú xứ nảy 
không thọ y Ca-hi-na thì các 1y-kheo vào ngày 
cuôi của tháng cuối mùa hạ nên xả y này hoặc tác 
tịnh hay thọ trì; nêu không xả, không tác tịnh, 
không thọ trì thì đến ngày đâu của tháng đầu mùa 
đông trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 
Nếu trú xứ này có thọ y Ca-hi-na thì các lập -kheo 
vào ngày cuôi của tháng cuối mùa đông nên xả y 
này hoặc tác tịnh hay thọ trì; nêu không xả, không 


240 BỘ LUẬT 5 


tác tịnh, không thọ trì thì đến ngày đầu của tháng 
đâu mùa xuân trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

28. Giới Chúa Y Tắm Mưa: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo nói VỚI nhau: "Phật cho chúng ta cât chứa ài 
tăm mưa" , liên vào mùa xuân mùa đông trong tât 
cả thời đều cất chứa. Có Ty-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại vào 
mùa xuân mùa đồng trong tât cả thời đều cất chứa 
y tăm mưa. Phật cho chứa ba y, chứa thêm y tắm 
mưa là y thứ tư”, quở trách rôi đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rồi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọI là Tỷ- 
kheo, Ta cho cất chứa y tăm mưa liên vào mùa 
xuân mùa đông trong tất cả thời đêu cất chứa" , QUỞ 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
Sau: 

Nêu Ty-kheo vào một tháng cuối của mùa 
xuân nên tìm y tăm mưa, trong nửa thắng nên thọ 
trì. Nêu Tỷ- -kheo chưa đến một tháng cuỗi của mùa 
xuân mà tìm câu, quá nửa tháng thọ trì thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Trong đây sao gọi là tìm câu, sao gọi là làm 
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(may thành), sao gọi là trì ? Tìm câu là theo người 
khác xin, làm là giặt nhuộm căt may thành, trì là 
thọ dụng. 

„ lướng phạm trong giới nảy là nếu Ty-kheo ở 
chỗ có tháng nhuận xin y tắm mưa, đến chỗ không 
có tháng nhuận an cư, đây là từ ngoài mang đến 
để may thành thì phạm Đột-kiết-la; nếu từ ngoàải 
mang đến đề thọ trì thì phạm Ni-tát- kỷ Ba-dật-đề. 
Nếu Tỳ-kheo ở chỗ có tháng nhuận sai sứ đến nói 
với Tỳ-kheo ở chỗ không có tháng nhuận Tầng: 
“Các Đại-đức, hãy chờ một thời gian ngắn nữa rôi 
hãy tự tứ", nếu Tỳ-kheo ở chỗ không có tháng 
nhuận nghe lời chờ đợi Tỳ-kheo ở chỗ có tháng 
nhuận mang để để may thành thì phạm Đột- kiết- 
la; nếu mang đến để thọ trì thì phạm NiI-tát-kỳ Ba- 
dật- đề. Nếu Tỳ-kheo ở chỗ có tháng nhuận tìm 
cầu, ở chỗ có tháng nhuận an cư thì không phạm, 
thọ trì xong trong ba tháng đâu của mùa hạ thì xả; 
nếu ở chỗ không có tháng nhuận thì đã vào tháng 
tám, thắng nóng đã qua thì phạm. Có tháng nhuận 
là nước này trời nóng muộn, nêu nhuận thắng cuối 
mùa xuân thì trong tháng nhuận này tìm cầu y tăm 
mưa, nếu xin được thì cuỗi tháng ba nên thọ trì; 
nếu xin không được thì vào ngày mười sáu tháng 
tư nên thọ trì, không được cất chứa quá mười lăm 
ngày. 

29. Giới Hồi Tăng Vật: 

Phật tại nước Xá-vệ, có một cư sĩ phát tâm 
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muốn cúng thức ăn uống và y cho Tăng, lúc đó 
thời thế đang mật mùa đói kém khất thực khó 
được, cư sĩ này tài vật lại không nhiều thây mùa 
hạ đã qua trong lòng lo buôn nghĩ răng: "Ta bản 
tâm muôn cúng thức ăn và y cho Tăng nhưng lúc 
này thế gian đói kém, ta tài vật lại không nhiêu, 
mùa hạ đã qua ta trong, lòng lo buôn vì không được 
toại nguyện. Ta nay nên đến trong Tăng thỉnh vài 
Tỳ-kheo để cúng thức ăn và y khiến cho ta được 
phước đức”, nghĩ rôi liên vào Kỳ hoàn đánh kiên 
chùy. Tỳ-kheo liên hỏi nguyên do, đáp là muôn 
thỉnh vài Tỳ-kheo đến nhà thọ thực, VỊ fTI SỰ liên 
theo thứ lớp sai đi là phiên của Lục quân Tỷ-kheo. 
Lục quân Ty-kheo khi thọ thỉnh thực thì trước g1ờ 
ăn đắp y mang bát đến nhà thọ thỉnh bảo chủ nhà 
nên nâu những món như thê như thế, khi đến nhà 
cư sĩ cùng nhau thăm hỏi rôi ngồi, cư sĩ bạch với 
Lục quân Ty-khco răng: "Bản tâm của tôi muốn 
cúng thức ăn và y cho Tăng nhưng hiện nay thời 
thế đói kém, tài vật của tôi cũng Ít thây mùa hạ đã 
qua nên trong lòng lo buôn nghĩ răng... giống như 
đoạn văn trên đến câu được phước đức. Do nhân 
duyên này nên nay thỉnh các vị cúng thức ăn còn 
y thì cúng cho Tăng, Lục quân nghe nói tâm Pe 
động bảo cư sĩ: "Hãy đem y ra cho ta xem thử”, 

sĩ liên đem y Ta đưa cho Lục quần Tỳ-kheo xem, 
Lục quân vừa thấy y liền ưa thích nói với cư sĩ 
răng: "Ý ông muôn y này hữu dụng hay là được 
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cất giữ?" ,Dắp là muốn hữu dụng, Lục quân nÓI: 
"Ông muốn được cất giữ không dùng thì cúng cho 
Tăng, vì sao, vì Tăng có nhiêu y đem cất vào một 
chỗ khiến cho trùng căn hư mục. Nêu ông muốn 
hữu dụng thì nên cúng cho chúng ta, vì chúng ta 
thiểu : nêu được y sẽ thọ dụng”, cư sĩ nói: "Các vị 
biết cúng cho Tăng thì không dùng. còn cúng cho 
các vị có thể dùng thì con sẽ cúng cho các vị". Cư 
sĩ cúng cơm rôi đem y cúng cho Lục quân Tỳ- 
kheo, Lục quân cầm y về khoe với các Tỳ-kheo: 
"Y này mịn tốt quá phải không?" Các Tỳ-kheo đều 
khen là đẹp và hỏi được từ đâu, liền đem việc trên 
kế lại. Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liền quở 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo biệt vật cúng cho 
Tăng lại tự cầu xin về cho mình dùng", quở trách 
rôi đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên 
này nhóm họp Ty-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ- 
kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải không?” 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo biết vật cúng cho 
Tăng lại tự cầu xin về cho mình dùng", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo biết vật cúng cho Tăng mà tự cầu 
xin về cho mình dùng thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. 

Biết là tự biết hay nghe người khác nói hay 
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nghe đàn việt nói. Vật là vật thí cho Tăng như y 
bát... cho đến bốn loại dược. Cúng cho Tăng là 
phát tâm muốn cúng cho Tăng nhưng chưa đưa. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ kheo 
biết vật này cúng cho Tăng mà tự cầu xin vệ cho 
mình thì phạm Ni-tát- kỳ Ba-dật-đê; nêu vật muốn 
cúng cho ba, hai, một vị thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 
Nêu Tỳ-kheo biết vật này muốn cúng cho ba, hai 
một Tỳ-kheo này lại cầu xin cho ba, hai một Tỳ- 
kheo khác hay Tỳ-kheo-nI tăng hay ba, hai một 
Ty-kheo-nI hay ba, hai, một Thức-xoa-ma-na hay 
ba, hai, một Sa di hay ba, hai, một Sa-di-nI thì Tỳ- 
kheo đều phạm Đột-kiết-la. 

Nếu lộ" -kheo biết vật này cúng cho ba, hai một 
Tỳ-kheo-ni lại cầu xin cho ba, hai một Tỳ-kheo-ni 
khác hay ba, ha1, một Thức-xoa-ma-na hay ba, hai, 
một Sa di hay ba, hai, một Sa-di-n1, 1y-kheo tăng 
hay ba, hai một T-kheo hay Tỳ-kheo-ni tăng thì 
Ty-kheo này phạm Đột-kiết-]a. 

Nếu biết vật này cúng cho ba, hai, một Thức- 
xoa-ma-na này lại xin cho ba, haI, một Thức-xoa- 
ma-na khác hay ba, hai, một Sa di hay ba, ha1, một 
Sa-dI-n1, Tỷ-kheo tăng hay ba, hai một 1y-kheo, 
Ty-kheo-ni tăng hay ba, hai một Tỳ-kheo-ni thì 
đêu phạm Đột- kiết-]a. 

Nếu biết vật này cúng cho ba, hai, một Sa di 
này lại x1n cho ba, hai, một Sa di khác hay ba, hat, 
một Sa-di-n1 hay Ty-kheo tăng hay ba, hai một Ty- 
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kheo hay Tỳ-kheo-ni tăng hay ba, hai một Tỳ- 
kheo-nI hay ba, hai, một Thức-xoa-ma-na thì đêu 
phạm Đột- kiết-]a. 

Nếu biết vật này cúng cho ba, hai, một Sa-di- 
nI này lại xin cho ba, hai, một Sa-di-nI khác hay 
Ty-kheo tăng hay ba, hai một Ty-kheo hay Tỳy- 
kheo-nI tăng hay ba, hai một Tỳ-kheo-nI hay ba, 
hai, một Thức-xoa-ma-na hay ba, hai, một Sa di 
thì đều phạm Đột- kiết-la. 

Nếu biết vật này cho nhiêu súc sanh này lại xin 
cho ba, hai, một súc sanh khác thi phạm Đột- kiết- 
la; nếu biết vật này cho một súc sanh lại xin cho 
nhiêu hay hai, một súc sanh khác thì phạm Đột- 
kiết-la. 

Nếu biết vật này cúng cho Tỳ-kheo tăng lại cầu 
xin cho 1ỷ-kheo-ni tăng hoặc cúng cho Tỳ-kheo- 
mi tăng lại hôi xIn cho Ty-kheo tăng thì đêu phạm 
Đột- kiết-la. Nêu Tỳ-kheo tăng bị phá làm hai bộ, 
nếu biết vật cúng cho bộ này lại câu xin cho bộ kia 
thì phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo khi đang hồi 
Tăng vật tưởng là đang hôi thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề; nêu đang hồi không khởi tưởng là đang hồi 
cũng phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê; nêu khi đang hôi 
Tăng vật khởi nghi thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê:; 
nếu không có hôi Tăng vật mà tưởng là đang hồi 
hay nghĩ thì đều phạm Đột-kiết-la; nêu không có 
hồi Tăng vật khởi tưởng không hôi thì không 
phạm. 
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30. Giới Cắt Chứa Dược Phẩm Quá Bảy 

Ngày: 

Phật tại nước Xá-vệ an cư cùng với Ty-kheo 
tăng, lúc đó Trưởng lão Tất-lân- -glà- -bà-ta an cư ở 
thành Vương xá, do có nhiêu người quen biết nên 
được cúng nhiều tô, dầu, thạch mật cất chứa dày 
một bát hay nửa bát, một câu bát đa la hay nửa 
câu-bát-đa-la, kiền tư lớn hay nhỏ... từ trong đó 
chảy ra làm dơ tường, phòng xá, ngọa cụ rất hôi 
hám; đệ tử của Trưởng lão cât đê cách đêm ăn, ác 
xúc, không thọ và nội túc (cất chứa trong phòng 
ngủ). Pháp của Phật lúc còn ở đời là mỗi năm có 
hai kỳ đại hội vào tháng sau của cuối mùa xuân và 
tháng sau của cuỗi mùa hạ. Vào tháng cuỗi xuân, 
các Ty-kheo từ các nơi trong nước đêu quy tụ về 
chỗ Phật nghĩ răng: "Phật nói ra pháp gì thì khi 
chúng ta an cư sẽ tu tập theo để được an lạc trụ”, 
đây là kỳ đại hội thứ nhất; vào tháng cuối hạ, các 
Ty-kheo an cư ba tháng xong, may y xong rôi đặp 
y mang bát đến chỗ Phật nghĩ rằng: "Chúng ta đã 
lâu không gặp Phật”, đây là kỳ đại hội thứ hai. Lúc 
đó có một T-kheo an cư ở thành Vương xả xong, 
may y rôi đặp y mang bát du hành đến nước Xá- 
vệ, đến chỗ Phật đảnh lễ rồi đứng một bên. Pháp 
thường của chư Phật là thăm hỏi khác Tyỳ-kheo có 
nhẫn được không, có an lạc trụ không, khất thực 
không thiêu và đi đường có nhọc mệt không. Tỳ- 
kheo đáp là nhẫn được, an lạc trụ, khất thực không 
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thiếu và đi đường không nhọc mệt rôi đem việc 
của Trưởng lão Tât-lân-già-bà-ta bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo tăng quở 
trách răng: "Ta vì thương xót làm lợi ích cho Tỳ- 
kheo bịnh nên cho dùng bốn loại thực phẩm là tô, 

dâu, mật và thạch mật; tại sao Tỳ-kheo này lại cất 
để cách đêm ăn, ác xúc, không thọ và nội túc”, quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
sau: Nếu Ty-kheo bịnh cho dùng bốn loại thực 
phẩm là tô, dầu, mật và thạch mật đề cất qua đêm 
dùng đến bảy ngày, quá bảy ngày còn cất dùng thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Bình là như bịnh gió, bịnh nóng, bịnh lạnh... 
dùng bốn loại thực phẩm thì bịnh được lành, 
ngược với trên gọi là không bịnh. Tướng phạm 
trong giới này là nếu Ty-kheo ngày thứ nhất được 
tô (dầu, mật hay thạch mật) cất chứa đến ngày thứ 
hai thì xả; ngày thứ hai được thì cất chứa đến ngày 
thứ ba thì xả... cứ như thể cho đến ngày thứ bảy 
được thì ngay ngày thứ bảy loại tô (dầu, mật hay 
thạch mật) này nên đem cho người, tác tịnh hay 
thọ trì; nêu không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thì qua ngày thứ tám, khi trời vừa 
sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được tô (dâu, mật 
hay thạch mật), ngày thứ hai lại được thì nên cất 
chứa một loại xả bớt một loại... cứ như thế cho 


248 BỘ LUẬT 5 


đến ngày thứ sáu được, ngày thứ bảy lại được thì 
ngay trong ngày thứ bảy loại tô (dầu, mật hay 
thạch mật) này nên đem cho người, tác tịnh hay 
thọ trì; nêu không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thi qua ngày thứ tám, khi trời vừa 
sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được tô (dầu, mật 
hay thạch mật), ngày thứ hai lại được thì nên cất 
chứa loại trước xả bớt loại sau... cứ như thế cho 
đến ngày thứ sáu được, ngày thứ bảy lại được thì 
ngay trong ngày thứ bảy loại tô (dầu, mật hay 
thạch mật) này nên đem cho người, tác tịnh hay 
thọ trì; nêu không cho người, không tác tịnh cũng 
không thọ trì thi qua ngày thứ tám, khi trời vừa 
sáng liền phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất được tô (dầu, mật 
hay thạch mật), ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy 
đều không được nữa thì ngay trong ngày thứ bảy 
loại tô (dầu, mật hay thạch mật) này nên đem cho 
người, tác tịnh hay thọ trì; nêu không cho người, 
không tác tịnh cũng không thọ trì thì qua ngày thứ 
tám, khi trời vừa sáng liên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. 

Nêu Tỳ-kheo có tô dầu... phạm Xả đọa chưa 
xả, tội chưa sám, thứ lớp nỗi nhau chưa dứt mà 
được tô dâu... nữa, thì tô dầu... được sau đo tương 
tục với tô dâu... trước nên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. Nếu Tỳ-kheo có tô dâu... phạm Xả đọa đã xả 
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nhưng tội chưa sám, thứ lớp nối nhau chưa dứt mà 
được tô dâu... nữa, thì tô dâu... được sau do tương 
tục với tâm trước nên phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Nếu Ty-kheo có tô dâu.. . phạm Xả đọa đã xả, tội 
cũng đã sám, thứ lớp nỗi nhau đã dứt; nếu được tô 
dâu... nữa thì không phạm. 


L—] 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉẾN 9 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẠT ĐÈ: 

1. Giới Cô Ý Vọng Ngữ: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một luận nghị 
sư ở Nam Thiên trúc dùng tâm lá sắt đồng quân 
quanh bụng rôi đốt đuốc đi vào thành Xá-vệ. Có 
người thây liền hỏi nguyên do, đáp rẳng: "Tôi trí 
tuệ nhiêu nên sợ bụng bể và vì muôn chiếu sáng 
tối tăm nên mới làm như thế", người kia nói: "Bà- 
la-môn ngu s1, mặt trời đang chiêu sáng vì sao nói 
là tối tăm", đáp: "Các người không biết, tối tăm có 
hai: Một là không có mặt trời mặt trăng và đèn 
đuốc, hai là không có trí tuệ sáng suốt", người kia 
nói: "Ông chưa gặp Thích tử Ha-đa nên mới nói 
lời này, nêu gặp rôi thì ông mới là ban ngày thì tôi, 
ban đêm thì sáng", lúc đó nhân dân trong thành 
liền đi mời Tỳ-kheo Ha-đa đến để cùng luận nghi. 
Ty-kheo Ha-đa nghe rôi trong lòng lo buôn, bất 
đặc dĩ phải vào thành, giữa đường gặp hai con dê 
đực đánh nhau liền suy nghl: "Một con là Bà-la- 
môn, một con là ta, nếu cùng đấu tranh thì ta 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYÉÊN 9 251 


không băng", nghĩ rồi càng thêm lo buôn; đi tới 
phía trước lại gặp hai con trâu đánh nhau liền nghĩ 
giông như trên; tiếp tục đi tới lại gặp hai người 
đang đánh nhau liền nghĩ giông như trên. Sắp tới 
luận trường lại gặp một người nữ mang bình nước 
đây, bình nước bị vỡ liền suy nghĩ: "Ta thây toàn 
là tướng không tốt lành, không biết phải làm sao" 
bất đắc dĩ phải vào trong luận trường, vừa nhìn 
thây tướng mạo của luận sư kia liền tự biết mình 
không bằng nên cảng thêm lo buôn. Vừa ngôi 
Xuông, mọi người liền bảo hãy cùng luận nghị, đáp 
răng: , Ngày nay trọng người tôi không khỏe, hãy 
đợi đến ngày mai", nói rồi liền trở về trú xứ đợi 
đến cuối đêm bỏ đi đến thành Vương xả. Trời sáng 
nhân dân trong thành tụ họp đợi hoài không. thây 
Ty-kheo Ha-đa đến, biết thời giờ đã qua liền đi 
đên trong Kỳ hoàn tìm. kiếm, một "Tỳ-kheo nói: 
l HÀ Ha-đa vào cuối đêm đã đắp y mang bát 
đi rô1”, mọi người nghe rôi liên quở trách: "Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo lại cô ý nói dối" , mỘt người truyền 
nói cho hai người lần lựa lan truyền khắp trong 
thành. Có 1y-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đâu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳy-kheo tăng rÔi quở trách: “Tại sao gọi là Ty- 
kheo lại cô ý nói dối" , quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 
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Nếu Tỳ-kheo cố vọng ngữ phạm Ba-dật-đề. 

Cô vọng ngữ là biết việc này không như thế, vì 
dỗi người khác nên nói khác. Ba-dật- để là tội này 
thiêu đốt ngăn che, nêu không sám có thê chướng 
ngại đạo. 

Tướng phạm trong giới này là tội vọng ngữ 
phân biệt có năm : Loại vọng ngữ kết vào tội Đột- 
kiết-la, loại kết vào tội Ba-dật-đề, loại kết vào tội 
Thâu-lan-giá, loại kết vào tội Tăng-già-bà-thi-sa 
và loại kết vào tội Ba-la-di. Tội vọng ngữ thuộc 
Ba-la-di là tự biết mình không có Thánh pháp mà 
nói với người là tôi có Thánh pháp. Tội vọng ngữ 
thuộc Tăng-øià-bà-thi-sa là dùng bốn pháp Ba-la- 
đi không căn cứ vu báng Tỳ-kheo khác. Tội vọng 
ngữ thuộc Thâu-lan-giá là tội vọng ngữ dưới Ba- 
la-di hay Tăng-già-bà-thi-sa. Tội vọng ngữ thuộc 
Ba-dật-đề là nếu Tỳ-kheo dùng tội Tăng-già-bà- 
thi-sa không căn cứ vu báng Ty-kheo khác. Tội 
vọng ngữ thuộc Đột-kiết-la là trừ bốn loại vọng 
ngữ trên, các trường hợp vọng ngữ khác đều kết 
tội Đột-kiết-la. Nêu Tỳ-kheo không thây sự việc 
mà nói là thấy thì phạm Ba-dật-đề; hoặc thấy mà 
nói là không thây; hoặc thấy tưởng là không thấy 
mà nói với người khác là thây; hoặc không thấy 
tưởng là thây mà nói với người khác là không 
thây; hoặc thây mà nghi không biết là thấy hay 
không thây lại nói với người khác là không thây: 
hoặc không thấy mà nghi không biết là thây hay 
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không thây lại nói với người khác là thây thì đều 
phạm Ba-dật-đê; nghe hiểu biết cũng giống như 
vậy. Nếu tùy tâm tưởng mà nói thì không phạm. 

2. Giới Chê Bai Người Khác: 

Phật tại thành Vương xá, Lục quân Tỳ-kheo 
tánh ưa gây gỗ mắng chửi người khác, lúc đó Lục 
quân sau khi tranh cải với các Iy-kheo liền chê 
bai hình tướng của họ và mắng. họ thuộc dòng hạ 
tiện.. . nghệ nghiệp hạ tiện, khiến cho người chưa 
tranh cải liên muôn tranh cải, người đã tranh cải 
thì không muốn dừng; việc chưa xảy ra liên xảy 
ra, việc đã xảy ra rôi thì không dứt diệt được. Có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liên quở trách: "Tại 
sao gọi là Ty-kheo lại gây gỗ rôi chê bai hình 
tướng lẫn nhau và mắng chửi là dòng hạ tiện.. 
nghề nghiệp hạ tiện... không dứt diệt được”, quở 
trách rôi đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục 
quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liên quở trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo lại gây 
øỐ... việc đã xảy ra rôi thì không dứt diệt được”, 
quở trách rôi nói nhân duyên bồn sanh như sau: 

Quá khứ có người nuôi một con bò đen, một 
người khác cũng nuôi một con trâu vì tài vật nên 
cá cược rằng: "Nêu sức kéo của con bò nào hơn 
con bò của tôi thì tôi thua tài vật, nếu sức không 
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bằng thì thua tôi tài vật", lúc đó chủ của con bò 
đen liên băng lòng cá cược. Cả hai xe bò đều chở 
nặng, chủ của con bò đen quát to: "Hắc khúc giác 
(bò đen sừng cong) hãy đi mau” và dùng roI đánh 
thúc nó đi mau, con bò đen nghe chủ kêu mình là 
Hắc khúc giác liên mắt sức lực, không thê kéo nồi 
xe lên dốc khiến cho chủ bị thua tài vật. Người 
được thăng kia lần sau lại cá cược giống như lần 
trước, bò đen nghe rồi liên hỏi chủ: "Người đó vì 
sao lại muốn cá cược nữa?" Chủ bò nói: "Vì tham 
tài vật nên muôn cá Cược nữa', bò đen nói: "Ông 
nên bằng lòng cá cược", chủ bò nói: "Không được, 
lân trước ngươi đã làm cho ta thua hết tài vật, nay 
nếu cá cược nữa ta sẽ thua", bò đen nói: "Lân trước 
vì ông chê bai tôi, gọI tôi là Hắc khúc giác khiến 
tôi mât hết sức lực nên kéo xe lên dốc không ni. 
Lần này ông đừng nói lời chê bai như thế mả nên 
nói răng: Này độc tử, khi ngươi bị gai đâm vào 
chân, vì muốn rút gai ra nên húc sừng vào đất 
khiến sừng bị cong. Ngươi là bò đen to đẹp, khi 
sanh ra sửng đã to lại thắng”, chủ bò nghe rôi liên 
tăm rửa và thoa dâu vào sửng của bò, treo tràng 
hoa đẹp ở bên phải của xe rôi dùng lời dịu dàng 
hòa ái khen ngợi nó răng: "Hỡi bò đen đẹp, sừng 
to sức mạnh hãy kéo xe đi", bò đen nghe lời này 
liên dốc sức kéo xe lên đôi, nhờ đó chủ của bò đen 
được thắng, không những lấy lại tài vật đã thua lần 
trước mà còn được lợi gấp ba. Chủ bò vui mừng 
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liên nói kệ: 
“Bò kéo xe tuy nặng, 
Ta khen mới kéo được, 
Vì vậy nên ải ngữ, 
Không nên nói lời thó, 
Ai ngữ có sức mạnh, 
Khiên bò kéo xe nhanh, 
Ta thăng được tải vật, 
Thân tâm rất vui mừng ". 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "súc sanh nghe lời chê 
bai còn mất hết sức lực huống chỉ là người", quở 
trách rồi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
Sau: 

Nêu Tỳ-kheo chê bai hình tướng của người 
khác thì phạm Ba-dật-đề. 

Chê bai có tám trường hợp: Chúng tộc, kỷ 
nghệ, làm, phạm, bịnh, tướng, phiền não và mắng 
chửi. 

Chê bai chủng tộc là Ty-kheo đến nói với Tỳ- 
kheo dòng Sát- đế-ly (Bà-la-môn, thương buôn) 
răng: "Thây thuộc dòng Sát-đề-ly (Bà- la-môn, 
thương buôn) xuất gia thọ giới làm gì ", do tâm 
khinh hủy nên mỗi lời đều phạm Đột-kiết-la. Nếu 
Ty-kheo đến nói với I-kheo dòng dõi thợ rèn 
(thợ mộc, thợ gốm, thợ làm da, thợ làm mây tre lá, 
thợ cạo tóc...) răng: "Thây thuộc dòng dõi thợ rên 
(thợ mộc, thợ gốm...) xuất gia thọ giới làm gì". 
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Do tâm khinh hủy nên mỗi mỗi lời đều phạm Ba- 
dật-đề. Nếu T-kheo đến nói với Tỳ-kheo dòng 
Chiên-đà-la rằng: "Thầy thuộc dòng Chiên-đà-la 
xuất gia thọ giới làm gì", do tâm khinh hủy nên 
mỗi lời đêu phạm Ba-dật-đề. 

Chê bai kỷ nghệ là T-kheo đến nói với Tỷy- 
kheo dòng Sát-đê- ly rằng: "Thây là dòng Sát-đề- 
ly xuất gia thọ _plới làm gì; thây nên học cởi voi, 
ngựa..., học cầm đao kiêm cung tên..., học vào 
trận ra trận... . các kỷ thuật như thê của dòng Sát- 
đế-ly thây nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi lời 
đều phạm Đột- kiết- la. Nêu Tỳ-kheo đến nói với 
Tỳ-kheo dòng Bà-la-môn: "Thây là dòng Bà-la- 
môn xuất gia thọ giới làm øì; thây nên học kinh 
Vệ đà và dạy người khác học, học làm lễ tế trời và 
dạy người khác làm, học các chú như chú âm thực, 
chú bắt răn... các ký thuật như thế của dòng Bà- 
la-môn thây nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi 
lời đều phạm Đột- kiết- la. Nêu Ty-kheo đến nói 
với Tỳ-kheo dòng thương buôn: "Thây là dòng 
thương buôn xuất gia thọ giới làm øì; thây nên học 
thư số, toán số, ân tướng, học biết tướng của vàng 
bạc tơ lụa..., học cách quản lý cửa hàng vàng 
bạc... các kỷ thuật như thế của thương buôn thây 
nên học" , đo tâm khinh hủ nên mỗi lời đều phạm 
Đột-kiết-]a. 

Nêu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo dòng thợ 
rèn: "Thây là dòng thợ rèn xuất gia thọ giới làm 
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øì; thầy nên học cách rèn đúc nôi niêu xoong chảo, 
dao lớn, dao nhỏ, búa đục... các kỷ thuật như thế 
của thợ rèn thây nên học", do tâm khinh hủy nên 
mỗi lời đều phạm Ba-dật- đề. Nêu Tỳ-kheo đến nói 
với Tỳ-kheo dòng thợ mộc: "Thây là dòng thợ mộc 
xuất gia thọ giới làm gì; thầy nên học cách làm 
người gỗ nam hay nữ, làm cán cày, cảng Xe, cảng 
kiệu... các ký thuật như thế của thợ mộc thây nên 
học”, do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều phạm Ba- 
đật- đè. Nêu Ty-kheo đến nÓI VỚI 1y-kheo dòng 
thợ gốm: "Thây là dòng thợ gồm xuất gia thọ giới 
làm gì; thây nên học biết tướng của đất, lây đất 
hòa trộn với nước nhiêu hay ít, học cách xoay làm 
bát, bồn, bình... các kỷ thuật như thế của thợ gốm 
thây nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều 
phạm Ba-dật- đề. Nếu Ty-kheo đến nói với Tỳ- 
kheo dòng thợ làm da: "Thây là dòng thợ làm da 
xuất gia thọ giới làm gì; thây nên học biết tướng 
của da, ngâm da cứng hay mêm, cách cắt may làm 
giày dép da..., học cách làm roi ngựa, yên TỰA.. 

các kỷ thuật như thế của thợ làm da thây nên học", 

do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều phạm Ba- dật- 
đề. Nêu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo dòng thợ 
làm mây tre: "Thây là dòng thợ làm mây tre xuất 
gia thọ giới làm gÌ; thây nên học biết tướng của 
mây tre, ngâm mây tre cứng hay mêm, học cách 
làm cung tên, làm quạt... các kỷ thuật như thế của 
thợ làm mây tre thây nên học", do tâm khinh hủy 
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nên mỗi lời đêu phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo 
đến nói với Ty-kheo dòng thợ cạo tóc: "Thây là 
dòng thợ cạo tóc xuất gia thọ giới làm gì; thây nên 
học cách búi tóc trên đỉnh đâu, cách cạo tóc, cạo 
lông nách, cách cắt móng tay, nhô lông mũI... Các 
kỷ thuật như thế của thợ cạo tóc thây nên học", do 
tâm khinh hủy nên mỗi lời đều phạm Ba-dật-đề. 
Nếu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo dòng Chiên-đả- 
la: "Thây là dòng Chiên-đà-la xuất gia thọ giới 
làm gì; thây nên học cách chặt tay chân, xẻo mũi 
tai treo đầu lên cây, học gánh thây chết đem 
thiêu... các kỷ thuật như thê của dòng Chiên-đả- 
la thầy nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi lời 
đều phạm Ba- dật- đề. 

Chê bai về việc làm là nêu Ty-kheo đến nói với 
Ty-kheo dòng Sát-đế-ly: "Thây là dòng Sát-đề- 
ly... giỗng như đoạn văn trên cho đến câu vảo trận 
ra trận... các việc làm như thê của dòng ¿ Sát-đề- ly 
thây nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi lời đêu 
phạm Đột- kiết- la. Nếu Ty-kheo đến nói với Tỳ- 
kheo dòng Bà-lamôn: "Thầy là dòng Bả-la- 
môn.. . giồng như đoạn văn trên cho đến câu chú 
bắt rắn... các việc làm như thế của Bà-la-môn thây 
nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều phạm 
Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo đến nói với tê xng 
dòng thương buôn: "Thây là dòng thương buôn.. 
giông như đoạn văn trên cho đến câu quản lý cửa 
hàng vàng bạc... các việc làm như thê của thương 
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buôn thây nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi lời 
đều phạm Đột- kiết-]a. 

Nêu Ty-kheo đến nói với 13-khco dòng thợ 
TÈN: "Thây là dòng thợ rèn... giông như đoạn văn 
trên cho đến câu đao lớn đão nhỏ, kim... các việc 
làm như thế của thợ rèn thầy nên học”, do tâm 
khinh hủy nên 


mỗi lời đêu phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo đến 
nÓI VỚI Ty-kheo dòng thợ mộc: "Thây là dòng thợ 
mộc... giông như đoạn văn trên cho đến câu càng 
Xe, cáng kiệu... các việc làm như thê của thợ mộc 
thây nên học" , đo tâm khinh hủy nên mỗi lời đều 
phạm Ba-dật- đề. Nêu Ty-kheo đến nói với Tỳ- 
kheo dòng thợ søốm: "Thây là dòng thợ gồm.. 
giông như đoạn văn trên cho đến câu làm bát, bồn, 
bình... các việc làm như thế của thợ gốm thây nên 
học”, do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều phạm Ba- 
dật- đề. Nêu Ty-kheo đến nói với Tỷ-kheo dòng 
thợ làm da: "Thây là dòng thợ làm da... giông như 
đoạn văn trên cho đến câu làm yên ngựa, roi 
ngựa... các việc làm như thế của thợ làm da thây 
nên học" , do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều phạm 
Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo 
dòng thợ làm mây tre: "Thây là dòng thợ làm mây 
tre... giống như đoạn văn trên cho đến câu làm 
cung tên, quạt... các việc làm như thế của thợ làm 
mây tre thây nên học", do tâm khinh hủy nên mỗi 
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lời đều phạm Ba-dật-đề. Nếu Ty-kheo đến nói với 
Tỷ-kheo dòng thợ cạo tóc: "Thây là dòng thợ cạo 
tóc... giống như đoạn văn trên cho đến câu cắt 
móng tay, nhô lông mũi... các việc làm như thế 
của thợ cạo tóc thây nên học", do tâm khinh hủy 
nên mỗi lời đều phạm Ba- dật- đề. Nêu Ty-kheo 
đến nói với Tỳ-kheo dòng Chiên-đà-la: "Thây là 
dòng Chiên-đà-la... giông như đoạn văn trên cho 
đến câu gánh thây chết đem thiêu... các việc làm 
như thê của dòng Chiên-đả-la thầy nên học”, do 
tâm khinh hủy nên mỗi lời đêu phạm Ba- dật- đề. 
Chê bai về phạm tội là nếu Ty-kheo đến nÓI VỚI 
Tỷ-kheo khác: "Thây là người phạm tội xuất gia 
thọ giới làm gì; thây phạm Tăng- già- -bà-th1-sa, 
phạm Ba-dật-đề, phạm Ba-la-đê-đề- -xá-nI, phạm 
Đột-kiết-la", do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều 
phạm Ba- dật- đề. 

Chê bai về bịnh là nếu Tỳ-kheo đến nóI VỚI Tỳ- 
kheo khác rằng: "Thây là người mặc bịnh nan y 
xuất gia thọ giới làm gì; thầy có bịnh bạch lại (ung 
thư, càn tiêu, hủi ...)”, do tâm khinh hủy nên môi 
lời đều phạm Ba- dật- đề. 

Chê bai về hình tưởng là nêu Tỷ-kheo đến nói 
VỚI Tỷ- -kheo khác răng: "Thây là người có tướng 
thô xâu xuất gia thọ giới làm gì; thây bị co quặp 
tay, cụt tay..." Do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều 
phạm Ba-dật- đê. 

Chê bai về phiền não là nếu Tỳ-kheo đến nói 
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VỚI 1y-kheo khác rằng: "Thây là người phiên não 
nặng xuất gia thọ giới làm gì; thây nhiêu tham sân 
si..." do tâm khinh hủy nên mỗi lời đều phạm Ba- 
dật- đề. 

Chê bai về mắng chửi là nếu Tỷ-kheo đến nói 
VỚI Tỷ-kheo khác răng: "Thây là người ưa măng 
chửi xuất gia thọ giới làm gì; thầy hay mắng chửi 
người khác hoặc là bạch y hoặc là xuất gia khiến 
cho họ khô não", do tâm khinh hủy nên mỗi lời 
đều phạm Ba- dật- đề. 

Nếu Tỳ-kheo dùng tám trường hợp chê bai kế 
trên để khinh hủy Tỳ-kheo khác đều phạm Ba-dật- 
đề, ngoài tám trường hợp trên, dùng các trường 
hợp khác để khinh hủy thì phạm Đột-kiết-la. Nếu 
Tỳ-kheo dùng tám trường hợp trên để khinh hủy 
người khác không phải là Tỳ-kheo thì phạm Đột- 
kiết-]a. 

$3. GIới Nói Hai Lưới: 

Phật tại thành Vương xá, Lục quân. Tỷ-kheo 
tánh ưa gây số, lúc đó Lục quân gây gỗ với các 
1y-kheo khiên cho Ty-khco tăng chia làm hai bộ 
rôi đến nói với một bộ này răng: "Các thây biết 
không, bộ Tăng kia nói các thầy xuất gia thọ giới 
làm gì; các thây tên .......... , dòng tộc 

29 y2 , VIỆC làm ........., hình tướng ........... như 
vậy như vậy”; sau đó đến nói với bộ Tăng kia 
giông như vậy. Khi nói với hai bộ Tăng như vậy 
khiến cho Tăng chưa bị phá liền bị phá, Tăng đã 
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bị phá không thể hòa hợp được; việc chưa xảy ra 
liền xảy ra, việc đã Xảy Ta rÔi không thể dứt diệt 
được. Có Ty-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã 
làm thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao 
gọi là Ty-kheo lại ưa gây gỗ khiến cho Tỳ-kheo 
tăng bị phá làm hai bộ... giông như đoạn văn trên 
cho đến câu không thê dứt diệt được", quở trách 
rôi nói nhân duyên bốn sanh như sau: 

Quá khứ dưới chân núi Tuyết sơn có hai con 
thú: Một là Sư tử lông đẹp, hai là Hồ răng đẹp 
quen thân với nhau, khi đên viêng thăm thường 
nhắm mắt liễm lông cho nhau, thường cùng nhau 
ăn những miếng thịt ngon mêm. Cách đó không xa 
có con dã can hai lưỡi nghĩ răng: 'Sư tử lông đẹp 
và Hồ răng đẹp này quen thân với nhau... giông 
như đoạn văn trên cho đến câu thịt ngon mềm. Ta 
nên đến bên hai con thú này làm bạn thứ ba" , nghĩ 
rôi liên đên xin làm bạn thứ ba với Sư tử và hồ, Sư 
tử và hỗ nói tùy ý. Dã can hai lưỡi này được ăn 
thịt dư của hai con thú để lại nên thân thể mập 
mạp, nó suy nghĩ: "Sư tử và hồ thân thiết nhau.. 
thường được thịt ngon mêm, nêu khi không kiểm 
được thị ăt sẽ ăn thịt ta, tại sao ta không phương 
tiện khiến cho chúng biệt ly nhau, chúng biệt ly 
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rôi sẽ theo ta thọ ân", nghĩ rôi liền đến nói với Sư 
tử: "Anh biết không, Hồ răng đẹp có ác tâm với 
anh, nó nói rằng: Sư tử lông đẹp có thức ăn øì đều 
nhờ sức của ta”, nó nói kệ: 

Tuy có sắc lông đẹp, 

Làm cho người kính sọ, 

Nhưng không hơn được ta, 

Hồ răng đẹp nói thể. 

Sư tứ lông đẹp hỏi: 

"Làm sao nhận biết được ?" 

Dã can nói: "Hồ răng đẹp khi gặp anh nhắm 
mắt liễm lông anh, nên biết đó là tướng ác”, sau 
đó Dã can đến nói với Hồ Tăng đẹp răng: "Anh biết 
không, Sư tử lông đẹp có ác tâm với anh, nó nói 
răng: Hồ răng đẹp được thức ăn gì đều nhờ sức 
của ta”, nó nói kệ: 

Tuy có sắc răng đẹp, 

Làm cho người kính sọ, 
Nhưng không hơn được ta, 
Sư tử nói như thể. 

Hồ răng đẹp hỏi: "Làm sao nhận biết được?" 
Dã can nói: "Khi Sư tử lông đẹp đến thăm anh th 
nhăm mắt liễm lông anh, nên biết đó là tướng ác". 
Khi nghe biết việc này Hồ sanh tâm lo sợ liền đến 
chỗ Sư tử hỏi cho rõ: "Anh đối với tôi có tâm ác 
nói răng: Hồ răng đẹp có thức ăn gì đều nhờ sức 
của ta và nói kệ... giống như đoạn văn trên, anh 
nói như vậy phải không?" Sư tử hỏi: "AI đã nói 
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với anh lời này?" Đáp là Dã can nói, Sư tử lại hỏi: 
"Anh đỗi với tôi có tâm ác nói rằng: Sư tử lông 
đẹp có thức ăn gì đều nhờ sức của ta" và nói kệ... 
giông như đoạn văn trên, anh nói như vậy phải 
không ? Hồ nói: "Không có, nêu anh có nói lời ác 
này thì chúng ta không nên thân thiết nhau", Sư tử 
nói: "Dã can hai lưỡi đã nói lời này, ý muốn chúng 
ta không cùng ở chung với nhau", liên nói kệ: 

Nếu tin kẻ ác nảy, 

SẼ mau rời xa nhau, 

Thường ôm lòng ưu sấu, 

sân hận không lìa tâm. 

Hề là thiện tri thức, 

Chớ nghe lời ly gián, 

Chớ tin kẻ đám thọc, 

Phải tìm ra manh mỗi. 

Nếu tin lời ly gián, 

Sẽ bị nó ăn thịt. 

Không tin kẻ hai lưỡi, 

Cung hòa hợp trở lại, 

Gìn lòng nói với nhau, 

Tám tịnh nói dịu dàng, 

Nền làm thiện tri thức, 

Hỏa họp như nước, sữa, 

Trùng nhỏ xấu ác này, 

Xưa nay tánh tự ác, 

Một đầu mà hai lưỡi, 

Giết nó thì hòa họp. 
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Sau khi nghiệm biết sự thật rồi, Hồ và Sư tử 
bắt lây Dã can xé làm hai. 

Phật bảo các Tỳ-khco: "Súc sanh do nhân 
duyên nói hai lưỡi còn không được an lạc, huỗng 
chi là người". Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo nói lời hai lưỡi thì phạm Ba-dật- 
đề. 

Tướng phạm trong g1ới này có tám trường hợp: 
dòng tộc, kỷ nghệ, việc làm, phạm tội, bịnh, hình 
tướng, phiên não và mắng. chửi. Trong tắm trường 
hợp này đều dùng năm điều: Tên như thế, họ như 
thể, dòng tộc như thế, việc làm như thế, hình 
tướng như thế. Tên là nói Tỳ-kheo tên gì, họ là nói 
Ty-kheo họ gì như họ Bà ta, họ Câu saI... dòng 
tộc là như nói T-kheo thuộc dòng Sát- đề- ly hay 
Bà-la-môn hay Tỳ xá hay Chiên-đà-la... việc làm 
là như buôn bán, quản lý cửa hàng vàng bạc.. 
hình tướng là như co quấp cảnh tay, cụt tay... 

1. Về dòng tộc: là nêu Ty-kheo đến nói với Tỳ- 
kheo dòng Sát-đế- ly rằng: "Có người nội thây là 
dòng Sát-đê- ly xuất gia thọ giới làm gì", liền hỏi 
người đó là aI, đáp: "Người đó tên là .......... " lại 
hỏi họ gì, đáp họ là ........ , lại hỏi thuộc giai cấp 
nào, đáp thuộc g1a1 cấp sa 7 , lại hỏi làm việc gì, 
đáp là làm những việc như ......... ,„ lại hỏi hình 
tướng như thế nào, đáp là có hình tướng như 
192404 Sơ Nếu người nghe nhận hiểu thì người nói 
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phạm Đột-kiết-la, không nhận hiểu cũng phạm 
Đột-kiết-la, hiệu rồi mà còn nói nữa cũng phạm 
Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo 
dòng. Bà-la-môn: "Có người nói thây là dòng Bà- 
la-môn xuất gia thọ giới làm gì hỏi và đáp giống 
như đoạn văn trên cho đến câu nếu người nehe 
nhận hiểu thì ¡ người nói phạm Đột- kiết-la... giông 
như trên. Nếu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo là 
dòng thương buôn răng: "Có người nói thầy là 
dòng thương buôn xuất gia thọ giới làm gì hỏi 
và đáp giống như đoạn văn trên cho đến câu nếu 
người nghe nhận hiểu thì người nói phạm Đột- 
kiết- la.. . giỗng như trên. 

Nêu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo là dòng thợ 
rèn răng: "Có người nói thây là dòng thợ rèn xuất 
gia thọ giới làm gì: hỏi và đáp giông như đoạn 
văn trên cho đến câu nêu người nghe nhận hiều thì 
người nói phạm Ba-dật-đê, nêu không hiểu thì 
người nói phạm Đột-kiết-la, nêu hiểu rồi mà nói 
nữa thì phạm Ba-dật-đề và Đột-kiết-la. Nêu Ty- 
kheo đến nói với .1y-kheo là dòng thợ mộc răng: 
"Có người nỘi thây là dòng thợ mộc xuất gia thọ 
giới làm gì hỏi và đáp giông như đoạn văn trên 
cho đến câu nếu người nghe nhận hiểu thì TEƯỜI 
nói phạm Ba-dật- đề... giông như trên. Nếu đTy- 
kheo đến nói với 'Tỳ-kheo là dòng thợ gồm răng: 
"Có người nỘi thây là dòng thợ gôm xuất gia thọ 
giới làm gì”, hỏi và đáp giông như đoạn văn trên 
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cho đến câu nếu người nghe nhận hiểu thì người 
nói phạm Ba-dật- đề... giông như trên. Nếu đTy- 
kheo đến nói với Ty-kheo là dòng thợ làm da Tăng: 
"Có người nói thây là dòng thợ làm da xuất gia thọ 
giới làm gì: hỏi và đáp giống như đoạn văn trên 
cho đến câu nêu người nøhe hiểu thì người nói 
phạm Ba-dật- đề... giống như trên. Nếu Ty-kheo 
đến nói với Tỳ-kheo là dòng thợ làm mây tre răng: 
"Có người nói thầy, là dòng thợ làm mây tre xuât 
gia thọ giới làm gì: hỏi và đáp giỗng như đoạn 
văn trên cho đến câu nêu người nghe nhận hiểu thì 
người nói phạm Ba-dật-đê... giống như trên. Nêu 
Tỳ-kheo đến nói với Ty-kheo là dòng thợ cạo tóc 
răng: "Có người HỘI thây là dòng thợ cạo tóc xuất 
gia thọ giới làm gì", hỏi và đáp giông như đoạn 
văn trên cho đến câu nêu người nghe hiểu thì 
nØười nói phạm Ba-dật-đề... giỗng như trên. Nếu 
Ty-kheo đên nói với Tỳ-kheo là dòng Chiên-đà-la 
răng: "Có người nói “hây là dòng Chiên-đả-la xuất 
gia thọ giới làm gì”, hỏi và đáp giông như đoạn 
văn trên cho đến câu nêu người nghe hiểu thì 
người nói phạm Ba-dật- đề... giống như trên. 

2. Về kỷ nghệ: là nếu Tỳ-kheo đến nói với Ty- 
kheo là dòng Sát-đê-Ìy Tăng: "Người kia nói thây 
thuộc dòng Sát-đế-ly nên học cởi ngựa 

. các kỷ thuật của dòng Sát- đề- ly như thê 
thây nên học, xuất gia thọ giới làm gì hỏi và đáp 
giông như đoạn văn trên cho đến câu nêu người 
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nøhe hiểu thì người nói phạm Đột-kiết-la... giông 
như đoạn văn trên. Nếu Ty-kheo đến nói với Ty- 
kheo là dòng Bà-la-môn răng: "Người kia nói thây 
là dòng Bà-la-môn nên học kinh Vệ đà cũng dạy 
người khác học... các kỷ thuật của dòng Bả-la- 
môn như thê thây, nên học, xuất gia thọ giới làm 
gì: hỏi và đáp giỗng như đoạn văn trên cho đến 
câu nếu người nghe hiểu thì người nói ¡ phạm Đột- 
kiết-la... . giông như đoạn văn trên. Nêu Tỳ-kheo 
đến nói với Tỷ" -kheo là dòng thương buôn răng: 
"Người kia nói thầy là dòng thương buôn nên học 
thư số toán số... các kỷ thuật của dòng thương 
buôn như thế thấy, nên học, xuất gia thọ giới làm 
gì: hỏi và đáp giống như đoạn văn trên cho đến 
câu nếu người nghe hiểu thì người nói phạm Đột- 
kiết- la... giông như đoạn văn trên. 

Nếu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo là dòng thợ 
rèn răng: Người kia nói thây là dòng thợ rèn nên 
học làm nôi nêu chảo... các kỷ thuật như thê của 
thợ rèn thây nên học, xuất gia thọ giới làm gì", hỏi 
và đáp giống như đoạn văn trên cho đến câu nếu 
người nghe hiểu thì người nói phạm Ba-dật- đê.. 
giông như đoạn văn trên. Nếu .Ty-kheo đến nói với 
Ty-kheo là dòng thợ mộc răng: "Người kia nói 
thây là dòng thợ mộc nên học làm người số nam 
hay nữ... các kỷ thuật như thế của thợ mộc thây 
nên học, xuất gai thọ giới làm gì", hỏi và đáp 
giông như đoạn văn trên cho đến câu nêu người 
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nøhe hiểu thì người nói phạm Ba-dật-đề... giỗng 
như đoạn văn trên. Nếu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ- 
kheo là dòng thợ gồm răng: "Người kia nói thây là 
dòng thợ gôm nên học biết tướng của đất. . CÁC 
kỷ thuật như thế của thợ gôm thây nên học, xuất 
gia thọ giới làm gì", hỏi và đáp giống như đoạn 
văn trên cho đến câu nêu người nghe hiểu thì 
người nói phạm Ba-dật- đề.. . giông như đoạn văn 
trên. Nếu Ty-kheo đến nói với Ty-kheo là dòng 
thợ làm da răng: "Người kia nói thây là dòng thợ 
làm da nên học biết tướng của da... các kỷ thuật 
như thế của thợ làm da thây nên học, xuất gia thọ 
giới làm gì: hỏi và đáp giông như đoạn văn trên 
cho đến câu nêu người nøghe hiểu thì người nói 
phạm Ba-dật-đê.. . giông như đoạn văn trên. Nêu 
Ty-kheo đến nói với Tỷ-kheo là dòng thợ làm mây 
tre răng: "Người kia nói thây là dòng thợ làm mây 
tre nên học biết tướng của mây tre... các kỷ thuật 
như thê của thợ lắm mây tre thây nên học, xuất gia 
thọ giới làm gì › hỏi và đáp giông như đoạn văn 
trên cho đến câu nêu người nghe hiểu thì người 
nói phạm Ba-dật- đề.. . BIÔng như đoạn văn trên. 
Nếu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo là dòng thợ cạo 
tóc răng: "Người kia nói thầy là dòng thợ cạo tóc 
nên học biết cách cạo râu tóc... các kỷ thuật như 
thê của thợ cạo tóc thây nên học, xuất gia thọ giới 
làm gì: hỏi và đáp giông như đoạn văn trên cho 
đến câu nếu người nghe hiểu thì người nói phạm 
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Ba-dật-đề... giống như đoạn văn trên. Nếu Tỳ- 
kheo đến nói với 1ỷ-kheo là dòng Chiên-đà-la 
răng: "Người kia nói thây là dòng Chiên-đà-la nên 
học cách chặt tay... các kỷ thuật như thế của dòng 
Chiện- đà-la thầy nên học, xuất gia thọ giới làm 
gì, hỏi và đáp giống như đoạn văn trên cho đến 
câu nêu người nghe hiểu thì người nói phạm Ba- 
dật-đề.. . giông như đoạn văn trên. 

3. Về việc làm: Nếu Ty-kheo đến nói với Ty- 
kheo là dòng Sát-đề-ly răng: "Người kia nói thây 
là dòng Sát- đế-ly nên cởi voi ngựa.. . các việc làm 
như thế của dòng Sát-đế-ly thây nên làm, xuất gia 
thọ giới làm gì › hỏi và đáp giông như đoạn văn 
trên cho đến câu nêu người nghe hiểu thì người 
nói phạm Đột- kiết-la... . giông như đoạn văn trên. 
Nêu Ty-kheo đến nói với Ty-kheo là dòng Bà-la- 
môn răng: "Người kia nói thây là dòng Bà-la-môn 
nên đọc kinh Vệ đà ... các việc làm như thế của 
dòng Bà la-môn thây nên làm, xuất gia thọ giới 
làm gì hỏi và đáp giông như đoạn văn trên cho 
đến câu nếu người nghe hiểu thì người nói phạm 
Đột-kiết-la.. . BIÔNg như đoạn văn trên. Nếu Tỳ- 
kheo đến nói với Tỳ-kheo là dòng thương buôn 
răng: "Người kia nói thầy là dòng thương buôn 
nên buôn bán, quản lý cửa hàng... các việc làm 
như thế của dòng thương buôn thây nên làm, xuất 
gia thọ giới làm gì”, hỏi và đáp giông như đoạn 
văn trên cho đến câu nêu người nghe hiểu thì 
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người nói phạm Đột-kiết-la... giống như đoạn văn 
trên. 

Nêu Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo là dòng thợ 
rèn rằng: "Người kia nói thây là dòng thợ rèn nên 
làm nôi niêu Xoong chảo... các việc làm như thê 
của dòng thợ rèn thây nên làm, xuất gia thọ giới 
làm gì. , hỏi và đáp giông như đoạn văn trên cho 
đến câu nếu người nghe hiểu thì người nói phạm 
Ba-dật-đề.. . Biông như đoạn văn trên. Nếu đTỳ- 
kheo đến nói với Ty-kheo là dòng thợ mộc răng: 
"Người Kia nói thây là dòng thợ mộc nên làm 
người gỗ nam hay nữ... các việc làm như thế của 
dòng thợ mộc thây nên làm, xuất gia thọ giới làm 
gì hỏi và đáp giỗng như đoạn văn trên cho đến 
câu nêu người nghe hiểu thì người nói phạm Ba- 
dật-đề.. . giông như đoạn văn trên. Nếu Tỳ- -kheo 
đến nói với 1ỷ-kheo là dòng thợ làm da răng: 
Người, kia nói thây là dòng thợ làm da nên lây da 
ngâm Tôi cắt rọc đề làm glày... các việc làm như 
thê của dòng thợ làm da thây nên làm, xuất gia thọ 
giới làm gì: hỏi và đáp giông như đoạn văn trên 
cho đến câu nêu người nøhe hiểu thì người nói 
phạm Ba-dật-đề... giỗng như đoạn văn trên. Nếu 
Tỳ-kheo đến nói với Tỳ-kheo là dòng thợ làm mây 
tre răng: Người kia nói thây là dòng thợ làm mây 
tre nên chẻ mây tre để làm cung tên... các việc 
làm như thế của dòng thợ lắm mây tre thây nên 
làm, xuất gia thọ giới làm gì", hỏi và đáp giống 
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như đoạn văn trên cho đến câu nếu người nghe 
hiểu thì người nói phạm Ba-dật- đề... giông như 
đoạn văn trên. Nêu Hs. -kheo đến nói với 1y-kheo 
là dòng thợ cạo tóc răng: "Người kia nói thây là 
dòng thợ cạo tóc nên dùng dao cạo râu tóc... các 
việc làm như thế của dòng thợ cạo tóc thầy nên 
làm, xuất gia thọ giới làm gì", hỏi và đáp giống 
như đoạn văn trên cho đến câu nếu người nghe 
hiểu thì người nói phạm Ba-dật- đề.. . giồng như 
đoạn văn trên. Nêu Du. đến nói với 1ỷ-kheo 
là dòng Chiên-đà-la răng: “Người kia nói thây là 
dòng Chiên-đà-la nên chặt tay xẻo tai... các vIỆc 
làm như thế của dòng CHẾT, đà-la thầy nên làm, 
xuất gia thọ giới làm gì hỏi và đáp giông như 
đoạn văn trên cho đến câu nếu người nghe hiểu thì 
người nói phạm Ba-dật-đề... giông như đoạn văn 
trên. 

4. Về phạm tội: Nêu Tỳ-khco đến nói với Tỳ- 
kheo khác răng: "Người kia nói thầy là người 
phạm tội... giông như đoạn văn trên cho đến câu 
phạm tội Đột-kiêt-la", hỏi và đáp giống như đoạn 
văn trên cho đến câu nếu người nghe hiểu thì 
người nói phạm Ba-dật-đề... giống như đoạn văn 
trên. 

5. Về bịnh hoạn: Nêu 1ỷ-kheo đến nói với Tỳ- 
kheo khác răng: Người kia nói thây mặc bịnh nan 
y... xuất gia thọ giới làm gì”, hỏi và đáp giông như 
đoạn văn trên cho đến câu nếu người nghe hiểu thì 
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người nói phạm Ba-dật-đề... giống như đoạn văn 
trên. 

6. Về hình tướng: Nêu Ty-khco đến nói với 
Tỷ-kheo khác răng: "Người kia nói thây là người 
có tương thô ác như.. . xuất gia thọ giới làm gì 
hỏi và đáp giông như đoạn văn trên cho đến câu 
nếu người nghe hiểu thì người nói phạm Ba-dật- 
đề.. . giông như đoạn văn trên. 

7. Về phiền não: Nếu Tỳ-kheo đến nói với " 
kheo khác răng: "Người kia nói thây là người v. 
phiên não sâu nặng... xuất gia thọ giới làm gì, 
hỏi và đáp giỗng như đoạn văn trên cho đến câu 
nếu người nghe hiểu thì người nói phạm Ba-dật- 
đề.. . giông như đoạn văn trên. 

$. Về măng chửi: Nêu Tỳ-kheo đến nói với Tỷ- 
kheo khác răng: . Người kia nói thầy, là người ưa 
mắng chửi... xuất gia thọ giới làm gì hỏi và đáp 
giông như đoạn văn trên cho đến câu nêu người 
nøhe hiểu thì người nói phạm Ba-dật-đề... giông 
như đoạn văn trên. 

Nêu Tỳ-kheo dùng tám trường hợp trên đến 
nói với T-kheo khác với tâm ly gián thì phạm Ba- 
dật-đề và Đột-kiết-la; khác với tám trường hợp 
trên, nêu dùng trường hợp khác để ly gián thì 
phạm Đột-kiết-la; nêu Tỳ-kheo dùng tám trường 
hợp trên để ly gián chúng khác trừ Tỳ-kheo thì 
phạm Đột-kiết-la. 
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4. Giới Phát Khởi Lại Việc Tranh Cải: 

Phật tại thành Vương xá, Lục quần Tỳ-kheo 
tánh ưa gây gỗ, khi Lục quân Tỳ-kheo gây ĐỖ VỚI 
Ty-kheo khác, Tăng đã như pháp quyêt đoán sự 
việc rôi, Lục quân cũng biết sự việc đã như pháp 

uyết đoán rôi vẫn muôn phát khởi trở lại nên nói 
răng: "Các Trưởng lão, việc này xử đoán như thê 
là sai, xử đoán sa1 nên xử đoán trở lại, dứt diệt sa1 
nên dứt diệt lại", như thế khiến cho Tăng chưa bị 
phá liên bị phá, đã bị phá rồi thì không thê hòa hợp 
lại được; việc chưa sanh tranh cải liên sanh tranh 
cải, đã tranh cải rồi thì không thể dứt diệt được. 
Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đâu đà 
nghe biết việc nảy tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc này phải không?", Đáp: “Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liền quở trách: “Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo khi Tăng đã như pháp quyết đoán 
sự việc xong rồi mà còn phát khởi trở lại, nói rằng: 
Các Trưởng lão.. . giông như đoạn văn trên. Như 
thế khiên cho Tăng chưa bị phá... giỗng như đoạn 
văn trên cho đến câu không thể dứt diệt được", 
quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Tỳ-kheo khi Tăng đã như pháp quyết đoán 
việc tranh cải xong rồi mà còn phát khởi trở lại thì 
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phạm Ba-dật-đê. 

Như pháp quyết đoán là như pháp như luật như 
Ty-m, như lời Phật dạy. Tranh cải phân biệt có 
bôn: Tướng ngôn tránh, vô căn tránh, phạm tội 
tránh và thường sở hành tránh. Phát khởi trở lại là 
nói răng: quyết đoán sai, dứt diệt sai. Về người 
phân biệt có năm: Người trụ lâu, Tười khách, 
người thọ dục, người làm yết ma và người bị yết 
ma. 

Tướng phạm trong giới này là đối với Tướng 
ngôn tránh nếu Tỳ-kheo cựu trụ biết đã như pháp 
dứt diệt rồi, tưởng đã như pháp dứt diệt rôi mà còn 
phát khởi trở lại, nói rằng: "Các Trưởng lão, việc 
này đã quyết đoán sai, dứt diệt sai nên quyết đoán 
trở lại" thì phạm Ba-dật-đề. Đối với Tướng ngôn 
tránh tưởng là Vô căn tránh hay Phạm tội tránh 
hay là Thường sở hành tránh biết đã như pháp dứt 
diệt rồi và tưởng đã như pháp dứt diệt rôi mả còn 
phát khởi trở lại nói giống như trên thì phạm Ba- 
dật-đê. Đôi với Vô căn tránh tưởng là Vô căn 
tránh, Tiểu Tỳ-kheo cựu trụ biết đã như pháp dứt 
diệt rồi, tưởng đã như pháp dứt diệt rồi mà còn 
phát khởi trở lại, nói rằng: "Các Trưởng lão, việc 
này đã quyết đoán sai, dứt diệt sai nên quyết đoán 
trở lại" thì phạm Ba-dật-đề. Đôi với Vô căn tránh 
tưởng là Phạm tội tránh hay là Thường sở hành 
tránh hay là Tướng ngôn tránh, nêu Tỳ-kheo cựu 
trụ biết đã như pháp dứt diệt rồi, tưởng đã như 


276 BỘ LUẬT 5 


pháp dứt diệt rồi mà còn phát khởi trở lại, nói răng: 
"Các Trưởng lão, việc này đã quyết đoán sai, dứt 
diệt sai nên quyết đoán trở lại" thì phạm Ba-dật- 
đề. Đôi với Phạm tội tránh tưởng là Phạm tội 
tránh, Tiêu Tỳ-kheo cựu trụ biết đã như pháp dứt 
diệt rồi, tưởng đã như pháp dứt diệt rồi mà còn 
phát khởi trở lại, nói rằng: "Các Trưởng lão, việc 
này đã quyết đoán sai, dứt diệt sai nên quyết đoán 
trở lại" thì phạm Ba-dật- đề. Đối với Phạm tội 
tránh tưởng là Thường sở hành tránh hay là Tướng 
ngôn tránh hay là Vô căn tránh, nêu Ty-kheo cựu 
trụ biết đã như pháp dứt diệt rôi, tưởng đã như 
pháp dứt diệt rồi mà còn phát khởi trở lại, nói rằng: 
"Các Trưởng lão, việc này đã quyết đoán sai, dứt 
diệt sai nên quyết đoán trở lại" thì phạm Ba-dật- 
đề. Đối với Thường sở hành tránh tưởng là 
Thường sở hành tránh, nêu Tỳ-kheo cựu trụ biết 
đã như pháp dứt diệt rồi, tưởng đã như .pháp dứt 
diệt rồi mà còn phát khởi trở lại, nói rằng: "Các 
Trưởng lão, việc này đã quyết đoán sai, dứt diệt 
sai nên quyết đoán trở lại" thì phạm Ba-dật-đề. 
Đôi với Thường sở hành tránh tưởng là Tướng 
ngôn tránh hay là Võ căn tránh hay là Phạm tội 
tránh, nêu Tỳ-kheo cựu trụ biết đã như pháp dứt 
diệt rồi, tưởng đã như pháp dứt diệt rồi mà còn 
phát khởi trở lại, nói răng: "Các Trưởng lão, việc 
này đã quyết đoán sai, dứt diệt sai nên quyết đoán 
trở lại" thì phạm Ba-dật-đề. Bốn hạng người sau 
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là khách Tỷ- -kheo, Ty-kheo thọ dục, 1ỳ- -kheo làm 
yết ma và Tỳ-kheo bị yêt ma cũng giông như vậy. 

Nêu Tỷ-kheo đối với sự việc đã như pháp điệt 
tránh rồi, tưởng đã như pháp diệt tránh rôi mà còn 
phát khởi trở lại thì phạm Ba-dật-đê; nếu tưởng là 
không như pháp diệt tránh mà phát khởi trở lại 
cũng phạm Ba-dật-đề.; nếu nghi là không như 
pháp diệt tránh mà phát khởi trở lại cũng phạm 
Ba-dật-đề. 

Nêu Tỳ-kheo đối với sự việc không như pháp 
diệt tránh mà tưởng là đã như pháp diệt tránh còn 
phát khởi trở lại thì phạm Đột-kiêt-la; nêu tưởng 
đã như pháp diệt tránh mà còn phát khởi trở lại 
cũng phạm Đột-kiết-la; nêu nghi là đã như pháp 
diệt tránh mà phát khởi trở lại cũng phạm Đột- 
kiết-la. Nêu sự việc không như pháp điệt tránh 
tưởng không như pháp diệt tránh mà phát khởi trở 
lại thì không phạm. 

5. Giới Nói Quá Năm, Sáu Lời: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ca-lưu-đà-dI trước 
ĐIỜ ngọ đặp y mang bát vào thành khất thực, ăn 
xong vào phòng cất y bát rồi đứng ở cửa phòng 
nghĩ răng: Nếu có người nữ nào đến tham quan 
trong chùa ta sẽ dẫn đi xem phòng xá. Lúc đó có 
nhiêu người nữ vảo chủa tham quan, Ca-lưu-đà-di 
thây rôi liên đến nói với họ răng: "Các vị hãy đến 
đây, tôi sẽ dẫn đi xem phòng xá". Do nhân duyên 
này các người nữ nhóm lại, Ca-lưu-đà-di ở trước 
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các người nữ nói điều đáng hồ thẹn như đem việc 
của bà mẹ nói cho người con gái nghe: "Mẹ của 
cô ở chỗ kín có tướng như thế như thế", người con 
gái suy nghĩ: "Nếu đúng như lời của- -Tỳ-kheo nói 
thì chắc là đã cùng mẹ ta tư thông; sau đó Ca-lưu- 
tội di lại đem việc của người con gái nói cho bà 

ẹ: "Con gái của bà ở chỗ kín có tướng như thê 
SIẾ thế", bả mẹ suy nghĩ: "Nêu đúng như lời Tỳ- 
kheo nói thì chắc là đã cùng con gái ta tư thông": 
sau đó lại đem việc của người con dâu nói với bà 
mẹ chông: "Con dâu của bà ở chỗ kín có tướng 
như thê như thế", bà mẹ chỗng Suy nghĩ: "Nếu 
đúng như lời Tỳ-kheo nói thì ắt là đã củng con dầu 
của ta tư thông”; sau đó lại đem việc của bà mẹ 
chồng nói với người con dâu: "Mẹ chông của cô ở 
chỗ kín có tướng như thê như thế", người con dâu 
suy nghĩ: "Nếu đúng như lời Tỳ-kheo nói thì ắt là 
đã cùng mẹ chông của ta tư thông”. Ca-lưu-đà-di 
khi nói những lời này đã khiến cho các phụ nữ đó 
nghi ngờ lẫn nhau và nghi cả chính bản thân mình. 
Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đâu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhần duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di: 
"Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: 
“Tại sao gọi là Ty-kheo lại ở trước người nữ nói 
điều đáng hồ thẹn", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: 
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"Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo nói pháp cho người nữ nghe quá 
năm, sáu lời thì phạm Ba-dật-đê, trừ có người nam 
hiểu biết bên cạnh. 

Người nữ là người có thể thọ dâm dục. Quá 
năm, sáu lời là như nói ngũ âm: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức vô thường: sáu căn: Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, 
thân vô thường. Pháp là lời Phật nói hay đệ tử nói 
hay thiên tiên nói, hóa nhơn nói về trì ĐIỚI, bồ thí 
sanh thiên, niết bàn. Người nam có hiểu biết là có 
thể phân biệt được lời nói tốt xâu. 

Tướng phạm trong giới nảy là nếu 1-kheo 
không có người nam hiểu biết bên cạnh mà nói 
pháp cho người nữ nghe quá năm, sáu lời hoặc nói 
kệ thì môi câu kệ đêu phạm Ba-dật- đê: nếu nói 
kinh thì mỗi việc đều phạm Ba-dật- đê: nếu nói biệt 
cú thì mỗi câu phạm Ba-dật- đề; nêu sau đó có 
người nữ khác đến, Tỳ-kheo lại nói pháp cho cả 
hai người nữ nghe quá năm, sáu lời hay nói kệ thì 
mỗi câu kệ đều phạm Ba-dật- đề... giông như trên. 
Khi Tỳ-kheo từ tòa ngôi đứng dậy đi đến giữa 
đường gặp một người nữ đi ngược tới lại nói pháp 
cho nghe quá năm, sáu lời không có người nam 
bên cạnh; lúc đó người nữ trước đó lại vừa đi tới 
cùng nghe pháp, nêu 1-khco nói kệ thì mỗi câu 
kệ đêu phạm Ba-dật- đề... giống như trên. Nếu Tỳ- 
kheo đến nhà khác nói pháp cho người nữ nghe 
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quá năm, sáu lời mà không có người nam bên 

cạnh; người nữ trước đó lại đến đứng bên cửa cùng 
nghe pháp, nếu .1ÿ-kheo nói kệ thì mỗi câu kệ đều 
phạm Ba-dật-đề... giỗng như trên. Không phạm là 
nêu T-kheo tán tụng hay đạt thân hay nói công 
đức bô thí hay trì giới hay người nữ hỏi mà đáp thì 
không phạm. 

6. Giới Dạy Cú Pháp Cho Người Chưa Thọ 

Cụ Giới: 

Phật tại nước A-la-ty, lúc đó Tỳ-kheo nước A- 
la-ty ở trong trú xứ dạy cú pháp cho người chưa 
thọ g1ới cụ túc, đủ câu hay không đủ câu, đủ vị hay 
không đủ vị, đủ chữ hay không đủ chữ. Do nhân 
duyên này trong chùa ôn náo, âm thanh tợ như 
tiếng của những người học toán sô hay như Bả-la- 
môn học kinh Vệ đà hoặc như những người đánh 
cá bị mắt cá. Phật nghe thây tiếng ồn náo này liền 
hỏi A-nan nguyên do, A-nan đem việc trên bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rôi hỏi Tỳ-kheo nước A-la-tỳ: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật vậy thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ- 
kheo lại dạy cú pháp cho người chưa thọ giới cụ 
túc”, quở trách rôi bảo các I-kheo: "Do mười lợi 
nên kêt giới cho các Tỳ-kheo, từ nay g1ới này nên 
nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo dạy cú pháp cho người chưa thọ 
Ø1ớI Cụ túc thì phạm Ba-dật-đề. 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYÊN 9 281 


Người chưa thọ cụ giới là trừ Ty-kheo và Tỳ- 
kheo-ni, những người khác đêu là người chưa thọ 
cụ giới. Cú là bao gồm đủ câu hay không đủ câu, 
đủ vị hay không đủ vị, đủ chữ hay không đủ chữ. 
Nói đủ câu là câu có đủ vị đủ chữ, nêu không đủ 
VỊ - chữ thì gọi là không đủ câu. Pháp là lời Phật 
nó . giống như giới trên. Tướng phạm trong giới 
nã là nêu Tỷ-kheo dạy cú pháp đủ câu cho người 
chưa thọ cụ giới hay nói kệ thì mỗi câu phạm Ba- 
dật-đề... giống như giới trên. Nêu Tỳ-kheo dạy cú 
pháp không đủ câu cho người chưa thọ cụ gIỚI hay 
nói kệ thì mỗi câu kệ đều phạm Ba-dật-đê... giông 
như giới trên. Không phạm là Ty-kheo nói xong 
mới đọc theo hoặc hỏi đáp. 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 10 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẠT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 

7. Giới Thật Có Pháp Hơn Người Đem Nói 

Cho Người Chưa Thọ Cụ Giới: 

Phật tại nước Duy-na-ly, hạ an cư cùng chúng 
đại Tỷ-kheo, lúc đó ngoài thế gian đang mất mùa 
đói kém nên khât thực khó được, vợ con trong nhà 
còn không đủ cơm ăn áo mặc làm sao có thê sớt 
cho người khất thực. Phật do nhân duyên này 
nhóm họp các Tỳ-kheo bảo răng: "Các Thây nên 
biết, lúc này ở ngoài thế gian mật mùa... giông 
như đoạn văn trên cho đên câu cho người khât 
thực. Các thây nên theo bà con quen biết hay thí 
chủ tịnh tín mà đến đó an cư, chớ nên ở nơi đây 
chịu khô não vÌ ăn uống", Các TIy-kheo nghe lời 
Phật dạy, ai nấy đều đến nhà bà con quen biết để 
an cư. Lúc đó có các Tỳ-kheo đến một chỗ trong 
nước Kiêu-tát-la an cư, lại có các Tỳy-kheo đến bờ 
sông Bà-câu-ma ở trong một tụ lạc an cư. Trong 
tụ lạc này có nhiều nhà giàu, nô tỳ, tài bảo, thóc 
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lúa... đủ thứ thành tựu. Các Tỳ- -kheo này suy nghĩ: 
"Nay ngoài thê gian mất mùa đói kém khât thực 
khó được, vợ con trong nhà còn thiểu cơm ăn làm 
SaO SỚT cho người khác. Trong tụ lạc này có nhiều 
nhà giàu... đủ thứ thành tựu, chúng ta nên đến 
những nhà này khen ngợi lẫn nhau như sau: "Cư 
sĩ nên biết, các người nay được đại thiện lợi vì các 
Ty-kheo tăng nương ở trong tụ lạc này an cư, trong 
sô đó có vị đã chứng A-la-hán, có vị đã được 
Hướng A-la-hán, có vị đã chứng A-na-hàm, có vị 
đã được Hướng A-na-hàm, có vị đã chứng Tư-đà- 
hàm, có vị đã được Hướng Tư-đà-hàm, có vị đã 
chứng Tu-đà-hoàn, có vị đã được Hướng Tu-đà- 
hoàn, có vị đã được Sơ thiên, Nhị thiền, Tam 
thiên, Tứ thiên; có vị đã được vô lượng từ tâm, vô 
lượng bi tâm, vô lượng hỉ tâm, vô lượng xả tâm; 
có vị được vô lượng thức xứ, không xứ, vô sở hữu 
xứ, phi tường phi phi tưởng xứ; có VỊ được pháp 
quán. bắt tịnh, có vị được A-na-ban-na-niệm", nghĩ 
TÔI Các lỷ-kheo. liên vào trong tụ lạc đến các nhà 
giàu khen ngợi lẫn nhau giông như trong đoạn văn 
trên cho đên câu có vị được A-na-ban-na-niệm. 
Các cư sĩ nghe rôi liên sanh tâm tịnh tín nghĩ rằng: 
"Chúng ta nay được thiện lợi vì có chúng tăng là 
đại phước điển nương ở trong tụ lạc của chúng ta 
an cư, có vị đã chứng A-la-hán... giống như đoạn 
văn trên cho đến câu có vị được A-na-ban-na- 
niệm", do có lòng tin nên dù đang là lúc thế gian 
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mất mùa đói kém khất thực khó được, mà các Tỳ- 
kheo này vẫn khất thực dễ được như lúc thê gian 
được mùa sung túc, các cư sĩ cúng đường cho các 
Tỳ-kheo hai thời no đủ. Các Ty-kheo này do được 
cúng dường đây đủ nên thân thê sung mãn, nhan 
sắc hông hào tươi sáng. Pháp thường của chư Phật 
là một năm có hai kỳ đại hội vào tháng sau của 
cuỗi mùa xuân và vào tháng sau của cuôi mùa hạ. 
Vào tháng cuối của mùa xuân, Tỳ-kheo các nơi 
suy nghĩ: "Phật đã dạy chúng ta nên an cư, trong 
ba tháng an cư tu tập sẽ được an lạc trụ", đây là 
đại hội thứ nhất. Vào tháng cuỗi của mùa Tạ, các 
Tỳ-kheo an cư ba tháng đã xong nghĩ răng: "Đã 
lâu chúng ta không gặp Phật”, nghĩ rôi liền đắp y 
mang bát đi đến chỗ Thế tôn, đây là đại hội thứ 
hai. Lúc đó các Tỳ-kheo an cư ở nước Kiêu-tát-la 
xong, đắp y mang bát đi đến thành Duy-na- ly, 
pháp thường của chư Phật là các Tỷ-kheo cùng 
Phật an cư nêu thấy có các T-kheo từ nơi khác 
đến phải đón tiếp thăm hỏi và phân chia phòng xá 
ngọa cụ cho nghỉ ngơi, nóI răng: “Đây là phòng 
của thây, giường dây này có lỗ bệ to, giường dây 
này có lỗ bệ nhỏ, đây lá mêền gối...", tùy theo thứ 
lớp mà phân chia. Lúc đó các Tỳ- -kheo ở Duy-na- 
ly thây các Iy-kheo ở nước Kiêu-tát-la đến liền 
đón tiệp thăm hỏi... giỗng như trên đã nói, cho 
đến câu tùy theo thứ lớp phân chia cho ở rồi hỏi: 
"Các thầy có được an lạc không, khất thực không 
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thiểu và đi đường không nhọc mệt chứ ?", các Tỳ- 
kheo Kiêu-tát-la đáp: "Chúng tôi được an lạc trụ, 
đi đường không nhọc mệt nhưng khất thực khó 
được", các Tỳ-kheo Duy-na-ly nói: "Các thây tuy 
được an lạc trụ, đi đường không nhọc mệt nhưng 
vì khât thực khó được nên thân thê gầy ốm, nhan 
sắc tiêu tụy”. Lúc đó các Ty-kheo an cư ở bên sông 
Bà-cầu-ma đi đến thành Duy-na-ly cũng được đón 
tiếp thăm hỏi và được phân chia phòng xá ngọa cụ 
giông như trên. Khi các Ty-kheo Duy-na-ly thăm 
hỏi có được an lạc trụ... như trên thì các Ty-kheo 
Bà-cầu-ma đáp răng: "Chúng tôi được an lạc trụ, 
khất thực không thiêu nhưng đi đường nhọc mệt”, 
các Ty-kheo Duy-na-ly nói: "Các thây quả thật 
được an lạc trụ, khất thực không thiêu nhưng đi 
đường nhọc mệt, vì sao, vì các thây mập mạp, 
nhan. sắc hông hào", kế từ từ gạn hỏi các Tỷ-kheo 
Bà-cầu-ma: "Nay thế gian đang lúc mất mùa đói 
kém, khất thực khó được, vợ con trong nhà còn 
thiểu cơm ăn làm sao sớt cho người đi khất thực. 
Các thây do nhân duyên gì trong ba tháng an cư 
lại khất thực không khó, khí lực được dôi dào, 
nhan sắc tươi sáng như thế?" Các Tỳ-kheo Bà- 
cầu-ma liền đem việc trên kê lại, các Tỳy-kheo 
Duy-na-ly hỏi: “Các thây khen ngợi lẫn nhau như 
thế là thật có công đức này không?” đáp là thật có. 
Có 1ỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đâu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liên quở trách: 
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"Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại vì ăn uống mà nói cho 
người chưa thọ cụ giới là mình đã chứng được 
pháp hơn người", quở trách rồi đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo 
tăng rôi hỏi các Tỷ-kheo Bà-câu-ma: "Các thây 
thật đã làm việc nảy phải không?" Đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao 
øọI là T-kheo lại vì việc ăn uông nói mình thật có 
pháp hơn người cho người chưa thọ cụ giới nghe”, 
quở trách rôi bảo các T-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Tỳ-kheo thật có pháp hơn người mà đến 
nói cho người chưa thọ giới cụ túc nghe thì phạm 
Ba-dật-đê". 

Thật có là thật chứng được Thánh pháp nảy. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Ty-kheo 
thật là A-la-hán mà đên nói cho người khác nghe 
thì phạm Ba-dật-đề; thật là hướng, A-la-hán... cho 
đến hướng Tu-đà- hoàn mà đến nói cho người khác 
nghe đều phạm Ba-dật- đề. Thật được Sơ thiên, nhị 
thiên... cho đến A-na-ban-na-niệm mà đến nói 
cho người khác nghe đều phạm Ba-dật-đề. Nếu 
nói là tôi trì giới cho người khác nghe thì phạm 
Đột-kiết-la; nêu Ty-kheo thật thấy chư thiên ... 
quỷ La sát đến chỗ mình, đem nói cho người khác 
nghe đều phạm Ba-dật-đê; nếu thật thây thổ quỷ 
đên chỗ mình đem nói cho người khác nghe thì 
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phạm Đột-kiết-la. 

ở. Giới Nói Tội Thô Của- T)-kheo Cho 

Người Chưa Thọ Giới Cụ Túc: 

Phật tại thành Vương xá, Lục quân Tỳ-kheo 
tánh ưa gây øô, khi cùng 1y-kheo khác gầy øố liên 
đến nói với người chưa thọ giới cụ túc về tội thô 
của-Tỳ-kheo đó răng: "Tỳ-kheo ........... phạm Ba- 
la-di, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-dật- đề, Ba-la-đê-đê- 
xá-ni, Đột-kiết-la". Như thê khiến cho Tăng chưa 
bị phá liền bị phá, đã bị phá không thể hòa hợp 
được; việc chưa xảy ra liền xảy ra, việc đã xảy ra 
không thể dứt diệt được. Có Tyỳ-kheo thiêu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là 1y-kheo lại ưa 
thích gây øô, khi cùng người khác gây gô liên đến 
nói với người chưa thọ giới cụ túc.. giông như 
đoạn văn trên cho đến câu phạm Đột- kiết- la", quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
Sau: 

Nêu Tỳ-kheo biết người khác có tội thô ác mà 
đến nói cho người chưa thọ giới cụ túc biết thì 
phạm Ba-dật-đê, trừ Tăng yết ma. 

Biết là tự biết hay nghe từ người khác hay 
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người khác tự nói. Tội thô ác: Thô là tội Ba-la-dI, 
Tăng-già-bà-thi-sa; tất cả tội phạm đều gọi là ác. 
Người chưa thọ giới cụ túc như trong giới trên đã 
giải thích. Trừ lãng yết ma là nếu 1y-kheo ở nhà 
bạch y làm việc xâu xa hay bảo người làm thì 
người này Hiện tiên tăng nên làm yết ma nÓi tỘI. 
Pháp yết ma nói tội là trước tiên nên tìm người có 
thể nói tội như sau: Khi Tăng nhất tâm hòa hợp, 
một người hỏi rằng: "Vị nào có thể nói tội của-Tỳ- 
kheo .......... , vị nào có thê ở trước cư SĨ s420/05: nói 
tội của- Tỳ-kheo . ?", Trong Tăng nếu có Tỳ- 
kheo nào nói là có thể thì Tăng nên trù lượng xem 
1-kheo này nếu có năm pháp: Tùy ái nói, tùy sân 
nóI, tÙY SI nÓI, tùy sợ nói và không biết nên nói 
hay không nên nói; thì Tăng không nên sai Tỳ- 
kheo này làm người nói tỘI. Ngược lại nếu thành 
tựu năm pháp: Không tùy ái nói, không tùy sân 
nói, không tùy s1 nói, không tùy sợ nói và biêt nên 
nói hay không nên nói; thì Tăng nên sai làm người 
nói tội. một Tỳ-kheo tác bạch yết ma sai như sau: 


Đại-đức Tăng lắng nghe, Ty-kheo .......... có 
thể làm người nói tội, có thể Ở trước cư sĩ....... gÉ 
nói tội của-Ty-kheo ......... Nếu tăng đúng thời đến 


nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng sai Tỳ-kheo 
Xà to làm người nói tội. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
sai T-kheo .......... làm người nói tội xong rôi, 
Tăng chấp thuận vì im lăng, việc này xin nhớ giữ 
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như vậy. 

Nêu 1ỷ-kheo được sai làm người nói tội mới 
được nói tội của- Tỳ-khco phạm tội, các Tỳ-kheo 
khác không được nói, nêu Ty-kheo khác nói thì 
phạm Đột-kiết-la; nếu sai đến nói với cư sĩ .......... 
thì không được đến nói với các cư sĩ khác, nêu đến 
nói với cư sĩ khác thì phạm Đột- kiết-la. Tùy nhà 
sai nói một nhà hay nhiêu nhà; tùy chỗ sai nói một 
chỗ hay nhiêu chỗ; tùy tụ lạc sai nói một tụ lạc hay 
nhiều tụ lạc... nêu sai đến nói chỗ này mà đến nói 
chỗ khác thì phạm Đột- kiết-la. 

Nêu Tỳ-kheo phạm tội bị Tăng làm yết ma nói 
tội rồi mà còn xúc não Tăng thì tất cả Tăng được 
nói tội của-TI-kheo này, nên tác pháp như sau: 
Khi Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo tác bạch 
yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỷ- -kheo .......... này 
khi Tăng làm yêt ma nói tội rôi thường xúc não 
Tăng. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận cho tất cả Tăng tùy ý, tùy thời, tùy chỗ 
nói tội của- Ty-kheo này. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yêt- ma cho đến câu Tăng làm 
yết ma tùy ý nói tội xong rồi, Tăng chấp thuận vì 
im lăng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
thây Tỳ-kheo khác phạm Ba-la-di tưởng là Ba-la- 
đi, trong khi thây tưởng là thây, trong khi thây 
tưởng không thấy, trong khi thấy khởi nghi; trong 
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khi nghe tưởng nghe, trong khi nghe tưởng không 
nghe, trong khi nghe khởi nghị, nếu nói tên tội thì 
phạm Ba-dật- để, nêu nói sự việc thì phạm Đột- 
kiết-la. Nếu Tỳ-kheo thây Tỳ-kheo khác phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa tưởng là Tăng- øià-bà-th1-sa, 
trong khi thây tưởng là thây.. - giông như đoạn văn 
trên cho đến câu nêu nói sự việc thì phạm Đột- 
kiết-la. Như thế nếu thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba- 
dật-đề, Ba-la-đê-đê-xá-ni, Đột-kiết-la; trong Đột- 
kiết- la tưởng là Đột-kiết-la, trong khi thây tưởng 
là thây, trong khi thấy tưởng không thây... trong 
khi nghe khởi nghị, nêu nói tên tội thì phạm. Đột- 
kiết-la, nói sự việc cũng Đột- kiết-la, tùy nói tên 
hay sự việc mỗi mỗi lời đều phạm Đột-kiết-]a. 
Nếu Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba-la- 
di nói là Ba-la-di hay nói là Tăng-già-bà-thi-sa 
hoặc là Ba-dật-đê hoặc là Ba-la-đê-đê-xá-m1 hoặc 
là Đột-kiết-la; trong Ba-la-di tưởng là Đột-kiết-la, 
trong khi thấy tưởng là thây... trong khi nghe khởi 
nghi, nếu nói tên tội thì phạm Ba-dật- đề, nêu nói 
sự việc thì phạm Đột-kiết-la, tùy nói tên hay sự 
VIỆC mỗi mỗi lời đều phạm Ba-dật-đê và Đột-kiết- 
la. Nếu 1-kheo thây Tỷ-kheo khác phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa nói là Tăng-già-bà-thi-sa hay nói là 
Ba-dật-đề hoặc là Ba-la-đê-đề-xá-ni hoặc là Đột- 
kiết-la hoặc là Ba-la-di; trong Tăng-già-bà-thi-sa 
tưởng là Ba-la-di, trong khi thấy tưởng là thây... 
trong khi nghe khởi nghi, nếu nói tên tội thì phạm 
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Ba-dật-đề... giống như đoạn văn trên. Nếu Tỳ- 
kheo thấy 1y-kheo khác phạm Ba-dật-đề, Ba-la- 
đê-đê-xá-ni, Đột-kiết-la; trong Đột-kiết-la nói là 
Đột-kiết-la hay nói là Ba-la-di hoặc là Tăng-già- 
bà-thi-sa hoặc là Ba-la-đề-đề-xá-ni, trong Đột- 
kiết-la tưởng là Ba-la- đê-đê-xá-ni, trong khi thấy 
tưởng là thấy... trong khi nghe khởi nghI, nếu nói 
tên tội thì phạm Đột-kiết-la, nói sự VIỆC cũng Đột- 
kiết-la, tùy nói tên hay sự việc mỗi mỗi lời đều 
Đột- kiết- la. 

Nêu Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba-la- 
di khởi nghi không biết là Ba-la-di hay không phải 
là Ba-la-di, Tỳ-kheo nảy sau khi dứt nghĩ ở trong 
Ba-la-di tưởng là Ba-la-dI, trong khi qhây tưởng là 
thây... trong khi nghe khởi nghĩ, nêu nói tên tội 
thì phạm Ba-dật-đê... giống như đoạn văn trên. 
Nếu Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa khởi nghi không biết là Tăng-già-bà-thi- 
sa hay không phải là Tăng- già-bà-thi-sa, Ty-kheo 
này sau khi dứt nghi ở trong Tăng-già-bà-thi-sa 
tưởng là Tăng-già-bà-thi-sa, trong khi thấy tưởng 
thây... trong khi nghe khởi nghi, nêu nói tên tội 
thì phạm Ba-dật-đê... giông như đoạn văn trên. 
Nêu Ty-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba-dật-đề, 
Ba-la-đề-đê-xá-ni, Đột-kiết-la; ở trong Đột- kiết-la 
tưởng và nghi không biết là Đột-kiết-la hay không 
phải là Đột-kiết-la, trong khi thấy tưởng thấy... 
trong khi nghe khởi nghi, nếu nói tên tội thì phạm 
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Đột-kiết-la, nêu nói sự việc cũng Đột-kiết-la, tùy 
nói tên hay sự việc mỗi mỗi lời đều phạm Đột- 
kiết-la. 

Nêu Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba-la- 
di, ở trong Ba-la-di khởi nghi không biết là Ba-la- 
di hay là Tăng-già-bà-thi-sa; là Ba-la-di "hay là Ba- 
dật-đê; là Ba-la-di hay là Ba-la- đề-đề-xá-ni; là Ba- 
la-di hay là Đột-kiết-la. Sau khi dứt nghĩ ở trong 
Ba-la-di tưởng là Ba-la-dI, trong khi thây tưởng là 
thây... trong khi nghe khởi nghi, nêu nói tên tội 
thì phạm Ba-dật-đê... giông như đoạn văn trên. 
Nếu Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa khởi nghi không biết là Tăng-già-bà-thi- 
sa hay là Ba-dật-đê; là Tăng- già- -bà-thi-sa hay là 
Ba-la-đề-đề-xá-ni; là Tãng- già-bà-thi-sa hay là 
Đột-kiết-la; là Tăng- già-bà-thi-sa hay là Ba-la-dI. 
Sau khi dứt nghi ở trong Tăng-g1à-bà-th1-sa tưởng 
là Tăng-già-bà-thI-sa, trong khi thấy tưởng là 
thây... trong khi nghe khởi nghi, nêu nói tên tội 
thì phạm Ba-dật-đê.. . piông như đoạn văn trên. 
Nêu Ty-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba-dật-đè, 
Ba-la-đề-đê-xá-ni, Đột-kiết-la; ở trong Đột-kiết-la 
khởi nghi không biết là Đột-kiết-la hay là Ba-la- 
di; là Đột-kiết-la hay là Tăng-già-bà-thi-sa; là 
Đột-kiết-la "hay là Ba-dật-đê; là Đột-kiết-la hay là 
Ba-la-đề-đề-xá-ni. Sau khi dứt nghĩ ở trong Đột- 
kiết-la tưởng là Đột-kiết-la, trong khi thấy tưởng 
thây... trong khi nghe sanh nghi, nếu nói tên tội 
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thì phạm Đột- kiết-la... giống như đoạn văn trên. 

Nếu Tỳ-kheo thấy Ty-kheo khác phạm Ba-la- 
di khởi nghi không biết là Ba-la-di hay là Tăng- 
già- -bà-thi-sa hay là Ba-dật-đề hay là Ba-la-đê-đê- 
xá-m hay là Đột- kiết-la. Người này ở trong Ba-la- 
đ quyết định khởi tưởng là Đột-kiết-la, trong khi 
thấy tưởng là thấy... trong khi nghe khởi nghĩ, nếu 
nói tên tội thì phạm Ba-dật- đề... giông như đoạn 
văn trên. Nêu Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác phạm 
Tăng- già-bà-thi-sa khởi nghĩ không biết là Tăng- 
già-bà-thi-sa ha là Ba-dật-đề hay là Ba-la-đê-đê- 
xá-ni hay là Đột-kiết-la hay là Ba-la-di. Người này 
ở trong Tăng-già-bà-thi-sa quyết định khởi tưởng 
là Ba-la-dI, trong khi thây tưởng là thấy... trong 
khi nghe khởi nghị, nêu nói tên tội thì phạm Ba- 
dật-đê... giông như đoạn văn trên. Nêu Tỳ-kheo 
thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba-dật-đề, Ba-la-đê-đề- 
xá-ni, Đột-kiết-la. Người này ở trong Đột-kiết-la 
khởi nghi là Ba-la-di hay là Tăng- già- -bà-thi-sa 
hay là Ba-dật- đê hay là Ba-la-đề-đề-xá-ni; ở trong 
Đột-kiết-la quyết định khởi tưởng là Ba- la- đề-đê- 
xá-nI, trong khi thấy tưởng là thây... trong khi 
nghe khởi nghi, nếu nói tên tội thì phạm Đột-kiết- 
la... giỗng như đoạn văn trên. 

9. Giới Vu báng Tăng Hồi Chuyển Tăng 

Vật: 

Phật tại thành Vương xá, Trưởng lão Đà-phiêu 
lực sĩ tử có nhiêu người quen biêt có thê cúng 
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dường cho Tăng âm thực, y phục, ngọa cụ, y dược 
và các đồ cần dùng. Lúc đó y phục của Trưởng lão 
Đà-phiêu đã cũ rách, các cư sĩ nhơn nơi Trưởng 
lão Đả-phiêu nên cúng dường cho Tăng nhiêu âm 
thực và y phục, hiện tiền Tăng nên chia. Tỳ-kheo 
Di-đa-la- -phù- ma suy nghĩ: "Nhơn nơi 13-kheo 
Đả-phiêu nên Tăng được cúng dường, nhiêu ẩm 
thực... hiện tiền Tăng nên chia, ta nên ở trước 
Tăng khuyên làm yết ma chia cho Tỳ-kheo Đà- 
phiêu", nghĩ rôi liên ở trước Tăng khuyên chia cho 
Tỳ-kheo Đà-phiêu nhưng sau lại nói răng: "Các 
Tỷ-kheo đem vật của Tăng hồi chuyên cho người 
quen biết". Có 1y-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỷ-kheo Di-đa-la-phù- 
ma: "Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: 
"Tại sao gọi là Tỳ-kheo rước đã tự khuyên Tăng 
chia cho sau lại nói răng: Các 1ỷ-kheo đem vật 
của Tăng hồi chuyền cho người quen biết", quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
Sau: 

Nêu Ty-kheo trước đã tự khuyên Tăng cho, sau 
lại nói răng: Các Ty-kheo đem vật của Tăng hồi 
chuyền cho người quen biết thì phạm Ba-dật-đề. 

Trước khuyên Tăng cho là trước thuận theo ý 
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muốn của Tăng. 

Sau nói Tăng hồi chuyển vật của Tăng cho 
người quen biết là Hòa thượng, A-xà-lê, đồng hòa 
thượng, đồng A-xà-lê, thiện tri thức, người được 
yêu mên, đông sự... Vật của tăng là vật được bố 
thí như y bát, bốn loại được.. 

Tướng phạm trong giới này là 1y-kheo niểu 
trước đã khuyên Tăng cho rôi sau lại nói rằng: 
"Các TIỳ-kheo đem vật của Tăng hồi chuyền cho 
người quen biết", thì phạm Ba-dật-đề. Nếu nói hồi 
chuyên cho Hòa thượng, A-xà-lê... đều phạm Ba- 
dật-đề. 

10. Giới Chê Bai Giới Đã Học: 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Trưởng lão 
Xiến-đà phạm tội nên sám hối, các Ty-kheo 
thương xót muốn làm lợi ích nên khi thuyết giới 
khuyên thây ây sám hối răng: "Thây phạm tội 
`. nên phát lỗ sám hối, chớ có che dấu", Xiến- 
đà nói: "Chớ nói những glới vụn vặt này làm chi, 
vào mỗi nửa tháng nói giới sẽ khiến các Tỳ-kheo 
nghi hối, nhiệt não, ưu sâu không vui và sanh tâm 
xả giới". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỳ-kheo Xiên-đà: "Thây 
thật đã làm việc nảy phải không?" Đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quỞ trách: “Tại sao 
øọI1 là Tỳ-kheo lại chê bai giới đã học”, quở trách 
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rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo khi thuyết giới nói răng: Cân gì 
nói những giới vụn vặt này, vào môi nửa tháng 
thuyết giới sẽ khiến cho các Tỳ-kheo nghi hối, 
nhiệt não, ưu sâu không vui và sanh tâm xả giới. 
Khi nói lời khinh chê giới như thế thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Ty-kheo khi 
Tăng thuyết giới nói bôn Ba-la-di liên nói răng: 
"Cần gì nói bốn Ba-la-di này, vào mỗi nửa tháng 
thuyết giới sẽ khiến cho... giống như đoạn văn 
trên", thì phạm Ba-dật-đê; khi Tăng thuyết giới 
nói đến mười ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, hai 
pháp Bất định, ba mươi pháp Ni-tát-kỳ Ba-dật- đè, 
chín mươi pháp Ba-dật-đê, bốn pháp Ba-la-đề-đê- 
xá-mI, Đa chúng học pháp và Dảy pháp Diệt tránh, 
cho đến khi nói tùy kinh luật nêu nói răng: "Cần 
gì nói tùy luật kinh, vào mỗi nửa tháng thuyết giới 
sẽ khiến cho.. . giông như đoạn văn trên" thì đều 
phạm Ba-dật- đề. Trừ tùy luật kinh, khi nói các 
kinh khác nói răng: "Cân gì nói kinh này sẽ khiến 
cho các Ty-kheo nghĩ hồi.. ”, thì phạm Đột- kiết- 
la, tùy trường hợp nói mỗi mỗi lời đều phạm Ba- 
dật-đề và Đột-kiêt-la. 


11. Giới Hoại Quỷ Thân Thôn: 
Phật tại nước A-la-tỳ, lúc đó các Tỳ-kheo A- 
la-ty tự tay nhô cỏ trong chùa, cỏ chô đi kinh hành, 
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tự tay hái hoa... Có cư sĩ nơi loài cây có khởi 
tưởng là có mạng sống, thây việc làm này của-Tỳ- 
kheo liền chê trách răng: "Sa-môn Thích tử là 
người đoạt mạng sông, giết hại chúng sanh". Có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi các Tỷ-kheo nước A-la-ty: "Các 
thây thật đã làm việc này phải không?” Đáp: "Thật 
đã làm thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo lại nhề cỏ trong chùa, cỏ chỗ đi 
kinh hành...", Phật chỉ quở trách nhưng chưa kết 
ĐIỚI. 

Phật tại nước Xá-vệ, có một Tỳ-kheo Ma-ha- 
lư thuộc dòng, thợ mộc chặt phá cây côi để ` Xây cất 
phòng xá. Thân cây này vào cuối đêm bồng đứa 
con nhỏ và dắt theo con trai con gái đến chỗ Phật 
đảnh lễ rôi bạch Phật răng: "Thê tôn, tại sao có 
pháp này, chỗ chúng tôi nương ở lại chặt phá để 
xây cất phòng xá, con của tôi còn nhỏ lại đông, 
vào mùa đông lạnh lẽo con của tôi làm sao được 
an ôn". Lúc đó Phật bảo các Tỷ-kheo: "Việc làm 
này là phi pháp, không nên làm vì cư sĩ và thiên 
thân đêu chê trách", quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay gIới này nên nói như sau: Nếu Tỳ-kheo chặt 
phá thôn xóm của quỷ thân thì phạm Ba-dật-đề. 

Thôn xóm quỷ thân là cây cỏ tươi mà chúng 
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sanh nương Ở. Chúng sanh bao gồm các thân như 
thân cây, thần suối, thần sông. . . cho đến trùng 
kiến. Những chúng sanh này đều lấy cây cỏ làm 
nhà, cũng lây làm thôn xóm thành âp. Tươi là rễ 
đang hút nước. Chặt phá là tự chặt hay bảo người 
chặt, tự phá ha bảo người phá, tự, đốt hay bảo 
người đốt. Cây cỏ có năm loại là giống củ, giống 
cây, giống lóng đốt, giống tự rụng, giống. hột. 
Giống củ là như ngó sen, la bặc...; giông cây là 
như cây lựu, cây nho, Kê, dương liễu...; giông 
lóng đôt là như mía, tre...; giông tự rụng là như 
lục-a-tu-lư, ba-tu-lư, tu- -già- la, bô-đê-na...; giỗng 
hạt là như lúa mẻ bắp đậu.. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
trong loại giông củ tưởng là loại giỗng củ; tươi, 
sông tưởng là sông mà tự chặt hay bảo người chặt, 
tự phá hay bảo người phá, tự đôt hay bảo người 
đốt đều phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-khco trong loại 
giông củ tưởng là loại giỗng cây, loại giông lóng 
đốt, loại giông tự rụng, loại giông hạt; tươi, sông 
tưởng là sông mà tự chặt.. . đêu phạm Ba-dật-đềê. 
Nếu Tỳ-kheo trong loại giống cây tưởng là loại 
giống cây; tươi, sông tưởng là sông mà tự chặt.. 
thì phạm Ba-dật-đề. Nếu Ty-kheo trong loại giống 
cây tưởng là loại giống lóng, đốt, loại giống tự 
rụng, loại ,giông hạt, loại giông củ; tươi, sông 
tưởng là sống mà tự chặt... đều phạm. Ba- dật- đề. 
Nếu Tỳ-kheo trong loại giống lóng đốt tưởng là 
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loại giống lóng đốt; tươi, sông tưởng là sông mà 
tự chặt... thi phạm Ba-dật- đề. Nếu Tỷ-kheo trong 
loại giống lóng đốt tưởng là loại giông tự rụng, 
loại giông hạt, loại giông củ, loại giông cây; tươi, 
sông tưởng là sông mà tự chặt.. . đều phạm Ba- 
dật-đê. Nêu Tỳ-khco trong loại giống tự rụng 
tưởng là loại giông tự rụng; tươi, sông tưởng là 
sông mà tự chặt... thì phạm Ba-dật-đê. Nếu lỷ- 
kheo trong. loại giống tự rụng tưởng là loại giông 
hạt, loại giống củ, loại giông cây, loại giỗng lóng 
đốt; tươi, sông tưởng là sông mà tự chặt.. . đều 
phạm Ba-dật-đê. Nếu Ty-kheo trong loại giông. hạt 
tưởng là loại giống hạt; tươi, sông tưởng là sông 
mà tự chặt... thì phạm Ba-dật-đê. Nếu Tỳy-kheo 
trong loại giống hạt tưởng là loại giống củ, loại 
giông cây, loại giống lóng đốt, loại giông tự rụng; 
tươi, sông tưởng là sông mà tự chặt... đều phạm 
Ba-dật-đê. 

Nếu Tỷ-kheo cùng một lúc đốt năm loại giông 
này thì cùng một lúc phạm năm tội Ba-dật-đê, đôt 
môi loại giông thì môi loại phạm một Ba-dật- đề, 
tùy đốt bao nhiêu loại giống thì phạm Ba-dật- đề 
bấy nhiêu. Nếu Tỳ-kheo tự chặt cây hay bảo người 
chặt cây thì phạm Ba-dật-đê, tùy chặt bao nhiêu 
cây thì phạm Ba-dật-đề bây nhiêu. Cây cỏ sống 
tưởng là sông, tự chặt bảo người chặt đều phạm 
Ba-dật-đề; nêu sống mà tưởng là cây khô, tự chặt 
bảo người chặt cũng phạm Ba-dật-đề; nếu sống mà 
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nghi không biết là sống hay khô, tự chặt bảo người 
chặt cũng phạm Ba-dật-đề. Nếu cây cỏ khô mà 
tưởng là sông, tự chặt bảo người chặt thì phạm 
Đột- kiết- la; nêu khô mà nghĩ không biết là khô 
hay sông, tự chặt bảo người chặt cũng phạm Đột- 
kiêt-la; nêu khô tưởng là khô, tự chặt bảo người 
chặt thì không phạm. 

12. Giới Hiêm Trách Người Được Tăng Sai: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Đà-phiêu lực sĩ tử thành tựu năm pháp: Không tùy 
á1, không tùy sân, không tùy s1, không tùy sợ và 
biết thứ lớp tùy thượng Hạ tòa sai đi phó hội; nên 
Tăng yết ma cử Trưởng lão làm người sai đi phó 
hội. Tỳ-kheo DIi-đa-la-phù-ma được sai đi thọ 
thỉnh thực nhắm chỗ cúng thức ăn thô dỡ, khi ăn 
thức ăn đỡ này liên nghĩ răng: "Tỳ-kheo Đà-phiêu 
này tùy ái, tùy sân, sợ si và không biết thứ lớp 
thượng Hạ tòa mà sal đi phó hội, chúng ta nên 
cùng nhau diệt tẫn người này rôi cử lại người sai 
đi phó hội". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành 
hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 1-kheo Di-đa-la 
phù ma: "Thây thật đã làm việc này phải không?” 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở 
trách: "Tại sao gọi là T-kheo, Tăng đã như pháp 
cử người sai đi phó hội, lại vì sân giận mà cơ 
hiểm", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười 
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lợi nên kết giới cho các Tỷ-kheo, từ nay giới Tây 
nên nói như sau: Nêu Tỳ-kheo vì sân giận mà cơ 
hiểm người sai đi phó hội thì phạm Ba-dật- đề. 
Tướng phạm trong gIỚI này là nếu Tăng như 
pháp yết ma cử người sai đi phó hội, vì sân giận 
mà cơ hiểm người này thì phạm Ba-dật-đề. Nếu 
Tăng như pháp yết ma sai mười bôn hạng người, 
vì sân giận mà cơ hiêm người này thì phạm Ba- 
dật-đề. Nếu mười hai hạng người chưa xả yết ma, 
vì sân giận mà cơ hiêm người này thì phạm Ba- 
dật-đề; nếu xả yết ma rôi mà cơ hiểm người này 
thì phạm Đột-kiết-la. Hai hạng người còn lại trong 
mười bốn hạng người được Tăng sai là người giáo 
gIỚI mI và người được sai đi nhận lấy thức ăn trong 
giới Hồi thứ tư của Ba-la- đề-đê-xá-ni, dù chưa xả 
vết ma hay đã xả yết ma, vì sân giận mà cơ hiểm 
hai hạng người này thì phạm Ba-dật-đề và Đột- 
kiết-la; cho đến vị ở khác phòng và đồng sự sai đi 
phó hội, vì sân giận mà cơ hiềm người này thì 
phạm Đột-kiết-la. Phật kết giới rôi Tỳ-kheo Phù 
ma không ở trước mặt cơ hiểm nữa, nhưng vẫn ở 
xa sân giận cơ hiềm như trên, có Tỷ-kheo thiêu 
dục tri túc hành hạnh đầu đả nghe biết việc này 
tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Tỳ-kheo Di-đa-la-phù-ma: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo, 
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Tăng đã như pháp yết ma cử người sai đi phó hội 
liên ở xa sân giận cơ hiểm" ; qUỞ trách rồi bảo các 
Ty-kheo: “Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nêu 1y-kheo ở trước mặt hay ở xa vì sân giận 
cơ hiểm người được Tăng sai thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tăng như 
pháp yết ma cử người sai đi phó hội, Tỳ-kheo vì 
sân giận mà ở xa cơ hiềm; người này nghe được 
thì phạm Ba-dật- đề, không nghe được thì phạm 
Đột-kiết-la. Nếu Tăng yết ma sai mười bốn hạng 
người, Tỳ-kheo vì sân giận ở xa cơ hiểm; người 
này nghe được thì phạm Ba-dật- đề, không, nghe 
được thì phạm Đột-kiết-la. Nêu Tỷ-kheo đối với 
mười hai hạng người chưa xả yết ma, vì sân giận 
ở xa cơ hiểm; người này nghe được thì phạm Ba- 
dật- đề, không nghe được thì phạm Đột-kiết-la; 
nếu đã xả yết ma tôi, vì sân giận ở xa cơ hiểm, dù 
người này nghe được hay không nghe được đều 
phạm Đột-kiết-la. Hai hạng người còn lại trong 
mười bốn hạng người được Tăng sai kế trên dù xả 
yết ma hay chưa xả yết ma, nêu vì sân giận ở xa 
cơ hiểm, hai hạng người nảy nghe biết được thì 
phạm Ba-dật- đề, không nghe được thì phạm Đột- 
kiết-la; cho đến vị khác phòng và đồng sự sai đi 
phó hội, vì sân giận ở xa cơ hiểm, dù người này 
nghe được hay không nghe được đều phạm Đột- 
kiết-la. 
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13. Giới Cô Ý Xúc Não T)-kheo: 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Tỷ-kheo 
Xiến-đà phạm tội nên sám hối, các Ty-kheo vì 
thương xót muốn làm lợi ích nên bảo Xiên-đà: 
"Thây đã . phạm tội nên phát lô sám hối, chớ có che 
dâu", Xiên-đà nói: "Các thây nói tôi phạm tội sao, 
tôi không cho phép các thây nói tôi phạm tội”, các 
Tỳy-kheo nói: "“Thây nêu có phạm tội thì nói Ễ có, 
không thì nói là không, tại sao lại nói quanh co 
dựa vào việc khác", Xiến-đà nói: "Tôi không can 
dự vào việc của các thây, tôi sợ các thầy hay sao 
mà lại nói quanh co dựa vào việc khác". Có Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo 
tăng rôi hỏi Tỳ-kheo Xiên-đà: "Thây thật đã làm 
việc này phải không?” Đáp. "Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Ty-khco 
đã phạm tội rôi lại nói quanh co dựa vào việc 
khác", quở trách rồi bảo các Tỳ- -kheo: "Các thây 
nên tác pháp ức niệm cho Tỳ-khco Xiến-đà đã nói 
quanh co dựa vào việc khác, nêu có T-kheo nào 
giống như Xiên-đà cũng nên tác pháp ức niệm như 
sau: khi Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo 
trong Tăng nên tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỷ-kheo. Xiến-đà này 
phạm tội lại nói quanh co dựa vảo việc khác. Nêu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
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Tăng tác pháp ức niệm cho Tỳ-kheo Xiến-đả: Này 
Xiến-đà, tùy thây nói quanh co dựa vào việc khác 
như thế nào, Tăng đều tùy nhớ nghĩ. Bạch như 
vậy. Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
đã tác pháp ức niệm XONB, Tăng chấp thuận vì im 
lăng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
Sau: 

Nếu Tỳ-kheo dựa vào việc khác để xúc não Tỳy- 
kheo khác thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tăng chưa 
tác pháp nhớ nghĩ mà nói quanh co dựa vào việc 
khác thì phạm Đột-kiết-la, nêu Tăng đã tác pháp 
nhớ nghĩ rôi thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Xiến-đà lại 
phạm tội nên sám hôi, các Tỳy-kheo khuyên bảo 
phát lỗ sám hối như trước, Xiển-đà suy nghĩ: "Nếu 
ta nói quanh co dựa vào việc khác thì Tăng sẽ tác 
pháp nhớ nghĩ, vậy ta nên Im lặng, nghĩ rôi Xiến- 
đà liền im lặng, các Tỷ-kheo nói: "Nêu thây có tội 
thì nói là có, không thì nói là không, cớ sao lại im 
lặng xúc não", Xiến-đà nói: "Đối với các thây tôi 
là cái gì, tôi không SỢ các thây đâu”, nói rôi im 
lặng như cũ. Có Tỳ-kheo thiểu dục trì túc hành 
hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rồi hỏi Tỳ-kheo Xiên-đà: 
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"Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: 
"Tại sao gọi là Ty-kheo đã phạm tội rôi lại im lăng 
xúc não người khác", quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Các thây nên tác pháp nhớ nghĩ cho 1" 
kheo Xiến-đà đã im lặng xúc não người khác, nên 
tác pháp như sau: khi Tăng nhất tâm hòa hợp, một 
Ty-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như sau: Đại- 
đức Tăng lắng nghe, Tỳ-khco Xiến- đà này phạm 
tội đã im lặng xúc não người khác. Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chập thuận, Tăng tác 
pháp nhớ nghĩ cho Tỳ-kheo Xiến-đà phạm tội đã 
¡im lặng xúc não người khác: Này Xiến-đà, tùy 
thây im lặng xúc não người khác bao nhiêu, Tăng 
đều tùy nhớ nghĩ bấy nhiêu. Bạch như vậy. Như 
thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng tác pháp 
nhớ nghĩ đã xong, Tăng chấp thuận vì im lăng, 
việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo nói quanh co dựa vào việc khác 
và im lặng xúc não người khác đêu phạm Ba-dật- 
đê. 

Tướng phạm trong giới này là nêu khi Tăng 
chưa tác pháp nhớ nghĩ mà im lặng xúc não người 
khác thì Tỳ-kheo này phạm Đột- kiết-la, nếu Tăng 
đã tác pháp nhớ nghĩ rôi mà im lặng xúc não người 
khác thì phạm Ba-dật-đề. Nếu Ty-kheo bịnh nơi 
miệng, môi, răng hay lưỡi... cho đến tâm bịnh, các 
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bịnh như thế im lặng không nói thì không phạm. 

14. Giới Trải Ngọa Cụ Của Tăng Không 

Cát: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật 
và Tăng ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận lời, 
cư sĩ biết Phật đã nhận lời nên đảnh lễ hữu nhiễu 
Phật rồi đi, về đên nhà ngay trong đêm đó lo liệu 
đây đủ các món ăn ngon, Sáng hôm đó trước giờ 
ăn các 1-kheo ở nơi đất trồng trải ngọa cụ của 
Tăng, có 1y-kheo ngôi, có TIy-kheo kinh hành. 
Đến giờ cư sĩ sai sứ đến Phật Phật: "Thê tôn, thức 
ăn đã lo liệu xong, xin Phật biết thời", lúc đó các 
Tỷ- -kheo liên đắp y mang bát đến nhà cư sĩ không 
cât ngọa cụ của Tăng, trời bỗng đồ mưa làm ướt 
hết ngọa cụ. Khi các Tỳ-kheo đến nhà cư sĩ thọ 
thực, Phật không đi mà câm chìa khóa đi xem xét 
các phòng thì phát hiện ra ngọa cụ của Tăng ở nơi 
đất trồng bị mưa làm ướt hệt, liền thu dọn để nơi 
chỗ có che phủ rôi trở về phòng ngôi kiết già. Lúc 
đó ở nhà của cư sĩ, sau khi dâng cúng cho Tăng 
được no đủ rồi, cư sĩ ngôi, trước Tăng nghe pháp, 
Thượng tòa thuyết pháp rồi đứng dậy đi, các Ty- 
kheo cũng thứ lớp đứng dậy đi. Về đến chỗ Phật, 
Phật hỏi các Tỳ-kheo ăn có ngon không, có no đủ 
không, các Tỷy-kheo đều đáp là ngon và được no 
đủ, Phật nói: "Sau khi các thầy đến nhà cư sĩ thọ 
thực, Ta đi đến các phòng xem xét mới phát hiện 
ra ngọa cụ của Tăng để ở nơi đất trông bị mưa làm 
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ướt hết. Việc làm này là phi pháp, tại sao lại để 
ngọa cụ nơi đất trồng không cất, không biết tiếc 
hộ. Các cư sĩ đã bồ thí củng dường đê câu phước, 
các thây dùng nên biết giữ gìn mới tôt", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 
Nêu 1y-kheo ở nơi đất trồng trải ngọa cụ của 
Tăng, giường dây nhỏ hay lớn và mên nệm của 
Tăng hoặc bảo người trải đề ngồi năm, khi đi 
không cất, không bảo người cất thì phạm Ba-dật- 
đề. 

Giường dây nhỏ có năm loại: Chân giường 
băng A-san-đê, chân giường bằng Ki-lang-cù, 
chân giường băng sừng đê, chân giường nhỏ, chân 
giường cong. Cường dây lớn cũng có năm loại 
giông như trên. Nệm là nệm được dôn bằng lông 
chiên, cỏ sô-ma, kiếp- bối.... Mễn bao gồm c các 
loại mên như câu chấp, mên sô-ma, mên kiếp- 
bối.... Đất trống là nới không có vách hoặc vải 
màn ngăn che. 

Tướng phạm trong giới này là nếu vào trời 
sáng ở nơi đất trống trải ngọa cụ của Tăng, sau đó 
vào trong nhà mãi đến sáng hôm sau mới đem cất 
thì phạm Ba-dật- đề. Nếu vảo trời sáng, trước ngọ, 
giữa ngọ, xế trưa, mặt trời lặn ở nơi đất trông trải 
ngọa cụ của Tăng, sau đó vào trong nhà mãi đến 
mặt trời lặn hôm sau mới cất thì phạm Ba-dật-đề. 
Nếu Tỳy-kheo ở nơi đất trông trải ngọa cụ của 
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Tăng, sau đó ra khỏi chùa quá bốn chín bước thì 
phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo ở nơi đất trông trải 
ngọa cụ của Tăng, sau đó ra khỏi chùa qua hàng 
rảo một chút, đến trời sáng thì phạm Đột- kiết-la. 
Nếu Tỳ-kheo ở nơi đât đrông trải ngọa cụ của 
Tăng, không dặn người cất mà bỏ đi dạo thì phạm 
Đột-kiết-la. Nêu hai Tỷ-kheo ở nơi đất trồng trải 
ngọa cụ của Tăng, sau đó cùng đứng dậy ởđi thì 
người đi sau nên cất. Nêu hai Tỳ-kheo ở nơi đất 
trồng trải ngọa cụ của Tăng rôi để y bát trên đó, 
một Ty-kheo lây y bát đi trước thì người lây y bát 
sau nên dọn. cất ngọa cụ. Một lần nọ các Tỳ-kheo 
ở nơi đât trồng thọ thực, ăn xong bỏ lại ngọa cụ 
trên đất trồng mà đi khiến cho ngọa cụ bị gió mưa 
bụi đất làm dơ ướt. Các Ty-kheo bạch Phật, Phật 
bảo nên cất nơi có che phủ. Lần sau, khi các Tỳ- 
kheo ăn xong bỗng có các bạch y đến ngôi trên 
ngọa cụ của Tăng nên các Ty-kheo không thể lây 
cât được, Phật bảo nên đợi, các Tỷ-kheo đợi lâu bị 
nóng bức nên ói mửa, Phật bảo người nào có bịnh 
thì nên đi, người nào thây thì đem cất, nếu hai Tỳ- 
kheo cùng thây thì một người nên cất giường lớn 
g1ường nhỏ, một người nên cất nệm lớn nệm nhỏ. 
Nếu ở tụ lạc từ trong chùa mang ngọa cụ ra nơi đất 
trồng, sau đó mang trở về chùa mà gặp mưa làm 
ướt thi không phạm; nếu mất khóa cửa không có 
chỗ cất hay trong tắm nạn mỗi nỗi nạn khởi lên, 
không cất thì không phạm. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 11 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẠT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 

15. Giới Ở Trong Phòng Trải Ngọa Cụ Của 

Tăng: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có hai Tỳ-kheo 
khách vào trời tối đến trong chùa, theo thứ lớp 
được một phòng ở chung, một người được ø1ường, 
một người được tòa cỏ. Hai người ngủ qua đêm 
rôi bỏ đi không dọn cất khiến cho trong tòa có 
sanh trùng căn cỏ, đục chân giường và lỗ bệ của 
giường, căn mên gối nệm rôi làm ô trong vách 
tường. Lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật và Tăng ngày 
mai thọ thực, Phật im lặng nhận lời.. . duyên khởi 
giông như trong giới mười bỗn cho đến câu Phật 
đến một phòng mở ra thây tòa cỏ trùng sanh cắn 
nát... như trên, liền thu dọn sạch sẽ rồi trở về 
phòng ngôi kiết già. Lúc đó ở nhà của cư sĩ, sau 
khi dâng cúng cho Tăng được no đủ rôi cư sĩ liền 
ngôi trước Tăng nghe pháp.. . giông như trong gIỚI 
mười bốn cho đến câu các thây thọ dụng biết giữ 
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gìn thì tốt. Phật quở trách rồi hỏi các Tỳ-kheo là 
ai đã ở trong phòng đó, các Ty-kheo đem sự việc 
trên bạch Phật, Phật liên quở trách: ” Vại sao gọi là 
Tỷ-kheo dùng ngọa cụ của tăng rôi không đặn dò 
gì hết liên bỏ đi", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
Ø1ới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo ở trong phòng Tăng trải ngọa cụ 
của Tăng, tự trải hay bảo người trải đề ngôi năm, 
khi đi không cất, không bảo người cất thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Tăng phòng là phòng của chúng tăng hay 
phòng của một người, phòng nhỏ nhât là đủ cho 
một người đi đứng nắm ngôi. 

Tướng phạm trong giới này là nếu khách Ty- 
kheo ở trong phòng Tăng trải ngọa cụ rôi ra khỏi 
giới thì phạm Ba-dật-đề. Nếu cựu Tỷy-kheo ở trong 
phòng Tăng trải ngọa cụ rôi ra khỏi giới nghĩ răng 
ngay trong ngày nay trở về, nhưng VÌ có việc gâp 
nên không về kịp được, đến sáng hôm sau thì 
phạm Đột- kiết-la. Phật nói: "Tử nay nên dặn cất 
ngọa cụ rôi mới đi". Dặn cất có ba: Nói đây là chìa 
khóa, đây là phòng, đây là ngọa Cụ. Nếu nói chìa 
khóa này, phòng này, ngọa cụ này nên giao cho aI 
cất thì nên giao cho người trải ngọa cụ; nêu không 
có người trải ngọa cụ thì nên giao cho người coI 
phòng: nếu không có người coi phòng thì nên giao 
cho người tu sửa phòng xá; nếu không có người tu 
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sửa phòng xá thì nên lao cho cựu 1y-kheo lành 
tốt có công đức trì giới trong chùa; nêu trong chùa 
không có người này thì giao cho người nào hiện 
thiện hay người giữ Tăng phường. Không nên ø1ao 
cho Tỳ-kheo không biết hồ thẹn phá giới, cũng 
không nên giao cho Sa đi nhỏ. Nêu không có 
người hiền thiện thì ở trong chùa nếu có giá y thì 
nên để mên nệm gối trên đó rôi đi... Không phạm 
là don cất để trong phòng hoặc để trong túi đấy. 
l6. Giới Kéo Lôi Tỳ-kheo: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Da xá 
cùng năm trăm quyền thuộc câu hội muốn đến 
nước Xá-vệ an cư, các Iy-kheo đang làm việc 
chuẩn bị cho an cư như lâp lỗ hông trên tường, 
trắm những, chỗ nứt hư, sửa lại giường chõng, đập 
giữ gôi mên... Lục quân Tỳ-kheo lười biếng 
không làm, từ xa trông thấy họ làm liên suy nghĩ: 
"Chúng ta đợi họ làm xong thọ ngọa cụ rôi vào 
sau, theo thứ lớp Thượng tòa đuôi họ ra". Khi các 
Tỳy-kheo làm xong thọ ngọa cụ rôi Lục quân mới 
vào sau, các Tỳ-kheo hỏi: "Các thây đến cùng với 
chúng tôi, lúc nãy có làm việc không?" Đáp là 
không làm, các Tỳ-kheo nói: "Các thây cùng đến 
mà không cùng làm việc, nay chúng tôi đã làm 
việc xong thì chúng tôi không đi ra", Lục quân nói: 
"Như lời Phật dạy là theo thứ lớp Thượng tòa mà 
thọ phòng, không có nói không làm việc thì không 
thọ phòng, chúng ta là Thượng tòa tại sao các thầy 
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không đi ra”, nói rÔi h; sức mạnh kéo lôi ra, các 
Thây này là người yếu đuối nên đầu, tay đều bị 
thương, bát bê y rách. Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục 
quân Tỳ-kheo: "Các thầy thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại vì sân 
giận mà kéo lôi Tỳ-kheo ở trong phòng ra ngoài”, 
quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nếu Tỳ-kheo vì sân giận không vul, tự kéo lôi 
Ty-kheo từ trong phòng ra ngoải hay bảo người 
kéo lôi, nói răng: Thầy là người ngu, hãy đi ra 
không nên ở trong đây, thì phạm Ba-dật- đề, trừ 
nhân duyên. 

Phòng Ty-kheo là phòng của Tăng hay của một 
người, nhỏ nhất là đủ cho một người đi đứng năm 
ngôi. Sân giận là không vừa ý; không vuIl là không 
muôn SặP. không thích nhìn thây. Tự lôi kéo hay 
bảo người khác lôi kéo từ trên g1ường xuông đất, 
hoặc từ trong phòng ra đến cửa, hoặc từ chỗ cao 
xuống chỗ thập... đều phạm Ba-dật- đề. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo sân 
giận không vui tự lôi kéo Ty-kheo, lôi kéo được 
thì phạm Ba-dật-đề, không lôi kéo được thì phạm 
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Đột-kiết-la; nếu bảo người khác lôi kéo, lôi kéo 
được thì phạm Ba-dật- đề, không lôi kéo được thì 
phạm Đột- kiết-la. Nếu từ trên giường kéo xuống 
đất được thì phạm Ba-dật-đề, không kéo xuống 
được thì phạm Đột-kiết-la; hoặc từ trong phòng ra 
đến cửa, kéo được thì phạm Ba-dật-đề, không 
được thì phạm Đột- kiết-la... , tùy tự kéo hay bảo 
người kéo đều phạm Ba- dật- đề và Đột-kiết-la. 
Nếu phòng xá hư hoại nên kéo ra thì không phạm. 
17. Giới Đến Sau Giành Chỗ Trải Ngọa Cụ: 
Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca- 
lưu-đà-di ngủ xấu nết lại không nhất tâm khi TỦ 
nên ngáy to hoặc nghiên răng, nói mớ hoặc vô tay 
động chân ra tiếng khiến các Tỷ-kheo khác không 
ngủ được. Do nhân quyên này các TI-kheo ăn 
không tiêu, thân thê ổ ôm gây, buôn bực không vui 
nên trải ,"gọa cụ năm gân nhau, không cho Ca-lưu- 
đà-di năm gân; Ca-lưu-đà-di cô tình chen vào trải 
ngọa cụ đề năm, Các Tỷ-kheo. nói: "Thầy chớ chen 
vào trong đây năm, vì sao, vì thây ngủ xấu nết.. 
giông nhự đoạn văn trên cho đến câu buôn bực 
không vui", Ca-lưu-đà-di nói: "Các thầy buôn bực 
không vui thì cứ ra ngoài, còn tôi tự an", nói rồi 
giành chỗ trải ngọa cụ. Có Tỳ-kheo thiểu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rồi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
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phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo biết 
Ty-kheo ở trong phòng đã trải ngọa cụ trước TÔI, 
mình đến sau lại giành chỗ trải" , quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo biết Ty-kheo trong phòng đã trải 
ngọa cụ trước, mình đến sau lại giành chỗ để trải, 
tự trải hay bảo người trải rôi nói răng: Người nào 
không thích thì cứ đi ra, thì phạm Ba-dật-đề, trừ 
nhân duyên. 

Biết là tự biết hay nghe người khác nói hay 
người kia tự nói. Giành trải là người khác không 
đông ý mà gắng gượng trải theo ý mình. Tự trải 
hay bảo người trải ở trước giường năm hay trải 
trong phòng, ngoài cửa... đều phạm Ba-dật- đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỷ-kheo 
biết Ty-kheo ở trong phòng trải ngọa cụ trước rôi, 
mình đến sau lại trải ngọa cụ trước giường năm 
hay ở trong phòng... , trải được thì phạm Ba-dật- 
đề, không trải được thì phạm Đột-kiết-la; như thế 
tùy tự trải hay bảo người trải đều ¡phạm Ba-dật-đề 
và Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo muôn xúc não người 
khác nên đóng cửa hay mở cửa, đốt lửa hay tắt lửa, 
đốt đèn hay tắt đèn, đọc kinh hay trì chú... tùy 
những việc làm người khác không vui đều phạm 
Ba-dật-đề. 
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18. Giới Không Nhất Tâm Ngôi Năm: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có hai khác Ty- 
kheo vảo trời tôi đến, theo thứ lớp được chia một 
phòng, một người ở trên gác, một người ở dưới 
gác. Người ở dưới gác là người tu thiên thích tĩnh 
lặng nên vào phòng trước lên giường ngôi kiết già; 
người ở trên gác là người thích đùa giỡn, nó1 cười 
lớn tiếng, la cà nói chuyện vô ích rồi mới vào 
phòng, lên trên gác dụng sức ngôi nằm trên 
g1ường, vì sản gác làm băng cây lau nên chân 
giường và cây lau rớt xuông trúng bề đầu T- -kheo 
ngôi thiền ở dưới gác suýt chết. Tỳ-kheo này chạy 
ra khỏi phòng nói với các 1y-kheo: - Các thây xem 
Ty-kheo ây không nhất tâm ngôi năm trên giường 
khiến chân giường rớt xuống trúng bể đâu của tôi 
suýt chết". Có 1-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỳ-kheo này: "Thây thật 
đã làm việc này phải không?" Đáp: “Thật đã làm 
thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là 
1y-kheo lại không nhất tâm ngôi năm khiến chân 
giường sút rơi xuống trúng bề đầu Tỳ-kheo khác 
suýt chết", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo biết chân giường nhỏ ở trên gác 
trong phóng của-Tỳ-kheo mà không nhất tâm ngôi 
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năm thì phạm Ba-dật-đề. 

Gác là một tâng trở lên. Giường có năm loại: 
Giường A-san-đề, giường Ba làng-cù, giường 
sừng dê, giường chân nhỏ, giường chân cong; 
ø1ường ngôi thiên cũng có năm loại như trên. 

Tướng phạm trong giới này là giường năm 
của-Tỳ-kheo có một chân nhọn, ba chân A-san-đêề 
hay hai chân nhọn, hai chân A-san-đê; hoặc một 
chân A-san- -đề, ba chân nhọn hay bến chân đều 
nhọn nếu dụng SứC ngôi năm trên đó đều phạm Ba- 
dật-đề. Nếu giường năm có một chân nhọn ba chân 
Ba làng-cù hay hai chân nhọn hai chân Ba làng-cù 
hay ba chân nhọn một chân Ba làng- -cù hay bốn 
chân đều nhọn mà dụng sức ngôi năm trên đó thì 
mỗi mỗi đều phạm Ba-dật-đề. Nếu giường năm 
một chân nhọn ba chân sừng dê, hay hai chân nhọn 
hai chân sửng đê, hay ba chân nhọn một chân sửng 
dê hay cả bôn chân đêu nhọn mà dụng SứC ngôi 
năm trên đó đều phạm Ba-dật-đề. Nếu giường năm 
một chân nhọn ba chân cong, hay hai chân nhọn 
hai chân cong, hay ba chân nhọn một chân cong 
hay cả bỗn chân đêu nhọn mà dụng sức ngôi năm 
trên đó đêu phạm Ba-dật- đê. Giường ngôi thiên 
cũng như vậy. Nếu năm ngôi trên giường có chân 
giường nhọn bằng đá thì phạm Ba-dật-đê; nếu sản 
gác bằng ván cây hay đồ bê tông hoặc chân Ø1ường 
hư có bó cỏ hay vải thì không phạm. 
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19. Giới Dùng Nước Có Trùng: 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Trưởng lão 
Xiến-đà dùng nước có trùng để tưới lên cỏ và trộn 
hồ, các Tỳ-kheo nói: _“Thây chớ dùng nước có 
trùng tưới lên cỏ và trộn hô khiến chết các loài 
trùng nhỏ", Xiến-đà nói: "Tôi dùng nước trộn hỗ 
chớ không dùng trùng”, các Tỳ-kheo nói: "Thây 
biết nước này có trùng tại sao lại dùng trộn hỗ, 
thây đôi với súc sanh không có tâm thương xót". 
Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Ty-kheo tăng rôi hỏi Tỳ-kheo Xiên-đà: "Thây thật 
đã làm việc này phải không?" Đáp: “Thật đã làm 
thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọI là 
Ty-kheo lại dùng nước có trùng để tưới cỏ và trộn 
hô”, quở trách rôi bảo các T-kheo: "Do mười lợi 
nên kết giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên 
nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo biết nước có trùng mả tự dùng đề 
tưới cỏ hay trộn hô, hoặc bảo người khác dùng thì 
phạm Ba-dật- đề. 

Biết là tự biết hay nghe biết từ người khác. 
Trùng chỉ chung các loài mà mắt có thê thấy được 
hay dùng đãy lượt nước lượt qua được. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Ty-kheo 
biết nước có trùng mà dùng tưới cỏ (trộn hô), tùy 
trùng chết bao nhiêu thì phạm Ba-dật-đề bây 
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nhiêu. Nêu bảo người khác tưới cỏ (trộn hô) tùy 
trùng chết bao nhiêu thì phạm Ba-dật-đề bây 
nhiêu. Nêu Tỷ-khco biết nước có trùng tưởng là 
nước có trùng mà dùng thì phạm Ba-dật-đê; trong 
nước có trùng tưởng là không có trùng mà dùng 
cũng phạm Ba-dật-đê; trong nước không có trùng 
tưởng là có trùng mà dùng thì phạm Đột-kiết-la; 
nước không có trùng khởi nghi mà dùng cũng 
phạm Đột-kiết-la; trong nước không có trùng 
tưởng không có trùng mà dùng thì không phạm. 
20. Giới Xây Phòng Lứửn Lợp Quá Ba Lóp: 
Phật tại nước Câu-xá-dI, lúc đó Trưởng lão 
Xiến-đà muôn xây phòng lớn nhưng tánh vôn lười 
biỂng nên nghĩ răng. "AI có thế mỗi ngày đến coi 
VIỆC xây cất này, nghĩ rồi liên trong, một ngày đào 
đất xây nên rôi xây tường vách và lắp đặt cửa cái, 
cửa sô... , nhưng ngay trong ngày đó xây vừa 
xong thì ngôi chùa cũng sụp đồ. Có Tỷ-khco thiểu 
dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết việc này 
tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Tỳ-kheo Xiến-đà: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo khi xây 
chùa lớn dùng nhiêu cỏ cây bùn đất (cát, xi măng 
trộn hỗ) muốn ngay trong một ngày làm xong thì 
ngay trong ngày đó liên sụp đồ", quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
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kheo, từ nay giới này, nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo muôn xây chùa lớn nên đồ nên, 
xây tường vách, lắp đặt rường cột, cửa cái, cửa 
số... nên lợp chừng hai, ba lớp, quá ba lớp thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Phòng xá lớn là có đủ nhà ấm, giảng đường, 
lầu gác... Tường vách là bốn bức tường bằng cây 
hay bằng gạch đất. Rường cột là cột và đòn tay để 
lợp mái. Cửa cái, cửa sô là nơi hướng ra ngoài để 
thông ánh sáng. Tô nên băng bùn đất hoặc tô màu 
đen, xanh hay đỏ.. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo tự 
biết lợp thì nên tự lợp một phân, phân thứ hai nên 
mở đâu, phân, thứ ba nên bảo người khác lợp như 
vậy như vậy rôi đi. Nếu Tỳ-khco còn Ở nơi đây thì 
khi lợp xong phân thứ ba, nếu là lợp bằng cỏ tranh 
tùy dùng bao nhiêu cỏ thì phạm Ba-dật-đề bẩy 
nhiêu; nêu lợp bằng ngói tùy dùng bao nhiêu ngói 
thì phạm Ba-dật-đề bây nhiêu. Không phạm là 
dùng ván cây hay cỏ Ưu Thi-la để lợp thì không 
phạm. 

21. Giới Tăng Không Sai Mà Đi Giáo Giới 

Ni: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo các Ty- 
kheo: "Ta dạy bảo bốn chúng đã mỎi mệt, các Ty- 
kheo nên đi giáo giới Ty-kheo-n1I", các 1-kheo 
vâng lời Phật dạy theo thứ lớp đến ĐiảO ĐIỚI Ïÿ- 
kheo-ni, đến phiên của Trưởng lão Bàn-đặc, A- 
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nan nói: "Ngày mai đến phiên thây đến giáo giới 
Ty-kheo-m1", Bàn-đặc nói: “Tôi độn căn không đa 
văn, không hiểu biết nhiêu, trong bỗn tháng hạ tôi 
mới thuộc được bài kệ Câu-ma-la: 

Người trí thân khẩu Ỷ 

Không làm các điểu ác, 

Thường hệ niệm trước mắt, 

Xa la các đục tưởng, 

Cũng không thọ khô hạnh, 

Vô ích của thể gian. 

Này A-nan, nếu thây cho tôi qua phiên này thì 
tốt", A-nan hai, ba phen nói với Bản-đặc: "Các 
Thượng tọa đã giáo giới hết rồi, nay đến phiên 
thây”, Bàn-đặc cũng hai, ba phen nói với A-nan 
giông như trên, nhưng A-nan vân một mực bảo: 
Bo mai đến phiên thây đến giáo giới Tỳy-kheo- 

. Bàn-đặc đành phải nghe lời, sáng sớm hôm 
sau đặp y mang bát vào thành khât thực, thọ thực 
xong ở nơi đất trống trải tòa rồi vào phòng thiên 
tọa. Lúc đó các Tỳ-kheo-ni nghe tin hôm nay đến 
phiên Tỳ-kheo Bàn-đặc đến giáo giới đều sanh 
tâm khinh thường, nói với nhau: "Người này 
không đa văn, đọc tụng kinh ít, trong bỗn tháng hạ 
chỉ thuộc được bài kệ Câu-ma-la (như trên). 
Người như thế đến giáo giới thì làm sao chúng ta 
nghe được những điêu chưa nghe, làm sao biết 
được những pháp chưa biết, bài kệ Câu-ma-la 
chúng ta đêu đã biết rôi. Số Tỳ-kheo-ni nào trước 
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chưa đến trong Kỳ hoàn nghe pháp thì nên đến". 
Lúc đó có năm trăm Ty-kheo-mi rời khỏi tính xá 
Tỳ-kheo-ni trong vườn vua đến trước phòng của 
Trưởng lão Bàn-đặc trong Kỳ hoàn đăng hăng rôi 
ĐỠ cửa gọi Trưởng lão ra. Trưởng lão ra khỏi 
phòng đên ngôi trên giường độc tọa, các Ty-kheo- 
ni đến đảnh lễ rôi ngôi phía trước để nghe pháp, 
Trưởng lão Bàn-đặc dịu dàng nói: "Các tỷ muội, 
tôi vốn độn căn, ít đọc tụng, trong bốn tháng chỉ 
thuộc được bài kệ Câu-ma-la... giống như đoạn 

văn trên. Tuy nhiên tôi sẽ tùy điều mình biết mà 
nói, các vị hãy nhất tâm thực hành chớ có buông 
lung, sẽ được quả A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô- 
đề, vì tât cả các thiện pháp trợ đạo đều lây không 
buông lung làm cội gộC”. Nói rôi dùng thân thông 
lực ngay nơi tòa ngôi ân thân nôi hiện thân ở 
phương Đông với bôn oai nghi đi đứng năm ngôi, 
nhập hỏa quang tam muội, thân xuất hào quang đủ 
mảu sắc xanh vàng đỏ trăng, dưới thân phát ra lửa, 
trên thân tuôn ra nước hoặc dưới thân tuôn ra 
nước, trên thân phát ra lửa; các phương Nam, Tây, 
Bắc tứ duy thượng hạ đều hiện thần biến như thê 
xong tôi trở về chỗ ngồi. Các Tỳ-kheo-ni thây 
Trưởng lão Bàn-đặc có thần lực như thế, tâm 
khinh thường liền biến mất, sanh tâm kính tín, 
chiết phục ngã mạn. Trưởng lão liên tùy theo tâm 
ưa muôn của- 1ỷ-kheo- ni mà diễn nói pháp khiến 
cho trong chúng n1 có người chứng được quả Tu- 
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đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán; có 
người gieo trông nhân duyên đạo thinh văn hoặc 
đạo Bích chi Phật hoặc quả A-nậu-đa-la-tam- 
miệu-tam-bô-đê; tật cả chúng ni đều được lợi ích 
như thê, đây là nhân duyên thứ nhất. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo đến phiên giáo giới Tỳ-kheo-ni nhưng lại 
không giáo giới, giáo hối hay thuyết pháp mà chỉ 
nói những lời thô tục. Trong chúng ni chỉ có các 
Hạ tòa niên thiêu Tỳ-kheo-ni không ưa thích trì 
giới và Lục quân Tỳ-kheo-ni mới cùng Lục quân 
Ty-kheo đùa giỡn, làm những việc bât tịnh; các 
Thượng tòa-Ty-kheo-mi ưa thích trì giới thì bỏ đi 
đến chỗ khác kinh hành, có người đứng đợi muôn 
nghe pháp. Vào thời khác Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba- 
xà-ba-đê cùng năm trăm đại Tỳ-kheo-ni ra khỏi 
tính xá Vương viên đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật 
rồi đứng một bên, Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di bạch 
Phật: "Thế tôn vì lợi ích nên cho giáo giới nộ 
kheo-nI, nhưng chúng tôi không được lợi ích này”, 
Phật hỏi nguyên do, Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di đem 
việc trên bạch Phật, Phật nói: "quả thật ta vì lợi ích 
nên cho giáo giới Tỳ-kheo-ni nhưng các n1 đã 
không được lợi ích này", Phật liên nói pháp cho 
Cù-đàm-di và năm trăm Tỳ-kheo-ni được lợi hi rÔi 
im lặng, Cù-đảm-di và các Tỳ-kheo- ni nghe pháp 
được lợi hi rồi đảnh lễ Phật ra về. Không lâu sau 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng 
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rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm 
việc này phải không?", đáp: "Thật vậy thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao Tăng chưa saI 
liên đi giáo giới Tỳ-kheo-ni", quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo, Tăng chưa sai mà đi giáo gIới 
Tỳ-kheo-ni thì phạm Ba-dật-đề. 

Tăng chưa sai là Tăng chưa nhất tâm hòa hợp 
Sa1 đi g1áO BIỚI. Tướng phạm trong giới này là nêu 
Tăng chưa sai mà một Ty-kheo đi giáo giới một 
Tỳ-kheo-ni thì phạm một Ba-dật-đề, nếu giáo gIớI 
hai, ba, bốn Tỳ-kheo- ni thì phạm bốn Ba-dật-đề. 
Nếu hai Tỳ-kheo giáo giới hai 1y-kheo- nI thì 
phạm hai Ba-dật-đê, nêu giáo giới. bồn, ba, một 
Tỷ-kheo- ni thì phạm một Ba-dật-đề. Nêu ba- Ty- 
kheo giáo gIỚI ba-Tỳ-kheo-ni thì phạm Ba-dật-đê, 
nếu giáo giới bồn, một, hai Tỷ-kheo- ni thì phạm 
hai Ba-dật-đề. Nêu bốn Tỳ-kheo giáo giới bốn lỷ- 
kheo-ni thì phạm bốn Ba-dật-đê, nếu giáo giới 
một, hai, ba thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần lỳ- 
kheo biết Tăng không SaI giáo giới Tỷ-kheo- nI 
liên ra ngoài gIỚI yết ma tự sai lẫn nhau đi giáo 
ĐIỚI 1-kheo- ni rội mới vào trong giới. Khi các 
1-kheo- ni đến liên nói rằng: “Tăng sai tôi .. 
giới Tỳ-kheo-ni, hãy đến ta sẽ thuyết pháp”. 
nhân duyên này tập họp chúng m1 lại rôi bỏ =. 
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việc giáo giới, giáo hối, thuyết pháp mà chỉ nói 
những lời thô tục... giỗng như trường hợp trên. 
Lúc đó Phật từ xa trông thây ni chúng nhóm họp 
liên hỏi A-nan nguyên do, A-nan liên đem việc 
trên bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng bảo các Tỳ-kheo rằng: "Từ nay Tỳ- 
kheo có năm pháp không nên sai giáo giới TY- 
kheo-mi: 

Một là chưa đủ hai mươi tuổi hạ: Tức là từ khi 
thọ cụ giới đến nay chưa đủ hai mươi tuổi hạ. 

Hai là không thê trì giới: Tức là phá giới Phật 
đã chê, không theo lời dạy trong giới cụ túc, không 
biết oai nghi, không biết điều nên làm và không 
nên làm cho đến phá những giới khinh mà không 
có tâm sợ hãi, không thể theo thứ lớp học trì giới. 

Ba là không thể đa văn: Tức là đôi với hai bộ 
cụ giới không tụng đọc đúng nghĩa. 

Bồn là không thê chánh ngữ thuyết pháp: Tức 
là không khéo biết được chánh ngữ ngôn từ hay 
đẹp của thế gian. 

Năm là phạm mười ba việc thường làm nhơ ba 
chúng: Tức là trong mười ba việc thường làm 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni, bên ba chúng 
này phạm tội dù có sám hối cũng không được giáo 
giới Ty-kheo-nI. 

Ngược lại nếu thành tựu năm pháp nên sai giáo 
giới Ty-kheo-nI: 

Một là đủ hai mươi hay hơn hai mươi tuôi hạ: 
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Tức là từ khi thọ cụ giới đến nay đã đủ hai mươi 
hay hơn hai mươi tuổi hạ. 

Hai là có thể trì giới: Tức là không phạm ĐIỚI 
Phật chế, theo lời dạy trong Đại giới, biệt oa1 nghi, 
biết việc nên làm và không nên làm, cho đến phạm 
giới khinh cũng sanh tâm sợ hãi, biết theo thứ lớp 
học trì g1ới. 

Ba là đa văn: Tức là đối với hai bộ cụ giới tụng 
đọc đúng nghĩa. 

Bồn là có thê chánh ngữ thuyết pháp: Tức là 
khéo biết chánh ngữ ngôn từ hay đẹp của thế gian. 

Năm là trong mười ba việc không làm nhơ ba 
chúng: Tức là không làm nhơ Thức-xoa-ma-na, Sa 
dị, Sa-dI-n1. 

Nêu 1-kheo không đủ hai mươi tuôi hạ, 
không thể trì ĐIỚI, không thể đa văn, không thê 
chánh ngữ thuyết pháp và phạm thường làm nhơ 
ba chúng mà Tăng lại saI đi giáo ĐIỚI Ty-kheo-m 
thì không thành sai, nếu người này đi giáo giới ly- 
kheo-mi thi phạm Ba-dật- đề. Nếu tuy đủ hai mươi 
hay hơn hai mươi tuổi hạ mà không thể trì gIỚI, 
không thể đa văn... mà Tăng lại sai đi giáo giới 
thì không thành sai, người này đi giáo giới TỲ- 
kheo-ni thì phạm Ba-dật-đê. Nêu đủ hai mươi hay 
hơn hai mươi tuổi hạ và có thể trì giới nhưng 
không thê đa văn... mà Tăng lại sai đi giáo ĐIỚI 
thì không thành sai, người này đi giáo giới Tỳ- 
kheo-ni thì phạm Ba-dật-đề. Nêu đủ hai mươi hay 
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hơn hai mươi tuôi hạ, có thể trì giới và đa văn 
nhưng không thể chánh ngữ thuyết pháp... 

Tăng lại sai đi giáo giới thì không thành saI, RgiŠi 
này đi giáo giới Ty-kheo-mi thì phạm Ba- đật- đề. 
Nêu đủ hai mươi hay hơn hai mươi tuôi hạ, có thể 
trì giới, có thể đa văn và có thể chánh ngữ thuyết 
pháp nhưng phạm mười ba việc làm nhơ ba chúng 
mà Tăng lại sai đi giáo giới thì không thành sai, 
người này đi giáo giới thì phạm Ba-dật-đề. Nêu đủ 
hai mươi hay hơn hai mươi tuôi hạ, có thê trì gIỚI, 
có thể đa văn, có thể chánh ngữ thuyết pháp và 
không phạm mười ba việc, không làm nhơ ba 
chúng nhưng Tăng chưa sal đi giáo giới mà liên đi 
thì phạm Ba-dật-đề. Nếu thành tựu năm pháp và 
đã được sai nhưng chưa ở trong Tăng sai mà liền 
đi giáo giới thì phạm Ba-dật-đề. Nêu thành tựu 
năm pháp, đã được saI, đã ở trong Tăng sai nhưng 
chưa bảo đi mà liền đi giáo giới thì phạm Đột-kiết- 
la. Nếu thành tựu năm pháp, đã được sai, đã ở 
trong Tăng sai, đã bảo đi nhưng chưa ở trong Tăng 
bảo đi mà liền đi giáo giới thì phạm Đột-kiết-la. 
Nếu thành tựu năm pháp, đã được sai, đã ở trong 
tăng sal, đã bảo đi, đã ở trong Tăng bảo đi nhưng 
lại không hỏi người đến là đã nhóm đủ chưa mà 
liên giáo giới thì phạm Đột- kiết- la. Nếu thành tựu 
năm pháp, đã được saI . . giông như đoạn văn trên 
đến câu đã hỏi người đến là đã nhóm đủ chưa, 
nhưng chưa nói pháp bát kinh trước liên nói giới 
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Ty-kheo thi phạm Đột- kiết-la. Nếu thành tựu năm 
pháp... giống như đoạn văn trên đến câu nói pháp 
bát kỉnh trước rồi mới nói giới Tỳ-kheo thì không 
phạm." 

22. Giới Giáo Giới Tỳ-kheo-ni Đền Mặt Trời 

Lặn: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo Trưởng 
lão Nan-đà: "Thây nên đi giáo giới I-kheo-nl, 
nên giáo hối Tỳ-kheo- nI và thuyết pháp cho pha 
kheo-ni, vì sao, vì thầy giáo giới Tỳ-kheo-ni giỗng 
như ta không khác”, Trưởng lão Im lặng nhận lời, 
Phật liên bảo các Tỳ-kheo: "Các thây nên sai Nan- 
đà đi giáo giới TIy-kheo-m, nếu có 1ỷ-kheo nào 
khác giông như thế cũng nên sai đi ĐiảO gIới T- 
kheo-ni, nên sai như sau: Khi Tăng nhất tâm hòa 
hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tăng nay sai Tỳ- 
kheo Nan-đà đi giáo giới Tỳ-kheo-ni. Nếu tăng 
đúng thời đên nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng 
nay saI Nan-đà đi giáo giới Tỳ-kheo-nI. Bạch như 
vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
sai Nan-đà đi giáo giới Tỳ-kheo-ni xong rôi. Tăng 
chấp thuận vì im lăng, việc này xin nhớ giữ như 
vậy. 

Sáng hôm sau, Tỳ-kheo Nan-đà đắp y mang 
bát vào thành khất thực, thọ thực xong ở nơi đât 
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trồng trải tòa rồi vào phòng thiên tọa. Lúc đó các 
Tỳ-kheo-ni nghe biết Nan-đà giáo giới Tỳ-kheo- 
ni, những người trước chưa đên nghe đều đến để 
nghe. Lúc đó năm trăm Tỳ-kheo-nI rời khỏi tình 
xá Vương viên vào trong Kỳ hoàn đến trước 
phòng của-Nan-đà tăng hắng TÔI gỗ cửa gọi, Nan- 
đà ra khỏi phòng đến ngôi trên giường độc tọa, các 
Tỳ-kheo-ni đến đảnh lễ rồi ngôi phía trước nghe 
thuyết pháp, Nan-đà nói pháp chỉ dạy cho họ được 
lợi hi rồi im lặng. Lúc đó các Tỳ-kheo-ni được 
thiện pháp vị, vì muốn nghe nữa nên không đứng 
dậy, Nan-đà suy nghĩ: "Các Pu g m này được 
pháp vị nên muốn nghe nữa", nghĩ rôi liên nói 
pháp thêm khiến cho họ được tợi hi đến khi mặt 
trời lặn mới bảo các Ty-kheo-nmi: "Mặt trời lặn TÔI, 
các cô hãy về đi". Các Tỳ-kheo-ni đảnh lễ rôi ra 
về, muôn vảo trong thành thì thành đã đóng cửa 
nên phải ngủ ở bên hảo thành. có người ngủ dưới 
gốc cây, có người ngủ bên giếng, có người ngủ ở 
chỗ khuất, đến sáng sớm cửa thành vừa mở thì các 
Ty-kheo-ni vào thành trước hết, người Ø1IỮ cửa 
thành liền hỏi từ đâu đến, liên đáp: "Chúng tôi đến 
trong Kỳ hoàn nghe pháp, mặt trời lặn mới trở về 
thì cửa thành đã đóng nên không vào thành được", 

lại hỏi ngủ ở đâu, môi người tùy ngủ chỗ nào liền 
đáp chỗ đó, người giữ cửa thành nói: "Tại sao có 
pháp này, các Sa-môn Thích tử phá phạm hạnh, cả 
đêm cùng làm điêu xấu, sáng sớm mới trở về 
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giống như giặc được dâm nữ cùng ngủ qua đêm, 
sảng sớm mới ra về", như thế một người chuyên 
nói cho hai người.. . khiến tiêng xấu lan truyền 
khắp thành Xá-vệ. Có 1ỷ-kheo thiêu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Ty-kheo tăng rôi hỏi Tỳ- 
kheo Nan-đà: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao thây lại không biết thời 
lượng, thích nói pháp cho đến mặt trời lặn", quở 
trách rồi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
Sau: 

Nêu Tỳ-kheo được Tăng saI, giáo giới cho Tỳ- 
kheo-ni đên mặt trời lặn thì phạm Ba-dật- đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo từ 
trời sáng giáo giới cho 13-kheo- ni đến mặt trời lặn 
thì phạm Ba-dật-đê; nêu Tỳ-kheo vào trời sáng 
hoặc trước giờ ngọ, xế trưa, chiêu giáo giới cho 
Ty-kheo-ni đến mặt trời lặn thì phạm Ba-dật-đê. 
Nếu mặt trời lặn tưởng là mặt trời lặn mà còn giáo 
giới thì phạm Ba-dật- đề; nếu mặt trời lặn tưởng 
không phải là mặt trời lặn mà còn giáo g1ới cũng 
phạm Ba-đật-đề. Nếu mặt trời chưa lặn tưởng là 
mặt trời lặn mà còn giáo giới thì phạm Đột-kiết- 
la; mặt trời chưa lặn khởi nghi mà còn giáo giới 
cũng phạm Đột-kiết-la; nếu mặt trời chưa lặn 
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tưởng là chưa lặn mà còn giáo giới thì không 
phạm. 

23. Giới Nói Giáo Giới T)ỳ-kheo-nl Vì Tài 

Lợt: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần Tỳ- 
kheo biết mình không được giáo giới Tỳ-kheo-ni 
nên tật đồ nói răng: "Các Tỷ-kheo vì lợi dưỡng 
nên giáo giới Iỳ-kheo-m; vì y bát, thời dược, dạ 
phân dược, thất nhật dược, tận thọ dược... các lợi 
dưỡng này nên mới đến giáo giới Tỳ-kheo-ni chứ 
không phải vì thiện pháp”. Có Tỳ-kheo thiêu dục 
tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
phải không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thê tôn", 
Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là 1ỷ-kheo lại nói 
các Tỷ-kheo vì tài lợi nên giáo giới Tỳ-kheo- 

, quở trách rôi bảo các Ty-kheo: Do mười lợi 
nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên 
nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo nói rằng: Các Tỳ-kheo vì tài lợi 
nên giáo giới Ty-kheo-nl thì phạm Ba-dật- đề. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo nói 
răng: "Các Tỷ-kheo vì bát (y, bỗn loại dược ...) 
nên mới giáo giới Ty-kheo-n1I", thì phạm Ba-dật- 
đề, tùy nói vì bao nhiêu thì phạm Ba-dật-đề bây 
nhiêu. 
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24. Giới Cùng T)-kheo-mi Hẹn Đi Chung 

Đường: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần Tỳ- 
kheo hẹn cùng Tỷ-kheo-n trợ Đề-bà-đạt-đa đi 
chung ‹ đường, trên đường nói cười đùa giỡn và làm 
các việc bất tịnh khiến cho cư sĩ đi trên đường thây 
rôi nói với nhau rằng: "Các vị hãy nhìn xem vị mi 
này là vợ hay là người tư thông, ắt là cùng nhau 
làm việc dâm dục”. Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục 
quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại hẹn VỚI 
Ty-kheo-ni đi chung đường, từ tụ lạc này đến tụ 
lạc khác”, quở trách rôi bảo các Ty-kheo: Do mười 
lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này 
nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo hẹn với Tỳ-kheo-ni đi chung 
đường, từ tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm Ba- 
dật-đê. 

Hẹn là Ty-kheo hẹn hay Tỳy-kheo-ni hẹn; 
đường có đường bộ và đường thủy. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
hẹn với T-kheo-ni đi đường bộ (đường thủy) từ 
tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm Ba-dật- đê; nêu 
giữa đường trở về thì phạm Đột-kiết-la; nêu đi đến 
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chỗ văng vẻ không có tụ lạc cho đến một Câu-lô- 
xá thì phạm Ba-dật-đê; nếu giữa đường trở về thì 
phạm Đột-kiết-la. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các 1ỷ-kheo-ni du 
hành từ nước Kiêu-tát-la đến nước Xá-vệ, khi đi 
đến đoạn đường hiểm phải đợi đông người mới đi 
tiếp. Lúc đó có các Tỳ-kheo cũng từ nước Kiêu- 
tát-la du hành đến nước Xá-vệ, các Tỳ-kheo-n1 từ 
xa thấy các Tỳ-kheo đi đến nghĩ rằng: "Chúng ta 
đi chúng với các Ty-kheo sẽ qua đường hiểm được 
an ôn", nghĩ rôi đợi các T-kheo đến gân liền hỏi: 
XỆ HC Đại- đức muốn đi đâu?" Đáp là đên nước Xá- 
VỆ, các Tỷ-kheo- nI nói là muôn được đi cùng, các 
Tỷ-kheo nói: "Phật đã chế giới không được hẹn 
với Ty-kheo-nI đi chung đường thì làm sao đi 
chung được”, các Tỷ Khô ni nói: "Nếu vậy thì 
các Đại-đức cứ đi trước”. Các Tỷ-kheo nhờ đồng 
người nên qua đường hiểm được an Ổn, còn các 
Ty-kheo-ni vì ít người nên bị giặc cướp đoạt hết ; 
bát phải lõa hình. Các T-kheo đến nước Xá-vệ 
đảnh lễ Phật tÔI ngôi một bên , pháp thường của 
chư Phật là nêu có khách Tỳ-kheo đến thì dịu dàng 
thăm hỏi: Có nhẫn được không, có an lạc trụ 
không, khất thực có dễ không và đi đường có cực 
khô không. Các Ty-kheo đáp là nhẫn được , được 
an lạc trụ, khất thực dễ được, đi đường không cực 
khô rôi đem việc trên bạch Phật. Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng khen ngợi giới và 
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người. trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay giới 
này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo hẹn đi chung đường với Tỳ- 
kheo-ni từ tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm Ba- 
dật-đề, trừ nhân duyên. 

Nhân duyên là ở giữa đường cần có nhiều bạn 
hoặc trên đường đi nghĩ là có khủng bố; nghi có 
hai: Nghi mất y bát và mất lương thực. 

Nếu nghi mất lương thực thì ẩm thực của-Tỳ- 
kheo-mi, Ty-kheo nên lây mang giùm; nếu nghi 
mất y bát thì y bát của- Tyỳ-kheo-ni, Ty-kheo nên 
lấy mang giùm, khi đi đến chỗ an Ôn thì đưa trả lại 
và nói răng: "Các tỷ muội, các vỊ hãy tùy ý đi, 
không nên đi chung nữa"; nếu lúc đó còn cùng đi 
chung nữa, từ tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm 
Ba-dật-đề; nếu giữa đường trở về thì phạm Đột- 
kiết-la. Nêu từ tụ lạc đến chỗ đồng trống văng vẻ 
cho đến một Câu-lô-xá thì phạm Ba-dật- đề; nếu 
giữa đường trở về thì phạm Đột-kiết-la. Đi đường 
thủy cũng như vậy, không phạm là không có hẹn 
đi chung hoặc có vua, phu nhân cùng đi thì không 
phạm. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 12 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẠT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 

25. Giới Hẹn Với T)ỳ-kheo-ml Đi Chung 

Thuyên: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo hẹn với J3-kheo- ni Trợ Đề-bà-đạt-đa đi 
chung thuyên rôi nói cười đùa giỡn và làm việc 
bắt tịnh khiến cho cư sĩ ở hai bên bờ nhìn thây nói 
với nhau rằng: "Các vị hãy nhìn xem, vị mi đó là 
vợ hay là người tư thông, ăt là cùng nhau làm việc 
dâm dục”. Có 1y-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỷ-kheo tăng rồi hỏi Tỳ-kheo: "Các thây thật 
đã làm việc này phải không?” Đáp: "Thật đã làm 
thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là 
Ty-kheo lại hẹn với Tỳ-kheo-ni đi chung thuyên", 
quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
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như sau: 

Nếu Tỳ-kheo hẹn với Tỳ-kheo-ni đi chung 
thuyên thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu một Tỳ- 
kheo hẹn một Ty-kheo-m đi chung một thuyền thì 
phạm Ba-dật-để; nếu hẹn cùng hai, ba, bốn Tỳ- 
kheo-mi đi chung một thuyên thì phạm bốn Ba-dật- 
đề. Nếu hai Ty-kheo hẹn với hai Ty-kheo-nmi đi 
chung một thuyên thì phạm hai Ba-dật-đê; nêu hẹn 
với bôn, ba, một Ty-kheo-ni đi chung một thuyên 
thì phạm một Ba-dật-đề. Nếu ba- Ty-kheo hẹn với 
ba- T3-kheo- nI đi chung một thuyên thì phạm Ba- 
dật-đề; nếu hẹn với bốn, hai, một Tỳ-kheo-ni đ1 
chung một thuyên thì phạm một Ba-dật- đề. Nêu 
bốn Ty-kheo hẹn với bốn Ty-kheo-mi đi chung 
một thuyên thì phạm bốn Ba-dật-đề; nếu hẹn với 
một, hai, ba-Tỳ-kheo-ni đi chung một thuyên thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có các Ty-kheo-ni 
từ nước Kiêu-tát-la dụ hành đến nước Xá-vệ tới 
bên bờ sông đợi thuyên; lúc đó cũng có các Ty- 
kheo từ nước Kiêu-tát-la đến nước Xá-vệ cũng 
đến bên bờ sông đợi thuyên. Khi thuyền đến các 
Ty-kheo vội lên thuyên, các TÔ THÓẾ, nI cũng 
muốn lên thuyền thì các 1ỷ-kheo nói: "Các cô chớ 
lên, vì sao, vì Phật đã kết giới không được củng 
Tỳ-kheo-mi đi chung thuyên", các Tỳ-kheo-ni nói: 
"Nếu vậy thì các Đại-đức qua bờ kia trước". 
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Không ngờ thuyên này qua bờ kia rồi thì không 
trở qua lại, các Tỷ-kheo- ni đảnh phải ngủ lại bên 
bờ này, đêm đến có giặc cướp đoạt hết y bát khiến 
các Tỳ-kheo-ni phải lõa hình. Các Ty-kheo này 
đến nước Xá-vệ đảnh lễ Phật rồi ngồi một bên... 
giông như giới trên cho đến câu Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng khen ngợi giới và 
người. trì giới rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay giới 
này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo hẹn với Ty-kheo- ni đi chung 
thuyền ngược dòng hay xuôi dòng thì phạm Ba- 
dật-đề, trừ nhân duyên đi thắng qua bờ Kkla. 

Tướng phạm trong giới này là nếu một Tỳ- 
kheo hẹn với một Tỳy-kheo-nI đi chung thuyên 
ngược dòng (xuôi dòng) từ tụ lạc này đến tụ lạc 
khác thì phạm Ba-dật- đê: nếu giữa đường trở về 
thì phạm Đột- kiết-la; nêu không có tụ lạc đi đến 
chỗ văng vẻ cho đến một Câu-lô-xá thì phạm Ba- 
dật-đề; nếu giữa đường trở về thì phạm Đột-kiết- 
la. Không phạm là không hẹn với nhau hay đi 
thăng qua bờ kia hay muôn đi thăng qua bờ kia 
nhưng bị nước cuôn trôi hay đi thăng qua bờ kia 
nhưng lỡ rơi Xxuông nước hay bị trôi mất vật dụng 
nên lên thuyên xuông thuyên thì không phạm. 

26. Giới Cho T)ỳ-kheo-nl Không Phái Bà 

Con Y: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo ở chỗ 
khuất chia y, trong đó có một Tỳ-kheo là cựu tri 
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thức của-Ty-kheo-nl Thâu la-Nan-đà, thường 
cùng nói chuyện thân thiết. Khi Ty-kheo này từ 
chỗ chia y đi ra, Thâu la-Nan-đà thây liên hỏi: "Y 
mà thầy được chia như thê nào?" Đáp là tốt, Thâu 
la-Nan-đà xem tôi khen là tốt, Tỳ-kheo hỏi: "Cô 
cần y này phải không?" Đáp: "Cho dù cần nhưng 
tôi là người nữ bạc phước thì từ đâu mà có được 
chứ”, Ty-kheo suy nghĩ: "“Tỳ-kheo-nI này nói lời 
quyết định xin, làm sao không cho được", nghĩ TÔI 
liên đem y cho Thâu la-Nan-đà. Lúc đó vào cuối 
mùa hạ, Phật du hành các nước, các Tỳ-kheo đều 
đắp y mới chỉ có Tỳ-kheo này đặp y cũ, Phật liền 
hỏi nguyên do, Tỳ-kheo này đem việc trên bạch 
Phật, Phật hỏi A-nan: “Tỳy-kheo này đem y cho 'T}- 
kheo-nI không phải là bà con phải không?” Đáp là 
thật đã cho, Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ- 
kheo tăng quở trách Tỳ-kheo này: "Tại sao gọi là 
Ty-kheo lại đem y cho 1y-kheo-m không phải là 
bà con, vì sao, vì Ty-kheo-nI không phải là bà con 
thì không thể hỏi y đủ hay không đủ, có nữa hay 
không có nữa, được cho liên lây; ngược lại nếu là 
bà con thì có thể hỏi y đủ hay không, có nữa hay 
không có nữa, đã không thê tự cho hà huống là 
theo xin", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: Do mười 
lợi nên kết giới cho các T-kheo, từ nay giới này 
nên nói như sau: Nếu Tỳ-kheo đem y cho Ty- 
kheo-nI không phải là bà con thì phạm Ba-dật-đề. 
Bà con là mẹ, chị, em, con cái cho đến nhân 
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duyên bảy đời với nhau; khác với trên thì không 
phải là bà con. Vải (y) là bao gồm vải gai, vải sô- 
ma, kiều-xà-na, kiếp-bỗi . 

Tướng phạm trong giới này là T-kheo nếu có 
Ty-kheo-nI không phải là bà con mà tưởng là bà 
con đem y cho thì phạm Ba-dật-đề; nếu Tỳy-kheo- 
ni không phải là bà con mà tưởng là Tỷ-kheo, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni, xuất g1a, xuất 
gia ni đem y cho cũng phạm Ba-dật-đề. Nếu Ty- 
kheo-ni không phải là bà con khởi nghi không biết 
có phải là bà con hay không mà đem y cho thì 
phạm Ba-dật-đê; nêu Ty-kheo- ni không phải là bà 
con khởi nghi không biết có phải là Tỳ-kheo hay 
không, hoặc là Thức-xoa-ma-na hoặc là Sa di, Sa- 
di-ni, xuất gia, hay là xuất gia ni mà đem y cho 
đều phạm Ba-dật- đề. 

Nêu Tỳ-kheo có Tỳ-kheo-ni không phải là bà 
con tưởng không phải là bà con mà đem y cho thì 
phạm Đột-kiết-la; nếu Tỳ-kheo-ni không phải là 
bà con mà tưởng là Ty-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa 
di, Sa-di-nI, xuât gia, xuât gia ni đem y cho cũng 
phạm Đột-kiết-la. Nêu Tỳ-kheo-ni là bà con khởi 
nghi không biết có phải là bả con hay không mà 
đem y cho thì phạm Đột-kiết-la; nếu Tỳ-kheo-ni 
là bà con khởi nghi không biết có phải là Tỳ-kheo 
hay không hoặc là Thức-xoa-ma-na hay Sa di, Sa- 
di-ni, xuất gia, xuất gia ni mà đem y cho đêu phạm 
Đột-kiết-la. 
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Nêu Tỳ-kheo có Tỳ-kheo-ni là bà con, tưởng 
là bà con hay nghĩ; hoặc có Tỳ-kheo-nI không phải 
là bà con tưởng không phải là bà con và nghĩ mà 
đem y bất tịnh cho bao gồm các loại y bằng lông 
lạc đà, lông đê, lông xen tạp... đều phạm Đột-kiết- 
la. 

27. Giới May Y Cho T)ỳ-kheo-ml Không Phải 

Bà Con: 

Phật tại nước Xá-vệ, Ty-khco Ca-lưu-đà-di 
cùng Tỷ-kheo- ni Quật-đa vôn quen biết nhau nên 
thường cùng nói chuyện thân thiết. Lúc đó Tỷ- 
kheo-ni Quật-đa có y cắt rọc cân may nên đến nói 
với Ca-lưu-đả-di: "Thây có thể cắt rọc may y này 
giùm tôi được không?” Đáp: "Hãy. để đó”, Quật- 
đa liền đề đó rôi đi, Ca-lưu-đà-di liền căt rọc may 
thành y xong rôi ở phía sau y thêu hình tượng nam 
nữ ôm nhau, khi Quật-đa đến hỏi may xong chưa 
liên đưa y cho Quật- đa rôi nói: "Hãy mang về chùa 
rôi mới giở ra xem". Quật-đa mang về chùa đem 
khoe với các Tỳ-kheo-ni: "Các cô hãy xem thây 
tôi may y cho tôi có đẹp không?"”, các Tỳ-kheo-nI 
hỏi là ai đã may, đáp là Đại-đức Ca-lưu-đà-di. Khi 
các Tỳ-kheo-ni giở ra xem thì thây phía sau có 
thêu hình tượng nam nữ ôm nhau, một Tỳ-kheo-ni 
trẻ tuôi tánh bỡn cợt thây rôi liên nói: "Y này may 
thật đẹp, nêu không phải là Ca-lưu-đà-di thì còn ai 
có thể may được y này", lúc đó các Trưởng lão Tỳ- 
kheo-ni ưa thích trì giới liên quở trách: "Tại sao 
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gọi là Tỳ-kheo lại cố ý làm nhơ y của-Tỳ-kheo- 
ni". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Ca-lưu-đà-di: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: " Thật đã làm thưa 
Thế tôn" , Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại cô ý làm nhơ y của- 1ỷ-kheo- nï”, QUỞ 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
sau: 

Nếu Tỳ-kheo may y cho Ty-kheo-ni không 
phải là bà con thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
may y cho Tỳ-kheo- ni không phải là bà con, tùy 
trong mỗi mỗi việc đều phạm Ba-dật- đề; giặt, 
nhuộm, cắt rọc may thành y thì mỗi mũi kim đều 
phạm Ba-dật-đề; xỏ kim, may đường viên thì 
phạm Đột-kiết- la. Nếu may y cho Tỳ-kheo-ni là 
bà con thì không phạm. 

28. Giới Một Mình Ngôi Ở Chỗ Khuất Với 

T)ỳ-kheo-nr: 

Phật ở nước Xá-vệ, Tỳ-kheo Ca-lưu-đả-di vốn 
có quen biết với Ty-kheo-ni Quật-đa nên thường 
cùng nói chuyện thân thiết. Lúc đó Ca-lưu-đà-di 
đến chỗ Quật- đa một mình ngôi ở chỗ khuất nói 
chuyện với Quật-đa, có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 


342 BỘ LUẬT 5 


vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỷ-kheo tăng rôi hỏi Ca-lưu- 
đà-di: "Thầy thật đã làm việc này phải không?” 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thê tôn", Phật liền quở 
trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại một mình ngôi ở 
chỗ khuất với Tỳ-kheo-ni", quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo một mình ngôi ở chỗ khuất với 
Ty-kheo-mi thì phạm Ba-dật-đê. 

Một mình ngôi với Tỳ-kheo-ni là chỉ có hai 
người, không có người thứ ba. Chỗ khuất là chỗ 
có vách ngăn hoặc màn ngăn. 

Tướng phạm trong giới nảy là nếu Tỳ-kheo 
một mình ngôi Ở chỗ khuất VỚI ]3-kheo- nI thì 
phạm Ba-dật-đẻ, đứng dậy rôi ngồi trở lại cũng 
phạm Ba-dật-đê, tùy ngôi bao nhiêu thì phạm Ba- 
dật-đề bây nhiêu. 

29. Giới Một Mình Ngôi Ở Chỗ Vũng Vẻ 

Với Người Nữ: 

Phật tại nước Xá-vệ, Ca-lưu-đà-di vốn có quen 
biết với vợ của cư sĩ là Quật-đa nên thường cùng 
lui tới nói chuyện thân thiết. Lúc đó Ca-lưu-đà-di 
đến nhà của vợ cư sĩ một mình cùng với người vợ 
này ngôi ở chỗ vắng vẻ nói chuyện, các bạch y 
nhìn thấy nói với nhau: "Các vị hãy nhìn xem 
người nữ đó là vợ của-Ty-kheo hay là người tư 
thông, ät là cùng nhau làm việc dâm". Có Tỳ-kheo 
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thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo tăng 
rôi hỏi Ca-lưu-đà-di: "Thây thật đã làm việc này 
phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là JJ  EỤ lại 
một mình cùng người nữ ngôi ở chỗ văng vẻ”, quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
Sau: 

Nếu Tỳ-kheo một mình ngôi ở chỗ vắng vẻ với 
người nữ thì phạm Ba-dật- đề. 

Người nữ là người còn sống, lớn hay nhỏ, có 
gia đình hay chưa có gia đình, có thể cùng hành 
dâm. Một mình cùng người nữ là chỉ có hai người, 
không có người thứ ba. Chỗ vắng vẻ là chỗ không 
có vách ngăn. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Jy kheo 
một mình ngôi ở chỗ văng VẺ VỚI. người nữ thì 
phạm Ba-dật-đề; đứng dậy rồi ngôi trở lại, tùy 
ngôi bao nhiêu phạm Ba-dật- đề bây nhiêu. Nêu 
ngôi cách nhau nửa tâm cho đến một tâm đều 
phạm Ba-dật- đề; cách nhau một tâm rưỡi thì phạm 
Đột-kiết-la. Không phạm là cách nhau hai tầm trở 
lên. 

30. Giới Ăn Thức Ấn Do T)-kheo-mi Khen 

Ngợi: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh bốn 
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đại đệ tử của Phật là Đại Ca diễp, Xá-lợi-phất, Đại 
Mục-kiên-liên và A-na-luật ngày mai đến nhà thọ 
thực, bốn vị đều im lặng nhận lời. Cư sĩ biết bốn 
VỊ đã nhận lời liền đảnh lễ hữu nhiễu rôi trở về 
nhà, suốt đêm lo liệu các món ăn để sảng mai cúng 
dường. Tỳ-kheo- ni Thâu la-Nan-đà vôn có qua lại 
nhà này, vào sáng sớm đắp y mang bát đến nhà cư 
sĩ thấy đã lo liệu xong các món ăn ngon liên hỏi 
vợ của cư sĩ: "Hôm nay làm các món ăn ngon như 
thế có phải là để cúng dường các 1ỷ-kheo phải 
không?" Đáp là phải, lại hỏi là thỉnh ai, đáp: 
"Thỉnh bốn vị Đại Ca diếp, Xá-lợi-phất, Đại Mục- 
kiên-liên và A-na-luật", Thâu la-Nan-đà nói: 
"Thỉnh các Tỷ-kheo nhỏ này làm chi, nếu hỏi tôi 
thì tôi sẽ thỉnh giùm các Ty-kheo đại long”, cư sĩ 
hỏi: "AI là đại long?" Đáp: "Đó là Đại-đức Đêề-bà- 
đạt-đa, GIả-Ìy- -kiên-đà, Đạt-đa, Tam-văn-đạt-đa, 
Ca-lưu-lô-đề-xá". Khi Thâu la-Nan-đả nói chuyện 
VỚI VỢ Cư Sĩ, Đại Ca diệp nghe rôi liên suy nghĩ: 
"Nếu chúng ta không. vào thì Ty-kheo-ni này sẽ 
mặc đại tội" , Nghĩ rôi liền đăng hắng, Thâu la- 
Nan-đà nghe tiếng liền im lặng, quay mặt lại thấy 
Đại Ca diễp liên nói với vợ cư sĩ: "Cô thỉnh các vị 
này là đại long”, vợ cư sĩ hỏi: “AI là đại long?" 
Đáp: "Chính là Đại Ca diễếp, Xá-lợi-phất, Đại 
Mục-kiên-liên và A-na-luật". Lúc đó cư sĩ ở phía 
sau nghe 1y-kheo- nI nói hai lời như vậy liên nói 
với Tỳ-kheo-ni răng: "Cô là Tỳ-kheo-ni xấu xa, 
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một đầu mà hai lưỡi, hôi nãy nói là Tỳ-kheo nhỏ 
bây giờ lại nói là đại long. Nêu lần sau còn vào 
nhà ta nữa thì ta sẽ như pháp giặc mà trị", nói rôi 
quay sang nói với vợ: "Bà nêu còn giao thiệp VỚI 
Ty-kheo-mI này thì tôi sẽ nói với mọi người bà 
không phải là vợ tôi nữa, tôi sẽ bỏ bà đây". Lúc đó 
cư sĩ thỉnh các 1ỷ-kheo ngôi trên tọa cụ tạp sắc, tự 
tay dâng nước vá các món ăn ngon cho các Tỷ- 
kheo được ăn no đủ xong rôi mới ngôi trước các 
1y-kheo nghe pháp, Đại Ca diệp thuyết pháp rÔi 

cùng các Ty-kheo đứng dậy ra vê. Về đến chỗ Phật 
đảnh lễ rồi cùng đứng một bên mỉm cười, Phật liên 
hỏi nguyên do, Đại Ca diếp bạch Phật: "Thế tôn, 
hôm nay chúng con bị Tỳ-kheo-ni Thâu la-Nan-đà 
chê cười là T-kheo nhỏ, sau đó lại nói là đại 
long", nói rồi liên đem sự việc trên bạch Phật. Phật 
hỏi A-nan: "Có các Tỳ-kheo ăn thức ăn do Tỳ- 
kheo-mi làm nhơn duyên phải không?", đáp là quả 
có như vậy, Phật do việc này nhóm Tỳy-kheo tăng 
quở trách răng: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo biết cp 
kheo-mi làm nhân duyên được thức ăn liền ăn" 
quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nếu Tỷ: -kheo biết Tỷ-kheo- -n1 làm nhân duyên 
khen ngợi được thức ăn mà liên ăn thì phạm Ba- 
dật-đê. 

Biết là tự biết hay từ người khác biết hay Tỳ- 
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kheo-ni tự nói. Tướng phạm trong giới này là nêu 
Tỳ-kheo-ni đến nói với vợ cư sĩ: "Nên thỉnh Tỳ- 
kheo”, HD] nên thỉnh ai, đáp: "Nên thỉnh Ty-kheo 
1C} 2654zsổ , cư sĩ vâng lời, Tỳ-kheo-mi liền bảo lo 
liệu các món ăn ngon, nếu Tỳ-kheo ăn các món ăn 
này thì phạm Ba-dật-đề. Như thế cho đến Tỳ- 
kheo-m bảo làm các món ăn khác như canh đậu, 
các loại thịt.. „ Tỷ-kheo nếu ăn đều phạm Ba-dật- 
đề. Nếu Tỳ-kheo- ni bảo bỏ thêm gừng vào trong 
thức ăn, Tỳ-kheo ăn thì phạm Đột-kiết-la. Nêu Tỳ- 
kheo-mi đên bảo vợ cư sĩ nên thỉnh lÿ-khco, VỢ Cử 
sĩ nói đã thỉnh trước tôi, lại hỏi nâu cơm gì. Đáp 
là cơm thịt nai, liền bảo nấu cơm gạo ngon; nêu 
Tỳ-kheo ăn thì phạm Ba-dật-đề. Hoặc hỏi nâu 
canh gì, đáp là canh đậu phủ lăng già, liền bảo nâu 
canh đậu tươi; nếu Tỳ-kheo ăn thì phạm Ba-dật- 
đề. Như thê cho đến hỏi làm thức ăn øì, đáp là làm 
thịt bò, liền bảo chớ làm thịt bò nên làm thịt chim 
trĩ..., Tỳ-kheo ăn thì phạm Ba-dật-đề; nếu Tỳ- 
kheo-nI bảo thêm chút gừng vào thức ăn, Tỳ-kheo 
ăn thì phạm Đột-kiết-la. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ vốn muốn 
thiết trai cúng dường Phật và tăng nhưng thời thế 
đang lúc mất mùa đói kém, nhà cư sĩ cũng không 
giàu có chỉ có ít ruộng vườn và người làm. Mùa 
hạ sắp trôi qua, cư sĩ buồn râu nói: "Ta vốn muốn 
thiết trai cúng dường... giống như đoạn văn trên 
cho đến câu mùa hạ sắp trôi qua, không lẽ khiến 
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cho phước đức của ta trống không. Nếu không thê 
thỉnh hết tăng thì nên ở trong tăng thỉnh vài vị", 
nghĩ rồi liền đến trong Kỳ hoàn đánh kiên chủy, 
các Ty-kheo hỏi nguyên do, cư sĩ đáp là muôn 
thỉnh vài vị Tỳ-kheo ngày mai đến nhà thọ thực, 
các Tỷ-khco nhận lời. Cư sĩ thỉnh Tăng rôi lại có 
VIỆC gâp phải đi nên dặn vợ ở nhà lo liệu các món 
ăn cúng dường cho vài vị Tỳ-kheo, người vợ cũng 
là người tin ưa phước đức, sau khi nghe chồng dặn 
liên lo liệu các món ăn ngon Xong rôi nhưng lại 
không có người nhờ đến thỉnh các Tỷ-kheo, Vừa 
lúc đó có Tỳ- -kheo-ni vào trong nhà này thây đã lo 
liệu Xong các món ăn ngon liên hỏi: "Thỉnh Tỳ- 
kheo cúng dường phải không?” Vợ cư sĩ đáp: "Tôi 
đã làm xong các món ăn rôi nhưng lại không có 
người nhờ đến thỉnh các Tỳ-kheo, cô có thể đến 
thỉnh giùm các Ty-kheo được không và cô cũng 
thọ thực ở đây luôn” „ Ty-kheo- ni nhận lời rôi liên 
ra khỏi thành thì thấy các Tỳ-kheo đêu đã y bát 
trang nghiêm đang đứng đợi người đến thỉnh, cô 
liền đến nói với các Tỳ-kheo: "Nhà cư sĩ tên 
3en/2001ee đã lo liệu xong bữa cơm cúng dường, xin 
các thầy tự biết thời". Lúc đó các Tỳ-kheo suy 
nghĩ: "Phật kết giới nếu thức ăn do Tỳ-kheo-ni làm 
nhân duyên thì không nên ăn, nay sứ đến thỉnh là 
Ty-kheo-n thì ăt Tỳ-kheo-ni này làm nhân 
duyên”, nghĩ rôi liên không đến nhà thỉnh thực nên 
ngày đó các Ty-kheo phải đoạn thực. Khi cư sĩ trở 
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về liên hỏi vợ: "Bà có thỉnh các Tỳ-kheo không, 
cúng dường có tốt không, đáp: "Như lời ông dặn 
tôi đã lo liệu xong các món ăn ngon rôi nhờ Tỷỳ- 
kheo-ni đến thỉnh các Ty-kheo, nhưng không hiệu 
Sao các Tỷ-kheo không đến làm sao cúng dường”, 

cư sĩ nghe rôi liền nối giận: "Nếu các Tỳ-kheo 
không thọ thỉnh thực thi tại sao lại nhận lời thỉnh 
của ta. Các TIy-kheo không biết thời thế lúc này 
mất mùa đói kém, thức ăn khó được, vợ con trong 
nhà còn thiểu cơm ăn huông chỉ là cho người khác 
hay sao”. Lúc đó cư sĩ không nhẫn được sân nên 
vào trong Kỳ hoàn thấy các Tỳ-kheo liền nói: "Các 
thây không thọ thỉnh thực thì tại sao lại nhận lời 
tôi thỉnh, thầy há không biết... giỗng như đoạn 
văn trên cho đến câu huông chỉ là cho người hay 
sao?" Các Tỳ-kheo nói: "Thí chủ chớ ưu sâu, vì 
Phật đã kết giới không cho chúng tôi ăn thức ăn 
do Tỳ-kheo-ni làm nhân duyên, nay sứ đến thỉnh 
là T-kheo-nI nên chúng tôi cho là do Ty-kheo-nI 
làm nhân duyên nên không đến thọ thỉnh thực, do 
nhân duyên này nên chúng tôi đã đoạn thực”, cư 
sĩ nghe nói các T-kheo đoạn thực nên hết sân liền 
nói với các Tỳ-kheo: "Tôi vốn có tâm muôn thiết 
trai cũng dường Phật và Tăng. ) giống như đoạn 
văn trên cho đên câu mùa hạ sắp qua, tôi không 
muốn phước đức trồng không, do khả năng không 
thể thỉnh hết Phật và Tăng nên chỉ thỉnh vài vị đến 
nhà tôi thọ thực. Đây là do tôi phát tâm không phải 
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do Tỳ-kheo-nI làm nhân duyên, xIn các vị ngày 
mai đến ăn thức ăn nguội". Các Tỳ-kheo không 
biết làm sao liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng đủ lời 
khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các Tỳ- 
kheo: Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nêu 1y-kheo biết 1y-kheo- nI làm nhân duyên 
khen ngợi được thức ăn mà liền ăn thì phạm Ba- 
dật-đẻ, trừ đàn việt thỉnh trước. 

Đàn việt thỉnh trước là đàn việt trước tự phát 
tâm muôn thỉnh 1y-kheo tăng. Trường hợp không 
phạm là nêu Tỳ-kheo-ni đến bảo vợ cư sĩ nên thỉnh 
Ty-kheo, đáp là đã thỉnh trước rôi, lại bảo nên nâu 
cơm gạo ngon... giống như những trường hợp ở 
trong đoạn văn trên, chỉ khác là nêu do ø1a đình vì 
Ty-kheo làm và trước đã vì Tỳ-kheo mà làm thì 
Tỳ-kheo ăn không phạm. 

31. Giới Thường Thường Ấn: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một cư sĩ do 
nhân duyên vô thường nên mất hết ruộng vườn, 
nhà cửa nhân dân chỉ còn một đức con sông sót. 
Người con này nghe nói cúng cơm cho Phật và 
Tăng được sanh lên cõi trời Đao lợi nên phát 
nguyện sẽ cúng cơm cho Phật và Tăng, phát 
nguyện rồi suy nghĩ: "Ta nay không có gì cả, ta 
nên làm thuê mướn kiêm tiên". Lúc đó trong nước 
Xá-vệ có một cư sĩ rất glàu có VỚI nhiêu ruộng 
vườn, người làm và vàng bạc châu báu, đủ các 
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phước đức, oai tướng thành tựu. Đồng tử này đến 
chỗ cư sĩ xin làm thuê mướn, cư sĩ hỏi: "Ngươi có 
thể làm được những gì?" Đáp: "Tôi có thể đọc 
sách, tính toán, biết coi tướng vàng bạc, tướng 
lông, tướng tơ lụa, tướng châu báu, có thê trông 
coi cửa hàng ...", cư sĩ hỏi: "Làm một năm ngươi 
muôn được bao nhiêu tiên?" Đáp: "Một ngàn tiền 
vàng”, cư Sĩ nói: Người còn trẻ tuôi không biết, 
nay thời thê mắt mùa đói kém thức ăn khó được 
huống chi là đòi piả cao như thê", đồng tử nÓI: 
"Tôi biết làm nhiều việc có thê kiểm được số tiên 
như thế", Sau khi cùng nhau thương lượng, cư sĩ 
quyết định trả cho năm trăm tiên vàng, đồng tử 
nói: "Tôi vốn muôn có nhiêu tiền, vì gầp nên chịu 
TP cho ông, ông giao ước với tôi là hết một năm 
thì giao tiền cho tôi một lân ", cư sĩ nghe rÔi suy 
nghĩ: “Ta có được người làm xong mới đòi tiên", 
nghĩ rôi liên nói với đông tử: "Ngươi chớ lo, hết 
một năm ta sẽ g1ao tiên cho ngươi một lần ". Cư sĩ 
sắp xếp cho trông coi cửa hàng, cửa hàng của cư 
sĩ trước đó vôn không có lãi nhiêu nay bỗng được 
lãi gập hai, gấp ba. Qua một tháng cư sĩ kiểm tra 
lại thì thây cửa hàng được lãi gâp hai, ba liên suy 
nghĩ: "Nếu là ta trông coi cửa hàng thì với số hàng 
hóa này cũng không được lãi như thế này, ắt là 
người làm công này có nhiêu phước đức, lãi này 
có được là nhờ đồng tử". Cư sĩ liên đưa đến làm 
VIỆC frong ruộng vườn, cũng giống như trước 
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ruộng vườn thu hoạch rât tốt, lẫm lúa trước kia 
không đây nay lại đầy gấp hai, ba; cư sĩ suy nghĩ: 
"Nếu ta làm việc trong ruộng vườn này cũng 
không thu hoạch nhiêu như vậy, đồng tử này nhiêu 
phước đức nên lẫm lúa của ta mới đây gâp hai, ba 
như thê, lợi này có được là nhờ đồng tử". Hết năm 
đông tử đến chỗ cư sĩ lây tiên công một lần nhưng 
CƯ SĨ SỢ đồng tử lấy tiền rôi bỏ đi nên tránh mặt 
không muôn đưa tiên cho đồng, tử. Vì cư sĩ tránh 
mặt không muốn đưa tiền nên đồng tử đến đòi tiền 
mãi, cư sĩ hỏi: "Ngươi đòi tiền gấp như vậy là 
muốn làm việc gì?" Đồng tử nói: "Tôi nghe nói 
cúng cơm cho Phật và Tăng sẽ được sanh lên cõi 
trời Đao lợi, mục đích tôi làm công một năm là 
kiếm tiên để cúng cơm cho Phật và Tăng để được 
sanh lên cõi trời Đao lợi". Cư sĩ nghe rôi liên khởi 
tín tâm nghĩ rằng: "Đồng tử này suốt năm cân khô 
là để làm việc thiện", nghĩ rÔI liền hỏi: "Muốn 
cúng cơm ở đâu?" Đáp là muốn cúng trong tỉnh xá 
Kỳ hoàn, cư sĩ muôn người. tốt việc tốt vào nhà 
mình nên nói với đồng tử: "Ở trong Kỳ loàn thiêu 
nôi nêu... các vật dụng, củi đốt và người làm 
không băng ở trong nhà ta, mọi thứ đều đây đủ, 
nếu có thiếu thứ gì ta sẽ giúp thêm cho, ngươi cứ 
thỉnh Phật và Tăng đến nhà ta". Đông tử nghe rÔi 
liên rời khỏi nhà cư Sĩ đi đến trong tinh xá Kỳ 
hoàn, lúc đó là vào xế trưa, Phật đang thuyết pháp 
cho vô số đại chúng vây quanh. Lúc đó đông tử từ 
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xa thấy Phật trong rừng cây, khéo nhiếp các căn 
thành tựu tịch diệt bậc nhât, thân Phật phát hào 
quang như chơn kim đoan chánh đặc thù khiến 
tâm người thanh tịnh. Đồng tử thấy rôi liên đến 
đảnh lễ Phật và ngôi một bên. Phật thuyết pháp 
cho đông tử nghe được lợi hỉ rồi im lặng, đồng tử 
đứng dậy bạch Phật: "Cúi xin Thế tôn và chúng 
tăng ngày mai thọ con thỉnh thực”, Phật im lặng 
nhận lời, đồng tử biết Phật im lặng nhận lời liền 
đảnh lễ hữu nhiễu Phật rôi trở về nhà cư sĩ, suốt 
đêm đó lo liệu các món ăn ngon để cúng dường, 
Sáng sớm hôm đó ở nước Xá-vệ có tiết hội, các 
bạch y mang nhiều thịt heo và cơm khô cúng cho 
chúng tăng, các Tỳ-kheo thọ nhiều nên đều no. 
Đồng tử lo liệu xong các món ăn, trải tòa ngồi 
xong liền đến bạch Phật đã đến ĐIỜ. Các Tỳ-kheo 
đến nhà cư sĩ còn Phật bảo người nhận lây thức ăn 
mang về, lúc đó đông tử thây chúng tăng đều đã 
an tọa liên tự tay sớt thức ăn vào trong bát của 
Thượng tòa, Thượng tòa nói nên sớt ít, Thượng 
tòa thứ hai cũng nói đừng Sớt nhiễu.. . cho đến tật 
cả chúng tăng đều nói như thế. Đồng tử thây cơm 
canh và các món ăn đêu không vơi bớt liên đến 
trước Thượng tòa hỏi: "Vì thương xót con nên các 
vị không ăn phải không, vì thời thê đang mất mùa 
đói kém hay vì con làm công cần khố suốt một 
năm hay vì thức ăn không ngon mà các vị không 
ăn?" Thượng tòa trực tánh nói: "Chúng tôi không 
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vì thương xót, cũng không vì thời thê đang đói 
kém, đồng tử làm công cần khổ một năm và cũng 
không vi thức ăn không ngon; chỉ vì hôm nay có 
tiết hội nên sáng sớm các bạch y mang đến cúng 
nhiêu thức ă ăn, chúng tôi đã thọ rội nên no, vì thê 
mới ăn Ít”. Đồng tử nghe rôi ưu sâu thối tâm nghĩ 
răng: "Ta làm thức ăn, chúng tăng không thọ đây 
đủ ăt là không được sanh lên cõi trời Đao lợi", 

nghĩ rồi liên rời khỏi nhà cư sĩ đến chỗ Phật kêu 
khóc, Phật hỏi nguyễn do, đồng tử đem việc trên 
bạch Phật, Phật nói: "Con hãy trở về, tùy các Ty- 
kheo ăn được bao nhiêu con vẫn được sanh lên cõi 
trời Đao lợi", đồng tử nghe rôi hoan hỉ suy nghĩ: 
"Phật đã nói như thế thì ta nhất định sẽ được sanh 
lên cõi trời Đao lợi", nghĩ rồi vội trở về dâng cúng 
thức ăn cho các Tỳ-kheo tùy ý được no rôi ngồi 
trước Thượng tòa nghe pháp, Thượng tòa thuyết 
pháp rôi cùng các Tỳ-kheo từ tòa đứng dậy đi. Xế 
trưa hôm đó, có các thương nhơn từ biên đến trong 
thành Xá-vệ muôn tìm mua thức ăn, nhưng do có 
hai nhân duyên nên tìm mua không được: Một là 
vì thời thê đang đói kém, Hai là vì thức ăn đúng 
giờ không có dư. Người tim mua thức ăn không 
được trở về nói với thương chủ là tìm mua không 
được, thương chủ nói: "Chúng ta ở trong đại hải 
nguy hiểm mà không thiếu thức ăn, nay đến được 
trong thành lớn lại lại không có thức ăn. Các vị 
hãy đi khắp nơi tìm kỹ lại một lần nữa xem tùy 
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phương tiện tìm mua cho được thức ăn". Khi đồng 
tử đến chỗ Phật kêu khóc, nhiêu người thây biết 
nên nói với các thương nhơn: "Nhà ........... hôm 
nay làm nhiêu thức ăn nhưng người thọ lại ăn 1L, 
các vị tìm đến nhà đó ăt là còn có thức ăn", 
Thương nhơn nghe tôi liền tìm đến nhà cư sĩ nói 
VỚI người giữ cửa: "Hãy nói với chủ nhà có 
thương nhơn từ đại hải đến muốn được gặp › 
người giữ cửa vào bạch cư sĩ, cư sĩ liền mời vào 
cùng nhau chào hỏi rôi hỏi thương nhơn đến vì 
việc gì, thương nhơn nói là vì cân thức ăn, cư sĩ 
ó1: "Thức ăn đó là của đồng tử, không phải là của 
”, thương nhơn nói với đồng tử là cân mua lại 
tp ăn, đồng tử nói: "Xin đừng nói đến tiền bạc, 
các vị có tât cả bao nhiêu người?” Thương nhơn 
nói là năm trăm người, đồng tử nói: "Hãy kêu hết 
đến đây". Thương nhơn này liền trở về nói với vị 
thương chủ: "Đã tìm được thức ăn nhưng người 
chủ không đòi hỏi tiên" ›; thương, chủ nói: Chúng 
ta đang đói khát, dù đem vật quý để đối cũng còn 
được huôỗng chỉ là cho không", nói rôi tất cả cùng 
đi đến nhà cư sĩ, chỉ chừa lại một người ở lại đê 
giữ hàng hóa. Đồng tử mời các thương nhơn ngồi 
rôi dọn thức ăn lên mời họ tùy ý ăn được no đủ, 
đồng tử biết họ đã ăn xong liên thâu dọn chén bát 
TÔI ngôi một bên. Lúc đó gân chỗ đông tử có có 
bồn băng đồng của nước Kiêu-tát-la , thương chủ 
liền bảo đồng tử mang cái bôn đó đến, đồng tử hỏi 
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vì sao, thương chủ nói: "Cứ mang đến đây", đồng 
tử liên mang đến trước chỗ thương chủ, thương 
chủ nói với các thương nhơn: "Chúng ta được thức 
ăn ngon nên báo đáp, tùy ý mỗi người hãy bỏ vào 
trong bồn này". Lúc đó trong chéo áo của thương 
chủ có một hạt châu trỊ giá mười vạn kim tiền, ông 
liền lây bỏ vào trong bồn, thương nhơn thứ hai 
cũng bỏ vào trong bôn hạt châu trỊ giá chín vạn 
kim tiền, lần lượt như thê cho đến hết năm trăm 
thương nhơn, mỗi người đều bỏ vào trong bồn một 
hạt châu như thế được đây bổn rồi đưa cho đồng 
tử nói rằng: "Đây là chúng tôi biều tặng cậu, cậu 
tùy ý lây dùng", đồng tử nói: "Lôi biếu cho các vị 
thức ăn chứ không lây tiên", các thương nhơn nói: 
“Chúng ta cũng biếu tặng cậu chứ không phải trả 
tiền thức ăn, tiên thức ă ăn đầu có bao nhiêu còn mỗi 
hạt châu này trị giá rất nhiêu tiền", đông tử suy 
nghĩ: "Nêu mình nhận vật biếu này thì sẽ không 
được sanh lên cõi trời Đao lợi", nghĩ rôi liền nói 
VỚI Các thương nhơn: "Xin chờ một chút, đợi tôi 
đến hỏi ý kiến của Phật", thương chủ nói tùy ý 

Đồng tử ra khỏi thành đến chỗ Phật đảnh lễ rôi 
đứng một bên, đem việc trên bạch Phật, Phật nói: 
"Cứ nhận, chắc chăn sẽ sanh lên cõi trời Đao lợi, 
vì đây là hoa báo, quả báo ở sau” , đồng tử suy 
nghĩ: "Phật không có nói sa, chắc chắn ta sẽ sanh 
lên cõi trời Đao lợi", nghĩ rôi trở về đến chỗ các 
thương nhơn nhận lây châu báu, đồng tử bỗng 
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nhiên trở thành đại phú gia, được gọi là cư sĩ Hồt 
nhiên. VỊ cư sĩ mướn đông tử này làm công vỗn 
giảu có, đây đủ phước đức, oa1 đức thành tựu, mọi 
VIỆC đều đây đủ chỉ không có con tra1, ông có cô 
con gái đoan trang xinh đẹp nên suy nghĩ: "Đồng 
tử này dòng họ không kém ta, chỉ có nghèo thiếu 
nhưng nay bỗng được tài bảo đến nhà la cũng 
chăng bằng, ta hãy đem con gái gả cho nó”, nghĩ 
rôi bản với vợ, người vợ cũng đông Ÿ cư sĩ liên 
đem con gái gả cho đồng tử. Như kệ nói: 

“Tích tụ đều tiêu tán, Cao ngất ặt rơi rớt, Hội 
họp ắt biệt ly, 

Có mạng đều phải chết". 

Không bao lâu sau cư sĩ qua đời, vua Ba-tư- 
nặc nghe tin liền hỏi: "Cư sĩ này có con trai 
không?” Đáp: "Không có, huynh đệ cũng không”, 
lại hỏi: “Ai liệu lý nhà đó?” Đáp: "Có con rễ lành 
tốt, nhiều phước đức liệu lý nhà đó", vua liên bảo 
đem tài sản đó giao đồng tử và phong chức đại cư 
sĩ trong thành Xá-vệ. Lúc đó các Ty-kheo thọ thực 
ở nhà đông tử xong trở về đến chỗ Phật đảnh lễ 
Phật rôi ngôi một bên, pháp thường của Phật là 
sau khi các Tỳ-kheo ăn xong trở về đêu hỏi thức 
ăn có ngon không, chúng tăng ăn có no đủ không, 
các Tỳ-kheo đều đáp là rất ngon và rất no đủ rôi 
đem việc trên bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rồi quở trách các Tỳ-kheo 
răng: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại thường thường 
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ăn", nhưng lúc đó Phật chỉ quở trách chứ chưa kết 
ĐIỚI. 

Phật tại Duy-na-ly, lúc đó ở Duy-na- ly có một 
Đại thân thế lực, đến chỗ Phật đánh lễ rôi ngôi một 
bên nghe Phật nói pháp, Thế tôn tùy thuận nói 
pháp chỉ dạy cho đại thân được lợi hỉ rôi liên im 
lặng. Đại-thần này từ tòa đứng dậy chấp tay bạch 
Phật: "Thể tôn, cúi xin Phật và Tăng ngày mai thọ 
con thỉnh thực", Phật im lặng nhận lời, Đại-thần 
biết Phật đã nhận lời liên đảnh lễ Phật hữu nhiễu 
rôi ra về, đêm đó lo liệu đủ các món ăn ngon tinh 
khiết để cúng dường. Sáng hôm đó ở Duy-na- ly có 
tiết hội, các bạch y mang nhiêu thịt heo và cơm 
khô cúng cho chúng tăng, các Tỳ-kheo thọ nhiêu 
nên đều no. Đại-thân lo liệu xong các món ăn. trải 
tòa ngồi xong liền đến bạch Phật đã đến giờ. Các 
Ty-kheo đến nhà Đại thân còn Phật bảo người 
nhận lẫy thức ăn mang về, lúc đó Đại thần thấy 
chúng tăng đều đã an tọa liên tự tay sớt thức ăn 
vào trong bát của Thượng tòa, Thượng tòa nói nên 
sớt ít, Thượng tòa thứ hai cũng nói đừng Sớt 
nhiêu... cho đến tất cả chúng tăng đều nói như thế. 
Đại-thần thấy cơm canh và các món ăn đều không 
vơi bớt liên đến trước Thượng tòa hỏi: "Vì thương 
xót con nên các vị không ăn phải không, vì thời 
thê đang mất mùa đói kém hay vì thức ăn không 
ngon mà các vị không ăn?" Thượng tòa trực tánh 
nói: "Chúng tôi không vì thương xót, cũng không 
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vì thời thế đang đói kém và cũng không vì thức ăn 
không ng0n; chỉ vì hôm nay có tiết hội nên sáng 
sớm các bạch y mang đến cúng nhiều thức ăn, 
chúng tôi đã thọ rôi nên no, vì thê mới ăn ít”. Đại- 
thân nghe rôi liên nỗi giận bảo gia nhân thu dọn 
các món ăn ngon và đem thịt heo cơm khô lên, 
Đại-thân sớt thịt heo và cơm khô vào đây bát cho 
các Tỳ-kheo rôi nói: "Hãy ăn đi, các thây cho là 
nhà tôi không có thức ăn này hay sao?", các Ty- 
kheo hồ thẹn không ăn, chỉ ngôi im lặng, Đại-thân 
thây vậy liên suy nghĩ: "Thức ăn ngon còn không 
ăn được huống chi là thức ăn thô”, nghĩ rỗi liền 
bảo gia nhân thu dọn hết rôi đến trước Thượng tòa 
nói răng: "Thức ăn ngon các vị còn không ăn được 
huống chỉ là thức ăn thô, thịt heo cơm khô là nghĩ 
pháp của thê gian, các thầy nếu đã thọ người khác 
thỉnh thi nên đợi ăn thức ăn của người đó cúng”, 

nói rôi liền bảo gia nhân đem thức ăn ngon lên, tự 
tay sớt vào bát và yêu cầu các Tỳ-kheo ăn thêm ít 
nhiêu, khiến cho các dì: -kheo được no đủ rôi ngôi 
trước Thượng tòa muôn nghe pháp, Thượng tòa 
thuyết pháp rôi cùng các _1y-kheo đứng dậy ra vê. 
Về đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngôi một bên, pháp 
thường của Phật là sau khi các Tỳ-kheo ăn xong 
trở về đêu hỏi thức ăn có ngon không, chúng tăng 
ăn có no đủ không, các Ty-khco đêu đáp là rất 
ngon và rất no đủ rôi đem việc trên bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rồi quở 
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trách các Tỳ-kheo răng: "Tại sao gọi là Ty-kheo 
lại thường thường ăn”, quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo thường thường ă ăn thì phạm Ba- 
dật-đề. Thường thường ăn là ăn rồi lại ă ăn nữa. 

Tướng phạm trong giới này là nếu .Ty-kheo 
thường thường ăn thì phạm Ba-dật-đề, không 
thường thường ăn thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có một Tỳy- 
kheo vào mùa thu thời tiết lạnh nóng bất thườn 
nên bịnh sanh, không thể ăn uống được, thân thê 
gây ôm, nhan sắc tiêu tụy. Phật hỏi A-nan nguyên 
do, A-Nan đem việc trên bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rồi bảo các Tỳ- 
kheo: "Từ nay vì thương xót Tỳ-kheo bịnh nên cho 
các Ty-kheo được ăn thức ăn đây đủ ba tính chất 
là sắc, hương và vị. Ty-kheo được thọ thỉnh một 
lần, không được thọ thỉnh hai lần; nêu ở chỗ thọ 
thỉnh lần thứ nhất ă ăn không no thì được thọ thỉnh 
thêm lần thứ hai, nêu vẫn không no thì được thọ 
thỉnh thêm lân thứ ba, không được thọ thỉnh đến 
lần thứ tư. Nếu ở chỗ thọ thỉnh lần thứ ba vẫn 
không no thì được thọ mang về ăn dân cho đến 
giữa ngọ. Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo thường thường ăn thì phạm Ba- 
dật-đề, trừ thời nhân duyên. 

Thời nhân duyên là khi bịnh, nếu trời quá lạnh 
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hay quá nóng hay trời g1ó mà được thức ăn thì nên 
dùng. 

Tướng phạm trong giới này là T-kheo không 
bịnh mà thường thường ăn thì phạm Ba-dật- đề; 
nếu thật bịnh thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo vào 
thành khất thực, có người thỉnh thực và cúng y nói 
răng: "Thọ tôi thỉnh thực, tôi sẽ đem y thí", c 
Tỳy-kheo nói: "Phật chưa cho chúng tôi ăn thường 
thường vì được cúng y”. Lúc đó các Ty-kheo 
không biết làm sao liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng, đủ 
lời khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các Tỳ- 
kheo: ”Fừ nay do nhân duyên được cúng y, cho 
các Tỳ-kheo được ăn thường thường. Từ nay giới 
này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo thường thường ăn thì phạm Ba- 
dật-đề, trừ thời nhân duyên. 

Thời nhân duyên là khi bịnh, khi thí y. 

_Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo thọ 
chỗ thỉnh thực có y, đến chỗ thọ thỉnh thực có y 
thì không phạm, ăn cũng không phạm. Nếu Tỳ- 
kheo thọ chỗ thỉnh thực có y nhưng lại đến chỗ thọ 
thính thực không có y, thọ thỉnh không phạm 
nhưng ăn thì phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo thọ 
chỗ thỉnh thực có y, lại đến chỗ thọ thỉnh thực có 
y và chỗ thọ thỉnh thực không có y, thọ thỉnh 
không phạm nhưng ăn thì phạm Ba-dật-đề. Nếu 
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Ty-kheo thọ chỗ này thỉnh thực không có y lại đến 
chỗ khác thọ thỉnh thực không có y, thọ thỉnh thì 
phạm Đột-kiết-la, ăn thì phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ- 
kheo thọ chỗ thỉnh thực không có y lại đến chỗ thọ 
thỉnh thực có y, thọ thỉnh thi phạm Đột- kiết-la 
nhưng ăn thì không phạm. Nêu Ty-kheo thọ chỗ 
thỉnh thực không có y, lại đến chỗ thỉnh thực có y 
và chỗ thỉnh thực không y, thọ thỉnh thì phạm Đột- 
kiết-la và ăn thì phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo thọ 
chỗ thỉnh thực có y và chỗ thỉnh thực không có y 
nhưng lại đến chỗ thỉnh thực không có y, thọ thỉnh 
thì phạm Đột-kiết-la và ăn thì phạm Ba-dật- đê. 
Không phạm là thọ nhiêu chỗ thỉnh thực có y, tất 
cả chỗ đều đến thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vào ngày tiết hội 
trong thành Xá-vệ có nhiều thức ăn uông, các cư 
sĩ làm đủ các món ăn mang đến trong Kỳ hoàn rôi 
đánh kiên chủy, các Ty-kheo hỏi nguyên do, đáp 
là muốn thỉnh vài Tỳ-kheo trong hội chúng thọ ẳ âm 
thực, các Ty-kheo nói: "Phật chưa cho trong ngày 
lễ hội của bạch y được thường thường ăn", các cư 
sĩ nói: "Pháp bạch y của chúng tôi, vào ngày lễ 
CƯỚI Đả, tiết hội thì mời các thân tộc tri thức đến 
dự. Chúng tôi quý trọng Ty-kheo vì không có 
thiên thần nào 1ỷ-kheo Thích tử, các vị hãy thọ 
thức ăn trong ngày lễ hội của chúng tôi". Các Tỳ- 
kheo không biết làm sao liền đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng 
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đủ lời khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các 
Tỳ-kheo: "Từ nay cho các Tỳ-kheo trong ngày tiết 
hội được thường thường ăn. Thức ăn của mình 
đem cho người khác rôi mới thọ thức ăn khác, sao 
gọi là đưa thức ăn cho người khác?, nghĩa là đem 
thức ăn cho lẫn nhau đề làm thức ăn. Thức ăn ngày 
trai, thức ăn ngày mông một, thức ăn ngày răm, 
thức ăn của Tăng, thức ăn của riêng mình, thỉnh 
Tăng hay thỉnh riêng đều nên cho người khác; nếu 
năm chúng thỉnh thực thì không nên cho người 
khác." 

32. Giới Thọ Quá Một Bữa Ăn Trong Nhà 

Phước Đức: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các cư sĩ nước 
Kiêu-tát-la làm nhà phước đức; nêu có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào đến trong nhà này thì các cư sĩ đêu 
ra nghĩnh đón chào hỏi, đem nước nóng để rửa 
chân và đưa tô dâu để thoa chân rôi cung cập 
giường mên chiếu gối tốt để nắm ngủ, qua ngày 
mai cúng dường bữa ăn sáng và bữa trưa thơm 
ngon. Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo từ nước Kiêu-tát- 
la du hành đến nhà phước đức trong thành Xá-vệ, 
các cư sĩ liên ra nghinh đón... giống như đoạn văn 
trên cho đến câu cúng dường bữa ăn sáng và bữa 
trưa thơm ngon. Lục quân Tỳ-kheo nói với nhau: 
"Lúc này thời thế đang mất mùa đói kém, khất 
thực khó được, chúng ta nên ở lại đây một ít lâu 
để thọ lạc", nói rôi liền ở lại không chịu đi, nêu có 
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Sa-môn, Bà-la-môn nào đến trong nhà này muôn 
ngủ lại thì không cho ở chung, họ liên hỏi chủ nhà: 
"Chúng tôi có được ngủ lại đây qua đêm không?” 
Đáp là được, họ liên vào trong nhà muốn ngủ thì 
Lục quân Tỳ-kheo không chọ, nói rằng: “Trong 
đây chúng tôi đã ở trước rôi". Lục quần Ty-khco 
có thế lực nên khách không làm øì được, các cư sĩ 
nội giận quở trách: “Sa-môn Thích tử tự nói lành 
tốt có đức, sao lại găng gượng ở lại trong nhà 
phước đức như vua Đại-thân". Có Tỷ-kheo thiêu 
dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết việc này 
tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là TP UCO lại ở 
trong nhà phước đức thọ quá một bữa ăn”, quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
sau: 

Nếu Tỳ-kheo ở trong nhà phước đức thọ quá 
một bữa ăn thì phạm Ba-dật-đê. 

Theo pháp của nhà phước đức là chỉ ngủ lại 
một đêm và thọ một bữa ăn. Tướng phạm trong 
ĐIỚI này là nêu Tỳ-kheo ở trong nhà phước đức 
thọ quá một bữa ăn thì phạm Ba-dật-đê; nêu ngủ 
quá một đêm mà không ăn thì phạm Đột-kiết-la; 
nếu đến ngủ chỗ khác mà ăn ở nơi này cũng phạm 
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Ba-dật-đề; nếu ngủ lại một đêm và thọ một bữa ăn 
thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất từ nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ 
trú trong nhà phước đức được một đêm thì bị bịnh 
phong, Trưởng lão suy nghĩ: "Ta ở trong đây quá 
một đêm mà không ăn thì phạm Đột-kiết-la, ta thà 
đi", nghĩ rôi liên ra đI đến giữa đường bịnh cảng 
nguy kịch nhưng cuối cùng vẫn đến được chỗ 
Phật, đảnh lễ rồi ngôi một bên. Pháp thường của 
Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đều dịu dàng 
thăm hỏi có nhẫn dược không, có an lạc không, 
khất thực có khó không và đi đường có mệt nhọc 
không. Xá-lợi- phất đáp: "Thế tôn, con khất thực 
dễ được nhưng không nhẫn được vì đi đường tất 
mệt nhọc”, nói rôi liên đem việc trên bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng đủ lời 
khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các Tỳ- 
kheo: Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỷ-kheo không bịnh ở trong nhà phước 
đức thọ quá một bữa ăn thì phạm Ba-dật-đề. 

Bịnh là thân bị thương cho đến bị một lá tre 
làm thương tôn đều gọi là bịnh. Tướng phạm trong 
giới nảy là nếu 1-kheo không bịnh ở trong nhà 
phước đức thọ quá một bữa ăn thì phạm Ba-dật- 
đê; nêu ngủ lại quá một đêm mà không ăn thì phạm 
Đột-kiết-la; nếu đến ngủ chỗ khác mà vẫn ăn ở 
trong đây cũng phạm Ba-dật-đề. Không phạm là 
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ngủ một đêm và ăn một bữa hoặc bị bịnh hoặc nhà 
phước đức là do bà con làm ra hoặc được thỉnh 
trước hoặc ở trong nhà phước đức đợi bạn đến để 
cùng đi vào đường hiểm trở hoặc có nhiễu nhà 
phước đức hoặc được người ở trong hà phước đức 
lưu giữ lại đều không phạm. 


L—] 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 13 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẬT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 


33. Giới Đến Nhà Bạch Y Thọ Quá Hai, Ba 

Bát: 

Phật tại nước Xá-vệ, có một Bà-la-môn có con 
gái bị mắt lé tên gọi là mắt lé, lúc đó bên nhà 
chồng đến đón, cha mẹ của mắt lẻ bảo đợi một 
chút đề làm xong bánh nướng rôi sẽ tiễn đưa con 
gái về nhà chồng. Lúc đó thời thê đang mất mùa 
đói kém nên Bà-la-môn phải cần khô mới tìm mua 
đủ bột để nướng bánh. Bạt-nan-đà Thích tử 
thường lui tới trong nhà này, lúc đó nói với đồ 
chúng răng: "Hãy theo tôi, tôi vào nhà nào thì các 
thây vào nhà đó, tôi được thức ăn thì các thầy cũng 
được thức ăn” . Sáng sớm hôm đó, Bạt-nan-đà đắp 
y mang vào đến nhà của Bà-la-môn , Bà-la-môn 
cung kính chào hỏi, do Bạt-nan-đà có tài biện 
thuyết, sau khi nói diệu pháp cho Bà-la-môn được 
pháp vị, Bà-la-môn liên nói: "Đại-đức, hiện giờ 
không có cơm canh, có thể ăn bánh nướng này 
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được không?"”, đáp: "Các vị ăn được sao tôi lại ăn 
không được", Bà-la-môn liền đưa bánh cho Bạt- 
nan-đà và các Ty-kheo khác khiến cho hết bánh. 
Lúc đó bên nhà chồng lại sai sứ đến đón, cha mẹ 
của Mắt lé lại bảo đợi một chúng để làm xong 
bánh nướng sẽ tiễn đưa rôi đi tìm bột để nướng 
bánh. Bạt-nan-đà lại cùng đồ chúng đến nhà cũng 
giống như lần trước thuyết pháp rôi mang hết bánh 
đi khiến cho khi bên nhà chông đến đón dâu, bên 
nhà gái lại bảo đợi làm bánh xong sẽ tiễn đưa con 
gái, lúc đó bên nhà chồng nghi và nồi giận đi hỏi 
cưới người vợ khác rôi sai sứ đến nói với bên nhà 
gái răng: “Tôi đã cưới vợ khác TÔI, không đến rước 
dầu nữa". Cha của Mắt lé nghe rồi ưu sâu giận 
trách nói răng: "Tại Sa-môn Thích tử nên mới như 
thê, họ không biết nhàm đủ, người thí không biết 
lượng thì người thọ phải biết lượng. Con rễ của ta 
trước kia ái niệm nhau, do nhân duyên này nên 
không rước dâu nữa”, do lòng sân không nhân 
Si nên đi đến chỗ Phật bạch lại sự việc trên rôi 

ói: "Thê tôn, thật không có Pháp này VÌ cái quý 
Tnng của con gái tôi đã bị mất rôi", Phật dùng SỨC 
từ tâm khiến cho tâm sân giận của Bà- la-môn lắng 
xuống rôi thuyết pháp khiến cho được lợi hỉ, Bà- 
la-môn nghe pháp được lợi hỉ rôi đảnh lễ Phật hữu 
nhiễu rôi ra vê. Bà-la-môn đi không bao lâu sau 
Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Bạt- 
nan-đà: "Thây thật đã làm việc này phải không?" 
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Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo lại không biết thời, 
không biết lượng, không biết pháp; người thí 
không biết lượng thì người thọ nên biết lượng". 
Phật chỉ quở trách nhưng chưa kết giới. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong thành có các 
thương nhơn đã định ngày lành xuất hành sang 
nước khác, có một thương nhơn quen biết với 
Thích tử Bạt-nan-đà nên sáng hôm đó Bạt-nan-đà 
đắp y mang bát đến chỗ thương nhơn rồi cùng 
nhau thăm hỏi, do Bạt-nan-đà có tài thuyết pháp 
khiến cho thương nhơn này được pháp vị nên 
thương nhơn nói với Bạt-nan-đà: "Đại-đức, hiện 
giờ không có cơm canh nhưng có bánh là lương 
thực đi đường, Đại-đức thọ được không?” Đáp 
"Các vị ăn được sao tôi ăn không được”, thương 
nhơn liên đưa lương thực cho Bạt-nan-đà, cứ như 
thế đến Tỳ-kheo thứ hai, thứ ba khiến cho lương 
thực của thương nhơn đều hết sạch. Lúc đó thương 
nhơn này nói với thương chủ: "Lương thực mà tôi 
chuẩn bị để lên đường đã đưa cho Sa-môn Thích 
tử mang đi hết rôi, xin hãy đợi tôi làm lương thực 
khác rồi sẽ cùng lên đường”, thương chủ nói: "Các 
thương nhơn đã định ngày lành đề lên đường, làm 
sao có thể đợi một mình anh được, anh cứ chuẩn 
bị lương thực khác rôi đi sau". Do các thương 
nhơn đi trước đông nên giặc cướp không dám đón 
đường đánh cướp, thương nhơn này một mình ởi 
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sau nên khi qua đường hiểm bị giặc cướp đón 
đường giệt người CƯỚP của. Sự việc này do người 
này chuyên nói với người kia khiến tiêng xâu của 
Sa-môn Thích tử lan ra khắp trong thành Xá-vệ. 
Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
1-kheo tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: " Thật đã làm thưa 
Thé tôn", Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại không biết thời lượng và không biết pháp; 
nếu người thí không biết lượng thì người thọ phải 
biết lượng, tại sao lại khiến cho thương nhơn này 
bị giặc giết chết khi qua đường hiểm", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các Tỳ-kheo, từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nếu 1y-kheo đến nhà bạch y được họ tùy ý thí 
cho nhiều bánh, Tỳ-kheo nào cần thì được thọ 
nhận hai, ba bát, nếu thọ quá số lượng này thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Thọ hai, ba bát rôi trở ra ngoải cùng các Tỳ- 
kheo khác chia nhau ăn, việc này phải làm như 
vậy. Tùy ý thí cho nhiều bánh là thường thường 
cho. Bánh là do tiểu mạch, bột làm thành hoặc đại 
mạch và bột làm thành hoặc do bột gạo, bột nếp 
làm thành. Bát có ba loại thượng, trung và hạ; bát 
thượng thọ được ba bát cơm, một bát canh và các 
thức ăn khác; bát hạ thọ được một bát cơm, nửa 
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bát cánh và các thức ăn khác; khoảng giữa của bát 
thượng và bát hạ là bát trung. Trở ra ngoài cúng 
các Tỳ-kheo khác chia nhau ăn là những vị mà mắt 
nhìn thấy. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
dùng bát thượng để thọ bánh thì chỉ nên thọ một 
bát, không nên thọ hai bát, nếu thọ hai bát thì 
phạm Ba-dật-đêề; nêu dùng bát trung để thọ bánh 
thì được thọ hai bát, không được thọ ba bát, nếu 
thọ ba bát thì phạm Ba-dật-đê; nêu dùng bát hạ để 
thọ bánh thi được thọ ba bát , không được thọ bốn 
bát, nêu thọ bôn bát thì phạm Ba-dật-đề. Ra ngoài 
thây Tỷ-kheo nếu cùng chia nhau ăn thì tốt, nếu 
không cùng chia nhau ăn thì phạm Đột-kiết-]a. 


34. Giới Thọ Pháp Dư Thực: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ca-lưu-đà-di vào 
trời tôi có trời mưa và sắm chớp đến nhà bạch y 
khất thực, do thân hình của Ca-lưu-đà-di đen bóng 
dưới trời mưa sắm chớp nên khiến cho người nữ 
chủ nhơn nhìn thây tưởng là quỷ, sợ hãi đến nỗi 
liệc tóc dựng đứng và bị sây thai. Ca-lưu-đả-di 

ó1: ` Tỷ muội, tôi là Tỷ-kheo chứ không phải quỷ, 
tôi đến để khất thực”, người nữ nghe rôi nôi giận 
quở mắng rằng: "Xin khiến cho cha mẹ dòng họ 
của ông đêu chết hết đi. Đây là Sa-môn mồ bụng 
người, là Sa-môn giết người nên mới mặc y đen 
đên, sao không lưỡi dao trâu mồ bụng mình lại vào 
trời tối trời mưa sâm chớp đến để khất thực khiến 
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cho con ta chết, thân ta hoại. Ông là Sa-môn sao 
lại làm việc ác như thê", Ca-lưu-đà-di ở nhà này 
gây lỗi làm rôi trở về kế lại cho các Tỳ-kheo nghe, 
các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỷ-kheo tăng rồi hỏi Ca-lưu- 
đà-di: "Thầy thật đã làm việc này phải không?" 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thê tôn", Phật liên quở 
trách: “Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại phi thời đến nhà 
bạch y khất thực", quở trách rồi bảo các Ty-kheo: 
"Nếu Ty-kheo phi thời đến nhà bạch y khất thực 
không chỉ mặc lỗi lâm như thế, mà còn phạm 
những tội nặng hơn tội này. Từ nay các Tyỳ-kheo 
chỉ nên ăn một bữa”. Lúc đó các Tỷ-kheo do chỉ 
ăn một bữa nên thân thể ôm gây không có sức lực, 
Phật tuy biết mà vẫn hỏi A-nan nguyên do, A-nan 
bạch Phật: "Do Thế tôn chế giới T-kheo chỉ nên 
ăn một bữa nên các Tỷ-kheo ô ôm gây không có sức 
lực”, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng đủ lời 
khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các Tỳ- 
kheo: “Từ nay cho các Tỳ-kheo được tùy ý ăn năm 
loại Khư-đà-ni là củ, cọng, lá, hoa và quả”. Lúc đó 
các Tyỳ-kheo vào thành Vương xá khất thực, có 
bạch y đem thức ăn xen lẫn lá La-bặc, lá Bồ- -nuy 
dâng cho các Ty-kheo, các 13-kheo không ä ăn nên 
không được no đủ, thân vân như trước ôm gây 
không có sắc lực. Phật tuy biết mà vẫn hỏi A-nan 
nguyên do, A-nan đem việc trên bạch Phật, Phật 
bảo các Ty-kheo: “Từ nay cho tùy ý thọ năm loại 
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thức ăn Bôồ-xà-ni là cơm, bánh, bún, cá và thịt". 
Lúc đó các Ty-kheo vào thành Vương xá khất 
thực, có bạch y đem thức ăn xen lẫn lá La-bặc, lá 
Bỏ- -nuy dâng cho các Ty-kheo, các Ty-kheo không 
ăn nên không được no đủ, thân vẫn như trước ôm 
gây không có sắc lực. Phật tuy biết mà vẫn hỏi A- 
nan nguyên do, A-nan đem việc trên bạch Phật, 
Phật nói: “Từ nay cho tùy ý thọ các loại thức ăn 
tương tợ và thức ăn tạp như cháo, cơm gạo tẻ, cơm 
nếp, bắp... ". 

Phật tại Duy-na-ly, lúc đó có một cư sĩ đến chỗ 
Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói pháp, Thê 
tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho cư sĩ được lợi 
hi rồi im lặng. Cư sĩ đứng dậy chắp tay bạch Phật: 
"Cúi xin Phật và Tăng thọ con ngày mai thỉnh 
thực”, Phật im lặng nhận lời, cư sĩ biết Phật đã 
nhận lời liền đảnh lễ Phật, hữu nhiễu rôi ra về. Về 
đến nhà ngay trong đêm đó lo liệu đủ các món ăn 
để cúng dường, sáng hôm sau trải tòa ngồi rôi sai 
sứ đến thỉnh Phật là đã đến giờ. Lúc đó các Tỳ- 
kheo đến nhà cư sĩ, Phật sai người nhận phân thức 
ăn mang về; cư sĩ thấy chúng tăng ngôi xong liền 
tự tay rót nước rôi dâng thức ăn khiến cho các Tỳ- 
kheo được no đủ. Lúc đó các Ty-kheo ở Duy-na- 
ly có nhiêu bịnh, Ty-kheo khán bịnh sau khi ăn 
xong liên nhận lây phân thức ăn của các Tỳ-kheo 
bịnh mang về. Các Tỳ-kheo bịnh có người ăn 
được, có người ăn không được, có người ăn chút 
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ít, Tỳ-kheo khán bịnh do đã ăn no rồi nên không 
ăn thêm nữa, thức ăn dư của-T-kheo bịnh phải 
đem bỏ trong Tăng phường khiến cho nhiêu chim 
qua Day đến ăn làm cho ôn náo. Phật nghe tiếng 
ôn náo này tuy biết mà vẫn hỏi A-nan nguyên đo, 
A-nan đem việc trên bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm T-kheo tăng đủ lời khen ngợi g1ới và người 
trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay do hai điều 
lợi nên cho pháp thọ thức ăn dư: Một là do nhân 
duyên T-kheo khán bịnh, Hai là T-kheo có nhân 
duyên ăn không đủ no. Do hai lợi này nên kết giới 
cho các T-kheo, từ nay giới nảy nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo ăn xong rồi từ tòa đứng dậy đi, 
nếu không thọ pháp thức ăn dư mà ăn nữa thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Ăn là ăn năm loại thức ăn Khư-đà-ni, năm loại 
Bồ-xà-ni và năm loại thức ăn tương, tợ. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo ăn 
rôi từ tòa đứng dậy đi, không thọ pháp thức ăn dư 
mà ăn loại thức ăn củ... năm loại Khư-đà-n1 đêu 
phạm Ba-dật-đề; hoặc ăn cơm, bánh năm loại Bỗ- 
xà-nmI cho đến năm loại thức ăn tương tợ như chảo, 
cơm nếp... đều phạm Ba-dật-đề. Lúc đó các Tỳ- 
kheo không biết thọ pháp thức ăn dư như thế nào, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: "Nếu muôn thọ pháp thức 
ăn dư thì tùy được thức ăn nhiều hay ít đều đề hết 
vào trong bát, biết Tỳ- -kheo nào chưa ăn xong, 
chưa đứng dậy liền cầm bát đến bên người này 
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bạch rằng: "Trưởng lão nhớ nghĩ, xin làm pháp 
thức ăn dư giùm tôi". Nếu Tỳ-kheo này không thọ 
lây ít nhiêu thức ăn trong bát đó thì không gọi là 
làm pháp thức ăn dư, nêu 1-kheo thọ thức ăn dư 
này thì phạm Ba-dật-đề. Nếu câm bát đề dưới đât 
hoặc trên đầu gỗi, cho đến đứng cách xa mà tay 
của-Ty-kheo làm pháp thức ăn dư không vói tới 
được cũng không gỌI là thọ pháp thức ăn dư, Ty- 
kheo ăn thức ăn dư này đều phạm Ba-dật- đề. Nếu 
dùng thức ăn bắt tịnh như thịt bất tịnh để thọ pháp 
thức ăn dư thì không gọi là thọ pháp thức ăn dư, 
Ty-kheo ăn thức ăn dư này đều phạm Ba-dật-đề. 
Nêu Ty-kheo muốn ăn năm loại thức ăn Khư-đả- 
mi mà lại dùng năm loại thức ăn Bồ-xà-ni, hoặc 
muốn ăn năm loại thức ăn Bôồ-xà-ni mà lại dùng 
năm loại thức ăn Khư-đà-ni, cho đến muôn ăn năm 
loại thức ăn tương tợ mà lại dùng năm loại thức ăn 
Bô-xà-ni để thọ pháp thức ăn dư thì không gọi là 
thọ pháp thức ăn dư, Ty-kheo ăn thức ăn dư này 
đều phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo thọ pháp thức 
ăn dư rôi mà lại thọ năm loại thức ăn khác, ăn mỗi 
mỗi miêng đều phạm Đột-kiết-la." 

Lúc đó Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật: "Thế 
tôn, Tỳ-kheo khi đi có mây chỗ; khi đứng, khi 
ngôi, khi năm có mấy chỗ?" Phật nói: _Tỷ-kheo 
khi đi có năm chỗ, khi đứng có năm, khi ngôi có 
năm, khi nằm có năm. Đi có năm chỗ là biết đi, 
biết cũng dường, biết ngăn ăn, biết các loại thức 
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ăn và hoại oai nghĩ; đứng có Năm là biết đứng, 
biết cúng dường... như trên; ngôi có Năm là biệt 
ngôi, biệt cúng dường.. . như trên; năm có Năm là 
biết năm, biết cúng dường.. . như trên. Nếu Tỳ- 
kheo khi đi súc miệng, có đàn việt cúng cho năm 
loại thức ăn, Ty-kheo ây được thọ ăn và được thọ 
pháp thức ăn dư nhưng không được đứng, ngôi, 
năm; nêu đứng, ngôi, năm thì phải biết là hoại oai 
nghi, không được thọ pháp thức ăn dư, dù thọ cũng 
không gọi là thọ, T-kheo nếu ăn thức ăn dư này 
thì phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo khi dọn thức ăn, 
có đàn việt cúng năm loại thức ăn, Tỳ-kheo ây 
được thọ ăn và được thọ pháp thức ăn dư nhưng 
không được đứng, ngôi hay năm; nếu đứng, ngôi 
hay năm thì phải biệt là hoại oa1 nghi, không được 
thọ pháp thức ăn dư, dù thọ cũng không gọi là thọ, 
Ty-kheo nếu ăn thức ăn dư này thì phạm Ba-dật- 
đê. Trường hợp đứng, ngôi, năm cũng giống như 
vậy. Không phạm là nêu Tỳ-kheo nói chờ một 
chút hay nói giờ ngọ chưa tới, lúc đó dù ăn cơm 
hay cháo, tất cả thức ăn có dặn trước ăn đều không 
phạm." 

35. Giới Khuyên šn Thức Ấn Dư Không 

Tác Pháp: 

Phật tại nước Xá-vệ, tại một trú xứ ở nước 
Kiêu-tát-la có hai 1y-kheo: Một người phá giới 
khuyết lậu không có hồ thẹn, không giữ những 
giới vi tế; người thứ hai trì giới thanh tịnh cho đến 
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tội nhỏ cũng sanh tâm sợ hãi. VỊ T-kheo thanh 
tịnh này thây Tỳ-kheo kia phạm tội thường bảo 
rằng: "Thây đã phạm tội như thế, như thê", Tỳ- 
kheo phá giới suy nghĩ: "Chừng nào ta thấy Tỳ- 
kheo kia phạm tội, ta sẽ nêu ra". Một hôm Tỳ-kheo 
phá giới thấy Tỳ-kheo trì giới ăn rồi đứng dậy liên 
mang thức ăn thuộc loại Khư-đà-nI và Bồ-xà-ni 
đến mời cùng ăn. Tỷ-kheo trì giới không nhớ liên 
cùng ăn, Tỳ-kheo phá giới nói: "Trưởng lão đã 
phạm tội Ba-dật- đề", liên hỏi phạm tội Ba-dật-đề 
gì, đáp răng: "Thây ăn rôi không thọ tùy ý thỉnh 
lại ăn nữa” , ly-kheo trÌ Đ1ỚI nÓI: "Thây biết tôi ăn 
rôi không thọ tùy ý thỉnh sao còn mời tôi cùng ăn”, 
Ty-kheo phá giới nói: "Thây thường thường xuất 
tội tôi nên tôi nghĩ là chừng nào tôi thây thây phạm 
tội, tÔI sẽ xuất tội thây lại. Vì thế khi thấy thây ăn 
rôi mà không thọ tùy ý thỉnh, muốn xúc não nhau 
nên tôi mời thây cùng ăn”. Có Tỳ-kheo thiêu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Tỳ-kheo phá giới này: "Thây thật đã làm việc này 
phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo đã biết 
người khác ăn rồi không thọ tủy ý thỉnh, vì muôn 
xúc não nhau nên mời cùng ăn” „ quỞ trách rồi bảo 
các Ty-kheo: Do mười lợi nên kết g1ới cho các T- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 
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Nêu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác ăn rôi không 
thọ tùy ý thỉnh, vì muôn xúc não nhau nên mời ăn 
các loại thức ăn Khư-đà-ni, Bồ-xà-ni. Chỉ do nhân 
duyên này không phải vì nhân duyên gì khác thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Biết là Tỳ-kheo tự biết hay nghe biết từ người 
khác hoặc Tỳ-kheo kia tự nói. Ăn là ăn ba loại 
thức ăn thuộc Khư-đà-ni hoặc Bồ-xà-ni hoặc năm 
loại thức ăn tương tợ. Khuyên mời ăn là ân cần 
mời mọc. Xúc não là dùng tâm sân giận để xuất 
tội Ty-kheo kia. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
thấy 1y-kheo khác ăn xong rôi không có thỉnh tùy 
ý liền mời ăn các loại thức ăn thuộc Khư-đà-m1, 
Bồ-xà-ni hay năm loại thức ăn tương tợ đều phạm 
Ba-dật- đề. Có Tỳ-kheo bảo T-kheo khác ăn phi 
thời, nêu vị kia ăn thì đều phạm Ba-dật-đê; có Tỳ- 
kheo dạy bảo Tỳ-kheo khác trộm vật của người 
khác, nêu trộm được thì tùy theo vật đã lây trộm 
đêu phạm tội; có T-kheo dạy bảo Tỳ-kheo khác 
giết ngƯưỜI, VỊ ây đoạn được mạng thì đều phạm 
Ba-la-di; nêu 13-kheo dạy bảo Ty-kheo khác chặt 
cây cỏ tươi, vị ây chặt thì đều phạm Ba-dật-đê; nêu 
Tỳ-kheo dạy bảo Tỳ-kheo khác kéo người khác ra 
khỏi phòng, vị ây kéo ra thì đều phạm Ba-dật-đê; 
nếu Tỳ-kheo dạy bảo Tỳ- -kheo khác gượng trải 
ngọa cụ trong phòng, vị ây trải thì đều phạm Ba- 
dật-đề; nêu Tỳ-kheo dạy bảo Tỳ-kheo khác dùng 
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nước có trùng tưới cây có, vị ây dùng thì đều phạm 
Ba-dật- đề; nếu Tỳ-kheo dạy bảo Tỳ-kheo khác 
uống nước có trùng, vị ây lây uống thì đều phạm 
Ba-dật-đề; nếu Tỳ-kheo dạy bảo Tỳ-kheo khác 
cho ngoại đạo lõa hình thức ăn thức uông, vị ây 
cho thì đều phạm Ba-dật-đê; nếu Tỳ-khco dạy bảo 
Tỳ-kheo nhóm lửa nơi đất trồng, vị ấy nhóm lửa 
thì đều phạm Ba-dật-đê; nêu Iy-kheo dạy bảo Tỳ- 
kheo khác cầm vàng bạc, vị ây cầm thì đều phạm 
Ba-dật-đề; nếu Tỷ-kheo dạy bảo Tỳ-kheo khác 
đoạn mạng súc sanh, vị ây đoạn mạng thì đều 
phạm Ba-dật- đề; nếu T-khco dạy bảo T-kheo 
khác giấu y bát của người khác, vị ây giâu thì đều 
phạm Ba-dật-đê; nêu Ty-kheo dạy bảo Tỳ-kheo 
khác đào đất, vị ấy đào thì đều phạm Ba-dật-đề; 
nếu 1ỷ-kheo dạy bảo T-kheo khác ăn thức ăn 
cách đêm, vị ây ăn thì đêu phạm Ba-dật- đề. (Đại 
Tỳ-kheo chưa tự tay thọ thức ăn mà cùng với thức 
ăn đó ngủ trong phòng thì gọi là Nội túc, ăn thức 
ăn nảy thì phạm Đột-kiết-la; nêu đã tự tay thọ lây 
đem cất rôi cùng với thức ăn đó ngủ trong phòng 
thì gọi là Tàn túc, ăn thức ăn này thì phạm Ba-dật- 
đề). 

36. Giới Ăn Biệt Chúng: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó vua A-xà- thê 
và các quan đại thân đêu tín kính Đê-bà-đạt-đa, 
dân trong thành trợ giúp cho Đê-bà-đạt-đa và cúng 
dường thức ăn Đát-bát-na, bữa ăn sáng, bữa ăn 
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trưa. Có các Tỳ-kheo trẻ tuổi xuất gia chưa bao 
lâu, Đê-bà-đạt-đa đem bát lớn bát nhỏ, kiên tư lớn, 
kiên tư nhỏ, móc y dây thiên... các vật cần dùng 
của-Ty-kheo cho các Tỳ-kheo trẻ tuôi này để dụ 
dẫn họ. Cho nên Đề-bà-đạt-đa có đến một trăm, 
hai, ba, bốn, năm trăm Tỳ-kheo cung kính vây 
quanh cùng đi vào thành Vương xá thọ cúng 
dường thức ăn ngon riêng Đát-bát-na vào bữa ăn 
sáng, bữa ăn trưa. Còn các Tỳ-kheo Trưởng lão 
Thượng tòa tu phạm hạnh lâu, được pháp vị của 
Phật vào thành khất thực chỉ được thức ăn nguội 
cách đêm hoặc cơm thiêu hoặc thức ăn thô dỡ, có 
khi không được gì nên lúc được no lúc không được 
no. Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rồi quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại cùng một trăm, haI, ba, bốn, năm trăm Tỳy- 
kheo cung kính vây quanh... giống như đoạn văn 
trên cho đến câu lúc không được no", quở trách rồi 
bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay do hai điều lợi nên ngăn 
ăn biệt chúng, cho ba người cùng ăn: Một là tùy 
hộ đàn việt vì tâm thương xót, Hai là vì phá thế 
lực của các 1ỷ-kheo ác dục, không để cho kẻ ác 
dục tạo lập chúng riêng, tác pháp riêng và cùng 
tăng tranh chấp. Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo ăn biệt chúng thì phạm Ba-dật- 
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đê. 

Ăn biệt chúng là ít nhất bốn người cùng ngôi 
ăn một chỗ. 

Tướng phạm trong giới này là bốn 1ỷ-kheo ăn 
riêng chúng thì phạm Ba-dật-để; nếu có ba-Tỳ- 
kheo ăn riêng chúng, người thứ tư nên lây phần ăn 
của mình đề ăn thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có các Ty- 
kheo bịnh do nhân duyên khất thực nên khổ não 
ốm gây, cư sĩ trong thành thây liên hỏi rõ nguyên 
do rôi nói: "Các thây bịnh thì tôi thỉnh các thầy 
đến nhà tôi thọ thực", các Tỳ-kheo bịnh nói: "Phật 
chưa cho vì nhân duyên bịnh được ăn riêng 
chúng". Các Tỳ-kheo không biết làm sao liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ- 
kheo tăng đủ lời khen ngợi giới và người trì ØIới 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho các Tỳ-kheo 
bịnh được ăn riêng chúng, từ nay giới này nên nói 
lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo ăn riêng chúng thì phạm Ba-dật- 
đề, trừ nhân duyên. 

Nhân duyên là khi bịnh hoặc bịnh lạnh hay 
bịnh nóng... 

Tướng phạm là nếu Tỳ-kheo không bịnh mà ăn 
riêng chúng thì phạm Ba-dật-đề. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó đên thời may y nên 
các Tỷ-kheo sáng sớm tìm vật dụng để nhuộm y 
như củi đốt, lượt nước để nâu nước nhuộm y. 
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Trong khi làm những công việc này thì đến giờ ăn, 
không thê đi khất thực được, do đây sanh khô não. 
Các cư sĩ trong thành thây vậy liền hỏi rõ nguyên 
do rôi nói: "Các thây nhuộm y thì tôi thỉnh các 
thây đến nhà tôi thọ thực", các Tỳ-kheo này nói: 
"Phật chưa cho vì nhân duyên nhuộm may y được 
ăn riêng chúng". Các Tỳ-kheo không biết làm sao 
liền đem việc này bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm Tỳ-kheo tăng đủ lời khen ngợi gØ1ới và người 
trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho các Tỳ- 
kheo đến thời may y, những người lo nhuộm may 
y được ăn riêng chúng, từ nay giới này nên nói lại 
như sau: 

Nêu Tỳ-kheo ăn riêng chúng thì phạm Ba-dật- 
đề, trừ nhân duyên. 

Nhân duyên là khi bịnh, khi nhuộm may y. 

Tướng phạm là nêu Tỳ-kheo thời may y chưa 
đến mà ăn biệt chúng thì phạm Ba-dật-đê; thời 
may y đến thì ăn biệt chúng không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo từ 
nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, nước 
này là đồng bằng nên thôn xóm cách nhau xa, các 
Ty-kheo này tưởng gân nên muốn đến tụ lạc phía 
trước đề khất thực, không ngờ khi đến tụ lạc đó thì 
đã qua ngọ nên phải đoạn thực rất khổ não. Các cư 
sĩ trong tụ lạc thấy vậy liền hỏi rõ nguyên do rồi 
nói: "Các thầy đi đường xa thì tôi thỉnh các thây 
đến nhà tôi thọ thực", các Tỳy-kheo nói: "Phật chưa 
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cho nhân duyên đi đường xa được ăn biệt chúng”. 
Các Tỳ-kheo không biết làm sao liên đem việc này 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng 
đủ lời khen ngợi giới và người trì giới rôi bảo các 
Ty-kheo: "Từ nay cho các Tyỳ-kheo đi đường xa 
được ăn biệt chúng, từ nay giới này nên nói lại như 
Sau: 

Nếu Tỳ-kheo ăn riêng chúng thì phạm Ba-dật- 
đề, trừ nhân duyên. 

Nhân duyên là khi bịnh, khi nhuộm may y, khi 
đi đường. 

ĐI đường là đi gân nhất cho đến nửa do tuân, 
bận đi hay trở về. Tướng phạm là nêu Tỳ-kheo đến 
hôm qua. mà ngày nay ăn biệt chúng thì phạm Ba- 
dật-đê; sảng mai đi mà ngày nay ăn biệt chúng thì 
phạm Ba-dật- đề; ngay ngày nay đi ít nhất nửa do 
tuân, bận đi hay trở về mà ăn biệt chúng thì không 
phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ. lúc đó có các Tỳ-kheo từ 
nước Kiêu-tát-la đi thuyền đền nước Xá-vệ, khi đi 
gân tới tụ lạc các Tỳ-kheo nói với vị thuyên sư: 
"Xin hãy đưa thuyền đến bờ cho chúng tôi khất 
thực", thuyên sư liên đưa thuyên đến bờ. Các Tỳ- 
kheo lên bờ vào trong tụ lạc khất thực rôi thọ 
thực... đến khi trở lại chỗ cũ thì thuyên đã đi xa, 
các Tỳ-kheo ở trên bờ chạy theo thuyên liên gặp 
các nạn sư tử, cọp, sói... , trên đường nhỏ thì bị 
gai góc đâm... , vì thê nên khổ não. Lúc đó có cư 
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sĩ thấy liền hỏi rõ nguyên do rồi nói: "Nay tôi thỉnh 
các thầy, những người đi thuyền đến nhà tôi thọ 
thực”, các Ty-kheo nói: "Phật chưa cho nhân 
duyên đi thuyên được ăn biệt chúng”, các T-kheo 
không biết làm sao, đem việc này bạch Phật. Phật 
do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng đủ lời khen ngợi 
giới và người trì giới rỗi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay 
cho nhân duyên đi thuyên được ăn biệt chúng, từ 
nay giới này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo ăn biệt chúng thì phạm Ba-dật- 
đê, trừ nhân duyên. Nhân duyên là khi bịnh, khi 
nhuộm may y, khi đi đường, khi đi thuyên. 

ĐI thuyền là đi ít nhất nửa do tuân, bận đi hay 
bận vê. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
đến vào ngày hôm qua, ngày nay ăn biệt chúng thì 
phạm Ba-dật-đề; ngày mai đi ngày nay ăn biệt 
chúng thì phạm Ba-dật- để; ngay ngày nay đi Ít 
nhất nửa do tuân, bận đi hay bận vê dủ ăn biệt 
chúng đều không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó trong thành đại 
chúng nhóm họp, Phật cùng một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-kheo câu hội, khi các Ty-kheo 
vào thành khất thực, các cư sĩ chỉ có thể cúng cho 
hai, ba- -1y-kheo, không thể cúng cho nhiêu vị và 

nói: “Các vị đông quá làm sao cúng cho hết được". 
Các 1y-kheo đến sau khất thực đều không được 
thức ăn nên khô não, có cư sĩ thây liên hỏi rõ 
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nguyên do rồi nói: "Nay tôi thỉnh các thầy, những 
người đến dự đại chúng nhóm họp, đến nhà tôi thọ 
thực”, các Tỳ-kheo nói: "Phật chưa cho nhân 
duyên dự đại chúng nhóm họp được ăn biệt 
chúng", các Tỳ-kheo không biết làm sao liền đem 
việc này bạch Phật. Phật do việc này nhóm Tỳ- 
kheo tăng đủ lời khen ngợi giới và người trì ĐIới 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho các Tỳ-kheo do 
nhân duyên đại chúng nhóm họp được ăn biệt 
chúng, từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo ăn biệt chúng thì phạm Ba-dật- 
để, trừ nhân duyên. Nhân duyên là khi bịnh, khi 
nhuộm may y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại 
chúng nhóm họp. 

Đại chúng nhóm họp là ít nhất tám người, bốn 
cựu Tỳ-kheo và bốn khách Tỷ-kheo đến nhóm 
họp. Do nhân duyên này khiên các cư sĩ không thể 
cung cấp đủ hết ẩm thực cho các Tỳ-kheo. 

Tướng phạm trong giới này là khi các Ty-kheo 
không tới tám người nhóm họp mà ăn biệt chúng 
thì phạm Ba-dật-đề; nếu đủ tám hay hơn tám 
người nhóm họp, ăn biệt chúng không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó cậu của vua 
Bình sa xuất gia trong phái ngoại đạo A- -kỳ-duy 
nghĩ răng: "Vua Bình sa là cháu ngoại của ta rât 
kính Phật và các đệ tử của Phật, ta nên vì vua cô 
thỉnh Phật và các đệ tử của Phật thọ thực”, nghĩ 
rôi liên vào thành xin gạo, bánh, hồ ma, đậu..., các 
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cư sĩ thây liền hỏi rõ nguyên do rôi cho nhiêu gạo, 
bánh .... Khi ra khỏi thành gặp một 1-kheo liên 
nÓI: "Thầy hãy vì tôi thỉnh Phật và vài đệ tử của 
Phật ngày mai đến nhà tôi thọ thực", Tỳ-kheo nói: 
"Phật chưa cho chúng tôi thọ Sa-môn thí được ăn 
biệt chúng, người cậu của vua nói: "Đều là người 
xuất gia, vì sao lại không cho thọ, tôi vốn không 
kính các vị nhưng vì cháu ngoại của tôi là vua 
Bình sa kính Phật, tôi muốn cháu tôi hoan hỉ nên 
mới thỉnh các vị thọ thực”. Lúc đó người cậu của 
vua Suy nghĩ: "Ta đã lo liệu đủ các món ăn uống, 
nếu Phật và các đệ tử đến thì ta sẽ cúng thí, nêu 
không đến thì ta sẽ tự ăn", Tỳ-kheo này không biết 
làm sao liên đem việc này bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm Tỳ-kheo tăng đủ lời khen ngợi giới và 
người trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho 
các Tỳ-kheo nhân duyên Sa-môn thỉnh thực được 
ăn biệt chúng, từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo ăn biệt chúng thì phạm Ba-dật- 
để, trừ nhân duyên. Nhân duyên là khi bịnh, khi 
nhuộm may y, khi đi đường, khi đi thuyên, khi đại 
chúng nhóm họp, khi Sa-môn thỉnh thực. 

Sa-môn là chỉ cho đệ tử của ngoại đạo A-kỳ- 
duy-ni-kiên-tử, tóm lại trừ năm chúng đệ tử của 
Phật, những người xuất gia trong các phái ngoại 
đạo đều gọi là Sa-môn. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Sa-môn 
thỉnh Tỳ-kheo, bạch y tự tay dâng cúng thức ăn thì 
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Ty-kheo thọ thỉnh không phạm, nhưng ăn thì 
phạm Ba-dật-đề; nêu bạch y thỉnh Tỳ-kheo, Sa- 
môn tự tay dâng cúng thức ăn, Tỳ-kheo thọ thỉnh 
thì phạm Đột- kiết-la nhưng ăn thì không phạm; 
nếu bạch y thỉnh Tỳ-kheo và tự tay dâng cúng thức 
ăn, Ty-kheo thọ thỉnh thì phạm Đột- kiết-la và khi 
ăn thì phạm Ba-dật-đề; nêu Sa-môn thỉnh Tỷ-kheo 
và tự tay dâng thức ăn, Ty-kheo thọ thỉnh và ăn 
đêu không phạm. 

37. Giới Ăn Phi Thời: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vào ngày tiết hội 
các cư sĩ làm rất nhiều món ăn ngon đi đến trong 
vườn rừng để ăn uống vui chơi. Nhóm Tỳ-kheo 
mười bảy người rủ nhau đi đến trong vườn rừng 
dạo chơi, do nhóm mười Dảy VỊ này đều đoan 
nghiêm nên được nhiêu người kính ái. Các cư sĩ 
hoan hỉ đem các món ăn ngon ra mời và hỏi có thể 
ăn được không, nhóm mười bảy vị này nói răng: 
"Các vị ăn được sao chúng tôi ăn không được". 
Sau khi ăn uống no say, nhóm mười bảy vị này về 
đến trong Kỳ hoàn nói với các Tỳ-kheo: "Chúng 
tôi ngày nay thật vui vẻ, có phước đức không có 
suy não”, lúc đó các T-kheo đang kinh hành nơi 
bãi đất trồng nghe rồi liên hỏi rõ nguyên do, nhóm 
mười bảy T-kheo này liền kế rõ sự việc trên. Có 
Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 13 387 


kheo tăng rôi hỏi nhóm mười bảy Tỳ-kheo: "Các 
thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: "Thật 
đã làm thưa Thế tôn" , Phật liền quở trách: "Tại sao 
gọi là Tỷ-kheo lại ăn uống phi thời”, quở trách rÔi 
bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho 
các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo ăn phi thời thì phạm Ba-dật-đề. 

Phi thời là qua giờ ngọ đến sáng ngày mai lúc 
mặt trời chưa mọc, trong khoảng thời gian này nêu 
ăn năm loại thức ăn Khư-đả-ni hay Bô-xà-ni hay 
năm loại thức ăn tương tợ đều gọi là ăn phi thời. 
Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo phi 
thời ăn thức ăn loại củ, thân cành... hoặc cơm, 
bánh... hoặc bắp... của năm loại thức ăn tương tợ 
đêu phạm Ba-dật- đề. Phi thời tưởng là phi thời mà 
ăn thì phạm Ba-dật-đề; phi thời tưởng là thời mà 
ăn thì phạm Ba-dật-đê: phi thời khởi nghĩ mà ăn 
cũng phạm Ba-dật-đề. Nếu thời tưởng là phi thời 
mà ăn thì phạm Đột-kiết-la; nếu là thời khởi nghĩ 
mà ăn cũng phạm Đột-kiết-la; nêu thời tưởng là 
thời mà ăn thì không phạm. 

38. Giới Ăn Cách Đêm: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỷ-kheo tên là 
Thượng thăng thọ pháp khất thực, người này mỗi 
ngày ăn hai phân ăn, -khất thực xong ăn một phân, 
phân còn lại mang về phơi trên tảng đá, sáng hôm 
sau rửa tay rôi bảo tịnh nhơn trao, thọ rồi ăn. Hôm 
đó Phật và A-nan đi xem xét các phòng, khi đến 
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phòng của-Tỳ-kheo Thượng thắng thấy cơm phơi 
trên tảng đá liên hỏi A-nan nguyên do, A-nan đem 
sự việc trên bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 1y-kheo Thượng 
thăng: "Thây thật đã làm việc này phải không?” 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở 
trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại ăn cách đêm”, 
quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Tỷ-kheo cất chứa Khư-đà-ni, Bô-xà-ni để 
cách đêm mà ăn thì phạm Ba-dật- đề. 

Thức ăn cách đêm là nếu đại 1ỷ-kheo khất 
thực được thức ăn cất qua đến ngày mai bao gồm 
năm loại thức ăn Khư-đà-ni, Bỗ-xà-ni và năm loại 
thức ăn tương tợ. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo ăn 
thức ăn loại củ, thần cành... hay cơm bánh... hay 
bắp... đã để cách đêm đều phạm Ba-dật-đề. Nếu 
cây mọc trên đất tịnh, rũ xuông trên đất bất tịnh, 
trái cây rụng xuống trên đất bất tịnh, nêu Ty-kheo 
lượm cất để cách đêm rồi ăn thì phạm Đột- kiết-la. 
Nếu cây mọc trên đất bất tịnh, rũ xuống trên đất 
tịnh, trái cây rụng xuống trên đất tịnh, Tỳy-kheo 
lượm cất để cách đêm rôi ăn thì phạm Ba-dật-đè. 
Nếu cây mọc trên đất tịnh và đất bất tịnh, trái cây 
rụng trên lá tre hay trên cây Duy đa la, cây Ma lưu 
đa..., T-kheo lượm lây cât đê cách đêm rôi ăn thì 
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phạm Đột-kiết-la. 

39. Giới Không Thọ Thức Ăn: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ma-ha 
Ca-la thọ pháp nhận tât cả vật phân tảo; trì y Tăng- 
già- -lê, Uẫt-đa-la- -tăng, An-đả-hội, bát, trượng, 
giày cho đến thức ăn đều là vật phân tảo. Sao gọi 
là trì y Tăng-già-lê, Uất-đa-la- -tăng, An-đà-hội 
phân tảo? Nêu ở trong ngõ hẻm, chỗ đồ rác hay 
chỗ người chết có mảnh vải rách bỏ đều lượm lây 
rôi đem giặt sạch để may thành ba y. Bát phân tảo 
là ở trong ngõ hẻm... có bát bề bỏ đều lượm lẫy 
rôi đem rửa sạch để thọ dụng. Trượng phân tảo là 
ở trong ngõ hẻm... có cây gậy quảng bỏ đều lượm 
lây, đem rửa sạch rồi dùng. Giày phấn tảo là ở 
trong ngõ hẻm... có giày rách quăng bỏ đều lượm 
lây, đem rửa sạch rôi may vá lại để thọ dụng. Thức 
ăn phân tảo là ở trong ngõ hẻm... có cơm thiêu đồ 
bỏ đều lượm lấy đem rửa sạch rôi nấu lại để ăn. 
Trưởng lão nảy thọ pháp ở chỗ người chết, thích 
ở chỗ người chết, nếu trong nước có người chết vì 
bịnh dịch... thì thầy không vào thành khất thực mà 
lây thức ăn cúng Ở chỗ người chết để ăn; nêu 
không có ai chết vì bịnh dịch... thì thây mới vào 
thành khất thực. Do Trưởng lão mập mạp hông 
hào nhiêu sức lực nên khi vào thành khât thực, 
người giữ cửa thành suy nghĩ: "Ty-kheo này khi 
không CÓ người chết thì vào thành khất thực, lại 
mập mạp hông hảo nhiêu sức lực ắt là đã ăn thịt 
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người", nghĩ rồi đi truyền nói cho một, hai người, 
cứ như thê tiếng xấu lan truyền khắp thành Xá-vệ 
là Sa-môn Thích tử ăn thịt người. Có Tỳ-khco 
thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên nảy nhóm họp Ty-kheo tăng 
rôi quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại không 
thọ thức ăn từ người khác mà đề vào miệng ăn”, 
Phật chỉ quở trách nhưng chưa kết giới. 

Trưởng lão Ma-ha-ca-la này được thiền định 
thê tục lại thích ở chỗ người chết, lúc đó trong 
nước Xá-vệ có một cư sĩ đưa người bà con vừa 
chết đên chỗ bỏ người chết. Đến nơi các cư sĩ thấy 
Trưởng lão liên nói với nhau: _1y-kheo này ăn thịt 
người, chết, chúng ta đưa người bà con vừa chết 
này đến đây, sau khi chúng ta trở về ắt Tỳ-kheo 
này sẽ ăn thịt người bà con vừa chết này". Vì thê 
sau khi để người chết lại chỗ đó, các cư sĩ liền núp 
ở chỗ khuất rình xem, lúc đó Trưởng lão này suy 
nghĩ: "Cơm canh cúng cho người chết chớ để cho 
chim quạ đến làm dơ", nghĩ rồi liền đi đến chỗ 
người € chết canh gIỮ. Các cư SĨ thấy Trưởng lão đi 
đến chỗ người chết liền cho là muôn ăn thịt người 
chết nên truyền nói với nhau, một người nói cho 
hai người cứ như thế tiếng xâu lan ra khắp trong 
thành Xá-vệ là Sa-môn Thích tử ăn thịt người. Có 
Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
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bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rồi quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ-kheo 
lại không thọ thức ăn từ người khác mà để vào 
miệng ăn”, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo không thọ thức ăn mà để vào 
miệng ăn thì phạm Ba-dật-đề. 

Không thọ thức ăn là không thọ thức ăn từ các 
hạng người nam, nữ, huỳnh môn, hai căn. Tướng 
phạm. là nêu Ty-kheo không thọ các loại âm thực 
mà để vào miệng ăn thì phạm Ba-dật- đề, tùy để 
vào miệng bao nhiêu thì môi miễng phạm Ba-dật- 
đề bây nhiêu. 

Sau khi Phật kết gIỚI, có các Tỳ-khco muốn 
súc miệng cần nước và nhành dương cân có tịnh 
nhơn để thọ lây, nhưng không đúng thời có được 
nên khô não, không biết làm sao liên đem việc này 
bạch Phật. Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng 
đủ lời khen ngợi giới và người trì gIỚI rôi bảo các 
Ty-kheo: “Từ nay giới nảy nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo không thọ thức ăn mà để vào 
miệng ăn thì phạm Ba-dật- đề, trừ nước và nhành 
dương. 

Tướng phạm trong giới này có năm: Phi thời, 
không cho, không thọ, không tác tịnh và bất tịnh. 
Phi thời là qua giờ ngọ cho đến sáng ngày mai khi 
mặt trời chưa mọc; không cho là nam, nữ, huỳnh 
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môn và người hai căn không đưa cho; không thọ 
là không thọ thức ăn từ người khác; không tác tịnh 
là không làm các pháp hỏa tịnh, dao tịnh, móng 
tay tịnh, chim mồ tịnh; bất tịnh là â âm thực bắt tịnh 
hoặc lẫn lộn với thức ăn bắt tịnh. Nếu Tỳ-kheo phi 
thời không được đưa cho, không, thọ, không tác 
tịnh và thức ăn bất tịnh mà để vào miệng ăn thì 
phạm đủ năm tội. Nêu đúng thời nhưng không 
được đưa cho, không thọ, không tác tịnh và thức 
ăn bất tịnh mà để vào miệng ăn thì phạm bốn tội. 
Nếu đúng thời, được đưa cho nhưng lại không thọ, 
không tác tịnh và thức ăn bắt tịnh mà đề vào miệng 
ăn thì phạm ba tội. Nếu đúng thời, được đưa cho, 
thọ nhưng lại không tác tịnh và thức ăn bất tịnh 
mả để vào miệng ăn thì phạm hai tội. Nếu đúng 
thời, được đưa cho, thọ, có tác tịnh nhưng thức ăn 
lại bât tịnh mà ăn thì phạm một tội. Nêu đúng thời, 
được đưa cho, thọ, có tác tịnh và thức ăn tịnh mà 
ăn thì không phạm. Trong thức ăn bất tịnh, nêu ăn 
thức ăn bất tịnh để cách đêm thì phạm Ba-dật-đẻ:; 
ăn thịt người bắt tịnh phạm Thâu-lan-giá; tay của- 
Ty-kheo chạm vào thức ăn bắt tịnh mà ăn thì phạm 
Đột-kiết-la. 

40. Giới Trong Nhà Bạch V Đòi Hỏi Thức 

An: 

Phật tại nước Ca-duy-la-vệ, lúc đó Ma-ha-nam 
đến chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói 
pháp, Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy được lợi 
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hỉ rồi im lặng. Ma-ha-nam chắp tay bạch Phật: 
"Cúi xin Phật và Tăng ngày mai thọ con thỉnh 
thực”, Phật im lặng nhận lời, Ma-ha-nam biết Phật 
đã nhận lời liền đảnh lễ Phật hữu nhiễu rôi ra vê. 
Về đến nhà ngay trong đêm đó lo liệu đủ các món 
ăn ngon nấu VỚI CỎ thuốc và nước sữa, sáng ngày 
trải tòa ngôi rôi sai sứ đến bạch Phật đã đến giờ 
thọ thực. Phật và chúng tăng đến nhà rôi ngôi vào 
chỗ ngôi, Ma-ha-nam tự tay rót nước và dâng thức 
ăn cúng dường. Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo lây 
nước sữa rưới lên cơm rồi để phía trước mong 
được rót thêm nữa, Ma-ha-nam suy nghĩ. "AI ăn 
aI chưa ăn, ai thiêu ai không thiêu", liên thây Lục 
quân Tỳ-kheo lây nước sữa rưới lên cơm rôi để 
phía trước mà không ăn nên hỏi nguyên do, liên 
hỏi có sữa tươi không, đáp: "Nước sữa nâu với cỏ 
thuốc này ăn với cơm, sữa tươi sẽ mang sau”, lại 
hỏi có lạc, tô, sanh tô, thục tô cho đến cá thịt..., 
đều đáp: "Nước sữa nấu với cỏ thuốc này ăn với 
cơm trước, sữa, lạc, tô, sanh tô, thục tô, cá thịt.. 

Sẽ mang, sau”. Lục quân 1-kheo nổi giận nói: 
"Ông coi thường Phật và Tăng, ông không thể lo 
liệu các món ăn ngon thì sao lại thỉnh Phật và 
Tăng. Nếu là người khác thỉnh thì họ đã lo liệu đủ 
các món ăn ngon rôi", Ma-ha-nam tánh thiện nên 
không nối sân cũng không sợ hãi, nhưng những 
người đọn ăn thì lại nôi sân nói: "Sa-môn Thích tử 
tự nói lành tốt có đức, Ma-ha-nam thâm tín Phật 
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pháp tăng sao lại quở mắng ở giữa đại chúng như 
thê", Phật thấy Lục quân 1ỷ-kheo làm điều sái 
quây bị bạch y quở trách, im lặng không nói gì. 
Lúc đó Ma-ha-nam dâng các món ăn ngon cúng 
dường xong rồi lấy ghê nhỏ ngôi trước Phật để 
nghe pháp, Phật thuyết pháp chỉ dạy được lợi hỉ 
rôi từ tòa đứng dậy ra vê. Sau đó Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng quở trách Lục quân 
Ty-kheo: “Tại sao gọi là Ty-kheo lại dùng lời thô 
quở trách Ma-ha-nam vốn là người thâm tín Phật 
pháp tăng ở giữa đại chúng như thê", quở trách rôi 
bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho 
các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo không bịnh đến trong nhà bạch y 
tự đòi hỏi những món ăn thơm ngon như sữa, lạc, 
tô, sanh tô, thục tô, cá, thịt... như thê thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Bịnh là cho đến phát bịnh lạnh, bịnh nóng cần 
phải ăn loại thức ăn này thì mới lành, trừ nhân 
duyên này ra đều gọi là không bịnh. Tướng phạm 
trong giới này là nêu 1-kheo không bịnh mà đòi 
hỏi sữa... cho đến cá thịt, nêu được thì phạm Ba- 
dật-đê, không được thì phạm Đột-kiết-la; không 
bịnh mà đòi hỏi canh cơm rau, được thì phạm Đột- 
kiết-la, không được cũng phạm Đột-kiết-la; không 
phạm là nêu có bịnh hay người thỉnh là bà con 
hoặc đã được thỉnh trước, không đòi hỏi mà họ tự 
dâng cho thì không phạm. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 14 
TỤNG THỨ BA 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẠT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 

41- Giới Uống Dùng Nước Có Trùng: 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Trưởng lão 
Xiến-đà dùng nước có trùng, các Tỳ-kheo nói: 
"Thây chớ dùng nước có trùng sẽ khiến cho nhiêu 
trùng nhỏ chết", Xiên-đà nói: "Tôi dùng nước chớ 
không dùng trùng", các Tỳ-kheo hỏi: "Thây biết 
nước có trùng không?" Đáp là biết, lại hỏi: "Nêu 
đã biết tại sao còn dùng", đáp: "Tôi dùng nước chớ 
không dùng trùng”. Có 1ỷ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỳ- 
kheo Xiến-đả: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gỌI là Ty-kheo đã biết 
nước có trùng, sao lại còn cô tự lấy dùng, đối với 
chúng sanh không có tâm thương xót”, quở trách 
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rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo biết nước có trùng mà lây dùng 
thì phạm Ba-dật- đề. 

Biết là tự biết hay nghe biết được từ người 
khác. Trùng là loài mà mắt thường có thể nhìn 
thây được hay lượt mà thây được. Tướng phạm 
trong giới này là nếu Tỳ-kheo biết nước có trùng 
mà lây dùng, tùy có bao nhiêu trùng chết là phạm 
bẩy nhiêu tội Ba-dật- đề. Nếu Tỳ-kheo dùng nước 
có trùng để nâu cơm canh..., tùy trùng chết bao 
nhiêu thì phạm bấy nhiều tội Ba- dật- đề. Nêu dùng 
nước có trùng để rửa tay, chân, tăm rửa... , tùy 
trùng. chết bao nhiêu thì phạm bẩy nhiêu tội Ba- 
dật-đề. Nước có trùng tưởng là có trùng mà lây 
dùng thì phạm Ba-dật-đề; nước có trùng tưởng là 
không có trùng mà lây dùng cũng phạm Ba-dật- 
để; nước có trùng khởi nghi mà lây dùng cũng 
phạm Ba-dật-đề. Nước không có trùng tưởng là có 
trùng mà lây dùng thì phạm Đột-kiết-la; nước 
không có trùng khởi nghi mà lây dùng cũng phạm 
Đột-kiết-la; nước không có trùng tưởng không có 
trùng, lây dùng thì không phạm. 

42. Giới Gượng Ngôi Trong Nhà Ấn: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Bạt-nan-đà Thích 
tử thường ra vào một nhà cư sĩ, sảng sớm một hôm 
Bạt-nan-đà đắp y mang bát đến trong nhà đó thăm 
hỏi, do cư sĩ này cưới vợ không lâu nên đưa tay 
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muỗn vuốt ve vợ, người vợ nói: "Đừng như thế, 
có Tỳ-kheo ngôi ở đây", cư sĩ suy nghĩ: "Nếu ta ở 
đây thì Ty-kheo sẽ không đúng thời ra khỏi đây”, 
nghĩ rồi liên bảo vợ dâng cúng thức ăn cho Tỳy- 
kheo, nói rồi liền ra ngoài, người vợ dâng cơm, 
Bạt-nan-đà nói: "Còn sớm chờ một chút, đến giờ 
tôi sẽ thọ”. Lúc đó cư sĩ cho là Tỳ-kheo đã đi khỏi 
rÔi nên trở vào muốn gần gũi vợ, thấy Tỳ-kheo vẫn 
ngôi chỗ cũ liền suy nghĩ: "Nếu ta ở đây thì Tỳ- 
kheo sẽ không đi", nghĩ rồi liền bảo vợ dâng thức 
ăn cho Tỳ-kheo, người vợ lại dâng cơm, Bạt-nan- 
đà lại bảo chờ một chút như lần trước. Cư sĩ tưởng 
Tỷ-kheo đã đi khỏi nên trở vào, thấy Tỳy-kheo vân 
còn ngôi ở chỗ cũ nên nôi giận nÓI: Cũng VÌ CÓ 
Tỳ-kheo nên ta ở trong nhà muốn làm gì cũng 
không được tự tại". Bạt-nan-đà xúc não cư sĩ rôi 
mới chịu ra khỏi nhà, sau khi thọ thực xong đến 
kể lại cho các Ty-kheo nghe, có Ty-khco thiểu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Tỳy-kheo Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc này 
phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ- -kheo lại 
ượng ngôi trong nhà ăn”, quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo gượng ngôi trong nhà ăn thì 
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phạm Ba-dật-đê. 

Nhà ăn là trong phòng nhà của bạch y, đỗi với 
người nữ thì người nam-là thức ăn, đôi với người 
nam thì người nữ là thức ăn. Tướng phạm trong 
giới này là nêu Tỳ-kheo gượng ngôi trong nhà của 
bạch y thi phạm Ba-dật- đề; nêu đã đứng dậy rÔi 
ngôi trở lại thì tùy ngôi bao nhiều chỗ, phạm Ba- 
dật-đề bây nhiêu; không phạm là nếu ở trong nhà 
đoạn dầm hay trong nhà đã thọ bát quan trai giới 
hoặc còn có người tôn trọng ngôi tại tòa hoặc 
trong nhà còn có nhiều người qua lại thì không 
phạm. 

43. Giới Gượng Ngôi Gần Người Nữ Trong 

Nhà Ăn: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Bạt-nan-đà Thích 
tử thường ra vào một nhà Cư SĨ, vào sảng sớm đắp 
y mang bắt đến trong nhà đó, đóng hết các cửa rôi 
một mình ngôi gần VỚI người nữ. Có một Tỳ-kheo 
khất thực sáng sớm đắp y mang bát đến trước nhà 
đó khât thực, Bạt-nan-đà ở trong nhà thây Tỳ-kheo 
khất thực nhưng Tỳ-kheo khất thực không thây 
Bạt-nan-đà, Bạt-nan-đà bảo vợ cư sĩ đem thức ăn 
ra cho Tỳ-kheo khất thực, người nữ nảy cho là 
quen biết với Bạt-nan-đà nên đựng đây cơm canh 
đem ra cho Tỷ-kheo khất thực rôi trở vào. Sau đó 
Bạt-nan-đà trở về trong Kỳ hoàn gặp Ty-kheo khât 
thực đó liên suy nghĩ: “Chớ khiên ta làm ơn rỗng 
không", nghĩ rôi liên hỏi Tỳ-kheo khất thực: "Hôm 
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nay thây đến nhà .......... khất thực phải không?" 
Đáp là phải, lại hỏi: "Được thức ăn ngon phải 
không?" Đáp là phải, lại nói: "Thây có biết không, 
chính là tôi bảo người nữ đem thức ăn ra cho thây 
đó", Tỳ-kheo khât thực liền hỏi: "Lúc đó thây 
đang ở đâu?" Đáp là đang ở trong nhà, T-kheo 
khất thực liên đem việc trên kế cho các Ty-kheo 
nghe. Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Ty-kheo tăng rôi hỏi Tỳ-kheo Bạt-nan-đà: "Thây 
thật đã làm việc nảy phải không?" Đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quớ trách: "Tại sao 
gọi là Ty-kheo lại một mình ngôi với người nữ 
trong nhà", quở trách rôi vì nói nhân duyên bốn 
sanh. Phật bảo các Ty-kheo: 

"Quá khứ có một con chó bỏ nhà này đến nhà 
khác xin ăn, khi vào trong nhà kia, thần ở trong 
cửa mà đuôi ló ra ngoài cửa. Lúc đó chủ nhà đánh 
không cho ăn, con chó liền đến chỗ quan kiện chủ 
nhà răng: "Tôi đên nhà đó xin ăn, chủ nhà không 
cho ăn mà còn đánh tôi, tôi không phá pháp chó”, 
quan hỏi: "Chó có pháp gì Liên đáp: "Tôi ở 
trong nhà mình thì tùy ý ngôi năm, nhưng đến 
trong nhà đó thì thần tuy ở trong cửa mà đuôi ló ra 
ngoài cửa", quan liên cho vời chủ nhà đến hỏi: 
"Ngươi quả thật đã đánh chó mà còn không cho ăn 
phải không?” Đáp là phải, quan nói: "Việc này từ 
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xưa đến nay chưa có", nói rôi liên hỏi con chó nên 
trị phạt người chủ nhà đó như thê nào, con chó 
đáp: "Nên cho người này chức vị đại cư sĩ trong 
thành Xá-vệ”, quan hỏi nguyên do, con chó đáp: 
“Thuở xưa tôi là đại cư sĩ trong thành Xá-vệ, do 
thân khẩu ý ác nên đọa làm thân chó xấu xa, người 
này còn ác hơn tôi, nêu cho người này có thê lực 
sẽ làm nhiều điều ác, kết quả sẽ đọa vào địa ngục 
chịu nhiều khổ não, đâu có trị phạt nào nặng hơn 
cách trị phạt này”. "Súc sanh còn biết pháp vào 
trong nhà người là có chừng mực, huông chi là 
người lại không biết pháp”, quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo ở trong nhà ăn, một mình ở chỗ 
khuất ngôi gân VỚI người nữ thì phạm Ba-dật-đề. 

Nhà ăn giải thích như trong giới trên. Chỗ 
khuất kín là là chỗ mà Tỳ-kheo đến khất thực 
không nhìn thây được. 

Tướng phạm trong giới này là nếu 1-kheo Ở 
trong nhà ăn, một mình ở chỗ khuất ngôi gần với 
người nữ, cả ba việc này khởi lên thì phạm một tội 
Ba-dật-đề. Nếu từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ngôi trở 
lại, tùy ngôi lại mây chỗ thì phạm Ba-dật-đề bây 
nhiêu. Nêu đóng cửa cái, cửa sô mà tịnh nhơn ở 
bên ngoài thì phạm Ba-dật-đề; nêu mở cửa cái, cửa 
SỐ mà tịnh nhơn ở bên ngoài thì phạm Đột- kiết- la; 
nếu mở cửa cái, cửa số mà tịnh nhơn ở bên trong 
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nhà thi không phạm. 
44. Giới Tự Tay Cho Ngoại Đạo Thức Ấn: 
Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở nước T-la-nhiên 
có vị vua Bà-la-môn tên là A-ky-đạt, do nhân 
duyên đến trong nước Xá-vệ ngủ đêm ở nhà một 
cư sĩ và hỏi cư sĩ rằng: _lT0ng thành này có Sa- 
môn Bà-la-môn nào làm thây của đại chúng, được 
nhiêu người cung kính và mọi người đều cho là 
người tôt, ta sẽ thường thường đến gân gũi để tâm 
ta được thanh tịnh vui vẻ ”, cư sĩ nói: "Có Sa-môn 
Củ đàm thuộc dòng họ Thích ca do lòng tin từ bỏ 
vương vị xuất g1a, fu chứng đạo quả Vô thượng 
Chánh đẳng bô đề, ông nên thường đến thân cận, 
vị ấy có thê khiến cho tâm ông thanh tịnh vui vẻ" 
lại hỏi: 8= -môn Củ đàm hiện nay đang ở đầu, tôi 
sẽ đến BẬP › đáp: "Ở trong tính xá Kỳ hoàn thành 
Xá-vệ". Nhà vua nghe tôi liền đi đến trong Kỷ 
hoàn, lúc đó Phật đang thuyết pháp cho trăm ngàn 
vạn chúng vây quanh, vua A-kỳ-đạt thây Phật 
đoan chánh thù đặt, các căn tịch tĩnh, từ thân tỏa 
ra vô lượng quang sáng như chơn kim, vua bèn 
xuống xe đi bộ đên trước Phật đảnh lễ ngồi một 
bên nghe Phật nói pháp, Thế tôn tùy thuận nói 
pháp chỉ dạy cho được lợi hỉ rồi im lặng. Vua chắp 
tay bạch Phật: "Cúi xin thật và Tăng đên nước T- 
la nhiên của con hạ an cư", Phật liền suy nghĩ: 
"quả báo đời trước của ta nay đến lúc phải thọ 
lây", nghĩ rôi liên yên lặng thọ thỉnh. Vua biết Phật 
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đã nhận lời liền đứng dậy hữu nhiễu rôi đi, sau khi 
làm xong công việc ở nước Xá-vệ, vua liên trở về 
nước mình ra lịnh chuẩn bị nhiều âm thực cho Phật 
và Tăng an cư trong bốn tháng, sau đó vua bảo 
người g1ữ cửa cung: "Ta muôn trong bốn tháng hạ 
không tiếp, TIREƯỜI ngoài để được an lạc tự vui, mọi 
việc tốt xấu bên ngoải đêu không được bạch", 

người g1ữ cửa cung vâng lời. 

Lúc đó Phật biết đã đến thời an cư liền nhóm 
Tỷ-kheo tăng bảo các Lý Khôp: "Nay chúng ta đi 
đên nước T-la-nhiên hạ an cư”, nói rôi Phật cùng 
năm trăm Tỷ-kheo đi đến nước đó. Do nước Tỷ- 
la-nhiên tin tà nên không có tĩnh xá, phía Bắc của 
thành có một khu rừng thăng hoa, cây côi sum suê, 
đất băng phăng rộng rãi nên Phật và đại chúng 
cùng đến dừng nghỉ trong khu rừng đó. Nơi đây 
thôn âp nhỏ hẹp, người tuy đông nhưng không có 
lòng tín kính nên khất thực khó được, Phật nghỉ 
qua đêm rôi bảo các Tỳ-kheo: "Nơi đây thôn âp 
nhỏ hẹp, người tuy đông nhưng không có lòng tín 
kính nên khất thực khó được, các thây nêu muốn 
ở lại đây an cư thì ở, nếu không thích thì tùy ý đi”. 
Lúc đó Xá-lợi- phất một mình đến trong núi Bắt 
không đạo thọ lời thỉnh của Thích phu nhơn Thiên 
vương và A tu luân nữ, trong bốn tháng hạ an cư 
thọ thức ăn của trời cúng dường. Còn Phật và các 
Tỳy-kheo còn lại hạ an cư ở trong nước Tỳ-la- 
nhiên, các cư sĩ, Bà-la-môn do ít tin nên chỉ cúng 
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dường cho Phật và Tăng năm, sáu ngày liền dừng, 
các Tỳ-kheo khất thực rất cực khô khó được. Lúc 
đó Trưởng lão Đại Mục-kiên-liên bạch Phật: "Thế 
tôn, có cây tên Diêm-phù-đê, do có cây này nên 
đất được gọi là DIi-Diêm-phù- -đề, con muốn hái 
trái này cho đại chúng ăn. Gần cây Diêm-phù-đề 
có rừng Ha-lê-lặc có trái Ha-lê-lặc, cõi Uât-đơn- 
việt có lúa tự nhiên, trên trời Đao lợi có thức ăn 
gọi là Tu đà, con sẽ đi lẫy về cho đại chúng ăn. Lại 
có vị đất ngọt phì nhiều, con dùng một tay đỡ đại 
chúng, một tay g1ở đất để cho các Ty-kheo lây vị 
đất ngọt này ăn. Cúi xin Thế tôn châp thuận”, Phật 
bảo Mục-liên: "Thây tuy có đại thân lực nhưng 
quả báo ác hạnh của các Tỳ-kheo đã chín, không 
thê dời đôi được nên ta không chập thuận”. Trong 
nước này có nước trong mát và cỏ tươi tốt, lúc đó 
có những người buôn ngựa từ nước Ba là nại đến 
trong nước này tìm nước cỏ cho ngựa ăn. Những 
người này tin Phật, khi thấy các 1y-kheo khất thực 
khó được, sau khi hỏi rõ n uyên do liên nói với 
các Tỳ-kheo: "Chúng tôi biết các vị khât thực khó 
được, nay lương thực cũng đã hết chỉ còn có lúa 
ngựa, các vị có thê thọ được không?", các Tỳ- °EH€O 
nói: "Phật chưa cho chúng tôi dùng lúa của ngựa”. 

Các Tỳ-kheo không biết làm sao liên đem việc này 
bạch Phật, Phật nói: Ngựa thuộc về người buôn 
ngựa, những người này có thể lấy CỎ nước nuôi 
cho ngựa mập mạp thì lúa này có thể tùy ý thọ". 
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Đàn ngựa có năm trăm con, các Ty-kheo có năm 
trăm vị chỉ thiêu một mình Xá-lợi-phất, lúa cho 
ngựa ăn có hai thăng, một thăng đem cho Ty-kheo, 
một thăng dành cho ngựa. Trong đàn ngựa, con 
ngựa tốt ăn tới bốn thăng lúa, hai thăng đem dâng 
cho Phật, hai thăng dành cho ngựa. A-nan đem 
phân lúa của Phật và của mình vảo trong tụ lạc tới 
trước một người nữ khen ngợi công đức của Phật 
để người nữ này phát tâm nấu giúp: "Cô biết 
không, Phật có niệm định, huệ, giải thoát tri kiến, 
đại từ đại bi, có nhất thiết trí, đủ ba mươi hai tướng 
tốt và tám mươi vẻ đẹp, thân có sắc như chơn kim, 
trên đảnh có hào quang tròn sáng, cất tiếng như 
Phạm âm, aI nhìn thây đêu không nhàm chán. Nếu 
Phật không xuất gia thì sẽ làm Chuyền luân thánh 
Vương, tật cả chúng ta đều thuộc về Ngài; nay đã 
xuất gia chứng quả A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- 
bô-đề, người chưa độ sẽ được độ, người chưa được 
giải thoát sẽ được giải thoát, người chưa diệt độ sẽ 
được diệt độ, người chưa thoát sanh lão bịnh tử ưu 
bi khô não sẽ được thoát. Phật do nhân duyên nên 
đến trong đây an cư, cô nên đem lúa này nâu thành 
cơm cho Phật", người nữ nói: "Trong nhà tôi rât 
nhiêu việc, không thể nấu giúp được". Lúc đó có 
một người nữ nghe nói về công đức của Phật liên 
sanh tâm tín kính, nghĩ rằng: Người như thế trên 
thế gian này chưa từng có", nghĩ rồi liên nói với 
A-nan: "Tôi sẽ làm cơm cho Phật và luôn cả phân 
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của thây, nêu có vị nào thiện đức trì giới tôi cũng 
sẽ làm luôn cả phân của vị ây". Người nữ làm cơm 
xong đưa cho A-nan, A-nan do tâm tín kính Phật 
sâu nghĩ răng: "Phật là dòng dõi vua, thường ăn 
thức ăn ngon, nay ăn thức ăn thô dỡ này làm sao 
có ích cho thân”, nghĩ rôi dâng cơm cho Phật, nhìn 
Phật ăn cơm thô trong lòng A-nan buôn vô hạn, 
Phật biết ý Í nên muốn giải tỏa cho A-nan bảo răng: 
"A-nan có thê ăn thử cơm này không?” A-nan liên 
thọ lây ăn thử, cảm thấy mùi vị của cơm nảy sao 
thơm ngon lạ thường, thật như là chư thiên nêm 
thêm gia vị vào nên trong lòng vui sướng, nỗi 
buôn liên tiêu trừ. Phật thọ thực xong, khi thu dọn 
bát A-nan bạch Phật: "Thế tôn, hôm nay con nhờ 
một người nữ làm cơm nhưng người nữ này lại 
không chịu làm, còn người nữ mà con không nhờ 
lại phát tâm làm”, Phật nói: "Người không chịu 
làm cơm giúp đáng lẽ được phước thì lại không 
được, nếu chịu làm giúp thì đáng lẽ được làm đệ 
nhất phu nhân của Chuyển luân thánh vương: 
người phát tâm làm thi được phước vô lượng”. 

Lúc đó do nghiệp đời trước của Thế tôn chưa hết 
nên trong một thời gian không có ai biết Phật và 
Tăng an cư ở trong nước Tỷ-la-nhiên phải ăn lúa 
ngựa. Ma vương hóa làm các 1ỷ-kheo mang thức 
ăn dư đi đến các nước, người gặp giữa đường liên 
hỏi là từ đâu đến, đáp là từ nước Tỳ-la-nhiên đến, 
lại hỏi: "Phật an cư nơi đó có được cúng dường 
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không?" Liên đáp: "Ở trong nước đó thường có 
đại hội, thức ăn đây dẫy, thức ăn này đều là của 
Phật ăn dư". Đến khi túc nghiệp đã hết, mười sáu 
nước lớn đều nghe biết Thê tôn và năm trăm Tỳ- 
kheo an cư ở trong nước Tỳ-la-nhiên phải ăn toàn 
lúa ngựa. Lúc đó các cư sĩ, trưởng giả, đại phú 
thương của các nước liền lo liệu đủ các món ăn 
ngon chở tới để cúng dường Phật và Tăng, nghinh 
đón Phật như nghinh đón người thân từ xa đến. 
Lúc đó còn mười ngày nữa mới tự tứ nhưng Phật 
vẫn hỏi A-nan: "Còn mây ngày nữa thì tự tứ?" Đáp 
là còn bảy ngày nữa, Phật bảo A-nan: "Thây hãy 
đi vào trong thành nói với vua A-ky-đạt răng: 
Chúng tôi ở trong nước của vua an cư đã xong rôi, 
nay sắp du hành đi đến nước khác", các Tỷy-kheo 
nói: "Thế tôn, vua Bà-la-môn này đối với Phật và 
Tăng có ân đức gì, ở nước này an cư khôn khô 
cùng cực, đáng lẽ pháp chủ khách không nên đến 
từ biệt ông ta như thế", Phật nói: "Vua Bà-la-môn 
này tuy không có ân đức nhưng pháp chủ khách 
nên phải đến từ biệt". A-nan vâng lời Phật dạy đi 
cùng với một T-kheo tới cửa thành nói với người 
giữ cửa: "Hãy vào bạch vua là có A-nan ở bên 
ngoài”, người Ø1ữ cửa suy nghĩ: "A -nan là tốt lành, 
mới sáng sớm nghe điều Tây mà không vào bạch 
vua là không tốt", nghĩ rôi liên vào bạch vua. Lúc 
đó vua A- kỳ-đạt đã thức dậy tắm gội mặc áo sạch 
sẽ đang ngôi trong điện, nghe báo là có A-nan 
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đang ở bên ngoài liền bảo cho vào, sau khi thăm 
hỏi xong vua liên hỏi A-nan: "Thây đến có VIỆC 
gì?" Đáp: "Phật bảo tôi đến nói với nhà vua rằng: 
Chúng tôi đến trong nước của vua hạ an cư đã 
xong, nay sắp du hành đến nước khác", vua A-kỳ- 
đạt nghe xong liên kinh hãi nói: "A-nan, Sa-môn 
Cù đàm đã hạ an cư trong nước của ta sao?" Đáp 
phải, vua liền hỏi: "An trụ như thê nào và ai đã 
cung cấp cho thức ăn uống?", A-nan nói: "Chúng 
tôi an cư khôn khô cùng cực, Phật và Tăng chỉ ăn 
toàn lúa ngựa". Lúc đó vua A-kỳ-đạt mới nhớ ra 
là mình đã thỉnh Phật và Tăng đến trong nước 
mình an cư sẽ cúng dường đây đủ, nhưng tại sao 
lại khiến cho Phật và Tăng trong ba tháng an cư 
chỉ ăn toàn lúa ngựa, như thê tiếng xấu sẽ lan 
truyền khắp các nước đôn đại răng: Vua A-ky-đạt 
trụ trong tà kiến, ghét bỏ Phật và Tăng nên đã để 
cho Phật và Tăng chịu khốn khô. Vua liền nói với 
A-nan: "Sa-môn Củ đàm có thê cho tôi hồi lỗi mà 
lưu lại đây không?" A-nan nói không được, vua 
nghe rôi trong lòng ưu buôn hồ thẹn ngất xíu 
xuống đất, thân tộc rưới nước cho tỉnh lại rôi dìu 
đỡ lên và khuyên nhũ vua rằng: "Vua chớ ưu sâu, 
chúng tôi sẽ đi cùng với vua đến sám tạ Sa-môn 
Cù đàm, cỗ găng thỉnh Ngài lưu lại; nếu Ngài 
không chu lưu lại thì chúng ta sẽ đưa thức ăn ngon 
đến sau, nếu có thiếu thốn gì chúng ta sẽ mang tới 
cúng dường”. Lúc đó vua A-ky-đạt cùng thần tộc 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 14 409 


đi đến chỗ Phật sám tạ và thỉnh Phật lưu lại, Phật 
suy nghĩ: "Nếu ta không nhận lời thì vua sẽ hộc 
máu mà chết", nghĩ rôi liên thương xót thọ vua 
thỉnh bảy ngày. Lúc đó vua suy nghĩ: "Thức ăn 
chuân bị cúng dường trong bôn tháng làm sao 
cúng trong Dảy ngày cho hêt được”. Lúc đó Phật 
tự tứ xong muôn du hành đến nước Việt-kỳ ở hai 
tháng, người nước Việt nghe tin Phật sắp đến liên 
chuẩn bị mọi thứ cúng dường, luân phiên nhau 
ngày nay anh cúng, ngày mai tôi cúng cứ như thế 
luân phiên cúng dường trong hai tháng. Sau khi tự 
tứ xong Phật du hành đến nước Việt-kỳ, vua A- 
kỳ-đạt mang theo các thức cúng dường tiễn đưa 
Phật để thấy có thiêu thứ gì thì sẽ cúng dường, 
không ngờ người nước Việt-kỳ có yêu lịnh: Khi 
nào Phật đến, mỗi người luân phiên nhau lo liệu 
bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và nước uông phi thời 
chớ đề cho thiêu thốn, không được cho ai khác xen 
vào. Lúc đó vua A-ky-đạt biết chỗ Phật dừng chân 
nên cho người đến sắp đặt trước và nói răng: "Ta 
cúng ngày nay, các vỊ cúng ngày mai”, người nước 
Việt-kỳ không băng lòng nói răng: "Vua là người 
tà kiến, xem Phật là oan ø1a nên mới xúc não Phật, 
nay muốn làm Phật vui lòng nên đến đây nói là ta 
cúng ngày nay, các vị cúng ngày mai. Vua đã làm 
việc gì mà lại để cho Phật và Tăng phải ăn lúa 
ngựa trong ba tháng hạ rôi nay lại cầu cúng 
dường", vua A-kỳ-đạt nghe rôi trong lòng hồ thẹn 


410 BỘ LUẬT 5 


buồn bã đứng qua một bên, nghĩ là nêu thấy có 
thiêu thứ gì thì sẽ cúng dường thứ Ấy. Lúc đó thấy 
không có cháo, vua liên cho làm các món cháo: 
Cháo tô, cháo hồ ma, cháo dâu, cháo sữa, cháo 
đậu, cháo ma sa, cháo ma tử, và cháo trăng để 
dâng cúng Phật, Phật bảo nên dâng cúng chúng 
tăng, Tăng không thọ nói răng: "Phật chưa cho 
chúng tôi ăn tám loại cháo”, liên bạch Phật, Phật 
nói: “Từ nay cho ăn tám loại cháo, vì cháo có năm 
lợi ích cho thân: Một là trừ đói, Hai là trừ khát, Ba 
là hạ khí, Bốn là trừ bụng dưới lạnh, Năm là tiêu 
hóa thức ăn hôm qua”. Lúc đó vua A- kỳ-đạt suy 
nghĩ: "Ta đã bốn tháng an lạc tự vui, nay nêu theo 
Sa-môn Củ đàm trong hai tháng thì vì một mình ta 
mà phế bỏ việc nước. Những thức cúng dường này 
nhiêu không cúng hết được, ta nên bỏ trên đất để 
cho Phật và tăng dẫm đạp lên cũng tức là đã thọ 
dụng", nghĩ rồi liên bạch Phật, Phật nói: "Không 
được làm như điều vua đã nghĩ, vì đây là thức ăn 
phải dùng miệng thọ dụng. Đề khuyên vua A-kỳ- 
đạt, Phật nói kệ chú nguyện: 

"Trong đô cúng chư thiên, 

Cúng dường lửa là nhất. 

Trong sách Bà-la-môn, 

Tát tỳ để là trên. 

Trong tất cả người trời, 

Đề vương là trên hết. 

Trong tắt cả dòng sông, 
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Biển cả là sâu nhất. 

Trong tất cả vì sao, 

Mặt trăng là sảng nhất. 

Trong tất cả ánh SIng, 

Mặt trời là sáng nhất. 

Trong mười phương người trời, 
Phật phước điền là nhất". 

Phật nói kệ chú nguyện cho vua A-kỳ-đạt rôi 
từ nước Việt-kỳ du hành đến nước Xá-vệ, lúc đó 
có một ngoại đạo lõa hình theo sau Phật, thân hình 
mập mẠp. Một ngoại đạo khác đi ngược lại gặp 
ngoại đạo mập TẠP này liên hỏi: "Ngươi đi theo 
sau để được cái gì?" Đáp là để được thức ăn, lại 
hỏi từ đâu có được, đáp là từ cư sĩ trọc có được, 
ngoại đạo kia nghe rôi liên măng ngoại đạo mập 
răng: "Ngươi là người xấu xa, từ nơi họ được thức 
ăn như thê, tại sao lại ở chỗ khuất nói lời thô măng 
chửi họ, ngươi không phải là người. Nếu Sa-môn 
Cù đàm nghe được lời thô này thì sẽ kiết giới 
không cho các đệ tử cho ngoại đạo thức ăn". Có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng bảo các Ty-kheo: Ngoại đạo này trụ 
trong tà kiến, đây là pháp của oán tặc tìm câu lỗi 
lầm. Nếu bị người khác cầm dao gậy đánh hoặc 
trúng độc hoặc có người giết, ắt sẽ nói là do Sa- 
môn Thích tử làm", lúc đó Phật chỉ quở trách 
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nhưng chưa kiết giới. Phật tiếp tục du hành đến 
nước Xá-vệ, lúc đó mọi người nghe nói Phật phải 
ăn lúa ngựa trong ba tháng an cư nên cúng dường 
không ngớt. Có một người nữ bán bánh lo liệu 
thức ăn thức uống cúng dường cho Phật và Tăng, 
A-nan hành thực, thường pháp của Phật là Tăng 
ăn chưa hết thì Phật không đứng dậy, VÌ SaO, VÌ 
nếu thấy thức ăn không đủ thì Phật sẽ gia lực khiến 
cho được đủ. Lúc Phật chưa đứng dậy, có hai 
người nữ ngoại đạo xuất gia theo A-nan xin bánh, 
A-nan cho môi người một cái, không ngờ có hai 
cái bánh dính nhau nên một người được một bánh, 
người kia lại được hai bánh. Người được một cái 
bánh nói với người được hai bánh răng: "Hãy chia 
cho tôi bớt nửa cái, nếu không tôi sẽ làm nhục”, 
người được hai bánh nói: "Mỗi người xin tùy được 
cho bao nhiều bánh, tại sao phải chia lại nửa cái 
cho ngươi, người được một bánh lặp lại lời nói 
trước vân không được chia cho nửa cái liền nói 
rẵng: "A-nan ăt là chồng hoặc đã cùng ngươi tư 
thông, nêu không thì sao chỉ cho ta một cái, nếu 
cho ngươi hai cái thì cũng phải cho ta hai cái", hai 
người nữ này chỉ vì cái bánh mà nói lớn tiếng với 
nhau. Phật tuy nghe biết nhưng vẫn hỏi A-nan 
nguyên do, do nhân duyên này và nhân duyên 
trước đó nên Phật nhóm 13-khco tăng bảo các T- 
kheo: "Các thây phải biết, các ngoại đạo này trụ 
trong tà kiến, đây là pháp của oán tặc... sẽ nói là 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 14 413 


do Sa-môn Thích tử làm. Do mười lợi nên kết giới 
cho các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo tự tay cho ngoại đạo nữ và ngoại 
đạo lõa hình thức ăn thức uông thì phạm Ba-dật- 
đề. 

Ngoại đạo lõa hình là chỉ cho phái A- kỳ-duy 
đạo NI- kiên- tử. Trừ năm chúng đệ tử của Phật, các 
chúng xuất gia của phái khác đều gọi chung là 
ngoại đạo. Thức ăn là chỉ cho năm loại Khư-đà-n1 
và Bồ-xà-ni. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo tự 
tay cho ngoại đạo lõa hình và ngoại đạo nữ các 
loại thức ăn củ... hoặc cơm bánh... hoặc bắp... 
đều phạm Ba-dật-đề. Nêu ngoại đạo lõa hình đến 
xImn trải cây, nên nÓI: "Chúng tôi không ngăn cản 
ông lấy trái cây": nêu đến xin nước cũng nên nói: 
“Chúng tôi không ngăn cản ông lây nước”. Không 
phạm là nêu ngoại đạo nữ và ngoại đạo lõa hình bị 
bịnh hoặc là bà con hoặc câu xin xuất gia rôi thì 
cho không phạm. 


45. Giới Xem Quân Trận: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vua Ba-tư-nặc có 
nước nhỏ làm phản nên tập họp bốn binh chủng: 
Tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh đề thảo 
phạt. Sau khi tập họp bốn binh, vua đích thân đi 
xem xét binh khí và áo giáp có tốt không, binh sĩ 
có vui không và có thê phá được kẻ địch không. 
Lục quân Tỳ-kheo nói với nhau: "Quân binh sắp 
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xuất hành, chúng ta cùng đến xem ", nói rồi cùng 
đi đến chỗ quân bình đứng xem. Nhãn quan của 
các quốc vương thường thích nhìn xa, lúc đó vua 
từ xa nhìn thấy Ty-kheo liền sai TƯưỜi đến hỏi: 
"Nhân quyên øì đến", đáp là muốn gặp vua, vua 
nghe rôi liền suy nghĩ: "Vào lúc khác khó gặp ta 
lăm hay sao, mà vảo lúc này lại muốn gặp. Phật 
nøhe biết việc này, ăt sẽ kết giới không cho Tỷ- 
kheo xem quân xuất hành", nghĩ rồi liên cho vào 
Đặp, T-kheo vào vua liên hỏi nhân duyên øì đến, 
đáp là vì muôn gặp vua, vua nói: “Ta vào lúc khác 
khó gặp... sẽ kết giới không cho Ty-kheo xem 
quân xuất hành". Có Tỷ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục 
quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: “Tại sao gọi là Ty-kheo lại đi xem 
quân xuất hành", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: 
"Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
Ø1ớI này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo cô ý đi xem quân xuất hành thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Quân xuất hành là đi đánh dẹp giặc nên tập họp 
binh chủng. Quân là chỉ cho một hay hai, ba, bốn 
loại binh. Một loại binh là chỉ có tượng bình hoặc 
mã binh hoặc xa binh hoặc bộ binh. Hai loại binh 
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là tượng binh và mã binh, hoặc tượng bình và xa 
binh, hoặc tượng binh và bộ bình, hoặc mã bình 
và xa binh, mã binh và bộ bình hoặc xa binh và bộ 
binh. Ba loại binh là tượng bình, mã bình và xa 
binh hoặc tượng binh, mã binh và bộ binh hoặc mã 
binh, xa binh và bộ binh. Bốn loại binh là đủ cả 
tượng, mã, xa và bộ binh. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo cố 
y' đến xem quân xuất hành, thây thì phạm Ba-dật- 
đề, không thấy thì phạm Đột- kiết- la; đứng từ trên 
cao nhìn xuông, thây quân xuất hành thì phạm Ba- 
dật-đề, không thấy thì phạm Đột- kiết-la; thấy một 
binh chủng cho đến bốn binh chủng cũng vậy. 
Không phạm là nêu không cố ý đi hoặc có nhân 
duyên đi ngang qua tình cờ nhìn thấy thì không 
phạm. 

Lúc đó quân binh đến nước kia đã lâu nhưng 
vẫn chưa đánh dẹp được giặc, trong quân binh có 
hai đại thân của vua Ba-tư- -nặc tên là Ni-sư-đạt-đa 
và Phú-la-na đặc biệt yêu mến một Tỷ-kheo bà 
con, vì đã lâu không được gặp nên nhớ. Hai vị này 
sai sứ đi mời Ty-kheo này đên trong quân trận để 
gặp mặt, Tỳ-kheo đáp là Phật đã chế giới không 
cho đến trong quân trận nên không thể đi được. 
Các T-kheo đem việc này bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm Tỳ-kheo tăng đủ lời khen ngợi giới và 
người trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay giới 
này nên nói lại như sau: 
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Nêu Tỳ-kheo cô ý đi xem quân xuất hành thì 
phạm Ba-dật-đê, trừ nhân duyên. 

Nhân duyên là vua sai sứ đến mời hoặc phụ 
nhân của vua, Vương tử, Đại-thần, tướng quân.. 
sai sứ đến mời nên đi thì không phạm. 

46. Giới Ở Trong Quân Trận Quá Hai Đêm: 

Sau khi Phật khai cho các Tỷ-kheo có nhân 
duyên được đến trong quân trận, các Tỷ-kheo có 
nhiều bà con ngày nay mời đến, ngày mai mời đến 
rôi ở lâu trong quân trận. Trong quân có người 
không tin Phật ganh ghét nói răng: "Chúng ta vì 
xóm làng, nhân dân, vì quan chức lương bồng nên 
mới ở trong quân; các Ty-kheo tệ ác không tốt này 
vì nhân duyên gì lại đến ở trong đây. "Ty-kheo ở 
lâu trong đây sẽ khiến chúng ta bị thối đọa". Có 
Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi quở trách các Tỷ-kheo; "“ại sao 
øọI là Tỷ-kheo lại ở trong quân trận quá hai đêm”, 
quở trách rôi bảo các Ty-kheo: Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên đến trong 
quân trận ngủ qua đêm, quá hai đêm thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
đến trong quân trận ngủ quá hai đêm thì phạm Ba- 
dật-đề , qua đêm thứ ba khi trời vừa sáng thì phạm 
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Ba-dật-đề. 

47. Giới Ở Trong Quân Trận Xem Hai Binh 

Giao Chiến: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo ở trong quân trận hai đêm liền đi xem quân 
binh dàn trận và hai binh giao chiến nhau. Có Ty- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp T-kheo 
tăng rồi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại ở trong quân trận hai đêm và còn đi xem 
quân binh dàn trận, hai binh giao chiến nhau", quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
sau: 

Nêu Tỳ-kheo ngủ trong quân trận hai đêm liên 
đi xem quân binh dàn trận, xem bình khí cờ phướn 
và hai binh giao chiến nhau thì phạm Ba-dật- đề. 

Quân bình dàn trận là quân binh sắp ra trận 
đánh nhau; quân bao gồm bốn binh; trận bao gồm 
các thế trận hoặc như hình cây cung, hoặc như 
hình bán nguyệt hoặc như hình chữ nhật... khi hai 
quân giao chiến nhau, nêu Tỳ-kheo nhìn thây thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
đến xem quân dàn trận đánh nhau, thây thì phạm 
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Ba-dật-để; không thấy thì phạm Đột-kiết-la; hai 
loại binh cho đến bốn loại binh dàn trận cũng vậy; 
xem các thế trận và hai binh giao chiến cũng như 
vậy. Không phạm là không cô ý đến xem, do có 
nhân duyên đi ngang qua tình cờ nhìn thây thì 
không phạm. 

46. Giới Giận Đánh T` }-kheo: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo cùng Thất thập quân Tỷ-khco tranh cải, trong 
lòng sân giận không vui nên đánh Thất thập quân 
Ty-kheo, cả nhóm cùng kêu khóc nên các Tỳ-kheo 
hỏi rõ nguyên do. Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục 
quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cùng 
1y-kheo khác tranh cải, trong lòng sân giận không 
vui liên đánh Tỷ-kheo, quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo trong lòng sân giận không vui mà 
đánh Tỳ-kheo khác thì phạm Ba-dật-đề. 

Đánh là dùng tay hay chân đánh. Tướng phạm 
trong giới này là nêu dùng tay đánh thì phạm Ba- 
dật-đề; dùng chân đá cũng phạm Ba-dật-đề; nêu 
dùng thân phần khác đánh thì phạm Đột- kiết- la; 
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nếu vì chú nguyện hay vì người kia ăn mắc nghẹn 
nên đánh võ thì không phạm. 

49. Giới Dọa Đánh T' }-kheo: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo cùng Thất thập quân Ty-kheo tranh cải, trong 
lòng không vui liền giơ tay dọa đánh, Thập thât 
quân Tỳ-kheo suy nghĩ: "Lục quân Ty-kheo mạnh 
khỏe, nêu đánh trúng thì chúng ta ất sẽ chết", nghĩ 
rôi liên kêu khóc lớn tiếng, các Tỳ-kheo liền hỏi 
rõ nguyên do. Có Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành 
hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Ty-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ- 
kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải không?" 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo lại cùng Ty-kheo 
khác tranh cải rôi trong lòng sân giận không vui 
g1ơ tay dọa đánh”, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Do mười lợi nên kêt giới cho các T-kheo, từ nay 
Ø1ớI này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo trong lòng sân giận không vui 
g1ơ tay dọa đánh Ty-kheo khác thì phạm Ba-dật- 
đê. 

G1ơ tay dọa đánh là giơ lòng bàn tay hay lòng 
bàn chân. 

Tướng phạm trong giới nảy là nêu Ty-kheo gIƠ 
lòng bản tay dọa đánh thì phạm Ba-dật- đề; ĐIƠ 
chân dọa đá cũng phạm Ba-dật- đề: ø1ơ thân phần 
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khác dọa đánh thì phạm Đột-kiết-la. Không phạm 
là giơ lòng bàn tay đề ngăn chận ác thú hay ngăn 
người ác thì không phạm. 


50. Giới Che Dấu Tội Thô Củúa-T)-kheo 

Khác: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Bạt-nan-đà có anh 
là Ty-kheo tên Nan-đà, lại có một đệ tử tên là Đạt- 
ma. Người đệ tử này khéo trì giới nên không theo 
hạnh của thây, Nan-đả suy nghĩ: "Người đệ tử này 
của em ta không theo hạnh thây cũng không theo 
hạnh của ta, phải trị nó bắt nó thuận theo chúng 
ta", nghĩ rôi liên dẫn một người nữ vào phòng 
mình rồi bảo Đạt-ma đến, Đạt-ma nghĩ: "Vị này là 
anh của thây ta, làm sao không nghe theo lời”, 
nghĩ rôi liên đi theo đến phòng của-Nan-đà. Nan- 
đà liên bảo Đạt-ma đứng đợi ở chỗ có thể nhìn 
thây người nữ ở trong phòng rôi tự mình đến ôm 
và xúc chạm thân phần của người nữ đó. Sau đó 
hỏi Đạt-ma có nhìn thấy không, đáp là thây, liên 
bảo: "Thầy chớ nói cho người khác biết", đáp: 
"Tôi không, thể che dấu, tôi sẽ đem việc này bạch 
Phật, sẽ nói cho các Ty-kheo và Ty-kheo-nI khác 
biết", Nan-đà nói: "Ta cũng thấy hòa thượng của 
thây đã làm việc như thế, lại còn thấy nhiêu việc 
xấu xa hơn thê nữa, ta còn không. nói cho người 
khác biết, thây vì sao lại đem việc này nói cho 
người khác biết", đáp: "Ý của thây muốn tôi không 
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nói cho người khác biết, nhưng tôi không thể che 
dâu được", nói rôi liên đem việc này nói cho các 
Ty-kheo khác biết. Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Ty-kheo tăng rồi hỏi Nan- 
đà: "Thây thật đã làm việc này phải không?" Đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: 
“Tại sao gọi là ID -kheo biết Tỷ-kheo khác phạm 
trọng tội lại có ý che dấu" , quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: Nêu 1ỷ- 
kheo biết Ty-kheo khác phạm trọng tội mà cô ý 
che dâu cho đên một đêm thì phạm Ba-dật- đê. 

Biết là tự biết hay nghe biêt từ người khác hoặc 
1-kheo kia tự nói. Trọng tội là tội Ba-la-di và 
Tăng- già- -bà-thi-sa. Một đêm là từ mặt trời lặn cho 
đến sáng hôm sau. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
Vào trỜI sáng thấy Tỳ-kheo khác phạm Ba-la-di, 
Ty-kheo này trong Ba-la-di khởi tưởng là Ba-la- 
đi, trọn ngày che dâu cho đến sảng hôm sau thì 
phạm Ba-dật- đề. Nêu Ty-kheo này đang bị Tăng 
cho yết ma tẫn về không thấy tội, không sám tội 
và không bỏ ác tà kiến hoặc tâm cuÔng, tâm loạn, 
tâm bịnh hoại thì không phạm. Nếu Tỳ-kheo này 
được Tăng giải tấn hoặc đã hết bịnh, lúc đó còn 
che dấu tội của-Tỳ-kheo kia đến sáng hôm sau thì 
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phạm Ba-dật-đề. Trời sáng là lúc mặt trời vừa 
mọc, trước ngọ, giữa ngọ, xế trưa, chiêu, hoàng 
hôn, mặt trời lặn; Che dâu đến sáng hôm sau là trải 
qua đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm cho đến khi trời 
sáng, mặt trời vừa mọc thì phạm Ba-dật- đề. 

Có Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác vào trời sáng 
phạm Tăng-già-bà-thI-sa, trong Tăng-già-bà-thi- 
sa khởi tưởng là Tăng-già-bà-thi-sa trọn ngày che 
dâu cho đến sảng hôm sau thì phạm Ba-dật- đề. 
Nếu Ty-kheo này bị Tăng cho yết ma tẫn về không 
thây tội... giống như đoạn văn trên. 

Có Ty-kheo thây Tỳ-kheo khác vào trời sáng 
phạm Ba-dật-đề, Ba-la-đê-đề-xá-ni, Đột-kiết-la; ở 
trong tội Đột-kiết-la khởi tưởng là Đột-kiết-la trọn 
ngày che dâu cho đến sáng hôm sau thi phạm Đột- 
kiết- la. Tỳ-kheo nay nêu đang bị Tăng cho yết ma 
tấn về không thây tội... giông như đoạn văn trên 
cho đến câu đã hết bịnh mà còn che dấu tội của- 
Ty-kheo kia cho đến sáng hôm sau thì phạm Đột- 
kiết-la. Từ lúc trời sáng, mặt trời mọc, trước ngọ 

. che dấu trải qua đến cuối đêm, mặt trời vừa 
mọc thì phạm Đột- kiết-la. 

Nếu Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác vảo trời sáng 
phạm Ba-la-di khởi tưởng là phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa hoặc Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đề-xá-m, Đột- 
kiết-la; trong Ba-la-di khởi tưởng là Đột- kiết- la 
trọn ngày che dâu cho đến sáng hôm sau thì phạm 
Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo này đang bị Tăng cho yết 
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ma tấn về không thấy tội... giống như đoạn văn 
trên cho đến câu đã hết bịnh mà còn che dấu đến 
sảng hôm sau thì phạm Ba-dật-đề. Từ lúc trời 
sáng, mặt trời mọc... che dẫu trải qua đến cuối 
đêm, mặt trời vừa mọc liền phạm Ba-dật- đề. 

Lại có Tỳ-kheo thây Tỳ-kheo khác ào trời sáng 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa khởi tưởng là phạm Ba- 
dật- đề, Ba-la-đề-đề-xáni, Đột-kiết-la; trong 
Tăng- già-bà-thi-sa khởi tưởng là Đột-kiết-la trọn 
ngày che dâu cho đến sáng hôm sau thì phạm Ba- 
dật-đề. Nếu Tỷ-kheo này bị tăng cho yết ma tẫn về 
không thây tỘI.. . giông như đoạn văn trên cho đến 
câu đã hết bịnh mà vẫn còn che dấu cho đến sáng 
hôm sau thì phạm Ba-dật-đề. Từ lúc trời sáng, mặt 
trời mọc ... che dấu trải qua đến cuối đêm, mặt 
trời vừa mọc liên phạm Ba-dật- đề. 

Lại có Ty-kheo thây Tỳ-kheo khác vào trời 
sáng phạm Ba-dật- đề hoặc Ba-la-đề-đề-xá-ni, 
Đột-kiết-la; trong Đột-kiết-la tưởng là Ba-la-di, 
Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc tưởng là phạm Ba-dật- 
đề, Ba-la-đê-đê-xá-ni trọn ngày che dấu cho đến 
sảng hôm sau thì phạm Đột-kiêt-a. Nếu Ty-kheo 
này đang bị Tăng cho yết ma tẫn về không thây 
tộI.. . giồng như đoạn văn trên cho đên câu đã hệt 
bịnh mà vẫn còn che dấu cho đến sáng hôm sau thì 
phạm Đột- kiết-]a. 

Nếu Tỳ-kheo thây Tỳ-kheo khác vào trời sáng 
phạm Ba-la-di mà sanh nghi không biết có phải là 
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Ba-la-di hay không phải là Ba-la-di; sau đó dứt 
nghi ở trong Ba-la-dI khởi tưởng là Ba-la-di mà 
trọn ngày che dâu cho đến sáng hôm sau thì phạm 
Ba-dật- đê. Nêu Ty-kheo này đang bị Tăng cho yết 
ma tẫn về không thấy tội... giỗng như đoạn văn 
trên cho đến câu đã hết bịnh mà vẫn còn che dấu 
cho đên sáng hôm sau thì By g Ba-dật-đề. Từ lúc 
trời sáng, mặt trời mọc... che dâu trải qua cho đến 
cuỗi đêm, mặt trời vừa mọc liên phạm Ba-dật-đề. 

Lại có 1y-kheo. thấy Tỳ-kheo khác vào trời 
sáng phạm Tăng-già-bà-thi-sa, nghi không biết là 
phạm Tặăng-già-bà-thi-sa hay không phải Tăng- 
già-bà-thI-sa; sau đó dứt nghi ở trong Tăng-già- 
bà-thi-sa khởi tưởng là Tăng-già-bà-thi-sa trọn 
ngày che dâu cho đến sảng hôm sau thì phạm Ba- 
dật- đề. Nếu Ty-kheo này bị Tăng cho yết ma tẫn 
về không thây tội... giống như đoạn văn trên cho 
đến câu khi bịnh đã hết mà vẫn còn che dấu cho 
đến sáng hôm sau thì phạm Ba-dật- đề. Từ trời 
sáng, mặt trời mọc... che dấu trải qua cho đến cuối 
đêm, mặt trời vừa mọc liền phạm Ba-dật-đề. 

Lại có Ty-kheo thây Tỳ-kheo khác vào trời 
sáng phạm Ba-dật- đề, Ba-la-đề-đê-xá-ni, Đột- 
kiết-la; ở trong Đột- kiết-la nghi không biết có phải 
là Đột-kiết-la hay không phải Đột- kiết-la; sau đó 
dứt nghi ở trong Đột-kiết-la khởi tưởng là Đột- 
kiết-la trọn ngày che dâu cho đến sáng hôm sau thì 
phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo nảy bị Tăng cho 
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yết ma tẫn về không thây tội... giông như đoạn 
văn trên cho đến câu khi bịnh đã hết mà vẫn con 
che dấu cho đến sáng hôm sau thì phạm Đột- kiết- 
la. Từ trời sáng, mặt trời mọc... che dấu trải qua 
cho đến cuối đêm, mặt trời mọc liền phạm Đột- 
kiết-la. 

Lại có Tỳ-kheo thấy Tỳ-kheo khác vảo trời 
sáng phạm Ba-la-di nghi không biết là Ba-la-di 
hay là Tăng- già- -bà-thi-sa, hoặc là Ba-dật-đê, Ba- 
la-đề-đề-xá-ni, Đột-kiết-la; sau đó dứt nghi ở 
trong Ba-la-di khởi tưởng là Đột-kiết-la, trọn ngày 
che dấu cho đến sáng hôm sau thì phạm Ba-dật- 
đề. Nêu Ty-kheo này bị Tăng cho yết ma tẫn về 
không thây tội.. - giông như đoạn văn trên cho đến 
câu khi bịnh đã hết mà vẫn che dấu co đến sáng 
hôm sau thì phạm Ba-dật- đề. Từ trời sáng, mặt trời 
mọc... che dâu trải qua cho đến cuối đêm, mặt trời 
vừa mọc liền phạm Ba-dật-đề. Lại có Tỷ-kheo 
thây Tỳ-kheo khác vào trời sáng phạm Tăng- già- 

bà-thi-sa nghi không biết là Tăng-già-bà-thi-sa 
hay là Ba-dật-đề, Ba-la-đê-đề-xá-ni, Đột-kiết-la 
hay là Ba-la-di; sau đó dứt nghi ở trong Tăng-g1à- 
bà-thi-sa khởi tưởng là Ba-la-di, trọn ngày che dâu 
cho đến sáng hôm sau thì phạm Ba-dật- đề. Nếu 
Ty-kheo này bị Tăng cho yết ma tẫn về không thây 
tội... giông như đoạn văn trên cho đến câu khi 
bịnh đã hết mà vẫn còn che dấu cho đến sáng hôm 
sau thì phạm Ba-dật- đề. Từ trời sáng, mặt trời 
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mọc... che dấu trải qua cho đến cuối đêm, mặt trời 
vừa mọc liên phạm Ba-dật-đề. 

Lại có Ty-kheo thây Ty-kheo khác vào trời 
sáng phạm Ba-dật- đề, Ba-la-đề-đê-xá-ni, Đột- 
kiết-la; ở trong Đột-kiết-la nghi không biết là Đột- 
kiết-la hay là Ba-la-di hoặc „ Tăng- già-bà-thi-sa, 
Ba-dật-đề hay là Ba-la-đê-đê-xá-ni; sau đó dứt 
nghĩ ở trong Đột-kiết-la khởi tưởng là Ba-la-đề- 
đê-xá-nI hoặc là tưởng Ba-la-di, trọn ngày che dâu 
cho đến sáng hôm sau thì phạm l Đột-kiêt-Ìa. Nêu 
Tỷ-kheo này bị tăng cho yết ma tẫn về không thây 
tội ... giông như đoạn văn trên cho đến câu khi 
bịnh đã hết mà vẫn còn che dấu cho đến sáng hôm 
sau thi phạm Đột- kiết-la. Từ trời Sáng, mặt trời 
mọc... che dâu trải qua cho đến cuối đêm, mặt trời 
vừa mọc liên phạm Đột-kiết-la. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 1ã 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẬT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 


51. GIới Xúc Não Tỳ-kheo Khác: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Bạt-nan-đà suy 
nghĩ: "Đệ tử Đạt-ma này đã hủy nhục anh ta, ta 
phải đáp trả lạt" , nghĩ rôi liên gọi Đạt-ma đến nói 
răng: "Con hãy cùng ta đi đến tụ lạc", hỏi vì sao 
lại cùng đi thì bảo là cứ cùng đi, Đạt-ma suy nghĩ: 
"Đây là hòa thượng của ta, làm sao lại không nghe 
lời", nghĩ rồi liên cùng đi ra khỏi Kỳ hoàn gặp các 
Tỳ-kheo đang kinh hành, các Tỳ-kheo nói với Đạt- 
ma: "Hôm nay thấy ắt sẽ được thức ăn ngon, vì 
sao, vi đi theo Tỳ-kheo có nhiêu người quen biết", 
Đạt-ma nói: "Nhiễu hay không, ngày nay ặt sẽ 
biết". Bạt-nan-đà đi đến nhà nào cũng đều được 
cho thức ăn ngon nhưng Bạt-nan-đà đều đáp rằng: 
"Đợi một lát, trời còn sớm, khi đến giờ tôi sẽ đến 
lây", Đạt-ma suy nghĩ: "Hòa thượng ta hôm nay 
chắc được chỗ thọ thỉnh tốt nên trải qua các nhà 
thỉnh mà vẫn không thọ". Lúc đó sau khi ra khỏi 
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nhà bạch y, Bạt-nan-đà nhìn thây mặt trời đã đứng 
bóng biết là nếu vào tụ lạc khât thực thì không kịp 
ĐIỜ, còn trở về Kỳ hoàn cũng không KỊP ØI1Ờ ăn, 
liền bảo Đạt-ma: "Thây hãy trở về đi, ta củng thây 
ngôi chung, nói chuyện chung không VUI; fa ngôi 
một mình, nói chuyện một mình vui hơn", Đạt-ma 
thây mặt trời đã đứng bóng biết là nếu vào tụ lạc 
khât thực... như đoạn văn trên cho đến câu cũng 
không kịp giờ ăn, liên suy nghĩ: "Bây giờ ta sẽ đi 
đầu", nghĩ rôi liền trở về Kỳ hoàn. Các Tỳ-kheo 
vừa thấy liền hỏi có được nhiều thức ăn ngon 
không, đáp: "Chớ hỏi tôi vì ngày nay tôi bị đoạn 
thực", các Tỳ-kheo liên hỏi rõ nguyên do. Có Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liên đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn”, Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo 
lại cố cô ý làm cho T-kheo khác đoạn thực”, quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết 
g1ới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
Sau: 

Nếu Ty-kheo nói với Tỳ-kheo khác rằng: Hãy 
cùng đi đến các nhà trong tụ lạc. Khi đến tụ lạc rôi 
lại không bảo họ cúng thức ăn cho Tỷ-kheo này, 
mà nói răng: Thây hãy đi đi, ta cùng ngôi cùng nói 
chuyện với thầy không vui; ta ngồi một mình, nói 
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một mình vui hơn. Chỉ vì muốn xúc não Tỳ-kheo 
này chớ không vì nhân duyên gì khác thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Nhà là nhà bạch y; đuổi đi là tự đuôi hay bảo 
người đuổi. Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ- 
kheo nói với Tỳ-kheo khác răng: Thây hãy đên 
đây cùng ta đi đên nhà kia; nếu chưa vào cửa thành 
mà đuối về thì phạm Đột-kiết-la, vào trong thành 
rÔi liền đuổi về cũng phạm Đột-kiết- la, chưa vào 
cửa công của nhà bạch y mà đuôi về cũng phạm 
Đột-kiết-la, vào bên trong cửa công rôi đuôi về 
cũng phạm Đột-kiết-la, chưa vào cửa trong mà 
đuối về cũng Đột-kiết-la, vào được cửa trong 
nhưng chưa bước qua ngạch cửa mà đuổi về cũng 
Đột- kiết- la, nêu bước qua ngạch cửa trong mà 
đuôi về thì phạm Ba-dật-đê. 


52. Giới Nhóm Lửa Nơi Đất Ti rồng: 

Phật tại nước Kiêu-tát-la cùng các Ty-kheo du 
hành, lúc đó có năm trăm thương nhơn đông hành, 
họ nghĩ nếu được đi cùng với Phật sẽ được an ồn. 
Khi đi đến một khu rừng, Phật dừng lại nghỉ qua 
đêm, các thương nhơn lượm cây củi khô nhóm lửa, 
các Tỳ-kheo cũng lượm cây củi khô nhóm lửa. 
Lúc đó có một T-kheo ma lư kéo một cây củi khô 
để vào trong lửa, không ngờ trong bộng cây có răn 
ở, nó bị đốt nóng nên bò ra ngoài, các Tỳ-kheo 
thấy kinh hãi la lớn khiến các thương nhơn tưởng 
là có giặc đến, mỗi người tự câm dao thuẫn, khí 
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trượng tụ lại để giữ tài vật và cùng hỏi nhau: Giặc 
ở đâu, các Tỳ-kheo nói: "Không có giặc, chỉ có 
con rắn độc", các thương nhơn nói: "Nếu biết là 
rắn độc thì cớ øì la lớn khiến chúng tôi tưởng là 
giác, suýt thương hại lẫn nhau". Phật nghe biết 
việc này và lời quở trách của các thương nhơn nên 
qua đêm rôi, Phật liền nhóm Tỷ-kheo tăng quở 
trách Tỳ-kheo ma lư: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại 
nhóm lửa nơi đất trông", quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các T-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo không bịnh, ở nơi đất trông 
nhóm lửa hoặc đốt cỏ cây, phân trâu và rác rên, tự 
đốt hay bảo người đốt đều phạm Ba-dật-đề. 

Binh là bịnh lạnh, bịnh nóng, cảm gió phải hơ 
lửa mới lành bịnh, trừ nhân duyên này ra đều gọi 
là không bịnh. Đất trống là nơi không có vách 
ngăn, màn che. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
dùng cây cỏ để vào trong lửa củi, hoặc dùng phân 
trâu, vỏ cây, rác rên để vào trong lửa củi đều phạm 
Ba-dật-đề. Dùng phân trâu để vào trong lửa phân 
trâu, cho đến dùng vỏ cây, rác rên, cây có đê vào 
trong lửa phân trâu đều phạm Ba-dật-đề. Dùng vỏ 
cây để vào trong lửa vỏ cây, hoặc dùng rác rên để 
vào lửa rác rên... đều phạm Ba-dật-đề. Tự làm hay 
bảo người, làm cũng như vậy. Không phạm là bịnh 
hoặc vì nâu cơm, canh, cháo cho đến nhuộm y 
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xông bát thì không phạm. 

53. Giới Gởi Dục Rồi Hỗi: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỷ-khco muốn 
làm yết ma tần Bạt-nan- -đà, do Lục quân Ty-kheo 
ở trong chúng ngăn nên yết ma không thành. Vào 
lúc khác Lục quân Ty-kheo đi văng, các Ty-kheo 
lại muốn làm yết ma tẫn Bạt-nan-đà nhưng lại sợ 
Lục quân Tỳ-kheo đến ngăn nữa, có Tỳ-kheo nói: 
"Lục quân Tỳ-kheo nay đã đi xa đến một tụ lạc 
khác, chưa kịp trở về, nhưng có một T-kheo bạn 
không đi". Lục quần Tỳ-kheo tánh biếng nhác, khi 
tăng yết ma thuyết giới, tự tứ chỉ gởi dục thanh 
tịnh chớ không đến nên các Tỳ-kheo suy nghĩ: 
"Chớ để cho Tỳ-kheo bạn của Lục quân Ty-kheo 
đến trong chúng ngăn yết ma, hãy lấy dục đến". 
Các Ty-kheo đánh kiên chủy nhóm tăng TÔI sai sứ 
đến chỗ Ty-kheo bạn kia lây dục, Tỷ-kheo kia liên 
hỏi: "Muôn làm việc gì?" Đáp là có táng sự, Ty- 
kheo kia liền gởi dục. Tỳ-kheo mang dục đến, 
Tăng nhất tâm hòa hợp làm yết ma tẫn Bạt- -nan-đà 
xong, hôm sau xướng to lên: "Tăng nay đã yẾt ma 
tấn xuất Bạt-nan-đà", Tỳ-kheo kia nghe tôi liên 

nói: "Yết ma này làm không như pháp, tôi chưa 
n thuận", các Ty-kheo nói: "Thây đã gởi dục 
rôi", đáp: "Lúc đó tôi không biết Tăng làm yết ma 
tân xuất Bạt-nan-đà, nêu biết thì tôi đã không gởi 
dục. Tôi có lỗi, tôi không nên gởi dục". Có Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết 
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việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỷ-kheo 
tăng rôi hỏi Tỳ-kheo này: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 

tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là T-kheo, 
Tăng sự như pháp đã gởi dục rôi lại hỗi"  quớ trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết Ø1ớI cho 
các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo việc Tăng như pháp đã gởi dục 
rôi, sau hôi nói răng: 

Tôi không nên gởi dục, thì phạm Ba-dật-đề. 

Việc Tăng là thuộc Đơn-bạch hoặc Bạch-nh], 
Bạch- -tứ-yÊt- ma, hoặc bố tát, tự tứ hoặc yết ma 
mười bốn hạng người. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
việc Tăng như pháp đã gởi dục rôi, sau hối nói 
răng tôi không nên gởi dục thì phạm Ba-dật-đề. 
Các loại lăng sự thuộc Đơn-bạch, Bạch-nhl, 
Bạch- -tứ-yÊt- ma hoặc bô tát tự tứ hoặc yết ma 
mười bốn hạng người nêu đã BỞI dục rôi sau lại 
hối nói răng tôi không nên gởi dục thì phạm Ba- 
dật-đề. Tùy tâm hối nói ra, mỗi mỗi lời đều phạm 
Ba-dật-đề. 

34. Giới Cùng Người Chưa Thọ Đại Giới 

Quá Hai Đêm: 

Phật tại nước A-la-tỳ, lúc đó các hiền giả vào 
những ngày trai đến trong chùa thọ trai pháp, suốt 
đêm đốt đèn ngồi thiền và nghe pháp. Các thượng 
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tọa đầu đêm tĩnh tọa, đến giữa đêm aI nấy đều về 
phòng mình, còn lại các Ty-kheo trẻ tuôi và các 
Sa di đều ngủ trong nhà thuyết pháp, do không 
nhất tâm trong khi ngủ nên ngáy và nói mớ, la lớn 
quơ cánh tay. Các hiên giả nghe được liên nói với 
nhau: "Hãy nhìn xem tôn chúng này không nhất 
tâm trong khi ngủ”, có Tỳ-kheo thiêu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ- 
kheo A-la-tỳ: "Các thầy thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cùng 
người chưa thọ giới ngủ chung, nhưng Phật chỉ 
quở trách chứ chưa kết giới. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Sa di La-hâu-la bị 
các Tỳ-kheo đuổi ra khỏi phòng, không cho ngủ 
chung nên La-hầu-la đến trong phòng nhỏ bên 
cạnh đề ngủ, không ngờ có khách ]y-kheo đến, vị 
này Suy nghĩ: _lrong phòng lớn ắt đã có thượng 
tọa ở, ta nên vào phòng nhỏ bên cạnh", nghĩ rôi 
đến phòng nhỏ gõ cửa hỏi có ai không, đáp: "Tôi 
là La-hầu-la", Tỳ-kheo khách bảo ra ngoài, cứ như 
thế đi đến phòng nào La-hâu-la cũng bị đuổi ra 
ngoài, liền suy nghĩ: "Ta đến phòng nào cũng bị 
đuổi, ta nên trong nhà xí của Phật nghỉ tạm” „ nghï 
rôi liền vào trong nhà xí năm ngủ trên tắm. ván. 
Không ngờ dưới tắm ván có hang rắn, con rắn đã 
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bò ra ngoài trước đó, đến sau đêm trời mưa to, con 
rắn lại trở về hang. Lúc đó Phật bỗng nghĩ đến La- 
hâu- la đang năm ngủ trong nhà xí, liền suy nghĩ: 
"Nếu ta không đánh thức thì La- hầu- la sẽ bị răn 
hại", nghĩ rôi liền nhập tam muội ấn thân nơi 
phòng mình rôi hiện thân trong nhà xí, dùng thân 
lực tạo ra tiếng rông để đánh thức La-hâu-la rồi 
hỏi: 

“Con là ai”, đáp là La- hâu-la, lại hỏi: "Cớ sao 
lại năm ngủ trong đây?" Đáp là vì không có chỗ 
ngủ nào khác, Phật bảo: "Hãy đến đây", La- -hâu-la 
liên đên, Phật dùng tay hữu xoa đâu La-hâu-la và 
nói kệ: 

"Con không phải nghèo hèn, 
Cũng không mất phú quý, 
Chỉ vì cầu đạo nên, 

Xuất gia nhân chịu khổ" 

Nói kệ rôi dăt La-hâu-la vào phòng mình ngủ. 
Suốt đêm đó Phật tĩnh tọa nhập thiên thọ dụng sự 
tĩnh lặng của bậc Thánh, đến sảng do nhân duyên 
này nhóm Tỳ-kheo tăng bảo các Tỷ-kheo: "Các Sa 
đi đáng thương không có cha mẹ, nêu các thây 
không từ mẫm thì duyên gì được sống, nêu chúng 
gặp phải ác thú hại thì đau khô lắm. Thân tộc 
chúng sẽ nỗi sân trách răng: Sa-môn Thích tử chỉ 
có thê nuôi mà không có thủ hộ", quở trách rồi bảo 
các Tỷ-kheo: "Từ nay VÌ hai điều lợi nên cho 'Tỳ- 
kheo được cùng người chưa thọ đại giới ngủ chung 
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phòng hai đêm: Một là vì thương xót Sa di, Hai là 
vì có bạch y đến trong chùa cũng nên cho họ ngủ. 
Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
giới này nên nói như sau: Nếu Tỳ-kheo cho người 
chưa thọ đại giới ngủ chung phòng quá hai đêm 
thì phạm Ba-dật-đê. 

Người chưa thọ đại giới là trừ Ty-kheo và Tỳ- 
kheo-nmi. Nhà có bốn loại: Một là tât cả đều có ngăn 
che. Hai là tất cả đều ngăn nhưng không che, Ba 
là tất cả che phủ nhưng ngăn phân nửa, Bốn là tật 
cả che phủ nhưng ngăn phân ít. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
cùng người chưa thọ đại giới ở chung trong bôn 
loại nhà trên quá hai đêm thì phạm Ba-dật-đê; nêu 
đứng dậy rôi năm trở lại thì tùy năm trở lại bao 
nhiêu, phạm Ba-dật- đề bây nhiêu. Nêu suốt đêm 
ngôi thì không phạm. 

Lúc đó có Tỳ-kheo bịnh, Sa di khán bịnh cung 
cấp mọi thứ nhưng đến đêm thứ ba thì lỷ- -kheo 
bịnh này đuổi ra ngoài, vì không có người chăm 
sóc nên Tỳ-kheo bịnh này suýt chết. Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Nên bảo Sa di 
đứng bên chỗ Tỳ-kheo bịnh, chớ năm". Sau đó Sa 
đi vì đứng lâu bên Ty-kheo bịnh nên té ngã xuông 
đất rồi ngủ luôn, Phật nói: "Tỳ-kheo bịnh không 
phạm, nhưng nêu bào đó có Tỳ-kheo không bịnh 
thì không nên năm" 
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55. Giới Can Tỳ-kheo Ác Tà Kiến: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỳ-kheo A-lợi-tra 
bỗng sanh ác tà kiến nói răng: "Tôi biết nghĩa của 
pháp Phật là làm pháp dâm dục không thê chướng 
đạo”, các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng bảo các Ty-kheo: 
"Các thây nên khuyên can A-lợi-tra răng: "Thầy 
chớ nên nói tôi biệt nghĩa của pháp Phật là làm 
pháp dâm dục không thể chướng đạo. Thây chớ 
phỉ Dáng Phật, phi Dáng Phật là không tốt, Phật 
không có nói lời này, Phật đã dùng đủ cách nói 
làm pháp dâm dục có thê chướng đạo. Thây hãy 
bỏ ác tà kiên này”. Nên khuyên can Ba-lần cho bỏ 
việc này”. Các Ty-kheo vâng lời Phật dạy đến 
khuyên can A-lợi-tra như trên đến lân thứ ba vẫn 
không thể làm cho A-lợi-tra bỏ ác tà kiên này nên 
trở về bạch Phật, Phật bảo: “Các thây nên làm yết 
ma tẫn .1ỷ-kheo A-lợi-tra về tội không bỏ ác tà 
kiến, nếu có Tỳ-kheo nào khác giông như A-lợi- 
tra cũng nên làm như thê. Yết ma tẫn về tội không 
bỏ ác tà kiến nên làm như sau: Tăng nhất tâm hòa 
hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng nên xướng rằng: 

Đại-đức Tăng. lắng nghe, Ty-kheo A-lợi-tra 
này khởi ác tà kiên nói răng: Tôi biệt nghĩa của 
pháp Phật là làm pháp dâm dục không thê chướng 
đạo. Tăng đã khuyên can nhưng Tỳ-kheo nảy vân 
không chịu bỏ ác tà kiến. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng tác pháp yết ma 
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tấn Tỳ-kheo A-lợi-tra về tội không bỏ ác tả kiến. 
Tùy Ty-kheo kia không bỏ tà kiến trong bao lâu 
thì Tăng tùy làm yết ma tân bầy lâu. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch- -tứ-yết-ma cho đến câu Tăng làm 
yết ma tẫn Tỷ- -kheo A-lợi-tra về tội không bỏ ác tà 
kiến xong rồi. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc 
này xIn nhớ giữ như vậy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới này nên nói như 
sau: 

Nếu Tỳ-kheo nói răng: Tôi biết nghĩa của pháp 
Phật là làm pháp dâm dục không thể chướng đạo. 
Các Tỳ-kheo nên khuyên can: "Thây chớ nên nói 
tôi biết nghĩa của pháp Phật là làm pháp dâm dục 
không thê chướng đạo. Thây chớ phỉ Dáng Phật, 
phi báng Phật là không tốt. Phật không có nói lời 
này, Phật đã dùng đủ cách nói làm pháp dâm dục 
có thê chướng đạo. Thây nên bỏ ác tà kiến này”. 
Khi các Ty-kheo khuyên can như thê mà vẫn p1Iữ 
chặt không bỏ thì các Tỷ-kheo nên khuyên can đến 
Ba-lần nếu chịu bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Tướng phạm trong giới này là khi khuyên can 
Tỷ-kheo này ban đầu nên dịu dàng khuyên can, 
nêu Tỳ-kheo kia chịu bỏ thì nên bảo sám tội Đột- 
kiết- la; nêu không chịu bỏ thì Tăng nên Bạch-tứ- 
yết- ma can, pháp can là tăng nhất tâm hòa HỢP... 
giông như đoạn văn trên cho đến câu việc này xin 
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nhớ giữ như vậy. Phật bảo các Tỳ-kheo nên can 
Ba lần, đây gọi là Uớc sắc giáo, nêu khi dịu dàng 
can mà chịu bỏ thì vẫn chưa phạm, can lần thứ 
nhất chưa xong hoặc XOng.. . cho đến can lần thứ 
ba, nói chưa xong hoặc nói xong mà là phi pháp 
biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, tợ pháp biệt 
chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, như pháp biệt 
chúng, khác pháp khác luật, khác lời Phật dạy mà 
can ngăn thì vẫn chưa phạm. Nếu tăng như pháp 
như luật như Tỳ-mi, như lời Phật dạy mà can ngăn 
thì can lần thứ ba xong mà không bỏ mới phạm 
Ba-dật-đề. 

56. GIới Tuy Thuận T }-kheo Ác Kiến: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần Tỳ- 
kheo biết Tỳ-kheo ác tà kiến này không chịu bỏ tả 
kiến, không như pháp sảm trừ tội, Tăng đã như 
pháp tẫn xuất mà vẫn cùng cọng sự vả ngủ chung 
một nhà. Có Tỷ-khco thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Ty-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các 
thây thật đã làm việc này phải không?” Đáp: "Thật 
đã làm thưa Thể tôn" , Phật liên quở trách: "Tại sao 
øọ1 là Tỳ-kheo đã biết Tỳ-kheo ác tà kiến... ngủ 
chung một nhà", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo nói lời như thế, 
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không như pháp sám hôi trừ tội và không bỏ ác tà 
kiến, Tăng đã như pháp tẫn xuất mà vẫn cùng cọng 
sự và cùng ở chung một nhà thì phạm Ba-dật- đề. 

Biết là tự biết hay nøhe biết từ người khác hoặc 
Ty-kheo kia tự nói. Nói lời như thê là như điêu đã 
thây biết mà nói; không như pháp sám trừ tội là 
tâm chưa chiết phục, chưa bỏ kiêu mạn; không bỏ 
ác tà kiến là ác tà kiến này chưa lìa tâm. Tăng như 
pháp tẫn là ở trong Tăng tác pháp đuôi. Cọng sự 
bao gôm tải và pháp, cùng làm các pháp yết ma, 
bố tát tự tứ. Cùng ở chung một nhà, nhà có bốn 
loại như đã kế trên. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
cùng người bị tẫn làm pháp sự gì hoặc dạy bảo 
kinh pháp, kệ tụng, mỗi môi câu đêu phạm Ba-dật- 
để; nêu theo người bị tẫn thọ học kinh pháp, kệ 
tụng cũng phạm như vậy. Về tài sự, nêu Ty-kheo 
cho người bị tẫn bát, y... bốn loại dược đều phạm 
Ba-dật- đề; cùng ngủ trong bốn loại nhà kể trên, 
tùy năm bao nhiêu phạm Ba-dật- đề bây nhiêu, nêu 
suốt đêm ngôi không năm thì phạm Đột-kiết-]a. 

57. Giới Chứa Nuôi Sa Di Ác Tà Kiến: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Sa di tên Ma- 
già khởi ác tà kiến nói rằng: "Tôi biết nghĩa của 
pháp Phật là làm pháp dâm dục không thể chướng 
đạo”, các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Tỳy-kheo: "Các thây nên khuyên can Sa đi 
này răng: Chú chớ nên nói tôi biết... chướng đạo. 
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Chú chớ phi báng Phật, phi báng Phật là không tốt, 
Phật đã đủ cách nói làm pháp dâm dục có thê 
chướng đạo, chú nên bỏ ác tà kiến nảy”, các Ty- 
kheo vâng lời Phật dạy khuyên can Sa đi này đên 
lần thứ ba vẫn không chịu bỏ ác tà kiến này nên 
trở về bạch Phật, Phật bảo các Ty-khco: "Các thây 
nên làm yết ma tấn Sa di Ma- giả về tội không bỏ 
ác tà kiến, nêu có Sa di nào giống như thê cũng 
nên tẫn như thế. Pháp yết ma là Tăng nhất tâm hòa 
hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Sa di Ma- -già này 
khởi ác tà kiến, Tăng đã khuyên can mà vẫn không 
chịu bỏ ác tà kiến này. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay tẫn Sa di 
Ma-già. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch- -tứ-yÊt- ma cho đến câu Tăng đã 
diệt tấn Sa di Ma-già rôi, Tăng chấp thuận vì im 
lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo biết Sa di Ma-già đã bị tẫn rồi mà vẫn chứa 
nuôi, cọng sự và ở chung. Có Tỳ-khco thiểu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rồi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là Tỷ-kheo biết 
Sa di này đã bị tấn rôi mà vẫn chứa nuôi, CỌng sự 
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và ở chung”, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: Do 
mười lợi nên kêt giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới 
này nên nói như sau: 

Nếu Sa di nói rằng: "Tôi biết nghĩa của pháp 
Phật là làm dâm dục không thê chướng đạo". Các 
Ty-kheo nên khuyên can Sa di này: "Chú chớ nói 
tôi biết nghĩa của pháp Phật là làm dâm dục không 
thế chướng đạo. Chú chớ phỉ báng Phật, phí báng 
Phật là không tốt, Phật đã đủ cách nói làm dâm 
dục có thê chướng đạo, chú nên bỏ ác tà kiến này”. 
Khi các Ty-kheo khuyên can như thế mà Sa di này 
g1ữ chặt không bỏ thì các lÿ-kheo nên can cho đến 
Ba-lần, chịu bỏ thì tốt, nếu không chịu bỏ thì các 
Tỳy-kheo nên bảo Sa di: "Chú từ nay không được 
nói Phật là thầy của chú, cũng không được đi theo 
sau các Tỳ-kheo. Các Sa di khác được cùng các 
Ty-kheo ngủ chung phòng hai đêm, nhưng chú thì 
không được. Chú là kẻ ngu sĩ, từ nay chú đã bị tân 
xuất, chú không được ở đây nữa". Nếu Tỳ-kheo 
biết Sa đi này đã bị diệt tẫn mà còn chứa nuôi, 
cọng sự và ngủ chung một nhà thì phạm Ba-dật- 
đê. 

Biết là tự biết hay nghe biết từ người khác hay 
Sa di tự nói. Diệt tấn là Tăng nhất tâm hòa hợp 
như pháp làm yết ma tẫn xuất. Chứa nuôi là nhận 
làm đệ tử, mình làm hòa thượng, A-xà-lê. Kinh 
tuât (thương yêu ban rãi) là chu câp y bát, bôn loại 
được... cho Sa di. Cọng sự là cùng tài sự và pháp 
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sự. Ở chung là cùng ở trong bốn loại nhà kê trên. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
dạy bảo cho Sa di bị tẫn nảy kinh pháp hay kệ tụng 
thì mỗi mỗi câu đều phạm Ba-dật- đề: nêu cùng Sa 
di đọc tụng kinh cũng như thế; nêu cho Sa di bị 
tấn y bát, bốn loại dược... đều phạm Ba-dật- đề; ở 
chung trong bôn loại nhà kế trên, tùy năm bao 
nhiêu phạm Ba-dật-đề bấy nhiêu; suốt đêm ngồi 
không năm cũng Ba-dật-đê. 

58. Giới Cẩm Giữ Báu Vật: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó vào sảng sớm 
Thế tôn đắp y mang bát vào thành khất thực, A- 
nan theo sau. Bỗng nhiên trời đồ mưa lớn làm cho 
phục tàng trôi lên mặt đất với nhiêu báu vật. Thế 
tôn khất thực xong liên trở về trong núi Kỷ-xà- 
quật thì thấy phục tàng trôi lên mặt đất với nhiêu 
báu vật. Lúc đó A-nan đi cách sau Phật khoảng 
một tâm, nghĩ răng: "Nếu ta đi gần Phật, hơi thở 
và tiếng chân sẽ làm kinh động Phật", Phật thây 
phục tàng, lộ ra rồi quay lại bảo A-nan: "Đó là độc 
xà”, nói rôi đi thăng qua không dừng lại chỗ báu 
vật; ' À-nân đi đến nhìn thây rôi cũng nói: "Là độc 
xà thưa Thế tôn", nói rồi cũng đi thắng qua không 
dừng lại chỗ báu vật. Lúc đó ở dưới chân núi có 
một người nghèo đang cắt lúa nghe được những 
lời này liên suy nghĩ: "Ta chưa từng thấy ác độc 
xà của Sa-môn Thích tử, nên đến xem thử", nghĩ 
rôi liên đến xem thì thấy phục tàng trôi lên mặt 
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đất, vui mừng nói: "Không ngờ độc xà của Sa-môn 
Thích tử lại là vật báu” , liên lây bọc vào trong áO 
và dùng xe chở về cất giấu trong nhà. Nhờ sô báu 
vật này mà người nghèo trở nên giàu có, xây cất 
nhà cao lớn, thiết lập cửa hàng vàng bạc, mua vol 
ngựa trâu dê, xe cộ, chứa nuôi nô tỳ. . Người này 
vôn có hiểm khích với một người nên khi phát tài 
gầy trở ngại việc buôn bán của ông ta, ông ta sanh 
tật đỗ đến tâu vua rằng: Người này trước kia 
nghèo hèn nay bỗng trở nên giàu có... chứa nuôi 
nô tỳ, như thê nhất định là đã gặp kho tàng mà 
không báo với vua", vua liên kêu tới hỏi: "Ngươi 
đã gặp được kho tàng phải không?” Đáp là không 
CÓ, Vua suy nghĩ: "Người này, nêu không tra khảo 
làm sao nói thật”, nghĩ rôi liên ra lịnh cho quan 
hữu ty tịch thu hết tài sản và cột trói lại, sau đó ra 
bố cáo ai gặp kho tàng mà không báo với vua đều 
bị trị tội như thế. Lúc đó người này kêu than: “A- 
nan, độc xà; ác độc xà thưa Thế tôn", mọi người 
nói: "Ngươi chớ nên nói A-nan độc xà, ác độc xà 
thưa Thế tôn; ngươi nên nói rằng: ai gặp bảo tàng 
mà không báo với vua thì bị trị phạt như thế", 

nhưng người này nhất tâm nghĩ đên Phật nên cứ 
nói câu A-nan độc xà, ác độc xà thưa Thể tôn. 
Quan cai ngục đem việc này tâu vua, vua liên kêu 
đến hỏi rõ nguyên do, liên đáp: "Đại vương ban 
cho tôi vô úy, tôi sẽ nói thật”, vua nói: ”Fa ban cho 
ngươi vô úy", đáp: "Trước kia tôi nghèo hèn cắt 
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lúa dưới chân núi, lúc đó có hai Tỳ-kheo đi lên 
núi, một người đi trước, một người đi sau. Tỳ- 
kheo đi trước nhìn thấy bảo tàng liên nói Với Ï- 
kheo đi sau: A-nan, đây là độc xà, nói rôi đi thắng 
không dừng lại chỗ báu vật; Tỷ-kheo đi sau đi đến 
nhìn thây cũng nói: ác độc xà thưa Thể tôn, nói rồi 
cũng đi thắng không dừng lại chỗ báu vật. Tôi 
nghe được những lời này sanh hiễu kỳ muốn xem 
thử ác độc xà mà Sa-môn Thích tử nói là vật gì 
nên tìm đến xem, liên thây bảo tàng trồi lên mặt 
đất, vui mừng chở về nhà cất giầu. Nhờ bảo tàng 
này tôi trở nên giàu có... chứa nuôi nô tỳ. Nay tôi 
bị trị tội liên nhớ đến lời nói trước kia, độc xà nay 
đang ở trên thân tôi ăt sẽ ăn thân mạng của tôi. 
Chính vì bảo tàng này mà nay vua tịch thu hết tài 
sản và tôi suýt mât mạng". Vua nghe rôi suy nghĩ: 
"Chắc chắn hai Tỳ-kheo đó là Phật và A-nan", 
nghĩ rồi liên nói: "Ngươi hãy đi đi, ta ban cho 
ngươi vô úy và thưởng cho ngươi năm trăm kim 
tiên”. Người này trong lúc nguy cấp nhờ nhớ lời 
của Phật và A-nan nói mà được thoát chết nên các 
quan đại thần đều lớn tiếng nói: "Thật là việc hi 
hữu, nhờ nhớ lời Phật nói mà được thoát chết". 
Các Tỳ-kheo nghe biết việc này liên đem bạch 
Phật, Phật nói: "Lây vật quý trong mắc tội nặng 
như thê và tội nặng hơn tội này cũng đều do lây 
vật báu”, nhưng Phật chỉ quở trách mà chưa kêt 
GIỚI. 
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Phật tại Duy-na-ly, lúc đó các đồng tử ra khỏi 
thành đến trong vườn rừng học bắn cung, Bạt-nan- 
đà sáng sớm đắp y mang bát định vào thành khất 
thực, các đồng tử từ xa trồng thây liền nói VỚI 
nhau: "Bạt-nan-đà Thích tử này ưa làm điều xấu 
ác, dù thây tội nghe tội nghi tội cũng không hồ 
thẹn, không nhàm đủ, chúng ta hãy thử xem”, nói 
rôi liên lấy báu vật trị giá ngàn kim tiên để ở giữa 
đường rôi đứng ở chỗ xa nhìn. Bạt-nan-đà vừa đi 
đến nhìn thấy vật báu trên đường, nhìn quanh bốn 
phía thây không có ai liền nhặt lây cặp vào nách, 
các đồng tử thây rôi liên chạy đến vây quanh nói 
răng: "Pháp Ty-kheo của ông, ` CỦa người 
không cho mà lại lấy trộm hay sao” „ đáp: “Không 
có lây trộm, tôi cho là vật phân tảo nên nhặt lấy", 
các đông tử Suy nghĩ: "Nên dẫn người xâu ác này 
đến quan”, nghĩ rôi liên dẫn đến quan, quan hỏi: 
"Thây thật đã lây trộm phải không?" Đáp: "Tôi 
không có lây trộm, tôi tưởng là vật phân tảo nên 
nhặt lây", quan nói: Không có vật báu nào mà 
khởi tưởng là phấn tảo để lây" - Nhưng các quan 
này vôn là đệ tử Phật, tin ưa - Phật nên nói: THỜ: 
kheo làm sao lây trộm được, các đồng tử ắt là nói 
VỌNE I1 TÔI. Thây hãy đi đi, sau này chớ như vậy nữa. 
Ở chỗ đất trồng gặp vật báu, người, không cho thì 
chớ nên nhặt lây". Bạt-nan-đà trở vê đem việc này 
kế lại cho các Tỳ-kheo nghe, các Tỳ- -kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ- 
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kheo tăng bảo các Tỳ-kheo: "Mắc tội như thế và 
Đ nặng hơn cũng đều do lây vàng bạc vật báu mà 
', quở trách rôi bảo các T-kheo: Do mười lợi 
nên kết giới cho các Ty-kheo, từ nay giới nảy nên 
nói như sau: Nếu Tỳ-kheo tự 'tay lây hay bảo người 
lây vật báu hay tợ vật báu đều phạm Ba-dật-đề. 

Vật báu là vàng bạc tiền, xa cừ, mã não, lưu ly, 
chơn châu...; tợ vật báu là đồng thiếc, bạch lạp, 
chì kẽm.. 

Tướng, phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 

cầm lây cất tiền, vàng bạc, xa cừ, mã não... của 
người khác thi phạm Ba-dật- đề; nêu lây tợ vật báu 
làm đồ trang nghiêm của nam tử và nữ nhơn, cho 
đến binh khí đêu phạm Ba-dật-để; nêu lấy chơn 
châu giả thì phạm Đột-kiết-la. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vào ngày tiết hội 
các bạch y trong thành chuẩn bị đây đủ các món 
ăn ngon đem vào trong vườn rừng đề vui chơi ăn 
uống. Tỷ-xá- -khư-lộc-tử- -mẫu. đeo trang sức trên 
người trị giá năm trăm kim tiên cũng ra thành dạo 
chơi, lúc trở về chợt suy nghĩ: "Ta ra thành dạo 
chơi, không thế không gặp Phật mà trở vê. Đến 
gặp Phật ta không nên đeo đồ trang sức như vậy”, 
nghĩ rôi liên cởi đô trang sức bọc vào trong áO 
cùng một tỳ nữ đi đến chỗ Phật, đảnh lễ ngồi một 
bên nghe Phật nói pháp, Thê tôn tùy thuận nói 
pháp chỉ dạy cho được lợi hỉ HỘI im lặng. Lộc tử 
mâu nghe pháp được lợi hỉ rồi từ tòa đứng dậy, 
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đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Tỳ nữ do nghe 
pháp được pháp vị nên khi đứng dậy ra về đề quên 
lại gói đồ trang sức. Phật thây gói đồ này liền bảo 
A-nan: "Thây hãy xem trong gói đồ này có vật gì 
rôi đem cất", A-nan bảo tịnh nhơn giở ra xem rôi 
øó1 lại đem cất. Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo 
tăng đủ lời khen ngợi g1ới và người trì giới rôi bảo 
các Iy-kheo: Từ nay ø1ới này nên nói lại như sau: 

Nêu Ty-kheo có vật báu hay tợ vật báu mà tự 
tay câm lây hay bảo người cầm lây cất thì phạm 
Ba-dật-đề, trừ nhân duyên. Nhân duyên là vật báu 
hay tợ vật báu này ở trong tăng phường hay ở 
trong trú xứ thì nên khởi tâm như vây mà lây cất: 
Nếu người chủ đến nhận thì sẽ trả lại. 

Việc này nên hành trì như thê. 

Trong tăng phường là vật ở bên trong tường 
vách, rào dậu, hào thành của trú xứ Tăng. Trong 
trú xứ là tủy trú xứ mà bạch y đã thỉnh. Không 
phạm là nêu vật ở trong Tăng phường, hoặc có tịnh 
nhơn thì bảo xem rôi lấy cất; nêu không có tịnh 
nhơn thì tự mình xem rồi lấy cất. Khi có người đến 
nhận xin lại thì nên hỏi: "Vật của ông hình tướng 
như thế nào", nếu nói đúng thì đưa trả lại, nêu nói 
không đúng thì nên đáp là không có vật như thế. 
Nếu chủ của vật chưa đến nhận lại mà Ty-kheo có 
nhân duyên phải đi, trong đây nếu có cựu trụ Tỳ- 
kheo tốt thì nên dặn lại răng: “Tôi nhặt được vật 
của người nào đó đã bỏ quên, thầy nên xem lại rôi 


448 BỘ LUẬT 5 


cất giữ, nêu chủ của vật đến nhận xin lại, nói đúng 
thì nên đưa trả lại, nói không đúng thì nên nói là 
không có vật như thế". Trải qua năm, sáu năm nếu 
chủ của vật không đến nhận lại thì nên đề vật này 
vào trong Tứ phương Tăng vật mà dùng; thời gian 
sau nêu chủ của vật đến nhận lại thì nên lấy vật 
của tứ phương tăng bôi thường. Vật ở trong trú xứ 
cũng giông như thế cho đến câu trải qua năm, sáu 
năm nêu chủ của vật không ‹ đến nhận lại, trong trú 
Xứ nảy nếu ít Ø1ường chế mên nệm.. -thì nên dùng 
tiên đó để mua sắm; thời gian sau chủ của vật đến 
nhận thì nên đem giường ghế mên nệm này trả cho 
họ. Việc này nên hành trì như thê. 


59. Giới Nhuộm Y Hoại Sắc: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó trong thành do 
nhân duyên rông làm mưa nên mở hội một tháng 
ăn mừng, vào ngày hội cuối cùng các nghệ sĩ xiêc 
trình diễn được thưởng rất nhiều tiền. Lục quân 
Ty-kheo cùng đi đến xem, thấy họ được thưởng 
nhiêu tiền nên sai người đến nói với họ rằng: "Các 
vị được thưởng nhiêu tài vật, nên chia cho chúng 
tôi một phân, nếu không chủng tôi sẽ phá hoại”, 
sứ đến nói y như vậy, họ nghe rôi liên hỏi là ai sai 
đến nói, đáp là Sa-môn, lại hỏi là Sa-môn nào, đáp 
là Sa-môn Thích tử, họ nói: "Chúng tôi nay đã thu 
hút được người xem, dù có đại nhạc sư ở đây cũng 
không thể phá hoại được huông. chi là Sa-môn 
Thích tử, chúng tôi không chia phân", sứ nghe rồi 
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liền trở về báo lại. Lục quân nghe rôi liền giăng 
màn trướng làm hội trường, ở trong đó mặc y phục 
bạch y trình diễn, dùng biện tài ca ngợi Phật pháp 
tăng và Thánh giáo khiến cho hội chúng bên kia 
dân dân qua tụ hội hết bên này để xem nghe. Các 
nghệ sĩ bên hội trường này đáng lẽ được thưởng 
tiên lại không được gì, sau khi biết là do Sa-môn 
Thích tử gây rôi liên quở trách răng: "Những 
người này mất pháp Sa-môn, thiêu đốt pháp Sa- 
môn nên tranh đoạt hết tài vật mà đáng lẽ chúng 
ta có được". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành 
hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ- 
kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải không?" 
Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo lại mặc y không 
nhuộm hoại sắc", nhưng Phật chỉ quở trách mà 
chưa kết giới. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỷ-kheo từ 
nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, tháp 
tùng theo các thương nhơn đi qua con dường hiểm, 
gặp phải giặc cướp cướp hết tài vật và y phục. Các 
thương nhơn, các Ty-kheo và những người xuất 
gia khác đêu lõa hình, chúa giặc là người mên mộ 
Phật pháp nên bảo các 1y-kheo tự đến nhận lại y 
của mình; người xuất gia khác cũng có y nhuộm, 
các Tỳ-kheo nghi không biết là y của mình hay 
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của người khác nên không dám lấy. Sau đó tuần 
tự đến nước Xá-vệ đảnh lễ Phật rôi ngôi một bên , 
pháp thường của Phật là khi có khách Ty-kheo đến 
đều hỏi thăm có nhẫn đủ không, khất thực có dễ 
không, đi đường có nhọc mệt không. Lúc đó các 
Tỳ-kheo đêu đáp là nhẫn đủ, khất thực không khó, 
đi đường không nhọc mệt, rôi đem việc trên bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm Tỷ-kheo tăng đủ lời 
khen ngợi giới và người trì giới rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới nảy nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo được y mới thì nên ở trong ba 
màu sắc, tùy dùng mỗi màu để nhuộm cho hoại 
sắc, hoặc màu xanh, hoặc màu xám hoặc màu đỏ 
đen. Nếu Tỳ-kheo không dùng ba màu sắc này 
nhuộm cho hoại sắc y mà mặc y mới thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Y mới là vải mới hoặc nhận được vải cũ từ 
người khác , do mới được nên cũng gọI là vải mới. 
Ba màu hoại sắc là xanh, xám và đỏ đen. Nêu Tỳ- 
kheo được vải màu xanh nên lây hai màu còn lại 
làm tịnh (nhuộm cho hoại sắc gọi là tịnh); nếu 
được vải đen xám cũng lấy hai màu còn lại làm 
tịnh; nêu được vải đỏ cũng lây hai màu còn lại làm 
tịnh; nêu được vải vàng thì nên lẫy ba màu sắc trên 
làm tịnh; được vải màu đỏ tươi cũng nên lây ba 
mảu săc trên làm tịnh. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
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đặp y không làm tịnh thì phạm Ba-dật-đề, nếu mặc 
thử một chút thì phạm Đột-kiết-la; vải may phu cụ 
không làm tịnh cũng phạm Ba-dật- đề; vải may áo 
đôi cũng phạm Ba-dật-đề. Nêu Tỳ-kheo được vải 
mới muôn làm tịnh, nên lây một mảnh vải cũ vá 
vào, may ngược ra ngoài gọ! là làm tịnh, cũng gọi 
là làm cho hoại sắc, vì khác với thế tục. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 16 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẠT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 

60. Giới Nửa Tháng Tắm Một Lần: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó trong thành có 
ba ao nước tắm, ao nước thứ nhất dành cho vua và 
phu nhân tắm, ao nước thứ hai dành cho vương tử 
và đại thân tắm, ao nước thứ ba dành cho nhân dân 
tăm. Vua Bình sa vốn tin sâu Phật giáo nÊn nói với 
các đại thân: "Các bậc : thượng nhơn nên tăm trong 
ao nước dành cho ta tắm" , do đó nên các Tỳ- -kheo 
thường thường đến tắm trong ao nước này. Một 
hôm vua Bình sa muốn tắm nên bảo người ĐIỮ aO: 
"Nên đuôi hết mọi TBƯỜI đi, ta muốn đến tăm", 
người giữ ao đuôi hết mọi người đi, chỉ còn có Tỷ- 
kheo ở lại vì người giữ ao nghĩ răng: "Vua vốn 
kính Tỳ-kheo, nêu đuổi đi thì vua sẽ nối giận", 
nghĩ rôi liên đến bạch vua: "Đã đuôi hết mọi người 
đi, chỉ còn Tỳ-kheo”, vua nói: "Lành thay, cứ để 
các thượng nhơn tăm trước". Sau khi các Tỳ-kheo 
tăm xong đi hết, người giữ ao mới đến bạch vua, 
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vua liên đến tăm, khi vua tắm xong thì trời sáng, 
lúc đó vua nghĩ: "Ta nay ra thành không nên 
không gặp Phật mà trở vào trong thành", nghĩ rồi 
liền đến chỗ Phật đảnh lễ rôi ngôi một bên „ Phật 
liền thăm hỏi: "Đại vương, mới sáng sớm vì sao 
đến", vua đem việc trên bạch Phật, Phật thuyết 
pháp cho vua được lợi hỉ rôi yên lặng, vua đứng 
dậy đảnh lễ Phật, hữu nhiễu rôi ra vê. Không bao 
lâu sau Phật do nhân duyên này nhóm Tỷ-kheo 
tăng rồi quở trách các Tỳ-kheo: “Tại sao gọi là TỲ- 
kheo lại thường thường đến tắm khiến cho vua 
dòng Sát-đế-ly đã quán đánh ở trong ao nước của 
mình mà không được tăm" , quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo chưa tới nửa tháng mà tăm thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Tướng phạm trong, giới này là nếu Ty-kheo 
chưa đủ nửa tháng mà tắm thì phạm Ba-dật-đề , đủ 
nửa tháng hoặc hơn thì không, phạm. 

Lúc đó vào một tháng cuôi của mùa xuân và 
một tháng đầu của mùa hạ, trời rất nóng bức, do 
các Iy-kheo không thường tăm nên thân dơ ngứa, 
bứt rút khó chịu liên bạch Phật: "Cúi xin Thê tôn, 
trời móng bức như thê nên cho các Tỳ-kheo tắm 
rửa", Phật nói: "Cho tăm, từ nay giới này nên nói 
lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo chưa tới nửa tháng mà tắm thì 
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phạm Ba-dật-đê, trừ nhân duyên. Nhân duyên là 
vào tháng cuôi của mùa xuân và vào tháng đâu của 
mùa ha, trời nóng bức. 

Tướng phạm trong giới này là nêu trời chưa 
đến nổi nóng bức mà tăm thì phạm Ba-dật-đê, trời 
nóng bức tăm thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xả, lúc đó có nhiêu 12 
kheo bịnh dùng tô dầu thoa thân, do không tắm 
nên thân dơ ngứa, bức rứt khó chịu liên bạch Phật: 
"Cúi xin Thê tôn, cho nhân duyên bịnh được tắm", 
Phật nói: ”Fừ nay cho nhân duyên bịnh được ni 
vì lợi ích cho người bịnh như thức ăn không khác. 
Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nêu Tỳ-kheo chưa tới nửa tháng mà tắm thì 
phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên. Nhân duyên là 
trời nóng bức, khi bịnh. Bịnh là bịnh lạnh, bịnh 
nóng, bịnh phong nếu được tắm thì bịnh lành. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Ty-kheo 
không bịnh, chưa tới nửa tháng mà tăm thì phạm 
Ba-dật-đê, nêu bịnh thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Ty-kheo 
trước giờ ngọ đắp y mang bát vào thành khât thực, 
bỗng có gió bão nôi lên thối y rời khỏi thân, bụi 
đất dính đầy người, không được tăm nên ngứa 
ngáy khó chịu liền bạch Phật: "Cúi xin Thế tôn 
cho nhân duyên bị gió thối được tăm", Phật nói: 
Từ nay cho nhân duyên bị gió thôi được tăm, từ 
nay giới này nên nói lại như sau: 
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Nếu Tỳ-kheo chưa tới nửa tháng mà tắm thì 
phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên. Nhân duyên là 
khi trời nóng bức, khi bịnh, khi bị gió thối. 

- Tướng phạm trong giới này là nêu không bị gió 
thôi mà tăm thì phạm Ba-dật-đê, bị gió thôi tắm 
thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tỳ-kheo 
mặc y mới nhuộm vào thành khất thực gặp mưa 
to, bị ướt y, nước nhuộm thâm vào thân sanh ghẻ 
lở, không được tăm nên bức rứt khó chịu liền bạch 
Phật: "Cúi xin Thế tôn cho nhân duyên gặp mưa 
to được tắm" ,„ Phật nói: Cho nhân duyên Øặp trời 
mưa được tắm, từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo chưa tới nửa tháng mà tắm thì 
phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên. Nhân duyên là 
khi trời nóng bức, khi bịnh, khi bị thôi, khi gặp 
trời mưa. 

Tướng phạm trong giới này là nếu không gặp 
trời mưa mà tăm thì phạm Ba-dật-đề, øặp trời mưa 
tăm thì không phạm. 

Phật tại nước A-la-ty, lúc đó các Ty-kheo làm 
chủa mới do gánh đất, bùn, ngói, gạch... để xây 
cất mà không được tăm nên thân dơ ngứa khó chịu 
và mệt mỏi, liên đem việc này bạch Phật: "Cúi xin 
Thê tôn do nhân duyên làm việc được tăm", Phật 
nói: "Cho nhân duyên làm việc được tắm, từ nay 
giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo chưa tới nửa tháng mà tắm thì 
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phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên. Nhân duyên là 
khi trời nóng bức, khi bịnh, khi bị gió thôi, khi trời 
mưa, khi làm việc. Làm việc là cho đến quét một 
thước đất trong Tăng phường. 

Tướng phạm trong giới này là nếu không có 
nhân duyên làm việc mà tăm thì phạm Ba-dật-đề:; 
nếu có làm việc, tăm thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có các T-kheo từ 
nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, do bụi 
đất ở vùng đất này nhiêu nên khi đi đường bụi đất 
bám dính người, không được tắm nên thân dơ 
ngứa, bức rứt khó chỊu liền bạch Phật: "Cúi xin 
n tôn cho nhân duyên đi đường được tắm", Phật 

ó1: "Cho nhân duyên đi đường được tắm, từ nay 
giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Ty-kheo chưa tới nửa tháng mà tăm thì 
phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên. Nhân duyên là 
khi trời nóng bức, khi bịnh, khi bị gió thôi, khi trời 
mưa, khi làm việc, khi đi đường. ĐI đường là cho 
đến đi nửa do tuân, hoặc đên hoặc đi. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
đến ngày hôm qua mà ngày nay tăm thì phạm Ba- 
dật-đê: ngày mai mới đi mà ngày nay tăm thì phạm 
Ba- dật- đê; nêu đi nửa do tuân dù đến hay đi mà 
tăm thì không phạm. Nếu Tỳ-kheo không có sáu 
nhân duyên kê trên, chưa tới nửa tháng mà tăm thì 
phạm Ba-dật-đề; nêu có nhân duyên không nói với 
các T-kheo mà liền tăm thì phạm Đột- kiết-la. 
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6l. Giới Đoạn Mạng Súc Sanh: 

Phật tại nước Duy-na- ly, lúc đó các vương tử 
nước Duy-na-ly vào trong vườn rừng học bắn 
cung, Ca-lưu-đà-di trước giờ ngọ đắp y mang bát 
vào thành khât thực, từ xa thây các vương tử học 
cách bắn cung như thế liền cười, các vương tử hỏi: 
"VÌ sao cười, chúng tôi bắn không hay sao", đáp 
là hay, lại hỏi: "Thây có bắn được không?" Đáp là 
được, các vương tử nói: "Nếu được thì bắn thử đi", 
đáp: "Pháp của chúng tôi không có cung tên thì 
không bắn", các vương tử nói: _Đây có cung tên 
bằng cây có thể dùng được”, nói rôi đưa cung tên 
băng cây. Khi Ca-lưu- đà-di giương cung có chim 
bay trong hư không rôi bay vòng trở lại, liên 
buông tên vờn quanh không cho chim bay thoát 
ra, các vương tử nói: "Cớ B. bắn không trúng, 
đáp: "Bắn trúng đâu có khó øì", các vương tử nói: 
"Không đúng như thế, nếu trúng được thì nên bắn 
HP trúng, chớ nên nói suông”, nộ CO kiêu mạn 

óI: "Các người muốn trúng chỗ nào", các vương 
tử nói: "Muốn trúng vào mặt phải", liền bắn trúng 
vào mắt phải, chim liên chết. Lúc đó các vương tử 
đều hồ thẹn, sanh tật đồ và nồi sân nói răng: "Sa- 
môn Thích tử sao có thê đoạt mạng súc sanh”. Có 
Tỳy-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi Ca-lưu-đà-di: "Thây thật đã làm 
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việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn”, Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là 1y-kheo 
lại cô ý đoạt mạng súc sanh", quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo cô ý đoạt mạng súc sanh thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Đoạt mạng là tự làm hay bảo người làm. 
Tướng phạm trong giới nảy là nêu 1ỷ-kheo tự tay 
đoạt mạng súc sanh thì phạm Ba-dật-đề; nếu Tỳ- 
kheo bảo người khác răng: "Hãy bắt trói súc sanh 
này rôi đập chết", nêu người kia nghe lời đập chết 
nó thì 1y-kheo này phạm Ba-dật-đê. Nêu Ty-kheo 
sai sứ đến nói với người khác răng: Ngươi biết 
súc sanh đó không?” Đáp là biết, SỨ nÓI: Ngươi 
hãy đến bắt trói và đập chết nó", nêu người kia 
nghe lời đập chết nó thì Tỳ-kheo này phạm Ba- 
dật-đề. Lại nữa- Ty-kheo có ba cách đoạt mạng súc 
sanh phạm Ba-dật-đê: Một là dùng thọ sắc, Hai là 
dùng không phải thọ sắc, Ba là dùng cả thọ sắc và 
không phải thọ sắc. Thọ sắc là nếu Ty-kheo, dùng 
tay hoặc chân hoặc thân phân khác đập chết súc 
sanh, nghĩ rằng: "Muôn cho nó chết", nếu nó chết 
thì Tỳ-kheo phạm Ba-dật- để; nêu nó không, chết 
liền, về sau cũng do nhân duyên này mà chết thì 
Ty-kheo cũng phạm Ba-dật- đề; nêu không chết 
liên, về sau cũng không phải do nhân duyên này 
mà chết thì phạm Đột-kiết-la. Không phải thọ sắc 
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là nếu Ty-kheo dùng cây, ngói đá, dao gậy, cung 
tên... từ xa ném, băn muôn cho nó chêt, nêu nó 
chết thì Ty-kheo phạm Ba-dật- đề; nêu nó không 
chết liền... cho đến phạm Đột- kiết- la giống. như 
đoạn văn trên. Thọ sắc và không phải thọ sắc là 
nếu Tỳ-kheo dùng tay câm cây, ngói đá dao gậy, 
cung tên... đập đánh nó, muôn cho nó chêt; nêu 
nó chết thì Tỳ-kheo phạm Ba-dật-đề; nêu nó 
không chết liên... cho đến phạm Đột-kiết-la giỗng 
như đoạn văn trên. 

Nếu Tỷ-kheo không dùng thọ sắc, bất thọ sắC, 
thọ sắc và bất thọ săc như đã kế trên, vì muốn giết 
nó nên để thuộc độc vào trong miệng nó hoặc 
trong thức ăn uống của nó, nêu nó chết thì . Ty-kheo 
phạm Ba-dật- đề; nêu nó không chết liền... cho 
đến phạm Đột- kiết- la giỗng như đoạn văn trên. 

Nêu Ty-kheo không dùng thọ sắc. cũng 
không dùng thuốc độc, vì muôn giệt nó nên xúc 
não làm cho nó buôn phiền... cho đến làm cho nó 
bị đọa thai hoặc xô xuông nước hay xô vào trong 
lửa, xô xuống hầm, hoặc đuôi ra đường muốn cho 
nó chết. Cho đến súc sanh còn trong thai mẹ mới 
thọ hai căn là thân căn và mạng căn mà khởi 
phương tiện làm cho nó chết, nếu nó chết thì Tỳ- 
kheo phạm Ba-dật-đề; nêu nó không chết liền... 
cho đên phạm Đột-kiết-la giống như đoạn văn 
trên. 
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62. Giới Cô Ý Làm Cho T)-kheo Khác Nghỉ 

Hải: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo tranh cải với Thât thập quân Tỳ-kheo, muôn 
làm cho chúng Ty-kheo này sanh nghi hồi nên nói 
răng: "Các thây không đủ hai mươi tuổi mà thọ 
gIỚI cụ túc. Nếu người chưa đủ hai mươi tuôi thọ 
giới cụ túc thì không gọi là đác giới cụ túc, nêu 
không đắc giới cụ túc thì không phải là Tỳ-kheo, 
không phải là Sa-môn Thích tử ", chúng Tỳ- -kheo 
này nghe rồi ưu sâu nghi hối kêu khóc, các Tỳ- 
kheo hỏi rõ nguyên do”. Có Tyỳ-kheo thiêu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên nảy nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn”, 
Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cô 
ý làm cho Ty-kheo khác nghĩ hối", quở trách rôi 
bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho 
các 1ỷ-khco, từ nay giới này nên nói như sau: Nếu 
Ty-kheo cô ý làm cho Ty-kheo khác nghĩ hồi, 
khiến cho trong chốc lát tâm không an ôn, do nhân 
duyên này không øì khác thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này có sáu: Một là 
sanh, Hai là thọ giới cụ túc, Ba là phạm, Bồn là 
hỏi, Năm là vật, sáu là pháp. 

Sanh là Ty-kheo hỏi Ty-kheo khác sanh vào 
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lúc nào, đáp là sanh vào đời vua......... có đại thần 
Si bội , hoặc vào năm được mùa sung túc hoặc vào 
năm thât mùa đói kém...; Tỳ-kheo nói: "Nêu thây 
sanh vào lúc đó thì không đủ hai mươi tuôi, nếu 
không đủ hai mươi thì không đặc giới cụ túc... 
không phải Sa-môn Thích tử", dù Tỳ-kheo kia có 
nghi hôi hay không Ty-kheo này vân phạm Ba- 
dật-đề. Lại có 1-kheo hỏi Tỳ-kheo khác: "Dưới 
nách của thây lúc nào mọc lông, bên miệng lúc 
nào mọc râu, yết hâu ở cô lúc nảo hiện", đáp là 
vào lúc ......... như đoạn văn trên; Ty- -kheo nói: 
"Nếu mọc râu vào lúc đó thì thây chưa được hai 
mươi tuôi . . không phải là Sa-môn Thích tử”, dù 
1y-kheo kia có nghĩ hối hay không Tỳ-kheo này 
vẫn phạm Ba-dật-đê. 

Thọ giới cụ túc là nếu Tỳ-kheo hỏi Tỳ- -kheo 
khác: "Thây thọ giới vào lúc nào?” Đáp là vào đời 
vua........ có đại thân......... như đoạn văn trên; TY- 
kheo nói: "Nếu thây thọ giới cụ túc vào lúc đó thì 
không đắc giới cụ túc.. - không phải là Sa-môn 
Thích tử”, dù 13-kheo kia có nghĩ hồi hay không 
Tỳ-kheo này vẫn phạm Ba-dật-đề. Lại có Ty-kheo 
hỏi Tỳ-kheo khác: "A1 làm hòa thương truyền trao 
giới cụ túc cho thây, ai làm A-xà-lê, ai làm giáo 
thọ sư?” Đáp: "VỊ........ làm hòa thượng, VỊ 

t1 Ác làm A-xà-lê, vỊ.......... làm giáo thọ sư”; 
Tỳ-kheo nói: "Nếu như thê thì thây không đắc giới 
cụ túc... không phải là Sa-môn Thích tử”, dù Tỳ- 
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kheo kia có nghi hối hay không Tỳ-kheo này vẫn 
phạm Ba-dật-đề. Lại có Tỳy-kheo hỏi Ty-kheo 
khác: "Thây ở trong thập sư thọ giới cụ túc hay là 
ở trong ngũ sư?”, đáp là ở trong thập sư, đó là 
ni. : Tỳ-kheo nói: "Nếu ở trong thập sư như thế 
thì thầy không đặc giới cụ túc.. . không phải Sa- 
môn Thích tử”, dù 1y-kheo kia có nghĩ hối hay 
không Tỳ-kheo này vẫn phạm Ba-dật-đề. Lại có 
Tỳ-kheo hỏi Tỳ-kheo khác: "Thây ở trong giới thọ 
cụ túc hay ở ngoài giới?” Đáp là ở trong gI1ới......... 
Tỳ-kheo nói: "Nếu ở trong giới này thọ giới thì 
thây không đắc giới cụ túc... không phải Sa-môn 
Thích tử”, dù 1-kheo kia có nghĩ hôi hay không 
Ty-kheo này vân phạm Ba-dật- đề. 

Phạm là nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác 
răng: "Thây. phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-dật- 
đề, Ba-la-đê-đê-xá-ni, Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa... thì người này không 
phải là Ty-kheo, không phải là Sa-môn Thích tử”, 
dù 1y-kheo kia có nghĩ hối hay không Tỳ-kheo 
này vân phạm Ba-dật-đè. 

Hỏi là nếu Tỳ-kheo hỏi Tỳ-kheo khác: "Thầy 
vào trong tụ lạc 

Tn ,„ đi đường ......... đến nhà của ......... ngÔi 
Ở:/CHIO) 00a nói chuyện cùng VỚI người nữ tên 
sàn 6u , đến chùa ni .......... ngồi nói chuyện VỚI TỲ- 
kheo- ñII LCTT s45: phải không”. Đáp là có, liên nói: 
"Nếu thây vào tụ lạc đó... ngôi nói chuyện với Tỳ- 
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kheo-ni đó thì thầy không phải là Tỳ-kheo, không 
phải Sa-môn Thích tử”, dù 13-kheo kia có nghĩ 
hối hay không Tỳ-kheo ¡ này vần phạm Ba-dật-đè. 

Vật là nêu Tỷ- -kheo hỏi Tỳ-kheo khác: "Thây 
đồng tâm với ai dùng bát, y... cho đến bốn loại 
dược?" Đáp là đồng tâm với Ty-kheo LG, 2522: : 
liền nói: "Nếu thây đông tâm với Tỳ-kheo đó thì 
thây không phải là Tỳ-kheo, không phải Sa-môn 
Thích tử”, dù Ty-kheo kia có nghị hôi hay không 
Tỳ-kheo này vẫn phạm Ba-dật-đề. 

Pháp là nếu Ty-kheo nói với Tyỳ-kheo khác 
răng: "Chớ chứa nhiêu y, chớ thường thường ăn, 
n ăn iêng chứng... ", đáp: "Tôi có thọ y Ca-hI- 

, liên nói: "Nếu thầy chứa nhiều y , thường 
thiŸ? ăn... thì thầy không phải là Tỳ-kheo, 
không phải Sa-môn Thích tử", dù Ty-kheo kia có 
nghi hôi hay không Ty-kheo này vân phạm Ba- 
dật-đề. 

Nêu Tỳ-kheo dùng sáu cách trên khiến cho Tỳ- 
kheo khác nghi hồi thì phạm Ba-dật-đề , ngoài sáu 
cách trên dùng cách khác làm cho Tỳ-kheo khác 
nghỉ hỗi thì phạm Đột-kiết-la hoặc dùng sáu cách 
trên nhưng với nhần duyên khác làm cho Ty-kheo 
khác nghi hỗi cũng phạm Đột-kiết-la. 

63. GIới Dùng Tay Chọc Léi : 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có một trẻ con 
bạch y vua đùa với Thập thât quần Tỷ-kheo, chúng 
Ty-kheo này vì muôn chọc cho nó cười nên dùng 
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tay chọc lét nó, đứa bé này do cười nhiều quá nên 
đứt hơi mà chết. Thập thất quân Tỳ-kheo sanh 
nghi không biết mình có phạm Ba-la-di hay 
không, đem việc này bạch Phật, Phật hỏi: "Các 
thây dùng tâm gì mà làm việc đó?" Đáp: "Chúng 
con muốn chọc cho nó cười nên làm việc đó", Phật 
nói: "Nếu như vậy thì không phạm sát", Phật bảo 
các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Ty-kheo dùng tay chọc lét người khác thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
dùng một ngón tay chọc lét người khác thì phạm 
một tội Ba-dật-đê, dùng hai ngón tay cho đến 
mười ngón tay thì phạm mười tội Ba-dật- đề; nêu 
dùng cây, gậy... chọc lét người khác thì phạm 
Đột-kiết-la. 

64. GIới Đùa Giớn Trong Nước: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Thập thât quân Tỳ- 
kheo rũ nhau đến sông A-chỉ-la tắm, trong Thập 
thât quân có một Ty-khco đã được thiên định vốn 
không muốn đi, nhưng vì muốn hộ mười sáu ly- 
kheo kia nên đi cùng. Chúng Ty-kheo nảy đến nơi 
cởi bỏ y phục vào trong sông tăm, làm đủ cách 
chơi giỡn như vỗ nước ra tiếng hoặc lặn hụp dưới 
nước hoặc bơi lội như cá chuyên mình... Cách đó 
không xa vua Ba-tư-nặc đang cùng phu nhân Mạt- 
lợi ở trên lầu gác vui hưởng năm dục lạc, có cung 
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nữ ca múa hát để tự vui. Vua từ xa nhìn thấy các 
T-kheo đủ cách chơi đùa giỡn trong sông như thế 
liên nói với phu nhân: "Đó là những người mà 
nàng tôn trọng, sao lại đủ cách chơi đùa giỡn thô 
tháo ở trong nước như thế", phu nhân nói: "Vì sao 
vua lại nói như thế, họ chỉ là những người CÒn trẻ 
tuổi; vua hãy nên ngưỡng vọng những vị như Ma- 
ha Ca-diếp, Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên-liên, A- 
na-luật...". Lúc đó Tỳ-kheo đã được thiền định 
không tắm mà ngôi thiên gân đó, nghe được những 
lời này của vua và phu nhân nên bảo các Tỳ-kheo: 
"Các thây tăm như thế đủ rồi, hãy lên bờ mặc lại 

y phục, tất cả cầm Dịnh đựng đây nước để trước 
mặt rôi ngôi kiết già", tất cả đều lên bờ và làm theo 
như lời dạy, Tỳ-kheo được thiên định liên dùng 
sức thân thông làm cho các bình nước bay trong 
hư không, các Tỳ-kheo ngôi kiết già bay theo sau 
các bình nước. Phu nhân Mạt-lợi nhìn thấy cảnh 
này liên nói với vua: "Vua xem đây là những 
người mà thiếp tôn trọng, tuy họ có hành động mà 
vua thấy như thế nhưng lại có sức thân thông định 
lực mà vua không thây được". Sau đó phu nhân sai 
sứ đên bạch Phật: "Nhà vua thường nêu ra những 
lỗi lầm của các Tỳ-kheo, do các Tỳ-kheo đã chơi 
đùa giốn trong nước, cúi xin Thế tôn bảo các Tỷ- 
kheo chớ tắm trong sông này nữa". Phật do việc 
này nhóm Ty-kheo tăng hỏi Thập thất quân Tỳ- 
kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải không?" 
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Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở 
trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại đủ cách chơi đùa 
giỡn trong nước như thế" , quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo đùa giỡn trong nước thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này có tâm cách: Một 
là làm cho mình vui, Hai là làm cho mình sướng 
thích, Ba là làm cho mình cười, Bốn là làm trò 
chơi giỡn, Năm là vỗ đập nước, sáu là khiến cho 
người khác vui, bảy là khiến cho người khác 
sướng thích, tám là khiến cho người khác cười, 
Nếu Tỳ-kheo muốn làm cho mình vui dùng tay vỗ 
đập nước thì phạm Ba-dật-đề; hoặc ở trong nước 
lặn hụp, bơi lội qua lại như ca xoay chuyền... đêu 
phạm Ba-dật-đề; cho đến dùng tay vẻ nước trên 
bàn cũng phạm Đột-kiết-la. Không phạm là nếu 
học bơi hoặc bơi thắng qua thì không phạm. 


65. Giới Cùng Người Nữ Ngủ Chung Nhà: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão A-na- 
luật từ nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, 
đi đến một tụ lạc không có tăng phường muôn nghỉ 
qua đêm. A-na-luật vốn là vương tử, tánh chất cao 
quý không thích hỏi những việc nhỏ nhặt, lại 
không biết người nào nên hỏi, người nào không 
nên hỏi. Lúc đó Trưởng lão thấy những người trẻ 
tuôi trong tụ lạc liên đến hỏi răng: "Trong tụ lạc 
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này ai có thể cho người xuất gia ngủ qua đêm", 
trong tụ lạc này có một dâm nữ, những người trẻ 
tuôi này muốn trêu đùa-Tỳ-kheo nên chỉ đến nhà 
dâm nữ đó. A-na-luật tình thật không biết nên đến 
nhà dâm nữ đó gõ cửa, dâm nữ ra mở cửa thây Tỷ- 
kheo đoan chánh có oal nghĩ, dung mạo đễ mên 
nên tâm dâm phát khởi liên hỏi: "Thây cần điều 
" đáp là muôn ngủ nhờ một đêm, dâm nữ băng 
lồn? mời vào nhà , sau khi thăm hỏi nhau xong 
dầm nữ bảo người nhà sửa soạn các món ăn ngon 
củng dường tôi trải chăn nệm gối tốt đẹp trên chiếc 
giường lớn cho Ty-kheo bên canh giường của 
mình. Đến đêm dâm nữ muốn cùng Tỳ-kheo làm 
việc bất tịnh nói rằng: "Tôi xoa chân cho thây" : 
liên đáp: “Tôi là người đoạn dục, xin chớ nói đến 
việc này”, dâm nữ suy nghĩ: Người này ắt có dục, 
chỉ là vì mới đến mỏi mệt, ta nên đợi đến giữa 
đêm", đến giữa đêm dâm nữ yêu câu lần nữa, cũng 
đáp như trước, đến cuôi đêm dâm nữ lại yêu cầu 
vẫn đáp như trước, đến sáng dâm nữ nói: "Quốc 
vương đại thân mang đến một trăm cho đến năm 
trăm kim tiên tôi còn không chịu nhận lời, đếm 
hôm tôi đã yêu câu Ba-lần mà thây vẫn không 
chịu, thầy đôi với pháp nên được của- -1ÿ-kheo ặt 
sẽ chứng, đặc được. Nêu thây không muốn như thê 
thì xin vì thương xót tôi mà thọ tôi thí thực” : 
na-luật SUy nghĩ: "Ta đi đường xa cần phải ăn" 
nghĩ rôi liên yên lặng nhận lời. Dâm nữ sửa soạn 
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đây đủ thức ăn ngon tự tay dâng cúng Tỳ-kheo , 
đợi Tỳ-kheo thọ thực xong liên lấy ghế nhỏ ngồi 
phía trước nghe thuyết pháp. Lúc đó A-na-luật 
quán tâm và cơ duyên của dâm nữ mả nói pháp, 
khiến cho dâm nữ ngay nơi chỗ ngôi xa lìa trần 
cầu chứng được pháp nhãn tịnh. Dâm nữ nghe 
pháp biết pháp và nhập pháp, không còn nghĩ hồi, 
ở trong Phật pháp được tâm tự tại vô sở úy, liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ A-na-luật bạch răng: 
"Con từ ngày nay xin quy y Phật, quy y Pháp, quy 
V Tăng, trọn đời làm Ưu-bà-di", A-na-luật lại vì 
nói diệu pháp cho được lợi hỉ rôi đi. Dâm nữ tiễn 
đưa A-na-luật đi rôi từ đó trở đi, dâm nữ thường 
cung cấp cho Sa-môn Thích tử y phục và thức ăn 
uông. A-na-luật dần dân đến nước Xá-vệ, cất y bát 
rôi đên chỗ Phật, đảnh lễ Phật rồi ngồi một bên, 
pháp thường của Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến 
đều hỏi thăm có nhẫn đủ không, khất thực có dễ 
không, đi đường có nhọc mệt không. A-na-luật 
đều đáp là nhẫn đủ, khất thực không khó, đi đường 
không nhọc mệt, rôi đem việc trên bạch Phật, Phật 
do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "“A-na-luật dù đã lìa dục chứng được quả A- 
la-hản, cũng không nên cùng người nữ ngủ chung 
một nhà. Như sở dục của người nâu ăn, người nữ 
đối với người nam cũng vậy”, quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 
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Nêu Tỳ-kheo cùng người nữ ngủ chung một 
nhà thì phạm Ba-dật-đề. 

Người nữ là bao gồm nữ loài người, nữ phi 
nhơn, nữ súc sanh. 

Người nữ dù ngồi hay năm đều gọi là ngủ; voi 
dù dựa hay đứng cũng gọi là ngủ; lạc đà, trâu, dê 
dù năm hay đứng cũng gọi là ngủ; chim, ngỗng, 
nhạn, không tước... dù đứng một chân hay gục 
đâu cũng gọi là ngủ. Nhà có bốn loại như đã giải 
trong giới trên. 

Tướng phạm trong giới này là nếu 1ỷ-kheo Ở 
trong bốn loại nhà kế trên mà cùng người nữ ngủ 
qua đêm thì phạm Ba-dật- đề , nếu đứng dậy rôi trở 
lại năm tùy năm lại bao nhiêu phạm Ba-dật- đề bấy 
nhiêu. Không phạm là suốt đêm ngôi không năm, 
cho đến trong nhà đó có người nữ ngủ hoặc có lỗ 
hồng mà mẻo chui qua lọt, Tỳ-kheo ngủ qua đêm 
trong đây thì phạm Ba-dật-đề. 

66. Giới Khủng Bồ T)-kheo Khác: 

Phật tại nước Duy-na-ly, lúc đó Phật cùng thị 
giả là Ty-kheo Tượng thủ đang ở trong núi Ma- 
câu-la, pháp thị giả của Phật là Phật chưa vào 
phòng thì thị giả không được vào trước. Lúc đó 
vào đầu đêm Phật kinh hành nơi đất trông, trời 
đang mưa nhỏ, Thích đề hoàn nhơn suy nghĩ: 
"Phật đang kinh hành nơi đất trồng gặp trời mưa 
nhỏ, ta sao không biến hóa một cái hang lưu ly để 
Phật kinh hành trong đó", nghĩ rôi liền biến hóa 
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một cái hang để Phật kinh hành trong đó, vua trời 
Đề thích đi theo sau. Phật kinh hành lâu, thị giả 
Tượng thủ bị gió mưa bức não nên suy nghĩ: "Ta 
nên dùng phương tiện gì đề thúc Phật trở vào 
phòng thì ta mới được vào”. Thời đó nhân dân 
sông tại núi Ma câu la khi trẻ con khóc thì đem dạ 
xoa Bà câu la ra hủ nhát cho nó nín khóc, thị giả 
tượng thủ liền đứng ở đầu đường chỗ Phật kinh 
hành, dùng hai tay bịt hai lỗ tai lại rồi la lớn: "Dạ 
xoa Bà-câu-la đến", Thích đề hoàn nhơn nghe rồi 
liền bạch Phật: "Thế tôn, tại sao trong Phật pháp 
lại có người ngu si này", Phật nói: "Kiều thi ca, 
nhà ta rộng lớn, người này hiện đời sẽ được lậu 
tận, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau 
nữa", Phật chỉ dạy cho vua trời Đề thích được lợi 
hỉ rồi yên lặng, Thích đê hoàn nhơn sau khi được 
pháp hỉ liên đảnh lễ Phật, hữu nhiễu rồi đi. Không 
bao lầu sau, Phật trở vào phòng mình nghỉ, sáng 
hôm sau do nhân duyên này nhóm Ty-kheo tăng 
quỞở trách thị giả Tượng thủ: "Thây là người ngu 
sĩ, tại sao lại khủng bô Như lai, Phật Thể tôn. Phật 
là người đã được vô bồ úy, tóc lông không dựng 
đứng", liên nói kệ: 

“Phát ở trong pháp mình, 

Trí thông đạt vô ngại, 

Lại côn có người đem, 

Dạ xoa Bà cáu nhái. 

Phát ở trong pháp mình, 
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Trí thông đạt vô ngại, 
Nền đã vượt qua khỏi, 
Khổ sanh lão bịnh tử. 
Phát ở trong pháp mình, 
Trí thông đạt vô ngại, 
Nền đã diệt trừ hết, 

Các kiết sử phiên não " 

Phật quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: Do mười 
lợi nên kêt giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này 
nên nói như sau: 

Nêu 1ỷ-kheo tự khủng bố Tỷ-kheo khác hoặc 
bảo người khủng bố, cho đến đùa giỡn cũng phạm 
Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này có sáu cách là sắc, 
thanh, hương, vị và xúc. Sắc là nêu Tỳ-kheo làm 
sắc tướng đáng sợ của voi, ngựa, trâu, đê... để 
khủng bố Tỳ-kheo khác, dù Tỳ-kheo kia có sợ hay 
không, đều phạm Ba-dật-đề. Thanh là nếu Tỳ- 
kheo làm các tiếng đáng sợ của volI, ngựa, trâu, 
dê... để khủng bố Ty-kheo khác, dù Tỳ-kheo kia 
có sợ hay không, đều phạm Ba-dật-đề. Hương là 
nếu Ty-kheo làm ra các mùi thơm hay thối để 
khủng bố .Ty-kheo khác, dù Tỳ-kheo kia có sợ hay 
không, đều phạm Ba-dật-đề. Vị là nếu Tỳ-kheo 
hỏi Tỳ-kheo khác: "Ngày nay ăn gì với cơm?” Đáp 
là ăn với lạc tô... , liền nói: "Nếu ăn lạc tô... với 
cơm thì người này sẽ mặc bịnh hủi", dù Tỳ-kheo 
kia có sợ hãi hay không, đều phạm Ba-dật-đề. Lại 
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có Tyỳ-kheo hỏi Tỳ-kheo khác: "Ngày nay ăn øì 
li cơm?" Đáp là ăn tô và thịt heo với cơm, liên 

ÓI: "Nếu ä ăn tô và thịt heo với cơm thì người này 
sẽ mắc bịnh hủi", dù Tỳ-kheo kia có sợ hãi hay 
không, đều phạm. Ba-dật-đề. Xúc là nếu Tỳy-kheo 
làm cho thân mình cứng, thô hoặc mêm trơn hay 
rít... rôi chạm vào Tỳ-kheo khác, dù có khiến Ty- 
kheo kia sợ hãi hay không, đều phạm Ba-dật- đề. 
Pháp là nêu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác: "Thây 
chớ đại tiêu tiện trên cỏ tươi, sẽ đọa vào địa ngục, 
ngạ quỹ súc sanh”, đáp: "Tôi tự biết pháp này”, 
Ty-kheo nói: "Nếu Tỳ-kheo đại tiêu tiện trên cỏ 
tươi thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh”, dù 
có khiến Tỳ-kheo kia sợ hãi hay không, đều phạm 
Ba-dật-đề. 

Nêu Tỳ-kheo dùng sáu cách trên để khủng bố 
Tỳ-kheo khác thì phạm Ba-dật-đề, trừ sáu cách 
trên dùng các cách khác đề khủng bố Tỳ-kheo 
khác thì phạm Đột-kiết-la; nếu dùng sáu cách trên 
với nhân duyên khác đề khủng bố người khác thì 
phạm Đột-kiết-la. 

67. Giới Giấu Y Bát Của-T)-kheo Khác: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật 
và Tăng ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận lời, 
cư sĩ biết Phật đã nhận lời liên đảnh lễ Phật hữu 
nhiễu rôi ra về. Suốt đêm đó sửa soạn đây đủ các 
món ăn ngon để cúng dường, lúc đó các Tỳ-kheo 
đang đứng nơi chỗ đất trống chờ sứ đến thỉnh, 
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trước đó Lục quân Tỷ-kheo đã cùng với Thập thất 
quận Ty-kheo tranh cải nên lây y bát của Thập thất 
quân Tỷ-khco đem giâu nơi khác, khiên cho chúng 
Tỳ-kheo này tìm mãi không được. Pháp của Thập 
thât quần Tỷ-kheo là hễ có việc øì đều nói với 
nhau, lúc đó người bị mắt y bát này nÓI VỚI người 
kia: "Tôi bị mất y bát, hãy tìm giúp tôi". Đến giữa 
nØỌ, CƯ SĨ Sa1 SỨ đến báo giờ ăn đã đến, các Tỳ- 
kheo đêu đi đến nhà cư sĩ, Phật bảo người nhận 
lấy. phân thức ăn của mình. Cư sĩ thây Tăng đã 
ngôi vào chỗ ngôi rôi tự tay dâng nước và thức ăn 
khiến cho tất cả đều được no đủ, sau khi Tăng thọ 
thực xong liền lấy chiếc ghế nhỏ ngồi trước 
Thượng tòa để nghe thuyết pháp. Lúc đó thập thật 
quân Tỳ-kheo tìm ra được y bát mới đi đến nhà cư 
sĩ, chư tăng vừa ra khỏi nhà cư sĩ nhìn thây liên 
hỏi cớ sao đến trễ, đáp: "Lục quân Tỷ-kheo giấu : 
bát của chúng tôi, tìm mãi mới được nên đến trễ". 
Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đâu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc này phải không?”", đáp: "Thật đã 
làm thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao 
gọi là Ty-kheo lại giâu y bát của- Ty-kheo khác 
khiến họ suýt bị đoạn thực" , quỞ trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 
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Nếu Tỷ-kheo giâu `. bát của-Ty-kheo khác, 
cho đến giầu những vật cân dùng tùy pháp như cái 
khóa cửa, ông kim, giày dép... ,„ tự giâu hay bảo 
người giâu cho đến đùa giỡn đều phạm Ba-dật-đề. 

- Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo 
giâu y bát của-Tỳ-kheo khác, nêu tìm không được 
thì Tỳ-kheo này phạm Ba- dật- đề; nêu tìm được thì 
phạm Đột-kiết-la. Giâu cái khóa cửa, ông kim.. 
nêu tìm không được thì Ty-kheo này phạm Ba- dật- 
đẻ, tìm được thì phạm Đột-kiết-la. Nếu chỉ giâu 
ống kim, tìm không được thì phạm Đột-kiết-la, 
tìm được cũng phạm Đột- kiết-la. 

6Š. Giới Đoạt Y Của Người Khác Mặc: 

Phật tại thành Vương xá, Lục quân Tỳ- kheo 
tánh vốn lười biếng, không thích tự giặt nhuộm cắt 
may y, nếu có vải cần giặt nhuộm cắt may liền 
đem đưa cho Ty-kheo hoặc Ty-kheo-nl, Thức- 
xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni. Những người này 
tưởng là của mình nên đem giặt nhuộm cắt may 
thành y, khi Lục quân Tỳ-kheo biết may đã được 
may xong liên đến đòi lại nói rằng: "Y này vì sao 
đã lâu không trả lại cho tôi”, vị kia không trả lại, 
liền cưỡng đoạt lấy đem vê. Trúc đó các Ty-kheo 
không thây Lục quân 1y-kheo giặt nhuộm cắt may 
y mà lại thây họ đắp y mới, liền hỏi rõ nguyên do, 
Lục quân 1-kheo đem việc trên kê lại rồi nói: 
“Do nhân duyên này các thầy thấy tôi không giặt 
nhuộm cắt may mà lại có y mới để đắp". Có Tỳ- 
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kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên nảy nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rồi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Ty- 
kheo lại cưỡng đoạt y của người khác lây đắp", 
quở trách rôi bảo các T-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nếu Tỳ-kheo đem y cho Tỳ-kheo hoặc Tỳ- 
kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-n1; thời 
gian sau đến đòi, vị kia không trả lại liên cưỡng 
đoạt lây mặc thì phạm Ba-dật-đê. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
đem y cho Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, Thức-xoa-ma- 
na, Sa đi, Sa-di-ni; sau đến đòi, vị kia không trả 
lại liên cưỡng đoạt lây mặc thì phạm Ba-dật- đề. 

Lúc đó các Tỳ-kheo không biết y dư phải cất 
chứa như thê nào liên bạch Phật, Phật nói: "Nên 
làm tịnh cất chứa". Có T3-khco hiện tiên làm tịnh, 
đựa y cho người khác Tôi, người đó không trả lại 
liên sanh đâu tranh, đem việc này bạch Phật, Phật 
nói: "Không nên hiện tiên làm tịnh". Lại có Ty- 
kheo đưa y cho hai, ba người làm tịnh nói là cho 
vị đó, vị đó lộn xôn không đúng pháp làm tịnh nên 
đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Không nên đưa 
cho hai, ba người làm tịnh, chỉ nên chọn lựa một 
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người tốt, nói răng: y của tôi cho một người 
LÊ su¿6ó , từ ngày đó trở đi Tyỳ-kheo có y dư được 
dùng tùy ý, không cân cho người khác; hoặc thí 
cho người hoặc làm tịnh hoặc thọ trì". 

Lại có Ty-kheo có y dư nên làm tịnh cho người 
liền đem đưa cho một trong số Lục quân Tỷ-kheo, 
vị này thọ y rồi không chịu trả lại, 1ỷ-kheo này vì 
không tìm được Tỳ-kheo đồng tâm nên phiên não. 

Lúc đó vào tháng cuôi của mùa hạ, Phật du 
hành các nước, các Tỳ-kheo đều đắp y mới, chỉ có 
một Tỳ-kheo đắp y cũ rách, Phật liên hỏi rõ 
nguyên do, đáp: "Thế tôn, con có y dư nên làm 
tịnh liên đưa cho một vị trong Lục quân Tỳ-kheo, 
vị này thọ rôi không chu trả lại, con phiên não vì 
không tìm được Tỳ-kheo đông tâm", Phật nói: 
"Đây không phải là chân thật thí, vì nhân duyên 
làm tịnh nên đưa lại. ,1-kheo này nên đòi lại, nếu 
đòi lại được thì tốt, nếu không được thì cưỡng đoạt 
lấy lại rồi bảo người kia sám tội Đột-kiết-la. Từ 
ngày đó trở đi Tỳ-kheo có y dư được dùng tùy ý, 
không cần cho người khác; hoặc làm tịnh hoặc thọ 
trì hoặc thí cho người”. 

69. Giới Đem Tội Tàn Vô Căn Vu Báng: 

Phật tại nước Duy-na-ly, lúc đó Tỳ-kheo Di- 
đa-la-phù-ma suy nghĩ: "Fa đem pháp Ba-la-di 
không căn cứ vu báng T-kheo Đà-phiêu lực sĩ tử 
không thành; lại đem chút pháp Ba-la-di vu báng 
cũng không thành. Nay ta nên đem pháp Tăng-g1à- 
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bà-thi-sa vu báng Tỳ-kheo ây", nghĩ rôi liên đem 
pháp Tăng-già-bà-thi-sa vu báng Ty-kheo Đà- 
phiêu. Có 1-khco thiêu dục tri túc hành hạnh đâu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Ty-kheo tăng rôi hỏi _Ty-kheo Di-đa-la-phù-ma: 
"Thây thật đã làm việc này phải không?", đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: 
“Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại đem pháp Tăng-già- 
bà-thi-sa vu báng Ty-kheo thanh tịnh phạm hạnh", 
quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Tỳ-kheo đem pháp Tăng-già-bà-thi-sa 
không căn cứ vu báng T-kheo khác thì phạm Ba- 
đật-đê. 

Không căn cứ là không thấy, không nghe, 
không nghi. Tăng-già-bà-thi-sa là ở trong pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa tùy ý nói ra. Vu báng là điều 
mà người kia không làm lại gán tội cho, nói là có 
làm. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
đem pháp Tặăng-già-bà-thi-sa không căn cứ vu 
báng Tỷ-kheo không thanh tịnh thì có mười một 
tướng phạm và năm tướng không phạm. Mười một 
tướng phạm là không thấy, không nghe, không 
nghĩ; thấy mà quên, nghe mà quên, nghI mà quên; 
nghe rôi tin, nghe rôi không tin, nghe mà nghĩ; 
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nghi mà nói là tôi thây, nghi mà nói là tôi nghe. 
Năm tướng không phạm là thấy, nghe, nghi, thây 
rôi không quên, nghe rồi không quên. Đối với Tỳ- 
kheo tợ thanh tịnh cũng giỗng như đối với Tỳ- 
kheo không thanh tịnh. 

Nêu Tỳ-kheo đem pháp Tăng-già-bà-thi-sa 
không căn cứ vu báng Tỳ-kheo thanh tịnh thì có 
mười tướng phạm và bốn tướng không phạm. 
Mười tướng phạm là không thấy, không nghe, 
không nghi; nghe mà quên, nghi mà quên; nghe 
rôi tin, nghe rôi không tin, nghe rôi nghi; nghi mà 
nói là tôi thây, nghi mà nói là tôi nghe. Bốn tướng 
không phạm là nghe, nghi, nghe rôi không quên, 
nghi mà không quên. Đối với Tỳ-kheo tợ không 
thanh tịnh cũng giống như đối với Tỳ-kheo thanh 
tịnh. 

70. Giới Hẹn Với Người Nữ Di Chung 

Đường: 

Phật tại nước Duy-na-ly, cách thành Duy-na- 
ly không xa có tụ lạc của thợ dệt, trong tụ lạc đó 
có vợ của một người thợ dệt vì việc nhỏ không 
nghe theo chồng nên bị người chồng đánh đuôi ra 
khỏi nhà, người nữ này lúc đó đang muốn trở về 
nhà cha mẹ ruột của mình ở trong thành Duy-na- 
ly. Lúc đó có Tỳ-kheo Ca-lưu-la-đề-xá từ nước 
Bạt-kỳ du hành đến nước Duy-na-ly, người nữ này 
gặp Tỳ-kheo đang đi liên hỏi đi đâu, đáp là đi đến 
Duy-na-ly, liên nói: "Hãy cho tôi đi cùng", Tỳ- 
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kheo liền cho đi cùng, trên đường đi cả hai dùng 
tâm nhiễm nhìn nhau, cười nói lớn tiếng làm đủ 
các việc bất tịnh. Lúc đó người chồng. thợ dệt suy 
nghĩ: "Chắc là vợ ta sẽ bỏ đi", nghĩ rôi liên trở về 
nhà tìm vợ không thấy. Pháp của thợ dệt là hễ có 
VIỆC gì thì cùng giúp nhau, người chộng thợ dệt 
nói với các thợ dệt: "Vợ tôi đã bỏ đi rôi", các thợ 
dệt liền cùng bủa ra đi tìm giúp, người chồng thợ 
dệt suy nghĩ: "Vợ ta chắc là trở về nhà cha mẹ ở 
Duy-na-ly", nghĩ rôi liền tự mình đi đến thành 
Duy-na- ly, giữa đường bắt gặp vợ mình đang đi 
chung với Tỷ-kheo liền chạy đến nắm lấy Tỳ-kheo 
cột trói lại nói răng: "Pháp của-Tỳ-kheo là dẫn vợ 
của người khác đi phải không?" Đáp: “Tôi không 
có dẫn đi, tôi đang trên đường đi đến Duy-na- ly, 
người nữ này muôn đi cùng", người chông nói: 
"Vì sao lại không chịu nhận tội", nói rôi liên dùng 
tay chân đánh đá Tỳ-kheo. Người nữ này thấy 
người chông đánh 1y-kheo liền nói: "Vì sao lại 
đánh người ta, Ty-kheo này không dẫn tôi đi mà 
tự tôi đi về Duy-na- ly, à người chông nghe rồi liên 
nói: "Tiểu ÙỲ, ngươi ắt đã cùng nó làm việc bất 
tịnh", nói rôi lại dùng tay chân đánh đá Tỳ-kheo 
nữa rồi mới thả cho đi. Tỳ-kheo này đi đến Duy- 
na-ly đem việc trên kế cho các Tỳ-kheo nghe, các 
Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi bảo các Ty-kheo: “Tội như 
thê và các tội lỗi khác đều do cùng người nữ hẹn 
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đi chung đường. Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo hẹn với người nữ đi chung đường 
cho đến một tụ lạc thì phạm Ba-dật- đề. 

Người nữ là người còn sống có thê hành dâm 
được. Hẹn có hai: Ty-kheo hẹn hoặc người nữ hẹn. 
Đường có hai: Đường bộ và đường thủy. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
ước hẹn với người nữ cùng đi chung đường bộ từ 
tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm Ba-dật- đề. Nếu 
không có tụ lạc, đi ở ngoài đông trông cho đến một 
Câu-lô-xá cũng phạm Ba-dật-đề; nêu giữa đường 
quay trở về thi phạm Đột- kiết- la; đi đường thủy 
cũng giống như thê. Không phạm là Ty-kheo 
không cùng ước hẹn hoặc có phu nhân của quốc 
vương đi chung. 

7I. Giới Hẹn Với Giặc Đi Chung Đường: 

Phật tại Duy-na-ly, lúc đó có các Tỳ-kheo từ 
nước Bạt kỳ du hành đến nước Duy-na-ly, đường 
đi có nhiêu cỏ cây rậm rạp nên các Tỷ-kheo bị lạc 
đường, đi vào rừng Tát-la. Trong rừng có bọn giặc 
cướp tụ tập thây Tỷ-kheo liền hỏi muốn đi đâu, 
đáp là đến Duy-na-ly, giặc nói: "Đường này không 
đi đến Duy-na-ly", đáp: "Chúng tôi cũng biết 
không phải vì chúng tôi bị lạc đường”, nói rôi liên 
hỏi: "Các vị định đi đâu", đáp là đến Duy-na-ly, 
các Ty-kheo nói: "Cho chúng tôi đi chúng với các 
vị", liên hỏi: "Các thây không biết chúng tôi là 
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giặc cướp hay sao, có lúc chúng tôi đi theo đường, 
có lúc không đi theo đường, có lúc qua sông, có 
lúc không qua sông, có lúc từ cửa vào, có lúc 
không từ cửa vào. Nếu các thây cùng đi chung có 
thể sẽ bị suy não ", các Tỳ-kheo nói: "Chúng tôi 
bị lạc đường, dù có gặp chuyện gì hay không cũng 
phải cùng đi chung”, bọn giặc băng lòng cho cùng 
đi chung. Các Tỳ-kheo khi không qua được sông 
Hằng liên bị lính tuần tra bắt giữ, họ hỏi Ty-kheo: 
"Các thầy cũng là giặc CƯỚP hay sao?" Đáp: 
"Chúng tôi không phải là giặc cướp, vì bị lạc 
đường nên phải đi chung, lính tuân tra xem xét 
thây không có tài vật gì khác nên nói: "Các thây 
Hãy thú tội ngay, I nếu không sẽ dẫn lên quan trị 
tội", nói rồi liên dẫn lên quan, quan cũng hỏi đáp 
như trên, vị quan xử đoán là người tin Phật nên 
nói: "Sa-môn Thích tử không làm việc xâu, ặt là 
vì bị lạc đường nên mới đi chung”, nói rôi liên thả 
cho đi và nói răng. "Các thây đi đi, từ nay chớ có 
cùng với người xâu ác đi chung đường". Các 3 
kheo này đến Duy-na- ly đem việc trên kê cho các 
Ty-kheo nghe, các Ty-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Tội như thế và tội năng hơn nữa đều 
do đi chung với giặc cướp mà ra. Do mười lợi nên 
kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói 
như sau: 

Nêu Tỳ-kheo hẹn cùng với giặc cướp đi chung 
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đường cho đến một tụ lạc thì phạm Ba-dật- đề. 

CHIặc cướp là kẻ trộm voi ngựa trâu dê cho đến 
trong tụ lạc nhỏ cướp đoạt vật của người khác. 
Hẹn là Tỳ-kheo hẹn hay giặc cướp hẹn. Đường có 
đường bộ và đường thủy. 

Tướng phạm trong giới này là nếu T-kheo 
hẹn với giặc cùng đi chung đường bộ tự tụ lạc này 
đến tụ lạc khác thì phạm Ba-dật- để; nếu giữa 
đường quay trở về thì phạm Đột- kiết- la. Nếu 
không có tụ lạc, đi ở ngoài đồng trông cho đến một 
Câu-lô-xá thì phạm Ba-dật- đề; giữa đường quay 
trở về thì phạm Đột- kiết-la; đi chung đường thủy 
cũng giống như vậy. Không phạm là Tỳ-kheo 
không hẹn đi chung, nếu qua chỗ hiểm nạn nhờ 
giặc đưa qua thì không phạm. 

72. Giới Cho Người Chưa Đủ Hai Mươi 

Tuổi Thọ Cụ Giới: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Thập thất quân 
Ty-kheo ở trong thành Vương xá là con nhà giàu 
có, chưa đủ hai mươi tuổi, Trưởng lão Đại Mục- 
kiên-liên độ cho xuất gia và cho thọ giới cụ túc. 
Những vị này qua ngọ bị đói thúc bách nên cất 
tiếng kêu la trong Tăng phường khiến Phật nghe 
thây liền hỏi A-nan nguyên do, A-nan đem việc 
trên bạch Phật, Phật do việc này nhóm Ty-kheo 
tăng rôi hỏi Đại Mục-kiên-liên: "Thây thật đã làm 
việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật đủ lời quở trách Mục-liên: "Thây không 
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biết thời, không biết lượng, tự tiện cho người thọ 
giới Cụ túc. Tại sao người chưa đủ hai mươi tuôi 
lại cho thọ giới cụ túc, vì sao, vì người chưa đủ hai 
mươi thì không thể nhẫn chịu được đói khát, lạnh 
nóng, muôi mòng, gió mưa cho đến lời ác khẩu 
của kẻ khác. Nếu bị khổ thúc bách, bị đoạt mạng 
hay bịnh nặng đều không thể nhãn chịu được vì 
người chưa đủ hai mươi tuổi chưa có trưởng 
thành. Ngược lại người đã đủ hai mươi tuôi có thê 
chịu đựng được đói khát... cho đến bịnh nặng đêu 
nhãn chịu được vì đã trưởng thành", quở trách rồi 
bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo cho người chưa đủ hai mươi tuôi 
thọ giới cụ túc thì phạm Ba-dật-đề. Người này 
không đác giới cụ túc và các Tỳ-kheo cũng bị quở 
trách. Việc này nên hành theo như thê. 

Tướng phạm trong giới này là nêu người chưa 
đủ hai mươi tuổi, tự nghĩ là không đủ, khi ở trong 
Tăng hỏi có đủ hai mươi tuổi không, đáp là không 
đủ mà lãng cho thọ giới cụ túc thì người này 
không đắc giới, các Iy-kheo mặc tội, người cọng 
sự ở chung cũng mắc tội. Lại có người chưa đủ hai 
mươi tuổi, tự nghĩ là không đủ, khi ở trong Tăng 
hỏi có đủ hai mươi tuôi không, đáp là đủ; nêu Tăng 
cho thọ giới cụ túc thì người này đắc giới, người 
cọng sự ở chung không phạm nhưng các Tỳ-kheo 
mắc tội. Lại có người chưa đủ hai mươi tuổi, tự 
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nghĩ là không đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai 
mươi tuổi không, đáp là không biết không nhớ, 
nghi. Nêu Tăng không thấm xét kỹ mà liên cho thọ 
giới cụ túc, người này đắc gIỚI, người cọng sự ở 
chung không phạm nhưng các 1y-kheo mặc tội. 

Lại có người chưa đủ hai mươi tuổi, quên 
không biết có đủ hay không, khi ở trong Tăng hỏi 
có đủ hai mươi tuôi không, đáp là không đủ. Nếu 
Tăng cho thọ giới cụ túc thì người nay không đắc 
giới, các I-kheo mắc tội, người cọng sự ở chung 

cũng mặc tội. Lại có người không đủ hai mươi 
tuổi, quên không biết có đủ hay không, khi ở trong 
Tăng hỏi có đủ hai mươi tuổi không, đáp là đủ; 
nêu Tăng cho thọ giới cụ túc, người này đắc gIỚI, 
người cọng sự Ở chung không phạm nhưng các 
Tỳ-kheo mặc tội. Lại có người không đủ hai mươi 
tuổi, quên không biết có đủ hay không, khi ở trong 
Tăng hỏi có đủ hai mươi tuôi không, đáp là không 
biết, không nhớ, nghi. Nếu Tăng không thâm xét 
kỹ mà liên cho thọ giới cụ túc, người này đắc gIỚI, 
người cọng sự ở chung không phạm nhưng các 
Ty-kheo mặc tội. 

Nêu người không đủ hai mươi tuổi, không tự 
biết là không đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai 
mươi tuổi không, đáp là không đủ. Nếu Tăng cho 
thọ giới cụ túc, người này không đắc giới, các Ty- 
kheo mặc tội, người cọng sự ở chung cũng mắc 
tội. Lại có người không đủ hai mươi tuôi, không 
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tự biết là không đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai 
mươi tuổi không, đáp là đủ. Nêu Tăng cho thọ giới 
cụ túc, người này đắc giới, người cọng sự ở chung 
không tội nhưng các 1y-kheo mặc tội. Lại có 
người không đủ hai mươi tuôi, không tự biết là 
không đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai mươi 
tuôi không, đáp là không biết, không nhớ, nghi. 
Nếu Tăng không thâm xét kỹ mà liên cho thọ giới 
cụ túc thì người này đắc giới, người cọng sự ở 
chung không tội nhưng các Tỳ-kheo mắc tội. 

Lại có người không đủ hai mươi tuổi, tự nghi 
không biết có đủ hay không, khi ở trong Tăng hỏi 
có đủ hai mươi tuôi không, đáp là không đủ. Nếu 
Tăng cho thọ giới cụ túc, người này không đắc 
giới, các T-kheo mắc tội, người cọng sự ở chung 
cũng mắc tội. Lại có người không đủ hai mươi 
tuổi, tự nghi không biết có đủ hay không, khi ở 
trong Tăng hỏi có đủ hai mươi tuôi không, đáp là 
đủ. Nếu Tăng cho thọ giới cụ túc, người này đắc 
ĐIỚI, "BƯỜI CỌNg SỰ Ở chung không tội nhưng các 
Ty-kheo mãc tội. Lại có người không đủ hai mươi 
tuổi, tự nghi không biết có đủ hay không, khi ở 
trong Tăng hỏi có đủ hai mươi tuôi không, đáp là 
không biết, không nhớ, nghi. Nếu Tăng không 
thâm xét kỹ mà liên cho thọ giới cụ túc, người này 
đặc giới, người cọng sự ở chung không tội nhưng 
các Tỳ-kheo mắc tội. 

Nêu người đã đủ hai mươi tuổi, tự nghĩ là đủ 
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hai mươi, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai mươi tuôi 
không, đáp là đủ. Nếu Tăng cho thọ giới cụ túc, 
người này đắc giới, các Tỳ-kheo không tội, người 
cọng sự ở chung cũng không tội. Lại có người đã 
đủ hai mươi tuôi, tự nghĩ là đủ hai mươi, khi ở 
trong Tăng hỏi có đủ hai mươi tuổi không, đáp là 
không đủ. Nếu Tăng cho thọ giới cụ túc, người này 
không đắc giới, các Tỳ-kheo mắc tội, người cọng 
sự ở chung cũng mắc tội. Lại có người đã đủ hai 
mươi tuổi, tự nghĩ là đủ hai mươi, khi ở trong Tăng 
hỏi có đủ hai mươi tuổi không, đáp là không biết, 
không nhớ, nghĩ. Nếu Tăng không thâm xét kỹ mà 
liền cho thọ giới cụ túc, người này đắc gIỚI, người 
cọng sự ở chung không tội nhưng các Ty-kheo 
mắc tội. 

Nêu người đã đủ hai mươi tuổi nhưng quên, 
không tự biết là đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai 
mươi tuổi không, đáp là đủ. Nêu Tăng cho thọ giới 
cụ túc, người này đắc giới, các Tỳ-kheo không tội, 
người CỌng Sự Ở chung cũng không tội. Lại có 
người đã đủ hai mươi tuổi nhưng quên, không tự 
biết là đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai mươi 
tuôi không, đáp là không đủ. Nếu Tăng cho thọ 
gIỚI cụ túc, người này không đắc giới, các dì 
kheo mắc tội, người cọng sự ở chung cũng mặc 
tội. Lại có người đã đủ hai mươi tuôi nhưng quên, 
không tự biết là đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai 
mươi tuổi không, đáp là không biết, không nhớ, 
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nghi. Nêu Tăng không thấm xét kỹ mà liên cho thọ 
giới cụ túc, người này đắc giới, người cọng sự ở 
chung không tội nhưng các Ty: -kheo mặc tội. 

Nêu người đã đủ hai mươi tuôi nhưng không 
tự biết là đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai mươi 
tuổi không, đáp là đủ. Nêu Tăng cho thọ giới cụ 
túc, người này đắc giới, các Tỳ-kheo không tội, 
người cọng sự ở chung cũng không tội. Lại có 
người đã đủ hai mươi tuổi nhưng không tự biết là 
đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai mươi tuôi 
không, đáp là không đủ. Nêu Tăng cho thọ giới cụ 
túc, người này không đắc giới, các Ty-kheo mặc 
tội, người CỌnØ Sự Ở chung cũng mắc tội. Lại có 
người đã đủ hai mươi tuôi nhưng không tự biết là 
đủ, khi ở trong Tăng hỏi có đủ hai mươi tuổi 
không, đáp là không biết, không nhớ, nghi. Nếu 
Tăng không thâm xét kỹ mà liên cho thọ giới cụ 
túc, người này đắc giới, người cọng sự ở chung 
không tội nhưng các 1y-kheo mặc tội. 

Nêu người đã đủ hai mươi tuôi, tự nghi không 
biết có đủ hay không, khi ở trong Tăng hỏi có đủ 
hai mươi tuổi không, đáp là đủ. Nếu Tăng cho thọ 
giới cụ túc, người này đặc giới, các Tỳ-kheo 
không tội, người cọng sự ở chung cũng không tội. 
Lại có người đã đủ hai mươi tuôi, tự nghi không 
biết có đủ hay không, khi ở trong Tăng hỏi có đủ 
hai mươi tuổi không, đáp là không đủ. Nếu Tăng 
cho thọ giới cụ túc, người này không đắc giới, các 
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Tỳ-kheo mặc tội, người cọng sự ở chung cũng mặc 
tội. Lại có người đã đủ hai mươi tuôi, tự nghĩ 
không biết có đủ hay không, khi ở trong Tăng hỏi 
có đủ hai mươi tuôi không, đáp là không biết, 
không nhớ, nghi. Nếu Tăng không thâm xét kỹ mà 
liền cho thọ giới cụ túc, người này đắc gIỚI, người 
cọng sự ở chung không tội nhưng các Tỳ-kheo 
mắc tội. 

73. Giới Đào Đắt: 

Phật tại nước A-la- -fỲ, lúc đó Ty-kheo A-la-ty 
tự tay đào đất làm nên móng, đào kênh, ao, 
giêng.... Có cư sĩ là đệ tử của ngoại đạo nói là 
trong đất có mạng căn nên dùng tâm tật đó chỉ 
trích: "Sa-môn Thích tử tự nói lành tốt có đức mà 
lại đoạt mạng căn chúng sanh". ". Có 1y-kheo 
thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng 
rôi hỏi Tỳ-kheo A-la-tỳ: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật liên quỞ trách. "Tại sao gọl là Tỳ-khco 
lại tự tay đào đất...", quở trách rôi bảo các Ty- 
kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu ly -kheo tự tay đào đất hoặc bảo người 
đào, nói răng: Chú hãy đào chỗ này, thì Tỳ-kheo 
phạm. Ba-dật-đê. 

Đất có hai loại: Đất sống và đất không sông. 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 16 489 


Loại đất đá é ở dưới tường bị SỤp lở, có kiên tụ thành 
đống đất, nếu quôc gia nào nhiều mưa thì vào 
tháng tảm đất sông, nêu ít mưa thì vào tháng thứ 
tư đât sống. Trừ hai trường hợp này ra đều gọi là 
đất không sống. "Tướng phạm trong giới này là nếu 
Tỳ-kheo đào đất không sông, tùy đào bao nhiêu 
phạm Đột-kiết-la bấy nhiêu; nếu ở dưới tường bị 
sụp lở có kiến tụ thành đồng đất, tùy đào bao nhiêu 
phạm Đột-kiết-la bây nhiêu. Nêu Tỳ-kheo đào đất 
sông, tủy đảo bao nhiêu phạm Ba-dật-đề bấy 
nhiêu. Nêu đào làm nên móng xây tường hoặc đào 
kênh rạch, ao giêng, tùy đào bao nhiêu phạm Ba- 
dật-đề bấy nhiêu. Nếu đào bùn đất cho đên chỗ lún 
tới đầu ĐÔI đề đào lấy đất, tùy đào bao nhiêu phạm 
Đột-kiết-la bây nhiêu. Nếu dùng tay kẻ đất, tùy kẻ 
bao nhiêu phạm Đột- kiết- la bây nhiêu. Nêu Tỷ- 
kheo làm thầy thợ muốn xây cất lại điện đường và 
Tăng phường, vẽ kiểu mẫu trên đất thì không 
phạm. Nếu trong đất có mỏ vàng, bạc... đào đât 
để lây thì không phạm; hoặc trong đất có mỏ sắt, 
đông, chì, kẽm... đào đề lấy thì không phạm. 


L] 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 17 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẠT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 

74. Giới Quá Bốn Tháng Thọ Thỉnh Đòi 

Hỏi: 

Phật tại nước Thích thị, lúc đó Ma-ha-nam 
thỉnh Phật và Tăng trong bốn tháng cân loại thuốc 
øì đều tùy ý đến lây, Lục quân Tỳ-kheo qua bốn 
tháng, không có bịnh lại đên chỗ Ma-ha-nam đòi 
tô, đáp: "Irước kia có tô nhưng trong Tăng đã 
dùng hết rôi, chỉ còn loại thuốc khác như Ha-lê- 
lặc, A-ma-lặc... , nếu cân thì lây" ; lại hỏi: "Vậy 
còn có dâu, mật, thạch mật, gừng, hô tiêu, tất bạt.. 
không, chúng tôi cần những loại đó” „ đáp gióng 
như trên, Lục quân nghe rôi liền nỗi sân nói răng: 
"Ông khi dôi Phật và Tăng, sức không thể cho tại 
sao lại thỉnh Phật và Tăng trong bốn tháng tùy ý 
cần loại thuốc gì đều tùy ý đến lây. Nếu người 
khác thỉnh thì sẽ tùy ý cho loại thuốc thơm ngon 
hơn nhiêu, những loại thuốc đăng như Ha-lê-lặc.. 

ở đâu chăng có". Ma-ha-nam là bậc đại nhơn, tâm 
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hiên lành nên nghe quở trách như thê mà không để 
bụng, nhưng các cư sĩ khác nghe rôi liền sân giận 
quở trách Lục quân Ty-kheo: “Sa-môn Thích tử 
này tự nói lành tốt có đức, Ma-ha-nam lành tốt đã 
cung cấp cho chúng tăng như phụng sự nhà mình, 
tại sao lại ở trước mặt quở măng nói những lời như 
thê". Có Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc này phải không?” Đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao 
gọi là Tỷ-kheo lại ở trước mặt quở măng Ma-ha- 
nam là người lành tốt đã cung câp chúng tăng như 
phụng sự nhà mình như thế" , quở trách rôi bảo các 
Tỳy-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỷ-khco thọ thỉnh tùy ý bốn tháng thuốc 
đã qua mà còn đến đòi hỏi nữa thì phạm Ba-dật- 
đề, trừ thường thỉnh, thường thường thỉnh, biệt 
thỉnh. 

Bốn tháng thỉnh là (ủy nhà nào thỉnh Tăng 
trong bốn tháng tùy ý cần dùng tt cả loại thuốc. 
Thường thỉnh là tùy nhà nào thường thỉnh Tăng 
tùy ý cân dùng tất cả loại thuốc. Thường thường 
thỉnh là tùy nhà nào qua một tháng rội lại thỉnh 
thêm bốn tháng, hoặc qua hai tháng tôi lại thỉnh 
thêm bốn tháng nữa, hoặc qua ba tháng tôi lại 
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thỉnh thêm bốn tháng nữa, hoặc qua bốn tháng rồi 
lại thỉnh thêm bốn tháng nữa. Biệt thỉnh là thỉnh 
riêng vị nào đó. Tướng phạm trong giới này là nêu 
Ty-kheo tùy trong nhà nảo thỉnh Tăng trong bốn 
tháng tùy ý cần dùng tất cả loại thuôc, qua bốn 
tháng lại đên đòi hỏi tô hoặc dâu, mật, thạch mật.. 

, nêu được thi phạm Ba-dật- đề, không được thì 
phạm Đột-kiết-la. Nếu đòi hỏi loại thuốc đăng như 
Ha-lê-lặc, A-ma-lặc... , được thì phạm Đột- kiết- 
la, không được cũng phạm Đột-kiết-la. Nếu là 
thường thỉnh mà thỉnh chủ chết, con hoặc anh em 
hoặc vợ của người đó nói răng: "Như gia chủ lúc 
còn sống thường thỉnh, tôi nay cũng thường thỉnh 
như thê", Tỳ-kheo nếu cần thì được đến chỗ 
thường thỉnh này lây dùng. Nếu là thường thường 
thỉnh, một tháng qua rôi lại thỉnh thêm bỗn tháng 
nữa thì Tỳ-kheo nên trong ba tháng hạ và một 
tháng đông đến thọ lây thuốc. Nêu hai tháng đã 
qua lại thỉnh thêm bốn tháng nữa thì Ty-kheo nên 
trong hai tháng hạ và trong hai tháng đông đến thọ 
lây thuộc. Nếu ba tháng đã qua lại thỉnh thêm bốn 
tháng nữa thi Tỳ-kheo nên trong một tháng hạ và 
ba tháng đông đến thọ lây thuốc. Nêu bốn tháng 
đã qua lại thỉnh thêm bốn tháng nữa thì Tỳ-kheo 
nên trong bốn thắng đông đến thọ lấy thuộc. Qua 
bốn tháng đông nêu Tỳ-kheo không có bịnh mà 
còn đến đòi hỏi tô, dâu, mật..., nêu được thì phạm 
Ba-dật-đề, không được thì phạm Đột-kiết-la; nếu 
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xin các loại thuốc đắng như Ha-lê-lặc... , nếu 
được thì phạm Đột-kiết-la, không được cũng 
phạm Đột-kiết-la. Không phạm là nêu bịnh hoặc 
theo bà con xin hoặc có thỉnh trước, hoặc không 
xin mà tự cho thì không phạm. 


735. Giới Chê Trách Học GIỚI: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật không ở trước 
Ty-kheo-m kết đồng giới, Chỉ ở trước Tỷ-kheo 
tăng kết đồng giới rôi bảo các Ty-kheo, đến nói cho 
Tỳ-kheo-ni biết, nói rôi vào trong thất thiền tọa. 
Các Tỳ-kheo suy nghĩ: Trong Tăng ai có thê đến 
tinh xá của- 1y-kheo- nI trong vườn vua nói cho 
các Ty-kheo-nI biết. Trưởng lão Bạt- đề này có đại 
công đức, có tiếng tăm nhiêu người biết đến, có 
thể đến nói cho Tỷ-kheo-m biệt”, nghĩ rÔi liên 
cùng nhau đến chỗ Trưởng lão Bạt- đề nói rằng: 
"Trưởng lão biết không, Phật nay kết đồng ĐIỚI 
bảo chúng ta đến nói cho Tỳ-kheo-ni biết, chúng 
tôi cùng nhận thấy chỉ có Trưởng lão là người có 
đại công đức, có tiêng tăm nhiều người biết đến có 
thể đến nói cho Ty-kheo- ni biết. Nếu Trưởng lão 
băng lòng đến nói cho Tỳ-kheo-ni biết thì tốt", 
Trưởng lão Bạt-đề yên lặng nhận lời. Các Tỳ-kheo 
biết Trưởng lão đã im lặng nhận lời liền đảnh lễ 
hữu nhiều rôi đi, Trưởng lão Bạt đề sáng hôm sau 
đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, thọ 
thực xong mới đi đến tinh xá của-Tỳ-kheo-ni ở 
trong vườn vua. Các Tỳ-kheo-ni từ xa thây 
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Trưởng lão đi đến liền trải tòa mời ngôi, Trưởng 
lão bảo nhóm tất cả ni lại rồi bảo răng: "Phật kết 
động giới cho cả hai bộ tăng, chúng tôi và các cô 
đồng thọ trì", các Trưởng lão ni đêu là thiện Tỷ- 
kheo- -ni đêu nói răng: "Sẽ khéo thọ trì học giới 
này”. Lúc đó Tỳ-kheo-ni Thâu la-Nan-đà ở trong 
chúng mi nói răng: "Thây vốn là người ngu Sĩ 
không hiểu biết rõ và biết chắc chăn, làm sao 
chúng tôi có thê vì lời nói của thây mà liên thọ trì 
hay sao. Chúng tôi phải hỏi Tỷ-kheo nào trì Tu- 
đa-la, Tỳ-nI, Ma-đa-la-ca, Tiêu vị ây nói nên thọ trì 
thì chúng tôi sẽ thọ trì, nêu nói không nên thọ trì 
thì chúng tôi sẽ không thọ trì ". Có Tỳ-kheo thiêu 
dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết việc này 
tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Tỷ-kheo- ni Thâu la-Nan-đà: "Cô thật đã làm việc 
này phải không?” Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật liên quỞở trách: "Tại sao gọi là T-kheo- 
nI, ta kết đồng giới lại trái nghịch không thọ trì, 
còn quở trách Trưởng lão Bạt đề là người ngu si 
không hiểu rõ, không biết chăc chắn" „ quỞ trách 
rồi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết g1ới cho 
các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 
Nêu Tỳ-kheo khi thuyết giới nói răng: Tôi 
không thọ trì học giới này, tôi sẽ hỏi Tỷ-kheo trì 
Tu-đa-la, trì Tỳ-m, trì Ma-đa-la-ca rôi mới thọ trì, 
thì Tỳ-kheo này phạm Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo 
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muỗn biết thì trước phải thọ trì học giới này, sau 
mới hỏi Ty-kheo trì Tu-đa-la, Tỳ-n1, Ma-đa-la-ca 
răng: Giới này nghĩa như thế nào. Việc này nên 
hành trì như thê. 

Tướng phạm trong giới này là nếu khi thuyết 
giới nói đến bôn Ba-la-di , nói răng: "Tôi không 
học giới này, tôi sẽ hỏi Tỳ-kheo trì Tu-đa-la, Ty- 
ni, Ma-đa-la-ca rồi mới học", thì phạm Ba-dật-đề. 
Nếu khi thuyết giới nói đến mười ba pháp Tăng- 
già-bà-thi-sa, hai pháp bất định, ba mươi pháp Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề, chín mươi pháp Ba-dật-đề, bốn 
pháp Ba-la-đề-đề-xá-ni , Chúng học pháp và bảy 
pháp Diệt tránh liền nói răng: "Tôi không thọ học 
giới này... ` thì phạm Ba-dật- đề. Nếu khi nói Nhập 
Ty-n1 kinh Bì Bộ khác mà nói răng: "Tôi không 
học kinh này...", thì phạm Đột-kiết-]a. 


76. Giới Rình Nghe Lén: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo và Thập thất quần 1-kheo thường hay tranh 
cải với nhau, cải xong rôi bỏ đi. Thập thât quân 
Tỷ-kheo cho là Lục quân 1y-kheo không nghe 
được tiêng nói của họ nên nói với nhau: "Lục quân 
tánh hung dữ lại mạnh khỏe, ưa thích đầu tranh, 
nếu chúng ta đồng tâm thì Lục quân không thể làm 
øì được” ; không ngờ Lục quân Ty-kheo rình nghe 
được, liền nói răng: "VÌ sao các ngươi lại măng 
chúng ta", đáp: "AI mắng các thây”, Lục quân nóI: 
"Không phải vừa rồi các ngươi nói răng: Lục quân 
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tánh hung ác lại mạnh khỏe.. . không thể làm gì 
được" › Thập thất quân nói: "Ai nói, các thây nghe 
được tử ai”, đáp là rình nghe được. ”. Có Ty-kheo 
thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên nảy nhóm họp Ty-kheo tăng 
rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm 
việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là Ty-kheo 
sau khi cùng tranh cải với người khác lại rình nghe 
lén”, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi 
nên kêt giới cho các Tỳ-kheo, từ nay g1ới này nên 
nói như sau: 

Nếu Ty-kheo sau khi tranh cải với Tỳ- -kheo 
khác rôi đến rình nghe lén Tỷ-kheo kia nói điều 
øì, ta sẽ nhớ g1ữ thì Tỳ-kheo này phạm Ba-dật-đề. 

Rình nghe lén là núp dưới giường dây lỗ bệ 
nhỏ hoặc lỗ bệ lớn hoặc giường chiếc, hoặc núp 
bên cửa hoặc trong phòng khác hoặc bên vách . 
để nghe lén. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Ty-kheo sau 
khi tranh cải với 1-kheo khác rồi đến rình nghe 
lén việc của người, nêu nghe được thì phạm Ba- 
dật-đề, nghe không được thì phạm Đột- kiết-la. 
Không phạm là nếu vì muốn làm cho hòa hợp nên 
đến rình nghe. 
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77. Giới Khi Tăng Xứ Đoán Đứng Dậy Bỏ 

Đi: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-khco đang 
làm yết ma tẫn Bạt-nan-đà thì bị Lục quân Tỳ- 
kheo ngăn nên yết ma không thành. Đợi khi Lục 
quân có nhân duyên đi văng, một Tỳ-khco bạn của 
Lục quân không đi, các Ty-kheo nói với nhau: 
“Chúng ta nên làm vết ma tấn Bạt- nan-đả, vì Lục 
quân đã đi văng không có ai ngăn, nói rÔi liên 
đánh kiên chùy nhóm Tăng muôn làm yết ma tấn 
Bạt-nan-đà. Khi Tăng tác bạch nói đên tên của 
Bạt-nan-đà thì Tỳ-kheo bạn này liền đứng dậy bỏ 
đi vì biết Tăng làm yết ma tần Bạt-nan-đà. Tăng 
YẾt: ma tẫn Bạt-nan-đà xong, 1y-kheo bạn này nói: 
"Yết ma này không như pháp vì không có mặt tôi 
mà làm”, các Tỳ-kheo nói: "Thây cũng có mặt 
trong lúc đó”, đáp: "Tôi tuy có mặt nhưng khi các 
thây tác bạch tôi đã đứng dậy bỏ đi”. Có Tỳ-kheo 
thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Tổ TIỂO tăng 
rôi hỏi Tỷ-kheo bạn của Lục quân: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?" Đáp: "Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo khi chúng tăng xử đoán công việc lại yên 
lặng đứng dậy bỏ đi”, quở trách rôi bảo các Ty- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 
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Nêu Tỳ-kheo khi Tăng xử đoàn công việc mà 
yên lặng đứng dậy bỏ đi thì phạm Ba-dật-đề. 

Tăng xử đoán công việc là Tăng làm yết ma 
Đơn-bạch hoặc Bạch-nhị hoặc bạch tứ hoặc bồ tát 
tự tứ hoặc yết ma mười bốn hạng người. Tướng 
phạm trong giới này là khi Tăng đang tác bạch làm 
yết ma Đơn-bạch hoặc Bạch-nhỊ hoặc bạch tứ.. 
mà yên lặng đứng dậy bỏ đi thì phạm Ba-dật- đề. 
Không phạm là đi đại tiêu tiện hoặc đi đến chỗ 
không lìa nghe thây. 


76. Giới Không Cung Kính: 

Phật tại nước Câu-xá-di, lúc đó các Thượng 
tòa- Ty-kheo đang nói về pháp, về luật, về lời Phật 
dạy; 13-kheo Xiên-na không đợi nói xong liên nói 
lời khác lạ xúc não, không có tâm kính sợ. Các ly, 
kheo nói: "Thây chớ nói lời khác lạ này, không có 
tâm kính sợ các Thượng tòa", liên đáp: "Tôi nói 
lời khác lạ, không có tâm kính sợ các Thượng tòa, 
đâu có can dự đến các thây". Có Ty-kheo thiểu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo tăng rôi hỏi 
Tỳ-kheo Xiến-na: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?" Đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liên quở trách: “Tại sao gọi là Tỷ-kheo khi thương 
tòa nói về pháp, về luật... không có tâm kính sợ", 
quở trách rôi bảo các Ty-kheo: “Các thây nên làm 
yết ma nói việc bất kính của-Tỳ-kheo Xiên-na, 
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nếu có Tỳ-kheo nào giống như Xiến-na, Tăng 
cũng nên làm yết ma như thế. Tác pháp như sau: 
Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng 
xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Xiến-na này 
nói lời khác lạ xúc não Thượng tòa không có tâm 
kính sợ. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay nói việc bất kính của-Tỳ- 
kheo Xiên-na. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tú-yết-ma cho đến câu Tăng nói 
việc bât kính của- 1ỷ-kheo. Xiến-na xong rồi. Tăng 
chấp thuận vì im lăng, việc này xin nhớ giữ như 
vậy. 

Này các Tỳ-kheo, do mười lợi nên kết giới cho 
các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo bất kính thì phạm Ba-dật- đề. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tăng chưa 
yết ma nói việc bất kính, các Tỳ-kheo khuyên Can: 
"Thây chớ làm việc dâm”, đáp: "Không làm, nêu 
thật có làm việc dâm thì phạm Ba-la-di hay sao” 
do không cung kính nên phạm Đột-kiết-la. Nếu 
các Tỳ-kheo can: "Thây chớ làm việc trộm cắp, 
hoặc chớ đoạn mạng người... " - › đáp: "Không lắm, 
nếu thật có làm thì tùy làm mà mắc tội hay sao” 
do không cung kính nên phạm Đột- kiết-la. Nếu 
Tăng chưa yết ma nói việc bất kính, các Tỳ-kheo 
can: "Thây chớ làm việc dâm", đáp: "sẽ làm mà 
nếu thật có làm thì phạm Ba- la- đi hay sao", do 
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không cung kinh nên phạm Đột-kiết-]a. Nếu Các 
Ty-kheo can: "Thây chớ làm việc trộm CẤp.. 
đáp: "Sẽ lắm, nêu thật có làm thì tùy làm mà mắc 
tội hay sao", do không cung kính nên phạm Đột- 
kiết-la. 

Nêu Tăng đã làm yết ma nói việc bất kính, các 
Ty-kheo can: "“Thây chớ làm việc dâm”, đáp: 
Không làm mà nêu thật có làm thì phạm Ba- la-di 
hay sao", do không cung kính nên phạm Ba-dật- 
đề. Nếu. các Ty-kheo can: "Thây chớ làm việc 
trộm cắp..." .' đáp: "Không làm, nêu thật có làm thì 
tùy làm mà mặc tội hay sao”, do không cung kính 
nên phạm Ba-dật- đề. Nêu Tăng đã làm yết ma nói 
việc bất kính, các Ty-kheo can: "Thây chớ làm 
việc dâm", đáp: "Sẽ làm, nếu thật có làm thì phạm 
Ba-la-di hay sao”, do không cung kính nên phạm 
Ba-dật-đề. Nếu Các Tỳ-kheo can: "Thây chớ làm 
việc trộm CẤp.. ."đáp: "Sẽ lảm, nếu thật có làm thì 
tùy làm mà mắc tội hay sao", do không cung kính 
nên phạm Ba-dật- đề. 

79. CGIới Uống Rượu: 

Phật tại âp Bạt-đà-la-bà- đề của nước Chi đề, 
nơi đây có con rông dữ tên là Yêm-bà-la-đề-tha 
rất hung bạo nên không ai dám đến gân trú xứ của 
nó, VOI ngựa trâu dê... cũng không dám đến gân, 
cho đến các loài chim cũng không dám bay ngang 
qua. Vào mùa thu lúa chín, rồng phá diệt hết lúa, 
lúc đó Trưởng lão Sa-già-đà du hành đến nước Chi 
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đề ở qua đêm tại âp này, sáng sớm khi vào trong 
âp khât thực liên nghe nói có rông dữ... phá diệt 
hết lúa. Trưởng lão nghe rôi sau khi khất thực và 
thọ thực xong, liền đến trú xứ của rông ở dưới một 
gốc cấy bên dòng suôi trải tọa cụ ngôi thiên định. 
Rông nghe mùi ca sa liền nỗi giận từ thân phun ra 
khói, Trưởng lão Sa-già-đà nhập tam muội dùng 
thân thông lực, từ thân cũng phun ra khói. Rồng 
giận gấp bội liền từ thân phun ra lửa, Trưởng lão 
lại nhập tam muội từ thân cũng phun ra lửa; rồng 
lại làm mưa đá, Trưởng lão liền biên mưa đá này 
thành các loại bánh như bánh Thích câu lợi...; 
rông lại làm sâm chớp, Trưởng lão lại biến sâm 
chớp thành các loại thuốc hoan hị; Tông lại làm 
mưa dao, mưa tên..., Trưởng lão liền biến thành 
các loại hoa như hoa Ưu bát la... rồng lại làm mưa 
rắn rít... , Trưởng lão liền biến thành các loại hoa 
anh lạc... Như thê rông có thế lực gì đều biến hiện 
ra hết, Trưởng lão cũng hiện oai đức như thê để 
hàng phục rông, rồng không thắng được nên mật 
oal lực và ánh sáng, Trưởng lão biết rông đã mất 
hết oai lực nên biến thành thân nhỏ chui vào hai lỗ 
tại của rông rôi ra ở hai mắt, lại chui vào lỗ mũi 
rôi ra ở miệng, sau đó hiện thân ở trên đâu rồng 
kinh hành qua lại mà không làm tôn thương thân 
rông, Rồng thấy những việc như vậy rôi kinh sợ 
đến lông dựng đứng liên chặp tay bạch răng: "Tôi 
xIn quy y Ngài”, Trưởng lão nói: "Ngươi chớ quy 
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ỷ ta, phải quy y với người mà ta đã quy y", rồng 

ó1: "Từ nay tôi xin quy y Phật, quy y pháp, quy y 
Tặng, trọn đời xin được làm Ưu-bà-tắc của Phật". 
Rông sau khi thọ tam quy làm đệ tử Phật thi không 
còn hung ác như trước nữa, nên người và chĩm thú 
đều đến trú xứ đó; vào mùa thu lúa chín rồng cũng 
không còn phá hại lúa nữa nên tiếng tăm của 
Trưởng lão Sa-già đà vang khắp các nước: 
Trưởng lão đã hàng phục được rông dữ trở nên 
hiển lành... Do tiếng tắm của Trưởng lão vang 
khắp nơi nên mọi người đều làm thức ăn cúng 
dường cho Tăng bữa ăn sáng, bữa ăn trưa. Trong 
sô đó có một người nữa nhà ngho vì tín kính nên 
biệt thỉnh Trưởng lão Sa-già-đà, Trưởng lão Im 
lặng nhận lời; người nữa sửa soạn rất nhiều món 
ăn ngon cúng dường rÔi suy nghĩ: "Trưởng lão đã 
ăn nhiêu cháo sữa và tô có thể bị lạnh", nghĩ rôi 
liền lấy loại nước có chút vỊ rượu dâng cho Trưởng 
lão uông. Trưởng lão không xem xét kỹ nên uông, 
thuyết pháp cho người nữ nghe rTÔi ra VỀ, trên 
đường về thế rượu phát tác khiến Trưởng lão té 
ngã bên cửa gân chủa, thần say sưa năm một nơi 
còn y Tăng-già-lê... đãy lượt nước, bát, tích 
trượng... văng khắp nơi. Lúc đó Phật và A-nan du 
hành đi đến nhìn thấy, Phật biết là Trưởng lão Sa- 
già-đà nhưng vẫn hỏi A-nan là aI rôi bảo A-nan: 
"Hãy trải tòa rồi nhóm .1y-kheo tăng", A-nan vâng 
lời Phật dạy trải tòa rỗi nhóm Tỳ-kheo tăng, Phật 
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ngồi trên tòa rôi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thầy có 
từng thấy từng nghe rồng dữ tên Yêm-bà-la-đê- 
tha... giông như đoạn văn trên. Trưởng lão này đã 
hàng phục được rồng dữ này trở nên hiên lành.. 
các Tỷ-kheo người nảo có thấy thì nói là thấy, 
người nảo có nghe thì nói là nghe. Phật bảo các 
Ty-kheo: "Các thây nghĩ sao, Trưởng lão nảy bây 
giờ có thê hàng phục được một con ễnh ương hay 
không”, đáp là không thê, Phật nói: “Tội lỗi như 
thế và tôi năng hơn nữa đều do nơi uông rượu mà 
ra. Từ nay nêu người nảo nói là đệ tử Phật thì 
không được uông rượu, cho đến một giọt cũng 
không được uông”, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo uống rượu thì phạm Ba-dật-đề. 

Rượu có hai loại: rượu nếp và rượu trái cây. 
Rượu nếp là dùng gạo, nếp và men rượu hoặc dùng 
củ, thân cảnh, hoa, lá và trái hoặc dùng các hạt 
giống, các loại cỏ thuốc xen tạp ủ thành rượu, khi 
có đây đủ sắc hương vị rượu thì uống vào có thê 
làm cho người say. Rượu trái cây là không dùng 
gạo nếp và men rượu, chỉ dùng cụ, thân cảnh, hoa, 
lá và trái cây hoặc chỉ dùng các hạt giống, các loại 
cỏ thuốc xen tạp ủ thành rượu, khi có đây đủ sắc 
hương vị rượu thì uống vào có thê làm cho người 
say. Nêu Tỷ- -kheo lây hai loại rượu này nếm, nuốt 
qua khỏi cô cũng gọi là uỗng, cũng phạm Ba-dật- 
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Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
dùng rượu nệp, tùy nuốt qua khỏi cô bao nhiêu thì 
phạm Ba-dật-đề bây nhiêu. Nếu Tỳ-kheo uống 
rượu trải cây, tùy uông bao nhiêu phạm Ba-dật-đê 
bẩy nhiêu. Nếu ăn men rượu (cạn rượu, bả rượu) 
có thê làm cho người say, tùy môi miệng nuốt qua 
khỏi cô đều phạm Ba-dật- đề. Nếu uống loại nước 
tợ rượu, có sắc hương vị rượu (hoặc chỉ có sắc 
hương rượu, hoặc chỉ có sắc vị rượu, hoặc chỉ có 
hương vỊ rượu) có thể làm cho người Say, mỗi hớp 
nuốt qua khỏi cô đều phạm Ba-dật-đề. Không 
phạm là chỉ có sắc rượu, không có nương VỊ rượu 
không thể làm cho người say, uỗng thì không 
phạm. 

G0. Giới Phi Thời Vào Tụ Lạc: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Ty-kheo 
trước giờ ngọ vào tụ lạc, sau g1ờ ngọ trở vê hoặc 
sau giờ ngọ vào tụ lạc, đến chiêu mới trở về, không 
có thời khắc gì khiến cho những người xuật gia 
theo ngoại đạo khởi tâm tật đố quở trách rằng: 
"Người xuất gia khác trước giờ ngọ vào tụ lạc rôi 
trở ra, thọ thực xong rôi trở về trú xứ, củng nhau 
hòa hợp lặng lẽ ân tu như chim mẹ đến Ø1Ờ ngỌ tự 
trở về tô đê âp cho con được âm. Sa-môn Thích tử 
này tự nói lành tốt có đức mà trước giờ ngọ vảo tụ 
lạc đến sau ĐBIỜ ngọ mỚiI trở về hoặc sau giờ ngọ 
vào tụ lạc đến chiêu mới trở về không có thời khắc 
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øì". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhần duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rồi quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo lại trước giờ ngọ vào tụ lạc đến sau giờ ngọ 
mới trở vê...", nhưng Phật chỉ quở trách mà chưa 
kết giới. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca- 
lưu-đà-di đã được quả A-la-hán suy nghĩ răng: "Ta 
trước kia ở trong nhóm Lục quân, tại nước Xá-vệ 
đã làm nhơ nhà người, nay ta nên trở lại làm cho 
họ được tâm thanh tịnh", nghĩ rôi liền vào trong 
nước Xá-vệ độ hết chín trăm chín mươi chín nhà 
mà cả vợ chồng đều đắc đạo, còn những nhà mà 
chồng đắc đạo, vợ chưa được hoặc vợ đắc đạo 
chồng chưa được thì không thể kê hết. Lúc đó 
trong thành Xá-vệ có một Bà-la-môn có thê độ 
được, Ca-lưu-đà-di liên suy nghĩ: "Nếu ta độ thêm 
nhà này thì sẽ đủ một ngàn nhà", nghĩ rồi sáng sớm 
hôm sau đắp y mang bát đến trước nhà Bả-la-môn 
đó khất thực. Lúc đó Bà-la-môn đi vắng, người vợ 
ở trong nhà làm bánh nướng, Ca-lưu-đà-di liên 
nhập định ấn thân ở ngoài cửa hiện thân ở trong 
sân nhà gõ cửa. Người vợ này nhìn ra thây Sa-môn 
nhưng cửa công vân còn đóng liên suy nghĩ: "Sa- 
môn này vảo từ ngõ nào, chắc là muôn ăn bánh 
nướng nhưng ta sẽ không cho, dù mặt có lọt ra 
ngoài ta cũng không cho", Sa-môn liền dùng thân 
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lực làm cho mắt lọt ra ngoài, người vợ này liên 
suy nghĩ: "Dù mắt lọt ra to như cái bát nhỏ, ta cũng 
không cho”, Sa-môn lại dùng thân lực làm cho mắt 
to như cái bát nhỏ, người vợ này nhìn thây liên suy 
nghĩ: "Dù cho đứng chông ngược trước mắt ta, ta 
cũng không cho", Sa-môn lại dùng thân lực đứng 
chỏng ngược trước mặt, người vợ này liền suy 
nghĩ: "Dù có chết ta cũng không cho", Sa-môn liên 
nhập diệt tận định, tâm tưởng đêu diệt không biết 
øì hết, người vợ này kêu gọi, lôi kéo cách nào cũng 
không tỉnh dậy liên kinh hãi suy nghĩ: "Sa-môn 
này thật đại ác, ông ta thường qua lại chỗ vua Ba- 
tư-nặc, là thây của phu nhân Mạt-lợi. Nếu họ hay 
biết ông ta chết trong. nhà Bà-la-môn của ta, ta sẽ 
hết sức suy não, nếu ông ta còn sông thì ta sẽ cho 
bánh", Ca-lưu- đà- di nghe rồi liên xuất định tỉnh 
dậy, người vợ này nhìn thây mây cái bánh nướng 
đều ngon nên tiếc, muốn làm bánh khác để cho, 

không ngờ bánh làm sau lại ngon hơn bánh trước, 

lại tiếc không muốn cho, nghĩ rằng: "Bánh nướng 
sau ngon hơn bánh nướng trước, ta nên lây bánh 
trước đem cho Sa-môn", không ngờ vừa gắp cái 
bánh trước lên thì tất cả bánh đều dính theo, Ca- 
lưu-đà-di liên nỘI: “Bà tùy tâm cho tôi mây cái thì 
tôi lấy mẫy cái", bà liên lấy bốn cái cho, Trưởng 
lão nói: "Tôi không cân, nêu bà muốn thí thì nên 
thí cho Tăng". Người vợ của Bà-la-môn này đã 
từng cúng dường Phật gieo trồng thiện căn, do túc 
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duyên lớn mạnh nên đời này có thể đặc đạo, cũng 
do thiện căn này thúc đây nên bà suy nghĩ: "T$- 
kheo này không muốn ăn bánh, chỉ vì thương xót 
ta nên đến. Ta nên đem hết bánh nướng này cúng 
dường cho Tăng", nghĩ rôi liên nói: "Thiện nhơn, 

tôi đem hết bánh này cúng cho tăng”, Trưởng lão 
đáp là tùy ý. Bà liên đem giỏ bánh đến trong Kỳ 
hoàn, đánh kiên chùy nhóm tăng lại để cúng bánh 
rôi ở trước Ca-lưu-đà-di nghe thuyết pháp. Trưởng 
lão tùy thuận quán nhân duyên đời trước của bà 
mà nói pháp khiến cho bà ngay nơi chỗ ngôi được 
xa lìa trân câu, chứng được pháp nhãn tịnh. Người 
nữ này sau khi nghe pháp. biết pháp, thây pháp và 
nhập pháp liên dứt nghi hối không nhờ người khác 
mà ở trong Phật pháp được tự tại, liền đứng dậy 
đảnh lễ Ca-lưu-đà-di và bạch răng: "Con từ nay 
xin quy y Phật, quy y Pháp, quy Y Tăng, trọn đời 
làm Uu-bà-di", Trưởng lão nói pháp chỉ dạy cho 
bà được lợi hỉ rôi im lặng, bả liên đảnh lễ hữu 
nhiễu rôi ra về. Về đến nhà nói với người chông: 

“Sau khi anh đi, tôi ở trong nhà làm bánh, lúc đó 
có A-xà-lê Ca-lưu-đà-di đên hiện đủ thứ thân lực 
nên tôi đem tất cả bánh đã làm đến trong Kỳ hoàn 
cúng cho Tăng. A-xà-lê Ca-lưu-đà-di lại thuyết 
pháp khiến cho tôi chứng được quả Tu-đà-hoàn, 

anh cũng nên đến đó để nghe thuyết pháp". Bà-la- 
môn này đời trước có g1eo trồng thiện căn, gần bậc 
chánh kiến lợi căn, do túc duyên lớn mạnh nên đời 
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này có thể đặc đạo, do thiện căn này thúc đây nên 
ông đi đến chỗ Ca-lưu-đà-di, đảnh lễ rồi ngôi 
trước mặt muốn nghe thuyết pháp. Trưởng lão tùy 
thuận quán nhân duyên đời trước của ông mà nói 
pháp. khiến cho ông ta ngay nơi chỗ ngôi được xa 
lia trần cấu... cho đến câu đảnh lễ Ca-lưu-đà-di, 

hữu nhiễu rôi ra về giống như trường hợp người 
vợ của ông. Về đến nhà ông nói với vợ: "Chúng ta 
không có thiện tr1 thức nào đại lợi ích như Đại-đức 
Ca-lưu-đà-d1, vì sao, vì chúng ta nhờ Đại-đức mà 
phá trừ được hai mươi thân kiến, không đọa vào 
ba đường ác nữa, vô lượng khô não trở thành hữu 
lượng, được nhập chánh định, thấy lý Tứ đề. Nếu 
Đại-đức ấy có cần dùng những thứ cân dùng trong 
sinh hoạt như y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc 
thang... , chúng ta sẽ cúng dường”, người VỢ nÓI: 

“Chúng ta hãy đến thỉnh tùy ý , nÓI rôi cùng đi đến 
chỗ Ca-lưu-đà-di đảnh lễ rồi bạch rằng: "ĐạtI-đức 
biết không, chúng tôi không có vị thiện tri thức 
nào đại lợi ích như Đại-đức, vì sao... giỗng như 
đoạn văn trên, cho đến câu Xin hãy thọ chúng tôi 
thỉnh tùy ý”, Ca-lưu-đà-di châp thuận, từ đó trở đi 
hễ có cần vật dụng gì đều đến chỗ họ thọ lây dùng. 
Bà-la-môn này có một người con trai thọ pháp Bà- 
la-môn, cưới vợ cũng là con gái của Bà-la-môn, 
hai vợ chông nói với con răng: "Con biết không, 
chúng ta không có vị thiện tri thức nào đại lợi ích 
như Đại-đức Ca-lưu-đà-di, vì sao... giống như 
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đoạn văn trên, cho đến câu thấy lý Tứ để. Như 
chủng ta hiện đang cúng dường cho Đại-đức như 
thế nào thì sau khi chúng ta chết, con cũng phải 
cúng dường cho Đại-đức như thê ấy", người con 
vâng lời. Thế pháp vô thường như bài kệ nói: 

“Tích tụ đều tiêu tán, Cao ngất ắt rơi rớt, Hội 
họp ắt biệt ly, 

Có mạng đều phải chết". 

Người con này sau khi cha mẹ chết, hiểu tang 
trừ phục giặt giữ xong liền đến chỗ Ca-lưu-đà-di 
đảnh lễ rôi bạch răng: “Con xem Đại-đức như cha 
mẹ không khác, nêu có cân dùng những vật dụng 
trong sinh hoạt như y phục, âm thực, ngoại CỤ, 
thuốc thang... xin hãy thọ con thỉnh tùy ý, như cha 
mẹ con đã thỉnh trước đây", Ca-lưu-đà-di chấp 
thuận nên cân dùng thứ gì đền đến nhà người con 
này thọ lấy dùng. Lúc đó có năm trăm tên cướp 
sau khi làm việc ác xong lẻn vào trong thành Xá- 
vệ, chúa giặc là người trẻ tuổi đoan chánh nên 
người vợ của con trai Bà-la-môn từ xa vừa nhìn 
thây liên sanh tâm nhiễm trước, liền sai Tỳ-sử mời 
chúa giặc vào nhà, chúa giặc được mời nên theo 
Tỳ-sử đến nhà. Vừa lúc đó Ca-lưu-đà-di đắp \ 
mang bát đến trong nhà đó, người vợ này liền trải 
tòa mời ngôi rôi sửa soạn thức ăn uống dâng lên 
cúng dường, đợi Ca-lưu-đà-di thọ thực xong liên 
ngôi phía trước nghe thuyết pháp. Ca-lưu-đả-di 
nói vê nhân duyên quở trách dâm dục, khen ngợi 
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hạnh ly dục, quở trách phá giới, khen ngợi trì 
giới... rÔi ra VÊ. Người vợ này nghe rôi suy nghĩ: 
"Tỳ-kheo này nay thuyết pháp vê nhân duyên quở 
trách dầm dục... khen ngợi trì giới như thế, ắt là 
đã thây ta và chúa giặc cùng nhau làm việc xấu. 
Chông ta nêu biết sẽ không còn yêu thương ta nữa 
như yêu thương 1ỷ-kheo này, và ta sẽ chịu đại khổ 
não” › nghĩ rội nói với chúa giặc: "Anh đã nghe Tỳ- 
kheo nói về nhân duyên quở trách dâm dục.. 

giông như đoạn văn trên, cho đến câu tôi sẽ chịu 
đại khổ não", chúa giặc nói: "Vậy chúng ta phải 
làm sao”, đáp: "Chúng ta phải trừ diệt Ty-kheo”", 
chúa giặc nói: "Người này có oai đức lớn, thường 
ra vào chỗ vua Ba- tư-nặc, là thây của phu nhân 
Mạt-lợi, làm sao giết được" , đáp: ”" Tôi sẽ làm 
nhân duyên t là giết được". Sau đó người nữ này 
giả bịnh năm trên giường, sau giờ ngọ sai người 
đến thỉnh Ca-lưu-đà-di, Ca-lưu-đảà-di nghe nói 
liền đi đến để thăm bịnh và nói pháp chỉ dạy cho 
được lợi hỉ rồi đứng dậy muốn đi, người nữ này 
liền nói: "Thiện nhơn đừng đi, xin hãy thuyết pháp 
thêm cho tôi nghe, nhờ vậy tôi bớt bịnh dân, khổ 
thọ diệt lạc thọ sanh”, Ca-lưu-đà-di nghe lời này 
liên ngôi lại nói pháp thêm chỉ dạy cho được lợi hỉ 
rôi đứng dậy muốn đi, người nữ lại lặp lại lời cầu 
thỉnh như trước, Ca-lưu-đà-dI lại ngôi xuống nói 
pháp, cứ như thể cho đến mặt trời lặn, trời tỐI. Khi 
Ca-lưu-đà-di đứng dậy ra về thì chúa giặc câm dao 
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bén cắt đầu rôi bỏ thây trong hầm phân. Lúc đó là 
vào ngày thuyết giới, trong Kỷ hoàn đang hành trù 
dư một thẻ không biết là ai không đến, có người 
nói là Ca-lưu-đà-di không đến, trong Tăng hỏi: 
"AI thọ dục?"”, đáp là không có. Các Ty-kheo 
không biết làm sao liên đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các thầy cứ làm bồ tát 
thuyết giới, Ca-lưu-đà-di đã nhập niết-bàn. Ta 
cùng Ca-lưu-đà-di còn thiếu một thân nữa là đủ 
năm trăm đời làm bạn, nay đã biệt ly". Sáng sớm 
hôm sau, Phật cùng chúng tăng vào thành Vương 
xá đi đến chỗ hầm phân, Phật dùng thân lực đưa 
xác của Ca-lưu-đà-di lên hư không, các Ty-kheo 
đón lây để trên giường rồi đem ra ngoàải thành hỏa 
thiêu rôi xây tháp cúng dường. Vua Ba-tư-nặc 
nghe biết Trưởng lão Ca-lưu-đà-di chết trong nhà 
của Bả-la-môn liên tru di bảy đời nhà đó, và mười 
nhà lân cận đều tịch thu hết tài sản, bắt năm trăm 
tên cướp chặt hết tay chân. Các Tỳ-kheo vào thành 
khất thực nghe biết việc này liền trở về bạch Phật, 
Phật nói: "Tội ác như thế và còn nặng hơn thế nữa 
đều do nơi phi thời vào tụ lạc. Nếu Ca-lưu-đà-di 
không phi thời vào tụ lạc thì không đến nhà Bà-la- 
môn vào giờ đó để bị người giết chết", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới 
cho các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo phi thời vào tụ lạc thì phạm Ba- 
dật-đề. 


512 BỘ LUẬT 5 


Phi thời là qua giờ ngọ, sau giờ ngọ cho đến 
sáng hôm sau, trong khoảng thời gian đó gọi là phi 
thời. Tụ lạc là chỉ cho nhà bạch y. Tướng phạm 
trong giới này là nêu T-kheo phi thời vào tụ lạc 
thì phạm Ba-dật- đề , tùy vào mấy lân tùy phạm 
Ba-dật-đề bây nhiêu. 

Lúc đó có Tỷ-kheo bịnh, muốn đến nhà bạch y 
xin cơm canh, cháo và âm thực, nhưng không dám 
đi nên bịnh càng nặng thêm. Các Ty-kheo không 
biết làm sao đem việc này bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm Tỳ-kheo tăng đủ lời khen ngợi giới và 
người trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay giới 
này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo phi thời vào tụ lạc mà không 
bạch cho Tỳ-kheo khác biết thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nêu Tỳ-kheo ở 
A-lan-nhã bạch Tỳ-kheo khác để vào tụ lạc, khi 
trở về lại A-lan-nhã cho là đã bạch trước rồi nên 
trở vào tụ lạc lần nữa thì phạm Ba-dật-đề. Lại có 
Tỳ-kheo ở A-lan-nhã bạch Tỳ-kheo khác để vào 
tụ lạc, sau đó đến trong Tăng phường cho là đã 
bạch trước rôi nên trở vào tụ lạc lần nữa thì phạm 
Ba-dật-đề. Lại có Tỷ-kheo ở A-lan-nhã bạch Ty- 
kheo khác để vào tụ lạc rỗi đến một trú xứ, cho là 
đã bạch trước rôi nên trở vào tụ lạc lần nữa thì 
phạm Ba-dật- đề. 

Nêu Tỳ-kheo ở trong Tăng phường bạch Tỳ- 
kheo khác để vào tụ lạc, khi trở về trong Tăng 
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phường cho là đã bạch trước rôi nên trở vào tụ lạc 
lần nữa thì phạm Ba-dật-đề. Lại có Tỷ-kheo Ở 
trong Tăng phường bạch Tỳ- -kheo khác để vào tụ 
lạc, sau đó đến một trú xứ, cho là đã bạch trước 
rôi nên trở vào tụ lạc lần nữa thì phạm Ba-dật-đề. 
Lại có Ty-kheo ở trong Tăng phường bạch Tỳ- 
kheo khác đề vào tụ lạc, sau đó đến A-lan-nhã, cho 
là đã bạch trước rồi nên trở vào tụ lạc lần nữa thì 
phạm Ba-dật- đề. 

Nếu Tỳ-kheo ở trong trú xứ bạch Tỳ-kheo để 
vào tụ lạc, khi trở vê trú xứ cho là đã bạch trước 
rôi nên trở vào tụ lạc lần nữa thì phạm Ba-dật-đề. 
Lại có Ty-kheo ở trong trú xứ bạch Ty-kheo khác 
để vào tụ lạc, sau đó đên A-lan-nhã, cho là đã bạch 
trước rôi nên trở vào tụ lạc lần nữa thì phạm Ba- 
dật-đề. Lại có Ty-kheo ở trong trú xứ bạch Tỳ- 
kheo khác để vào tụ lạc, sau đó đến Tăng phường, 
cho là đã bạch trước rôi nên trở vào tụ lạc lần nữa 
thì phạm Ba-dật-đê. 

Nếu Tỳ-kheo phi thời vào tụ lạc, không bạch 
Ty-kheo khác, tùy đi trải qua bao nhiêu ngõ hẻm, 
tùy phạm Đột-kiết-la bây nhiêu, tùy vào nhà bạch 
y bao nhiêu thì phạm Ba-dật-đề bấy nhiêu. 

Lại có Ty-kheo gởi y trong nhà một cư sĩ, nghe 
tin nhà đó bị cháy liền chạy ra khỏi lãng phường 
để vào tụ lạc đến nhà cư sĩ đó mà quên không bạch 
Ty-kheo khác, đến giữa đường sực nhớ liền quay 
trở lại để bạch Tỳ-kheo, trong khoảng thời gian đó 
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nhà cư sĩ đã bị cháy hết, y của-Tỳ-kheo cũng bị 
cháy luôn. Cư sĩ trách Tỳ-kheo: “Tại sao g1ờ này 
thây mới đên, phải đến sớm hơn thì có thê giúp tôi 
cứu lửa, nhà tôi không bị cháy hêt, y của thầy cũng 
không bị cháy". Tỳ-kheo này không biết làm sao 
liền đem việc này bạch Phật, Phật do việc này 
nhóm 13-kheo tăng đủ lời khen ngợi gIỚI và người 
trì giới rôi bảo các Ty-kheo: “Tử nay giới nảy nên 
nói lại như sau: Nếu Tỳ-kheo phi thời vào tụ lạc 
mà không bạch Tỳ- -kheo khác thì phạm Ba-dật-đê, 
trừ nhân duyên gâp. Nhân duyên gâp là tụ lạc bị 
cháy hoặc trong tắm nạn có nạn nào xảy ra, không 
kịp bạch Ty-kheo thì không phạm. 

$1. Giới Hứa Thỉnh Tăng Lại Bỏ Đi Đến 

Nhà Khác: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một cư sĩ nhân 
nơi Bạt-nan-đà Thích tử mà thỉnh Phật và Tăng 
ngày mai đến nhà thọ thực, Phật im lặng nhận lời, 
cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ hữu nhiễu 
rôi ra về. Về đến nhà lo liệu đây đủ các món ăn 
ngon, Bạt-nan-đà sáng sớm đáp y mang bát đi đến 
các nhà khác, lúc đó trong Tăng phường không có 
người bạch đã đến giờ thọ thực, cũng không có 
người đánh kiền chùy báo hiệu giờ ăn nên Phật 
bảo A-nan khi nào đến giờ thọ thực thì bảo người 
đánh kiền chùy. Đến giờ Phật và Tăng đi đến nhà 
cư sĩ đó nhưng không có ai ra đón, làm lễ kính và 
trải tòa mời ngôi, Phật bảo A-nan nhắc nhở chủ 
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nhà thứ lớp nên làm điêu gì, A-nan liên bảo chủ 
nhà trải tòa mời Phật và Tăng ngôi, kế bảo chủ 
nhà: "Phật và Tăng đã ngồi, vì sao không dọn thức 
ăn lên cho Phật và Tăng thọ thực”, cư sĩ nói: "Xin 
hãy chờ một chút, đợi Bạt-nan-đà Thích tử đến". 
Lát sau A-nan lại như trước nhắc chủ nhà một lần 
nữa, cư sĩ lại nói giống như trước; lát sau A-nan 
lại nhắc lân thứ ba, cư sĩ nói: "Bữa thỉnh thực này 
là vì Bạt-nan-đà Thích tử, nếu Bạt-nan-đà đến thì 
mới dọn lên, Bạt-nan-đà không đến thì hoặc dọn 
hoặc không dọn, nêu cần ăn thì hãy đợi Bạt-nan- 
đà". Lúc đó Bạt-nan-đà sắp qua giờ ngọ mới đến, 
cư sĩ liền tự tay dâng cúng các món ăn ngon, Bạt- 
nan-đà ăn vội xong trước liền đứng dậy đi đến nhà 
khác, cư sĩ đợi Phật và Tăng thọ thực xong, lây 
ghê nhỏ ngôi trước Phật nghe thuyết pháp, Phật 
nói pháp chỉ dạy được lợi hỉ rôi cùng chúng Tăng 
ra về. Sau đó Phật bảo A-nan trải tòa rỗi nhóm Tỳ- 
kheo tăng, tật cả Tỳ-kheo đều đến nhóm chỉ thiêu 
có Bạt-nan-đà, mãi đến mặt trời lặn Bạt-nan-đà 
mới về đến. Phật bảo các Tỳy-kheo: "Bạt-nan-đà là 
người ngu s1, ngày nay hai thời xúc não tăng, trước 
giờ ngọ do nhân duyên âm thực, sau giờ ngọ do 
nhân duyên nhóm tăng", quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo hứa với người khác thỉnh Tăng, 
trước giờ ngọ và sau giờ ngọ đi đến nhà khác thì 
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phạm Ba-dật-đê. 

Hứa thỉnh lăng là hứa vì đàn việt thỉnh chúng 
tăng đến. Trước giờ ngọ là từ sáng sớm đến giữa 
trưa; sau giờ ngọ là qua giữa trưa đến sáng hôm 
sau. Đi đên các nhà là nhà của bạch y, đồng tâm 
với bạch y nên ra vào nhà họ. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo ở 
A-lan-nhã bạch Ty-kheo khác vào tụ lạc, khi trở 
về A-lan-nhã cho là đã bạch trước rồi nên trở lại 
tụ lạc lần nữa thì phạm Ba-dật-đề... giống như 
trong giới trên, cho đến câu Ty-kheo vì đàn việt 
thỉnh tăng đến nhà ngủ qua đêm, nêu không bạch 
Tỳ-kheo khác mà xuất giới đến trong nhà đàn việt, 
tùy trải qua bao nhiêu ngõ hẻm thì phạm Ba-dật- 
để bây nhiêu; tùy. đến trong nhà kia mây lần thì 
phạm Ba-dật- đề bấy nhiêu. 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 18 


V. CHÍN MƯƠI PHÁP BA DẬT ĐÈ (Tiếp 
Theo): 


62. Giới Vào Cứa Cung Vua: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vua Ba-tư-nặc tự 
ra pháp tặc: Nếu Phật ở Kỳ hoàn thì ta sẽ hăng 
ngày đến đó yết kiên. Cho nên khi nghe tin Phật ở 
Kỳ hoàn liên ra lịnh quét dọn sạch sẽ trong Kỳ 
hoàn vả bảo quân lính đuổi hết mọi người ra để 
vua đến yết kiên. Phật. Lúc đó chỉ còn một người 
mặc y cũ rách ngôi ở trước Phật nghe pháp, vì kính 
Phật nên quân lính không dám đuổi đi, liên trở về 
bạch vua biết, Vua ra lịnh ngự giá đến Kỳ hoàn, 
đến nơi xuống xe đi bộ vào trong Kỳ hoàn, đại 
chúng từ xa thấy vua đến liền đứng dậy đón tiếp 
vua, chỉ có cư sĩ Tu-đạt ở trước Phật đang nghe 
pháp, vì kính Phật nên không đứng dậy. Vua nội 
giận nói: "Đây là người nào mà mặc y cũ rách ngôi 
trước Phật, thây ta đến lại không đứng dậy. Ta là 
đại vương đã được quán đảnh, ở trong nước ta 
được tự tại, người không phạm tội chết ta cũng có 
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thể giết chết, người có tội chết ta cũng có thể tha", 
tuy vua tức giận như thế nhưng vì kính Phật nên 
không nói ra lời, đến chỗ Phật đảnh lễ rôi ngồi một 
bên. Lúc đó Phật nói pháp chỉ dạy cho vua được 
lợi hỉ nhưng vì vua đang tức giận nên pháp không 
nhập tâm, thường pháp của Phật là không thuyết 
pháp cho người không nhất tâm nghe pháp, Phật 
liền hỏi vua: "Vì sao đem hai tâm nghe pháp”, vua 
nói: "Thế tôn, đây là người nào mà mặc y cũ 
rách.. . giống như đoạn văn trên, cho đến câu 
ngƯỜI ' có tội chết tôi cũng có thể tha", cư sĩ Tu-đạt 
liên nói: "Đại Vương biết không, tôi ở trước Phật 
đang nghe pháp, vì kính Phật nên không đứng dậy 
đón vua chớ không có lòng kiêu mạn”, vua hồ thẹn 
bèn hỏi các đại thân: “Đây là người nào mà mặc y 
cũ rách ở trước Phật, thấy ta đến mà không đứng 
dậy nghinh đón", các đại thân tâu: "Đại Vương, 
đây là cư sĩ Tu- đạt, là đệ tử của Phật đã đắc quả 
A-na-hàm, ngôi ở trước Phật đang nghe pháp, vì 
kính Phật nên không đứng dậy nghĩnh đón chứ 
không có lòng kiêu mạn". Vua nghe tôi liên Tnguôi 
giận suy nghĩ: "Định lực của Phật pháp khiến cho 
tâm người đắc được lực vô úy, ta nay sao không 
bảo các phu nhân thọ học Phật pháp đề được đạt 
tâm", nghĩ rôi liên bảo các phu nhân: Hãy theo 
các Tỳ-kheo thọ học kinh pháp”. Lúc đó các Tỳ- 
kheo thối thoát nói răng: "Phật chưa cho phép 
chúng tôi dạy kinh pháp cho các phu nhân", liên 
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đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Từ nay cho các 
Ty-kheo dạy kinh pháp cho các phu nhân”. Các 
phu nhân liên tự mỗi người thỉnh kinh sư, có người 
thỉnh Xá-lợi- phất, có người thỉnh Đại Mục-kiên- 
liên, có người thỉnh A-na-luật, phu nhân Mạt-lợi 
thỉnh Ca-lưu-đà-di làm thây. Ở hậu cung các phu 
nhân theo thứ lớp hầu hạ vua, lúc đó đến phiên 
phu nhân Mạt-lợi hầu vua, bà mặc hạ-ý băng lưới 
châu, thượng y bằng ma bối mỏng nên trong thân 
hiển lộ. Lúc đó Ca-lưu-đà-di mới tờ mờ sáng đã 
bước vào cửa cung, Mạt-lợi phu nhân thây thây 
đến vội bước ra đón, vì mặc y mỏng lộ thân nên 
hồ thẹn quỳ không đứng dậy, Ca-lưu-đà-di thây 
rôi cũng hồ thẹn nên trở về lại trong Kỳ hoàn, đem 
việc này kế cho các Tỳ-kheo nghe, các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo: 
"Tội lỗi như thế và còn nặng hơn nữa đều là do 
thường vào trong cung vua. Nêu Ty-kheo thường 
vào trong cung vua sẽ có mười lỗi lâm như sau: 

Một là, nêu vua cùng phu nhân đang ngôi 
chung, T-kheo bước vào, nêu phu nhân nhìn Ty- 
kheo cười hoặc Ty-kheo nhìn phu nhân cười thì 
Ty-kheo này sẽ khởi ác nghiệp. 

Hai là, vua ngủ với phu nhân mà không tự nhớ 
nghĩ, nếu phu nhân Tiày ra ngoài cung trở về có 
mang, lúc đó vua thây Tỳ-kheo ra Vào frong cung 
liên nghĩ rằng: Phu nhân này ra ngoài cung, Ty- 
kheo này thường ra vào cung, ắt là đã cùng khởi 
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ác nghiỆp. 

Ba là, vua mất năm loại vật báu hay năm loại 
tợ vật báu, thây Ty-khco thường ra vào trong cung 
liền nghĩ ăt là đã khởi ác nghiệp. 

Bôn là, vua bí mật dặn dò việc gì, nếu chắng 
may việc ấy bị tiết lộ ra ngoài, vua thây Tỳy-kheo 
thường ra vào trong cung liền nghĩ ắt là do Tỳ- 
kheo truyền nói. 

Năm và sáu là, vua muốn giết vương tử hoặc 
vương tử muốn thích sát vua, những người không 
tin ưa sẽ cho rằng là do Tỳ-kheo làm và không 
muốn làm việc chung với 1y-kheo. 

Bảy và tám là, vua muôn thăng chức cho quan 
nhỏ hoặc giáng chức của quan lớn, những người 
không tin ưa sẽ cho là do Tỳ-kheo làm và không 
muôn làm việc chung với Tỷ-khco. 

Chín là, khi vua xa giá có cờ xí chuông trống 
hoặc vua cởi voI, ngựa, ngôi kiệu ra ngoài, quân 
lính đi trước xua đuối mọi người, những người 
không tin ưa thây Tỳ-kheo bên cạnh vua sẽ cho là 
do Tỳ-kheo xúi giục vua làm và không muốn làm 
việc chung với Ty-kheo. 

Mười là, vua chính phạt hàng phục được quân 
địch, người đáng tội chêt đáng lẽ xử tội chết nhưng 
lại ra lịnh tha; những người không tin ưa sẽ cho là 
do Tỳ-kheo xúi giục vua và không muôn làm việc 
chung với Tỳ-kheo. : 

"Này các Tỳ-kheo, chỗ các vương gia có nhiêu 
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binh voI, bình mã... chỉ thích nghi với bạch y chớ 
không thích nghi với Tỳ-kheo", quở trách rồi bảo 
các Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo, dòng vua Sát-đế-ly đã được 
quán đảnh, trời chưa sáng, vua chưa cất của báu 
mà bước qua ngạch cửa cung thì Tỳ-kheo này 
phạm Ba-dật-đê. 

Vua dòng Sát-đề-ly được quán đảnh là lên ngôi 
vua, nêu Bà-la-môn hoặc cư sĩ hay người nữ lên 
ngôi vua cũng gọi là vua dòng Sát-để-ly được 
quán đảnh. Trời chưa sáng là vua chưa ra khỏi hậu 
cung, chưa cất của báu là phu nhân chưa lui vào 
trong hậu cung, chưa cât đồ trang nghiêm nơi thân. 

Tướng phạm trong g1ới này là vua chưa ra khỏi 
hậu cung, phu nhân chưa vảo trong thâm cung, 
chưa cất của báu, lúc đó Tỳ-kheo bước vào cửa 
cung thì phạm Ba-dật-đề. Vua tuy ra khỏi hậu 
cung nhưng phu nhân chưa vào trong thâm cung, 
chưa cất của báu, Tỳ-kheo bước vào cửa cung 
cũng phạm Ba-dật- đê. Vua tuy ra, phu nhân tuy đã 
vào nhưng chưa cất của báu, Tỳ-kheo bước vảo 
cũng phạm Ba-dật-đề. Vua đã ra, phu nhân đã vào 
và đã cất của báu, Tỳ-kheo bước vào cửa cung thì 
không phạm. 

Phật tại nước Câu-xá-di, lúc đó vua Ưu-điển 
có một ngàn phu nhân chia làm hai bộ, mỗi bộ năm 
trăm người, phu nhân Xá-di-đề-bà đứng đầu một 
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bộ, phu nhân A-nô-bạt-ma đứng đâu một bộ, bộ 
của Xá-di-đê-bà thì hiền lành có công đức còn bộ 
của A-nô-bạt-ma thì bất thiện ác tà. Lúc đó vua 
Ưu-điền có một nước nhỏ phản nghịch muốn đi 
chinh phạt nên suy nghĩ: "Ta nên cử ai ở lại để trân 
giữ cung thành không cho việc ác xảy ra, ta mới 
vên tâm đi phá giặc. Bà-lamôn Ma-kiên-đề là 
người lợi căn có oai đức, lại là cha vợ của ta, ta sẽ 
cử ở lại trân giữ cung thành không cho việc ác xảy 
ra để ta đi phá giặc. Ta đối với ông ây không xâu 
chắc là không có ưu hồi", nghĩ rồi liên cử Bà- la- 
môn ở lại g1ữ cung thành, tin này liên lan truyền 
ra khắp các tụ lạc thành ấp, sáng hôm sau có trăm 
ngàn người đứng trước cửa nhà của Bà-la-môn 
này, người này khen ngợi, người kia tán tụng, 
người nọ cung kính lễ bái, người khác đem dâng 
VOI ngựa, trâu dê... vàng bạc châu báu... Bà-la- 
môn này liền suy nghĩ: “Ta được giảu có thế lực 
như thế đêu là nhờ sức của con gái ta, ta phải làm 
øì để báo đáp, nếu cho vàng bạc châu báu thì ôn 

ta không thiêu. Người mà con ta oán thù tật đô 
không ai khác là các phu nhân đối đầu, ta phải làm 
cho bộ của phu nhân Xá-di-bà-đê chết hệt đê báo 
ân con gái ta, nhưng ta không thể ra mặt giết chết, 
ta phải làm phương tiện hỏa thiêu đề giết chết họ", 

nghĩ rôi liền sai sứ đến nói với phu nhân Xá-di- bà- 
đê: “Bà như con gái của ta không khác, nếu bà có 
cần øì như tô dâu củi gỗ... thì cứ sai người đến 
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lây", lại bảo người giữ kho: "Nếu phu nhân Xá-di- 
bà-đề CÓ SaI người đến lây tô dầu củi gỗ... . thì nên 
cho gấp hai, Ba-lần". Tánh người nữ vốn tham cất 
chứa tài vật dễ được nên phu nhân cho người đến 
lây nhiều tô dầu củi gỒ. . chất đây trong cung của 
mình. Khi Bà-la-môn này biết được phụ nhân đã 
lây nhiêu chất dẫn lửa để trong cung liên ra lịnh 
đóng cửa cung tôi phóng hỏa thiêu. Mọi người 
trong cung thành thây trong cung lửa chảy muôn 
phá cửa đê vào cứu lửa, Bà-la-môn này suy nghĩ: 
"Nếu mọi người phá cửa vào được thì phu nhân sẽ 
không bị thiêu chết", nghĩ rôi liên phương tiện 
ngăn cản nói răng: "Không nên phá n cung xông 
vào mà nên làm thang dây leo vào”, khi họ làm 
xong thang dây leo vào thì phu nhân Xá-di-bà- 
đề... cả thảy năm trăm người đều đã bị thiêu chết, 

họ liên đưa tin báo cho vua biết. Vua nghe tin này 
trong lòng ưu não nói rằng: Người có phước đức 
như thê nay vĩnh viên biệt ly rôi", vì quá ư não nên 
vua ngất xỉu năm mê man, các quan rưới nước cho 
vua tỉnh lại rồi khuyên can: “Vua chớ ưu sâu, sẽ 
cho xây lại cung điện và tuyên chọn mỹ nữ". Vua 
phá giặc xong trở về trụ ở ngoài thành nói rắng: 

"Ta sẽ không vào thành cho đến khi nảo xây lại 
xong cung điện và tuyên đủ năm trăm mỹ nữ", vua 
tức giận dùng bạo lực để thúc đây công việc này 
mau thành nên không bao lầu sau cung điện mới 
được xây xong và năm trăm mỹ nữ cũng được 
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tuyến chọn xong, trong sô mỹ nữ này có em gái 
của Xá-di-bà-đề là đẹp nhất và có oai đức. Các 
quan tâu với vua: "Nay cung điện đã xây xong, mỹ 
nữ cũng đã tuyến đủ xin vua biết thời", vua liền 
vào ngự trong cung mới và cùng các mỹ nữ mới 
được tuyên chọn vui vậy hoan lạc. Sau đó vua dần 
dân tra hỏi rõ sự việc mới biết là do Bà-la-môn 
Ma-kiên-đề vì con _pái mình mà làm việc ác này, 
vua liên cho gọi đến nói rằng: "Ông nãy rời khỏi 
nước ta, ta không thích giết Bà-la-môn", và ra lịnh 
giết phu nhân A-nô-bạt-ma. Những phu nhân mới 
khi được vua sủng ái liền bạch vua: "Phu nhân Xá- 
di-bà-đề trước đây thường cúng dường Phật và 
tăng, xIn vua cho phép chúng tôi cũng được cúng 
dường Phật và Tăng”, vua nỘI: "Phật không cho 
các Ty-kheo vào trong cung, các phu nhân muôn 
vua khởi tâm kiêu mạn nên nói: "Vua có đại oal 
lực, việc lớn còn lo xong huống chi việc này, xin 
vua g1úp chúng tôi hoàn thành tâm nguyện này", 
vua nghe lời này liền khởi tâm kiêu mạn nhận lời 
nói răng: "Nếu các nàng thật muốn cùng dường thì 
hãy tùy sức lo liệu các phẩm vật cúng dường”. Các 
phu nhân này nghe tôi liên tùy sức lo liệu, người 
muôn cúng y Tăng- già- lê, người muốn cúng y 
Uất-đa-la- -tăng, người muốn củng y An-đà-hội.. 

Lúc đó vua liên cho gọi người thợ khéo đến hỏi: 
"Khanh có thê làm cách nào khiến cho các phu 
nhân không ra khỏi cung mà vẫn có thể cúng 
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dường Phật và Tăng không?”, đáp là có thể được, 
vua liên hỏi làm thê nào, người thợ đáp: "Nên xâu 
một hành luân cung", vua liên ra lịnh xây hành 
luân cung. Sau khi xây xong người thợ đến bạch 
vua: “Luân cung đã xây xong xin vua. biết thời", 
vua liền đi đên chỗ Phật đảnh lễ rôi ngôi một bên, 
Phật thuyết pháp cho vua được lợi hỉ rôi im lặng, 
vua chắp tay bạch Phật: "Xin Phật và Tăng ngày 
mai thọ con thỉnh thực”, Phật im lặng nhận lời, vua 
biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ hữu nhiễu rôi ra 
về. Trong đêm đó vua ra lịnh lo liệu đủ các món 
ăn ngon để cúng dường, sáng sớm trải tòa ngôi rôi 
sai sử đến bạch Phật: "Đã đến giờ thọ thực, xin 
Phật biết thời". Các Ty-kheo đi đên cung vua, Phật 
bảo người nhận lây phân của mình, người thợ khéo 
lúc đó biết Tăng đã đến liên làm cho luân cung 
chuyền quanh chúng Tăng, vua biết Tăng đã ngôi 
TÔI liên tự tay dâng các món ăn lên cúng dường 
cho tật cả đều được no đủ. Sau đó cho mở cửa 
cung đề các phu nhân ra thăm hỏi các Tỳ-kheo, lúc 
đó Trưởng lão Xá-lợiphất hỏi các Tỳ-kheo: 
"Chúng ta ngày nay không ở trong cung vua phải 
không, phải cùng nhất tâm", vua lây ghê nhỏ ngôi 
trước Tăng muôn nghe thuyết pháp và bảo các phu 
nhân muôn cúng dường gì thì bây giờ là đúng lúc. 
Các phu nhân người cúng : Tăng- già-lÊ, người 
cúng ï Uất-đa-la- -tăng, người cúng y An- đà- hội.. 
cho các Tỳ-kheo , tất cả đều đựng đây tay đãy các 
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phẩm vật cúng dường. Lúc đó vua phương tiện 
nghĩ cách nào cho các T-kheo đi ngang qua trong 
cung, liền bảo thợ khéo ngăn đường đi phía trước 
rôi bạch Tăng: "Các Đại-đức hãy đi lỗi này", các 
Tỳy-kheo nói: "Phật không cho chúng tôi đi vào 
trong cung”, vua nói: “Ta mời các vị đi ra chứ 
không mời đi vào". Lúc đó Trưởng lão Xá-lợi-phất 
chú nguyện xong liên cùng chư Tăng đứng dậy ra 
về, về đến Tăng phường đem việc này bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm 'Tỳ-kheo tăng đủ lời khen 
nØỢiI ĐðIớI Và người trì giới rôi bảo các Tỳ-kheo: 
“Từ nay giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo khi vua dòng Sát-đề-ly đã quán 
đảnh trời chưa sáng chưa ra khỏi cung, chưa cất 
của báu mà bước qua ngạch cửa cung thì phạm Ba- 
dật-đề, trừ nhân duyên. Nhân duyên là vua sai sứ 
đến mời, hoặc phu nhân, vương tử, các quan có 
thế lực mời thì không phạm. 

63. Giới Nói Không Biết Học Giới: 

Phật tại nước Câu-xá-di, lúc đó Tỳ-kheo Xiến- 
na có tội nên sảm hối, các Ty-kheo. thương xót 
muốn tâm thây được an nên bảo thây sám hối, 
Xiến-na nói: "Tôi nay mới biết việc này ở trong 
Giới kinh, tùy mỗi nửa tháng nói một lần ". Có Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rôi hỏi Tỳ-kheo Xiến-na: "Thây thật đã làm 
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việc này phải không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo 
đã phạm tội nên sám hỗi, các Tỳ-kheo thương xót 
dạy bảo sám hối lại nói là tôi nay. mới biết việc 
này... nói một lần" „ qUỞ trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
từ nay g1ới này nên nói như sau: 

Nêu Tỷ-kheo khi thuyết giới nói rằng: “Tôi nay 
mới biết việc nảy ở trong Giới kinh, tùy mỗi nửa 
tháng nói một lần". Các _Ty-kheo biết .Tỷ-kheo này 
trước đã từng hai, Ba-lần nghe thuyết giới không 
phải chỉ một lân. Tỳ-kheo nảy không phải vì nói 
không biết mà được thoát tội, tùy theo việc đã 
phạm mà bảo như pháp sám hối, nên quở trách 
khiến cho được chiết phục rằng: "Thầy không có 
lợi ích, đây là việc ác bất thiện, khi thuyết giới đã 
không tôn trọng giới, không nhất tâm nghe giới", 
do việc nảy nên phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Ty-kheo khi 
thuyết gIỚI đến bôn Ba-la-di mà nói rằng: "Tôi nay 
mới biết việc này ở trong Giới kinh... nói một 
lần", thì phạm Ba-dật-đê. Khi thuyết giới đến 
mười ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa hoặc hai pháp 
bât định hoặc ba mươi pháp Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê 
hoặc chín mươi pháp Ba-dật-đề hoặc bôn pháp Ba- 
la-đê-đề-xá-ni hoặc Chúng học pháp hoặc bảy 
pháp Chỉ tránh, cho đến kinh tùy luật mà nói răng: 
"Tôi nay mới biết việc này... nói một lần ", thì 
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phạm Ba-dật-đề. Trừ kinh tùy luật ra, nói các kinh 
khác mà nói răng: "Tôi nay mới biết pháp này... ", 
thì phạm Đột-kiêt-1a. 

84. Giới Làm Ông Kim Bằng Ngà: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong nước Xá-vệ 
có một người thợ tiện sừng, ngà tên là Đạt-ma-đề- 
na, nhà giàu có đủ thứ thành tựu nên Phật và Tăng 
cần gì đêu thỉnh tùy ý như móc y, bát, ông kim.. 
Do các Ty-khco thường thường đến thọ lây dùng 
nên người nảy trở nên nghèo thiêu, không thể cung 
cấp đủ cho vợ con. Các cư sĩ khác sanh tật đỗ hiềm 
trách: "Sa-môn Thích tử không biết lượng, không 
biết nhàm đủ, nêu người thí không biết lượng thì 
người thọ nên biết lượng. Đạt-ma-đê-na này vốn 
giảu có nhiêu tài bảo, do bồ thí không biết lượng 
nên trở nên nghèo thiếu, không thể cung cấp đủ 
cho vợ con". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành 
hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp 1ỷ-kheo tăng rồi quở trách các Tỳ- 
kheo: “Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại không biết thời, 
không biết lượng, người thí không biết lượng 
thì.. - không thể cung cấp đủ cho vợ con" „ QUỞ 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết 
giới cho các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như 
Sau: 

Nếu Tỳ-kheo dùng sừng, ngà, xương làm ống 
kim thì phạm Ba-dật-đề. 
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Sừng là sừng đê, sừng trâu, sừng bò, sừng 
naI... ngà là ngà VO1; xương là xương vol, Xương 
ngựa, xương răn.. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo lây 
sừng (dê, nai...) hoặc ngà voi hoặc xương (voI, 
ngựa...) làm ông kim thì phạm Ba-dật-đê, tùy làm 
được bao nhiêu thì phạm Ba-dật- đề bây nhiêu. 
Nêu 1ỷ-kheo đã dùng sửng, ngà, Xương làm ống 
kim rôi thì nên phá bỏ ông kim này rỗi vào trong 
Tăng bạch răng: "Tôi dùng sừng, ngà, Xương làm 
ống kim, phạm Ba-dật-đê, nay xin phát lô sám hôi 
không dám che dấu", Tăng nên hỏi: "Thầy đã phá 
bỏ ông kim đó chưa?", đáp là đã phá, Tăng nên 
hỏi: "Thây có thấy tội không?", nếu đáp là thây tội 
thì Tăng nên bảo: "Thây nay phát lỗ sám hỗi, sau 
chớ có tái phạm". Nếu đáp là chưa phá bỏ thì Tăng 
nên bảo phá bỏ, nêu Tăng không bảo như thê thì 
tật cả Tăng đều phạm Đột-kiết-la; nêu Tăng đã dạy 
bảo mà không nghe theo thì Tỳ-kheo này phạm 
Đột-kiết-]a. 

635. Giới Làm Giường Cao Quá Lượng: 

Phật tại nước Câu-xá-di, lúc đó T-kheo Xiến- 
Na-làm giường cao rộng tốt đẹp, khi Phật và A- 
nan du hành đên phòng của Xiến-na, Xiên-na liên 
bạch thật, "Thế tôn, hãy vào phòng con xem 
giường, Phật bước vào nhìn thây chiếc giường 
cao rộng tốt đẹp liên nói với A-nan: "Nhiễm ô bại 
hoại, tại sao người ngu s1 này lại dùng Tường cao 
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rộng tốt đẹp như thế này", quở trách rồi do việc 
này nhóm Tỳ-kheo Tăng bảo các Ty-kheo: Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo muốn làm giường thì nên làm 
đúng lượng. Đúng lượng là chân giường cao bằng 
tám ngón tay của Phật, trừ phần tra vào lỗ bệ. Quá 
lượng nảy mà làm thì phạm Ba-dật-đề. 

Giường có hai: Giường dây lỗ bệ nhỏ và 
giường dây lỗ bệ lớn. Chân giường lỗ bệ lớn có 
năm loại: Chân A-san-đêề, chân Ba làng-cù, chân 
Đê- dương- giác, chân nhọn, chân cong; chân 
g1ường lỗ bệ nhỏ cũng có năm loại giông như vậy, 
Cao băng tám ngón tay của Phật là như Phật nói: 
"Làm giường cao bằng tám ngón tay của ta, và ba 
phân tra vào lỗ bệ". 

Tướng phạm trong ĐIỚI này là nếu Tỳ-kheo 
làm giường cao quá tám ngón tay của Phật thì 
phạm Ba-dật- đề, tùy làm bao nhiêu phạm Ba-dật- 
đề bấy nhiêu. Nếu Ty-kheo làm giường cao quá 
tám ngón tay thì nên chặt bỏ bớt rôi vào trong 
Tăng bạch răng: "Tôi làm giường cao quá tắm 
ngón tay, phạm Ba-dật- đề , Nay Ở trong Tăng phát 
lô sám hôi, không có che dâu", Tăng nên hỏi: 
"Thây đã chặt bỏ bớt chưa?", đáp là đã chặt, lại 
hỏi: "Thây có thây. tội không", đáp là thây tội, 
Tăng nên bảo: "Thây nên như pháp sám hối, sau 
chớ có tái phạm ". Nêu đáp là chưa chặt bỏ thì 
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Tăng nên bảo chặt bỏ, nếu Tăng không bảo chặt 
bỏ thì tất cả Tăng đều phạm Đột-kiết-la; nếu Tăng 
dạy bảo mà không chịu nghe theo thi Ty-kheo này 
phạm Đột-kiết-la. 

$6. Giới Dân Đâu-La-Miên Làm Ngọa Cụ: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳy- 
kheo dùng bông Đâu-la-miên dồn làm ngọa cụ, 
các cư sĩ thấy rôi liên chê trách: "Sa-môn Thích tử 
tự nói lành tốt có đức mà lại dùng bông Đâu-la- 
miên dôn làm ngọa cụ, như vua, Đại-thân không 
khác". Có T-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quần Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm việc nảy phải không?”, đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo lại dùng bông Đâu-la-miên dồn 
làm ngọa cụ”, quở trách rôi bảo các Tỳy-kheo: "Do 
mười lợi nên kêt giới cho các Ty-kheo, từ nay g1ới 
này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo tự dùng bông Đâu-la-miên dôn 
làm ngọa cụ hoặc bảo người khác dồn thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Bông Đâu-la-miên là hoa liễu, hoa bạch 
dương, hoa A-cưu-la, hoa Ba cưu la... 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
dùng bông Đâu-la-miên dôn làm ngọa cụ thì phạm 
Ba-dật-đề, tùy dồn bao nhiêu thì phạm Ba-dật-đề 
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bấy nhiêu. Nếu Tỳ-kheo dùng bông Đâu-la- -miên 
dôn làm ngọa cụ thì nên phá bỏ ngọa cụ này rôi 
vào trong Tăng bạch răng: "Tôi dùng bông Đâu- 
la-miên dồn làm ngọa cụ phạm Ba-dật- để, nay 
phát lỗ sám hối không có che dâu", Tăng nên hỏi: 
"Thây đã phá bỏ chưa?”, đáp là đã phả bỏ, Tăng 
nên hỏi: "Thây có thây tội không?, đáp là thây 
tội, Tăng nên bảo: "Thây nên như pháp sám hối, 
sau chớ có tái phạm". Nếu đáp là chưa phá bỏ thì 
Tăng nên bảo phá bỏ, nếu Tăng không bảo phá bỏ 
thì tất cả Tăng đều phạm Đột-kiết-la. Nếu Tăng 
bảo phá bỏ mà không chịu nghe theo thì Tỳ-kheo 
này phạm Đột-kiết-la. 


87. Giới May Áo Tắm Mưa Quá Lượng: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỳ-xá-khư-lộc-tử- 
mẫu đến chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật 
nói pháp, Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho 
được lợi hỉ rồi liên im lặng. Tỷ-xá- -khư chặp tay 
bạch Phật: "Thế tôn, xin Phật và Tăng ngày mai 
thọ con thỉnh thực”, Phật im lặng nhận lời, bà biết 
Phật đã nhận lời liên đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra 
về, về đến nhà ngay trong đêm đó lo liệu đủ các 
món ăn ngon. Đêm đó Phật và A-nan kinh hành 
ngoài đất trống, Phật ngắng nhìn các vì sao rồi bảo 
A-nan: "Nếu bây giờ có người hỏi người hiểu biết 
về thiên văn là lúc nào sẽ mưa, người đó ắt sẽ nói 
là bảy năm nữa sẽ mưa. Nhưng này A-Nan-đến 
giữa đêm ngôi sao này diệt sẽ có ngôi sao khác 
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xuất hiện, nếu lúc đó có người hỏi người hiểu biết 
về thiên văn là lúc nào sẽ mưa, người đó ắt sẽ nói 
là bảy tháng sau sẽ mưa. Nhưng này A-Nan-đền 
cuôi đêm ngôi Sao này điệt sẽ có ngôi sao khác 
xuất hiện, nêu lúc đó có người hỏi người hiểu biết 
về thiên văn là lúc nào sẽ mưa, người đó ắt sẽ nói 
bảy ngày nữa sẽ mưa. Nhưng này A-Nan-đên khi 
trời sáng ở phương Đông có đám mây hình tròn 
như cái bát giăng đây trong hư không, đám mây 
này có thể làm mưa lớn, nước sẽ trán đây công 
rãnh. Này A-nan, hãy bảo các Tỳ-kheo đám mây 
hình tròn như cái bát này sẽ làm mưa có công đức 
trừ bịnh tật, nêu các TIy-kheo muốn tắm thì nên 
đứng ngoài đất trống đề tắm", A-nan vâng lời Phật 
dạy đi thông báo cho các Tỷ-kheo. Sáng hôm đó 
lúc trời mưa các Tỳ-kheo tùy ý đứng ngoài đất 
trồng tắm, lúc đó Tỷ-xá- -khư đã chuẩn bị thức ăn 
xong trải tòa ngôi rồi sai Tỳ-sử đến bạch Phật: "Đã 
đến giờ thọ thực, xin Phật biết thời". 

Tỳ-sử này đi đến trong Kỳ hoàn tìm các Tỳ- 
kheo không thây, nhìn qua lỗ cửa thì thây các lỷ- 
kheo lõa hình đứng tăm. Nhìn thấy rồi không vuI 
nghĩ răng: "Trong đây đều không có Tỳ-kheo, đều 
là ngoại đạo lõa hình không có hồ thẹn", nghĩ rôi 
liên trở về bạch với Tỳ-xá-khư biết, Tỳ-xá-khư là 
người lợi căn nghe rồi liên biết ngày nay trời mưa 
lớn nên các Ty-kheo lõa hình đứng tăm ngoải đât 
trồng, Tỳ-sử không biết nên mới nói lời này. Bà 
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liền kêu một Tỳ-sử khác đến Kỳ hoàn đập cửa kêu 
lớn răng: "Giờ thọ thực đã đến, xin tự biết thời", 
Tỳ-sử này đến Kỳ hoàn làm y như lời bà dạy, lúc 
đó Phật cùng đại chúng đắp y mang bát đi đến nhà 
Tỳ-xá-khư. Đợi Phật và Tăng ngôi xong, lỳ-xá- 
khư tự tay rót nước và dâng thức ăn lên cúng 
dường, sau khi Phật và Tăng thọ thực xong, bả lây 
chiếc ghê nhỏ ngôi phía trước Phật nghe thuyết 
pháp rôi bạch Phật: "Thê tôn, xin cho con được 
nguyện”, Phật nói: "Chư-đa-dà-a-già-độ-a 

-la-ha-tam-miệu-tam-Phật-đà không cho cô 
được quá nguyện", Tỳ-xá-khư nói: "Xin cho con 
được nguyện", Phật nói: "Cho cô được nguyện, cô 
muốn được nguyện øì?", Tỳ-xá-khư nói: "Con 
muốn được nguyện: 

- Một là cúng cho Ty-kheo tăng ảO tăm mưa. 

- Hai là cúng cho Tỳ-kheo-ni áo tắm. 

- Ba là cúng thức ăn cho Ty-kheo mới đến. 

- Bốn là cúng thức ăn cho Ty-kheo sắp đi xa. 

- Năm là cúng thức ăn uống cho Tỳ-kheo bịnh. 

- Sáu là cúng thức ăn uống cho Tỳ-kheo khán 
bịnh. 

- Bảy là thường cúng cháo cho Tỳ-kheo tăng. 

- Fám là cúng thuốc thang và các vật cần dùng 
cho Ty-kheo có nhiều người quen biết hay ít người 
quen biết khi có bịnh duyên. 

Phật hỏi: "Do nhân duyên gì cô muốn cúng áo 
tăm cho Tỳ-kheo tăng?", đáp: "Đại-đức, con ngày 
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nay chuẩn bị xong thức ăn liền trải tòa ngôi và sai 
Tỳ-sử đến Kỳ hoàn bạch Phật đã đến giờ thọ thực, 
Tỷ-sử nảy nhìn qua lỗ cửa thây các Tỳ-kheo lõa 
hình đứng tăm ở ngoài đất trông nên trở về nói với 
con răng: Trong Kỳ hoàn không có Tỳ-kheo, chỉ 
có các ngoại đạo lõa hình không có hồ thẹn. Đại- 
đức, Ty-kheo lõa hình ở trước Phật và trước Hòa 
thượng, À-xà-lê tăm thì thật là không có hồ thẹn. 
Vì thế con muốn cúng áo tắm cho Tỳ-kheo tăng 
để mặc tắm mưa ở ngoài đất trồng”, Phật lại hỏi: 
"Do nhân duyên gì cô muốn cúng áo tăm cho Tỳ- 
kheo-nI tăng?", đáp: "Đại-đức, con cùng các cư sĩ 
nữ đến tăm trong sông A-ky-la, các Tỷ-kheo-m 
cũng lõa hình tăm trong sông. Các cư sĩ nữ này 
nhìn thấy rôi tâm không vui chê trách răng: Những 
người này Ít phước. đức, thân thô xấu không đẹp, 
bụng lớn, vú xệ, cần gi tu phạm hạnh. Đại-đức, 
người nữ lõa hình rất xấu xí, cho nên con muốn 
cúng áo tắm cho T- -kheo-ni tăng, Phật lại hỏi: 
"Do nhân duyên gì cô muôn cúng thức ăn uông 
cho Tỳ-kheo khách mới đến?", đáp: "Đại-đức, 
khách Tỳ-kheo mới đến không biết chỗ nào nên đi 
chỗ nào không nên đi, đi đường lại mỏi mệt chưa 
được nghỉ ngơi, con muốn cúng thức ăn uống cho 
T-kheo khách mới đến để sau đó vị ấy tùy biết 
chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi", Phật lại 
hỏi: "Do nhân duyên gì cô muốn cúng thức ăn 
uống cho Tỳ-kheo sắp đi xa?", đáp: "Tỳ-kheo sắp 
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đi xa nêu đợi đến giờ ăn, giờ Bát-đát-na hay phải 
đi khất thực thì bạn đồng hành sẽ bỏ đi, hoặc giữa 
đêm vào đường hiểm. hoặc đi một mình ở ngoài 
đồng hoang. Con muốn cúng thức ăn uống để vị 
ây không mật bạn, không bị lạc trong đường 
hiểm", Phật lại hỏi: "Do nhân duyên gì cô muôn 
cúng thức š ăn uống cho Ty-kheo bịnh?”, đáp: "“Đại- 
đức, Tỷ-kheo bịnh nếu không được thức š ăn uống 
ứng với bịnh thi bịnh khó lành, con muốn cúng 
thức ăn uống đề bịnh của vị Ấy mau lành”, Phật lại 
hỏi: "Do nhân duyên gì cô muốn cúng thức ăn 
uống cho Tỳ-kheo khán bịnh?”, đáp: "Đại-đức, 
Tỳ-kheo khán bịnh nếu đợi đến giờ ăn trong tăng 
hoặc phải đi khất thực thì việc chăm sóc cho Tỳ- 
kheo bịnh sẽ thiếu sót trong việc nấu cơm, canh 
hay chảo hoặc thuốc thang, hoặc đồ đô bắt tịnh.. 
Con muôn cúng thức ăn uông cho Tỳ-kheo khán 
bịnh đề vị ây chăm sóc người bịnh không có thiếu 
sót", Phật lại hỏi: "Do nhân duyên gì cô muỗn 
thường cúng cháo cho Tỳ-kheo tăng?”, đáp: "Đại- 
đức, nêu Tỳ-kheo không ä ăn cháo sẽ đói khát, trong 
bụng cồn cào. Con muốn cúng cháo để các Tỳ- 
kheo không bị khổ não", Phật lại hỏi: "Do nhân 
duyên gì cô muôn cúng thuốc thang và các vật cần 
dùng cho Tỳ-kheo có bịnh duyên có nhiêu người 
quen biết hay ít người quen biết?", đáp: THỦ, kheo 
khi có bịnh duyên ặt rât cân thuốc thang và các vật 
cần dùng nên con muốn cúng. Đại-đức, lại nữa nêu 
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con nghe có Tỳ-kheo ở trú xứ nào chết mà Phật 
thọ ký cho vị đó là đã đoạn được ba phân kiết sử 
chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa trong ba ác 
đạo, chắc chắn được niết bản, còn bảy đời nữa qua 
lại trong cõi trời người sẽ dứt hết khổ. Đại-đức, 
con sẽ hỏi: Trưởng lão này có từng đến nước Xá- 
vệ không”, nêu con nghe Tỳ-kheo này đã từng đến 
nước Xá-vệ, con suy nghĩ: “Trưởng lão này có thọ 
con cúng áo tắm mưa hoặc thức ăn uống mả con 
cúng cho Tỳ-kheo khách, hoặc thức ăn uống mà 
con cúng cho Tỳ-kheo sắp đi xa, hoặc thức ăn 
uống cho Tỳ-kheo bịnh, hoặc thức ăn uống cho 
Tỳ-kheo khán bịnh, hoặc cháo mà con thường 
cúng cho Tăng, hoặc thuốc thang và vật cần dùng 
mà con cúng cho Tỷ-kheo có bịnh duyên thì xin 
cho con vi nhân duyên này mà được giác ý đây đủ. 
Đại-đức, nếu con nghe có Tỳ-kheo ở trú xứ nào 
chết mà Phật thọ ký cho vị đó là đã đoạn hết ba hạ 
phân kiết sử, làm yêu ba độc chứng quả Tư-đà- 
hàm, còn một đời nữa trở lại cõi này sẽ dứt hết 
khô. Đại-đức, con sẽ hỏi.. . giống như đoạn văn 
trên cho đến câu xin cho con vì nhân duyên này 
được giác ý đầy đủ. Đại-đức, nếu con nghe có Tỳ- 
kheo ở trú xứ nào chết mà Phật thọ ký cho vị ấy là 
đã đoạn hết năm hạ phân kiết sử chứng quả A-na- 
hàm, ở trên cõi trời bát niết bàn không còn trở lại 
trong nhân gian. Đại-đức, con sẽ hỏi.. . giống như 
đoạn văn trên cho đến câu xin cho con vì nhân 
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duyên này được giác Ý đây đủ. Đại-đức, nêu con 
nghe có Ty-kheo ở trú xứ nào chết mà Phật thọ ký 
cho vị ây là sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc 
nên làm đã làm xong, tự biết tác chứng, được 
chứng quả A-la-hán. Con sẽ hỏi:... giông như 
đoạn văn trên cho đến câu xin cho con vì nhân 
duyên này được giác ý đây đủ. Đại-đức, như thê 
Tài phước đức của con được thành tựu, do nhân 
duyên này con nhiếp được Pháp phước đức". Phật 
nói: "Lành thay Ty-xá-khư, ta cho cô được như 
nguyện này, cô hãy c cúng áo tắm cho Tỳ-kheo 
tăng... tám điều nguyện trên. Tỳ-xá-khư, đây là 
Tài phước đức thành tựu, do nhân duyên này nhiếp 
được Pháp phước đức”. Phật nói pháp cho Tỳ-xá- 
khư được lợi hỉ rồi cùng chư tăng ra về, về đên trú 
xứ Phật do việc này nhóm TỲ- -kheo tăng rôi bảo 
các Iy-kheo: "Từ nay cho các Tỳ-kheo cất chứa 
áo tăm mưa, tỦy ý mặc tăm ở ngoài đất trồng”. 

Sau khi Phật cho cất chứa áo tắm mưa, các Tỳ- 
kheo liên may áo rộng dải, có Tỳ-kheo thiêu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rồi hỏi 
các Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ-khco lại may áO 
tăm rộng dài như thế", quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, 
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từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Tỳ-kheo muốn cất chứa áo tắm mưa, nên 
may đúng lượng như sau: đài sáu gang tay của 
Phật, rộng hai gang tay rưỡi, may quá lượng chê 
định này thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Ty-kheo 
may áo tăm chiêu dài, chiều rộng quá lượng chế 
định này thì phạm Ba-dật-đề. Áo tăm quá lượng 
này nên cắt bỏ rôi vào trong Tăng bạch răng: "Tôi 
may áo tắm mưa chiêu dài chiêu rộng đêu quá 
lượng phạm Ba-dật-đê, nay phát lô sám hối không 
có che dâu", Tăng nên hỏi: "Thây đã cắt bỏ 
chưa?", nêu đáp là đã cắt bỏ, Tăng nên hỏi: "Thây 
thấy tội không?”, nếu đáp là thây tội, Tăng nên 
nÓI: "Thây hãy như pháp sảm hối, sau chớ có tái 
phạm". Nếu đáp là chưa cắt bỏ thì Tăng nên bảo 
cắt bỏ, nêu Tăng không bảo cắt bỏ thì tât cả Tăng 
đều phạm Đột- kiết-la; nêu Tăng bảo cắt bỏ mà 
không chịu cắt bỏ thì Tỳ-kheo này phạm Đột-kiết- 
la. 


88. Giới Cất Chứa V Che Phú Ghẻ: 

Phật tại nước Duy- na-ly (Ty-da-ly), nước này 
đất mặn và âm ướt nên các 1-kheo mặc bịnh ghẻ 
lở, có một Tỳ-kheo ghẻ lở chảy máu mủ làm dơ y 
An-đả-hội. Phật hỏi rõ nguyên do rồi do việc này 
nhóm 13-kheo tăng đủ lời khen ngợi giới và người 
trì giới rôi bảo các 13-kheo: "Từ nay cho cất chứa 
y che phủ ghẻ cho đến mười ngày sau khi ghẻ lành, 
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nếu cất chứa quá mười ngày thì phạm Ba-dật- đê", 
Sau khi Phật cho cât chứa y che ghẻ, các Tỳ-kheo 
liên may y rộng dài, có Tỳ-khco thiêu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ- 
kheo: "Các thầy thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cất chứa 
y che ghẻ rộng dài như thế", quở trách rồi bảo các 
Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này, nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo muốn may y phủ ghẻ, phải may 
đúng lượng như sau: dài bốn gang tay của Phật, 
rộng hai gang tay, may quá lượng chế định này thì 
phạm Ba-dật-đê. 

Tướng phạm trong giới này là nếu 13-kheo 
may y phủ ghẻ chiêu dài chiêu rộng đều quá lượng 
chê định thì phạm Ba-dật-đề. Y quá lượng này nên 
cắt bỏ rồi vào trong Tăng bạch răng: "Tôi may y 
phủ ghẻ chiêu dài chiêu rộng đều quá lượng chế 
định phạm Ba-dật- đề, nay phát lô sám hỗi không 
có che dâu" „ Lăng nên hỏi: "Đã cắt bỏ chưa?", nếu 
đáp là đã cắt bỏ, Tăng nên hỏi: "Thây thấy tội 
không?", nếu đáp là thây tội, Tăng nên bảo: "Thây 
hãy như pháp sám hôi chớ có tái phạm". Nêu đáp 
là chưa cắt bỏ thi Tăng nên bảo cắt bỏ, nếu Tăng 
không bảo cắt bỏ thì Tăng phạm Đột- kiết- la; nêu 
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Tăng bảo cắt bỏ mà không chịu cắt bỏ thì Tỳ-kheo 
này phạm Đột-kiết-la. 

89. Giới Cắt Chứa Ni-Su-Đàn: 

Phật tại nước Duy-na-ly (T$-da-ly), lúc đó có 
Tỳy-kheo xuất tinh làm đơ ngọa cụ, sáng sớm giặt 
phơi ở bên trong tinh xá, khi Phật đắp y mang bát 
vào thành khât thực nhìn thấy việc nảy nên sau khi 
thọ thực xong, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo 
tăng rôi hỏi các Ty-kheo: "sáng sớm ta đắp y mang 
bát vào thành khât thực nhìn thây ngọa cụ đdơ giặt 
phơi trong tinh xá, các thây không nên phơi như 
thế. Chúng tăng dùng nhiêu ngọa cụ không biết 
lượng, các cư sĩ dè xẻn để cúng dường câu phước, 
các thây nên trù lượng dùng ít thì tốt. Nếu Tỳ-kheo 
loạn niệm, không nhất tâm trong khi ngủ thì có 
năm lỗi: Một là khó ngủ, Hai là khó tỉnh thức, Ba 
là thấy ác mộng, Bồn là khi ngủ thiện thần không 
hộ, Năm là khi tỉnh thức tâm khó nhập pháp thiện 
giác quán. Ngược lại nếu Tỳ-kheo không loạn 
niệm, nhất tâm trong khi ngủ thì có năm điều 
thiện: Một là không khó ngủ, Hai là dễ tỉnh thức, 
Ba là không có ác mộng, Bôn là khi ngủ thiện thần 
hộ, Năm là khi tỉnh thức tâm dễ nhập pháp thiện 
Øiác quán. Nếu Tỳ-kheo có dâm nộ s1, chưa được 
ly dục, không loạn niệm, nhất tâm ngủ nghỉ còn 
không thất tinh huống chi là Tỳ-kheo lìa dục", quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho các Tỳ- 
kheo cất chứa Ni-sư-đàn để hộ ngọa cụ của Tăng, 
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không nên không trải Ni-sư-đàn mà ngôi trên ngọa 
cụ của Tăng. 

Sau khi Phật cho cất chứa Ni-sư-đàn, các Tỳ- 
kheo liền may rộng dải, có Ty-kheo thiểu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
các Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cất chứa 
Ni-sư-đàn rộng dài như thế", quở trách rồi bảo các 
Tỳ-kheo: "Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ- 
kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nêu Ty-kheo muốn may Ni-sư-đàn, nên may 
đúng lượng như sau: dài hai gang tay của Phật, 
rộng một gang tay rưỡi, may quá lượng chế định 
này thì phạm Ba-dật-đề. 

Tướng phạm trong giới. này là nếu 1-kheo 
may NÑi-sư-đàn chiêu dài chiêu rộng đều quá lượng 
chê định thì phạm Ba-dật-đề. Ni-sư-đàn quá lượng 
này nên cắt bỏ rồi vào trong lãng bạch răng: "Tôi 
may Ni-sư-đàn chiều dài chiều rộng đều quá lượng 
phạm Ba-dật-đề , nay phát lồ sám hồi không có 
che dấu", Tăng nên hỏi: "Đã cắt bỏ chưa?", nếu 
đáp là đã cắt bỏ thì Tăng nên hỏi: "Thây thây tội 
không?", nếu đáp là thây tội, Tăng nên bảo: "Thây 
hãy như pháp sám hối, sau chớ có tái phạm. Nêu 
đáp là cắt bỏ thì Tăng nên bảo cắt bỏ, nêu Tăng 
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không bảo cắt bỏ thì Tăng phạm Đột-kiết-la; nếu 
Tăng bảo cắt bỏ mà không chịu cắt bỏ thì Tỳ-kheo 
này phạm Đột-kiết-la. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vào sáng sớm Phật 
đắp y mang bát vào thành khất thực, thọ thực xong 
vào trong rừng An đà trải Ni-sư-đàn dưới một gốc 
cây ngôi. Trưởng lão Ca-lưu-đả-di cũng vảo trong 
rừng An đà, trải NI-sư-đàn dưới một gôc cây ngôi 
cách Phật không xa. Trưởng, lão này thân to lớn, 
quỳ gối hai tay cầm y nguyện rằng: "Chừng nào 
Phật sẽ cho tôi may Ni-sư- -đân thêm một gang tay 
của Phật nữa thì mới đủ ngôi”, Đến xế chiêu Phật 
xuất thiên, do việc này nên nhóm Tỳ-kheo tăng rôi 
bảo các Ty-kheo: "¿ng nay ta đắp y mang bát vào 
thành khât thực... giông như đoạn văn trên cho 
đến câu thì mới đủ ngôi". Này các Tỳ-kheo, từ nay 
giới này nên nói lại như sau: 

Nếu Tỳ-kheo muốn may Ni-sư-đàn, nên may 
đúng lượng như sau: dài hai gang tay của Phật, 
rộng một gang tay rưỡi và viền quanh thêm một 
gang tay, may quá lượng chế định này thì phạm 
Ba-dật-đề. 

90. Giới May Y Bằng Lượng Y Của Phật: 

Phật tại nước Ca-duy-la-vệ, Trưởng lão Nan- 
đà là em của Phật do Di mẫu sanh ra, thân tương 
tợ như Phật cũng có ba mươi hai tướng tốt, nhưng 
thập hơn Phật bốn ngón tay. Lúc đó Trưởng lão 
may y băng lượng y của Phật đắp mặc khiến cho 
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các Ty-kheo vào giờ thọ thực từ xa thây Nan-đà 
đến đều tưởng là Phật nên đứng dậy nghĩnh đón, 
khi Nan-đà đên gần mới biết là không phải. Phật 
nên các Thượng tòa đều hồ thẹn, nghĩ răng: "Đây 
là Hạ tòa của chúng ta, tại sao lại đứng dậy nghĩnh 
đón", Nan-đà cũng hỗ thẹn nói răng: "Đã khiến 
cho các VỊ đứng dậy nghĩnh đón tôi". Các Tỷ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Nan-đà: "Thây thật đã làm 
việc này phải không”, đáp: "Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo 
lại may y bằng với lượng y của Phật, từ nay thây 
nên may y giảm bớt thước tắc lại. Y này nên đem 
nhuộm cho hoại sắc rôi trải phơi. Nếu có ai may y 
giỗng như thế, Tăng cũng nên đồng tâm đem 
nhuộm cho hoại sắc rôi trải phơi, quở trách rồi 
bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các 
Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo may y băng với lượng y của Phật 
thì phạm Ba-dật-đề. Lượng y của Phật là dài chín 
gang tay của Phật, rộng sáu gang tay. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
may y bằng với lượng y của Phật thì phạm Ba-dật- 
đề, may quá lượng y của Phật cũng phạm Ba-dật- 
đề, tùy may được thành đều phạm Ba- dật- đề. Y 
này nên cắt bỏ rồi vào trong tăng bạch răng: "Tôi 
may y băng với lượng y của Phật, phạm Ba-dật- 
đề, nay phát lỗ sám hồi không có che dâu", Tăng 
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nên hỏi: "Đã cắt bỏ chưa?", nếu đáp là đã cắt bỏ, 
Tăng nên hỏi: "Thây thây tội không?", nếu đáp là 
thây tội, Tăng nên bảo: "Thây hãy như pháp sám 
hối, sau chớ có tái phạm. Nếu đáp là chưa cắt bỏ, 
Tăng nên bảo cắt bỏ, nêu Tăng không bảo cắt bỏ 
thì Tăng phạm Đột- kiết-la; nêu Tăng bảo cắt bỏ 
mà không chịu cắt bỏ thì Tỳ-kheo này phạm Đột- 
kiết-la. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 19 


VI. BÓN PHÁP BA LA ĐỀ XÁ NI: 

1 Giới Thọ Thức Ăn Từ Tỳ-kheo-ni Không 

Quen: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó thời thê đang mất 
mùa đói kém, Tỷ-kheo- ni Liên-hoa-sắc có đức, 
quen biết nhiêu nên được cúng nhiều y phục, âm 
thực, ngọa cụ, thuốc thang... các vật cân dùng, 
Tỳy-kheo-n1 này vào sáng sớm đắp y mang bát vào 
thành khất thực, thấy các Ty-kheo vào thành khất 
thực không được, dáng vẻ buôn bã không vui nên 
sớt phân thức ăn trong bát của mình cho các Ty- 
kheo. Vị nào thiêu chút ít thì sớt cho chút ít, thiêu 
phân nữa thì sớt cho phân nữa, nêu không có gì thì 
sớt cho hết. Do Ty-kheo-m này khất thực được 
bao nhiêu đều sớt cho hết cho các Tỷ-kheo như 
thế, trải qua hai, ba ngày không được ăn nên ngất 
xỉu giữa đường. Một thương nhân trông thây liên 
bảo vợ: "Tỳ-kheo-ni Liên-hoa-sắc ngât xỉu giữa 
đường, nàng hãy đỡ dậy đưa về nhà", người vợ 
liên đỡ dậy đưa về nhà rôi nâu cháo cho ăn, khi 
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1-kheo-ni tỉnh lại liền hỏi: "Cô có bịnh khô gì 
mà ngất xiỉu giữa đường như thế?", đáp: "Tôi 
không có bịnh khô gì, chỉ là À hai, ba ngày nay 
không được ăn nên ngất xiu", lại hỏi: "Cô khât 
thực không được gì sao?", đáp: "Khất thực được, 
vì _thây các Ty-kheo khất thực không được.. 
giông như đoạn văn trên cho đến câu trải qua hai, 
ba ngày không được ăn nên mới ngất xỉu giữa 
đường". Các cư sĩ nghe rôi trong lòng không vui 
liền hiểm trách: "Sa-môn Thích tử không biết thời, 
không biết lượng, nêu người thí không biết lượng 
thì người thọ cũng nên biết lượng. Tỷ-kheo-ni 
Liên-hoa-sắc này vì đoạn thực nên suýt chết", có 
Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liên đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?", đáp: " Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ- 
kheo lại không biết thời lượng.. . vì đoạn thực nên 
suýt chết", quở trách rôi bảo các Ty-kheo: Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nếu Tỳ-kheo không bịnh vào tụ lạc được Ty- 
kheo-ni không quen biết tự tay trao cho thức ăn, 
Tỳ-kheo nay nên đến Tỳ-kheo khác nói tội như 
sau: "Trưởng lão, tôi đã phạm pháp đáng quở trách, 
không nên làm, pháp này nên sám hỗi, tôi nay phát 
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lô sám hồi'. Đây gọi là Ba-la-đê-đê-xá-ni. 

Bịnh là bịnh nóng, bịnh lạnh, cảm gió... nêu 
ăn thức ăn này thì bịnh được lành, trừ nhần duyên 
này ra đêu gọi là không bịnh. Không quen biết là 
không có quan hệ mẹ con, chị em... cho đến bảy 
đời. Thức ăn là năm loại Khư-đà-mI (củ, cọng, lá, 
hoa, quả), năm loại Bô-xà-ni (cơm, bún hoặc mì 
hay miên, bánh, cá và thịÙvà năm loại tợ thức ăn 
(lúa nếp, lúa mạch, lúa mì, bắp, ca sư). Tướng 
phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo không bịnh 
vào tụ lạc được Tỳ-kheo-ni không quen biết tự tay 
trao cho thức ăn củ... hoặc cơm... hoặc bắp. .. thì 
phạm Ba-la-đê-đê-xá-mi. Không phạm là nêu bịnh 
hoặc Tỳ-kheo-ni có quen biết hoặc trong thiên 
miễu tế tự ở giữa đông người đưa cho hoặc ở trú 
xứ Sa-môn cho, hoặc ở trong chùa n1 cho hoặc ở 
ngoài tụ lạc cho thì không phạm. 

2. Giới Ấn Thức Ăn Do T)ỳ-kheo Chỉ Bảo: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có một cư sĩ 
thỉnh Phật và hai bộ tăng vào ngày mai thọ thực, 
Phật im lặng nhân lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời 
liền đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà 
liền lo chuẩn bị các món ăn ngon, sáng sớm trải 
tòa rồi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến giờ thọ thực, 
xin Phật tự biết thời", Phật cùng hai bộ tăng: đến 
nhà cư sĩ ngôi. Cư sĩ thây Phật và Tăng ngôi rôi 
liền tự tay dâng nước, khi sắp dọn thức ăn lên thì 
có một Tỳ-kheo-mI trợ giúp cho Điều-đạt, vì Lục 
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quân Tỳ-kheo mà chỉ bảo cư sĩ răng: "Đây là 
Thượng tòa thứ nhất, đây là Thượng tòa thứ hai, 
đây là vị trì luật, đây là vị pháp sư...; nên đưa cơm 
cho Hy TUÊU này, nên đưa canh cho Tỳ-kheo 
kia...", cư sĩ nói: "Tôi không biết ai là Thượng tòa 
thứ nhất, aI là Thượng tòa thứ hai, a1 là vị trì luật, 
a1 là vị pháp sư... lrong đây có nhiều thức ăn tôi 
sẽ dâng cúng cùng khắp, cô chớ nói lung tung: nêu 
cô còn nói lung tung thì tự cô dọn đưa thức ăn, tôi 
sẽ dừng lại". Phật từ xa thấy Tỳ-kheo-ni đó lăng 
xăng, lại nehe cư SĨ quở trách nên sau khi thọ thực 
xong trở vê, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng 
rôi quở trách Lục quần Tỳ-kheo: "Tại sao gọi là 
Ty-kheo lại ăn thức ăn do Tỷ-kheo- ni chỉ bảo cư 
sĩ đưa cho”, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

Nếu các Tỷ-kheo thọ bạch y thỉnh thực tại nhà, 
trong đây có Tỳ-kheo-ni chỉ bảo cư sĩ răng: "Nên 
đưa cơm cho Tỳ-kheo này, nên đưa canh cho Tỷ- 
kheo kia... ", các Ty-kheo nên bảo Tỳ-kheo- nI này 
răng: "Cô hãy dừng lại, hãy đợi các Ty-kheo ăn 
xong". Nếu trong các Tỳ-kheo không có ai bảo Tỳ- 
kheo-ni như thể thì tất cả Tỳ-kheo này nên đến Tỳ- 
kheo khác nói răng: Trưởng lão, tôi phạm pháp 
đáng quở trách, không nên làm, pháp Tây nên sám 
hối, tôi nay phát lỗ sám hối". Đây gọi là pháp Ba- 
la-đề-đề-xá-ni. 
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Tướng phạm trong giới này là nêu khi Tỳ-kheo 
thọ thực, ăn thức ăn do Tỳ-kheo-ni chỉ bảo cư sĩ 
đưa cho thì phạm Ba-la-đề-đề-xá-ni; tùy thọ tùy 
ăn bao nhiêu thì phạm Ba-la- đề- đề- -xá-ni bẩy 
nhiêu. Nêu hai bộ tăng cùng ngôi, trong một bộ 
tăng nếu có một người bảo 1y-kheo- ni như thế thì 
trong bộ tăng thứ hai cũng gỌI là nói. Nếu hai bộ 
tăng đi riêng, ngồi riêng, ăn riêng, trở ra riêng thì 
Tỳy-kheo đi vào nên hỏi Tỳ-kheo trở ra răng: 
"Trong đây có Tỳ-kheo-ni nào chỉ bảo cư sĩ dọn 
đưa thức ăn cho Tỷ-kheo không?", nêu đáp là có 
thì nên hỏi: “Có vị nào bảo Tỷ-kheo- nI đó dừng 
lại chưa?", nếu đáp là có rôi thì Tỳ-kheo đi vào 
cũng gọi là có bảo Tỳ-kheo-ni; nếu đáp là chưa thì 
Tỳ-kheo đi vào nên bảo Tỳ-kheo-n1 dừng lại. 

3. Giới Thọ Thức Ăn Từ Học Gia Không 

Thính Trước: 

Phật tại nước Duy- na-ly, lúc đó có một tượng 
sư tên là Thủ la giàu sang có oai đức, nhiêu tài 
bảo, ruộng vườn, tôi tớ... tất cả đều thành tựu. 
Người này quy y Tam bảo đã thấy lý Tứ để chứng 
được Sơ quả, do cúng dường không tính toán nên 
tiền lương mỗi tháng là một ngàn kim tiền ông đều 
đem cúng dường hết cùng những vật sở hữu khác, 
cuỗi cùng trở nên nghèo thiếu không thê chu cấp 
cho vợ con đây đủ. Các cư sĩ khác thây rôi đều chê 
trách: "Sa-môn Thích tử không biết thời, không 
biết lượng, nếu người thí không biết lượng thì 
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người, thọ cũng nên biết lượng. Tượng sư Thủ la 
này vốn giàu có dư dã, chỉ vì bồ thí không biết 
lượng nên cuối cùng trở nên nghèo thiếu, không 
thể chu cập cho vợ con đây đủ, thật đáng thương”. 
Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây thật 
đã làm việc này phải không?", đáp: "Thật đã làm 
thưa Thê tôn", Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là 
T-kheo lại không biết thời lượng... không thế 
chu cấp cho vợ con đây đủ", quở trách rồi bảo các 
Ty-kheo: 

"Các thây nên làm yết ma Học gia cho tượng 
sư Thủ la, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo- ni, Thức-xoa- 
ma-na, Sa di, Sa-di-ni khi vào nhà này đều không 
được tự tay thọ thức ăn. Nêu có người nào giông 
như Thủ la tượng sư, Tăng cũng nên làm yêt ma 
Học gia như thế, nên làm yết ma như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Thủ la tượng sư học 
gia này, khi các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, Thức-xoa- 
ma-na, Sa di, Sa-di-nI vào trong nhà của học gia 
này không được tự tay thọ thức ăn. Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay làm 
yết ma Học gia cho Thủ la tượng sư. Các Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-nI khi 
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vào nhà của Học gia này không được tự tay thọ 
thức ăn. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
làm yết ma Học gia cho Thủ la tượng sư xong rôi. 
Tăng chấp thuận vì im lăng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Lúc đó Thủ la tượng sư nghe Tăng đã yết ma 
Học gia cho mình, các Tỳ-kheo, Ty-kheo-nl, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni đến nhà mình 
đều không được tự tay thọ thức ăn, ông liên đến 
chỗ Phật đảnh lễ Phật bạch răng: "Cúi xin Phật xả 
yết ma Học gia cho con", Phật bảo các Ty-kheo: 
"Các thây hãy tác pháp xả yết ma Học gia cho Thủ 
la tượng sư. Nếu có người nào giông như Thủ la 
xIn xả yết ma thì Tăng cũng nên cho xả yết ma 
như thê. Pháp xả vết ma là Tăng nhất tâm hòa hợp, 
Thủ la nên quỳ xuông chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, con là cư sĩ Thủ la do 
bố thí không biết lượng nên cuối cùng trở nên 
nghèo thiêu không thể chu cấp cho vợ con đây đủ. 
Do nhân duyên này Tăng làm yết ma Học gia cho 
con, các Ty-kheo, T-kheo-nl, Thức-xoa-ma-na, 
Sa đi, Sa-di-ni đến nhà con không được tự tay thọ 
thức ăn. Nay con theo Tăng xin xả yết ma Học gia, 
các 1y-kheo, Tỳy-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, 
Sa-di-ni đến nhà con được tự tay thọ thức ăn như 
ban đầu. (Ba-lần) 

Tăng nên trù lượng là nên cho xả yết ma hay 
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không nên cho xả: Nếu Thủ la tượng sư này tải sản 
còn tôn giảm chưa được tăng trưởng thì dù Thủ la 
có xin xả hay không xin xả, Tăng cũng không nên 
cho xả yết ma Học gia. Nếu Thủ la tượng sư này 
tài sản tăng trưởng thì dù Thủ la có xin hay không 
xin xả, Tăng cũng nên cho xả yết ma Học gia. Nếu 
Thủ la tượng sư tài sản không tăng cũng không 
giảm mà Thủ la lại đến xin xả thì Tăng nên cho 
xả, nêu không đến xin thì Tăng không nên cho xả 
yết ma Học gia. Một Tỳ-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Thủ la tượng sư này 
trước kia làm đàn việt vì bố thí không biệt lượng 
nên cuôi cùng trở nên nghẻo thiêu, không thể chu 
cấp đây đủ cho vợ con. Tăng do việc này nên làm 
yết ma Học gia, các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức- 
xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni vào nhà ông không 
được tự tay thọ thực. Nay Thủ la tượng sư này theo 
Tăng xin xả yết ma Học gia, các 1y-kheo, Tỳ- 
kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa dĩ, Sa-di-ni vào nhà 
được tự tay thọ thực như trước kia. Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay xả 
yết ma Học gia cho Thủ la tượng sư, các Tỳ-kheo, 
Tỳy-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-nI vào 
nhà ông được tự tay thọ thực như trước kia. Bạch 
như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
xả yết ma Học gia cho Thủ la tượng sư xong tôi. 
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Tăng chấp thuận vì im lăng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Này các Tỳ-kheo, do mười lợi nên kết giới cho 
các T-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Có các Học gia, sau khi Tăng làm yết ma Học 
g1a XOng, nếu Tỳ-kheo nào không được thỉnh 
trước mà đến trong nhà Học gia như thế tự tay thọ 
thực thì Ty-kheo này nên đên Tỳ-kheo khác nói 
tội như sau: “Trưởng lão, tôi phạm pháp đáng quở 
trách, không nên làm, pháp này nên sám hôi, tôi 
nay phát lồ sám hối'. Đây gọi là pháp Ba-la-đê-đề- 
xá-nI. 

Học gia là người đã đắc sơ quả. Làm yết ma 
Học gia là Tăng làm yết ma Học gia cho người 
này. Không được thỉnh trước là Học gia này không 
có thỉnh trước mà đến trong nhà nảy tự tay thọ 
thực hoặc là năm loại Khư-đà-nI hoặc năm loại 
Bồ-xà-ni hoặc năm loại tợ thức ăn. 

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ-kheo 
không được thỉnh trước mà vào trong nhà Học gia 
này tự tay thọ năm loại Khư-đà-m1 hoặc năm loại 
Bồ-xà-ni hoặc năm loại tợ thức ăn thì phạm Ba-la- 
đề-đề-xá-ni tÙY, tự tay thọ bao nhiêu thì phạm Ba- 
la-đê-đề-xá-ni bây nhiêu. 


4. Giới Ở Ngoài Tăng Phường Tự Tay Thọ 

Thục: 

Phật tại nước Ca-duy-la-vệ, lúc đó các Thích 
tử vào giờ ăn chiêu thây thức ăn ngon liên suy 
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nghĩ: "Chúng ta không nên một mình ăn thức ăn 
ngon này, sao chúng ta không để dành cho Phật và 
Tăng", nghĩ rôi liên để dành thức ăn ngon đó cho 
Phật và Tăng. Sáng sớm hôm sau các phụ nữ họ 
Thích dùng bảo vật tự trang nghiêm thân rôi đem 
thức ăn ngon này vừa đi vừa cười nói đến trong 
Tăng phường dâng cúng Phật và Tăng, người này 
nói: "Phật sẽ ăn thức ăn của tôi trước”, người kia 
cũng nói: "Phật ăn thức ăn của tôi trước, nhờ đó 
tôi được lợi ích an lạc lâu dài". Lúc đó trong rừng 
Ni-câu-đà có giặc Cướp vÌ trước phạm tội nên bị 
đuôi trong rừng, chúa giặc nghe những tiếng CƯỜi 
nói này nên kêu đông bọn thức dậy: "Tất cả hãy 
thức dậy, chuẩn bị mâu giáo cung tên, nhóm tài 
vật lại một chỗ chớ để cho vương lực, tụ lạc lực 
bao vây làm cho ưu não”, bọn cướp vội vàng thức 
dậy chuẩn bị như lời chúa giặc dạy, chúa giặc lại 
nói: "Hãy khoan, để ta xem thử là ai", nói rồi liền 
đứng trên cây nghe ngóng, kế giả tiếng Sa-môn 
hỏi là ai, đáp: "Chúng tôi là phụ nữ họ Thích đem 
thức ăn ngon đến trong Tăng phường cúng cho 
Phật và Tăng để được lợi ích an lạc lâu dài", chúa 
giặc nghe rôi liên trở lại bảo bọn cướp: "Nay 
chúng ta được lợi, chỉ cần cướp lây" ,„ ĐỌN CƯỚớp 
nghe: rôi liên xông ra bắt lây các phụ nữ họ Thích 
lột hết nữ trang và quân áo khiến cho lõa lỗ rồi bỏ 
đ1. Tiếng đồn vang. khắp tụ lạc thành ấp, dòng họ 
Thích liên đem quân lực cùng tụ lạc lực bao vây 
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bắt hết bọn cướp. Lúc các phụ nữ họ Thích này bị 
lõa lô đứng đó thì Lục quân Tỳ-kheo đi đến nói 
răng: Hãy mang đến những thức ăn ngon này cho 
chúng tôi", các phụ nữ này nghe rôi tức giận chê 
trách rằng: "Đáng lẽ phải thương xót chúng tôi bị 
lõa hình, sao chỉ nghĩ muôn được thức ăn ngon 
như thế chú”. Các Tỳ-kheo nghe biết liên đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo A-nan lây y đã xả mang 
đến cho các phụ nữ mỗi người một cái, A-nan làm 
theo lời Phật dạy. Các phụ nữ mặc y rồi mới mang 
thức ăn vào trong Tăng phường, đánh kiên chủy 
để dâng cúng Phật và Tăng, sau đó ngôi ở trước 
Phật nghe thuyết pháp, Phật nói pháp chỉ dạy cho 
họ được lợi hỉ rôi im lặng, các phụ nữ liền đảnh lễ 
Phật hữu nhiễu rồi ra về. Không bao lâu sau, Phật 
do việc này nhóm 1ỷ-kheo tăng rôi quở trách Lục 
quân Tỳ-kheo: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo, Tăng chưa 
sai liền ra ngoài Tăng phường tự tay thọ thực mà 
không Ở trong Tăng phường thọ thực" „ qUỞ trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết Ø1ới cho 
các Ty-kheo, từ nay giới này nên nói như sau: 

Có 13-kheo tăng trụ nơi A-lan-nhã nghi có 
khủng bô, nếu Tỳ-kheo biết chỗ A-lan-nhã nghi có 
khủng bố, Tăng chưa sai mả ra ngoải Tăng phường 
tự tay thọ thực, không phải ở trong Tăng phường 
thọ thực. Tỳ-kheo này nên đến Tỳ-kheo khác nói 
tội như sau: “Trưởng lão, tôi đã pháp pháp đáng 
quở trách, không nên làm, pháp này nên sám hôi, 
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tôi nay phát lồ sám hồi". Đây gọi là pháp Ba-la- 
đề-đê-xá-ni. 

Chỗ A-lan-nhã là nơi cách tụ lạc khoảng năm 
trăm cung, cách nước Ma-kiệt-đà khoảng một 
Câu-lô-xá, cách nước phương Bắc khoảng nửa 
Câu-lô-xá. Nghị là cho đến nghi mất một bình 
nước. Khủng bồ là cho đến sợ trong đây có ác Tỳ- 
kheo. Tăng chưa sai là Tăng chưa nhất tâm hòa 
hợp sai người này. Ngoài Tăng phường là bên 
ngoài bức tường hoặc hàng rào hoặc hào thành 
ngăn cách. Trong Tăng phường là bên trong bức 
tường hoặc hàng rào hoặc hào thành ngăn cách. 
Thực bao gôm năm loại Khư-đả-ni hoặc năm loại 
Bồ-xà-ni hoặc năm loại tợ thức ăn. 

Tướng phạm trong giới này là nếu tăng chưa 
SaI người này mà ra ngoài Tăng phường tự tay thọ 
năm loại Khư-đà-ni hoặc năm loại Bồ-xà-ni hoặc 
năm loại tợ thức ăn, không phải ở trong Tăng 
phường thọ thì phạm Ba-la-đê-đê-xá-ni. 

Phật bảo các Ty-kheo: Từ nay nên yết ma sai 
người trông coi thức ăn, pháp saI như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, một Tỷ-kheo trong Tăng hỏi: 

"a1 CÓ thể làm người trồng coi thức ăn cho Tăng?”, 
nếu có người đáp là có thê thì Tăng nên xét: Nêu 
người này có đủ năm pháp là tùy ái, tùy sân, tùy 
SỢ, fỦY SI, không biết có hay không có thì Tăng 
không nên saI. Ngược lại nêu thành tựu năm pháp 
là không tùy ái, không tùy sân, không tùy sợ, 
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không tùy si, biết có hay không có thì Tăng nên 
sai. Một Tỳ-kheo trong tăng xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Ty-kheo .......... có 
thể làm người trông coi thức ăn cho Tăng. Nêu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay sai Tỳ-kheo ........... làm người trông col 
thức ăn cho Tăng. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
yết ma sai Tỳ-kheo ........... làm người trông coi 
thức ăn cho Tăng xong rôi. Tăng chấp thuận vì im 
lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Nếu sau khi thọ Tăng sai rôi, Tỳ-kheo này biết 
trong chỗ đó có giặc thi nên thông báo cho tịnh 
nhơn biết, nêu thây trong: chỗ đó có người nghĩ là 
giặc Cướp thì nên nhận lây thức ăn mang đên và 
nÓI VỚI người mang thức ăn răng: "Các vị chớ vào 
trong. chỗ đó, vì trong đó có người nghi là giặc 
cướp, nếu người mang thức ăn không nghe theo, 
cô vào chỗ đó thì Tỳ-kheo không phạm." 


VH. MỘT TRĂM LẺ BẢY PHÁP 
CHÚNG HỌC: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tỳ-kheo 
mặc Nê-hoàn tăng quá cao hoặc qua thập hoặc so 
le không ngay ngăn, Phật thây rôi suy nghĩ: "Ta 
phải quán chự Phật quá khứ mặc Nê-hoàn tăng 
như thế nào", chư thiên cõi trời Tịnh cư nói trong 
hư không: "Thế tôn, chư Phật quá khứ đều mặc 
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Nê-hoàn tăng tê chỉnh", Phật cũng tự nhớ biết chư 
Phật quá khứ đêu mặc Nê-hoàn tăng tê chỉnh. Phật 
lại nghĩ: "Ta phải quán chư Phật vị lai mặc Nê- 
hoàn tăng như thê nào", chư thiên cõi trời Tinh cư 
nói trong hư không: "Thế tôn, chư Phật vị lai đều 
mặc Nê-hoàn tăng tê chỉnh", Phật cũng quán biết 
chư Phật vị lai đều mặc Nê-hoàn tăng tê chỉnh. 
Phật lại nghĩ: "Ta phải quán chư thiên cõi trời Tĩnh 
cư mặc Nê-hoàn tăng như thế nào", chư thiên cõi 
trời Tĩnh cư nói trong hư không: "Chư thiên cõi 
trời Tịnh cư đều mặc Nê-hoàn tăng tê chỉnh, Phật 
cũng tự biết chư thiên cõi trời Tịnh cư đều mặc 
Nê-hoàn tăng tê chỉnh. Phật do việc này nhóm lỷ- 
kheo tăng rôi quở trách các 1-kheo: “Tại sao gọi 
là Ty-kheo lại mặc Nê-hoàn tăng quá cao. . không 
tê chỉnh", ,quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: Do mưƯỜI 
lợi nên kết g1ới cho các Ty-kheo, từ nay giới này 
nên nói như sau: 

1. Không được mặc Nê-hoàn tăng quá cao, cân 
nên học. Nếu Tỳ-kheo mặc Nê-hoàn tăng quá cao 
thì phạm Đột-kiết-la; nếu không mặc quá cao thì 
không phạm. 

2. Không được mặc Nê-hoàn tăng quá thấp, 
cần nên học. Nêu Tỳ-kheo mặc Nê-hoàn tăng quá 
thập thì phạm Đột-kiết-la; nêu không mặc quá 
thập thì không phạm. 

3. Không được mặc Nê-hoàn tăng so le, cần 
nên học. Nêu Tỳ-kheo mặc Nê-hoàn tăng so le thì 
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phạm Đột-kiết-la; nêu không mặc Nê-hoàn tăng so 
le thì không phạm. 

4. Không được mặc Nê-hoàn tăng như đâu cái 
bừa, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo mặc Nê- hoàn tăng 
như đầu cái bừa thì phạm Đột- kiết-la; nêu không 
mặc Nê-hoàn tăng như đầu cái bừa thì không 
phạm. 

»; Không được mặc Nê-hoàn tăng như cái vòi 
voi, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo mặc Nê- hoản tăng 
như cái vòi voi thì phạm Đột-kiết-la; nêu không 
mặc Nê-hoàn tăng như cải vòi voI thì không phạm. 

6. Không được mặc Nê-hoàn tăng như lá cây 
Đa-la, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo mặc Nê- hoàn 
tăng như lá cây Đa-la thì phạm Đột- kiết-la; nếu 
không mặc Nê-hoàn tăng như lá cây Đa-la thì 
không phạm. 

1. Không được mặc Nê-hoàn tăng vo tròn như 
vò bột, cân nên học. Nêu Tỳ-kheo mặc Nê- hoàn 
tăng vo tròn như vò bột thì phạm Đột-kiết-la; nếu 
không vo tròn như vò bột thi không phạm. 

ö. Không được mặc Nê-hoàn tăng gâp nhỏ ở 
phía trước, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo mặc Nê- 
hoàn tăng gấp nhỏ ở phía trước thì phạm Đột- kiết- 
la; nêu không gấp nhỏ ở phía trước thì không 
phạm. 

9. Không được mặc Nê-hoàn tăng xốc xếch, 
cần nên học. Nêu Tỳ-kheo mặc Nê-hoàn tăng xốc 
xếch thì phạm Đột-kiết-la; nêu không mặc xốc 
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xếch thì không phạm. 

10. Không được mặc Nê-hoàn tăng xếp dôn hai 
bên, cần nên học. 

Nếu Tỳ-kheo mặc Nê- hoàn tăng xếp dồn hai 
bên thì phạm Đột-kiết-la; nêu không xếp dồn hai 
bên thì không phạm. 

I1. Không được mặc Nê-hoàn tăng băng vải tơ 
mỏng, cân nên học. Nếu Ty-kheo mặc Nê-hoàn 
tăng băng vải tơ mỏng thì phạm Đột-kiết-la; nếu 
không mặc vải tơ mỏng thì không phạm. 

12. Nên mặc Nê-hoàn tăng cho tê chỉnh, cân 
nên học. Nêu Tỳ-kheo không mặc Nê-hoàn tăng 
cho tê chỉnh thì phạm Đột-kiêt-la; nêu mặc cho tê 
chỉnh thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Ty-kheo 
đắp y quả cao hoặc qua thập hoặc so le không ngay 
ngăn, Phật thây TÔi Suy nghĩ: An phải quán chư 
Phật quá khứ đắp y như thê nào", chư thiên cõi trời 
Tịnh cư nói trong hư không: "Thế tôn, chư Phật 
quá khứ đều đắp y tê chỉnh", Phật cũng tự nhớ biết 
chư Phật quá khứ đều đắp y tê chỉnh. Phật lại nghĩ. 
“Ta phải quán chư Phật vị lai đắp y như thê nào" 
chư thiên cõi trời Tịnh cư nói trong hư không: 
"Thế tôn, chư Phật vị lai đều đắp y tê chỉnh", Phật 
cũng quán biết chư Phật vị lai đều đắp M tê chỉnh. 
Phật lại nghĩ: "Ta phải quán chư thiên cõi trời Tịnh 
cư đắp y như thế nào", chư thiên cõi trời Tịnh cư 
nói trong hư không: "Chư thiên cõi trời Tịnh cư 
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đều đặp y tê chỉnh, Phật cũng tự biết chư thiên cõi 
trời Tịnh cư đều đắp y tê chỉnh. Phật do việc này 
nhóm Ty-kheo tăng rôi quở trách các Ty-kheo: 
“Tại sao gọi là T-kheo lại đắp y quá cao... không 
tê chỉnh" „ qUỚ trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Do 
mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới 
này nên nói như sau: 

13. Không được đắp y quá cao, cân nên học. 
Nếu Ty-kheo đắp y quá cao thì phạm Đột-kiết-la; 
không đắp y quá cao thì không phạm. 

14. Không được đắp y quá thấp, cần nên học. 
Nếu Tỳ-kheo đắp y quá thấp thì phạm Đột-kiết-la; 
đắp y không quá thấp thì không phạm. 

15. Không được đắp y so le, cân nên học. Nếu 
Ty-kheo đặp y so le thì phạm Đột-kiết-la; không 
đắp y so le thì không phạm. 

1ó. Phải đắp \ tÊ chỉnh, cần nên học. Nếu Tỳ- 
kheo không đắp y tê chỉnh thì phạm Đột-kiết-la; 
đắp y tê chỉnh thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có cư sĩ thỉnh 
Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng 
nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đánh lễ 
Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong 
đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm 
trải tòa rôi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến giờ thọ 
thực, xin Phật tự biết thời". Phật và Tăng đắp y 
mang bát đến nhà cư sĩ, lúc đó Lục quần Tỳ- -kheo 
không che thân kín đáo đi vào trong nhà này, tự lộ 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 19 563 


bày vai, cánh tay và ngực, cư sĩ thấy rồi liền quở 
trách: "Sa-môn Thích tử tự nói lành tốt có đức mà 
che thân không kín đáo... và ngực như vua, Đại- 
thân". Phật thấy Lục quân Tỳ-kheo không che thần 
kín đáo... và nghe cư sĩ quở trách như thế nên sau 
khi thọ thực xong trở vê, Phật do việc này nhóm 
Ty-kheo tăng rôi quở trách Lục quân Tỳ-kheo: 
“Tại sao gọi là Ty-kheo lại không che thân kín 
đáo... và ngực", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: 
Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay 
ø1ới này nên nói như sau: 

17. Phải che thân kín đáo vào trong nhà bạch 
y, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo không che thân kín 
đáo vào trong nhà bạch y thì phạm Đột-kiết-la; che 
thân kín đáo vào trong nhà bạch y thì không phạm. 

Có lúc Lục quân Tỳ-kheo tuy che thân kín đảo 
vào trong nhà thế tục nhưng khi ngôi lại không che 
thân kín đáo... và ngực, nên bị cư sĩ quở trách: 
"Sa-môn Thích tử tự nói lành tột có đức mà lại 
không che thân kín đảo khi ngôi. trong nhà thê 
tục... như vua, Đại-thân". Phật thây VIỆC này rôi 
nên đo việc này nhóm Ty-kheo tăng rôi quở trách 
Lục quân Tỳy-kheo: "Tại sao gọi là Ty-kheo lại 
không che thân kín đáo khi ngôi trong nhà thê 
tục”, quở trách rôi bảo các Tỳy-kheo: Do mười lợi 
nên kêt giới cho các Tỳ-kheo, từ nay g1ới này nên 
nói như sau: 

18. Phải che thân kín đáo khi ngôi trong nhà 
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thế tục, cân nên học. Nêu Ty-kheo không che thân 
kín đáo khi ngồi trong nhà thế tục thì phạm Đột- 
kiết-la; nếu che thân kín đáo thì không phạm. 

Có lúc Lục quân Ty-kheo không khéo thu 
nhiếp thân khi vào trong nhà thế tục, đụng phải xe 
lớn, xe nhỏ, xe bò, kiệu, cột nhà, vách tường... 
ngã lăn ra đất, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn 
Thích tử tự nói lành tốt có đức mà không khéo thu 
nhiếp thân đi vào trong nhà thế tục đụng phải xe 
lớn... ngã lăn ra đất như người mù không khác". 
Phật bảo các Ty-kheo: "Từ nay giới này nên nói 
như sau: 

19. Phải khéo thu nhiếp thân khi đi vào trong 
nhà thể tục, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo không khéo 
thu nhiếp thân khi đi vào trong nhà thê tục thì 
phạm Đột-kiết-la; nêu khéo thu nhiếp thân thì 
không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy khéo thu nhiếp 
thân khi đi vào trong nhà thê tục, nhưng lại không 
khéo thu nhiếp thân khi ngôi và bị cư sĩ quở trách. 
Phật bảo các Ty-kheo: 

20. Phải khéo thu nhiếp thân khi ngôi trong 
nhà thê tục. Nêu Ty-kheo không khéo thu nhiếp 
thân khi ngôi trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiết- 
la; nêu khéo thu nhiếp thân thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật cùng các Tỳ- 
kheo vào sáng sớm đắp y mang bát vào thành Xá- 
vệ, pháp thường của chư Phật là nếu Phật dùng 
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thân lực đi vào trong thành ấp tụ lạc thì có những 
việc hy hữu xuất hiện như voi rông, ngựa hí, trâu 
rông, các loài chim như nhạn, không tước, thiên 
nga, anh vũ đêu hót tiếng hòa nhã; cho đến các loại 
nhạc khí như trồng, đàn tranh, đàn cầm, đàn sắt, 
ống sáo, ông địch... không ai trỗi mà tự phát ra 
âm thanh; các loại kim khí trang nghiêm ở trong 
và ngoài của các nhà quý tộc tự nhiên phát ra 
tiếng; người mù được thây, người điệc nghe được, 
người câm nói được, người tật nguyên đều đi đứng 
được, người bịnh được lành, người đau khổ được 
an lạc, người bị trúng độc được tiêu trừ, người 
điên được chánh tâm, kẻ sát nhân lìa tâm sát, kẻ 
trộm cướp lìa tâm trộm, người tà dâm lìa tà dầm, 
người vọng ngữ lia vọng ngữ; người nói hai lưỡi, 
nói lời thô ác, nói lời vô nghĩa lia nói lời vô nghĩa; 
người tham lìa tham, người sân lia sân, người tà 
kiến lìa tà kiến, người bị tù ngục gông cùm xiêng 
xích đều được thoát; người chưa gIeo trồng căn 
lành được gieo trồng, người đã gieo trông thì được 
tăng trưởng, người đã tăng trưởng thì được giải 
thoát; các phục tàng tự nhiên hiện báu vật... các 
việc hy hữu như thê xuất hiện để làm lợi ích cho 
các chúng sanh. Lúc đó Phật đi đến cửa thành, 
chân phải vừa đạp lên ngạch cửa thì tật cả việc hy 
hữu trên đều xuất hiện, tât cả nhân dân trong thành 
đêu nhìn thây Phật và Tăng, người đã từng thây 
Phật liên chỉ cho người chưa thây Phật và nói rằng: 


566 BỘ LUẬT 5 


"Vị đó là Phật, vị đó là Xá-lợi-phất, vị đó là Đại 
Mục-kiên- liên, vị đó là A-na-luật... còn những VỊ 
đó là Lục quân Ty-kheo”, Lục quân nghe nói đến 
mình liên ngước nhìn những người nữ đó rồi phê 
bình rẵng: "Người này mặt lé, người này mũi 
ngăn, người này gầy ốm, người này lưng gù.. 
người này đen quá, người này trắng quá... không 
có oai đức", các người nữ này nghe tôi liền nói với 
Lục quân răng: "Chúng tôi không phải là vợ, cũng 
không phải là người cùng tư thông thì đẹp hay xâu 
øì cũng không can dự đên các vị, sao lại phê bình 
chúng tôi như thế", Lục quần Tỳ-kheo nói: 
Chúng tôi theo Phật và Tăng vào thành can dự gì 
đến các người mà các người chỉ trỏ nói những 
người này là Lục quân Tỳ-khco tợ như người có 
tội vậy". Phật nghe biết việc này rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

21. Từ nay không được ngước nhìn lên cao khi 
vào trong nhà thê tục, cần nên học. Nếu Ty-kheo 
ngước nhìn lên cao khi vào trong nhà thế tục thì 
phạm Đột-kiết-la; nếu không ngước nhìn lên cao 
thì không phạm. 

Lúc đó Phật và Tăng ngôi thọ thực trên bãi đất 
trồng, những người trong thành ở trên lầu gác cao 
nhìn thấy, người đã nhìn thây Phật chỉ cho người 
chưa nhìn thầy Phật và nói răng: "Vị đó là Phật, VỊ 
đó là Xá-lợi-phât... còn những vị đó là Lục quân 
Tỳ-kheo", Lục quần Tỳ-kheo nghe nói đến mình 
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liền ngước nhìn lên những người nữ đó rôi phê 
bình giống như trên cho đến câu không có oai đức, 
những người nữ này nghe rôi liền nói răng: 
"Chúng tôi không phải vợ... cho đến cầu sao lại 
nà bình chúng tôi như thế", Lục quân Ty-kheo 

ÓI: "Chúng tôi theo Phật và "Tăng ngôi thọ thực 
can dự gÌ đến các người mà các người chỉ trỏ nói 
những vị đó là Lục quân Tỳ-kheo tợ như người có 
tội vậy”. Phật nghe rôi liền bảo các Ty-kheo: 

22. Từ nay không được ngước nhìn lên cao khi 
ngôi trong nhà thế tục, cần nên học. Nêu Ty-kheo 
ngước nhìn lên cao khi ngôi trong nhà thế tục thì 
phạm Đột-kiết-la; nếu không ngước nhìn lên cao 
thì không phạm. 

Lại nữa Lục quần Tỳ-kheo khi vào trong nhà 
thế tục thọ thực chê trách sự cúng dường rẵng: 
"Hôm qua thức ăn thức uỗng thơm ngon, thứ lớp 
bình đáng cúng dường, trải chỗ ngôi tốt đẹp còn 
hôm nay không băng hôm qua", các cư sĩ nghe rÔi 
liền chê trách: “Sa-môn Thích tử không tốt, không 
có trông trọt, không có thụ hoạch, chỉ ngôi ăn sẵn 
mà con chê trách này nọ". Phật nghe rôi liên bảo 
các Ty-kheo: 

23. Từ nay không được chê trách sự cúng 
dường khi vào trong nhà thế tục, cần nên học. Nếu 
Ty-kheo che trách sự cúng dường khi vào trong 
nhà thê tục thì phạm Đột-kiết-la; nếu không chê 
trách thì không phạm. 
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Lại nữa Lục quân Ty-kheo không chê trách sự 
cúng dường khi vào trong nhà thế tục, nhưng khi 
ngôi ăn lại chê trách giông như trên và lại bị cư sĩ 
chê trách giống như trên, Phật nghe rôi liên bảo 
các Ty-kheo: 

24. Từ nay không được chê trách sự cúng 
dường khi ngôi trong nhà thế tục, cần nên học. 
Nếu Tỳ-kheo che trách sự cúng dường khi ngôi 
trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu không 
chê trách thì không phạm, 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo to tiếng khi vào 
trong nhà thể tục nên bị các cư sĩ quở trách: "Sa- 
môn Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà 
lại to tiếng ở trong nhà thê tục như Bà-la-môn 
không khác", Phật bảo các Tỳ-khco: 

25. Từ nay phải lặng lẽ khi vào trong nhà thê 
tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo không lặng lẽ khi 
vào trong nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nếu 
lặng lẽ thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân T-kheo tuy không lớn tiếng 
khi vào trong nhà thê tục nhưng khi ngôi lại lớn 
tiếng và bị các cư sĩ quở trách giông như trên. Phật 
nghe rồi liên bảo các Tỳ-kheo: 

26. Từ nay phải lặng lẽ khi ngôi trong nhà thê 
tục, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo không lặng lẽ ngồi 
trong nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nếu lặng lẽ 
thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo chân đi nhún nhảy 
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vào trong nhà thế tục nên bị các cư sĩ quở trách: 
"Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức 
mà lại chân đi nhún nhảy vào trong nhà thế tục 
giống như người cụt chân", Phật nghe rôi liên bảo 
các Ty-kheo: 

27. Từ nay không được chân đi nhún nhảy vào 
trong nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo chân 
đi nhún nhảy vào trong nhà thế tục thì phạm Đột- 
kiết-la; nêu chân không đi nhún nhảy thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy chân không đi 
nhún nhảy vào trong nhà thê tục, nhưng khi vào 
nhà thế tục lại ngồi chòm hõm bị các cư sĩ quở 
trách: “Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiển thiện 
có đức mà lại ngôi chòm hõm trong nhà thế tục 
giông như ngoại đạo", Phật liền bảo các Ty-kheo: 

28. Từ nay không được ngôi chòm hõm trong 
nhà thê tục, cân nên học. Nêu Tỳ-kheo ngôi chòm 
hốm trong. nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu 
không ngôi chòm hõm thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-khco lây y trùm đầu vào 
trong nhà thê tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn 
Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại 
lây y trùm đâu vào trong nhà thế tục như người bị 
rình băt", Phật bảo các Ty-kheo: 

29. Từ nay không được lây y trùm đâu vào 
trong nhà thê tục, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo lây \ 
trùm đầu vào trong nhà thể tục thì phạm Đột- kiết- 
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la; nêu không lấy y trùm đâu thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy không lây. \ 
trùm đâu vào trong nhà thê tục, nhưng lại trùm đầu 
ngồi trong nhà thể tục, bị các cư sĩ quở trách giống 
như trên nên Phật bảo các Ty-kheo: 

30. Từ nay không được trùm đâu ngôi trong 
nhà thế tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo trùm đầu 
ngôi trong nhà thế tục thì phạm Đột- kiết-la; nếu 
không trùm đâu ngôi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo quấn khăn trên đầu 
vào trong nhà thê tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa- 
môn Thích tử tự xưng là bậc hiên thiện có đức mà 
lại quấn khăn trên đầu vào trong nhà thế tục giống 
như vua, Đại-thân", Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ- 
kheo: 

31. Từ nay không được quấn khăn trên đâu vào 
trong nhà thê tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo quân 
khăn trên đầu vào trong nhà thế tục thì phạm Đột- 
kiết-la; nếu không quân khăn trên đâu thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy không quận 
khăn trên đầu vào trong nhà thê tục nhưng lại quân 
khăn trên đầu ngôi trong nhà thế tục, bị các cư sĩ 
quở trách giống như trên nên Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

32. Từ nay không được quần khăn trên đầu 
ngôi trong nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo 
quân khăn trên đầu ngôi trong nhà thê tục thì phạm 
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Đột-kiết-la; nêu không quấn khăn trên đâu ngôi thì 
không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo choàng tay qua val 
người khác đi vào nhà thế tục, bị các cư sĩ quở 
trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiển thiện 
có đức mà lại choàng tay qua vai người khác đi 
vào nhà thế tục giông như vua, Đại-thân", Phật 
nghe rồi liên bảo các Tỳ-kheo: 

33. Từ nay không được choàng tay qua vai 
người khác đi vào nhà thế tục, cần nên học. Nêu 
Tỳy-kheo choàng tay qua vai người khác đi vào nhà 
thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nếu không choàng 
tay qua vai người khác đi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân 1-kheo tuy không choàng 
tay qua vai người khác đi vào nhà thể tục, nhưng 
lại choàng tay qua vai người khác ngồi trong nhà 
thế tục, bị các cư sĩ quở trách giống như trên nên 
Phật bảo các Ty-kheo: 

34. Từ nay không được choàng tay qua vai 
người khác ngôi trong nhà thê tục, cân nên học. 
Nếu Ty-kheo choảng tay qua vai người khác ngôi 
trong nhà thế tục thì phạm Đột-kiết- la; nếu không 
choàng tay qua vai người khác ngôi thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo chống nạnh đi vào 
nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích 
tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại chống 
nạnh đi vào nhà thê tục giống như vua, Đại-thần", 
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Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ-kheo: 

35. Từ nay không được chông nạnh đi vào nhà 
thế tục, cần nên học. Nếu Ty-kheo chông nạnh đi 
vào nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu không 
chồng nạnh đi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy không chống 
nạnh đi vào nhà thê tục, nhưng lại ngôi chông nạnh 
trong nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách giông như 
trên nên Phật bảo các Tỳ-khco: 

36. Từ nay không được ngôi chống nạnh trong 
nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo ngôi chồng 
nạnh trong nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu 
không ngôi chống nạnh thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo vắt ngược y qua hai 
bên trái phải đi vào nhà thê tục, bị các cư sĩ quở 
trách: “Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiển thiện 
có đức mà lại vắt ngược y qua hai bên trái phải 
như vua, Đại-thân", Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ- 
kheo: 

37. Từ nay không được vặt ngược y qua hai 
bên trái phải đi vào nhà thế tục, cần nên học. Nêu 
Ty-kheo vắt ngược y qua hai bên trái phải đi vào 
nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu không vắt 
ngược y qua hai bên trái phải đi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quần Tỳ-kheo tuy không vắt 
ngược y qua hai bên trái phải đi vào nhà thê tục, 
nhưng lại vắt ngược y qua hai bên trái phải ngôi 
trong nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách giông như 
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trên nên Phật bảo các Tỳ-kheo: 

38. Từ nay không được vặt ngược y qua hai 
bên trải phải ngôi trong nhà thế tục, cần nên học. 
Nếu Tỳ-kheo vặt ngược y qua hai bên trải phải 
ngôi trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiết- la; nêu 
không vắt ngược y qua hai bên trái phải ngôi thì 
không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo vắt y sang một bên 
đi vào nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn 
Thích tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức mà lại 
vắt y sang một bên đi vào nhà thế tục như vua, 
Đại-thần", Phật nghe rôi liên bảo các Ty-kheo: 

39. Từ nay không được vắt y sang một bên đi 
vào nhà thế tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo vắt y 
sang một bên đi vào nhà thế tục thì phạm Đột-kiết- 
la; nếu không vắt y sang một bên đi thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy không vắt \ 
sang một bên đi vào nhà thế tục, nhưng lại vắt y 
sang một bên ngồi trong nhà thế tục, bị các cư sĩ 
quở trách giống như trên nên Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

40. Không được vắt y sang một bên ngôi trong 
nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo vắt y sang 
một bên ngôi trong nhà thế tục thì phạm Đột- kiết- 
la; nếu không vắt y sang một bên ngôi thì không 
phạm. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo lấy y phủ trên vai 
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phải rôi phủ choảng qua vai trái đi vào nhà thể tục, 
bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng 
là bậc. hiền thiện có đức mà lại lây ; phủ trên vai 
phải rôi phủ choàng qua vai trái đi vào nhà thế tục 
như vua, Đại-thân", Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ- 
kheo: 

41. Từ nay không được lấy y phủ trên vai phải 
rôi phủ choàng qua vai trái đi vào nhà thê tục, cân 
nên học. Nếu 1y-kheo lây y phủ trên vai phải rôi 
phủ choảng qua vai trái đi vào nhà thể tục thì phạm 
Đột-kiết-la; nêu không lây y phủ trên vai phải rôi 
phủ choàng qua vai trái đi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo tuy không lây y phủ 
trên vai phải rồi phủ choàng qua vai trái đi vào nhà 
thê tục, nhưng lại lấy : phủ trên vai phải rÔi phủ 
choàng qua vai trái ngôi trong nhà thê tục, bị các 
cư sĩ quở trách giống như trên nên Phật bảo các 
Ty-kheo: 

42. Từ nay không được lấy y phủ trên vai phải 
rội phủ choàng qua vai trái ngôi trong nhà thế tục, 
cần nên học. Nếu Tỷ-kheo lây ÀÃ phủ trên vai phải 
rôi phủ choàng qua vai trái ngôi tong nhà thê tục 
thì phạm Đột-kiết-la; nêu không lây Đã phủ trên vai 
phải rôi phủ choàng qua vai trải ngôi thì không 
phạm. 

Lúc đó Lục quân Tỳ- -kheo đánh đưa cánh tay 
đi vào nhà thê tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn 
Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại 
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đánh đưa cánh tay đi vào nhà thê tục giống như 
người ø1eo mạ”, Phật nghe rôi liên bảo các Tỳy- 
kheo: 

43. Từ nay không được đánh đưa cánh tay đi 
vào nhà thế tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo đánh 
đưa cánh tay đi vào nhà thế tục thì phạm Đột-kiết- 
la; nếu không đánh đưa cánh tay đi thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy không đánh đưa 
cánh tay đi vào nhà thế tục, nhưng lại đánh đưa 

cánh tay ngôi trong nhà thê tục, bị các cư sĩ quở 
trách giông như trên nên Phật bảo các Tỳ-kheo: 

44. Từ nay không được đánh đưa cánh tay ngôi 
trong nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo đánh 
đưa cánh tay ngôi trong nhà thế tục thì phạm Đột- 
kiết-la; nếu không đánh đưa cánh tay ngôi thì 
không phạm. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo nhún vai đi vào nhà 
thế tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử 
tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại nhún vai 
đi vào nhà thế tục như vua, Đại-thần", Phật nghe 
rôi liền bảo các Tỳ-kheo: 

45. Từ nay không được nhún vai đi vào nhà thê 
tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo nhún vai đi vào nhà 
thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu không nhún vai 
đi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo tuy không nhún vai 
đi vào nhà thế tục, nhưng lại nhún vai ngôi trong 
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nhà thê tục, bị các cư sĩ quở trách giống như trên 
nên Phật bảo các Tỳ-kheo: 

46. Từ nay không được nhún vai ngôi trong 
nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo nhún vai 
ngôi trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu 
không nhún vai ngôi thì không phạm. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo lúc lắc đầu đi vào 
nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích 
tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức mà lại lúc lắc 
đâu đi vào nhà thế tục giống như bị quý ám", Phật 
nghe rồi liên bảo các Tỳ-kheo: 

47. Từ nay không được lúc lắc đầu đi vào nhà 
thế tục, cần nên học. Nếu Ty-kheo lúc lắc đâu đi 
vào nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nếu không 
lúc lắc đầu đi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo tuy không lúc lắc 
đâu đi vào nhà thê tục, nhưng lại lúc lắc đầu ngôi 
trong nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách giống như 
trên nên Phật bảo các Tỳ-kheo: 

48. Từ nay không được lúc lắc đầu ngôi trong 
nhà thế tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo lúc lắc đầu 
ngôi trong nhà thế tục thì phạm Đột- kiết-la; nếu 
không lúc lắc đầu ngồi thì không phạm. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo đi uốn éo vảo trong 
nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích 
tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức mà lại đi uốn 
éO Vào trong nhà thê tục giỗng như người múa", 
Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ-kheo: 
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49. Từ nay không được đi uốn éo vào trong nhà 
thế tục, cân nên học. Nếu Ty-kheo đi uôn éo vào 
trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiêt-la; nêu không 
đi uôn éo thi không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo tuy không, đi uốn 
éo vào trong nhà thế tục, nhưng lại ngôi uốn éO Ở 
trong nhà thê tục, bị các cư sĩ quở trách giỗng như 
trên nên Phật bảo các Tỳ-kheo: 

50. Từ nay không được ngôi uốn éo ở trong 
nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo ngôi uôn 
éO Ở trong. nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu 
không ngôi uốn ó thì không phạm. 

Lúc đó Lục quân Ty-kheo năm tay nhau đi vào 
nhà thế tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích 
tử tự xưng là bậc hiện thiện có đức mà lại nắm tay 
nhau đi vào nhà thê tục như vua, Đại-thân", Phật 
nghe rồi liên bảo các Ty-kheo: 

51. Từ nay không được nắm tay nhau đi vào 
nhà thế tục, cần nên học. Nếu Ty-kheo. năm tay 
nhau đi vào nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nếu 
không nắm tay nhau đi thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo tuy không năm tay 
nhau đi vào nhà thế tục, nhưng lại năm tay nhau 
ngôi trong nhà thế tục, cư sĩ nói: “Trưởng lão, hãy 
ngôi xít lại gân nhau, tôi còn thỉnh nhiều Tỳ-kheo 
nữa", Lục quân nói: “Các ông sao không trải chỗ 
ngôi. cho rộng hơn mà lại bảo chúng tôi ngồi xít 
lại gần nhau”, Phật nghe rôi liền bảo các Ty-kheo: 
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52. Tử nay không được nắm tay nhau ngôi 
trong nhà thê tục, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo năm 
tay nhau ngôi trong nhà thế tục thì phạm Đột- kiết- 
la; nêu không năm tay nhau ngôi thì không phạm. 

Lúc đó Lục quân đi co một chân vào trong nhà 
thế tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử 
tự xưng là bậc hiên thiện có đức mà lại đi co một 
chân vào trong nhà thế tục như vua, Đại-thân", 
Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ-kheo: 

53. Từ nay không được đi co một chân vào 
trong nhà thế tục, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo đi co 
một chân vào trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiết- 
la; nêu không đi co một chân thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo tuy không đi co một 
chân vào trong nhà thể tục, nhưng lại ngôi co một 
chân ở trong nhà thế tục, các cư sĩ nói: "Các 
Trưởng lão, hãy ngôi xít lại gân nhau, tôi còn thỉnh 
nhiêu Ty-kheo nữa", Lục quân nói: "Các ông sao 
không, trải chỗ ngôi cho rộng hơn, lại bảo chúng 
tôi ngôi xít lại gần nhau", Phật nghe rồi liên bảo 
các Ty-kheo: 

54. Từ nay không được ngôi co một chân ở 
trong nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo ngôi 
co một chân ở trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiết- 
la; nêu không ngôi. co một chân thì không phạm. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo ngôi tréo đùi trong 
nhà thê tục khiến thân dưới lộ bày, bị các cư sĩ quở 
trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện 
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có đức mà lại ngồi tréo dùi khiển thân dưới lộ 
bày", Phật nghe rôi liên bảo các Ty-kheo: 

55. Từ nay không được ngôi tréo đùi ở trong 
nhà thế tục, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo ngôi tréo 
đùi ở trong nhà thế tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu 
không ngôi tréo đủi thi không phạm. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo ngôi gác chân ở 
trong nhà thê tục, bị các cư sĩ quở trách: "Sa-môn 
Thích tử tự xưng là bậc hiên thiện có đức mà lại 
ngôi gác chân như vua, Đại-thân", Phật nghe rồi 
liên bảo các Tỳ-kheo: 

56. Từ nay không được ngôi gác chân ở đong 
nhà thế tục, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo ngôi gác 
chân ở trong nhà thê tục thì phạm Đột-kiết-la; nêu 
không ngôi gác chân thi không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Lục quân Tỳ-kheo 
vào sáng sớm đắp y mang bát vào thành khất thực 
thây có một cư sĩ ngôi trên ghê ở ngay trước cửa, 
tay chông vào má với dáng vẻ ưu sâu không vui 
liên nói với các Ty-kheo: Người kia buôn râu, 
chúng tôi có thể làm cho người ây nói cười”, nói 
rôi liên đến trước cư sĩ đứng chỗng tay vào má VỚI 
dáng vẻ ưu sâu, cư sĩ liên bật cười nói răng: "Các 
thây có việc gì mà lại cùng nhau đứng chông tay 
vào má không vui như thế", Lục quân quay lại nói 
với các T-kheo: "Chúng tôi đã làm cho cư sĩ nói 
cười rôi", các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử 
tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại đứng 
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chông tay vào má với dáng vẻ ưu sâu để cho bạch 
y nói cười giỗng như tên hề", Phật nghe rôi liên 
bảo các Ty-kheo: 

57. Từ nay không được ngôi chống. tay vào má 
Ở trong nhà thế tục, cần nên học. Nêu Ty-kheo 
ngôi chống tay vào má Ở trong nhà thế tục thì 
phạm Đột-kiết-la; nêu không ngôi chống tay vào 
má thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có cư sĩ thỉnh 
Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng 
nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liên đảnh lễ 
Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong 
đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm 
trải tòa rôi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến ø1ờ thọ 
thực, xin Phật tự biết thời". Phật và Tăng đi đến 
nhà cư sĩ, cư sĩ tự tay dâng thức ăn, lúc đó Lục 
quân Ty-kheo để bát ở trước mặt rồi ngó quanh 
bốn phía nên không hay biết cư sĩ đã Sớt cơm vào 
bát của mình tôi, liên bảo cư sĩ: "sao không sớt 
cơm vào đây”, đáp là đã sớt cơm vảo bát rôi, Lục 
quân nói là không CÓ SỚTI, cự sĩ nói: “Các thây hãy 
nhìn vào trong bát rôi nói", Lục quân nhìn rồi nói 
với cư sĩ: "Hãy trao bát cho tôi", cư sĩ nói: "Hôi 
nãy các thây đê tâm ở đâu mà báy. ø1ờ mới bảo trao 
bát", Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ-kheo: 

58. Từ nay phải nhất tâm khi thọ thực, cân nên 
học. Nếu Ty-kheo không nhất tâm khi thọ thực thì 
phạm Đột- kiết-la; nếu nhất tâm khi thọ thực thì 
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không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo để bát đựng đây 
cơm đó rôi nhìn ngó chỗ khác nên không hay cư 
sĩ đã sớt canh vào bát, liên hỏi cư sĩ: " Vì sao không 
sớt canh trong, đây", đáp là đã sớt rôi, Lục quân 
nói là không có, cư sĩ nói: “Các thây hãy nhìn vào 
bát rồi nói" , nhìn rôi bảo cư sĩ trao bát, cư sĩ nói: 
"Hỗi nãy các thầy để tâm chỗ nào mà Dây Ø1Ờ mới 
bảo trao bát", Phật nghe rôi liền bảo các Tỳ-khco: 

59. Từ nay phải nhất tâm khi thọ canh, cần nên 
học. Nêu Tỳ-kheo không nhất tâm khi thọ canh thì 
phạm Đột-kiết-la; nêu nhất tâm khi thọ canh thì 
không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo đưa bát đây tràn thọ 
thêm thức ăn khiên cho cơm canh tràn ra ngoài, cư 
sĩ nói: "Cơm canh đều tràn ra ngoài, vì sao bát đã 
đây rôi còn thọ thêm thức ăn nữa", Phật nghe rôi 
liền bảo các Tỳ-kheo: 

60. Từ nay không được đưa bát đây tràn thọ 
thêm cơm canh nữa, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo 
đưa bát đây tràn thọ thêm cơm canh nữa thì phạm 
Đột-kiết-la; nếu không đưa bát đây tràn thọ thêm 
cơm canh nữa thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo chan canh rau lên 
cơm nhưng chỉ lựa ăn canh rau chừa cơm lại, cư 
sĩ nói: "Vì sao chan canh rau lên cơm ăn như trẻ 

n ", Phật nghe rồi liền bảo các Tỳ-kheo: 
61. Từ nay cơm canh đồng ăn, cân nên học. 
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Nếu Tỳ-kheo không cơm canh đông ăn thì phạm 
Đột-kiết-la; nếu cơm canh đồng ăn thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân 1y-kheo thây trên cơm có 
tô, lạc, canh bèn moi ở giữa ăn, lõm xuống như cái 
giêng, cư sĩ nói: “Các 1-kheo ã ăn như Bà-la-môn 

'. Phật nghe rôi liền bảo các Tỷ-kheo: 

62. Từ nay không được moi ở giữa ăn, lõm 
xuông như cái giêng, cần nên học. Nêu Ty-kheo 
moI ở giữa ăn, lõm xuống như cái giếng thì phạm 
Đột-kiết-la; nêu không moi ở giữa ăn thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo vắt cơm thành viên 
tròn để ăn, cư sĩ nói: "Các TH) RUỀO vắt cơm thành 
viên tròn để ăn giống như trẻ con", Phật nghe rồi 
liền bảo các Tỳ-kheo: 

63. Từ nay không được vắt cơm thành viên 
tròn để ăn, cần nên học. Nếu Ty-kheo, vắt cơm 
thành viên tròn để ăn thì phạm Đột-kiết-la; nếu 
không vắt cơm thành viên tròn để ăn thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo vắt cơm lớn miệng 
để ăn, cư Sĩ nói: "Các 1y-kheo vặt cơm lớn miễng 
để ăn giống như có người sắp đoạt chạy mất", Phật 
nghe rôi liên bảo các T-kheo: 

64. Từ nay không được vắt cơm lớn miếng để 
ăn, cân nên học. Nêu Iy-kheo vặt cơm lớn miêng 
để ăn thì phạm Đột- kiết-la; nêu không vắt cơm lớn 
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miếng để ăn thì không phạm. 

Lại nữa Lục quần Tỳ-kheo dùng tay bốc cơm 
ăn, cư sĩ nói: "Các Tỷ-khco dùng tay bốc cơm ăn 
giỗng như người làm ruộng", Phật nghe rồi liên 
bảo các Ty-kheo: 

65. Từ nay không được dùng tay bốc cơm ăn, 
cần nên học. Nếu Tỷ-kheo dùng tay bốc cơm ăn 
thì phạm Đột-kiết-la; nêu không dùng tay bốc cơm 
ăn thì không phạm. . 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo theo thứ lớp ngôi 
thọ thực, có một Ty-kheo cơm chưa đưa đến 
miệng liền há miệng, to ra trước, Lục quân vì đùa 
giỡn nên đưa đất vào trong miệng Tỳ-kheo ấy. 
Thấy trong đại chúng có việc không thanh tịnh 
như thế nên Phật bảo các Tỳ-kheo: 

ó6. Từ nay không được há miệng ra trước đợi 
cơm đưa đến, cân nên học. Nêu Tỳ-kheo há miệng 
ra trước đợi cơm đưa đến thì phạm Đột-kiết-la; 
nếu không há miệng ra trước đợi cơm đưa đến thì 
không phạm. Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo miệng 
ngậm cơm nói chuyện khiến cơm từ trong miệng 
văng ra, Tỳ-kheo ngôi cạnh thây liền ói mửa, Phật 
bảo các Ty-kheo: 

67. Từ nay không được trong miệng ngậm cơm 
nói chuyện, cân nên học. Nêu Ty-kheo trong 
miệng ngậm cơm nói chuyện. thì phạm Đột-kiết- 
la; nêu trong miệng không ngậm cơm, nói chuyện 
thì không phạm. 
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Lại nữa Lục quần Tỳ-kheo cắn thức ăn, phân 
nửa ở trong miệng, phân nửa cầm trong tay, Phật 
bảo: 

68. Từ nay không được cắn thức ăn ăn phân 
nửa, cân nên học. Nếu Ty-kheo căn thức ăn ăn 
phân nửa thì phạm Đột-kiết-la; nếu không căn 
thức ăn ăn phân nửa thì không phạm. 

Phật tại nước Ca duy la vệ, lúc đó Thích Ma- 
ha-nam thỉnh Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, 
Phật im lặng nhận lời, Ma-ha-nam biết Phật đã 
nhận lời liên đảnh lễ Phật hữu nhiễu rôi ra về. Về 
đến nhà ngay trong đêm đó lo sửa soạn đủ các món 
ăn ngon, sáng sớm trải tòa rồi sai sứ đến bạch Phật: 
"Đã đến g1Iờ thọ thực, xin Phật tự biết thời". Phật 
và Tăng đắp y mang bát đến nhà Ma-ha-nam, Ma- 
ha-nam thấy Phật và Tăng ngôi rồi liền tự tay dâng 
món cơm nâu với sữa. Các Ty-kheo húp thức ăn 
ra tiêng, lúc đó có một Ty-kheo trước kia là kép 
hát nghe âm thanh này liền đứng dậy múa, các Tỳ- 
kheo cười lớn khiến cơm trong miệng văng ra 
ngoài. Các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự 
xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại chọc cho 
người khác cười giống như tên hê", Phật thây việc 
này và nghe cư sĩ quở trách như thế nên 1m lặng. 
Sau khi thọ thực xong trở về, Phật do việc này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rồi hỏi bị Sio múa lúc nãy: 
"Thây lúc nãy dùng tâm gì múa”, đáp: "Con vì 
muôn chỉ ra lỗi húp thức ăn của các Tỳ-kheo nên 
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mới đứng dậy múa, chọc cho cười”, Phật bảo: 

69. Từ nay không được húp thức ăn ra tiếng, 
cần nên học. Nếu Tỳ-khco húp thức ăn ra tiếng. thì 
phạm Đột-kiết-la; nếu không húp thức ăn ra tiếng 
thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân nhai cơm ra tiếng, các cư sĩ 
quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiển 
thiện có đức mà lại nhai cơm ra tiếng giông như 
heo ăn", Phật bảo: 

70. Từ nay không được nhai cơm ra tiếng, cần 
nên học. Nêu 1-kheo nhai cơm ra tiếng thì phạm 
Đột-kiết-la; nêu không nhai cơm ra tiếng thì 
không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ- -kheo ngôn cơm đây 
miệng rôi từ từ ăn nuốt, các cư sĩ chê trách là ăn 
giông như khi vượn, Phật bảo: 

7I. Từ nay không được ngôn cơm đây miệng 
ăn, cân nên học. u J-kheo ngôn cơm đây miệng 
ăn thì phạm Đột-kiết-la; nêu không ngốn cơm đây 
miệng ăn thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân, Ty-kheo le lưỡi liễm thức ăn 
ăn rôi nói: "Ai có thể nuốt hết thức ăn mả không 
cần nhai", cư sĩ chê trách là ăn giống như trẻ con, 
Phật bảo: 

72. Từ nay không được le lưỡi liềm thức ăn ăn, 
cần nên học. Nếu Tỳ-kheo le lưỡi liễm thức ăn ăn 
thì phạm Đột-kiết-la; nêu không le lưỡi liễm thức 
ăn ăn thì không phạm. 
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Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo khịt mũi khi ăn, cư 
sĩ nói: "Hãy hỉ mũi đi, vì lạnh hay vì ăn tỏi", Phật 
bảo: 

73. Từ nay không được khịt mũi khi ăn, cần 
nên học. Nêu Tỳ-kheo khịt mũi khi ăn thì phạm 
Đột-kiết-la; nêu không khịt mũi khi ăn thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo tay dính thức ăn 
bèn mút tay ăn, cư sĩ nói: "Cơm canh hết thì sớt 
thêm, cần gì phải mút tay như thế", Phật bảo: 

74. Từ nay không được mút tay ăn thức ăn dính 
tay, cân nên học. Nêu Tỳ-kheo mút tay ăn thức ăn 
dính tay thì phạm Đột-kiết-la; nêu không mút tay 
ăn thức ăn dính tay thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo dùng ngón tay vét 
bát để ăn, cư sĩ nói: "Cơm canh hết thì sớt thêm, 
cần gì dùng ngón tay vét thức ăn như thế", Phật 
bảo: 

đt nay không được dùng ngón tay vét bát 
để ăn, cần nên học. Nếu Ty-kheo dùng ngón tay 
vét bát để ăn thì phạm Đột- kiết-la; nếu không 
dùng ngón tay vét bát để ăn thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo thức ăn dính nơi tay 
liền rảy bỏ, cư sĩ chê trách: "Các Tỳ-kheo rảy bỏ 
thức ăn như vua, Đại-thần", Phật bảo: 

76. Từ nay khi ăn không được ráy bỏ thức ăn, 
cần nên học. Nêu Tỷ-kheo khi ăn rảy bỏ thức ăn 
thì phạm Đột- kiết-la; nễu không rảy bỏ thức ăn khi 
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ăn thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo rảy bỏ cơm dính 
nơi tay, cư SĨ liền chệ trách: "Các Ty-kheo không 
tốt, không có øieo trông, không có thu hoạch, chỉ 
biết ăn mà còn rảy bỏ", Phật bảo: 

77. Từ nay không được rảy bỏ cơm dính nơi 
tay, cần nên học. Nêu Ty-kheo ráy bỏ cơm dính 
nơi tay thì phạm Đột-kiết-la; nếu không rảy bỏ 
cơm dính nơi tay thì không phạm. 

Lúc đó Lục quân Ty-kheo tay dính dâu mỡ dơ 
liền câm ly nước uống, Tỳ-kheo ngồi cạnh thấy 
liên ói mửa, Phật bảo: 

78. TỪ nay tay dính dơ không được cầm ly 
nước uống, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo tay dính dơ 
mà câm ly nước uống thì phạm Đột- kiết-la; nếu 
tay dính dơ không câm ly nước uống thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo không bịnh mà tự 
xIn cơm canh, Phật bảo: 

79. Từ nay không bịnh không được tự xin cơm 
canh, cân nên học. 

Nếu Tỳ-kheo không binh mà tự xin cơm canh 
thì phạm Đột-kiết-la; nếu bịnh xin thì không 
phạm. 

Lại nữa Lục quân Tỳ-kheo lây cơm phủ lên 
canh để mong được sớt thêm canh nữa, bảo cư sĩ 
răng: "Hãy sớt canh vào bát này", cư sĩ nói: 
"Trước đã lây cơm phủ lên canh còn đòi thêm 
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nữa", Phật bảo: 

S0. Từ nay không được lẫy cơm phủ lên canh 
mong được sớt thêm nữa, cần nên học. Nếu Tỳ- 
kheo lây cơm phủ lên canh mong được sớt thêm 
nữa thì phạm Đột-kiết-la; nếu không lẫy cơm phủ 
lên canh thì không phạm. 

Lúc đó Lục quân Ty-kheo nhìn vào bát của 
người ngôi gần rôi phê bình: "Của thầy nhiều của 
tôi ít, hoặc của tôi nhiều của thây ít", Phật bảo: 

.SI, Từ nay không được nhìn vào bát của người 
ngôi gần rôi phê bình này nọ, cân nên học. Nêu 
Tỳ-kheo nhìn vào bát của người ngôi gân rôi phê 
bình này nọ thì phạm Đột-kiết-la; nếu không nhìn 
vào bắt người ngôi gân thì không phạm. 

Lại nữa có một 1-kheo khi ăn nhìn ngó chỗ 
khác, Lục quân Tỳ-kheo vì đùa cợt nên gắp Xương 
bỏ vào bát của-Tỳ-kheo này, Tỳ-kheo này khi ăn 
gặp phải xương giật mình kinh hãi, Phật bảo: 

32. Từ nay phải nhìn thăng vào trong bát khi 
ăn, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo không nhìn thăng 
vào trong bát khi ăn thì phạm Đột-kiết-la; nếu nhìn 
thăng vào bát khi ă ăn thì không phạm. 

Lại nữa Lục quân Ty-kheo thọ nhiều thức ăn 
ăn không hết, thức ăn còn dư trong bát liên đồ bỏ 
trong chậu rửa bát khiến cho trong chậu rửa bát 
đây thức ă ăn, các cư sĩ quở trách: "Các Ty-khco này 
không tốt, không có gico trồng, không có thu 
hoạch, chỉ biết ăn mà còn chừa đồ bỏ", Phật bảo: 
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83. Từ nay nên theo thứ lớp ăn cho hết thức ăn 
trong bát, cần nên học. Nếu Tỳ-kheo không theo 
thứ lớp ăn cho hết thức ăn trong bát thì phạm Đột- 
kiết-la; nếu theo thứ lớp ăn hết thì không phạm. 

Phật tại nước Ca duy la vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh 
Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng 
nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ 
Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong 
đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, Sáng sớm 
trải tòa rôi sai sứ đên bạch Phật: "Đã đến giờ thọ 
thực, xin Phật tự biết thời". Phật và Tăng đến nhà 
cư sĩ, trên nên nhà mới làm bằng thủy tinh, khi các 
Ty-kheo rửa bát Xong liên đồ nước rửa bát có thức 
ăn lợn cợn lên trên nên nhà mới làm cho dơ, cư sĩ 
liền quở trách: "Các 1-kheo này không tốt, còn 
có chỗ khuất có thể đồ bỏ nước dơ này, sao lại đỗ 
trên nên nhà mới sạch như thê", Phật bảo: 

34. Từ nay nước rửa bát có thức ăn lợn cợn, 
nếu chưa hỏi chủ nhân thì không được để bỏ trong 
nhà, cân nên học. Nếu Tỳ-kheo chưa hỏi chủ nhân 
mà đồ nước rửa bát có thức ăn lợn cợn trong, nhà 
thì phạm Đột-kiết-la; nếu hỏi chủ nhân rôi thì 
không phạm. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 20 


VH. MỘT TRĂM LẺ BẢY PHÁP 
CHÚNG HỌC (Tiếp Theo): 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vua Ba-tư-nặc lập 
pháp như sau: "Nếu Phật ở Kỳ hoàn, ta sẽ hằng 
ngày đến viêng. thăm"; cho nên khi nghe Phật ở 
Kỳ hoàn, vua liên bảo người đánh xe chuẩn bị xa 
giá, người đánh xe vâng lịnh lo chuẩn bị xa giá rôi 
đến bạch vua tự biết thời, vua liền lên xe ra khỏi 
thành đến Kỳ hoàn. Lúc đó vua ngôi trên xe, Lục 
quân nói pháp cho vua nghe về săc vô thường, thọ 
tưởng hành thức đêu vô thường. Có Tỳ-khco thiểu 
dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này 
tâm không vui liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ- 
kheo đi bộ ở dưới lại nói pháp cho người ngôi trên 
xe nghe”, quở trách rôi đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo: 

S5. Từ nay người không bịnh đi xe, Tỳ-kheo 
không nên vì nói pháp, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo 
nói pháp cho người, không bịnh đi xe nghe thì 
phạm Đột-kiết-la; nếu nói pháp cho người bịnh 
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nghe thì không phạm. 

Lúc đó vua đi phía trước, Lục quân đi ở phía 
sau nói pháp cho vua nghe về sắc VÔ thường, thọ 
tưởng hành thức đều vô thường. Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

96. Từ nay người không bịnh đi phía trước, T- 
kheo không được đi ở phía sau vì nói pháp, cân 
nên học. Nêu Tỳ-kheo đi ở phía sau nói pháp cho 
người không bịnh đi phía trước nghe thì phạm 
Đột-kiết-la; nếu nói pháp cho người bịnh đi phía 
trước nghe thì không phạm. 

Lúc đó vua đi đường giữa, Lục quân Tỷ-kheo 
đi trên lễ đường nói pháp cho vua nghe về sắc vô 
thường, thọ tưởng hành thức đều vô thường. Phật 
bảo các Ty-kheo: 

S7. Từ nay người không bịnh đi ở đường giữa, 
Tỳ-kheo không được đi trên lễ đường nói pháp cho 
nehe, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo đi trên lễ đường 
nói pháp cho người không bịnh đi ở đường giữa 
nghe thì phạm Đột-kiết-la; nêu nói pháp cho người 
bịnh nghe thì không phạm. 

Hành pháp của vua là đi đầu, thị vệ thường 
mang theo gT1ường chõng để tùy dùng, lúc đó vua 
ngôi trên giường, Lục quân đứng nói pháp cho vua 
nghe về sắc vô thường, thọ tưởng hành thức đều 
vô thường. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

S8. Từ nay người không bịnh ngôi, Ty-kheo 
không được đứng nói pháp cho nghe, cân nên học. 
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Nếu Ty-kheo đứng nói pháp cho người không bịnh 
ngôi nghe thì phạm Đột-kiết-la; nêu nói pháp cho 
người bịnh nghe thì không phạm. 

Vua đối với Lục quân 1-kheo không có tâm 
cung kính nhiêu nên đề Lục quân ngôi ở tòa thập, 
mình ngôi trên tòa cao. Lục quân ngôi ở tòa thâp 
nói pháp cho vua nghe về sắc vô thường, thọ tưởng 
hành thức đều vô thường. Phật bảo các T-kheo: 

S9. Từ nay người không bịnh ngôi ở tòa cao, 
Tỳ-kheo ngôi ở tòa thập không được vì nói pháp, 
cân nên học. Nếu Tỳ-kheo ngôi ở tòa thấp nói 
pháp cho người không bịnh ngôi ở tòa cao nghe 
thì phạm Đột-kiết-la; nếu nói pháp cho người bịnh 
nghe thì không phạm. 

Thân vua vôn to lớn nên ngôi lâu liên năm, lúc 
đó Lục quân ngôi nói pháp cho vua nghe về sắc vô 
thường ... Phật bảo các Ty-kheo: 

9U. Từ nay người không bịnh năm, Ty-kheo 
ngôi không nên vì nói pháp, cần nên học. Nêu Ty- 
kheo ngôi nói pháp cho người không bịnh năm 
nøhe thì phạm Đột-kiết-la; nếu nói pháp cho người 
bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua trùm đâu, Lục quân lại nói pháp cho 
vua nghe về sắc vô thường... Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

9I. Từ nay không được nói pháp cho người 
trùm đầu nghe, trừ bịnh, cần nên học. Nếu Tỳ- 
kheo nói pháp cho người không bịnh trùm đâu 
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nghe thì phạm Đột-kiết-la; nếu nói pháp cho người 
bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua quân khăn trên đâu, Lục quân lại vì 
nói pháp nên Phật bảo: 

92. Từ nay không được nói pháp cho người 
quân khăn trên đầu 

nghe, trừ bịnh, cân nên học. Nếu Ty-kheo nói 
pháp cho người không bịnh quấn khăn trên đâu 
nghe thì phạm Đột-kiết-la; nêu nói pháp cho người 
bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua đang choàng vai người khác, Lục 
quân lại vì nói pháp nên Phật bảo: 

03. Từ nay không được nói pháp cho người 
đang choàng vai người khác nghe, trừ bịnh, cần 
nên học. Nêu Tỳ-kheo nói pháp cho người đang 
choàng vai người khác nghe thì phạm Đột-kiết-la; 
nêu nói pháp cho người bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua đang chống nạnh, Lục quân lại vì 
nói pháp nên Phật bảo: 

94. Từ nay không được nói pháp cho người 
đang chông nạnh nghe, trừ bịnh, cần nên học. Nêu 
Ty-kheo nói pháp cho người không bịnh đang 
chông nạnh nghe thì phạm Đột-kiết-la; nêu nói 
pháp cho người bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua mặc y lật ngược sang hai bên, Lục 
quân lại vì nói pháp nên Phật bảo: 

95. Từ nay không được nó pháp cho người mặc 
y lật ngược sáng hai bên, trừ bịnh, cần nên học. 
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Nếu Tỳ-kheo nói pháp cho người không bịnh mặc 
y lật ngược sang hai bên thì phạm Đột-kiết-la; nếu 
nói pháp cho người bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua mặc y vắt qua một bên, Lục quân 
lại vì nói pháp nên Phật bảo: 

%6. Từ nay không được nói pháp cho người 
mặc y vắt qua một bên, trừ bịnh, cần nên học. Nếu 
Tỳ-kheo nói pháp cho người không bịnh mặc y vắt 
qua một bên thi phạm Đột-kiết-la; nêu nói pháp 
cho người bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua dùng y phủ qua vai phải rồi phủ 
choàng qua vai trái, Lục quân lại vì nói pháp nên 
Phật bảo: 

Ø7. Từ nay không được nói pháp cho người lây 
y phủ qua vai phải rồi phủ choàng qua vai trái 
nghe, trừ bịnh, cân nên học. Nếu Tỷ-kheo nói pháp 
cho người không bịnh lây y phủ qua vai phải rôi 
phủ choàng qua vai trái nghe thì phạm Đột-kiết- 
la; nếu nói pháp cho người bịnh nghe thì không 
phạm. 

Có lúc vua đang mang giày da, Lục quân lại vì 
nói pháp nên Phật bảo: 

98. Từ nay không được nói pháp cho người 
đang mang giày da nghe, trừ bịnh, cần nên học. 
Nếu Tỳ-kheo nói pháp cho người không bịnh đang 
mang giày da nghe thì phạm Đột-kiết-la; nêu nói 
pháp cho người bịnh nghe thì không phạm. 

Có lúc vua đang mang guôc, Lục quân lại vì 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 20 595 


nói pháp nên Phật bảo: 

99. Từ nay không được nói pháp cho người 
đang mang guôc nghe, trừ bịnh, cân nên học. Nếu 
Ty-kheo nói pháp cho người không bịnh đang 
mang guốc nghe thì phạm Đột-kiết-la; nếu nói 
pháp cho người bịnh nghe thì không phạm. 

Lúc đó Phật đang thuyết pháp cho trăm ngàn 
vạn chúng đang cung kính vây quanh, các quyên 
thuộc của vua Ba-tư-nặc có người. đang cầm 
trượng, CÓ người câm dao, có người cầm mâu, có 
người cầm thuẫn, có TBƯỜI cầm cung tên, có người 
câm lọng..., Lục quần Tỳ-kheo nói pháp riêng cho 
từng người nghe. Trong chúng hội này có người 
đáng lẽ có thê đặc đạo, vì chúng hội chia làm hai 
nhóm khiến tâm tán loạn nên không thể đắc đạo. 
Thường pháp của Phật là nếu người nghe không 
nhất tâm thì không nói pháp cho nghe, Phật tùy 
duyên thuyết pháp cho vua nghe được lợi hỉ rôi im 
lặng, vua được lợi hỉ rôi liên đảnh lễ Phật hữu 
nhiều rôi đi. Không bao lâu sau, Phật do việc nảy 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi quở trách Lục quân Tỳ- 
kheo: "Tại sao gọi là Ty-kheo lại nói pháp cho 
người câm trượng... các loại binh khí", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

100. Không được nói pháp cho người cầm 
trượng nghe, trừ bịnh, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo 
nói pháp cho người cầm trượng nghe thì phạm 
Đột-kiết-la; nêu nói pháp cho người bịnh nghe thì 


596 BỘ LUẬT 5 


không phạm. 

101. Không được nói pháp cho người cầm lọng 
nghe, trừ bịnh, cân nên học. Nêu Tỳ-kheo nói pháp 
cho người cầm lọng nghe thì phạm Đột-kiêt-la; 
nếu nói pháp cho người bịnh nghe thì không phạm. 

102. Không được nói pháp cho người câm đao 
nghe, trừ bịnh, cần nên học. Nêu Ty-kheo nói pháp 
cho người cầm đao nghe thì phạm Đột- kiết-la; nêu 
nói pháp cho người bịnh nghe thì không phạm. 

103. Không được nói pháp cho người cầm mâu 
thuẫn, cung tên nghe, trừ bịnh, cân nên học. Nếu 
Ty-kheo nói pháp cho người cầm mâu thuẫn, cung 
tên nghe thì phạm Đột-kiết-la; nếu nói pháp cho 
người bịnh nghe thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo đến nói VỚI người giữ vườn rau: "Hãy cho 
chúng tôi rau", hỏi có tiên trả không, đáp là xin 
chứ không có tiền trả, người gIữ vườn rau nói: 
"Nếu xin không có tiên trả thì chúng tôi làm sao 
sinh sông được", Lục quân liên nói: Không cho 
phải không?”, đáp. là không cho. Lục quân vào một 
lúc khác lén đại tiêu tiện và khạc nhồ trên rau, mùi 
hôi thúi làm cho rau chết, người Đ1Ữ vườn rau thây 
VIỆC này rôi liền tự hỏi không biết là ai đã làm, 
Lục quân đến hỏi người giữ VƯỜn rau: "Ông. có 
biết ai đã làm dơ vườn rau và làm cho rau của ông 
chết không?", đáp là không biết, liền nói: "Chính 
chúng tôi đã làm, vì theo ông xIn rau nhưng ông 
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không cho nên chúng tôi cô ; làm như thế". Lục 
quân là người mạnh khỏe, có nhiều sức lực lại 
không sợ tội nên người giữ vườn rau không thê 
làm gì được; các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích 
tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức mà lại đại tiêu 
tiện, khạc nh trên rau cỏ tươi như thê", Phật nghe 
rôi liền bảo các Tỳ-kheo: 

104. Tử nay không được đại tiêu tiện, khạc nhồ 
trên rau cỏ tươi, trừ bịnh, cần nên học. Nêu Tỳ- 
kheo không bịnh mà đại tiểu tiện, khạc nhồ trên 
rau cỏ tươi thì phạm Đột- kiết-la; nếu bịnh thì 
không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
ch đến nói với người giặt y: "Hãy giặt y giùm 

, Hồi có trả tiên không, đáp là không, người 
Re: y nói: "Nếu chỉ giặt không, không có trả tiên 
thì chúng tôi làm sao sinh sông", Lục quân liên 
hỏi: " Không chịu giặt phải không?”, đáp là không. 
Lục quân liên đến chỗ nước sạch để giặt y đại tiêu 
tiện và khạc nhô trong đó làm cho dơ, những 
người giặt y lây nước này giặt, nước dơ thâm vào 
có mùi hôi thúi và bị mất màu, họ tự hỏi không 
biết là ai đã làm việc này. Vào một lúc khác Lục 
quân đến hỏi người giặt y: "Ông có biết ai đã làm 
dơ nước sạch đề giặt y này không?", đáp là không 
biết, liền nói: "Chính chúng ta đã làm, vì ông 
không chịu giặt y cho chúng tôi nên chúng tôi cô 
ý làm như vậy". Lục quân Tỳ-kheo là người mạnh 
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khỏe, có nhiều sức lực lại không sợ tội nên họ 
không thể làm gì được, các cư sĩ quở trách: "Sa- 

môn Thích tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức mà 
lại đại tiểu tiện, khạc nhỗ trong nước sạch như 
thê". Có Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi quở trách Lục quân: "Tại sao gọi 
là Tỳ-kheo lại đại tiêu tiện, khạc nhỗ trong nước 
sạch như thê", nhưng Phật chỉ quở trách chứ chưa 
kết giới. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong thành có một 
ao lớn tên là Tu-ma-na, nhiêu người đến lây nước 
trong ao này về dùng. Khi Lục quân Tỳ-kheo đến 
trong ao này liên đại tiêu tiện và khạc nhồ làm cho 
ao nước đơ, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử 
tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại đại tiêu 
tiện, khạc nhồ trong ao nước sạch như thế". Có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng quở trách Lục quân rôi bảo các Tỳ- 
kheo: 

105. Từ nay không được đại tiểu tiện và khạc 
nhồ trong nước sạch để dùng, trừ bịnh, cân nên 
học. Nếu Tỳ-kheo không bịnh mà đại tiểu tiện và 
khạc nhô Jong nước sạch đề dùng thì phạm Đột- 
kiết-la; nếu bịnh thì không phạm. 
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Phật tại nước Xá-vệ. Lúc đó Lục quân Tỳy-kheo 
đứng đại tiểu tiện, Phật liền bảo các Ty-kheo: 

106. Từ nay không được đứng đại tiểu tiện, trừ 
bịnh, cần nên học. Nêu Tỳ-kheo không bịnh mà 
đứng đại tiểu tiện thì phạm Đột- kiết-la; nếu bịnh 
thì không phạm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật 
và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận 
lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm 
đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải 
tòa rồi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến g1ờ thọ thực, 
xin Phật tự biết thời". Do Lục quân 1ỷ-kheo và 
Thập thât quân Tỳ-kheo thường hay cải nhau nên 
sáng hôm đó tới phiên Thập thật quân giữ Tăng 
phường, Lục quân Tỷ-kheo tới phiên đưa thức ăn 
đến cho Thập thất quân liền nói với nhau: “Hôm 
nay chúng ta cô ý làm cho Thập thất quân phải 
đoạn thực”, một người hỏi làm như thế nào, đáp là 
rôi sẽ biết. Lục quân đến chỗ Thập thật quân lấy 
bát đề lẫy phân ä ăn cho Thập thất quân, lấy bát rồi 
theo Phật và Tăng đến chỗ thỉnh thực, ăn xong liên 
nhận phần thức ăn của Thập thất quân rôi đi, 
nhưng lại không mang thức ăn đến cho Thập thật 
quân mà đi đến các chỗ khác, người thì đến nhà 
thân quen, người thì ra khỏi thành, người thì ngôi 
dưới gôc cây.. . Lúc đó Thập thất quân vì tuôi trẻ 
sung sức nên mau đói, chờ lâu không thây mang 
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thức ăn đến nên nói với nhau: "Sao mang thức ăn 
đến chậm như thê", một người nói: "Hãy leo lên 
cây cao ở trước cửa Kỳ hoàn, nhìn ra xa xem 
người mang thức ăn đến chưa" „ HÓI rôi một người 
leo lên cây cao nhìn ra xa xem TÔI nói: “Có một 
kỷ: HEỢ ngôi dưới gốc cây, có người ngôi bên 
giêng.. . Đên. lúc quá ngọ, Lục quân Tỷ-kheo 
trên mặt đầy mô hôi mới chịu mang thức ăn vê đến 
đưa cho Thập thất quân, liền hỏi: "Cớ sao mang 

cơm về chậm như thế?", đáp: Chúng tôi ăn xong 
nhận lấy phân thức ăn mang về liên", Thập thật 
quân nÓI: Chúng tôi thấy các thây CÓ ñBƯỜI ngôi 
dưới gốc cây, có người ngôi bên giếng... mà nói 
là ăn xong nhận lây phần thức ăn mang về liền", 
liên hỏi là ai nói, đáp: "Là tôi leo lên cây cao nhìn 
thây". Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liền quở 
trách: "Tại sao gọi là Jy-kheo lại leo lên cây cao 
như thế", quở trách rôi bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm các Tỳ-kheo bảo răng: 

10/7. Không được leo lên cây cao quá đầu 
người, trừ nhân duyên gấp, cần nên học. Nêu Tỳ- 
kheo không có nhân duyên gấp mà leo lên cây cao 
quá đầu người thì phạm Đột-kiết-la; nếu có nhân 
duyên gấp thì không phạm. 
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VI. BẢY PHÁP DIỆT TRÁNH: 


1. Pháp Thứ Nhất: Tự Ngôn Diệt Tránh 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo khuyên đàn việt lo liệu áo tắm để tăm, có một 
khách .1-kheo đến cởi y để đó rồi mặc áo tắm vào 
tăm, tắm rồi trở ra lây À mặc, ra bên ngoài mới biết 
là mặc lộn y của người khác bèn suy nghĩ: "Phải 
đem ể này trả lại chỗ cũ rôi tìm lại y của mình”, 
nghĩ rôi liên trở vào chỗ đề y. Lục quân lỳ- “kheo 
vôn hay chống trái với Tỳ-kheo thiện, thấy khách 
Ty-kheo trở vào liên hỏi nguyên do, khách Tỳ- 
kheo liền kế rõ sự việc trên, Lục quân Ty-kheo 
nghe rôi liên nói: Không đúng như lời thây nói, 
thây đã dùng tâm trộm đề lây, lây rôi hối hận nên 
đem trả lại chỗ cũ, thầy có thấy tội không?", đáp 
là không thấy tội, Lục quân nói với nhau: "Người 
này một mực nói không thây tội, chúng ta phải làm 
yết ma tẫn về không thây tội", nói rôi liền cùng 
nhau làm yết ma tấn Tỳ-kheo khách, T-kheo 
khách suy nghĩ: "Lục quân Tỳ-kheo vì ta làm yết 
ma tấn vê không thấy tội là không có nhân duyên 
gốc ngọn, ta tự không thây tội, sao ta không đến 
chỗ Phật tại nước Xá-vệ ", nghĩ rôi liền du hành 
đến nước Xá-vệ yết kiến Phật. Thường pháp của 
Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đêu hỏi thăm có 
nhẫn đủ không, khất thực có dễ không, đi đường 
có nhọc mệt không. Lúc đó T-kheo khách đáp là 
nhẫn đủ, khât thực không khó, đi đường không 
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nhọc mệt, rồi đem việc trên bạch Phật, Phật hỏi 
khách Tỷ-kheo: "Lục quân Tà Ng vì sao làm yết 
ma tấn thây vê không thấy tội", đáp: "Thế tôn, họ 
làm yết ma tẫn là không có nhân duyên gốc ngọn, 
con tự không thấy tội, nhưng họ vân gượng làm 
yết ma tấn con về không thây tội", Phật nói: "Nếu 
Lục quân Tỳ-kheo làm yết ma tẫn là không có 
nhân duyên gôc ngọn, thây. tự không thây tội mà 
vẫn gượng làm yết ma tẫn về không thấy tội. Thây 
chớ lo buôn, ta sẽ cho tác pháp làm bạn trợ giúp 
thây", Phật bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay ta chế pháp 
Tự ngôn diệt tránh, dùng pháp Tự ngôn diệt tránh 
này thì những việc đã khởi trong Tăng đều sẽ được 
dứt diệt". 

Tự ngôn diệt tránh có mười loại phi pháp và 
mười loại như pháp. 

Mười loại phi pháp là: 

1. Nếu Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, tự nói không 
phạm, chúng tăng hỏi: "Thây tự nói là không phạm 
phải không?", đáp: "Không phạm”. Đây gọi là phi 
pháp. 

2-5: Nếu Tỳ-kheo phạm Tăng-già-bà-thi-sa, 
Ba-dật-đề, Ba-la-đê-đê-xá-ni, Đột-kiết-la mà tự 
nói là không phạm; chúng tăng hỏi: "Thây tự nói 
là không phạm phải không?", đáp: "Không phạm". 
Đây gọi là phi pháp. 

6. Lại có Ty-kheo không phạm Ba-la-di mà tự 
nói là tôi phạm, chúng tăng hỏi: "Thây tự nói là 
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phạm Ba-la-di phải không?", đáp là tôi phạm. Đây 
gọI là phi pháp. 

7-10. Lại có Ty-kheo không phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đê-xá-ni, Đột-kiết- 
la mà tự nói là tôi phạm, chúng tăng hỏi: "Thây tự 
nói là phạm phải không?”, đáp là tôi phạm. Đây 
gọi là phi pháp. 

Mười loại như pháp là: 

1. Nếu có Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, tự nói là tôi 
phạm Ba-la-di, chúng tăng hỏi: "Thây tự nói là 
phạm phải không?”", đáp là tôi phạm. Đây gọi là 
như pháp. 

2-5: Lại có T-kheo phạm Tăng-g1à-bà-thi-sa, 
Ba-dật-đề, Ba-la-đê-đề-xá-ni, Đột-kiết-la; tự nói 
là tôi phạm, chúng tăng hỏi: "Thây tự nói là phạm 
phải không?”, đáp là tôi phạm. Đây gọi là như 
pháp. 

6. Lại có Tỳ-kheo không phạm Ba-la-dI, tự nói 
là không phạm, chúng tăng hỏi: "Thây tự nói là 
không phạm phải không?", đáp là không phạm. 
Đây gọi là như pháp. 

7-10. Lại có Ty-kheo không phạm Tăng-glà- 
bà-thi-sa, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đê-xá-ni, Đột-kiết- 
la; tự nói là không phạm, chúng tăng hỏi: "Thây 
tự nói là không phạm phải không?”", đáp là không 
phạm. Đây gọi là như pháp. 

2. Pháp Thứ Hai: Hiện Tiên Diệt Tránh 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo nghe biết việc này 
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bèn nói với nhau: "Chúng ta tại thành Vương xá 
đã làm yết ma tẫn Tỷ-kheo khách về không thấy 
tội, nhưng đến nước Xá-vệ các Tỳ-kheo lại củng 
Tỳy-kheo ây cọng SỰ Cọng trụ, chúng ta phải đến 
nước Xá-vệ”, nói rÔi cùng nhau đi đến nước Xá- 
vệ yết kiến Phật, øặp các 1y-kheo đang kinh hành 
nơi chỗ đất trống ở ngoài cửa Kỳ hoàn bèn hỏi: 
Chúng ta ở thành Vương xá làm yết ma tẫn khách 
Ty-kheo về không thây tội, nhưng đến nước Xá- 
vệ các thây lại cùng Ty-kheo kia cọng Sự cọng trụ 
phải không” , các Iy-kheo nói: "Phật đã dùng 
pháp Tự ngôn diệt tránh để diệt trừ việc này rôồi" 
Lục quân nói: "Việc này không thể diệt trừ được 
vì chúng ta không hiện tiên". Lục quân lúc đó 
chông trái việc Phật cho pháp Tự ngôn điệt tránh 
nên không vâng theo và phỉ báng việc thây biết 
của Phật. Có Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biêt việc này tâm không vui liên đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rồi quở trách Lục quân Tỳ- 
kheo: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại chỗng trái không 
vâng theo pháp Tự ngôn diệt tránh mà ta đã cho 
tác pháp, còn phỉ báng việc thây biết của Như lai", 
quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho tác 
pháp Hiện tiên diệt tránh, dùng pháp Hiện tiền diệt 
tránh này sẽ khiến cho những việc đã khởi trong 
Tăng đều được dứt diệt”. 

Hiện tiền Tỳ-ni có hai loại phi pháp và hai loại 
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như pháp. Hai loại phi pháp là: 

1. Có Tăng phi pháp dạy bảo Tăng phi pháp, 
muốn kiến chiết phục mà cho Hiện tiên Tỳ-ni. Lại 
có Tăng phi pháp dạy bảo ba người phi pháp, 
muốn khiến chiết phục mà cho Hiện tiền Tỳ-ni. 
Lại có Tăng không như pháp dạy bảo hai, một 
người không như pháp, muốn khiến chiết phục mà 
cho Hiện tiên Tỳ-n1. Lại có ba người không như 
pháp dạy bảo ba người không như pháp, muốn 
khiên chiệt phục mà cho Hiện tiên Tỳ-n1. Lại có 
ba người không như pháp dạy bảo hai, một người 
và Tăng không như pháp, muốn khiến chiết phục 
mà cho Hiện tiền Tỳ-ni. Lại có hai người không 
như pháp dạy bảo hai, một, ba người và Tăng 
không như pháp, muốn khiến chiết phục mà cho 
Hiện tiền Tỳ-ni. Lại có một người không như pháp 
dạy bảo một, ba, hai người và Tăng không như 
pháp, muốn khiến chiết phục mà cho Hiện tiên Tỳ- 
ni. Đây là loại phi pháp thứ nhất. 

2. Lại có Tăng không như pháp dạy bảo Tăng 
như pháp, muốn khiến chiết phục mà cho Hiện 
tiền Tỳ-ni. Lại có Tăng không như pháp dạy bảo 
ba, hai, một người như pháp, muốn khiến chiết 
phục mà cho Hiện tiền Tỳ-ni. Lại có ba người 
không như pháp dạy bảo ba, hai, một người và 
Tăng như pháp, muốn khiến chiết phục mà cho 
Hiện tiên Tỳ-ni. Lại có hai người không như pháp 
dạy bảo hai, một, ba người và Tăng như pháp, 
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muốn khiến chiết phục mà cho Hiện tiền Tỳ-ni. 
Lại có một người không như pháp dạy bảo một, 
hai, ba người và Tăng như pháp, muốn khiến chiết 
phục mà cho Hiện tiên Tỳ-n1. Đây là loại phi pháp 
thứ hai. 

Hai loại Hiện tiền diệt tránh như pháp là: 

1. Có Tăng như pháp dạy bảo Tăng như pháp, 
muốn khiến chiết phục mà cho Hiện tiền Tỳ-ni. 
Lại có Tăng như pháp dạy bảo ba, hai, một người 
như pháp, muốn khiến chiết phục mà cho Hiện 
tiền Tỳ-ni. Lại có ba người như pháp dạy bảo ba, 
hai, một người và Tăng như pháp, muôn khiến 
chiết phục mà cho Hiện tiên Tỳ-ni. Lại có hai 
người như pháp dạy bảo hai, một, ba người và 
Tăng như pháp, muốn khiến chiết phục mà cho 
Hiện tiền Tỳ-ni. Lại có một người như pháp dạy 
bảo một, ba, hai và Tăng nhự pháp, muôn khiến 
cho chiết phục mà cho Hiện tiền Tỳ-ni. Đây là loại 
như pháp thứ nhất. 

2. Có lăng như pháp dạy bảo Tăng không như 
pháp, muốn khiến chiết phục mà cho Hiện tiền Tỳ- 
nI. Lại có Tăng như pháp dạy bảo ba, hai, một 
người không như pháp, muốn khiến chiết phục mà 
cho Hiện tiên Tỳ-ni. Lại có ba người như pháp dạy 
bảo ba, hai, một và Tăng không như pháp, muốn 
khiến chiết phục mà cho Hiện tiền Tỳ-m. Lại có 
hai người như pháp dạy bảo hai, một, ba người và 
Tăng không như pháp, muôn khiến chiết phục mà 
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cho Hiện tiên Tỳ-ni. Lại có một người như pháp 
dạy, bảo một, ba, hai và Tăng không như pháp, 
muốn khiến cho chiết phục mà cho Hiện tiền Tỳ- 
ni. Đây là loại như pháp thứ hai. 

3. Pháp Thứ Ba: Úc Niệm Diệt Tránh 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Đà-phiêu lực sĩ tử bị Ty-kheo-ni Di-đa-la đem 
pháp Ba-la-di không căn cứ vu báng, khiến cho 
Tăng hoặc ba, hai, một người thường bàn nói việc 
này. Trưởng lão vì việc này nên bảo các Tỳ-kheo: 
"T$-kheo-ni Di-đa-la đem pháp Ba-la-di không 
căn cứ vu bảng tôi khiến cho Tăng hoặc ba, hai, 
một người thường bàn nói việc này, tôi phải làm 
sao đây”, các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm 1y-kheo tăng rôi hỏi Đà- 
phiêu: "Thây thật bị Ty-kheo-ni đem pháp Ba-la- 
di không căn cứ vu báng khiên cho Tăng hoặc ba, 
hai, một người thường bàn nói việc này nên thầy 
đến nói với các Tỳ-kheo là tôi phải làm sao đây, 
có thật như thế không?", đáp: "Thật vậy thưa Thế 
tôn", Phật nói: "Từ nay cho làm pháp Ức niệm diệt 
tránh, dùng pháp Ức niệm diệt tránh này sẽ khiến 
cho những việc đã khởi trong Tăng đều được dứt 
diệt”. 

Ức niệm diệt tránh có ba loại phi pháp và ba 
loại như pháp. Ba loại phi pháp là: 

1. Có Ty-kheo phạm tội Vô tàn, tự nói là phạm 
tội Hữu tàn. Tỳ-kheo này theo Tăng xin Ức niệm 
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Tỳ-ni, nếu Tăng cho Ức niệm Tỳ-ni thì gọi là phi 
pháp, vì sao, vì người này nên diệt tẫn. 

2. Lại như Tỳ-kheo Thi-việt do tâm cuông si 
điên đảo mà làm nhiều việc không thanh tịnh, phi 
pháp, "không phải đạo tủy thuận, không phải pháp 
Sa-môn. Người này sau khi trở lại bồn tâm, những 
tội đã làm trước kia nêu Tăng hoặc ba, hai, một 
người thường bàn nói việc này; người này theo 
Jãng xin Ức niệm Tỷ-mI, nếu Tăng cho người này 
Ức niệm Ty-mi thì gọi là phi pháp, vì sao, vì người 
này nên cho Bắt si Tỳ-ni. 

3. Lại như Tỳ-kheo Ha-đa không có tàm quý 
phá giới, có tội thấy 

nghe nghĩ; người này tự nói là tôi có tội này, 
nhưng sau lại nói là tôi không có tội này. Người 
này theo Tăng xin Ức niệm Tỳ-mI, nêu Tăng cho 
người này Ức niệm Tỳ-ni thì gọi là phi pháp, vì 
sao, vÌ người này nên cho Thật mích Tỳ-ni. Đây là 
ba loại phi pháp Ức niệm Tỳ- -n1. 

Ba loại như pháp Ức niệm Tỳ-ni là: 

I. Như Tỳy-kheo Đà-phiêu bị Tỳ-kheo-nmi DI- 
đa-la đem pháp Ba-la-di không căn cứ vu báng, do 
Tăng hoặc ba, hai, một người thường bàn nói việc 
này nên Tỳ-kheo này theo Tăng xin Ức niệm đực 
ni, nêu Tăng cho người này Ức niệm T-ni thì gọI 
là như pháp, vì sao, vì người này nên cho Ức niệm 
Ty-nI. 

2. Lại như có một Ty-kheo phạm tội nhưng đã 
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phát lỗ như pháp sám hối trừ diệt, nếu Tăng hoặc 
ba, hai, một người vẫn còn bản nói việc này, Tỳ- 
kheo này theo Tăng xin Ức niệm Tỷ-mI, nêu Tăng 
cho người này Ức niệm Tỳ-ni thì gọi la như pháp, 
VÌ SaO, VÌ người này nên cho Ức niệm Tỳ-ni. 

3. Lại như có Tỳ-kheo tuy chưa phạm tội này 
nhưng ặt sẽ phạm, nêu Tăng hoặc ba, hai, một 
người VÌ VIỆC này mà nói là phạm tội nên T-kheo 
này theo tăng xin Ức niệm lỷ-m; nếu Tăng cho 
người này Ức niệm Tỳ-ni thì gọi là như pháp, vì 
sao, vì người này nên cho Ức niệm Tỳ-ni. Đây là 
ba loại như pháp Ức niệm Tỳ-ni. 

Phật bảo các 1y-kheo: "Các thây nên cho Tỳ- 
kheo Đả-phiêu Ức niệm Tỷ-nI, nêu có người nào 
giông như Đà- phiêu cũng nên cho Ức niệm Tỳ-ni. 
Pháp cho Ức niệm Tỳ-ni là: 1-kheo Đà-phiêu 
nên đứng dậy trịch bày vai hữu, quỳ gôi chắp tay 
bạch Tăng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, tôi là Ty-kheo Đà- 
phiêu bị Tỳ-kheo-ni Di-đa-la đem pháp Ba-la-di 
không căn cứ vu Dáng, Tăng hoặc ba, hai, một 
nØười thường bàn nói việc này nên tôi nay theo 
Tăng xin Ức niệm Tỳ-m, Tăng hoặc ba, hai, một 
người đừng bàn nói việc này nữa. Xin Tăng 
thương xót cho tôi Ức niệm Tỳ-ni. (Ba-lân). 

Lúc đó một Ty-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Đà-phiêu 
này bị Ty-kheo-ni Di-đa-la đem pháp Ba-la-di 
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không căn cứ vu bảng. Tăng hoặc ba, hai, một 
người thường bàn nói việc nảy nên Tỳ-kheo Đả- 
phiêu theo Tăng xin Ức niệm Ty-m để Tăng hoặc 
ba, hai, một người đừng bàn nói việc này nữa. Nêu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay cho Đà-phiêu Ức niệm Tỳ-ni, từ nay 
Tăng hoặc ba, hai, một người đừng bàn nói việc 
này nữa. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Ty-kheo Đà- phiêu Ức niệm Tỳ- -ni Xong tôi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được Ức niệm Tỳ-ni 
là các Tỳ-kheo không được bàn nói về tội của-Tỳ- 
kheo kia nữa, không được bảo nhớ nghĩ, không 
được theo hỏi vệ việc ấy, cũng không nghe Tỷ- 
kheo khác nói về việc ây nữa. Nếu Ty-kheo nào 
theo hỏi về VIỆC ấy thì phạm Đột- kiết-la, nghe 
người khác nói về VIỆC ấy cũng phạm Đột-kiết-la; 
nêu còn bàn nói về việc ây hoặc bảo nhớ nghĩ thì 
phạm Ba-dật-đê". 

4. Pháp Thứ Tư: Bắt Sỉ Tỳ-Ni 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo tên là 
Thi-việt do cuông si tâm trí điên đảo nên làm 
nhiêu điều phi pháp, không thanh tịnh, không phải 
đạo tùy thuận, không phải pháp Sa-môn. Người 
này sau được trở lại bốn tâm, những tội đã làm 
trước đó, Tăng hoặc ba, ha1, một người thường bàn 
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nói việc này nên Thi-việt nói với các Tỳ-kheo 
răng: "Tôi trước kia do cuông si... không phải 
pháp Sa-môn. Tôi nay được trở lại bổn tâm, Tăng 
hoặc ba, hai, một người thường bàn nói về những 
tội mà tôi đã làm trước kia, tôi nay phải làm sao” 
Các Tỳ-kheo đem việc này, bạch Phật, Phật hỏi 
Thi-vIỆt: "Thây thật do cuông s1... không phải 
pháp Sa-môn. Tuy thây nay được trở lại bôn tâm 
nhưng Tăng hoặc ba, hai, một người thường bàn 
nÓI VỆ những tội mà thây đã làm trước kia nên thầy 
đến nói với các Tỳ-kheo là tôi nay phải làm sao, 
có thật như thế không?", đáp: “Thật vậy thưa Thế 

tôn”, Phật nói: "Từ nay cho Bất si Tỳ-ni , dùng 
nh Bất si Tỳ-ni này Sẽ khiến cho những việc đã 
khởi trong Tăng đều được dứt diệt". 

Bất sĩ Tỳ-nI có bốn loại phi pháp và bốn loại 
như pháp. Bốn loại phi pháp là: Có 13-kheo không 
cuông s¡ điên đảo mà hiện tướng cuông S1, các Tỳ- 
kheo trong Tăng hỏi: "Lúc cuông sĩ thầy đã làm 
những gì, nay thây còn nhớ không?", đáp: 
Trưởng lão, tôi nhớ vì cuỗng si nên tôi làm, người 
khác sai khiến tôi làm, tôi nhớ việc đã làm trong 
mộng, nhớ mình khoả thân chạy khắp đông tây và 
đứng đại tiểu tiện". Người này theo Tăng xin Bất 
SI Tỷ-m, nếu Tăng cho người nảy Bất si Tỳ-ni thì 
gọi là bốn loại phi pháp. Bồn loại như pháp là: Nếu 
Ty-kheo thật sự cuông s1 tâm trí điện đảo nên hiện 
tướng cuông si, các Tỳ-kheo hỏi: "Thầy có nhớ 
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được những việc mà mình đã làm trong lúc cuông 
si hay không?"”, đáp: "Không nhớ, người khác 
không sal khiến tôi làm, tôi không nhớ việc đã làm 
trong mộng, không nhớ mình đã khoả thân chạy 
khắp đông tây và đứng đại tiêu tiện". Người này 
theo lãng xin Bất si Tỷ-m, nếu Tăng cho người 
này Bất si Tỳ-m thì gọi là bốn loại như pháp. 

Phật bảo các Tỷ-kheo: “Các thây cho Ty-kheo 
Thi-việt pháp Bất sĩ Ty-ni, nếu có người nào giông 
như Thi-việt, Tăng cũng nên cho Bất si Tỳ-ni. 
Pháp cho như sau: Tỷ-kheo Th¡i-việt đứng dậy 
trịch bày vai hữu, quỳ gôi chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức Tăng lăng nghe, tôi là Tỳ-kheo Thi- 
việt trước kia do cuông si tâm trí điên đảo nên đã 
làm nhiều việc phi pháp... không phải pháp Sa- 
môn. Tôi nay tuy được trở lại bồn tâm nhưng Tăng 
hoặc ba, ha1, một người thường nói vê những việc 
mà tôi đã làm trước kia. Tôi nay theo Tăng xin 
pháp Bắt sĩ Ty-ni để Tăng hoặc ba, haI, một người 
đừng bàn nói việc này nữa. Xin Tăng thương xót 
cho tôi pháp Bắt si Tỳ-ni. (Ba-lân) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng xướng như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Thi-việt này 
trước kia cuông si... không phải pháp Sa-môn. 
Nay tuy đã được trở lại bốn tâm nhưng Tăng... 
thường bàn nói việc đã làm trước kia nên Ty-kheo 
Thi-việt theo Tăng xIn pháp Bất sĩ Tỳ-n để 
Tăng... đừng bàn nói việc này nữa. Nêu tăng đúng 
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thời đến nghe, Tăng nên chập thuận, Tăng nay cho 
Ty-kheo Thi-việt pháp Bât sĩ Ty-ni đê Tăng... 
đừng bàn nói việc này nữa. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỳ-kheo Thi-việt pháp Bất si Tỳ-ni xong tồi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được Bắt si Tỳ-ni là 
các Tỳ-kheo khác không được bàn nói tội lỗi của- 
Tỳ-kheo ấy nữa, không được bảo nhớ nghĩ, không 
được theo hỏi, cũng không được Ty-kheo khác nói 
tội lỗi trước kia của-Tỳ-kheo ấy. Nếu theo hỏi thì 
phạm Đột-kiết-la, nghe 1-kheo khác nói cũng 
phạm Đột-kiết-la; nêu còn bàn nói những việc 
trước kia hoặc bảo nhớ nghĩ đều phạm Ba-dật-đề" 


5. Pháp Thứ Năm: Thật Mích T)ỳ-Ì\NL. 

Phật tại nước Ca-ty-la-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo 
tên Ha-đa không có hô thẹn, ác dục có tội đủ căn 
cứ thấy nghe nghi. Tỳ-kheo này trước tự nói tôi 
phạm, sau lại nói là không phạm; các Tỷ- kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
Tỳ-kheo tăng rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho 
pháp Thật mích diệt tránh, dùng Thật mích Tỳ-n1 
này sẽ khiến cho những việc đã khởi trong Tăng 
đều được dứt diệt". 

Thật mích Tỳ-mI có năm loại phi pháp và năm 
loại như pháp. Năm loại phi pháp là nêu có Tỳ- 
kheo phạm tội Ba-la-dI, trước tự nói không phạm, 
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sau lại nói là phạm. Nêu Tăng cho người này Thật 
mích Ty-mi thì gọi là phi pháp, VÌ Sao, VÌ người này 
nên cho pháp diệt tấn. Lại có Ty-kheo phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa, Ba-dật- đề, Ba-la-đề-đê-xá-ni, Đột- 
kiết-la trước tự nói không phạm, sau lại nói là 
phạm. Nêu Tăng cho người này Thật mích Tỳ-ni 
thì gọi là phi pháp, vì sao, vì người này nên tùy tội 
đã phạm mà cho pháp trỊ tội. Năm loại như pháp 
là nêu có Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, trước tự nói tôi 
phạm, sau lại nói là không phạm. Nêu Tăng cho 
người này Thật mích T-nmI thì gọi là như pháp, vì 
sao, vì người nay nên cho Thật mích Tỳ-n1. Lại có 
Ty-kheo phạm Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-dật- đề, Ba- 
la-đề-đề-xá-ni, Đột-kiết-la trước tự nói tôi phạm, 
sau lại nói là không phạm. Nếu Tăng cho người 
này Thật mích Ty-ni thì gọi là như pháp, vì sao, vì 
người này nên cho Thật mích Ty-n1. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các thây cho Tỳ-kheo 
Ha-đa pháp Thật mích Tỳ-ni, nêu có Tỳ-kheo nào 
giông như Ha-đa, Tăng cũng nên cho pháp Thật 
mích Tỳ-n1. Pháp cho như sau: Tăng nhât tâm hòa 
hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ha-đa này 
không có hồ thẹn, ác dục, có tội đưa căn cứ thây 
nghe nghĩ, trước tự nói tội phạm, sau lại nói là 
không phạm nên Tăng cho Tỳ-kheo này pháp Thật 
mích Tỳ-m. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng 
nên châp thuận, Tăng nay cho Tỳ-kheo Ha-đa 
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pháp Thật mích Tỳ-ni. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Ty-kheo Ha-đa pháp Thật mích T-nI xong 
TÔI. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ 
g1ữ như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được pháp Thật mích 
Ty-ni là Tỳ-kheo nay không được cho người khác 
thọ đại giới, không được thọ người khác y chỉ, 
không được chưa nuôi Sa di, không được thọ giáo 
giới Tỳ-kheo-ni, nếu được Tăng sai cũng không 
được thọ giáo giới Ty-kheo-nI. Tăng đã cho pháp 
Thật mích Tỳy-ni thì không được tái phạm tội này 
hoặc tội tương tợ với tội này hoặc tội nặng hơn tội 
này. Tỳ-kheo này không được quở Tăng yết ma, 
không được quở người làm yết ma, không được cử 
tội Tỳ-kheo thanh tịnh, không được bảo người 
khác nhớ nghĩ, không được gạn hỏi cũng không 
được nghe người khác nói tội của-Ty-kheo khác, 
không được ngăn thuyết giới, không được ngăn 
thọ giới, không được ngăn tự tứ, không được bản 
nói lỗi lầm của- Ty-kheo thanh tịnh. Tỳ-kheo này 
thường phải tự khiêm tôn, điêu phục tâm hạnh, tùy 
thuận chúng tăng. Nếu không tuân theo những 
hành pháp này thì trọn đời không được giải yết ma 
này”. 

6. Pháp Thứ Sáu: Hiện Tiên Đa Mích Diệt 

Tránh 

Phật tại nước Câu-xá-d1, lúc đó các Tỳ-kheo 
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Câu-xá-di ưa thích gây gỗ khiến cho nhiêu việc 
tranh chấp khởi lên, họ suy nghĩ: "Nếu Trưởng lão 
Xá-lợi- phât làm chủ quyết đoán việc này thì việc 
tranh chấp sẽ được giải quyết". Các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật hỏi A-nan: “Tỳ-kheo làm 
Thát lại tra có thế thọ làm chủ quyết đoán 
không”, đáp: "Thế tôn, Ty-kheo làm Thát lại tra 
có thê thọ làm chủ quyết đoán", Phật liên nhóm 
Tỳ-kheo tăng rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho 
Tỳy-kheo làm Thát lại tra thọ làm chủ đoán sự, thọ 
pháp đoán sự này rôi phải như pháp như Tỳ-mi như 
lời Phật dạy mà hiện tiền trừ diệt. Ty-kheo làm 
Thát lại tra có ba loại: Một là thân thiện, khâu bất 
thiện; hai là khẩu thiện, thân bất thiện; Ba là thân 
thiện, khẩu thiện. Thân thiện, khẩu bất thiện là 
Thác lại tra không đi đến chỗ nguyên cáo và bị cáo 
nói răng: "Việc này dù đúng hay không đúng đều 
nên làm như thế; dù ông thắng kia thua hay kia 
thăng ông thua đều không nên làm như thế". 

Người này tuy không đến nói nhưng lại sai sứ đến 
nói như trên thì gọi là Thân thiện nhưng khâu bất 
thiện. Khẩu thiện, thân bất thiện là Thác lại tra tự 
đi đến chỗ nguyên cáo và bị cáo nhưng lại không 
nói những lời trên; cũng không sai sứ đến nói 
những lời trên thì gọi là Khẩu thiện nhưng thân bắt 
thiện. Thân thiện, khâu thiện là Thác lại tra không 
đi đến chỗ nguyên cáo và bị cáo, cũng không nói 
những lời trên, cũng không sai sứ đến nói những 
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lời trên thì gọi là Thân và khẩu đều thiện. 

Từ nay Tỳ-kheo làm Thác lại tra nên học như 
sau: Không nên cùng nguyên cáo và bị cáo đi 
chung một đường, cũng không riêng cùng với một 
người nào đi chung đường, cũng không cùng ước 
hẹn; nêu trước kia có chút nhân duyên ước hẹn với 
nhau thì nên hủy bỏ ước hẹn này. Ước hẹn là hẹn 
trước ø1ờ ngọ hay sau ø1ờ ngọ, hoặc ban ngày hoặc 
ban đêm, hoặc nơi A-lan-nhã hoặc nơi tụ lạc, Tăng 
phường. Tỷ-kheo làm Thác lại tra nhận xử đoán 
việc này nên như pháp như Tỳ-mi, như lời Phật dạy 
mà hiện tiên trừ diệt, nên dùng một pháp gọi là 
Hiện tiền Ty-m. Sao gọi là Hiện tiền? Có hai là 
nhơn hiện tiên và Tỳ- -ni hiện tiền. Nhơn hiện tiên 
là người theo trợ giúp nguyên cáo vả bị cáo cùng 
nhóm lại một chỗ. Tỳ-ni hiện tiền là như pháp, như 
Tỳ-n1, nhu lời Phật dạy mà xử đoán việc này. 

Nêu Tỳ-kheo làm Thác lại tra không thê như 
pháp, như Tỳ-mI, như lời Phật dạy mà xử đoán việc 
này thì nên giao lại cho Tăng; Tăng nhận lại việc 
này nên như pháp, như TỲ-nI, như lời Phật dạy mà 
xử đoán việc này. Nếu Tăng có thể như pháp, như 
Tỳ-nI, như lời Phật dạy xử đoán được việc này thì 
gọi là dùng một pháp Hiện tiên Tỳ-ni để diệt tránh. 

Hiện tiền Tỳ-ni là Tăng hiện tiên, nhơn hiện 
tiền và Tỳ- -ni hiện tiên. Tăng hiện tiên là những 
Tỳ-kheo có mặt trong đây đều có thể cùng làm yết 
ma, cùng đồng tâm hòa hợp một chỗ, người thọ 
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dục nên mang dục đến, Tỳy-kheo có mặt có thể 
ngăn thì không ngăn. Đây gọI là Tăng hiện tiên. 
Nhơn hiện tiền là người theo trợ giúp nguyên cáo 
và bị cáo cùng nhóm lại một chỗ. Tỳ-ni hiện hiển 
là như pháp, như Ty-nI, như lời Phật dạy mà xử 
đoán việc nảy”. 

Nêu Tăng không thê như pháp... xử đoán VIỆC 
này thì ở trong Tăng nên cử hai Tỳ-kheo làm Ô- 
hồi-cưu-la rỗi yết ma sai Tỳ-khco làm Ô- hôi -cưu- 
la thứ nhất xử đoán việc này. Pháp yết ma sai là 
Tăng nhất tâm hòa hợp, một Ty-kheo trong Tăng 
hỏi: "Vị nào có thể làm Ô-hôi- -cưu-la như pháp, 
như Tỷ-m xử đoán việc này?", nêu trong Tăng có 
người đáp là có thể thì nên xét xem Tgười này, nếu 
có đủ năm pháp: Tùy ái hành, tỳ sân hành, tùy bỗ 
hành, tùy sĩ hành, không biết xử đoán hay không 
xử đoán thì không nên sai. Ngược lại nêu thành 
tựu năm pháp: Không tùy ái hành, không tùy sân 
hành, không tùy bố hành, không tùy si hành, có 
thể biết rõ xử đoán hay không xử đoán thì nên sai. 
Lúc đó một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo tên ............ 
có thể làm Ô-hôi -cưu-la, như pháp như Tỳ-ni xử 
đoán sự việc trong Tăng. 'Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay sai Tỳ-kheo 
làm Ô-hôi-cưu-la có thể như pháp xử đoán 
sự việc trong Tăng. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
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sai Ty-kheo. ......... làm O-hôi-cưu-la xong Trôi. 
Tăng châp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 


Tỷ-kheo làm O-hôi-cưu-la này nếu là Thượng 
tòa, các Tỳ-kheo Hạ tòa nên gởi dục cho vỊ này rôi 
mới đi xa; nêu vị này là Hạ tòa thì phải đến chỗ 
các Thượng tòa lây dục để các vị này đi xa. Tỳ- 
kheo làm Ô-hôi-cưu-la phải như pháp... xử đoán 
VIỆC này, nếu có thể như pháp... xử đoán được 
việc này thì gọi là dùng một pháp Hiện tiên Tỳ-m 
để diệt tránh. Hiện tiền Tỳ-ni giải thích giỗng như 
đoạn văn trên. 

Nêu Tỳ-kheo làm Ô-hôi-cưu-la thứ nhất không 
thế như pháp... xử đoán việc nảy thì nên giao lại 
cho Tỳ-kheo làm Ô-hôồi-cưu-la thứ hai, vị thứ hai 
này nên nhận và như pháp... xử đoán việc này. 
Nêu vị thứ hai này có thê như pháp... xử đoán 
được việc này thì gọi là dùng một pháp Hiện tiên 
Ty-ni để diệt tránh. Hiện tiền Tỳ-ni giải thích 
giông như trên. 

Nếu vị Ô-hôi-cưu-la thứ hai này vẫn không thể 
như pháp... xử đoán việc này thì nên giao lại cho 
Tăng gân trú xứ, Tăng gân trú xứ nên nhận và như 
pháp... xử đoán việc này. Nếu Tăng gân trú xứ 
này có thể như pháp... xử đoán được việc này thì 
gọ! là dùng một pháp Hiện tiền Tỳ-ni để diệt tránh. 
Hiện tiền Ty-nI giải thích giống, như trên. 

Nếu Tăng gân trú xứ này vẫn không thê như 
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pháp... xử đoán việc này, nghe Tăng ở một trú xứ 
khác có đại chúng tốt, thương tòa trong chúng này 
biết Ba-la-đê-mộc-xoa; trong chúng tăng này lại 
có nhiều Tỳ-kheo trì Tu-đa-la, trì Tỳ-m, trì Ma- 
đa-la-già thì Tăng gân trú xứ này nên sai sứ đến 
chỗ Tăng trú xứ đó. Trong Tăng nên cử người đi 
tuyên truyền sự việc, nên ở ngoài gIới với đủ túc 
sô tăng, nhất tâm hòa hợp hỏi: "Trong đây aI có 
thể làm người đi tuyên truyền sự việc, từ nơi này 
đến Tăng trú xứ kia nói rõ sự việc, nếu giữa đường 
có thể xử đoán được việc này thì tốt", nêu có người 
đáp là có thể thì nên xem xét người này, nêu có đủ 
năm pháp kê trên thì không nên sal, ngược lại nếu 
thành tựu năm pháp kế trên thì nên sai. Người 
được sai truyền sự này nên đến chỗ Tăng trú xứ 
kia nói rõ sự việc, nêu giữa đường có thể như 
pháp... xử đoán được việc này thì tốt, đây gọi là 
dùng một pháp Hiện tiên Ty-n1. để diệt tránh. Nếu 
người truyền sự này không thể giữa đường như 
pháp... xử đoán thì nên đến chỗ Tăng trú xứ kia. 
Trong Tăng ở trú xứ kia nếu có Thượng tòa quen 
biết được nhiêu Trưởng lão Ty-kheo thi người 
truyền sự này nên kê rõ sự việc trên cho vị Thượng 
tòa này nghe: "Việc này khởi ra như thế như thế... 
nhân duyên như thế như thế... Thác lại tra không 
xử đoán được, chúng tăng không xử đoán được, 
Ô-hồi-cưu-la thứ một không xử đoán được, Ô- hồi- 
cưu-la thứ hai cũng không xử đoán được nên ø1ao 
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lại cho Tăng, Tăng vẫn không xử đoán được, Tăng 
gân trú xứ cũng không xử đoán được... cho đến 
người truyền sự ở giữa đường cũng không xử đoán 
được, cuôi cùng đến trong Tăng của trú xứ này, 
Trưởng lão có thể nhận xử đoán giúp việc này 
được không?". Nêu Thượng tòa này đáp là có thê 
thì người truyền sự nên cùng ước hẹn, nếu không 
ước hẹn thì không nên giao. Ước hẹn là hẹn cho 
đến chín tháng. Việc tranh cải có năm điêu khó xử 
đoán: Một là cứng nhắc, tức là cỗ chấp VIỆC này; 
hai là thế lực mạnh, tức là nguyên cáo và bị cáo 
đều có thế lực mạnh; Ba là hung dữ, tức là nguyên 
cáo và bị cáo đều có tánh á ác ưa sân hận; Bồn là lan 
truyền qua lại, tức là sự việc này lan truyền rộng 
ra từ nơi này đến nơi khác; năm là nghi sợ, tức là 
các Ty-kheo nghi sợ khi xử đoán xong sự việc, 
Tăng nhất tâm hòa hợp sẽ bị phá thành hai phe. 

Trong Tăng ở trú xứ nảy nên cử người hành trủ 
(phát thẻ), Tăng nhất tâm hòa hợp hỏi răng: ”VỊ 
nào có thê làm người hành trù?", nêu có người đáp 
là có thê thì nên xem xét người này, nếu có đủ năm 
pháp: Tùy áI, tùy sân, tùy sợ, tùy s1, không biết 
phát thẻ hay không phát thẻ thì không nên sai; 
ngược lại nêu thành tựu năm pháp: Không tùy ái, 
không tù sân, không tùy sợ, không tùy si, biết phát 
thẻ hay không phát thẻ thì nên sai. Một Ty-kheo 
trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo tên .......... 
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có thê làm người phát thẻ. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chập thuận, Tăng nay sai Tỳ-kheo 
¬ làm người phát thẻ. Bạch như vậy, 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
sai Tỳ-kheo .......... làm người phát thẻ xong rồi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Tỳ-kheo hành trù nên tùy theo sô Tăng nhiêu 
ít mà làm hai loại thẻ: Loại thẻ dài, trắng và loại 
thẻ ngắn, đen. Người nói như pháp thì lây. thẻ dài 
trắng, người nói phi pháp thì lây thẻ ngăn đen; 
người nói như pháp thi lây thẻ bằng tay phải và 
lây từ từ, người nói phi pháp thì lấy thẻ băng tay 
trái và lây vội vàng. Ty-kheo hành trủ nên phát thẻ 
cho người nói như pháp trước, phát thẻ cho người 
nói phi pháp sau, khi phát thẻ nên nói răng: Đây 
là thẻ của người nói như pháp, đây là thẻ của người 
nói phi pháp”. Phát thẻ xong nêu đếm thấy thẻ của 
người nói như pháp nhiêu hơn cho. đến một thẻ thì 
đây gọi là dùng hai pháp Hiện tiền Tỳ-ni và Đa 
mích Tỳ-ni xử đoán. Hiện tiền Tỳ-m giải thích 
giông như trên; Đa mích Tỳ-mI là xuôi ngược tìm 
người như pháp để diệt tránh. Nêu đêm thây thẻ 
Của người nói phi pháp nhiêu hơn cho đến một thẻ 
thì đây cũng gọi là dùng hai pháp Hiện tiền Tỳ-ni 
và Đa mích Tỳ-ni để diệt tránh, nhưng Hiện tiền 
Ty-nI trong đây là phi pháp phi Tỳ-n1, không như 
lời Phật dạy mà dứt diệt. 
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Có bốn cách phát thẻ: Một là bí mật phát thẻ, 
tức là phát thẻ trong tôi hay ở chỗ có vách ngăn; 
hai là Điện đảo phát thẻ, tức là đưa thẻ của người 
nói như pháp cho người nói phi pháp, hoặc đưa thẻ 
của người nói phi pháp cho người nói như pháp; 
Ba là ước hẹn phát thẻ, tức là người phát thẻ ước 
hẹn với Hòa thượng, A-xà-lê hoặc đồng Hòa 
thượng, đồng 

ẨA-xà-lê hoặc thiện tri thức đồng tâm tùy theo 
quốc độ, tụ lạc, nhà cửa mà ước hẹn rằng: "Chúng 
ta sẽ lây thẻ như thế như thế, các vị chớ cách xa 
chúng tôi, chớ có Tiếng khác, hãy cùng nói chuyện 
và cùng đồng sự"; Bồn là tất cả Tăng lấy thẻ, tức 
là tất cả Tăng họp lại một chỗ, không được lây 
dục, vì sao, VÌ Sợ có nhiêu Ty-kheo nói phi pháp. 

Nêu chúng tăng này phân lớn là Thượng tòa 
biết Ba-la-đề-mộc-xoa có thể xử đoán được việc 
này thì gọi là dùng một pháp Hiện tiên Tỳ-ni để 
diệt tránh. Nếu chúng. tăng này phân lớn là 
Thượng tòa biết Ba-la-đề-mộc-xoa vẫn không thể 
xử đoán việc này thì nên giao lại cho người truyền 
Sự, người truyền sự nên nhận lại việc này, nêu giữa 
đường có thể xử đoán được việc này thì gọi là 
dùng một pháp Hiện tiên Tỳ-ni để diệt tránh. Nếu 
người truyền sự này vẫn không thể xử đoán việc 
thì ở giữa đường nghe ở trong Tăng phường nào 
có ba, hai, một Ty-kheo hoặc trì Tu-đa-la hoặc trì 
Tỳ-ni hoặc trì Ma-đa-la-già được bôn chúng cung 
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kính tôn trọng, người truyện sự này nên đến trong 
tăng phường đó nói với Tỳ-kheo đó rằng: "Đại- 
đức, sự việc này nhân duyên khởi lên như thế như 
thế, Thác lại tra không xử đoán được, chúng tăng 
không xử đoán được, Ô-hôi-cưu-la thứ nhất không 
xử đoán được, Ô-hôi-cưu-la thứ hai cũng không 
xử đoán được, Tăng cũng không xử đoán được, 
Tăng gân trú xứ cũng không xử đoán được... 
người truyền sự giữa đường cũng không xử đoán 
được, Ty-kheo tăng đại Thượng tòa cũng không 
xử đoán được... Đại-đức nay nên nhận việc nảy 
như pháp... xử đoán, nếu được thì tốt", Tỳ-kheo 
được bốn chủng tôn trọng, này nên đáp: Không 
thể hai bên cùng nói mà đều được thắng, phải có 
một bên thăng, một bên thua". Nếu nói như thể thì 
gọI là nói như pháp, nếu không nói như thế thì gọi 
là nói phi pháp, các Ty-kheo nên nói với nhau 
răng: "Nếu như pháp xử đoán được việc này mà 
còn phát khởi trở lại thì phạm Ba-dật-đề, nêu quở 
trách việc này xử đoán không như pháp thì phạm 
Đột-kiết-la". 

7. Pháp Thứ Bảy: Bồ Thảo Tỳ Ni 

Phật tại nước Câu-xá-dI, lúc đó các Ty-kheo 
Câu-xá-dI ưa gây gỐ, các Ty-kheo đem việc nảy 
bạch Phật, Phật nói: “Từ nay cho pháp Bồ thảo Tỳ- 
ni, dùng pháp Bồ thảo Tỳ-ni này sẽ khiến những 
việc đã khởi trong Tăng đêu được dứt diệt". Sao 
gọi là Bồ thảo Tỳ-ni? Như có một trú xứ, các Tỳ- 
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kheo trong đây ưa gây gồ nhau, các Tỳ-kheo này 
nên hòa hợp lại một chỗ nói với nhau: "Các 
Trưởng lão, chúng ta mất mát lớn, không được gì 
cả, suy hao lớn không có lợi ích, là đại ác bất thiện. 

Chúng ta do lòng tin cầu đạo nên xuất gia trong 
Phật pháp, nay lại ưa gây gố nhau; nêu chúng ta 
truy tìm nguồn gốc của sự việc thì trong Tăng 
những việc chưa khởi sẽ khởi, những việc đã khởi 
sẽ không thể dứt diệt", nói rôi cùng tác bạch: 

Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên châp 
thuận, Tăng nay dùng pháp Bồ thảo Tỳ-ni để dứt 
diệt việc này. Bạch như vậy. 

Ngay lúc đó các Ty-kheo phân làm hai bộ, mỗi 
bộ nhóm lại một chỗ, trong hai bộ chúng này, nếu 
có vị Irưởng lão đại Thượng tòa, vị này nên nói 
với bộ chúng thứ nhất rằng: "Chúng ta mất mát 
lớn, không được gì cả, sUY, hao lớn không có lợi 
ích, là đại ác bất thiện... giỗng như đoạn văn trên 
cho đến câu việc đã khởi không thể dứt diệt được. 
Chúng ta nay phải tự khuất ý, những tội mà chúng 
ta đã làm trừ tội Thâu-lan-giá và tội tương ưng 
Bạch y, những tội khác chúng ta nên hiện tiền phát 
lô sám hối không có che dấu". Nếu trong bộ chúng 
này không có Tỳ-kheo nào ngăn việc này thì vị 
Trưởng lão Thượng tòa này nên đến nói với bộ 
chúng thứ hai răng: "Chúng ta mất mát lớn, không 
được gì cả... giống như đoạn văn trên cho đến câu 
trừ tội tương ưng Bạch y, những tội khác chúng ta 
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nên tự vì mình vì người hiện tiền phát lỗ sám hôi 
không có che dâu". Các Tỳ-kheo trong bộ chúng 
thứ nhất nói: "Các thây tự thây tội không?", đáp: 
"Thấy tội, như pháp sám hối không khởi lại nữa", 
bộ chúng thứ hai cũng nói như thê. Đây gọi là 
pháp Bồ thảo Tỳ-ni. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 21 
TỤNG THỨ TƯ 
(Có 7 Pháp) 


PHÁP THỌ GIỚI CỤ TÚC THỨ NHẤT 

Phật-Bà-già-bà ở ngoài thành Vương xá, lúc 
đó Phật chưa cho các Ty-kheo làm Hòa thượng, 
A-xà-lê cũng chưa cho Bạch-tứ- -yết- ma truyện thọ 
giới cụ túc. Các Tỷ-kheo do ban đầu chưa có Hòa 
thượng, À-xà-lê nên may y ca sa không như pháp, 
đắp y cũng không như pháp, thân oal nghi cũng 
không như pháp. Lại nữa các Tỳ-kheo từ tụ lạc này 
đến tụ lạc khác, từ thành này đến thành khác, từ 
nước này đến nước khác, lúc du hành, lúc khất 
thực, lúc thọ thực ăn cơm canh... năm loại Khư- 
đà-mI, hoặc có người thỉnh thực Sim cơm canh... 
năm loại Khư-đà-ni, ăn khua lớn tiếng giống như 
Bà-la-môn. Các 1ỷ-kheo Ma ha lư lúc bịnh hoạn 
đau đớn không có bạn cũng không có người khán 
bịnh chăm sóc. Các ngoại đạo dị học thấy những 
việc này rôi liên cơ hiêm răng: "Sa-môn Thích tử 
không khéo dạy bảo, không được dạy bảo, không 
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có điêu thuận, không có pháp điều ngự nên may y 
ca sa không như pháp, đắp y cũng không như 
pháp, thân oai nghi cũng không như pháp... ăn 
khua lớn tiêng giông như Bà-la-môn”, có các Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc, hành hạnh đầu đà nghe được 
lời này trong lòng hỗ thẹn, đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm Ty-kheo tăng. 
Thường pháp của chư Phật là có việc biết mà vẫn 
hỏi, có việc biết mà không hỏi, đúng thời mới hỏi, 
không đúng thời thì không hỏi; có ích mới hỏi, 
không có ích thì không hỏi, có nhân duyên mới 
hỏi nên nay Phật hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây thật 
có như vậy không?", đáp: "Thật có thưa Thê tôn", 
Phật liên quở trách: "Vì sao gọi là Tỳ-kheo không 
có Hòa thượng, A-xà-lê lại may y không như 
pháp... ăn khua lớn tiếng giống như Bà-la-môn" 
quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: “Từ nay cho làm 
Hòa thượng, A-xà-lê; cho hiện tiền mười tăng 
Bạch- -tứ-yÊt- ma truyền thọ giới cụ túc. Sao gọi là 
Bạch-tứ-yết-ma truyền thọ giới cụ túc?: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, một Ty-kheo trong Tăng xướng: 

Đại-đức Tăng lăng nghe, người nảy tên........... 
theo Ty-kheo ......... thọ giới cụ túc. Người này 
theo Tăng xin thọ giới cụ túc, Ty-kheo .......... làm 
Hòa thượng. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng 
nên chấp thuận, Tăng nay cho người này thọ giới 
cụ túc, Tỳ-kheo.......... làm Hòa thượng. Bạch như 
vậy. Như thế Bạch-tứ-yết-ma... 
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Từ nay cho Hòa thượng và đệ tử cùng hành: 
Nếu đệ tử bịnh nên chăm sóc, sắp chết nên cứu, 
nêu bịnh nên cho thức ăn uống ứng theo bịnh, cho 
uống thuốc ứng theo bịnh, cung câp món cần dùng 
ứng theo bịnh. Nếu đệ tử không có tiền thì Hòa 
thượng nên cho, nêu Hòa thượng không có thì nên 
theo người khác xin để cho, nêu ít người quen biết 
không thê xin được thì khất thực được thức ăn 
ngon nên cho đệ tử. Ngược lại nêu Hòa thượng 
bịnh, đệ tử cũng nên chăm sóc... giỗng như vậy. 
A-xà-lê đối với đệ tử cận trụ và đệ tử cận trụ đối 
với A-xà-lê cũng giống như Hòa thượng đổi với 
đệ tử và đệ tử đối với Hòa thượng như trên. Từ 
nay Hòa thượng đối với đệ tử cọng trụ và A-xà-lê 
đối với đệ tử cận trụ nên nuôi dưỡng tưởng như 
Con; ngược. lại đệ tử cọng trụ đối với Hòa thượng 
và đệ tử cận trụ đôi với A-xà-lê nên cung kính 
tưởng như cha, như thế nương tựa giúp đỡ lẫn 
nhau thì ở trong pháp ta sẽ tăng trưởng thiện 
pháp”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tỳ-kheo 
trẻ suy nghĩ: "Phật đã cho chúng ta được làm Hòa 
thượng, A-xà-lê; cho mười tăng hiện tiền truyền 
thọ giới cụ túc”, nghĩ rôi liền làm Hòa thượng nên 
các Iy-kheo hoặc một, hai cho đến năm tuổi hạ 
đêu là tiểu Trưởng lão Tỳ-kheo làm thây. Có Ty- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liên đem việc này bạch 
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Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rồi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thầy thật đã làm 
như thê phải không?”", đáp: "Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo 
lại suy nghĩ Phật đã cho chúng ta làm Hòa 
thượng... đêu là tiêu Trưởng lão Tỳ-kheo làm 
thây", nhưng Phật chỉ quở trách chứ chưa kết giới. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỳ-kheo Uu-ba- 
tư-na đàn đề tử mới có một tuổi hạ liên trao giới 
cụ túc cho đệ tử cọng trụ, Hòa thượng một tuôi hạ 
này cùng đệ tử không tuôi hạ đi đến nước Kiêu- 
tát-la hạ an cư một chỗ. Pháp thường của chư Phật 
là một năm có hai kỳ đại hội vào tháng sau của 
cuỗi mùa xuân và vào tháng sau của cuôi mùa hạ. 
Vào tháng cuối của mùa xuân, Tỳ-kheo các nơi 
suy nghĩ: "Phật đã dạy chúng ta nên an cư, trong 
ba tháng an cư tu tập sẽ được an lạc trụ”, đây là 
đại hội thứ nhất. Vào tháng cuỗi của mùa hạ, các 
Tỳy-kheo an cư ba tháng đã xong nghĩ răng: "Đã 
lâu chúng ta không gặp Phật", nghĩ rôi liên đắp y 
mang bát đi đến chỗ Thế tôn, đây là đại hội thứ 
hai. Lúc đó. Uu-ba-tư-na an cư xong làm lễ tự tứ 
được hai tuôi hạ và may y rôi liền mang y bát cùng 
đệ tử một tuôi hạ du hành đến nước Xá-vệ yết kiến 
Phật, đánh lễ Phật rỗi ngôi một bên. Pháp thường 
của Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đều hỏi 
thăm hạ an cư có nhẫn đủ không, khất thực có dễ 
không, đi đường có nhọc mệt không; Ưu-ba-tư-na 
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đáp là nhẫn đủ được an lạc trụ, khất thực không 
khó, đi đường không nhọc mệt. Lúc đó Phật biết 
mà vẫn hỏi Ưu-ba-tư-na: "Thiện nam tử này là 
a1?", đáp: "Đây là đệ tử cọng trụ của con”, lại hỏi: 
"Thây được bao nhiêu tuôi hạ?", đáp là hai tuổi hạ, 
lại hỏi: "Thiện nam tử này bao nhiêu tuôi hạ?", 
đáp là một tuôi hạ. Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rồi quở trách Ưu-ba-tư-na: 
"Thây là người ngu si, cớ gì Tỳ-kheo mới hai tuôi 
hạ lại chứa nuôi đệ tử cọng trụ một tuôi hạ. Tại 
sao gọi là Tỳ-kheo lại suy nghĩ Phật cho chúng ta 
được làm Hòa thượng... giông như đoạn văn trên 
cho đến câu đều là tiêu Trưởng lão Tỳ-kheo làm 
thây", quở trách rôi bảo các Ty-kheo: “Các Tỳ- 
kheo từ nay không đủ mười tuôi hạ thì không được 
trao giới cụ túc cho đệ tử cọng trụ, nếu truyền trao 
thì phạm Đột- kiết-la". 

Lúc đó các Ty-kheo suy nghĩ: "Phật tuy cho 
chúng ta làm Hòa thượng, A-xà-lê; cho mười tăng 
hiện tiên Bạch- -tứ-yêt- ma trao giới cụ túc nhưng 
nếu không đủ mười hạ thì không được truyền 
trao”, nghĩ như vậy nên các Tỳ-kheo đủ mười hạ 
liền truyền trao giới cụ túc cho đệ tử cọng trụ, 
người biết pháp truyền trao, người không biết 
pháp cũng truyền trao; người tốt chứa nuôi, người 
không tốt cũng chứa nuôi; người trụ giới độ đã 
đành, người không trụ giới cũng độ. Do đây nảy 
sinh Hòa thượng không biết pháp, đệ tử cũng 
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không biết pháp; Hòa thượng không tốt lành, đệ 
tử cũng không tốt lành; Hòa thượng không trụ 
giới, đệ tử cũng không trụ giới. Các Ty-kheo 
không biết pháp, bất thiện và không trụ giới này 
lại cho người khác xuất gia và thọ giới cụ túc và 
làm thầy y chỉ chứa nuôi Sa di. Có một Tỳ-kheo 
Ma-ha-lư không biết pháp, bất thiện, không trụ 
giới, không đủ mười hạ lại truyện trao giới cụ túc 
cho đệ tử cọng trụ, sau đó vì một việc nhỏ liên 
cùng đệ tử tranh cải khiến cho đệ tử này xả giới 
hoàn tục. Có Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Ty-kheo tăng rôi hỏi các Tỷ-kheo: 

"Các thây thật đã làm việc này phải không?”, 
đáp: "Thật đã làm thưa Thê tôn", Phật liên quở 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo lại Suy nghĩ Phật 
tuy cho chúng ta làm Hòa thượng... giông như 
đoạn văn trên cho đến câu làm thầy y chỉ chứa 
nuôi Sa di", Phật quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Các Tỳ-kheo từ nay phải thành tựu năm pháp và 
đủ mười hạ hoặc hơn mười hạ mới được truyền 
trao giới cụ túc cho đệ tử cọng trụ. Năm pháp đó 
là: 

- Một là đủ mười hạ hay hơn mười hạ. 

- Hai là trì giới, không phá giới. 

- Ba là đa văn có trí tuệ. 

- Bốn là có năng lực như pháp trừ nghi hỗi cho 
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đệ tử. 

- Năm là có thể bạt trừ ác tà cho đệ tử. 

Lại có năm pháp thành tựu và đủ mười hạ mới 
được truyền trao g1ới cụ túc cho đệ tử cọng trụ, đó 
là: Tín, giới, văn, xả và huệ thành tựu. Đủ năm 
pháp thành tựu này mới có thê dạy bảo đệ tử trụ 
trong tín, giới, văn, xả và huệ. 

Lại có năm pháp thành tựu và đủ mười hạ mới 
được truyền trao g1ới cụ túc cho đệ tử cọng trụ, đó 
là: Chứng vô học gIỚI, chứng vô học định, chứng 

vô học huệ, chứng vô học giải thoát và chứng vô 
học giải thoát tri kiến. Đủ năm pháp thành tựu này 
mới có thê dạy bảo đệ tử chứng nhập giới, định, 
huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. 

Lại có năm pháp thành tựu..., đó là: Biết 
phạm, biết không phạm, biết tội khinh, biết tội 
trọng và biết tụng Ba-la- đề-mộc-xoa, thông lợi 
rộng nói. 

Lại có năm pháp thành tựu..., đó là: Biết pháp 
xuất gia, có thể làm giáo Sư, CÓ thể làm giới sư, 
biết pháp của y chỉ sư và có thể biết điều chướng 
ngại đạo pháp hay không chướng ngại đạo pháp. 

Lại có năm pháp thành tựu..., đó là: 

1. Có thể dạy đệ tử thanh tịnh giới. 

2. Có thể dạy đệ tử A-tỳ đàm. 

3. Có thể dạy đệ tử Tỳ- -11. 

4. Đệ tử ở nơi khác sâu khô không vui, có thể 
khiến đệ tử trở về; nễu tự không thể thì có thể nhờ 
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sức người khác giúp cho đệ tử trở về. 

5. Đệ tử có bịnh có thê chăm sóc cung cấp; nếu 
tự không thê thì có thể nhờ người khác giúp đỡ 
cho đệ tử. 

T-kheo đủ năm pháp thành tựu như thê và đủ 
mười hạ hay hơn mười hạ mới được truyền trao 
giới cụ túc cho đệ tử cọng trụ. Nếu không thành 
tựu năm pháp trên, dù đủ mười hạ hay hơn mười 
hạ mà truyền trao giới cụ túc cho đệ tử cọng trụ 
thì mắc tội. Lại nữa-Tỳ-kheo đủ năm pháp thành 
tựu trên và đủ mười hạ hay hơn mười hạ được làm 
thây y chỉ cho người. 

Pháp cho y chỉ như thế nào?: 1y-kheo muốn 
cầu y chỉ nên đứng dậy trịch bày vai hữu, quỳ gối 
chắp tay bạch răng: 

Con tên .......... nay theo Trưởng lão câu y chị, 
xIn Trưởng lão cho con y chỉ, con nương tựa theo 
Trưởng lão. (3 lân). Trưởng lão đáp là được. 

Lại nữa-Ty-kheo đủ năm pháp thành tựu như 
trên và đủ mười hạ hay hơn mười hạ được chứa 
nuôi Sa di. 

Pháp chứa nuôi Sa di như thê nào?: Nêu chưa 
cạo tóc thì nên cho cạo tóc, nếu tự có ca sa thì bảo 
lây đắp, nếu tự không có thì Hòa thượng nên cho 
y đê đấp. Nên dạy bảo quỳ gối chắp tay và giới sư 
dạy nói theo như sau: 

Con tên ........... nay quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng. (3 lần). Con đã quy y Phật, đã quy y 
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Pháp, đã quy y Tăng rồi, từ nay cho đến trọn đời 
là Ưu-bà-tắc của Phật. Cúi xin nhớ nghĩ. (3 lân). 
GIỚI SƯ nÓI: 

Thiện nam tử tên ........... lãng nghe, đây là tri 
kiến của Phật Bà-già -bà, Thích ca Mâu-ni-Ða-đà- 
a-glà-độ-A-la-ha-tam-miệu-tam-Phật đà nói ra 
năm giới của Ưu-bà-tặc. Hễ là Ưu-bà-tắc thì phải 
trọn đời thọ trì: 

Một là trọn đời lìa sát sanh là giới của Uu-bà- 
tặc, trong giới này trọn đời lìa sát sanh, nếu thọ trì 
được thì nói là được. 

Hai là trọn đời lìa không cho mà lây là giới của 
Uu-bà- tắc, trong giới này trọn đời lìa không cho 
mà lấy, nếu thọ trì được thì nói là được. 

Ba là trọn đời lìa tà dâm là giới của Uu-bà- tặc, 
trong gIỚI này trọn đời lìa tà dâm, nếu thọ trì được 
thì nói là được. 

Bốn là trọn đời lìa vọng ngữ là giới của Uu- 
bà-tặc, trong giới này trọn đời lìa vọng ngữ, nếu 
thọ trì được thì nói là được. 

Năm là trọn đời la uống rượu là giới của Uu- 
bà-tặc, trong giới này trọn đời lìa uông rượu, các 
loại rượu như rượu nếp, Tượu nho... có thể làm 
cho say sưa phóng. dật, nêu thọ trì được thì nói là 
được. Kế dạy nói răng: 

Con tên .......... đã quy y Phật, đã quy y Pháp, 
đã quy y Tăng, đã xuất gia. Phật Bà-già bà, Thích 
ca Mâu-n Đa-đà-a-già-độ-A-la-ha-tam-miệu- 
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tam-Phật đà đã xuất gia, con nay cũng theo Phật 
xuất gia, Hòa thượng KT (3 lần). 

Kế giới sư nên hỏi: "Con bao nhiêu tuôi?", đáp 
tùy theo tuôi; lại hỏi: "Xuất gia vào lúc nào”, tùy 
theo mùa xuân, hạ hay đông, có nhuân hay không 
nhuân mà đáp; việc này trọn đời nên nhớ giữ. Kê 
ØIỚI Sư nÊn nói: 

Thiện nam tử tên ........... lắng nghe, đây là tri 
kiến của Phật-Bà 

-plà-bà, Thích ca Mâu nI-Đa-đà-a-gia-độ-A- 
la-ha-tam-miệu-tam-Phật đà nói ra mười giới của 
Sa di, hễ là Sa di thì phải trọn đời thọ trì: 

Một là trọn đời lìa sát sanh là giới của Sa dị, 
trong giới này trọn đời lìa sát sanh, nêu giữ được 
thì nói là được. 

Hai là trọn đời lìa không cho mà lây là giới của 
Sa di, trong giới này trọn đời lìa không cho mà lây, 
nếu giữ được thì nói là được. 

Ba là trọn đời la phi phạm hạnh là giới của Sa 
đi, trong giới này trọn đời lìa phi phạm hạnh, nếu 
giữ được thì nói là được. 

Bồn là trọn đời lìa vọng ngữ là giới của Sa dị, 
trong giới này trọn đời lìa vọng ngữ, nêu g1ữ được 
thì nói là được. 

Năm là trọn đời lìa uông rượu là giới của Sa 
đi, trong đây trọn đời lìa uông rượu, các loại rượu 
như rượu nêp, rượu nho... có thể làm cho Say sưa 
phóng dật, nếu giữ được thì nói là được. 
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Sáu là trọn đời lìa nằm giường cao rộng lớn là 
ĐIỚớI của Sa di, trong giới này trọn đời lìa năm 
ø1ường cao rộng lớn, nêu g1ữ được thì nói là được. 

Bảy là trọn đời lìa đeo tràng hoa, chuỗi anh lạc 
và lấy hương thơm thoa thân là giới của Sa di, 
trong giới này trọn đời lìa đeo tràng hoa..., nêu 
giữ được thì nói là được. 

Tám là trọn đời lìa ca múa hát xướng và không 
đi xem nghe tâu các nhạc cụ là giới của Sa dÌ, 
trong giới này trọn đời lìa ca múa..., nêu giữ được 
thì nói là được. 

Chín là trọn đời lìa cất chứa vàng bạc, tiền và 
vật báu là giới của Sa dị, trong ĐIỚI này trọn đời 
lìa cất chứa vàng..., nêu giữ được thì nói là được. 

Mười là trọn đời lìa ăn phi thời là giới của Sa 
đ, trong giới này trọn đời lìa ăn phi thời, nếu giữ 
được thì nói là được. 

Như thê Tỳ-kheo thành tựu năm pháp và đủ 
mười hạ được chứa nuôi Sa di, nếu không thành 
tựu năm pháp và không đủ mười hạ mà chứa nuôi 
Sa di đều mắc tội". 

Phật tại thành Vương xá, Trưởng lão Đại Mục- 
kiên-liên truyền trao giới cụ túc cho mười bảy 
thiêu niên ở trong thành Vương xá. Các thiếu niên 
này vào lúc xế chiêu bị đói bức bách nên lớn tiếng 
khóc la trong Tăng phường, Phật nghe rồi liên hỏi 
A-nan nguyên do, sau đó do nhân duyên này nhóm 
Ty-kheo tăng rôi hỏi Mục-liên: “Thây thật đã làm 
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việc này phải không?”", đáp: " Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: "Thây không biết thời, 
không biết lượng, không biết giới hạn độ người. 
Người chưa đủ hai mươi tuôi thì không thể chịu 
đựng được lạnh nóng, đói khát, muỗi mòng rắn 
rít... cho đến nghe người khác nói lời ác thì rong 
lòng đau đớn không chịu nổi", quở trách rôi bảo 
các Ty-kheo: “Từ nay người chưa đủ hai mươi tui 
thì không được cho thọ giới cụ túc, nếu cho thì 
phạm Đột-kiết-]la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo các Tỳ- 
kheo: "Nêu có ngoại đạo khác tin theo thiện pháp 
muốn xuất gia thì nên cho người này hành Ba-lợi- 
bà-sa trong bốn tháng, đủ bốn tháng làm cho các 
Tỳ-kheo vừa ý thì nên cho xuất gia". Pháp cho Ba- 
lợi-bà-sa như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, ngoại 
đạo này nên đứng dậy trịch bày vai hữu, quỳ gôi 
chắp tay bạch Tăng răng: 

Các Trưởng lão nhớ nghĩ, con tên ........... vôn 
là dị đạo (người theo đạo khác) do tin theo thiện 
pháp nên muốn xuất g1a. Con tên .......... vốn là dị 
đạo nay theo Tăng xin hành Ba-lợi-bà-sa trong 
bốn tháng, xin Tăng cho con tên ........... vốn là dị 
đạo được hành Ba-lợi-bà-sa trong bốn tháng, nêu 
làm cho các Tỳ-kheo vừa ý thì Tăng sẽ cho con 
xuất gia thọ giới cụ túc (3 lần). một Tỳ-kheo trong 
Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lăng nghe, người nảy tên........... 
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vốn là dị đạo, do tin theo thiện pháp nên muốn 
xuất gia. Nay dị đạo này theo Tăng xin hành Ba- 
lợi-bà-sa trong bốn tháng, nếu làm cho các Tỷ- 
kheo vừa ý thì Tăng sẽ cho xuất gia thọ giới cụ 
túc. Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay cho dị đạo này hành Ba-lợi-bà-sa 
trong bốn tháng. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho dị đạo này hành Ba-lợi-bà-sa trong bốn thắng 
xong tôi. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin 
nhớ giữ như vậy. 

Trong đây sao gọi là làm cho vừa ý, sao gọi là 
không làm cho vừa ý? Ở trước dị đạo này nên khen 
ngợi Phật pháp tăng và giới đông thời chê trách dị 
đạo, nếu khi nghe khen ngợi Phật pháp tăng và 
giới mà dị đạo này sanh tâm không vui cho đến 
chỉ trong chốc lát; còn khi nghe chê trách dị đạo 
thì lại ưu sâu nồi sân tranh cải thì đây gọi là không 
làm cho vừa ý. Ngược lại nêu khi nghe khen ngợi 
Phật pháp tăng và giới mà sanh tâm vul mừng, còn 
khi nghe chê trách dị đạo thi không có ưu sâu và 
không có nôi sân tranh cải thì đây gọi là làm cho 
vừa ý. Xét thây dị đạo này được như thế thì nên 
cho xuất gia thọ giới cụ túc. Pháp cho xuất gia như 
sau: Tăng nhất tâm hòa hỢP, dị đạo này đứng dậy 
trịch bày vai hữu, quỳ gối chắp tay bạch tăng răng: 

Đại-đức Tăng nhớ nghĩ, con tên .......... vôn là 
dị đạo do tin theo thiện pháp nên muốn xuất gia. 
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Con trước đã theo Tăng xin hành Ba-lợi-bà-sa 
trong bốn tháng, Tăng đã cho con được hành Ba- 
lợi-bà-sa trong bốn tháng. Con tên ........... vốn là 
đị đạo hành Ba-lợi-bà-sa trong bốn tháng đã XONE, 
con nay theo Tăng xin xuất ø1a thọ g1ới cụ túc, xin 
Tăng cho con tên........... vốn là dị đạo đã hành Ba- 
lợi-bà-sa trong bốn tháng đã xong và đã làm cho 
các Iy-kheo vừa ý, nay được xuất gia thọ ĐIỚI CỤụ 
túc (3 lần). Một Tỳ-khco trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng già lăng nghe, dị đạo này tên 
Si: do tin theo thiện pháp nên muôn xuất gia, 
đã theo Tăng xin hành Ba-lợi-bà-sa trong bốn 
tháng, Tăng đã cho hành Ba-lợi-bà-sa trong bốn 
tháng. DỊ đạo này hành Ba-lợi-bà-sa trong bốn 
tháng đã xong, nay theo Tăng xin xuất gia thọ giới 
cụ túc. Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
châp thuận, dị đạo này hành Ba-lợi-bà-sa trong 
bốn tháng đã xong và đã làm cho các Tỳ-khco vừa 
ý, Tăng nay cho dị đạo này xuất gia thọ giới cụ 
túc. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch- -tứ-yÊt- ma cho đến câu Tăng đã 
cho dị đạo này xuất gia thọ giới cụ túc xong Tôi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Phật tại thành Vương xá, tự tứ xong Phật muốn 
du hành đến nước Nam sơn trong hai tháng nên 
bảo A-nan: "Thây đi thông báo cho các Ty-kheo: 
Phật ở thành Vương xá tự tứ xong muỗn du hành 
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đến nước Nam sơn trong hai tháng, ai muốn đi 
theo thì nên nhóm lại đợi Phật”, A-nan vâng lời 
Phật dạy đi thông báo cho các Tỳ-kheo biết. Lúc 
đó ở trong thành Vương xả có nhiêu Tỳ-kheo trẻ 
tuổi từ một tuổi hạ cho đến năm tuôi hạ, ít có Tỳ- 
kheo hạ lạp cao. Các Ty-kheo trẻ này suy nghĩ: 
"Nếu đi theo Phật, đến đâu cũng đều không trụ lâu, 
những lợi dưỡng cúng dường thường thọ từ y chỉ 
sư, đi rôi trở về lại mau; Hòa thượng, A-xà-lê của 
ta không đi, chúng ta vì sao lại đi" ; nghĩ như thế 
nên không đi theo Phật. Lúc đó chỉ có sô ít Tỳ- 
kheo trẻ đi theo Phật; khi trở về lại thành Vương 
xá, Phật hỏi A-nan nguyên do, A-nan nói rõ 
nguyên do, Phật do việc này nhóm Tỳy-kheo tăng 
đủ lời khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các 
Tỳy-kheo: "Từ nay cho các Tỳ-kheo có năm pháp 
thành tựu và đủ năm tuổi hạ được lìa y chỉ, đó là: 
Biết phạm, biết không phạm, biết khinh, biết trọng 
và tụng Ba-la-đề-mộc-xoa thông lợi, rộng nói. Dù 
thọ giới nhiêu năm mà không biết năm pháp này, 
vẫn phải trọn đời y chỉ nương ở với người khác”. 
Ưu-ba-ly hỏi Phật: "Đại Tỳ-kheo có nên y chỉ tiểu 
Tỳy-kheo nương ở không?", Phật nói nên, lại hỏi: 
"Đại Tỳ-kheo có nên thừa sự cúng dường tiêu Tỳ- 
kheo không?", Phật nói: "Trừ lễ bái dưới chân, 
những việc khác đều nên làm". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong thành Xá-vệ 
có một cư sĩ bị vô thường ập đến, tài sản không 
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còn, vợ con quyến thuộc đều ly tán, chỉ còn lại ba 
cha con. Cư sĩ suy nghĩ: _]rong các đạo chỉ có Sa- 
môn Thích tử được nhiều cúng dường, an lạc 
không có buôn khô. Nếu ta xuất gia trong đạo này 
thì không có gì là không được”, nghĩ rôi liên dẫn 
hai con đến trong Kỳ viên cầu xuất ø1a, các T- 
kheo không biết được mục đích của cư sĩ nên cho 
xuất gia. Trải qua vải ngày, Tỳ-kheo Ma-ha-lư này 
đặp y mang bát dẫn hai con vào thành khất thực, 
đi đên các cửa hàng bán cơm, bánh, bún... hai đứa 
con này thấy. đói nên đòi ăn, nói với cha răng: "A 
phụ, con muốn ăn cơm, ăn bánh”, liên đáp: "Cha 
chỉ đi xin chứ không có tiền mua", hai đứa con 
khóc lóc đi theo cha. Các cư sĩ thầy rôi liên quở 
trách: "Sa-môn Thích tử không đoạn dục, Ử trong 
Tăng phường cùng Ty-kheo-ni sanh con”, một 
người truyền nói cho một người dần dân lan ra 
khắp trong thành Xá-vệ. Có Ty-kheo thiêu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp 1y-kheo tăng rôi hỏi 
Tỳ-kheo Ma-ha-lư: "Thây thật có như thế phải 
không?", đáp: "Thật như thê thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cho 
người chưa đủ mười lăm tuổi làm Sa di", quở trách 
rôi bảo các Ty-kheo: "Từ nay người không đủ 
mười lăm tuôi không cho làm Sa di, nêu cho làm 
Sa di thì mắc tội Đột-kiết-la" 
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Phật tại nước Ca-tỳ-la-vệ, lúc đó Tỷ-lưu-Ìy 
ngu si giết hại dòng họ Thích ở nước Ca-tỳ-la-vệ, 
có hai đứa trẻ là bà con quyền thuộc của A-nan 
chạy đến chỗ A-nan, A-nan liên đem thức ăn dư 
nuôi dưỡng chúng, Phật tuy biết nhưng vẫn hỏi A- 
nan: "Hai đứa trẻ này là ai?", đáp: "Là thân thuộc 
của con”, Phật nói: “Vì sao không cho xuất gia., 
đáp: "Phật chế người chưa đủ mười lăm tuổi 
không cho làm Sa di, hai đứa trẻ này chưa đủ mười 
lăm tuổi", Phật hỏi: "Hai đứa trẻ này có thể xua 
đuôi chim quạ vào bữa ăn của Tăng không”, đáp 
là có thể, Phật nói: "Từ nay đứa trẻ nào có thê xua 
đuôi chim quạ thì cho làm Sa di, ít nhất là bảy 
tuổi". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Bạt-nan-đà Thích 
tử có nuôi hai Sa di tên là Ty-đà và Ma-già, hai Sa 
đi này ở trong Tăng phường cùng làm việc dâm 
dục, các cư sĩ thây rôi liền chê trách: "Sa-môn 
Thích tử không có hạnh thanh tịnh, cùng làm việc 
dâm dục", một người nói cho hai người dân dân 
lan ra khắp trong thành Xá-vệ. Có Tỳ-kheo thiêu 
dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết việc này 
tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là T-kheo lại chứa 
nuôi hai Sa di", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
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"Từ nay không cho chứa nuôi hai Sa di, nêu chúa 
nuôi thì phạm Đột-kiết-la; nêu nuôi hai Sa di mà 
một Sa đi sắp thọ cụ túc thì không tội". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có nô bộc của 
một đại gia không phóng thích mà Bạt-nan-đà lại 
độ cho xuất gia. Xuất gia không bao lầu sau, người 
này đặp y mang bát vào thành khất thực, vị đại gia 
trước kia vừa nhìn thấy liên bắt giữ, người này lớn 
tiếng kêu, mọi người nhóm lại hỏi nguyên do, vị 
đại gia nói: "Người này là nô bộc của tôi, tôi 
không phóng thích mà tự xuất gia", mọi người hỏi: 
"Xuất gia trong đạo nào?"”, đáp là Sa-môn Thích 
tử, mọi người nÓI: Đừng làm như thê vì vua Bình 
sa có lịnh, nô bộc mà đại gia không phóng thích 
nếu xuất gia trong Sa-môn Thích tử thì đại gia 
không được ngăn, vì sao, vì Sa-môn Thích tử hành 
khô hạnh là khó, bỏ thế sự hướng tới niết bản là 
khó", vị đại gia tức giận măng răng: "Sa-môn 
Thích tử là chỗ vô úy, nô bộc mà đại gia không 
phóng thích nêu xuất gia trong Sa-môn Thích tử 
thì không được nói", một người nói cho hai người 
dân dân lan ra khắp trong thành Vương xá. Có Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liền đem việc nảy bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo 
tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?”, đáp: "Thật đã làm thưa Thê 

tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYÉỀN 2I 645 


lại độ nô bộc mà đại gia không phóng thích cho 
xuất gia", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay 
nô bộc mà đại gia không phóng thích thì không 
được độ cho xuất gia, nêu độ thì phạm Đột-kiết- 
la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có người mặc 
nợ mà chủ nợ chưa phóng thích, Bạt-nan-đà liên 
độ cho xuất gia. Vài ngảy sau, người nảy đắp y 
mang bát vào thành khất thực, chủ nợ vừa nhìn 
thây liền bắt giữ, người này lớn tiếng kêu, mọi 
người nhóm lại hỏi nguyên do, chủ nợ nói: "Người 
này mặc nợ tôi, chưa trả nợ mà đi xuất gia", lại 
hỏi: "Xuất gia trong đạo nào?”, đáp là Sa-môn 
Thích tử, mọi người nÓI: "Dừng làm như thế vì 
vua Bình sa có lịnh, người mặc nợ mà chủ nợ 
không phóng thích nếu xuất gia trong Sa-môn 
Thích tử thi chủ nợ không được ngăn, vì sao, vì.. 
giống như trên", chủ nợ tức giận máng giống như 
trên, một người nói cho hai người dân dân lan ra 
khắp trong thành Vương xá. Có Ty-kheo thiêu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Bạt-nan-đà: "Thầy thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liên quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lãi độ 
người mắc nợ mà chủ nợ không phóng thích cho 
xuất gia", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay 
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người mắc nợ mà chủ nợ không phóng thích, 
không được độ cho xuất 1a, nếu độ thì phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có con của ông 
thợ rèn đến trong Tăng phường ở Trúc lâm câu 
xuất gia, các Tỳ-khco liên độ cho xuất gia. Cha mẹ 
tông thân của người con nảy đi tìm khắp nơi, kế 
đến trong Trúc lâm hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây có 
thây một đứa trẻ như thể, như thế đến đây 
không”, trong đây có Tỳ-kheo nói: Không thây 
thì nói là không thây, không nghe thì nói là không 
nghe”, cha mẹ tìm con thời gian lâu không được 
liên bỏ không tìm nữa. Thời gian sau người con 
này đắp y mang bát vào thành khất thực, tông thân 
nhìn thây liền hỏi: "Con đã xuất gia rồi ư?", đáp là 
đã xuất gia, lại hỏi: "Xuất gia trong đạo nào?", đáp 
là Sa-môn Thích tử, lại hỏi ở gân hay xa, đáp. là ở 
trong Trúc lâm, tông thân liền tức giận mắng răng: 
"Sa-môn Thích tử cố ý vọng ngữ, thây nói là 
không thây, nghe nói là không nghe", một người 
nói cho hai người dân dân lan ra khắp trong thành 
Vương xả. Có Ty-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỷ-kheo tăng rôi bảo các 1ỷ-kheo: "Từ nay 
người câu xuất gia có hai việc nên bạch Tăng: Một 
là xuất gia, hai là cạo tóc. Dù Tăng nhóm hay 
không nhóm, hai việc này đêu nên bạch Tăng như 
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Sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, người này tên ......... 
cầu xuât ø1a, cạo tóc. Xin Tăng nhớ nghi. 

Nếu đã cạo tóc, dù Tăng nhóm hay không cũng 
nên bạch một việc như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, người nảy tên .......... 
cầu xuất ø1a, xIn Tăng nhớ nghĩ, 

Nêu Tăng không nhóm nên dẫn đi đến từng 
phòng bạch răng: "Trưởng lão, người này tên 
T e cầu xuất gia, xin Trưởng lão nhớ nghĩ". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Kỳ-bà dược sư 
chỉ trị bịnh cho hai hạng người: Một là vua Bình 
sa, hai là Phật và Tỷ-kheo tăng. Vì sao trị cho vua 
Bình sa, vì y thực; vì sao trị bịnh cho Phật và Tăng, 
vì lòng tin, kính ái và tự thanh tịnh. Vì thế các cư 
sĩ mắc bịnh nặng khó trị như ung thư.. . đến câu 
xin chữa trỊ với một trăm tiên vàng, ông cùng 
không chịu chữa; dù họ trả tăng dân lên đến năm 
trắm tiên vàng ông cũng vẫn không chịu chữa. Họ 
sâu khô suy nghĩ: "Kỳ-bà chỉ trị bịnh cho hai hạng 
người..., nay chúng ta trả đến năm trăm tiên vàng, 
ông ta cũng không chịu chữa trị. Các Sa-môn 
Thích tử này phước đức thành tựu, nếu chúng ta 
xuất gia trong đây, Kỳ-bà ắt sẽ chữa trị cho chúng 
ta" , nghĩ rôi họ liên đến chỗ các Tỷ-kheo cầu xuât 
gia, các Iy-kheo_ liền độ cho xuất gia. Những 
người này đều mắc bịnh nặng thường phải nâu 
cơm, canh, thịt và sắc thuốc để trị bịnh, cho đến 
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đồ đô đại tiểu tiện và khạc nhồ, ra vào nhiêu việc 
nhiêu duyên nên bỏ phê việc tụng kinh ngôi thiên. 
Do những người bịnh Tây nhiêu nên Kỳ-bà không 
thể trị hết được nên trễ nải trong việc phục vụ cho 
vua; còn những người bịnh này sau khi lành bịnh, 
trở lại mạnh khỏe được sắc lực liên xả giới hoàn 
tục. Có Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Ty-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây thật 
đã làm việc này phải không?”, đáp: "Thật đã làm 
thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là 
Ty-kheo lại độ những người mắc bịnh nặng khó trị 
như ung thư... giông như đoạn văn trên cho đến 
câu được sắc lực liền xả giới hoản tục" ; qUỞ trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay những người mặc 
bịnh nặng khó trị như ung thư... không nên độ 
xuất gia và cho thọ giới cụ túc, nêu cho xuất gia 
thọ giới cụ túc thì phạm Đột- kiết- la". 

Phật tại nước Ca-tỳ-la-vệ, lúc đó vua Tịnh 
phạn đến chỗ Phật đánh lễ rồi ngôi một bên bạch 
Phật: "Đại-đức, cho tôi nguyện”, Phật nỘI. "Kiểu 
đàm, Phật không cho vua nguyện quá”, vua nói: 
"Nêu được thì cho tôi như nguyện”, Phật nói: "Nếu 
được thì sẽ cho vua như nguyện, vua muốn nguyện 
điều gì?", vua nói: "Khi Phật xuất gia tâm tôi ưu 
sầu không vui, không chịu nổi; Nan-đà, La- hâu-la 
và các con sau khi xuất gia tôi cũng ưu sâu không 
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vui, không chịu nồi. Nay Phật cho tôi nguyện, nếu 
cha mẹ không cho phép thì Tăng không được độ 
cho xuất gia, là sao, vì cha mẹ dựa vào con đề 
được vẻ vang, Phật nói: "Kiều đàm, Phật vốn 
cũng muôn kêt giới cho các Tỳ-kheo: Cha mẹ nếu 
không cho phép thì Tăng không được độ cho xuất 
gia". Lúc đó Phật thuyết pháp cho vua Tịnh phạn, 
chỉ dạy cho được lợi hỉ rôi im lặng, vua được lợi 
hỉ rồi đứng dậy đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi đi. 
Không bao lâu sau Phật do nhân duyên này nhóm 
Tỳ-kheo tăng rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cha 
mẹ không cho phép thì Tăng không được độ cho 
xuất gia, nếu độ cho xuất gia thì phạm Đột-kiết- 
la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tyỳ-kheo-nI từ 
nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, trong 
rừng Tát-la có giặc phá pháp bắt Ty-kheo-mi làm 
nhục, tiếng xấu lan ra khắp, thành ấp. Thế lực của 
vua và của tụ lạc bao vây bắt hết bọn cướp, chỉ có 
một tên chạy thoát trồn qua nước Bả-ky-đà, đến 
chỗ các "Tỳ-kheo cầu xuất gia, các Tỳ-kheo liền độ 
cho xuất gia. Pháp thường của chư Phật là một 
năm có hai kỳ đại hội vào tháng sau của cuỗi mùa 
xuân và vào tháng sau của cuối mùa hạ. Vào tháng 
cuối của mùa xuân, Tỳ-kheo các nơi suy nghĩ: 
"Phật đã dạy chúng ta nên an cư, trong ba tháng 
an cư tu tập sẽ được an lạc trụ”, đây là đại hội thứ 
nhất. Vào tháng cuối của mùa hạ, các Tỳy-kheo an 
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cư ba tháng đã xong nghĩ răng: "Đã lâu chúng ta 
không gặp Phật", nghĩ rôi liền đắp y mang bát đi 
đến chỗ Thế tôn, đây là đại hội thứ hai. Lúc đó các 
Ty-kheo nước Bả kỳ đả sau khi tự tứ và may y 
xong liền đắp y mang bát du hành đến nước Xá- 
vệ, Ty-kheo là tên cướp trước kia cũng xin được 
đi theo. Các Ty-kheo đi đến giữa đường nhìn thấy 
rừng Tát la liền nhớ lại chuyện trước kia nên nói 
răng: "Trước kia trong rừng này có bọn giặc phá 
pháp đã bắt các Tỳ-kheo-ni làm nhục", Tỳ-kheo 
này liên nói: "Các Trưởng lão, bọn ác tặc đó là 
thân hữu đồng nghiệp của tôi trước kia, tôi đã củn 

làm việc ác đó”, các Tỷ-kheo nøhe rôi không biệt 
làm sao, khi đến nước Xá-vệ đảnh lễ Phật rồi ngôi 
một bên. Pháp thường của Phật là khi có khách 
Tỳ-kheo đến đêu hỏi thăm có nhẫn đủ không, có 
an lạc không, khât thực có dễ không, đi đường có 
nhọc mệt không. Lúc đó các Tỳ-kheo đều đáp là 
nhẫn đủ, được an lạc trụ, khất thực không khó, đi 
đường không nhọc mệt, rồi đem việc trên bạch 
Phật. Phật do nhân duyên này nhóm Ty-khco tăng 
rôi bảo các Tỳ-kheo: _lrong rừng Tát la này trước 
đây có ác tặc, làm việc đại ác là bắt các Tỳy-kheo- 
nI làm nhục. Kẻ giặc này phạm đại tội, vì sao, vì 
các Tỳ-kheo-ni này phân nhiêu là A-la-hán, người 
đã làm ô nhục T3-kheo- ni thì không nên cho xuất 
g1a thọ giới cụ túc; nêu đã cho xuất gia thọ giới cụ 
túc rôi thì nên diệt tẫn, vì sao, vì làm ô nhục Tỳ- 
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kheo-ni thì không thể sanh được thiện pháp Tỳ- 
n1. 

Phật tại nước Xá-vệ, trong thành này có một 
cư sĩ bị vô thường ậ ập đến, tật cả tài sản không còn, 
Vợ con quyên thuộc đêu ly tán. Lúc đó cư sĩ suy 
nghĩ: "Sa-môn Thích tử phước đức thành tựu, ta 
phải bắt chước Sa-môn Thích tử may y Tăng-già- 
lê, Uât-đa-la-tăng, An-đà-hội, săm đủ bát, đãy lượt 
nước, tích trượng... , làm như thế giỗng như tặc trụ 
thì có khổ gì đâu", nghĩ rôi liên lo liệu đầy đủ mọi 
thứ, sau đó lén vào ở trong Tăng. Các Ty-kheo có 
nhóm hay không nhóm từ từ gạn hỏi: “Trưởng lão 
được mây tuổi hạ, vào thời tiết gì, nhuân ha 
không nhuân", người này không biệt vào thời tiệt 
gì nên không trả lời được, các Ty-kheo dịu dàng 
gạn hỏi tới, liền đáp: "Tôi trộm làm Ty-kheo lén 
vào ở giống như Tặc trụ". Có Tỳ-kheo thiêu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp 1-kheo tăng rôi hỏi : 
"Các thây thật đã làm việc này phải không?”", đáp: 
"Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: 
"Tại sao gọI là Tỳ-kheo có đầy đủ Hòa thượng, A- 
xà-lê, giáo thọ sư được vi diệu thiện pháp Tỳ-m 
lại để cho kẻ trộm làm Ty-kheo vào ở giông như 
Tặc trụ", quở trách rồi bảo các Tỷ-kheo: Người 
này gØỌI là Tặc trụ, không nên cho xuất gia thọ giới 
cụ túc; nêu đã cho xuất ø1a thọ g1ới cụ túc thì nên 
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diệt tẫn, vì sao, vì Tặc trụ không sanh thiện pháp 
Ty-n1I”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Bạt-nan-đà độ 
cho bất năng nam xuất gia, người này ban đêm sờ 
mó các Tỷ-kheo, các Ty-kheo đuôi ra; sau đó lại 
đến sờ mó các Tỳ-kheo- ni, Thức-xoa-ma-na, Sa 
di, Sa-di-ni đều bị các vị này đuôi ra; sau đó lại đi 
sờ mó các cư sĩ vào ngủ trong Tăng phường, các 
cư sĩ chê trách: "Sa-môn Thích tử cho bất năng 
nam xuất ø1a thọ g1ới cụ túc”, một người nói cho 
hai người dân dân lan ra khắp trong thành Vương 
Xá sÓ 1y-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
1-kheo tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã 
làm việc này phải không?", đáp: “Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: “Tại saO øọI là Tỳ- 
kheo lại độ bất năng nam cho xuất gia", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay không được độ bất 
năng nam cho xuất gia và thọ giới cụ túc, nêu cho 
xuất gia thọ giới cụ túc thì phạm Đột-kiết-la". 

Có năm loại bất năng nam: 

- Một là Sanh bât năng nam: Người này từ khi 
sanh ra đã không thể làm việc dâm dục. 

- Hai là nửa tháng bất năng nam: Người này 
nửa tháng có thê làm việc dâm, nửa tháng không 
thể. 

- Ba là Đồ bất năng nam: Người này khi thấy 
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người khác hành dâm thì thân phần dụng. 

- Bốn là Tinh bất năng nam: Nhơn người khác 
dâm thân thì thân phân dụng. 

- Năm là Bịnh bất năng nam: Nam căn của 
người nảy bị hư hoại hoặc bị thiên mất hoặc bị 
trùng căn. 

Trong năm loại này thì bốn loại đầu không nên 
cho xuất gia thọ giới cụ túc, nếu đã cho xuât gia 
thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn, vì sao, vì bốn loại 
bất năng nam này không sanh thiện pháp Ty-m. 
Còn Bịnh bắt năng nam nếu xuất gia thọ giới cụ 
túc trước rồi mới bị thiên mật hoặc bị trùng căn, 
bị hư hoại hoặc bắt động thì cho ở; nhưng nêu xả 
giới mà muôn xuất gia thọ giới cụ túc trở lại thì 
không nên cho, nếu cho thì nên diệt tẫn, vì sao, vì 
Bịnh bất năng nam không sanh thiện pháp Tỳ-ni. 

Phật tại thành Vương xá, có Ty-kheo cho đị 
đạo xuất gia, dị đạo này vì chút nhân duyên liền 
cùng thây tranh cải, không xả giới mà trở về với 
đị đạo trước kia. Các Tỷ-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỷ-khco 
tăng rồi bảo các Tỳ-kheo: "Ví như chó đói ôm 
được cho thức ăn ngon lại không chịu ăn, trở lại 
ăn chất bất tịnh. Người ngu si này cũng thế, bỏ 
thiện pháp trở lại với dị đạo trước kia”, quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Người bỏ qua sự cứu gIúp 
này không nên độ cho xuât g1a thọ g1ới cụ túc, nêu 
đã cho thì nên diệt tẫn, vì sao, vì người bỏ qua sự 
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cứu g1úp này không sanh thiện pháp Tỳ-n1". 

Phật tại nước Xá-vệ, có một Bà-la-môn giết mẹ 
rôi suy nghĩ: "Ta gây đại tội giết mẹ, chỗ nào có 
thể trừ được tội ác này. Ta nghe nói Sa-môn Thích 
tử có thê trừ diệt được tỘI ác Tây” : nghĩ rôi liên 
đến chỗ các Tỳ-kheo cầu xuất gia, các Tỳ-kheo 
hỏi: "Ngươi là Bà-la-môn bắt tín khinh mạn, đêm 
đài ác tà là oan gia của Phật pháp, do đâu mà có 
lòng tin xuất gia?", liền đáp: “Đại-đức, tôi gây đại 
tội giết mẹ nên tôi suy nghĩ... - giông như đoạn văn 
trên, vì thế tôi muốn xuât gia". Các 13-kheo nghe 
rôi không biết làm sao liên đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: "Người này có tội giết mẹ, không 
nên cho xuất ø1a thọ g1ới cụ túc, nêu đã cho thì nên 
diệt tẫn, vì sao, vì người có tội giết mẹ thì không 
sanh thiện pháp Tỳ-n1”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có các T-kheo từ 
nước Kiêu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, trong 
rừng Tát la có bọn giặc phá pháp Cướp đoạt y vật 
và giết chết các Ty-kheo này, tiếng xấu lan ra khắp 
trong các thành ấp. Thế lực của vua và của tụ lạc 
bao vây bắt hết bọn cướp, chỉ còn một tên chạy 
thoát trôn đến trong Kỳ hoàn, ở chỗ các Tỳ-kheo 
cầu xuất gia, các Tỳ-kheo liên cho xuất gia. Lúc 
đó bọn giặc cướp bị đem ra hành hình, các Tỳ- 
kheo nói với nhau: "Hãy cùng đi xem tội báo thế 
gian", Ty-kheo là tên cướp trước kia xIn được 
cùng đi. Khi thấy bọn cướp bị chặt đầu máu chảy, 
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Tỳ-kheo nảy liên suy nghĩ: "Nếu ta không xuất gia 
cũng sẽ như thê" , nghĩ rôi kinh hãi té ngã xuông 
đất. Các Tỳ-kheo lấy nước rưới cho tỉnh lại rôi hỏi: 

"Thây không phải là người của bọn cướp đã làm 
nghiệp ác đó và cũng không phải suy nghĩ về 
nghiệp ác đó thì cớ sao lo sợ như thê?", liền đáp: 

“Bọn giặc trong rừng Tát la cướp y vật và giết chết 
các Tỳ-kheo là thân hữu đồng nghiệp của tôi, 
trước kia tôi cũng đã làm việc ác đó nên tôi suy 
nghĩ: Nếu tôi không xuất gia cũng sẽ như thê, vì 
thế tôi kinh hãi té ngã xuông đất". Các Tỳ- -kheo 
nghe rồi không biết làm sao liền đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo: "Bọn giặc trong 
rừng Tát-la phóng dật điện đảo đã giết chết các 
Tỷ-kheo, làm nhiêu nghiệp ác. Các Ty-kheo đó 
phân nhiều là A-la-hán, người giết A-la-hán 
không nên cho xuất ø1a thọ gIới cụ túc, nêu đã cho 
thì nên diệt tẫn, vì sao, vì người giết A-la-hán thì 
không sanh thiện pháp Tỳ-m. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một con rông 
tín tâm thanh tịnh, nhàm chán thân rông, ra khỏi 
cung rộng biến thành người đi đến chỗ các Tỳ- 
kheo câu xin xuất gia, các Tỳ-kheo liên cho xuất 
gia. Rông nay được ở chung phòng với một Tỳ- 
kheo khác, sáng hôm sau đi khât thực, do có phước 
nên khất thực mau được, liền về cung của mình 
ăn, ăn xong trở VỀ Ở trong phòng trước, đóng cửa 
ngôi kiết già, do trời nóng nên rồng năm lăn ra 
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ngủ. Có năm nhân duyên thân rông không biến: 
Một là khi sanh, hai là khi chết, Ba là khi hành 
dâm, bốn là khi sân, năm là khi ngủ. Lúc đó do 
ngủ say nên hiện trở lại thân rồng, thân to lớn đây 
chật cả phòng, Tỳ-kheo cùng phòng về sau nhìn 
thấy kinh hãi la lớn. Rồng nghe tiếng la liên tỉnh 
giấc, trở lại hình người ngôi kiết giả. Các Ty-kheo 
nøhe la liền nhóm lại hỏi nguyên do, liền đáp: 
"Người này là rắn". Các Tỷ-khco nghe rôi không 
biết làm sao liên đem việc này bạch Phật, thật nÓI: 
"Người nay không phải là răn mà là rồng”, Phật 
bảo kêu đên, rông đến đảnh lễ Phật TÔI ngôi một 
bên, Phật thuyết pháp cho được lợi hỉ rồi bảo rồng: 
"Ngươi hãy trở vê cung trước kia của ngươi đi”, 
rông nghe rôi khóc, gạt lệ đứng dậy đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rôi đi. Sau khi rông đi rôi, Phật do nhân 
duyên này bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay không được 
cho rông xuất gia và thọ giới cụ túc, nêu cho thì 
phạm Đột- kiết-la; tất cả loài phi nhơn cũng như 
thế". 

Phật tại nước Xá-vệ trong vườn Chiêm-bặc, có 
một trưởng giả tử xuất gia rôi bị bịnh triền miên, 
tông thân sai sứ kêu về để trị bịnh. Người này có 
thân tộc đông, mỗi người thỉnh thực một ngày và 
cho nhiều tài vật, nhưng vẫn không trị hết bịnh, 
cuỗi cùng mạng chung. Tỳ-kheo bịnh này tên là 
Ba là đà, có một Sa di ở trong chúng này vừa mới 
thọ giới cụ túc; trong chúng này có Lục quân Tỳ- 
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kheo nói răng: "Tỳ-kheo mới thọ giới không được 
chia phần đồng với đại T-kheo, nên chia phân 
theo Sa di", liên hỏi vì sao, đáp là thọ giới yết ma 
không đủ. Tỳ-kheo này không biết làm sao liên 
đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Nên hỏi các 
Tỳ-kheo trong yết ma là đủ hay không đủ", liền đi 
hỏi các Ty-kheo, các Tỳ-kheo đáp: "Tôi tuy ở 
trong yết ma nhưng không nhớ không biết", Tỷ- 
kheo này trở vê bạch Phật, Phật nói: "Từ nay các 
Ty-kheo khi cho yết ma phải nhất tâm lắng nghe, 
chớ nghĩ đến việc khác, phải chuyên tâm kính 
trọng, tư duy tâm tâm nhớ nghĩ. Nên cho yết ma 
như thế và người làm yết ma nên nói rõ ràng đây 
là yết ma lần thứ nhất, đây là yết ma lần thứ hai, 
đây là yết ma lần thứ ba; nếu không nói rõ ràng 
như thê thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo các Tỳ- 
kheo: "Nếu có người ác tâm làm cho Phật bị 
thương chảy máu thì không nên cho xuất gia, nêu 
đã cho xuất gia thì nên diệt tẫn, vì sao, vì người ác 
tâm làm cho Phật bị thương chảy máu thì không 
sanh thiện pháp Tỳ-n1. Có người phi pháp tưởng 
là phi pháp, đã phả tăng rôi khởi phi pháp kiến, 
người này sau mắc tội; nếu phi pháp tưởng là 
pháp, phá. tăng, rồi khởi phi pháp kiến, người này 
sau mặc tội. Nếu phi pháp tưởng là phi pháp, phá 
tăng rôi ngI, người này sau mặc |ỘI. Người này 
không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc, nêu cho rồi 
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thì nên diệt tẫn, vì sao, vì người phá tăng không 
sanh thiện pháp Ty-m1I. Có người khi xuất gia vốn 
đã phạm dâm nhẫn đến cùng VỚI Súc sanh, người 
này không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc; nêu đã 
cho thì nên diệt tẫn, vì sao, vì người vốn đã phạm 
giới thì không sanh thiện pháp Tỷ-nI. Có người khi 
xuất gia vốn đã phạm trộm, cho đến trộm năm tiên 
hoặc vật trị giá năm tiên. Người này không nên 
cho xut gia thọ giới cụ túc, nêu đã cho thì nên 
diệt tẫn, vì sao, vì người vốn đã phạm giới thì 
không sanh thiện pháp Tỳ-ni. Có người khi xuất 
gia vôn đã tự tay giết người, lại không có tưởng 
khác, không có phương tiện khác. Người nay 
không nên cho xuât gia thọ gIỚI cụ túc, nêu đã cho 
thì nên diệt tẫn, vì sao, vì người vốn đã phạm ĐIỚI 
thì không sanh thiện pháp Tỳ-nI. Có người khi 
xuất gia vốn đã rỗng không, không có pháp hơn 
người mà tự khen ngợi răng tôi có pháp hơn người. 
Người nay không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc, 
nếu đã cho thì nên diệt tẫn, vì sao, vì người vốn đã 
phạm giới thì không sanh thiện pháp Tỳ-mi. Có 
người không bị tẫn, xả giới rồi sau đó muốn xuất 
gia trở lại, đến chỗ các Tỳ-kheo nói răng: "Đại- 
đức cho tôi xuất gia, xuất gia xong tôi sẽ thấy tội". 
Các Ty-kheo hỏi Phật có nên cho người này xuất 
S: không, Phật nói nên cho, cho xuất gia rôi liên 
ói: "Tôi không thây tội này. Đại-đức cho tôi thọ 
giới cụ túc, thọ cụ túc rồi tôi sẽ thây tội này”. Các 
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1-kheo hỏi Phật có nên cho thọ không, Phật nói 
nên cho, thọ giới cụ túc rôi lại nói là không thây 
tội này. Các Ty-kheo hỏi Phật có nên tấn không, 
Phật nói: "Nếu Tăng nhất tâm hòa hợp thi nên tấn, 
Tăng không hòa hợp thì không nên tân". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó vợ của các 
tướng quân, chồng đi chinh phạt lâu không về nên 
ở nhà tư thông với phi nhơn. Các phi nhơn này 
hình thể không đây đủ hoặc đầu voi, hoặc đầu 
ngựa, đầu trâu, đầu khỉ... nên khi họ sanh ra con 

cũng có hình thể giống như vậy. Vì thương con 
nên các bà mẹ này nuôi chúng đến khôn lớn, 
nhưng vì chúng không làm việc được nên họ đuôi 
đi, những người con này đi khắp nơi xin ăn dân 
dân đi đên Trúc viên. Trong Trúc viên Lục quân 
Ty-kheo ưa gây ra tội nên người thiện không thích 
ở chung, nếu người nào cùng Ở chung thì bị các 
Ty-kheo chê trách là thân gân với người ác; cho 
đên đệ tử cọng trụ thấy thây làm hạnh xâu cũng tự 
bỏ đi. Lúc đó Lục quân thây những người con của 
loài phi nhơn này liên suy nghĩ: ”a nêu chứa nuôi 
đệ tử tốt thì các Tỷ-kheo khác chê trách và khuyên 
chúng bỏ đi, nay ta nên chứa nuôi những người 
này thì còn ai khuyên chúng bỏ đi nữa; nêu có 
khuyên bỏ đi thì người xấu xa như thế ai mà ưa 
thích”, nghĩ rôi liên nói với chúng: "Các ngươi vì 
S10) không xuất gia", đáp: "Chúng con xâu xí, ai sẽ 
độ cho chúng con xuất gia", Lục quân nói: "Các 
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ngươi có thê thay ta thứ lớp giữ phòng hoặc đưa 
thức ăn cho người giữ phòng giùm ta, hoặc có thể 
thay ta gánh ý bát thì ta sẽ cho các ngươi xuất gia”, 

liên đáp là xIn vâng theo, Lục quân Tỳ-kheo liên 
độ cho xuất gia. Lúc đó có người thỉnh Phật và 
Tăng, Lục quần Ty-kheo do hai nguyên nhân nên 
sai đệ tử gánh y bát đi trước: Một là vì đi chậm, 
hai là nếu đi cùng thì hỗ thẹn. Các cư sĩ này tin 
Phật nên tâm thanh tịnh, nhưng các đệ tử của dị 
đạo thì cười chê rằng: "Đây là phước điền mà các 
VỊ cứng dường hay sao, người đi trước thì đến ăn 
trước", các cư sĩ nghe rôi liên hỗ thẹn, đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây 
thật đã làm như thê phải không?", đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao 
gọi là Ty-kheo lại độ người đâu VOI, đâu ngựa, đầu 
trâu... cho xuất gia", quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: “Từ nay những người đâu VOI, đầu ngựa, 
đầu trâu... đều không nên cho xuất gia; nếu cho 
xuất gia thọ giới Cụ túc thì phạm Đột-kiết-la. Lại 
nữa, người tóc vàng, người tóc xanh, tóc đỏ, tóc 
bạc trắng... cho đến người không tóc, tất cả đêu 
không nên cho xuất g1a; nêu cho xuất gia thọ giới 
cụ túc thì phạm Đột- kiết- la. Lại nữa người mắt đỏ, 
mắt sâu, mắt lôi, mắt thủy tính... cho đến người 
một mắt cũng đều không nên cho xuất g1a; nêu cho 
xuất ø1a thọ giới cụ túc thì phạm Đột- kiết-la. Lại 
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nữa người lỗ tai voi, lỗ tai ngựa, lỗ tai dê... cho 
đến người không có lỗ tai; người mũi chó, mũi 
trâu, mũi khi...; người môi lớn, môi trề, người sứt 
HMÔI...; "ĐƯỜI răng voI, răng ngựa... cho đến 
người không răng; người cô dài, cô ngăn...; người 
quá cao, quá lùn, quá đen, quá trăng, người tật 
nguyên, người đoạn âm, bất năng nam, người bị 
chặt tay, người bị chặt chân, người bị móc mắt, 
người bị xẻo tai, xẻo mũi.. .› TBƯỜI điện cuông, 
người tợ quỷ, người mù, người điếc, người câm, 
người ngọng, người tuôi quá nhỏ, người. tuổi quá 
già, người không đi được, không ngôi được, 
không đứng được, không năm được... tất cả loại 
người kế trên làm ô nhiễm chúng tăng đều không 
nên cho xuất gia thọ giới cụ túc; nêu cho thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: "Pháp thọ cụ túc có 
ba việc hiện tiên được thọ cụ túc: Một là có Tăng, 
hai là có người muốn thọ cụ túc, Ba là có yết ma" 

Người muôn thọ cụ túc mới đến nên bảo theo 
thứ lớp đảnh lễ Tăng, kế dạy pháp thọ y, nên hỏi: 
"Y này có phải là của con có hay không?”", đáp là 
của con có, nên nói: "Con hãy theo theo ta”: 

Con tên là ........... y Tăng-già-lê này có chín 
điều là y cắt rọc (chưa cắt rọc), y này nay con xin 
thọ trì. (3 lần) 

Kế hỏi: "Y này có phải là của con có hay 
không?”, đáp là của con có, nên nói: "Con hãy nói 
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theo ta”: 

Con tên là ........... \ Uất- đa-la- tăng này có Dảy 
điều là y cắt rọc (chưa cắt rọc), y này nay con xin 
thọ trì.(3 lần). 

Kế hỏi giống như trên và bảo: "Con hãy nói 
theo ta”: 

Con tên là ........... y An-đà-hội này có năm 
điều là y cắt rọc (chưa cắt rọc), y này nay con xin 
thọ trì. (3 lần) 

Kế hỏi: "Bát-đa-la này có phải là của con có 
hay không?”, đáp là của con có, nên bảo: "Con hãy 
nói theo ta”: 

Con tên là ........... Bát-đa-la ứng lượng khí này 
nay con xin thọ để dùng lâu dài. (3 lần) 

Dạy thọ y bát rôi, kê dạy câu Hòa thượng: 

Con tên là ........... nay câu Trưởng lão làm Hòa 
thượng, Trưởng lão vì con làm Hòa thượng, con 
nương theo Trưởng lão Hòa thượng để được thọ 
ØIớI Cụ túc. G lân) 

G"1ới sư nên hỏi Hòa thượng: "Thây có thể làm 
Hòa thượng cho giới tử này không”, đáp là có thể, 
giới sư nên dẫn người thọ giới đến chỗ chỉ thấy 
mà không nghe ở trong giới tràng, rôi trở lại trong 
Tăng xướng: "Chúng tăng hòa hợp nhóm, aI có thê 
là giáo thọ sư cho giới tử này?", nêu trong Tăng 
có người đáp là có thể thì Tăng nên xét người này 
nếu có đủ năm pháp thì không nên cử làm giáo thọ 
sư, đó là vì yêu mà dạy, vì sân mà dạy, vì sợ mà 
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dạy, vì si mà dạy và không biết day hay không 
dạy. Ngược lại nêu có năm pháp thành tựu thì nên 
cử làm giáo thọ sư, đó là không vì yêu mà dạy, 
không vì sân mà dạy, không vì sợ mà dạy, không 
vì sĩ mà dạy và biết dạy hay không dạy. Kế xướng 
rẵng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, ĐIỚI tỬ này TÔI 2x: 26t: 
theo Hòa thượng ........... câu thọ giới cụ túc, Tỳ- 
kheo ........... làm giáo thọ sư. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cử Ty- 
kheo ......... làm giáo thọ sư để dạy giới tử tên 
xã n2 uy Bạch như thế. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận cử Tỳ-kheo .......... làm giáo thọ sư để 
dạy cho gIới tử ........... xong rồi. Tăng chấp thuận 
vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Lúc đó Giáo thọ sư đến chỗ giới tử bảo quỳ gôi 
chắp tay rôi nói: "Giới tử tên............ lắng nghe, 
nay là giờ phút chí thành, là giờ phút nói thật, sau 
ở trong Tăng cũng sẽ hỏi như thê, nêu thật thì con 
nên nói là thật, nếu không thật thì nên nói là không 
thật. Ta nay hỏi con: 

1. Con có phải là trượng phu không? 

2. Tuổi có đủ hai mươi không? 

3. Con không phải là nô tỳ phải không? 

4. Con không phải là người làm thuê cho người 
phải không? 

5. Con không phải do mua mà được phải 
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không? 

6. Con không phải do quân binh đánh phả mà 
bắt được phải không? 

7. Con không phải là quan nhân phải không? 

$. Con không phạm việc quan phải không? 

9. Con không có âm mưu với vương gia phải 
không? 

10. Con không có mắc nợ người phải không? 

II. Trượng phu có những bịnh như bịnh lại, 
bịnh lậu, ung thư, cản tiêu, điện cuông..., gần đây 
con có mắc những bịnh như thê không” 

12. Cha mẹ của con còn không, họ có cho phép 
con xuất gia không? 

13. Trước kia con có làm Tỳ-kheo không?, nêu 
đáp là có làm thì nên hỏi: "Con có thanh tịnh trì 
ĐIỚI không, khi xả giới con có nhất tâm như pháp 
hoàn giới không?" 

14. Con có đủ ba y và bát không? 

15. Tên của con là g1? 

16. Hòa thượng là a1? 

CIáo thọ sư hỏi xong nên trở lại trong Tăng 
bạch rằng: "Con đã hỏi giới tử ............ xong rôi” 
GIỚI SƯ nÓI: "Nếu thanh tịnh thì nên dẫn đến" , liền 
dẫn đến rồi bảo đảnh lễ Tăng và dạy pháp theo 
Tăng xin thọ giới cụ túc: 

Con tên là ......... theo Hòa thượng .......... thọ 
Ø1ớI Cụ túc, con nay theo Tăng xin thọ giới cụ túc, 
Ty-kheo .......... là Hòa thượng của con. Xin Tăng 
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tế độ cho con được thọ Ø1ớI cụ túc. Xin thương xót 
(3 lân). 

GIỚI sư ở trong Tăng xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, gIỚI tử tên ........... 
theo Hòa thượng thọ giới cụ túc, nay theo 
Tăng xin thọ giới cụ túc, Hòa thượng là . Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận cho tôi 


nay ở trong Tăng hỏi giới tử tên ........... các pháp 
chướng ngăn đạo. Bạch như vậy. 
Giới tử tên........... lắng nghe, nay là ĐIỜ phút 


chí thành... giỗng như đoạn văn trên cho đên câu 
nếu không thật thì nói là không thật. Nay ta hỏi 
COn: 

1. Con là trượng phu phải không?... giống như 
trên cho đến mười sáu Hòa thượng là ai? 

Tăng còn có điều gì chưa hỏi nữa không, nếu 
chưa hỏi thì nên hỏi, nêu đã hỏi hết rôi thì im lặng. 

Đại-đức Tăng lăng nghe, giới tử này tên 
"` theo Hòa thượng .......... thọ g1ới cụ túc, 
nay theo Tăng xin thọ giới cụ túc, Hòa thượng là 
À8 mài Giới tử này tự nói thanh tịnh, không có các 
pháp chướng ngăn đạo, ba y và bát đều đủ, Hòa 
thượng là ............. Nếu tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên chấp thuận, Tăng sẽ cho giới tử này tên 
CN TY thọ giới cụ túc, Hòa thượng là ............ 
Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho giới tử tên ........... thọ giới cụ túc xong rôi, 
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Hòa thượng 20 MS. Tăng chấp thuận vì im 
lạng, việc này xIn nhớ giữ như vậy. 

Này giới tử, nếu có ai hỏi thây được mẫy tuổi 
hạ, nên đáp là chưa có tuổi hạ; nếu hỏi thọ giới 
vào lúc nào, nên đáp là mùa đông hoặc mùa xuân, 
mùa hạ, có nhuân hay không nhuân. Đây là thời 
tiết, giới tử nên trọn đời ghi nhớ. 

Kế nói về pháp Tứ y: 

Giới tử tên ............ lãng nghe, đây là tri kiến 
của Phật Bà-già-bà, Thích ca-Mâu-nI-Đa-đà-a- 
ølà-độ-A-la-ha-tam-miệu-tam-Phật-đà nó! ra pháp 
Tứ y cho người thọ giới cụ túc. Tỷ-kheo nương 
theo pháp Tứ y này được xuất gia thọ giới cụ túc 
thành pháp Ty-kheo: 

1. Nương y phấn tảo, Tỳ-kheo được xuất gia 
thọ giới cụ túc thành pháp Tỷ-kheo. Nêu thọ thêm 
y bằng vải gai trăng, hoặc gai đỏ hoặc y Kiêu-thi- 
na, Súy-di-la, Khâm-bạt-la, Kiếp- -bồi... các loại y 
thanh tịnh khác thì con có thể nương y phấn tảo 
thọ dụng trọn đời hay không?. Nếu được thì đáp 
là được. 

2. Nương pháp khất thực, Tỳ-kheo được xuất 
gia thọ giới cụ túc thành pháp Tỳ-kheo. Nếu thọ 
thêm thức ăn đã nấu chín hoặc thức ăn ngon vào 
những ngày trai như mông tám, hai ba, mười bốn, 
mười lăm, hai mươi chín, ba mươi, mông một, 
hoặc thức ăn của tăng, hoặc ăn trong phòng riêng 
hoặc thọ người thỉnh thực... những thức ăn thanh 
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tịnh như thế thì con có thể nương pháp khất thực 
thọ dụng trọn đời hay không?. Nếu được thì đáp 
là được. 

3. Nương dưới gốc cây dừng nghỉ, Tỳ-kheo 
được xuất gia thọ giới cụ túc thành pháp Tỳ-kheo. 
Nếu thọ thêm nhà ấm, giảng đường... cho đến 
hang động trong núi; ngọa cụ Yên- đâu-lặc-ca, 
Man-đâu-lặc-ca... cho đến đệm cỏ, tất cả phòng 
xá ngọa cụ thanh tịnh như thế thì con có thể nương 
dưới gốc cây dừng nghỉ thọ dụng trọn đời hay 
không?. Nếu được thì đáp là được. 

4. Nương loại dược cũ bỏ (Trân khí dược), Tỳ- 
kheo được xuất gia thọ giới cụ túc thành pháp Tỳ- 
kheo. Nếu thọ thêm bốn loại được hàm tiêu là tô, 
dầu, mật, thạch mật; bốn loại mỡ tịnh là mỡ sâu, 
mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá; năm loại dược từ củ như 
củ gừng, xích phu tử, ba đê, bệ sa, xương bồ; năm 
loại dược từ quả như Ha-lê-lặc, Tỳ-diêm- lặc, A- 
ma-lặc, hồ tiêu, Tất- bạt-la; năm loại muôi là muối 
đen, muối trắng, muối tía, muỗi đò, muôi đất; năm 
loại thuốc thang nấu từ củ, cọng, lá, hoa, quả; năm 
loại thuốc từ nhựa cây là hưng cử, tát xà la tát đề, 
dịch đế, dịch đề để, dịch bà na... các loại được 
thanh tịnh như thê thì con có thê nương loại dược 
cũ bỏ thọ dụng trọn đời hay không?. Nêu được thì 
đáp là được. 

Giới tử tên ............ lãng nghe, đây là tri kiến 
của Phật Bà-già bà, Thích-ca-Mâu-nI-Đa-đà-a- 


668 BỘ LUẬT 5 


già-độ- A-la-ha-tam-miệu-tam-Phật-đà nói ra bốn 
pháp Đọa cho Tỷ-kheo thọ giới cụ túc. Tỷ-kheo 
đối với bốn pháp Đọa này nếu phạm một pháp nào 
thì không phải là Tỳ-kheo, không phải là Sa-môn, 
không phải là Thích tử mất pháp Ty-kheo. Như 
cây Đa la bị chặt ngọn thì không thể sanh trưởng, 
không tươi tốt, không cao lớn, không rộng mát. 
Tỷ- -kheo cũng như thê, đối với bôn pháp Đọa này 
nêu phạm một pháp nào thì không phải là Tỳ- 
kheo... mất pháp Tỳ-kheo. Bốn pháp Đọa là : 

1. Phật dùng đủ cách quở trách dục, dục tưởng, 
dục giác, dục nhiệt; khen ngợi đoạn dục, trừ dục 
tưởng, diệt dục nhiệt. Nêu Tỳ-kheo đã thọ giới 
pháp rôi, không xả giới, giới suy kém, không phát 
lô mà làm pháp dâm dục cho đến cùng với súc 
sanh thì người này không phải là Tỳ-kheo... mất 
pháp Tỳ-kheo. Đối với pháp Đọa thứ nhất nảy trọn 
đời không được làm, con có thể giữ được không?. 
lo được thì đáp là được. 

2. Phật dùng đủ cách quở trách không cho mà 
lẫy, khen ngợi không trộm cắp từ một sợi chỉ, một 
cây kim... cho đến năm tiên hoặc vật trị giá năm 
tiên. Tỳ-kheo nếu không cho mà lấy, vì việc này 
hoặc bị bắt, bị trói hoặc bị đuôi ra khỏi nước và bị 
măng là kẻ giặc thì người này không phải là Ty- 
kheo... mật pháp Tỳ-kheo. Đôi với pháp Đọa thứ 
hai này trọn đời không được làm, con có thể giữ 
được không?. Nếu được thì đáp là được. 
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3. Phật dùng đủ cách quở trách đoạn mạng 
người, khen ngợi không đoạn mạng cho đến một 
con kiên cũng không cô ÿ đoạn mạng huồng chi là 
người. Nếu Tỷ-kheo tự tay cô ý đoạn mạng người, 
hoặc sai người, câm dao giết, hoặc khuyên chết, 
khen chết nói răng: “Chao ôi trượng phu, sông tôi 
tệ như thê thì sông làm gì, thà chết còn hơn", tùy 
tâm suy nghĩ mà dùng đủ cách khuyến khích xÚi 
giục hoặc khen ngợi cải chết hoặc đào hâm, đặt 
bây... làm cho chêt; hoặc dùng cách T-đà-la, bán 
Tỳ-đà-la để giết; hoặc làm đọa thai, hoặc đây vào 
lửa, hoặc xô xuống nước hoặc đấy từ trên cao 
xuống cho chết... cho đến thai trong bụng mẹ mới 
được hai căn là thân căn và mạng căn cũng muốn 
làm cho chết thì người này không phải là Tỳy- 
kheo... mất pháp Tỳ-kheo. Đôi với pháp Đọa thứ 
ba này trọn đời không được làm, con có thể giữ 
được không?. Nếu được thì đáp là được. 

4. Phật đủ cách quở trách vọng ngữ, khen ngợi 
không vọng ngữ, cho đến đùa giỡn cũng không 
được vọng ngữ huống chi là cố ý vọng ngữ. Nếu 
1-kheo tự biết mình không có pháp hơn người 
mà tự khen mình là được quả A-la-hán, A-la-hán 
hướng... Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn hướng: hoặc tự 
khen mình chứng được Sơ thiên... tứ thiên; hoặc 
tự khen mình đã được pháp Từ bị hỷ xả, được định 
Không vô biên xứ...; được pháp quán bất tịnh, A- 
na-ban-na-niệm; chư thiên đến chỗ tôi, trời rông.. 
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đến chỗ tôi, tôi nói chuyện với họ ... những việc 
như thê vôn không có mà cố ý vọng ngữ thì người 
này không phải là Tỳ-kheo... mất pháp Tỳ-kheo. 
Đôi với pháp Đọa thứ tư này trọn đời không được 
làm, con có thể giữ được không?. Nếu được thì 
đáp là được. 

Giới tử tên ............ lắng nghe, tội trong thiên 
đâu không thể sám hối; tội trong thiên thứ hai tuy 
có thể sám hối, nhưng tùy thời che dâu bao nhiêu 
mà cho hành Ba-lợi-bà-sa bấy nhiêu, hành Ba-lợi- 
bà-sa rồi mới cho hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành 
Ma-na-đỏa xong mới ở trong chúng hai mươi Tỳ- 
kheo cho xuất tội. Những việc này ở trong chúng 
đáng hồ thẹn và bị người khinh chê, đó là: 

1. Không được cô ý làm xuất tịnh, con có thể 
giữ được không? Nếu được thì đáp là được. 

2. Không được cô ý xúc chạm thân người nữ, 
con có thể giữ được không? Nếu được thì đáp là 
được. 

3. Không được đối trước người nữ nói lời thô 
tục, con có thê ø1ữ được không? Nếu được thì đáp 
là được. 

4. Không được đối trước người nữ khen ngợi 
việc cúng dường thân, con có thể giữ được không? 
Nếu được thì đáp là được. 

5. Không được làm mai mỗi, con có thê giữ 
được không? Nếu được thì đáp là được. 

6. Không được tự xây cất phòng xá, nếu Phật 
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cho thi được làm, không cho thì không được làm. 
Con có thể giữ được không, nếu được thì đáp là 
được. 

7. Không được xây cất chùa lớn, Phật cho thì 
được làm, không cho thì không được làm.... như 
trên. 

Š. Không được đem tội không căn cứ vu bảng 
người khác.... như trên. 

9. Không được lây chút tội vu báng nói là đại 
tộI.... như trên. 

10. Không được phá Tăng.... như trên. 

11. Không được trợ giúp việc phá Tăng.... như 
trên. 

12. Không được ô tha gia.... như trên. 

13. Không được tánh ngang ngạnh khó dạy. ... 
như trên. Phải khéo khiêm hạ tâm mình, vui vẻ 
thuận theo lời dạy bảo. Này giới tử, con đã thọ giới 
xong, Hòa thượng, A-xà-lê, Tỳ-kheo tăng đều đây 
đủ, trong quốc độ tốt được chỗ hành đạo tốt. Như 
nguyện của Chuyên luân thánh vương, con nay 
đêu đã đây đủ. Con phải ø1a kính Tam bảo Phật 
pháp tăng, phải học ba môn học là chánh giới học, 
chánh tâm học và chánh huệ học. Con nên cầu ba 
môn giải thoát là không, vô tướng, vô nguyện; 
phải siêng năng ba nghiệp tụng kinh, ngôi thiên và 
làm việc chúng. Hành pháp như thê mới mở cửa 
Cam lô, chứng quả Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, Phật Bích chi và quả Phật. Ví 
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như hoa Thanh liên, Bạch liên, Hồng liên, Xích 
liên ở trong nước ngày một tăng trưởng; con cũng 
như thế, ở trong pháp Tỳ-kheo ngày một tăng 
trưởng. Những giới còn lại, Hòa thượng và A-xà- 
lê sẽ dạy cho con, con nay đã thọ xong giới cụ túc. 

Trong pháp Thích sư tử, Tất cả diệu thiện tụ, 
Sâu rộng không bờ mé. Vào biến báu công đức, 
Là nguyện của Luân vương, Thiên vương, Thiện 
pháp vương, Thường câu làm Sa-môn, Không 
được nhưng con được. 

Siêng năng hành ba nghiệp, Phật pháp vô 
lượng môn. 

Người thường nhớ nghĩ pháp, Đạt được trí vô 
ngại. 

Như hoa sen trong nước, Mỗi ngày một tăng 
trưởng, Con cũng tin như thế, Giới, văn, định, huệ 
tăng. Những giới khác đã chế, Hòa thượng sư sẽ 
dạy. 

Trong chúng đảnh lễ xong, Vui vì được như ý. 


¿.] 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 22 


PHÁP BÔ TÁT THỨ HAI 

Phật tại thành Vương-xá, lúc đó Thê tôn chưa 
cho các Ty-kheo bồ tát, chưa cho yết ma bồ tát, 
chưa cho thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa, chưa cho 
nhóm họp. Có dị đạo Phạm chí hỏi các Tỳ-kheo: 
"Các thây có bô tát, có yết ma bồ tát, có thuyết Ba- 
la-đề-mộc-xoa và nhóm họp không?", đáp là 
không có, Phạm chí liền chê trách: "Các Sa-môn, 
Bà-la-môn khác còn có bồ tát... và nhóm họp, Sa- 
môn Thích tử các thầy tự xưng là bậc hiển thiện 
có đức mà lại không làm bồ tát... và nhóm họp”. 
Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà 
nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho 
làm bồ tát... và nhóm họp; như ta đã kết gIỚI, mỗi 
nửa tháng nên thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa" 

Phật tại thành Vương-xá, lúc đó Trưởng lão 
Đại-kiếp-tân-na đang ở trong hang tại A-lan-nhã 
thuộc thành Vương xá, vào ngày mười lăm bồ tát, 
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Trưởng lão suy nghĩ: "Ta nên đến hay không nên 
đến bô tát, nên đến yết ma bồ tát hay không nên 
đến, nên đến thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa hay không 
nên đến, nên đến nhóm họp hay không nên đến, vì 
ta đã thanh tịnh thành tựu thanh tịnh bậc nhất". 
Lúc đó Phật biết được tâm niệm của Đại- -Kiệp- -tân- 
na nên nhập tam muội, như tâm tam muội hốt 
nhiên biến mất và hiện đến trước hang của Đại- 
kiếp-tân-na, xuất định rôi nói với Đại-Kiếp- -tân- 
na: "Thầy suy nghĩ như vây: Ta nên đến... giỗng 
như đoạn văn trên cho đến câu thanh tịnh bậc nhât 
phải không. Này ĐạtI- kiếp- tân-na, thây nên đến 
bố tát... và nhóm họp, vì sao, vì thây là đại 
Thượng tòa, thây nếu không cung kính, không quý 
trọng, không cúng đường bô tát thì a1 sẽ cung kính, 
quý trọng, và cúng dường bồ tát. Thây nên đến bỗ 
tát", nói rồi liền năm tay của Đại-kiêp-tân-na dẫn 
đến chỗ bồ tát. Phật vào trong Tăng ngôi vào chỗ 
ngôi rôi bảo các Tỳ-kheo: 

"Từ nay cho hai loại bố tát: Một là vào ngày 
thứ mười bốn, hai là vào ngày thứ mười lăm; một 
là trước giờ ăn, hai là sau giờ ăn; một là ban ngày, 
hai là ban đêm. Dù ở A-lan-nhã hay ở bên tụ lạc, 
từ nay ta cho mỗi lân bố tát cùng ở chung kết giới. 
Nên làm yết ma như sau: Tùy có bao nhiêu Tăng 
hòa hợp mỗi lần bô tát cùng ở chung kết giới, hoặc 
một Câu-lô-xá hoặc hai Câu-lô-xá cho đến mười 
Câu-lô-xá. một Tỳ-kheo trong đây xướng tướng 
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mười phương của đại giới hoặc là tường vách, 
hoặc là rừng cây, núi đá, đường sá, sông ao, nên 
xướng như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỷ-kheo — 
xướng tướng mưƯỜI phương của đại giới, bên trong 
các tướng này là nội giới. Nêu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng nay ở trong đại 
giới này mỗi lần bố tát cùng ở chung kết giới. 
Bạch như vậy. 

Đại-đức Tăng lắng nghe, 1ỷ-kheo Ä 58c 
xướng tướng mười phương của đại giới... giống 
như trên cho đến câu ở chung kết BIỚI. Các Trưởng 
lão nào chấp thuận thì yên lặng, a1 không chấp 
thuận thì nói. Tăng ở trong đại giới này mỗi lần bô 
tát cùng ở chung kết giới đã xong. Tăng chấp 
thuận vì im lặng, việc này xIn nhớ g1ữ như vậy. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Đại Ca diếp để lại Tăng-già-lê trong hang núi Kỳ- 
xà-quật, vì chút nhân duyên đắp hai y thượng hạ 
đến trong Trúc lâm, bỗng gặp trời mưa to nên 
không thê trở về trong hang núi được, phải lia y 
Tăng- -g1à-lê mà ngủ lại đêm. Đại Ca diệp nói với 
các ., "Tôi để lại y Tăng-già-lê trong hang 
núi... giỗng như đoạn văn trên cho đến câu ngủ lại 
đêm Tôi phải làm sao đây”, các Tỷ-kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Đại Ca diệp: "Thây thật như 
thê phải không?", đáp: "Thật như thế thưa Thế 


676 BỘ LUẬT 5 


tôn”, Phật đủ lời khen ngợi gl1ới và người trì ØIới 
rÔi bảo các Ty-kheo: "Từ nay cho trong đại giới 
này mỗi lần bô tát cùng ở chung kết giỚI, bên trong 
đại giới cho làm yết ma không lìa y ngủ đêm. Nên 
làm như sau: Nhất tâm nhóm Tăng, Tăng nhóm 
rôi, một Ty-kheo trong Tăng nên xướng: 

Đại-đức Tăng lắng nghẹ, tùy có bao nhiêu 
Tăng trong đại giới này môi lần bô tát cùng Ở 
chung kết gIỚI, trừ tụ lạc và giới tụ lạc, chỉ lây chỗ 
đât trồng và trú xứ. Nêu tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên chấp thuận, Tăng nay ở trong đại giới 
này mỗi lần bố tát cùng ở chung kết gIỚI, làm yết 
ma không lia y ngủ đêm. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch- nhị-yÊt- -ma cho đến câu Tăng 
nay ở trong đại giới này mỗi lần bố tát cùng Ở 
chung kết giới, làm yết ma không lia y ngủ đêm 
xong tôi. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất bịnh, muốn du 

hành trong một tháng nhưng y Tăng- già- -lê quá 
nặng không thể mang theo được, bèn nói với các 
Tỳy-kheo: "Tôi bịnh, muốn du hành ... không 
mang theo được, tôi phải làm sao đây”. Các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên 
này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Xá-lợi-phât: 
"Thây thật như thế phải không?", đáp: "Thật như 
thê thưa Thê tôn", Phật đủ lời khen ngợi giới và 
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người trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho 
Tỳ-kheo giả bịnh muốn du hành trong một tháng 
xIn yết ma không lìa y Tăng-già-lê ngủ đêm. Yêt 
ma nên làm như sau: Nhất tâm nhóm Tăng, = 
kheo già bịnh này đứng dậy trích bày vai hữu quỳ 
gối chặp tay bạch Tăng: 

Các Trưởng lão, tôi Ty-kheo ............ VÌ Ølà 
bịnh, muốn du hành trong một tháng nhưng y 
Tăng-già-lê quá nặng không thê mang theo được. 


Tôi Ty-kheo ............ vì già bịnh, nay theo Tăng 
xIn yêt ma không lìa y Tăng-già-lê một tháng ngủ 
đêm. Tôi Ty-kheo ............ vì già bịnh, xin Tăng 


cho tôi yêt ma không lia y Tăng-già-lê một tháng 
ngủ đêm. Xin thương xót (3 lần). Lúc đó Tăng nên 
xem xét có nên cho hay không nên cho, nếu người 
này nói là già bịnh mà thật sự là không có già bịnh; 
hoặc nói y Tăng- già-lê quá nặng mà thật sự là 
không có quá nặng thì không nên cho. Ngược lại 
nêu thật sự là già bịnh và y Tăng-g1à-lê là quá nặng 
thì nên cho. một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Ty-kheo này tên 
3aoy20003300 vì già bịnh, muôn du hành trong một 
tháng, nay theo Tăng xin yết ma không lìa y Tăng- 
già-lê một tháng ngủ đêm. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng nay cho Tỳ-kheo 
x32 86 này vì già bịnh, yết ma không lìa y Tăng- 
già-lê một tháng ngủ đêm. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
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cho Tỳ-kheo............ vì già bịnh, yết ma không lìa 
y Tăng-già-lê một tháng ngủ đêm xong rồi. Tăng 
chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như 
vậy. 

Xin lìa y Uất-đa-la-tăng, y An-đà-hội cũng 
giông như vậy; xin một tháng cho đến chín tháng 
cũng giống như vậy". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo các Ty- 
kheo: "Nêu Tăng muôn thu hẹp hay mở rộng đại 
giới thì trước phải xả giới cũ rồi mới kết lại đại 
giới tùy lớn hay nhỏ. Trước nên xả đại giới cũ như 
sau: Nhất tâm nhóm Tăng, một Tỳ-kheo trong 
Tăng xướng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, trong đại giới này 
mỗi lần bồ tát cùng ở chung hòa hợp kết gIỚI. Nêu 
tăng đúng thời đên nghe, Tăng nên châp thuận, 
Tăng nay giải đại giới, xả giới cũ mỗi lần bố tát 
cùng ở chung. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch- nhị-yêt- -ma cho đến câu Tăng đã 
giải đại gIới, Xả giới cũ mỗi lần bố tát củng Ở 
chung xong rôi. Tăng chập thuận vì im lặng, việc 
này xIn nhớ giữ như vậy. 

Các Ty-kheo ở trong tụ lạc không có Tăng 
phường, lúc mới làm Tăng phường chưa có kết 
ĐIỚI, không biết giới nên rộng bao nhiêu là được 
kết, Phật nói: "giới của Tăng phường tùy theo giới 
của tụ lạc". Các Tỳ-kheo ở chỗ đất trông không có 
tụ lạc, lúc mới làm Tăng phường chưa có kết ĐIỚI, 
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không biết giới nên rộng bao nhiêu là được kết, 
Phật nói: “Trong phạm vi vuông vức một Câu-lô- 
xá, các Ty-kheo không nên riêng làm bô tát và 
Tăng yết ma. Nếu riêng làm bồ tát và Tăng yết ma 
thì các Ty-kheo phạm tội". 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "Nói Ba-la-đề-mộc-xoa 
có bôn loại: Một là phi pháp biệt chúng nói Ba-la- 
đê-mộc-xoa thì không thành nói Ba-la-đề-mộc- 
xoa; hai là phi pháp hòa hợp nói Ba-la-đề-mộc- 
xoa cũng không thành nói Ba-la-đề-mộc-xoa; Ba 
là Pháp biệt chúng nói Ba-la-đề-mộc-xoa cũng 
không thành nói Ba-la-đê-mộc-xoa; bốn là Pháp 
hòa hợp nói Ba-la- đề-mộc-xoa mới thành nói Ba- 
la-đề-mộc-xoa. 

Lại có năm loại nói Ba-la-đề-mộc-xoa: 

1. Tăng nhất tâm bồ tát nói Tựa của Ba-la-đề- 
mộc-xoa, những pháp còn lại như trước đây đã 
nghe, đã nói Ba-la-đề-mộc-xoa. Tăng hòa hợp bố 
tát xong. 

2. Tăng nhất tâm bố tát nói Tựa và bốn pháp 
Ba-la-di, những pháp còn lại... cho đến câu Tăng 
hòa hợp bồ tát XONE. 

3. Tăng nhất tâm bồ tát nói Tựa, bỗn pháp Ba- 
la-di và mười ba pháp Tăng tản; những pháp còn 
lại... cho đến câu Tăng hòa hợp bồ tát xong. 

4. Tăng nhất tâm bồ tát nói Tựa... cho đến ba 
mươi pháp Xả đọa, những pháp còn lại... cho đến 
câu Tăng hòa hợp bồ tát xong. 
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5. Là nói đầy đủ từ đầu đến cuối". 

Có một trụ xứ khi bô tát, các Tỷ-kheo không 
hiểu biết chút øì, ngu sĩ như dê núi, vì các Tỳ-kheo 
không biết bố tát, không biết yết ma bồ tát, không 
biết nói Ba-la-đề-mộc-xoa, không biết nhóm họp. 
Trong trú xứ như thế khi bố tát các Tỳ-kheo không 
nên ở, nếu ở thì tất cả Tỳ-kheo không được bồ tát 
mặc tội. Có các 1-kheo trẻ tuôi đến từ giả Hòa 
thượng, A-xà-lê muôn du hành; Hòa thượng, A- 
xà-lê nên hỏi: "Con du hành cùng Tỳ-kheo làm 
bạn?", đáp là cùng với các Ty-kheo ............ làm 
bạn. Nếu các Tỳ-kheo này không biết bố tát.. 
không biết nhóm họp thì Hòa thượng, A-xà-lê nên 
giữ lại không cho đi; nếu Hòa thượng, A-xà-lê 
không g1ữ lại thì phạm Đột- kiết- la; nêu đã giữ lại 
mà các T-kheo HỆ tuôi này vẫn cô ý đi thì khi nào 
mặc tội, Phật nói: "ra ngoài giới khi trời vừa sáng 
liền phạm Đột-kiết-la". 

Có các Ty-kheo ở một trụ xứ an cư nghĩ là khi 
bố tát các Ty-kheo sẽ tụng Ba-la- đề-mộc-xoa, 
không ngờ khi bồ tát không có một Tỳ-kheo nào 
biết tụng Ba-la-đê- -mộc-xoa. Các Tỳ-kheo nên mời 
vị cựu Tỳ-kheo ở gần trú xứ nhận lời đến nói Ba- 
la-đề-mộc-xoa hoặc nói lược hoặc nói đây đủ. Nếu 
vị này nhận lời thì tốt, nếu không nhận lời thì các 
Ty-kheo này không nên ở trong đây hạ an cư; nếu 
Ở trong đây an cư thì tật cả Tăng cứ mỗi lần bố tát 
mà không được bô tát đều mắc tội. Các Tỳ-kheo 
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này nêu nghe có khách Tỳ-kheo đến thanh tịnh 
VêN, ở, nhận thây các Tỳ-kheo khách này biết bỗ 

. nhóm họp thì cựu Tỳ-kheo nên nghĩnh đón 
rÔi Í in dàng thăm hỏi, chỉ phòng xá ngọa cụ cho 
các vị ây theo thứ lớp thượng Hạ tòa mà an trụ... 
như thế như pháp cung cấp đây đủ những vật cần 
dùng, nên cúng dường bữa ăn sảng và bữa ăn trưa, 
nêu cựu Ty-kheo không cung câp cúng dường thì 
tật cả Ty-kheo trong trú xứ đều mắc tỘ1, VÌ sao, vì 
vào thời không có Phật thì người này. được bố vào 
chỗ Phật, nếu khách Tỳ-kheo có thê rộng phân biệt 
hai bộ Ba-la- đề-mộc-xoa thì các Tỳ-kheo cựu trụ 
nên cung cấp cúng dường. 

Có một trụ xứ bôn Tỳ-kheo thì khi bố tát, các 
Ty-kheo này nên nhóm lại một chỗ hòa hợp làm 
bồ tát, nói Ba-la-đề-mộc-xoa. 

Có một trụ xứ ba-Tỳ-kheo thì khi bố tát không 
nên nói Ba-la-đề-mộc-xoa, chỉ nên nhóm lại một 
chỗ nói Ba-lần bố tát. Nếu là bậc Thượng tòa 
muốn làm bồ tát nên đứng dậy trịch bày vai hữu, 
quỳ gôi chắp tay nói như sau: 

Trưởng lão nhớ nghĩ, hôm nay là ngày thứ 
mười bỗn hoặc thứ mười lăm Tăng bố tát. Trưởng 
lão biết tôi thanh tịnh, nhớ giữ thanh tịnh không 
có pháp chướng đạo, làm bồ tát thuyết giới, chúng 
đây đủ. (3 lân) 

Nếu là Hạ tòa muôn làm bố tát nên đứng dậy 
trịch bảy vai hữu, quỳ gối làm lễ vị Thượng tòa 
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bạch răng: 

Trưởng lão nhớ nghĩ, hôm nay là ngày thứ 
mười bốn hoặc ngày thứ mười lăm Tăng bố tát. 
Trưởng lão biết con thanh tịnh, nhớ giữ thanh tịnh, 
không có pháp chướng đạo, làm bồ tát thuyết giới, 
chúng đây đủ. & lần) 

Có một trụ xứ hai Tỳ-kheo thì khi bỗ tát không 
nên nói Ba-la-đề-mộc-xoa, chỉ nên nhóm lại một 
chỗ nói Ba-lần bồ tát giống như trường hợp trú xứ 
có ba-T-kheo. 

Có một trụ xứ một Ty-kheo, khi bồ tát, Ty- 
kheo này nên quét dọn chỗ bố tát, trải tòa ngôi.. 
đây đủ mọi thứ, nghĩ răng: "Nếu có các Tỳ-kheo 
đến mà chưa làm bố tát thị sẽ cùng làm bố tát 
thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa". Nếu không có ai đến 
thì nên lên trên tòa cao ngóng trông, khi thây có 
Tỳ-kheo nào đến thì nên kêu đến để cùng làm bố 
tát; nêu đợi mãi không CÓ a1 đến thì nên trở về chỗ 
của mình, tâm niệm nghĩ rằng: “Hôm nay là ngày 
thứ mười bỗn hoặc thứ mười lăm Tăng bố tát, con 
cũng ngày nay bồ tát". Như thế là một Tỳ-kheo đã 
làm bỗ tát xong. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo các Ty- 
kheo: "qua đêm nay nên nói Ba-la-đề-mộc-xoa", 
một Tỳ-kheo liên từ tòa đứng dậy trịch bày vai hữu 
chắp tay bạch Phật: "Thế tôn, có các Tỳ-kheo bịnh 
không đến", Phật bảo nên lấy dục thanh tịnh đến. 
Pháp lây dục như sau: Nên bảo Tỳ-kheo bịnh gởi 
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dục thanh tịnh đến, Tỳ-kheo bịnh nói là gởi dục 
thì gọi là được thanh tịnh; hoặc nói: "Hãy ở trong 
Tăng nói thanh tịnh giùm tôi", cũng gọi là được 
thanh tịnh; hoặc thân động gởi dục cũng gọi là 
được thanh tịnh; hoặc miệng nói gởi dục cũng gọi 
là được thanh tịnh; nếu thân và miệng không nói 
gởi dục thì không gọ! là được thanh tịnh. Lúc đó 
tật cả Ty-kheo nên đến chỗ người bịnh hoặc đưa 
người bịnh đến, nếu không kê đên Tỳ-kheo bịnh 
kia mà riêng làm bô tát thì tật cả Ty-kheo mắc tội. 
Lại có một trụ xứ hai T-kheo thì khi bồ tát không 
nên lây dục thanh tịnh, không nên gởi dục thanh 
tịnh mà hai 1-kheo này nên nhóm lại một chỗ nói 
Ba-lần bồ tát giống như trường hợp ba-Tỳ-kheo kể 
trên. Lại có một trụ xứ ba-Tỳ-kheo thì khi bố tát 
không nên lấy dục thanh tịnh, không nên gởi dục 
thanh tịnh mà ba- Jÿ-kheo này nên nhóm lại một 
chỗ nói Ba-lân bố tát giỗng như trường hợp ba- 
Tỳ-kheo kề trên. 

Lại có trú xứ bôn Tỳ-kheo thì khi bố tát không 
nên lây dục thanh tịnh, không nên gởi dục thanh 
tịnh mà các 1-kheo này nên nhóm lại một chỗ 
rộng làm bố tát, nói Ba-la-đề-mộc-xoa. Nêu bốn 
1-kheo trở lên thì khi bỗ tát nên hòa hợp nhóm, 
có Tỷ-kheo bịnh được tùy ý lấy dục thanh tịnh 
đến, nên lây dục như sau: Một người có thể lây 
dục của một hoặc hai, ba cho đến nhiễu người, tùy 
bao nhiêu người chỉ cần nhớ tên đều gọi là lẫy dục 
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thanh tịnh. Nếu người lây dục thanh tịnh nôi, 
không thê đến trong Tăng được thì nên gởi dục 
thanh tịnh này lại cho người khác. Nếu người lây 
dục thanh tịnh tự nói tôi là bạch y, tôi là Sa di, tôi 
không phải Ty-kheo, tôi là ngoại đạo; hoặc bị tẫn 
về không thấy tội, không sảm tội hay ác tà kiến 
không bỏ, hoặc phạm tội Bất cọng trụ, hoặc phạm 
trọng tội, hoặc vốn là bạch y, hoặc là bất năng 
nam, hoặc làm ô nhục Tỷ-kheo- ni... thi nên gởi 
dục thanh tịnh này lại cho người khác. Nếu lây dục 
thanh tịnh rồi mà không mang đến trong Tăng thì 
gọl là thanh tịnh không đến; hoặc người lây dục tự 
nói tôi là bạch y... cũng đều gọi là thanh tịnh 
không, đến. Nếu lây dục thanh tịnh nôi, trong tám 
nạn nếu có một nạn nảo khởi lên khiến không 
mang đến trong Tăng được thi gọi là thanh tịnh 
không đến. Nếu lây dục thanh tịnh rồi mà cô ý 
không mang đến trong Tăng, hoặc do phóng dật, 
hoặc do biếng nhác, ngủ quên hay nhập định đều 
gọI là thanh tịnh không đên. Người lây dục thanh 
tịnh này có ba nhân duyên mắc tội là cỗ ý không 
mang đến, phóng dật và biếng. nhác; hai nhân 
duyên không mặc tội là ngủ quên và nhập định. 
Nêu người lấy dục thanh tịnh rồi khi mang đến 
trong tăng lại nói tôi là bạch y... thì gọi là thanh 
tịnh đến; hoặc khi mang đến trong Tăng gặp nạn 
nào trong tám nạn khởi lên, không nói kịp thì gọi 
là thanh tịnh đến; hoặc khi mang đến trong Tăng 
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lại cô ý không nói hoặc do phóng dật... nhập định 
thì vẫn gọi là thanh tịnh đến. Người mang dục 
thanh tịnh đến này có ba nhân duyên mặc tội là cô 
ý không nói, phóng dật và biếng nhác; hai nhân 
duyên không mắc tội là ngủ quên và nhập định. 

Có một trụ xứ, Tỳ-kheo khi bô tát bỗng bị vua 
bắt hoặc oán giặc hoặc oán đảng bắt, Tăng nên sai 
sứ đến chỗ Tỷ-kheo đó bị bắt nói: "Ngày nay Tăng 
bồ tát, ông nên đưa- -Ty-kheo đến hoặc cho gởi dục 
thanh tịnh đến hoặc xuất giới, vì chúng tôi không 
được biệt chúng bồ tát". Nếu Tỷ-kheo được đưa 
đên... hoặc xuât gIỚI thì tôt; nêu không được thì 
các Tỳ-kheo không nên biệt chúng bố tát, nếu biệt 
chúng bồ tát thì tật cả Tỷ-kheo đều mặc tội. 

Lúc đó Phật bảo các Ty-kheo chớ đứng dậy vì 
có tăng sự, vì lúc đó nên cho Trưởng lão Thi-việt 
hành Ba-lợi-bà-sa. một Tỳ-kheo đứng dậy chặp 
tay bạch Phật: "Thế tôn, các Tỳ-kheo bịnh không 
đên đã gởi dục thanh tịnh xong", Phật nói: "Các 
Ty-kheo này tự thần thanh tịnh nên gởi dục thanh 
tịnh, Tỳ-kheo nên lây dục đến" . Pháp lây dục như 
sau: Nên bảo các Tỳ-kheo này gởi dục đến, các 
Ty-kheo này miệng nên nói gởi dục thì gọi là được 
dục; nếu tự thân không gởi dục và miệng không 
nói gởi dục thì gọi là không được dục. Lúc đó tật 
cả Ty-kheo nên đến chỗ Ty-kheo bịnh hoặc đưa 
người bịnh đến để cùng làm yết ma, các Ty-kheo 
không nên biệt chúng bô tát yết ma, nếu biệt chúng 
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làm thì các Tỳ-kheo đều mắc tội. một người có thê 
lây dục của một hoặc hai, ba cho đến nhiêu người, 

tùy bao nhiêu người chỉ cần nhớ tên thì đều gọi là 
được dục. Nếu người lây dục rồi không thê đến 
trong Tăng thi nên gởi lại cho người khác; nếu 
người lấy dục tự nói tôi là bạch y.. . giống như 
đoạn văn trên thì nên gởi dục lại cho người khác; 

nếu lấy dục rôi mà không mang đến trong Tăng thì 
gọi là dục không đến; nêu lây dục rồi mà gặp một 
nạn nảo trong tám nạn khởi lên không mang đến 
trong Tăng thì gọi là dục không đến; hoặc người 
lây dục rôi cố ý không mang đến trong Tăng hoặc 
do phóng dật... nhập định thì đều gọi là dục không 
đến. Người lây dục này có ba nhân duyên mặc tội 
và hai nhân duyên không mặc tội giông như trên. 

Nếu người lây dục rôi khi mang đến trong Tăng tự 
nói tôi là bạch y... thì đều gọi là dục đến; hoặc khi 
mang đến trong lãng, gặp một nạn nào trong tám 
nạn khởi lên không nói kịp thì vẫn gỌI là dục đến; 

hoặc khi mang đên trong lăng cô ý không nói 
hoặc do phóng dật... thì vẫn gọi là dục đến. Người 
lây dục mang đến trong Tăng này có ba nhân 
duyên mặc tội và hai nhân duyên không mắc tội 
giông như trên. 

Có một trụ xứ khi Tăng bồ tát, Ty-kheo bỗng 
bị vua bắt hoặc oán giặc, oán đảng bắt.. - giồng 
như trên cho đến câu nêu biệt chúng làm yết ma 
thì tất cả Tỳ-kheo đều mắc tội. 
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Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Thi-việt do tâm điên cuông nên có lúc đến bồ tát, 
có lúc không đến; Tăng yết ma có lúc đến, có lúc 
không đến khiến các Tỳ-kheo sanh nghi hỗi nên 
đem việc này bạch Phật. Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Thi-việt: "Thây thật 
như thế phải không”, đáp: "Thật như thế thưa Thế 
tôn”, Phật bảo các Ty-kheo: “Các thây nên cho 
Trưởng lão Th¡-việt yết ma cuông si, nêu có Tỳ- 
kheo nào giống, như Thi-việt, Tăng cũng nên cho 
yết ma cuông si". Pháp yết ma cho cuông sĩ như 
sau: Nhất tâm nhóm tăng, một Ty-kheo trong 
Tăng xướng: 

.Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Thi-việt này 
cuỗng sĩ điện đảo, có lúc đến bố tát, có lúc không 
đến; Tăng yết ma có lúc đến, có lúc không đến 
khiến các Tỳ-kheo sanh nghĩ hối. Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng nay cho 
Ty-kheo Thi-việt yết ma Cuông s1, dù Thi-việt có 
đên hay không đến, Tăng vẫn tùy ý làm bồ tát và 
các yết ma. Bạch như vậ 

Như thế Bạch- nhị-yết -ma cho đến câu Tăng 
làm yết ma cuồng s1 cho Tỷ-kheo Thi-việt xong 
rôi. Tăng chập thuận vì im lặng, việc này xin nhớ 
giữ như vậy. 

Nêu Tăng chưa làm yết ma cuỗng sĩ thì không 
nên biệt chúng bố tát và Tăng yết ma; nếu đã làm 
yết ma cuông si rôi thì dù biệt hay chung, Tăng 
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đều tùy ý làm bồ tát và Tăng yết ma. 

Có một trụ xứ khi bồ tát, tất cả Tỷ-kheo đều có 
tội nhưng không biết trừ tội. Nếu có khách Tỳ- 
kheo thanh tịnh cùng ở đồng kiên thì khách Ty- 
kheo này nên hỏi người có đức tốt trong các cựu 
trụ Tỳ-kheo rằng: "Trưởng lão, nếu Tỳ-kheo làm 
việc như thế như thế thì sẽ mắc tội gì?", đáp là sẽ 
mắc tội như thể như thế, khách Ty-kheo lại hỏi: 
"Trưởng lão có tự nhớ đã làm tội như thế như thế 
không?", đáp: "Tự nhớ, nhưng không phải TP 
mình tôi mà tất cả tăng cũng đều mặc tội này”, 
khách Ty-kheo nÓI: Trưởng lão nói tất cả tăng thì 
đối với Trưởng lão có ích gì, tại saO Trưởng lão 
không như pháp sám hối tội này". Nếu cựu Tỳ- 
kheo nghe lời khách Tỳ-kheo như pháp sám hôi 
tội này và các Tỳ-kheo khác cũng như pháp sám 
hồi tội này thì tốt; nếu không như thế, Tỷ-kheo 
khách biết có cử tội cũng vô ích thì đừng nên miễn 
cưỡng cử |ỘI. 

Có một trụ xứ khi bồ tát, một Tỳ-kheo nhớ có 
tội thì nên đến chỗ một Tỳ-kheo khác như pháp 
sám hối tội Tây, sám hồi rôi mới nên bồ tát, nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa, không nên phá bỗ tát. Lại có 
một trụ xứ khi bô tát, một Tỳ-kheo có tội nghi thì 
nên đến nói với Tỳ-kheo khác: ' “Trưởng lão, tôi có 
một tội nghị, sau sẽ hỏi để quyết nghĩ", nói như 
thê rồi mới nên bố tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa, 
không nên phá bồ tát. 
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Lại có một trụ xứ khi bồ tát đang nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa, một T-kheo nhớ nghĩ có tội muốn nói 
ra thì nên tự nhất tâm niệm: "Ta sau bố tát sẽ như 
pháp sám hối tội này”, nghĩ như thê rôi mới nên 
bố tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa, không nên phá bố 
tát. Nếu khi đang nói Ba-la-đề-mộc-xoa, Ty-kheo 
có tội nghĩ cũng nên tự nhất tâm niệm: "Ta sau bô 
tát sẽ hỏi tội này để quyết nghĩ”, nghĩ như thế rôi 
mới nên bô tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa, không nên 
phá bồ tát. 

Có một trụ xứ, tất cả Tỳ-kheo tăng có tội, biết 
tội này nhưng không có được khách TP -kheo 
thanh tịnh cùng Ở đồng kiến để như pháp sám hồi. 
Các Tỳ-kheo nên mời một T-kheo gần trú xứ đến 
trong đây để như pháp sảm hồi tội này rôi trở vê: 
“Chúng tôi ở bên thấy, như pháp sám hỗi tội Tây: _ 
1-kheo kia nếu có thê dàn xêp được việc này thì 
tốt, nếu không dàn xếp được thì nên sai một Tỳ- 
kheo xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, chúng ta tật cả Tỳ- 
kheo tăng trong trú xứ này phạm tội biết tội này 
nhưng không có được Tỳ-kheo khách thanh tịnh 
cùng ở đông kiến để như pháp sảm hồi tội này; 
cũng không mời được Tỳ-kheo ở gần trú xứ đên 
để ở bên Tỳ-kheo này như pháp sám hối tội này. 
Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên châp 
thuận, Tăng sau sẽ như pháp sám hỗi tội này. Bạch 
như vậy. 
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Làm như thế xong mới nên bô tát nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa, không nên phá bộ tát. 

Có một trụ xứ khi bô tát, tât cả Tỳ-kheo trong 
một việc có nghi, một Ty-kheo trong Tăng xướng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, tật cả Ty-kheo trong 
trú xứ này nơi một việc có nghi. Nêu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng Sau SẼ 
hỏi tội này để quyết nghi. Bạch như vậy. 

Làm như thế xong mới nên bồ tát nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa, không nên phá bồ tát. 

Có một trụ xứ khi bố tát, cựu Ty-kheo bốn 
người trở lên nhóm lại một chỗ làm bô tát nói Ba- 
la-đề-mộc-xoa; nếu có số đông Ty-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, thì các cựu 
Ty-kheo này nên nói lại Ba-la- đề-mộc-xoa thì 
không tội. Nêu các Ty-kheo bồ tát nói Ba-la-đê- 
mộc-xoa Xong, nhưng tất cả chưa đứng dậy, chưa 
đi mà có sô đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh 
tịnh cùng ở đồng kiến, thì các Tỳ-kheo này nên 
nói lại Ba-la-đê-mộc-xoa thì không tội. Nếu các 
Tỳ-kheo nói Ba-la-đề-mộc-xoa xong, có người 
đứng dậy đi, có người chưa đứng dậy đi mà có sô 
đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng 
ở đông kiến, thì các Tỳ-kheo này nên nói lại Ba- 
la-đề-mộc-xoa thì không tội. Nếu các Tỳ-kheo nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa xong, tất cả đều đứng dậy 
nhưng chưa đi mà có sô đồng Ty-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, thì các Tỳ- 
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kheo nên nói lại Ba-la-đề-mộc-xoa thì không tội. 

Có một trụ xứ khi bố tát, cựu 1y-kheo bốn 
người trở lên nhóm lại một chỗ muốn bỗ tát nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa thì có số ít Ty-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, thì các Tỳ- 
kheo khách này nên nghe theo thứ lớp. Nêu các 
cựu Tỳ-kheo đã nói Ba-la-đê-mộc-xoa XONØ, tất cả 
đều đứng dậy chưa đi mà có số ít Tỳ-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, thì các 
khách Tỳ-kheo nên đến bên cựu Tỳ-kheo nói Ba- 
lần làm bố tát. Nếu cựu Tỳ-kheo nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa xong, có người đứng dậy ởi, có người 
chưa đứng dậy đi mà có số ít Tỳ-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng Ở đồng kiến, thì các 
khách Tỳ-kheo này nên đến bên cựu Tỷ-khco chưa 
đứng dậy đi đề nói Ba-lần làm bồ tát. Nếu các cựu 
Tỳ-kheo đã nói xong Ba-la-đê- -mộc-xoa, tật cả đều 
đứng dậy nhưng chưa đi mà có sô Ít Tỳ-kheo ở trú 
xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, nêu cựu 
Ty-kheo đồng tâm thì nên nói lại Ba-la- đề-mộc- 
xoa, được vậy thì tốt; nêu không được đồng tâm 
thì khách Tỳ-kheo nên ra ngoài giới nói Ba-lần 
làm bồ tát. 

Nếu cựu Tỳ-kheo khi bô tát nói Ba-la-đề-mộc- 
xoa thi có cựu Tỳ-kheo đến, đông hơn hoặc ít hơn 
hay bằng; nếu nhiêu hơn hay băng thì cựu Tỳ-kheo 
trước nên nói lại, nếu ít hơn thì cựu Tỳ-kheo sau 
nên nghe theo thứ lớp. 
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Nếu cựu Tỳy-kheo khi bố tát nói Ba-la-đê-mộc- 
xoa thì có khách Ty-kheo đến, đông hơn hoặc ít 
hơn hay bằng: nếu nhiêu hơn thì cựu Tỳ-kheo nên 
nói lại, nêu băng hoặc ít hơn thì khách Tỳ-kheo 
nên nghe theo thứ lớp. 

Nêu cựu Tỳ-kheo khi bồ tát nói Ba-la-đê-mộc- 
xoa thì có cựu Tỳ-kheo và khách 1ỷ-kheo cùng 
đến, đông hơn hoặc băng hoặc ít hơn; nêu nhiêu 
hơn hay băng thì cựu Tỳ-kheo trước nên nói lại, 
nếu ít hơn thì khách và cựu Tỳ-kheo sau nên nghe 
theo thứ lớp. 

Nêu khách Tỷ-kheo khi bố tát nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa thì có khách Ty-kheo đến, nhiêu hơn 
hoặc băng hay ít hơn; nếu nhiêu hơn thì khách T- 
kheo trước nên nói lại, nếu bằng hay ít hơn thì 
khách Tỳ-kheo sau nên nghe theo thứ lớp. 

Nêu khách Tỳ-kheo khi bố tát nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa thì cựu 1-khco đến, nhiêu hơn hoặc 
băng hay ít hơn; nêu nhiêu hơn hay băng thì khách 
1-kheo nên nói lại, nếu ít hơn thì cựu Tỳ-kheo 
nên nghe theo thứ lớp. 

Nêu khách Tỳ-kheo khi bố tát nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa thì có cựu Tỳ-kheo và khách Ty-kheo 
cùng đến, nhiều hơn hoặc băng hay ít hơn; nếu 
nhiêu hơn hay băng thì khách Tỳ-kheo nên nói lại, 
nếu ít hơn thì cựu và khách Tỳ-kheo nên nghe theo 
thứ lớp. 

Nêu cựu Tỳ-kheo và khách Ty-kheo khi bô tát 
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nói Ba-la-đề-mộc-xoa thì có cựu Tỳ-kheo và 
khách Ty-kheo củng đến, nhiều hơn hoặc băng 
hay ít hơn; nếu nhiêu hơn hay băng thì các Tỳ- 
kheo trước nên nói lại, nếu ít hơn thì các Tỳ-kheo 
sau nên nghe theo thứ lớp. 

Nếu cựu ,Iy-kheo và khách Tỳ-kheo khi bố tát 
nói Ba-la-đề-mộc-xoa thì có cựu Ty-kheo đến, 
nhiêu hơn hoặc bằng hay ít hơn; nếu nhiêu hơn 
hoặc băng thì các Ty-kheo trước nên nói lại, nêu 
Ít hơn thì cựu Tỷ-kheo sau nên nghe theo thứ lớp. 
Nếu cựu Tỷ-kheo và khách Tỳ-kheo khi bồ tát nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa thì có khách Ty-kheo đến, 
nhiêu hơn hoặc bằng hay Ít hơn; niêu nhiêu hơn thì 
các Tỳ-kheo trước nên nói lại, nếu băng hay ít hơn 
thì khách Tỳ-khco sau nên nghe theo thứ lớp. 

Có một trụ xứ khi bố tát, cựu 1y-kheo bốn 
người trở lên nhóm lại một chỗ muốn bỗ tát nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa thì có số đông T-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, các vị này 
suy nghĩ: "Cựu Tỳ-kheo trong đây có bốn người 
trở lên làm bồ tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa, chúng ta 
cũng nên làm bố tát nói Ba-la-đê-mộc-xoa", liên 
khởi tưởng tịnh, tưởng Tỳ-nI, tưởng biệt đồng biệt 
để làm bô tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa. Lại có số 
đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng 
ở đồng kiến, các Ty-kheo kia nên nói lại, các T- 
kheo trước mắc tội. Các Tỳ-kheo kia khởi tưởn 
tịnh, tưởng Tỳ-nI1, tưởng biệt đồng biệt để làm bô 
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tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa XONG; nêu tất cả chưa 
đứng dậy chưa đi, hoặc có người đứng dậy đi có 
người chưa đứng dậy đi, hoặc tật cả đều đứng dậy 
nhưng chưa đi mà có số đông Tỳ-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, thì các lỳ- 
kheo kia nên nói lại, các Tỳ-kheo trước mặc tội. 

Có một trụ xứ khi bố tát, cựu 1y-kheo bốn 
người trở lên nhóm lại một chỗ muốn bỗ tát nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa thì có số đông T-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, các vị này 
Suy nghĩ: Chúng ta nên hay không nên ở trong 
đây bô tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa" , nphi là tịnh hay 
bất tịnh, khởi tưởng biệt đồng biệt để làm bồ tát 
nói Ba-la-đề-mộc-xoa. Lại có số đông Tỳ-kheo ở 
trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở đông kiến, thì 
các Tỳ-kheo kia nên nói lại, các Ty-kheo trước 
mắc tội. Các Tỳ-kheo kia nghi là tịnh hay bất tịnh, 
khởi tưởng biệt đồng biệt để làm bồ tát nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa xong; nếu tât cả chưa đứng dậy, chưa 
đi hoặc có người đứng dậy đi, có người chưa đứng 
dậy đi hoặc tât cả đều đứng dậy nhưng chưa đi, mà 
có SỐ đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đên, thanh tịnh 
cùng ở đồng kiến, thì các Tỳ-kheo kia nên nói lại, 
các Tỳ-kheo trước mắc tội. 

Có trú xứ khi bố tát, cựu Tỳ-kheo bốn người 
trở lên nhóm lại một chỗ muốn bồ tát nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa thì có số đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác 
đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, các cựu Tỳ-kheo 
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suy nghĩ: "Số đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, 
thanh tịnh cùng ở đồng kiến, là diệt hoại trừ xả; 
chúng ta không cân các Tỳ-kheo này vì họ ưa thích 
phá tăng, liền khởi tưởng biệt đồng biệt để làm 
bố tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa. Lại có số đông Ty- 
kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng 
kiến, các cựu Tỳ-kheo nên nói lại, các Tỷ-kheo 
trước mắc tội Thâu-lan-giá vì gân phá tăng, vì các 
Ty-kheo nảy ưa thích phá tăng. Nêu khởi tưởng 
biệt đồng biệt đề làm bồ tát, nói Ba-la-đề-mộc-xoa 
xong, tất cả Tỳ-kheo chưa đứng dậy chưa đi mà có 
sô đông T-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh 
cùng ở đồng kiến, các cựu Ty-kheo nên nói lại, 
các Tỳ-kheo trước mặc tội Thâu-lan-giá vì gân 
phá tăng. 

Nêu cựu Ty-kheo khi nói Ba-la- đê-mộc-xoa, 
cựu Ty-kheo đến đông hơn hoặc bằng hay ít hơn, 
nếu đông hơn hay băng thì nên nói lại. Nếu cựu 
Ty-kheo khi nói Ba-la- đề-mộc-xoa, khách Tỷ- 
kheo đến đông hơn hoặc bằng hay ít hơn, nêu 
nhiêu hơn hay băng thì nên nói lại. Nêu cựu Tỳ- 
kheo khi nói Ba-la-đề-mộc-xoa, cựu Ty-kheo và 
khách J1ÿ-kheo đến nhiều hơn hoặc Dăng hay ít 
hơn, nêu nhiêu hơn hay băng thì nên nói lại. Nếu 
khách Tỳ-kheo khi nói Ba-la- đê-mộc-xoa, khách 
Ty-kheo đến nhiều hơn hoặc bằng hay ít hơn, nếu 
nhiêu hơn hoặc băng thì nên nói lại. Nếu khách 
Ty-kheo khi nói Ba-la- đề-mộc-xoa, cựu Ty-kheo 
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đến nhiêu hơn hoặc bằng hay ít hơn, nêu nhiêu hơn 
hay băng thì nên nói lại. Nếu khách Tỷ-kheo khi 
nói Ba-la-đề-mộc-xoa, cựu Ty-kheo và khách ĐC 
kheo đến nhiều hơn hoặc Dăng hay ít hơn, nêu 
nhiêu hơn hay băng thì nên nói lại. Nếu cựu Tỳ- 
kheo và khách 1ỷ-kheo cùng nói Ba-la-đề-mộc- 
xoa, cựu Tyỳ-kheo và khách 1-kheo cùng đến 
nhiêu hơn hoặc bằng hay ít hơn, nêu nhiêu hơn 
hay băng thì nên nói lại. Nếu cựu Ty-khco và 
khách Ty-kheo cùng nói Ba-la- đê-mộc-xoa, cựu 
Ty-kheo đến nhiêu hơn hoặc bằng hay ít hơn, nếu 
nhiêu hơn hay băng thì nên nói lại. Nếu cựu làn 
kheo và khách Ty-kheo cùng nói Ba-la- đê-mộc- 
xoa, khách Ty-kheo đến nhiêu hơn hoặc bằng hay 
ít hơn, nếu nhiêu hơn hay bằng thì nên nói lại. 
Cựu Tỳ-kheo ngày thứ mười bốn bồ tát đông, 
khách Tỳ-kheo ngày thứ mười lăm bồ tát ít hơn thì 
khách Tỳ-khco nên thuận theo cựu Tỳ-kheo bồ tát 
vào ngày thứ mười bốn. Nếu cựu Tỳ-kheo bỗ tát 
vào ngày thứ mười bốn ít, khách Tỳ-kheo bố tát 
vào ngày thứ mười lăm đông hơn thì cựu Ty-kheo 
nên thuận theo khách Tỳ-kheo, không nên bố tát 
vào ngày thứ mười bốn. Cựu Tỳ-kheo bồ tát vào 
ngày thứ mười lăm đông, khách Tỳ-kheo bố tát 
vào ngày thứ mười bốn ít hơn thì khách Tỳ-kheo 
nên thuận theo cựu Tỳ-kheo đối lại ngày bồ tát. 
Cựu Tỳ-kheo bỗ tát vào ngày thứ mười lăm ít, 
khách Tỳ-kheo bồ tát vào ngày thứ mười lăm đông 
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hơn thì cựu Tỳ-kheo nên thuận theo khách Tỳ- 
kheo ra ngoài giới làm bố tát. 

Khách Tỳ-kheo bồ tát vào ngày thứ mười bốn 
đông, cựu Tỳ-kheo bô tát vào ngày thứ mười lăm 
ít hơn thì cựu Tỳ-kheo nên thuận theo khách Tỷ- 
kheo bồ tát vào ngày âầy. Khách Tỳ-kheo bồ tát vào 
ngày thứ mười bôn ít, cựu Tỳ-kheo bồ tát vào ngày 
thứ mười lăm đông hơn thi khách Ty-kheo nên 
thuận theo cựu Tỳ-kheo, không nên bố tát vào 
ngày ây. Khách Tỳ-kheo bồ tát vào ngày thứ mười 
lăm đông, cựu Tỳ-kheo bố tát vào ngày thứ mười 
bốn ít hơn thì cựu Tỷ-khco nên thuận theo khách 
Tỷ-kheo đối lại ngày bồ tát. Khách Tỳ-kheo bố tát 
vào ngày thứ mười lăm ít, cựu Tỳ-kheo bố tát vào 
ngày thứ mười bốn đông hơn thì khách Tỷ-kheo 
nên thuận theo cựu Tỳ-kheo ra ngoài giới làm bố 
tát. 

Có một trụ xứ khi bô tát, cựu Tỳ-kheo nghe 
tướng của khách Tỳ-kheo, nhân duyên của = 
Tỳy-kheo hoặc tiếng chân, tiếng Đ1ày dép... 
không đi tìm, liên bồ tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa th 
cựu TI-kheo phạm tội. Nếu đi tìm thấy được mà 
không kêu, liên bô tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa thì 
cựu Tỷ-kheo mặc tội. Nếu đi tìm không thây, có 
nghi mà liên bố tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa thì cựu 
Tỳ-kheo mặc tội. Nếu tìm không thấy, không có 
nghi gì mới bô tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa thì cựu 
Tỳ-kheo không phạm. Nếu tìm được khách Tỳ- 
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kheo nhất tâm hoan hỉ cùng bố tát nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa thì cựu Tỳ-kheo không tội. 

Có một trụ xứ khi bố tát, khách Tỳ-kheo nghe 
tướng của cựu Ty-kheo, nhân duyên của cựu Tỷ: 
kheo như tiếng khóa cửa, tiếng tụng kinh... mà 
không tìm kiếm, liên bố tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa 
thì khách Ty-kheo mặc tội. Nêu tìm thấy được mà 
không kêu, liên bộ tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa thì 
khách Tỷ-kheo mặc tội. Nếu tìm không thây, có 
nghi mà liền bố tát nói Ba-la- đề-mộc-xoa thì 
khách Tỳ-kheo mặc tội. Nếu tìm không. thây, 
không có nghi gì mới bố tát nói Ba-la- đề-mộc-xoa 
thì khách Ty-kheo không tội. Nếu tìm được cựu 
Ty-kheo nhất tâm hoan hỉ cùng bỗ tát nói Ba-la- 
đê-mộc-xoa thì khách Tỳ-kheo không tội. 

Có một trụ xứ khi bố tát, cựu Tỳ-kheo thấy 
tướng của khách T-kheo, nhân duyên của khách 
Tỳ-kheo như y bát, tích 4rượng, túi da đựng dâu.. 
mà không đi tìm, liên bồ tát nói Ba-la- đề-mộc-xoa 
thì cựu Tỳ-kheo mặc tội. Nêu tìm thấy được mà 
không kêu, liên bồ tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa thì 
cựu Ty-kheo mặc tội. Nếu tìm không thây, có nghi 
mà liền bố tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa thì cựu Ty- 
kheo mặc tội. Nếu tìm không thấy, không có nghỉ 
gì mới bố tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa thì cựu Tỳ- 
kheo không tội. Nếu tìm được khách dy-kheo nhất 
tâm hoan hỉ cùng bô tát nói Ba-la-đề-mộc-xoa thì 
cựu Ty-kheo không tội. 
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Có một trụ xứ khi bồ tát, khách Tỳ-kheo thấy 
tướng của cựu Tỷ- kheo, nhân duyên của cựu vàn 
kheo như nhà mới quét c dọn, mới trải giường tòa.. 
mà không đi tìm, liên bộ tát nói Ba-la- đề-mộc-xoa 
thì khách Ty-kheo mặc tội. Nếu tìm thấy mà 
không kêu, liên bộ tát nói Ba-la- đê-mộc-xoa thì 
khách Tỷ-kheo mặc tội. Nếu tìm không thây, có 
nghi mà liền bố tát nói Ba-la- đề-mộc-xoa thì 
khách Tỳ-kheo mặc tội. Nếu tìm không, thây, 
không có nghi gì mới bố tát nói Ba-la- đề-mộc-xoa 
thì khách Ty-kheo không tội. Nếu tìm thấy cựu 
Ty-kheo nhât tâm hoan hỉ cùng bô tát nói Ba-la- 
đê-mộc-xoa thì khách Ty-kheo không tội. 

Khi bỗ tát không nên đến: Chỗ này có Tỳ- 
kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ 
kia có Tỷ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ- 
kheo, có trú xứ và không có trú xứ. Nếu chỗ kia 
nghe nói có I-kheo bất cọng trụ thì khi bố tát 
không nên đến. Chỗ này có Tỷ-kheo, có trú xứ; 
chỗ kia không có Tỷ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
không có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia không 
có Ty-kheo, có trú xứ và không có trú xứ. Nếu ở 
chỗ kia nghe có Tỳ-kheo bất cọng trụ (Ba-la-di), 
thì khi bố tát không nên đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia 
có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, 
có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ- 
kheo, có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, không 
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có trú xứ; chỗ kia không có Tỷ-kheo, có trú xứ và 
không có trú xứ; chỗ kia có Ty-kheo, có trú xứ. 
Nếu ở chỗ kia nghe có Tỳ-kheo bất cọng trụ (Ba- 
la-di), thì khi bố tát không nên đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú 
xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú 
xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
không có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia không 
có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia 
có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không 
có trú xứ. Nếu ở chỗ kia nghe có Tỷ-kheo, bất cọng 
trụ (Ba-la-di), thì khi bồ tát không nên đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, không có Tỳ-kheo, có trú 
xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
không có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia không 
có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia 
có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không 
có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không 
có trú xứ. Nếu ở chỗ kia nghe có Tỷ-kheo, bất cọng 
trụ (Ba-la-di), thì khi bố tát không nên đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, không có Tỳ-kheo, 
không có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, không 
có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, có trú xứ và 
không có trú xứ; chỗ kia có Tỷ-kheo, có trú Xứ; 
chỗ kia có Ty-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có 
Ty-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia 
không có Iy-kheo, có trú xứ. Nếu ở chỗ kia nghe 
có Tỳ-kheo bất cọng trụ (Ba-la-di), thì khi bố tát 
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không nên đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, không có Tỳ-kheo, có trú 
xứ và không có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, 
có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia có Tỷ-kheo, 
có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không có trú xứ; 
chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ. 
Nếu ở chỗ kia nghe có Tỷ-kheo bất cọng trụ (Ba- 
la-di), thì khi bố tát không nên đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ- 
kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không có trú 
xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú 
xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
không có Tỷ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia không 
có Ty-kheo, có trú xứ và không có trú xứ. Nêu ở 
chỗ kia nghe có Tỳ-khco, bất cọng trụ (Ba- la-d)), 
thì khi bồ tát không nên đến, trừ Tăng sự việc gâp. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia 
có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, 
có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ- 
kheo, có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, không 
có trú xứ; chỗ kia không có Tỷ-kheo, có trú xứ và 
không có trú xứ; chỗ kia có Ty-kheo, có trú xứ. 
Nếu ở chỗ kia nghe có Tỳ-kheo bất cọng trụ thì 
khi bồ tát không nên đến, trừ Tăng sự việc gập. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú 
xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú 
xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
không có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia không 
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có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia 
có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không 
có trú xứ. Nêu ở chỗ kia nghe có Tỳ-kheo bất cọng 
trụ thì khi bố tát không nên đến, trừ Tăng sự việc 
ĐẤp. _ 

Chô này có Tỳ-kheo, không có Tỳ-kheo, có trú 
xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
không có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia không 
có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia 
có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không 
có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không 
có trú xứ. Nêu ở chỗ kia nghe có Tỳ-kheo bất cọng 
trụ thì khi bố tát không nên đến, trừ Tăng sự việc 
ĐẦp. _ 

Chô này có Tỳ-kheo, không có Ty-kheo, 
không có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, không 
có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, có trú xứ và 
không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ; 
chỗ kia có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có 
Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia 
không có Tỳ-kheo, có trú xứ. Nếu ở chỗ kia nghe 
có Tỳ-kheo bất cọng trụ thì khi bố tát không nên 
đến, trừ Tăng sự việc gấp. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, không có Tỳ-kheo, có trú 
xứ và không có trú xứ; chỗ kia không có Tỳ-kheo, 
có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, 
có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không có trú xứ; 
chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; 
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chỗ kia không có Tỷ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
không có Ty-kheo, không có trú xứ. Nếu ở chỗ kia 
nghe có Tỳ-kheo bất cọng trụ thì khi bồ tát không 
nên đến, trừ Tăng Sự VIỆC gấp. 

Khi bồ tát nên đến: Chỗ này có Tỳ-kheo, có trú 
xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ- 
kheo, không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú 
xứ và không có trú xứ. Nếu ở chỗ kia có Tỳ-kheo 
thanh tịnh cùng ở thì khi bố tát nên đến. 

Chỗ này có Tỷ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có 
không phải Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có không 
phải Ty-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có không 
phải .1Ÿ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ. Nêu 
ở chỗ kia có Tỳ-kheo thanh tịnh cùng ở thì khi bố 
tát nên đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia 
có Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, 
có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia có không 
phải Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có không phải 
Ty-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có không phải 
Tỷ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ. Nếu ở chỗ 
kia có Tỳ-kheo thanh tịnh cùng ở thì khi bố tát nên 
đến. 

Chỗ này có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú 
xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú 
xứ; chỗ kia có không phải Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ 
kia có không phải Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ 
kia có không phải Tỳ-kheo, có trú xứ và không có 
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trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có 
Tỳ-kheo, không có trú xứ. Nêu ở chỗ kia có Tỳ- 
kheo thanh tịnh cùng ở thì khi bố tát nên đến. 

Chỗ này có không phải Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ 
kia có không phải Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có 
không phải Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có 
không phải Ty-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; 
chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, 
không có trú xứ; chỗ kia có Ty-kheo, có trú xứ và 
không có trú xứ. Nếu ở chỗ kia có Tỳ-kheo thanh 
tịnh cùng ở thì khi bố tát nên đến. 

Chỗ này có không phải Tỳ-kheo, không có trú 
xứ; chỗ kia có không phải Tỳ-kheo, không có trú 
xứ; chỗ kia có không phải Tỳ-kheo, có trú xứ và 
không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ; 
chỗ kia có Tỷ-khco, không có trú xứ; chỗ kia có 
Ty-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia có 
không phải Tỳ-kheo, có trú xứ. Nêu ở chỗ kia có 
Ty-kheo thanh tịnh cùng ở thì khi bồ tát nên đến. 

Chỗ này có không phải Tỳ-kheo, có trú xứ và 
không có trú xứ; chỗ kia có không phải Tỳ-kheo, 
có trú xứ và không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, 
có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, không có trú xứ; 
chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ và không CÓ trú XỨ; 
chỗ kia có không phải Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia 
có không phải Tỳ-kheo, không có trú xứ. Nêu ở 
chỗ kia có Tỳ-kheo thanh tịnh cùng ở thì khi bố 
tát nên đến. 
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Phật nói: "Không nên bồ tát nói Ba-la-đề-mộc- 
xoa ở trước bạch y, Sa di, dị đạo, không phải Tỷ- 
kheo; người bị tẫn về không thây tội, không sảm 
tội, không bỏ ác tà kiến và tội bất cọng trụ; người 
phạm các tội bất cọng trụ, phạm biên tội, người 
vôn là bạch Ÿ bất năng nam, người ô nhục Tỳ- 
kheo-nI, người VIỆt tế (người phá nội ngoại đạo), 
tặc trụ; người giết cha mẹ, A-la-hán, người phá 
tăng, người ác tâm làm cho Phật bị thương. Tất cả 
việc trước làm xong rôi mới bố tát nói Ba-la-đề- 
mộc-xoa; nêu đáng cho Hiện tiên Tỳ-m thì nên 
cho; đáng cho Ức niệm Tỳ-ni thì nên cho; đáng 
cho Bắt s¡ Tỳ-ni thì nên cho; đáng cho Mích tội 
tướng Tỳy-ni thì nên cho; đáng cho Đa mích Ty-ni 
thì nên cho; đáng cho yết ma trị phạt thì nên cho; 
đáng cho yết ma y chỉ thì nên cho; đáng cho yết 
ma tấn xuất thì nên cho; đáng cho yết ma hạ-ý thì 
nên cho; đáng cho yÊt ma Bất- kiến-tẫn thì nên 
cho; đáng cho YẾt, ma Bắt-tác- -tần thì nên cho; đáng 
cho yết ma tà kiến bất trừ tẫn thì nên cho; đáng 
cho yết ma biệt trụ thì nên cho; đáng cho yết ma 
hành Ma-na-đỏa, bồôn- nhật-trị, xuất tội thì nên 
cho; nên cho xong rồi mới nên bồ tát nói Ba-la-đê- 
mộc-xoa. Nếu Tỷ-kheo thọ thanh tịnh (thọ dục) 
cách đêm thì không nên cùng bồ tát nói Ba-la-đê- 
mộc-xoa; nếu chúng tăng chưa đứng dậy thì được 
bồ tát. Ngày bồ tát chưa đến thì không nên bố tát 
nói Ba-la-đê-mộc-xoa, trừ khi Tăng tranh cải được 
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nhất tâm hòa hợp trở lại thì cho bố tát nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa”. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 23 


PHÁP TỰ TỬ THỨ BA 

Phật tại nước Xá-vệ, khi các Tỳ-kheo hạ an cư 
có làm chế hạn trước như sau: “Trưởng lão, chúng 
ta không cùng nói chuyện, không hỏi thăm nhau”, 
làm chế hạn này rôi mới cùng một chỗ kết hạ an 
cư. Do trước có làm chế hạn này nên người nào 
khất thực về trước thì trải ø1ường độc tọa, để nước 
rửa chân, bục rửa chân, khăn lau chân, binh nước 
sạch, bình nước thường dùng: nêu có thức ăn dư 
thì đựng trong chén bát sạch, đậy nắp đề một chỗ, 
VỊ nào ăn không no thì lây thức ăn dư này ăn, vị 
nào khất thực về sau mà không đủ thức ăn thì cũng 
lây thức ăn dư này ăn; nếu vẫn còn dư thì để chỗ 
đât không có cỏ hoặc trong nước không có trùng. 
Các Trưởng lão này rửa sạch đồ đựng thức ăn, lau 
khô rôi cất một chỗ, dọn cất giường độc tọa, bục 
rửa chân... vào chỗ khuất, quét ‹ dọn nhà ăn sạch 
sẽ rồi vào thất ngôi thiên, đến xế trưa xuất thiên, 
thây bình nước sạch, bình nước thường dùng, chậu 
nước rửa chân không còn nước thì múc nước đồ 
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vào cho đây; nếu một mình xách không nồi thì để 
một bên, vây gọi Jy-kheo khác đến cùng xách 
mang về, nhưng vẫn không cùng nói chuyện và 
hỏi thăm nhau. 

Pháp thường của chư Phật là một năm có hai 
kỳ đại hội vào thắng sau của cuỗi mùa xuân và vào 
tháng sau của cuỗi mùa hạ. Vào tháng cuôi của 
mùa xuân, Tỷ-kheo các nơi suy nghĩ: "Phật đã dạy 
chúng ta nên an cư, trong ba tháng an cư tu tập sẽ 
được an lạc trụ", đây là đại hội thứ nhất. Vào tháng 
cuỗi của mùa hạ, các Ty-kheo an cư ba tháng đã 
xong nghĩ răng: “Đã lâu chúng ta không gặp Phật”, 
nghĩ rồi liên đắp y mang bát đi đến chỗ Thể tôn, 
đây là đại hội thứ hai. Lúc đó các Ty-kheo này an 
cư xong, làm lễ tự tứ và may y xong, đắp y mang 
bát đi đên chỗ Phật, đánh lễ Phật rôi ngôi một bên. 
Pháp thường của Phật là khi có khách Ty-kheo đến 
đều hỏi thăm có nhẫn đủ không, có an lạc trụ 
không, khất thực có dễ không, đi đường có nhọc 
mệt không. Lúc đó các Tỳ-kheo nảy đêu đáp là 
nhãn đủ, được an lạc trụ, khât thực không khó, đi 
đường không nhọc mệt, rồi đem việc trên bạch 
Phật. Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo 
tăng rôi quở trách các Tỳ-kheo này: "Các thây là 
người ngu s1, như oan g1a ở chung, tại sao lại nói 
là được an lạc trụ, tại sao gọi là Tỳ-khco lại thọ 
pháp câm, đáng lẽ ở trong pháp của ta phải lây 
pháp dạy bảo nhắc nhở nhau", quở trách rồi bảo 
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các Ty-kheo: "Từ nay không nên thọ pháp câm, 
nếu thọ pháp câm thì phạm Thâu-lan-giá, vì sao, 
vì không cùng nói chuyện là pháp của ngoại đạo. 
Từ nay cho hạ an cư xong, các Tỳ-kheo nên nhóm 
lại một chỗ để nói ba việc câu người khác nói tự 
tứ, đó là thấy nghe ng. Pháp tự tứ như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp rôi sai một người có thể vì Tăng 
làm người tự tứ, một Ty-kheo trong lăng xướng 
răng: "Vị nào có thê vì Tăng làm người tự tứ”, nêu 
có người đáp là có thể thì Tăng nên xét xem người 
này nếu có đủ năm pháp: Vì yêu nên tự tứ, vì giận 
nên tự tứ, vì sợ nên tự tứ, vì si nên tự tứ và tự tứ 
hay không tự tứ đều không biết thì không nên sai 
người này. Ngược lại nếu thành tựu năm pháp: 
không vì yêu nên tự tứ, không vì giận nên tự tứ, 
không vì sợ nên tự tứ, không vì sĩ nên tự tứ và tự 
tứ hay không tự tứ đêu biệt rõ thì nên sai làm 
người tự tứ (một hoặc hai, ba người). Pháp sai như 
sau: Một Ty-kheo trong Tăng xướng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Ty-kheo tên ............ 
có thể vì Tăng làm người tự tứ. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, lăng nay sai Tÿ- 


kheo ............ ,„ VÌ Tăng làm người tự tứ. Bạch như 
vậy. 

Như thế Bạch- nhị-YÊt- -ma cho đến câu Tăng đã 
sai Iỳ-kheo............ vì Tăng làm người tự tứ xong 


rôi. Tăng chập thuận vì 1m lặng, việc này xin nhớ 
g1ữ như vậy. 
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Tác pháp yết ma tự tứ như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, ngày nay Tăng tự tứ. 
Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay nhất tâm thọ tự tứ. Bạch như vậy. 

Lúc này tất cả các Tỳ-kheo đều rời khỏi chỗ 
ngôi quỳ gối, nếu người làm tự tứ là Thượng tòa 
thì nên đứng dậy trịch bày vai hữu cúi mình nói 
với vị Thượng tòa thứ hai răng: "Trưởng lão, hôm 
nay đến ngày tự tứ". Vị Thượng tòa thứ hai này 
cũng đứng dậy trịch bày vai hữu, quỳ gối chắp tay 
bạch răng: 

Trưởng lão nhớ nghĩ, ngày nay Tăng tự tứ. Tôi 
Tỳy-kheo tên ............ CÚI XIn Trưởng lão và Tăng 
nói tự tứ, nếu thây nghe nghĩ có tội xin nói cho tôi 
biết. Xin thương xót, nêu tôi thây tội, sẽ như pháp 
sám trừ. (3 lần) 

Nếu người làm tự tứ là Hạ tòa thì nên đứng dậy 
trịch bày vai hữu, quỳ gối chắp tay nói với vị 
Thượng tòa răng: "Hôm nay đến ngày tự tứ". Vị 
Thượng tòa cũng nên đứng dậy trịch bày vai hữu, 
quỳ gôi chắp tay nói răng: 

Trưởng lão nhớ nghĩ, ngày nay Tăng tự tứ. Tôi 
Ty-kheo............ xIn Trưởng lão và Tăng nói tự tứ, 
nêu thầy nghe nghi có tội xin nói cho tôi biệt, nêu 
tôi thấy tội sẽ như pháp sám trừ. (3 lần) 

Như thể tất cả Tăng theo thứ lớp tự tứ, khi tất 
cả Tăng tự tứ xong, người vì Tăng làm tự tứ mới 
cùng làm tự tứ, tự tứ xong nên đến trước vị 
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Thượng tòa xướng răng: "Tăng nhất tâm tự tứ đã 
xong”. Phật bảo các Ty-kheo: "Tự tứ có bốn loại: 
Một là phi pháp biệt chúng tự tứ, hai là phi pháp 
hòa hợp tự tứ, Ba là như pháp biệt chúng tự tứ, ba 
loại tự tứ này Tăng không nên làm; bôn là như 
pháp hòa hợp tự tứ thì Tăng nên làm”. 

Có một trụ xứ năm Tỳ-kheo trở lên khi tự tứ, 
nên nhóm lại một chỗ sai người vì Tăng làm người 
tự tứ rôi nói tự tứ đầy đủ. 

Có một trụ xứ chỉ có bốn Tỷ-kheo thì không 
nên sai người vì Tăng làm người tự tứ mà nên 
nhóm lại một chỗ nói Ba-lân tự tứ như sau: 
Thượng tòa nên đứng dậy trịch bày vai hữu, quỳ 
gôi chặắp tay nói răng: Trưởng lão nhớ nghĩ, ngày 
nay Tăng tự tứ. Tôi 1y-kheo “` 

xIn Trưởng lão nói tự tứ, nêu thấy nghe nghĩ 
có tội xin nói cho tôi biết. Xin thương xót, nêu tôi 
thây tội sẽ như pháp sám trừ. (3 lần) 

Nếu là Hạ tòa tự tứ thì nên đứng dậy trịch bảy 
vai hữu, đảnh lễ vị Thượng tòa rôi chặp tay bạch 


rẵng: 
Trưởng lão nhớ nghĩ, ngày nay Tăng tự tứ. Con 
Ty-kheo ............ cúi xin Trưởng lão nói tự tứ, nêu 


thây nghe nghi có tội xin nói cho con biết. Xin 
thương xót, nếu con thấy tội sẽ như pháp sám trừ. 
(3 lần) 

Như thế các Tỳ-kheo đã tự tứ, ba-Tỳ-kheo hay 
hai Tỳ-kheo cũng làm như thê. 
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Có một trụ xứ một Tỳ-kheo, khi tự tứ nên quét 
dọn sạch sẽ chỗ tự tứ, trải tòa, đốt nhang đèn, làm 
sẵn thể nghĩ răng: "Nếu có các Tỳ-khco đến chưa 
làm tự tứ thì sẽ củng các Ty-kheo này làm tự tứ”. 
Nếu không thấy ai đến thì nên đứng trên chỗ cao 
ngóng trông, nêu thấy có Tỳ-kheo thì nên kêu đến 
đê cùng làm tự tứ; nêu cũng không thấy ai thì nên 
đợi đến chiều mới trở về trú xứ của mình tâm niệm 
làm tự tứ như sau: "Ngày nay Tăng tự tứ, con Tỳ- 
kheo ............ ngày nay cũng tự tứ", như thế là một 
Ty-kheo tự tứ xong. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo các Tỳ- 
kheo: "Đêm đã qua, đến g1Ờ tự tứ”, một Tỳ-kheo 
đứng dậy trịch bày vai hữu chắp tay bạch Phật: 
“Thê tôn, có các Ty-kheo bịnh không đến", Phật 
bảo nên lấy tự tứ đến. Pháp lây tự tứ như sau: Tỳ- 
kheo bịnh nên nói là gởi tự tứ thì gọi là được tự 
tứ; hoặc nói: "Xin ở trong Tăng nói tự tứ giùm 
tôi", cũng gọi là được tự tứ; hoặc thân động hiện 
tướng gởi tự tứ hoặc miệng nói gởi tự tứ đêu gọi 
là được tự tứ; nêu thân không gởi, miệng không 
øởi thì gọi là không được tự tứ. Lúc đó tất cả tăng 
nên đến chỗ Ty-kheo bịnh làm tự tứ hoặc đưa 
người bịnh đến trong Tăng làm tự tứ. Các T-kheo 
không nên biệt chúng tự tứ, nếu biệt chúng tự tứ 
thì tất cả tăng mắc tội. 

Có một trụ xứ hai hoặc ba-Ty-kheo khi làm tự 
tứ nên nhóm lại một chỗ nói Ba-lần tự tứ giỗng 
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như trường hợp bỗn Tỳ-kheo ở trên. Có một trụ xứ 
năm Tỳ-kheo thì khi tự tứ, không nên lây tự tứ, 

không nên gởi tự tứ mà nên nhóm lại một chỗ sai 
người vì Tăng làm người tự tứ và nói tự tứ đây đủ. 

Nếu có năm Tỳ-kheo trở lên thì khi tự tứ, Tỳ-kheo 
già bịnh được tùy ý gởi tự tứ và lây tự tứ. một 
người có thê lấy tự tứ của một người cho đến hai, 

ba hay nhiêu người, tùy số người là bao nhiêu, chỉ 
cần nhớ hết tên đều gọi là được tự tứ. Nêu người 
lây tự tứ không thể mang đến trong Tăng thì nên 
gởi lại cho người khác, người lây tự tứ nêu nói tôi 
là bạch y hoặc là Sa di, không phải Tỳ-kheo, hoặc 
là dị đạo, là người bị Bắt-kiến-tẫn, Bắt-tác-tẫn, ác 
tà bất trừ tẫn... cho đến phá tăng, ác tâm làm Phật 
bị thương thì người này nên gởi tự tứ lại cho người 
khác. Nêu lây tự tứ rồi mà cô ý không mang đến 
trong Tăng thì gọi là tự tứ không đến; hoặc nói tôi 
là bạch y, là Sa di... cho đến ác tâm làm Phật bị 
thương đều gọi là tự tứ không đến. Nếu lây tự tứ 
TÔI bỗng gặp một trong tám nạn khởi lên không thể 
mang đến trong Tăng được thì gọi là tự tứ không 
đến. Nếu lẫy tự tứ rôi mà cô ý không mang đến 
trong Tăng hoặc do phóng dật, biếng nhác hay ngủ 
quên hay nhập định đều gọi là tự tứ không đên. 

Người lây tự tứ này có ba nhân duyên mắc tội là 
cô ý không mang đến trong Tăng, phóng đật và 
biếng nhác; có hai nhân duyên không mắc tội là 
ngủ quên và nhập định. Người lấy tự tứ khi mang 
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đến trong Tăng lại không nói tự tứ, vẫn gọi là tự 
tứ đến; hoặc khi mang đến trong Tăng lại nói tôi 
là bạch y, là Sa di... đêu gọi là tự tứ đên; hoặc khi 
mang đên trong Tăng bỗng gặp một L trong tám nạn 
khởi lên không kỊp nói tự tứ thì vân hỏi là tự tứ 
đến. Người lây tự tứ khi mang đến trong Tăng cô 
ý không nói hoặc do phóng dật, biếng nhác hay 
ngủ quên, nhập định thì đều gọi là tự tứ đến. Người 
lây tự tứ này có ba nhân duyên mắc tội và hai nhân 
duyên không mắc tội giống như trên. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, Ty-kheo bị vua bắt 
hoặc bị giặc, oán tặc, oán đảng bắt; trong Tăng nên 
sai sứ đên chỗ đó nói rằng: "Ngày nay Tăng tự tứ, 
xin cho J-kheo này được đến hoặc gởi tự tứ đến 
hoặc xuất giới vì chúng tôi không được biệt chúng 
tự tứ”. Tyỳ-kheo TY nêu được đưa đến hoặc gởi tự 
tứ đến hoặc xuất giới thì tốt; nêu không được như 
thê thì các T-kheo không nên biệt chúng tự tứ, 
nếu biệt chúng tự tứ thì tất cả Tỳ-kheo mặc tội. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, tất cả 1ỷ-kheo CÓ tỘI 
nhưng không biết sám trừ tội này, vị khách Tỷ- 
kheo thanh tịnh cùng lÙ đồng kiên biết trong các 
cựu Tỳ-kheo này có người đức tốt thì nên hỏi vị 
đó rằng: "Trưởng lão, nêu Tỳ-kheo làm việc như 
thế như thế thì sẽ mắc tội gì?", đáp là sẽ mắc tội 
như thế như thê, khách Tỳ-kheo lại hỏi: "Trưởng 
lão có tự nhớ đã làm tội như thế như thê không”, 
đáp: "Tự nhớ, nhưng không phải một mình tôi mà 
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tật cả tăng cũng đều mắc tội này", khách Tỳ-kheo 
nÓI: Trưởng lão nói tất cả tăng thì đôi với Trưởng 
lão có ích gi, tại sao Trưởng lão không như pháp 
sám hối tội này". Nêu cựu Tỷ-kheo nghe lời khách 
Tỳ-kheo như pháp sám hồi tội này và các Tỷ-kheo 
khác cũng như pháp sám hối tội này thì tốt; nếu 
không như thế, Tỷ-kheo khách biết có cử tội cũng 
vô ích thì đừng nên miên cưỡng cử |ỘI. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, một Ty-kheo nhớ có 
tội thì nên đến chỗ một 1-kheo khác như pháp 

sám hôi tội này, sám hôi rôi mới nên tự tư, không 
nên gởi tự tứ và làm trở ngại. 

Lại có một trụ xứ khi tự tứ, một Ty-kheo có tội 
nghi thì nên đến nói với Tỳ-kheo khác: “Trưởng 
lão, tôi có một tội nghị, sau sẽ hỏi để quyết nghĩ”, 
nói như thế rôi mới nên tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. 

Lại có một trụ xứ khi tự tứ, một Tỳ-kheo nhớ 
nghĩ có tội muốn nói ra thì nên tự nhất ng niệm: 
“Ta sau tự tứ sẽ như pháp sám hồi tội này” : nghĩ 
như thế rôi mới nên tự tứ, không nên gởi tự tứ và 
làm trở ngại. Nếu khi đang tự tứ, Tỳ-kheo có tội 
nghi cũng nên tự nhất tâm niệm: "Ta sau tự tứ sẽ 
hỏi tội này để quyết nghi", nghĩ như thế rồi mới 
nên tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. 

Có một trụ xứ, tất cả Tỳ-kheo tăng có tội, biết 
tội này nhưng không có được khách Tỳy-kheo 
thanh tịnh cùng ở đông kiến để như pháp sám hỗi. 
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Các Tỳ-kheo nên mời một T-kheo gân trú xứ đến 
trong đây để như pháp sám hối tội này rôi trở vê: 
“Chúng tôi ở bên thấy, như pháp sám hỗi tội Tây: ù 
1-kheo kia nếu có thê dàn xêp được việc này thì 
tốt, nếu không dàn xếp được thì nên sai một Ty- 
kheo xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, chúng ta tất cả Tỷ- 
kheo tăng trong trú xứ này phạm tội biết tội này 
nhưng không có được Tỳ-kheo khách thanh tịnh 
cùng ở đông kiến để như pháp sảm hồi tội này; 

cũng không mời được Tỳ-kheo ở gần trú xứ đên 
đề ở bên Tỳ-kheo này như pháp sám hối tội này. 
Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên châp 
thuận, Tăng sau sẽ như pháp sám hỗi tội này. Bạch 
như vậy. 

Làm như thế xong mới nên tự tứ, không nên 
gởi tự tứ và làm trở ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, tất cả Ty-kheo trong 
một việc có nghi, một Ty-kheo trong Tăng xướng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, tật cả Ty-kheo trong 
trú xứ này nơi một việc có nghi. Nêu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng Sau Sẽ 
hỏi tội này để quyết nghi. Bạch như vậy. 

Làm như thể xong mới nên tự tứ, không nên 
gởi tự tứ và làm trở ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, cựu Tỳ-kheo năm 
người trở lên nhóm lại một chỗ làm tự tứ; nếu có 
sô đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh 
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cùng ở đông kiến, thì các cựu Ty-kheo này nên 
làm tự tứ lại thì không tội. Nếu các Tỳ-kheo tự tứ 
xong, nhưng tất cả chưa đứng dậy, chưa đi mà có 
sô đông Ty-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh 
cùng ở đồng kiên, thì các Tỳ-kheo này nên làm tự 
tứ lại thì không tội. Nêu các Tỳ-kheo tự tứ xong, 
có người đứng dậy đi, có người chưa đứng dậy đi 
mà có sô đồng Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh 
tịnh cùng ở đông kiến, thì các Tỳ- -kheo này nên 
làm tự tứ lại thì không tội. Nếu các Tỷ-kheo tự tứ 
xong, tất cả đều đứng dậy nhưng chưa đi mà có SỐ 
đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng 
ở đông kiên, thì các T-kheo nên làm tự tứ lại thì 
không tội; số người đến bằng cũng giống như vậy. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, cựu Jÿ-khco năm 
người trở lên nhóm lại một chỗ muôn tự tứ thì có 
số ít T-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở 
đông kiến, thì các Tỳ-kheo khách này nên theo thứ 
lớp tự tứ. Nếu các cựu Tỳ-kheo đã làm tự tứ xong, 
tật cả đêu đứng dậy chưa đi mà có số ít Tỳ-kheo ở 
trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở đông kiến, thì 
các khách Tỳ-kheo nên đến bên cựu Tỳ-kheo nói 
Ba-lân làm tự tứ. Nếu cựu Tỳy-kheo làm tự tứ xong, 
có người đứng dậy ởi, có người chưa đứng dậy đi 
mà có số ít Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh 
cùng ở đông kiến, thì các khách Ty-kheo. này nên 
đến bên cựu Tỳ- -kheo chưa đứng dậy đi để nói Ba- 
lần làm tự tứ. Nếu các cựu Tỳy-kheo đã làm tự tứ 
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xong, tất cả đều đứng dậy nhưng chưa đi mà có sỐ 
ít Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở 
đồng kiến, nếu cựu Ty-kheo đồng tâm thì nên làm 
tự tứ lại, được vậy thì tốt; nêu không được đồng 
tâm thì khách Ty-kheo nên ra ngoài giới nói Ba- 
lần tự tứ. 

Nếu cựu Tỳ-kheo khi tự tứ xong thì có cựu Tỳ- 
kheo đến, đông hơn hoặc ít hơn hay bằng; nêu 
nhiêu hơn hay băng thì cựu Tỳ-kheo trước nên làm 
tự tứ lại, nêu ít hơn thì cựu Tỳy-kheo sau nên theo 
thứ lớp tự tứ. 

Nêu cựu Tỳ-kheo khi tự tứ thì có khách lệ 
kheo đến, đông hơn hoặc ít hơn hay băng: nêu 
nhiêu hơn thì cựu Tỳ-kheo nên làm tự tứ lại, nếu 
băng hoặc ít hơn thì khách Tỳ-kheo nên theo thứ 
lớp tự tứ. 

Nếu cựu Tỷ-kheo khi tự tứ thì có cựu Ty-kheo 
và khách Tỳ-khco cùng đến, đông hơn hoặc bằng 
hoặc ít hơn; nêu nhiêu hơn hay băng thì cựu Tỳ- 
kheo trước nên làm tự tứ lại, nêu ít hơn thì khách 
và cựu Ty-kheo sau nên theo thứ lớp tự tứ. 

Nêu khách .Ty-kheo khi tự tứ thì có khách Tỳ- 
kheo đến, nhiêu hơn hoặc băng hay ít hơn; nêu 
nhiêu hơn thì khách Tỳ-kheo trước nên làm tự tứ 
lại, nêu băng hay ít hơn thì khách Tỳ-kheo sau nên 
theo thứ lớp tự tứ. 

Nếu khách Tỳ-kheo khi tự tứ thì cựu ly- -kheo 
đến, nhiêu hơn hoặc băng hay ít hơn; nếu nhiều 
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hơn hay bằng thì khách 1ỷ-kheo nên làm tự tứ lại, 
nếu ít hơn thì cựu Tỳ-kheo nên theo thứ lớp tự tứ. 

Nêu khách Tỳ-kheo khi tự tứ thì có cựu Tỳ- 
kheo và khách Tỳ-kheo củng đến, nhiêu hơn hoặc 
băng hay ít hơn; nếu nhiêu hơn hay bằng thì khách 
Tỳy-kheo nên làm tự tứ lại, nêu ít hơn thì cựu và 
khách Tỳ-kheo nên theo thứ lớp tự tứ. 

Nêu cựu Tỳ-kheo và khách Tỳ-kheo khi tự tứ 
thì có cựu Tỳ-kheo và khách Tỳ-kheo cùng đến, 
nhiêu hơn hoặc bằng hay ít hơn; nêu nhiều hơn 
hay bằng thì các Tỳ-kheo trước nên làm tự tứ lại, 
nếu ít hơn thì các Tỳ-kheo sau nên theo thứ lớp tự 
tử. 

Nếu cựu Ty-kheo và khách Ty-kheo khi tự tứ 
thì có cựu Tyỳ-kheo đến, nhiều hơn hoặc bằng hay 
ít hơn; nêu nhiều hơn hoặc băng thì các Tỳ-kheo 
trước nên làm tự tứ lại, nếu ít hơn thì cựu Tỳ-kheo 
sau nên theo thứ lớp tự tứ. 

Nếu cựu Tỳ-kheo và khách Ty-kheo khi tự tứ 
thì có khách Jy-kheo đến, nhiều hơn hoặc băng 
hay ít hơn; nêu nhiều hơn thì các Ty-kheo trước 
nên làm tự tứ lại, nếu băng hay ít hơn thì khách 
Ty-kheo sau nên theo thứ lớp tự tứ. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, cựu Tỳ-kheo năm 
người trở lên nhóm lại một chỗ muốn tự tứ thì có 
sô đông I-kheo ở trú xứ khác đên, thanh tịnh 
cùng ở đồng kiến, các vị này suy nghĩ: "Cựu Tỳ- 
kheo trong đây có năm người trở lên làm tự tứ, 
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chúng ta cũng nên làm tự tứ", liên khởi tưởng tịnh, 
tưởng Tỳ-ni, tưởng biệt đồng biệt để làm tự tứ. Lại 
có sô đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh 
cùng ở đồng kiến, các Tỳ-kheo kia nên làm tự tứ 
lại, các T-kheo trước mặc tội. Các Tỳ-kheo kia 
khởi tưởng tịnh, tưởng Tỳ-m, tưởng biệt đông biệt 
để làm tự tứ XONB; nêu tât cả chưa đứng dậy chưa 
đi, hoặc có người đứng dậy đi có người chưa đứng 
dậy đi, hoặc tất cả đều đứng dậy nhưng chưa đi mà 
có số đông Tỳ-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh 

cùng ở đồng kiến, thì các Tỳ- -kheo kia nên làm tự 
tứ lại, các 1-kheo trước mắc tỘI. 

Có một trụ xứ khi bố tát, cựu lÿ-kheo năm 
người trở lên nhóm lại một chỗ muôn tự tứ thì có 
sô đông I-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh 
cùng ở đông kiến, các vị này suy nghĩ: "Chúng ta 
nên hay không nên ở trong đây tự tứ", nghĩ là tịnh 
hay bất tịnh, khởi tưởng biệt đồng biệt để làm tự 
tứ. Lại có số đông Tyỳ-kheo ở trú xứ khác đến, 
thanh tịnh cùng ở đồng kiến, thì các Ty-kheo kia 
nên làm tự tứ lại, các Ty-kheo trước mắc tội. Các 
Ty-kheo kia nghỉ là tịnh hay bất tịnh, khởi tưởng 
biệt đồng biệt đề làm tự tứ XONB; nếu tất cả chưa 
đứng dậy, chưa đi hoặc có người đứng dậy đi, có 
người chưa đứng dậy đi hoặc tất cả đều đứng dậy 
nhưng chưa đi, mà có số đông Tỳ-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, thì các Tỳ- 
kheo kia nên làm tự tứ lại, các Ty-kheo trước mặc 
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tỘI. 

Có trú xứ khi tự tứ, cựu Ty-kheo năm người 
trở lên nhóm lại một chỗ muôn tự tứ thì có số động 
Ty-kheo ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng 
kiến, các cựu Ty-kheo suy nghĩ: 'sỐ đông Ty-kheo 
ở trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, là 
diệt hoại trừ xả; chúng ta không cân các Ty-kheo 
này vì họ ưa thích phá tăng”, liên khởi tưởng biệt 
đồng biệt đề làm tự tứ. Lại có số đông Ty-kheo ở 
trú xứ khác đến, thanh tịnh cùng ở đồng kiến, các 

cựu Ty-kheo nên làm tự tứ lại, các Tỷ-kheo trước 
mặc tội Thâu-lan-giá vì gần phá tăng, vì các Ty- 
kheo này ưa thích phá tăng. Nếu khởi tưởng biệt 
đồng biệt để làm tự tứ xong, tất cả Tỳ-kheo chưa 
đứng dậy chưa đi mà có sô đồng Ty-kheo ở trú xứ 
khác đến, thanh tịnh cùng ở đông kiến, các cựu 
Ty-kheo nên làm tự tứ lại, các T-kheo trước mặc 
tội Thâu-lan-giá vì gân phá tăng. 

Nếu cựu Ty-kheo khi tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến 
đông hơn hoặc băng hay ít hơn, nếu đông hơn hay 
băng thì nên làm tự tứ lại. Nếu cựu Tỷ-kheo khi tự 
tứ, khách Ty-kheo đến đông hơn hoặc băng hay ít 
hơn, nêu nhiều hơn hay bằng thì nên làm tự tứ lại. 
Nếu cựu Tỳ-kheo khi tự tứ, cựu Tỳ-kheo và khách 
Ty-kheo đến nhiêu hơn hoặc băng hay ít hơn, nếu 
nhiêu hơn hay bằng thì nên làm tự tứ lại. Nêu 
khách Ty-kheo khi tự tứ, khách Ty-kheo đến nhiêu 
hơn hoặc băng hay ít hơn, nếu nhiều hơn hoặc 
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băng thì nên làm tự tứ lại. Nếu khách Ty-kheo khi 
tự tứ, cựu T-kheo đến nhiêu hơn hoặc bằng hay 
ít hơn, nếu nhiều hơn hay băng thì nên làm tự tứ 
lại. Nếu khách Tỳ-kheo khi tự tứ, cựu Tỳ-kheo và 
khách lỷ-kheo đến nhiều hơn hoặc băng hay ít 
hơn, nêu nhiêu hơn hay băng thì nên làm tự tứ lại. 
Nếu cựu 1-kheo và khách 1-kheo cùng tự tứ, 
cựu Tỳ-kheo và khách Tỷ-kheo cùng đến nhiêu 
hơn hoặc bằng hay ít hơn, nêu nhiêu hơn hay băng 
thì nên làm tự tứ lại. Nếu cựu Ty-kheo và khách 
Tỳ-kheo cùng tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến nhiều hơn 
hoặc bằng hay ít hơn, nếu nhiêu hơn hay băng thì 
nên làm tự tứ lại. Nếu cựu Tỳ-kheo và khách Tỳ- 
kheo cùng tự tứ, khách Tỳ-kheo đến nhiều hơn 
hoặc bằng hay ít hơn, nêu nhiêu hơn hay băng thì 
nên làm tự tứ lại. 

Cựu Tỳ-kheo ngày thứ mười bốn tự tứ đông, 
khách Tỳ-kheo ngày thứ mười lăm tự tứ ít hơn thì 
khách Tỳ-kheo nên thuận theo cựu Ty-kheo tự tứ 
vào ngày thứ mười bốn. Nêu cựu Tỳ-kheo tự tứ 
vào ngày thứ mười bốn ít, khách Tỳ-kheo tự tứ 
vào ngày thứ mười lăm đông hơn thì cựu Ty-kheo 
nên thuận theo khách Tỳ-kheo, không nên tự tứ 
vào ngày thứ mười bốn. Cựu Tỳ-kheo tự tứ vảo 
ngày thứ mười lăm đông, khách Ty-kheo tự tứ vào 
ngày thứ mười bốn ít hơn thì khách Tỳ-kheo nên 
thuận theo cựu Tỳ- -kheo đối lại ngày tự tứ. Cựu 
Tỳ-kheo tự tứ vào ngày thứ mười lăm ít, khách 
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Ty-kheo tự tứ vào ngày thứ mười lăm đông hơn 
thì cựu Tỷ- kheo nên thuận theo khách Tỳ-kheo ra 
ngoài giới làm tự tứ. 

Khách Tỳ-kheo tự tứ vào ngày thứ mười bốn 
đông, cựu Ty-kheo tự tứ vào ngày thứ mười lăm Ít 
hơn thì cựu Tỳ-kheo nên thuận theo khách PC 
kheo tự tứ vào ngày ây. Khách T-kheo tự tứ vào 
ngày thứ mười bôn ít, cựu Tỳ-kheo tự tứ vào ngày 
thứ mười lăm đông hơn thi khách Ty-kheo nên 
thuận theo cựu Ty-kheo, không nên tự tứ vào ngày 
ây. Khách Tỳ-kheo tự tứ vào ngày thứ mười lăm 
đông, cựu Tỳ-kheo tự tứ vào ngày thứ mười bốn ít 
hơn thì cựu Tỳ-kheo nên thuận theo khách Tỳy- 
kheo đôi lại ngày tự tứ. Khách Ty-kheo tự tứ vào 
ngày thứ mười lăm ít, cựu Tỳ-kheo tự tứ vào ngày 
thứ mười bôn đông hơn thì khách 1ỷ-kheo nên 
thuận theo cựu Tỳ-kheo ra ngoài giới làm tự tứ. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, cựu T-khco nghe 
tướng của khách Tỳ-kheo, nhân duyên của = 
Tỳy-kheo hoặc tiếng chân, tiếng giày dép... 
không đi tìm, liền làm tự tứ thì cựu Ty-kheo Nhấn: 
tội. Nếu đi tìm thấy được mà không kêu, liên làm 
tự tứ thì cựu Tỷ-kheo mặc tội. Nếu đi tìm không 
thây có nghĩ mà liền làm tự tứ thì cựu Tỳ-kheo 
mặc tội. Nêu tìm không thây, không có nghi gì 
mới làm tự tứ thì cựu Tỳ-kheo không phạm. Nêu 
tìm được khách Tỳ-kheo nhất tâm hoan hỉ cùng 
làm tự tứ thì cựu Tỳ-kheo không tội. 
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Có một trụ xứ khi tự tứ, khách Ty-kheo nghe 
tướng của cựu T-kheo, nhân duyên của cựu Tỷ- 
kheo như tiếng khóa cửa, tiếng tụng kinh... mà 
không tim kiêm, liên làm tự tứ thì khách Ty-kheo 
mặc tội. Nếu tìm thấy được mà không kêu, liên 
làm tự tứ thì khách Tỳ-kheo mặc tội. Nếu tìm 
không thây có nghi mà liền làm tự tứ thì khách Tỳ- 
kheo mắc tội. Nếu tìm không thấy, không có nghĩ 
gì mới làm tự tứ thì khách I-kheo không tội. Nêu 
tìm được cựu Tỳ-kheo nhất tâm hoan hỉ cùng làm 
tự tứ thì khách Ty-kheo không tội. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, cựu Tỳ-kheo thấy 
tướng của khách Tỳ-kheo, nhân duyên của khách 
Tỳ-kheo như y bát, tích trượng, túi da đựng dâu... 
mà không đi tìm, liên làm tự tứ thì cựu Ty-kheo 
mặc tội. Nếu tìm thấy được mà không kêu, liên 
làm tự tứ thì cựu Ty-kheo mặc tội. Nêu tìm không 
thấy, có nghi mà liền làm tự tứ thì cựu Tỷ-kheo 
mặc tội. Nêu tìm không thấy, không có nghĩ gì 
mới làm tự tứ thì cựu Tỳ-kheo không tội. Nêu tìm 
được khách Tỳ-kheo nhất tâm hoan hỉ cùng làm tự 
tứ thì cựu Ty-kheo không tội. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, khách Tỳ-kheo thây 
tướng của cựu Ty-kheo, nhân duyên của cựu Tỳ- 
kheo như nhà mới quét dọn, mới trải giường tòa.. 
mà không đi tìm, liên làm tự tứ thì khách Tỳ-kheo 
mặc tội. Nếu tìm thấy mà không kêu, liên làm tự 
tứ thì khách Tỳ-kheo mắc tội. Nêu tìm không thấy, 
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có nghi mà liên làm tự tứ thì khách Tỳ-kheo mắc 
tội. Nếu tìm không thấy, không có nghỉ gì mới làm 
tự tứ thì khách Tỳ-kheo không tội. Nếu tìm thây 
cựu Tỳ-kheo nhất tâm hoan hỉ cùng làm tự tứ thì 
khách Tỳ-kheo không tội. 

Có một trụ xứ khi tự tứ Ty-kheo bị người khác 
cử tội hay không bị cử tội, khiến cho nhớ nghĩ hay 
không khiến nhớ nghĩ mà tự nói là tôi có tội Tăng- 
già-bà-thi-sa. Nếu cho Tỳ-kheo này biệt trụ thì 
không thành cho, một Tỳ-kheo trong Tăng nên 
xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, trú xứ trong đây có 
Tỳy-kheo bị người khác cử tội hay không bị cử tội, 
khiến cho nhớ nghĩ hay không khiến nhớ nghĩ mà 
tự nói là tôi có tội Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu cho Ty- 
kheo này biệt trụ thì không thành cho. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, sau 
Tăng sẽ cho Tỳ-khco này biệt trụ. Bạch như vậy. 

Làm như thế rồi mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Có một trụ xứ khi tự tứ, Ty-kheo 
bị người cử tội hay không bị cử tội, khiến cho nhớ 
nghĩ hay không khiến nhớ nghĩ, tự nói tôi có tội 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu cho Tỳ-kheo này hành 
Ma-na-đỏa hoặc cho Bồn-nhật-trị hoặc cho xuất 
tội thì không thành cho, một Tỳ-kheo trong Tăng 
nên xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, trú xứ trong đây có 
Tỳy-kheo bị người cử tội hoặc không bị cử tội, 
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khiên nhớ nghĩ hay không khiến nhớ nghĩ mà tự 
nói là tôi có tội Tăng-già-bà-thi-sa. Nêu Tăng cho 
Ty-kheo này hành Ma-na-đỏa hay cho Bồn- nhật- 
trị hoặc cho xuất tội thì không thành cho. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, sau 
Tăng sẽ cho Ty-kheo này hành Ma-na-đỏa hoặc 
Bồn-nhật-trị hoặc cho xuât tội. Bạch như vậy. 

Làm như thế rồi mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Có một trụ xứ khi tự tứ, Tỳ-kheo 
bị người cử tội hay không bị cử tội, khiên nhớ nghĩ 
hay không khiến nhớ nghĩ mà tự nói là tôi có tội 
Đê-xá ca-la-ni. Việc này khiến sanh tranh cải, có 
1-kheo nói nên ra sám hỗi, có Tỳ-kheo nói nên 
tâm niệm sám hối, một Tỳ-kheo trong Tăng nên 
xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lãng nghe, trú xứ trong đây có 
Tỳ-kheo bị người cử tội hay không bị cử tội, khiến 
nhớ nhĩ hay không khiến nhớ nghĩ mà tự nói là tôi 
có tội Đê-xá-ca-la-ni. Việc này khiến sanh tranh 
Cải, CÓ 1-kheo nói nên ra sám hối, có Tỳ-kheo 
nói nên tâm niệm sám hồi. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, sau T-kheo này nếu 
được Tỳ-kheo khác thanh tịnh cùng Ở đồng kiến, 
sẽ ở bên Tỳ-kheo này như pháp sám hỗi tội này. 
Bạch như vậy. 

Làm như vậy rồi mới tự tứ, không nên gởi tự 
tứ và làm trở ngại. Có một trụ xứ khi tự tứ, Tỳ- 
kheo bị người cử tội hoặc không bị cứ tội, khiên 
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nhớ nghĩ hay. không khiến nhớ nghĩ mà tự nói là 
tôi có tội Đề-xá-ca-la-ni. Việc này khiến sanh 
tranh cải, có Tỳ-kheo nói đây là tội Ba-dật-đề, có 
Tỳ-kheo nói đây là tội Ba-la- đê- đề-xá-ni, một Tỳ- 
kheo trong Tăng nên xướng răng: ĐạI- đức lãng 
lắng nghe, trú xứ trong đây có Ty-kheo bị người 
cử tội hay không bị cử tội, khiến nhớ nghĩ hay 
không khiến nhớ nghĩ mà tự nói là tôi có tội Đề- 
xá-ca-la-ni. Việc này khiên sanh tranh cải, có Tỳ- 
kheo nói đây là tội Ba-dật- đẻ, có Tỳ-kheo nói đây 
là tội Ba-la-đề-đê-xá-ni. Nêu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, sau Ty-kheo này nếu 
được Tỳ-kheo khác thanh tịnh cùng Ở đồng kiến, 
sẽ ở bên Tỷ-kheo này như pháp sám hối tội này. 
Bạch như vậy. 

Làm như thế rồi mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Có một trụ xứ khi tự tứ, Ty-kheo 
bị người cử tội hoặc không bị cứ tội, khiến nhớ 
nghĩ hay không khiến nhớ nghĩ mà tự nói là tôi có 
tội Đề-xá-ca-la-ni. Việc này khiến sanh tranh cải, 
có Tỳ-khco nói đây là tội Tàn có thê trị, có Tỳ- 
kheo nói đây là tội Vô tàn không thể trị. Nêu trong 
đây đều nói là Hữu tàn có thể trị thì nên cùng tự 
tứ; nếu trong đây đều nói là Vô tàn không thê trị 
thì Ty-kheo kia nên bỏ tự tứ mà đi, không nên 
tranh cải nhau. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, có Ty-kheo nói tội 
của-Tỳ-kheo khác dựa trên thấy nghe nghi. Các 
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Tỳ-kheo biết người cử tội này là người thân 
nghiệp bất tịnh hoặc dâm, trộm, đoạn mạng nĐ£ười 
hay tự nói mình được pháp hơn người; hoặc xuất 
tinh, hai thân xúc chạm nhau; hoặc chặt cây cỏ, 
giết súc sanh; hoặc ăn phi thời, uống rượu... thì 
không nên tin lời người này mà trỊ tội Tỳ-kheo kia. 
Tăng nên nói: "Trưởng lão chớ sân, chớ đấu tranh. 
chớ nói tội nhau”, người không có hồ thẹn như thế 
thì Tăng không nên tính vào túc số mà nên tự tứ, 
không nên gởi dục và làm trở ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, có 1ỷ-kheo hướng đến 
Ty-kheo khác nói tội của người khác dựa trên thây 
nghe nghĩ. Các Tỷ-kheo biết Trưởng lão nói tội 
của người khác này là người khâu nghiệp bất tịnh 
hoặc hay vọng ngữ, không biết nói biết, biết nói 
không biết, không thấy nói thấy, thấy nói không 
thây, không nghi nói nghi, nghi nói không nghi. 
Lời nói của-Tỳ-kheo như thế thì Tăng không nên 
tin theo mà trỊ tội người kia, Tăng nên nói với 
người nói tội này rằng: "Trưởng lão chớ sân, chớ 
đâu tranh, chớ nói tội nhau". Người không có hộ 
thẹn như thế thì Tăng không nên tính vào túc số 
mà nên tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, có Tỳ-kheo hướng đến 
Ty-kheo khác nói tội của người khác dựa trên thây 
nghe nghị. Các T-kheo biết Trưởng lão nói tội 
này là người thân khẩu hai nghiệp đều bất tịnh, 
hoặc dâm, trộm...; hoặc hay nói vọng ngữ, không 
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biết nói biết.... Lời nói của-Tỳ-kheo như thế thì 
Tăng không nên tin theo mà trị tội người kia, Tăng 
nên nói với người nói tội này rằng: "Trưởng lão 
chớ sân, chớ đấu tranh, chớ nói tội nhau". Người 
không có hồ thẹn như thê, Tăng chớ tính vào túc 
sô mả nên tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở 
ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, có Tỳ-kheo hướng đến 
Tỳ-kheo khác nói tội của người khác dựa trên thấy 
nghe nghi. Các Tỳ-kheo biết Trưởng lão nói tội 
này là người thân nghiệp thanh tịnh, không dâm, 
không trộm... cho đên không uỗng rượu; nhưng 
Trưởng lão này Ít trí tuệ, không quyết định, không 
biết rành rẽ. Người này có thể nơi phi pháp nói là 
pháp, pháp nói là phi pháp, bất thiện nói là thiện, 
thiện nói là bất thiện. Tỳ-kheo như thê thì Tăng 
không nên tin theo mà trỊ tội người kia, Tăng nên 
nÓI VỚI người nói tội này rằng: "Trưởng lão chớ 
sân, chớ đấu tranh, chớ nói tội nhau". Người Í{ trí 
tuệ như thê, Tăng chớ tính vào túc sô mà nên tự 
tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, có Tỳ-kheo đến Tỷ- 
kheo khác nói tội của người khác dựa trên thây 
nghe nghi. Các Tỳ-kheo biết Trưởng lão này khẩu 
nghiệp thanh tịnh, không thể không biết mà nói là 
biết, biết mà nói là không biết.. , nhưng Trưởng 
lão này là người Ít trí tuệ, không quyết định... cho 
đến thiện nói là bất thiện. Tỳ-kheo như thế Tăng 
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không nên tin theo mà trỊ tội người kia, Tăng nên 
nói với người nói tội này rằng: "Trưởng lão chớ 
sân, chớ đấu tranh, chớ nói tội nhau". Người Í{ trí 
tuệ như thế Tăng chớ kế vào túc số mà nên tự tứ, 
không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, có Tỳ-kheo đến Tỳ- 
kheo khác nói tội của người khác dựa trên thây 
nghe nghI. Các Ty-kheo biết người nói tội này là 
người thân khẩu hai nghiệp thanh tịnh, không 
dâm, không trộm...; không thể không biết mà nói 
là biết... , nhưng Trưởng lão này là người ít trí tuệ, 
không quyết định... cho đến thiện nói là bất thiện. 
Tỳ-kheo như thế Tăng không nên tin theo mà trị 
tội người kia, Tăng nên nói với người nói tội này 
răng: "Trưởng lão chớ sân, chớ đâu tranh, chớ nói 
tội nhau". Người Ít trí tuệ như thế Tăng chớ kế vào 
túc số mà nên tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm 
trở ngại. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, có Tỳ-kheo đến Ty- 
kheo khác nói tội của người khác dựa trên thây 
nghe nghị. Các T-kheo biết Trưởng lão nói tội 
này là người thân khẩu hai nghiệp thanh tịnh, 
không dâm, không trộm...; không thê biết mà nói 
là không biết.... Trưởng lão này là người có trí 
tuệ, là người quyết định, biết rành rẽ; người này 
không thể nới pháp mà nói là phi pháp... cho đến 
bắt thiện nói là thiện. Lúc đó Tăng nên từ tốn hỏi 
Trưởng lão nói tội này răng: "Trưởng lão nói tội 
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của người kia là dựa trên mắt thấy, tai nghe, tâm 
nghi phải không?", nếu Trưởng lão này đáp là dựa 
trên mắt thấy thì Tăng nên hỏi: "Nếu là mắt thấy 
thì không nên nói là tai nghe, tâm nghi. Trưởng 
lão thấy những 8Ì, thây chỗ nào, thây như thê nào, 

thây làm việc gì, nhân duyên øì mà đến đó thấy 
được". Nếu Trưởng lão này đáp là dựa trên tai 
nghe thì Tăng nên hỏi: "Nếu là tai nghe thì không 
nên nói là mắt thây, tâm nghi. Trưởng lão nghe 
những EÌ, nghe chỗ nào, nghe như thê nào, nghe 
làm việc gì, từ bên người nam nghe được hay từ 
bên người nữ nghe được; từ bên bất năng nam 
nghe được hay từ bên người hai căn nghe được?”. 
Nêu đáp là dựa trên tâm nghi thì Tăng nên hỏi: 
"Nếu nói là tâm nghi thì không nên nói mắt thấy, 
tai nghe. Trưởng lão nghi những gì, nghi chỗ nào, 
nghi như thế nào, nghi việc gì, là từ trong thân tội 
nghi hay từ trong khâu tội nghĩ; từ trong tội bất tản 
nghi là tàn hay từ trong tội tàn nghĩ là bất tàn.. 

Từ tốn hỏi như thể rôi, nêu từ Trưởng lão này biết 
được sự thật thì Tăng nên nhất tâm trị tội Tỳ-kheo 
này, Nêu Tỳ-kheo có tội nói tôi là bạch y thì Tăng 
nên bảo hãy đi đi rồi nên làm tự tứ, không nên gởi 
tự tứ và làm trở ngại. Nếu Tỳ-kheo có tội nói tôi 
là Sa di, không phải Tỳ-kheo, là dị đạo, là người 
bị Bất-kiên-tẫn, Bất-tác-tẫn, ác tà bất trừ tẫn; là 
người phạm bắt cọng trụ... cho đến ác tâm làm 
thân Phật bị thương thì Tăng nên bảo hãy đi đi rôi 
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nên tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. Tât 
cả VIỆC trước làm Xong rÔi Tăng mới tự tứ, nếu 
đáng cho Hiện tiền Tỳ-ni thì nên cho; đáng cho Ức 
niệm Tỳ-ni thì nên cho; đáng cho Bất si Tỳ-ni thì 
nên cho; đáng cho Mích tội tướng Tỷ-m thì nên 
cho; đáng cho Đa mích Tỳ-nmi thì nên cho; đáng 
cho yết ma trị phạt thì nên cho; đáng cho yÊt ma ÿ 
chỉ thì nên cho; đáng cho yết ma tần xuất thì nên 
cho; đáng cho _YẾt ma hạ- y thì nên cho; đáng cho 
yết ma Bất- kiến-tẫn thì nên cho; đáng cho vêt ma 
Bắt-tác- tân thì nên cho; đáng cho yết ma tà kiến 
bắt trừ tẫn thì nên cho; đáng cho yết ma biệt trụ thì 
nên cho; đáng cho yết ma hành Ma-na-đỏa, Bồn- 
nhật-trị, xuất tội thì nên cho; nên cho xong TÔI, 
Tăng mới nên tự tứ. 

Nêu Tỷ-kheo an cư nghe ở trú xứ kia có Tỳ- 
kheo sân giận, đấu tranh, nói tội nhau sắp đến ngăn 
Tỷ-kheo ở trong đây tự tứ thì các Tỳ-khco nên hai, 
ba, bốn lần thúc giục làm bố tát, sai người vì Tăng 
làm người tự tứ và nói tự tứ đây đủ, được như thê 
thì tốt. Nếu không thành mà các Tỳ-kheo nghe Tỳ- 
kheo sân giận đấu tranh kia sắp vảo trong giới để 
ngăn tự tứ thì nên mau mau nhóm họp sai người 
vì Tăng làm người tự tứ và nói tự tứ đây đủ, được 
thành như thê thì tốt. Nêu không thành mà các Tỳ- 
kheo nghe Tỷy-kheo sân giận đâu tranh kia đã vào 
trong giới thì cựu Tỳ-kheo nên nhất tâm tiếp đón, 
địu dàng thăm hỏi, vu1 vẻ mang giúp y bát, mở cửa 
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phòng, chỉ ngọa cụ nói răng: "Đây là giường tòa, 
mên chiếu.. . tùy Thượng tòa theo thứ lớp an trụ”. 
Nên lo liệu đầy đủ các vật cần dùng để tăm rửa 
như xả phòng, khăn tăm..., đợi khách Tỳ-kheo 
vào nhà tăm xong, cựu Tỳ-kheo nên ra ngoài ĐIỚI 
sai người vì Tăng làm người tự tứ và nói tự tứ đây 
đủ, được thành như thê thì tốt. Nêu không thành 
thì cựu Tỳy-kheo nên nói với khách Tỳ-kheo: 
"Trưởng lão, chúng tôi bố tát chứ không tự tứ, sau 
thời bỗ tát mới tự tứ", khách Tỳ-kheo nói: 

"Trưởng lão, sau thời bỗ tát không nên tự tứ, 
nếu có tự tứ thì làm ngay bây giờ, vì sao lại bố tát, 
Phật tuy cho chúng ta tự tứ nhưng việc này thì 
không được”, cựu Ty-kheo nói: “Chúng tôi tự biết 
giờ tự tứ”. Nếu khách Tỳ-kheo đi chỗ khác thì tốt, 
nêu không ởi thì cựu Tỳ-kheo nên nói với khách 
Tỳ-kheo: “Chúng tôi không phải sau bỗ tát mới tự 
tứ, mà đợi đủ bỗn tháng vào thắng tám cuối hạ mới 
tự tứ để được nhiêu bố thí", nếu khách Tỳ-kheo 
nói: "Trưởng lão, các vị không nên đợi đủ bỗn 
tháng vào tháng tám cuối hạ mới tự tứ, nếu có tự 
tứ thì nên tự tứ ngay bây giờ, vì sao, vì Phật tuy 
cho chúng ta tự tứ nhưng việc này thì không 
được”. Nêu khách Tỳ-kheo chịu đi đên chô khác 
thì tốt, nếu không đi thì các Tỳ-kheo trong đây 
không nên tự tứ mà bỏ đi, không nên sân giận đâu 
tranh nói tội nhau. 

Nếu có Tỳ-kheo bịnh ngăn Tỳ-kheo không 


734 BỘ LUẬT 5 


bịnh tứ tứ, Tăng nên nói với Tỳ-kheo bịnh: 
_lrưởng lão bịnh chớ ngăn So không bịnh 
tự tứ, vì sao, vì người bịnh ít an ôn". Nếu có Tỳ- 
kheo không bịnh ngăn Tỳ-kheo bịnh tự tứ thì Tăng 
nên nói với Tỳ-kheo không bịnh: Trưởng lão chớ 
ngăn j.cU bịnh tự tứ, vì sao, vì người bịnh Ít 
an ôn". Nếu có Tỳ-kheo bịnh sai sứ ngăn Ty-kheo 
không bịnh tự tứ, Tăng nên nói với sứ răng: 
“Trưởng lão chớ nghe lời của-T-kheo bịnh ngăn 
Tỳ-kheo không bịnh tự tứ, vì sao, vì người bịnh ít 
an ổn", sứ giả này nên đến bên người bịnh nói: 
"Trưởng lão, Tăng dạy bảo thây bịnh chớ ngăn Tỳ- 
kheo không bịnh tự tứ, vì sao, vì người bịnh ít an 
ôn", nếu người bịnh nói hãy ngăn giùm thi Tỳ- 
kheo bịnh này phạm Đột-klêt-la, nêu sứ giả nghe 
lời người bịnh ngăn Ty-kheo không bịnh tự tứ thì 
sứ giả này phạm Đột-kiết-la. Tỳ-kheo không bịnh 
sai sứ ngăn Tỳ-kheo bịnh tự tứ cũng giỗng như 
vậy. 

Có bốn loại phi pháp ngăn tự tứ và bốn loại 
như pháp ngăn tự tứ. 

Bồn loại phi pháp là: 

I1. Không căn cứ phá giới ngăn tự tứ. 

2. Không căn cứ phá chánh kiên ngăn tự tứ. 

3. Không căn cứ phá chánh mạng ngăn tự tứ. 

4. Không căn cứ phả oal nghi ngăn tự tứ. 

Bồn loại như pháp là: 

1. Có căn cứ phá giới ngăn tự tứ. 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 23 735 


2. Có căn cứ phá chánh kiến ngăn tự tứ. 

3. Có căn cứ phá chánh mạng ngăn tự tứ. 

4. Có căn cứ phá oa1 ngh1 ngăn tự tứ. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bảo các Ty- 
kheo: "Từ nay cho nói một lần tự tứ và nói hai lân 
tự tứ, trước kia ta đã cho nói Ba-lần tự tứ, nếu khi 
nói một lân tự tứ mả nói chưa xong liên ngăn tự tứ 
thì gọi là phi pháp ngăn tự tứ; nếu nói một lân 
xong mới ngăn thì gọi là như pháp ngăn tự tứ. Nếu 
khi nói hai lần tự tứ, nói lần đầu chưa xong mả 
ngăn thì gọi là phi pháp ngăn tự tứ; lần đâu nói 
xong mả ngăn cũng gọi là phi pháp ngăn tự tứ; nói 
lần thứ hai chưa xong, mà ngăn cũng gọi là phi 
pháp ngăn tự tứ; khi nói lần thứ hai xong mới ngăn 
thì gọi là như pháp ngăn tự tứ. Nếu khi nói Ba-lần 
tự tứ, lần đầu nói chưa xong mà ngăn thì gọi là phi 
pháp ngăn; lần đầu nói xong mà ngăn cũng gọi là 
phi pháp ngăn; nói lần thứ hai chưa xong mà ngăn 
cũng gọi là phi pháp ngăn; nói lần thứ hai xong mà 
ngăn cũng gọI là phi pháp ngăn; nói lần thứ ba 
chưa xong mà ngăn cũng gọi là phi pháp ngăn; khi 
nói lần thứ ba xong mới ngăn thì gọi là như pháp 
ngăn tự tứ”. 

Ở trú xứ nào Phật cho nên nói một lần tự tứ: 
Như có một trụ xứ Tăng đại hội khi tự tứ, một Tỳ- 
kheo trong Tăng nên tác bạch như sau: "Tăng đại 
hội ở trú xứ này, nếu chúng ta nói Ba- lần tự tứ thì 
đêm sẽ qua, không được tự tứ. Nếu tăng đúng thời 
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đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay nói một 
lần tự tứ. Bạch như vậy. "Làm như thế xong mới 
tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. Trú xứ 
như thê nên nói một lân tự tứ. 

Như có một trụ xứ khi tự tứ, vua hoặc bậc đồng 
vua, vương tử.. . ngôi bên các Ty-kheo muốn nghe 
thuyết pháp, các Tỳ-kheo thuyết pháp xong thì 
đêm đã qua, một Tỳ-kheo trong Tăng nên tác bạch 
như sau: “Trú xứ này vua hoặc bậc đồng vua ngôi 
bên các Tỳ-kheo nghe thuyết pháp, các Tỳ-kheo 
thuyết pháp xong thì đêm đã qua, không được tự 
tứ. Nếu tăng đúng, thời đến nghe, Tăng nên chập 
thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". 
Làm như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự 
tử. 

Như có một trụ xứ khi tự tứ, hai pháp sư biện 
giải về nghĩa, về danh, về từ và đối đáp, khi thuyết 
pháp xong thì đêm đã qua, các Ty-kheo suy nghĩ: 
“Trú xứ này hai pháp sư... đêm đã qua. Nếu chúng 
ta nói Ba- lân tự tứ thì đêm đã qua không được tự 
tứ”, nghĩ rôi một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch như 
sau: "Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". 
Làm như thế xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự 
tứ. Như có một trụ xứ khi tự tứ, các Ty-kheo có 
bốn việc, nêu mỗi mỗi việc khởi lên thì đêm đã 
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qua, các Tỳ-kheo suy nghĩ: “Trong trú xứ này các 
Tỷ-kheo có bốn việc... đêm đã qua. Nếu chúng ta 
nói Ba- lần tự tứ thì đêm đã qua không được tự tứ", 
nghĩ rôi một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch như Sâu: 
"Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". 
Làm như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự 
tử. 

Như có một trụ xứ khi tự tứ, nhiêu Tỳ-kheo bị 
bịnh, các Tỳ-kheo suy nghĩ: ”Trú xứ này nhiêu Tỷ- 
kheo bị bịnh, nếu chúng ta nói Ba-lần tự tứ thì các 
Tỳ-kheo bịnh sẽ không thể quỷ lâu được", nghĩ rôi 
một Ty-kheo trong Tăng nên tác bạch như Sau: 
"Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". 
Làm như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự 
tử. 

Như có một trụ xứ khi tự tứ, trời mưa to nóc 
nhà bị dột, các Tỳ-kheo suy nghĩ: "Trú xứ nảy trời 
mưa to, nóc nhà bị dột. Nếu chúng ta nói Ba-lân 
tự tứ thì nước mưa chảy xuống sẽ làm ướt ngọa cụ 
của tăng và ướt hết y phục các Tỳ-kheo", nghĩ rồi 
một Ty-kheo trong Tăng nên tác bách như sau: 
"Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". 
Làm như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
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và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự 
tử. 

Như có một trụ xứ khi tự tứ, trong tắm nạn nêu 
có l nạn khởi lên như: Nạn vua, nạn giặc, nạn 
nước, nạn lửa, nạn ác thú, nạn răn rÍt, nạn người, 
nạn phi nhơn. Nạn vua là vua nôi giận ra lịnh bắt 
Sa-môn Thích tử hoặc đánh, trói, giết hoặc đuôi 
hoặc đoạt Ca sa cho mặc áo bạch y, sa1 làm binh 
lính trong bốn binh, hoặc cầm cương ngựa, khiêng 
kiệu ra vào trong quân trận, hoặc làm sai dịch cho 
quan... Lúc đó các Tỷ-kheo suy nghĩ: ”Trú xứ này 
vua nồi giận... làm sai dịch cho quan. Nêu chúng 
ta nói Ba- lần tự tứ thì sẽ bị giết hoặc bị phá giới", 
nghĩ rồi một Tỳ-kheo trong Tăng nên tác bạch như 
sau: "Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". 
Làm như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự 
tứ. Nạn giặc là như giặc nồi giận ra lịnh bắt Sa- 
môn Thích tử giết, trói, đuổi đi; lây máu bôi trên 
ngạch cửa... cho đến trên tường vách, phòng tăng, 
nhà ăn, nhà thiên... đều lấy máu bôi lên, vẽ cờ 
hiệu và VIỆT chữ. Các Tỳy-kheo suy nghĩ: "“Trú xứ 
này giặc nồi giận ra lịnh... vẽ cờ hiệu và viết chữ. 
Nêu chúng ta nói Ba- lần tự tứ sẽ bị giết hoặc phá 
giới", nghĩ rôi một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch 
như sau: "Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ, Bạch như 
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vậy”. Làm như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi 
tự tứ và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một 
lần tự tứ. Nạn lửa là các Tỳ-kheo làm tăng phường 
trong rừng, bỗng bị lửa trời thiêu đốt cây rừng lan 
đến chỗ kinh hành, lâu gác, Tăng phường... tất cả 
đều bị đốt cháy. Các Tỳ-khco suy nghĩ: "Chúng ta 
làm tăng phường trong rừng bổng bị lửa trời thiêu 
đốt... tât cả đều bị đốt cháy. Nếu chúng tạ nói Ba- 
lần tự tứ sẽ bị thiêu chết hoặc phá giới", nghĩ rôi 
một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch như sau: "Nếu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". Làm 
như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ và 
làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự tứ. 
Nạn nước là như các Tỳ-kheo làm Tăng phường ở 
một khúc sông, nơi đây có rồng nương Ở tại tuyết 
sơn do thân phát triển có sức lực nên khi đi vào 
sông lớn hay khi đi ra biển làm cho nước sông 
dâng tràn, tât cả rừng cây, chỗ kinh hành, tăng 
phường... đều ngập lụt. Các Tỳ-kheo suy nghĩ: 
Chúng ta làm Tăng phường ở một khúc sông, nơi 
đây có rông nương ở.. . đều ngập lụt. Nêu chúng 
ta nói Ba-lân tự tử ăt sẽ chết hoặc phá giới", nghĩ 
rôi một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch như sau: 
"Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay nói một lần tự tứ. Bạch như vậy". 
Làm như vậy xong mới tự tứ, không nên gởi tự tứ 
và làm trở ngại. Trú xứ như thế nên nói một lần tự 
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tứ. Nạn ác thú là như các Ty-kheo làm tăng 
phường nơi có ác thú như sư tử, hồ, báo..., các 
Tỷ-kheo nhỏ không biết nghi pháp, đại tiểu tiện 
giặt giữ hong phơi không đúng chỗ khiến các ác 
thú nôi giận xông vào trong Tăng phường, nhà ăn, 
nhà thiền... Các Tỳ-kheo suy nghĩ: "Chúng ta làm 
Tăng phường nơi có ác thú... xông vào trong Tăng 
phường, nhà ăn . . Nếu chúng la nói Ba- lần tự tứ 
thì sẽ bị giết chết hoặc phá giới", nghĩ rôi một Tỳ- 
kheo trong Tăng tác bạch như sau: "Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay nói 
một lần tự tứ. Bạch như vậy”. Làm như vậy xong 
mới tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. Trú 
xứ như thê nên nói một lần tự tứ. Nạn rắn rít là 
như các Tỳ-kheo làm Tăng phường nơi rông ở, do 
các Tỷ-kheo nhỏ không biết nghi pháp, đại tiêu 
tiện, giặt giũ hong phơi không đúng chỗ khiến 
rông nồi giận thả răn độc, rít, bò cạp... vào trong 
Tăng phường ở dưới ,g1ường, ở trên giường, dưới 
m ngôi, trên ghê ngôi, trong nhà ăn, nhà tắm, nhà 

. Các Tỳ-khco suy nghĩ: "Chúng ta làm Tăng 
đi nơi rông ở, do Các Tỷ-kheo nhỏ... trong 
nhà tắm, nhà xí... Nêu chúng ta nói Ba- lần tự tứ 
sẽ bị rắn căn chết hoặc phá giới", nghĩ rôi một Tỳ- 
kheo trong Tăng tác bạch như sau: "Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng Tay nói 
một lần tự tứ. Bạch như vậy". Làm như vậy xong 
mới tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. Trú 
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xứ như thế nên nói một lần tự tứ. Nạn người là như 
các Ty-kheo nương ở nơi tụ lạc, do các Ty-kheo 
không biết nghĩ pháp nên dùng lợi dịu dàng hoặc 
la măng các quý nhân, phụ nữ muốn khiến họ phục 
tùng, Những người nảy nồi giận ra lịnh bắt Sa- 
môn Thích tử giết, trói hoặc đuổi đi, không cho 
vào trong thành âp và đi trên đường, cũng không 
cho vào nhà, không cho ngôi, không cho khất 
thực, không cho cúng dường. Các Tỳ-kheo suy 
nghĩ: "Do các Tỳ-kheo không biết nghĩ pháp... 

không cho cúng dường, Nêu chúng ta nói Ba- lần 
tự tứ sẽ bị giết chết hay phá giới", nghĩ rồi một Tỳ- 
kheo trong Tăng tác bạch như sau: "Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay nói 
một lần tự tứ. Bạch như vậy”. Làm như vậy xong 
mới tự tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. Trú 
xứ như thê nên nói một lần tự tứ. Nạn phi nhơn là 
như các Tỳ-kheo làm Tăng phương nơi phi nhơn 
ở, do các Tỷ-kheo không biết nghi pháp đại tiêu 
tiện, giặt giủ hong phơi không đúng chỗ khiến phi 
nhơn nôi giận khủng bố các 1-khco, mang Tỳ- 
kheo đề trên giường hoặc dưới giường... hoặc bắt 
13-kheo treo ngược lên. Các Ty-kheo suy nghĩ: 
“Do các Tỳ-kheo không biết nghĩ pháp... bị treo 
ngược lên. Nếu chúng ta nói Ba- lần tự tứ sẽ bị giết 
chết hoặc phá giới", nghĩ rôi một Ty-kheo trong 
Tăng tác bạch như sau: "Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay nói một lần 
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tự tứ. Bạch như vậy”. Làm như vậy xong mới tự 
tứ, không nên gởi tự tứ và làm trở ngại. Trú xứ 
như thê nên nói một lần tự tứ. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, một Tỳ-kheo nói rẵng: 
Hãy để tội một bên, việc cùng người tự tứ", Tăng 
nên nói với T-kheo này: Trưởng lão, không 
được để tội một bên, việc cùng người tự tứ. Nếu 
có nói øì thì nói ngay bây giờ, vì tuy Phật cho tự 
tứ nhưng việc này thì không được”. Lại có một Tỳ- 
kheo nói rằng: "Hãy để người, để tội một bên, 
người khác cùng tự tứ”, Tăng nên nói với lý: -kheo 
này: _lrưởng lão, không được để người, để tội 
một bên, người khác cùng tự tứ, nếu có nói gì thì 
nói ngay Dây giờ, vì Phật tuy cho chúng ta tự tứ 
nhưng việc này thì không được". Lại có Tyỳ-kheo 
nói răng: "Hãy để tội, để người, để bè đảng một 
bên, người dư tàn cùng tự tứ”, Tăng nên nói với 
Tỳ-kheo nảy: "Trưởng lão, không được để tội, để 
người, để bè đảng một bên, người dư tàn cùng tự 
tứ. Nêu có nói gì thì nói ngay bây giờ, vì Phật tuy 
cho chúng ta tự tứ nhưng việc này thì không 
được". 

Có một trụ xứ khi tự tứ biết tội nhưng không 
biết người, Tăng nên để tự tứ xong mới câu nói, 
không nên lúc đang tự tứ mà câu nói, nêu lúc đang 
tự tứ mà câu nói thì Tăng mắc tội. 

Có một trụ xứ biết người nhưng không biết tội, 
Tăng nên để tự tứ xong mới cầu nói, không nên 
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đang lúc tự tứ mà cầu nói. Nếu đang lúc tự tứ mà 
cầu nói thì Tăng mắc tội. 

Có một trụ xứ biết tội biết người, Tăng nên 
đang lúc tự tứ câu nói, không nên để tự tứ xong 
mới cầu nói. Nếu để tự tứ xong mới câu nói thì 
Tăng mặc tội. 

Có một trụ xứ khi tự tứ không biết tội không 
biết người, Tăng nên để tự tứ xong mới câu nói, 
không nên đang lúc tự tứ mà câu nói. Nêu đang 
lúc tự tứ mà câu nói thì Tăng mắc tội. 

Có một trụ xứ khi tự tứ, các Tỳ-kheo làm chế 
hạn: “Các Trưởng lão, chúng ta không phải hết ba 
tháng hạ tự tứ, mà là hết bôn thắng hạ vào tháng 
tám tự tứ. Nêu chúng ta tự tứ vào tháng cuối hạ thì 
được nhiêu bồ thí", vì nhiếp bố thí thì nên vào 
tháng này tự tứ. Lúc đó có một Tỳ-kheo vốn không 
muôn cha mẹ, hoặc anh em chị em và vợ cũ sa1 sử 
nên ở trong đây không nhận phân mình mà miễn 
cưỡng bỏ đi. Tỳ-kheo này nói với các Ty-kheo: 
"Các Trưởng lão, tôi vôn không muốn ... miễn 
cưỡng bỏ đi. Các vị hãy nhóm lại, tôi nay muốn tự 
ếh muôn ngăn tự tứ, muốn ngăn một Tỳ-kheo tự 

", Tăng nên nói với Tỳ-kheo này: “Trưởng lão, 
tim được ngày nay tự tứ, cũng không được ngăn 
người khác tự tứ, muốn nói øì thì nói ngay bây giờ 
vì tự thân thanh tịnh, Phật cho tự tứ”, T-kheo này 
nói: "Các Trưởng lão hãy nhóm lại, ngày nay tôi 
muỗn tự tứ, sau sẽ ngăn một Tỳ-kheo tự tứ”, Tăng 
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nên nói: “Trưởng lão không được ngày nay tự tứ 
rôi sau sẽ ngăn một Tỳ-kheo tự tứ, muốn nói gì thì 
nội ngay bây giờ vì tự thân thanh tịnh, Phật cho tự 

'. Nếu Tỷ-kheo này nói: "Các Trưởng lão hãy 
đến lại, tôi ngày nay tự tứ, sau sẽ không ngăn 
Tỳy-kheo khác tự tứ”, Phật nói: lãng nên hòa hợp 
cho Tỳ-kheo này tự tứ, vì sao vì vào chế hạn tự tứ, 
khi tự tứ không nên đến: Chỗ này có Tỳ-kheo, có 
trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có 
Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có Tỳ-kheo, có 
trú xứ và không có trú xứ; nếu trong chỗ kia có 
Tỳ-kheo bất cọng trụ thì khi tự tứ không nên đến. 
Chỗ này có Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có không 
phải Tỳ-kheo, có trú xứ; chỗ kia có không phải 
Tỳ-kheo, không có trú xứ; chỗ kia có không phải 
Tỳ-kheo, có trú xứ và không có trú xứ; nêu trong 
chỗ kia có Tỳ-kheo bất cọng trụ thì khi tự tứ không 
nên đến. Ngoài ra như trong pháp bố tát có nói 
đủ". 

Phật bảo các Ty-kheo: "Không nên tự tứ ở 
trước bạch y, Sa di, dị đạo, không phải Tỳ-khco; 
người bị tẫn về không thấy tội, không sám ỘI, 
không bỏ ác tà kiến và tội bất cọng trụ; người 
phạm các tội bất cọng trụ, phạm biên tội, người 
vốn là bạch y, bất năng nam, người ô nhục Tỳ- 
kheo-n1, người việt tế (tặc trụ); người giết cha mẹ, 
A-la-hán, người phá tăng, người ác tâm làm cho 
Phật bỊ thương. Tất cả việc trước làm xong rôi mới 
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nên tự tứ; nếu đáng cho Hiện tiền Tỳ-ni thì nên 
cho; đáng cho Ức niệm Tỳ-ni thì nên cho; đáng 
cho Bất si Tỳ-ni thì nên cho; đáng cho Mích tội 
tướng Ty-ni thì nên cho; đáng cho Đa mích Tỳ-m1 
thì nên cho; đảng cho yết ma trị phạt thì nên cho; 
đáng cho yết ma y chỉ thì nên cho; đáng cho vết 
ma tẫn xuất thì nên cho; đáng cho yết ma hạ-ý thì 
nên cho; đáng cho yÊt ma Bắt- kiến-tẫn thì nên 
cho; đáng cho yẾt. ma Bắt-tác- -tấn thì nên cho; đáng 
cho yết ma tà kiến bất trừ tẫn thì nên cho; đáng 
cho yết ma biệt trụ thì nên cho; đáng cho yết ma 
hành Ma-na-đỏa, Bồn- nhật-trị, xut tội thì nên 
cho; nên cho xong rôi mới tự tứ. Nếu Tỳy-kheo thọ 
tự tứ cách đêm thì không nên cùng tự tứ, nêu 
chúng tăng chưa đứng dậy thì được. Ngày tự tứ 
chưa đến thì không nên tự tứ, trừ khi Tăng tranh 
cải được nhất tâm hòa hợp trở lại thì cho tự tứ”. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 24 


PHÁP AN CƯ THỨ TƯ 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Ty-kheo 
du hành đến các nước trong mùa hạ, giảm đạp cỏ 
tươi và đạp chết các côn trùng nên bị các dị đạo 
xuất gia chê trách: “Các Sa-môn đạo khác và Bà- 
la-môn trong hạ an cư ân mình nơi văng vẻ, giống 
như chim vào lúc giữa trưa ân mình trong tô để 
tránh nắng. Sa-môn Thích tử tự cho mình là có đức 
lại du hành các nơi trong mùa hạ, giẫm đạp cỏ tươi 
và đạp chết các côn trùng”. Có Ty-kheo thiểu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
các Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại du hành 
trong mùa hạ, giằm đạp cỏ tươi và đạp chết các 
côn trùng, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ 
nay nên an cư vào mùa hạ". Trưởng lão Uu-ba-ly 
hỏi Phật: "Thế tôn, những ai phải an cư?", Phật 
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nói: "Năm chúng nên an cư, đó là Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa dĩ, Sa-dI-n1”, lại hỏi: 
"Thể tôn, pháp thọ an cư như thê nào?", Phật nÓI: 
"Nếu Thượng tòa đối trước Hạ tòa thọ an cư nên 
đứng dậy trịch bảy vai hữu, quỳ gôi chắp tay bạch 
rắng: 

Trưởng lão nhớ nghĩ, tôi Tỳ-kheo ............ ở trú 
xứ này hạ an cư ba tháng trước, nương vào tụ lạc 
0 0n là nơi có thể đi lại. Tăng phương nếu có 
hư hoại sẽ tu bố lại. (3 lần) Hạ tòa nên nói: "Chớ 
buông lung”, Thượng tòa nên đáp: "Xí thọ trì”. 
Nếu Hạ tòa đối trước Thượng tòa thọ an cư thì nên 
đứng dậy trịch bày vai hữu, đảnh lễ rôi bạch răng: 

Trưởng lão nhớ nghĩ, con Ty-kheo ............ Ở 
trú này hạ an cư ba tháng trước, nương vào tụ lạc 
¬ là nơi có thể đi lại. Tăng phường nêu có 
hư hoại sẽ tu bồ lại. (3 lần) Thượng tòa nên nói: 
“Chớ buông lung”, Hạ tòa nên đáp: "Xin thọ trì". 

Thọ an cư ba tháng sau cũng giống như vậy, 
nêu không an cư thì phạm Đột- kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở nước ca di có tụ 
lạc Tượng lực, trong đây có một cư sĩ tên là Ưu- 
điền, nhà giàu có, nhiều của cải, ruộng vườn, thọ 
dụng đây đủ. Vị này đã quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng được kiến để đắc quả, sau khi xây 
xong Tăng phường cho Tăng liên sai sứ đến bạch 
Tăng: "Ở đây con đã lo liệu xong nhiều thức ăn 
thức uông và y để cúng dường, xin thỉnh các 
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Trưởng lão đến thọ y thực cúng dường, Tăng 
phường và ngọa cụ xin cúng cho Tứ phương 
Tăng, các Ty-khco nói với sứ giả: "Phật đã kết 
ĐIỚI không cho các Tỳ-kheo du hành đến các nước 
trong hạ an cư, xin cư sĩ đừng buôn". Lúc đó cư sĩ 
suy nghĩ: "Nguyện không ứng theo tâm, thật buôn 
phiên. Ta xây Tăng phường này cho Tăng mà 
Tăng lại không đến, không biết phải làm sao. Ta 
nên đến trú xứ gân đây thỉnh các Tỳ-kheo đến thọ 
y thực, còn Tăng phường và ngọa cụ cúng cho Tứ 
phương Tăng". Pháp thường của chư Phật là một 
năm có hai kỳ đại hội vào tháng sau của cuối mùa 
xuân và vào tháng sau của cuối mùa hạ. Vào tháng 
cuối của mùa xuân, Tỳ-kheo các nơi suy nghĩ: 
"Phật đã dạy chúng ta nên an cư, trong ba tháng 
an cư tu tập sẽ được an lạc trụ”, đây là đại hội thứ 
nhất. Vào tháng cuỗi của mùa hạ, các Tỳ-kheo an 
cư ba tháng đã xong nghĩ răng: "Đã lâu chúng ta 
không gặp Phật", nghĩ rôi liền đắp y mang bát đi 
đến chỗ Thế tôn, đây là đại hội thứ hai. Lúc đó các 
Tỷ-kheo hạ an cư ba tháng ở trong thành Vương 
Xá Xong, may y rôi liên đặp y mang bát du hành 
đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật rồi ngôi một bên. Pháp 
thường của Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đều 
hỏi thăm có nhẫn đủ không, có an lạc trụ không, 
khất thực có dễ không, đi đường có nhọc mệt 
không. Các Tỳ-kheo này đều đáp là nhẫn đủ, được 
an lạc trụ, khât thực không khó, đi đường không 
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nhọc mệt, rôi đem việc trên bạch Phật. Phật do 
VIỆC này nhóm T-kheo tăng đủ lời khen ngợi giới 
và người trì giới rôi bảo các T-kheo: lự nay nêu 
có việc cho thọ pháp bảy đêm xuất ĐIỚI ` Trưởng 
lão Uu-ba-ly hỏi Phật: "Thế tôn, nếu có việc cho 
thọ pháp bảy đêm xuất giới, vì ai thì được đi?", 
Phật nói: "Vì bảy chúng thì được ởi, đó là Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-nI, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-dI- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di". 

Sao gọi là vì Uu-bà-di thì được đi?: 

Như Ưu-bà-di làm phòng nhà xong liền sai sứ 
đến bạch Ty-khco răng: "Con đã làm xong phòng 
nhà, xin thỉnh các Đại-đức đến nhà con thọ cúng 
dường”. Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm 
xuất giới. Như Ưu-bà-di làm chuông voi, chuông 
ngựa, nhà ăn xong liền sai sứ đến bạch Ty-kheo 
răng: "Con làm xong chuông voi..., xin thỉnh các 
Đại-đức đến nhà con thọ cúng dường". Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Ưu-bà-di làm phòng nhà hoặc nhà ấm, 
nhà mát, nhà nhiều tầng, nhà một tâng.. . cho Tăng 
xong liên sai sứ đến bạch Tỷ-kheo răng: "Con đã 
làm xong phòng nhà, nhà âm... cho Tăng, xin 
thỉnh các Đại-đức đến nhà con thọ cúng dường". 
Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
ĐIỚI. 

Như Ưu-bà-di làm phòng nhà, nhà âm... cho 
nhiều Tỳy-kheo hoặc hai, một; nhiều Ty- ni 
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hoặc hai, một; nhiều Thức-xoa-ma-na hoặc hai, 
một; nhiêu Sa di hoặc hai, một; nhiều Sa-di-ni 
hoặc hai, một; nhiều người xuất gia hoặc hai, một; 
nhiêu xuất gia ni hoặc hai, một; làm xong tôi sai 
sứ đến bạch Tỳ-kheo: "Con đã làm xong phòng 
nhà, nhà âm.. . cho nhiêu 1ỷ-kheo hoặc hai, một.. 
cho đến một xuất gia ni, xin thỉnh các Đại- đức đến 
nhà con thọ cúng đường". Có việc như vậy thì cho 
thọ pháp bảy đêm xuất ĐIỚI. 

Như Ưu-bà-di bị vua bắt hay giặc bắt hoặc oan 
gia hoặc bè đảng của oan gia bắt nên sai sứ đến 
bạch Ty-kheo: “Con bị vua bắt..., xin thỉnh các 
Đại-đức đến, con muôn gặp Tỳ-kheo". Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp Dảy đêm xuất giới. Nếu 
vì muôn nghe pháp hoặc vì muốn bố thí, hoặc vì 
muốn gặp Ty-kheo nghe pháp, hoặc vì muốn gặp 
Tỳ-kheo bộ thí, hoặc vì muôn nghe pháp bố Ey 
hoặc vì muốn gặp Tỳ-kheo nghe pháp bồ thí.. 
những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm Snh 
ĐIỚI. 

Như Ưu-bà-di bịnh khổ sai sứ đến bạch Tỳ- 
kheo: “Con bị bịnh khổ, xin thỉnh các Đại-đức 
đến, con muôn gặp Tỳ-kheo". Có việc như vậy thì 
cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. Nếu vì muốn 
nghe pháp hoặc vì muốn bố thí... như trên, có 
những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuât 
ĐIỚI. 

Như Ưu-bà-di bịnh khổ sai sứ đến bạch Tỳ- 
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kheo: "Con bịnh khổ, xin thỉnh các Đại-đức đến 
chỉ cho con thức ăn uông ứng theo bịnh". Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. Hoặc 
nói chỉ cho con thuốc thang ứng theo bịnh, hoặc 
nói chỉ cho con người khán bịnh tùy bịnh cho ăn 
và uống thuốc đây đủ.. . CÓ những việc như vậy thì 
cho thọ pháp bảy đêm xuất gIỚI. 

Như Ưu-bà-di muốn hiểu biết nhiều về Đại 
kinh như Ba là-sa-đê-ca (Tân dịch là kinh Thanh 
tịnh), Ba là-sa-đạI-m (Tân dịch là kinh Nhất tịnh), 
Bàn-xà-đê-lợi-kiếm (Tần dịch là kinh Tam muội), 
Ma-na-xà-lam (Tấn dịch là kinh Hóa), Ba là tiêu- 
xà-lam (Tân dịch là kinh Phạm), A-ta-na-kiếm 
(Tấn dịch là kinh Quỷ thần thành), Ma-ha-sa-ma- 
kỳ-kiếm (Tân dịch là kinh Đại hội), A-la-già-đô- 
ba-ma (Tân dịch là kinh Xà thí), Thât-lệ-bào-na- 
đô-hựu-đa-thời-nguyệt-đê (Tấn dịch là kinh Tác 
diệt giải thoát), Thích-già-la-Ba là-niệm-nại (Tân 
dịch là kinh Thích vân), Ha-ni-đả-na- -ba-lê-da-dạ 
(Tấn dịch là kinh Đại nhân duyên), Tân-ba-sa-la 
Ba là-thời-già-ma-nam (Tân dịch là kinh Bình sa 
nghĩnh), Bàn-xa-ưu-ba-đả-na-can-tróc-glà (Tân 
dịch là kinh Ngũ thọ âm kiếp), Sa-đà-da-đa-ni 
(Tấn dịch là kinh Lục tình bộ), Ni-đà-na-tán-do- 
khất-đa (Tấn dịch là kinh Đông giới bộ), Ba-la- 
điên (Tấn dịch là kinh Quá đạo), A đả-ba-kỳ-da- 
tu-đô-lộ (Tấn dịch là kinh Chúng đức), Tât-kỳ-đà- 
xá-tu-đồ-lộ (Tấn dịch là kinh Kiến đề).... hoặc 
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chưa học, muôn học hoặc trước đã học rôi nhưng 
quên, muốn tụng lại nên sa1 sứ đến bạch T-kheo: 
"Con vì muốn hiểu biết nhiều về Đại kinh... như 
trên cho đến câu muốn tụng lại, xin thỉnh các Đại- 
đức đến dạy cho con học, đọc tụng và hỏi nghĩa”. 
Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
gIỚI. Nói chung vì Uu- bà-di như thê thì được đi, 
vì Ưu-bà-tặc cũng giông như vậy. 

Sao gọI là vì Sa-di-mI được đi?: 

Như có Sa-di-m làm phòng nhà hoặc nhà â âm, 
nhà mát, nhà nhiều tâng, nhà một tâng.. . cho Tăng 
xong liên sai sứ đến bạch Tỳ-khco răng: "Con đã 
làm xong phòng nhà, nhà âm... cho Tăng, xin 
thỉnh các Đại-đức đến nhà con thọ cúng dường". 
Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
GIỚI. 

Như Sa-di-ni làm phòng nhà, nhà âm ... cho 
nhiêu Tỳ-kheo hoặc hai, một; nhiều Tỳ- -kheo- nI 
hoặc hai, một; nhiêu Thức- -xoa-ma-na hoặc hai, 
một; nhiều Sa di hoặc hai, một; nhiêu Sa-di-ni 
hoặc hai, một; nhiêu người xuất gia hoặc hai, mỘt; 
nhiêu xuất gia ni hoặc hai, một; làm xong tôi sai 
sứ đến bạch Tỳ-kheo: "Con đã làm xong phòng 
nhà, nhà âm... cho nhiều Tỳ-kheo hoặc hai, một... 
cho đến một xuất gia ni, xin thỉnh các Đại-đức đến 
nhà con thọ cúng đường". Có việc như vậy thì cho 
thọ pháp bảy đêm xuất ĐIỚI. 

Như Sa-di-ni bị vua bắt hay giặc bắt hoặc oan 
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gia hoặc bè đảng của oan gia bắt nên sai sứ đến 
bạch Tỳ-kheo: "Con bị vua bắt..., xin thỉnh các 
Đại-đức đến, con muôn gặp Tỳ-kheo". Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp Dảy đêm xuất giới. Nếu 
vì muôn nghe pháp hoặc vì muốn bố thí, hoặc vì 
muốn gặp Ty-kheo nghe pháp, hoặc vì muốn gặp 
Tỳ-kheo bộ thí, hoặc vì muôn nghe pháp bố _ 
hoặc vì muốn gặp Tỳ-kheo nghe pháp bồ thí.. 
những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm Ti 
GIỚI. 

Như Sa-di-ni bịnh khổ sai sứ đến bạch Tỳ- 
kheo: "Con bị bịnh khổ, xin thỉnh các Đại-đức 
đến, con muốn gặp Ty-kheo". Có việc như vậy thì 
cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. Nếu vì muốn 
nghe pháp hoặc vì muốn bố thí... như trên, có 
những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
GIỚI. 

Như Sa-di-ni bịnh khổ sai sứ đến bạch Tỳ- 
kheo: "Con bị bịnh khô, xIn thỉnh các Đại-đức chỉ 
cho con thức ăn uống và thuốc thang ứng theo 
bịnh, hoặc chỉ cho con người khán bịnh cho ăn và 
uống thuốc đây đủ ứng theo bịnh". Có những VIỆC 
như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Sa-di-ni bịnh khổ sai sứ đến bạch Tỷ- 
kheo: "Con bị bịnh khô, xin thỉnh các Đại-đức đến 
đưa con từ chỗ này đến chỗ kia như pháp, hoặc từ 
chỗ kia đến chỗ nay như pháp”. Có việc như vậy 
thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 
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Như Sa-di-ni vì ưu sâu muốn xả giới nên sai 
sứ đên bạch Tỳ-kheo: "Con ưu sâu muôn xả gIỚI, 
xin thỉnh các Đại-đức đến thuyết pháp cho con" 
Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
ĐIỚI. 

Như Sa-di-ni sanh ác tà nên sai sứ đến bạch 
Ty-kheo: “Con sanh ác tà, xin thỉnh các Đại-đức 
đên trừ ác tà giúp cho con”. Có việc như vậy thì 
cho thọ pháp Dảy đêm xuất giới. 

Như Sa-di-ni sanh tâm nghi hỗi, sai sứ đến 
bạch Tỳ-kheo: "Tâm con nghi hối, xin thỉnh các 
Đại-đức đến trừ nghi hối giúp cho con". Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Sa di di trước kia ở nhà chồng đã đủ mười 
tuổi, hoặc là đồng nữ đã đủ mười tám tuôi, sai sứ 
đến bạch Ty-kheo: “Con trước kia ở nhà chồng đã 
đủ mười tuổi, hoặc là đồng nữ đã đủ mười tắm 
tuổi, xin thỉnh các Đại-đức đến cho con thọ học 
pháp”. Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm 
xuất giới. 

Như Sa-di-ni muốn hiểu biết nhiều về Đại kinh 
như Ba là sa đề già... cho đến Tát kỳ đà xá tu đồ 
lộ hoặc chưa học, muốn học hay trước đã học rôi 
nhưng quên, muốn tụng lại nên sai sứ đến bạch 
Tỳ-kheo: "Con vì muốn hiểu biết nhiêu về Đại 
kinh... muôn tụng lại, xin thỉnh các Đại-đức đến 
dạy cho con học, tụng và hỏi nghĩa". Có việc như 
vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. Trường 
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hợp vì Sa di được đi cũng giống như vì Sa-di-ni, 
các việc khác tủy theo đó mà nhận hiểu. 

Sao gọi là vì Thức-xoa-ma-na được đi?: 

Như Thức-xoa-ma-Na-làm phòng nhà hoặc 
nhà ấm, nhà mát, nhà nhiêu tâng, nhà một tầng... 
cho Tăng xong liên sai sứ đến bạch Tỳ-kheo răng: 
"Con đã làm xong phòng nhà, nhà âm... cho Tăng, 
xin thỉnh các Đại-đức đến nhà con thọ cúng 
dường". Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm 
xuất giới. 

j. Thức-xoa-ma-Na-làm phòng nhà, nhà 

. cho nhiêu Tỳ-kheo hoặc hai, một; nhiều Tỳ- 
nh ni hoặc hai, một; nhiều Thức-xoa-ma-na 
hoặc hai, một; nhiều Sa di hoặc hai, một; nhiêu Sa- 
di-ni hoặc hai, một; nhiều người xuất gia hoặc hai, 
một; nhiều xuất gia ni hoặc hai, một; làm xong rồi 
sai sứ đến bạch Ty-kheo: "Con đã làm xong phòng 
nhà, nhà ấm.. . cho nhiêu 1ỷ-kheo hoặc hai, một.. 
cho đến một xuất gia ni, xin thỉnh các Đại- đức đến 
nhà con thọ cúng đường". Có việc như vậy thì cho 
thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Thức-xoa-ma-na bị vua bắt hay giặc bắt 
hoặc oan gia hoặc bè đảng của oan gia bắt nên sai 
sứ đến bạch Tỳ-kheo: “Con bị vua bắt..., xin thỉnh 
các Đại-đức đến, con muốn gặp Tỳ-kheo". Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp Dảy đêm xuất giới. Nếu 
vì muôn nghe pháp hoặc vì muốn bố thí, hoặc vì 
muốn gặp Tỳ-kheo nghe pháp, hoặc vì muốn gặp 
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Tỳ-kheo bồ thí, hoặc vì muôn nghe pháp bồ thí, 
hoặc vì muôn gặp Tỳ-kheo nghe pháp bồ thí... có 
những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
GIỚI. 

Như Thức-xoa-ma-na bịnh khổ sai sứ đến bạch 
Tỳ-kheo: "Con bị bịnh khô, xin thỉnh các Đại-đức 
đên, con muôn gặp T-kheo”. Có việc như vậy thì 
cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. Nếu vì muốn 
nghe pháp hoặc vì muốn bố thí... như trên, có 
những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
ĐIỚI. 

Như Thức-xoa-ma-na bịnh khổ sai sứ đến bạch 
Tỳ-kheo: "Con bị bịnh khô, xin thỉnh các Đại-đức 
chỉ cho con thức ăn uống và thuốc thang ứng theo 
bịnh, hoặc chỉ cho con người khán bịnh cho ăn và 
uống thuốc đây đủ ứng theo bịnh". Có những VIỆC 
như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Thức-xoa-ma-na bịnh khổ sai sứ đến bạch 
Tỳ-kheo: "Con bị bịnh khô, xin thỉnh các Đại-đức 
đên đưa con từ chô này đên chô kia như pháp, hoặc 
từ chỗ kia đến chỗ nay như pháp". Có việc như 
vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuât giới. 

Như Thức-xoa-ma-na vì ưu sâu muốn xả giới 
nên sai sứ đến bạch Tỳ-kheo: "Con ưu sâu muốn 
xả gIỚI, xin thỉnh các Đại-đức đến thuyết pháp cho 
con”. Có việc như vậy thi cho thọ pháp bảy đêm 
xuất ĐIỚI. 

Như Thức-xoa-ma-na sanh ác tà nên sai sứ đến 
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bạch Ty-kheo: 

"Con sanh ác tà, xin thỉnh các Đại-đức đến trừ 
ác tà giúp cho con”. Có việc như vậy thì cho thọ 
pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Thức-xoa-ma-na sanh tâm nghĩ hối, sai sứ 
đến bạch Ty-kheo: "Tâm con nghĩ hối, xin thỉnh 
các Đại-đức đến trừ nghi hối giúp cho con”. Có 
việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Thức-xoa-ma-na phạm hai giới Sau, Sa1 SỨ 
đến bạch Tỳ-kheo: "Con phạm hai giới Sau, xin 
thỉnh các Đại-đức đến cho con thọ giới lại". Có 
việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Thức-xoa-ma-na trước kia ở nhà chồng đã 
đủ mười hai tuổi, hoặc là đồng nữ đã đủ hai mươi 
tuổi, sai sứ đến bạch Tỷ-kheo: "Con trước kia ở 
nhà chồng đã đủ mười hai tuổi, hoặc là đồng nữ 
đã đủ mười tám tuôi, xin thỉnh các Đại-đức đến 
cho con thọ giới cụ túc”. Có việc như vậy thì cho 
thọ pháp bảy đêm xuất ĐIỚI. 

Như Sa-di-ni muốn hiểu biết nhiều về Đại kinh 
như Ba là sa đề già.. . cho đến Tát kỳ đà xá tu đồ 
lộ hoặc chưa học, muốn học hay trước đã học rôi 
nhưng quên, muốn tụng lại nên sai sứ đến bạch 
Tỳ-kheo: "Con vì muốn hiểu biết nhiêu về Đại 
kinh... muôn tụng lại, xin thỉnh các Đại-đức đến 
dạy cho con học, tụng và hỏi nghĩa". Có việc như 
vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Sao gọi là vì Dữ học (học hồi) Sa-di-nI được 
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đi?: 

Như Dữ học Sa-di-ni làm phòng nhà hoặc nhà 
âm, nhà mát, nhà nhiêu tâng, nhà một tâng... cho 
Tăng xong liên sai sứ đến bạch _Ty-kheo răng: 
"Con đã làm xong phòng nhà, nhà ấm... cho Tăng, 
xin thỉnh các Đại-đức đến nhà con thọ cúng 
dường". Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm 
xuất giới. 

Tin Dữ học Sa-di-ni làm phòng nhà, nhà 

. cho nhiêu Tỳ-kheo hoặc hai, một; nhiều Tỳ- 
kheo. ni hoặc hai, một; nhiều Thức-xoa-ma-na 
hoặc hai, một; nhiều Sa di hoặc hai, một; nhiêu Sa- 
di-ni hoặc hai, một; nhiêu người xuất gia hoặc hai, 
một; nhiều xuất gia ni hoặc hai, một; làm xong rồi 
Sa1 SỨ đến bạch Tỳ-kheo: "Con đã làm xong phòng 
nhà, nhà âm.. . cho nhiêu 1ỷ-kheo hoặc hai, một.. 
cho đến một xuất gia ni, xin thỉnh các Đại-đức đến 
nhà con thọ cúng dường". Có việc như vậy thì cho 
thọ pháp bảy đêm xuất BIỚI. 

Như Dữ học Sa-di-ni bị vua bắt hay giặc bắt 
hoặc oan gia hoặc bẻ đảng của oan gia bắt nên sai 
sứ đến bạch Tỳ-kheo: “Con bị vua bắt..., xin thỉnh 
các Đại-đức đến, con muốn gặp Tỳ-kheo”. Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp Dảy đêm xuất giới. Nếu 
vì muôn nghe pháp hoặc vì muốn bố thí, hoặc vì 
muốn gặp Ty-kheo nghe pháp, hoặc vì muôn gặp 
Tỳ-kheo bộ thí, hoặc vi muôn nghe pháp bố b 
hoặc vì muôn gặp Tỳ-kheo nghe pháp bồ thí... 
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những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
ĐIỚI. 

Như Dữ học Sa-di-ni bịnh khô sai sứ đến bạch 
Ty-kheo: “Con bị bịnh khô, xin thỉnh các Đại-đức 
đến, con muôn gặp Ty-kheo". Có việc như vậy thì 
cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. Nếu vì muốn 
nghe pháp hoặc vì muốn bố thí... như trên, có 
những việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
ĐIỚI. 

Như Dữ học Sa-di-ni bịnh khô sai sứ đến bạch 
Tỳ-kheo: "Con bị bịnh khổ, xin thỉnh các Đại-đức 
chỉ cho con thức ăn uống và thuốc thang ứng theo 
bịnh, hoặc chỉ cho con người khán bịnh cho ăn và 
uống thuốc đây đủ ứng theo bịnh". Có những VIỆC 
như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất gIỚI. 

Như Dữ học Sa-di-ni bịnh khô sai sứ đến bạch 
Ty-kheo: “Con bị bịnh khô, xin thỉnh các Đại-đức 
đến đưa con từ chỗ Tiày đến chỗ kia như pháp, hoặc 
từ chỗ kia đến chỗ nay như pháp”. Có việc như 
vậy thì cho thọ pháp Dây đêm xuât giới. 

Như Dữ học Sa-di-ni vì ưu sâu muốn xả giới 
nên sai sứ đến bạch Tỳ-kheo: "Con ưu sâu muốn 
xả giới, xin thỉnh các Đại-đức đến thuyết pháp cho 
con”. Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm 
xuất giới. 

Như Dữ học Sa-di-ni sanh ác tà nên sai sứ đến 
bạch Tỳ-kheo: "Con sanh ác tà, xin thỉnh các Đại- 
đức đến trừ ác tà giúp cho con". Có việc như vậy 
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thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Dữ học Sa-di-ni sanh tâm nghĩ hối, sai sứ 
đến bạch Ty-kheo: "Tâm con nghi hối, xin thỉnh 
các Đại-đức đến trừ nghi hối giúp cho con”. Có 
việc như vậy thi cho thọ pháp bảy đêm xuất gIỚI. 

Như Dữ học Sa di di sắp bị Tăng làm yêt ma 
trị hoặc yết ma khô-thiết (trách phạt), yết ma y chỉ, 
yết ma tấn, yết ma hạ-ÿ nên sai sứ đến bạch Tỳ- 
kheo: “Con sắp bị Tăng làm yết ma trị... yết ma 
hạ-ý, xin thỉnh các Đại-đức đến giúp đỡ con". Có 
việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất GIỚI. 

Như Dữ học Sa-di-ni đã bị Tăng cho yết ma trỊ 
hoặc yết ma khố-thiết... yết ma hạ-ý nên Sal SỨ 
đến bạch Tỷ-kheo: "Con đã bị Tăng cho yết ma 
trỊ.. . yết ma hạ-ÿ, xIn thỉnh các Đại-đức đên giúp 
đỡ đề Tăng trị phạt nhẹ chớ trị phạt nặng”. Có việc 
như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất ĐIỚI. 

Như Dữ học Sa-di-ml, Tăng muốn làm Ức niệm 
Ty-ni, Bất si Iÿ-nI nên sai sứ đến bạch Ty-kheo: 
"Tăng muôn làm Ức niệm Tỳ-m, Bất si Tỳ-ni cho 
con; xin thỉnh các Đại-đức đến giúp đỡ con”. Có 
việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm XUẤT gIớI. 

Như Dữ học Sa-di-ni, Tăng muốn làm Thật 
mích Tỳ-nI nên sai sứ đến bạch Ty-kheo: "Tăng 
muốn làm Thật mích THỊ cho con, xIn thỉnh các 
Đại-đức đến giúp đỡ con”. Có việc như vậy thì cho 
thọ pháp bảy đêm xuất BIỚI. 

Như Dữ học Sa-di-nI, Tăng đã cho Thật mích 
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Tỳ-ni xong nên sai sứ đến bạch Tỳ-kheo: "Tăng 
đã con Thật mích Tỳ-ni xong tôi, xin thỉnh các 
Đại-đức đến giúp đỡ đề Tăng trị phạt nhẹ chớ trị 
phạt nặng". Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy 
đêm xuất giới. 

Như Dữ học Sa-di-m sắp bị Tăng cho yết ma 
Bât-kiến-tẫn, Bât-tác-tẫn, ác tà bất trừ tẫn nên sai 
sử đến bạch Ty-kheo: „lăng sắp cho con yêt ma 
Bât-kiến-tẫn, Bất-tác-tẫn, ác tà bất trừ tẫn; xin 
thỉnh các Đại-đức đến chỉ DảO cho con thấy tội, 

sám tội và trừ ác tà cho con”. Có việc như vậy thì 
cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. 

Như Dữ học Sa-di-ni phạm Tăng-già-bà-thI- 
sa, Tăng muốn cho yết na Ma-na-đỏa hoặc yết ma 
Bồn-nhật-trị hoặc cho xuất tội nên sai sứ đến bạch 
TỶ- -kheo: "Con phạm Tăng-già-bà-thi-sa, Tăng 
sắp cho con yêt ma Ma-na-đỏa, Bồn-nhật-trị hoặc 
cho xuất tội; xin thỉnh các Đại-đức đến giúp đỡ 
con”. Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm 
xuất giới. 

Như Dữ học Sa-di-ni đối với hai bộ Ba-la-đề- 
mộc-xoa phân biệt hoặc chưa học, muốn học hoặc 
đã học rồi nhưng quên, muỗn tụng lại nên sa1 sứ 
đến bạch Tỳ-kheo: "Con đối với hai bộ Ba-la-đê- 
mộc-xoa phân biỆt.. . muôn tụng lại; xin thỉnh các 
Đại-đức đến dạy cho con học, tụng và hỏi nghĩa”. 
Có việc như vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất 
ĐIỚI. 
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Như Sa-di-ni muôn hiểu biết nhiều về Đại kinh 
như Ba là-sa-đê-già.. . cho đến Tát kỳ đà xá tu đồ 
lộ hoặc chưa học, muốn học hay trước đã học rôi 
nhưng quên, muôn tụng lại nên sai sứ đến bạch 
Tỳ-kheo: "Con vì muốn hiểu biết nhiều về Đại 
kinh... muốn tụng lại, xin thỉnh các Đại-đức đến 
dạy cho con học, tụng và hỏi nghĩa". Có việc như 
vậy thì cho thọ pháp bảy đêm xuất giới. Giỗng như 
trường hợp vì Dữ học Sa-di-mI được đi, trường hợp 
Dữ học Sa di cũng như vậy, những việc khác tùy 
theo đó mà nhận hiểu. Như trường hợp vì Tỳ-kheo 
được đi, trường hợp vì Tỳ-kheo-nI được đi cũng 
vậy; như trường hợp vì việc của người khác được 
đi, trường hợp vì việc của mình được đi cũng vậy; 
trường hợp saI sư được đi, trường hợp không sai 
sứ được đi cũng vậy. 1ỷ-kheo, Ty-kheo-ni vì 
chính mình hoặc vì người khác, saI sứ hay không 
sai sứ đêu được xuật giới đi. Chỉ được thọ pháp 
một lần bảy đêm xuất giới, không được hai lần bảy 
đêm xuất giới. 

Có Tỳ-kheo bịnh hạ an cư không được thức ăn 
thức uống ứng theo bịnh, gặp nạn sự như vậy được 
xuất giới không phạm. Có Ty-kheo bịnh hạ an cư 
không được thuôc thang ứng theo bịnh, gặp nạn 
sự như vậy được xuất giới không phạm. Có Tỳ- 
kheo bịnh hạ an cư, không được người khán bịnh 
lo thức ăn và thuốc thang đây đủ, gặp nạn sự như 
vậy được xuất giới không phạm. Có Tỳ-kheo binh 
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hạ an cư không được thức ăn và thuốc thang ứng 
theo bịnh, cũng không được người khán bịnh lo 
thức ăn và thuốc thang đây đủ, gặp nạn sự như vậy 
được xuất giới không phạm. Có Tỳ-kheo hạ an cư 
gặp phải người nữ nói lời phi pháp răng: "Đại-đức, 
tôi cho con gái tôi (hoặc chị em gái) cho thây, thầy 
làm chông con gái tôi (hoặc chị em gái)”, T-kheo 
suy nghĩ: "Người nữ này nói lời ph pháp như trên. 
Nêu ta ở trong đây ắt sẽ bị mất mạng hoặc mất 
phạm hạnh”, gặp nạn sự như vậy được xuất ĐIỚI 
không phạm. Có Tỷ-kheo hạn an cư gặp phải 
người nam nói lời phi pháp răng: "Đạt-đức, tôi cho 
con gái tôi (chị em gái) cho thây, thây làm chồng 
con gái tÔI (chị em gái)", TIy-kheo suy nghĩ: 
"Người nam này nói lời phi pháp như trên. Nếu ta 
ở trong đây ắt sẽ bị mất mạng hoặc mật phạm 
hạnh", gặp nạn sự như vậy được xuất giới không 
phạm. Có Tỳ-kheo hạn an cư tư duy bất chánh, 
chấp tướng tư duy như vậy: "Nếu có người nữ đến 
hoặc đi, đứng, năm, ngôi, hoặc cười, nói hoặc 
khóc ca hoặc chơi nhạc, nhảy múa, hoặc trần 
truồng hoặc mặc y phục nhiều Ít, có trang điểm 
hay không trang điểm...", lại nghĩ: "Ta ở nơi đây 
khởi niệm bất chánh như trên, nếu ta ở đây ắt sẽ 
mất mạng hoặc mất phạm hạnh", gặp nạn sự như 
vậy được xuất giới không phạm. Có Tỳ-kheo hạ 
an cư gặp được phục tàng có nhiều châu báu quý 
giá, liên suy nghĩ: "Ta ở nơi đây gặp được phục 
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tàng có nhiêu châu báu quý giá, nếu ta ở đây ắt sẽ 
mất mạng hoặc mất phạm hạnh", gặp nạn sự như 
vậy được xuất giới không phạm. Có Tỳ-khco hạ 
an cư, cha mẹ hoặc anh chị em, vợ cũ và con cái 
đến, liên suy nghĩ: "Ta ở nơi đây cha mẹ anh chị 
em, vợ cũ vả con cải đến, nêu ta ở đây ăt sẽ bị mất 
mạng hoặc mất phạm hạnh", gặp nạn sự như vậy 
được xuất giới không phạm. 

Có Ty-kheo hạ an cư thây Tăng bị phá làm hai 
bộ liền suy nghĩ: “Ta ở nơi đây thây Tăng bị phá 
làm hai bộ, nếu ta ở đây ắt sẽ sanh ác tâm hoặc 
miệng tạo ác nghiệp, ta sẽ đọa vào đường ác”, gặp 
nạn sự như vậy được xuất giới không. phạm. Có 
Ty-kheo hạ an cư thấy Tăng cổ động việc phá tăng 
liên suy nghĩ: "Tăng ở trong trú xứ này cô động 
việc phá tăng, nếu ta ở đây ắt sẽ sanh tầm ác, 
miệng tạo nghiệp ¿ ác, ta sẽ đọa vào đường ác”, gặp 
nạn sự như vậy được xuất giới không phạm. Có 
Ty-kheo hạ an cư thây nhiêu Ty-kheo hoặc hai, 
một; nhiều Tỳy-kheo-ni hoặc hai, một; nhiều Thức- 
xoa-ma-na hoặc hai, một; nhiều Sa di hoặc hai, 
một; nhiêu Sa-di-ni hoặc hai, một; nhiều người 
xuất gia hoặc hai, một; nhiêu xuất gia ni hoặc hai, 
một đang cô động việc phá tăng. Ty-kheo suy 
nghĩ: _Jrong đây có nhiêu 1-kheo... xuất gia ni 
đang cô động việc phá tăng, nêu ta ở đây ăt sẽ sanh 
tâm ác, miệng tạo nghiệp ác, ta sẽ đọa vào đường 
ác”, øặp nạn sự như vậy được xuất giới không 
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phạm. 

Có Ty-kheo hạ an cư nghe ở trú xứ kia đang cổ 
động việc phá tăng nên phương tiện nhóm họp, 
liên suy nghĩ: 'Trong trú xứ kia đang cố động VIỆC 
phá tăng nên phương tiện nhóm họp. Ta nên dùng 
lời dịu dàng khuyên can khiến cho tâm họ điều 
phục, được trở lại nhất tâm hòa hợp", gặp nạn sự 
như vậy được xuất giới không phạm. Có Tỳ-kheo 
hạ an cư nghe Tăng ở trú xứ kia đang cô động việc 
phá tăng liên suy nghĩ: “Tăng trong trú xứ kia đang 
cô động việc phả tăng, ta nên dùng lời dịu dàng 
khuyên can khiến cho họ bỏ việc làm này để được 
nhất tâm hòa hợp trở lại", gặp nạn sự như vậy được 
xuất giới không phạm. Có Tỳy-kheo hạ an cư nghe 
trong trú xứ kia có nhiêu Tỳ-kheo hoặc hai, một; 
nhiêu Tỳ-kheo-ni hoặc hai, một; nhiều Thức- -XOa- 
ma-na hoặc hai, một; nhiêu Sa di hoặc hai, một; 
nhiêu Sa-di-ni hoặc hai, một; nhiều người xuất gia 
hoặc hai, một; nhiêu xuất gia ni hoặc hai, một đang 
cô động việc phá tăng. I-kheo suy nghĩ: Trong 
trú xứ kia có nhiêu Tỳ-kheo... một xuất gia ni 
đang cô động việc phá tăng, ta nên dùng lời dịu 
dàng khuyên can khiến cho họ bỏ việc làm này, đề 
được nhất tâm hòa hợp trở lại", gặp nạn sự như 
vậy được xuất giới không phạm. 

Có Tỳ-kheo hạ an cư nghe ở trú xứ kia đang cổ 
động việc phá tăng nên phương tiện nhóm họp, 
liên suy nghĩ: "Trong trú xứ kia đang cổ động việc 
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phá tăng nên phương tiện nhóm họp. Ta không thể 
dùng lời dịu dàng khuyên can khiến cho họ bỏ việc 
làm này để được nhất tâm hòa hợp trở lại; nhưng 
trong chỗ đó ta có người thân, nhờ thê lực của 
người thân này có thê dùng lời dịu dang khuyên 
can họ châm dứt việc nhóm họp phương tiện phá 
tăng, đề được nhất tâm hòa hợp trở lại", vì việc 
này được xuất giới không phạm. Có Tỳ-kheo hạ 
an cư nghe trong trú xứ kia có nhiều Tỳ-kheo hoặc 
hai, một; nhiêu Tỳy-kheo-nI hoặc hai, một; nhiều 
Thức-xoa-ma-na hoặc hai, một; nhiều Sa di hoặc 
hai, một; nhiều Sa-di-ni hoặc hai, một; nhiêu 
người xuất gia hoặc hai, một; nhiều xuất gia ni 
hoặc hai, một đang cô động việc phá tăng nên 
phương tiện nhóm họp. Tỳ-kheo suy nghĩ: Trong 
trú xứ kia có nhiêu 1ỷ-kheo.. . một xuất gia ni 
đang cổ động việc phá tăng nên phương tiện nhóm 
họp, ta không thể dùng lời dịu dàng khuyên can 
khiến cho họ bỏ việc làm này để được nhất tâm 
hòa hợp trở lại; nhưng trong chỗ đó ta có Tgười 
thân, nhờ thế lực của người thân này có thể dùng 
lời dịu dàng khuyên can họ châm dứt việc nhóm 
họp phương tiện phá tăng, để được nhất tâm hòa 
hợp trở lại", vì việc này được xuất giới không 
phạm. 

Có Tỳ-kheo hạ an cư gặp một trong tảm nạn 
khởi lên, gặp nạn sự như vậy được xuất giới không 
phạm, giông như trong pháp tự tứ có nói đây đủ. 
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Có Ty-kheo phát tâm muốn hạ an cư ba tháng 
trước ở chỗ kia, nhưng Ở chỗ này có việc gâp xảy 
ra nên không đến chỗ kia được mà trở về lại. Tỳ- 
kheo suy nghĩ: "Ta ở nơi đầy việc làm chưa xong, 
nếu đên chỗ kia ắt cũng sẽ trở về lại đây, đợi khi 
xong việc mới đến chỗ kia" , Ty-kheo này không 
thể hạ an cư ba tháng trước Ở 'chỗ kia, do tự trái lời 
nên mặc tội. 

Có Tỳ-khco phát tâm muốn hạ an cư ở chỗ kia, 
hai trú xứ này cùng thọ bồ thí mà bố tát riêng (lợi 
đồng pháp biệt). ITỳ-kheo suy nghĩ: "Nếu ta ở đây 
bồ tát thì được phân yở chỗ này, nếu bồ tát ở chỗ 
kia cũng được phân h/ ở chỗ này”, Ty-kheo này Ở 
chỗ không an cư mà làm bố tát, sau đó mới đến 
chỗ an cư. Tỳ-khco này không thê hạ an cư ba 
tháng ở chỗ kia, vì tự trái lời nên mắc tội. Có Tỷ- 
kheo muôn đến trú xứ kia an cư nhưng đến nơi rôi 
lại không làm bồ tát mà xuất giới đi, Ty-kheo này 
không thê hạ an cư ba tháng trước ở chỗ kia, vì tự 
trái lới nên mặc tội. Có Ty-kheo muốn đến trú xứ 
kia hạ an cư, đến đó và làm bồ tát rÔi nhưng không 
thọ phòng xá, ngọa cụ mà xuất giới đi. Ty-kheo 
này không thê hạ an cư ba tháng trước ở chỗ kia, 
vì tự trái lới nên mặc tội. Có Ty-kheo muỗn đến 
trú xứ kia hạ an cư, đến đó làm bồ tát và thọ phòng 
xá ngọa cụ rôi nhưng không có nhân duyên lại 
xuất giới đi. Tỳ-kheo này không thể hạ an cư ba 
tháng trước ở trú xứ kia, vì tự trái lời nên mắc tội. 
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Có Tỳ-kheo muốn đến trú xứ kia hạ an cư, đến đó 
làm bố tát và thọ phòng xá ngọa cụ rôi, sau đó 
không thọ pháp bảy đêm mà xuất giới đi. Tỳ-kheo 
này không thể hạ an cư ba tháng trước ở trú xứ đó, 
vì tự trái lới nên mắc tội. Có Ty-kheo muốn đến 
trú xứ kia hạ an cư, đến đó làm bồ tát và thọ phòng 
xá ngọa cụ rôi, sau đó thọ pháp Dảy đêm xuât giới 
đ1, ở ngoài giới hết bảy đêm mới trở về lại. Tỳ- 
kheo này không thể hạ an cư ba tháng trước ở trú 
xứ kia, vì tự nói trái nên mắc tội. Có Tỳ-kheo 
muốn đến trú xứ kia hạ an cư, đến đó làm bố tát 
và thọ phòng xá ngọa cụ rôi, sau đó thọ pháp Dảy 
đêm xuất giới đi, không hết bảy đêm liên trở vê 
lại. Tỳ-kheo này có thê hạ an cư ba tháng trước ở 
trú xứ đó, vì không tự trái lời nên không. mặc tội. 
Trường hợp hậu an cư cũng giống như vậy. 

Còn Dảy ngày nữa tự tứ nêu thọ pháp bảy đêm 
xuất giới thì không phạm; nếu còn sáu, năm, bốn, 
ba, hai cho đến một đêm nữa tự tứ mà thọ pháp 
đêm xuất giới thì không tội. 


EH 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 25 


PHÁP BÌ CÁCH THỨ NĂM 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong nước A-thập 
Ma-già- a-bàn-đề có tụ lạc tên Tát-bà, trong tụ lạc 
này có một cư sĩ rất giàu có, rât nhiêu của báu, thọ 
dụng đây đủ mọi thứ, chỉ thiêu một thứ là không 
con. Vì muôn có con nên ông đi khắp các nơi câu 
khấn nơi các thần miêu, thần kỳ, thân ao, thân nhà, 
thân ngã tư đường, thần Đại tự tại thiên, thân Na- 
la-diên, thân Vi-nữu cho đên thân Bát-bà-la nhưng 
vẫn không có con. Khi thời điểm có con đến thì vợ 
cư sĩ liên biết mình có thai, người nữ minh trí có 
bốn trí bất cọng: Một là biết người nam thương, 
hai là biết người nam không thương, Ba là biết khi 
có thai, bỗn là từ đâu có được. Lúc đó người VỢ 
này nói cho cư sĩ biết, cư sĩ nghe được tin mừng 
này biết sẽ có con trai nên cung cấp cho VỢ đầy 
đủ, ngủ nghỉ đúng thời khiến thân được an Ôn, đi 
đâu đêu có người theo hâu không để lo buôn điều 
øì. Đủ ngày tháng người vợ này sanh được một 
trai, nơi lỗ tai có đeo một khoen vàng, dung mạo 
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đoan nghiêm ai thấy đều yêu mến. Cư sĩ vui mừng 
tập họp các tướng sư Bà-la-môn lại hỏi răng: "Hài 
nhi này đức lực như thê nào?", đáp là rất có đức 
lực, cư sĩ muôn đặt tên cho hài nhi. Theo pháp 
nước có hai cách đặt tên cho con: Một là đặt tên 
theo vì sao lúc sanh ra, hai là đặt tên theo điềm 
lành lúc sanh ra. Tướng sư hỏi cư sĩ: "Hài nh1 sanh 
ra vào lúc nào?", đáp là vào ngày giờ ............ : 
tướng sư sau khi tính toán xong liên nói: "Hài nhi 
sanh vào ngày có sao Sa-môn nên đặt tên là Sa- 
môn”. Cư sĩ lại tập họp các chuyên gia biết tướng 
vàng báu, chỉ khoen vàng trên lỗ tai của hài nhi rôi 
hỏi họ: "Khoen tai vàng này trị giá bao nhiêu?”, 
đáp: "Khoen tai vàng này không phải vật báu thế 
gian làm ra nên không dễ bình giá, nhưng theo ý 
của chúng tôi bình giá thì khoen vàng này trị giá 
khoảng một ức kim tiên". Hài nhi tên Sa-môn, 
khoen vàng trên lỗ tai trị giá một ức kim tiền nên 
mọi người gọi tên là Sa-môn Ức-nhĩ. Cư sĩ giao 
hài nhi cho năm bà dưỡng mẫu chăm sóc: Một bà 
lo chăm sóc thân, tức là chăm sóc tay chân mặt 
mũi thần thể cho bé; một bà lo vệ sinh cho bé, tức 
là lo tắm rửa giặt piũ cho bé; một bà lo bú mớm 
cho bé, tức là cung cấp sữa và thức ăn bố dưỡng 
cho bé; một bà lo cho bé được an lành, tức là theo 
quạt hậu và bảo vệ cho bé; một bà lo cho bé vui 
chơi, tức là tùy thời cho bé vui chơi các loại đồ 
chơi như người gỗ, voi, ngựa xe... Do đứa bé này 
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có đức lực nên mau lớn, đến tuổi trưởng thành cho 
học thông các môn học như thư số toán số, khéo 
biết tướng các vật... 

Tụ lạc Vương tác bạc là nơi hội tụ các thương 
nhơn khắp mười phương, lúc đó các thương nhơn 
mười phương hội tụ đến tụ lạc đều hỏi trong tụ lạc 
này al1 là người giỏi nhất và có đức đề tin cậy, chỉ 
cho họ biết việc lợi hại; mọi người đều chỉ đến chỗ 
Sa-môn Ức-nhĩ. Các thương nhơn đến chỗ Sa- 
môn Ức-nhĩ yêu câu làm thương chủ, Ức-nhĩ hỏi 
„ từ đâu đến, đáp: "Chúng tôi từ nước đến", liên 

ôi: "Ở trong nước đó có VIỆC tốt xấu gì, liên 
th đây đủ các việc tốt xấu. Sau đó lại có các 
thương nhơn tự trong biến lớn đến tụ lạc cũng hỏi 
thăm như trên, mọi người cũng chỉ đến chỗ Sa- 
môn Ức-nhĩ, họ cũng đến chỗ Ức-nhĩ yêu câu làm 
thương chủ, Ức-nhĩ hỏi họ từ đâu đến, đáp là từ 
trong biến lớn đến, lại hỏi: “Trong biển lớn CÓ VIỆC 
tốt xâu gì?", đáp: "Trong biển lớn có các môi lo sợ 
như sóng biến, rùa biến, cá biên như cá Đề-mê, cá 
Đê-mê kỳ-la, cá Thất-thu-ma-la; lại còn có nước 
xoáy, núi ngầm dưới nước, gió bão, rông dữ và 
nạn La sát. Vì thế khi đi có đến trăm ngản người 
nhưng trở vê được chỉ có một. Nêu được trở vệ thì 
đem về đủ các loại châu báu làm phước bố thí bảy 
đời cũng không hết, huông chỉ là tự thân hưởng". 
Lúc đó các thương nhơn thấy Sa-môn Ức-nhĩ có 
đức lực liên suy nghĩ: "Nếu để người này làm Tát 
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bạc cùng nhiêu người vào biến lớn, chắc chắn sẽ 
được an ôn trở vê" , nghĩ rôi liên hỏi Ức-nhĩ: "Vì 
sao Ức-nhĩ không vào biên lớn?", đáp: "Vào trong 
biến lớn làm gì, trong đó có nhiều mối lo sợ, khi 
đi có đến trăm ngàn người nhưng trở về chỉ có 
một”, các thương nhơn nói khích lệ: "Bất CỨ người 
nào cũng nhờ vào người khác mà được sông, cho 
đến dâm nữ cũng nhờ vào người khác mà được 
sống, Nếu Ức nhĩ muôn làm phước bồ thí thì vào 
biển là việc làm tốt. nhất". Do các thương nhơn 
khích lệ mãi nên cuỗi cùng Sa-môn Ức-nhĩ nghe 
theo lời muốn cùng vào biến lớn, liên đến từ giã 
cha mẹ đề vào biến lớn. Cha mẹ nghe rôi liên đem 
những việc khủng bố trong biến lớn nói để cho 
người con thay đối ý định, mong lưu giữ con ở lại 
và nói răng: Người ta vì của cải mới vào biến lớn, 
trong nhà ta có nhiêu của cải, con đem làm phước 
bồ thí bảy đời cũng không hết thì vào biến để làm 
làm?", nhưng Ức-nhĩ lại không nghe lời cha mẹ 
khuyên. Cha mẹ liền nhờ các quý nhân nói giúp 
để lưu giữ Ức- nhĩ ở lại, lúc đó tật cả quý nhân 
trong tụ lạc bao gôm các cư sĩ, trưởng giả, phú ông 
đều khuyên can nhưng vẫn không làm cho Ức-nhĩ 
thay đôi chủ ý. Cha mẹ biết ý con đã quyết nên cỡi 
voi rung chuông tuyên cáo khắp trong tụ lạc: "Nay 
Sa-môn Ức-nhĩ muốn vảo biến lớn, ta làm Tát bạc, 
ai muôn đi cùng với con ta", do người này có đức 
lực nên có năm trăm thương nhơn đến cùng đi vào 
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biển. Theo pháp nước, người làm Tát bạc phải có 
hai mươi vạn tiền vàng, mười vạn lo liệu thuyên 
bẻ, mười vạn lo liệu tư lương. Lo liệu mọi thứ 
xong xuôi rôi neo thuyên bằng bảy sợi dây, mỗi 
ngày đêu tuyên bố: "Ai có thể từ bỏ cha me, anh 
chị em, vợ con vả mọi thứ vui trong cõi Diêm- -phù- 
đề này, cho đến tuôi thọ hưởng lạc thú; ai muôn 
được vàng bạc, lưu ly, ma ni... bảy báu để tùy ý 
làm phước bồ thí thì cùng vào biển lớn" › tuyên bố 
rôi cắt một sợi dây như thê đến ngày thứ sáu, ngày 
thứ bảy đợi gió thuận buồm mới cắt sợi dây thứ 
bảy. Lúc đó thuyền lao nhanh như tên băn, do Tát 
bạc có đức lực nên thuyền mau chóng đến được 
đảo châu báu, Tát bạc ra lịnh các thương nhơn: 
"Hãy lấy báu vật mang lên thuyền vừa đủ, chớ cho 
nặng quá”, lây báu vật xong đợi gió thuận buôm 
liên quay trở về. Trở về tụ lạc Vương tác bạc ở 
Diêm-phù-đề có hai con đường: Đường thủy và 
đường bộ, lúc đó Ức-nhĩ hỏi các thương nhơn 
muôn đi đường nảo, đáp là đi đường bộ. ĐI theo 
đường bộ đến một dâm vắng, mọi người ngủ lại 
đêm trong đầm này, Ức-nhĩ nói với các thương 
nhơn: "Tôi nghe nói có giặc hay đến đánh CưỚp 
các thương nhơn, nêu giêt được Tát bạc thì các 
thương nhơn không thê an toàn; nêu không giết 
được Tát bạc thì có thể g1iữ được tài vật, nhờ sức 
mình hay nhờ tha lực có thể giết được giặc. Vì vậy 
tôi đến chỗ khác ngủ, đến giờ đi thì gọi tôi”, mọi 
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người đồng ý. Ức-nhĩ dẫn lừa đến ngủ một chỗ 
khác, không ngờ đến nửa đếm các thương nhơn 
thức dậy bỏ đi không gọi Ức-nhĩ; cuối đêm mưa 
to gió lớn nối lên, Ức-nhĩ thức dậy thì không tìm 
thây một thương nhơn nảo liên nghĩ: "Tại sao mọi 
người lại bỏ ta mà đi như thế". Lúc đó do mưa to 
gió lớn nên cát vùi lâp hết dâu VỆI, Ức-nhĩ chỉ nhờ 
vào con lừa ngửi dấu vết mà đi về phía trước, bụng 
thây đói nên khi thấy một cái thành trang nghiêm 
phía trước liên nghĩ là sẽ được thức ăn nên Ức- nhĩ 
đứng ngoài cửa thành kêu lớn: "Thức ăn, thức ăn” 
Lúc đó bỗng có trăm ngản vạn ngạ quỷ xuất hiện 
hỏi răng: "Thức ăn là gì, ai cho?", Ức-nhĩ đáp: 
"Không có thức ăn, là do tôi đi đường quá đói chỉ 
nghĩ tưởng được thức ăn nên kêu lên như thê", các 
nøạ quỷ nÓi: Đây là thành của ngạ quỷ, chúng tôi 
trải qua trăm ngàn vạn năm nay mới nghe đến tên 
thức ăn, do trước kia chúng tôi tâm quá keo kiết 
không bồ thí nên bị đọa trong ngạ quỷ. Ông muôn 
đi đâu?", đáp là muốn đi đến tụ lạc Vương tác bạc, 
ngạ quỹ nói: "Hãy đi theo đường này". Ức-nhĩ đi 
về phía trước lại thây một cái thành khác bèn nghĩ: 
"Ở thành trước không được thức ăn, nay đến thành 
này chắc có thể được nước", liền đến trước cửa 
thành cất tiễng kêu nước. Lúc đó bỗng có trăm 
ngàn vạn ngạ quỷ xuất hiện hỏi rằng: "Nước là gÌ, 
ai cho?", liên đáp: Không có nước, là do tôi quá 
khát chỉ nghĩ đến nước nên cất tiếng kêu như thế", 
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các nạ quỷ nói: "Đây là thành ngạ quỷ, chúng tôi 
trải qua trăm ngàn vạn năm nay mới nghe đến tên 
nước, do đời trước chúng tôi tâm quá keo kiệt 
không bố thí nên đọa vào ngạ quỷ. Ông muốn đi 
đâu?", đáp là muốn đi đến tụ lạc Vương tác bạc, 
ngạ quỹ nói: "Hãy đi theo đường này”. Ức-nhĩ đi 
vệ phía trước không bao lâu sau lại thây một cây 
cô thụ tên là Bà la bèn ngủ lại đêm dưới gốc cây 
này. GIó lay thân cây nên lá rụng xuống, Ức-nhĩ 
lấy lá mêm ăn còn lá cứng cho lừa ăn. Khi đêm 
xuống bỗng hiện ra chiếc giường có đôi nam nữ 
dung mạo xinh đẹp, đầu đội mũ báu trời cùng nhau 
hoan lạc. Ức-nhĩ suy nghĩ: "Ta không nên nhìn 
người khác tư thông, nhưng qua hết đêm, trời vừa 
sáng thì chiếc giường và đôi nam nữ đều biến mất, 
lại có bầy chó đến ăn thịt người nam rồi chừa 
xương lại. Ức-nhĩ suy nghĩ: "Ta hồi hận đã không 
hỏi người nam này trước kia đã làm gì mà nay thọ 
quả báo ban đêm thì tốt, ban ngày thì xấu như vây. 
Ta nên ở lại đợi đến đêm sẽ hỏi việc này, khi đêm 
xuống cũng như trước có giường và đôi nam nữ 
hiện ra, Ức-nhĩ liền đến hỏi người nam: "Ông 
trước kia đã làm gì mà nay thọ quả báo ban đêm 
thì tốt, ban ngày thì xấu như thê?", người nam hỏi: 
“Ong hỏi đê làm gì”, đáp là vi muôn biệt, người 
nam nói: "Ông có biết tụ lạc Vương tác bạc trong 
nước A- thập Ma- -già a-bàn-đề không?", đáp là 
biết, người nam nói: "Tôi là đô tế tên ............ Ở 
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trong tụ lạc đó, lúc đó Trưởng lão Ca-chiên-diên 
thường lui tới nhà tôi, tôi thường cung cấp thức ăn 
uông, y phục và thuốc men. VỊ ây khuyên tôi chớ 
làm việc ác sau sẽ thọ đại khô; tôi nói là từ trước 
tỚI ĐIỜ đêu làm nghệ này, nếu nay không làm thì 
làm sao sống. VỊ ây hỏi tôi làm việc ác này ban 
ngày nhiêu hơn hay ban đêm nhiêu hơn; tôi nói là 
ban ngày nhiều hơn. Vị ấy liền bảo tôi ban đêm 
giữ năm giới để được chút điều thiện; tôi vâng lời 
ban đêm thọ trì năm giới. Do nhân duyên này nên 
nay được quả báo ban đêm thì tốt, ban ngày thì 
xấu, giờ hôi hận có ích gì”, lại hỏi lố/ nhĩ muôn ởi 
đâu, đáp là muốn đi đến tụ lạc Vương, tác bạc, 
người nam bảo nên đi theo đường này. Ức-nhĩ đi 
theo đường đã chỉ, không bao lâu sau lại thây một 
cây cô thụ tên là Bà la bèn ngủ lại đêm dưới sốc 
cây nảy, cũng như trước lây lá mêm ăn còn lá cứng 
cho lừa ăn. Khi đêm đã qua, trời vừa sáng bỗng có 
chiếc giường và đôi nam nữ hiện ra, dung mạo 
xinh đẹp, trên đâu đội mũ báu trời cùng nhau hoan 
lạc. Ức-nhĩ suy nghĩ: "Ta không nên nhìn họ tư 
thông, không ngờ đến tối thì giường và đôi nam 
nữ đêu biên mất, lại có con trùng trăm chân hiện 
ra ăn thịt của người nam rôi chừa xương lại. Ức- 
nhĩ suy nghĩ: "Ta hỗi hận đã không hỏi người này 
trước kia đã làm gì mà nay thọ quả báo ban ngày 
thì tốt còn ban đêm thì xâu như vậy. Ta nên ở lại 
đợi đến sáng mai sẽ hỏi người ấy việc này", đến 
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sáng hôm sau cũng như trước có chiếc giường và 
đôi nam nữ hiện ra, Ức-nhĩ liên đến hỏi người nam 
nguyên do, người nam hỏi: "Ông có biết tụ lạc 
Vương tác bạc ở nước A- thấp-Ma-già- a-bàn-đề 
không?", đáp là biết, người nam nói: "Tôi tên 
` vôn ở trong tụ lạc đó, thường tà dâm với 
vợ người khác. Lúc đó Trưởng lão Ca-chiên-diên 
thường lui tới nhà tôi, tôi thường cung cấp thức 
ăn, y phục và thuốc men. VỊ ấy khuyên tôi chớ làm 
việc xâu sau sẽ thọ đại khổ, tôi đáp là vì không thể 
ức chế được. VỊ ấy hỏi tôi làm việc xấu này ban 
ngày nhiêu hơn hay ban đêm nhiêu hơn, tôi đáp là 
ban đêm nhiều hơn. Vị ấy bảo tôi ban ngày nên 
thọ trì năm giới để được chút điều thiện, tôi vâng 
lời ban ngảy thọ trì năm gIỚI. Do nhân duyên này 
nên nay ban ngày thì tốt còn ban đêm thi xâu, giờ 
hồi hận có ích øì", lại hỏi Ức-nhĩ muôn đi đâu, đáp 
là muôn đi đến tụ lạc Vương tác bạc, liên bảo nên 
đi theo đường này. Ức-nhĩ đi theo đường đã chỉ 
không bao lâu sau lại gặp một rừng cây có ao nước 
trong, Ức-nhĩ vào trong ao tăm và cho lừa uống 
nước. Bên ao có một ngôi nhà lớn với bảy báu 
trang nghiêm, Ức-nhĩ liên bước lên thêm vào 
trong nhà và Suy nghĩ: "Ta đói sắp chết, không biết 
sẽ như thế nào", nghĩ rôi liền tụng bài kinh Phật: 
"Đói là bịnh thứ nhất, Hành là khô bậc nhất, 
Như thê biết Pháp bảo, Niết bàn vui bậc nhất" 
Khi vào trong nhà liên thấy một người nữ đang 
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ngôi trên giường ngà voi, dưới chân giường có cột 
hai ngạ quỷ, người nữ này kêu tên Ức-nhĩ và hỏi 
thăm đi đường có mệt, đói và khát không, Ức-nhĩ 
suy nghĩ: "Ta vốn không quen biết, vì Sao người 
nữ này biết tên ta". Người nữ mời ngôi, Ức-nhĩ 
thăm hỏi rôi xin thức ăn, người nữ nói: "Tôi sẽ cho 
. nhưng ông chớ cho hai con quý này", Ức-nhĩ 
ó1: "Tôi đói sắp chết, làm sao cho hai con quỷ 
này được”, người nữ đưa thức ăn cho Ức-nhĩ và vì 
muôn cho Ức- nhĩ biết nhân duyên này nên bước 
ra ngoài. Lúc đó hai ngạ quỷ duỗi tay xin thức ăn, 
do Ức-nhĩ trước đây thường hay bố thí, tâm 
thương xót chúng sanh nên suy nghĩ: “Ta đói bụng 
cảm thấy khô sở huông chi hai ngạ quỷ này làm 
sao không đau khô", nghĩ rôi liên đứa cho mỗi ngạ 
quỷ một miệng thức ăn, hai ngạ quỷ nảy vừa bỏ 
vào trong miệng thì thức ăn liên biên thành máu 
mủ và ôn ọe ra ngoài, mùi hôi bay khắp nhà. 
Người nữ nghe mùi hôi Day khắp nhà liên trở vào 
nói: "Tôi đã bảo không nên cho chúng ăn, tại sao 
lạ cho", Ức-nhĩ nói: "Tôi không biết sự việc xảy 
ra như vậy nên mới cho” › người nữ quét dọn sạch 
sẽ, đốt hương xông tôi đến ngôi vào chỗ cũ, Ức- 
nhĩ lại xin thêm thức ăn, người nữ nói: "Tôi không 
tiếc, chỉ e cho ông ăn, ông lại đem cho quỷ nữa”, 
Ức-nhĩ nÓI: "Hỏi nảy không biết nên tôi mới cho, 
giờ biết rôi sẽ không cho nữa". Người nữ lấy nước 
rửa tay rôi đưa cho Ức-nhĩ thức ăn, lúc đó lại có 
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một người nữ đến xin thức ăn, nữ chủ nhân nói: 
“Hãy ăn thức ăn ngươi thường ăn”, nói vừa dứt 
liền hiện ra ba Vvạc nước đồng SÔI, người nữ này 
cởi bỏ y phục rôi nhảy vào vạc đồng, da thịt liền 
tan nát chỉ còn lại bộ xương. Khi gió lạnh thôi tới 
thì người nữ hoàn hình bước ra khỏi vạc nước 
đồng sôi, mặc lại y phục và ăn những thịt nát kia, 
ăn xong rồi đi. Lúc Ức-nhĩ đang ăn lại có một 
người nữ khác đến xin thức ăn, nữ chủ nhân nói: 
"Hãy ăn thức ăn ngươi thường ăn”, nói vừa dứt lời, 
người nữ này. liền biến thành con dê đen ăn cỏ. 
Ức-nhĩ thấy rồi liên suy nghĩ: "Ta tự nghi không 
biết có phải mình đã chết trong cõi người và sanh 
vào cõi ngạ quỷ hay không, nghĩ rôi liên hÓI nữ 
chủ nhân: "Những việc này là nhự thê nào", nữ 
chủ nhân hỏi: "Ông hỏi để làm gì, liên đáp là vì 
muốn biết, nữ chủ nhân hỏi: "Ông có biết tụ lạc 
Vương tác bạc ở nước A- thấp-Ma-già- a-bàn-đề 
không?", đáp là biết, nữ chủ nhân nói: "Con quỷ 
cột ở chân giường phía trên đầu là chồng của ta, 
con quỷ cột ở chân giường phía dưới chân là con 
của ta. Lúc đó Trưởng lão Ca-chiên-diên thường 
lui tới nhà ta, ta thường cung cấp thức ăn, y phục 
và thuốc men nên chông và con ta tức giận nói là 
của cải đo họ cực khô làm ra, ta lại đem cho người 
khác. Do tâm họ keo kiệt không thích bồ thí lại nói 
lời ác là ăn máu mủ nên nay chịu quả báo này, vừa 
ăn thức ăn liền biến thành máu mủ". Ức-nhĩ lại 
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hỏi: “Người nữ kia vì sao lại ăn thịt chính mình?", 
đáp: "Người nữ đó là con dâu của ta, lẫy tài vật 
của ta hoặc tự ăn hoặc đem cho người; khi ta hỏi 
thì chỗi nói là không có lây tự ăn cũng không đem 
cho người và thề là nêu có tự ăn hoặc đem cho 
người thì sẽ mắc quả báo tự ăn thịt mình. Do nhân 
duyên đó nên nay tự ăn thịt chính mình", Ức-nhĩ 
lại hỏi: "Người nữ này vì sao biến thành dê ăn 

cỏ?", đáp: "Đó là nữ tỷ của ta, fa sai xay giả lại lây 
ăn hoặc đem cho người; khi ta hỏi thì chối nói là 
không ä ăn cũng không đem cho người và thê là nếu 
có ăn hoặc đem cho người thì sẽ mắc quả báo làm 
dê đem ăn cỏ. Do nhân duyên này nên nay biến 
thành dê đen ăn cỏ". Ức-nhĩ lại hỏi nữ chủ nhân 
đã làm hạnh gì, nữ chủ nhân nói: "Ta cũng có chút 
tội nhưng ta không còn ở đây bao lâu nữa. Sau khi 
ta chết sẽ sanh lên cõi trời Tứ thiên vương, ngươi 
có thê làm giúp ta một việc được không?", liên hỏi 
là việc gì, nữ chủ nhân nói: "Ta có một người con 
gái đang ở trong tụ lạc Vương tác bạc chưa biết tu 
thiện. Khi ngươi vỀ đến trong tụ lạc nên đến nói 
với con gái của ta răng: "Tôi có gặp cha, mẹ, anh 
và chị dâu cùng nữ tỳ của chị, nhưng chỉ có mình 
mẹ chị được hưởng phước còn những người khác 
đều chịu khô báo. Mẹ chị nhờ tôi khuyên chị chớ 
làm việc ác sau sẽ chịu khô báo; nếu chị không tin 
thì mẹ chị có nói là ở tại chỗ ............ mẹ chị đã 
chôn cất nhiêu tiền của, chị hãy vì mẹ chị lây tiền 
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này làm phước cúng dường chúng Tăng và 
Trưởng lão Ca- chiên-diên, số tiên còn lại chị dùng 
để sinh sống”, nói rôi liền hỏi Ức- nhĩ: "Ngươi 
muốn trở về phải không?”, đáp là muốn, nữ chủ 
nhân bảo nhắm mắt lại, Ức-nhĩ vâng lời nhằm mặt 
lại, chỉ trong chốc lát nữ chủ nhân đã đặt Ức-nhĩ 
ở một nơi cách tụ lạc Vương tác bạc không xa. 
Lúc đó các thương nhơn đã về đến trong tụ lạc, 
mọi người đều hỏi Sa-môn Ức-nhĩ đâu, đáp là đã 
mất tích trong biển lớn, mọi người nghe rôi đều 
thương khóc. Ức-nhĩ nghe họ khóc thương như thế 
liên hỏi nguyên do, họ nói do nghe Sa-môn Ức- 
nhĩ mất tích trong biển lớn nên thương khóc, Ức- 
nhĩ liền suy nghĩ: “Nghe tin ta chết mọi người 
thương khóc như vậy, nêu thây ta chắc họ sẽ kích 
động hơn nữa. Ta cân về làm gì, nữ chủ nhân kia 
nhờ ta nói với con gái của bả, ta nên đến nhà đó", 
nghĩ rôi liền đi tìm nhà người con gái đó, gặp nhau 
thăm hỏi rôi nói rằng: "Chị biết không, tôi gặp 
được cha, mẹ, anh trai, chị dầu và nữ tỳ của nhà 
chị đều ở trong CÕI ngạ quỷ. Chỉ có mẹ chị là 
hưởng phước còn những người kia đều chịu khô, 
mẹ chị nhờ tôi bảo chị chớ làm việc ác sau sẽ chịu 
khô báo", người con gái nghe rôi không tin, nói 
răng: "Anh là người ngu sĩ, là người điên. Cha mẹ 
tôi làm phước bồ thí, chết sanh lên cõi trời, làm 
sao có thể sanh trong cõi ngạ quỷ được”, Ức- nhĩ 
nói: "Mẹ chị nói nêu chị không tin thì H cho chị 


782 BỘ LUẬT 5 


chỗ cất giấu tiền của rôi bảo chị lây tiền này vì mẹ 
chị làm phước bồ thí, cúng dường chúng tăng và 
Trưởng lão Can chiên-diên, số tiền còn lại chị dùng 
để sinh sống". 

“Người con gái nghe rôi liên đến chỗ chỉ cất 
giấu tiền của đào lên xem thử, quả nhiên được rất 
nhiêu tiền của, lúc đó mới tin lời Ức-nhĩ và như 
lời người mẹ đã dặn cô đem tiên này cúng dường 
chúng tăng. 

Sa-môn Ức-nhĩ do đời trước đã gieo trồng căn 
lành, cúng dường Phật nên căn tánh lanh lợi gần 
được kiến để, do lực nhân duyên này nên đời này 
có thê được trí vô lậu, lại do lực căn lành này dẫn 
dắt nên Ức-nhĩ suy nghĩ: "Ta cân øì trở vê nhà ưu 
sâu buôn bã, ta -hãy đến chỗ Trưởng lão Ca-chiên- 
diên", nghĩ rồi liên đI đến chỗ Trưởng lão Ca- 
chiên- diên đảnh lễ rồi ngôi một bên, Sa-môn Ức- 
nhĩ đã nhàm chán mọi việc thế gian nên Trưởng 
lão ứng theo tâm Ức-nhĩ mà thuyết pháp, khiến 
cho Ức-nhĩ ngay nơi chỗ ngôi được pháp nhãn 
thanh tịnh vô cầu. Sau khi thấy pháp, biết pháp, 
được tịnh pháp, vượt khỏi nghi hôi, bât tín, không 
từ nơi người khác mà ở trong đạo quả được vô sở 
úy; Ức-nhĩ liên đứng dậy đảnh lễ Trưởng lão Ca- 
chiên-diên và bạch răng: "Đại-đức, con xIn quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng làm Ưu- bà-tặc. Xin 
Đại-đức nhớ nghĩ, con từ nay đến trọn đời không 
sát sanh, tín tâm thanh tịnh. Đại-đức, con muôn ở 
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trong pháp thiện thăng xuất gia thọ giới cụ túc làm 
Tỳ-kheo, muỗn ở trong pháp thiện thăng hành 
đạo”, Ca-chiên-diên nói: "Này Ức-nhĩ, cha mẹ con 
có cho phép con xuất gia không?", đáp là chưa cho 
phép, Ca-chiên-diên nói: "Trong Phật pháp, nếu 
cha mẹ chưa cho phép thì ta không được con xuất 
gia thọ giới cụ túc", Ưc-nhĩ nói: "Đại-đức, con tự 
câu xin việc này, nếu cha mẹ cho phép con sẽ đến 
xuất gia thọ giới cụ túc", Ca-chiên-diên nói: "Con 
hãy tự biết thời”. Ức- nhĩ đảnh lễ Trưởng lão Ca- 
chiên-diên rôi trở về nhà gặp lại cha mẹ, cha mẹ 
của Ức-nhĩ do nghe tin Ức-nhĩ mắt tích trong biển 
lớn, buôn khóc nhiêu nên hai mắt bị mù; nay lại 
hay tin Ức- nhĩ trở về vui mừng đến rơi nước mắt, 
nhờ nước mặt chảy ra nên hai mặt được sáng trở 
lại. Năm, sáu ngày sau Ức-nhĩ lựa lời xin phép cha 
mẹ cho mình xuât gia trong, pháp thiện thăng của 
Phật, cha mẹ nghe rôi nói răng: Chúng ta chỉ có 
một mình con là do ta thành tâm câu khân mới có, 
nhưng con lại không nghe lời ta mà vào biển lớn. 
Khi hay tin con mất tích ta ưu sâu buôn khóc nên 
hai mắt bị mù, nay nghe con an ồn trở về ta rất đối 
vui mừng nên hai mắt được sáng trở lại, giỗng như 
con được sanh ra lần nữa. Con hãy nghe lời ta ở 
lại nhà cung dưỡng cha mẹ, vì chúng ta không còn 
sông được bao lâu nữa, nêu con Có thể không xuất 
gia cho đến khi chúng ta hết tuôi thọ thì chúng ta 
chết cũng không ân hận". Ức-nhĩ nghe tôi liên ở 
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nhà phụng dưỡng cha mẹ như thế đến mười hai 
năm sau, cha mẹ mới qua đời như bài kệ nói: 

"Có sanh thì có chết, Cao ngất ặt rớt xuÔng. 
Tất cả rôi cũng tận, Không có sự vĩnh cửu” 

Sau đó Ức-nhĩ đi đến chỗ Trưởng lão Ca- 
chiên-diên đảnh lễ rồi ngôi một bên bạch rằng: 
"Đại-đức, nay con được lòng tin chánh pháp, 
muốn ở trong Phật pháp xuất g1a tu phạm hạnh", 
Trưởng lão liên cho Ức-nhĩ xuất gia. Lúc đó ở 
nước A- thập Ma-già-a-bàn-đề Ít Tỷ-kheo không 
đủ sô chúng mười người để truyền thọ giới cụ túc 
cho Ức-nhĩ. Đợi đến mùa hạ an cư xong, sau lễ tự 
tứ các đệ tử cọng trụ và đệ tử cận trụ của Trưởng 
lão Ca-chiên-diên từ các nơi về đến yết kiên bốn 
sư, lúc đó mới đủ sô chúng mười người để truyền 
thọ gIỚI cụ túc cho Ức-nhĩ. Sau đó các Ty-kheo 
này muôn du hành đến nước phương Đông để yết 
kiên Phật, Ức-nhĩ hỏi: "Các Trưởng lão muốn đi 
đâu?", đáp: "Chúng tôi muốn đến nước Xá-vệ yết 
kiến Phật thân cân đảnh lễ", Ức-nhĩ muốn được đi 
cùng, liên đáp là tùy ý,ỨC- nhĩ nÓI: "Hãy chờ chốc 
lát, đợi tôi đên từ giã Hòa thượng”, nói rôi liên đến 
chỗ Trưởng lão Ca-chiên-diên đảnh lễ rồi bạch 
răng: "Bạch Đại-đức Hòa thượng, hôm nay an cư 
xong, con muốn cùng các Iy-kheo du hành đến 
nước phương Đông yết kiến Thể tôn thân cận đảnh 
lễ. Cúi xin Hòa thượng cho phép", Ca-chiên-diên 
nói: "Con cứ tùy ý đi, đến đó rôi hãy thay ta đảnh 
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lễ Phật và thăm hỏi Thế tôn có được ít bịnh, ít não, 
đi đứng có khinh an và có được an lạc trụ không: 
đến các Tỳ-kheo khác con cũng thăm hỏi như vậy. 
Con nói Trưởng lão Ma ha Ca-chiên-diên là Hòa 
thượng của con và cựu Tỳ-kheo Ma-ha-đê-đê-đề- 
đà-la ở trong nước A-thâp-Ma-già-a-bàn-đề đã tế 
độ con. Các Trưởng lão này đảnh lễ Phật và thăm 
hỏi Thế tôn có được ít bịnh. Ít não, đi đứng có 
được khinh an và được an lạc trụ không: đến các 
1-kheo khác con cũng như pháp thăm hỏi như 
vậy rôi cầu xin Phật Bà-già bà năm việc như sau: 

Một là nước AÀ- thâp- -Ma-già- a-bàn-đề ít TỲ- 
kheo, khó đủ số chúng mười người để truyện thọ 
giới cụ túc. Cúi xin Phật cho ở nước này Ít Tỳ- 
kheo được truyền thọ g1ới cụ túc. 

Hai là nước A- thâp-Ma-già- a-bàn-đê đất cứng, 
nhiêu đất đá. Cúi xin Phật cho Tỳ-kheo ở nước này 
được mang giày da một lớp. 

Ba là người ở trong nước À- thâp-Ma-già-a- 
bàn-đề thích tắm rửa, lây nước làm sạch. Cúi xin 
Phật cho Tỳ-kheo ở nước này được thường tắm 
rửa. 

Bồn là như nước phương Đông dùng nệm băng 
øaI, nệm lông, nệm vải hoa phủ. Cúi xin Phật cho 
Tỳ-kheo ở nước A-thấp-Ma-già-a-bàn-đề được 
dùng nệm băng da phủ như da dê, da nai, da dê 
đen. 

Năm là Có Tỳ-kheo saI sứ Ty-kheo đem y cho 
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Ty-kheo khác nhưng người kia không nhận được 
y này vì qua trung gian bị mất, chúng con nay phải 
làm thế nào. 

Này Ức-nhĩ, con đến nước phương Đông yết 
kiến Thế tôn thân cận đảnh lễ nên thay ta thăm hỏi 
Phật như vậy và câu xin Phật năm việc trên”. Ức- 
nhĩ ghi nhớ lời thây dạy, đảnh lễ thây rôi trở về 
phòng mình giao lại ngọa cụ rÔi mang y bát du 
hành cùng các T-khco đến nước Xá-vệ, đến chỗ 
Phật đảnh lễ Phật rồi ngồi một bên. Pháp thường 
của Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đều hỏi 
thăm có nhẫn đủ không, có an lạc trụ không, khât 
thực có dễ không, đi đường có nhọc mệt không. 
Lúc đó Ức-nhĩ đáp là nhẫn đủ, được an lạc trụ, 
khất thực không khó, đi đường không nhọc mỆt. 
Pháp thường của Phật là nêu cùng khách Ty-kheo 
ở một chỗ ngủ đêm thì bảo thị giả vào phòng trải 
giường và ngọa cụ cho khách Tỳ-kheo. Lúc đó 
Phật bảo A-nan vào phòng trải gIường và ngọa cụ 
cho Ức-nhĩ, A-nan suy nghĩ: "Chắc là hôm nay 
Phật muốn cùng khách Ty-kheo ngủ trong một 
phòng, nghĩ rôi liên vào phòng của Phật trải 
g1ường và ngọa cụ cho Ức- nhĩ rôi trở lại bạch Phật 
tự biết thời. Phật liên trở về phòng của mình, trải 
Ni-sư-đàn ngôi kiết già; Ức-nhĩ cũng đi theo vào 
phòng của Phật đảnh lễ Phật rôi trải Ni-sư-đàn 
ngôi kiết giả, trong đêm cả hai đều im lặng tọa 
thiên, đến cuối đêm Phật bảo Ức-nhĩ tán tụng, Ức- 
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nhĩ liên cất tiêng êm dịu tụng kinh Ba-la-diên-tát- 
già-đà 

-xá. Nghe xong Phật liền khen răng: “Lành 
thay, thây tụng kinh rất hay, thây có thể dùng tiếng 
A-bàn-địa để tán tụng rõ ràng và dễ hiểu như thê 
thì thầy là Tỳ-kheo học giỏi, tụng hay", lúc đó 
Phật tuy biết nhưng vẫn hỏi Ức-nhĩ: "Vì sao thây 
vào đạo muộn như thê?", đáp: "Đại-đức Thế tôn, 
từ lâu con đã biết họa hoạn của dục, nhưng VÌ CÓ 
duyên sự nên không được xuất gia", liền nói kệ: 

"Dã thấy họa thể gian, 

Thấy Pháp không thích Lậu, 
Thánh nhân không thích Ác, 
Người ác không thích Thiện, 
Quyết định thấy Pháp vị, 
Pháp vị dứt phiên não, 

Trừ nóng lìaq các ác. 

Dùng Pháp hì, Pháp vị" 

Nói kệ rôi liền suy nghĩ: "Đã đến lúc ta đem 
năm việc bạch Phật", nghĩ rôi liền đứng dậy đắp y 
trịch bày vai hữu chắp tay bạch Phật: "Thê tôn, 
Trưởng lão Ca-chiên-diên là Hòa thượng của con, 
cựu trụ Ma-ha- đề- đế-đế-đà-la ở nước A- thấp- Ma- 
già-a-bàn-đê tế độ con, các Trưởng lão nảy xin 
đảnh lễ Phật và thăm hỏi Thê tôn có được ít bịnh, 
Ít não, đi đứng khinh an và có được an lạc trụ 
không; các Tỳ-kheo khác cũng như pháp thăm hỏi 
như vậy và đem năm việc bạch Phật", Phật nói: 
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"Hãy khoan, hãy đợi khi tăng tập họp rồi nói". Do 
nhân duyên này Phật nhóm 1ỷ-kheo tăng rôi bảo 
Ức-nhĩ: "Thây muôn bạch điêu gì cứ nói", Ức-nhĩ 
bạch Phật: "Thê tôn, Trưởng lão Ma ha Ca- chiên- 
diện là Hòa thượng của con và cựu Tỳ-kheo Ma- 
ha-đế-đề- đề- đà-la ở trong nước A- thấp-Ma-già- -a- 
bàn-đề đã tế độ con. Các Trưởng lão này đảnh lễ 
Phật và thăm hỏi Thế tôn có được ít bịnh. Ít não, 
đi đứng có được khinh an và được an lạc trụ 
không: và các Tỳ-kheo khác cũng như pháp thăm 
hỏi như vậy rồi cầu xin Phật Bà-già bà năm việc 
như sau: 

Một là nước A-thâp-Ma-già-a-bàn-đề ít Tỳ- 
kheo, khó đủ số chúng mười người để truyện thọ 
giới cụ túc. Cúi xin Phật cho ở nước này Ít Tỳ- 
kheo được truyền thọ giới cụ túc. 

Hai là nước A-thấp-Ma-già-a-bàn-đề đất cứng, 
nhiêu đất đá. Cúi xin Phật cho Tỳ-kheo ở nước này 
được mang giày da một lớp. 

Ba là người ở trong nước À- thấp-Ma-già-a- 
bàn-đề thích tắm rửa, lây nước làm sạch. Cúi xin 
Phật cho Tỳ-kheo ở nước này được thường tắm 
rửa. 

Bồn là như nước phương Đông dùng nệm băng 
gaI, nệm lông, nệm vải hoa phủ. Cúi xin Phật cho 
Tỳ-kheo ở nước A-thâp-Ma-già-a-bàn-đề được 
dùng nệm băng da phủ như da dê, da nai, da dê 
đen. 
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Năm là Có Tỳ-kheo saI sứ Ty-kheo đem y cho 
Tỳ-kheo khác nhưng người kia không nhận được 
y này vì qua (rung gian bị mắt, chúng con nay phải 
làm thế nào”. Phật đủ lời khen ngợi giới và người 
trì giới rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho các nước 
biên địa được năm Tỳ-kheo trì luật truyền trao giới 
cụ túc cho người. Như ở phương Nam có tụ lạc 
Bạch mộc, bên ngoài tụ lạc Bạch mộc là nước biên 
địa; ở phương Tây có tụ lạc Bà-la-môn, bên ngoài 
tụ lạc Bà-la-môn là nước biên địa; phía Bắc có núi 
Ưu-thi-la, cách núi không xa có cây Bồ-tuyên-tát- 
la, bên ngoài cây Tát-la là nước biên địa; phương 
Đông có tụ lạc Bà-la tên là Già lang, bên ngoài 
Già lang là nước biên địa; phương Đông bắc có 
Trúc hà, bên ngoài Trúc hà là nước biên địa. Từ 
nay cho Tỷ-kheo ở nước A- thấp-Ma-già- a-bàn-đề 
được mang giày da một lớp, nêu rách thủng thì cho 
vá hai miệng ở giữa. Không được mang giày da 
nhiêu lớp, giày da lông thú, giày da khi đi phát ra 
tiếng, giày da có thêu đêu không được mang. Tất 
cả giày da có màu sắc như xanh, vàng, đỏ, trắng, 
đen hoặc bên trong có mảu sắc như xanh, vàng, 
đỏ, trắng, đen; hoặc giày da thêu chỉ xanh, chỉ đỏ, 
chỉ trắng, chỉ đen; hoặc giày da sư tử có thêu, giày 
da hồ có thêu, giày da báo có thêu, giày da rái cá 
có thêu, giày da mèo có thêu; hoặc giày may băng 
sợi Đâu la, hoặc sợi lông chiên, sợi Kiêp-bôi, hoặc 
sợi gân Không tước, sợi lông Không tước và tất cả 


790 BỘ LUẬT 5 


giày da có thêu tạp sắc đều không được mang, nêu 
mang thì phạm Đột-kiết-la. Từ nay cho Tỳ-kheo ở 
nước A-thấp-Ma-già-a-bàn-đề được thường tắm 
rửa. Như phương Đông phủ nêm gai, nệm lông, 
nệm hoa; từ nay cho Tỳ-kheo ở nước A-thâp-Ma- 
già-a-bàn-đề được phủ nệm da như da đê, da nail, 
đa dê đen. Có T-kheo sai sứ Tỳ-kheo đem y cho 
Ty-kheo khác, Tỳ-kheo khác không nhận được vì 
giữa đường bị mất; từ nay nêu được y của-Tỳ- 
kheo khác nên cất giữ trong mười ngày, quá mười 
ngày thì phạm Xá đọa". 

Phật Bà-giả bà tại nước Xá-bà- đề, lúc đó Lục 
quân Tỳ-kheo cất chứa nhiều các loại da như da 
sư tử, da cọp, da âu, da rái cá; Phật nói: "Không 
được cất chứa năm loại da này, nếu cất chứa thì 
phạm Đột- kiết-la. Lại có năm loại da không được 
cất chứa, đó là da voi, da ngựa, da chó, da dã can, 
và da nai đen; nêu cât chứa thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Câu-diệm-di, lúc đó Trưởng lão 
Xiến-na có Ø1ường cao tốt, nhân lúc Phật và A-nan 
đi đên, Xiên-na liền thỉnh Phật đến xem phòng 
mình, Phật nhìn thây chiếc giường cao tốt này liên 
nói với A-nan: "Người ngu này làm g1lường cao 
tốt, bên ngoài tuy cao sang nhưng bên trong thì 
mục nát”, quở trách rôi bảo các Tỷ-kheo: “Từ nay 
không được cất chứa giường cao tốt, nêu cất chứa 
thì phạm Ba-dật-đê". 

Phật tại nước Tỳ-da-ly, lúc đó có 1 ác Uu-bà- 
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tặc là đệ tử của Bạt-nan-đà thường nói chuyện với 
nhau và ái niệm nhau. Sáng sớm hôm đó Bạt-nan- 
đà đắp y mang bát đi đên nhà Uu-bà- tặc này, 
người này trải tòa ngôi bằng vải mời Bạt-nan-đà 
ngôi rôi cùng nhau thăm hỏi. Trong nhà này có 
nuôi con trâu nghé lông tạp sắc rât đẹp, Bạt- -nan- 
đà vừa nhìn thây liền sanh tâm tham nghĩ rằng: 
“Da lông tạp sắc Tiầy thật đẹp, có thê dùng làm NI- 
sư-đàn", nghĩ rôi liên nói với Ưu-bà-tặc: "Da lông 
của con trâu nghé này thật đẹp, có thê dùng làm 
Ni-sư-đàn", Ưu-bà-tắc hỏi: "Thây cân dùng phải 
không?", đáp là cần, Ưu-bà-tắc này liền giết con 
trâu nghe lột da lông của nó đưa cho Bạt-nan-đảà 
mang về, con trâu mẹ liên rồng lên và đi theo sau 
Bạt-nan-đà. Lúc đó các Ty-kheo đang kinh hành 
nơi đất trông ở bên trong tăng phường, từ xa nhìn 
thây Bạt- -_nan-đà trở vệ, lại thây có con trâu mẹ 
theo sau rồng lên, liên nói với nhau: "Bạt-nan-đà 
này là người không biết xâu hồ, là người tham có 
nhiêu thây nghe nghi ác, chắc đã làm việc ác hoặc 
sắp làm nên trâu mẹ mới theo sau rông lên như 
vậy” , đợi Bạt-nan-đà đến gân liền hỏi nguyên do 
VÌ sao con trâu mẹ theo sau rông lên như vậy, Bạt- 
nan-đà liên kế lại việc trên, các Tỳ-kheo nghe rôi 
liền quở trách: "Tại sao gọI là T-kheo lại cô ý giết 
súc sanh, thây không có tâm từ bị”, quở trách rôi 
liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên 
này nhóm Tỳ-kheo tăng rồi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây 
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thật đã làm việc này phải không?”", đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao 
gọI là Tỳ-khco.. . không có tâm từ bị”, quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay không được nhận da 
trâu từ trong nhà bạch y, không được dùng để ngôi 
hay năm; nêu có cho da trâu khô thi được nhận 
nhưng không được dùng ngôi năm" 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Lục quần Ty-kheo 
đi xe có chở người nữ liên làm các việc bât tịnh, 
Phật nói: "Không được đi xe có chở người nữ, nêu 
đi thì phạm Đột-kiết-la". Sau đó Lục quân Tê 
kheo lại đi xe ngôi cạnh người nữ và làm các việc 
bắt tịnh, Phật nói: . Không được đi xe ngôi cạnh 
người nữ, nêu ngôi cạnh thì phạm Đột-kiết-]a". 
Sau đó Lục quân lại đi xe ngôi bên người nữ có 
món cách ở giữa và làm các việc bất tịnh, Phật 

ÓI: "Không được đi xe ngôi bên người nữ có ngăn 
Si: ở giữa, nêu ngôi thì phạm Đột- kiết-la". 

Lúc đó Trưởng lão Tât lăng già bà ta bị bịnh 
mắt, thân quyên SaI n8ƯỜi cởi xe có hai trâu kéo 
đến rước về nhà trị bịnh, Trưởng lão nói: "Phật 
chưa cho ngồi trên xe có hai trâu kéo", liền đem 
việc này bạch Phật, Phật nói: "Fừ nay cho ngôi 
trên xe có hai trâu kéo, nên sai người khác câm 
cương, không được tự cầm Cương: 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo năm đuôi của con 
trâu cái để bơi qua sông và làm các việc bất tịnh, 
Phật nói: "Không được nắm đuôi của con trâu cái 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 25 793 


để bơi qua sông, nếu nắm thì phạm Đột-kiết-la. 
Nếu năm đuôi của sư tử, cọp, voi, nhựa, trâu đực 
và gầu đề bơi qua sông thì không phạm". Lúc đó 
Lục quân Tỷ-kheo năm tay thiêu nữ để đưa qua 
sông và làm các việc bất tịnh, Phật nói: Không 
được năm tay thiếu nữ để đưa qua sông, nêu năm 
thì phạm Đột-kiết- la". Lúc đó có vợ của các cư sĩ 
đến sông A-chi-la tăm, họ cởi y phục đề trên bờ 
rÔi xuông sông tắm, thủy triêu đột nhiên dâng lên 
và cuốn trôi họ đi. Họ thấy các Tỳ-kheo đang kinh 
hành trên bờ liền kêu cứu, các Tỳ-kheo nói: "Này 
các chị, Phật đã kết giới không được cô ý xúc 
chạm thân người nữ”, họ nói: "Các Đại-đức từ bị 
tại Sao thấy chúng tôi bị nước cuốn trôi mà không 
chịu năm cứu chúng tôi lên”. Các Ty-kheo không 
biết làm sao liên đem việc này bạch Phật, Phật nói 
nên cứu, các Tỳ-kheo khi năm vớt lên, tâm dâm 
liên khởi nên vội buông ra, họ nói: "Xin đừng 
buông, hãy vớt chúng tôi lên tới bờ rôi buông", các 
Tỳ-kheo không biết làm sao bạch Phật, Phật nói: 
“Tâm dâm tuy khởi cũng nên nắm cứu chớ buông, 
đợi lên tới bờ rôi thì không được cô ý xúc chạm, 
nếu xúc chạm thì phạm tội. Cũng không được cô 
ý xúc chạm người nữ thêu vẻ hay băng gỗ, nếu xúc 
chạm thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật Bà-già-bà tại nước A-la-tỳ, lúc đó các Tỳ- 
kheo A-la-tỳ mang guốc gỗ hãng ngày đi đên chỗ 
Hòa thượng, A-xà-lê thọ học và hỏi kinh, kéo lê 


794 BỘ LUẬT 5 


guốc ra tiếng và có Tỳ-kheo đạp chết con trùng 
dài. Phật tuy biết nhưng vẫn hỏi A-nan nguyên do, 
A-Nan đem việc trên bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo 
này: "Các thây thật đã làm việc này phải không?", 
đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn”, Phật quở trách: 
“Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cất chứa guộc øÕ", quở 
trách rồi bảo các JIy-kheo: "Từ nay không được 
mang guốc gỗ, ,guồc Đa la xà, guôc tre, guôc lá tre, 
suốc chạm trổ và guốc bà tỳ; nêu cât chứa thì 
phạm Đột-kiết-la". 

Lúc đó Trưởng lão Bạt đề thuộc dòng họ cao 
quý xuất gia, do hồi còn bạch y quen mang guốc 
Khâm-bà-la nên nay vẫn cất chứa guốc Khâm-bà- 
la để mang. Các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích 
tử tự xưng là bậc hiên thiện có đức mà lại mang 
guộc Khâm-bà-la như vua, Đại-thân". Có Ty-kheo 
thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên nảy nhóm họp Ty-kheo tăng 
rôi hỏi Bạt đề: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại mang 
suốc Khâm-bà-la", quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Từ nay không được mang guốc Khâm-bà-la, nếu 
mang thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại thành Vương xá nước Chiêm-bặc, lúc 
đó có Sa-môn Thập nhị ức là con của một trưởng 
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giả, do vị này đem hai mươi ức tiền vàng cho năm 
trăm tụ lạc trong nước Chiêm-bặc rồi xuất gia Ở 
A-ni-mục-khư nên có tên gọi như thê. VỊ này đi 
chân không kinh hành nơi đất trống, chân bị 
thương chảy máu dính khắp nơi, ở phía đầu và 
cuối chỗ kinh hành đều có quạ bay đến rỉa vết 
máu. Lúc đó Phật và A-nan đi đến nhìn thấy việc 
này, Phật tuy biết nhưng vẫn hỏi A-nan nguyên 
do, A-Nan đem việc trên bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rồi hỏi Sa-môn Nhị 
thập ức: "Thây thật như thê phải không?", đáp: 
"Thật vậy thưa Thế tôn", Phật hỏi: "Thầy có 
thể mang giày da một lớp để đi kinh hành hay 
không”, đáp: "Không thể thưa Thế tôn", Phật hỏi 
vì sao, đáp: "Thế tôn, chúng con đồng giữ giới, 
nếu con mang giày da một lớp thì các Ty-kheo sẽ 
nói răng: Sa-môn Nhị thập ức con của ông trưởng 
giả... xuất gia ở A-ni- mục-khư nên được Phật cho 
mang giày da một lớp. Nêu Thế tôn cho tất cả tăng 
đêu được mang thì con sẽ mang.. Phật đủ lời khen 
ngợi giới và người trì giới rôi bảo các 1-kheo: 
“Từ nay cho mang giày da một lớp kinh hành, nêu 
rách thủng thì cho vá hai miễng ở giữa. Không 
được mang giày da nhiêu lớp, glày da lông thú, 
giày da khi đi phát ra tiếng, giày da có thêu đều 
không được mang. Tất cả giày da có màu sắc như 
xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hoặc bên trong có mảu 
sắc như xanh, vàng, đỏ, trắng, đen; hoặc giày da 
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thêu chỉ xanh, chỉ đỏ, chỉ trăng, chỉ đen; hoặc giày 
đa sư tử có thêu, giày da hỗ có thêu, giày da báo 
có thêu, giày da rái cá có thêu, giày da mèo có 
thêu; hoặc giày may băng sợi Đâu la, hoặc sợi lông 
chiên, sợi Kiếp-bôi, hoặc sợi gân Không tƯỚc, SỢI 
lông Không tước và tất cả _glày da có thêu tạp sắc 
đều không được mang, nếu mang thì phạm Đột- 
kiết-la". 

Phật ở trong tòa nhà của Ma- -giả la mẫu tại 
Đông viên thuộc thành Xảá-vệ, vào xê chiêu Phật 
xuất thiên ra khỏi nhà đi kinh hành ở chỗ đất trông. 
Lúc đó có Tỳ-kheo mang giày da đi kinh hành theo 
sau Phật, Phật quay lại nhìn thây liên nói VỚI Các 
Tỳ-kheo: "Có bậc thầy của ngoại đạo xuất gia, 
hàng đệ tử cung kính tôn trọng thầy nên không 
mang giày da đi kinh hành theo sau thây mình, 
huống chi là đối với bậc Phật Bả-già bà, Thích-ca- 
Mâu-ni-Đa-đả-a-g1ià-độ-A-la-ha-tam-miỆu-tam- 
Phật-đà mà các thây lại mang giày đa đi kinh hành 
theo sau hay sao”, quở trách rôi bảo các Ty-kheo: 
"Từ nay không được mang giày da ở trước Phật, 
trước Hòa thượng, A-xà-lê và trước tất cả các 
thường tòa; cũng không được mang giày da vào 
trong tháp Phật, tháp của các bậc đặc đạo, vào 
trong nhà â âm, giảng đường, nhà ăn, nhà thiên.. 
tật cả chỗ mà chúng tăng đi; nếu mang thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Tất- 
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lân-già-bà ta bị bịnh mắt, khi đi chân không vào 
tụ lạc giãm phải đá nên chân bị thương, bịnh mắt 
càng nặng thêm, liền đem việc này nói với các Tỳ- 
kheo, các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật do nhân duyên 
này nhóm T-kheo tăng rôi hỏi Tât-lân-già-bà ta: 
"Thây thật như thế phải không?” đáp: "Thật như 
thê thưa Thế tôn", Phật khen ngợi giới và người trì 
giới rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho mang giày 
da một lớp vào tụ lạc, không được mang giày da 
nhiêu lớp... cho đến các loại giày mau thêu tạp sắc 
đều không được mang, nêu mang thì phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo rửa 
chân ở chỗ đất trống rồi đi nhón chân hoặc giẫm 
trên lá cây hoặc nhảy lên phiên đá để đi; vào nhà 
rôi ngôi trên giường dùng cỏ hoặc vải hoặc ø1ẻ lau 
đề lau chân, sau đó vất bỏ bừa bãi trên đất làm cho 
ngọa cụ hôi đơ. Lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật và Tăng 
vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận lời, cư 
sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ Phật hữu nhiễu 
rôi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm đó lo sửa 
soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải tòa rÔi sai 
sứ đến bạch Phật: "Đã đến giờ thọ thực, xin Phật 
tự biết thời". Các Tỳ-kheo đi đến nhà cư sĩ, Phật 
bảo thị giả nhận lây phần ăn của mình vì Phật 
muốn đi kiểm tra phòng Tăng. Lúc đi kiểm tra các 
phòng, Phật thây cỏ, vải dơ, giẻ lau dơ bỏ bừa bãi 
dưới đất làm cho ngọa cụ hôi dơ nên quét dọn sạch 
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sẽ, sau đó trở về phòng mình trải Ni-sư-đàn ngôi 
kiết giả. Lúc đó ở nhà cư sĩ, cư sĩ thấy chúng tăng 
ngôi rôi liên tự tay dâng cúng các món ăn ngon 
cho chúng tăng đều được no đủ rôi lầy một cái ghế 
nhỏ ngôi trước Tăng muốn được nghe pháp, 
Thượng tọa thuyết pháp rồi cùng chư tăng đứng 
dậy ra về. Thường pháp của Phật là khi các Tỳ- 
kheo thọ thỉnh thực xong trở về, Phật đều hỏi thăm 
ăn có no đủ không, lúc đó các Tỳ-kheo đêu đáp là 
no đủ, Phật bảo các Tỳ-kheo: "sau khi các thây đi 
rôi, ta cầm chìa khóa đi kiểm tra phòng Tăng, thây 
cỏ, vải dơ, giẻ lau dơ bỏ bừa bãi trên đất khiên cho 
ngọa cụ hôi dơ. Các thây làm vậy là không đúng, 
tại sao các thây không biết ái hộ ngọa cụ của Tăng. 
Các cư sĩ, Bà-la-môn khô cạn máu thịt đề bồ thí 
cầu phước, các thầy phải thọ ít và biết ái hộ mới 
đúng", quở trách rôi bảo các Tỷ-kheo; "Từ nay cho 
mang giày da một lớp rửa chân, nêu hư rách được 
vá hai miếng ở giữa... tất cả loại giày thêu may 
tạp sắc đêu không được mang, nêu mang thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo 
mất giày da một lớp rửa chân nên đến xin cư sĩ, cư 
sĩ này bảo người thợ làm da làm cho Tỳ-kheo một 
đôi giày da một lớp, ông sẽ trả tiền, nhưng người 
thợ làm da không chịu làm giày da một lớp, chỉ 
nhận làm giày da nhiêu lớp vì tiền công được hai, 
ba tiền. Tỳ-kheo không được giày lại đến hỏi xin 
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cư sĩ lần nữa, cư sĩ nói: "Người thọ làm da không 
chịu làm, tôi biết phải làm sao. Thây có thê mang 
giày da nhiêu lớp được không?”, Tỳ-kheo suy 
nghĩ: “Ta đem giày da nhiêu lớp tách ra thành giày 
da một lớp rôi mang", nghĩ rôi liên nhận lẫy giày 
da nhiều lớp mang về, sau đó mang chỉ và dùi ra 
trước công Kỷ hoàn muốn tách giày da nhiều lớp 
ra thành giày da một lớp. Lúc đó Phật kinh hành 
đến chỗ này nhìn thây rôi liên hỏi Tỳ-kheo muốn 
Hnt gì, Tỷ-kheo liên đem việc trên bạch Phật rÔi 

ó¡i: "Vì thế nên con muôn tách giày da nhiêu lớp 
này ra thành giày da một lớp", Phật nói: Không 
nên tách giảy da nhiêu lớp ra, vì sao, vì khiến nó 
không bên chắc. Từ nay cho làm pháp phá nhiễm 
được tịnh để mang, sao gọi là phá nhiễm được 
tịnh, tức là nêu được người bô thí giày da nhiêu 
lớp, nên bảo thí chủ mang đi vài bước thì được cất 
thọ dụng”. 

Phật tại thành Vương xá, Lục quân Tỳ-kheo 
nghe Phật cho cất dùng giày đã phá nhiễm được 
tịnh để mang nên theo các Thích tử xin các loại 
giày tạp sắc cât dùng. Nếu các Thích tử không cho 
thì một Tỳ-kheo trong nhóm nhắc bồng Thích tử 
này lên để cho một Tỳ-kheo khác cởi lây giày. Do 
nhân duyên này nên các Thích tử không dám ra 
ngoài sợ Lục quân Ty-kheo theo xm cởi lây Ølày 
của mình. Các cư sĩ thấy việc nảy rôi liền chê 
trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện 
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có đức mà lại mang giày tạp sắc trang nghiêm, như 
vua, Đại-thần". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri túc hành 
hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Ty- 
kheo: "Các thầy thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: “Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại mang 
giày tạp sắc trang nghiêm", quở trách rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Nếu có giày da một lớp hay giảy da 
nhiêu lớp đã phá nhiễm được tịnh thì cho mang. 
Không được mang các loại giày tạp sắc trang 
nghiêm, nếu mang thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại nước Xá-vệ, tự tứ xong vào cuỗi tháng 
của mùa hạ, Phật cùng chúng đại Tỳ-khco du hành 
các nước. Lúc đó có một T-kheo tay câm giày đi 
cà nhặc, Phật nhìn thây liền hỏi 1y-kheo nguyên 
do, Tỳ-khco đáp: "Thê tôn, bên trong mũi g1ày của 
con quá cứng khiến cho ngón chân bị trầy, đau 
nhức nên con phải cầm giày đi cà nhắc", Phật nói: 
"Nên dùng vật mềm lót ở trong rôi mang". 


lN 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 26 


PHÁP Y DƯỢC THỨ SÁU 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó vào tiết thu khí 
trời lạnh nóng bất thường nên các T-kheo mặc 
bịnh ăn không tiêu nên Bây, ốm xanh xao, không 
có săc lực. Phật nhìn thấy rôi, tuy biết nhưng vẫn 
hỏi A-nan nguyên do, A-Nan đem việc trên bạch 
Phật, Phật liên suy nghĩ: "Nên cho các Ty-kheo 
dùng loại dược gì để sắc lực trở lại như xưa. Nếu 
chỉ ăn cơm thô dỡ, bún, mì... thì không bồ ích cho 
thân; ta nên cho dùng bến löài dược hàm tiêu như 
tô, dầu, mật và thạch mật". Do nhân duyên này 
Phật nhóm Tỳ-kheo tăng rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ 
nay cho các Tỳ-kheo bịnh được dùng bốn loại 
dược hàm tiêu như tô, dâu, mật và thạch mật". Do 
các Tỳ-kheo chỉ dùng bốn loại dược này trước 
ngọ, sau ngọ không dùng nên vẫn gây ốm xanh 
xao không có sắc lực, Phật nhìn thây rôi liên hỏi 
A-nan nguyên do, A-Nan đem việc trên bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm 'Tỳ-kheo tăng đủ lời khen 
ngợi giới và người trì giới rồi bảo các Tỳ-kheo: 
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"Từ nay cho các Ty-kheo trước và sau g1ờ ngọ 
được tùy ý dùng bốn loại dược hàm tiêu". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Tất- 
lân-già-bà-ta bị bịnh mắt, thây thuốc bảo dùng 
thuốc La tán thiền thoa lên mắt, Trưởng lão nói: 
"Phật chưa cho dùng thuốc này", liên nói với các 
Tỷ-kheo, các Ty-kheo bạch Phật, Phật nói: "Từ 
nay nêu bị bịnh mắt thì được dùng thuốc La tán 
thiên thoa lên mắt để trị". Trưởng lão này đựng La 
tán thiền đây trong các bát lớn, bát nhỏ, bình sứ 
lớn, bình sứ nhỏ... khi lây dùng làm thuốc chảy 
lan dơ vách tường và ngọa cụ khiến trong phòng 
hôi dơ. Phật bảo nên đựng trong cái hộp, do hộp 
không có nắp đậy nên bụi đất bay vào bám trong 
thuốc, khi thoa lên mắt lại làm cho mặt đau thêm, 
Phật bảo nên làm nắp đậy. Làm nắp đậy thuốc vẫn 
chảy ra ngoài, Phật bảo nên làm miệng hộp nhỏ 
lạ. Lúc đó các Ty-kheo dùng đuôi lông chim 
Không tước châm thuốc đề thoa lên mắt khiên mắt 
càng đau thêm, Phật bảo nên dùng thìa. Trưởng 
lão Uu-ba- ly hỏi Phật nên dùng vật gì làm thìa, 
Phật bảo nên dùng sắt, đồng, vỏ sò, ngà voi, sừng 
hoặc gốm sứ để làm thìa. 

Phật tại nước Ty-da-ly, do đất đai ở đây âm ướt 
và là đât phèn nên các Tỳ-kheo bị ghẻ nhọt, máu 
mủ chảy ra dính dơ y An-đà-hội. Phật nhìn thây 
rôi liên hỏi các Tỳ-kheo nguyên do, các Tỳ-kheo 
đem việc trên bạch Phật, Phật nói: ”“Fừử nay cho 
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các Tỳ-kheo bị ghẻ nhọt trên thân dùng thuốc đăng 
thoa lên". Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật nên dùng 
loại thuốc đáng nào, Phật nói: "Nên dùng các loại 
cây thuộc như cây Câu lại đô, cây Câu-Ba là, cây 
Chơn-lợi-tha, cây Sư-la, cây Ba-ca-la. Cây ba-nI- 
vô-kỳ-luân-đà-đam giã ra làm thuốc thoa". Lúc đó 
các Ty-kheo không biết đâm giã như thê nào để 
thành thuốc thoa, Phật nói nên dùng đá dâm gã; 
khi các Ty-kheo dùng đá đầm giã thì thuộc văng 
ra khắp trên đất, Phật bảo nên dùng cái cối đá và 
chày đá để giã. Các Ty-kheo giã đau tay, Phật lại 
cho dùng chảy øố, do không biết cách làm nên khi 
cầm chày gô giã, chỗ nắm tay tuột lên tuột xuống; 
Phật bảo nên đẽo ở giữa nhỏ lại. Thuốc đã giã vẫn 
còn thô to, Phật bảo dùng rây rây lây phân nhỏ mịn 
rôi trộn với dầu đề thoa lên ghẻ nhọt. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Thị- 
VIỆt mặc bịnh điên, có người chỉ bày ăn thịt sống 
và uống mẫu tươi thì bịnh sẽ lành. Trưởng lão đem 
việc này nói với các Tỳ-kheo, các Ty-kheo bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng Tôi hỏi 
Thi-vIiỆt: "Thây bị bịnh điên nghe người khác chỉ 
bày ăn thịt sống và uỗống máu tươi thì bịnh sẽ lành, 
thây nói với các Tỳ-kheo là không biết làm sao 
phải không?”, đáp: "Thật như thế thưa. Thế tôn", 
Phật khen ngợi giới và người tri giới rÔi bảo các 
Ty-kheo: “Từ nay nếu có Tỷ-kheo nảo mặc bịnh 
như thể, cho được ăn thịt sông và uống máu tươi, 
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nhưng nên ở chỗ khuất chớ để người khác thấy". 
Phật tại nước Xá-vệ cùng chúng Tỳ-kheo hạ an 
cư, lúc đó Trưởng lão Tất-lân- -glà-bà †a an cư tại 
thành Vương xá, do có quen biết nhiêu nên được 
cúng nhiêu tô, dâu, mật và thạch mật. Trưởng lão 
đựng đây trong bát lớn, bát nhỏ, hủ lớn, hủ nhỏ.. 
khi lấy ra dùng thì các loại thực phẩm này chảy ra ra 
nước làm dơ vách tường và ngọa cụ khiến trong 
phòng hôi dơ. Các đệ tử cọng hành và đệ tử cận 
trụ của các Tỷ-kheo lây các thực phẩm cách đêm 
này ăn phạm ác tróc (tay cầm bắt tịnh), không thọ 
(không thọ mà ăn)và nội túc (cùng vật thực ngủ 
chung trong một phòng). Pháp thường của chư 
Phật là một năm có hai kỳ đại hội vào tháng sau 
của cuỗi mùa xuân và vào tháng sau của cuôi mùa 
hạ. Vào tháng cuối của mùa xuân, 1y-kheo Các nơi 
suy nghĩ: "Phật đã dạy chúng ta nên an cư, trong 
ba tháng an cư tu tập sẽ được an lạc trụ", đây là 
đại hội thứ nhất. Vào tháng cuỗi của mùa Tạ, các 
Tỳy-kheo an cư ba tháng đã xong nghĩ răng: "Đã 
lâu chúng ta không gặp Phật”, nghĩ rôi liên đắp y 
mang bát đi đến chỗ Thế tôn, đây là đại hội thứ 
hai. Lúc đó các Ty-kheo ở thành Vương xá an cư 
Xong, may y xong liên đắp y mang bát đi đến chỗ 
Phật, đảnh lễ Phật rồi ngôi một bên, pháp thường 
của Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đều hỏi 
thăm có nhẫn đủ không, có an lạc trụ không, khất 
thực có dễ không, đi đường có nhọc mệt không. 
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Lúc đó các Tỳ-kheo đều đáp là nhẫn đủ, được an 
lạc trụ, khât thực không khó, đi đường không nhọc 
mệt, rồi đem việc trên bạch Phật. Phật do việc này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi quở trách các Ty-kheo 
này: “Ta thương xót nên cho các Ty-kheo bịnh cất 
dùng bốn loại dược hàm tiêu là tô, dâu, mật và 
thạch mật; tại sao các thầy lại cât cách đêm lây ă ăn 
phạm ác tróc, không thọ và nội túc", quở trách rồi 
bảo các Ty-kheo: "Từ nay cho các Tỳ-kheo bịnh 
cất chứa bốn loại dược hàm tiêu trong vòng bảy 
ngày được tùy ý thọ dụng, nếu cất chứa quá bảy 
ngày thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê". 

Phật tại nước Xá-vệ, Trưởng lão Nghi ly việt 
thây người khác làm đường phèn bằng cách trộn 
bột gạo, với đường nhuyễn rôi nấu với tiêu thổ 
hoặc mô hồng, liền bảo các Ty-kheo: "Các Trưởng 
lão, đường phèn này được làm bằng cách trộn bột 
gạo với đường nhuyễn rồi nâu với tiêu thô hoặc 
mô hỗng. Vì vậy qua Øl1ờ ngọ các Trưởng lão 
không nên ăn”. Các Tỷ-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo 
tăng rôi hỏi Trưởng lão Nghi ly việt: "Thây thật 
thây người khác làm đường phèn băng cách... mô 
hồng, nên bảo các Tỳ-kheo qua giờ ngọ không nên 
ăn phải không?", đáp: "Thật như thê thưa Thê 
tôn", Phật khen ngợi g1ới và người trì g1ới rôi bảo 
các Ty-kheo: "“Pừ nay cho thọ dùng đường phèn 
trước ø1ờ ngọ, sau g1ờ ngọ không nên ăn". 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất bị cảm lạnh, thầy thuốc bảo nên uỗng nước 
thuốc Tô-đê-la. Trưởng lão nói: "Phật chưa cho 
uống nước thuốc này” , các I-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật nói: "Từ nay cho được uống nước 
thuốc Tô-đê-la". Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật 
dùng vật gì làm nước thuốc Tô-đê-la, Phật nói: 
"Nên lây đại mạch, bỏ vỏ cứng, không làm cho bê 
rôi nấu một chút, sau đó ngâm trong nước nóng rÔi 
đựng trong cái hủ, ban ngày thọ thì ban đêm dùng, 
ban đêm thọ thì ban ngày dùng, không được dùng 
quá thời phân". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất mắc bịnh máu nóng, thầy thuốc bảo nên uống 
nước thuốc Thủ lư, Trưởng lão nói Phật chưa cho 
se các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 

ói: "Từ nay cho được uống nước thuốc Thủ lư". 
Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật nên dùng vật gì làm 
nước thuốc này, Phật bảo: "Nên lấy cây Hoàng bá 
mài nhỏ rôi trộn với dâu, sau đó hòa với nước để 
uống, nên đúng thời uống dùng, không đúng thời 
thì không được uống dùng". 

Phật tại nước Ba là nại cùng đại chúng hạ an 
cư, trong nước này có Uu-bà-di tên Ma-ha-tư-na 
rất giảu có, tiên bạc, lúa thóc, ruộng vườn nhà cửa 
và các vật báu đều đầy đủ. Người này đã thành tựu 
các phước đức, tin Phật pháp tăng, được Kiến để 
đặc đạo. Ưu-bà-di này thỉnh Phật và Tăng trong 
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bốn thắng hạ cung cấp cho người bịnh tùy ý thọ 
dụng âm thực và thuôc men. Lúc đó có một Ty- 
kheo bịnh, thây thuốc bảo nên dùng thịt, Tỳ-khco 
bịnh bảo người khán bịnh: "Thây nên đến nói với 
Uu-bà-di Ma-ha-tư-Na-là có một Tỳ-kheo bịnh, 
thây thuốc bảo cân thịt", người khán bịnh đến nói, 
Uu-bà-di này liền đưa tiên cho tỳ nữ đi mua thịt 
rôi đưa cho người khán bịnh. Tỳ nữ câm tiền vào 
thành tìm mua thịt nhưng không được vì ngày đó 
vua Ba ma đạt ra lịnh không sát sanh. Tỳ nữ trở về 
báo lại, Ma-ha-tư-na nghe rôi liên suy nghĩ: "Thật 
CƠ khô, ta thính Phật và Tăng trong bốn tháng hạ 
cung cấp cho người bịnh tùy ý thọ dụng â âm thực 
và thuốc men. Nay có Tỷ-kheo bịnh cân thịt thịt 
lại tìm mua không được; nêu không có thịt chắc 
bịnh của- Tỷ-kheo sẽ nặng thêm”, nghĩ rôi liên cầm 
dao bén vảo trong nhà cắt thịt nơi bắp về của mình 
rôi đưa cho tỳ nữ đem nâu chín rôi đưa cho người 
khán bịnh. Tỳ nữ vâng lời nâu chín thịt rồi đưa cho 
người khán bịnh, người khán bịnh mang về đưa 
cho 1-kheo bịnh ăn, Tỳ-kheo bịnh không biết là 
thịt gì nên ăn, bịnh liên. lành. Lúc đó Uu-bà-di Ma- 
ha-tư-na đau đớn vì vết thương nên không thê ra 
vào, ngồi đứng: chông bà vì có chút việc đi vắng 
nhà nên không biết việc này, khi trở về không thấy 
vợ đâu nên hỏi gia nhân, gia nhân nói là bà bịnh 
đang nắm trong phòng. Người chồng vội đến bên 
vợ hỏi thăm: "Nàng bị cảm lạnh hay mắc bịnh 
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øì?", Ma-ha-tư-na liên đem việc trên kê lại, người 
chông nghe rôi liên tức giận, không nhãn nỗi, sanh 
bắt tín nói Tăng: "Sa-môn Thích tử không biết thời, 
không biết lượng; nếu người cúng không biết 
lượng thì người thọ nên biết lượng. Sao lại làm 
cho vợ ta đau đớn như thê này, không thể ngồi dậy 
được", nói rồi ôm lòng sân đi đến gặp Phật. Lúc 
đó Phật đang nói pháp cho đại chúng, từ xa thây 
Ưu-bà-tắc này đi đến, Phật liên dùng thân lực từ 
bi cảm hóa khiến cho lòng sân của Uu-bà-tắc này 
lắng xuÔng dân, tâm thanh tịnh phát sanh, đến chỗ 
Phật đánh lễ ngôi một bên nghe Phật nói pháp, Thế 
tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho Ưu-bà-tắc được 
lợi hỉ rôi im lặng. Lúc đó cư sĩ chắp tay thỉnh Phật 
và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận 
lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liên đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm 
đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải 
tòa rồi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến giờ thọ thực, 
xin Phật tự biết thời". Phật đắp y mang bát cùng 
chúng tăng đến nhà cư sĩ, thấy Phật và Tăng ngôi 
xong rôi, cư sĩ tự tay dâng thức ăn thức uỗông cúng 
dường. Phật và Tăng thọ thực xong, cư sĩ lây cái 
chế nhỏ ngôi trước Phật muốn nghe pháp, Phật 
liền hỏi cư sĩ: "Ưu-bà-di Ma-ha-tư-na hiện giờ ở 
đâu?", đáp: "Thế tôn, vợ con bịnh khô đau đớn, 
đang năm ở trong nhà, không ngôi dậy được”, Phật 
bảo cư sĩ: "Ông hãy vào trong nhà nói với Ứu- bà- 
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di Ma-ha-tư-Na-là Phật gọi cô”, cư sĩ liên vào 
trong nhà nói với vợ là Phật cho gỌI, Ma-ha-tư-na 
nghe Phật cho gọi, sanh tâm vui mừng nên vết 
thương liền bình phục, bà nói với chồng: "Chàng 
thây không, Phật có đại thân lực nên vừa nghe 
Phật cho gọi, vết thương liên bình phục", người 
chồng thây người vợ nhờ thân lực của Phật mà vết 
thương. liền bình phục nên sanh tâm hoan hỉ, cùng 
vợ đi đến gặp Phật, đảnh lễ rồi ngôi một bên. Phật 
biết hai người đã khởi tín tâm và hoan hỉ nên tủy 
duyên thuyết pháp khiến cho Ma-ha-tư-na được 
đạo quả Tư-đà-hàm và người chông. được quả Tu- 
đà-hoàn; Phật lại nói pháp yếu khiến cả hai phát 
thiện tâm, chỉ dạy cho họ được lợi hỉ rôi đứng dậy 
trở về tỉnh xá. Sau đó Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỳ-kheo bịnh: "Thây 
thật đã làm như thê phải không?”, đáp: "Thật đã 
làm thưa Thê tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo lại ă ăn thịt người", quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Từ nay không được ăn thịt người, 
cho đến mở, máu và gân người; nếu ăn thì phạm 
tội Thâu-lan-g1á, nhưng ăn xương người thì không 
tội. Từ nay nếu gặp chút nhân duyên thì không 
được ăn thịt, nêu có nhân duyên phải ăn thịt thì 
nên hỏi trước là thịt gì rồi mới được ăn, nêu không 
hỏi mà ăn thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Ba là-nại, lúc đó thời thê mất 
mùa đói kém, khất thực khó được, voi bị nạn dịch 
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nên chết rất nhiêu. Những người nghèo khổ cho 
đến người chăn voi, chăn ngựa, chăn trâu, người 
thiêu tử thi, người hốt phân.. . đều ăn thịt voi. Lúc 
đó các Tỷ-kheo đến gIỜ khất thực đi đến trước nhà 
những người này khât thực, họ nói: "Đại-đức, hiện 
gIỜ chúng tôi không có cơm, bún...; nhưng có thịt 
voi, các thầy có thê ăn được không?", đáp: "Các 
vỊ ăn được tại sao chúng tôi lại không ăn được, 
họ liền đưa thịt voi, các Tỳ-kheo thọ rôi mang về, 
Tỳ-kheo khác thấy liên hỏi là thịt gì, đáp là thịt 
voi, các Tỳ-kheo liên quở trách: "Phật chưa cho ăn 
thịt voi sao lại ăn", quở trách rôi đem việc này 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng 
rôi hỏi các Tỳ-kheo đó: "Các thây thật đã làm việc 
này phải không?”, đáp: "Đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là T-kheo lại ăn 
thịt voi. Nếu vua Phạm ma đạt nghe biết Sa-môn 
Thích tử ăn thịt voI sẽ không vui, vì sao, vì voI là 
vật thuộc vua quan", quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: “Fừ nay không được ăn thịt voi cho đến mở, 
máu và gân volI; nêu ăn thì phạm Đột-kiết-la, 
nhưng ăn xương vol thì không tội". 

Phật tại nước Ba là nại, lúc đó thời thê mất mùa 
đói kém, khất thực khó được, ngựa bị nạn dịch nên 
chết rất nhiều. Những người nghèo khô cho đến 
người chăn voI, chăn ngựa, chăn trâu, người thiêu 
tử thi, người hốt phân... . đều ăn thịt ngựa. Lúc đó 
các Tỳ-kheo đến giờ khất thực đi đến trước nhà 
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những người này khất thực, họ nói: "Đại-đức, hiện 
ø1ờ chúng tôi không có cơm, bún...; nhưng có thịt 
ngựa, các thây có thê ăn được không?", đáp: "Các 
vị ăn được tại sao chúng tôi lại không ăn được”, 
họ liên đưa thịt ngựa, các Ty-kheo thọ rôi mang 
về, Tỳ-kheo khác thây liền hỏi là thịt gì, đáp là thịt 
ngựa, các Ty-kheo liên quở trách: "Phật chưa cho 
ăn thịt ngựa sao lại ăn”, quở trách rồi đem việc này 
bạch Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng 
rôi hỏi các Tỳ-kheo đó: "Các thây thật đã làm việc 
này phải không?", đáp: "Đã làm thưa Thế tôn", 

Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại ăn 
thịt ngựa. Nếu vua Phạm ma đạt nghe biết Sa-môn 
Thích tử ăn thịt ngựa sẽ không vuI, vì sao, vì ngựa 
là vật thuộc vua quan", quở trách rôi bảo các Ty- 
kheo: "Từ nay không được ăn thịt ngựa cho đên 
mở, máu, gân và xương ngựa; nếu ăn thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Ba là nại, lúc đó thời thê mất mùa 
đói kém, khất thực khó được nên những người 
nghèo khổ cho đến người chăn voi, chăn ngựa, 
chăn trâu, người thiêu tử thi, người hốt phân... đều 
giết chó để ăn thịt. Lúc đó các Tỳ-kheo đến giờ 
khất thực đi đến trước nhà những người này khất 
thực, họ nói: "Đại-đức, hiện giờ chúng tôi không 
có cơm, bún...; nhưng có thịt chó, các thầy có thê 
ăn được không", đáp: "Các vị ăn được tại sao 
chúng tôi lại không ăn được", họ liền đưa thịt chó, 
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các Tỳ-kheo thọ rồi mang về, Tỳ-kheo khác thây 
liên hỏi là thịt gì, đáp là thịt chó, các Tỳ-kheo liên 
quở trách: "Phật chưa cho ăn thịt chó sao lại ăn”, 
quở trách rôi đem việc này bạch Phật, Phật do việc 
này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo đó: 
"Các thây thật đã làm việc này phải không?”, đáp: 
"Đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quở trách: "Tại 
sao gọi là Ty-kheo lại ăn thịt chó. Nếu các thây 
đến bên những người giàu có hoặc họ đến thăm 
các thầy mà nghe biết Sa-môn Thích tử ăn thịt chó 
thì họ sẽ bỏ các thây mà đi như bỏ Chiên-đà-la", 
quở trách rôi bảo các “Tỳ-kheo: "Từ nay không 
được ăn thịt chó cho đến mở, máu, gân và xương 
chó; nếu ăn thì phạm Đột- kiết-la". 

Phật tại nước Ba là nại, lúc đó thời thế mất mùa 
đói kém, khất thực khó được, nên những người 
nghèo khổ cho đến người chăn voi, chăn ngựa, 
chăn trâu, người thiêu tử th1, người hốt phân... đều 
giết rắn để ăn thịt. Lúc đó các Tỷ-kheo đến ĐIỜ 
khất thực đi đến trước nhà những người này khất 
thực, họ nói: "Đại-đức, hiện giờ chúng tôi không 
có cơm, bún...; nhưng có thịt rắn, các thầy có thê 
ăn được không?". đáp: "Các vị ăn được tại sao 
chúng tôi lại không ä ăn được", họ liền đưa thịt rắn, 
các Ty-kheo thọ rôi mang VỆ, Tỷ-kheo khác thây 
liền hỏi là thịt gì, đáp là thịt răn, các Ty-kheo liên 
quở trách: "Phật chưa cho ăn thịt rắn sao lại ăn", 
quở trách rôi đem việc này bạch Phật, Phật do .. 
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này nhóm Tỳ-kheo tăng rồi hỏi các Tỳ-kheo đó: 
"Các thây thật đã làm việc này phải không?”, đáp: 
"Đã làm thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại 
sao gọi là "Tỷ-kheo lại ă ăn thịt rắn. Nếu rồng nghe 
biết Sa- -môn Thích tử ăn thịt rắn sẽ không vui, vì 
sao, vì rắn và rông cùng 1 dòng họ", quở trách rôi 
bảo các Tỷ-kheo: “Từ nay không được š ăn thịt rắn 
cho đến mở, máu và gân rắn; nêu ăn thì phạm Đột- 
kiết-la, nhưng ăn xương rắn thì không tội". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bị cảm lạnh, 
thây thuốc bảo dùng cháo nâu với ba loại đăng, 
Phật bảo A-nan lo liệu, A-nan liền vào thành xin 
mè, gạo, đậu Ma sa và đậu nhỏ đem về nâu cháo 
cho Phật dùng. Phật tuy biết nhưng vẫn hỏi A-nan 
là ai nâu, đáp là con nâu, Phật nói: "Thây hãy 
mang cháo này đồ nơi đât trông không có cỏ hoặc 
đồ trong nước không có trùng, vì sao, vì ngoại đạo 
Phạm chí nếu biết được sẽ cho là Phật còn tại thế 
mà Sa-môn Thích tử đã có lậu xứ lưu xuất", A-nan 
vâng lời Phật dạy đem cháo đi đồ ở nơi đất trỗng 
không có cỏ hoặc trong nước không có trùng. Phật 
do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi bảo các Ty- 
kheo: "Từ nay, nếu đại Tỳ-kheo nấu thức ăn thì 
không được ăn, nêu ăn thì phạm Đột-kiết-la. Nếu 
ngủ bên trong (nội túc) mà nâu ở bên trong (chữ 
túc) hoặc ngủ bên trong mà nấu ở bên ngoài, ngủ 
bên ngoài mà nâu ở bên trong, hễ tự nâu thì không 
được ăn; nếu ăn thì phạm Đột- kiết-la". 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật 
và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận 
lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm 
đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải 
tòa rồi sai sứ đên bạch Phật: "Đã đến g1ờ thọ thực, 
xin Phật tự biết thời", chư tăng liên đi đến nhà cư 
sĩ, Phật không đi nên bảo thị giả nhận phần ăn 
mang về. Lúc đó cư sĩ thấy chúng tăng đã ngồi 
xong liên tự tay dâng thức ăn cúng dường, A-nan 
ăn trước rôi nhận lấy phân ăn của Phật mang vê. 
A-nan thây cơm nấu còn hơi sống sợ Phật ăn cơm 
này bịnh cũ sẽ tái phát nên mang cơm này ra trước 
cửa Kỳ hoàn ở nơi đất trồng nhóm lửa nấu lại cho 
chín. Lúc đó Phật kinh hành ở gân đó nhìn thấy 
liền hỏi A-nan làm øì, A-nan bạch rõ nguyên đo, 
Phật nói: "Lành thay A-nan, cơm còn sông như 
thê, đem nâu lại là đúng pháp. Từ nay nêu cơm 
sông thì cho làm hỏa tịnh để nâu lại. Sao gọi là hỏa 
tịnh, tức là lửa chạm vào nôi". Phật tại nước Xá- 
vệ, lúc đó có một Ty-kheo bị bịnh trĩ, thây thuốc 
tên A-đế- lợi-cù- -đô-lộ dùng dao cắt trĩ tại một chỗ 
hiển lộ gần cửa Kỳ hoàn, khiến cho Tỳ-kheo đau 
đớn toàn thân. Lúc đó Phật vừa đi vào Kỳ hoàn, 
thây thuốc này từ xa thây Phật liên đến chắp tay 
thỉnh Phật lại xem chỗ trĩ vừa bị cắt, Phật liền quở 
trách thây thuốc: "Này A- đế-lợi-cù-đô-lộ, ông là 
người xấu miệng nhất thế gian nên mới thỉnh Như 
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lai lại xem chỗ trĩ vừa bị cắt. Tứ nay không được 
thỉnh Như lai như thê, nếu thỉnh thì phạm tội; từ 
nay không được dùng dao cắt trĩ, nếu dùng dao cắt 
thì phạm Thâu-lan-g1á”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có vua tên A- kỳ- 
đạt thuộc dòng Bà-la-môn ở nước T-la-nhiên, có 
chút việc nên đến nước Xá-vệ, ngủ lại đêm tại nhà 
một cư sĩ và hỏi cư sĩ rằng: "Ở nước này có bậc 
Sa-môn, Bà-la-môn nào đạo cao đức trọng, được 
mọi người tôn kính làm thấy hay không; nêu có, 
tôi sẽ thường đến thăm hỏi để tâm được thanh 
tịnh”, cư sĩ đáp: "Có Sa-môn Củ đàm là Thích tử 
tịnh tín xuất gia, cạo bỏ râu tóc, khoác y ca sa, đã 
chứng được A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-phật- đà. 
Nếu ông thường đến thăm hỏi, tâm ông sẽ được 
thanh tịnh", lại hỏi: _2a-TỘN Cù đàm hiện đang ở 
đâu, tôi muốn đến gặp", đáp: "Sa-môn Cù đàm 
hiện đang ở tại vườn Kỳ thọ Cấp cô độc, ông hãy 
đến đó gặp". Vua A-kỳ-đạt theo như lời cư sĩ liền 
đi đến gặp Phật, lúc đó Phật đang ở trong rừng cây 
thuyết pháp cho đại chúng, các căn thanh tịnh, 
tướng mạo đoan chánh như núi tử kim. Vua A-kỳ- 
đạt đến chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật 
nói pháp, Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho 
vua được lợi hỉ rồi im lặng. Lúc đó vua chặắp tay 
bạch Phật: "Thê tôn, cúi xin Phật và Tăng thọ con 
thỉnh đến nước con hạ an cư", Phật nhớ lại nhân 
duyên túc hạnh liên biết đã đến lúc thọ báo ứng 
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nên im lặng nhận lời, vua biết Phật đã nhận lời liên 
đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nước 
mình liên ra lịnh chuẩn bị đầy đủ các món ăn ngon 
để cúng Phật và tăng trong ba tháng an cư sắp tới, 
sau đó lại bảo người g1ữ cửa cung: _lrong mùa hạ 
này ta muốn an lạc tự vui nên mọi việc tốt xâu bên 
ngoài đều không được vào thưa bạch", người giữ 
cửa liên tuân theo lời vua bảo. Lúc đó Phật thây 
thời an cư đã đến liền nhóm Ty-kheo tăng rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Chúng ta nay đên nước T-la-nhiên 
an cư”, sau đó Phật cùng đại chúng năm trăm 
người du hành đến nước Tỳ-la-nhiên. Nước này 
vôn tin theo tà giáo nên trước nay không có tinh 
xá, ở phía Bắc của thành có một khu rừng tên là 
Thăng diệp ba, cây cối sum suê, đất bằng phắng 
rộng rãi nên Phật và đại chúng đến trong rừng này 
dừng nghỉ, Thôn ập ở bia rừng nhỏ hẹp, dân chúng 
quê mùa nghèo khổ, ít tín tâm nên khất thực khó 
được. Phật nhóm Tỷ-kheo tăng rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Thôn ập này nhỏ hẹp, dân chúng nghèo 
khô, không có tín tâm nên khất thực khó được. 
Nếu ai muốn ở lại đây an cư thì ở, ai không. muốn 
thì tùy ý đi", lúc đó Trưởng lão Xá-lợi-phất một 
mình lên núi A-mâu-ca-mạt-ca an cư, thọ vua trời 
Đề thích và hoàng hậu của vua là con gái của A- 
tu-la thỉnh cúng dường thức ăn của trời trong bốn 
tháng an cư. Phật cùng bốn trăm chín mươi chín 
Ty-kheo ở lại trong nước Tỳ-la-nhiên an cư, do 
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các cư sĩ và Bà-la-môn ở nước này ít tín tâm đối 
với Phật pháp nên chỉ cúng dường cho Phật và 
Tăng khoảng năm, sáu ngày thì ngưng. Các Tỳ- 
kheo khât thực rất khó được nên Trưởng lão đại 
Mục-kiên-liên bạch Phật: "Thê tôn, ở cõi Diêm- 
phù-đề có cây Diêm- -phù- -đề, con muôn đến đó hái 
trái của cây này để cúng dường đại chúng. Ở cõi 
Uất đơn việt có rừng Ha-lê-lặc và rừng A-ma-lặc, 
nơi đó có lúa thơm tự nhiên; ở cõi trời Đao lợi có 
vị thức ăn Tu đà, con muốn đến đó lấy mang về 
cúng dường đại chúng. Lại có vị ngọt của đất, con 
muôn dùng một tay nâng chúng sanh lên, tay kia 
lật đất lên để cho các Tỳ-kheo tự lấy vị đất ăn. Cúi 
xin Thế tôn chấp thuận", Phật nói: "Thây tuy có 
đại thân thông nhưng quả báo ác hạnh của các Tỳ- 
kheo nay đã chín, không thê làm thay đối được, 
nên ta không chấp thuận". Do ở trong nước này có 
nước suối trong mắt và cây cỏ xanh tươi nên 
những người chăn ngựa ở nước Ba là-nại thường 
dẫn ngựa đến nước này cho ăn cỏ uống nước, vì 
vậy chúng được mập mạp. Những người chăn 
ngựa này tin Phật và tâm tịnh nên thấy các Tỳ- 
kheo khât thực cực khô lại khó được nên thăm hỏi 
và nó răng: "Chúng tôi biết các thây đói khô nhưng 
lương thực của chúng tôi đã hết, hiện giờ còn lúa 
ngựa các thây có thể thọ dụng được không?"”, các 
Ty-kheo nói: "Phật chưa cho chúng tôi ăn lúa 
ngựa", các Tỳ-kheo không biết làm sao liền bạch 
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Phật, Phật nói: "Ngựa thuộc về người chăn ngựa, 
nếu những người chăn ngựa này cho ngựa ăn cỏ 
non và nước mát mà được mập thì các thây nên 
thọ”. Bây ngựa có năm trăm con, mỗi con ngựa ăn 
hai đâu lúa nên người chăn ngựa cấp cho mỗi Tỳ- 
kheo một đâu, còn một đấu dành cho ngựa; trong 
sỐ ngựa này có một con lương mã ăn bôn đầu nên 
người chăn ngựa cấp cho Phật hai đấu, còn hai đâu 
dành cho ngựa. A-nan nhận lây phân lúa của Phật 
và của mình đi vào trong tụ lạc, tới trước một 
người nữ ca ngợi công đức Phật: "Phật là bậc Nhất 
thiết trí, có đủ niệm, định, huệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiên, đại từ, đại bi; thân Phật có ba mươi 
hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, màu sắc vàng 
tía; trên đỉnh đầu Phật có hảo quang, có âm thanh 
của trời Đại phạm. Nếu Phật không xuất gia sẽ làm 
Chuyên luân thánh vương như mặt trời mọc, sẽ có 
bảy báu và ngàn người con; tôi và tất cả mọi người 
đêu thuộc vê Ngài. Nay Phật đã xuất gia chứng 
được A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-phật-đà, đã dứt 
trừ sanh già bịnh chết và ưu bi khổ não; người 
chưa độ thì được độ, người chưa giải thoát thì 
được giải thoát. Vì có chút nhân duyên nên Phật 
đến nước này an cư, cô có thể mang lúa này nấu 
giúp thành cơm cho Phật, được không?”, người nữ 
đáp: "Đại-đức, trong nhà tôi nhiêu việc nên không 
thê làm giúp được”. Lúc đó có một người nữ khác 
ở cạnh đó nghe A-nan ca ngợi công đức Phật liên 
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sanh tín kính, nghĩ là người như thê khó được, nên 
bạch với A-nan: "Thây hãy mang lúa đến đây, con 
sẽ nâu thành cơm cho Phật, phân lúa của thây con 
cũng sẽ nấu luôn. Từ nay nếu có 13-kheo hiền 
thiện, trí tuệ, tri luật, con cũng sẽ nấu luôn phân 
lúa của vị ây", người nữ nâu thành cơm xong đưa 
cho A-nan mang vê dâng cho Phật. A-nan đôi với 
Phật tình sâu nên suy nghĩ: "Phật là dòng vua nên 
ăn thức ăn ngon, nay lại phải ăn cơm thô dỡ này 
làm sao có ích cho thân”, vì nghĩ như vậy nên khi 
thây Phật ăn, A-nan liền nghẹn ngào rơi lệ. Phật 
hiểu ý A-nan và muôn giải tỏa nôi buôn này nên 
hỏi A-nan: "Thây có thê ăn thử cơm này không”, 
đáp là được, liên lây cơm ăn thử, cảm thây mùi vị 
thơm ngon phí thường, giống như chư thiên đã 
nêm thêm gia vị vào, A-nan vui mừng, nỗi buôn 
liền biến mất. Phật ăn xong, A-nan thâu bát rôi 
bạch Phật: "Thế tôn, hôm nay có một người. nữ, 
con nhờ cô ấy nấu giúp thành cơm nhưng cô ấy 
không chịu nâu; lại có một người nữ khác, con 
không nhờ mà lại chịu nấu giúp", Phật nói: "Người 
nữ không chịu nấu “giúp thì cái đáng được lại 
không được, nếu cô ây chịu nấu giúp thì nhờ công 
đức phước báo này sẽ được làm đệ nhất phu nhân 
của Chuyền luân thánh vương. Người nữ không 
nhờ là lại chịu nấu giúp thì được phước vô lượng, 
không cần phước nào khác". Lúc đó do túc hạnh 
của Phật chưa dứt nên trong khoảng thời gian này 
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không có ai biết Phật và Tăng an cư tại nước Tỳ- 
la-nhiên phải ăn lúa ngựa. Ma vương hóa hiện làm 
Tỳ-kheo mang cơm thơm ngon đi đến các nước, 
người gặp giữa đường hỏi từ đầu đến thì đáp là từ 
nước Ty-la- -nhiên đến, nếu họ hỏi Phật ở đó có 
được cúng dường đây đủ không thì đáp: "Nước ấy 
thường có đại hội nên có đầy đủ các món ăn ngon. 
Thức ăn mà tôi đang câm chính là thức ăn dư của 
Phật". Đến khi túc hạnh của Phật đã dứt thì cả 
mười sáu nước đều nghe biết Phật và Tăng an cư 
ở nước Tỷ-la- -nhiên phải ăn lúa ngựa, lúc đó những 
người giảu CÓ, trưởng giả, cư sĩ, Tát bạc (thương 
chủ) của các nước cùng nhau chuẩn bị các món ăn 
ngon chở đây trên xe ngựa, đi chật cả đường để 
mang đến cúng dường. Lúc đó còn bảy ngày nữa 
là tự tứ, Phật tuy biết nhưng vẫn hỏi A-nan là còn 
mây ngày nữa tự tứ, A-nan đáp là còn bảy, ngày 
nữa, Phật bảo A-nan: "Thây hãy vào thành đến nói 
với vua A-kỳ-đạt răng. Phật ở trong nước của ông 
an cư đã xong, nay muốn du hành đến nước khác", 

các Ty-kheo nói: "Thế tôn, người này đối với Phật 
và Tăng có ân đức gì, ở đây an cư rât khốn khô vì 
sao còn phải từ biệt ông ây", Phật nói: "Vua Bà- 
la-môn này tuy không có ân đức gì nhưng theo lý 
khách chủ thì chúng ta phải từ biệt". A-nan vâng 
lời Phật dạy, cùng một Tỳ-kheo khác đi đến cung 
vua và bảo người giữ cửa: "Ngươi hãy vào bạch 
vua là có A-nan đang ở ngoài cửa”, người g1ữ cửa 
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suy nghĩ: "A-nan là tên tốt lành, mới sáng sớm 
được nghe vì sao không vào báo chứ”, nghĩ rôi liền 
vào báo. Lúc đó vua đã thức dậy, tăm rửa rồi mặc 
áo trăng sạch đang ngôi trong cung, nghe người 
giữ cửa vào báo là có A-nan đang ở ngoài cửa, 
theo pháp của Bà-la-môn hễ nghe được tên tốt 
lành thì có tin tốt lành theo đến, vì thế vua cho gọi 
A-nan vào và hỏi: "Thây đến có việc gì?", đáp: 
"Phật bảo tôi đến nói với vua là Phật ở trong nước 
của vua an cư ba tháng đã xong nay muôn du hành 
đến nước khác", vua kinh hãi hỏi: "Sa-môn Cù 
đàm đã đến nước ta an cư rôi hay sao?", đáp là đã 
an cư, lại hỏi là ai đã cung cấp, đáp: "Phật và Tăng 
an cư ở trong nước nảy rất khốn khổ, phải ăn lúa 
ngựa trong ba tháng hạ”. Lúc đó vua mới chợt nhớ 
ra là mình đã thỉnh Phật và Tăng đến nước mình 
an cư trong ba tháng cúng dường đây đủ, vua liên 
nghĩ: "Ta đã khiến cho Phật và Tăng phải ăn lúa 
ngựa trong ba tháng, tiếng xâu này sẽ lan truyền 
khắp các nước, họ sẽ cho ta là người tà ác phét bỏ 
Phật pháp, não hại Phật và Tăng nên đã đề cho 
Phật và Tăng chịu khôn khô như thế", nghĩ rôi liên 
nói với A-nan: "Sa-môn Củ đàm có thể ở lại đề tôi 
sáảm hồi được không”, đáp là không thê được, vua 
nghe rồi ưu sâu hồ thẹn ngất xỉu xuống đất, tông 
thân của vua lây nước rưới lên mặt cho tỉnh lại rôi 
an ủi vua rằng: "Vua chớ sâu muộn, chúng ta sẽ 
đến chỗ Sa-môn Cù đàm sám hỗi và thỉnh Phật ở 
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lại một thời gian; nêu Phật không chấp thuận thì 
chúng ta sẽ mang thực phẩm thanh tịnh theo sau, 
đợi lúc thiểu thôn sẽ cúng dường”. Vua A-kỳ-đạt 
cùng các quyên thuộc đi đến chỗ Phật sám hôi và 
thỉnh Phật ở lại một thời gian, Phật suy nghĩ: "Nêu 
ta không nhận lời thì vua A-kỳ-đạt sẽ hộc máu mà 
chết", Phật thương xót nên nhận lời ở lại bảy ngày, 
vua A-kỳ-đạt suy nghĩ: "Tật cả vật phẩm này là 
chuẩn bị để cúng dường trong bốn tháng, nay chỉ 
ở lại bảy ngày thì làm sao cúng dường hết được". 
Lúc đó tự tứ xong, Phật muốn du hành đến nước 
Việt-kỳ trong hai tháng, dân chúng nước Việt-kỳ 
nghe tin liền làm yêu lịnh môi người tự chuẩn bị 
đây đủ mọi thứ đề theo thứ lớp cúng dường trong 
hai tháng. Khi Phật du hành đến nước Việt-kỳ, vua 
A-ky-đạt cho chở các phẩm vật cúng dường đi 
theo sau chờ khi thiếu thốn sẽ cứng dường, dân 
chúng nước Việt- kỷ nói với nhau: "Chúng ta phải 
chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cúng dường bữa ã ăn trước, 
bữa ăn sau, không để cho ai xen vào". Lúc đó vua 
A-ky-đạt biết chỗ Phật nghỉ lại đêm liền mang các 
phẩm vật cúng dường đến và nói rằng: "Hôm nay, 
ngày mai, ngày mốt tôi sẽ cũng dường", dân chúng 
nước Việt-kỳ nói: "Ông là người tà ác, là oan gia 
của Phật nên đã cô ý xúc não Phật và Tăng; nay 
muốn làm vui lòng nên đến đây nói hôm nay, ngày 
mai tôi sẽ cúng dường. Lúc đó ông đã bận việc øì, 
tại sao hứa thỉnh Phật và Tăng như thế lại để cho 
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Phật và Tăng phải ăn lúa ngựa trong ba tháng an 

cư?”, vua A-kỳ-đạt nghe nói rôi trong lòng xâu hồ 
đứng qua một bên nói răng: "Nếu thiêu món gì tôi 
sẽ cúng dường món đó". Đúng lúc đó thiếu món 
cháo, vua A-kỳ-đạt liền cho nâu tám món cháo: 
Cháo tô, cháo sữa, cháo dầu, cháo hồ ma, cháo đậu 
nhỏ, cháo đậu ma sa, cháo Ma tử, cháo trắng đề 
cúng dường Phật và Tăng. Các Tỳ-kheo không thọ 
nói rằng: "Phật chưa cho ăn tám loại cháo", liền 
bạch Phật, Phật nói: “Từ nay cho ăn tám loại cháo, 
vì cháo có năm điều lợi ích cho thân: Một là trừ 
đói, hai là trừ khát, Ba là làm cho khinh an, bốn là 
trị bịnh cảm lạnh, năm là tiêu hóa được thức ăn 
đêm qua". Lúc đó vua A-kỳ-đạt suy nghĩ: "Suốt 
trong bốn tháng ta an lạc tự vui, nay lại theo Sa- 
môn Cù đảm hai tháng, vì một người mà ta bỏ bê 
VIỆC nước; các phẩm vật này quá nhiêu không thể 
cúng dường hết, ta nên bỏ dưới đất để Phật và 
chúng tăng đạp lên cũng như là thọ dụng”, nghĩ rồi 
liên đem ý định đó bạch Phật và xin Phật chấp 
thuận, Phật nói: 

"Không được làm như lời vua nói, vì sao, vì 
những vật thực này dùng để ăn thì phải dùng 
miệng đề ăn", Phật muốn giáo hóa vua A-kỳ-đạt 
nên nói kệ: 

"Ở trong miễu thờ trời, 
Cúng dường lửa trên hết. 
Trong sách Bà-la-môn, 
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Trời Tát bệ trên hếi. 
Trong tất cả loài người, 
Vua chuyển luân hơn hết. 
Trong tát cả sông ngồi, 
Biển cả sảm hơn hết. 
Trong tất cả HGỐI Sq0, 
Mặt trăng là lớn nhất. 
T Trong tắt cả ảnh sảng, 
Ảnh mặt trời sáng nhất. 
Trong mười phương trời người, 
Phật phước điền lớn nhất". 

Phật nói kệ xong liên đứng dậy ra đi. 

Phật từ nước Việt-kỳ du hành đến nước A-na- 
già-tần-đầu, trong nước này có một đệ tử của 
ngoại đạo trước kia là tượng sư tên Ty-la-tra, nhà 
rât giảu có, tiên bạc, lúa thóc, ruộng vườn nhà cửa 
và các vật báu đêu đầy đủ; người này thành tựu vô 
lượng phước đức. Dân chúng trong nước này phân 
nhiêu tin theo tà kiến, nghe tin Phật sắp du hành 
đến đây, họ liên tụ tập lại cùng đi đến chỗ Tượng 
sư này, dùng đủ lời hủy bảng Phật và Tăng răng: 
"Sa-môn Củ đàm không biệt đủ, khó thê cúng 
dường, nhiều tham muốn không biết nhàm lìa; lại 
còn dẫn theo một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ- 
kheo, một ngàn Ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn 
xIn đi từ tụ lạc này đến tụ lạc khác, từ thành này 
đến thành khác. Giông như mưa đá hay: sâu bọ phá 
hoại lúa của người, họ cũng vậy, đi đến đâu đều 
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phá hoại gia nghiệp của người. Theo thứ lớp họ 
sắp đến nước này gây bất lợi cho chúng ta". Tượng 
Sư và mọi người trong thành tâm ác chuyển sanh 
nên cùng làm yêu lịnh: "Sa-môn Củ đàm đến đây 
thì không một ai được đến gặp". Khi Phật đến 
nước này, trong nước vôn không có tinh xá, ở phía 
Bắc của thành có một khu rừng tên là Thắng diệp 
ba, cây côi sum suê, đất băng phăng rộng rãi nên 
Phật và đại chúng đến trong rừng này dừng nghỉ. 
Lúc đó Tượng sư nghe tin Phật đên, người này đời 
trước đã cúng dường Phật, đã gieo trồng căn lành, 
gân được chánh kiến lợi căn; do sức của nhân đời 
trước nên đời này có thể được trí vô lậu, lại do sức 
thiện căn thúc đây nên Tượng sư suy nghĩ: "Ở 
trong nước này, ta được mọi người tôn kính nhất, 
nêu ta không đến gặp Phật thì mọi người sẽ cho ta 
là tiếc phí (sợ hao phí tiên của)”, nghĩ rồi liên nói 
với mọi người: "Mọi người trước đây đã làm yếu 
lịnh, nhưng nay ta nghĩ yêu lịnh nảy không toàn 
vẹn", mọi người hỏi là không toàn vẹn chỗ nào, 
liền đáp: "Ở trong nước này ta được mọi người tôn 
kính nhất, nêu ta không đến gặp Phật mọi người 
sẽ cho ta là tiếc phí", mọi người hỏi: "Ông đến gặp 
Sa-môn Củ đàm đem cái gì cúng dường?", đáp là 
đem đường phèn cúng dường, mọi người nói; "Sa- 
môn Củ đàm là người không biết đủ, khó thể cúng 
dường, nhiêu tham muốn không biết nhàm lìa; dù 
ông đem một ngàn hai trăm năm mươi bình đựng 
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đây đường phèn, Sa-môn Cù đàm cũng nhận hết". 
Tượng sư là người ølàu có nên không tính toán, 
liên đem một ngàn hai trăm năm mươi bình đựng 
đây đường phèn đến cúng cho Phật và Tăng, Phật 
bảo Tượng sư đem phân chia cho chúng tăng. 
Tượng SƯ SuY nghĩ: "quả đúng như lời mọi người 
nói, Sa-môn Cù đàm đều nhận hết", nghĩ rôi liên 
đem phân chia cho chúng tăng, các Tỳ-kheo 
không nhận nói răng: "Đường phèn này nhiêu quá, 
chúng tôi không thê thọ" „ Tượng sư bạch thật, 
"Xin Phật bảo các Tỳ-kheo thọ đường phèn này", 

Phật đưa bình bát và dao dùng để cắt đường phèn 
phân chia, tuy đã phân chia đầy một ngàn hai trăm 
năm mươi bình bát của các Tỳ-kheo nhưng vẫn 
không hết một bình đường phèn, Tượng sư bạch 
Phật: "Thế tôn, con đã chia đây bát cho các In 
kheo nhưng vẫn không hết số đường phèn này", 

Phật nói: "Ông hãy đem đường phèn phân chia cho 
một ngàn Ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin đi 
theo ta”, Tượng sư đem phân chia như lời Phật nói 
nhưng vẫn không hết một bình đường phèn nên 
bạch Phật: "Mọi người đều đã được chia đủ nhưng 
đường phèn vẫn còn dư, phải làm thế nào", Phật 
nói: "Này Tượng sư, trừ Phật và Tăng ra, ta không 
thấy trời người, ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
nào và tật cả chúng sanh trong thế gian này có thể 
tiêu hóa được đường phèn này. Ông hãy đem số 
đường phèn còn dư đồ ở nơi đất trống không có cỏ 
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hoặc trong nước không có trùng, Tượng sư vâng 
theo lời Phật đem đường phèn còn dư đồ ở nơi đất 
trồng không có cỏ hoặc trong nước không có 
trùng, liên thấy SỐ đường phèn này bốc khói khiến 
nước sôi lên, giống như đem một thanh sắt đang 
chảy đỏ bỏ vào trong nước liên bốc khói khiến 
nước sôi lên. Tượng sư thấy rôi liên hướng về Phật 
với tâm ý hoan hỉ, tín kính, thanh tịnh. Phật tùy 
theo tâm của ' Tượng sư mả nói pháp khiên cho ô ông 
ngay nơi chỗ ngôi được pháp nhãn thanh tịnh vô 
câu. Sau khi thây pháp, biết pháp, được tịnh pháp, 
vượt khỏi nghi hồi và bất tín, không nhờ người 
khác mà được đạo quả Tu-đà-hoàn, thành tựu 
pháp vô sở úy. Tượng sư liền đứng dậy đảnh lễ 
Phật, chắp tay bạch răng: "Thế tôn, con xIn quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng làm ỨƯu- bà-tắc. Con 
từ nay đến trọn đời không sát sanh, tín tâm thanh 
tịnh. Cúi xm Phật thọ con thỉnh sau giờ ăn đến trú 
xứ của con”, Phật im lặng nhận lời, Tượng sư biết 
Phật đã nhận lời liên đảnh lễ Phật hữu nhiễu rôi ra 
về. Về đến nhà, Tượng sư cho dọn dẹp sạch sẽ 
giảng đường, lâu gác tứ hợp cho đến phòng lớn, 
phòng nhỏ... tất cả các nơi đều lau chùi sạch sẽ 
TÔI treO phướn băng lụa tạp sắc, đốt các loại danh 
hương và rải các loại hoa. Ông lại cho trải bốn loại 
giường băng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; mỗi loại 
một ngàn hai trăm năm mươi cái vì ông nghĩ rằng: 
"Bốn loại giường báu này, Phật và Tăng không thọ 
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cái này thì thọ cái kia". Ông lại chuẩn bị đủ một 
ngàn hai trăm năm mươi cái bình bát bằng vàng 
đừng đây nước nóng và cắt đặt một ngàn hai trăm 
năm mươi người hâu đề hầu hạ cho các Tỳ-kheo. 
Trên nên của tất cả phòng, ông lại cho trải thảm 
bằng Câu chấp, Khâm-bà-la tạp sắc... lo liệu tất 
cả xong rôi mới sai người đến bạch Phật biết thời. 
Lúc đó sau giờ ăn, Phật cùng các Tỳ-kheo đi đến 
nhà Tượng sư, vừa đến ngoài cửa, Tượng sư tự tay 
rửa tay chân cho Phật, còn một ngàn hai trăm năm 
mươi người hầu rửa tay chân cho các Tỳ-kheo. 
Rửa tay chân xong, Phật và Tăng bước vào trong 
nhà, Tượng sư bảo người đem ra loại giường bằng 
vàng cho Phật ngôi nhưng Phật không thọ; như thể 
cho đến bốn loại giường báu, Phật đêu không thọ. 
Tượng sư lại bảo mang loại giường thường rÔi 
dùng Câu chập, Khâm-bà-la, lụa tạp sắc trải lên, 
Phật mới thọ để ngôi. Thây Phật và Tăng đều ngôi 
xong, ông tự dâng nước uông phí thời và loại dược 
hàm tiêu cúng dường. Đêm đó ông cho sửa soạn 
đủ các món ăn ngon và chuẩn bị đủ bốn loại bát 
báu bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; mỗi loại một 
ngàn hai trăm năm mươi cái vì ông nghĩ răng: 
"Bốn loại bát báu này, Phật và Tăng không thọ loại 
này thì thọ loại kia”, lo liệu mọi thứ xong, sảng 
sớm liền bạch Phật biết thời. Phật và Tăng ngôi 
TÔI, ông liền bảo mang ra một ngàn hai trăm năm 
mươi cái mâm bằng vàng đề Phật thọ dụng nhưng 
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Phật không thọ; như thê cho đến bốn loại mâm 
báu, Phật đều không thọ. Ông lại bảo mang ra loại 
mâm gỗ, mâm đông: Phật mới thọ nhận. Kê đó ô ông 
lại bảo mang ra một ngàn hai trăm năm mươi cái 
bát bằng vàng để Phật thọ dụng nhưng Phật không 
thọ, như thê cho đến bốn loại bát báu, Phật đều 
không thọ; lúc đó Phật bảo các Ty-kheo: "Trước 
đây ta đã cho thọ dụng hai loại bát bằng sắt và 
bằng gốm sứ, tật cả các loại bát khác đều không 
được cất chứa". 

Sau khi Phật và Tăng thọ thực xong, Tượng sư 
lây một cái ghế nhỏ ngôi trước Phật muốn nghe 
pháp, sau đó bạch Phật: "Thế tôn, cúi xin Phật thọ 
con thỉnh suốt đời ở tại nước A-na-già-tần-đầu 
này, con sẽ cho xây một ngàn hai trăm năm mươi 
phòng xá với một ngàn hai trăm năm mươi cái 
giường cùng ngọa cụ, mên nệm băng Câu chấp và 
cúng dường cơm gạo thơm cùng các món ăn ngon 
như vua đã ăn", Phật nói: "Này Tượng sư, ông tín 
tâm thanh tịnh đối với ta như thê là đã đủ rồi, 
những người nên độ như ông còn rất nhiều, ta 
không thể thọ riêng một mình ông thỉnh", Phật liên 
nói kệ: 

"Ở trong miễu thờ trời, 
Cúng dường lửa trên hết. 
Trong sách Bà-la-môn, 
Trời Tát bệ trên hế. 
Trong tất cả loài người, 
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Vua chuyển luân hơn hết. 
Trong tát cả sông ngồi, 

Biển cả sâm hơn hết. 

Trong tất cả HgỐI Sq0O, 

Mặt trăng là lớn nhất. 

T Trong tắt cả ánh sảng, 

Ảnh mặt trời sáng nhất. 

Trong mười phương trời người, 
Phát phước điển lớn nhất" 

Phật nói kệ rồi đứng dậy đi. Phật tại nước À- 
na-già-tần-đầu trụ hạ xong liên đắp y mang bát đi 
đến thành Tỳ xá ly, các Lê xương nghe tin sắp đến 
Tỷ-da- ly liên chuẩn bị đầy đủ các món ăn ngon để 
cúng dường Phật và Tăng. Phật đến chưa bao lâu 
thì mây phi thời kéo đến và đồ mưa, các thức ăn 
thức uông dọn ở trên đất trông đều bị trời mưa ướt 
hết, các Lê xương nói với A-nan: Chúng tôi làm 
đủ các món ăn ngon dâng cúng Phật và Tăng nay 
bị trời mưa ướt hết, chúng tôi phải làm sao?", A- 
nan cùng các Lê xương đến gặp Phật, các Lê 
xương đảnh lễ Phật rôi đứng một bên, A-nan đem 
việc này bạch Phật, Phật nói: "Nên ở tại một 
phòng tác pháp yết ma kết tịnh địa, nên tác pháp 
như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo 
trong Tăng xướng răng: Đại-đức Tăng lắng nghe, 
nay ở trong phòng này Tăng tác pháp yết ma kết 
tịnh địa. Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay ở trong phòng này tác pháp 
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yết ma kết tịnh địa. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng ở 
trong phòng này đã tác pháp yết ma kết tịnh địa 
xong TÔI. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 

Trong phòng mà Tăng đã tác pháp kết tịnh địa, 
nên đem tât cả vật thực vào trong đó đê nâu nướng 
như nấu cơm, nâu canh, làm bánh...". Lúc đó các 
ngoại đạo thấy rồi liền chê trách: "Sạ- -môn Thích 
tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức mà lại ở trong 
phóng cất chứa vật thực và nâu nướng không khác 
ØÌ cư SĨ”, có Tỳ-khco thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 
việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Ty-khco tăng rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay 
nên nâu thức ăn ở ngoài Tăng phường”. Khi nâu 
thức ăn ở ngoài Tăng phường, thây khói bốc lên 
nên nhiêu người kéo đến xin ăn, Tỳ-khco đem chia 
cho họ nên chúng Tăng thiêu cơm và thức ăn, liên 
đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Từ nay không 
cho tác pháp yết ma kết tịnh địa, nếu ai làm yết ma 
này thì phạm Đột-kiết-la, nêu trước đã kết rồi thì 
nên giải bỏ”. 

Phật tại thành Tỳ-da-ly, trong thành có một đại 
tướng tên là Sư tử, nhà rất giảu có, tiền bạc, lúa 
thóc, ruộng vườn nhà cửa và các vật báu đều đây 
đủ, thành tựu các phước đức. Người này vốn là đệ 
tử của ngoại đạo, vừa phát khởi lòng tin trong Phật 
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pháp nên thường mang thịt tươi ngon đến cúng 
cho Tăng. Các ngoại đạo thây rôi sanh tâm ganh 
ghét chê trách răng: "Sa-môn Thích tử là như thế 
đó, vì sao biết người cô ý giết súc vật mang thịt 
đến cho mà vẫn ăn, chính ông Sư tử đã giết những 
con vật mập béo rôi mang thịt đến cung cấp cho 
chúng tăng". Có Ty-kheo thiểu dục tri túc hành 
hạnh đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rỗi bảo các Tỳ-kheo: "Từ 
nay không được ăn ba loại thịt bất tịnh, đó là thấy 
hoặc nghe hoặc nghi. Sao gọi là thây?: Tức là tự 
mình thây con vật vì mình mà bị giết; sao gọi là 
nghe?: Tức là ở bên người đáng tin nghe nói răng: 
Con vật nây vì ông mà bị giết; sao gọi là nghi?: 
Tức là có nhân duyên nên sanh nghĩ, như ở nơi đó 
không có đồ tế, không có con vật tự chết, chủ nhà 
này có tâm ác cô ý vì ta mà giết hại chúng. Ba loại 
thịt bất tịnh như thế đều không được ăn, nhưng 
được ăn ba loại thịt thanh tịnh, đó là không thây, 
không nghe, không nghi. Sao gọi là không thây?: 
Tức là mất mình không nhìn thây con vật kia bị 
giết; sao gọi là không nghe?: Tức là ở bên người 
đáng tin không nghe nói con vật này vì mình mà 
bị giết; sao gọi là không nghỉ?: Tức là biết rõ ở 
chỗ đó không có đô tễ, trong nhà có con vật tự 
chết, chủ nhà Tây lương thiện không cô ý vì mình 
mà giết hại súc vật cho nên không sanh nghi. Ba 
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loại thịt thanh tịnh này được ăn; lại nữa, thịt cúng 
trong miều thờ trời, thịt của con voi chạy quá sức, 
thịt của con ngựa chạy quá sức, thỊt của con chim 
Day quá sức, thịt cúng Thiểm- -ma-bà-la-tát, thịt 
cúng Ni-la-già-la, thịt cúng phi nhơn... các loại 
thịt này đêu là bất tịnh, Sa-môn Thích tử không 
được ăn”. 

Phật tại nước Tỳ-da-ly, lúc đó thời thế mất mùa 
đói kém nên khất thực khó được, có một cư sĩ 
thỉnh Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im 
lặng nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh 
lễ Phật hữu nhiễu rôi ra về. Về đến nhà ngay trong 
đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon để cúng 
dường. Hôm đó là ngày hội nên vào sáng sớm 
chúng tăng được cúng dường thịt heo và cơm khô, 
các Iy-kheo thọ rôi muôn ăn. Lúc đó cư sĩ lo liệu 
mọi thứ xong rôi, tự tay trải tòa rôi sai sứ đên bạch 
Phật: “Đã đên giờ thọ thực, xin Phật tự biết thời", 
các Tỳ-kheo liên đi đến nhà cư sĩ, Phật không đi 
nên bảo thị giả nhận lây phân ä ăn mang về. Cư sĩ 
thây chúng tăng ngôi rôi liên tự tay sớt cơm và 
thức ăn vào bát, đợi chúng tăng thọ thực xong liên 
lây cái ghế nhỏ ngồi trước chúng tăng muôn nghe 
thuyết pháp, vị Thượng tòa thuyết pháp xong liên 
cùng chúng tăng đứng dậy ra vê. Các Ty-kheo ăn 
TÔI không thọ pháp tàn thực nên phân thức ăn thọ 
hồi sáng vẫn còn ở trong tinh xá, không biết phải 
làm sao nên đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Từ 
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nay gặp lúc thời thế mật mùa đói kém, cho các dì” 
kheo nêu ăn xong không thọ pháp tàn thực vân 
được ăn phân tiểu thực đã thọ trước đó. Sao gọI là 
phân tiêu thực đã thọ trước đó, tức là vào sáng sớm 
các Ty-kheo đã thọ nhưng chưa ăn”. Phật tại thành 
Tỷ-da-ly, lúc đó gặp lúc thời thê mắt mùa đói kém 
khất thực khó được, lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật và 
Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận 
lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liên đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm 
đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải 
tòa rồi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến _ø1!Ờờ thọ thực, 
xin Phật tự biết thời", các Tỷ-kheo liền đến nhà cư 
sĩ, Phật ở lại trong phòng bảo thị giả nhận lây phần 
thức ăn mang vê. Lúc đó ở nhà cư sĩ, đợi chúng 
tăng thọ thực rôi, cư sĩ liên bạch răng: “Các Đại- 
đức, các món ăn này con làm hôi sáng, nêu chúng 
tăng ăn no rồi, thức ăn còn dư hãy mang về để lát 
nữa ăn thêm”, các Ty-kheo theo như lời cư sĩ nói 
sau khi ăn no rôi mang thức ăn dư về. Do các Tỳ- 
kheo ăn xong không thọ pháp dư thực nên thức ăn 
dư mang về không biết phải làm sao, liên đem việc 
này bạch Phật, Phật nói: “Từ nay gặp lúc mắt mùa 
đói kém, cho các Tỳ-kheo ăn xong không thọ pháp 
dư thực, mang thức ăn dư được ăn nữa. Sao gọi là 
ăn no rôi mang thức ăn dư về, tức là Tỳ-kheo thọ 
thực xong mang thức ăn dư về". Lúc đó có tiên 
nhơn tên là Ke-nê-da hái trái cây dâng cúng Phật, 
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Phật bảo đem chia cho chúng tăng, tiên nhơn vâng 
lời Phật đem chia nhưng các Tỳ-kheo không thọ, 
nói răng: "Chúng tôi ăn xong không thọ pháp dư 
thực nên không được thọ trải cây để ăn nữa". Các 
Tỳ-kheo không biết làm sao liền bạch Phật, Phật 
nói: "Từ nay gặp lúc mất mùa đói kém, cho các 
Tỳ-kheo ăn xong, không thọ pháp dư thực, được 
thọ các loại trái cây để ăn nữa". 

Lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- phất mặc bịnh máu 
nóng, thầy thuốc bảo nên ăn loại thực vật mọc ở 
trong ao, Xá-lợi-phât nói: "Phật chưa cho ăn các 
loại thực vật mọc trong ao”, liên bạch Phật, Phật 
nói: "Từ nay cho thọ các loại thực vật mọc trong 
ao để ăn". Trưởng lão Đại Mục-kiên-liên liên đi 
đến trong ao Mạn-đà- kỷ-m đề hái củ sen, củ sen 
to như bắp về của người và trăng trong như đường 
phèn, nhựa chảy ra giông như sữa. Hái xong liền 
mang, về cho Xá-lợi-phât, Xá-lợi-phât hỏi từ đâu 
mà có, đáp: "Tôi hải từ trong ao Mạn-đà-kỳ-n1", 
lại hỏi: "Ao ây là chỗ của phi nhơn, vậy ai đã trao 
nó cho thây?", đáp: "Phi nhơn trao", Xá-lợi-phất 
nói: "Phật chưa cho ăn thức ăn do phi nhơn trao”, 
liên đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Từ nay 
cho thọ thức ăn do phi nhơn trao để ăn". 

Lúc đó có người đem rất nhiều loại thực vật 
mọc ở trong ao đến cho các Trưởng lão, các Tỳ- 
kheo không thọ và nói: "Chúng tôi ăn rôi không 
thọ pháp dư thực nên không được thọ ăn nữa”. Các 
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Tỳy-kheo không biết làm sao liền bạch Phật, Phật 
nói: "Từ nay Đập lúc mất mùa đói kém, cho các 
Ty-kheo ăn rôi không thọ pháp dư thực được thọ 
các loại thực vật mọc trong ao để ăn nữa. Loại thực 
vật mọc trong ao như củ sen, ngó sen, củ âu, rễ 
tranh, củ cây móng gà... ". 

Phật tại thành 1y-da-ly, trước kia gặp lúc thời 
thê mật mùa đói kém, vì thương xót các Ty-kheo 
nên Phật cho các Tỷ-kheo ăn xong trôi không thọ 
pháp dư thực được thọ các loại trái cây để ăn nữa. 
Nay thời thể được mùa sung, túc, khất thực dễ 
được, các Tỳ-kheo ã ăn xong rôi vẫn như trước kia 
thọ thêm các loại cây trái và vật thực mọc trong ao 
để ăn nữa, nên đối với giới tịnh thực các Tỳ-kheo 
có trái. Có J-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
Tỳ-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây thật 
đã làm việc này phải không?", đáp: “Thật đã làm 
thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là 
Ty-kheo vào lúc thời thế được mùa sung túc, khât 
thực dễ được lại giỗng như trước kia ăn xong rôi 
còn thọ thêm các loại cây trái và vật thực mọc 
trong ao đề ăn nữa, đối với giới tịnh thực có trái", 
quở trách rôi bảo các Ty-kheo: "Từ nay các Tỷ- 
kheo ăn xong rôi còn thọ thêm các loại trải cây và 
thực vật mọc trong ao để ăn nữa giống như thời 
mất mùa đói kém thì không được ăn, nêu ai ăn thì 
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phạm Ba-dật-đê". 

Phật tại nước Tỷ-da- ly rôi tiếp tục du hành đến 
nước Tô-ma, nước này có hai thành: Một là thành 
bà đề, hai là thành Mật. Trong thành bà để có sáu 
người đã thành tựu đại phước đức: Một là cư sĩ 
Dân đại, hai là vợ của cư sĩ Dân đại, Ba là con tra 
của cư sĩ Dân đại, bốn là con dâu của cư sĩ Dân 
đại, năm là nô bộc của cư sĩ Dân đại và sáu là tỳ 
nữ của cư sĩ Dân đại. Cư sĩ Dân đại có đại phước 
đức như thê nào?: Cư sĩ này đem các vật báu như 
vàng, bạc, lưu ly... bày ra ở trong chợ, trong 
khoảng thời gian cư sĩ chưa đứng dậy, nêu có bà 
con hay bạn bè quen biết nào hoặc tất cả mọi 
người trong cối Diêm-phù- -đê đến xin các vật báu 
Ấy, ông đều tùy ý bồ thí cho họ mà các vật báu ây 
vẫn không hết. Vợ của cư sĩ Dân đại có đại phước 
đức gì? Khi đến bữa ăn, nêu tât cả mọi người trong 
cối Diêm- -phù- -đề đến xin thức ăn, bà đều túy ý bô 
thí cho họ mà thức ăn ây vẫn không hết. Con của 
cư sĩ Dân đại có đại phước đức gì?: Người này khi 
vào trong kho chứa vật báu, nhìn lên trần nhà thấy 
có một lỗ hồng to bằng bánh xe thì các vật báu từ 
lỗ hồng ñ ây tuôn xuống đây kho. Dâu của cư sĩ Dân 
đại có đại phước đức gì?: Người này thường đem 
hoa hương chuỗi nhọc, hương thoa và y phục tốt 
đẹp để trên giường ở trước sân muốn dâng cho cô 
cậu và chồng của mình. Jrong khoảng thời gian 
cô chưa rời khỏi chỗ ngồi nếu tât cả mọi người 
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trong cõi Diêm-phù-đê đến xin, cô đêu tùy ý thí 
cho họ mà những tải vật này vẫn không hết. Nô 
bộc của cư sĩ Dân đại có đại phước đức gì? Người 
này khi vác cày ra đồng, vừa đặt lưỡi cày xuống 
liền cày xong bảy thửa ruộng. Ty nữ của cư sĩ Dân 
đại có đại phước đức gì? Người đem tật cả lúa thóc 
đã giã chuyền vào trong kho, trong khoảng thời 
gian này nêu tât cả mọi người trong cõi Diêm- phù- 
đề đến xin, cô đêu tùy ý thí cho họ mà số gạo này 
vẫn không hết. Lúc đó cư sĩ Dân đại sanh tâm kiêu 
mạn cho răng tật cả mọi người trong cõi Diêm- 
phù- -đề không có ai có phước đức hơn mình, ông 
và dân chúng trong thành bà đề này đều là đệ tử 
của ngoại đạo. Các ngoại đạo nghe tin Sa-môn Cù 
đàm từ nước Tô-ma du hành sắp đến thành này, 
liên tụ họp lại đi vào thành đến chỗ cư sĩ Dân đại, 
dùng đủ lời hủy báng Phật và Tăng rằng: "Sa-môn 
Cù đàm không biết đủ, khó thê cúng dường, nhiêu 
tham muôn không biết nhàm lìa; lại còn dẫn theo 
một ngàn hai trắm năm mươi 1y-kheo, một ngàn 
Ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin đi từ tụ lạc 
này đến tụ lạc khác, từ thành này đến thành khác. 
Giống như mưa đá hay sâu bọ phá hoại lúa của 
người, họ cũng vậy, đi đến đâu đều phá hoại gia 
nghiệp của người. Theo thứ lớp họ sắp đến nước 
này gây bất lợi cho chúng ta", cư sĩ Dân đại và mọi 
người trong thành tâm ác chuyển sanh liền cùng 
làm yếu lịnh: "Sa-môn Cù đàm đến đây thì không 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 26 839 


một ai được đến Sặp, nêu ai đến gặp thì phải nộp 
cho người trong thành năm trăm tiên vàng”. Lúc 
đó cư sĩ Dân đại hỏi mọi người: "Đối với Sa-môn 
Củ đảm nếu người không muốn cho thì không 
miễn cưỡng theo xin phải không?”, đáp là không, 
lại hỏi: "Vậy vua có ra sắc lịnh buộc phải cho 
không?", đáp là không, lại hỏi: "Nếu không được 
cho vật thực, người này có làm tôn hại ai không?", 
đáp là không, lại hỏi: "Vậy tại sao những người 
khác lại đem vật thực đến cho Sa-môn Cù đàm””, 
đáp: "Những người đó do nơi tự tin, tự muốn, tự 
kính mến, và với tự tâm thanh tịnh nên đem vật 
thực đến cho", cư sĩ nghe rôi liên nói: "Nếu Sa- 
môn Củ đàm đối với người không muốn cho thì 
không miễn cưỡng theo xin, vua cũng không ra 
sắc lịnh bắt buộc cho, người không cho cũng 
không làm tốn hại thì Sa-môn Củ đàm đúng pháp 
nên cho. Những người khác do lòng tin với tâm 
thanh tịnh đem cho Sa-môn Cù đàm là muôn nhờ 
lực phước đức của ông ta mà họ được an vui, 
Người như thế nhất định phước đức nhiêu hơn ta". 
Lúc đó tuy chưa gặp Phật nhưng cư sĩ Dân đại 
đoạn trừ được tâm kiêu mạn của minh. 

Lúc đó Phật du hành đến thành Bà đẻ, trong 
thành này trước nay không có tỉnh xá, ở phía Bắc 
của thành có một khu rừng tên là Thắng diệp ba, 
cây côi sum suê, đất băng phẳng rộng rãi nên Phật 
và đại chúng đến trong rừng này dừng nghỉ. Cư sĩ 
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Dân đại đời trước đã cúng dường Phật, đã gieo 
trông căn lành, gần được chánh kiến lợi căn; do 
sức của nhân đời trước nên đời này có thể được trí 
vô lậu, lại do sức thiện căn thúc đây nên cư sĩ suy 
nghĩ: "Ở trong nước này, ta được mọi người tôn 
kính nhất, nếu ta không đến gặp Phật thì mọi 
người sẽ cho ta là xén tham tiếc phí (bón xẻn, tham 
lam sợ hao phí tiên của)", nghĩ rôi liền nói với mọi 
người: "Mọi người trước đây đã làm yếu lịnh, 
nhưng nay ta nghĩ yêu lịnh này không toàn vẹn”, 
mọi người hỏi là không toàn vẹn chỗ nào, liên đáp: 
"Ở trong nước này ta được mọi người tôn kính 
nhất, nêu ta không đến gặp Phật mọi người sẽ cho 
ta là xén tham tiệc phí. Vì vậy tôi thà nộp năm 
trăm tiền vàng". Những người này đều tôn trọng 
cư sĩ Dân đại vì trong đây có người từng mắc nợ 
ông, có người từng được ông chu cấp vật thực nên 
tuy ông nộp tiên, họ đêu không dám lây và nói 
răng: "Cân gì phá yêu, lịnh, muốn đi thì tất cả 
chúng ta cùng đi”, nói rôi tất cả mọi người đều đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi ngôi một bên nghe Phật 
nói pháp, Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cư SĨ 
Dân đại khiến cho ông ngay nơi chỗ ngôi được 
pháp nhãn thanh tịnh vô cầu. Sau khi thây pháp, 
biết pháp, được tịnh pháp, vượt khỏi nghi hồi, bât 
tín, không nhờ nơi người khác mà được đạo quả 
Tu-đà-hoàn và được vô sở úy. Cư sĩ liền đứng dậy 
đảnh lễ Phật bạch rằng: "Thế tôn, con xin quy y 
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Phật, quy y Pháp, quy y Tăng làm Ưu-bà-tắc. Xin 
Đại-đức nhớ nghĩ, con từ nay đến trọn đời nguyện 
trở về nương tựa Tam bảo”, nói rôi liên sai người 
đi gọi năm người đại phước đức kia, nói là Phật 
đại sư đang ở đây nên đến mau, người được sai vội 
về nhà báo lại. Năm người này đời trước đã cúng 
dường Phật, đã gieo trông căn lành, gần được 
chánh kiến lợi căn; do sức của nhân đời trước nên 
đời này có thể được trí vô lậu, lại do sức thiện căn 
thúc đây nên họ liên đi đên chỗ Phật đảnh lễ ngôi 
một bên nghe Phật nói pháp, Thế tôn thuận theo 
căn cơ của họ mà nói pháp chỉ dạy khiến cho họ 
ngay nơi chỗ ngôi được pháp nhãn thanh tịnh vô 
câu. Sau khi thây pháp, biết pháp, được tịnh pháp, 
vượt khỏi nghi hôi, bât tín, không nhờ nơi người 
khác mà được sơ quả và được vô sở úy. Họ liền 
đứng dậy đảnh lễ Phật bạch răng: "Chúng con xin 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng làm đệ tử Phật. 
Xin Đại-đức nhớ nghĩ, con từ nay đến trọn đời 
nương tựa Tam bảo". Lúc đó cư sĩ Dân đại chắp 
tay bạch Phật: "Thế tôn, cúi xin Phật và Tăng thọ 
con thỉnh đên nghỉ đếm tại nhà con", Phật im lặng 
nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liên đảnh lễ 
rôi ra về. Về đến nhà, cư sĩ cho dọn đẹp sạch sẽ 
giảng đường, lầu gác tứ hợp cho đến phòng lớn, 
phòng nhỏ... tất cả các nơi đều lau chùi sạch sẽ 
TÔI †reO phướn băng lụa tạp sắc, đốt các loại danh 
hương và rải các loại hoa. Ông lại cho trải bốn loại 
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giường băng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; mỗi loại 
một ngàn hai trăm năm mươi cái vì ông nghĩ răng: 
"Bốn loại giường báu này, Phật và Tăng không thọ 
cái này thì thọ cái kia". Ông lại chuẩn bị đủ một 
ngàn hai trăm năm mươi cái bình bát bằng vàng 
đừng đây nước nóng và cắt đặt một ngàn hai trăm 
năm mươi người hậu để hầu hạ cho các Tỳ-kheo, 
lo liệu tật cả xong rôi mới sai người đến bạch Phật 
biết thời. Lúc đó sau giờ ăn, Phật cùng các Tỳ- 
kheo đi đến nhà cư sĩ, vừa đến ngoài cửa, cư sĩ tự 
tay rửa tay chân cho Phật, còn một ngàn hai trăm 
năm mươi người hầu rửa tay chân cho các Tỳ- 
kheo. Rửa tay chân xong, Phật và Tăng bước vào 
trong nhà, cư sĩ bảo người đem ra loại g1lường 
bằng vàng cho Phật ngôi nhưng Phật không thọ; 
như thế cho đến bốn loại giường báu, Phật đều 
không thọ. Cư sĩ lại bảo mang loại giường thường 
rôi dùng Câu- chấp, Khâm-bà-la, lụa tạp sắc trải 
lên, Phật mới thọ để ngồi. Thây Phật và Tăng đều 
ngôi xong, ông tự dâng nước uống phí thời và loại 
dược hàm tiêu cúng dường. Đêm đó ông cho sửa 
soạn đủ các món ăn ngon và chuẩn bị đủ bốn loại 
bát báu băng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; mỗi loại 
một ngàn hai trăm năm mươi cái vì ông nghĩ răng: 
"Bốn loại bát báu này, Phật và Tăng không thọ loại 
này thì thọ loại kia”, lo liệu mọi thứ xong, sáng 
sớm liền bạch Phật biết thời. Phật và Tăng ngôi 
rôi, ông liên bảo mang ra một ngàn hai trăm năm 
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mươi cái mâm băng vàng để Phật thọ dụng nhưng 
Phật không thọ; như thê cho đến bốn loại mâm 
báu, Phật đều không thọ. Ông lại bảo mang ra loại 
mâm gỗ, mâm đông: Phật mới thọ nhận. Kê đó ô ông 
lại bảo mang ra một ngàn hai trắm năm mươi cái 
bát bằng vàng để Phật thọ dụng nhưng Phật không 
thọ, như thê cho đến bốn loại bát báu, Phật đều 
không thọ; lúc đó Phật bảo các Ty-kheo: "Trước 
đây ta đã cho thọ dụng hai loại bát bằng sắt và 
bằng gồm sứ, tật cả các loại bát khác đều không 
được cất chứa". Phật và Tăng thọ thực XOng, cư sĩ 
lây một cái ghế nhỏ ngôi trước Phật muốn nghe 
pháp, sau đó bạch Phật: "Thế tôn, cúi xin Phật thọ 
con thỉnh suốt đời ở tại nước Tô-ma này, con sẽ 
cho xây một ngàn hai trăm năm mươi phòng xá 
với một ngàn hai trắm năm mươi cái ø1ường cùng 
ngọa Cụ, mên nệm và cúng dường cơm gạo thơm 
cùng các món ăn ngon như vua đã ăn", Phật nói: 
"Này cư sĩ, ông tín tâm thanh tịnh đối với ta như 
thê là đã đủ rôi, những người nên độ như ông còn 
rất nhiêu, ta không thể thọ riêng một mình ông 
thỉnh lâu dài ". Lúc đó Phật muôn giáo hóa cư sĩ 
nên nói kệ: 

"Ở trong miễu thờ trời, 

Cúng dường lửa trên hết. 

Trong sách Bà-la-môn, 

Trời Tát bệ trên hế. 

Trong tất cả loài người, 
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Vua chuyển luân hơn hết. 
Trong tát cả sông ngồi, 

Biển cả sâm hơn hết. 

Trong tất cả HgỐI Sq0O, 

Mặt trăng là lớn nhất. 

T Trong tắt cả ánh sảng, 

Ảnh mặt trời sáng nhất. 

Trong mười phương trời người, 
Phật phước điền lớn nhất" 

Nói kệ rôi liền đứng dậy cùng các đệ tử ra đi, 
từ thành Bà đề du hành đến núi Tân xà. Lúc đó cư 
sĩ Dân đại sai năm trăm người dắt theo năm trăm 
con trâu sữa, lại dùng năm trăm cỗ xe chở gạo 
thơm và vật thực để cúng dường Phật và Tăng, ông 
nói: "Nếu đến nơi nảo không có tụ lạc, Phật phải 
nghỉ đếm ở ngoài trời thì các ngươi nên vắt sữa 
của năm trăm con trâu này nâu với gạo thơm thành 
món cháo sữa rồi hòa với đường phèn trắng hoặc 
đen dâng cúng Phật", năm trăm người hâu vâng 
lời, khi đi đến nơi không có tụ lạc Phật phải nghỉ 
đêm ở ngoài trời, họ liên vắt sữa rôi nâu thành 
cháo dâng cúng Phật. Phật bảo họ đem cháo chia 
đều cho chúng tăng, họ vâng lời đem cháo chia 
nhưng chúng tăng không thọ vì nghĩ răng: "Thức 
ăn này là họ vì chúng ta nên mang theo, đã cất qua 
đêm nên không thanh tịnh", nghĩ rồi liền bạch 
Phật, Phật nói: "Iỳ-kheo có hai cách thọ thỉnh 
thực: Một là thức ăn ăn ngay trong ngày đó, hai là 
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thức ăn nguội. Đôi với thức ăn ăn ngay trong ngày, 
nếu được thỉnh hai lần thì nên tự thọ một lần, còn 
một lần nên nhường cho người khác. Đối với thức 
ăn nguội thì tùy duyên mà thọ, tùy thọ thức ăn 
thanh tịnh hay tài vật không thanh tịnh; tùy thọ 
thức ăn thanh tịnh là năm loại thức ăn Khư-đà-n1, 
năm loại thức ăn Bồ-xà-ni và năm loại thức ăn 
tương fợ; tùy thọ tài vật không thanh tịnh là năm 
loại vật báu và năm loại tương tợ vật báu. Loại 
thức ăn thanh tịnh tùy thọ nếu thọ rồi thì phải tác 
tịnh, còn loại tài vật không thanh tịnh tùy thọ thì 
phải được thanh tịnh rôi mới thọ”. 

Phật du hành đến núi Tần xà, có một Dạ xoa 
tên Ưu-đam-ma đã ở lâu trong núi này rất tin Phật 
và được tâm tịnh. Lúc đó nó suy nghĩ là sẽ đem 
vật gì cúng dường Phật, trong núi này chỉ có nho 
rừng nên nó đi hái nho về đem dâng cúng Phật, 
Phật bảo nó đem chia cho chúng tăng, nó vâng lời 
đem chia nhưng chúng tăng không thọ, nói răng: 
"Phật chưa cho chúng tôi ăn nho", liên bạch Phật, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay cho ăn nho". Do 
có quá nhiều nho nên chúng tăng ăn no đủ rồi vẫn 
còn dư, không biết phải làm sao liên bạch Phật, 
Phật nói: "Các thầy nên ép nho lây nước uống, nếu 
trái nho chưa tác tịnh hoặc trong nước nho ép 
không lây nước tác tịnh thì không nên uông: nếu 
trái nho đã tác tịnh, nước nho ép cũng chưa tác 
tịnh thì không nên uống: nêu trái nho không tác 
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tịnh, nước nho ép đã tác tịnh cũng không nên 
uống: nếu trái nho đã tác tịnh, nước nho ép cũng 
đã tác tịnh thì nên uống". 

Khi Phật du hành, đoàn người đi theo rất đông 
øôm có một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, 
một ngàn Ưu-bà-tắc, năm trăm người xin ăn, năm 
trăm người giúp việc với năm trăm con trâu sữa và 
năm trăm cỗ xe chuyên chở vật thực. Lúc đó Phật 
muốn tách ra khỏi chúng này nên nhập định, trong 
khoảnh khắc như lực sĩ duỗi cánh tay, Phật ân thân 
ở núi Tần xà và hiện ra ở bên bờ ao Mạn-đả-kỳ- 
n1. Trên bờ ao này có một tiên nhơn búi tóc tên là 
Kê-ni-da, tiên nhơn này thấy Phật hiện đến không 
đứng dậy, cũng không chào hỏi và mời ngôi. Phật 
cũng không chào hỏi và nói chuyện với tiên nhơn 
này, sau khi vào trong ao rửa chân xong, Phật liên 
đến dưới một gốc cây trải NI-sư-đàn ngôi kiết g1à. 
Lúc đó bỗng có mưa bay lật phất và gió nhẹ thôi 
các loài hoa rơi xuống đât, tiên nhơn này thây việc 
này rôi liền cho là nhờ thần lực của mình, không 
phải là nhờ thần lực của Sa-môn Cù đàm. Vê 
khuya có trời Tứ thiên vương cùng các quyền 
thuộc đến gặp Phật, lúc đó cũng có bốn quỷ thần 
mặc áo xanh đến chỗ tiên nhơn đứng bốn phía, tiên 
nhơn liên hỏi là ai, đáp là quỷ thân áo xanh, lại hỏi 
đến vì việc gì, đáp là đến đề thủ hộ, lại hỏi vì sao 
phải thủ hộ, đáp: "Về khuya, trời Tứ thiên vương 
cùng các quyến thuộc đến chỗ Phật, trong đây sợ 
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có quý thân đến quây nhiễu nên đến thủ hộ", tiên 
nhơn lại hỏi vì sao không đến thủ hộ Sa-môn Cù 
đàm, đáp là không cần đên. Lúc đó tiên nhơn mới 
hiểu ra mưa bay lất phất và gIÓ thối các loại hoa 
rơi xuống đất chính là nhờ thân lực của Sa-môn 
Cù đàm, không phải là nhờ thân lực của mình. 

Lúc đó trời Tứ thiên vương cùng các quyến 
thuộc đến gặp Phật, đảnh lễ rôi đứng một bên, Phật 
liền dùng ngôn ngữ của bậc Thánh nói về lý Tứ 
đê, vừa nghe xong liên có hai thiên vương hiệu và 
chứng đạo, hai thiên vương còn lại chưa hiểu nên 
Phật phải dùng ngôn ngữ Đà-bà-la giảng nói như 
sau: "Y-ninh (khô để), di-ninh (tập đề), đa-Ha-đà- 
thí (diệt đế), đà-la-bích-chi (đạo đê), Phật-xà-đà 
(biết), tát-bà-hưu (tất cả), nhượng-xá-ma-giá (diệt 
hết tham câu), tát-bà-đa-la (xa hìa), tỳ-lâu-lợi đa- 
tha-dục (viễn ly), tát-bà-hưu (tật cả), bệ-la-địa 
(không làm), ba-bạt (ác), đâu-khất-tưởng-đồ (mé 
khô dứt), niết-lâu-giá-đề (nói như vậy)". Vừa nghe 
xong, trong hai thiên vương còn lại, một vị hiểu 
và chứng đạo; một vị chưa hiểu nên Phật phải 
dùng ngôn ngữ DI-lê-xa giảng nói như sau: "Ma- 
xá-đâu-xá-na-xá-bà-tát-bà, đa-la-tỳ, tỷ đế, y số an 
đâu, đầu-khước-bà-a-địa-bà-địa", vừa nghe xong 
vị thiên vương cuối cùng liên hiểu và chứng đạo. 
Phật chỉ dạy khiến được lợi hỉ rôi, trời Tứ thiên 
vương đảnh lễ Phật rôi đi. 

Lúc đó Phật ân thân ở bờ ao Mạn-đà-kỳ-n1 hiện 
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thân trở lại chỗ cũ, tiếp tục du hành đến nước A- 
ma-na, có một tiên nhơn búi tóc đã ở lâu tron 
nước này rất tín kính Phật, muốn đem vật gì để 
cúng dường Phật, liền nghĩ nên đem nhiều loại 
nước uông dâng cúng Phật như các tiên nhơn ngày 
xưa. Nghĩ rôi liên đem nhiêu loại nước uống đến 
dâng cúng Phật, Phật bảo đem chia cho Tăng, tiên 
nhơn vâng lời đem chia nhưng các 1ỷ-kheo không 
thọ, nói răng: "Phật chưa cho chúng tôi uông tám 
loại nước này”, liền bạch Phật, Phật nói: "Từ nay 
cho uống tám loại nước: Nước trái Châu-lê, nước 
trái Mâu-lê, nước trái Câu-lầu, nước trái Xá-lâu, 
nước trái Thuyết- ba-đa, nước trải Phả-lưu-sa, 
nước trái lê, nước trái Bồ-đào. tám loại nước uông 
này phải tác tịnh rồi mới được uống". 

Phật từ nước A-ma-na du hành đến nước A- 
đâu-khư, trong nước này có hai cha con là Tỳ- 
kheo xưa kia là thợ hớt tóc. Người cha tên Ma-a- 
la nghe tin Phật sắp du hành đến nước này liên SUY 
nghĩ: “Trong đây không có đàn việt cung cập vật 
thực cũng không có cúng dường cho Tăng, Vậy aI 
sẽ cúng dường?”", nghĩ rôi liền bảo người con: "Ta 
nghe Phật sắp du hành đến nước này nhưng trong 
đây không có đàn việt cúng dường, con hãy mang 
bát vào thành xin gạo, mè, đậu Ma sa, đậu nhỏ ... 
mang về nâu cháo cúng dường Phật và Tăng". 
Người con vâng lời mang bát vào thành xin được 
rất nhiều gạo, mè, đậu Ma sa, đậu nhỏ..., đợi khi 
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Phật đến hai cha con Tỳ-kheo này lựa chọn phòng 
xá tốt, trải ngọa cụ tốt và nâu nhiêu món chảo như 
cháo mè, cháo sữa, cháo đậu và cháo trăng để dâng 
cúng Phật và Tăng. Phật và Tăng ä ăn no đủ rôi, do 
cháo nâu quá nhiêu nên vẫn còn dư, người cha 
đem đồ trên nên trong một căn phòng. Lúc đó Phật 
kinh hành, Ma-a-la theo sau Phật, đi đến. căn 
phòng đó Phật thây đồ cháo bừa bãi trên nên ở 
trong phòng, liên hỏi Ma-a-la: "Các món cháo này 
do đầu mà có, do đàn việt cúng phải không?”, đáp 
là không phải, lại hỏi: "Là vật của chúng tăng phải 
không?"”, đáp là không phải, lại hỏi từ đâu có, Ma- 
a-la liên đem việc trên bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rồi quở trách Ma- 
a-la: “Tại sao gọi là Ty-kheo lại dạy, con mình làm 
việc không thanh tịnh”, quở trách rôi bảo các Tỳ- 
kheo: "Từ nay năm chúng xuất gia không được 
dạy bảo nhau làm việc không thanh tịnh, nếu chỉ 
dạy làm thì phạm Đột-kiết-la. Từ nay nếu có Tỳ- 
kheo xưa kia là thây thợ thì không được cất chứa 
các dụng cụ của thây thợ, nêu cất chứa thì phạm 
tỘI. Nếu xưa kia là thợ may thì cho cất chứa ô ông 
kim, nếu xưa kia là thợ vẽ thì cho cât chứa ống 
đựng bút, nêu xưa kia là thợ làm đồng thì cho cât 
chứa cái dù". 

Phật tiếp tục du hành đến nước Ba-bà, các quý 
tộc trong nước này trước có làm yếu lịnh: "Nếu 
Phật đến thì mọi người đều phải ra ngoài thành 
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một do tuân để nghinh đón Phật, ai không đi thì bị 
phạt năm trăm tiên vàng", cho nên khi Phật vừa 
đến tất cả dân trong thành đều ra ngoài thành một 
do tuân để nghinh đón. Trong số đó có một quý 
tộc tên Lư chi là lực sĩ hạng nhất vốn là bạn quen 
biết của A-nan, nhưng. đối với Phật lại không tim. 
Lúc đó A-nan từ xa thấy Lư chỉ đến đón liền hỏi: 
"Bạn đến nghĩnh đón Phật rất tốt", đáp: "Tôi 
không phải vì tin Phật mà đến nghỉnh đón, chỉ là 
thuận theo pháp thân tộc đến đón mà thôi", A-nan 
liên hỏi là pháp gì, đáp: "Các quý tộc trước có làm 
yếu lịnh: Nếu Phật đến thì mọi người phải ra ngoài 
thành một do tuần để nghĩnh đón, ai không ởi thì 
bị phạt năm trăm tiên vàng. Này A-nan, tôi không 
tiếc năm trăm tiền vàng mà chỉ sợ thân tộc không 
vui nên đến để nghĩnh đón Phật”. A-nan liền năm 
tay Lư chi dẫn đến gặp Phật, Lư chi đảnh lễ rôi 
đứng một bên, A-nan bạch Phật: "Thế tôn, Lư chi 
vôn là bạn quen biết của con nhưng không có lòng 
tin Phật, xin Phật thuyết pháp khiến cho bạn â ây 
được khai giải", Phật liên dùng tâm từ cảm hóa rôi 
thuyết pháp chỉ dạy cho Ì 

Lư chỉ được lợi hỉ, Lư chi đảnh lễ Phật rỗi đi. 
Sau đó lư chi lại đi theo sau Phật giông như trâu 
con theo sau trâu mẹ, Phật vào phòng, Lư chi theo 
vào phòng, đánh lễ Phật rồi ngôi một bên, Phật lại 
thuyết pháp khiến cho được lợi hỉ, Lư chi đảnh lễ 
Phật rôi đi ra. Lúc đó Lư chi suy nghĩ nên đem vật 
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øì dâng cúng Phật, nghĩ rồi liền mang các loại 
bánh đến dâng cúng Phật, Phật bảo Lư chi đem 
chia cho chúng tăng, Lư chi vâng lời đem chia 
nhưng các Tỳ-kheo không thọ, nói răng: "Phật 
chưa cho chúng tôi ăn bánh", liên bạch Phật, Phật 
nói: “Từ nay cho ăn các loại bánh thanh tịnh được 
làm từ lúa mì, đại mạch, tiêu mạch hoặc được làm 
từ các loại đậu, các loại bánh In. 

Phật tiếp tục du hành đến nước Xá- -VỆ, lúc đó 
các Tỳ-kheo đi khất thực được cúng nhiêu thức ăn 
ngon như tô, sữa, lạc, dâu, chả cá, chả thịt..., liên 
suy nghĩ: "Chúng ta thọ nhiêu thức ăn ngon như 
vậy sẽ phạm tội đọa"”, liên đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Nếu không xin mà đàn việt tự cúng 
dường thì nên thọ, từ nay cho thọ dụng bốn loại 
được: Thời dược, thời phân dược, thất nhật dược 
và tận hình được: Sao gọi là thời dược?: Tức là 
năm loại thức ăn Khư-đà-ni, năm loại thức ăn Bồ- 
xà-mI và năm loại thức ăn tương tợ. 

Năm loại thức ăn Khư-đà-n! là: Thức ăn từ củ, 
cọng, lá, từ xay giã và từ trái. Thức ăn từ củ như 
củ khoai, củ sen, củ âu, củ Lư bặc, củ Vụ thanh.. 
Thức ăn từ thân, cọng như cây Lư bặc, cây cốc lê, 
cây la lặc, cây Kha lam... Thức ăn từ lá như lá cây 
Lư bặc, lá cây La lặc, lá cây Kha lam... Thức ăn 
từ xay giã như lúa thóc, đại mạch, tiểu 
mạch... Thức ăn từ trải như trái Diễm phù, trái Ba- 
la-tát, trái trân đầu khư... năm loại thức ăn Khư- 
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đà-ni này đều được ăn. 

Năm loại thức ăn Bô-xà-ni là: cơm, bún, mì, 
cá và thịt. 

Năm loại thức ăn tương tợ là cháo, xôi nếp, 
bắp, tú tử, ca sư. Tất cả thứ nước uống chưa lượt 
đều gọi là Thời dược. 

Sao gọi là thời phân dược (thức uống phi 
thời)?: Tức là nước uông (nước trái cây ép) đã 
được lượt trong. 

Sao gọi là thất nhật dược?: Loại thực phẩm cất 
dùng trong bảy ngày như tô, dầu, mật và đường 
phèn. 

Sao gọi là tận hình dược): Gồm có năm loại 
thuốc được cất chứa trong phòng cùng ngủ đêm để 
uống dùng trọn đời không có tội. 

1. Năm loại thuốc từ củ như xá lợi, gừng, phụ 
tử, Ba-đề-tỳ-sa và củ Xương-bô. 

2. Năm loại thuốc từ trái như trái Ha-lê-lặc, trái 
Bệ-ế-lặc, trái A-ma-lặc, Hồ tiêu, Tất bát la. 

3. Năm loại muỗi là muỗi đen, muối tía, muối 
đỏ, muỗi hột, muỗi trắng.. 

4. Năm loại thuốc từ nhựa cây như Hưng cừ 
Tát-xà-la, Trà-đề, Dạ-đề, Dạ-Ba là-đề và Dạ-bàn- 
na. 

5. Năm loại thuốc thang (thuốc sắc): Thuốc sắc 
từ củ, hoặc từ thân, cành, cọng hoặc từ lá, từ hoa 
và từ quả”. 

Nêu Tỳ-kheo ngay trong ngày thọ được cả bốn 
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loại dược trên (thời dược, thời phần dược, thất 
nhật dược và tận hình dược) để chung một chỗ thì 
nên dùng đúng thời, không nên dùng phi thời vì 
đây là lực của Thời dược. Nêu Tỳ-kheo ngay trong 
ngày thọ được ba loại dược sau (thời phân dược, 

thât nhật dược và tận hình dược) để chung một chỗ 
thi nên dùng theo thời phân, không nên dùng quá 
thời phân vì đây là lực của Thời phân dược. Nêu 
Ty-kheo ngay trong ngày thọ được hai loại dược 
sau (thất nhật dược và tận hình dược) để chung 
một chỗ thì nên thọ dùng trong vòng bảy ngảy, quá 
bảy ngày không được dùng vì đây là lực của Thất 
nhật dược. Nếu thọ loại tận hình dược thì trọn đời 
tùy ý dùng. 

Nếu ngay trong ngày thọ loại Thời dược không 
thanh tịnh, lại thọ ba loại dược sau để chung một 
chỗ thì không nên dùng. Nếu ngay trong ngảy thọ 
loại Thời phân dược không thanh tịnh, lại thọ hai 
loại dược sau để chung một chỗ thì không nên 
dùng. Nếu ngay trong ngày thọ loại Thất nhật 
dược không thanh tịnh, lại thọ loại Tận hình dược 
để chung một chỗ thì không nên dùng. 

Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật: "Ba loại dược 
sau: Thời phân, thất nhật và tận hình dược nếu cất 
qua đêm thì có thể dùng miệng thọ dùng được 
không?", Phật nói không được, lại hỏi: "Ba loại 
dược sau nếu tay cầm phạm ác tróc (bất tịnh) thì 
có thê dùng miệng thọ dùng được không?", Phật 
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nói không được, lại hỏi: "Ba loại dược sau nêu 
không bịnh mà tay thọ hay miệng thọ có được hay 
không?", Phật nói không được, lại hỏi: "Ba loại 
dược sau nếu bịnh có được tay thọ và miệng thọ 
dùng hay không?", Phật nói được. 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 27 


PHÁP Y THỨ 7 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có năm trăm 
1-kheo đến hỏi Phật nên mặc loại y nào, Phật nói 
nên mặc y bàn tấu. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Phật bị cảm 
lạnh cần uống thuốc nên bảo A-nan: "Ta bị cảm 
lạnh, thầy nên tự biết", A-nan liền đến gặp thầy 
thuốc Kỳ-ba nói: "Phật bị cảm lạnh, ông nên tự 
biết”, Kỳ-ba nói: "Trưởng lão về trước, tôi sẽ đến 
sau”. Lúc đó Kỳ-ba suy nghĩ: "Phật đức tôn trọng, 
ta không nên dùng loại cây thuốc đắng mà nên 
dùng hoa sen xanh làm thuốc trị bịnh cho Phật", 
nghĩ rồi liên hái hoa sen xanh làm thuốc đem đến 
cho Phật. Đến chỗ Phật đảnh lễ rôi bạch răng: 
"Thế tôn, con đã dùng hoa sen xanh làm thuốc để 
trị bịnh cảm lạnh cho Phật, xin Phật hãy thọ, thuốc 
này nên sắc lần đầu còn lại mười phân, lần hai còn 
lại hai mươi ,phân, lần ba còn lại ba mươi phân", 
Phật thọ thuốc rồi im lặng, Kỳ-ba trước khi trở về 
dặn kỹ A-nan nên sắc thuốc như trên. Phật uống 
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thuốc lần nhật và lần nhì săc đúng liều lượng như 
trên nhưng lần thứ Ba lài sắc chỉ còn có hai mươi 
chín phân, không đúng liều lượng là ba mươi 
phân. Ky-ba biết rõ thời số nên trở lại thăm bịnh 
cho Phật rồi hỏi: "Thế tôn không uông thuốc đúng 
phân lượng phải không?", Phật nói: "Lần thứ ba 
thuốc sắc chỉ còn có hai mươi chín phân", Kỳ-ba 
biết bịnh Phật chưa lành hắn nên nói: "Thế tôn nên 
uống thêm một ít nước nóng, như thế tức là uống 
thêm một phân lượng nữa cho đủ liêu lượng sắc 
còn ba mươi phân". Sau đó Kỳ-ba trở về nhà ứng 
theo bịnh của Phật mà nấu các loại thức ăn thức 
uống, cháo và thuốc Thường-già-la đem cho Phật 
dùng. Không bao lâu sau Phật đi đứng được nhẹ 
nhàng thuận lợi, bịnh không còn tái phát nữa, sắc 
lực được trở lại như trước. Lúc đó Kỳ-ba muốn 
đem chiếc y Thâm-ma-căn trị giá trăm ngàn dầng 
cúng Phật, Tiên đến chỗ Phật đảnh lễ rồi đứng một 
bên bạch răng: "Thế tôn, con trị bịnh cho vua quan 
đại thân, tât cả đều cho con một ước nguyện. Nay 
con trỊ bịnh cho Phật, xin Phật cũng cho con một 
ước nguyện”, Phật nói: "Phật-Đa-đà-a-già-độ-A- 
la-ha-tam-miệu-tam-Phật đà không cho ông 
nguyện quá”, Kỷ-bà lại bạch: "Thế tôn, xin cho 
con được nguyện”, Phật hỏi là nguyện 8Ì. đáp: 
"Thế tôn, đây là chiếc y Thâm-ma-căn trị giá trăm 
ngàn, xin Phật thọ để mặc, xin thương xót", Phật 
im lặng nhận lời, biết Phật đã nhận lời, Kỳ- Shờ liên 
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dâng y cúng Phật rồi đánh lễ Phật và ra về. Phật 
do nhân duyên này nhóm T-kheo tăng rôi bảo các 
Ty-kheo: "Hôm nay Kỳ-ba dâng cúng cho như lai 
chiếc y Thâm-ma-căn trị giá trăm ngàn, từ nay nếu 
có đàn việt cúng y như vậy thì các Ty-kheo được 
tùy ý thọ để mặc. Từ nay cho các Tỳ-kheo được 
mặc y Bàn tâu và được mặc y do cư sĩ cúng. 
Phật tại thành Vương xá, lúc đó vào sáng sớm 
vua Bình sa ngôi trên xe vol ra khỏi thành đi đến 
chỗ Phật vì vua rất tín kính Phật. Cùng lúc đó có 
một ngoại đạo Phạm chí đang đi ngược tới, vua từ 
xa nhìn thây tưởng là Sa-môn nên bảo người đánh 
xe dừng lại, vị đại thần đi theo vua liền hỏi vua 
muôn làm gì, vua nói là muốn xuông xe lễ bái Sa- 
môn, Đại-thân nói: "Đại vương, vị đó không phải 
là đệ tử Phật mà là ngoại đạo Phạm chí”, vua cảm 
thây ngượng nên hỏi người đánh xe còn bao lâu 
nữa mới đến chỗ Phật, đáp là săp đến. Khi đến nơi, 
vua xuông xe đến chỗ Phật đảnh lễ rồi đứng một 
bên bạch Phật: "Thế tôn, cúi xin Phật cho chúng 
tăng mặc y khác với ngoại đạo để dễ phân biệt", 
Phật liên hỏi nguyên do, vua đem việc trên bạch 
Phật, Phật nghe xong thuyết pháp chỉ dạy cho vua 
được lợi hỉ, vua nghe pháp xong đảnh lễ Phật rôi 
ra về. Lúc đó A-nan đang đứng phía sau quạt cho 
Phật, Phật bảo A-nan: "Ta muôn du hành đến nước 
Nam sơn", A-nan theo Phật du hành, vừa đến nước 
này là đến giờ khất thực, sau khi thọ thực xong, 
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Phật đến dưới một gốc cây trải Ni-sư-đàn ngôi kiết 
già. Gần đó có một ruộng lúa xanh tươi, bờ ruộng 
ngay ngắn; Phật nhìn thấy rôi liền hỏi A- -nan có 
thây ruộng lúa xanh tươi, bờ ruộng ngay ngắn đó 
không, đáp là có thây, Phật nói: "Thầy có thể may 
chiếc j Thâm-ma-căn này theo như kiểu thửa 
ruộng ây không?”, đáp là có thê, Phật. liền đưa y 
cho A-nan, A-nan câm y lu1 ra ngoài rÔi cắt rọc V 
ra may theo như kiêu thửa ruộng, lá y là bờ Tuộng 
hướng ra hai bên, may xong mang đến chỗ Phật 

căng y ra cho Phật xem, Phật liền khen: "Lành 
thay A-nan, y cắt rọc này may như thế là đúng 
pháp”. 

Sau khi trở về lại thành Vương xá, Phật do 
nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Từ nay các thầy nên mặc y cắt rọc may 
theo như kiểu thửa ruộng, nêu Tỷ-kheo nào không 
mặc y cắt rọc thì không được vào tụ lạc, nếu vào 
thì phạm Đột-kiết-la". Do Phật cho các Tỳ-kheo 
được mặc y của cư sĩ cúng nên các cư sĩ, Bà-la- 
môn tín tâm cúng cho Tăng rất nhiều y Khâm-bà- 
la. Câu chập và dạ tạp sắc. Phật cũng biết các Tỳ- 
kheo cất chứa rất nhiêu y. Lúc đó Phật bảo A-nan: 
"Ta muốn du hành đến nước Tỳ-da-ly", A-nan đi 
theo Phật, vừa đến nước này gặp lúc tiết đồng nên 
ban đêm lạnh rét và có dông gió làm ngã đô tre. 
Đâu đêm Phật mặc một y kinh hành ở ngoài đất 
trồng, đến nửa đêm Phật cảm thây lạnh nên bảo A- 
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nan đưa thêm chiếc y thứ hai, đến cuối đêm Phật 
lại cảm thây lạnh nên bảo A-nan đưa thêm chiếc y 
thứ ba. Lúc đó Phật suy nghĩ: “Các Tỳ-kheo mặc 
chứng â ây y là đủ". Sáng hôm sau do nhân duyên 
này Phật nhóm Ty-kheo tăng rôi bảo các Ty-kheo: 
"Từ nay cho các thầy được cất chứa ba Ỳ, không 
được thiêu cũng không được nhiêu hơn, nêu thiếu 
thì phạm Đột-kiết-la còn nhiêu hơn thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đê". 

Lúc đó có một Tỳ-kheo mặc y phấn tảo, nghe 
Phật chế nên mặc y cắt rọc, nếu không mặc thì 
không được vào tụ lạc, liền suy nghĩ: "Ta có y 
phần tảo đã DI rách, ta nên vá thiếp vào cho giống 
như ội cắt rọc", nghĩ rôi liên mang y và kim chỉ ra 
ngoài cửa Kỳ hoàn để vá thiếp vào. Lúc đó Phật 
và A-nan đi đến chỗ này thấy Tỷ-kheo đang ngôi 
may y, Phật liên hỏi là muôn làm gì. Tỷ-kheo bạch 
Phật ý nghĩ của mình TÔI nói: "Vì vậy nên con máy 
vá thiếp vào cho giông như y cắt rọc", Phật khen: 
Lành thay Ty-kheo, từ nay cho các Tỳ-kheo mặc 
y phần tảo được cất chứa bốn loại y phần tảo, đó 
là: Y trong gò mã, y xuất lai, y vô chủ và y bỏ trên 
đất. Sao gọi là y trong gò mã?: Tức là y dùng để 
bọc thây người chết đem bỏ trong gò mã; Sao gọi 
là y xuất lai?: Y bọc thây người chết này nếu người 
nhà của người chết lấy lại để đem cúng cho Ty- 
kheo thì gọi là y xuất lai; sao gọi là y vô chủ?: Y 
bị vứt bỏ trong tụ lạc hay ở ngoài đất trông không 
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thuộc của al, dù là nam hay nữ, huỳnh môn và 
người hai căn; sao gọi là y bỏ trên đât?: Đây là y 
phân tảo vứt bỏ trong ngõ hẻm hay trong gò mã. 
Nếu Tỳ-kheo lượm loại y trong gò mã còn mới thì 
nên may y Tăng-già-lê hai lớp, Uất-đa-la-tăng một 
lớp, An-đà-hội một lớp hoặc Ni-sư-đàn hai lớp. 
Nêu Ty-kheo lượm loại y trong gò mã đã cũ thì 
nên may y Tăng-già-lê bốn lớp, Uât-đa-la- tăng hai 
lớp, An-đà-hội hai lớp hoặc Ni-sư-đàn bốn lớp. 
Lượm được loại y xuât lai và vô chủ cũng giông 
như thê; nếu lượm được loại y phân tảo bỏ trên đất 
thì tùy ý may mấy lớp cũng được". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ty-xá-khư-lộc-tử- 
mẫu đến chỗ Phật đánh lễ ngôi một bên nghe Phật 
nói pháp, Thê tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho 
được lợi hỉ rôi im lặng. Tỳ-xá- -khư chấp tay bạch 
Phật: "Thế tôn, xin Phật và Tăng ngày mai thọ con 
thỉnh thực", Phật im lặng nhận lời, bà biết Phật đã 
nhận lời liễn đảnh lễ Phật hữu nhiễu rôi ra vẻ, về 
đến nhà ngay trong đêm đó lo liệu đủ các món ăn 
ngon. Đêm đó Phật và A-nan kinh hành ngoài đât 
trồng, Phật ngắng nhìn các vì sao rồi bảo A-nan: 
"Nếu bây giờ có người hỏi người hiểu biết về thiên 
văn là lúc nào sẽ mưa, người đó ắt sẽ nói là bảy 
năm nữa sẽ mưa. Nhưng này A-Nan-đền giữa đêm 
ngôi sao này diệt sẽ có ngôi sao khác xut hiện, 
nêu lúc đó có người hỏi người hiểu biết về thiên 
văn là lúc nào sẽ mưa, người đó ắt sẽ nói là bảy 
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tháng sau sẽ mưa. Nhưng này A-Nan-đên cuối 
đêm ngôi sao này diệt sẽ có ngôi sao khác xuất 
hiện, nêu lúc đó có người hỏi người hiểu biết về 
thiên văn là lúc nào sẽ mưa, người đó ắt sẽ nói bảy 
ngày nữa sẽ mưa. Nhưng này A-Nan-đến khi trời 
sảng Ở phương Đông có đám mây hình tròn như 
cái bát giăng đây trong hư không, đám mây này có 
thể làm mưa lớn, nước sẽ tràn đây công rãnh. Này 
A-nan, hãy bảo các Ty-kheo đảm mây hình tròn 
như cái bát này sẽ làm mưa có công đức trừ bịnh 
tật, nêu các Tỳ-kheo muốn tắm thì nên đứng ngoài 
đất trỗng để tắm", A-nan vâng lời Phật dạy đi 
thông báo cho các Tỷ-kheo. Sáng hôm đó lúc trời 
mưa các Tỳ-kheo tủy ÿ đứng ngoài đất trông tăm, 
lúc đó dy-xá- -khư đã chuẩn bị thức ăn xong trải tòa 
ngôi rôi sai Tỳ-sử đến bạch Phật: "Đã đến giờ thọ 
thực, xin Phật biết thời". Tỳ-sử này đi đến trong 
Kỳ hoàn tìm các Ty-kheo không thây, nhìn qua lỗ 
cửa thì thấy các Tỷ-kheo lõa hình đứng tăm. Nhìn 
thây rồi không vui nghĩ rằng: Trong đây đều 
không có Tỳy-kheo, đêu là ngoại đạo lõa hình 
không có hồ thẹn", nghĩ rồi liên trở về bạch với 
lỳ-xá- -khư biết, Tỳ-xá- -khư là người lợi căn nghe 
rôi liên biết ngày nay trời mưa lớn nên các Tỳ- 
kheo lõa hình đứng tăm ngoài đât trồng, Tỳ-sử 
không biết nên mới nói lời này. Bà liền kêu một 
Tỳ-sử khác đến Kỳ hoàn đập cửa kêu lớn rằng: 
"Giờ thọ thực đã đến, xin tự biết thời", Tỳ-sử này 
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đến Kỳ hoàn làm y như lời bà dạy, lúc đó Phật 
cùng đại chúng đắp y mang bát đi đến nhà Tỳ-xá- 
khư. Đợi Phật và Tăng ngôi xong, Tỳ-xá-khư tự 
tay rót nước và dâng thức ăn lên cúng dường, sau 
khi Phật và Tăng thọ thực xong, bà lây chiếc ghê 
nhỏ ngôi phía trước Phật nghe thuyết pháp n 
bạch Phật: "Thế tôn, xin cho con được nguyện, 
Phật nói: "Chư đa dà a già độ a la ha tam miệu tam 
Phật đà không cho cô được quá nguyện”, Tỳ-xá- 
khư nói: "Xin cho con được nguyện”, Phật nói: 
"Cho cô được nguyện, cô muôn được nguyện øì?", 
Tỳ-xá-khư nói: "Con muốn được nguyện: 

- Một là cúng cho Ty-kheo tăng ảO tăm mưa. 

- Hai là cúng cho Tỳ-kheo-ni áo tắm. 

- Ba là cúng thức ăn cho Ty-kheo mới đến. 

- Bốn là cúng thức ăn cho Ty-kheo sắp đi xa. 

- Năm là cúng thức ăn uống cho Tỳ-kheo bịnh. 

- Sáu là cúng thức ăn uống cho Tỳ-kheo khán 
bịnh. 

- Bảy là thường cúng cháo cho Tỳ-kheo tăng. 

- Fám là cúng thuốc thang và các vật cần dùng 
cho Ty-kheo có nhiều người quen biết hay ít người 
quen biết khi có bịnh duyên. Phật hỏi: "Do nhân 
duyên gì cô muốn cúng áo tắm cho Tỳ-kheo 
tăng?”, đáp: "Đại-đức, con ngày nay chuẩn bị 
xong thức ăn liền trải tòa ngôi và sai Tỳ-sử đến Kỷ 
hoàn bạch Phật đã đến giờ thọ thực, Tỳ-sử này 
nhìn qua lỗ cửa thấy các Tỳ-kheo lõa hình đứng 
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tăm ở ngoài đất trông nên trở về nói với con rằng: 
Trong Kỳ hoàn không có Tỳ-kheo, chỉ có các 
ngoại đạo lõa hình không có hô thẹn. Đại-đức, Tỳ- 
kheo lõa hình ở trước Phật và trước Hòa thượng, 
A-xà-lê tăm thì thật là không có hồ thẹn. Vì thê 
con muốn cúng áO tắm cho Tỳ-kheo tăng để mặc 
tăm mưa ở ngoải đất trồng”, Phật lại hỏi: "Do nhân 
duyên gì cô muốn cúng áo tắm cho Tỳ-kheo-ni 
tăng?" đáp: "Đại-đức, con cùng các cư sĩ nữ đến 
tăm trong sông A kỳ la, các T-kheo-m cũng lõa 
hình tăm trong sông. Các cư sĩ nữ này nhìn thây 
rôi tâm không vui chê trách rẳng: Những người 
này Ít phước. đức, thân thô xâu không đẹp, bụng 
lớn, vú xệ, cần gì tu phạm hạnh. Đại-đức, người 
nữ lõa hình rất xâu xí, cho nên con muốn cúng áo 
tăm cho 1ỷ-kheo- mi tăng", Phật lại hỏi: "Do nhân 
duyên gì cô muôn cúng thức ăn uỗng cho Tỳ-kheo 
khách mới đến?", đáp: "Đại-đức, khách Tỳ-kheo 
mới đến không biết chỗ nào nên đi chỗ nào không 
nên đi, đi đường lại mỏi mệt chưa được nghỉ ngơi, 
con muốn cúng thức ăn uống cho Tỳ-khco khách 
mới đến để sau đó vị ấy tùy biết chỗ nào nên đi, 
chỗ nào không nên đi", Phật lại hỏi: "Do nhân 
duyên gì cô muôn cúng thức ăn uỗng cho Tỳ-kheo 
sắp đi xa?", đáp: "Tỳ-kheo sắp đi xa nếu đợi đến 
g1ờ ăn, giờ Bát đát na hay phải đi khất thực thì bạn 
đồng hành sẽ bỏ đi, hoặc giữa đêm vào đường 
hiểm hoặc đi một mình ở ngoài đồng hoang. Con 
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muốn cúng thức ăn uông đề vị ấy không mất bạn, 
không bị lạc trong đường hiểm", Phật lại hỏi: "Do 
nhân duyên gì cô muôn cúng thức š ăn uống cho Tỷ- 
kheo bịnh?”, đáp: "Đại-đức, Tỷ-kheo bịnh nêu 
không được thức ăn uồng ứng với bịnh thì bịnh 
khó lành, con muốn cúng thức ăn uống đề bịnh của 
vị ây mau lành", Phật lại hỏi: "Do nhân duyên gì 
cô muốn cúng thức ăn uống cho Ty-kheo khán 
bịnh?", đáp: "Đại-đức, Tỳ-kheo khán bịnh nêu đợi 
đến giờ ăn trong tăng hoặc phải đi khất thực thì 
việc chăm sóc cho Ty-kheo bịnh sẽ thiêu sót trong 
việc nâu cơm, canh hay cháo hoặc thuốc thang 
hoặc đồ đô bất tịnh... Con muôn cúng thức ăn 
uống cho Tỳ-kheo khán bịnh để vị ây chăm sóc 
người bịnh không có thiểu sót”, Phật lại hỏi: "Do 
nhân duyên gì cô muôn thường cúng cháo cho Tỳ- 
kheo tăng?", đáp: "Đại-đức, nêu Tỳ-kheo không 
ăn cháo sẽ đói khát, trong bụng côn cào. Con 
muốn cúng cháo để các Tỳ-kheo không bị khổ 
não", Phật lại hỏi: "Do nhân duyên gì cô muốn 
cúng thuốc thang và các vật cần dùng cho Tỳ-kheo 
có bịnh duyên có nhiều người quen biết hay Íf 
người quen biết?", đáp: "Ty-kheo khi có bịnh 
duyên ặt rât cần thuốc thang và các vật cân dùng 
nên con muôn cúng. Đại-đức, lại nữa nếu con nghe 
có Tỳ-kheo ở trú xứ nào chết mà Phật thọ ký cho 
vị đó là đã đoạn được ba phân kiết sử chứng quả 
Tu-đà-hoàn, không còn đọa trong ba ác đạo, chắc 
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chắn được niết bàn, còn bảy đời nữa qua lại trong 
cõi trời người sẽ dứt hết khô. Đại-đức, con sẽ hỏi: 
Trưởng lão này có từng đến nước Xá-vệ không. : 
nêu con nghe Tỳ-kheo này đã từng đến nước Xá- 
vệ, con suy nghĩ: “Trưởng lão này có thọ con cúng 
áo tăm mưa hoặc thức ăn uống mà con cúng cho 
Tỳ-kheo khách, hoặc thức ăn uống mà con cúng 
cho Tỳ-kheo sắp đi xa, hoặc thức ăn uỗng cho Tỳ- 
kheo bịnh, hoặc thức ăn uống cho Tỳ-kheo khán 
bịnh, hoặc cháo mà con thường cúng cho Tăng, 
hoặc thuốc thang và vật cần dùng mà con cúng cho 
Tỳy-kheo có bịnh duyên thì xin cho con vì nhân 
duyên này mà được giác ý đầy đủ. Đại-đức, nếu 
con nghe có Tỳ-kheo ở trú xứ nào chết mà Phật 
thọ ký cho vị đó là đã đoạn hết ba hạ phần kiết sử, 
làm yêu ba độc chứng quả Tư-đà-hàm, còn một 
đời nữa trở lại cõi này sẽ dứt hết khô. Đại-đức, con 
sẽ hỏi.. . giống như đoạn văn trên cho đến câu xin 
cho con vì nhân duyên này được giác ý đây đủ. 
Đại-đức, nếu con nghe có 1y-kheo ở trú Xứ nào 
chết mà Phật thọ ký cho vị ấy là đã đoạn hết năm 
hạ phân kiết sử chứng quả A-na-hàm, ở trên cõi 
trời bát niết bàn không còn trở lại trong nhân gian. 
Đại-đức, con sẽ hỏi... giống như đoạn văn trên 
cho đến câu xin cho con vì nhân duyên này được 
giác ý đây đủ. Đại-đức, nêu con nghe có Iy-kheo 
ở trú xứ nào chết mà Phật thọ ký cho vị ây là sanh 
đã tận, phạm hạnh đã lập, việc nên làm đã làm 
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xong, tự biết tác chứng, được chứng quả A-la-hán. 
Con sẽ hỏi.. - giông như đoạn văn trên cho đến câu 
xIn cho con vì nhân duyên này được giác ý đây đủ. 
Đại-đức, như thê Tài phước đức của con được 
thành tựu, do nhân duyên này con nhiếp được 
Pháp phước đức". Phật nói: "Lành thay Tỳy-xá- 
khư, ta cho cô được như nguyện này, cô hãy cúng 
áo tắm cho Tỳ-kheo tăng... tám điêu nguyện trên. 
Ty-xá-khư, đây là Tài phước đức thành tựu, do 
nhân duyên này nhiếp được Pháp phước đức". 
Phật nói pháp cho Tỳ-xá-khư được lợi hỉ rôi cùng 
chư tăng ra về, về đến trú xứ Phật do việc này 
nhóm Ty-kheo tăng rôi bảo các Iy-kheo: “Từ nay 
cho các Tỳ- -kheo cât chứa áo tắm mưa, tùy ÿ mặc 
tăm Ở ngoài đât trống". Sau khi Phật cho cất chứa 
áo tắm mưa, các Tỳ-kheo liên may áo rộng đài, có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi các Tỳ-kheo: "Các thây thật đã 
làm việc này phải không?", đáp: “Thật đã làm thưa 
Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Ty- 
kheo lại may áo tăm rộng dài như thế", quở trách 
rôi bảo các Ty-kheo: “Từ nay các thây nên may áo 
tăm mưa đúng theo kích thước: Chiêu dài khoảng 
sáu gang tay của Phật, chiêu rộng khoảng hai gang 
rưỡi. Nêu may quá lượng này thì phạm Ba-dật- 
đè", 
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Phật tại nước Duy- na-ly (Ty-da-ly), nước này 
đất mặn và âm ướt nên các 1-kheo mặc bịnh ghẻ 
lở, có một Tỳ-kheo ghẻ lở chảy máu mủ làm dơ y 
An-đả-hội. Phật hỏi rõ nguyên do rồi do việc này 
nhóm 1y-kheo tăng đủ lời khen ngợi giới và người 
trì giới rôi bảo các 1y-khco: "Từ nay cho cất chứa 
y che phủ ghẻ cho đến mười ngày sau khi ghẻ lành, 
nếu cât chứa quá mười ngày thi phạm Ba-dật- đê", 
Sau khi Phật cho cất chứa y che ghẻ, các Tỳ-kheo 
liên may y rộng dải, có Tỳ-kheo thiêu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ- 
kheo: "Các thầy thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại cất chứa 
y che ghẻ rộng dài như thê" › qUỞ trách rồi bảo các 
Ty-kheo: “Từ nay các thây nên may y che phủ ghẻ 
đúng theo kích thước: Chiêu dài khoảng bốn gang 
tay của Phật, chiêu rộng khoảng nửa gang tay; nêu 
may quá lượng này thì phạm Ba-dật-đề" 

Phật tại nước Duy-na-ly (Tỳ-da-ly), lúc đó có 
Tỳy-kheo xuất tinh làm đơ ngọa cụ, sáng sớm giặt 
phơi ở bên trong tinh xá, khi Phật đắp y mang bát 
vào thành khât thực nhìn thấy việc này nên sau khi 
thọ thực xong, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo 
tăng rồi hỏi các Ty-kheo: "Sáng sớm ta đắp y 
mang bát vào thành khất thực nhìn thây ngọa cụ 
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dơ giặt phơi trong tinh xá, các thây không nên phơi 
như thê. Chúng tăng dùng nhiễu ngọa cụ không 
biết lượng, các cư sĩ dè xẻn để cúng dường câu 
phước, các thây nên trù lượng dùng ít thì tốt. Nêu 
Tỳ-kheo loạn niệm, không nhất tâm trong khi ngủ 
thì có năm lỗi: 

- Một là khó ngủ. 

- Hai là khó tỉnh thức. 

- Ba là thây ác mộng. 

- Bốn là khi ngủ thiện thân không hộ. 

- Năm là khi tỉnh thức tâm khó nhập pháp 
thiện giác quán. 

Ngược lại nếu 1ỷ-kheo không loạn niệm, nhất 
tâm trong khi ngủ thì có năm điều thiện: 

- Một là không khó ngủ. 

- Hai là dễ tỉnh thức. 

- Ba là không có ác mộng. 

- Bốn là khi ngủ thiện thân hộ. 

- Năm là khi tỉnh thức tâm dễ nhập pháp thiện 
giác quán. 

Nêu Tỳ-kheo có dâm nộ s1, chưa được ly dục, 
không loạn niệm, nhất tâm ngủ nghỉ còn không 
thất tinh huông chi là Tỳ-kheo lìa dục”, quở trách 
rôi bảo các Ty-kheo: “Từ nay cho các Tỳ-kheo cất 
chứa Ni-sư-đàn để hộ ngọa cụ của Tăng, không 
nên không trải NI-sư-đản mà ngồi trên ngọa cụ của 
Tăng. Sau khi Phật cho cất chứa Ni-sư-đàn, các 
Tỳ-kheo liên may rộng dài, có Tỳ-kheo thiêu dục 
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tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
các Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là T-kheo lại cất chứa 
Ni-sư-đàn rộng dài như thế", quở trách rôi bảo các 
Ty-kheo: "Từ nay các thầy nên may NiI-sư-đàn 
đúng theo kích thước: Chiêu dài khoảng hai gang 
tay của Phật, chiêu rộng khoảng nửa gang tay; nếu 
may quá lượng này thì phạm Ba-dật-đề". Phật tại 
nước Xá-vệ, lúc đó vào sáng sớm Phật đắp y mang 
bát vào thành khất thực, thọ thực xong vào trong 
rừng An đà trải NI-sư-đàn dưới một gôc cây ngôi. 
Trưởng lão Ca-lưu-đà-di cũng vào trong rừng An 
đà, trải Ni-sư-đản dưới một gôc cây ngôi cách Phật 
không xa. Trưởng lão này thân to lớn, quỳ gối hai 
tay câm y nguyện rằng: "Chừng nào Phật sẽ cho 
tôi may Ni-sư- đản thêm một gang tay của Phật nữa 
thì mới đủ ngôi”. Đến xế chiêu Phật xuất thiền, do 
việc này nên nhóm Tỳ-kheo tăng rồi bảo các Ty- 
kheo: "Sáng nay ta đắp y mang bát vào thành khât 
thực, thọ thực ,X0ng vào trong rừng A-nan-đà.. 

như trên cho đến câu mới đủ ngôi. Từ nay cho các 
thây được may thêm viên ngoài NiI-sư-đàn rộng 
khoảng một gang tay nữa. Giới này nên nói lại như 
sau: Nếu Tỳ-kheo muôn may Ni-sư-đàn thì phải 
may theo đúng kích thước: Chiêu dài hai gang tay 
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của Phật, chiều rộng nửa gang tay và viền ngoài 
rộng một gang tay. Nếu may quá lượng này thì 
phạm Ba-dật-đê". 

Phật tại nước Ca-ty-la-vệ, Trưởng lão Nan-đà 
là em của Phật do Di mẫu sanh ra, thân tương tợ 
như Phật cũng có ba mươi hai tướng tốt, nhưng 
thâp hơn Phật bốn ngón tay. Lúc đó Trưởng lão 
may y bằng lượng y của Phật đắp mặc khiến cho 
các Tỳ-kheo vào giờ thọ thực từ xa thây Nan-đà 
đến đêu tưởng là Phật nên đứng dậy nghĩnh đón, 
khi Nan-đà đên gần mới biết là không phải Phật 
nên các Thượng tòa đêu hồ thẹn, nghĩ răng: "Đây 
là Hạ tòa của chúng ta, tại sao lại đứng dậy nghĩnh 
đón", Nan-đà cũng hỗ thẹn nói răng: "Đã khiến 
cho các vị đứng dậy nghĩnh đón tôi". Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật do việc này nhóm 
Ty-kheo tăng rôi hỏi Nan-đà: "Thây thật đã làm 
việc này phải không?”, đáp: “Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là Ty-kheo 
lại may \ bằng với lượng y của Phật, từ nay thây 
nên may y giảm bớt thước tắc lại. Y này nên đem 
nhuộm cho hoại sắc rồi trải phơi. Quở trách rồi 
bảo các Ty-kheo: "“Fừ nay nêu có ai may y như 
thê, Tăng cũng nên đồng tâm đem nhuộm cho hoại 
sắc rồi trải phơi. Từ nay nếu ai may y bằng lượng 
y của Phật hoặc dài rộng hơn thì phạm Ba-dật-đề. 
Y của Như lai chiêu dài là chín gang tay, chiều 
rộng là sáu gang tay ". 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo 
đến chỗ Phật đảnh lễ rồi bạch rằng: "Thế tôn, xin 
cho con được mặc y Sô-ma", Phật nói: “Từ nay 
cho thầy được mặc y Sô-ma, vì sao, vì y Sô- -ma 
không làm trở ngại sự đặc đạo, thây nên ít muốn 
biết đủ, biết thời biết lượng, nên siêng học thọ ít 
và dùng có tiết độ, nên tu hạnh đâu đà ở nơi yên 
tĩnh để tùy chứng Niết bàn". Lại có một Tỳ-kheo 
đến bạch Phật: "Thế tôn, xin cho con được mặc \ 
Kiêu-thi-na", Phật nói: "Từ nay cho thây được 
mặc y Kiêu-thi-na, vì sao, vì y này không làm trở 
ngại sự đặc đạo, thây nên ít muôn biết đủ, biết thời 
biết lượng, nên siêng học thọ ít và dùng có tiết độ, 
nên tu hạnh đâu đà ở nơi yên tĩnh để tùy chứng 
Niết bàn". Lại có một Tỳ-kheo đến bạch Phật: 
"Thế tôn, xin cho con được mặc y Sa ni", Phật nói: 
"Từ nay cho thây được mặc y Sa ni VÌ SaO, VÌ y 
này.. . như trên cho đến tùy chứng Niết bàn". Lại 
có Tỳ-kheo đến bạch Phật: "Thế tôn, xin cho con 
được mặc y Dã-ma", Phật nói: "Từ nay cho thây 
được mặc y Dã-ma, vì sao, vì y này... như trên 
cho đến câu tùy chứng Niết bàn". 

Lúc đó có một thương buôn có loại y Khâm- 
bà-la, Súy-di-lâu đem bán nhưng không bán được 
giá. Người này nghẹ nói nếu ai cúng dường cho 
Trưởng lão Tu-bô-đê thì ngay trong đời này được 
phước báo, liên đem chiếc y này đến cúng cho 
Trưởng lão Tu-bô-đê. Trưởng lão không thọ, nói 
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răng: "Phật chưa cho tôi thọ loại y này", thương 
buôn này sân giận nói: "Sa-môn Thích tử thường 
khen ngợi việc bố thí, nay có người thí lại không 
chịu thọ". Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Từ nay cho các thây được thọ y Khâm- 
bà-la, vì sao, vì y này... như trên cho đến câu tùy 
chứng Niết bàn". 

Lại có một Tỳ-kheo đến bạch Phật: "Thế tôn, 
xIn cho con được thọ pháp khoả thân”, Phật nói: 
"Thây không được thọ pháp khoả thân, nếu thọ thì 
phạm Thâu-lan- -giá, vì sao, vì pháp khoả thân là 
tướng của ngoại đạo". Lại có Tỳ-kheo đến bạch 
Phật: "Thế tôn, xin cho con được mặc y Khâm-bà- 
la búi tóc", Phật nói: "Thây không được mặc y 
Khâm-bà-la búi tóc, nêu mặc thì phạm Thâu-lan- 
giá, vì sao, vì đây là tướng của ngoại đạo”. Lại có 
Tỳ-kheo đến bạch Phật: "Thế tôn, xin cho con 
được mặc y dệt băng lông cánh chim", Phật nói: 
"Thây không được mặc loại : này, nếu mặc thì 
phạm Thâu-lan-giá, vì sao, vì đây là tướng của 
ngoại đạo”. 

Lại có Tỳ-kheo đến bạch Phật: "Thế tôn, xin 
cho con được mặc y dệt bằng chỉ sợi thô”, Phật 
nói: "Không được mặc, nêu mặc thì phạm Đột- 
kiết-la". Lại có Tỳ-kheo đến xin Phật cho mặc áo 
da, Phật nói không được mặc, nêu mặc thì phạm 
Đột-kiết-la. Lại có Tỳ-kheo đến xin Phật cho mặc 
một y, Phật nói không được, nêu mặc một y thì 
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phạm Đột-kiết-la. Lại có Ty-kheo đến xin Phật 
cho mặc hai y thượng. hạ, Phật nói: “Trước đây ta 
đã chế các Tỳ-kheo nên mặc đủ ba y, không được 
thiêu cũng không được nhiêu hơn. Nếu thiếu thì 
phạm Đột-kiết- la, nếu nhiêu hơn thì phạm Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-để; nêu chỉ mặc hai y thượng hạ thì 
phạm Đột- kiết- la". Lại có 1ỷ-kheo đến xin Phật 
cho mặc y kết băng lá cây, Phật nói không được, 
nếu mặc thì phạm Đột-kiết-la. Lại có Tỳ-kheo đến 
xin Phật cho mặc y kết băng loại cỏ A-câu hoặc cỏ 
Bạt-câu, cỏ Câu xa, có Văn nhã, cỏ Bả bà, cỏ 
rơm..., Phật nói tất cả đều không được mặc, nêu 
mặc thì phạm Đột- kiết-la. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo đến bạch Phật: "Thê 
tôn, xin Phật cho chúng con được cạo lông trên 
thân", Phật nói không được, nếu cạo thì phạm Đột- 
kiết- la. Lại xin Phật cho mặc y màu xanh nguyên 
chất, Phật nói: "Các thầy đến xin ta hai điều: Một 
là cạo lông trên thân, hai là mặc y màu xanh 
nguyên chât. Hai điều này đều không cho, không 
những màu xanh mà tất cả màu vàng, đó, đem, 
trắng nguyên chất thảy đều không cho mặc; cho 
đến các loại y dệt bằng lông hay áo da, áo tay xéo, 
áO phủ đầu, ảo mặc xỏ qua đâu, áo có hai tay, áo 
ngăn, quân. ngăn, khô... thảy đều không được 
mặc, nêu mặc thì phạm Đột- kiết-la". 

Lại có Tỷ-kheo đến xin Phật cho mặc y dệt 
bằng chỉ sợi thô Khâm bạt, Phật nói: "Không 
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được, nếu mặc thì phạm Đột-kiết-la, vì sao, vì mặc 
loại y này có năm điêu bắt lợi: 

- Một là trời lạnh mặc sẽ lạnh thêm. 

- Hai là trời nóng mặc sẽ nóng thêm. 

- Ba là thô. 

- Bốn là rít. 

- Năm là cứng nhắc khiến cho da của người bị 
thô cứng". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Hỷ đà 
cất y Tăng-già-lê trong rừng An-đà, chỉ mặc hai y 
thượng hạ đi vào thành khất thực, khi trở về thì y 
bị mất, tìm không thây liên đem việc này bạch Các 
Tỳ-kheo rồi nói: "Tôi không biết phải làm sao" 
Các Iy-kheo đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rồi hỏi 
Hý đà: "Thây có thật như vậy không?", đáp: "Thật 
như vậy thưa Thế tôn" „ Phật đủ lời khen ngợi hạnh 
xả ly: "Nếu Ty-kheo sống thiêu dục thì y cốt là để 
che thân, thức ăn cốt là để nuôi thân, không có gì 
phải tham luyến, nhưng Ty-kheo đi đến đâu đêu 
không nên rời y bát, giông như chim bay trong hư 
không thì lông cảnh của nó cùng bay”, đủ lời khen 
ngợi hạnh xả ly rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay nếu 
các thầy không thọ trì ba y thì không nên vào nhà 
thế tục, nêu vào thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trời mưa nên 
Trưởng lão A-Nan đem y Tăng-già-lê cất trong Kỳ 
lâm, chỉ mặc hai y thượng hạ đi vào thành khât 
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thực. Các Tỳ-kheo thây rôi liền đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo 
tăng rôi hỏi A-nan: "Thây đã thật làm như thế phải 
không?", đáp: “Thật đã làm như thế thưa Thê tôn", 

lại hỏi vì sao, đáp: "Vì lúc ấy trời mưa lớn", Phật 
đủ lời khen ngợi giới và người trì giới rôi bảo các 
Tỳ-kheo: "Từ nay nếu gặp năm nhân duyên cho 
các thây được đem cất y Tăng-già-lê: Một là có trú 
xứ Tỳ-kheo, hai là nêu thọ y Ca-hi-na, Ba là nêu 
trời mưa, bốn là trời sắp mưa và năm là nêu bên 
ngoài tụ lạc có hội thí. Lại có năm nhân duyên 
được đem cất y Tăng-già-lê: Một là có trú xứ Ty- 
kheo, hai là nêu thọ y Ca-hI1-na, Ba là tại các cửa 
tiệm có hội thí, bốn là trong phô chợ có hội thí và 
năm là ở đầu ngã tư đường". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các ngoại đạo 
xuất gia hạ an cư xong, lúc tự tứ các đệ tử tại gia 
của họ mang y vật đến cung, cấp đây đủ. Các Uu- 
bà-tắc tín tâm thanh tịnh đối với Phật pháp liên 
suy nghĩ: "Các ác sư tà pháp này hạ an cư xong, 
lúc tự tứ còn được các đệ tử tại g1a cung cập y vật 
đây đủ, huỗng chi các bậc Thánh tăng của chúng 
ta hạ an cư xong, lúc tứ lại không được cúng 
dường y vật hay sao", nghĩ rồi liền mang y vật đến 
trong Trúc lâm cúng cho Tăng. Các Ty-kheo 
không thọ, nói răng: "Phật chưa cho chúng tôi an 
cư xong, lúc tự tứ được thọ y vật cúng dường”, 
liền bạch Phật, Phật nói: "Từ nay cho các thây hạ 
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an cư xong, lúc tự tứ được tùy ý thọ y vật cúng 
dường. Lúc đó các Sa di đến xin chia y, các Tỳ- 
kheo nói: "Phật chưa cho chia y an cư cho Sa dị”, 
liền bạch Phật, Phật bảo nên cho, các Tỳ-kheo 
không biết nên cho bao nhiêu, Phật nói: "Các Sa 
di hoặc đứng hoặc ngôi theo thứ lớp để cho đàn 
việt tự tay cúng dường, ít hay nhiều đều thuộc về 
Sa dị. Nêu đàn việt không phân biệt mà chia làm 
bốn phân thì phần thứ tư nên chia cho Sa di". 
Phật tại thành Vương xá, lúc đó các ngoại đạo 
xuất gia hạ an cư xong, lúc tự tứ các đệ tử tại gia 
của họ mang các vật cân dùng đến bồ thí như bình, 
chậu, dù, quạt, giày đép.... Các Ưu-bà- tắc tín tâm 
thanh tịnh đối với Phật pháp liền suy nghĩ: "Các 
ác sư tà pháp này hạ an cư Xong, lúc tự tứ còn được 
các đệ tử tại gia cung cấp các vật cần dùng đây đủ, 
huồng chi các bậc Thánh tăng của chúng ta hạ an 
cư xong, lúc tứ lại không được cúng dường hay 
sao", nghĩ rôi liên mang các vật dùng của- Tỳ-kheo 
đến trong Trúc lâm cúng cho Tăng như bát, Câu- 
bát-đa-la, bán Bát-đa-la, Kiên tư, bán Kiên tư, dây 
lưng, quạt, giày dép.... Các Ty-kheo không thọ, 
nói răng: "Phật chưa cho chúng tôi an cư xong, lúc 
tự tứ được thọ cúng dường các vật cần dùng của- 
Ty-kheo , liền bạch Phật, Phật nói: "Từ nay cho 
các thầy hạ an cư xong, lúc tự tứ được tùy ý thọ 
cúng dường các vật cân dùng của-Ty-kheo”. Lúc 
đó các Sa di đến xin chia các vật cần dùng của-Tỳ- 
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kheo, các Ty-kheo nói: "Phật chưa cho chia các 
vật cần dùng của-Tỳ-kheo cho Sa di", liên bạch 
Phật, Phật nói nên cho, các Tỳ-kheo không biết 
nên cho bao nhiêu, Phật nói: "Các Sa di hoặc đứng 
hoặc ngôi theo thứ lớp để cho đàn viỆt tự tay cúng 
dường, ít hay nhiêu đều thuộc về Sa di. Nêu đàn 
việt không phân biệt mà chia làm bốn phân thì 
phân thứ tư nên chia cho Sa di". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Bạt-nan-đà Thích 
tử vì muôn được nhiều cúng dường nên an cư cả 
hai chỗ, các Tỳ-kheo không biết chỗ nào nên chia 
phân y cho Bạt-nan-đà, liên bạch Phật, Phật nói: 
"Chỗ an cư nên chia cho phân y”, các T-kheo nói: 
"Bạt-nan-đà an cư cả hai chỗ", Phật hỏi : "Bạt- 
nan-đà an cư nơi nào nhiều ngày nhất?", đáp là 
ngày an cư ở hai nơi bằng nhau, Phật hỏi: "Bạt- 
nan-đà tự tứ ở chỗ nào?", đáp là tự tứ ở cả hai nơi, 
Phật nói: "Nếu thế thì tự tứ nơi nào trước, nơi đó 
nên chia cho phân y". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vào tháng cuối hạ, 
Bạt-nan-đà đi đến các tỉnh xá để dò xét xem chỗ 
nào được cúng dường nhiêu y vật. Từ xa các Tỳ- 
kheo thấy Bạt-nan-đà đi đến liền đứng dậy nghinh 
đón, mời ngôi rồi thăm hỏi có an lạc hay không. 
Im lặng một lát, Bạt-nan-đà liên hỏi các Tỳ-kheo: 
"TIrú xứ này an cư có được cúng dường y vật 
không?", đáp là được, lại hỏi chia chưa, đáp là 
chưa chia, liên bảo mang đên đê chia, các Tỳ-kheo 
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liên mang đến cho Bạt-nan-đà chia. Sau khi chia 
xong, vị Thượng tòa nhận phần của mình rôi đi, 
Bạt-nan-đà bảo chờ một chút, Thượng tòa hỏi có 
việc gì, đáp là cứ đợi. Do Bạt-nan-đà có biện tài 
thuyết pháp với đủ ngôn từ khiến cho vị Thượng 
tòa này nghe pháp xong rất hoan hi, vì ái pháp nên 
nói với Bạt-nan-đả: "Phần y này của tôi xin cúng 
cho thây", cứ như thế các Tỳ-kheo trong trú xứ 
này đều đem phân y của mình cúng dường hết cho 
Bạt-nan-đà, không phải chỉ một trụ xứ này mà các 
trú xứ khác cũng vậy nên Bạt-nan-đà được rất 
nhiêu y vật gánh về Kỳ lâm. Lúc đó các Tỷ- -kheo 
đang kinh hành ở chỗ đất trông bên ngoài cửa Kỳ 
hoàn, từ xa thấy Bạt-nan-đà gánh y vật đi đến liên 
nói với nhau: "Bạt-nan-đà này là người không biết 
xấu hỗ, có làm điều xấu thây nghe nghi nên mới 
thọ được nhiều y vật như thê mang vê". Khi Bạt- 
nan-đà đến gân, các Tỳ-kheo hỏi: "Y vật này từ 
đâu có được?", đáp: "Do tôi thuyết pháp cho các 
Ty-kheo hay nên được”. Có T-kheo thiêu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Bạt-nan-đà: "Thầy thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là cớ U an cư ở chỗ 
này lại đi đến các chỗ khác thọ phân ,, , nhưng lúc 
đó Phật chỉ quở trách chứ chưa kết giới. 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 27 879 


Phật tại nước Kiều-tát-la cùng đại chúng an cư 
tại một trụ xứ, lúc đó các cư sĩ trong nước này 
cúng dường rất nhiều y cho Tăng hoặc cúng ở 
trong phòng riêng, hoặc cúng sau hạ an cư. Năm 
sau Phật an cư trong Kỳ lâm, trong trú xứ này có 
hai Tỳ-kheo an cư, các cư sĩ suy nghĩ: "Chúng ta 
nên cúng hạ an cư như xưa, không nên bỏ phế, các 
Tỳy-kheo được cúng dường còn chúng ta được 
phước", nghĩ rồi liên mang nhiều y vật đến cúng 
cho Tăng an cư. Hai Ty-kheo này suy nghĩ: "Y vật 

cúng dường quá nhiều, chúng ta chỉ có hai, nếu 
đem chia không biết sẽ mắc tội gì", do tâm nghi 
nên không chia y vật. Lúc đó vào tháng sau hạ, 
Bạt-nan-đà đi đến các tinh xá để dò xét xem chỗ 
nào được cúng dường nhiêu y vật. Bạt-nan-đà suy 
nghĩ: "Năm trước Phật an cư nơi đây, nhất định 
nơi đó được cúng nhiêu y vật", nghĩ rôi liền đi đến 
trú xứ này. Từ xa hai Tỳ-kheo thấy Bạt-nan-đà đi 
đến liên đứng dậy nghinh đón, mời ngôi rồi thăm 
hỏi có an lạc hay không. Im lăng một lát, Bạt-nan- 
đà liên hỏi hai Tỳ-kheo: "Trú xứ này an cư có 
được cúng dường y vật không?", đáp là được, lại 
hỏi chia chưa, đáp là chưa chia, lại hỏi vì sao 
không chia, đáp: "Y vật quá nhiêu, chúng tôi chỉ 
có hai, sợ chia không biết sẽ phạm tội gì, do tâm 
nghĩ nên không chia", Bạt-nan-đà nói: "Hai thây 
không chia là đúng, nếu chia rồi không biết sẽ 
phạm tội gì", hai Tỳ-kheo hỏi: "Thây có thết chia 
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giúp được Không , đáp: "Tất nhiên là được, chỉ 
cân làm yết ma". Hai Tỳ-kheo này liền mang tất 
cả y vật đến cho Bạt-nan-đà chia, Bạt-nan-đà chia 
làm ba phân, một phân đưa cho hai Tỳ-kheo, còn 
hai phân cho mình và nói rằng: "Hai thây hãy lắng 
nghe tác pháp yết ma", liên nói kệ: 

“Hai thầy được một phản, 

Tổng cộng là ba phân. 

Hai phần này với tôi, 

Tôi cũng có ba phần " 

Hai Tỳ-kheo hỏi: "Yết ma chia như vậy có ồn 
không?", đáp là rất Ốn, nói rôi liên gánh y đi, hai 
Ty-kheo nói: "Nhưng hai chúng tôi chưa được 
chia", Bạt-nan-đà nói: "Nếu tôi chia cho hai thây 
thì người biết pháp phải được một cải y tốt", đáp 
là được, Bạt-nan-đảà liền chọn lây một cái y quý 
giá để riêng ra rôi chia số y còn lại làm hai phân 
cho hai 1ỷ-kheo, chia xong liên gánh y trở về Kỳ 
hoàn. Lúc đó các Tỳ-kheo đang kinh hành ở chỗ 
đất trông bên ngoài cửa Kỳ hoàn, từ xa thây Bạt- 
nan-đà gánh y vật đi đên liền nói với nhau: "Bạt- 
nan-đà này là người không biết xấu hồ, có làm 
điều xấu thây nghe nghi nên mới thọ được nhiêu \ 
vật như thế mang vê". Khi Bạt-nan-đà đến gân, 
các Tỳ-kheo hỏi: "Y vật này từ đâu có được?", 
Bạt-nan-đà liên đem việc trên kế lại cho các Tỳ- 
kheo nghe. Có 1-kheo thiểu dục tri túc hành hạnh 
đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 27 881 


việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm 
họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật 
đã làm việc này phải không?”, đáp: "Thật đã làm 
thưa Thê tôn" , Phật liền quở trách: “Tại sao gọi là 
Tỳ-kheo lại cố tình đoạt lấy y vật của-Tỳ-kheo 
khác", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Bạt-nan- 
đà này không phải chỉ đời này mà trong quá khứ 
cũng đã đoạt lây vật thực của hai người này. Các 
thây hãy lắng nghe: 

Thuở xưa trong một khúc sông có hai con rái 
cá bắt được một con cá chép lớn trong sông, do 
không biết nên chia như thê nào nên cả hai đứng 
đó để giữ con cá. Lúc đó có một con dã can muôn 
đến bờ sông để uống nước, thấy vậy liền hỏi 
nguyên đo, rải cá nói: "Chúng con bắt được một 
con cá chép, lớn trong sông nhưng không biết nên 
chia như thế nào, cậu có thê chia giúp chúng con 
được không”, dã can nói: "Tất nhiên là được, chỉ 
cần nói kệ" - đã can liên chia con cá ra lắm ba phần 
rôi hỏi rái cá: "Ai thích sống ở chỗ cạn", một con 
đáp là con, lại hỏi: "A1 thích sống ở chỗ sâu", con 
còn lại đáp là con, dã can nói: "Hãy nghe ta nói 
kệ: 

Vào cạn được phần đuối, 
Vào sáu được phân đầu, 
Phân thịt ở giữa thán, 
Chia cho người biết pháp - 
Nói rôi liền ngậm phần thịt cá đi, một con dã 
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can cái thấy liên nói kệ hỏi: 
"Anh từ chỗ nào về, 
Trong miệng lại ngậm đây, 
Không đầu đuôi như thể 
Thịt cả chép ăn ngon , 

Dã can nói kệ đáp: 

"Người biết cách ăn nói, 
Nhưng không biết phân chia, 
Người biết cách phân chia, 
Như quan được kho báu, 
Phân thịt cá chép này, 
Thuộc về tôi được ăn”. 

Phật bảo các T-kheo: “Hai con rái cá thuở xưa 
chính là hai T-kheo kia ngày nay, đã can ngày 
xưa chính là Bạt-nan-đà ngày nay. Thuở xưa Bạt- 
nan- -đà đã chiêm đoạt vật thực, nay lại chiếm đoạt 

, Phật quở trách Bạt-nan-đà rôi bảo các Tỳ- 
th "Từ nay nếu an cư trong trú xứ này thì 
không được đến các trú xứ khác thọ phân y, nếu 
thọ thì phạm Đột-kiết-]a". 

Có trú xứ chỉ có một 1y-kheo an cư, mọi người 
mang nhiêu y vật đến cúng cho Tăng an cư, tuy 
mọi người cúng nhiều y vật cho Tăng an cư nhưng 
trú xứ này chỉ có một Ty-kheo an cư thì Tỳ-kheo 
này được thọ. Trú xứ có hai, ba, bốn Ty-kheo an 
cư cũng giỗng như thê; có hay không có trú xứ, 
nơi không có tụ lạc và nơi A-lan-nhã cũng giỗng 
như thế. 
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Có trú xứ chỉ có một T-kheo an cư, mọi người 
vì khách Tỳ-kheo nên mang nhiêu y vật đến cúng 
cho Tăng an cư, tuy mọi người vì khách Ty-kheo 
cúng nhiêu y vật cho Tăng an cư nên chia, nhưng 
vì trú xứ này chỉ có một Tỷ-kheo an cư nên T- 
kheo này được thọ. Trú xứ có hai, ba, bốn Tỳ-khco 
cũng giông như thế; có trú xứ hay không có trú XỨ, 
nơi không có tụ lạc và nơi A-lan-nhã cũng giống 
như vậy. 

Trưởng lão Uu-ba- ly hỏi Phật: "Thế tôn, lúc tự 
tứ xong Tăng bị phá có được chia phần y an cư 
không?", Phật nói được chia; lại hỏi: “Tự tứ xong, 
Ty-kheo bị cử có được chia phân y an cư không?", 
Phật nói không được chia, lại hỏi: "Tự tứ xong, 
nếu Tỳ-kheo đi đến chỗ bè đảng khác có được chia 
phân y an cư không?", Phật nói: "Nếu đến ở trong 
chúng như pháp thì được chia", lại hỏi: "Tự tứ 
xong, nêu Tỳ-kheo tự nói tôi là bạch y thì có được 
chia phân y an cư không?", Phật nói không được 
chia, lại hỏi: "Tự tứ xong, nêu Tỳ-kheo tự nói tôi 
là Sa di, dị đạo, không phải Tỳ-kheo; người bị tấn 
về không thây tội, không sám tội, không bỏ ác tà 
kiến và tội bất cọng trụ; người phạm các tội bất 
cọng trụ, phạm biên tội, người vôn là bạch V, bất 
năng nam, người ô ô nhục Ty-kheo-mi, người việt tế 
(tặc trụ); người giết cha mẹ, A-la-hán, người. phá 
tăng, người ác tâm làm cho Phật bị thương; tật cả 
các hạng người này có được chia phân y an cư 
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không?", Phật nói không được chia, lại hỏi: "Tự 
tứ xong, nếu Tỳ-kheo du hành đến nước khác thì 
có được chia phân y an cư không?", Phật nói: "Có 
hai trường hợp được chia và không được cha. 
Được chia là biết rõ vị ây sẽ trở VỆ; không được 
chia là biết chắc vị ấy sẽ không trở về. Nếu khi đi 
vị ây có nhờ người lây giùm thì tất cả phần y vật 
nên được chia, nêu không nhờ lấy giùm thì không 
nên chia; người được nhờ lây giùm thì tăng nên 
sai làm thay phần công tác của vị ây". 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 28 


PHÁP Y THỨ 7 (Tiếp Theo) 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "Được cúng dường có 
tám trường hợp: 

- Một là Trong giới được cúng dường, 

- Hai là Nương ở mà được cúng dường, 

- Ba là Làm chế hạn được cúng dường, 

- Bốn là cấp cho mà được cúng dường, 

- Năm là Tăng được cúng dường, 

- Sáu là Hiện tiên được cúng dường, 

- Bảy là Hạ an cư được cúng dường, 

- ám là Chỉ định mà được cúng dường. 

Sao gọi là trong giới được cúng dường?: Như 
CÓ người nói y này cúng dường cho Tăng ở trú xứ 
này, đến tháng sau hạ Tăng thọ y Ca-hi-na thì ai 
thọ y này; Phật nói: "Tuy đến tháng sau hạ Tăng 
thọ y Ca-h1-na nhưng Ty-kheo phải vào trong g1ới 
này mới được thọ". Đây gọi là trong giới được 
cúng dường. 

Sao gọi là nương ở mà được cúng dường? Như 
nhiêu Tỳ-kheo ở trong nhiều trú xứ đã kết nội giới 
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hạ an cư, tự tứ xong liên xả ØIỚI Cũ đề kết lại ĐIỚI 
mới bao gồm tường vách của Tăng phường. Trú 
xứ này có nhiều người mang y vật đến cúng cho 
Tăng hạ an cư nên chia thì ai thọ y vật này; Phật 
nói: ”Puy giới cũ đã xả nhưng các Tỳ-kheo trong 
nhiêu trú xứ đã kết nội giới hạ an cư thì y vật này 
nên chia cho các Tỳ-kheo ấy". Đây gọi là nương ở 
mà được cúng dường. 

Sao gọi là làm chê hạn mà được cúng dường?: 
Như có trú xứ có hai bộ tăng, khi kiết hạ an cư có 
bộ chúng thọ pháp, có bộ chúng không thọ pháp. 
Chúng tăng thọ pháp an cư làm chế hạn như sau: 
"Dòng tộc này cúng dường thì chúng tôi thọ, dòng 
tộc khác cúng dường thì các vị thọ; nhà này cúng 
dường thì chúng tôi thọ, nhà khác cúng dường thì 
các vị thọ; chỗ này cúng dường thì chúng tôi thọ, 
chỗ khác cúng dường thì các vị thọ; tụ lạc trong 
chỗ này cúng thì chúng tôi thọ, tụ lạc trong chỗ 
khác cúng thì các vị thọ; hành xứ trong chỗ này 
cúng thì chúng tôi thọ, hành xứ trong chỗ khác 
cúng thì các vị thọ...". Nếu những người trong trú 
xứ đó theo vị Thượng tòa cúng dường y vật cho 
Tăng an cư nên chia thì ai được thọ, Phật nói: 
"Theo vị Thượng tòa của bộ chúng nào thì y vật 
thuộc về bộ chúng ấy". Nếu đàn việt theo hai vị 
Thượng tòa cúng dường y vật cho Tăng an cư nên 
chia thì ai được thọ, Phật nói: "Nêu hai Thượng 
tòa đều là Thượng tòa của một bộ chúng thì y vật 
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thuộc về bộ chúng ây. Nếu hai Thượng tòa mỗi vị 
là Thượng tòa của một bộ chúng thì y vật thuộc về 
cả hai bộ chúng. Nếu như thế thì y vật nên chia 
như thế nào, Phật nói: "Thứ lớp nên chia đều làm 
bốn phân, phân thứ tư nên chia cho Sa dị”. Đây 
gọi là Làm chế hạn được cúng dường. 

Sao gọi là cấp cho mà được cúng dường? Nêu 
đàn việt vì người hay vì nhân duyên mà cúng 
dường thì vào những ngày như mông tám, hai 
mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi chín, mười lăm, 
ba mươi, mười sáu, mông một hoặc ngày bồ tát chỉ 
cần cấp một đồng tiên cho trú xứ nào thì y vật cúng 
dường thuộc về trú xứ ây. Đây gọi là Câp cho mà 
được cúng dường. 

Sao gọi là Tăng được cúng dường? Như có đàn 
vIỆt nói y này cúng dường cho Tăng ở trú xứ này, 
đến tháng sau hạ trú xứ này không thọ y Ca-hi-na 
thì y này a1 được thọ; Phật nói: “Tháng sau hạ tuy 
trú xứ này không thọ y Ca-hI-na nhưng y này đã 
thuộc về các Tỳ-kheo trong trú xứ này”. Đây gọi 
là Tăng được cúng dường. 

Sao gọi là Hiện tiền tăng được cúng dường? 
Như có đàn việt nói y này cúng cho Hiện tiền tăng 
ở trú xứ này, đến tháng sau hạ trú xứ này thọ y Ca- 
hi-na thì y này ai được thọ; Phật nói: “Tuy tháng 
sau hạ trú xứ này thọ y Ca-hi-na nhưng \ này đã 
thuộc về Hiện tiên táng ở trú xứ này”. Đây gọi là 
Hiện tiên tăng được cúng dường. 
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Sao gọi là hạ an cư được cúng dường? Như có 
đàn việt nói y này cúng cho tăng hạ an cư ở trú xứ 
này, đến tháng sau hạ trú xứ này không thọ y Ca- 
hi-na thì y này ai được thọ; Phật nói: “uy tháng 
sau hạ trú xứ này không thọ y Ca-hi-na nhưng các 
Ty-kheo trong trú xứ này đã hạ an cư xong nên 
được thọ y này”. Đây gọi là Hạ an cư được cúng 
dường. 

Sao gọi là Chỉ định mà được cúng dường? Như 
có đàn việt nói y này cúng cho Tăng ở trong núi 
Kỳ-xà- quật hoặc Tăng ở trong núi Tỳ bà la bạt thủ, 
hoặc Tăng ở trong núi Tát-da-bà-na-cựu-hà... thì 
y này ai được thọ; Phật nói: "Họ chỉ định Tăng chỗ 
nào thì Tăng ở chỗ ấy được thọ". Đây gọi là Chỉ 
định mà được cúng dường." 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vào tháng sau hạ 
Trưởng lão Ý sư cùng năm trăm Tỳ-kheo du hành 
các nước, nhờ có Trưởng lão Ý sư nên Tăng được 
cúng dường đây đủ thời thực Đát-bát-la, các món 
cháo và nhiều y vật. Các Tỳ-kheo biết có được sự 
cúng dường này là nhờ Trưởng lão Ý sư nên đến 
bạch Trưởng lão rằng: "Nhờ có Trưởng lão nên 
chúng tăng mới được cúng dường đây đủ như thế 
này, xin hỏi Trưởng lão y vật này a1 được thọ?”, 
Trưởng lão Y sư nói: "Như trong Tỳ-ni Phật đã 
nói: "Nếu một trụ xứ có một Tỳy-kheo hạ an cư, 
nhiêu người tuy vì Tỳ-kheo khách nên cúng dường 
y vật cho chúng tăng, nhưng trú xứ này chỉ có một 
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Tỳy-kheo hạ an cư thì vị này được thọ. Trú xứ có 
hai, ba, bốn Tỳ-kheo cũng giống như thê; có trú 
xứ hay không có trú xứ, nơi không có tụ lạc hay 
nơi A-lan-nhã cũng như thế". Này các Trưởng lão, 
vì như thế nên T-kheo kia được thọ y vật”. Không 
phải chỉ Trưởng lão Ý sư mà Trưởng lão Da xá, 
Trưởng lão Da thủ đà cũng nói như thê. 

Lúc đó có nhiều Tỳ-kheo Thượng tòa, Trưởng 
lão Đại Ca diếp là thượng thủ trụ trong một vườn 
rau thuộc thành Ba là lợi phât. Tại nước Ma-kiệt- 
đà có một trụ xứ có một Tỳ-kheo an cư, nhiều 
người nơi đây mang nhiều y vật đến cúng cho 
Tăng an cư, 1-kheo này suy nghĩ: "Mọi người 
mang nhiêu y vật cúng cho Tăng an cư, ta chỉ có 
một mình không phải tăng, ta nên đến hỏi Trưởng 
lão Đại Ca diếp và các Thượng tòa- 1y-kheo y vật 
này a1 được thọ”, nghĩ rôi liên đến hỏi, các Trưởng 
lão này nói: "Như trong Tỳ-nI Phật có dạy: Có trú 
xứ có một Tỳ-kheo an cư, tuy mọi người nơi đây 
mang nhiêu y vật cúng cho Tăng an cư, nhưng trú 
xứ nảy chỉ có một Tỳ-kheo thì y vật này nên thuộc 
về Tỷ-kheo này. Trú xứ có hai, ba, bôn Tổ" -kheo 
cũng giống như thế; có trú xứ hay không có trú xứ, 
nƠI không có tụ lạc và nơi A-lan-nhã cũng như thế. 
Vì vậy y vật này Ty-kheo an cư được thọ”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó con của cư sĩ Cấp- 
cô-độc tên là Tăng ca-la-xoa đến trong Kỳ hoàn 
thiết thực cúng dường chúng tăng. Trong đại hội 
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có tới một ngàn hai trăm năm mươi 1-kheo, các 
CƯ SĨ thây đại chúng tập họp đông đủ nên muốn 
cúng nhiêu y vật cho Hiện tiên tăng. Cựu Đà -kheo 
liên nói: "Tháng cuối hạ có thọ y Ca-hi-na", đến 
lúc đó họ mang nhiều y vật đến cúng dường cho 
Tăng an cư nên chia, các Tỳ-kheo không biết y vật 
này ai được thọ nên bạch Phật, Phật nói: "uy 
tháng cuôi hạ trú xứ này thọ y Ca-hi-na, nhưng y 
vật này là y nhân duyên nên Hiện tiên tăng được 
chia". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỷ-kheo chứng 
A-la-hán bát niết bàn, có người vì Tỳ-kheo này 
thiết thực cúng dường chúng tăng ở trong Kỳ 
hoàn. Trong đại hội có tới một ngàn hai trăm năm 
mươi Ty-kheo, các cư sĩ thây đại chúng tập họp 
đông đủ nên muốn cúng nhiêu y vật cho Hiện tiên 
tăng. Cựu Tỳ-kheo liên nói: "Tháng cuối hạ có thọ 
y Ca-hi-na", đến lúc đó họ mang nhiều y vật đến 
cúng dường cho Tăng an cư nên chia, các T-kheo 
không biết y vật này aI được thọ nên bạch Phật, 
Phật nói: "Tuy tháng cuối hạ trú xứ này thọ y Ca- 
hi-na, nhưng y vật này là y nhân duyên nên Hiện 
tiền tăng được chia". 

Lúc đó các Sa di đến xin chia y, các Tỳ-kheo 
không cho, nói răng: "Phật tuy cho đem y an cư và 
các vật cần dùng của-Tỳ-kheo chia cho Sa di, 
nhưng Phật chưa cho đem y nhân duyên chia cho 
Sa di", liên bạch Phật, Phật nói nên cho, các Tỳ- 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 28 §91 


kheo không biết nên cho bao nhiêu, Phật nói: "Các 
Sa di hoặc đứng hoặc ngôi theo thứ lớp để cho đàn 
việt tự tay cúng dường, ít hay nhiêu đều thuộc về 
Sa đi. Nêu đàn việt không phân biệt mà chia làm 
bốn phân thì phân thứ tư nên chia cho Sa di". Phật 
tại nước Xá-vệ. lúc đó cư sĩ Cấp-cô-độc đã qua đời 
nên tinh xá Kỳ hoàn cũng bị hư hoại theo, các Tỳ- 
kheo không biết làm sao liên bạch Phật, Phật bảo: 
"Nếu trong chúng có Tỳ-kheo nào tu bô lại được 
thì nên như pháp tu bô". Các Tỳ-kheo tuy cố gắng 
tu bỗ nhưng vẫn không thể làm cho hết hư hoại 
liền bạch Phật, Phật nói: "Cư sĩ Câp- -cô-độc có 
người con tên là Tăng ca-la-xoa, các thầy nên đến 
øặp người này nói răng: “Tĩnh xá Kỳ hoàn là do 
cha ông kiến lập, nay bị hư hoại ông có thể trùng 
tu được không”, các Ty-kheo vâng lời Phật dạy 
đến gặp Tăng ca-la-xoa nói như trên, Tăng-ca-la- 
xoa nói: "Các Đại-đức, tôi biết trước kia cha tôi đã 
bỏ ra mười tám vạn ức tiên vàng mua đất xây tỉnh 
xá cúng cho Phật và Tăng, nhưng nay bị hư hoại 
thì không phải là việc của tôi. Nêu Tăng giao tinh 
xá cho tôi thì tôi sẽ trùng tu”, các Ty-kheo không 
biết làm sao liền trở về bạch Phật, Phật nói: "Tăng 
nên giao tinh xá cho Tăng ca-la-xoa. Này các Tỳ- 
kheo, có hai hạng người thành tựu đại phước đức: 
Một là người kiến lập và hai là TEƯưỜI trùng tu. Cả 
hai hạng người này đêu được vô lượng phước đức. 
Pháp giao tinh xá Kỳ hoàn cho Tăng ca-la-xoa 
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như sau: Tăng ca-la-xoa nên vào trong g1ới, một 
Ty-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lăng nghe, tĩnh xá Kỳ hoàn này 
nay vô chủ, Tăng ca-la-xoa muốn trùng tu. Nếu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay giao tình xá Kỳ hoàn vô chủ này cho 
Tăng ca-la-xoa trùng tu. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nh1-yvêt-ma cho đên câu Tăng 
nay giao tỉnh xá Kỳ hoàn vô chủ này cho Tăng ca- 
la-xoa trùng tu xong rôi. Tăng châp thuận vì im 
lạng, việc này xIn nhớ giữ như vậy. 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trụ xứ một Ty- 
kheo, vào tháng xuân y Ca-hi-na đã xả, trú xứ này 
được cúng nhiều y vật, hiện tiền tăng nên chia. T- 
kheo này suy nghĩ: "Trú xứ nảy được cúng nhiêu 
y vật hiện tiên tăng nên chia, ta chỉ có một người, 
không phải tăng, ta nên đến hỏi Phật y vật này ai 
được thọ” , nghĩ rôi liên đến bạch Phật, Phật nói: 
"Vào tháng xuân y Ca-hi-na đã xả rôi" 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trụ xứ một Tỳ- 
kheo, lúc đó trú xứ này được cúng nhiều y vật, 
hiện tiên tăng nên chia. Ty-kheo này suy nghĩ: 
"“Trú xứ này được cúng nhiêu y vật hiện tiên tăng 
nên chia, ta chỉ có một người, không phải tăng, ta 
nên đến hỏi Phật y vật này ai được thọ", nghĩ rôi 
liên đến bạch Phật, Phật nói: "Nếu trú xứ chỉ có 
một Tỳ-kheo mà được cúng nhiêu y vật hiện tiên 
tăng nên chia thì T-kheo này được thọ y vật này. 
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Khi thọ nên tâm niệm miệng nói rằng: "Y vật này 
do Tăng mà được, y vật nên chia này nay thuộc về 
tôi, tôi sẽ hộ trì và thọ dụng. Làm như vậy gọi là 
được yết ma, sau đó nêu có Ty-kheo khác đên thì 
không được găng gượng đòi. Nêu không làm yết 
ma như thế thì Tỳ-kheo không được thọ y vật này, 
nếu thọ thì phạm Đột-kiết-la. Tỳ-kheo này nên 
đem y vật này chia cho Tỳ-kheo khác; nêu không 
làm như vậy thì khi xuất giới phạm Đột-kiết-la, 
cũng phải đem chia cho Tỳ-kheo khác `. 

Nêu trú xứ có hai Tỳ-kheo thì nên chia y vật 
theo hai cách: Một là triển chuyển chia và hai là 
tự thọ chia. Sao gọi là triển chuyền chia?: Một Tỳ- 
kheo nên nói răng: "Y vật này mọi người cúng cho 
tăng nên chia, phân bên này là phân của tôi, phân 
bên kia là phần của thây, thây nên hộ trì và thọ 
dụng”, 1y-kheo kia cũng nên nói giông như vậy. 
Đây gọi là triển chuyền chia. Sao gọi là tự thọ 
chia?: Một Tỳ-kheo nên nói răng: "Y vật này mọi 
người cúng cho hiện tiền tăng nên chia, số y vật 
này thuộc về thây, thầy nên nhận, nên hộ trì và thọ 
dụng”, 1y-kheo kia cũng nên nói giống như vậy. 
Đây gọi là tự thọ chia. Làm như vậy gọi là được 
yết ma, sau đó nếu có Tỳ-kheo khác đến thi không 
được găng gượng đòi. Nếu không làm yết ma như 
thế thì Tỳ-kheo không được thọ y vật Tây, nếu thọ 
thì phạm Đột-kiết-la. Tỳ-kheo này nên đem y vật 
này chia cho Ty-kheo khác; nêu không làm như 
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vậy thì khi xuất giới phạm Đột-kiết-la, cũng phải 
đem chia cho Tỳ-kheo khác. 

Nếu trú xứ có ba-Tỳ-kheo thì nên chia y vật 
theo ba cách như sau: Một là triển chuyển chia, hai 
là tự thọ chia và Ba là để thẻ chia. Triển chuyền 
chia và tự thọ chia giống như trên đã nói. Sao gọi 
là để thẻ chia?: Y vật này nên chia làm hai "phân 
nói răng: "Phần này thuộc về Thượng tòa, phân kia 
thuộc vê Hạ tòa hoặc phân này thuộc vê Hạ tòa, 
phân kia thuộc về Thượng tòa”, nói rồi nên để 
xuông một thẻ. Làm như thê thì Tỷ-kheo khác thây 
không được đề thẻ nữa, nêu đề thẻ nữa thì phạm 
Đột-kiết-la. Ty-kheo nảy nên đem y vật chia cho 
Tỳ-kheo khác, nêu không làm như thế thì khi xuất 
giới phạm Đột-kiết-la, cũng phải đem chia cho Tỳ- 
kheo khác. 

Nếu trú xứ có bốn Tỳ-kheo thì nên chia y vật 
theo bốn cách như sau: Một là triển chuyển chia, 
hai là tự thọ chia, Ba là để thẻ chia và bốn là Tăng 
yết ma chia. Ba cách chia trên giông như các 
trường hợp trước đã nói, sao gọi là Tăng yết ma 
chia?: Tăng nên yết ma giao y vật này cho một Tỳ- 
kheo, pháp giao như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, 
một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, trú xứ này được cúng 
dường y vật hiện tiền tăng nên chia. Nêu tăng đúng 
thời đên nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay 
ø1ao y vật này cho Tỳ-kheo .......... Bạch như vậy. 
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Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
nay đã giao y vật cho Ty-kheo .......... xong tôi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Nêu Tỷ-kheo này nhận y vật rôi sau đó không 
chịu hoàn lại, nói răng: "Đây là chơn thật thí, khéo 
cho, khéo thủ pháp, khéo đoán sự, tất cả đều từ 
trong Tăng, vì sao phải hoàn lại", Phật nói: lãng 
nên bảo Ty-kheo này răng: "Vật thí này vốn vì làm 
tịnh nên thí, không phải là chơn thật thí”, nếu Tỳ- 
kheo này hoàn lại thì tốt, nếu không hoàn lại thì 
Tăng nên cưỡng đoạt lại và bảo Ty-kheo này sám 
tội Đột-kiết-la". 

Lúc đó có các Sa di đến xin chia y, các Tỳ- 
kheo không cho, nói răng: "Phật tuy cho đem y an 
cư, các vật cần dùng của- y-kheo và y nhân duyên 
chia cho Sa di, nhưng Phật chưa cho đem y phi 
thời chia cho Sa di", các Ty-khco không biết làm 
sao liên bạch Phật, Phật nói nên cho, các Ty-kheo 
không biết nên cho bao nhiêu, Phật nói: "Các Sa 
di hoặc đứng hoặc ngôi theo thứ lớp để cho đàn 
việt tự tay cúng dường, ít hay nhiều đều thuộc về 
Sa đi. Nêu đàn việt không phân biệt mà chia làm 
bốn phân thì phần thứ tư nên chia cho Sa di". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó tại nước Kiêu-tát- 
la có một trụ xứ một Tỳ- -kheo qua đời, y bát của- 
Tỳy-kheo này để lại, các Ty-kheo không biết phải 
làm sao nên bạch Phật, Phật nói: "Tăng nên yết ma 
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giao y bát này cho một Tỳ-kheo". Pháp giao như 
sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong 
tăng xướng: Đại-đức Tăng lăng nghe, Tỳ-kheo 
xo bi G: qua đời, các khinh vật của-Tỳ-kheo này để 
lại hoặc y hoặc phi Ÿ, hiện tiên tăng nên chia. Tăng 
nay yết ma giao các khinh vật này cho Ty-kheo 
nh Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay giao các khinh vật này cho 
Ty-kheo ........... Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
nay đã giao các khinh vật của- 1-kheo chết để lại 
này cho Ty-kheo .......... xong rôi. Tăng chấp thuận 
vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trụ xứ một Tỳ- 
kheo qua đời, y bát của-Ty-kheo này để lại hiện 
tiền tăng đã chia xong, sau đó hỏi các Ty-kheo: 
"AI là người đã khán bịnh cho Tỳ-kheo đã chết", 
có người đáp là tôi, Tăng nói: "Thây hãy mang 
người chết này đi đi Tỳy-kheo này đáp: "Tôi 
không phải là Chiên-đà-la, cũng không phải người 
bịnh hủi; hơn nữa các khinh vật của-Ty-kheo chết 
này Tăng đã chia hết rồi, vì sao tôi phải mang 
người. chết này đi chứ. Người chết khi còn sông 
tột với tôi, tôi cũng đã báo đáp xong rôi, nay chết 
rôi ai muôn mang đi thì mang". Các 1-kheo 
không biết làm sao liền bạch Phật, Phật nói: 
_lrong các khinh vật để lại (khinh vật là những 
vật cân dùng của một Tỳ-kheo như y bắt...) nên 
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lây sáu vật chia trước cho Tỳ-kheo khán bịnh, các 
khinh vật còn lại Tăng nên chia, các trọng vật 
(trọng vật là vật thuộc về bất động sản như phòng 
xá, ruộng vườn ...) thì không nên chia". Pháp chia 
sáu vật cho Tỳ-kheo khán bịnh như sau: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo .......... qua 
đời, các khinh vật của-Tỳ-kheo chết để lại hiện 
tiền tăng nên chia. Tăng nay yết ma đem sáu vật 
chia cho Tỳ-kheo khán bịnh. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay đem sáu 
vật chia cho Ty-kheo khán bịnh. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
nay đã đem sáu vật của- Tỳ-kheo chết để lại chia 
cho Ty-kheo khán bịnh xong rôi. Tăng chập thuận 
vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trụ xứ một Tỳ- 
kheo qua đời, y vật của-Tỳ-kheo này trước đó đã 
ĐỞI Ở nhiêu nơi. Y vật của- Ty-kheo chết này để 
lại, hiện tiền tăng trong trú xứ này đã chia xong, 
kế hỏi trong Tăng: "Ai là người khán bịnh cho Ty- 
kheo đã chết?", có nhiều người đáp là tôi, Tăng 
nói: "những nơi mà Tỳ-kheo đã chết gởi các khinh 
vật, các thây nên đến đó đòi lây về", các Tỳ-kheo 
này liên đến những nơi đó đòi về nhưng không 
được nên cùng nhau tranh cải. Các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật nói: “Trong các khinh vật 
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để lại (khinh vật là những vật cần dùng của một 
Tỳ-kheo như y bát...) nên lây sáu vật chia trước 
cho Ty-kheo khán bịnh, các khinh vật còn lại Tăng 
nên chia, các trọng vật (trọng vật là vật thuộc vê 
bất động sản như phòng xá, ruộng vườn...) thì 
không nên chia". 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trụ xứ một Ty- 
kheo qua đời, Tỳ-kheo này lúc còn sống cất chứa 
rất nhiều y vật, các Tỳ-kheo không biết Ty-kheo 
này đã thọ trì y Tăng- già-lê nào, y Uất-đa-la- -tăng 
nào, y An-đà-hội nào... liên bạch Phật, Phật nói: 
"Nên hỏi ai là người khán bịnh chủ yếu, người 
khán bịnh này trước đó nên hỏi người bịnh đã thọ 
trì y Tăng-già- -lê nào, y Uất- đa-la- -tăng nào, y An- 
đà-hội nào... Hỏi Xong biết rôi thì nên lây sáu vật 
mà Tỳ-kheo này khi còn sông đã thọ dụng chia cho 
người khán bịnh, các khinh vật còn lại hiện tiên 
tăng nên chia, các trọng vật thì không nên chia. 
Nêu người khán bịnh trước đó không có hỏi nên 
không biết thì Tăng nên chọn lấy sáu vật không tốt 
lắm, cũng không xấu lãm chia cho người khán 
bịnh, các khinh vật khác tăng nên chia, các trọng 
vật thì không nên chia". 

Tại nước Kiêểu-tát-la có một trụ xứ một Ty- 
kheo qua đời, Tăng liền ở trước người chết chia y 
vật của người chết đề lại, người chết liền cử động 
và ngôi dậy nói với các Tỳ-kheo răng: "Các thầy 
không được chia y vật của tôi", các Ty-kheo 
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không biết làm sao liên bạch Phật, Phật nói: "Từ 
nay các thây chớ nên ở trước người chết phân chia 
y vật, đợi sau khi đưa người chết đi hoặc Tăng nên 
ở chỗ khác phân chia". 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trụ một xứ Dữ học 
Sa di (Học hối Sa di) qua đời, y vật của vị này để 
lại các Ty-kheo không biết phải làm sao liền bạch 
Phật, Phật nói: "Y vật này hiện tiền tăng nên chia". 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trụ một xứ Sa di 
qua đời, y vật của Sa di này để lại các Ty-kheo 
không biết phải làm sao liên bạch Phật, Phật nói: 
"Nên lây áo trong áo ngoài của Sa di đã mặc chia 
cho người khán bịnh, các khinh vật khác Tăng nên 
chia, các trong vật thì không nên chia". Pháp chia 
như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo 
trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, SadI.......... qua đời, 
các khinh vật của Sa di này để lại hiện tiên tăng 
nên chia, Tăng nay yết ma lây áo trong áo ngoàải 
của Sa di để lại chia cho người khán bịnh. Nếu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay đem áo trong áo ngoài của Sa di để lại 
chia cho người khán bịnh. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
nay đã đem áo trong áo ngoài của Sa di để lại chia 
cho người khán bịnh xong rôi. Tăng chấp thuận vì 
im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi 
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Phật: "Thể tôn, có vật nên chia, có vật không nên 
chia, vậy vật gì nên chia, vật gì không nên ch1a?”, 
Phật nói: "Những vật không nên chia là ruộng 
vườn, đất đai, phòng xá, giường chõng, ngọa cụ 
cho đến các loại xe lớn nhỏ... Tất cả những vật 
bằng sắt không nên chia, trừ nôi chõ đựng hai đâu 
trở xuống cho đến bát vừa, bát nhỏ, kiên tư vừa và 
nhỏ, ông khóa cửa, dao cạo tóc, dao cắt móng tay, 
kim may.. . Tất cả những vật bằng đồng không nên 
chia, trừ nôi chõ đựng hai đấu trở xuông, chậu 
đựng nước, muỗng, ông kim.. .Tất cả những vật 
bằng đât đá không nên chia, trừ nồi chõ đựng hai 
đâu trở xuống, cối xay, vòi nước, bồn nước... Tất 
cả những vật băng thủy tính không nên chia, trừ 
chén bát, ly tách... Tất cả những vật băng gồm Sứ 
không nên chia, trừ bồn chứa hai đấu trở xuông, 
bình đựng nước, chậu đựng nước, bát vừa và nhỏ, 
kiên tư vừa và nhỏ... tất cả những vật bằng SÒ 
không nên chia, trừ muỗng, móc y, móc áo, móc 
treo bát... Tất cả những vật băng sửng không nên 
chia, trừ bồn chứa nửa thăng trở xuông, móc y, 
móc treo bát, muỗng... Tất cả những vật băng da 
không nên chIa, trừ túi đựng dầu, tô, sữa nửa thăng 
trở xuống, giày dép... Tât cả những vật băng cây 
không nên chia, trừ thùng đựng hai thăng trở 
xuống, nắp đậy, hộp đựng thuốc, đựng dao.. .Tất 
cả những vật băng tre không nên chia, trừ rương, 
tráp, hộp, quạt, chế ngồi... Như thế cho đến các 
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loại màu nhuộm đã nấu hay chưa nấu đều không 
nên chia”. 

Phật tại nước Xá-vệ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Trong một trụ xứ có một T-kheo giữ giới và 
một Tỳ-kheo bị tẫn ở chung, nếu Ty-kheo giữ ĐIỚI 
qua đời thì y vật thuộc về Tỳ-kheo bị tân; nêu "y: 
kheo bị tẫn qua đời thì y vật thuộc về Tỳ-kheo giữ 
giới, Tỳ-kheo bị tấn khác đến thì không được cho. 

Trong một trụ xứ có một Ty-kheo giữ giới và 
hai hoặc ba, bôn Tỳ-kheo bị tẫn ở chung, nêu Tỳ- 
kheo giữ giới qua đời thì y vật thuộc vê Ty-kheo 
bị tẫn; nêu Tỳ-kheo bị tẫn qua đời thì y vật thuộc 
về Tỳ-kheo giữ giới, Tỳ-kheo bị tấn khác đến thì 
không được cho. 

Trong một trụ xứ có hai Tỳ-kheo giữ giới và 
một hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo bị tẫn ở chung, nếu 
Tỳ-kheo giữ giới qua đời thì y vật thuộc vê Ty- 
kheo bị tấn; nêu Tỷ-kheo bị tấn qua đời thì y vật 
thuộc về Tỳ-kheo giữ giới, Ty-kheo bị tân khác 
đến thì không được cho. Như thế cho đến trú xứ 
có bốn Tỷ-kheo giữ giới và một hoặc hai, ba, bốn 
Tỳ-kheo bị tẫn ở chung cũng giống như trên. 

Trong một trụ xứ có một Tỳ-kheo bị tẫn và một 
hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo giữ giới ở chung, nêu 
Ty-kheo giữ giới qua đời thì y vật thuộc về Tỳ- 
kheo bị tấn; nêu Tỷ-kheo bị tấn qua đời thì y vật 
thuộc về Tỳ-kheo giữ giới, Tỳ-kheo bị tẫn khác 
đến thì không được cho. 
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Trong một trụ xứ có hai Tỳ-kheo bị tẫn và một 
hoặc hai, ba, bốn Tỳ-kheo giữ giới ở chung, nếu 
Ty-kheo giữ giới qua đời thì y vật thuộc vê Tỳ- 
kheo bị tấn; nêu Tỷ-kheo bị tấn qua đời thì y vật 
thuộc về Tỳ-kheo giữ giới, Ty-kheo bị tân khác 
đến thì không được cho. Như thế cho đến trú xứ 
có bốn 1ỷ-kheo bị tẫn và một hoặc hai, ba, bốn 
Tỳ-kheo giữ giới ở chung cũng giống như trên. 

Tại nước Kiêu-tát-la, trong một trụ xứ có hai 
Tỳy-kheo ở chung, một Tỷ-kheo qua đời, Tyỳ-kheo 
kia suy nghĩ: "Trong T-ni Phật dạy rằng: Nếu Tỳ- 
kheo qua đời, y vật đề lại hiện tiền tăng nên chia. 
Ta chỉ có một người không phải là Tăng, ta nên 
đến hỏi Phật y vật này aI được thọ”, nghĩ rôi liền 
đến chỗ Phật đảnh lễ rồi đem việc trên bạch Phật, 
Phật nói: "Trong một trụ xứ có hai Tỳ-kheo ở 
chung, một Tỷ-kheo qua đời thì Ty-kheo kia nên 
tâm niệm miệng nói răng: ”Tỳ-kheo qua đời, y vật 
để lại hoặc y hoặc phi y hiện tiên tăng nên chia, y 
vật nên chia này nay thuộc về tôi, tôi sẽ hộ trì và 
thọ dụng... Làm như vậy gọi là được yết ma, sau 
đó nêu có Ty-kheo khác đến thì không được găng 
sượng đòi. Nêu không làm yết ma như thế thì Tỳ- 
kheo không được thọ y vật này, nếu thọ thì phạm 
Đột-kiết-]a. Tỷ-kheo, này nên đem y vật Tiày chia 
cho Tỷ-kheo khác; nêu không làm như vậy thì khi 
xuất giới phạm Đột-kiết-la, cũng phải đem chia 
cho Ty-kheo khác”. 
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Nếu trú xứ có ba-Tỳ-kheo ở chung, một Tỳ- 
kheo qua đời, hai Ty-kheo kia nên chia y vật của 
người chết để lại theo hai cách: Một là triển 
chuyên chia và hai là tự thọ chia. Sao gọi là triển 
chuyển chia?: Một Ty-kheo nên nói răng: "Tỳ- 
kheo .......... qua đời, hi vật để lại hoặc I hoặc phi 
y này hiện tiền tăng nên chia, phần bên này là phân 
của tôi, phần bên kia là phần của thây, thây nên hộ 
trì và thọ dụng", Tỳ-kheo kia cũng nên nói giống 
như vậy. Đây gọi là triển chuyền chia. Sao gọi là 
tự thọ chia?: Một Tỳ-kheo nên nói răng: ' 'Ty-kheo 
Tả qua đời, y vật đã để lại này hiện tiên tăng 
nên chia, số y vật này thuộc về thây, thây nên 
nhận, nên hộ trì và thọ dụng”, Tỳ-kheo kia cũng 
nên nói giông như vậy. Đây gọi là tự thọ chia. Làm 
như vậy gọi là được yết ma, sau đó nếu có Tỳ- 
kheo khác đến thì không được găng gượng đòi. 
Nếu không làm yết ma như thế thì Tỳ-kheo không 
được thọ bã vật này, nếu thọ thì phạm Đột-kiết-la. 
Ty-kheo này nên đem y vật này chia cho Tỷ-kheo 
khác; nêu không làm như vậy thì khi xuất giới 
phạm Đột-kiết-la, cũng phải đem chia cho Tỳ- 
kheo khác. 

Nếu trú xứ có bỗn Tỳ-kheo ở chung, một Tỳ- 
kheo qua đời, ba-Ty-kheo kia nên chia y vật của 
người chết để lại theo ba cách như sau: Một là 
triển chuyền chia, hai là tự thọ chia và Ba là để thẻ 
chia. Hai cách chia trên giống như trường hợp 
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trước đã nói, Sao gọi là để thẻ chia?: Y vật này 
nên chia làm hai phân nói răng: "Phân này thuộc 
về Thượng tòa, phân kia thuộc về Hạ tòa hoặc 
phần này thuộc vệ Hạ tòa, phân kia thuộc về 
Thượng tòa”, nói rôi nên để xuông một thẻ. Làm 
như thê thì Tỳ-kheo khác thấy không được để thẻ 
nữa, nêu đề thẻ nữa thì phạm Đột-kiết-1a. Ty-kheo 
này nên đem y vật chia cho 1ỷ-kheo khác, nêu 
không làm như thế thì khi xuất giới phạm Đột- 
kiết- la, cũng phải đem chia cho Tỳ-kheo khác. 
Nếu trú xứ có năm Tỳ-kheo ở chung, một Tỳ- 
kheo qua đời thì bôn Ty-kheo kia nên chia y vật 
của người chết để lại theo bỗn cách như sau: Một 
là triển chuyên chia, hai là tự thọ chia, Ba là để thẻ 
chia và bốn là Tăng yết ma chia. Ba cách chia trên 
giông như trường hợp. trước đã nói, sao gọi là Tăng 
yết ma chia?: Tăng nên yết ma giao y vật này cho 
một Tỳ-kheo, pháp giao như sau: Tăng nhất tâm 
hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 
Đại-đức Tăng lắng nghe, Ty-kheo .......... qua 
đời, y vật đề lại gôm có y và phi y hiện tiên tăng 
nên chia. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay giao y vật này cho Tỳ-kheo 


lu cá Bạch như vậy. 
Như thê Bạch-nhỊ-yêt-ma cho đên cầu Tăng 
nay đã giao y vật cho Tỳ-kheo .......... XONg TÔI. 


Tăng châp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ g1ữ 
như vậy. 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 28 905 


Nếu Tỳ-kheo này nhận y vật rồi sau đó không 
chịu hoàn lại, nói rẵng: "Đây là chơn thật thí, khéo 
cho, khéo thủ pháp, khéo đoán sự, tất cả đêu từ 
trong Tăng, vì sao phải hoàn lại", Phật nói: lãng 
nên bảo Tỳ-kheo này răng: "Vật thí này vốn vì làm 
tịnh nên thí, không phải là chơn thật thí”, nếu Tỳ- 
kheo này hoàn lại thì tốt, nếu không hoàn lại thì 
Tăng nên cưỡng đoạt lại và bảo Ty-kheo này sám 
tội Đột-kiết-la". 

Lúc đó có các Sa di đến xin chia y, các Tỳ- 
kheo không cho, nói răng: "Phật tuy cho đem y an 
cư, các vật cần dùng của-Tỳ-kheo, y nhân duyên 
chia và y phi thời chia cho Sa di, nhưng Phật chưa 
cho đem y của-Tỳ-kheo đã chết để lại chia cho Sa 
di", các Tỳ-kheo không biết làm sao liên bạch 
Phật, Phật nói nên cho, các Tỳ-kheo không biết 
nên cho bao nhiêu, Phật nói: "Nên chia làm bốn 
phân, phân thứ tư nên chia cho Sa đi" 

Trong một trụ xứ có T-kheo thọ pháp và Tỳ- 
kheo không thọ pháp ở chung, nêu T-kheo thọ 
pháp qua đời thì Ty-kheo không thọ pháp nên sal 
sứ đến chỗ các Tỳ-kheo thọ pháp nói răng: _TrOng 
trú xứ kia có một Ty-kheo thọ pháp qua đời, các 
thây nên đến lẫy y vật của người chết để lạt”. Nếu 
các Tỳ-kheo thọ pháp đến lây đi thì tốt, nếu không 
đến lây thì nên đem y vật đó dùng làm ngọa cụ 
hoặc bán lấy tiên để tu sửa phòng xá cho Tứ 
phương tăng. 
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Trong một trụ xứ có Tỳ-kheo không thọ pháp 
và Tỳ-kheo thọ pháp ở chung, nếu Tỳ-kheo không 
thọ pháp qua đời thì Ty-kheo thọ pháp nên sal sứ 
đến chỗ các Tỷ-kheo không thọ pháp nói răng: 
“Trong trú xứ kia có một Tỳ-kheo không thọ pháp 
qua đời, các thây nên đến lây y vật của người chêt 
để lại". Nếu các Ty-kheo không thọ pháp đến lấy 
đi thì tốt, nêu không đến lây thì nên đem y vật đó 
dùng làm ngọa cụ hoặc bán lây tiền để tu sửa 
phòng xá cho Tứ phương tăng. 

Có các Ty-kheo thọ pháp đuôi một Tỳ-kheo, 
Ty-kheo này đến chỗ Tỳ-kheo không thọ pháp nói 
răng: "Các Đại-đức hãy diệt trừ tội cho tôi để tôi 
được thanh tịnh, tôi sẽ làm Ty-kheo không thọ 
pháp". Nếu Ty-kheo này tội chưa trừ mà chết thì 
y vật để lại nhiếp thuộc về các Ty-kheo thọ pháp: 
nếu tội đã được trừ thì y vật đề lại nhiếp thuộc về 
các Tỳ-kheo không thọ pháp. 

Có các Tỳ-kheo không thọ pháp đuôi một Tỷ- 
kheo, Tỳ-kheo này đến chỗ Tỳ-kheo thọ pháp nói 
răng: "Các Đại-đức hãy diệt trừ tội cho tôi đề tôi 
được thanh tịnh, tôi sẽ làm Tỷ-kheo thọ pháp”. 
Nêu Ty-kheo này tội chưa trừ mà chết thì y vật để 
lại nhiếp thuộc về các Ty-kheo không thọ pháp, 
nếu tội đã trừ thì y vật nhiếp thuộc về các Tỳ-kheo 
thọ pháp. 

Có một 1ỷ-kheo có y nên xả (tịnh thí) liên đem 
đưa cho Lục quân Tỳ-kheo để tác pháp tịnh thì, 
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Lục quân Ty-kheo lây rôi tự thọ dụng không chịu 
đưa trả lại, Tỳ-kheo này khổ não vì không có được 
Ty-kheo thanh tịnh đáng tin. Tháng sau hạ, Phật 
du hành các nước, các Ty-kheo đi theo đều mặc ¿ 
mới, chỉ có Tỳ-kheo này mặc y cũ rách, Phật liên 
hỏi nguyên do, Tỳ-kheo này đem việc trên bạch 
Phật, Phật nói: "Nếu vì tịnh nên thí thì Tỷ-kheo 
nên đưa trả lại, nếu đưa trả lại được thì tốt, nêu 
không đưa trả lại thì nên cưỡng đoạt lại và bảo Tỳ- 
kheo kia sám tội Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật 
và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận 
lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm 
đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sảng sớm trải 
tòa rồi sai sứ đên bạch Phật: "Đã đến giờ thọ thực, 
xin Phật tự biết thời", lúc đó các Ty-kheo đến nhà 
cư sĩ, Phật ở lại tỉnh xá bảo A-nan lây phân ăn 
mang về. Pháp thường của Phật, có năm nhân 
duyên Phật không đi thọ thỉnh thực: Một là muốn 
nhập định, hai là muốn thuyết pháp cho chư thiên, 
Ba là muốn đi xem xét Tăng phòng, bốn là muốn 
thăm Tỳ-kheo bịnh, năm là chưa kết giới nay 
muốn kết giới. Lúc đó Phật câm chìa khóa đi xem 
xét các phòng, đến một phòng thây cửa mở, một 
Tỳ- -kheo bịnh khô không có bạn chăm sóc nên đại 
tiêu tiện ngay trên giường, Phật hỏi Ty-kheo bịnh: 
"Thây bị bịnh gì mà nằm một mình không có ai 
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chăm sóc, phải đại tiêu tiện ngay trên giường như 
thế?" Tỳ-kheo này trung thực bạch Phật răng: 
"Thế tôn, tánh con lười biếng, người khác gặp 
chuyện con không giúp đỡ nên nay con bịnh, 
người khác cũng không giúp đỡ", Phật suy nghĩ: 
Người này trung thực, ta nên đưa tay xoa lên 
người", nghĩ rôi liên đưa tay xoa lên người Tỳ- 
kheo bịnh, bịnh khô của-Ty-kheo liền dứt trừ. Phật 
đỡ Tỳ-kheo bịnh ngôi dậy, mặc áo cho Ty-kheo 
rôi dìu ra khỏi phòng, sau đó tắm rửa cho Tỳ-kheo 
bịnh được sạch sẽ rôi mặc áo mới cho Ty-kheo, 
đem áo dơ đi giặt sạch rồi phơi. Sáu đó trở vào 
phòng dọn dẹp sạch sẽ và đô bô bất tịnh, trải nệm 
cỏ khác rồi dìu Tỳ-kheo bịnh trở vào phòng ngôi 
trên nệm cỏ nảy và nói răng: Thây nếu không 
siêng câu điêu chưa được khiến cho được, điều 
chưa đên khiến cho đến, điều chưa biết khiến cho 
biết thì thây sẽ tùy thuận ngân ấy thời gian mà chịu 
khô não, thậm chí còn nặng hơn thế nữa". Tỳ-kheo 
bịnh suy nghĩ: "Nhờ oal lực của Phật nên Phật vừa 
đưa tay xoa lên người, bịnh của ta liên dứt trừ, thân 
tâm được an lạc", do T-kheo này nhớ nghĩ đại ân 
của Phật nên thiện tâm phát sanh, được lòng tin 
thanh tịnh liên lập nguyện, đối với công đức tôn 
trọng của Phật thành tâm nhất ý. Lúc đó Phật tùy 
thuận thiện ý của- Tỳ-kheo bịnh này mà thuyết 
pháp khiến cho Ty-kheo này ngay trên tòa ngôi 
không thọ tất cả pháp, chứng quả A-la-hán. Sau 
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khi giúp cho Ty-kheo này trụ trong đệ nhất lậu tận, 
Phật liên ra khỏi phòng, đóng cửa lại rôi trở vê 
phòng mình, trải Ni-sư-đàn ngôi kiết giả. Lúc đó 
ở nhà cư sĩ, cư sĩ thấy chúng tăng ngôi rôi liền tự 
tay dâng cúng các món ăn ngon cho chúng tăng 
đêu được no đủ rôi lây một cái ghê nhỏ ngôi trước 
Tăng muốn được nghe pháp, Thượng tọa thuyết 
pháp rôi cùng chư tăng đứng dậy ra về. Thường 
pháp của Phật là khi các Ty-kheo thọ thỉnh thực 
xong trở về, Phật đêu hỏi thăm ăn có no đủ không; 
lúc đó các Tỳ-kheo đều đáp là no đủ, Phật bảo các 
Tỳ-kheo: "Sau khi các thây đi rồi, ta cầm chìa 
khóa đi kiểm tra phòng Tăng, thấy có một Tỳ-kheo 
bịnh khô không có ai chăm sóc nên đại tiêu tiện 
ngay trên gIường. Các thây đối xử với người bịnh 
như vậy là không đúng, VÌ SaO các thây lại không 
chăm sóc giúp đỡ và cung cấp cho nhau. Vào ở 
trong pháp ta, các thây không có cha mẹ anh em, 
nêu các thây không chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau thì 
ai sẽ chăm sóc giúp đỡ các thây", quở trách rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Từ nay nên chăm sóc cho người 
bịnh". Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật: "Thê tôn, ai 
nên chăm sóc cho người bịnh?", Phật nói: "Hòa 
thượng, A-xà-lê và đông Hòa thượng, đồng A-xà- 
lê; nêu không có bốn người này thì Tăng nên cung 
cấp, nếu Tăng không cung câp thì phạm Đột-kiết- 
la; nếu Tăng sai làm người khán bịnh mà không 
chịu làm thì phạm Đột-kiết-la. Từ nay kết pháp 
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cho Tỳ-kheo khán bịnh"”. 

Pháp của- 1ỷ-kheo khán bịnh là nên tùy theo ý 
muôn của người bịnh cân øgì, tùy thời đến thăm hỏi 
bịnh tỉnh của người bịnh. Biết được bịnh tình rồi 
thì nên đến hỏi thây thuốc hoặc Tỷ-kheo biết bịnh 
để biết người bịnh nên uống thuốc gì. Nêu thây 
thuốc bảo nên uống thuốc đó thì qua ngày mai nên 
đến trong nhà bếp của Tăng xem nấu món gì, nêu 
thây thức ăn hợp với bịnh thì nên lây mang đến 
cho người bịnh ăn; nếu thây thức ăn không hợp 

với bịnh thì nên xin Tăng cung cấp cho người 
bịnh. Nếu xin không được thi nên đến chỗ Tỳ- 
kheo có đức để xin; nêu xin cũng không được thì 
nên đến chỗ Tỳ-kheo quen biết để xin; nếu xin 
cũng không được thì trong số y vật của- -Iy-kheo 
bịnh, Ty-kheo khán bịnh nên chửa lại sáu vật, lây 
các khinh vật khác bán để mua những vật cần dùng 
cung cấp cho người bịnh. Nếu cũng không được 
thì nên lây trọng vật đem bản để mau những vật 
cần dùng cung cấp cho người bịnh. Nếu cũng 
không được thì người khán bịnh nên tùy sức của 
mình mà cung câp, nêu mình không có thì nên đến 
xIn người thân quen, nếu không có ai thân quen 
thì nên đi khất thực, được thức ăn ngon cung câp 
cho người bịnh. 1y-kheo khán bịnh nên tùy thời 
nói pháp cho người bịnh nghe hiểu là đạo hay phi 
đạo đề khai phát trí tuệ cho người bịnh. Nếu người 
bịnh là Tỳ-kheo A-lan-nhã thì nên hiện tiền khen 
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ngợi pháp A-lan-nhã; nếu người bịnh thích học 
kinh thì nên hiện tiền khen ngợi việc học kinh; nếu 
người bịnh thích học lỷ- -ni thì nên hiện tiền khen 
ngợi việc học Ty-mi; nêu người bịnh là pháp sư thì 
nên hiện tiền khen ngợi A-tỳ-đàm; nêu người bịnh 
là người thích làm việc chúng thì nên hiện tiên 
khen ngợi hạnh này; nếu người bịnh là người có 
đức độ được nhiêu người biết đến thì nên hỏi về 
tướng của các vị sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa 
hoặc quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán. Nếu 
người bịnh qua đời thì người khán bịnh nên tùy 
theo công đức của người bịnh mà cúng dường cho 
hoàn mãn. Trong các y vật của người chết đề lại, 
y dơ nên giặt sạch đem phơi rôi xêp lại, sau đó 
mang đến trong Tăng bạch răng: "Ty-kheo tên 
ho 2 200: đã qua đời, đây là y Tăng-già-lê, y Uất-đa- 
la-tăng, y An-đà-hội, bát, đấy lượt nước, Ni-sư- 
đàn.. . đều là các vật dụng của-Ty-kheo chết đề lại, 
vị ấy đã được cảnh giới thù thăng". 

Phật nói: “Có ba loại người bịnh: 

Một là loại người bịnh được thức ăn thức uống 
hợp với bịnh hoặc không được, được uống thuốc 
hợp với bịnh hoặc không được. được người khán 
bịnh tùy ý hoặc không được, không thê lành bịnh. 

Hai là loại người bịnh được thức ăn thức 
uống... cho đến được người khán bịnh tùy ý hoặc 
không được, bịnh được lành. 

Ba là loại người bịnh nếu được thức ăn thức 


912 BỘ LUẬT 5 


uống hợp với bịnh thì lạnh, nếu không được thì 
chết; được uông thuốc hớp với bịnh thì lành, 
không được thì chết; được người khán bịnh tùy ý 
thì lành, không được thì chết. Cho nên người bịnh 
nên nghe lời của người khán bịnh, người khán 
bịnh nên đối với ba loại người bịnh trên chăm sóc 
cho tôt". 

- Có năm pháp người bịnh khó chăm sóc: Một 
là khó tánh không thể cùng nói chuyện. 

Hai là người khán bịnh nói gì đều không tin 
không nghe. 

Ba là đối với thức ăn hợp với bịnh (không chịu 
ăn)và thức ăn không hợp với bịnh (đòi ăn), không 
biết tự tiết lượng. 

Bồn là không chịu uống thuốc. Năm là không 
thể tự giữ tiết lượng. 

- Có năm pháp ngược vớ năm pháp trên, người 
bịnh dễ chăm sóc: 

Một là không khó tánh dễ cùng nói chuyện. 
Hai là người khán bịnh nói gì đều tin nghe theo. 

Ba là đối với thức ăn hợp với bịnh (chịu ăn)và 
thức ăn không hợp với bịnh (không ăn), biết tự tiết 
lượng. 

Bồn là chịu uống thuốc. 

Năm là có thể tự giữ tiết lượng. 

- Có năm pháp người khán bịnh không thê 
chăm sóc người bịnh tối: 

Một là khó tánh không thê cùng nói chuyện. 
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Hai là người bịnh nói gì đều không tin không 
nghe. 

Ba là không biết rõ thức ăn nào hợp với bịnh 
và thức ăn nào không hợp với bịnh. 

Bồn là không thể vì người bịnh mà câu xin 
người khác giúp đỡ hay xin thuốc. 

Năm là không biết nhẫn nại. 

- Có năm pháp ngước với năm pháp trên, người 
khán bịnh có thể chăm sóc tốt cho người bịnh: 

Một là không khó tánh dễ cùng nói chuyện. 
Hai là người bịnh nói gì đều tin nghe theo. 

Ba là biết rõ thức ăn nào hợp với bịnh và thức 
ăn nào không hợp với bịnh. 

Bồn là có thê vì người bịnh cầu xin người khác 
giúp đỡ hay xin thuốc. 

Năm là biết nhẫn nại. 

- Lại có năm pháp người bịnh khiến người 
khán bịnh khó chăm sóc: 

Một là khó tánh không thê cùng nói chuyện. 

Hai là không nhận biết bịnh khởi diệt vô 
thường. 

Ba là khi thân phát bịnh đau khô không vui, 
không chịu đựng được. 

Bồn là mọi việc thích ý lại người khác, một 
việc nhỏ cũng không thể tự làm. 

Năm là không quán chiếu sự khởi diệt trong 
thọ â âm: Đây là săc âm, đây là sự tập khởi của sắc 
âm, đây là sự diệt tận của sắc âm. Thọ, tưởng hành 
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thức cũng như vậy. 

- Có năm pháp ngược với năm pháp trên, người 
bịnh khiến người khán bịnh dễ chăm sóc: 

Một là không khó tánh dễ cùng nói chuyện. 
Hai là nhận biết bịnh khởi diệt vô thường. 

Ba là khi thân phát bịnh tuy đau khô không vui 
nhưng chịu đựng được. 

Bôn là mọi việc không thích ÿ lại người khác, 
việc øì làm được thì tự làm lây. 

Năm là có thê quán chiếu sự khởi diệt trong 
thọ â âm: Đây là sắc âm, đây là sự tập khởi của sắc 
âm, đây là sự diệt tận của sắc ấm. Thọ, tưởng hành 
thức cũng như vậy. 

- Lại có năm pháp người khán bịnh không thế 
chăm sóc người bịnh tốt: 

Một là khó tánh không thê cùng nói chuyện. 

Hai là nhờm gớm người bịnh khi đại tiêu tiện 
khạc nhô trong bô, khi đem đồ tâm không VUI. 

Ba là vì tài vật, y thực mà chăm sóc. 

Bồn là không thê quán chiêu sự khởi diệt trong 
thọ ấm: Đây là sắc ấm... giống như đoạn văn trên. 

Năm là không thể tùy thời đến nói pháp cho 
người bịnh nghe là đạo hay là phi đạo, không thể 
khai phát trí tuệ cho người bịnh. 

Phật bảo các Ty-kheo: "Nếu có Ty-kheo sai 
Tỳy-kheo làm sứ giả đem y của người chết cho Tỳ- 
kheo khác, bốn chủ khi còn sống không có hứa 
cho người đó mà lây đem cho thì người lây gọi là 
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ác thủ (bất tịnh lấy), người thọ gọi là ác thọ (bất 
tịnh thọ). Ngược lại nêu bốn chủ khi còn sông đã 
hứa cho người đó nay lây đem cho thì người lây 
gọi là hảo thủ (thanh tịnh lây), người thọ gọi là hảo 
thọ (thanh tịnh thọ). 

Nếu có Tỷ-kheo sai Ty-kheo làm sứ giả đem y 
Của người chết cho Tỷ-kheo khác, bốn chủ khi còn 
sông đã hứa cho người này y mà lại lây đem cho 
người kia thì người lây gọi là ác thủ (bất tịnh thọ), 
người, thọ gọi là ác thọ (bất tịnh thọ). Ngược lại 
nêu bồn chủ khi còn sông đã hứa cho người nào y 
thì nay lấy đem cho người đó thì người lây gọi là 
hảo thủ (thanh tịnh lây), người thọ gọi là hảo thọ 
(thanh tịnh thọ). 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 29 
TỤNG THỨ 5 (Có § Pháp ) 


PHÁP Y CA HI NA THỨ NHẤT 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo sau 
ba tháng an cư tại nước Tang-ky-đà, tự tứ xong, 
may y mới rôi liên đắp y mang bát du hành đến 
nước Xá-vệ, giữa đường gặp mưa lớn nên người 
bị ướt và lâm lem bùn đât, lại bị gió nóng làm xúc 
não nên rất mỏi mệt. Khi đến chỗ Phật đảnh lễ rôi 
ngôi một bên, pháp thường của Phật là khi có 
khách Tỳ-kheo đến, Phật đêu hỏi thăm có nhẫn đủ 
không, an cư có an lạc không, khất thực có dễ 
không, đi đường có nhọc mệt không. Lúc đó các 
Ty-kheo đều đáp là nhẫn đủ, an cư được an lạc, 
khât thực không khó nhưng ởi đường nhọc mệt, 
rôi đem việc trên bạch Phật, Phật nói: "Từ nay cho 
các Ty-kheo sau khi an cư, tự tứ xong hòa hợp một 
chỗ thọ y Ca-hi-na. Thọ y Ca-hi-na rôi thì y đã thọ 
trước đó vẫn không mất, huôỗng chỉ là y mới". Pháp 
thọ y Ca-hi-na như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, 
tùy ngày nào được y thì ngay ngày đó thọ y Ca-hI- 
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na. Sao gọi là tùy ngày nào được y thì thọ ngày 
đó?: Như ngày mông một trong tháng được y thì 
ngay ngày đó thọ y Ca-hi-na, ngày mông hai, 
mông ba... cho đến ngày mười lăm tháng tám 
cũng như vậy. một Ty-kheo trong Tăng xướng 
răng: Đại-đức Tăng lắng nghe, ngày nay Tăng hòa 
hợp thọ y Ca-hi-na. Nêu tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên chấp thuận, Tăng nay thọ y Ca-hi-na. 
Bạch như vậy. 

Trước hết Tăng nên cử người thọ y Ca-hi-na, 
một 1y-kheo hỏi trong Táng. "Ai có thể vì Tăng 
làm người thọ bị Ca-hi-na”, nêu có người đáp là có 
thể thì Tăng nên xét kỹ, như Phật dạy nêu có năm 
pháp thì Tăng không nên cử làm người thọ y Ca- 
hi-na, đó là tùy áI, tùy sân, tùy sợ, tùy s1, không 
biết thọ hay không thọ; ngược lại nêu thành tựu 
năm pháp: không tùy ái, không tùy sân, không tùy 
sợ, không tùy s1, biệt rõ thọ hay không thọ thi nên 
cử. Tác pháp Bạch- nhị-yết-ma cử người thọ y Ca- 
hi-na, một Ty-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Ty-kheo ........... có 
thể vì Tăng làm người thọ ; Ca-hi-na. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng 
nay sai T-kheo .......... vì Tăng làm người thọ y 
Ca-hi-na. Bạch như thê. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
sai T-kheo .......... vì Tăng làm người thọ y Ca- 
hI-na xong TÔI. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc 
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này xIn nhớ giữ như vậy. 

Lúc đó nêu Tăng được cúng vải, Tăng an cư 
nên chia thì nên yết ma đem vải này đưa cho người 
thọ y Ca-hi-na, tác pháp yết ma như sau: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tăng trú xứ này được 
cúng vải, Tăng an cư nên chia. Nêu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay yết ma 
ø1ao vải này cho Tỳ-kheo ........... thọ làm y Ca-hI- 
na, không rời khỏi trú xứ này mà thọ trì. Bạch như 
vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
ø1ao vải này cho Tỳ-kheo ........... thọ làm y Ca-hI- 
na không rời khỏi trú xứ này mà thọ trì xong TÔI. 
Tăng châp thuận vì im lạng, việc này xIn nhớ g1ữ 
như vậy. 

Tỳ-kheo này nhận vải rồi nên đem vải làm qua 
bốn công đoạn là giặt nhuộm cắt may. Tỷ-kheo 
này khi giặt vải nên khởi niệm: “Ta dùng vải này 
may y Ca-h1-na đề thọ trì", khi nhuộm, đo, tính 
toán kích lượng, cắt may cũng khởi niệm giống 
như trên, tổng cộng là sáu niệm, khởi đủ sáu niệm 
này mới gọi là khéo may y Ca-hi-na; nêu không 
khởi đủ sáu niệm này thì không gọi là khéo may y 
Ca-hi-na. Lại nữa nên khởi ba tâm: 

Một là ta dùng vải này sẽ may thành y Ca-hI- 
na để thọ. Hai là ta dùng vải này nay may thành y 
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Ca-hi-na để thọ. 

Ba là ta dùng vải này may thành y Ca-hi-na để 
thọ xong rôi. 

Nêu khởi đủ ba tâm này mới gọi là khéo may 
y Ca-hi-na, nếu không khởi đủ ba tâm này thì 
không gọi là khéo may y Ca-hi-na. Lại nữa nên 
khởi hai tâm: 

Một là ta dùng vải này nay may thành y Ca-hI- 
na đề thọ. Hai là ta dùng vải này may thành y Ca- 
hI-na để thọ xong rôi. 

Nêu khởi hai tâm này mới gọi là khéo may y 
Ca-hi-na, nếu không khởi hai tâm này thì người 
may y Ca-hi-na phạm Đột-kiết-la. Lúc đó Trưởng 
lão Ưu-ba-ly hỏi Phật: "Thê tôn, sao gọi là thọ y 
Ca-hi-na?”, Phật nói: "Tăng nên yết ma sai người 
thọ y Ca- hi- -na.. . giống như trên cho đến câu nếu 
không khởi hai tâm này thì người may y Ca-hI-na 
phạm Đột-kiết-la. Lại nữa Uu-ba-ly, không chỉ 
tính kích lượng, nhuộm, viên, may thiếp vào bốn 
góc, may lá y hướng ra hai bên mới gọi là thọ y 
Ca-hi-na. Nêu dùng vải cũ rách đề may thành y 
Ca-hi-na thì không gọi là thọ; nếu lấy y đã thọ 
trước rôi làm y Ca-hi-na thọ lại thì không gọi là 
thọ. Nếu dùng y phi thời để thọ làm y Ca-hi-na thì 
không gọi là thọ; nêu dùng màu uất kim để nhuộm 
làm y Ca-hi-na thì không gọi là thọ. Nêu Tỳ-kheo 
nhận vải rồi để cách đêm mới may thành y Ca-hI- 
na thì không gọi là thọ. Nếu không đem tâm quyết 
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định để thọ y Ca-hi-na thì không gọi là thọ; nêu 
lây vải không sạch may thành y Ca-hi-na thì 
không gọi là thọ. Nêu giảm bớt thước tậc đề may 
thành y Ca-hi-na thì không gọi là thọ; nếu giảm 
bớt thước tất may y Tăng-già-lê, Uất- đa- la- -tăng, 
An-đà-hội để thọ làm y Ca-hi-na thì không gọi là 
thọ. Nếu không cắt rọc vải mà may thành y Ca-hi- 
na thì không gọi là thọ; nếu không cắt rọc vải may 
y Tăng-già-lê, Uất- đa- la- -tăng, An-đà-hội để thọ 
làm y Ca-hi-na thì không gọi là thọ. Nếu may y 
Ca-hI-na chưa xong thì không gọi là thọ; nếu lấy 
y của-Ty-kheo, Tỳ-kheo-nI, Thức-xoa-ma-na, Sa 
đi, Sa-di-nI khác thọ làm y Ca-hI-na thì không gọi 
là thọ. 

Này Uu-ba- ly, ngày mà Tăng như pháp thọ y 
Ca-hI-na, nếu có một Tỳ-kheo an cư xuất giới vừa 
trở vê, nghe Tăng đã thọ y Ca-h1-na mà không tùy 
hỉ thì người này không được thọ y Ca-hi-na. Này 
Uu-ba-ly, nêu được y cấp thí thọ làm y Ca-hi-na 
thì gọi là khéo thọ; nêu dùng thời y (y được cúng 
đúng thời, không phải phi thời) thọ làm y Ca-hI- 
na thì gọi là khéo thọ; nếu dùng vải mới để may 
thành y Ca-hi-na thì gọi là khéo thọ... nêu dùng y 
Tăng-g1à-]ê, Uắt-đa-la-tăng, An-đà-hội cắt rọc thọ 
làm y Ca-hi-na thì gọi là khéo thọ. Này Uu-ba- ly, 
ngày mà Tăng như pháp thọ y Ca-hi-na, nếu có 
Tỳ-kheo xuất giới vừa trở về nghe Tăng đã thọ y 
Ca-hI-na mà tùy hỉ thì người này được thọ y Ca- 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 29 921 


hi-na, khéo thọ y Ca-hi-na". Trưởng lão ƯUu-ba-ly 
lại hỏi: "Thế tôn, sao gọi là xả y Ca-hi-na?", Phật 
nói: "Có tám trường hợp xả y Ca-hi-na: Một là khi 
đã may thành y, hai là khi sắp may xong, Ba là khi 
đi, bôn là khi nghe, năm là khi mật, sáu là khi sa, 
tâm, bảy là khi quá thời hạn và tám là khi xả” 

1. Có sáu trường hợp xả y Ca-hI-na: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ rằng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa”, khi người này đi thì gọi là xả y Ca-hI-na. 
Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ răng: "Ta không trở về trú xử này để may y 
nữa", khi ra khỏi giới rồi lại nghĩ: K. không trở 
lại trú xứ kia và cũng không may y nữa", khi người 
này đi thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ răng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa", người này ở ngoài giới may y, nghĩ răng: 
"Ta không trở về trú xứ kia nữa", khi người này 
may xong y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ rằng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa”, người nảy ở ngoài giới may y, khi may xong 
lại không khéo giữ gìn nên bị mât, không có vải 
để may lại, khi người này bị mất y thì gọi là xả y 
Ca-hI-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ răng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
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nữa”, người này Ở ngoài giới may y, lúc may hay 
chưa may mà nghĩ răng: “Ta nên trở vê chô cũ từ 
từ may", nhưng trải qua thời gian lâu vẫn chưa 
may xong, khi người này để quá thời hạn thì gọi 
là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ l Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
nghĩ răng: "Ta trở về chỗ này đề may y", khi người 
này ở ngoài giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên 
nghĩ răng: "Tăng đã xả y Ca-hi-na, ta không nên 
trở lại nữa", khi người nay nghe Tăng đã xả y Ca- 
hi-na thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khôi gIỚI, 
nghĩ rằng: "Ta trở về chỗ này để may y", người 
này Ở ngoài giới may Y, lúc may . hay chưa may mà 
nghĩ răng: “Ta nên trở vê chỗ cũ đề xả y Ca-hi-na 

, TBƯỜI này trở về cùng Tăng xả y Ca-hi-na thì 
gọi là xả y Ca-h1-na. 

2. Lại có sáu trường hợp thọ y Ca-hi-na: 

Nếu người thọ y Ca-hI-na, may thêm y Tỳ-ba 
là rôi mang y ra khỏi giới, nghĩ răng: "Ta không 
trở về trú xứ này để may y nữa", khi người này đi 
thì gọi là xả y Ca-hI-na. Nếu người thọ y Ca-hI- 
na, may thêm y Ty-ba là rôi mang y ra khỏi giới, 
nghĩ răng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa", khi ra khỏi giới rồi lại nghĩ: "Ta không trở 
lại trú xứ kia và cũng không may y nữa”, khi người 
này đi thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na, may thêm y Tỳ-ba 
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là rồi mang y ra khỏi giới, nghĩ rằng: "Ta không 
trở về trú xứ này để may y nữa", người này ở ngoải 
giới may y, nghĩ răng: "Ta không trở về trú xứ kia 
nữa”, khi người này may xong y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na, may thêm y Tỳ-ba 
là rôi mang y ra khỏi giới, nghĩ răng: "Ta không 
trở về trú xứ này để may y nữa”, người này ở ngoài 
giới may y, khi may xong lại không khéo giữ gìn 
nên bị mất, không có vải để may lại, khi người này 
bị mắt y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Nêu người thọ y Ca-hI-na, may thêm y Tỳ-ba 
là rôi mang y ra khỏi giới, nghĩ răng: MÈ không 
trở về trú xứ này để may y nữa”, người này ở ngoài 
giới may y, lúc may hay chưa may mà nghĩ răng: 
"Ta nên trở về chỗ cũ từ từ may", nhưng trải qua 
thời gian lâu vẫn chưa may xong, khi người này 
để quá thời hạn thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na, may thêm y Tỳy-Ba 
là rồi mang y ra khỏi ĐIỚI, nghĩ răng: "Ta trở vê 
chỗ này đê may y”, khi người này ở ngoài ĐIỚI 
nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên nghĩ răng: "Tăng 
đã xả y Ca-hi-na, ta không nên trở lại nữa", khi 
người này nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na thì gọi là 
xả y Ca-hI-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na, may thêm y Tỳ-Ba 
là rồi mang y ra khỏi ĐIỚI, nghĩ răng: "Ta trở vê 
chỗ này để may y", người này ở ngoài giới may y, 
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lúc may hay chưa may mà nghĩ răng: "Ta nên trở 
về chỗ cũ để xả y Ca-hi-na ", người này trở về 
cùng Tăng xả y Ca-hi-na thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

3. Lại có hai mươi trường hợp xả y Ca-h1-na: 

a. Bốn trường hợp đầu: 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ rằng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa", khi ra khỏi giới rồi lại nghĩ: "Ta không trở 
lại chỗ cũ và cũng không may y nữa”, khi người 
này đi thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ răng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa”, người này ở ngoài giới may y, nghĩ răng: 
“Fa không trở về chỗ cũ nữa", khi người này may 
xong y thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ rằng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa", người này ở ngoài giới may y, khi may xong 
lại không khéo giữ gìn nên bị mât, không có vải 
để may lại, khi người này bị mất y thì gọi là xả y 
Ca-hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ rằng: "Ta không trở về trú xứ này để may y 
nữa”, người này ở ngoài giới may y, lúc may hay 
chưa may mà nghĩ răng: "Ta nên trở về chỗ cũ, từ 
từ may”, nhưng trải qua thời gian lâu vẫn chưa 
may xong, khi người này để quá thời hạn thì gọi 
là xả y Ca-hI-na. 
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b. Bốn trường hợp thứ hai: 

Nêu người thọ y Ca-hI-na mang y ra khỏi giới, 
không có may y cũng không nói Sẽ trỞ về hay 
không trở về. Khi ra khỏi giới nghĩ răng: "Ta sẽ 
không trở về trú xứ này để may y", khi người này 
đi thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
không có may y cũng không nói sẽ trở về hay 
không trở về. Người này ở ngoài giới may y nghĩ 
răng: "Ta sẽ không trở về chỗ cũ để may y", khi 
may xong y thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
không có may y cũng không nói sẽ trở về hay 
không trở vê. Người này Ở ngoài ĐIỚI may y xong, 
không cần thận nên bị mất y và không CÓ Vải may 
lại, khi người này mất y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
không có may y cũng không nói sẽ trở về hay 
không trở vê. Người này lÙ ngoài ĐIỚI may y nghĩ 
răng: "Ta sẽ không trở vê chỗ cũ", ở ngoài giới dù 
may y xong hay chưa xong, từ từ may nhưng lâu 
rôi vẫn may chưa xong, khi người này may quá 
thời hạn thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

C. Bốn trường hợp thứ ba: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ rằng: “Ta sẽ trở về trú xứ này để may y”, khi 
ra khỏi giới rồi lại nghĩ: L8 không trở lại chỗ cũ 
và cũng không may y nữa”, khi người này ởi thì 
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gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở vê trú xứ này để may y nữa", 
người này ở ngoài giới may y, nghĩ răng: "Tạ 
không trở về chỗ cũ may y", khi người này may 
xong y thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y nữa", 
người này ở ngoài giới may y, khi may xong lại 
không khéo giữ gìn nên bị mất, không có vải để 
may lại, khi người này bị mất y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y nữa", 
người này ở ngoài giới may y, lúc may hay chưa 
may mà nghĩ răng: "Ta nên trở về chỗ cũ", từ từ 
may, nhưng trải qua thời gian lâu vẫn chưa may 
xong, khi người này để quá thời hạn thì gọi là xả 
y Ca-hI-na. 

d. Bốn trường hợp thứ tư: 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về chỗ này để may y", khi 
người này ở ngoài giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi- 
na liên nghĩ răng: "Tăng đã xả y Ca-hi-na, ta 
không trở lại chỗ cũ cũng không may y nữa", khi 
người này đi thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi ĐIỚI, 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về chỗ này đê may y", người 


SỐ 1435 - LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 29 927 


này ở ngoài giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên 
ở ngoài giới may y, nghĩ răng: "Ta không trở về 
chỗ cũ may y nữa ", khi người này may y xong thì 
øỌI1 là xả y Ca-h1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về chỗ này để may y", khi 
người này Ở ngoài giới nghe Tăng đã xả y Ca-hI- 
na liền ở ngoài ĐIỚI may y, may y Xong do không 
cần thận nên bị mật y và không, có vải may lại, khi 
người này bị mất y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi ĐIỚI, 
nghĩ rằng: "Ta sẽ trở về chỗ này đề may y", người 
này Ở ngoài giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liền 
ở ngoài giới may y, may y xong phân nảy còn phân 
kia chưa may xong, từ từ may nhưng đã lầu vân 
không xong, nghĩ răng: "Ta nên trở vê chỗ cũ", khi 
người này may y quá thời hạn thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

SỈ Bốn trường hợp thứ năm: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
nghĩ rằng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để May y'”, 
người này ở ngoài giới may y, nghĩ răng: "Ta 
không trở về chỗ cũ nữa", khi người này may xong 
y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
nghĩ rằng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y", 
người này ở ngoài gIỚI may y, may xong lại may 
thêm y Tỳ-Ba là rôi để đó, nghĩ răng: "Y Tỳ-Ba là 
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may xong thì không trở về chỗ kia", khi người này 
may xong y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y Ta khỏi gIỚI, 
nghĩ răng: "Ta trở về chỗ này để may y", khi người 
này ở ngoài giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liền 
nghĩ Tăng. "Tăng đã xả y Ca-hI-na, La không nên 
trở về chỗ cũ cũng không may y nữa", khi người 
nay nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi ĐIỚI, 
nghĩ rằng: "Ta sẽ trở về chỗ này đê may y"”, người 
này ở ngoài giới may y, may xong phân này còn 
phân kia chưa may xong, từ từ may, do chưa xả y 
Ca-hI-na, người này trở về trú XỨ này cùng Tăng 
xả y Ca-hI-na thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

4. Lại có hai mươi trường hợp xả y Ca-h1-na: 

a. Bốn trường hợp đầu: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y", khi ra ngoài giới lại suy 
nghĩ: "Ta không trở về chỗ cũ cũng không may y", 
khi người này đi thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nêu người thọ ` Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y n nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y", người này Ở ngoài gI1ới may 

y nghĩ răng: "”Fa không trở vê chỗ cũ", người này 
khi may xong y thì gọi là xả y Ca-hI1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
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vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may VỲ, người này ở ngoài gIỚI may 
y, may Xong vì không cân thận nên bị mật Vy và 
không có vải may lại, người nảy khi bị mất y gọi 
là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y s nghĩ rằng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y”, người này Ở ngoài giới may 
y, may xong phân này còn phân kia chưa may 
xong, từ từ may nhưng đã lâu vân chưa may xong 
liên suy nghĩ: "Ta nên trở về chỗ cũ", người nay 
khi may y quá thời hạn thì gọi là xả y Ca- hI-na. 

b,c,d. Bốn trường hợp thứ hai, ba, bốn: là 
không lo liệu, sẽ trở về và nghe Tăng xả y rồi cũng 
giông như trường hợp trên đã nói. 

SỐ Bốn trường hợp thứ năm: 

Nếu người thọ l Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: "Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y”, người này ở ngoài giới may y 
và nghĩ răng: "Ta không trở vê chỗ cũ", khi người 
nảy may xong y thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y ¬ nghĩ rằng: "Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y", người nảy ở ngoài giới may M 
may y xong lại may thêm y Tỳ-ba là, may sắp 
xong, để lại đó nghĩ Tăng: "Y Ty-ba là may Xong 
thì không trở vê chỗ kia", khi người này may y 
xong thì gọi là xả y Ca-hI-na. 
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Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y ¬ nghĩ rằng: "Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y", người này ở ngoài giới may y, 
khi nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên suy nghĩ: 
"Tăng đã xả y Ca-hi-na thì ta không trở về chỗ cũ 
nữa cũng không may y”, người này khi nghe Tăng 
đã xả y thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta sẽ trở vê trú 
xứ này để may y", người nảy ở ngoài giới may y, 
may xong phân này còn phân kia chưa may xong, 
từ từ may, vì chưa xả y Ca-hi-na nên trở về cùng 
Tăng xả y Ca-hI-na, người nay khi cùng Tăng xả 
y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

5. Lại có hai mươi trường hợp xả y Ca-hi-na: 

a. Bốn trường hợp đầu: 

Nếu người thọ ý Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y vì điều mong câu lại không 
được, không phải mong cầu mà được". Người này 
ra khỏi gI1ới rôi nghĩ răng: "Ta không trở về chỗ cũ 
cũng không may y”, người này khi đi gọi là xả y 
Ca-hI-na. 

Nếu người thọ : Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại không 
được, không phải mong cầu mà được”. Người này 
ở ngoài giới may y, nghĩ răng: "Ta không trở về 
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chỗ cũ nữa", người này khi may y xong thì gọi là 
xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ ì Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại không 
được, không phải mong câu mà được". Người này 
Ở ngoài giới may y, may Xong không cân thận nên 
bị mất y, người này khi bị mất y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

Nếu người thọ ` Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại không 
được, không phải mong câu mà được". Người này 
ở ngoài giới may y, may xong phần này còn phân 
kia chưa may xong, từ từ may nhưng đã lâu vẫn 
chưa xong liền suy nghĩ: "Ta sẽ trở về chỗ cũ" 
người này khi may y quá thời hạn thì gọi là xả ÿ 
Ca-hI-na. 

b,c,d. Bốn trường hợp thứ hai, ba, bốn: là 
không lo liệu, sẽ trở vê và nghe Tăng xả y rồi cũng 
giông như trường hợp trên đã nói. 

e. Bốn trường hợp thứ năm: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y, vì điều mong câu lại không được, 
không phải mong câu mà được”. Người này Ở 
biêa ĐIỚI may Y, nghĩ rằng: "Ta không trở về chỗ 

', người này khi may y xong thì gọi là xả y Ca- 
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hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi- -na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y, vì điều mong câu lại không được, 
không phải mong câu mà được". Người này ở 
ngoài giới may y, may xong lại may thêm y T-ba 
là, may sắp xong, để lại đó nghĩ răng: "VY Ty-ba là 
xong thì không trở về chỗ cũ", người này khi may 
xong thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ : Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y, vì điều mong câu lại không được, 
không phải mong cầu mà được". Người này ở 
ngoài giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liền suy 
nghĩ: "Tăng đã xả y Ca-hi-na, ta không trở về chỗ 
cũ nữa, cũng không may y”, người này khi nghe 
Tăng đã xả y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ : Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y, vì điều mong câu lại không được, 
không phải mong câu mà được". Người này Ở 
ngoài gØIới may y, may xong phân này còn phân 
kia chưa may xong, từ từ may, vì chưa xả y Ca-hI- 
na nên trở vê chỗ này cùng Tăng xả y Ca-hi-na. 
Người này khi cùng Tăng xả y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

6. Lại có hai mươi trường hợp xả y Ca-hI-na: 

a. Bốn trường hợp đầu: 
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Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: “Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì dứt mong cầu, không phải 
mong câu mà được”. Người này ra khỏi giới nghĩ 
răng: "Ta không trở về chỗ cũ cũng không may y", 
khi người này đi thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: “Ta không trở vê 
trú xứ này để may y, vì dứt mong cầu, không phải 
mong câu mà được”. Người này ở ngoài gØ1ới may 
y, nghĩ răng: "Ta không trở về chỗ cũ", khi người 
nảy may xong y thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: “Ta không trở về 
trú xứ này đề may y, vì dứt mong cầu, không phải 
mong câu mà được". Người này ở ngoài giới may 
y, may xong không cân thận làm mât y và không 
có vải may lại, khi người này làm mất y thì gọi là 
xả y Ca-hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở vê 
trú xứ này để may y, vì dứt mong cầu, không phải 
mong câu mà được”. Người này ở ngoài gØ1ới may 
y, may xong phân này còn phân kia chưa may 
xong, từ từ may nhưng đã lâu vẫn chưa xong, nghĩ 
răng: "Ta sẽ trở về chỗ cũ", khi người này may y 
quá thời hạn thì gọi là xả y Ca- hI-na. 

b,c,d. Bốn trường hợp thứ hai, ba, bốn: là 
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không lo liệu, sẽ trở về và nghe Tăng xả y rôi cũng 
giông như trường hợp trên đã nói. 

e. Bốn trường hợp thứ năm: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: “Ta sẽ trở về trú 
xứ này đề may ÿ, vì dứt mong câu, không phải 
mong cầu mà được". Người này ở ngoài giới may 
y, nghĩ răng: "Ta không trở về chỗ cũ", khi người 
nảy may xong y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: "Ta sẽ trở vê trú 
xứ này đề may ÿ, vì dứt mong cầu, không phải 
mong câu mà được". Người này ở ngoàải giới may 
y, may thêm y Tỳ-ba là, may sắp xong, để lại đó 
nghĩ rằng: "Y Tỳ-ba là xong thì ta không trở về 
chỗ kia", khi người này may xong y thì gọi là xả y 
Ca-hI-na. 

Nếu người thọ ỳ Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: “Ta sẽ trở về trủ 
xứ này đề may y, vì dứt mong câu, không phải 
mong câu mà được". Người này ở ngoài giới may 

y nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên nghĩ: "Tăng đã 
xả y Ca-hi-na, ta không trở về chỗ cũ cũng không 
may y nữa”, khi người này nghe Tăng đã xả y thì 
gọi là xả y Ca-h1-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi- -na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: “Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y, vì dứt mong câu, không phải 
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mong câu mà được". Người này ở ngoài giới may 
y, may xong phân này còn phân kia chưa may 
xong, từ từ may, vì chưa xả y Ca-hi-na nên trở về 
chỗ này cùng Tăng xả y Ca-hi-na, khi người này 
cùng Tăng xả y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

6. Lại có hai mươi trường hợp xả y Ca-hi-na: 

a. Bốn trường hợp đầu: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì điều mong cầu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng”. Người này ra khỏi 
giới nghĩ răng: của không trở về chỗ cũ cũng 
không may y nữa”, khi người này đi thì gọi là xả 
y Ca-hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng”. Người này Ở 
lo) ĐIỚI may y, nghĩ răng: “Ta không trở về chỗ 

', khi người này may xong y thì gọi là xả y Ca- 
tng 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng". Người nảy ở 
ngoài giới may y, may xong không cân thận làm 
mât y, khi người này làm mật y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 
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Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ răng: "Ta không trở về 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng”. Người này ở 
ngoài giới may y, may xong phân này còn phân 
kia chưa xong, từ từ may nhưng đã lâu vẫn chưa 
may xong, nghĩ răng: "Ta sẽ trở về chỗ cũ", khi 
người này may y quá thời hạn thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

b,c,d. Bốn trường hợp thứ hai, ba, bốn: là 
không lo liệu, sẽ trở vê và nghe Tăng xả y rồi cũng 
giông như trường hợp trên đã nói. 

= Bốn trường hợp thứ năm: 

Nếu người thọ y Ca-hi- -na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: “Ta sẽ trở vệ trú 
xứ này để may y, vì điều mong cầu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng". Người này ở 
ngoài giới may y nghĩ răng: "Ta không trở về chỗ 
cũ”, khi người này may xong y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: "Ta sẽ trở vê trú 
xứ này để may y, vì điều mong cầu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng". Người này ở 
ngoài giới may y, may y xong, may thêm y Tỳ-ba 
là, may sắp xong, để lại đó nghĩ răng: "Y Tỳ-ba là 
xong thì ta không trở về chỗ kia", khi người này 
may xong y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 
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Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: “Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y, vì điều mong cầu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng”. Người này ở 
ngoài giới may y nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên 
nghĩ: "Tăng đã xả y Ca-hi-na, ta không trở về chỗ 
cũ cũng không may y nữa", khi người này nghe 
Tăng đã xả y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ ; Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được y nên nghĩ rằng: “Ta sẽ trở về trú 
xứ này để may y, vì điều mong cầu tuy không 
được nhưng không tuyệt vọng". Người này ở 
ngoài gIới may y, may xong phân này còn phân 
kia chưa may xong, từ từ may, vì chưa xả y Ca-hI- 
na nên trở về chỗ kia cùng Tăng xả y Ca-hI-na, khi 
người này cùng Tăng xả y thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

7. Lại có hai mươi trường hợp xả y Ca-hi-na: 

a. Bốn trường hợp đầu: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: "Ta không 
trở về trú xứ này để may Y, vì điều mong câu lại 
không được, tuy siêng câu mong được nhưng vẫn 
tuyệt vọng”. dNgười này ra khỏi giới nghĩ răng: "Ta 
không trở vê chỗ cũ cũng không may y nữa", khi 
người này đi thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: "Ta không 
trở về trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại 
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không được, tuy siêng cầu mong được nhưng vẫn 
tuyệt vọng”. Người này Ở ngoài ĐIỚI may y nghĩ 
răng: "Ta không trở về chỗ cũ", khi người này may 
y xong thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: "Ta không 
trở về trú xứ này để may y, vì điều mong cầu lại 
không được, tuy siêng câu mong được nhưng vẫn 
tuyệt vọng”. Người này ở ngoài gø1ới may y, may 
y xong không cân thận làm mất y, khi người này 
làm mất y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi giới, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: "Ta không 
trở về trú xứ này để may y, vì điều mong cầu lại 
không được, tuy siêng câu mong được nhưng vẫn 
tuyệt vọng”. Người này ở ngoài ØIỚới may ÿy, may 
xong phân này còn phân kia chưa may xong, từ từ 
may nhưng đã lâu vân chưa xong, nghĩ răng: "Ta 
sẽ trở vê chỗ cũ", khi người này may y quá thời 
hạn thì gọi là xả ÿ Ca-hI-na. 

b,c,d. Bốn trường hợp thứ hai, ba, bốn: là 
không lo liệu, sẽ trở về và nghe Tăng xả y rồi cũng 
giông như trường hợp trên đã nói. 

SỈ Bốn trường hợp thứ năm: 

Nếu người thọ _y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: "Ta sẽ trở vê 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại không 
được, tuy siêng câu mong được nhưng vẫn tuyệt 
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vọng”. Người này lÙ ngoài ĐIỚI may y nghĩ rằng: 
"Ta không trở về chỗ cũ", khi người này may xong 
y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: “Ta sẽ trở vê 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại không 
được, tuy siêng câu mong được nhưng vẫn tuyệt 
vọng”. Người này ở ngoài giới may y, may xong 
y, may thêm y Tỳ-ba là, may sắp xong, đê lại đó 
nghĩ răng: "Y Tỷ- -ba là xong thì không trở về chỗ 
kia", khi người này may xong y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

Nếu người thọ _y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: “Ta sẽ trở vê 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại không 
được, tuy siêng câu mong được những vẫn tuyệt 
vọng”. Người này ở ngoài giới may y nghe Tăng 
đã xả y Ca-hI-na liên nghĩ: "Tăng đã xả y Ca- nh 
na, ta không trở về chỗ cũ cũng không may Y nữa", 
khi người này nghe tăng đã xả y thì gọi là xả y Ca- 
hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi gIỚI, 
vì mong được nhiêu y nên nghĩ răng: “Ta sẽ trở vê 
trú xứ này để may y, vì điều mong câu lại không 
được, tuy siêng câu mong được nhưng vẫn tuyệt 
VỌNg”. Người này ở ngoàải giới may y, may xong 
phân này còn phân kia chưa may XOng, từ từ may, 
vì chưa xả y Ca-hi-na nên trở vê chỗ kia cùng 
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Tăng xả y Ca-hI-na, khi người này cùng Tăng xả 
y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

ö. Lại có mười hai trường hợp xả y Ca-hi-na: 

Một là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra 
khỏi gIỚI, vì cắt may không đủ nên nghĩ Tăng: "Ta 
sẽ trở về trú xứ này để may y". Người này ra khỏi 
gIỚI nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây", sau đó lại nghĩ: “Ta không 
trở về chỗ cũ cũng không may y nữa", khi người 
này đi thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Hai là nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi 
giới, vì cắt may không đủ nên nghĩ răng: "Ta sẽ 
trở về trú xứ này để may y". Người này ở ngoài 
giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây", sau đó lại nhờ người khác 
may Y, nghĩ rằng: "Ta không trở về chỗ cũ mà ở 
ngoài giới may y”, khi người này may xong y thì 
gọi là xả y Ca-hi-na. 

Ba là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi 
ĐIỚI, VÌ cắt may không đủ ¬ nghĩ răng: "Ta sẽ 
trở về trú xứ này để may y". Người này ở ngoài 
giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây", sau đó ở ngoải giới may ÿ, 
may xong y không cần thận làm mất y và không 
có may may lại, khi người này làm mất y thì gọi 
là xả y Ca-hI-na. 

Bốn là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra 
khỏi giới, vì cắt may không đủ nên nghĩ răng: "Ta 
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sẽ trở về trú xứ này để may y". Người này ở ngoài 

giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 

sẽ cắt may cho thây", sau đó lại nhờ người khác 

may y, may xong phần này còn phân kia chưa may 

xong, từ từ may nhưng đã lầu vận chưa may xong, 

liền nghĩ: "Ta sẽ trở vê chỗ cũ", khi người này may 
y quá thời hạn thì gọi là xả y Ca- hi-na. 

Năm là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra 
khỏi gIỚI, vì cất may không đủ nên nghĩ răng: "Ta 
sẽ trở vê trú xứ này để may y”. Người này Ở Trgoài 
giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây" „ khi ở ngoài giới nghe lãng 
đã xả y Ca-hi-na liền nghĩ: "Ta không trở về chỗ 
cũ cũng không may y nữa”, khi người này đi thì 
gọi là xả y Ca-hi-na. 

Sáu là nêu người thọ y Ca-hi-na mang y ra khỏi 
giới, vì cắt may không đủ nên nghĩ răng: "Ta sẽ 
trở về trú xứ này để may y". Người này ở ngoài 
giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây" „ khi ở ngoài giới nghe Jãng 
đã xã y Ca-hi-na liên nghĩ: "Ta không trở về chỗ 
cũ”, người này ở ngoài giới may y, khi may xong 
y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Bảy là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra 
khỏi gIỚI, vì cất may không đủ nên nghĩ răng: "Ta 
sẽ trở về trú xứ này để may y”. Người này ở ngoài 
giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây", khi ở ngoài giới nghe Tăng 
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đã xả y Ca-hi-na liền ở ngoài ĐIỚI may y, may 
XOng y không cần thận nên làm mật y và không có 
vải may lại, khi người này làm mất y thì gọi là xả 
y Ca-hI-na. 

Tám là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra 
khỏi gIỚI, vì cắt may không đủ nên nghĩ răng: "Ta 
sẽ trở vê trú xứ này để may y”. Người này ở ngoài 
giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây" › KhI Ở ngoài giới nghe Tăng 
đã xả y Ca-hi-na liền ở ngoài giới may y, may 
xong phân này còn phân kia chưa may xong, từ từ 
may nhưng đã lâu vẫn chưa may xong, khi người 
này may y quá thời hạn thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Chín là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra 
khỏi gIỚI, vì cất may không đủ nên nghĩ răng: "Ta 
sẽ trở vê trú xứ này để may y”. Người này ở ngoài 
gIớI nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thây" , Khi ở ngoài ĐIỚI may y nghĩ 
¬ "Ta không trở về chỗ cũ mà ở ngoài ØIỚI may 

', khi người này may xong y thì gọi là xả y Ca- 
n. 

Mười là nếu người thọ y Ca-hi-na mang y ra 
khỏi gIỚI, vì cất may không đủ nên nghĩ răng: "Ta 
sẽ trở vê trú xứ này để mà y”. Người này ở ngoài 
giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, tôi 
sẽ cắt may cho thầy", sau đó nhờ người khác may 
y, may xong y, may thêm y Tỳ-ba là, may sắp 
xong, để lại đó nghĩ răng: "Y Tỳ-ba là xong thì 
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không trở về chỗ cũ", khi người này may xong y 
thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Mười một là nêu người thọ y Ca-hi-na mang y 
ra khỏi giới, vì cắt may không đủ ¬ nghĩ răng: 
"Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". Người này Ở 
ngoài giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, 
tôi sẽ căt may cho thây" „ Khi ở ngoài giới nghe 
Tăng đã xả y Ca-hi-na liên nghĩ: "Tăng đã xả y 
Ca-hi-na, ta không trở lại chỗ cũ cũng không may 
y nữa", khi người này nghe Tăng đã xả y thì gọi là 
xả y Ca-hI-na. 

Mười hai là nêu người thọ y Ca-hi-na mang y 
ra khỏi giới, vì cắt may không đủ BI nghĩ răng: 
"Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". Người này Ở 
ngoài giới nói với người khác: "Hãy mang vải đến, 
tôi sẽ cắt may cho thây" ,„ khi ở ngoài g1ới may y, 
may xong phân này còn phần kia chưa may xong 
lại trở về trú xứ cùng tăng xả y Ca-h1I-na, khi người 
nảy cùng Tăng xả y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

9. Lại có mười hai trường hợp xả y Ca-hI-na: 

Một là nếu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ- -ba là, 
mang y ra khỏi gIỚI, vì cắt may không đủ ¬ nghĩ 
răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". Người 
này ra khỏi giới nói với người khác: "Hãy mang 
vải đến, tôi sẽ căt may cho thầy", sau đó lại nghĩ: 
"Ta không trở về chỗ cũ cũng không may y nữa", 
khi người này ởi thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Hai là nếu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ-ba là, 
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mang y ra khỏi gIỚI, vì cắt may không đủ n nghĩ 
răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". Người 
này ở ngoài giới nói với người khác: "Hãy mang 
vải đến, tôi sẽ căt may cho thây", sau đó lại nhờ 
người khác may y, nghĩ răng: "Ta không trở về 
chỗ cũ mà ở ngoài giới may y", khi người này may 
xong y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Ba là nêu người thọ y Ca-hI-na và y Tỳ-ba-la, 
mang y ra khỏi giới, vì cắt may không đủ nên nghĩ 
răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". Người 
này ở ngoài giới nói với người khác: "Hãy mang 
vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây”, sau đó ở ngoài 
giới may y, may xong y không cần thận làm mắt 
và không có may may lại, khi người này làm mât 
y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Bồn là nêu người thọ Bj Ca-hi-na và y Tỳ-ba- 
la, mang y ra khỏi giới, vì cắt may không đủ nên 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". 
Người này ở ngoài giới nói với người khác: "Hãy 
mang vải đến, tôi sẽ cắt may cho thầy", sau đó lại 
nhờ người khác may y, may xong phân này còn 
phân kia chưa may xong, từ từ may nhưng đã lâu 
văn chưa may xong, liên nghĩ: "Ta sẽ trở về chỗ 

', khi người này may y quá thời hạn thì gọi là 
xả Ni Ca-hi-na. 

Năm là nếu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ-ba- 
la, mang y ra khỏi giới, vì cắt may không đủ nên 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". 
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Người này ở ngoài giới nói với người khác: Hãy 
mang vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây" › Khi ở ngoải 
giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên nghĩ. "Ta 
không trở vê chỗ cũ cũng không may y nữa", khi 
người này đi thì gọi là xả y Ca-h1-na. 

Sáu là nếu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ-ba-la, 
mang y ra khỏi gIỚI, VÌ cất may không đủ ch, nghĩ 
răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". Người 
này ở ngoài giới nói với người khác: "Hãy mang 
vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây", khi ở ngoài ĐIỚI 
nghe lăng đã xả y Ca-hI-na liên nghĩ: “Ta không 
trở vê chỗ cũ", người này ở ngoài giới may y, khi 
may xong y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Bảy là nêu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ- ba-la, 
mang y ra khỏi gIỚI, VÌ cất may không đủ nên nghĩ 
răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". Người 
này ở ngoài giới nói với người khác: "Hãy mang 
vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây", khi ở ngoài ĐIỚI 
nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên ở ngoàải giới may 
y, may Xong y không cân thận nên làm mất Vy và 
không có vải may lại, khi người này làm mất y thì 
øọI1 là xả y Ca-h1-na. 

Tám là nêu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ-ba- 
la, mang y ra khỏi giới, vì cắt may không đủ nên 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". 
Người này ở ngoài giới nói với người khác: Hãy 
mang vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây", khi ở ngoài 
giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên ở ngoài giới 
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may y, may xong phần này còn phân kia chưa may 
xong, từ từ may nhưng đã lâu vẫn chưa may xong, 
khi người này may y quá thời hạn thì gọi là xả y 
Ca-hI-na. 

Chín là nêu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ-ba- 
la, mang y ra khỏi giới, vì cắt may không đủ nên 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". 
Người này Ở ngoài giới nói với người khác: Hãy 
mang vải đến, tôi Sẽ cắt may cho thầy" , Khi ở ngoài 
ĐIỚI may y nghĩ rằng: "Ta không trở về chỗ cũ mà 
Ở ngoài g1ới may y”, khi người này may xong y thì 
gọi là xả y Ca-hi-na. 

Mười là nếu người thọ y Ca-hi-na và y Tỳ-ba- 
la, mang y ra khỏi giới, vì cắt may không đủ nên 
nghĩ răng: "Ta sẽ trở về trú xứ này để may y". 
Người này Ở ngoài giới nói với người khác: "Hãy 
mang vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây", sau đó nhờ 
người khác may y, may xong y, may. thêm y Ty- 
ba là, may sắp xong, để lại đó nghĩ răng: "Y lo 
ba là xong thì không trở về chỗ cũ", khi người này 
may xong y thì gọI là xả h Ca-hI-na. 

Mười một là nêu người thọ y Ca-hi-na và y TỲ- 
ba-la, mang y ra khỏi gIỚI, vì cắt may không đủ 
nên nghĩ răng: "Fa sẽ trở vê trú xứ này để may y". 
Người này Ở ngoài giới nói với người khác: Hãy 
mang vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây" „ khi ở ngoài 
giới nghe Tăng đã xả y Ca-hi-na liên nghĩ: "Tăng 
đã xả y Ca-hi-na, ta không trở lại chỗ cũ cũng 
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không may y nữa", khi người này nghe Tăng đã xả 
y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Mười hai là nêu người thọ ỹ Ca-hi-na và y Tỳ- 
ba-la, mang y ra khỏi gIỚI, vì cắt may không đủ 
nên nghĩ răng: "Ta sẽ trở vê trú xứ này để may y". 
Người này ở ngoài giới nói với người khác: Hãy 
mang vải đến, tôi sẽ cắt may cho thây”, khi ở ngoài 
giới may y, may xong phân này còn phần kia chưa 
may xong lại trở về trú xứ cùng tăng xả y Ca-hi- 
na, khi người này cùng Tăng xả y thì gọi là xả y 
Ca-hI-na. 

10. Lại có mười trường hợp xả y Ca-h1-na: 

a. Năm trường hợp đầu: 

Nếu người thọ Mi Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới với tâm an ồn nghĩ răng: "Ta 
sẽ đên trú xứ .......... , nêu trú xứ này hoặc trú xứ 
kia được an lạc th ta sẽ ở lại, nêu không được an 
lạc thì ta sẽ trở vệ" „ khi ra khỏi giới liền suy nghĩ: 
"Ta không trở về chỗ cũ”, khi người này đi thì gọi 
là xả y Ca-hi-na. 

Nêu người thọ š Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới với tâm an ồn nghĩ răng: "Ta 
sẽ đên trú xứ .......... , nêu trú xứ này hoặc trú xứ 
kia được an lạc thì ta sẽ ở lại, nếu không được an 
lạc thì ta sẽ trở về", khi ra khỏi giới liên suy nghĩ: 
"Ta không đến trú. xử này hoặc trú xứ kia, cũng 
không trở về chỗ cũ", khi người này đi thì gọi là 
xả y Ca-hI-na. 
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Nếu người thọ MI Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới với tâm an ồn nghĩ răng: "Ta 
sẽ đên trú xứ .......... , nêu trú xứ này hoặc trú xứ 
kia được an lạc th ta sẽ ở lại, nêu không được an 
lạc thì ta sẽ trở về", người này ở ngoài g ĐIỚI không 
đến trú xứ kia cũng không trở về chỗ cũ mà ở 
ngoài giới rât lâu, khi người này ở ngoài giới lâu 
quá thời hạn thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới với tâm an ồn nghĩ răng: "Ta 
sẽ đên trú xứ .......... , nếu trú xứ này hoặc trú xứ 
kia được an lạc thì ta sẽ ở lại, nêu không được an 
lạc thì ta sẽ trở về", khi ở ngoài giới nghe Tăng đã 
xả y Ca-hI-na liên suy nghĩ: "Tăng đã xả y Ca-hi- 
na, ta không trở vê chô cũ, cũng không đên trú xứ 
kia", khi người nay nghe Tăng đã xả y thì gọi là 
xả y Ca-hI-na. 

Nếu người thọ i Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới với tâm an ồn nghĩ răng: "Ta 
sẽ đên trú xứ .......... , nêu trú xứ nảy hoặc trú xứ 
kia được an lạc th ta sẽ ở lại, nêu không được an 
lạc thì ta sẽ trở về", khi ở ngoài giới người này đến 
trú xứ kia hoặc không đến, vì chưa xả y Ca-hi-na 
nên trở về trú xứ này cùng tăng xả y Ca-hi-na, khi 
người này cùng Tăng xả y thì gọi là xả y Ca-hi-na. 

b. Năm trường hợp kế: 

Nếu người thọ y Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới nghĩ rằng: "Ta được bạn thì 
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sẽ đến chỗ này hoặc chỗ kia, nêu không được ban 
sẽ trở về", khi ra khỏi giới liền suy nghĩ: "Ta 
không trở về chỗ cũ", khi người này đi thì gọi là 
xả y Ca-hI-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới nghĩ rằng: "Ta được bạn thì sẽ 
đến chỗ này hoặc chỗ kia, nêu không được ban sẽ 
trở vê", khi ra khỏi giới liên suy nghĩ: "Ta không 
đến chỗ này, chỗ kia cũng không trở về chỗ cũ", 
khi người này ởi thì gọi là xả y Ca-hI-na. 

Nêu người thọ y Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới nghĩ răng: "Ta được bạn thì sẽ 
đến chỗ này hoặc chỗ kia, nêu không được ban sẽ 
trở về", người này ở ngoài ĐIỚI không đến chỗ này, 
chỗ kia cũng không trở vê chỗ cũ mà ở ngoài ĐIỚI 
rất lâu, khi người này ở ngoài giới lâu quá thời hạn 
thì gọi là xả M Ca-hi-na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới nghĩ răng: "Ta được bạn thì sẽ 
đến chỗ này hoặc chỗ kia, nêu không được ban sẽ 
trở vê", người nảy ở ngoài ĐIỚI nghe Tăng đã xả y 
Ca-hI-na liên suy nghĩ: "Tăng đã xả y Ca-hi-na, ta 
không trở về chỗ cũ cũng không đến chỗ kia", khi 
người này nghe Tăng đã xả y thì gọi là xả y Ca-hI- 
na. 

Nếu người thọ y Ca-hi-na sau khi may y xong, 
mang y ra khỏi giới nghĩ răng: "Ta được bạn thì sẽ 
đến chỗ này hoặc chỗ kia, nêu không được ban sẽ 
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trở về", người này ở ngoài giới hoặc đến chỗ kia 
hoặc không đến, vì chưa xả y Ca-hi-na nên trở về 
chỗ cũ cùng Tăng xả y Ca-hi-na, khi người này 
cùng Tăng xả y thì gọi là xả y Ca-hI-na. 


1] 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 30 


PHÁP CÂU XÁ DI THỨ HAI 

Phật tại nước Câu-xá-di (Câu-diệm-d1), lúc đó 
có một Ty-kheo phạm tội nên sám hồi, các Tỳ- 
kheo thương xót muốn người này được lợi ích an 
lạc nên nói tội và bảo như pháp sám hồi. Tỳ-kheo 
này nói: "Tôi không biết mình đã phạm tội, đã 
không biết thì thấy tội gì mà sám hối", các Tỳ- 
kheo suy nghĩ: _Tỷ-kheo này không nghe lời 
chánh, chúng ta nên tác pháp yết ma Bât- kiến- 
tấn", nghĩ rôi liên tác pháp yết ma Bắt-kiến-tẫn 
cho Tỳ-kheo này. Ty-kheo Tây ưa thích trì giới, có 
tàm quý, quen biết nhiêu và có nhiêu thế lực, được 
nhiêu ủng hộ. Ở bốn phía chung quanh trú xứ có 
nhiêu Ty-kheo quen thân nên Ty-kheo này saI sứ 
đến nói với họ răng: "Tôi không có tội, các Ty- 
kheo kia lại không như pháp yết ma tẫn tôi, yết ma 
tẫn này nên phá, các thây hãy tụ họp đến giúp tôI". 
Các T-kheo này liên tụ họp đồng đủ muôn dứt 
diệt việc này, Iỳ-kheo bị tẫn nÓI VỚI Các ly -kheo 
này rằng: "Tôi không có tội... yết ma tẫn này nên 
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phá", các Tỳ-kheo này nghe rÔi không nhẫn nối 
nên chuyên nói với nhau: "Tỳ-kheo này thật không 
có tội, Tăng đã không như pháp, miên cưỡng tác 
pháp yết ma Bắất- kiên- tẫn cho Tỳ-kheo này, việc 
này nên phá”, nói rôi quyết định tùy thuận Tỳ- 
kheo bị tân và cùng các Tỳ-kheo tác pháp yết ma 
tẫn chồng trái nhau. Do nhân duyên này phát sanh 
tranh cải khiến Tăng bị phá, Tăng tranh cải, Tăng 
chia rẽ, bất đông, chia thành hai bộ Tăng. Bộ này 
nói: "Ty-kheo này có tội", Bộ kia nói: "Ty-kheo 
này không có tội"; Bộ này nói là như pháp tẫn, Bộ 
kia nói là không như pháp tấn; Bô nảy nói: "Tãn 
không như pháp nên phá", Bộ kia nói: "Tãn như 
pháp không nên phá", cứ như thế tranh cãi mãi 
không dứt khiến Tăng bị phá làm hai bộ. Các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo Ty-kheo 
bị tẫn và các Tỳ-kheo tùy thuận đi ra xa một chút 
rôi nói với các Tỳ-kheo tác yết ma tẫn rằng: "Nếu 
sự việc không có nhân duyên căn cứ và người kia 
không tự thú thì các thây không nên tác pháp yết 
ma tẫn, vì sao, vì có Tỳ-kheo phạm tội nên sám 
hối, các Tỳ-kheo thương xót muôn người này 
được lợi ích an lạc nên nói tội và bảo như pháp 
sám hồi; nhưng người này ưa thích trì giới, có tàm 
quý, quen biết nhiều và có nhiêu thê lực, được 
nhiêu ủng hộ thì Tăng nên suy xét trước, Tiểu có 
năm pháp thì không nên tác pháp vết ma tấn. Suy 
xét như sau: "Nêu chúng ta tác pháp yết ma Bắt- 
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kiến-tẫn cho Tỳ-kheo này thì không cùng thuyết 
giới và Tăng yết ma, không cùng thọ thực Đát-bát- 
na, không cùng ngọ trai, không theo Thượng tòa 
làm lễ, nghĩnh đón và tiễn đưa. Do nhân duyên này 
sẽ phát sanh tranh cải khiến tăng bị phá, Tăng 
tranh cải, Tăng chia rẽ, bất đồng”, Lại nữa, nêu có 
Ty-kheo phạm tội nên sám hối, các Tỳ-kheo 
thương xót muỗn người này được lợi ích an lạc 
nên nói tội và bảo như pháp sám hồi; người này 
ưa thích trì giới, có tàm quý nhưng quen biết ít, 
không có thế lực lớn, không được nhiêu người ủng 
hộ, bôn phía chung quanh trú xứ ít người quen biệt 
để cùng nói chuyện và cùng làm việc chung thì 
Tăng nên suy xét nêu có năm pháp thì nên tác pháp 
yết ma tẫn. Suy xét như sau: "Nếu chúng ta tác 
pháp yết ma tẫn cho Tỳ-kheo này... tiễn đưa. Do 
nhân duyên này trong tăng không phát sanh tranh 
cải, Tăng hòa hợp, không tranh cải, không chia rẽ, 
không bất đông". Phật dạy bảo xong rôi liên bảo 
các Ty-kheo tác yết ma tẫn đi ra xa một chút rôi 
bảo 1ỷ-kheo bị tẫn và các 1ỷ-kheo tùy thuận 
người bị tẫn đến, nói với họ răng: "Các thây chớ 
tùy thuận người phạm tội mà không tự thây tội, vì 
sao, vì có Tỳ-kheo phạm tội nên sám hối, các Tỳ- 
kheo thương xót muôn người này được lợi ích an 
lạc nên nói tội và bảo như pháp sám hỗi. Ty-kheo 
phạm tội nên tư duy năm pháp để như pháp thấy 
tội như sau: Nêu ta không như pháp thấy tội này 
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thì Tăng sẽ làm yết ma Bất-kiến-tẫn cho ta, ta 
không được cùng Tăng thuyết giới và tăng yết ma, 
không được cùng thọ thực Đát-bát-na, không được 
cùng ngọ trai thực, không được theo Thượng tòa 
làm lễ, nghĩnh đón và tiễn đưa. Vì sao, vì các Tỷ- 
kheo ưa thích trì giới, có tàm quý không thể vì ta 
mà tùy ái hành, tùy sân hành, tùy bố hành, tùy si 
hành". 

Phật tại nước Câu-xá-dI, lúc đó các Ty-kheo 
tác pháp yết ma tẫn nước Câu-xá-di liền ở trong 
nội giới thuyết giới và Tăng yết ma, theo pháp yết 
ma mà Phật đã cho làm; các Tỳ-khco tùy thuận 
người bị tẫn và Ty-kheo bị tẫn ra ngoài giới thuyết 
giới và Tăng yết ma, theo pháp yết ma mà Phật đã 
cho làm. Các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo tủy thuận người bị tẫn và 
Ty-kheo bị tẫn đi ra xa một chút rôi hỏi các Ty- 
kheo tác yết ma tẫn răng: "Các thây thật đã ở trong 
nội giới thuyết giới và Tăng yết ma, theo pháp yết 
ma mà Phật đã cho làm, phải không”, đáp: “Thật 
đã làm thưa Thê tôn", Phật nói: "Hay thay, nếu các 
thây cùng với các Tỳ-kheo tùy thuận người bị tẫn 
và Ty-kheo bị tẫn ở trong nỘI giới để thuyết giới 
và Tăng yết ma, theo pháp yêt ma mà Phật đã cho 
làm, thì các yết ma này đều gọi là phi pháp. Vì sao, 
VÌ các thây cùng với họ khác biệt nhau, các thây 
không thê cùng họ ở chung và cọng sự. Nếu họ 
cùng các thầy ở trong nội giới để thuyết giới và 
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Tăng yết ma, theo pháp yết ma mà Phật đã cho 
làm, thì các yết ma này cũng gọi là phi pháp. Vì 
sao, vì họ cùng các thây khác biệt nhau, họ không 
thể cùng các thây ở chung và cọng sự. Có hai loại 
Không ở chung (Bắt cọng trụ): 

Một là bản thân Ty-kheo tự làm pháp Không ở 
chung (phạm tội Bắt cọng trụ). 

Hai là Tăng hòa hợp như pháp cùng tác pháp 
yết ma Không ở chung (yết ma tẫn). 

Lại có hai loại yết ma Ở chung: 

Một là bản thân Tỳ-kheo tự làm pháp Ở chung 
(không phạm tội Bất cọng trụ). 

Hai là Tăng hòa hợp như pháp cùng làm yết 
ma Ở chung (tác pháp giải tân cho được cùng 
thuyết giới và tăng yết ma). 

Nếu Tỳ-kheo bị khô-thiết (bị trị phạt) tấn liền 
bỏ bộ Tăng kia vào trong bộ Tăng này thì nên cho 
ở chung; nêu bị cho yết ma y-chỉ, yết ma khu-xuất, 
yết ma hạ-ý mà bỏ bộ chúng kia vào trong bộ 
chúng này thì nên cho ở chung. Nêu người bị tẫn, 
chiết phục, hạ-ý ra ngoài giới được chúng khác 
cho giải tẫn, thì người này được ở chung với chúng 
đã giải tấn đó". 

Lúc đó Phật bảo các Tỷ-kheo tác yết ma tẫn đi 
ra xa một chút rôi kêu các T-kheo tùy thuận 
người bị tẫn và Tỳ-khco bị tẫn đến hỏi: "Các thầy 
thật đã ở ngoài giới thuyết giới và Tăng yết ma, 
theo pháp yết ma mà Phật đã cho làm, phải 
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không”, đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
nói: Hay thay, nếu các thây cùng với các Tỳ-kheo 
tác yết ma tẫn ở ngoài giới để thuyết giới và Tăng 
yết ma, theo pháp yết ma mà Phật đã cho làm, thì 
các yết ma này đêu gọi là phi pháp. Vì sao, vì các 
thây cùng với họ khác biệt nhau, các thây không 
thể củng họ ở chung và cọng sự. Nếu các thây 
cùng với họ ở ngoài giới để thuyết giới và Tăng 
yết ma, theo pháp yết ma mà Phật đã cho làm, thì 
các yết ma này đêu gọi là phi pháp. Vì sao, vì các 
thây cùng họ khác biệt nhau, họ không thể cùng 
các thầy ở chung và cọng sự. Có hai loại Không ở 
chung (Bắt cọng trụ): 

Một là bản thân T-kheo tự làm pháp Không ở 
chung (phạm tội Bắt cọng trụ). 

Hai là Tăng hòa hợp như pháp cùng tác pháp 
yết ma Không ở chung (yết ma tân). 

Lại có hai loại yết ma Ở chung: 

Một là bản thân Tỳ-kheo tự làm pháp Ở chung 
(không phạm tội Bất cọng trụ). 

Hai là Tăng hòa hợp như pháp cùng làm yết 
ma Ở chung (tác pháp giải tân cho được cùng 
thuyết giới và tăng yết ma). 

Nêu Tỳ-kheo bị khô-thiết (bị trị phạt) tấn liền 
bỏ bộ Tăng kia vào trong bộ Tăng này thì nên cho 
ở chung; nêu bị cho yết ma y chỉ, yết ma khu-xuất, 
yết ma hạ-ý mà bỏ bộ chúng kia vào trong bộ 
chúng này thì nên cho ở chung. Nếu người bị tẫn, 
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chiết phục, hạ-ý ra ngoài giới được chúng khác 
cho giải tẫn, thì người này được ở chung với chúng 
đã giải tấn đó". 

Phật tại nước Câu-xá-dI, lúc đó có cư sĩ thỉnh 
Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng 
nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liên đảnh lễ 
Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong 
đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm 
trải tòa rôi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến ø1Ờờ thọ 
thực, xin Phật tự biết thời". Phật ở lại tỉnh xá bảo 
thị giả nhận phân ăn mang về, các Ty-kheo đều đi 
đến nhà cư sĩ, khi vào trong nhà cư sĩ liền phát 
khởi việc đầu tranh, cùng cải cọ nhau và thân khởi 
ác nghiệp là điều mà người xuất gia không nên 
làm. Cư sĩ này nói với các Ty-kheo: "Các Đại-đức 
hãy dừng lại và ngôi xuống thọ thực”, cư sĩ đợi 
các Tỳ-kheo ngôi xong Tôi, tự tay dâng thức ä ăn lên 
cùng dường cho tật cả đều được no đủ rôi, sau đó 
lây chiếc ghế nhỏ ngồi trước tăng để nghe thuyết 
pháp. Thượng tòa thuyết pháp xong cùng chúng 
tăng ra về. Về đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngôi một 
bên, thường pháp của Phật là khi các Tỳ-kheo thọ 
thỉnh thực xong trở về, Phật đều hỏi thăm ăn có no 
đủ không: lúc đó các Tỳ-kheo đều đáp là no đủ rồi 
đem việc trên bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng rồi quở trách các Tỳ-kheo: 
“Tại sao gọi là Ty-kheo lại ở trong nhà cư sĩ phát 
khởi việc đâu tranh, cùng cải cọ nhau và thân khởi 
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ác nghiệp là điều mà người xuất gia không nên 
làm", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay nếu 
là bộ chúng khác nhau thì không nên ngôi gân 
nhau khiến thân khởi ra ác nghiệp. Như thê khi bộ 
chúng khác đến củng tụ họp thì Tỳ-kheo biết pháp 
nên bảo họ ngôi cách xa ra, khi trải tòa ngôi nên 
chửa ở giữa một chỗ trồng, sau đó mới cùng thuyết 
giới và tăng yết ma cho đên giáo giới Tỷ-kheo- n1” 
Phật tại nước Câu-xá-dI, lúc đó các Tỳ-kheo 
nước Câu-xá-di ưa thích tranh cải với nhau, Phật 
khuyên bảo các 1ỷ-kheo này rằng: "Các thây chớ 
cùng tranh cải với nhau như thế, vì sao, vì lấy sân 
hận thi không thể diệt trừ được sân hận, chỉ có lây 
sức nhẫn nhục mới diệt trừ được sân hận", trong 
chúng nảy có một Tỳ-kheo bạch Phật: "Thế tôn, 
người kia xúc não con thì con làm sao không đáp 
trả cho được". Lúc đó Phật lùi ra xa một chút rôi 
suy nghĩ: "Ta nay nên lia xa sở hành oal nghĩ pháp 
tặc của các Tỳ-kheo ưa thích đâu tranh cải cọ này", 
nghĩ rôi liên rộng nói kinh Trường thọ vương cho 
họ nghe, sau đó du hành đến nước Chì để và dân 
dân đến nước Xá-vệ. Lúc đó các Hiền Ø1ả ở nước 
Câu-xá-di nghe biết Phật không vui về sở hành oai 
nghĩ pháp tắc của các Tỳ-kheo ưa thích đấu tranh 
cải cọ này, đã rời bỏ nước Câu-xá-di du hành đến 
nước khác, họ liên suy nghĩ: Chúng la nên coi 
thường và ít cung kính các Tỳ-kheo này", nghĩ rôi 
cùng nói với nhau là sẽ cùng coI thường, không 
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tôn trọng, cúng dường, tán thản và ít cung kính các 
Tỳ-kheo nước Câu-xá-d1. Lúc đó các Ty-kheo này 
suy nghĩ: "Các cư sĩ ở đây đã cùng coi thường, 
không tôn trọng, cúng dường, tán thán và Ít cung 
kính chúng ta, tại sao chúng ta không đến chỗ Phật 
ở nước Xá-vệ", làm lễ Tùy ý xong các Tỷ-khco 
này đắp y mang bát đi đến chỗ Phật ở nước Xá-vệ. 
Lúc đó Trưởng lão Xá-lợi-phât nghe tin các Tỳ- 
kheo nước Câu-xá-di ưa thích đấu tranh cải cọ bị 
các Hiền giả nước đó không tôn trọng, cúng 
dường, tán thán nên cùng nhau đi đến nước Xá- 
vệ; Trưởng lão liên đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi 
một bên bạch Phật răng: "Thế tôn, các Tỷ-kheo 
nước Câu-xá-di ưa thích đấu tranh cải cọ bị các 
hiển giả nước đó không tôn trọng, cúng dường và 
tán thán sắp đến nước này, chúng con nên đối xử 
với họ như thê nào?". Phật bảo Xá-lợi- phất: 
"Trong các Tỳ-kheo ây nêu có người nào nói phi 
pháp thì không nên tôn trọng cúng dường và tân 
thán; người nào nói như pháp thì nên tôn trọng 
cúng dường và tán thán", Xá-lợi-phất hỏi Phật: 
"Thê tôn, làm sao phân biệt được người nói như 
pháp và người nói phi pháp?", Phật nói: ”Ty-kheo 
nói phi pháp là: Phi pháp nói là pháp, pháp nói là 
phi pháp, phi luật nói là luật, luật nói là phi luật, 
phạm nói là không phạm, không phạm nói là 
phạm, tội khinh nói là trọng, tội trọng nói là khinh, 
tội vô tàn nói là tội hữu tàn, tội hữu tàn nói là vô 
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tàn, pháp thường sở hành nói không phải là pháp 
thường sở hành, pháp không phải thường sở hành 
nói là pháp thường sở hành, thuyết nói là phi 
thuyết, phi thuyết nói là thuyết. T-kheo nói như 
thê là người nói phi pháp, các thây không nên tôn 
trọng cúng dường và tán thán; không nên dạy họ 
đọc tụng kinh pháp và giải đáp mối nghi hối cho 
họ; không nên theo họ thọ học đọc tụng kinh pháp 
và hỏi điêu nghĩ hối; không nên cung cấp cho họ 
y bát, phòng xá và bốn loại dược: Thời dược, thời 
phân dược, thât nhật dược và tận hình dược. Này 
Xá-lợi-phât, Tỳ-kheo nói như pháp là: Pháp nói là 
pháp, phi pháp nói là phi pháp, luật nói là luật, phi 
luật nói là phi luật, phạm nói là phạm, không phạm 
nó! là không phạm, tội khinh nó! là khinh, tội trọng 
nói là trọng, tội vô tàn nói là Vô tàn, tội hữu tàn 
nói là Hữu tàn, pháp thường sở hành nói là pháp 
thường sở hành, pháp không phải thường sở hành 
nói là không phải pháp thường sở hành, thuyết nói 
là thuyết, phi thuyết nói là phi thuyết. Ty-kheo nói 
như thê là người nói như pháp, các thây nên tôn 
trong cúng dường và tán thán; nên dạy họ đọc tụng 
kinh pháp và giải đáp môi nghi hối cho họ; nên 
theo họ thọ học đọc tụng kinh pháp và hỏi điều 
nghi hồi; nên cung cấp cho họ y bát, phòng xá và 
bôn loại dược: Thời dược, thời phân. dược, thất 
nhật dược và tận hình dược. Tất cả đêu nên cho 
giường nắm, tọa cụ...". Lúc đó Trưởng lão Đại 
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Mục-kiển-liên, A-na-luật, Nan-đề, Kim-ty-la... 
cũng đến hỏi Phật như Vậy. 

Lúc đó Tỳ-kheo- ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề nghe 
tin các Tỷ-kheo nước Câu-xá-di ưa thích đầu tranh 
cải cọ nhau nên bị các Hiền giả nước đó không tôn 
trọng, cúng dường, tán thán sặp đến nước Xá-vệ: 
bà liên đến chỗ Phật đảnh lễ rồi đứng một bên bạch 
Phật: "Thế tôn, các Tỷ-kheo nước Câu-xá-dI ưa 
thích đâu tranh cải cọ bị các hiền giả nước đó 
không tôn trọng, cúng dường và tán thán sắp đến 
nước này, chúng con nên đôi xử với họ như thế 
nào?". Phật bảo Ma-ha-ba-xà-ba- đề: "Trong các 
Ty-kheo Ấy nếu có người nào nói phi pháp thì 
không nên tôn trọng cúng dường và tán thán; 
người nào nói như pháp thì nên tôn trọng cúng 
dường và tán thán", Ma-ha-ba-xà-ba- đề hỏi Phật: 
"Thế tôn, làm sao phân biệt được người nói như 
pháp và người nói phi pháp?", Phật nói: "Này Cù- 
đàm-di, Tỳ-kheo nói phi pháp là: Phi pháp nói là 
pháp, pháp nói là phi pháp, phi luật nói là luật, luật 
nói là phi luật, phạm nói là không phạm, không 
phạm nói là phạm, tội khinh nói là trọng, tội trọng 
nói là khinh, tội vô tàn nói là tội hữu tàn, tội hữu 
tàn nói là vô tàn, pháp thường sở hành nói không 
phải là pháp thường sở hành, pháp không phải 
thường sở hành nói là pháp thường sở hành, thuyết 
nói là phi thuyết, phi thuyết nói là thuyết. .1y-kheo 
nói như thê là người nói phi pháp, các thây không 
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nên tôn trọng cúng dường và tán thán; không nên 
dạy họ đọc tụng kinh pháp và giải đáp mối nghi 
hối cho họ; không nên theo họ thọ học đọc tụng 
kinh pháp và hỏi điều nghĩ hối; không nên cung 
cấp cho họ y bát, phòng xá và bến loại dược: Thời 
dược, thời phần dược, thất nhật dược và tận hình 
dược; không nên theo họ thọ giáo giới mỗi nửa 
tháng. Này Cù-đàm-di, Tỳ-kheo nói như pháp là: 
Pháp nói là pháp, phi pháp nói là phi pháp, luật nói 
là luật, phi luật nói là phi luật, phạm nó! là phạm, 
không phạm nói là không phạm, tội khinh nói là 
khinh, tội trọng nói là trọng, tội vô tàn nói là Vô 
tàn, tội hữu tàn nói là Hữu tàn, pháp thường sở 
hành nói là pháp thường sở hành, pháp không phải 
thường sở hành nói là không phải pháp thường SỞ 
hành, thuyết nói là thuyết, phi thuyết nói là phi 
thuyết. Tỳ-kheo nói như thể là người nói như 
pháp, các thầy nên tôn trong cúng dường và tán 
thán; nên dạy họ đọc tụng kinh pháp và giải đáp 
mối nghỉ hối cho họ; nên theo họ thọ học đọc tụng 
kinh pháp và hỏi điều nghĩ hối; nên cung cấp cho 
họ y bát, phòng xá và bốn loại được: Thời dược, 
thời phân dược, thất nhật dược và tận hình dược; 
nên theo họ thọ giáo giới mỗi nửa tháng". Lúc đó 
các Tỳ-kheo-ni như Sí-xá Cù-đàm-di, Uu-bát-la- 
hoa-săc, Châu-na-Nan-đà, Tân-đâu, Sa-dI-ni Chỉ 
lê cũng đến hỏi Phật như thê. 

Lúc đó vua Ba-tư-nặc nước Kiêu-tát-la nghe 
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tin các Tỳ-kheo nước Câu-xá-di ưa thích đấu tranh 
cải cọ nhau nên bị các Hiển giả nước này không 
tôn trọng, cúng dường và tán thán sắp đến nước 
Xá-vệ; vua liên đên chô Phật đảnh lê rôi ngôi một 
bên bạch Phật: Thê tôn, các Tỳy-kheo nước Câu- 
xá-di ưa thích đâu tranh cải cọ bị các hiền Ø1lả nước 
đó không tôn trọng, cúng dường và tán thán sắp 
đến nước này, chúng con nên đối xử với họ như 
thế nào?". Phật bảo vua Ba-tư-nặc: "Đại VƯƠng, 
trong các Tỳ-kheo ấy nếu có người nào nói phi 
pháp thì không nên tôn trọng cúng dường và tân 
thán; người nào nói như pháp thì nên tôn trọng 
cúng dường và tán thán", vua Ba-tư-nặc hỏi Phật: 
"Thế tôn, làm sao phân biệt được người nói như 
pháp và người nói phi pháp?", Phật nói: "Đại 
vương, Ty-kheo nói phi pháp là: Phi pháp nói là 
pháp, pháp nói là phi pháp, phi luật nói là luật, luật 
nói là phi luật, phạm nói là không phạm, không 
phạm nói là phạm, tội khinh nó! là trọng, tội trọng 
nói là khinh, tội vô tàn nói là tội hữu tàn, tội hữu 
tàn nói là vô tàn, pháp thường sở hành nói không 
phải là pháp thường sở hành, pháp không phải 
thường sở hành nói là pháp thường sở hành, thuyết 
nói là phi thuyết, phi thuyết nói là thuyết. Tỳ-kheo 
nói như thế là người nói phi pháp, các thầy không 
nên tôn trong cúng dường và tán thán; không nên 
dạy họ đọc tùng kinh pháp và giải đáp mối nghi 
hôi cho họ; không nên theo họ thọ học đọc tụng 
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kinh pháp và hỏi điều nghĩ hối; không nên cung 
cấp cho họ y bát, phòng xá và bến loại dược: Thời 
dược, thời phần dược, thất nhật dược và tận hình 
dược. 

Đại vương, Tỳ-kheo nói như pháp là: Pháp nói 
là pháp, phi pháp nói là phi pháp, luật nói là luật, 
phi luật nói là phi luật, phạm nói là phạm, không 
phạm nói là không phạm, tội khinh nói là khinh, 
tội trọng nói là trọng, tội vô tàn nói là Vô tàn, tội 
hữu tàn nói là Hữu tàn, pháp thường sở hành nói 
là pháp thường sở hành, pháp không phải thường 
sở hành nói là không phải pháp thường sở hành, 
thuyết nói là thuyết, phi thuyết nói là phi thuyết. 
Tỳ-kheo nói như thế là người nói như pháp, các 
thây nên tôn trong cúng dường và tản thán; nên 
dạy họ đọc tụng kinh pháp và giải đáp môi nghi 
hối cho họ; nên theo họ thọ học đọc tụng kinh 
pháp và hỏi điều nghĩ hối; nên cung cấp cho họ y 
bát, phòng xá và bốn loại dược: Thời dược, thời 
phân dược, thât nhật dược và tận hình dược. Đại 
vương nên cúng dường tất cả thức ăn thức uống". 
Lúc đó các cư sĩ như Tu-đạt đa, A-nan bàn-đề-lê- 
sư-đạt-đa, Phú-lâu-na... cũng đến hỏi như thê; 
Phật đáp cũng giỗng như thế. 

Lúc đó Mạt-lợi phu nhân nghe tin các 1y-kheo 
nước Câu-xá-di ưa thích đâu tranh cải cọ nhau nên 
bị các hiền giả nước đó không tôn trọng, cúng 
dường và tán thán sắp đến nước này; bà liền đến 
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chỗ Phật đảnh lễ rồi ngôi một bên bạch Phật: "Thế 
tôn, các Ty-kheo nước Câu-xá-di ưa thích đâu 
tranh cải cọ bị các hiển giả nước đó không tôn 
trọng, cúng dường và tán thán sắp đến nước này, 
chúng con nên đôi xử với họ như thế nào?". Phật 
bảo phu nhân Mạt-lợi: Này Mạt-lợi, trong các 
Ty-kheo Ấy nếu có người nào nói phi pháp thì 
không nên tôn trọng cúng dường và tán thán; 
người nào nói như pháp thì nên tôn trong cúng 
dường và tán thán"”, phu nhần Mạt-lợi hỏi Phật: 
"Thế tôn, làm sao phân biệt được người nói như 
pháp và người nói phi pháp?”", Phật nói: "Này Mạt- 
lợi, Tỳ-kheo nói phi pháp là: Phi pháp nói là pháp, 
pháp nói là phi pháp, phi luật nói là luật, luật nói 
là phi luật, phạm nói là không phạm, không phạm 
nói là phạm, tội khinh nói là trọng, tội trọng nói là 
khinh, tội vô tàn nói là tội hữu tàn, tội hữu tàn nói 
là vô tàn, pháp thường sở hành nói không phải là 
pháp thường sở hành, pháp không phải thường sở 
hành nói là pháp thường sở hành, thuyết nói là phi 
thuyết, phi thuyết nói là thuyết. 1-kheo nói như 
thế là người nói phi pháp, các thầy không nên tôn 
trong cúng dường và tán thán; không nên dạy họ 
đọc tùng kinh pháp và giải đáp môi nghi hối cho 
họ; không nên theo họ thọ học đọc tụng kinh pháp 
và hỏi điêu nghi hối; không nên cung cấp cho họ 
y bát, phòng xá và bốn loại dược: Thời dược, thời 
phân dược, thất nhật dược và tận hình được. Này 
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Mạt-lợi, Tỳ-kheo nói như pháp là: Pháp nói là 
pháp, phi pháp nói là phi pháp, luật nó! là luật, phi 
luật nói là phi luật, phạm nói là phạm, không phạm 
nó! là không phạm, tội khinh nói là khinh, tội trọng 
nói là trọng, tội vô tàn nói là Vô tàn, tội hữu tàn 
nói là Hữu tàn, pháp thường sở hành nói là pháp 
thường sở hành, pháp không phải thường sở hành 
nói là không phải pháp thường sở hành, thuyết nói 
là thuyết, phi thuyết nói là phi thuyết. Tỳ-kheo nói 
như thê là người nói như pháp, các thây nên tôn 
trong cúng dường và tán thán; nên dạy họ đọc tụng 
kinh pháp và giải đáp môi nghi hối cho họ; nên 
theo họ thọ học đọc tụng kinh pháp và hỏi điều 
nghĩ hồi; nên cung cấp cho họ y bát, phòng xá và 
bôn loại dược: Thời dược, thời phần dược, thât 
nhật dược và tận hình được. Phu nhân nên cúng 
dường tất cả thức ăn thức uống". Lúc đó các Uu- 
bà-di như Tỳ-xá- khư, vợ của cư sĩ Bồ- tát-đa, vợ 
của cư sĩ Tu-xà-đa cùng đến hỏi Phật giỗng như 
thế, Phật cũng đáp giống như thế. 

Lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- phât nghe các Tỳ- 
kheo nước Câu-xá-di ưa thích đấu tranh cãi cọ 
nhau đã đến nước Xá-vệ, liên đến bạch Phật: "Thế 
tôn, các Ty-kheo nước Câu-xá-di ưa thích đâu 
tranh đã vào trong giới, chúng con nên chia ngọa 
cụ như thê nào?", Phật nói: "Ta trước có nói nên 
chia ngọa cụ, hãy chia ngọa cụ cho Thượng tòa 
của bộ chúng đó trước", Xá-lợi-phất vâng lời Phật 
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dạy chia ngọa cụ cho Thượng tòa của bộ chúng đó 
trước. 

Phật tại nước Câu-xá-dI, lúc đó Tỷ-kheo bị tấn 
đi một mình, ở một mình liền suy nghĩ: "Do ta nên 
phát sanh tranh cải khiên Tăng bị phá, Tăng tranh 
cải, Tăng chia rẽ, bất đồng. Bộ này nói: "Tỳ-kheo 
này có tội", Bộ kia nói: "Ty-kheo này không có 
tội"; Bộ này nói là như pháp tấn, Bộ kia nói là 
không như pháp tẫn; Bộ này nói: "Tẫn không như 
pháp nên phá", Bộ kia nói: "Tẵn như pháp không 
nên phá". Tất cả đều do ta, ta thật sự phạm tội, Các 
Tỳ-kheo đã như pháp tẫn, nay ta phải làm sao" 
nghĩ Tôi liền đến chỗ các Tỳ-kheo tùy thuận mình 
nói răng: "Các Trưởng lão, tôi đi một mình, ở một 
mình liên suy nghĩ: "Do tôi nên phát sanh tranh 
cải khiến Tăng bị phả, Tăng tranh cải, Tăng chia 
rẽ, bật đồng. Bộ này nói: "Tỳ-kheo này có tội", Bộ 
kia nói: "T-kheo này không có tội"; Bộ này nói 
là như pháp tẫn, Bộ kia nói là không như pháp tẫn; 
Bô này nói: "Tãn không như pháp nên phá", Bộ 
kia nói: "Tẫn như pháp không nên phá". Tôi thật 
sự phạm tội, các Tỳ-kheo đã như pháp tẫn, nay tÔI 
phải làm sao?”. Các TIy-kheo tùy thuận nảy liên 
dẫn 1-kheo bị tẫn đến chỗ các Ty-kheo làm yết 
ma tấn nói rằng: "Tỳ-kheo bị tẫn đến nói với 
chúng tôi răng: "Tôi đi một mình, ở một mình liên 
suy nghĩ: "Do tôi nên phát sanh tranh cải khiến 
Tăng bị phá, Tăng tranh cải, Tăng chia rẽ, bất 
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đông. Bộ này nói: "Tỳ-kheo này có tội", Bộ kia 
nói: 

“$-kheo này không có tội"; Bộ này nói là như 
pháp tấn, Bộ kia nói là không như pháp tẫn; Bô 
này nói: "Tãn không như pháp nên phá", Bộ kia 
nói: "Tẫn như pháp không nên phá”. Tât cả đều do 
tôI, các Ty-kheo đã như pháp tâ tấn, nay tôi phải làm 
Sao”, các Tỷ-kheo làm yết ma tẫn liên dẫn Tỳ-kheo 
bị tấn và các .1-kheo tùy thuận đến chỗ Phật, 
đảnh lễ rồi ngồi một bên bạch Phật: "Thế tôn, các 
Tỳ-kheo tùy thuận này dẫn Tỷ-kheo bị tẫn đến chỗ 
chúng con nói Ty-kheo này nói răng: "Tôi đi một 
mình, ở một mình liên suy nghĩ: "Do tôi nên phát 
sanh tranh cải khiên Tăng bị phá, Tăng tranh cải, 
Tăng chia rẽ, bất đồng. Bộ này nói: "Tỳ-kheo này 
có tội", Bộ kia nói: "Ty-kheo này không có tội”; 
Bộ này nói là như pháp tẫn, Bộ kia nói là không 
như pháp tẫn; Bộ này nói: "Tẵãn không như pháp 
nên phá", Bộ kia nói: "Tãn như pháp không nên 
phá". Tất cả đều đo tôi, tôi thật sự phạm tội, các 
Ty-kheo đã như pháp tẫn, nay tôi phải làm sao". 
Phật nói: “I-kheo này thật sự phạm tội, Tăng đã 
như pháp tân không thể phá. Nêu T-kheo này tâm 
hồi cải, chiết phục, tự thú thì Tăng nên cho giải 
tân. Yết ma giải tần như sau: Tăng nhất tâm hòa 
hợp, 1ỷ-kheo bị tẫn này nên từ chỗ ngôi đứng dậy 
trịch bày vai hữu quỳ gối chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức Tăng nhớ nghĩ, Do con nên phát sanh 
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tranh cải khiến Tăng bị phá, Tăng tranh cải, Tăng 
chia rẽ, bât đồng. Bộ này nói: "Tỳ-kheo này có 
tội", Bộ kia nói: "Ty-kheo này không có tội"; Bộ 
này nói là như pháp tẫn, Bộ kia nói là không như 
pháp tẫn; Bô này nói: "Tẫn không như pháp nên 
phá", Bộ kia nói: "Tẫãn như pháp không nên phá". 
Tất cả đầu do con, con Ty-kheo .......... thật sự 
phạm tội, Tăng đã như pháp tẫn không thể phá. 
Con thành tâm hôi cải, chiết phục, tự thú nay theo 
Tăng xin giải tẫn, cúi xin Tăng giải tẫn cho con, 
xin thương xót. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng xướng yết ma như 
sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo bị tẫn tên 
¬ nói răng: do con nên phát sanh tranh cải 
khiến tăng bị phá, Tăng tranh cải, Tăng chia rẽ, 
bất đồng. Bộ nảy nói: "Tỳ-kheo này có tội", Bộ 
kia nói: "Ty-kheo này không có tội"; Bộ này nói 
là như pháp tẫn, Bộ kia nói là không như pháp tấn; 
Bô này nói: "Tãn không như pháp nên phá", Bộ 
kia nói: "Tẵn như pháp không nên phá". Tất cả đều 
do con, con thật sự phạm tội, Tăng đã như pháp 
tấn không thể phá. Tỳ-kheo bị tẫn này thành tâm 
hồi cải tự thú, nay theo Tăng xin giải tần. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng 
nay giải tẫn cho Tỳ-kheo bị tẫn tên ........... Bạch 
như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng nay 
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đã giải tẫn cho Tỳ-kheo bị tẫn tên .......... xong tôi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Phật tại nước Câu-xá-di, lúc đó Tỳ-kheo bị tẫn 
đi một mình, ở một mình liền suy nghĩ: "Do ta nên 
phát sanh tranh cải khiến Tăng bị phả, Tăng tranh 
Cả1, Tăng chia rẽ, bất đồng. Bộ này nói: _lỷ-kheo 
này có tội", Bộ kia nói: "Ty-kheo này không có 
tội"; Bộ này nói là như pháp tấn, Bộ kia nói là 
không như pháp tẫn; Bộ này nói: "Tẫn không như 
pháp nên phá", Bộ kia nói: " Tãn như pháp không 
nên phá". Tất cả đều do ta, ta thật sự phạm tội, 
Tăng đã như pháp tẫn, nay ta thành tâm hối cải, 
chiết phục, tự thú nên Tăng đã giải tẫn cho ta, nay 
ta nên vào trong Tăng làm hòa hợp", nghĩ rôi liên 
đến chỗ các Tỳ-kheo tùy thuận mình nói răng: 
"Các Trưởng lão, tôi đi một mình, ở một mình liên 
suy nghĩ: "Do tôi nên phát sanh tranh cải khiến 
Tăng bị phả, Tăng tranh cải, Tăng chia rẽ, bất 
đồng. Bộ này nói: "T$-kheo này có tội", Bộ kia 
nói: "Tỳ-kheo này không có tội"; Bộ này nói là 
như pháp tẫn, Bộ kia nói là không như pháp tấn; 
Bô này nói: "Tãn không như pháp nên phá", Bộ 
kia nói: "Tẵn như pháp không nên phá". Tất cả đều 
do tôi, tôi thật sự phạm tội, Tăng đã như pháp tấn, 
nay tôi thành tâm hối cải, chiết phục, tự thú nên 
Tăng đã giải tẫn cho tôi, nay tôi muôn vào trong 
Tăng làm hòa hợp”. Các Ty-kheo tùy thuận này 
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liền dẫn Tỳ-kheo bị tẫn này đến chỗ các Tỳ-kheo 
làm yết ma tẫn trước kia nói răng: "Tỳ-kheo này 
đến nói với chúng tôi răng: "Tôi đi một mình, ở 
một mình liên suy nghĩ: "Do tôi nên phát sanh 
tranh cải khiến Tăng bị phá, Tăng tranh cải, Tăng 
chia rẽ, bât đồng. Bộ này nói: "Tỳ-kheo này có 
tội", Bộ kia nói: "Ty-kheo này không có tội"; Bộ 
này nói là như pháp tẫn, Bộ kia nói là không như 
pháp tẫn; Bô này nói: "Tẫn không như pháp nên 
phá", Bộ kia nói: "Tẫn như pháp không nên phá". 
Tất cả đều do tôi, tôi thật sự phạm tội, Tăng đã 
như pháp tẫn, nay tôi thành tâm hôi cải, chiết 
phục, tự thú nên Tăng đã giải tẫn cho tôi, nay tôi 
muốn vào trong Tăng làm hòa hợp". Các Tỳ-kheo 
làm yết ma tẫn trước kia liên dẫn các Tỳ-kheo tùy 
thuận và Tỳ-kheo này đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi 
ngôi một bên bạch Phật: "Thế tôn, các Tỳ-kheo 
tùy thuận và Tỳ-kheo này đến chộ chúng con nói 
Ty-kheo này nói rằng: tôi đi một mình, ở một mình 
liên suy nghĩ: "Do tôi nên phát sanh tranh cải 
khiến Tăng bị phá, Tăng tranh cải, Tăng chia rẽ, 
bất đồng. Bộ này nói: "Tỳ-kheo này có tội", Bộ 
kia nói: "Ty-kheo này không có tội"; Bộ này nói 
là như pháp tẫn, Bộ kia nói là không như pháp tấn; 
Bộ này nói: "Tãn không như pháp nên phá", Bộ 
kia nói: "Tẵn như pháp không nên phá". Tất cả đều 
do tôi, tôi thật sự phạm tội, Tăng đã như pháp tấn, 
nay tôi thành tâm hôi cải, chiết phục, tự thú nên 
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Tăng đã giải tẫn cho tôi, nay tôi muôn vào trong 
Tăng làm hòa hợp, Phật nói: "Lành thay các SN 
kheo, các thây vì nhân duyên hòa hợp nên đến câu 
xm việc này. Các thây nên cùng nhau làm hòa hợp, 
nếu kỳ bộ tát chưa đến thì nên vào trong Tăng 
xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, nay Tăng làm hòa 
hợp. Nếu Tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên châp 
thuận, nay chưa đến kỳ bỗ tát nhưng Tăng làm bố 
tát thuyết Ba-la-đềê-mộc-xoa vì chúng tăng hòa 
hợp. Bạch như vậy. 

Bạch như vậy rôi Tăng liền bố tát thuyết Ba- 
la-đề-mộc-xoa".......... 


PHÁP CHIẾM BA THỨ BA 

Phật tại nước Chiêm-ba, lúc đó Lục quân Tỷỳ- 
kheo làm yết ma phi pháp khắp nơi: Một người tân 
một người, một người tân hai, ba, bốn người; hai 
người tấn hai người, hai người tẫn ba, bốn, một 
người; ba người tẫn ba người, ba người tẫn bôn, 
một, hai người; bốn người tẫn bốn người, bốn 
người tẫn một, hai, ba người. Có Tỳ-kheo thiểu 
dục tri túc hành hạnh đầu đả nghe biết việc này 
tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
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phải không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại 
làm yết ma phi pháp khắp nơi... bốn người tẫn 
một, hai, ba người như trên”, lúc đó Phật chỉ quở 
trách chứ chưa kết giới. 

Phật tại nước Chiêm-ba, lúc đó ở nước A-diệp- 
ma-g1à có tụ lạc Vương tác bà, trong tụ lạc này có 
một cựu Tỳy-kheo tên là Cộng kim làm Ma-ha-đề- 
đế-đế-đà-la. Khi Lục quần Tỳ-khco tự nước Ca thì 
du hành đến nước Chiêm-ba vào tụ lạc Vương-tát- 
bà, 1-kheo này từ xa trông thây liền ra nghĩnh 
đón, câm lây y bát, mời vào chỉ cho phòng xá và 
nói răng: "Đây là phòng xá, ngọa cụ, mên gỐI.. 
đây là vật dụng tắm rửa... các thầy tùy ý lầy 
dùng”. 1y-kheo này sáng sớm hôm sau vào trong 
tụ lạc đến các nhà giàu có khen ngợi Lục quân Tỳ- 
kheo răng: "Các Tỳ-kheo này là đệ tử của phật, đa 
văn, thuyết pháp hay, biện tài vô ngại. Các vị nên 
cúng dường thức ăn Đát-bát-la và bữa ăn ngọ”, các 
cư sĩ Bảà-la-môn tín tâm liên cúng dường thức ăn 
Đát-bát-la và bữa ăn ngọ, Lục quân 1y-kheo nhờ 
nhân duyên này mà được mập kị khỏe và sắc lực, liên 
nói với nhau: "Người nảy rât tốt, có thể tôn trọng 
khen ngợi chúng ta để được cúng dường thức ăn 
ngon như vậy”, nhưng chỉ vài ngày sau thì không 
còn được cúng dường nữa, Lục quân Tỳy-kheo nói 
với nhau: "Người này chuyển ý không còn tôn 
trọng tán thán chúng ta nữa, chúng ta nên gọi đến 
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hỏi", nói rồi liên gọi đến hỏi răng: "Vì sao thây 
không còn tôn trọng tán thản chúng tôi nữa?", Tỳ- 
kheo Ma-ma-đề nói: "Các cư sĩ Bà-la-môn trong 
tụ lạc này tin lời tôi nói nên cúng dường, nhưng 
thế lực của tôi chỉ có thể làm được chừng ây thôi", 
Lục quân Tỳ-kheo nói: "Thây có thấy tội không?", 
đáp: "Tôi có tội gì?", Lục quần Tỳ-kheo nói: 
"Thây không tôn trong tán thán chúng tôi nữa", 
đáp: "Tôi không thấy tội", Lục quân Ty-kheo nói 
với nhau: "Người này nói không thây tội, chúng ta 
nên làm yết ma Bắt-kiến-tẫn", nói rôi liên làm yết 
ma Bắãt-kiến-tẫn cho Tỳ-kheo này, Tỷ-kheo này 
suy nghĩ: "Ia không thấy tội mà Lục quân Tỳ- 
kheo không có duyên cớ gì lại miễn cưỡng làm yết 
ma Bât-kiên-tẫn cho ta, tại sao ta không đến chỗ 
Phật ở nước Chiêm-ba". Tỳ-kheo này làm lễ Tùy 
ý xong liền đắp y mang bát đến nước Chiêm-ba, 
đến chỗ Phật đảnh lễ rồi đứng một bên, pháp 
thường của Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đều 
hỏi thăm có nhẫn đủ không, có an lạc trụ không, 
khất thực có dễ không, đi đường có nhọc mệt 
không. Tỳ-kheo này đáp là nhẫn đủ, khất thực 
không khó, đi đường không nhọc mệt, rôi đem 
việc trên bạch Phật. Phật hỏi: "Lục quân Tỳy-kheo 
có duyên cớ gì mà làm yết ma Bất-kiến-tẫn cho 
thây?", đáp: "Thế tôn, con không thấy tội, Lục 
quân Tỳ-kheo không có duyên cớ gì lại miễn 
cưỡng làm yết ma Bất-kiến-tẫn cho con", Phật nói: 
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"Nếu thầy không thấy tội mà Lục quân. lại không 
duyên cớ miên cưỡng làm yết ma Bât-kiến-tẫn cho 
thây, thì ta sẽ cho làm yết ma trợ giúp thây". Lúc 
đó lục quân Tỳ-kheo nghe Ty-kheo bị tẫn này đã 
đến nước Chiêm-ba gặp Phật liền suy nghĩ: 
"Chúng ta cũng phải đên nước Chiêm-ba gặp 
Phật", sau khi làm lễ Tùy ý xong, Lục quân Tỳ- 
kheo liền du hành đến nước Chiêm-ba gặp Phật, 
đến nơi đảnh lễ Phật rồi ngồi một bên. Pháp 
thường của Phật là khi có khách Tỳ-kheo đến đều 
hỏi thăm có nhẫn đủ không, có an lạc trụ không, 
khất thực có SỐ không, đi đường có nhọc mệt 
không; Lục quân Ty-kheo đêu đáp là nhẫn đủ, 
được an lạc trụ, khât thực không khó, đi đường 
không nhọc mệt. Phật liên hỏi Lục quân Ty-kheo: 
tac thây ở trong tụ lạc Vương tác bà đã làm vết 
ma Bắt-kiên-tẫn cho một Ty-kheo phải không?”, 
đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật hỏi: "Vì 
duyên cớ gì mà các thây lại làm yết. ma Bất-kiến- 
tẫn cho Tỳ-kheo ấy?", đáp: "Người ây không thây 
tội, chúng con miên cưỡng cho làm yết ma Bất- 
kiến- tần ". Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo 
tăng rồi quở trách Lục quân Tỳ-kheo: "Tại sao gọi 
là Tỳ-kheo lại không có duyên cớ miễn cưỡng làm 
yết ma Bắt-kiên-tẫn cho Tỳ-kheo không thây tội. 
Tại sao gọi là Tỷ-kheo lại làm yết ma phi pháp 
khắp nơi: Một người tẫn một người, một người tẫn 
hai, ba, bốn người; hai người tần hai người, hai 
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người tẫn ba, bốn, một người; ba người tẫn ba 
người, ba người tẫn bốn, một, hai người; bốn 
người tấn bốn người, bốn người tẫn một, hai, ba 
người, quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay 
nêu Tỷ-kheo làm yết ma phi pháp: Một người tẫn 
một người thì phạm một tội Đột-kiết-la, một người 
tấn hai người thì phạm hai tội Đột-kiết-la, một 
người tẫn ba người thì phạm ba tội Đột-kiết-la, 
một người tẫn bốn người thì phạm bốn tội Đột- 
kiết-la; hai người tẫn hai người thì phạm hai tội 
Đột-kiết-la, hai người tần ba người thì phạm ba tội 
Đột-kiết-la, hai người tẫn bốn người thì phạm bốn 
tội Đột-kiết-la, hai người tẫn một t người thì phạm 
một tội Đột-kiết-la; ba người tẫn ba người thì 
phạm ba tội Đột-kiết-la, ba người tẫn bốn người 
thì phạm bốn tội Đột-kiết-la, ba người tẫn một 
người thì phạm một tội Đột-kiết-la, ba người tẫn 
hai người thì phạm hai tội Đột-kiết-la; bôn người 
tẫn bôn người thì phạm Thâu-lan-giá vì làm nhân 
duyên phá tăng. 

Lại nữa một người tẫn một người là yết ma phi 
pháp không nên làm, một người tẫn hai, ba, bốn 
người cũng là yết ma phi pháp không nên làm. 
Như vậy cho đến hai người tấn hai người, hai 
người tân ba, bốn, một người; ba người tẫn ba 
người, ba người tẫn bốn, một, hai người; bốn 
người tấn bôn TEƯỜI, bốn người tẫn một, hai, ba 
người đều là yết ma phi pháp không nên làm. 
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Lại nữa, một người tẫn một người thì không 
thành yết ma, một người tấn hai, ba, bỗn người 
đều không thành yết ma. Như vậy cho đến hai 
người tấn hai người, hai người tấn ba, bốn, một 
người; ba người tân ba người, ba người tẫn bốn, 
một, hai người; bốn người tấn bốn người, bốn 
người tẫn một, hai, ba người đều không thành yết 
ma. 

Nếu loại yết ma cân bốn người thì phải đủ bốn 
Tỳ-kheo mới thành yết ma; loại yết ma cân năm 
người thì phải đủ năm Tỷ-kheo mới thành yết ma; 
loại yết ma cần mười người thì phải đủ mười Tỷ- 
kheo mới thành yết ma; loại yết ma cần hai mươi 
người thì phải đủ hai mươi ly-kheo mới thành yết 
ma. Nếu loại yết ma cần. bốn người mà không đủ 
bốn Tỷ-kheo thì yết ma ấy là phi pháp không nên 
làm, nêu bạch y làm người thứ tư cho đủ sô bốn 
người thì yết ma ấy là phi pháp không nên làm. 
Như thê cho đến Sa di, dị đạo, không phải Tỳ- 
kheo; người bị tẫn về không thầy tội, không sám 
tội, không bỏ ác tà kiến và tội bất cọng trụ; người 
phạm các tội bất cọng trụ, phạm biên tội, người 
vôn là bạch y, bất năng nam, người ô nhục Tỳ- 
kheo-ni, người việt-tế (tặc trụ); người giết cha mẹ, 
A-la-hán, người phá tăng, người ác tâm làm cho 
Phật bị thương... tất cả hạng người này làm người 
thứ tư cho đủ số bốn người thì yết ma ấy là phi 
pháp không nên làm. 


978 BỘ LUẬT 5 


Nếu loại yết ma cần năm người mà không đủ 
năm Tỷ- -kheo thì yết ma ấy là phi pháp không nên 
làm, nêu bạch y làm người thứ năm cho đủ sô năm 
người thì yết ma ấy là phi pháp không nên làm. 
Như thê cho đến Sa di, dị đạo, không phải Tỷ- 
kheo; người bị tẫn về không thầy tội, không sảm 
tội, không bỏ ác tà kiến và tội bất cọng trụ; người 
phạm các tội bất cọng trụ, phạm biên tội, người 
vôn là bạch Ÿ; bất năng nam, người ô nhục Tỳ- 
kheo-ni, người việt-tế (tặc trụ); người giết cha mẹ, 
A-la-hán, người phá tăng, người ác tâm làm cho 
Phật bị thương.. . tất cả hạng người này làm người 
thứ năm cho đủ số năm người thì yết ma ây là phi 
pháp không nên làm. 

Nếu loại yết ma cân mười người mả không đủ 
mười 1Ỳ- -kheo thì yết ma ấy là phi pháp không nên 
làm, nêu bạch y làm người thứ mười cho đủ số 
mười người thì yết ma ấy là phi pháp không nên 
làm. Như thế cho đến Sa di, dị đạo, không phải 
Tỷ-kheo; người bị tẫn về không thây tội, không 
sảm tỘI, không bỏ ác tà kiến và tội bất cọng trụ; 
người phạm các tội bât cọng trụ, phạm biên tội, 
người vốn là bạch y, bất năng nam, người ô nhục 
Tỳ-kheo-ni, người việt-tÊ (tặc trụ); người giết cha 
mẹ, A-la-hán, người phá tăng, người ác tâm làm 
cho Phật bị thương... tất cả hạng người này làm 
người thứ mười cho đủ số mười người thì yết ma 
ây là phi pháp không nên làm. 
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Nếu loại yết ma cân hai mươi người mà không 
đủ hai mươi Tỳ-kheo thì yết ma ây là phi pháp 
không nên làm, nêu bạch y làm người thứ hai 
mươi cho đủ số hai mươi người thì yết ma ấy là 
phi pháp không nên làm. Như thế cho đến Sa dị, 
đị đạo, không phải Tỳ-kheo; người bị tẫn về không 
thây tội, không sám tội, không bỏ ác tà kiến và tội 
bất cọng trụ; người phạm các tội bất cọng trụ, 
phạm biên tội, người vốn là bạch y, bất năng nam, 
người ô nhục Ty-kheo-ni, người viỆt- tế (tặc trụ); 
người giết cha mẹ, A-la-hán, người phá tăng, 
người ác tâm làm cho Phật bị thương.. . tât cả hạng 
người này làm người thứ hai mươi cho đủ sô hai 
mươi người thì yết ma ấy là phi pháp không nên 
làm". 

Phật bảo các Ty-kheo: “Từ nay người bị biệt 
trụ làm người thứ tư trong túc số bốn người thì 
không được làm yết ma Biệt trụ. Nêu người, hành 
biệt trụ xong làm người thứ tư trong túc sô bốn 
người thì không được làm yết ma Biệt trụ. Người 
đang hành Ma-na-đỏa làm người thứ tư trong túc 
sô bôn người thì không được làm yết ma Biệt trụ. 
Người đã hành Ma-na-đỏa xong làm người thứ tư 
trong túc số bôn người thì không được làm yết ma 
Biệt trụ. Người phạm bất cọng trụ làm người thứ 
tư trong túc số bốn người thì không được làm vết 
ma Biệt trụ. Phải ít nhất bốn Ty-kheo thanh tịnh 
đồng kiên mới được làm vết ma Biệt trụ. 
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Từ nay người bị biệt trụ làm người thứ tư trong 
túc số bốn người thì không được làm yết ma Ma- 
na-đỏa. Nếu người hành biệt trụ xong làm người 
thứ tư trong túc sô bốn người thì không được làm 
yết ma Ma-na-đỏa. Người đang hành Ma-na-đỏa 
làm người thứ tư trong túc sô bôn người thì không 
được làm yết ma Ma-na-đỏa. Người đã hành Ma- 
na-đỏa xong làm người thứ tư trong túc số bốn 
người thì không được làm yết ma Ma-na-đỏa. 
Người phạm bất cọng trụ làm người thứ tư trong 
túc số bốn người thì không được làm yết ma Ma- 
na-đỏa. Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đồng 
kiến mới được làm yết ma Ma-na-đỏa. 

Từ nay người bị biệt trụ làm người thứ tư trong 
túc số bôn người thì không được làm yết ma Bốn- 
nhật-trị. Nếu người hành biệt trụ xong làm người 
thứ tư trong túc sô bốn người thì không được làm 
vết ma Bồn-nhật-trị. Người đang hành Ma-na-đỏa 
làm người thứ tư trong túc sô bốn người thì không 
được làm yết ma Bồn-nhật-trị. Người đã hành Ma- 
na-đỏa xong làm người thứ tư trong túc sô bốn 
người thi không được làm yết ma Bồn-nhật-trị. 
Người phạm bất cọng trụ làm người thứ tư trong 
túc số bôn người thì không được làm yết ma Bồn- 
nhật-trị. Phải ít nhất bôn Tỳ-kheo thanh tịnh đồng 
kiến mới được làm yết ma Bồn-nhật-trl. 

Từ nay người bị biệt trụ làm người thứ hai 
mươi trong túc số hai mươi người thì không được 
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làm yết ma Xuất tội. Nêu người hành biệt trụ xong 
làm người thứ hai mươi trong túc số hai mươi 
người thì không được làm yết ma Xuất tội. Người 
đang hành Ma-na-đỏa làm người thứ hai mươi 
trong túc sỐ hai mươi người thì không được làm 
yết ma Xuất tội. Người đã hành Ma- -na-đỏa xong 
làm người thứ hai mươi trong túc sỐ hai mươi 
người thì không được làm yết ma Xuất tội. Người 
phạm bất cọng trụ làm người thứ hai mươi trong 
túc sô hai mươi người thì không được làm yết ma 
Xuất tội. Phải ít nhất hai mươi T-kheo thanh tịnh 
đông kiến mới được làm yết ma Xuất tội". 

Phật bảo các Ty-kheo: "Phải có ít nhất bốn Tỳ- 
kheo thanh tịnh đồng kiến mới gọi là Tăng chúng, 
phải có ít nhất năm Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiên 
mới gọi là Tăng chúng, phải có ít nhất mười Tỳ- 
kheo thanh tịnh đồng kiến mới gọi là Tăng chúng, 
phải có ít nhất hai mươi Tỳ-kheo thanh tịnh đông 
kiến mới gọi là Tăng chúng. Trong Tăng có bốn 
1-kheo thanh tịnh đông kiên mới có thế như pháp 
làm các loại yết ma, trừ yết ma Tự tứ, yết ma thọ 
đại giới và yết ma Xuất tội. Trong Tăng có năm 
1-kheo thanh tịnh đồng kiên mới có thể như pháp 
làm các loại yết ma, trừ yết ma thọ đại giới và yết 
ma Xuất tội. .]rong lãng có mười Ty-kheo thanh 
tịnh đồng kiến mới có thể làm các loại yết ma, trừ 
yết ma Xuất tội. Trong Tăng có hai mươi TIy-kheo 
thanh tịnh đồng kiến trở lên có thể làm tất cả các 
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loại yết ma". 

Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật: "Thế tôn, 
những loại Tăng nào là không như pháp làm yết 
ma?”, Phật nói: "Có năm loại Tăng, trong năm loại 
Tăng này có loại không như pháp làm yết ma, có 
loại như pháp làm yết ma: 

Một là loại Tăng không biết hỗ thẹn, đây là chỉ 
cho các Ty-kheo thường hay phá giới. 

Hai là loại Tăng như dê câm, đây là chỉ cho các 
Ty-kheo phàm phu độn căn không có trí tuệ, 
không biết bố tát và không biết yết ma bố tát, 
không biết thuyết giới, không biết pháp hội giống 
như đê câm. 

Ba là loại Tăng biệt chúng, đây là chỉ cho các 
Tỳ-kheo tuy ở trong một giới, nhưng lại đi khắp 
nơi riêng làm các pháp yết ma. 

Bồn là loại Tăng thanh tịnh, đây là chỉ cho các 
Tỳ-kheo phàm phu trì giới và phàm phu thắng giả. 

Năm là loại Tăng chơn thật, đây là chỉ cho các 
bậc Hữu học và Vô học. Trong năm loại Tăng này, 
ba loại Tăng đầu hay làm yết ma phi pháp (không 
như pháp làm yết ma), hai loại Tăng sau hay làm 
yết ma như pháp. 

Này Ưu-ba-ly, có bỗn loại yết ma là yết ma phi 
pháp, yết ma như pháp, yết ma biệt chúng và yết 
ma hòa hợp. 

Sao gọi là yết ma phi pháp?: Nếu mọi việc phát 
sanh trong Tăng mà không như pháp, như luật, 
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như lời Phật dạy làm cho dứt diệt thì gọi là làm yết 
ma phi pháp. Nếu là Đơn- bạch-yết- -ma mà không 
tác bạch; nêu là Bạch- nhị-yÊt- -ma mà không tác 
bạch, hoặc có tác bạch mà không xướng yết ma, 
hoặc có xướng yết ma mà không tác bạch. Nếu là 
Bạch-tứ-yêt-ma mà không tác bạch, hoặc có tác 
bạch mà không xướng Ba- lần yết ma, hoặc có 
xướng Ba-lân yết ma mà không tác bạch. 

Hoặc đáng cho Hiện tiền Tỳ-ni lại cho Ức 
niệm Tỷ-m, đáng cho Ức niệm Tỳ-ni lại cho Hiện 
tiền Tỳ-ni, đáng cho ỨCc niệm Tỳ-ni lại cho Bất SI 
Tỷ-m, đáng cho Bất si Tỳ-ni lại cho Hiện tiên ly- 
ni, đáng cho Bất si Tỷ-m lại cho Tự ngôn Tỳy-nI, 
đáng cho Tự ngôn Tỳ-ni lại cho Bắt si Tỳ-ni, đáng 
cho Tự ngôn Tỳy-nI lại cho Thật mích Tỳ-n1, đảng 
cho Thật mích Ty-mI lại cho Tự ngôn Tỳ-n1, đáng 
cho Thật mích Ty-ni lại cho yết ma Khô-thiết, 
đáng cho yết ma Khô-thiết lại cho Thật mích Tỳ- 
n1, đáng cho yết ma Khô-thiết lại cho yết ma Y 
chỉ, đáng cho yÊt ma Y chỉ lại cho yết ma Khô- 
thiết, đáng cho yết ma Y chỉ lại cho yết ma Khu- 
xuất, đáng cho yết ma Khu- xuất lại cho yết ma Y 
chỉ, đáng cho yết ma Khu-xuất lại cho yêt ma Hạ- 
ý, đáng cho yêt ma Hạ-ý lại cho yết ma Khu-xuất, 
đáng cho yết ma Hạ-ý lại cho yết ma Biệt trụ, đáng 
cho yết ma Biệt trụ lại cho yẾt ma Hạ-ý, đảng cho 
yết ma Biệt trụ lại cho yết ma Ma-na-đỏa, đáng 
cho yết ma Ma-na-đỏa lại cho yết ma Bồn-nhật- 
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trị, đáng cho vết ma Xuất tội lại cho vết ma Bồn- 
nhật-trị, đáng cho yết ma Xuất tội lại cho yết ma 
Ma-na-đỏa. 

Sao gọi là yết ma như pháp?: Nêu mọi việc 
phát sanh trong Tăng mà như pháp, như luật, như 
lời Phật dạy làm cho dứt diệt thì gọi là làm yết ma 
như pháp. 

Nếu là Đơn- bạch-yết- -ma thì nên tác bạch; nếu 
là Bạch- nhị-yÊt- -ma thì nên tác bạch rÔi xướng một 
lân yết ma; nếu là Bạch- -tứ-yết-ma thì nên tác bạch 
rÔi xướng Ba- lần yết ma. 

Nêu đáng cho Hiện tiền Tỷ-m thì nên cho Hiện 
tiền Tỳ- -nH; đáng cho Ức niệm Tỳ-ni thì nên cho 
Ức niệm Tỳ-ni; đáng cho Bất si Tỳ-ni thì nên cho 
Bất sĩ Tỳ-ni; đáng cho Mích tội tướng Tỳ-nI thì 
nên cho Thật mích Tỳ-nI; đáng cho Đa mích Tỳy- 
mi thì nên cho Đa mích Ty-mi; đáng cho yết ma trị 
phạt (yết ma Khố- thiết) thì nên cho yết ma Khô- 
thiết; đáng cho yết ma Y chỉ thì nên cho yết ma Y 
chỉ; đáng cho yết ma tẫn xuất (yết ma Khu- xuất) 
thì nên cho yết ma Khu- xuất; đáng cho yết ma Hạ- 
ý thi nên cho yết ma Hạ-ÿ; đảng cho yết ma Bắất- 
kiến-tẫn thì nên cho yết ma Bắt-kiên-tần; đáng cho 
yết ma Bắất- tác- tẫn thì nên cho yết ma Bắt-tác- tấn; 
đáng cho yẾt ma Tà kiên bắt trừ tẫn thì nên cho yết 
ma Tà kiên bắt trừ tân; đáng cho yết ma BiỆt trụ 
thì nên cho yÊt ma BiỆt trụ; đáng cho yết ma hành 
Ma-na-đỏa, Bồn-nhật-trị, xuất tội thì nên cho yết 
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ma Ma-na-đỏa, vết ma Bồn-nhật-trị, vết ma Xuất 
tỘI. 

Sao gọi là yết ma biệt chúng? Nếu khi Tăng 
yết ma, có T-kheo không hòa hợp một chỗ, người 
nên gởi dục lại không gởi dục, Tỳ-kheo hiện tiên 
ngăn thì thành ngăn. Hoặc khi Tăng yết ma có Tỳ- 
kheo hòa hợp một chỗ, người nên gởi dục lại 
không gởi dục, Tỳ-kheo hiện tiền ngăn thì thành 
ngăn. Hoặc khi Tăng yết ma có Tỳ-kheo hòa hợp 
một chỗ, người nên gởi dục thì gởi dục, Tỳ-kheo 
hiện tiền ngăn thì thành ngăn. 

Sao gọi là yết ma hòa hợp?: Nếu khi Tăng yết 
ma có Tỳ-kheo hòa hợp một chỗ, người nên gởi 
dục thì gởi dục, Tỳ-kheo hiện tiên có thể ngăn mà 
không ngăn". 

Lúc đó Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật: "Thế 
tôn, Ty-kheo nào ngăn thì nên thọ nhận, 1y-kheo 
nào ngăn thì không nên thọ nhận?”, Phật nói: "Nếu 
Tăng như pháp làm yết ma mà có Tỳ-kheo ngăn 
thì không nên thọ nhận, hoặc có bạch y, Sa di, dị 
đạo, không phải Tỷy-kheo; người bị tẫn về không 
thầy tội, không sám tội, không bỏ ác tà kiến và tội 
bất cọng trụ; người phạm các tội bất cọng trụ, 
phạm biên tội, người vôn là bạch V, bất năng nam, 
người ô nhục Tỳ-kheo-nI1, người việt-tê (tặc trụ); 
người giết cha mẹ, A-la-hán, người phá tăng, 
người ác tâm làm cho Phật bị thương... những 
hạng người này ngăn thì không nên thọ nhận. Nếu 
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người ở trong gIỚI ngăn người ở ngoài giới làm 
yết ma thì không nên thọ nhận; nêu người ở ngoài 
giới ngăn người ở trong gIới làm yết ma thì không 
nên thọ nhận; nếu người ở chỗ thấp ngăn người, ở 
chỗ cao làm yết ma thì không nên thọ nhận; nêu 
người ở chỗ cao ngăn người Ở chỗ thấp làm yết ma 
thì không nên thọ nhận. Nếu người ngăn không 
đến chỗ Tăng đang làm yết ma hoặc có đến nhưng 
không xIn Tăng cho thì không nên thọ nhận; nêu 
người phá giới đến ngăn hoặc đem tâm ngăn đêu 
không nên thọ nhận. Ngược lại nêu Tăng làm yết 
ma phi pháp mà có Tỳ-kheo ngăn thì nên thọ nhận; 
nêu Tăng ở trong giới làm yết ma phi pháp, Ty- 
kheo ở trong giới ngăn thì nên thọ nhận; nêu Tỳ- 
kheo đến trong Tăng xin Tăng cho rồi mới ngăn 
thì nên thọ nhận; nêu là Tỳ-kheo trì giới ngăn thì 
nên thọ nhận. 

Lại có các Tỳ-kheo phi pháp biệt chúng tẫn 
Tỳ-kheo và có Tỳ-kheo tăng đến giải tẫn, phi pháp 
biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, tợ pháp biệt 
chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, như pháp biệt 
chúng, như pháp hòa hợp chúng. Lại có các Tỷ- 
kheo phi pháp hòa hợp chúng tẫn Tỳ-kheo và có 
Tỳ-kheo tăng đến giải tẫn, phi pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ 
pháp hòa hợp chúng, như pháp biệt chúng, như 
pháp hòa hợp chúng. Lại có các Tỳ-kheo tợ pháp 
biệt chúng tấn Tỳ-kheo và có Tỳ-kheo tăng đến 
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giải tẫn, phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp 
chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, 
như pháp biệt chúng, như pháp hòa hợp chúng. Lại 
có các Tỳ-kheo tợ pháp hòa hợp chúng tẫn Tỳ- 
kheo và có Tỳ-kheo tăng đến giải tẫn, phi pháp 
biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, tợ pháp biệt 
chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, như pháp biệt 
chúng, như pháp hòa hợp chúng. Lại có các Tỳ- 
kheo như pháp biệt chúng tẫn Tỳ-kheo và có Tỳ- 
kheo tăng đến giải tẫn, phi pháp biệt chúng, phi 
pháp hòa hợp chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp 
hòa hợp chúng, như pháp biệt chúng, như pháp 
hòa hợp chúng. Lại có các Tỳ-kheo như pháp hòa 
hợp chúng tẫn Tỳ-kheo và có Tỳ-kheo tăng đến 
giải tẫn, phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp 
chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, 
như pháp biệt chúng, như pháp hòa hợp chúng. 
Trong các loại chúng này chỉ có một chúng gọi là 
chơn thật làm yết ma tẫn, đó là như pháp hòa hợp 
chúng và một chúng gọi là chơn thật giải tẫn, đó 
là như pháp hòa hợp chúng. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉÊN 31 


CÁC PHÁP YÉT MA TRỊ PHẠT THỨ 
TƯ 

I. VÉT MA KHÔ THIẾT (Vêt-ma trị phạt): 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có hai Tỳ-kheo tên 
Bát-trà và Lư- giả đều ưa thích tranh cải, sau khi 
tranh cải với các Ty-kheo rôi, biết đây là các lỳ- 
kheo tranh cải liền đến chỗ của một bộ nói răng: 
"Các thây nhất định chấp chặt việc này, chớ để bị 
công kích, các thây giành phân thăng thì tôi sẽ trợ 
giúp", sau đó đến chỗ của bộ thứ hai nói giông như 
trên. Do nhân duyên này Tăng chưa bị phá liên bị 
phá, Tăng đã bị phá thì không thể hòa hợp, trong 
tăng chưa khởi tranh cải liên khởi tranh cải, trong 
Tăng đã khởi tranh cải thì không thê trừ diệt. Có 
Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rôi hỏi hai Tỳ-kheo này: "Các thầy thật 
đã làm việc này phải không ?”, đáp: "Thật đã làm 
thưa Thế tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là 
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Tỳ-kheo lại ưa thích tranh cải, sau khi tranh cải 
với các Ty-kheo rôi, biết đây là các Ty-kheo tranh 
cải liền đến chỗ của một bộ nói răng: "Các thầy 
nhất định chấp chặt việc này, chớ đề bị công, kích, 
các thây giành phân thăng thì tôi SẼ trợ g1úp”, sau 
đó đên chỗ của bộ thứ hai nói giống như trên. Do 
nhân duyên này Tăng chưa bị phá liền bị phá, 
Tăng đã bị phá thì không thể hòa hợp, trong tăng 
chưa khởi tranh cải liên khởi tranh cải, trong Tăng 
đã khởi tranh cải thì không thể trừ diệt", quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo : "Các thây hãy làm yết ma 
Khô- thiết cho hai T-kheo Bát-trà và Lư-glà, nếu 
CÓ al giộng như thế thì cũng nên cho làm yết ma 
Khôổ-thiết. Nếu Ty-kheo có phạm trong ba việc: 
Phá giới, phá kiến, phá OaI nghĩ thì nên cho làm 
yết ma Khố-thiết; nêu có ba việc: Ưa đấu tranh, 
thích cải cọ, nói xấu nhau cũng nên cho làm yết 
ma Khô- thiết. Có ba loại yết ma phi pháp, phi Tỷ- 
ni có thê phá: Một là người không hiện tiền mà 
làm, hai là không nói trước việc đó mà làm và Ba 
là không khiến cho nhớ nghĩ mà làm. Lại có ba 
loại yết ma như pháp như Ty-ni không thế phá: 
Một là người hiện tiên, hai là nói trước việc đó rôi 
mới làm và Ba là khiến cho nhớ nghĩ rồi mới làm. 
Lại có ba loại yết ma có thế phá: Một là phi pháp 
mà làm, hai là biệt chúng mà làm và Ba là người 
không hiện tiền. Lại có ba loại yết ma không thể 
phá: Một là như pháp mà làm, hòa hợp mà làm và 
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Ba là người hiện tiền. Lại có ba loại vết ma có thể 
phá: Một là phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà 
làm và Ba là không nói trước việc ây mà làm. Lại 
có ba loại yết ma không thể phá: Một là như pháp 
mà làm, hai là hòa hợp mà làm và ba là nói trước 
việc đó Tộ mới làm. Lại có ba loại yết ma có thể 
phá: Một là phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà 
làm và Ba là không khiến cho nhớ nghĩ mà làm. 
Lại có ba loại yết ma không thê phá: Một là như 
pháp mà làm, hai là hòa hợp mà làm và Ba là khiến 
cho nhớ nghĩ rồi mới làm. Lại có ba loại yết ma 
phi pháp phi Tỳ-ni có thê phá: Một là cho người 
không phạm tội mà làm, hai là cho người phạm tội 
không thể sám hối mà làm và Ba là cho người đã 
sám hỗi tội mà làm. Lại có ba loại yết ma như pháp 
như luật không thể phá: Một là cho người phạm 
tội mà làm, hai là cho người phạm tội có thê sám 
mà làm và Ba là cho người chưa sám tội mà làm. 
Lại có ba loại yết ma có thể phá: Một là không như 
pháp mà làm, hai là biệt chúng mà làm và Ba là 
cho người không phạm tội mà làm. Lại có ba loại 
yết ma không thê phá: Một là như pháp mà làm, 
hai là hòa hợp mà làm và Ba là cho người phạm 
tội mà làm. Lại có ba loại yêt ma có thê phả: Một 
là phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà làm và 
Ba là cho người phạm tội không thể sám hôi mà 
làm. Lại có ba loại yết ma không thể phá: Một là 
như pháp mà làm, hai là hòa hợp mà làm và Ba là 
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cho người phạm tội có thê sám hồi mà làm. Lại có 
ba loại yết ma có thê phá: Một là phi pháp mà làm, 
hai là biệt chúng mà làm và Ba là cho người đã 
sám hối tội rồi mà làm. Lại có ba loại yết ma 
không thể phá: Một là như pháp mà làm, hai là hòa 
hợp mà làm và Ba là cho người chưa sám hỗi tội 
mà làm”. 

Tác pháp yết ma Khô-thiết như sau: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, một Ty-kheo trong Tăng xướng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, hai Tỷ-kheo tên Bát- 
trà và Lư-già đêu ưa thích tranh cải, sau khi tranh 
cải với các Ty-kheo rôi, biết đây là các Iy-kheo 
tranh cải liền đến chỗ của một bộ nói răng: "Các 
thây nhất định chấp chặt việc này, chớ để bị công 
kích, các thây giảnh phân thắng thì tôi sẽ trợ g1úp”, 
sau đó đến chỗ của bộ thứ hai nói giông. như trên. 
Do nhân duyên này Tăng chưa bị phá liền bị phá, 
Tăng đã bị phá thì không thể hòa hỢp, trong tăng 
chưa khởi tranh cải liên khởi tranh cải, trong Tăng 
đã khởi tranh cải thì không thê trừ diệt. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng 
nay làm yết ma Khổ-thiết cho hai Tỳ-kheo Bát-trà 
và Lư-già, chừng nào hai Ty-kheo này còn làm 
hạnh không thanh tịnh thì Tăng cho yết ma Khố- 
thiết chừng ây. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tú-yết-ma cho đến câu Tăng nay 
đã cho hai Ni -kheo Bát-trà và Lư- giả yết ma Khô- 
thiết xong rôi. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc 
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này xIn nhớ giữ như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được cho yết ma Khố- 
thiết là: 

- Không được truyền đại giới cho người. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được nuôi Sa di. 

- Không được thọ Tăng sai giáo giới T-kheo- 
n1. 

- Nếu đã được Tăng sai cũng không được đến 
giáo giới T-kheo-nI. 

- Không được tái phạm tội đã cho yết ma Khô- 
thiết . 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm tội nặng hơn tội này. 

- Không được quở trách các yết ma. 

- Không được quở trách người làm yết ma. 

- Không được xuất tội Ty-kheo thanh tịnh. 

- Không được theo người khác xin cho xuất 
tỘI. 

- Không được nói tôi sẽ xuất tội thây. 

- Không được ngăn Bồ tát, Tự tứ. 

- Không được chông trái Tỳ-kheo thanh tịnh, 
phải điều phục tâm, như pháp cung kính. 

Nếu Tỳ-kheo bị yết ma Khố-thiết không tuân 
theo những hành pháp trên thì trọn đời không được 
lia yết ma này. 

Lúc đó các Ty-kheo vâng lời Phật dạy lui qua 
một bên làm yết ma Khốổ-thiết cho hai Tỳ-kheo 
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Bát-trà và Lư-già, hai Tỳ-kheo này thọ hành theo 
yết ma này rôi, tâm hồi cải, chiết phục, cung kính 
điều nhu nên theo Tăng xin giải yết ma Khố-thiết. 
Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo 
các 1ỷ-kheo : "Nếu hai Tỳ-kheo Bát-trà và Lư- -già 
tâm hồi cải, chiết phục, cung kính thì Tăng nên 
cho giải yết ma; nêu CÓ nBưỜI nảo giống như thế 
cũng nên cho giải yết ma. Nêu Ty-kheo không 
tuân theo những hành pháp đã chế thì không nên 
cho giải yết ma, tức là truyền đại giới cho người, 
thọ người y chỉ... cho đến chống trái Tỳ-kheo 
thanh tịnh, tâm không hồi cải chiết phục thi không 
nên cho giải yết ma. Ngược lại nêu tuân theo 
những hành pháp đã chế thì nên cho giải yết ma, 
tức là không truyền đại giới cho người, không thọ 
người y chỉ... cho đến không chống trái Tỳ- -kheo 
thanh tịnh, "¬ điều phục cung kính thì nên cho 
giải yết ma” 

Tác pháp giải yết ma Khổ-thiết như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, hai Tỳ-kheo Bát-trà và Lư-già 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay 
bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, chúng con là hai Tỳ- 
kheo tên Bát-trà và Lư-giả đều ưa thích tranh cải, 
sau khi tranh cải với các Ty-kheo rôi, biết đây là 
các Iỳ-kheo tranh cải liền đến chỗ của một bộ nói 
răng: "Các thầy nhất định chấp chặt việc này, chớ 
để bị công kích, các thây giành phân thăng thì tôi 


994 BỘ LUẬT 5 


sẽ trợ ø1úp”, sau đó đến chỗ của bộ thứ hai nói 
giống. như trên. Do nhân duyên này Tăng chưa bị 
phá liên bị phá, Tăng đã bị phá thì không thể hòa 
hợp, trong tăng chưa khởi tranh cải liên khởi tranh 
cải, trong Tăng đã khởi tranh cải thì không thể trừ 
diệt. Tăng đã cho làm yết ma Khô-thiết, chúng con 
thọ hành theo yết ma Khố-thiết nay tâm hồi cải, 
chiết phục, cung kính theo tăng xIn giải yết ma 
Khô-thiết. Xin Tăng thương xót giải yết ma Khô- 
thiết cho chúng con. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, hai Tỳ-kheo tên Bát- 
trà và Lư-già đêu ưa thích tranh cải, sau khi tranh 
cải với các Ty-kheo rôi, biết đây là các I-kheo 
tranh cải liền đến chỗ của một bộ nói răng: "Các 
thây nhất định chấp chặt việc này, chớ để bị công 
kích, các thây giảnh phân thắng thì tôi sẽ trợ g1úp”, 
sau đó đến chỗ của bộ thứ hai nói giông. như trên. 
Do nhân duyên này Tăng chưa bị phá liền bị phá, 
Tăng đã bị phá thì không thể hòa hỢp, trong tăng 
chưa khởi tranh cải liên khởi tranh cải, trong Tăng 
đã khởi tranh cải thì không thể trừ diệt. Tăng đã 
cho làm yết ma Khô-thiết, hai Tỳ-kheo này thọ 
hành theo yết ma Khô-thiết nay tâm đã hôi cải 
chiết phục theo Tăng xin giải yết ma Khô-thiết. 
Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay giải yết ma Khô-thiết cho hai Tỳ- 
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kheo Bát-trà và Lư-già. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ- yÊt- -ma cho đến câu Tăng nay 
đã giải yết ma Khô- thiết cho hai Tỷ-kheo Bát-trà 
và Lư-già Xong rôi. Tăng chấp thuận vì 1m lặng, 
việc này xin nhớ giữ như vậy. 


HI. YÉT MA Y CHỈ: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo Thi- 
VIỆt thường hay phạm tội, thường hay sám tội 
không có chừng hạn nên các I-kheo bạch Phật, 
Phật nói: "Các thây hãy làm yết ma Y chỉ cho Tỳ- 
kheo Thi-việt, nếu có Tỳ-kheo nảo giống như thê, 
Tăng cũng nên cho làm yết ma Y chỉ. Nếu Tỳ- 
kheo có phạm trong ba việc: Phá giới, phá kiến, 
phá oai nghi thì nên cho làm yết ma Y chỉ; nếu có 
ba việc: Ưa đâu tranh, thích cải cọ, nói xâu nhau 
cũng nên cho làm yết ma Y chỉ. Có ba loại yết ma 
phi pháp, phi Tỳ-ni có thể phá: Một là người 
không hiện tiền mà làm, hai là không nói trước 
việc đó mả làm và ba là không khiến cho nhớ nghĩ 
mà làm. Lại có ba loại yết ma như pháp như Ty-ni 
không thê phá: “Một là người hiện tiên, hai là nói 
trước việc đó rôi mới làm và ba là khiến cho nhớ 
nghĩ rôi mới làm. Lại có ba loại yết ma có thể phá: 
Một là phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà làm 
và ba là người không hiện tiền. Lại có ba loại yết 
ma không thể phá: Một là như pháp mà làm, hòa 
hợp mà làm và Ba là người hiện tiền. Lại có ba 
loại yết ma có thể phá: Một là phi pháp mà làm, 
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hai là biệt chúng mà làm và ba là không nói trước 
việc ây mà làm. Lại có ba loại yết ma không thể 
phá: Một là như pháp mà làm, hai là hòa hợp mà 
làm và ba là nói trước việc đó ni mới làm. Lại có 
ba loại yết ma có thê phá: Một là phi pháp mà làm, 
hai là biệt chúng mà làm và ba là không khiến cho 
nhớ nghĩ mà làm. Lại có ba loại yết ma không thê 
phá: Một là như pháp mà làm, hai là hòa hợp mà 
làm và Ba là khiên cho nhớ nghĩ rôi mới làm. Lại 
có ba loại yết ma phi pháp phi Tỷ-m có thê phá: 
Một là cho người không phạm tội mà làm, hai là 
cho người phạm tội không thể sám hồi mà làm và 
ba là cho người đã sám hồi tội mà làm. Lại có ba 
loại yết ma như pháp như luật không thể phá: Một 
là cho người phạm tội mà làm, hai là cho người 
phạm tội có thể sám mà làm và ba là cho người 
chưa sám tội mà làm. Lại có ba loại yết ma có thê 
phá: Một là không như pháp mà làm, hai là biệt 
chúng mà làm và ba là cho người không phạm tội 
mà làm. Lại có ba loại yết ma không thê phá: Một 
là như pháp mà làm, hai là hòa hợp mà làm và ba 
là cho người phạm tội mà làm. Lại có ba loại yết 
ma có thể phá: Một là phi pháp mà làm, hai là biệt 
chúng mà làm và ba là cho người phạm tội không 
thế sám hối mà làm. Lại có ba loại yết ma không 
thể phá: Một là như pháp mà làm, hai là hòa hợp 
mà làm và ba là cho người phạm tội có thể sám 
hối mà làm. Lại có ba loại yết ma có thê phá: Một 
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là phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà làm và 
ba là cho người đã sáảm hồi tội rồi mà làm. Lại có 
ba loại yết ma không thể phá: Một là như pháp mà 
làm, hai là hòa hợp mà làm và ba là cho người 
chưa sám hối tội mà làm. Yết ma Y chỉ có hai việc: 
Một là bảo người này nên y chỉ vị nào đó nương 
ở, hai là bảo tuân theo hành pháp của yết ma Y 
chỉ". Tác pháp yết ma Y chỉ như sau: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, một Ty-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức tăng lăng nghe, Tỳ-kheo Thi-việt 
thường hay phạm tội, thường hay sám tội không 
có chừng hạn. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng 
nên chấp thuận, Tăng nay làm yết ma Y chỉ cho 
Ty-kheo Thi-việt, chừng nào Tỳ-kheo Thi-việt 
này còn làm hạnh không thanh tịnh thì Tăng cho 
làm yết ma Y chỉ chừng ây. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tú-yết- ma cho đến câu Tăng nay 
đã cho Tyỳ-kheo Thi-việt yết ma Y chỉ xong tồi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được cho yết ma Y 
chỉ là: 

- Không được truyền đại giới cho người. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được nuôi Sa di. 

- Không được thọ Tăng saI giáo giới T-kheo- 
n1. 
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- Nếu đã được Tăng sai cũng không được đến 
giáo giới T-kheo-nI. 

- Không được tái phạm tội đã cho yết ma Khô- 
thiết . 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm tội nặng hơn tội này. 

- Không được quở trách các yêt ma. 

- Không được quở trách người làm yết ma. 

- Không được xuất tội Tỳ-khco thanh tịnh. 

- Không được theo người khác xin cho xuất 
tỘI. 

- Không được nói tôi sẽ xuất tội thây. 

- Không được ngăn Bồ tát, Tự tứ. 

- Không được chông trái Tỳ-kheo thanh tịnh, 
phải điều phục tâm, như pháp cung kính. 

Nêu Tỳ-kheo được cho yêt ma Y chỉ mà không 
tuân theo những hành pháp trên thì trọn đời không 
được lìa yết ma này. Lúc đó các Ty-kheo vâng 
theo lời Phật dạy lui qua một bên làm yết ma Y 
chỉ cho T-kheo Thĩ-việt, 1y-kheo này thọ hành 
theo yết ma Y chỉ nay tâm hồi cải, chiết phục, điều 
nhu theo Tăng xin giải yết ma Y chỉ. Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Nêu Tỷ-kheo 
Th¡-việt tâm đã hồi cải chiết phục thì tăng: nên cho 
giải yết ma, nêu có người nào giông như vậy, Tăng 
cũng nên cho giải yết ma. Nêu Ty-kheo không 
tuân theo những hành pháp đã chế thì tăng không 
nên cho giải yết ma, tức là truyền đại giới cho 
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người, thọ người khác y chỉ... cho đến chỗng trái 
Ty-kheo thanh tịnh thì Tăng không nên cho giải 
vêt ma Y chỉ. Ngược lại nêu Tỳ-kheo tuần theo 
những hành pháp đã chế, tức là không truyền đại 
giới cho người, không thọ người khác y chỉ... cho 
đến không chống trải Tỳ-kheo thanh tịnh thì tăng 
nên cho giải yết ma Y chỉ". 

Tác pháp giải yết ma Y chỉ như sau: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, Ty-kheo Thi-việt từ chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con là 1y-kheo Thiị- 
VIỆt thường hay phạm tội, thường hay sám tội 
không có chừng hạn. Tăng đã cho làm yết ma Y 
chỉ, con thọ hành theo yết ma Y chỉ nay tâm hối 
cải, chiết phục theo Tăng xIn giải yết ma Y chỉ. 
Xin Tăng thương xót giải yết ma Y chỉ cho con. 
(3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức tăng lăng nghe, Tỷ-kheo Thi-việt 
thường hay phạm tội, thường hay sám tội không 
có chừng hạn. Tăng đã cho làm yết ma Y chỉ, Tỳ- 
kheo Thi viết này thọ hành theo yết ma Y chỉ nay 
tâm hối cải chiết phục theo Tăng xin giải yết ma 
Y chỉ. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay giải yết ma Y chỉ cho Tỳ- 
kheo Thi-việt. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng nay 
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đã giải yết ma Y chỉ cho Tỳ-kheo Thi-việt xong 
TÔI. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

HII. YÉT MA KHU XUẤT (Vết ma tân xuất): 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở tại Hắc sơn có 
hai T-kheo tên Mãn-túc và Mã-túc ở nơi này làm 
hạnh xâu, làm nhơ nhà người, a1 cũng thây cũng 
nghe cũng biết. Tỳ-kheo này cùng người nữ ngôi 
chung một giường, ăn chung một mâm, uông 
chung một bát, quá ngọ ăn, chứa thức ăn cùng ngủ 
(nội túc), ăn thức ăn cách đêm, không thọ mà ăn, 
không làm pháp dư thực mà ăn, đánh đàn đánh 
trồng, huýt gió thành nhạc, thôi lá cây Đa la thành 
tiếng nhạc..., ca múa, đeo chuỗi anh lạc, lây 
hương thơm thoa thân, mặc áo ướp mùi thơm... tự 
dắt vợ và con gái của người hoặc bảo người dắt, 
khiến voi ngựa đấu nhau, trâu bò đâu nhau, nam 
nữ đấu nhau, bản thân cũng đâu, tay đánh chân 
đạp, đuôi chạy nhau bốn phía... tung đồ vật lên hư 
không rôi ở dưới đón lấy, đi củng người nữ trên 
thuyên làm các kỷ nhạc, hoặc cởi vol, cởi ngựa, đi 
kiệu với nhiều người thôi ô ốc đi trước dẫn đường 
vào trong vườn rừng... làm đủ những việc xâu xa 
như thế nên các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Các thầy hãy làm yết ma Khu- xuất cho 
hai Tỳ-kheo Mã-túc và Mãn-túc, nêu có Ty-kheo 
nào giông như thê, Tăng cũng nên cho làm yết ma 
Khu-xuất. Nêu Tỳ-kheo có phạm trong ba việc: 
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Phá giới, phá kiên, phá OaI nghĩ thì nên cho làm 
yết ma Khu-xuất; nêu có ba việc: Ưa đấu tranh, 
thích cải cọ, nói xấu nhau cũng nên cho làm vết 
ma Khu-xuất. Có ba loại yết ma phi pháp, phì Tỳ- 
ni có thê phá: Một là người không hiện tiền mà 
làm, hai là không nói trước việc đó mà làm và ba 
là không khiến cho nhớ nghĩ mà làm. Lại có ba 
loại yết ma như pháp như Tỳ-ni không, thế phá: 
Một là người hiện tiên, hai là nói trước việc đó rôi 
mới làm và ba là khiến cho nhớ nghĩ rồi mới làm. 
Lại có ba loại yết ma có thế phá: Một là phi pháp 
mà làm, hai là biệt chúng mà làm và Ba là người 
không hiện tiền. Lại có ba loại yết ma không thể 
phá: Một là như pháp mà làm, hòa hợp mà làm và 
ba là người hiện tiền. Lại có ba loại yết ma có thê 
phá: Một là phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà 
làm và ba là không nói trước việc ấy mà làm. Lại 
có ba loại yết ma không thể phá: Một là như pháp 
mà làm, hai là hòa hợp mà làm và ba là nói trước 
việc đó rồi mới làm. Lại có ba loại yết ma có thê 
phá: Một là phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà 
làm và ba là không khiến cho nhớ nghĩ mà làm. 
Lại có ba loại yết ma không thể phá: Một là như 
pháp mà làm, hai là hòa hợp mà làm và ba là khiến 
cho nhớ nghĩ rôi mới làm. Lại có ba loại yết ma 
phi pháp phi Tỳ-ni có thê phá: Một là cho người 
không phạm tội mà làm, hai là cho người phạm tội 
không thể sám hối mà làm và ba là cho người đã 
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sám hồi tội mà làm. Lại có ba loại yết ma như pháp 
như luật không thể phá: Một là cho người phạm 
tội mà làm, hai là cho người phạm tội có thê sám 
mà làm và ba là cho người chưa sám tội mà làm. 
Lại có ba loại yết ma có thể phá: Một là không như 
pháp mà làm, hai là biệt chúng mà làm và ba là 
cho người không phạm tội mà làm. Lại có ba loại 
yết ma không thê phá: Một là như pháp mà làm, 
hai là hòa hợp mà làm và ba là cho người phạm tội 
mà làm. Lại có ba loại yết ma có thê phả: Một là 
phi pháp mà làm, hai là biệt chúng mà làm và ba 
là cho người phạm tội không thể sám hồi mà làm. 
Lại có ba loại yết ma không thê phá: Một là như 
pháp mà làm, hai là hòa hợp mà làm và ba là cho 
người phạm tội có thê sám hôi mà làm. Lại có ba 
loại yết ma có thể phả: Một là phi pháp mà làm, 
hai là biệt chúng mà làm và ba là cho người đã 
sám hôi tội rồi mà làm. Lại có ba loại yết ma 
không thể phá: Một là như pháp mà làm, hai là hòa 
hợp mà làm và ba là cho người chưa sám hối tội 
mà làm”. 

Tác pháp yết ma Khu-xuất như sau: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức tăng lăng nghe, hai Tỳ-kheo Mã-túc 
và Mãn-túc làm hạnh xâu, làm nhơ nhà người, aI 
cũng thây nghe hay biết. Tăng nay làm yết ma 
Khu-xuất cho hai Tỳ-kheo Mã-túc và Mãn-túc. 
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Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay làm yết ma Khu-xuất cho hai Tỳ- 
kheo này, chừng nào hai Tỳ-kheo này còn làm 
hạnh không thanh tịnh thì Tăng còn cho yết ma 
Khu-xuất chừng ấy. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng nay 
đã cho hai Tỳ-kheo Mã-túc và Mãn-túc yêt ma 
Khu-xuất xong TÔI. Tăng chấp thuận vì im lặng, 
việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo bị yết ma Khu-xuất 


là: 

- Không được truyền đại giới cho người. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được nuôi Sa di. 

- Không được thọ Tăng sai giáo giới Ty-kheo- 
n1. 


- Nếu đã được Tăng sai cũng không được đến 
giáo giới T-kheo-nI. 

- Không được tái phạm tội đã cho yết ma Khô- 
thiết . 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm tội nặng hơn tội này. 

- Không được quở trách các yết ma. 

- Không được quở trách người làm yết ma. 

- Không được xuất tội Tỳ-kheo thanh tịnh. 

- Không được theo người khác xin cho xuất 
tỘI. 

- Không được nói tôi sẽ xuất tội thây. 
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- Không được ngăn Bồ tát, Tự tứ. 

- Không được chống trái Tỳ-kheo thanh tịnh, 
phải điêu phục tâm, như pháp cung kính. 

Nêu Tỳ-kheo bị yết ma Khu-xuất không tuân 
theo những hành pháp trên thì trọn đời không được 
lia yết ma này. 

Lúc đó các Ty-kheo vâng lời Phật dạy lui qua 
một bên làm yết ma Khu-xuất cho hai Tỷ-kheo 
Mã-túc và Mãn-túc, hai Iy-kheo bị tẫn xuất nên 
tâm hội cải, chiết phục, tự thú đến trong Tăng xin 
giải yết ma. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Nêu hai Tỳ-khco này tâm hồi cải, chiết 
phục, tự thú thì Tăng nên cho giải yết ma Khu- 
xuất; nếu có 1y-kheo nào giống như thế, Tăng 
cũng nên cho giải yết ma Khu- xuật, Nêu Ty-kheo 
không tuân theo hành pháp của yết ma Khu-xuất, 
tức là truyền đại giới cho người, thọ người khác y 
chỉ... cho đên chỗng trái Ty-kheo thanh tịnh, thì 
Tăng không nên cho giải yết ma Khu- xuất. Ngược 
lại nên tuân theo hành pháp của yết ma Khu-xuất, 
tức là không truyền đại giới cho người, không thọ 
người khác y chỉ... cho đến không chống trải Tỳ- 
kheo thanh tịnh, thì Tăng nên cho giải yết ma Khu- 
xuất". 

Tác pháp giải yết ma Khu-xuất như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, hai T-kheo Mã-túc và Mãn-túc 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay 
bạch Tăng: 
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Đại-đức tăng nhớ nghĩ, hai chúng con là Tỳ- 
kheo Mã-túc và Mãn-túc làm hạnh xấu, làm nhơ 
nhà người, ai cũng thấy. nøghe hay biết. Tăng đã 
cho làm yết ma Khu-xuất, chúng con bị tẫn xuất 
nay tâm hồi cải, chiết phục, tự thú theo Tăng xin 
giải vết ma Khu- xuất. Xin Tăng thương XÓT giải 
yết ma Khu-xuất cho chúng con. (3 lân). 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, hai Tỳ-kheo Mã-túc 

và Mãn-túc này đã làm hạnh xâu, làm nhơ nhà 
người, ai cũng thây nghe hay biết. Tăng đã cho 
làm yết ma Khu-xuất, hai Tỳ-kheo này bị tẫn xuất 
tâm hồi cải, chiết phục, tự thủ theo Tăng xin giải 
yết ma Khu-xuất. Nêu tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên chấp thuận, Tăng nay giải yết ma Khu- 
xuất cho hai Tỳ-kheo Mã-túc và Mãn-túc. Bạch 
như vậy. 

Như thê Bạch- -tứ-yÊt- ma cho đến câu Tăng nay 
đã giải yết ma Khu-xuất cho hai Tỳ-kheo Mã-túc 
và Mãn-túc xong rồi. Tăng chấp thuận vì im lặng, 
việc này xin nhớ giữ như vậy. 

IV. YÉT MA HẠ Ý: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong tụ lạc Ma- 
xoa-chỉ-đà tại nước Ca thi có một cư sĩ tên là Chất- 
đa-la, nhà rất Ølàu CÓ, nhiều châu báu của cải, 
ruộng vườn... và nhiều quyên thuộc, tôi tớ. Người 
này đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng không 
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có nghi ngờ, đối với Khổ tập diệt đạo đã được 
Kiến để đắc đạo. Ở trong vườn Yêm-la thuộc tụ 
lạc Ma-xoa-chỉ-đà, cư sĩ này cho xây Tăng phòng 
rôi đến trong Tỳ-kheo tăng thỉnh răng: "Các Đại- 
đức hãy đến thọ Tăng phòng trong vườn Yêm-la, 
con sẽ cúng dường y bát, ngọa cụ... và bốn loại 
dược: Thời dược, thời phần dược, thất nhật dược 
và tận hình dược. Các Đại-đức có thể dạy con đọc 
tụng kinh pháp và giải đáp những nghi vấn cho 
con, trừ Tỳ-ni". Lúc đó có Tỳ-kheo tên Uất-đa-la 
đến ở trong Tăng phòng tại vườn Yêm-la này làm 
Ma-ha-đê-đề-đế-đà-la (chủ Tăng phòng), lại có 
Tỳ-kheo tên là Uu-ba-tư-na đàn đê tử cùng năm 
trăm đại Tỳ-kheo trụ nơi A-lan-nhã, mặc y phần 
tảo, khât thực tự sống, ưa thích yên tĩnh, đi đứng 
năm ngôi, tới lui, ăn uông, đắp y, mang bát... thảy 
đều thanh tịnh khiến người nhìn thây đêu sanh tâm 
cung kính. Các vị này khi đi đến trong tụ lạc Ma- 
xoa-chỉ-đà, cư sĩ Chất-đa-la vừa nhìn thấy liên 
sanh tâm cung kính liền nhân nơi khách Tỳ-kheo 
này mả thỉnh Tăng ngày mai đến nhà thọ thực. Tỳ- 
kheo Uất-đa-la, chủ Tăng phòng nghe biết cư sĩ 
Chất-đa-la không nói gì với mình mà nhân nơi 
khách Tỳ-kheo thỉnh Tăng ngày mai đến nhà thọ 
thực, liên suy nghĩ: "Ta là chủ Tăng phòng trong 
vườn Yêm-la này mà cư sĩ Chất-đa-la không nói 
øì với ta, lại nhân nơi khách Tỳ-kheo thỉnh Tăng 
ngày mai đến nhà thọ thực, sáng mai ta sẽ đến 
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cùng cư sĩ nói chuyện", nghĩ rồi sáng sớm hôm sau 
đắp y mang bát đến nhà của cư sĩ, thấy cư sĩ đã 
sửa soạn đây đủ các món ăn ngon và trải đủ các 
loại tọa cụ tạp săc, thây rôi liên hỏi cư sĩ: "Vì sao 
không có viên hồ ma hoan hỉ ?", Chât- đa-la nói: 
"Đại-đức, tôi muốn nói một ví dụ, nếu thầy nghe 
thì tôi sẽ nói. Ở phương Bắc có các thương nhơn 
đem gà mái đến trong chợ ở phương Đông bán, 
lúc đó có con qua đáp xuống cùng gà mái này cọng 
hợp, gà mái này sanh con, con chim con này khi 
kêu không thể kêu được tiếng gà cũng không kêu 
được tiếng quạ, mà kêu thành tiếng nửa gà nửa 
quạ. Thây cũng như vậy, tuy nói đủ các lời lành 
vê Phật pháp nhưng nay lại nói lời thô ác", Tỳ- 
kheo Uất-đa-la liên trách: "Cư sĩ đã mắng tôi, nay 
tôi giao trả lại Tăng phòng trong vườn Yêm-]a của 
cư sĩ, tôi sẽ đên chỗ Phật ở phương Đông để thân 
cận cúng dường", Chât-đa-la liền nói: "Đại-đức 
hãy ở lại làm chủ Tăng phòng trong vườn Yêm-la, 
con sẽ cúng dường y bát, ngọa cụ... và bốn loại 
dược: Thời dược, thời phần dược, thất nhật dược 
và tận hình dược. Các Đại-đức có thể dạy con đọc 
tụng kinh pháp và giải đáp những nghĩ. vấn cho 
con, trừ T-ni"”, cư sĩ thỉnh như thê đên lần thứ ba 
và Tỳ-kheo Uất-đa-la cũng trách như thê đến lần 
thứ ba. Lúc đó Chất-đa-la nói: "Nêu Đại-đức nhất 
quyết muốn đi đến chỗ Phật thì xin hãy thuật lại 
đây đủ những lời tôi và thây đã nói, chớ có thêm 
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bớt. Hôm nay Đại-đức không thọ tôi thỉnh ở lại, 
sau này chắc chăn cũng sẽ trở lại", Ty-kheo Uất- 
đa-la liên đI đến chỗ Phật ở nước Xá-vệ, đảnh lễ 
Phật rồi ngôi một bên, pháp thường của Phật là khi 
có khách Ty-kheo đến đều hỏi thăm có nhẫn đủ 
không, có được an lạc trụ không, khât thực có dễ 
không, đi đường có nhọc mệt không. Ty-kheo đều 
đáp là nhẫn đủ, được an lạc trụ, khất thực không 
khó, đi đường không nhọc mệt, rồi đem việc trên 
bạch Phật, Phật nghe rôi liền bảo các Ty-kheo : 
TẾ HIU thây hãy làm yết ma Hạ-ý cho Ty-kheo Uất- 
đa-la rôi bảo Tỳ-khco này đến chỗ cư sĩ Chât- đa- 
la hạ mình sám tạ, nêu có Ty-kheo nảo giông như 
thê, Tăng cũng nên cho làm yết ma Hạ-ý. Nếu Tỳ- 
kheo có phạm trong ba việc: Phá giới, phá kiến, 
phá oaI nghị thì nên cho làm yêt ma Hạ-ý; nếu có 
ba việc: Ưa đấu tranh, thích cải cọ, nói xâu nhau 
cũng nên cho làm yết ma Hạ-ý. Nếu Tỳ-kheo có 
có năm pháp: Chê bai Phật, chê bai pháp, chê bai 
Tăng, phá giới, phá oaI nghi thì tăng nên cho làm 
yết ma Hạ-ý. Lại có có năm pháp: Nói lời thô ác 
với cư sĩ, hoặc quở mắng cư sĩ, chê bai nhà cư sĩ, 
hoặc làm cho nhà cư sĩ bị chia lìa, hoặc tìm 
phương. tiện đuôi cư sĩ đi khiến cho bị suy não thì 
Tăng nên cho làm yết ma Hạ-ý. Lại có có năm 
pháp: Nói lời thô ác với Ty-kheo khác, mạ nhục 
Tỳy-kheo, chê bai Tỳ-kheo, phá lợi dưỡng của-Tỳ- 
kheo, tìm phương tiện đuối Tỳ-kheo đi khiến cho 
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bị suy não thì Tăng nên cho làm yết ma Hạ-ý. Lại 
có có năm pháp: Xúi giục cư sĩ tranh chấp với cư 
sĩ, xúi giục cư sĩ tranh chấp với Tỳ-kheo, xúi giục 
1y-kheo tranh cải với 1-kheo, xúi piục Tỳ-kheo 
tranh cải với cư sĩ, nói, điêu mà cư sĩ không thích 
thì tăng nên cho làm yết ma Hạ-ý. 

Trước khi Tăng cho làm yết ma Hạ-ý, nên tư 
duy ba điều: Một là điều cư sĩ nói ra là thật hay 
không thật. 

Hai là Tỳ-kheo này có thể làm việc đó hay 
không. 

Ba là Tỷ-kheo này có thê khiến Hạ-ý không. 
Tư duy như vậy rôi mới cho làm yết ma Hạ- pc 

Tác pháp yết ma Hạ-ý như sau: Tăng nhất tâm 
hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng rắng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, cư sĩ Chất-đa-la cúng 
dường chúng tăng như phụng sự Đại gia, Ty-kheo 
Uất-đa- la này lại hiện tiên nói lời thô ác quở măng 
cư sĩ. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay làm yết ma Hạ-ý cho Tỳ-kheo 
Uất-đa- la, bảo Ty-kheo này đến chỗ cư sĩ Chất- 
đa-la sám tạ. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho làm yết ma Hạ-ý, bảo Tỳ-kheo Uât-đa-la đến 
chỗ cư sĩ Chất-đa-la sám tạ xong rồi. Tăng chấp 
thuận vì im lặng, việc này xin nhớ g1ữ như vậy. 

Lúc đó Tăng nên sai một Tỳ-kheo có khả năng 
dẫn Tỳ-kheo Uâẫt-đa-la đến chỗ cư sĩ Chất-đa-la, 
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nói với cư sĩ răng: "Tỳ-kheo này hiện tiên nói lời 
thô ác, quở măng ông, Tăng đã như pháp trị phạt, 
ông nên cho Ty-kheo Tây sám tạ", nếu cư sĩ cho 
sám tạ thì nên bảo cư sĩ đên chỗ chỉ thấy mà không 
nghe được, lúc đó Ty-kheo Uẫt-đa-la đối trước 
Tỳ-kheo hướng dẫn này sám tội Đột-kiết-la. Nêu 
Cư SĨ không cho sám tạ thì Tăng nên sai Ty-kheo 
thứ hai có khả năng đến nói với cư sĩ giông như 
trên, nêu cư sĩ cho sám tạ thì cũng giống như trên, 
Ty-kheo Uất-đa-la đối trước hai Tỳ-kheo hướng 
dẫn này sám tội Đột-kiết-la. Nếu cư sĩ vẫn không 
cho sám tạ thì Tăng nên sai Tỳ-khco thứ ba, thứ 
bốn có khả năng đến nói với cư sĩ giông như trên, 
nếu cư sĩ cho sám tạ thì cũng giống như trên, Tỳ- 
kheo Uất-đa- la đối trước các T-kheo này sảm tội 
Đột-kiết-la. Nêu cư sĩ vẫn không cho sám tạ, cư sĩ 
lại là người có quen biết nhiêu, có thế lực lớn hoặc 
thế lực của vua, hoặc của quan, của giặc cướp có 
thể tự làm việc ác não loạn chúng tăng hoặc sai 
bảo người khác làm, thì Tăng nên bảo Ty-kheo 
phạm lỗi này rằng: "Cư sĩ này có nhiều quen biết, 
có thê lực lớn... hoặc sai bảo người khác làm. Vì 
vậy thầy nên rời khỏi chỗ nảy", nêu Tỳ-kheo này 
gượng ở lại thì Tăng không tội. 

V. YÉT MA BẮT KIEN TẤN (Vêt ma không 

thấy tội): 

Phật tại nước Câu-xá-di, lúc đó Ty-kheo Xa- 
nặc phạm tội nên sám hôi, các Tỳy-kheo thương xót 
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muỗn người này được lợi ích an lạc nên nói tội và 
bảo như pháp sám hối chớ có che giấu. Xa-nặc 
nói: "Tôi không thấy tội, vì sao phải sám hối", các 
Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Các 
thây hãy làm yết ma Bất- kiên- tẫn cho Ty-kheo 
Xa-nặc, nếu có Ty-kheo nào giông như thê, Tăng 
cũng nên cho làm yết ma Bất-kiên-tẫn. Nếu Tỳ- 
kheo có phạm trong ba việc: Phá giới, phá kiên, 
phá OaI nghĩ thì nên cho làm yết ma Bât-kiến- tấn; 
nếu có ba việc: Ưa đâu tranh, thích cải cọ, nói xâu 
nhau cũng nên cho làm yết ma Bất- kiến- tấn. 
Trước khi Tăng cho làm yết ma Bắt-kiến-tẫn, 
Tăng nên tư duy có năm pháp: "Nếu chúng ta cho 
làm yết ma Bắt-kiến-tẫn thì Ty-kheo này không 
được cùng thuyết giới và Tăng yết ma, không 
được cùng thọ thực Đát-bát-na, không được cùng 
ngọ trai, không được từ bậc Thượng tòa thọ lễ 
kính, nghinh đón và tiễn đưa". Do nhân duyên này 
phát sanh tranh cải khiến Tăng bị phá, Tăng tranh 
cải, Tăng chia rẽ bất đồng thì Tăng không nên cho 
làm yết ma Bất-kiến-tẫn. Ngược lại nêu do nhân 
duyên này không phát sanh tranh cải khiến Tăng 
hòa hợp, Tăng không tranh cải, Tăng không chia 
TẾ bất đồng thì Tăng nên cho làm yết ma Bãt-kiến- 
tấn. Tỳ-kheo phạm tội cũng nên tư duy có năm 
pháp để như pháp thấy tội như sau: "Nêu ta không 
như pháp thây tội này thì Tăng sẽ làm yết ma Bắt- 
kiến-tẫn cho ta, ta không được cùng Tăng thuyết 
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ØIớI Và tăng vết ma, không được cùng thọ thực 
Đát-bát-na, không được cùng ngọ trai thực, không 
được từ bậc Thượng tòa thọ lễ kính, nghĩnh đón 
và tiễn đưa. Vì sao, vì các Tỷ-kheo ưa thích trì 
giới, có tàm quý không thể vì ta mà tùy ái hành, 
tùy sân hành, tùy bố hành, tùy si hành”, suy nghĩ 
như vậy rôi Tỳ-kheo này nên thọ yết ma Bắt-kiên- 
tấn". 

Tác pháp yết ma Bât-kiến-tẫn như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỷ-kheo Xa-nặc này 
phạm tội mà không như pháp thây tội. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng 
nay làm yết ma Bât-kiên-tẫn cho Tỳ-kheo Xa-nặc, 
chừng nào mà Tỳ-kheo nảy không như pháp thấy 
tội thì Tăng cho làm yết ma Bât-kiến-tẫn chừng 
ây. Các Tỳ-khco không cùng thây chung làm yết 
ma, không cùng thây chung làm Tăng sự hoặc là 
Đơn-bạch, Bạch-nhị, Bạch- -tứ-yÊt- ma, Bồ tát, Tự 
tứ; thầy không được xếp vào trong số mười bỗn 
hạng người, không cùng với thây cọng sự và ở 
chung vì thây xâu ác như Chiên-đà-la. Bạch như 
vậy. 

Như thế Bạch- tứ-yết- -ma cho đến câu Tăng đã 
làm yệt ma Bất-kiến-tẫn cho Ty-khco Xa-nặc 
XONE TÔI. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 
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Hành pháp của-Tỳ-kheo bị yết ma Bắt-kiến- 
tấn là: 

- Không được truyền đại giới cho người. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được nuôi Sa di. 

- Không được thọ Tăng saI1 giáo giới Ty-kheo- 
n1. 

- Nếu đã được Tăng sai cũng không được đến 
giáo giới T-kheo-nI. 

- Không được tái phạm tội đã cho yết ma Khô- 
thiết . 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm tội nặng hơn tội này. 

- Không được quở trách các yết ma. 

- Không được quở trách người làm yết ma. 

- Không được thọ Tỳ-kheo thanh tịnh làm lễ, 
nghĩnh đón; cúng dường y bát, ngọa cụ... cho đến 
xoa bóp chân tay. Nếu không bịnh thì không được 
thọ người khác xoa bóp, tâm phải hỗi cải chiết 
phục. 

Nêu Tỳ-kheo bị yết ma Bất-kiến-tẫn không 
tuân theo những hành pháp trên thì trọn đời không 
được lìa yết ma này. 

Lúc đó các Ty-kheo vâng lời Phật dạy lui qua 
một bên làm yết ma Bất- kiến-tẫn cho Ty-kheo Xa- 
nặc. Iỳ-kheo này bị tẫn tâm không chiêt phục, nói 
răng: "Tôi đâu cần dự vào việc của các thây, tôi 
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cũng không đếm xia đến các thây", nói rồi mang 
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bát đi đến các nước như nước Ương-già, nước Ma- 
kiệt-đà, nước ca thi, nước Kiêu-tát-la, nước Cưu- 
lưu, nước Bát-xà-la, nước A-thâp-Ma-già-a-bàn- 
đề... hết chỗ này đến chỗ khác. Tỷ-kheo ở các 
nước này nghe biết Xa-nặc bị tẫn nên không cùng 
thây chung làm yết ma, không cùng thầy chung 
làm Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, Bạch-nh†, Bạch- 
tứ-yết- ma, Bồ tát, Tự tứ; thây không được xếp vào 
trong số mười bốn hạng người, không cùng với 
thây cọng sự và ở chung vì thầy xấu ác như Chiên- 
đà-la. Tỳ-kheo Xa-nặc lúc đó tâm hỗi cải, chiết 
phục, tự thú trở về nước Câu-xá-di đến trong Tăng 
xIn giải tẫn, các Ty-kheo đem việc nảy bạch Phật, 
Phật nói: "Các thây nên giải yết ma Bất- kiên- tẫn 
cho Tỳ-kheo Xa-nặc, nếu có người nào giông như 
thể, Tăng cũng nên cho giải tấn. Nếu Ty-kheo 
không tuân theo những hành pháp đã chế, tức là 
truyền đại giới cho người, thọ người khác ; chỉ.. 

cho đên nêu không bịnh thì không tho người khác 
xoa bóp, thì Tăng không nên cho giải tẫn. Hoặc 
làm hình tướng cư sĩ, hoặc làm hình tướng ngoại 
đạo, làm việc chung với ngoại đạo, hoặc việc 
không nên làm mà làm, không học giới Ty-kheo, 
nhục mạ Tỳ-kheo, nói lời thô ác với Tỳ-kheo, chê 
bai 13-kheo, tìm cách làm cho Ty-kheo mất chỗ 
ở, mất sự cúng dường, muốn chiết phục Ty-kheo 
ở trong gIỚI và ở ngoài giới, thích đấu tranh, cải 
cọ và nói xâu nhau, tâm không chiết phục, không 
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cung kính điêu nhu, thì Tăng không nên cho giải 
tấn. Ngược lại nếu Tỳ-kheo tuân theo những hành 
pháp đã chế, tức là không truyền đại giới cho 
người, không thọ người khác y chỉ... cho đến tâm 
hồi cải điều nhu, thì Tăng nên cho giải tân". 

Tác pháp giải yết ma Bất-kiến-tẫn như sau: 
Tăng nhất tâm hòa hợp, Tỷ-kheo Xa-nặc từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch 
Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con là Tỳ-kheo Xa-nặc 
phạm tội nên sám hồi, vì không như pháp thây tội 
nên Tăng làm yết ma Bắt-kiên-tẫn cho con. Các 
Tỳ-kheo không cùng con chung làm yết ma, 
không cùng con chung làm Tăng sự hoặc là Đơn- 
bạch, Bạch-nhI, Bạch-tứ- -vết- ma, Bồ tát, Tự tứ; 
con không được xếp vào trong số mười bốn hạng 
người, không cùng với con cọng sự và ở chung vì 
con xâu ác như Chiên-đà-la. Con nay tâm hồi Cải, 
chiết phục, tự thú đến trong Tăng xin giải yết ma 
Bất- kiên- tẫn, xin Tăng thương xót giải vết ma Bắt- 
kiến-tẫn cho con. (3 lân) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Xa-nặc này 
phạm tội mà không như pháp thây tội nên Tăng đã 
cho làm yết ma Bât-kiến- -tần. Các Tỳ-kheo không 
cùng thầy chung làm yết ma, không cùng thầy 
chung làm Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, Bạch-nh, 
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Bạch-tứ- -yết-ma, Bô tát, Tự tứ; thây không được 
xếp vảo trong số mười bốn hạng người, không 
cùng với thầy cọng sự và ở chung vì thây xâu ác 
như Chiên-đà-la. Ty-kheo này tâm hồi Cải, chiết 
phục, tự thú nay theo Tăng xin giải yết ma Bất- 
kiến-tẫn. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay giải yết ma Bất-kiến-tẫn cho 
Ty-kheo Xa-nặc. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tứ- -yẾt- ma cho đến câu Tăng đã 
giải yết ma Bất-kiến-tẫn cho Tỳ-kheo Xa-nặc 
xong rôi. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 

VI. VYÉT MA BẮT TÁC TẤN (Vêt ma không 

sám tội): 

Phật tại nước Câu-xá-di, lúc đó Ty-kheo Xa- 
nặc phạm tội nên sám hồi, các Tỷ-kheo thương xót 
muôn người này được lợi ích an lạc nên nói tội và 
bảo như pháp sám hồi, Xa-nặc nói: "Tôi không thể 
như pháp sám hôi", các Ty-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật nói: - "Các thây hãy làm pháp yết 
ma Bât- tác-tẫn cho Tỳ-kheo Xa-nặc, nêu CÓ người 
nào giông như thế, Tăng cũng nên cho yết ma Bắt- 
tác-tẫn. Nếu 1ỷ-kheo có phạm trong ba việc: Phá 
giới, phá Ì kiến, phá Oal nghi thì nên cho làm yết ma 
Bắt-tác- tấn; nếu có ba việc: Ưa đầu tranh, thích cải 
CỌ, nÓI xấu nhau cũng nên cho làm yết ma Bắt-tác- 
tấn. Trước khi làm yết ma Bât-tác-tẫn, Tăng nên 
suy nghĩ có năm pháp: "Nếu chúng ta tác pháp yết 
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ma Bắt-tác-tẫn thì Tỳ-kheo này không được cùng 
thuyết giới và Tăng yết ma, không được cùng thọ 
thực Đát-bát-na, không được cùng ngọ tra1, không 
được từ bậc Thượng tòa thọ lễ kính, nghĩnh đón 
và tiễn đưa'. Do nhân duyên này phát sanh tranh 
cải khiến tăng bị phá, Tăng tranh cải, Tăng chia 
rẽ, bất đồng thì Tăng không nên cho làm yết ma 
Bắt-tác-tẫn. Ngược lại nếu do nhân duyên này mà 
Tăng không sanh khởi tranh cải, Tăng hòa hợp, 
Tăng không chia rẽ bất đông thì Tăng nên cho làm 
yết ma Bắt-tác-tẫn. Ty-kheo phạm tội cũng nên tư 
duy có năm pháp để như pháp thấy tội như sau: 
"Nếu ta không như pháp thây tội này thì Tăng sẽ 
làm yết ma Bât-tác-tẫn cho ta, ta không được cùng 
Tăng thuyết giới và tăng yết ma, không được cùng 
thọ thực Đát-bát-na, không được cùng ngọ trai 
thực, không được từ bậc Thượng tòa thọ lễ kính, 
nghĩnh đón và tiễn đưa. Vì sao, vì các Ty-kheo ưa 
thích trì gIỚI, có tàm quý không thể vì ta mà thềm á1 
hành, tùy sân hành, tùy bồ hành, tùy si hành”, s 
nghĩ như thê rôi, Tỳ-kheo phạm tội nên thọ yết nã 
Bắt-tác-tẫn". 

Tác pháp yết ma Bất-tác-tẫn như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng xướng 
răng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Xa-nặc 
phạm tội tuy thây tội, nhưng không như pháp sảm 
hối. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
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thuận, Tăng nay làm yết ma Bắt-tác-tẫn cho Tỳ- 
kheo Xa-nặc, chừng nào Tỷ-kheo này phạm tội 
thây tội mà không như pháp sảm hối thì Tăng còn 
cho làm yết ma Bắt-tác-tẫn chừng ây. Các Tỳ- 
kheo không cùng thây chung làm yết ma, không 
cùng thây chung làm Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, 
Bạch-nhI, Bạch- -tứ-YÊt- ma, Bồ tát, Tự tứ; thây 
không được xếp vào trong số mười bốn hạng 
ngưỜI, không cùng với thây cọng sự và ở chung vì 
thây xâu ác như Chiên- đà-la. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ- -yẾt- ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỳ-kheo Xa-nặc yết ma Bắt-tác-tẫn xong tôi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được cho yết ma Khố- 
thiết là: 

- Không được truyền đại giới cho người. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được nuôi Sa di. 

- Không được thọ Tăng saI1 giáo giới T-kheo- 
n1. 

- Nếu đã được Tăng sai cũng không được đến 
giáo giới T-kheo-mI. 

- Không được tái phạm tội đã cho vết ma Khô- 
thiết . 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm tội nặng hơn tội này. 

- Không được quở trách các yết ma. 
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- Không được quở trách người làm yết ma. 

- Không được thọ Tỳ-kheo thanh tịnh làm lễ, 
nghĩnh đón; cúng dường y bát, ngọa cụ... cho đến 
xoa bóp chân tay. Nếu không bịnh thì không được 
thọ người khác xoa bóp, tâm phải hỗi cải chiết 
phục. 

Nếu Tỳ-kheo bị yết ma Bất-tác-tẫn không tuân 
theo những hành pháp trên thì trọn đời không được 
lia yết ma này. 

Lúc đó các Ty-kheo vâng lời Phật dạy lui qua 
một bên làm yết ma Bất- tác-tẫn cho Ty-kheo Xa- 
nặc, Iỳ-kheo này bị tẫn tâm không chiêt phục, nói 
răng: "Tôi đâu cân dự vào việc của các thây, tôi 
cũng không đếm xỉa đến các thầy", nói rồi mang 
bát đi đến các nước như nước Ương-già, nước Ma- 
kiệt-đà, nước ca thi, nước Kiêu-tát-la, nước Cưu- 
lưu, nước Bát-xà-la, nước A-thâp-Ma-già-a-bàn- 
đề... hết chỗ này đến chỗ khác. Tỷ-kheo ở các 
nước này nghe biết Xa-nặc bị tẫn nên không cùng 
thây chung làm yết ma, không cùng thầy chung 
làm Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, Bạch-nhỊ, Bạch- 
tứ-yết- ma, Bồ tát, Tự tứ; thây không được xếp vào 
trong số mười bốn hạng TƯỜI, không cùng với 
thây cọng sự và ở chung vì thầy xấu ác như Chiên- 
đà-la. Ty-kheo Xa-nặc lúc đó tâm hỗi cải, chiết 
phục, tự thú trở về nước Câu-xá-di đến trong Tăng 
xin giải tẫn, các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Các thây nên giải yết ma Bất-tác-tẫn 
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cho Tỳ-kheo Xa-nặc, nếu có người nào giống nÏ như 
thê, Tăng cũng nên cho giải yết ma Bât-tác-tẫn. 
Nêu Ty-kheo không tuân theo những hành pháp 
đã chế, tức là truyền thọ đại giới cho người, thọ 
người khác y chỉ... cho đến không bịnh mà thọ 
người khác xoa bóp. Hoặc làm hình tướng cư sĩ, 
hoặc làm hình tướng ngoại đạo, làm việc chung 
với ngoại đạo, hoặc việc không nên làm mà làm, 
không học giới Tỳ-kheo, nhục mạ Tỳ-kheo, nói lời 
thô ác với Ty-kheo, chê bai Tỷ-kheo, tìm cách làm 
cho Ty-kheo mất chỗ ở, mất sự cúng dường, muốn 
chiết phục Tỳ-kheo Ở trong, giới Và ở ngoài gIỚI, 
thích đấu tranh, cải cọ và nói xấu nhau, tâm không 
chiết phục, không cung kính điều nhu. T-kheo 
như thế thì Tăng không nên cho giải yết ma Bất- 
tác-tẫn. Ngược lại nêu Tỳ-kheo tuân theo những 
hành pháp đã chế, tức là không truyền thọ đại giới 
cho người, không thọ người khác y chỉ... cho đến 
tâm chiết phục điêu nhu, thì Tăng nên cho giải yết 
ma Bắt-tác-tẫn". 

Tác pháp giải yết ma Bất-tác-tẫn như sau: 
Tăng nhất tâm hòa hợp, Tỷ-kheo Xa-nặc từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch 
Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con là Tỳ-kheo Xa-nặc 
phạm tội thấy tội nhưng không như pháp sám hối 
nên Tăng đã làm yết ma Bắt-tác-tẫn cho con. Các 
Tỳ-kheo không cùng con chung làm yết ma, 
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không cùng con chung làm Tăng sự hoặc là Đơn- 
bạch, Bạch-nhị, Bạch-tứ-yết-ma, Bồ tát, Tự tứ; 
con không được xếp vảo trong số mười bốn hạng 
người, không cùng với con cọng sự và ở chung vì 
con xâu ác như Chiên-đà-la. Con nay tâm hối cải, 
chiết : phục, tự thú theo Tăng xin giải vết ma Bắt- 
tác- tẫn. Xin Tăng thương xót giải yết ma Bắt-tác- 
tẫn cho con. (3 lân) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Xa-nặc này 
phạm tội thấy tội nhưng không như pháp sám hồi 
nên Tăng đã cho làm yết ma Bất-tác- tân. Các Ty- 
kheo không cùng thây chung làm yết ma, không 
cùng thầy chung làm Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, 
Bạch-nhI, Bạch- -tứ-YÊt- ma, Bồ tát, Tự tứ; thây 
không được xếp vào trong số mười bốn hạng 
ngƯỜI, ,không cùng với thầy cọng sự và ở chung vì 
thây xâu ác như Chiên-đà-a. T-kheo Xa-nặc này 
tâm hồi Cải, chiết phục, tự thú nên theo Tăng xin 
giải yết ma Bất-tác-tẫn. Nêu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay giải yết ma 
Bắt-tác-tẫn cho Tỳ-kheo Xa-nặc. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-tứ- -VẾt- -ma cho đến câu Tăng đã 
giải yết ma Bât-tác-tẫn cho 1y-kheo Xa-nặc xong 
rôi. Tăng chập thuận vì im lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 
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VII. VÉT MA BẮT XẢÃ ÁC TẢ KIEN TÂN: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỳ-kheo A-lợi-tra 
sanh ác tà kiến nói răng: "Tôi hiểu nghĩa của pháp 
Phật đã nói là làm pháp chướng ngại không thể 
chướng ngại đạo”, các 1-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: "Các thây nên làm yết ma Bất-xả- 
ác-tà-kiến- tần cho Ty-kheo A-lợn-tra, nếu có Tỳ- 
kheo nào giống như thê, Tăng cũng nên cho làm 
yết ma Bất xả ác tà kiến. Nếu Tỳ-kheo có phạm 
trong ba việc: Phả giới, phá kiến, phá oai nghĩ thì 
nên cho làm yết ma Bắt-xả-ác-tà-kiến- tấn; nêu có 
ba việc: Ưa đâu tranh, thích cải cọ, nói xấu nhau 
cũng nên cho làm yết ma Bất-xả-ác-tà-kiến-tẫn. 
Trước khi Tăng cho làm yết ma Bắt-xả-ác-tà-kiễn- 
tẫn, Tăng nên suy nghĩ có năm pháp: "Nếu chúng 
ta tác pháp yết ma Bắt-xả-ác-tà-kiến-tẫn thì Tỷy- 
kheo này không được cùng thuyết giới và Tăng yết 
ma, không được cùng thọ thực Đát-bát-na, không 
được cùng ngọ tra1, không được từ bậc Thượng tòa 
thọ lễ kính, nghĩnh đón và tiễn đưa". Do nhân 
duyên này phát sanh tranh cải khiến tăng bị phá, 
Tăng tranh cải, Tăng chia rẽ, bất đồng thì Tăng 
không nên cho làm yết ma Bắt-xả-ác-tà-kiến-tẫn. 
Ngược lại nếu do nhân duyên này Tăng không 
phát sanh tranh cải, Tăng hòa hợp, Tăng không 
chia rẽ bất đồng thì Tăng nên cho làm yết ma Bắt- 
xả-ác-tà-kiến-tẫn. Ty-kheo phạm tội cũng nên tư 
duy có năm pháp để như pháp thấy tội như sau: 
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"Nếu ta không như pháp thây tội này thì Tăng sẽ 
làm yết ma Bât-xả-ác-tà-kiến-tẫn cho ta, ta không 
được cùng Tăng thuyết giới và tăng yết ma, không 
được cùng thọ thực Đát-bát-na, không được cùng 
ngọ trai thực, không được từ bậc Thượng tòa thọ 
lễ kính, nghĩnh đón và tiễn đưa. Vì sao, vì các Tỷ- 
kheo ưa thích trì giới, có tàm quý không thể vì ta 
mà tùy ái hành, tùy sân hành, tùy bố hành, tùy sĩ 
hành”, suy nghĩ như thế rôi, Tỷ Kheo phạm tội nên 
thọ yết ma Bắt- -xả-ác-tà- kiên- tân". 

Tác pháp yết ma Bất-xả-ác-tà-kiến-tẫn như 
Sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong 
Tăng xướng răng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Iỳ-kheo A-lợi-tra 
sanh ác tà kiến nói răng: "Tôi hiểu nghĩa của pháp 
Phật đã nói là làm pháp chướng ngại không thể 
chướng. ngại đạo". Nếu tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên chấp. thuận, Tăng nay làm yết ma Bắt- 
xả-ác-tà-kiến-tẫn cho Ty-kheo A-lợi-tra, chừng 
nào T-kheo sanh ác tà kiến này chưa như pháp 
sám hối thì Tăng còn cho làm yết ma Bất-xả-ác- 
tà-kiến-tẫn chứng ây. Các Tỳ-kheo không cùng 
thây chung làm yết ma, không cùng thầy chung 
làm Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, Bạch-nh†, Bạch- 
tứ-yết- ma, Bồ tát, Tự tứ; thây không được xếp vào 
trong số mười bốn hạng người, không cùng VỚI 
thây cọng sự và ở chung vì thây xâu ác như Chiên- 
đà-la. Bạch như vậy. 
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Như thế Bạch-tứ- -yết-ma cho đến câu Tăng đã 
làm yết ma Bất- -xả-ác-tà-kiên-tẫn cho Tỳ-kheo A- 
lợi-tra xong rồi. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc 
này xIn nhớ giữ như vậy. 

Hành pháp của-Tỳ-kheo được cho yết ma Khố- 
thiết là: 

- Không được truyền đại giới cho người. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được nuôi Sa di. 

- Không được thọ Tăng sai giáo giới Ty-kheo- 
n1. 

- Nếu đã được Tăng sai cũng không được đến 
giáo giới T-kheo-nI. 

- Không được tái phạm tội đã cho yết ma Khô- 
thiết . 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm tội nặng hơn tội này. 

- Không được quở trách các yết ma. 

- Không được quở trách người làm yết ma. 

- Không được thọ Tỳ-kheo thanh tịnh làm lễ, 
nghĩnh đón; cúng dường y bát, ngọa cụ... cho đến 
xoa bóp chân tay. Nếu không bịnh thì không được 
thọ người khác xoa bóp, tâm phải hỗi cải chiết 
phục. 

Nêu Tỳ-kheo bị yết ma Bắt-xả-ác-tà-kiến-tẫn 
mà không tuân theo những hành pháp trên thì trọn 
đời không được lìa yết ma này. 

Lúc đó các Ty-kheo vâng lời Phật dạy lui qua 
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một bên làm yết ma Bât-xả-ác-tà-kiến-tẫn cho Tỳ- 
kheo A-lợi-tra, thời gian sau, Tỳ-kheo này tâm hỗi 
cải, chiết phục, tự thú đến trong Tăng xin giải tẫn, 
các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
"Các thây nên giải yết ma Bất-xả-ác-tà-kiến- tấn 
cho Tỳ-kheo A-lợi-tra, nếu có người nảo giống 
như thê, Tăng cũng nên cho giải tần. Nêu Ty-kheo 
không tuân theo những hành pháp đã chế, tức là 
truyền thọ đại giới cho người, thọ người khác y 
chỉ... cho đên không bịnh mà thọ người khác xoa 
bóp. Hoặc làm hình tướng cư sĩ, hoặc làm hình 
tướng ngoại đạo, làm việc chung với ngoại đạo, 
hoặc việc không nên làm mà làm, không học giới 
Tỳy-kheo, nhục mạ Tỳ-kheo, nói lời thô ác với Tỳ- 
kheo, chê bai }-kheo, tìm cách làm cho T-kheo 
mất chỗ ở, mất sự cúng dường, muôn chiết phục 
Ty-kheo ở trong giới và ở ngoài giới, thích đâu 
tranh, cải cọ và nói xâu nhau, tâm không chiết 
phục, không cung. kính điều nhu. Tyỳ-kheo như thê 
thì Tăng không nên cho giải yết ma Bât-xả-ác-tà- 
kiến-tẫn. Ngược lại nếu Tỳ-kheo tuân theo những 
hành pháp đã chế, tức là không truyền thọ đại giới 
cho người, không thọ người khác y chỉ... cho đến 
tâm chiết phục điêu nhu thì Tăng nên cho giải yết 
ma Bắt-xả-ác-tà-kiên-tẫn". 

Tác pháp giải yết ma Bât-xả-ác-tà-kiến-tẫn 
như sau: lãng nhất tâm hòa hợp, Tỳ-kheo A-lợi- 
tra từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp 
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tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tyỳ-kheo A-lợi-tra 
sanh ác tà kiến nói răng: "Tôi hiểu nghĩa của pháp 
Phật đã nói là làm pháp chướng ngại không thể 
chướng ngại đạo” nên Tăng đã làm yết ma Bất-xả- 
ác-tà-kiến-tẫn cho con. Các Tỷ-khco không cùng 
con chung làm yết ma, không cùng con chung làm 
Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, Bạch-nhỊ, Bạch-tứ- 
yết-ma, Bồ tát, Tự tứ; không xếp con vào trong số 
mười bôn hạng người, không cùng với con cọng 
sự và ở chung vì con xấu ác như Chiên-đà-la. Con 
nay tâm hồi cải, chiết phục, tự thú theo Tăng xin 
giải yết ma Bất- -xả-ác-tà- kiến-tẫn. Xin Tăng 
thương xót giải yết ma Bất-xả-ác-tà-kiến-tẫn cho 
con. (3 lân) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo A-lợi-tra 
sanh ác tà kiến nói răng: "Tôi hiểu nghĩa của pháp 
Phật đã nói là làm pháp chướng ngại không thể 
chướng ngại đạo” nên Tăng đã cho làm yết ma 
Bắt-xả-ác-tà-kiến- tấn. Các 1y-kheo không cùng 
thây chung làm yết ma, không cùng thầy chung 
làm Tăng sự hoặc là Đơn-bạch, Bạch-nh†, Bạch- 
tứ-yết- ma, Bồ tát, Tự tứ; thây không được xếp vào 
trong số mười bôn hạng TEƯỜI, không cùng với 
thây cọng sự và ở chung vì thây xâu ác như Chiên- 
đà-la. Tỳ-kheo A-lợi-tra này tâm hỗi cải, chiết 
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phục. tự thú theo Tăng xim giải yết ma Bất-xả-ác- 
tà-kiến-tẫn. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng 
nên chập thuận, Tăng nay giải yết ma Bất-xả-ác- 
tà-kiến-tẫn cho Ty-kheo A-lợi-tra. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch- -tứ-yÊt- ma cho đến câu Tăng đã 
giải yết ma Bật- -xả-ác-tà-kiến-tẫn cho Tỳ-kheo A- 
lợi-tra xong rồi. Tăng chập thuận vì im lạng, việc 
này xIn nhớ giữ như vậy. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉÊN 32 


PHÁP SÁM TỘI TĂNG TÀN THỨ NẮM 

L Trường Hợp Phạm Tăng Tàn Không Che 

Giấu: 

1. Yết ma Ma-na-đỏa: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ty-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tỉnh phạm một tội Tăng- già- 
bà-thi-sa nhưng không che giâu, đến nói VỚI Các 
Tỳ-kheo : "Các Đại-đức, tôi đã cố ý làm xuất tỉnh 
phạm một TỐT Tăng tàn không che giấu, tôi nay 
phải làm sao”, các Ty-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật nói: "Các thây hãy làm yết ma cho Ty- 
kheo Ca-lưu-đà-di hành sáu đêm Ma-na-đỏa, nêu 
có người nảo giống như thế cũng nên cho yết ma 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa". 

Tác pháp yết ma Ma-na-đỏa như sau: Tăng 
nhật tâm hòa hợp, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch 
Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già- 
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bà-thi-sa nhưng không che giấu, nay theo Tăng 
xin yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Xin Tăng 
thương xót cho con yết ma hành sáu đêm Ma-na- 
đỏa. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức tăng lăng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng không che giâu, nay theo Tăng xin yết 
ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho Tỳ- 
kheo Ca-lưu-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma-na- 
đỏa. Bạch như vậy. 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-glà-bà-thi- 
sa nhưng không che giấu, nay theo Tăng xin yết 
ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng nay cho Ty- 
kheo Ca-lưu-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma-na- 
đỏa, nếu Trưởng lão nào chấp thuận cho Tỳ-kheo 
Ca-lưu-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa thì 
im lặng, ai không chấp thuận thì nói. Đây là yết 
ma lần thứ nhất. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma hành sáu đêm 
Ma-na-đỏa xong rôi. Tăng chấp thuận vì im lạng, 
việc nảy xIn nhớ giữ như vậy. 

2. Yết ma Xuất tội: 

Ty-kheo Ca-lưu-đà-di hành sáu đêm Ma-na- 
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đỏa xong, đến bạch các Tỳ-kheo : "Tôi nay phải 
làm sao”, các Tyỳ-kheo bạch Phật, Phật nói: "Các 
thây nên cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất 
tội, nều có người nào giông như vậy, Tăng cũng 
nên cho yết ma Xuất tội". 

Tác pháp yết ma Xuất tội như sau: Tăng nhật 
tâm hòa hợp, 1ỷ-kheo Ca-lưu-đà-di từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già- 
bà-thi-sa nhưng không che giâu nên Tăng đã cho 
con yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Con đã ở 
trong Tăng hành sảu đêm Ma-na-đỏa xong TÔi nay 
theo Tăng xIn yết ma Xuất tội. Xin Tăng thương 
xót cho con yết ma Xuất tội. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm, một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng không che giâu, Tăng đã cho yết ma 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo này đã ở trong 
Tăng hành sáu đêm Ma-na-đỏa xong trôi, nay theo 
Tăng xin yết ma Xuất tội. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho 1-kheo 
Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội. Bạch như vậy. 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm, một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng không che giâu, Tăng đã cho yết ma 
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hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo này ở trong 
Tăng đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa xong rÔi, nay 
theo Tăng xin yết ma Xuất tội. Tăng nay cho Tỳ- 
kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội, nêu Trưởng 
lão nào chập thuận cho Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di vêt 
ma Xuất tội thì im lặng, ai không chấp thuận thì 
nói. Đây là yÊt ma lần thứ nhất. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tyỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội xong 
rôi. Tăng chập thuận vì 1m lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

LỊ. Trường Hợp Tái Phạm Tăng Tàn Không 

Che Giấu: 

1. Yết ma Ma-na-đỏa: Giống như trên. 

2. Yết ma Bồn-nhật-trị: 

Tỳy-kheo Ca-lưu-đà-di trong khi đang hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa, hành được mấy ngày, còn mấy 
ngày chưa hành lại tái phạm tội cô ý làm xuất tinh 
nhưng không che giấu, đến nói với các Tỳ-kheo : 
"Các Đại-đức, con trong khi đang hành sáu đêm 
Ma-na-đỏa, hành được mây ngày, còn mây ngày 
chưa hành lại tái phạm tội cố ý làm xuất tinh 
nhưng không che giâu, nay con phải làm sao", các 
Ty-kheo bạch Phật, Phật nói: "Các thây hãy cho 
Ty-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bồn- nhật-trị, hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa lại từ đâu. Nếu CÓ người nào 
giông như thế, Tăng cũng nên cho yết ma Bồn- 
nhật-trỊ". 
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Tác pháp cho yết ma Bồn-nhật-trị như sau: 
Tăng nhât tâm hòa hợp, Ty-kheo Ca-lưu-đà-di từ 
chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch 
Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già- 
bà-thi-sa nhưng không che giâu, Tăng đã cho con 
yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Con trong khi 
đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành được mây 
ngày, còn mấy ngày chưa hành lại tải phạm tội cô 
ý làm xuất tinh nhưng không che giâu, nay theo 
Tăng xin cho con yết ma Bồn- nhật-trị. Xin Tăng 
thương xót cho con yết ma Bồn-nhật-trị. '= lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng không che giâu, Tăng đã cho yết ma 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Ty-kheo Ca-lưu-đà-di 
này trong khi đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành 
được mây ngày, còn mây ngày chưa hành lại tái 
phạm tội cô ý làm xuất tính nhưng không che giâu, 
nay theo Tăng xin yết ma Bồn-nhật-trị. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng 
nay cho Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bồn-nhật- 
trị. Bạch như vậy. 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
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sa nhưng không che giâu, Tăng đã cho yết ma 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Ty-kheo Ca-lưu-đà-di 
này trong khi đang hành sảu đêm Ma-na-đỏa, hành 
được mây ngày, còn mấy ngày chưa hành lại tải 
phạm tội cô ý làm xuất tỉnh nhưng không che giu, 
nay theo Tăng xin vết ma Bồn- nhật-trị. Tăng nay 
cho Ty-kheo Ca-lưu-đả-di này yết ma Bồn-nhật- 
trỊ, các Trưởng lão nào chập thuận cho Tỳ-kheo 
Ca-lưu-đà-di này yết ma Bồn-nhật- trị thì im lặng, 
ai không chấp thuận thì nói. Đây là yết ma lần thứ 
nhất. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỳ- -kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bồn-nhật-trị 
XONE TÔI. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin 
nhớ giữ như vậy. 

3. Yết ma Xuất tội: 

Tỳ-kheo Ca-lưu-đả-di hành Bồn-nhật-trị sáu 
đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu xong rồi đến bạch 
các Ty-kheo : "Giờ tôi phải làm sao”, các T-kheo 
bạch Phật, Phật nói: "Các thây hãy làm yết ma 
Xuất tội cho Tỳ-khco Ca-lưu-đà-di, nếu có người 
nào giống như vậy, Tăng cũng nên cho xuất tội". 

Tác pháp yết ma Xuất tội như sau: Tăng nhật 
tâm hòa hợp, Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già- 
bà-thi-sa nhưng không che giâu. Tăng đã cho con 
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yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, trong khi đang 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành được mây ngày, 
còn mây ngày chưa hành, con lại tái phạm tội cô ý 
làm xuất tinh nhưng không che giấu. Tăng đã cho 
con yết ma Bồn-nhật-trị, con hành Bồn-nhật-trị 
sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đâu đã xong, nay 
theo Tăng xin xuất tội. Xin Tăng thương xót cho 
con yết ma Xuất tội. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng không che giâu. Tăng đã cho Tỳ-kheo 
Ca-lưu-đà-di yêt ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, 
trong khi đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành 
được mấy ngày, còn mẫy ngày chưa hành, Tỳ- 
kheo này lại tái phạm tội cô ý làm xuất tỉnh nhưng 
không che giấu. Tăng đã cho yết ma Bồn-nhật-trị, 
Ty-kheo này hành Bồn-nhật-trị sáu đêm Ma-na- 
đỏa trở lại đâu đâu đã xong, nay theo Tăng xin 
xuất tội. Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
châp thuận, Tăng nay cho Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di 
yết ma Xuất tội. Bạch như vậy. 

Đại-đức tăng lăng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng không che giâu, Tăng đã cho yết ma 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo này trong khi 
đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành được mây 
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ngày, còn mây ngày chưa hành lại tái phạm tội cô 
ý làm xuât tinh nhưng không che giâu. Tăng đã 
cho yết ma Bồn-nhật-trị, Tỳ-kheo này hành Bồn- 
nhật-trị sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu đã XONØ, 
nay theo Tăng xin yết ma Xuất tỘI. Tăng nay cho 
1y-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội, các Trưởn 
lão nào chập thuận cho Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di vêt 
ma Xuất tội thì im lặng, ai không chấp thuận thì 
nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Như thế Bạch-tứ- 
yết-ma cho đến câu Tăng đã cho T-kheo Ca-lưu- 
đà-di yết ma Xuất tội xong rôi. Tăng chấp thuận 
vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

LHII. Trường Hợp Phạm Tăng Tàn Có Che 

Giấu: 

1. Yết ma Biệt trụ (Yêt ma phú tàng): 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tyỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tính phạm một tội Tăng- già- 
bà-thi-sa nhưng che giấu, sau đó đến nói với các 
Tỳy-kheo : "Các Trưởng lão, tôi Ty-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-g1à- 
bà-thi-sa nhưng đã che giâu, nay tôi phải làm sao”, 
các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
"Các thầy hãy cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma 
Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bấy nhiêu ngày. Nêu CÓ người nảo giông như 
vậy, Tăng cũng nên cho vết ma Biệt trụ”. 

Tác pháp yết ma Biệt trụ như sau: Tăng nhật 
tâm hòa hợp, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di từ chỗ ngôi 
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đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tãng- già- 
bà-thi-sa nhưng đã che giảu, nay theo Tăng xin yết 
ma BiỆt trụ, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì hành 
biệt trụ bấy nhiêu ngày. Xin Tăng thương xót cho 
con yết ma Biệt trụ. (3 lân) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng- già- -bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu, nay theo Tăng xin yết ma 
Biệt trụ, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bây nhiêu ngày. Nếu tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên châp thuận, Tăng nay cho lY- -kheo Ca- 
lưu-đà-di yết ma Biệt trụ, tùy che giầu bao nhiêu 
ngày thì hành biệt trụ bây nhiêu ngày. Bạch như 
vậy. 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng- già- -bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu, nay theo Tăng xin yết ma 
Biệt trụ, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bấy nhiều ngày. Tăng nay cho T-kheo Ca-lưu- 
đà-di yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày 
thì hành biệt trụ bây nhiêu ngày. Các Trưởng lão 
nào chấp thuận cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đả-di yêt ma 
Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bấy nhiêu ngày thì im lặng, ai không chấp 
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thuận thì nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. 

Như thế Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đả-di yết ma Biệt trụ, tùy che 
giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
ngày Xong rôi. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc 
này xin nhớ giữ như vậy. 

2. Yết ma Ma-na-đỏa: 

Tỳy-kheo Ca-lưu-đà-di hành biệt trụ, tùy che 
giâu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
ngày xong rôi đến nói với các Tỳ-kheo : "Giờ tôi 
phải làm sao”, các TIy-kheo bạch Phật, Phật nói: 
"Các thây hãy cho Tỳ-khco Ca-lưu-đà-di yết ma 
hành sảu đêm Ma-na-đỏa, nêu có người nào giống 
như thế, Tăng cũng nên cho yết ma hành sáu đêm 
Ma-na-đỏa". 

Tác pháp yết ma Ma-na-đỏa như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch 
Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-glà- 
bà-thi-sa nhưng đã che giấu. Tăng đã cho con yết 
ma Biệt trụ, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì hành 
biệt trụ bấy nhiêu ngày. Con đã hành biệt trụ, tùy 
che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
ngày xong rôi, nay theo Tăng xin yết ma hành sảu 
đêm Ma-na- -đỏa. Xin Tăng thương xót cho con yết 
ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa. (3 lần) 
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Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho yết ma Biệt trụ, 
tùy che giâu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy 
nhiêu ngày. TỲ- -kheo Ca-lưu-đà-di đã hành biệt 
trụ, tùy che giầu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ 
bấy nhiêu ngày xong rồi, nay theo Tăng xin yết ma 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho Tỳ-kheo 
Ca-lưu-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa. 
Bạch như vậy. 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho yết ma Biệt trụ, 
tùy che giâu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy 
nhiêu ngày. TY- -kheo Ca-lưu-đà-di đã hành biệt 
trụ, tùy che giầu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ 
bấy nhiêu ngày xong rôi, nay theo Tăng xin yết ma 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng nay cho Ty-khco 
Ca-lưu-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, các 
Trưởng lão nào chấp thuận cho Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa thì im lặng, 
ai không chấp thuận thì nói. Đây là yết ma lần thứ 
nhất. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma hành sáu đêm 
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Ma-na-đỏa xong rôi. Tăng chấp thuận vì im lạng, 
việc này xin nhớ giữ như vậy. 

3. Yêết ma Xuât tội: 

Tỳy-kheo Ca-lưu-đà-di đã hành biệt trụ tùy che 
giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
ngày xong, kế hành sáu đêm Ma-na-đỏa xong, liền 
đên nói với các Tỳ-kheo : "Giờ tôi phải làm sao”, 
các Iy-kheo bạch Phật, Phật nói: "Các thây hãy 
cho 1y-khco Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội, nếu có 
người nào giông như vậy, Tăng cũng nên cho vết 
ma Xuất tội". Tác pháp yết ma Xuất tội như sau: 
Tăng nhật tâm hòa hợp, 1ỷ-kheo Ca-lưu-đà-di từ 
chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch 
Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-g1à- 
bà-thi-sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho con vết 
ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành 
biệt trụ bấy nhiêu ngày, con đã hành biệt trụ tùy 
che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bây nhiêu 
ngày xong rồi. Tăng cũng đã cho con yết ma hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa, con cũng đã hành sáu đêm 
Ma-na-đỏa xong rôi, nay theo Tăng xin yết ma 
Xuất tội. Xin Tăng thương xót cho con yết ma 
Xuất tội. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
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cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho Ty-kheo này 
yết ma Biệt tru, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì 
hành biệt trụ bây nhiêu ngày, T-kheo này đã hành 
biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bây nhiêu ngày xong rồi. Tăng cũng đã cho Tỳ- 
kheo này yết ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, Tỳ- 
kheo nảy cũng đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa xong 
rôi, nay theo Tăng xin yết ma Xuất tội. Nếu tăng 
đúng thời đến nghe, Tăng nên chập thuận, Tăng 
nay cho Tỳ- -kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội. 
Bạch như vậy. 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh pham một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho yết ma Biệt trụ, 
tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bây 
nhiêu ngày. 1y-kheo này đã hành biệt trụ, tùy che 
giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
ngày xong rôi. Tăng cũng đã cho yết ma hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa, Tỷ-kheo này cũng đã hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa xong rôi, nay theo Tăng xin yết 
ma Xuất tội. Lăng nay cho Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di 
yết ma Xuất tội, các Trưởng lão nào chấp thuận 
cho Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội thì im 
lặng, ai không chập thuận thì nói. 

Đây là yÊt ma lần thứ nhất. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội xong 
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TÔI. Tăng chấp thuận vì 1m lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

IV. Trường Hợp Tải Phạm Tội Tăng Tàn 

Không Có Che Giấu: 

1, 2. Yết ma Biệt trụ và Yết ma hành sáu đêm 
Ma-na-đỏa: Giỗng như trên Phật tại nước Xá-vệ, 
lúc đó Tỳ-kheo Ca-lưu-đả-di cô ý làm xuất tỉnh 
phạm một tội Tăng- già- -bà-thi-sa nhưng đã che 
giậu, đã theo Tăng xin yết ma Biệt trụ, tùy che 
giâu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
ngày. Tăng đã cho yết ma Biệt trụ, tùy che giấu 
bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. 
Tỳ-kheo này đã hành biệt trụ, tùy che giấu bao 
nhiêu ngảy thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày xong 
rôi; kế theo Tăng xin yết ma hành sảu đêm Ma-na- 
đỏa. Tăng đã cho yết ma hành sáu đêm Ma-na- 
đỏa, Tỳ-kheo này cũng đã hành sáu đêm Ma-na- 
đỏa, nhưng trong khi đang hành sáu đêm Ma-na- 
đỏa, hành được mây ngày, còn mấy ngày chưa 
hành, Tỳ-kheo nảy lại tái phạm tội cô ý làm xuất 
tinh nhưng không che giấu, đến nói với các Tỳ- 
kheo: "Con trong khi đang hành sáu đêm Ma-na- 
đỏa, hành được mấy ngày, còn mây ngày chưa 
hành lại tái phạm tội cô ý làm xuất nh nhưng 
không che giấu, giờ con phải làm sao", các Tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật nói: "Các thây hãy cho Tỷ- 
kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bốn- nhật-trị hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu, nếu có người nào 
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giỗng như thể, Tăng cũng nên cho yết ma Bồn- 
nhật-trị hành năm đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đâu". 

3. Yết ma Bồn- nhật-trỊ: 

Tác pháp yết ma Bồn-nhật-trị như sau: Tăng 
nhất tâm hòa hợp, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch 
Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-g1à- 
bà-thi-sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho con vết 
ma BiỆt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành 
biệt trụ bấy nhiêu ngày. Con đã hành biệt trụ, tùy 
che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
ngày xong rôi. Tăng lại cho con yết ma hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa, con đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa 
nhưng trong khi đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, 
hành được mấy ngày, còn mây ngày chưa hành, 
con lại tải phạm tội cô ý làm xuất tinh nhưng 
không che giâu. Nay con theo Tăng xin yết ma 
Bồn-nhật-trị hành sáu đêm Ma-na- đỏa trở lại từ 
đâu, xin Tăng thương xót cho con yết ma Bồn- 
nhật-trị hành sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu. (3 
lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thI- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho Tỳ-kheo này 
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yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì 
hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Tỳ-kheo này đã hành 
biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bây nhiêu ngày xong rôi. Tăng cũng đã cho yết 
ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, Tỳ-kheo này cũng 
đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa nhưng trong khi đang 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành được mẫy ngày, 
còn mấy ngày chưa hành, Ty-kheo này lại tái 
phạm tội cô ý làm xuất tỉnh nhưng không che giấu. 
Nay theo Tăng xin yết ma Bốn- nhật-trị hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng nay cho dc 
kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bồn-nhật-trị hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu. Bạch như vậy. 
Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho Ty-kheo này 
yết ma Biệt trụ, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì 
hành biệt trụ bây nhiêu ngày. T-kheo này đã hành 
biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bấy: nhiêu ngày xong rôi. Tăng cũng đã cho vết 
ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, Tỳ-kheo này cũng 
đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa, nhưng trong khi 
đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành được mây 
ngày, còn mẫy ngày chưa hành, Tyỳ-kheo này lại 
tái phạm tội cô ý làm xuất tính nhưng không che 
giấu. Nay theo Tăng xin yết ma Bồn-nhật-trị hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu. Tăng nay cho 
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Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bồn-nhật-trị hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đâu, các Trưởng lão 
chấp thuận cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bồn- 
nhật-trị hành sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu thì 
im lặng, ai không chấp thuận thì nói. Đây là yết 
ma lân thứ nhất. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
cho Tỷ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Bồn-nhật- trị 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu xong tôi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

4. Yết ma Xuất tội: 

Tỳ-kheo Ca-lưu-đả-di hành Bồn-nhật-trị sáu 
đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu xong rôi đến nÓI VỚI 
các Tỳ-kheo : "Giờ con phải làm sao”, các Tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật nói: "Các thây hãy cho lỷ- 
kheo Ca-lưu-đà-dI yết ma Xuất tội, nÊUu Có người 
nào giống như thế, Tăng cũng nên cho yết ma Xuất 
tội”. 

Tác pháp yết ma Xuất tội như sau: Tăng nhật 
tâm hòa hợp, 1ỷ-kheo Ca-lưu-đà-di từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con Ty-kheo Ca-lưu- 
đà-di cô ý làm xuất tỉnh phạm một tội Tăng-già- 
bà-thi-sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho yết ma 
Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bấy nhiêu ngày. Con đã hành biệt trụ, tùy che 
giâu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu 
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ngày xong rồi. Tăng cũng đã cho con yết ma hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa, con cũng đã hành sáu đêm 
Ma-na-đỏa, nhưng trong khi đang hành sáu đêm 
Ma-na-đỏa, hành được mây ngày, còn mây ngày 
chưa hành, con lại tải phạm tội cô ý làm xuất tinh 
nhưng không che giấu. Tăng đã cho con yết ma 
Bồn-nhật-trị hành sảu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ 
đầu. Con đã hành Bồn-nhật-trị sáu đêm Ma-na- 
đỏa trở lại từ đầu xong rôi. Nay theo Tăng xin yết 
ma Xuất tội, xin Tăng thương xót cho con yết ma 
Xuất tội. (3 lần) 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho Ty-kheo này 
yết ma Biệt trụ, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì 
hành biệt trụ bây nhiêu ngày. Ty-khco này đã hành 
biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bây nhiêu ngày xong rôi. Tăng cũng đã cho yết 
ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, Tỳ-kheo này cũng 
đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa, nhưng trong khi 
đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành được mây 
ngày, còn mấy ngày chưa hành, Ty-kheo này lại 
tái phạm tội cô ý làm xuất tính nhưng không che 
giâu. Tăng đã cho yết ma Bồn-nhật-trị hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đâu, Ty-kheo này đã 
hành sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu xong tôi, 
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nay theo Tăng xIn yết ma Xuất tội. Nêu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng nay cho 
Tỳy-kheo Ca-lưu-đà-di vết ma Xuất tội. Bạch như 
vậy. 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di 
cô ý làm xuất tinh phạm một tội Tăng-già-bà-thi- 
sa nhưng đã che giâu. Tăng đã cho Tỷ-kheo này 
yết ma Biệt trụ, tùy che giâu bao nhiêu ngày thì 
hành biệt trụ bây nhiêu ngày. Tỳ-kheo này đã hành 
biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt 
trụ bây nhiêu ngày xong rôi. Tăng cũng đã cho yết 
ma hành sáu đêm Ma-na-đỏa, Tỳ-kheo này cũng 
đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa, nhưng trong khi 
đang hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành được mây 
ngày, còn mây ngày chưa hành, T-kheo này lại 
tái phạm tội cô ý làm xuất tính nhưng không che 
giâu. Tăng đã cho yết ma Bồn-nhật-trị hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đâu. Tỳ-kheo này hành 
Bồn- nhật-trị sáu đêm Ma-na-đỏa trở lại từ đầu 
xong rôi, nay theo Tăng xin yết ma Xuất tội. lăng 
nay cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội, 
các Trưởng lão nào chập thuận cho Trưởng lão 
Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất tội thì im lăng, ai không 
chấp thuận thì nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. 

Như thế Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận cho Tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di yết ma Xuất 
tội xong rồi. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này 
xIn nhớ giữ như vậy. 
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V, Các Trường Hợp Phạm Tội Tăng Tàn Có 
Che Giâu Khác: Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỳ- 
kheo Ca-lưu-đà-di phạm các tội 

Tăng-g1à-bà-thi-sa khác như tội xúc chạm thân 
người nữ, che dấu hai đêm; tội nói lời thô tục với 
người nữ, che giấu ba đêm; tội khen ngợi bản thân 
đê được người nữ cúng dường, che dâu bốn đêm; 
tội mai môi, che giâu năm đêm. Tỳ-kheo này đến 
nÓI VỚI Các Tỳ-khco : : "Nay tôi phải làm sao”, các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo : "Các thây hãy cho ]-kheo này hành năm 
đêm biệt trụ vê tội che giâu năm đêm, hành biệt 
trụ xong nên cho hành sáu đêm Ma-na-đỏa, hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa xong mới cho xuất tội". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo 
khác phạm các tội Tăng-già-bà-thi-sa mà che giâu 
như tội cô ý làm xuất tinh, che giầu một đêm; tội 
xúc chạm thân người nữ, che dấu hai đêm; tội nói 
lời thô tục với người nữ, che giấu ba đêm; tội khen 
ngợi bản thân đê được người nữ cúng dường, che 
giấu bôn đêm; tội mai môi, che giấu năm đêm; tội 
tự làm phòng xá cho mình mà không có thì chủ, 
che giâu sáu đêm; tội tự làm phòng xá lớn cho 
mình mà có thí chủ, che giấu bảy đêm; tội vu bảng 
Ty-kheo thanh tịnh phạm Ba-la-di không có căn 
cứ, che giấu tám đêm; tội vu báng Tỳ-kheo thanh 
tịnh phạm một chút tội thuộc Ba-la-di, che giâu 
chín đêm; tội tìm phương tiện phá hòa hợp Tăng, 
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che giấu mười đêm; tội trợ giúp việc phá Tăng, 
che giâu mười một đêm; tội làm hạnh xấu, làm nhơ 
nhà người che giấu mười hai đêm; tội nói lời 
chống trái làm xúc não, che giâu mười ba đêm. 
Tỳ-kheo này đến nói với các Tỳ-kheo: "Con nay 
phải làm sao”, các Ty-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo : "Các thầy hãy cho 
Tỳ-kheo này hành mười ba đêm biệt trụ về tội che 
giầu mười ba đêm, hành biệt trụ xong lại cho hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa, hành sáu đêm Ma-na-đỏa 
xong mới cho xuất tội". 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉN 33 


PHÁP SÁM HÓI TỘI TĂNG TÀN (Tiếp 
Theo) 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳy- 
kheo phạm tội đông tương tợ, đồng chưa thanh 
tịnh, đồng chưa sám hồi thoát tội, lại đồng ra khỏi 
giới cùng các Ty-kheo khác đang hành biệt trụ, 
đang hành Ma-na-đỏa và đang hành Bồn-nhật-trị 
để làm yết ma Xuất tội. Các Ty-khco này sau khi 
xuất tội rôi đồng trở lại trong giới thọ các T-kheo 
thanh tinh khác nghĩnh đón, lễ bái, chắp tay và 
cúng dường. Có Ty-khco thiểu dục tri túc hành 
hạnh đâu đà nghe biết việc này tâm không vui liên 
đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này 
nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo 
: "Các thây thật đã làm việc này phải không?", 
đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật liền quỞ 
trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo phạm tội đông 
tương tợ, đồng chưa thanh tịnh, đồng chưa sám hồi 
thoát tội, lại đồng ra khỏi giới cùng các Tỳ-kheo 
khác đang hành biệt trụ, đang hành Ma-na-đỏa và 
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đang hành Bồn-nhật-trị để làm yết ma Xuất tội. 
Các Tỷ-kheo này sau khi xuất tội rồi đồng trở lại 
trong giới, thọ các Tỷ-kheo thanh tịnh khác nghĩnh 
đón, lễ bái, chắp tay và cúng dường”, quở trách rôi 
bảo các 1ỷ-kheo : “Từ nay người bị biệt trụ không 
được làm người thứ tư trong túc số bốn người làm 
vết ma Biệt trụ. Nếu người hành biệt trụ xong 
không được làm người thứ tư trong túc số bốn 
người làm yết ma Biệt trụ. Người đang hành Ma- 
na-đỏa không được làm người thứ tư trong túc số 
bốn người làm yết ma Biệt trụ. Người đã hành Ma- 
na-đỏa xong không được làm người thứ tư trong 
túc sô bôn người làm yết ma Biệt trụ. Người phạm 
bất cọng trụ không được làm người thứ tư trong 
túc số bốn người làm yết ma Biệt trụ. Phải ít nhất 
bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đông kiên mới được làm 
vết ma Biệt trụ. 

Từ nay người bị biệt trụ không được làm người 
thứ tư trong túc số bôn người làm yết ma Ma-na- 
đỏa. Nếu người hành biệt trụ xong không được 
làm người thứ tư trong túc số bốn người làm yết 
ma Ma-na-đỏa. 

Người đang hành Ma-na-đỏa không được làm 
người thứ tư trong túc số bốn người làm yết ma 
Ma-na-đỏa. Người đã hành Ma-na-.đỏa xong 
không được làm người thứ tư trong túc sô bốn 
người làm yết ma Ma-na-đỏa. Người phạm bắt 
cọng trụ không được làm người thứ tư trong túc số 
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bốn người làm yết ma Ma-na-đỏa. Phải ít nhất bốn 
Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiên mới được làm yết 
ma Ma-na-đỏa . 

Từ nay người bị biệt trụ không được làm người 
thứ tư trong túc sô bỗn người làm yết ma Bồn- 
nhật-trị. Nêu người hành biệt trụ xong không được 
làm người thứ tư trong túc số bốn người làm yết 
ma Bồn-nhật-trị. Người đang hành Ma-na-đỏa 
không được làm người thứ tư trong túc số bốn 
người làm yết ma Bồn-nhật-trị. Người đã hành 
Ma-na-đỏa xong không được làm người thứ tư 
trong túc sô bốn người làm yết ma Bồn-nhật-trị. 
Người phạm bất cọng, trụ không được làm người 
thứ tư trong túc sô bốn người làm yết ma Bồn- 
nhật-trị. Phải ít nhất bốn Tỷ-kheo thanh tịnh đồng 
kiên mới được làm yết ma Bồn-nhật-trị. 

Từ nay người bị biệt trụ không được làm người 
thứ hai mươi trong túc sô hai mươi người làm yết 
ma Xuất tội. Nêu người hành biệt trụ xong không 
được làm người thứ hai mươi trong túc sô hai 
mươi người làm yết ma Xuất tội. Người đang hành 
Ma-na-đỏa không được làm người thứ hai mươi 
trong túc sô hai mươi người làm yết ma Xuất tội. 
Người đã hành Ma-na-đỏa xong không được làm 
người thứ hai mươi trong túc sô hai mươi người 
làm yết ma Xuất tội. Người phạm bất cọng trụ 
không được làm người thứ hai mươi trong túc SỐ 
hai mươi người làm yết ma Xuất tội. Phải ít nhất 
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hai mươi Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiến mới được 
làm yết ma Xuất tội. Nêu Tỷ- -kheo tự có tội thì 
không được trừ tội cho người khác”. 

Hành pháp của người bị biệt trụ là: 

- Không được thọ Tỳ-kheo thanh tịnh làm lễ, 
nghĩnh đón; cúng dường y bát, ngọa cụ... cho đến 
xoa bóp chân tay. Nếu không bịnh thì không được 
thọ người khác xoa bóp, tâm phải hỗi cải chiết 
phục. 

- Không được ngôi chung giường với Tỳ-kheo 
trụ giới, không được ngôi trên giường tốt. Không 
được ngôi vào chỗ ngồi của-T-kheo trụ gIỚI. 

- Hai người bị biệt trụ không được ngôi chung 
giường, huông chi là nhiều người. 

- Không được đi ở chỗ Tỳ-kheo trụ giới kinh 
hành, không được cùng đi kinh hành với Tỳ-kheo 
trụ ØIỚI. 

- Không được kinh hành ở chỗ chỗ tốt, không 
được kinh hành ở trước Ty-kheo thanh tịnh. 

- Hai người bị biệt trụ không được kinh hành 
chung một chỗ, huông chi là nhiêu người. 

- Người bị biệt trú nếu thấy khách Tỳ-kheo 
nên nói với họ về tội mà mình đã phạm. 

- Khi bồ tát, người bị biệt trụ nên vào trong 
Tăng bạch Ba-lần về tội mà mình đã phạm. Nếu 
bịnh nên nhờ người vào trong Tăng bạch răng: 
"Ty-kheo ........... đang hành biệt trụ bịnh, không 
đến được, xin Tăng biết cho", 
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- Không được thọ người khác sắm hỗi. 

- Không được truyền đại giới cho người. 

- Không được thọ người khác y chỉ. 

- Không được nuôi Sa di. 

- Không được thọ Tăng saI giáo giới T-kheo- 
n1. 

- Nếu đã được Tăng sai cũng không được đến 
giáo giới T-kheo-nI. 

- Không được tái phạm tội đã phạm . 

- Không được phạm tội tương tợ. 

- Không được phạm tội nặng hơn tội này. 

- Không được quở trách các yết ma. 

- Không được quở trách người làm yết ma. 

- Không được xuất tội Tỳ-kheo thanh tịnh. 

- Không được theo người khác xin cho xuất 
tỘI. 

- Không được nói tôi sẽ xuất tội thây. 

- Không được ngăn Bồ tát, Tự tứ. 

- Không được chông trái Tỳ-kheo thanh tịnh, 
phải điều phục tâm, như pháp cung kính. 

- Phải đi sau và ngồi ở dưới Tỳ-kheo thanh 
tịnh. 

- Nếu Tăng sai đi phó hội, được từ bậc Thượng 
tòa theo thứ lớp ngôi thọ thực, nước, áo tắm 
mưa... 

- Được từ bậc Thượng tòa theo thứ lớp ngồi tự 
tứ. 

- Không được vì sợ người khác biết mình 
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phạm tội mà nhờ Ty-kheo thanh tịnh nhận giùm 
thức ăn. 

- Tăng nên cho người bị biệt trụ ở phòng xá 
đơn sơ, ngọa cụ thường và ngôi chỗ thập. Nếu 
người bị biệt trụ đông, cho được từ bậc Thượng 
tòa theo thứ lớp thọ phòng xá, ngọa cụ... 

- Khi vào nhà người phải đi sau, không được 
đi trước T-kheo thanh tịnh. 

- Nếu có trú xứ của-Tỳ-kheo mà không có Tỳ- 
kheo ở thì ha1 người bị biệt trụ không được ở. Nêu 
không có trú xứ của-Ty-kheo và không có Tỳ- 
kheo thì người đang hành biệt trú không được ở. 
Như thế cho đến người đang hành biệt trụ với 
người đã hành biệt trụ xong (hoặc Với người đang 
hành Ma-na-đỏa hoặc với người đã hành Ma-na- 
đỏa xong, hoặc với người phạm Bắt cọng trụ) đều 
không được ở. 

- Không được ở chung với Tỳ-kheo thanh tịnh 
trong một trú xứ cùng che lợp hoặc không phải trú 
xứ có cùng che lợp. Như thê cho đến người đang 
hành biệt trụ với người đã hành biệt trụ xong (hoặc 
với người đang hành Ma-na-đỏa hoặc với người 
đã hành Ma-na-đỏa xong, hoặc với người phạm 
Bất cọng trụ) đêu không được ở. 

- Người bị biệt trụ khi sắp hành biệt trụ nên 
suy nghĩ trước: "Hôm nay ta có thê đến trú xứ 1. 
kheo trước hay không", nêu biết có thê đến thì nên 
đi liền, nếu không đi thì mật một đêm hành biệt 
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trụ. Nếu không kịp hành pháp này thì nên nói: 
"Đáng lẽ tôi hành pháp này nhưng không kịp hành, 
xIn được tạm ngừng”. 

Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật: "Người đang 
hành biệt trụ và người đang hành Ma-na-đỏa nếu 
có nhân duyên không kịp hành pháp này thì nên 
cho tạm ngừng mây đêm 2", Phật nói: "Nên cho 
tạm ngưng hai mươi lăm đêm. Từ nay người bị 
biệt trụ làm người thứ tư trong túc sô bốn người 
thì không được làm yết ma Biệt trụ. Nếu hai người 
thanh tịnh và Hai người bị biệt trụ, hoặc ba người 
bị biệt trụ và một người thanh tịnh, hoặc cả bốn 
người đều bị biệt trụ trong túc sô bốn người, đều 
không được làm vết ma Biệt trụ. Phải ít nhất bốn 
Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiên mới được làm yết 
ma Biệt trụ. 

Từ nay người, hành biệt trụ xong làm người thứ 
tư trong túc sô bốn người thì không được làm yết 
ma Biệt trụ. Nếu hai người thanh tịnh và hai người 
hành biệt trụ XOng, hoặc ba người hành biệt trụ 
xong và một người thanh tịnh, hoặc cả bốn người 
đều hành biệt trụ xong trong túc số bốn người, đều 
không được làm yết ma Biệt tru. Phải ít nhất bốn 
Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiên mới được làm yết 
ma BiỆt trụ. 

Từ nay người đang hành Ma-na-đỏa làm người 
thứ tư trong túc sô bôn người thì không được làm 
yết ma Biệt trụ. Nêu hai người thanh tịnh và hai 
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người đang hành Ma-na-đỏa, hoặc ba người đang 
hành Ma-na-đỏa và một người thanh tịnh, hoặc cả 
bốn người đều đang hành Ma-na- -đỏa trong túc sỐ 
bốn người, đều không được làm yết. ma Biệt trụ. 
Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đông kiến mới 
được làm vết ma Biệt trụ. 

Từ nay người đã hành Ma-na-đỏa xong làm 
người thứ tư trong túc sô bốn người thì không 
được làm vết ma Biệt trụ. Nếu hai người thanh tịnh 
và hai người đã hành Ma-na-đỏa xong, hoặc ba 
người đã hành Ma-na-đỏa xong và một người 
thanh tịnh, hoặc cả bốn người đều đã hành Ma-na- 
đỏa xong trong túc số bốn người, đều không được 
làm vết ma Biệt trụ. Phải ít nhất bốn Tỳy-kheo 
thanh tịnh đồng kiến mới được làm yết ma Biệt 
trụ. 

Từ nay người ¡ phạm bất cọng trụ làm người thứ 
tư trong túc sô bôn người thì không được làm yết 
ma Biệt trụ. Nếu hai người thanh tịnh và hai người 
phạm Bất cọng trụ, hoặc ba người phạm Bắt cọng 
trụ và một người thanh tịnh, hoặc cả bốn người 
đều phạm Bắt cọng frụ trong túc số bốn người, đều 
không được làm vết ma Biệt trụ Phải ít nhất bốn 
Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiên mới được làm yết 
ma BiỆt trụ. 

Từ nay người bị biệt trụ làm người thứ tư trong 
túc số bốn người thì không được làm yết ma Ma- 
na-đỏa. Nếu hai người thanh tịnh và hai người bị 
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biệt trụ, hoặc ba người bị biệt trụ và một người 
thanh tịnh, hoặc cả bốn người đều bị biệt trụ trong 
túc sô bốn người, đều không được làm yết ma Biệt 
trụ. Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiên 
mới được làm yết ma Ma-na-đỏa. 

Từ nay người hành biệt trụ xong làm người thứ 
tư trong túc sô bốn người thì không được làm yết 
ma Ma-na-đỏa. Nếu hai người thanh tịnh và hai 
người hành biệt tru XOng, hoặc ba người hành biệt 
trụ xong và một người thanh tịnh, hoặc cả bốn 
người đêu hành biệt trụ xong trong túc số bốn 
người, đều không được làm yết ma Ma-na-đỏa. 
Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đông kiên mới 
được làm yết ma Ma-na-đỏa. 

Từ nay người đang hành Ma-na-đỏa làm người 
thứ tư trong túc sô bôn người thì không được làm 
vết ma Ma-na-đỏa. Nếu hai người thanh tịnh và 
hai người đang hành Ma-na-đỏa, hoặc ba người 
đang hành Ma-na-đỏa và một người thanh tịnh, 
hoặc cả bốn người đều đang hành Ma-na-đỏa 
trong túc số bốn người, đều không được làm vết 
ma Ma-na-đỏa. Phải ít nhất bốn Tỳy-kheo thanh 
tịnh đồng kiến mới được làm yết ma Ma-na-đỏa. 

Từ nay người đã hành Ma-na-đỏa xong làm 
người thứ tư trong túc số bốn người thì không 
được làm yết ma Ma-na-đỏa. Nêu hai người thanh 
tịnh và hai người đã hành Ma-na-đỏa xong, hoặc 
ba người đã hành Ma-na-đỏa xong và một người 
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thanh tịnh, hoặc cả bốn người đều đã hành Ma-na- 
đỏa xong trong túc số bốn người, đều không được 
làm yết ma Ma-na-đỏa. Phải ít nhất bốn Ty-kheo 
thanh tịnh đồng kiến mới được làm yết ma Ma-na- 
đỏa. 

Từ nay người ¡ phạm bất cọng trụ làm người thứ 
tư trong túc sô bôn người thì không được làm yết 
ma Ma-na-đỏa. Nếu hai người thanh tịnh và hai 
người phạm Bất cọng trụ, hoặc ba người phạm Bất 
cọng trụ và một người thanh tịnh, hoặc cả bốn 
người đều phạm Bất cọng trụ trong túc số bốn 
người, đều không được làm yết ma Ma-na-đỏa. 
Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đông kiên mới 
được làm yết ma Ma-na-đỏa . 

Từ nay người bị biệt trụ làm người thứ tư trong 
túc số bôn người thì không được làm yết ma Bồn- 
nhật-trị. Nếu hai người thanh tịnh và hai người bị 
biệt trụ, hoặc ba người bị biệt trụ và một người 
thanh tịnh, hoặc cả bốn người đều bị biệt trụ trong 
túc sô bốn người đêu không được làm yết ma Bản- 
nhật-trị. Phải ít nhất bốn Tỷ-kheo thanh tịnh đồng 
kiên mới được làm yết ma Bồn-nhật-trị. 

Từ nay người hành biệt trụ xong làm người thứ 
tư trong túc số bốn người thì không được làm yết 
ma Bồn-nhật-trị. Nếu hai người thanh tịnh và hai 
người hành biệt tru XOng, hoặc ba người hành biệt 
trụ xong và một người thanh tịnh, hoặc cả bốn 
người đều hành biệt trụ xong trong túc số bốn 
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người, đều không được làm yết ma Bồn-nhật-trị. 
Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đông kiến mới 
được làm yết ma Bồn-nhật-trị. 

Từ nay người đang hành Ma-na-đỏa làm người 
thứ tư trong túc sô bôn người thì không được làm 
vết ma Bồn-nhật-trị. Nếu hai người thanh tịnh và 
hai người đang hành Ma-na-đỏa, hoặc ba người 
đang hành Ma-na-đỏa và một người thanh tịnh, 
hoặc cả bốn người đều đang hành Ma-na-đỏa 
trong túc sô bốn người, đều không được làm vết 
ma Bồn-nhật-trị. Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh 
tịnh đồng kiến mới được làm yết ma Bồn-nhật-trị. 

Từ nay người đã hành Ma-na-đỏa xong làm 
người thứ tư trong túc số bốn người thì không 
được làm yết ma Bồn-nhật-trị Nếu hai người 
thanh tịnh và hai người đã hành Ma-na-đỏa xong, 
hoặc ba người đã hành Ma-na-đỏa xong và một 
người thanh tịnh, hoặc cả bốn người đêu đã hành 
Ma-na-đỏa xong trong túc sô bốn người, đều 
không được làm yết ma Bồn-nhật-trị. Phải ít nhất 
bốn Ty-kheo thanh tịnh đồng kiên mới được làm 
yết ma Bồn-nhật-trị. 

Từ nay người ¡ phạm bất cọng trụ làm người thứ 
tư trong túc sô bôn người thì không được làm yết 
ma Bồn-nhật- trị. Nếu hai người thanh tịnh và hai 
người phạm Bất cọng trụ, hoặc ba người phạm Bất 
cọng trụ và một người thanh tịnh, hoặc cả bốn 
người đều phạm Bắt cọng trụ trong túc số bốn 
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người, đều không được làm yết ma Bồn-nhật-trị. 
Phải ít nhất bốn Tỳ-kheo thanh tịnh đông kiến mới 
được làm vết ma Bồn-nhật-trị. 

Từ nay người bị biệt trụ làm người thứ hai 
mươi trong túc số hai mươi người thì không được 
làm yết ma Xuất tội. Nêu mười tám người thanh 
tịnh và Hai người bị biệt trụ, hoặc ba người bị biệt 
trụ và mười bảy người thanh tịnh, hoặc bốn người 
hành biệt trụ với mười sáu người thanh tịnh... như 
thế cho đến mười chín người hành biệt trù và một 
người thanh tịnh, hoặc cả hai mươi người đều bị 
biệt trụ trong túc SỐ hai mươi người, đều không 
được làm yết ma Xuất tội. Phải ít nhất hai mươi 
Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiên mới được làm yết 
ma Xuất tội. Như thê cho đến người hành biệt trụ 
xong, người đang hành Ma-na-đỏa, người đã hành 
Ma-na-đỏa xong, người phạm bất cọng trụ làm 
người thứ hai mươi trong túc SỐ hai mươi người, 
đêu không được làm yết ma Xuất tội. Phải ít nhất 
hai mươi Ty-kheo thanh tịnh đồng kiến mới được 
làm yết ma Xuất tội. Từ nay nếu hai người hành 
biệt trụ xong với mười tắm người thanh tịnh... cho 
đến cả hai mươi đều phạm Bất cọng trụ trong túc 
sô hai mươi người, đều không được làm yết ma 
Xuất tội ". 
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PHÁP NGĂN YÉT MA THỨ SÁU 

Phật tại nước Chiêm-ba, lúc đó vào ngày thứ 
mười lăm bồ tát thuyết giới, Thê tôn trải tòa ngôi 
trước chúng tăng quán tâm của các Tỳ-kheo, quán 
rôi im 1 lặng, nhập định. Đến đầu đêm một Ty-kheo 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay 
bạch Phật: “Thê tôn, đầu đêm đã qua, Phật và 
chúng Tăng đã ngôi lâu, xin Thế tôn nói Ba-la- đề- 
mộc-xoa", Phật vân Im lặng. Đến giữa đêm, Tỳ- 
kheo ây lại từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu 
chắp tay bạch Phật lần thứ hai: "Thế tôn, đầu đêm 
đã qua, giữa đêm đã qua, Phật và chúng tăng đã 
ngôi lâu, xin Thê tôn nói Ba-la- đề- -mộc-xoa", Phật 
vân Im lặng. Đến cuối đêm, Tỷ-kheo â ây lại từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch bảy vai hữu chắp tay bạch 
Phật lần thứ ba: "Thê tôn, đầu đêm đã qua, giữa 
đêm đã qua, cuỗi đêm cũng đã qua, mặt trời SẤp 
mọc ở phương Đông, Phật và chúng tăng đã ngôi 
lâu, xin Thê tôn nói Ba-la-đề-mộc-xoa". Lúc đó 
Phật bảo các Ty-kheo: "Trong chúng tăng không 
thanh tịnh", Trưởng lão Đại Mục- kiên-liên lúc đó 
ngôi trong chúng tăng liên suy nghĩ: "Phật vì ai 
mả nói như thế", nghĩ rôi liền nhập định quán tâm 
của các Tỳ-kheo, quán rồi liên thấy Phật vì một 
Ty-kheo không thanh tịnh, Trưởng lão liên xuất 
định đến chỗ vị 1-kheo â ây năm tay kéo ra ngoài, 
nói răng: "Thây là người ngu si, thầy hãy đi xa, đi 
khuất và xa lìa pháp Tỳ-kheo, từ nay đừng ở chung 
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trong chúng Tỳ-kheo", đuổi rôi liên đóng cửa lại 
rôi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật bạch rằng: "Thế tôn 
nói trong chúng tăng không thanh tịnh, con đã 
đuổi đi và nói là hãy xa lìa pháp Tỳ-kheo, từ nay 
đừng ở chung trong chúng Tăng. Thế tôn, cuôi 
đêm đã qua, mặt trời sắp mọc Ở phương Đông, 
Phật và ,chúng tăng đã ngôi lâu, xin Thê tôn nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa". Phật nói: "Này Mục-liên, 
người ngu sI kia phạm đại trọng tội, xúc não Phật 
và Tăng. Này Mục-liên, nêu Phật ở trong chúng 
không thanh tịnh nói Ba-la-đề-mộc-xoa thì đầu 
của người không thanh tịnh đó sẽ vỡ làm Dảy phân. 
Này Mục-liên, từ nay các thây hãy tự nói Ba-la- 
đê-mộc-xoa, Phật không nói cho các thây nghe 
nữa. Này Mục-liên, ví như biến lớn dần dân sâu 
rông, Phật pháp cũng vậy, phải thứ lớp kết giới, 
thứ lớp lập giới, thứ lớp dạy học giới. Này Mục- 
liên, nếu ở trong pháp của ta theo thứ lớp kết giới, 
thứ lớp lập giới, thứ lớp dạy học giới, thì ở trong 
pháp của ta là hi hữu. 

Này Mục-liên, ví như biển lớn không vượt quá 
giới hạn, Phật pháp cũng vậy; nếu Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cho đến gặp nhân 
duyên mắt mạng cũng hộ giới, không khuyết giới. 
Này Mục-liên, nếu ở trong pháp của ta, đối với 
những giới đã chế; nếu Tỳ-kheo, Tỷ-kheo- ni, Uu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di không trải vượt giới câm thì Ở 
trong pháp của ta là hi hữu. 
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Này Mục-liên, ví như biển lớn sâu rộng vô 
cùng, Phật pháp cũng vậy, ý nghĩa sâu xa vô cùng. 
Này Mục-liên, nếu ý nghĩa của Phật pháp sâu xa 
vô cùng thì ở trong pháp của ta là hi hữu. 

Này Mục-liên, ví như biến lớn chỉ thuần một 
vị mặn, Phật pháp cũng vậy, thuần một vị giải 
thoát. Này Mục-liên, nêu Phật pháp thuân một vị 
giải thoát thì ở trong pháp của ta là hi hữu. 

Này Mục-liên, ví như biển lớn là chỗ ở của 
chúng sanh to lớn như cả Ma-kiệt, cá Ngoan- -đầu- 
bà-lưu- kỳ, C cá Đê- nghệ, cá Đề-nghê- -ky-la... Các 
loài cá này ở trong biên cũng chưa lẩy làm lạ, dù 
thân của chúng dài một trăm cho đến bảy trăm do 
tuân đều ở trong biển cũng chưa lấy làm lạ. Này 
Mục-liên, trong biển Phật pháp là chỗ ở của bậc 
Đại nhân cũng như thế. Đại nhân là chỉ cho các 
bậc A-la-hán hướng, A-la-hán quả, A-na-hàm 
hướng, A-na-hàm quả, Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà- 
hàm quả, Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn quả. 
Này Mục-liên, nêu trong biến Phật pháp là chỗ ở 
của các bậc Đại nhân kể trên thì ở trong pháp của 
ta là hi hữu. 

Này Mục-liên, ví như biên lớn chứa vô lương 
châu báu như vàng, bạc, chơn châu, xa cừ, mã não, 
lưu ly, ma ni..., biên Phật pháp cũng vậy, chứa vô 
lượng châu báu như Tứ niệm xứ, Tứ chánh cân, 
Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bô đề phân, 
Bát chánh Ni Này Mục-liên, nêu trong biển 
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Phật chứa vô lượng châu báu như trên thì ở trong 
pháp của ta là hi hữu. 

Này Mục-liên, ví như biển lớn thanh tịnh 
không chứa tử thi cách đêm, nếu có tử thi thì sóng 
cũng sẽ đây giạt vào bờ, biên Phật pháp cũng vậy, 
không chứa tử thi. Tử Thi-là chỉ cho những người 
phá giới, tâm ưa thích ác pháp, trong tâm thối nát 
biểu hiện ra bên ngoài, không có phạm hạnh mà 
nói là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà nói là 
Sa-môn. Những người này tuy ở trong chúng tăng 
nhưng thật sự đã xa lìa. Này Mục-liên, nếu trong 
biển Phật pháp không chứa tử thi thì ở trong pháp 
của fa là hi hữu. 

Này Mục-liên, ví như biến lớn ở cõi Diêm- 
phù-đề có bốn con sông lớn chảy vào, đó là sông 
Hằng, sông Lưu-dạ-ma-na, sông Bà-la, sông A-ê- 
la-bà- đê- -ma-đà. Bốn con sông này chảy vảo biến, 
lại có rồng phun nước tạo mưa, hạt mưa lớn như 
trục xe, biển nhận nhiều nước như thế mà vẫn 
không tăng không giảm. Phật pháp cũng vậy, bốn 
giai câp: Sát- đế-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà-la 
tín tâm xuất 1a, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
chứng tâm bất hoại được giải thoát; biên Phật pháp 
cũng không tăng không giảm. Này Mục-liên, nêu 
trong biến Phật pháp bốn giai cấp kế trên tín tâm 
xuất gia..., biển Phật pháp vân không tăng không 
giảm thì ở trong pháp của ta là hi hữu”. Phật nói 
như thế rồi bảo các Tỳ-kheo : "Từ nay các thây tự 
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cùng thuyết giới bố tát, Như lai không thuyết giới 
nữa”. Từ khi Phật không thuyết giới nữa, các Tỳ- 
kheo tự thuyết giới bồ tát, lúc đó các Ty-kheo có 
người đến, có người không đến, ngôi trong chúng 
còn có người phạm tội, các Ty-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-khco : "Lúc thuyết ĐIỚI 
bồ tát, tất cả các Tỳ-kheo nên đến, nêu có nhân 
duyên không đến được thì nên gởi dục thanh tịnh. 
Trong chúng nếu có người phạm tội thi nên ngăn. 
Lúc đó các 1-kheo có người muốn ngăn, có 
người không muốn ngăn, Phật nói: "Người muốn 
ngăn thì nên ngăn, người không muôn ngăn thì 
không nên miễn cưỡng ngăn". Các Tỳ-kheo nghe 
Phật nói người muốn ngăn thì nên ngăn, không 
biết nên ngăn như thế nào liên bạch Phật, Phật nói: 
"Nếu mắt thấy sự việc thì nên ngăn". Lúc đó có 
Ty-kheo chứng thiên nhãn, dùng thiên nhãn nhìn 
liên thây các Tỳ- -kheo phạm tội nhiêu như nước 
mưa rơi, thấy rôi liền ngăn. Do nhân duyên này 
trong Tăng sanh khởi tranh cải, không thuyết giới 
bồ tát được liền đem việc này bạch Phật, Phật nÓI: 
“Không nên dùng thiên nhãn, chỉ nên dùng mắt 
thường nhìn thây sự việc mới được ngăn". Lúc đó 
các Ty-kheo nhìn thây sự việc liền ngăn, trong 
chúng tăng lại sanh khởi tranh cải, không thuyết 
ĐIỚI bỗ tát được, Phật lại bảo dựa trên sự việc nghe 
được mà ngăn. Các Ty-kheo dựa trên nghe lại 
nghe được rất nhiều việc như Tỳ-kheo ......... phạm 
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Ba-la-di, Tỳ-kheo ......... phạm Tăng-già-bà-thi-sa, 
Ty-kheo ......... phạm Ba-dật-đề, Tỳ-kheo ......... 
phạm Ba-la-đề-đê- -xá-n, Ty-kheo.......... phạm 
Đột-kiết-la. Nghe rồi liên ngăn, do nhân duyên 
này trong Tăng sanh khởi tranh cải, không thuyết 
giới bố tát được liên đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo nên dựa trên nghị. Các Tỳ-kheo dựa trên nghi 
lại nghi rất nhiều việc như nghi thân phạm, nghi 
khâu phạm, ngh1 phạm tội Hữu tàn, ngh1 phạm tội 
Vô tàn ở trong tụ lạc hoặc ở nơi A-lan-nhã. Do 
nhân duyên này trong Tăng sanh khởi tranh cải, 
không thuyết giới bố tát được liên đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo nên dựa trên tự ngôn (người 
phạm tự thú), còn người thanh tịnh thì im lặng. 
Có một loại phi pháp ngăn thuyết giới và một 
loại như pháp ngăn thuyết giới: Phi pháp ngăn là 
nêu Ty-kheo ở trong năm loại phạm tội không có 
căn cứ mà ngăn thuyết giới; ngược lại nếu có căn 
cứ mà ngăn thì gọi là như pháp ngăn. Lại có hai 
loại phi pháp ngăn thuyết giới và hai loại như pháp 
ngăn thuyết giới: Phi pháp ngăn là ở trong năm 
loại phạm tội không có căn cứ, làm hoặc không 
làm mà ngăn thuyết Ø1Ớ1; ngược lại nêu có căn cứ, 
làm hoặc không làm mà ngăn thì gọi là như pháp 
ngăn. Lại có ba loại phi pháp ngăn thuyết giới và 
ba loại như pháp ngăn thuyệt giới: Phi pháp ngăn 
là nếu 1-kheo phá gIỚI, phá kiên và phá Oa1 nghi, 
không có căn cứ mà ngăn thuyết giới; ngược lại 
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nếu có căn cứ mà ngăn thì gọi là như pháp ngăn. 
Lại có bốn loại phi pháp ngăn thuyết giới và bốn 
loại như pháp ngăn thuyết giới: Phi pháp ngăn là 
nếu Tỳ-kheo phá giới, phá kiến, phá OaI nghi và 
phá chánh mạng, không có căn cứ mà ngăn thuyết 
Ø1ớI; ngược lại nêu có căn cứ mà ngăn thì gọi là 
như pháp ngăn. Lại có năm loại phi pháp ngăn 
thuyết giới và năm loại như pháp ngăn thuyết giới: 
Phì pháp ngăn là nếu Tỷ-kheo phạm Ba-la-dl, 
Tăng- già-bà-thi-sa, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đê-xá-ni 
và Đột-kiết-la, không có căn cứ mà ngăn thuyết 
Ø1ớI; ngược lại nêu có căn cứ mà ngăn thì gọi là 
như pháp ngăn. Lại có sáu loại phi pháp ngăn 
thuyết giới và sáu loại như pháp ngăn thuyêt g1ới: 
Phi pháp ngăn là nếu Tỳ-kheo phá giới, phá kiến, 
phá chánh mạng làm hay không làm, không có căn 
cứ mà ngăn thuyết g1ớI; ngược lại nêu có căn cứ 
mà ngăn thì gọi là như pháp ngăn. Lại có bảy loại 
phi pháp ngăn thuyết giới và bảy loại như pháp 
ngăn thuyết giới: Phi pháp ngăn là nêu Ty-kheo 
phạm Ba-la-dI, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-dật- đề, Ba- 
la-đề-đề-xá-ni, Đột-kiết-la, từ ác khâu khởi tội 
Đột-kiết-la, từ Thâu-lan- -p1á khởi tội Đột- kiết-la, 
không có căn cứ mà ngăn thuyết giới; ngược lại 
nếu có căn cứ mà ngăn thì gọi là như pháp ngăn. 
Lại có tám loại phi pháp ngăn thuyết giới và tám 
loại như pháp ngăn thuyết giới: Phi pháp ngăn là 
nếu Tỳ-kheo phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá 
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chánh mạng làm hay không làm, không có căn cứ 
mà ngăn thuyết Ø1ớ1; ngược lại nêu có căn cứ mà 
ngăn thì gọi là như pháp ngăn. Lại có chín loại phi 
pháp. ngăn thuyết giới và chín loại như pháp ngăn 
thuyết giới: Phi pháp ngăn là nêu Tỳ-kheo phạm 
tội Hữu tàn, Vô tàn, Hữu tàn và Vô tàn, làm hoặc 
không làm hoặc làm và không làm, không có căn 
cứ mà ngăn thuyết Ø1ớI; ngược lại nêu có căn cứ 
mà ngăn thì gọi là như pháp ngăn. Lại có mười 
loại phi pháp ngăn thuyêt giới và mười loại như 
pháp ngăn thuyết giới: Phi pháp ngăn là nếu Tỳ- 
kheo không phạm Ba-la-di, không khinh hủy 
Tăng, không xả gIỚI, tùy thuận việc Tăng như 
pháp, hoặc phá giới, phá kiến và phá oai nghĩ 
không có căn cứ thây nghe nghi mà ngăn thuyết 
ø1ớI. Ngược lại nêu Tỷ-kheo phạm Ba-la-di, khinh 
hủy Tăng, xả giới mà Tăng muôn xuất tội kiếm 
chứng, không tủy thuận việc Tăng như pháp, hoặc 
phá giới, phá kiên và phá oaI nghi có căn cứ thây 
nghe nghi mà ngăn thuyết giới thì gọi là như pháp 
ngăn. 

Tỳ-kheo phạm Ba-la-di là có Tỳ-kheo thấy 
hình tướng phạm Ba-la-di của- Tỳ-kheo khác, hoặc 
nghe người khác nói 1y-kheo đó phạm Ba-la-di, 
hoặc Ty-kheo đó tự nói là đã phạm Ba-la-di, hoặc 
tuy không hiện tiền chính mắt thấy nhưng lân lựa 
nghe được từ nhiêu phía, nghe rồi tin hoặc nghe 
rồi nghi Tỳ-kheo đó phạm Ba-la-di. Ty-kheo này 
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dựa trên thấy nghe nghi, muốn ở trú xứ này hoặc 
trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó thuyết giới thì nên nói 
răng: "Tôi ngăn Ty-kheo tên ......... thuyết giới, 
nêu ly-kheo đó ở trong chúng thì Tăng không 
thuyết giới bộ tát được”. 

Tăng muốn xuất tội Ba- la-di là nếu Tỳ-kheo 
phạm Ba-la-di, khi Tăng muốn xuất tội này để 
kiểm chứng thì có nạn này hay nạn khác khởi lên, 
hoặc có một trong tám nạn khởi lên, Tăng không 
thể quyết đoán được nên từ chỗ ngôi đứng dậy đi. 
Ngay lúc đó một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức tăng lăng nghe, Tăng nay muôn xuât 
tội Tỳ-kheo tên........ phạm Ba-la-di thì có nạn này 
hay nạn khác khởi lên, hoặc có một trong tám nạn 
khởi lên, Tăng không thế quyết đoán được nên từ 
chỗ ngôi đứng dậy đi. Nêu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng vào kỳ bố tát sau 
sẽ quyết đoán việc của-Tỳ-kheo phạm tội này 
trước. Bạch như vậy. 

Nếu các 1ỷ-kheo vào kỳ bố tát sau có thể quyết 
đoán được việc của-Ty-kheo phạm tội này trước 
thì tốt, nêu không quyết đoán được mà các Tỳ- 
kheo này dựa trên thấy nghe nghi, muốn ở trú xứ 
này hoặc trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó thuyết giới 
thì nên nói rằng: "Chúng tôi ngăn Ty-kheo tên 
TƯ: thuyết giới, nêu Tỳ- -kheo đó ở trong chúng 
thì Tăng không thuyết ĐIỚI, bồ tát được". 

Khinh hủy Tăng là nếu Tỳ-kheo thấy hình 
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tướng khinh hủy Tăng của-Ty-kheo khác hoặc 
nghe người khác nói 1y-kheo đó đả khinh hủy 
Tăng, hoặc Ty-kheo đó tự nói là đã khinh hủy 
Tăng, hoặc tuy không hiện tiền chính mắt thấy 
nhưng lần lựa nghe được từ nhiều phía, nghe rôi 
tin hoặc nghe rôi nghĩ Ty-kheo đó khinh hủy 
Tăng. 1-kheo này dựa trên thấy nghe nghi, muốn 
ở trú Xứ này hoặc trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó 
thuyết giới thì nên nói răng: "Tôi ngăn Tỳ-kheo 
LC LÍ 5sastr 7 de thuyết giới, nếu Ty-kheo đó ở trong 
chúng thì Tăng không thuyết giới bố tát được". 

Tăng muốn xuất tội Khinh hủy Tăng là: Nếu 
1-kheo khinh hủy Tăng, khi Tăng muốn xuất tội 
thì có nạn này hay nạn khác khởi lên, hoặc có một 
trong tám nạn khởi lên, . lãng không thể quyết 
đoán được nên từ chỗ ngồi đứng dậy đi. Ngay lúc 
đó một Tỳ-kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức tăng lăng nghe, Tăng nay muốn xuất 
tội khinh hủy Tăng của-Ty-kheo tên ......... thì có 
nạn này hay nạn khác khởi lên, hoặc có một trong 
tám nạn khởi lên, Tăng không thể quyết đoán được 
nên từ chỗ ngồi đứng dậy đi. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng vào kỳ bỗ 
tát sau sẽ quyết đoán việc của-Tỳ-kheo phạm tội 
này trước. Bạch như vậy. 

Nếu các Tỳ-kheo vào kỳ bồ tát sau có thể quyết 
đoán được việc của-Ty-kheo phạm tội này trước 
thì tốt, nêu không quyết đoán được mà các Tỳ- 
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kheo này dựa trên thấy nghe nghi, muốn ở trú xứ 
này hoặc trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó thuyết giới 
thì nên nói răng: "Chúng tôi ngăn Ty-kheo tên 
n thuyết giới, nêu 1ỷ-kheo đó ở trong chúng 
thì Tăng không thuyết giới bô tát được". 

Xả giới là nếu Tỳ-kheo thầy hình tướng xả giới 
của-T-kheo khác hoặc nghe người khác nói Tỳ- 
kheo đó xả giới hoặc Ty-kheo đó tự nói là xả giới, 
hoặc tuy không hiện tiền chính mắt thấy nhưng lần 
lựa nghe được từ nhiêu phía, nghe rôi tin hoặc 
nghe rôi nghi Tỳ-kheo đó xả giới. Tỷ-kheo này 
dựa trên thây nghe nghi, muốn ở trú xứ này hoặc 
trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó thuyết giới thì nên nói 
răng: "Tôi ngăn 1y-kheo tên 

đo h thuyết giới, nếu Tỳ-kheo đó ở trong 
chúng thì Tăng không thuyết giới bồ tát được”. 

Tăng muốn kiểm chứng việc xả giới là nêu Tỳ- 
kheo xả giới, khi Tăng muôn kiêm chứng việc này 
thi có nạn này hay nạn khác khởi lên, hoặc có một 
trong tám nạn khởi lên, Tăng không thể quyết 
đoán được nên từ chỗ ngồi đứng dậy đi. Ngay lúc 
đó một Tỳ-kheo trong Tăng xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tăng nay muốn kiểm 
chứng việc xả giới của-Tỳ-kheo tên ......... thì có 
nạn này hay nạn khác khởi lên, hoặc có một trong 
tám nạn khởi lên, Tăng không thể quyết đoán được 
nên từ chỗ ngồi đứng dậy đi. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng vào kỳ bố 
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tát sau sẽ quyết đoán việc xả giới của-Tỳ-kheo này 
trước. Bạch như vậy. 

Nếu các Tỳ-kheo vào kỳ bồ tát sau có thể quyết 
đoán được việc của-Tỳ-kheo phạm tội này trước 
thì tốt, nêu không quyết đoán được mà các Tỳ- 
kheo này dựa trên thấy nghe nghi, muốn ở trú xứ 
này hoặc trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó thuyết giới 
thì nên nói rằng: Chúng tôi ngăn Ty-kheo tên 
c thuyết giới, nêu Ty-khco đó ở trong chúng 
thì Tăng không thuyết giới bồ tát được". 

Không tùy thuận việc Tăng như pháp là không 
tùy thuận những việc mà Tăng đã làm như Đơn- 
bạch, Bạch- nhị-yÊt- -ma, Bạch-tứ- -yẾt- ma, bồ tát, tự 
tứ, yết ma lập mười bôn hạng người. Nêu Tỳ-kheo 
thây hình tướng không tùy thuận việc Tăng như 
pháp của-Ty-kheo khác, hoặc nghe người khác nói 
Ty-kheo đó không tùy thuận việc Tăng như pháp, 
hoặc Ty-kheo đó tự nói là không tùy thuận việc 
tăng như pháp, hoặc tuy không hiện tiên chính mắt 
thấy nhưng lần lựa nghe được từ nhiêu phía, nghe 
rôi tin hoặc nghe rôi nghi Tỳ-kheo đó không tùy 
thuận việc Tăng như pháp. Ty-kheo này dựa trên 
thây nghe nghi, muôn ở trú xứ này hoặc trú xứ kia 
ngăn Tỳ-kheo đó thuyết giới thì nên nói răng: "Tôi 
ngăn Ty-kheo tên ......... thuyết giới, nêu Tỳ-kheo 
đó ở trong chúng thì Tăng không thuyết giới bô tát 
được”. 

Phá giới là có Ty-kheo phạm Ba-la-di, Tăng- 
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già-bà-thi-sa, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đề-xá-ni, Đột- 
kiết-la. Nếu Tỳ-kheo khác thấy hình tướng phá 
giới của-Iy-kheo đó hoặc nghe người khác nói 
1ỷ-kheo đó phá giới, hoặc Tỳ-kheo đó tự nói là đã 
phá giới, hoặc tuy không hiện tiên chính mắt thấy 
nhưng lần lựa nghe được từ nhiều phía, nghe TÔI 
tin hoặc nghe rôi nghĩ Tỳ-kheo đó đã phá ĐIỚI. T- 
kheo này dựa trên thấy nghe nghi, muốn ở trú xứ 
này hoặc trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó thuyết giới 
thì nên nói răng: "Tôi ngăn Tỳ-kheo tên ......... 
thuyết giới, nếu Ty-kheo đó ở trong chúng thì 
Tăng không thuyết giới bô tát được". 

Phá kiên là trừ thân kiến là căn bản của sáu 
mươi hai kiến, nếu khởi các Kiên khác như không 
tội, không phước, không bố thí, không thiện, 
không ác, không có quả báo thiện ác, không có đời 
này, không có đời sau, không cha, không mẹ, 
không có thê gian; không có A-la-hán chứng được 
chánh hạnh, đời này tự thân tác chứng: "Sanh tử 
đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không 
thọ thân sau ". Nêu Tỳ-kheo thấy hình tướng phá 
kiến của-T-kheo đó, hoặc nghe người khác, hoặc 
Ty-kheo đó tự nói, hoặc tuy không hiện tiên chính 
mắt thây nhưng lần lựa nehe được từ nhiều phía, 
nghe rôi tin hoặc nghe rôi nghi Tỳ-kheo đó phá 
kiến. Tỳ-kheo này dựa trên thây nghe nghi, muốn 
ở trú xứ này hoặc trú xứ kia ngăn Ty-kheo đó 
thuyết giới thì nên nói răng: "Tôi ngăn Tỳ-kheo 
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TẾT: 2249zist2 thuyết giới, nêu Tỳ-kheo đó ở trong 
chúng thì Tăng không thuyết giới bố tát được". 

Phá oai nghi là có Tỳ-kheo đối với Hòa 
thượng, A-xà-lê và cá Thượng tòa khác làm những 
việc ác, phá oai nghi. Nếu Tỳ-kheo thấy hình 
tướng phá oai nghi của-TIy-kheo đó hoặc nghe 
người khác nói, hoặc tuy không hiện tiền chính 
mắt thấy nhưng lần lựa nghe được từ nhiêu phía, 
nghe tôi tin hoặc nghe rôi nghi “Ty-kheo đó phá oal 
ngh1. 1-kheo này dựa trên thấy nghe nghi, muốn 
ở trú xứ này hoặc trú xứ kia ngăn Tỳ-kheo đó 
thuyết giới thì nên nói răng: "Tôi ngăn Tỳ-kheo 
tên thuyết giới, nếu lTỷ- -kheo đó ở trong chúng thì 
Tăng không thuyết giới bố tát được". 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 34 


PHÁP PHÒNG XÁ NGỌA CỤ THỨ BẢY 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Ty-kheo 
khinh mạn nhau, không cung kính nhau, Phật biết 
rõ việc này nên nhóm Iy-kheo tăng rôi hỏi các Tỳ- 
kheo : "Y các thây thế nào, Tỳ-kheo nào nên làm 
Thượng tòa ngôi trên, thọ thức ăn cúng dường 
trước ?”, có Ty-kheo bạch Phật: "Thế tôn, nêu Ty- 
kheo thuộc dòng Sát-đề-ly tín tâm xuất gia, cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y thì Tỳ-kheo này nên ngồi 
trên, thọ thức ăn cúng dường trước”. Lại có Tỳ- 
kheo bạch Phật: "Thế tôn, nêu Tỳ-kheo thuộc 
dòng Bà-la-môn tín tâm xuất gia, cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y thì Tỳ-kheo này nên ngôi trên, thọ 
thức ăn cúng dường trước”. Lại có T-kheo bạch 
Phật: "Thế tôn, nêu Ty-kheo thuộc dòng Tỳ xá tín 
tâm xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y thì Tỳ- 
kheo này nên ngồi trên, thọ thức ăn cúng dường 
trước”. Lại có Ty-kheo bạch Phật: "Thể tôn, nếu 
Tỳ-kheo chứng quả A-la-hán, được lậu tận, việc 
làm đã xong, xả bỏ gánh nặng, diệt hết các Hữu 
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kiết sử, đây đủ chánh trí, tâm được giải thoát thì 
Ty-kheo này nên ngôi trên, thọ thức ăn cúng 
dường trước”. Lại có Tỳ-kheo bạch Phật: "Thế 
tôn, nêu Tỳ-kheo chứng quả ÀA-na-hàm đã đoạn trừ 
năm hạ phân kiết sử, không sanh trở lại cõi này thì 
Tỳ-kheo nảy nên ngôi trên, thọ thức ăn cún 
dường trước”. Lại có Tỳ-kheo bạch Phật: "Thê 
tôn, nêu Ty-kheo chứng quả Tư-đà-hàm đã đoạn 
trừ ba kiết sử, làm nhẹ bớt ba độc, chỉ sanh lại cõi 
này một lần nữa sẽ dứt hết mé khô thì Tỳ-kheo này 
nên ngồi trên, thọ thức ăn cúng dường trước”. Lại 
có Tỳ-kheo bạch Phật: "Nếu Ty-kheo chứng quả 
Tu-đà-hoàn đã đoạn trừ ba kiết sử, không đọa 
trong đường ác, được trí Tuệ thanh tịnh, qua lại 
CỐI frỜI nĐƯỜi bảy lần sanh tử nữa sẽ dứt hết mé 
khô thì Tỳ-kheo này nên ngôi trên, thọ thức ăn 
cúng dường trước". Các Tỳ-kheo trên đều đáp 
không hợp ý Phật, Phật bảo các Tỳ-khco, : "Các 
thây hãy lắng nghe, Tỳ-kheo nào nên ngôi trên, 
thọ thức ăn cúng dường trước", Phật liên nói nhân 
duyên bốn sanh cho các Tỳ-kheo nghe: 

Quá khứ, ở gần dưới tuyết sơn có ba loài cầm 
thú ở chung, đó là loài chìm, loài khỉ và loài voi; 
ba loài thú này tuy sống chung nhưng khinh mạn 
nhau và không kính nhường nhau. Lúc đó chúng 
suy nghĩ: "Tại sao chúng ta không kính nhường 
nhau, nêu ai sanh trước thì vị ây sẽ giáo hóa chúng 
ta và chúng ta sẽ cúng dường tôn trong vị ấy", nghĩ 
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rôi con chim hỏi khỉ và voi răng: "Anh nhớ việc gì 
trong quá khứ ?", ở chỗ này có một cây Tất-bạt 
cao lớn, voi chỉ cây này nói răng: “Tôi nhớ lúc nhỏ 
khi tôi đến đây, cây này chỉ ở dưới Dụng của tôi, 
voi và chĩm hỏi khỉ: "Anh nhớ việc gì trong quá 
khứ ?", khi nói: "Tôi nhớ lúc nhỏ đến đây ngôi 
dưới đất năm đọt cây đè xuống chạm đất", voi liên 
nói với khi: "Nếu như vậy thì anh lớn tuôi hơn tôi, 
tôi sẽ cung kính tôn trọng anh, anh phải giảng 
pháp cho tôi nghe”, khi và voI hỏi chìm: "Anh nhớ 
việc gì trong quá khứ?", chím đáp: "Tôi nhớ lúc 
nhỏ đến ăn hạt của cây Tắt- bạt cao lớn ở chỗ kia 
rôi đại tiện ra, hạt này sau đó nây mâm và dân dân 
cao lớn như thê", khi liên nói với chim: "Nếu như 
vậy thì anh lớn tuôi hơn tôi, tôi sẽ cung kính tôn 
trọng anh, anh phải giảng pháp cho tôi nghe”. Lúc 
đó voI cung kính khỉ và theo khỉ nghe pháp, sau 
đó nói pháp lại cho các con khi khác nghe. Khi lại 
cung kính chim và theo chim nghe pháp, sau đó 
nói pháp lại cho các chim khác nghe. Ba loại cầm 
thú này trước kia thích sát sanh, trộm cắp, tà dầm, 
vọng ngữ nhưng sau khi nghe pháp xong, chúng 
suy nghĩ: „Lãi Sao chúng ta không bỏ nghiệp ác 
sát sanh...", nghĩ. rôi liền bỏ nghiệp ác không làm 
nữa. Trong loài cầm thú không có uống rượu nên 
chúng chỉ hành bốn pháp này, mang chung được 
sanh lên cõi trời. 

Phật bảo các Ty-kheo: "Thuở đó do chim nói 
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pháp rộng khắp cõi trời người nên họ suy nghĩ: 
Loài súc sanh còn biết làm việc lành, không xâm 
phạm lúa của người, chúng còn biết tôn trong 
nhau, huống chi chúng ta" „ nghi rôi họ liên tôn 
trọng nhau và tu theo pháp mà chim đã nói, thọ trì 
năm giới, mạng chung được sanh lên cõi trời. 
Chim thuở xưa, nay chính là ta; khỉ thuở xưa, nay 
chính là Xá-lợi-phât; voi thuở xưa, nay chính là 
Đại Mục-kiên-liên. Loài cầm thú vô tri còn biết 
cung kính nhau, hành pháp tôn trọng nhau để được 
lợi mình lợi người, huôồng chi chúng ta tín tâm xuất 
ø1a, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y càng phải tôn 
kính lẫn nhau. Có ba hạng người: 

Một là tất cả người chưa thọ Đại giới đều 
không bằng. người đã thọ đại giới. 

Hai là tật cả các Hạ tòa đêu không băng bậc 
Thượng tòa. 

Ba là tất cả người thọ sự thuyết giảng phi pháp 
dù làm bậc Thượng tòa cũng không băng bậc Hạ 
tòa, người thọ sự thuyết giảng như pháp. 

Tât cả người thọ Đại giới phải hơn người 
không thọ đại giới, tât cả bậc Thượng tòa phải hơn 
bậc Hạ tòa, Phật phải hơn Thánh chúng”. Phật liên 
nói kệ: 

"Nếu người không kinh Phật, 
Và đệ tứ của Phát, 

Hiện đời bị quở trách, 

Đời sau đọa ác đao. 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYÉN 34 1079 


Nếu người biết kính Phật, 
Và đệ tứ của Phát, 

Hiện đời được khen ngợi, 
Đời sau sanh cối trôi”. 

Phật nói nhân duyên bồn sanh khen ngợi pháp 
cung kính rồi bảo các Tỳ-kheo : "Từ nay người thọ 
Đại giới trước dù chỉ trong chốc lát cũng được 
ngồi trên, thọ thức ăn cúng dường trước". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có cư sĩ thỉnh Phật 
và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận 
lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm 
đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sảng sớm trải 
tòa rồi sai sứ đến bạch Phật: "Đã đến giờ thọ thực, 
xin Phật tự biết thời", Phật cùng Thánh chúng đi 
đến nhà cư sĩ. Do Bạt-nan-đà thường ra vào nhà 
người khác nên sáng hôm đó đắp y mang bát đi 
đên nhà người khác, lúc đó tăng ở nhà cư sĩ theo 
thứ lớp ngôi đên chỗ của Bạt-nan-đà, Ty-kheo Hạ 
tòa thây Bạt-nan-đả không. đến liên hỏi đệ tử của 
Bạt-nan-đà là Đạt-ma: "Bốn sư của thầy có đến 
hay không”, Đạt-ma đáp: "Hòa thượng của tôi 
nhiêu việc nhiều duyên thích ra vào nhà TưỜI 
khác, sáng hôm nay đã đắp y mang bát đến nhà 
người khác rồi, không biết có đây đây hay không 
nữa” „ Tỷ-kheo Hạ tòa này nghe rôi liền ngôi vào 
chỗ của Bạt-nan-đà. Thây Phật và Tăng đã ngôi 
xong, cư sĩ tự tay dâng thức ăn lên cúng dường, 
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lúc đang dâng cúng thì Bạt-nan-đà đến, theo thứ 
lớp đến chỗ của mình muốn ngôi, Ty-kheo Hạ tòa 
này phải đứng lên và lùi xuống trả chỗ lại cho Bạt- 
nan-đà, khiến cho các Hạ tòa ngôi ở dưới đều phải 
đứng lên và lùi xuống, Tăng trở nên tán loạn. Cư 
sĩ thây rôi liên quở trách Bạt-nan-đà: Thức ăn rất 
nhiêu sẽ cúng dường đồng đều cho tất cả, cân gì 
phải ngôi theo thứ lớp. Nêu thây thích ngôi theo 
thứ lớp thì sao không đến sớm một chút. Hôm nay 
tôi không biết ai đã được, ai chưa được, ai được 
nhiêu, ai được ít", lúc đó Phật nghe cư sĩ quở trách 
và thấy tăng tán loạn như vậy nên 1m lặng. Sau khi 
thọ thực xong trở về, Phật do nhân duyên này 
nhóm 1ỷ-kheo tăng rôi quở trách Bạt-nan-đà: "Tại 
sao gọi là Ty-kheo đang khi thọ thực lại cậy mình 
là Thượng tòa khiến cho các Hạ tòa phải đứng dậy 
như thế", quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay 
Tỳ-kheo đang thọ thực, nếu thức ăn đã dọn đưa 
xong thì không nên khiến cho các Hạ tòa phải 
đứng dậy, nêu khiến cho Hạ tòa phải đứng dậy thì 
phạm Đột-kiết-la. Nêu Tỳ-kheo vì tâm cung kính 
Hòa thượng, A-xà-lê mà đứng dậy thì cũng không 
được khiên cho Hạ tòa thứ hai phải đứng dậy, nêu 
khiến cho Hạ tòa thứ hai phải đứng dậy thì phạm 
Đột- kiết-la. Từ nay cho Tỳ-kheo trong khoảng ba 
tuổi hạ được ngôi chung một giường, cho ba- Tỳ- 
kheo ngôi chung trên giường lớn, cho hai Tỳ-kheo 
ngôi chung trên giường nhỏ hơn, còn giường độc 
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tọa thì chỉ được một người ngôi". 

Phật tại nước Ba-la-nại, lúc đó có năm Tỷ- 
kheo đến bạch Phật: "Thế tôn, chúng con nay nên 
ở đầu ?", Phật nói: "Các thây nên ở dưới gôc cây 
trong Trúc lâm trên sườn núi”, các 1ỷ-kheo này Ở 
dưới gốc cây trong Trúc lâm trên sườn núi ngủ 
đêm, sáng sớm liên đi đên chỗ Hòa thượng, A-xà- 
lê để thọ đọc tụng kinh và hỏi điều nghi. Lúc đó 
cư sĩ Bạt đề ra khỏi thành Vương xá muốn đến 
trong Trúc lâm yết kiến Phật thì thây các Tỳ-kheo 
này đi đến, liên hỏi là từ đâu đến, đáp: "Từ ở dưới 
øôc cây trong Trúc lâm trên sườn núi đến", cư sĩ 
hỏi vì sao lại ở đó, liên đáp là vì không có trú xứ 
khác, cư sĩ nói: "Tôi sẽ xây phòng xá cho các thầy 
ở”, các Tp hung nói: "Phật chưa cho chúng tôi ở 
trong phòng xá", liền đem việc này bạch Phật, 
Phật nói: "Từ nay cho các Ty-kheo được ở trong 
phòng xá". Cư sĩ liền xây phòng xá cho các Tỳ- 
kheo ở, cao rông đẹp đẽ, họa vẽ đủ màu sắc nhưng 
không có ngọa cụ và vật phủ chỗ năm. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật nói: "Cho trải cỏ, lá cây làm 
ngọa cụ đề năm, cho làm y khác để đắp và vật phủ 
chỗ năm". Ở nước đó trời nóng, cỏ lá dễ sanh trùng 
nên Phật cho làm đệm cỏ và chiếu tre, vẫn sanh 
trùng nên Phật lại cho năm g1ường chống. Các Tỳ- 
kheo lây cây đóng thành giường chõng nên thân 
khô não, Phật lại cho làm nệm. Trưởng lão Uu- ba- 
ly hỏi Phật: "Thế tôn, nên dùng vật gì làm nệm”, 
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Phật nói: "Nên dùng bã mía, dây bầu bí, lông thú, 
cỏ Sô-ma, cỏ Kiếp- -bối, cỏ Văn xa.. . để dôn làm 
nệm. Lúc đó các Tỷ-khco năm không có gối, Phật 
lại cho làm gối băng cỏ, đầu của các Tỳ-kheo bị 
gối cỏ đâm đau, Phật lại cho dồn bằng lông thú. 
Lúc đó phòng xá không có cửa nên chó, bò, ngựa, 
naI, khỉ vào trong nhà, Phật lại cho làm cửa, cửa 
không có then cài nên bị giặc cướp vào lây trộm y 
bát của các Tỳ-kheo, Phật lại cho lấy dây cột cửa, 
các Iy-kheo không biết cách cột, Phật bảo hạ cửa 
xuống đục một lỗ rồi xỏ dây qua để cột cửa, cột 
cửa rôi lại không mở ra được, Phật bảo nên làm 
móc đề mở cửa. Trưởng lão Ưu- ba-ly hỏi Phật nên 
dùng vật gì làm móc, Phật bảo nên dùng sắt, đồng 
hoặc cây gô. Các Ty-kheo làm xong lại không mở 
ra được, Phật lại bảo đục bên trong cửa một lỗ để 
móc cửa lại, các Tỷ-kheo làm xong khi đóng cửa 
không có chỗ tay câm, Phật lại bảo nên làm quai 
năm trên cánh cửa để cầm nắm. Trưởng lão Uu- 
ba-ly lại hỏi nên dùng vật gì làm quai năm, Phật 
bảo nên dùng sắt, đồng, cây số, cây Sô-ma, kiếp- 
bối... đề làm. Lúc đó phòng xá không có lỗ thông 
ánh sáng nên tối, Phật bảo nên làm lỗ thông ánh 
sáng, sau khi làm lỗ thông ánh sáng thì chim nhạn, 
anh vũ, xá lợi... bay vào kêu hót, làm xúc não các 
Tỳ-kheo tọa thiền hoặc đọc kinh trong phòng. Các 
Tỳ-kheo bạch Phật, Phật bảo nên làm chân SOnØ, 
làm chân song rôi chim vẫn bay vào được, Phật lại 
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bảo nên làm lưới ngăn. Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi 
Phật nên dùng vật gì làm lưới, Phật bảo nên lây cỏ 
Sô-ma, kiếp-bôi... đan làm lưới. Lưới bị mục, 
Phật lại bảo nên làm tâm sáo phủ, phủ che rồi 
trong phọng lại tối, Phật lại bảo nên làm một lỗ 
hỏng như mắt chim, làm rồi vẫn tôi, Phật lại bảo 
nên làm nhiêu lỗ. Lúc đó mùa nóng đã qua, mùa 
đông lại đến, lỗ thông ánh sáng không có cánh cửa 
nên hơi lạnh tràn vào, Phật lại bảo nên làm cánh 
cửa, làm cửa xong, gió vừa thối dộng, cánh cửa 
liên mở, Phật lại bảo nên làm then cài trên dưới, 
làm rôi ở giữa vẫn hở, Phật lại bảo làm then cải ở 
giữa, làm xong cửa vẫn bị lay động, Phật lại bảo 
làm chốt cài then ở trên cao, làm xong không đóng 
được, Phật bảo dùng dây để kéo đóng lại, đóng TÔI 
lại mở không được, Phật lại bảo đục lỗ xỏ hai sợi 
dây qua, một dây để kéo đóng lại, một dây để kéo 
mở Ta. 

Lúc đó các phòng xá không có trét bùn nên 
giữa các khe hở của gạch có trùng sanh như rắn rít 
bò ra căn Tỳy-kheo, Phật bảo nên trét bùn, trét xong 
tường thô nhám làm y bị vướng rách, Phật lại bảo 
dùng bùn mịn để tô trét. Phòng xá lâu ngày bị mưa 
đột, Phật bảo nên dùng cỏ che lợp, che lợp rôi vẫn 
bị đột, Phật lại bảo nên lợp dày, lợp rôi lại bị gió 
lật ngược lên, Phật lại bảo cột ở hai đâu. Nước 
mưa lại làm cho bùn ra ra rơi xuông, Phật lại bảo 
nên lợp ngói, gió thối làm ngói rơi xuống bể, Phật 
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lại bảo đục lỗ trên miếng ngói rồi cột vào cọc định, 
nước mưa lại theo lỗ đó chảy xuông, Phật lại bảo 
trám lỗ trên miếng ngói. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng giả 
Cấp- -cô-độc ở nước Xá-vệ vì có chút duyên nên 
đến thành Vương xá, ngủ đêm ở nhà một cư sĩ. Do 
cư sĩ nảy thỉnh Phật và Tăng sáng ngày mai đến 
nhà thọ thực nên đêm đó thức dậy, đánh thức mọi 
người trong nhà, trừ trẻ con, hoặc chẻ củi hoặc lây 
nước đồ vào trong nôi đề nâu cơm, canh, thức ăn; 
cư sĩ còn tự mình trang hoàng nhà cửa, trải tọa 
CỤ... CáC VIỆC. Cấp- cô-độc thây rồi liên suy nghĩ: 
"Cự sĩ này sắp cưới vợ hay thỉnh vua quan đến hay 
làm hội thí lớn” , nghĩ rôi liền hỏi cư sĩ, cư sĩ đáp: 
"Tôi không có Cưới vợ, cũng không thỉnh vua 
quan, mà là sáng ngày mai thỉnh Phật và Tăng đến 
thọ thực làm hội thí lớn", Câp- cô-độc vừa nghe 
đến tên Phật liền hỏi Phật là ai, cư sĩ nói: "Có thái 
tử con vua dòng họ Thích, tín tâm xuất gia chứng 
được Vô thượng đạo, hiệu là Phật”, lại hỏi Tăng là 
aI, cư Sĩ nói: "Có nhiêu hạng người, đủ các dòng 
họ tín tâm xuất g1a, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
theo phật xuất gia đều gọi là Tăng", lại hỏi: "Phật 
nay đang ở đầu ?”, đáp: thật đang Ở gân Hàn lâm, 
nêu ông muốn gặp. thì tùy ý". Cấp-cô-độc dốc lòng 
muôn gặp Phật nên ra khỏi nhà men theo tướng 
sáng đến công lớn, công tự nhiên mở. Theo 
thường lệ thì đầu đêm nghe thôi còi thì khách vào, 
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cuối đêm nghe thối còi thì khách ra, cho nên Cấp- 
cô-độc thây cửa mở liên cho là cuối đêm đã qua. 
Ra khỏi công không xa mới biết là trời chưa sáng, 
chung quanh tối tăm khiến Cấp-cô- -độc rợn người 
nghĩ là có phi nhơn nhiễu loạn nên muôn quay trở 
vê. Lúc đó vị Đại thê môn thân hiện ảnh sáng 
chiếu soi đến tận Hàn lâm rồi bảo Cấp cô độc: 
"Ông hãy đi đi, chớ sợ. Đời trước ta là bạn của 
ông, là Bà-la-môn Mật kiên, do ta khi đến thành 
Vương xá gặp được hai tôn giả Xá-lợi- phât và Đại 
Mục-kiên-liên, được nghe thuyết pháp và được lợi 
hỉ nên ta đã thọ Tam quy và Ngũ giới. Do nhân 
duyên này mạng chung được sanh lên cõi trời Tứ 
thiên vương làm thân giữ cửa ở đây. Ông hãy đi 
đi, sẽ được lợi ích lớn, đi thăng, vê phía trước, chớ 
có nghi hôi". Thiên thân liên nói kệ: 

"Dù người được trăm thốt ngựa, 

Trăm đồ anh lạc trang nghiêm, 

Và một trăm cô Xe ngựa, 

Không bằng tới trước một bước. 

Dù trăm thớt voi núi Tuyết, 

Với ngà lớn trang nghiêm thán, 

Lại dùng vàng ròng trang sức, 

Làm cho thán cảng thêm đẹp, 

Không bằng tỚi trước một Dước. 

Trăm mỹ nữ ở phương Bắc, 

Với chuỗi anh lạc vòng vàng, 

Dùng đồ trang nghiêm như thể, 
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Tuổi trẻ đẹp lại đoan trang, 
Không bằng tới trước một bước. 
Cho đến Chuyên luân thành Vương, 
Có ngọc nữ báu bậc nhất, 

9Ó VỚI ông thăng tỚI trước, 

Không bằng một phân mười sảu, 
Ông thắng tới trước mội bước, 

Chớ có nghi hồi trở về" 

Ca-chiên-diên nghe rôi liên nghĩ Phật pháp 

Tăng một là vĩ đại mới khiến cho Thiên thần ân 
cần chỉ giáo, liền noi theo ánh sáng đi đến trong 

Hàn lâm. Lúc đó trời đã sảng, Phật đang kinh hành 
ở ngoài đất trỗng chờ trưởng giả đến, trưởng giả 
Cấp-cô-độc theo pháp bạch y hỏi Phật ngủ có 
ngon không, Phật liên nói kệ: 

71a đã trừ Dục lậu, 

Giải thoát lìa thể gian, 

Đã đoạn tất cả Lậu, 

Tâm diệt các Nhiệt não, 

Đạt đến chỗ Tịch diệt, 

Ta ngủ thường an ồn” 

Nói kệ xong Phật liên ngồi xuống chỗ kinh 
hành, Câp-cô-độc-đảnh lễ Phật rồi ngôi một bên 
nghe Phật thuyết pháp. Pháp đâu tiên là Phật nói 
vê bô thí trì gIỚI là quả báo sanh Thiên, kê phân 
biệt cấu tịnh giữa lỗi của năm dục là khổ não của 
thê gian và xuất gia là an lạc. Lúc đó Phật biết tâm 
người này đã thuần thục điều nhu, có thể thọ được 
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pháp tối thượng liên nói bốn đề: Khô tập diệt đạo. 
Như miệng vải trắng sạch sẽ nhuộm màu sắc, 
người này cũng vậy, vừa nghe pháp tâm liền khai 
ngộ, ngay nơi chỗ ngôi được pháp nhãn thanh tịnh 
vô câu. Sau khi thây pháp, biết pháp, được tịnh 
pháp, vượt khỏi nghi hối, bất tín, không tỪ nơi 
người khác mà ở trong đạo quả được vô sở úy. 
Trưởng giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ bạch 
Phật: "Thế tôn, tâm con mên mộ Phật pháp, con 
nguyện trọn đời làm Ưu-bà-tắc, xin thật và Tăng 
thọ con thỉnh đến nước Xá-vệ hạ an cư”. Phật tuy 
biết nhưng vẫn hỏi trưởng giả tên gì, đáp: "Con 
tên Tu-đạt, do hay cung câp cho những người cô 
độc nên người trong nước gọi con là Câp cô độc”, 

Phật lại hỏi: "Ở nước Xá-vệ có Tăng phường 
không”, đáp là chưa có, Phật nói: "Nêu ở đó 
không có Tăng phường thì các T-kheo không thế 
đến đó được, dù chỉ trong chốc lát", Câp-cô-độc 
bạch Phật: "Thế tôn, xin Phật thọ con thỉnh, con 
sẽ lo xây Tăng phường để các Ty-kheo có thể đến 
đó ở. Xin Thê tôn cử tôn giả Xá-lợi- phát làm Tăng 
phường sư giúp con trông coi việc xây cất Tăng 
phường", Phật liên bảo Xá-lợi- phât làm Tăng 
phường sư g1úp Cấp- -cô-độc trông col việc xây cất 
Tăng phường. Cấp-cô- -độc đến trong Trúc lâm 
xem giảng đường, nhà âm, nhà ăn, nhà bếp, nhà 
thiên, nhà vệ sinh... các nơi rôi ghi nhớ kỹ. Sau 
khi làm xong việc ở thành Vương xá, ông liên trở 
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về nước Xá-vệ, trên đường ông đều nói cho những 
người thân quen biết việc mà ông sắp làm. Về đến 
nơi, ông lại không vào thành cũng không về nhà 
mà đi khắp nơi quanh thành để tìm nơi chốn thích 
hợp, có thể xây cất tinh xá. Vừa đi ông vừa nghĩ: 
"Ở đâu có vườn đẹp, qua lại thuận tiện, cây côI 
sum suê, có nước chảy trong sạch, không có các 
loài trùng độc như rắn rít, muỗi mòng, cũng không 
có gió nóng, ngày đêm đều yên tĩnh. Ta sẽ ở nơi 
đó xây cất tinh xá cúng cho Phật và Tăng", bỗng 
nhiên lúc đó ông nhìn thây khu vườn của thái tử 
Kỳ đà có đây đủ các điều kiện trên, thây rôi ông 
liên trở vào thành, không về nhà mà đến chỗ Thái 
tử bạch rằng: "Tôi muốn mua vườn của Thái tử, 
xin hãy bán cho tôi", Thái tử nói: "Tôi không 
muôn bán, cho dù ô ông có đem tiên vàng lót đây 
trong vườn, tôi cũng không Dân, , Cấp-cô-độc nói: 
"GIá vườn đã quyết đoán rôi" , Thái tử nói: "Tôi 
không có quyết đoán". Do nhân duyên này cả hai 
cùng tranh cải và cùng. đến chỗ quan đoán sự để 
xử đoán, Cấp- cô-độc kế lại đây đủ việc trên, quan 
đoán sự nghe tôi liền nói: "Thái tử đã bán trôi, hãy 
nên đúng thời nhận vàng, vì sao Thái tử lại nói là 
dù ông có đem tiền vàng lót đây trong vườn tôi 
cũng không bán". Cấp- cô-độc liên trở về nhà cho 
xe voi xe ngựa chở tiền vàng đến trong vườn của 
Thái tử đề lót, nhưng còn thiêu một ít chưa lót đầy 
vườn, ông đang suy nghĩ không biết nên lây thêm 
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vàng trong kho nào để lót đây chỗ này mà không 
thiểu không dư. Thái tử thây vậy liên nói: "Nếu 
ông hôi tiếc thì tùy. ý,Ông mang vàng về, trả vườn 
lại cho tôi", Cấp-cô-độc nói: "Tôi không hồi tiếc, 
chỉ là tôi đang suy nghĩ nên lấy thêm vàng trong 
kho nào để lót cho đây chỗ nảy mà không thiểu 
không dư", Thái tử nghe rôi liền suy nghĩ: "Phật 
pháp Tăng chắc là vĩ đại nên khiến ô ông ta xả vật 
báu mà không hối tiếc như thế", nghĩ rôi liên nói 
VỚI Cấp. cô độc: "Ông khỏi phải lót thêm tiên vàng 
nữa, chỗ đất trồng đó hãy đề cho tôi xây cửa công 
cúng cho Phật và Tăng", Câp-cô-độc bằng lòng 
nên tinh xá sau khi xây xong, vườn là của trưởng 
giả Câp-cô-độc còn cửa cổng là của Thái tử Kỳ đà; 
Tôn giả Xá-lợi-phất trông coi việc xây cất tỉnh xá, 
có tất cả mười sáu dãy lầu với sáu mươi phòng xá. 
Lúc đó Phật biết ở nước Xá-vệ, tỉnh xá đã xây cât 
XONE, liên nhóm 1y-khco tăng bảo các Ty-khco 
răng: "Như lai muôn du hành đến nước Xá-vệ, các 
thây hãy cùng đi", nói rồi Phật cùng đại chúng 
gôm năm trăm Tỳ-kheo đi đến nước Xá-vệ. Lúc 
đó Lục quân Tỷ-kheo biết chỗ Phật và Tăng sẽ 
đến, liên bảo các đệ tử răng: "Các thây hãy đến 
chỗ đó trước, dành một phòng tốt cho Phật, còn 
các phòng tốt khác thì chiêm hết cho ta", các đệ tử 
vâng lời làm theo. Vì thế nên khi Phật và Tăng đến 
nơi, trừ phòng của Phật, các vị Thượng tòa như 
Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên-liên... theo thứ lớp 
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nhận phòng thì phòng đã có Ty-kheo nhận trước 
rôi, như thê đến phòng. thứ hai, thứ ba cũng đều đã 
có người nhận trước rôi, các Thượng tòa đành phải 
nhận phòng bên ngoải (phòng bậc trung, không tốt 
lắm cũng không xấu lãm) đê ở. Lúc đó Phật hỏi 
A-nan: "Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiên-liên hiện ở 
phòng nào ?”, đáp là ở phòng bên ngoài, Phật bảo 
A-nan gọi đến đê hỏi nguyên do. Sau khi biết rõ 
nguyên do, Phật bảo các Ty-kheo : “Từ nay cho từ 
bậc Thượng tòa theo thứ lớp nhận phòng đê ở". 
Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo đuổi Tỳ-kheo bịnh 
ra khỏi phòng, Tỳ-kheo bịnh và Ty-kheo khán 
bịnh câm bô đại tiêu tiện, khạc nhô và chiếu cỏ 
của người bịnh đi trải qua các phòng khác nên bịnh 
càng nặng thêm. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Ty-kheo: "Từ nay không được 
dựa theo thứ lớp từ bậc Thượng tòa mà đuôi Tỳ- 
kheo bịnh ra khỏi phòng, nêu đuổi thì phạm Đột- 
kiết-la". Lục quần Tỳ-kheo nghe Phật chế điều này 
nên khi có khách 1ỷ-kheo đến liên giả bịnh, không 
cho khách Tỳ-kheo vào phòng, Tỳ-kheo khách 
hỏi: "Thây mặc bịnh gì”, đáp: "Tôi bị nhọt ở 
trong miệng và giữa các ngón chân rất đau đớn", 
các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo gíc 
Tỳ-kheo: "Nếu người này giả bịnh thì nên theo thứ 
lớp từ bậc Thượng tòa mà đuôi ra khỏi phòng". 
Lúc đó các Ty-kheo bịnh nghe Phật chê không 
được đuổi người bịnh ra khỏi phòng, liền vào ở 
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trong các phòng thượng hạng, các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo: ”Puy là 
người có bịnh thật cũng không được ở trong phòng 
tôt thượng hạng, nên cho ở phòng bậc trung, tức 
là phòng mà người bịnh và người khán bịnh cùng 
ngọa cụ có thê năm ngồi trong đó". 

Phật đến nước Xá-vệ hạ an cư, trước khi an cư 
các 1ỷ-kheo phải quét dọn và tu bồ các nƠI, sắp 
xếp lại giường chõng, đập giũ mên nệm gỗi... các 
việc. Lục quân Ty-kheo tảnh lười biêng không 
thích làm việc nên chỉ đứng từ xa, nghĩ răng: "Đợi 
họ làm xong, đến lúc nhận phòng xá ngọa cụ sẽ 
dựa vào thứ lớp từ bậc Thượng tòa mà nhận phòng 
xá ngọa cụ", nghĩ rồi liên đợi đến lúc nhận phòng 
liền hỏi các Tỳ-kheo này: "Các thây bao nhiêu tuôi 
hạ ?", đáp xong liền nói: "Nếu vậy các thầy hãy ra 
khỏi đây vì chúng tôi là bậc Thượng tòa”, các Tỳ- 
kheo này hỏi: "Các thây có cùng đến với chúng tôi 
không Sài „ đáp là có, các Tỷ-kheo này nói: "Nếu có 
cùng đến mà không cùng làm các việc, thì chúng 
tôi không rời khỏi đây, Lục quân 13-kheo nói: 
"Phật không có nói là nêu không cùng làm các việc 
thì không được theo thứ lớp từ bậc Thượng tòa 
nhận phòng. Chúng tôi là bậc Thượng tòa thì theo 
thứ lớp nên nhận phòng này, tại sao các thầy 
không rời khỏi đây", nói rôi liền dùng sức mạnh 
kéo lôi các Tỳ-kheo này ra khỏi phòng. Các Ty- 
kheo này trên thân bị thương, y bị rách, bát bị bể 
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đến bạch Phật, Phật nói: "Từ nay nên cử người 
trông coI việc phân chia phòng xá ngọa cụ”. 

Pháp cử người trông coi việc phân chia phòng 
xá ngọa cụ như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một 
Ty-kheo trong lăng nên hỏi: "Ai có thể vì Tăng 
làm người trồng coi việc phân chia phòng xá ngọa 
cụ?”, nêu có người đáp là tôi có thê thì Tăng nên 
xét kỹ nếu người này có đủ có năm pháp: Tùy ái, 
tùy sân, tùy sợ, tùy si, không biết nên chia hay 
không nên chia; thì không nên cử người này. 
Ngược lại nếu thành tựu có năm pháp: Không tùy 
á1, không tùy sân, không tùy sợ, không tủy s1, biệt 
nên chia hay không nên chia; thì nên cử người này. 
Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức ,lăng lắng nghe, 1y-kheo này tên 
¬ có thể vì Tăng làm người trông coi việc 
phân chia phòng xá ngọa cụ. Nêu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cử Tỳ- 
kheo ......... làm người trông coi việc phần chia 
phòng xá ngọa cụ. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
sai Ty-kheo ......... làm người trông coI việc phân 
chia phòng xá ngọa cụ xong rôi. Tăng chấp thuận 
vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Người trông coI việc phân chia phòng xá ngọa 
cụ này nên hỏi các cựu Tỳ-khco thiện hảo chơn 
thật để phân biệt phòng xá ngọa cụ và các món 
cùng dường ở trong các phòng như thê nào, sau 
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khi đếm biết được sô lượng phòng xá ngọa cụ và 
sô lượng Tỳ-kheo rôi, nêu mỗi Tỳ-kheo được một 
phòng thì nên chia cho một phòng. Nên theo thứ 
lớp từ Thượng tòa trước, nói răng: "Đại-đức, 
phòng này có các món cúng dường như vậy như 
vậy, phòng thứ hai có các món cúng dường như 
vậy như vậy, Đại-đức tùy ý chọn lây một phòng ˆ, 
Thượng tòa thứ 1 tùy ý nhận phòng rồi, kế nói với 
Thượng tòa thứ hai, thứ ba cũng giống như trên, 
nếu Thượng tòa thứ nhất nói răng: "Tôi muốn 
nhận phòng của Thượng tòa thứ ba ", Phật bảo 
không nên cho, vị Thượng tòa thứ nhất này nên 
sám tội Đột- kiết- la, như thế theo thứ lớp tất cả 
nhận phòng rôi mới phân chia ngọa cụ, cũng theo 
thứ lớp giống như trên. 

Lúc đó Bạt-nan-đà Thích tử ở trong Kỳ hoàn 
nhận phân ngọa cụ rồi, lại đến chỗ khác nhận thêm 
phần ngọa cụ nữa. Các Tỳ-kheo nói: "Thầy đã 
nhận phân Ở nƠI Tây, tại sao lại đến chỗ khác nhận 
thêm phân nữa", Bạt-nan-đà nói: "Tôi không có 
nhận nữa”, các Tỳ- -kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo : „Iÿ-kheo nhận thêm phân 
ở chỗ khác thì phân ở chỗ này được xem là bỏ, nêu 
nói không có nhận nữa thì được xem là bỏ phần ở 
nơi đó". Như trong kinh Bồn sanh nói về người vợ 
của Bà-la-môn chăn cừu: 

Thuở xưa có vợ của Bà-la-môn chăn cừu bảo 
tên giặc cướp giết chết chồng mình rôi lấy hết tài 
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vật bỏ đi cùng tên giặc cướp. Khi đi đến một dòng 
nước chảy xiIêt, tên giặc cướp nói với người vợ này 
răng: "Nàng hãy đứng bên bờ này đợi tôi, tôi mang 
tài vật qua bờ kia trước, sẽ quay trở lại đưa nàng 
qua", nói rồi mang hết tài vật lội qua bờ kia. Người 
vỢ nay VỘI gọi tên giặc cướp: "Hãy đưa tôi qua, 
tên giặc Cướp nói vọng qua: "Nàng là người tệ ác, 
chông nàng còn không yêu huỗng chi là yêu ta”, 
nói rôi liên bỏ đi. Người vợ này chỉ còn biết đứng 
trơ ra nhìn bóng mình dưới nước. 

Bạt-nan-đà cũng vậy, nhận ngọa cụ ở chỗ này, 
đến chỗ khác nhận nữa thì phần ở chỗ này bị mất, 
lại nói là không có nhận nữa thì phần ở chỗ đó 
cùng mắt. 

Lại nữa, xưa có một con dã can miệng ngậm 
miếng thịt đứng ở bờ sông, nó bỗng thây có con 
cá ngửa bụng bơi trong nước, nó liên nhả miễng 
thịt chạy đến đớp con cá. Ngay lúc đó có một con 
chim bay đến ngậm miệng thịt mang đi. 

Bạt-nan-đà cũng vậy, mật phân chỗ này, phân 
ở chỗ khác cũng mât luôn". Phật quở trách rôi bảo 
các Ty-kheo: "”Fừử nay Ty-kheo nào đã nhận một 
phân ngọa cụ rôi thì không được nhận thêm phân 
nữa, nêu nhận thêm thì phạm Đột-kiết-la". Phật tại 
nước Kiêu-tát-la cùng chúng đại Tỳ-kheo an cư 
một chỗ, lúc đó ở Kỳ hoàn các Tỳ-kheo an cư thì 
Ít mà ngọa cụ lại nhiêu, các Tỷ-kheo được chia 
một phân rôi mà ngọa cụ vẫn còn dư nhiêu. Cư sĩ 
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xây cất Tăng phòng đến hỏi: "Phòng xá ngọa cụ 
mà tôi đã làm xong, có Tỳ-kheo đến nhận ở 
không?, đáp là không có, cư sĩ hỏi vì sao, các Tỷ- 
kheo đáp: "Vì các Ty-kheo ở đây an cư thì ít mà 
ngọa cụ lại nhiêu, Phật chỉ cho chúng tôi nhận một 
phân ngọa cụ nên vẫn còn dư", cư sĩ nói: "Những 
vật dụng mà tôi cúng dường trong các phòng xá 
như phu cụ, mên gối, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, Tỳ- 
kheo nhận ở thọ dụng rất tốt". Các Tỳ-kheo không 
biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật nói: 
"Nêu như thế thì các thầy nên chia trước một phân, 
nếu còn dư thì nên chia thêm một phân nữa để cho 
hết, nếu vẫn không hết thì nên chia thêm một phân 
nữa để cho hết, vì để giữ gìn và tu bố, không để 
cho hư hoạt”. 

Lúc đó ở nước Kiêu-tát-la gặp loạn, vì sợ hãi 
nên rất đông Ty-kheo tập trung lại một chỗ kiết hạ 
an cư, kiết hạ vừa xong thì có nhiêu khách Tỳ- 
kheo đắp y mang bát đến, hoặc đứng ở chỗ rửa 
chân, hoặc đứng ở trong giảng đường, hoặc đứng 
ở chỗ kinh hành để đợi phân chia ngọa cụ. Phật 
nhìn thây tôi, tuy biết mà vẫn hỏi A-nan nguyên 
do, A-Nan đem việc trên bạch Phật, Phật nói: "Từ 
nay cho các Tỳ-kheo được hai loại an cư là tiền an 
cư và hậu an cư. Nên để dành phòng xá ngọa cụ 
chia cho các Tỳ-kheo hậu an cư”. Các Ho -kheo 
hậu an cư này nghe Phật chế rồi liền muốn theo 
thứ lớp từ bậc Thượng tòa đề nhận phòng xá ngọa 


1096 BỘ LUẬT 5 


cụ của các Tỳ-kheo tiền an cư. Do nhân duyên này 
phát sanh tranh cải, Phật nói: "Các vị Thượng tòa 
hậu an cư không được giành lấy phòng xá ngọa 
của của các Thượng tòa tiên an cư. Nếu các 
Thượng tòa tiền an cư được chia hai phân thì nên 
nhường lại một phần cho các Thượng tòa hậu an 
cư”. 

Lúc đó ở nước Kiêu-tát-la gặp loạn, vì sợ hãi 
nên rất đông Tỳ-khco tập trung lại một chỗ kiết hạ 
an cư, kiết hạ vừa xong thì có nhiêu khách Tỳ- 
kheo đắp y mang bát đến, hoặc đứng ở chỗ rửa 
chân, hoặc đứng ở trong giảng đường, hoặc đứng 
ở chỗ kinh hành để đợi phân chia ngọa cụ. Phật 
nhìn thây rôi, tuy biết mà vẫn hỏi A-nan nguyên 
do, A-Nan đem việc trên bạch Phật, Phật nói: 
"Nêu ngọa cụ còn dư chưa chia thì nên đem chia 
cho họ, nêu ngọa cụ đã chia hết rồi thì nên cho họ 
ở chung”. 

Lúc đó ở nước Kiêu-tát-la gặp loạn, vì sợ hãi 
nên rất đông Ty-kheo tập trung lại một chỗ kiết hạ 
an cư, kiết hạ vừa xong thì có nhiêu khách Tỳ- 
kheo đắp y mang bát đến, hoặc đứng ở chỗ rửa 
chân, hoặc đứng ở trong giảng đường, hoặc đứng 
ở chỗ kinh hành để đợi phân chia ngọa cụ. Phật 
nhìn thây rôi, tuy biết mà vẫn hỏi A-nan nguyên 
do, A-Nan đem việc trên bạch Phật, Phật nói: 
"Nếu còn phòng trống thì nên chia cho họ, nếu 
không còn thì nên cho họ ở chung, nên cho họ 
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phòng sưởi âm để họ cất y bát, nên cho họ theo 
Tăng thọ thực. Nếu trong Tăng có cựu Tỳ-kheo 
thiện hảo thích phước đức thì nên xin y vật cho 
khách Tỳ-kheo, chớ để họ vì thiếu thôn, không 
được gì mà bỏ đi". 

Lúc đó có Ty-kheo A-lan-nhã theo cựu TỲ- 
kheo xin phòng để cất y bát, cựu Tỳ-kheo nói: 
"Phật chưa cho chúng tôi chia phòng cho Ty-kheo 
A-lan-nhã đề cất y bát", các Tỳ-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các TIy-kheo : "Từ nay cho 
Ty-kheo A-lan-nhã được thọ nhận phòng để cất y 
bát". Lúc đó bỗng có khách Ty-kheo đến vì không 
có chỗ ở nên mệt nhọc khổ não, các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo Các Tỳ-kheo : "Nên 
tạm cho phòng xá và ngọa cụ”. Lúc đó có khách 
Tỳ-kheo đến xin ngủ lại đêm, sáng sớm hôm sau 
liên bỏ đi, những vật dụng cúng dường Ở trong 
phòng, cựu T-khco không biết làm thê nào nên 
bạch Phật, Phật nói: "”$-kheo khách dù có ngủ 
đêm lại trong phòng đó, nhưng cựu Ty-kheo ở 
trong phòng đó vẫn được thọ dụng". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo bỏ 
học Tỷ-mI, chỉ học Tu-đa-la và A-ty-đàm mà xa 
ha-ty ni. Phật thấy. việc này rôi liền khen ngợi các 
Tỳ-kheo thông suốt Tỳ-ni và hiện tiên khen ngợi 
Trưởng lão UƯu-ba-ly là người trì luật bậc nhất 
trong các vị thọ trì Tỳ-nI. Các T-kheo này nghe 
rôi liên suy nghĩ: "Phật khen ngợi các Tỳ-kheo 
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thông suốt Tỳ-ni và hiện tiền khen TỢI Trưởng 
lão Ưu-ba-ly là người trì luật bậc nhất trong các vị 
thọ trì Tỳ-nI, tại sao chúng ta lại không học Tỳy- 
ni", nghĩ rồi các Tỳ-kheo Thượng tòa theo Trưởng 
lão Uu-ba-ly thọ học Tỳ-ni. Uu-ba-ly không ngôi 
trên tòa cao để dạy họ vì cung kính các .1y-kheo 
Thượng tòa; cũng không ngôi ở tòa thấp vì tôn 
trọng pháp. Trưởng lão Uu-ba-ly hoặc đi kinh 
hành hoặc đứng để dạy họ, vì đi đứng như vậy quá 
lâu nên bàn chân, gót chân, đâu gôi đều đau và 
mỏi; eo lưng và xương sườn Xương sông cũng đều 
đau. Các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm 1-kheo tăng rôi hỏi 
Trưởng lão Uu-ba-ly: "Có phải các Thượng tòa 
theo thây thọ học Tỳ-ni, thây không ngôi trên tòa 
cao... cho đến xương sườn xương sông cũng đều 
đau, "thầy thật như thế phải không?", Uu-ba-ly 
bạch Phật: "Thật như thê thưa Thê tôn", Phật đủ 
lời khen ngợi giới, khen ngợi người trì giới rôi bảo 
các Tỳ-kheo: "Từ nay cho Tỳ-kheo Hạ tòa muốn 
dạy pháp cho Tỳ-kheo Thượng tòa được ngồi trên 
tòa cao dạy họ vì tôn trọng pháp; nếu Tỳ-kheo 
Thượng tòa muôn thọ học giáo pháp từ Tỳ-kheo 
Hạ tòa thì nên ngôi ở tòa thập vì tôn trọng pháp. 
Từ nay cho Tỳ-kheo Hạ tòa dạy pháp cho Tỳ-kheo 
Thượng tòa được cùng ngôi chung giường làm 
Thượng tòa". 

Lúc đó Phật cùng chúng đại Ty-kheo du hành 
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đến nước Kiêu-tát-la, các Trưởng lão như Xá-lợi- 
phất, Đại Mục-kiên-liên, A-na-luật, Nan-đề, Kim- 
tỷ- la đều đi theo Phật, lời nói của các Trưởng lão 
này đều là lời chơn thật, thiết tha có thê điều phục 
được người khác. Các Trưởng lão này đã từng làm 
các yết ma như yết ma Khô- thiết, yết ma Y chỉ, 
yết ma Hạ- -Ý, yết ma Khu- xuất cho các Tỷ-kheo 
phạm tội. Ở nước Kiêu-tát-la có một trú xứ có 
nhiêu Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo nảy nghe tin Phật và 
Tăng du hành sắp đến nước Kiêu-tát-la, các 
Trưởng lão như Xá-lợi-phât, Đại Mục-kiên-liên, 
A-na-luật, Nan-đề, Kim- tỷ-la đều đi theo Phật, lời 
nói của các Trưởng lão này đều là lời chơn thật, 
thiết tha có thể điều phục được người khác. Các 
Trưởng lão này đã từng làm các yết ma như vết 
ma Khô- thiết, yết ma Y chỉ, yết ma Hạ-ý, yết ma 
Khu-xuất cho các Tỳ-kheo phạm tội. Các Tỳ-kheo 
này liên suy nghĩ: "Các Trưởng lão ấy sắp đên đây, 
ặt sẽ làm các yết ma tr phạt cho chúng ta, tại SaO 
chúng ta không làm yết ma trú xứ nảy giao cho 
một T-kheo", nghĩ rôi liên làm yết ma đem trú xứ 
giao cho một T-kheo rôi đi. Khi Phật và Tăng 
đến, Tỳ-kheo này trải tọa cụ và dọn phòng tốt cho 
Phật ở rôi tránh đi chỗ khác, nghĩ răng: "Nếu ta ở 
đó, Phật ắt sẽ sai ta phân chia phòng xá ngọa cụ 
cho các Tỳ-kheo khách". Lúc đó Phật ở trong 
phòng còn các Tỳ-kheo khách đêu hoặc đứng ở 
chỗ rửa chân, hoặc đứng ở trong giảng đường, 


1100 BỘ LUẬT 5 


hoặc đứng ở chỗ kinh hành đề đợi phân chia ngọa 
cụ. Phật nhìn thấy rôi, tuy biết mà vẫn hỏi A-nan 
nguyên do, A-Nan đem việc trên bạch Phật, Phật 
bảo A-nan: "Thây hãy đến bảo cựu Tỳ-kheo mở 
cửa phòng lây ngọa cụ chia cho khách Tỳ-kheo", 
A-nan vâng lời Phật dạy đến nói với cựu Tỳ-kheo, 
cựu Tỳ-kheo nói: "Thây biết không, trú xứ này 
không phải là Tăng phường, các cựu Tỳ-kheo đã 
làm yết ma đem trú xứ này giao cho một Ty-kheo 
rồi". Có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu 
đà nghe biết việc này tâm không vui liên đem việc 
này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp 
1y-kheo tăng rồi quở trách cựu Tỳ-kheo: “Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo lại làm yết ma đem {Tăng phường 
giao cho một Tỳ-kheo ", quở trách rôi bảo các Ty- 
kheo: "Từ nay không cho làm yết ma đem Tăng 
phường giao cho một Tỳ-kheo, nêu làm thì phạm 
Đột-kiết-la, Tăng phường dù có yết ma cho cũng 
không thành cho”. 

Phật cùng chúng đại Tỳ-kheo du hành đến các 
nước, lúc đên nơi đó vì không có Tăng phường 
nên phải vào trong rừng nghỉ qua đêm. Lục quân 
Ty-kheo liền bảo các đệ tử răng: “Các thây hãy 
đên chỗ đó trước, dành một gôc cây. tốt cho Phật, 
còn các gốc cây tốt khác thì chiếm hết cho ta", các 
đệ tử vâng lời làm theo. Vì thế nên khi Phật và 
Tăng đến nơi, trừ gốc cây tốt dành cho Phật; các 
vị Thượng tòa như Xá-lợi- phất, Đại Mục-kiên- 
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liên... theo thứ lớp nhận gốc cây thì các gốc cây 
tốt đều đã có Tỳ-kheo nhận trước rôi, như thế đến 
sốc cây thứ hai, thứ ba cũng đều đã có người nhận 
trước rôi, các Thượng tòa đành phải nhận gôc cây 
ngoài bìa rừng để ở. Lúc đó Phật hỏi A-nan: "Xá- 
lợi-phất và Đại Mục- kiền-liên hiện ở phòng nào 
?", đáp là ở dưới gốc cây ngoải bìa rừng, Phật bảo 
A-nan gọi đến đề hỏi nguyên do. Sau khi biết rõ 
nguyên do, Phật bảo các Ty-kheo : “Từ nay cho tử 
bậc Thượng tòa theo thứ lớp nhận gốc cây để Ở.. 
Các Tỷ-kheo Hạ tòa nghe Phật chế như vậy rôi 
liền lây cỏ lá đã trải dưới các gốc cây tôt mang đi 
hết, các Tỳ-kheo Thượng tòa theo đòi nhưng 
không đưa lại, do nhân duyên này sanh tranh cải, 
Phật nói: "Không được lây mang đi". Các Iy-kheo 
Thượng tòa nghe Phật chế như vây rôi liên đến ở 
dưới những gôc cây mà Ty-kheo Hạ tòa đã tự trải 
có săn và không cho họ lây mang đi, Phật nói: 
"Những cỏ đã trải sẵn trước thì đề lại không cho 
lây mang đi, còn những cỏ mới tự trải thì được lấy 
mang đi”. 

Phật cùng đại chúng du hành đến nước Ca-thi, 
các Trưởng lão như Xá-lợi- phất, Đại Mục-kiên- 
liên, A-na-luật, Nan-đề, Kim-tỳ-la đều đi theo 
Phật, lời nói của các Trưởng lão nảy đều là lời 
chơn thật, thiết tha có thể điều phục được người 
khác. Các Trưởng lão này đã từng làm các yết ma 
như yêt ma Khô-thiệt, yêt ma Y chỉ, yêt ma Hạ-ý, 
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yết ma Khu-xuất cho các Tỳ-kheo phạm tội. Lúc 
đó trên núi Ca-la có các Tỳ-kheo không nghĩ đến 
việc hộ giới, nghe tin Phật và Tăng du hành sắp 
đến nước Ca thi, các Trưởng lão như Xá-lợi-phất, 
Đại Mục-kiên-liên, A-na-luật, Nan-đề, Kim- -tÿ-la 
đều đi theo Phật, lời nói của các Trưởng, lão này 
đều là lời chơn thật, thiết tha có thể điều phục 
được người khác. Các Trưởng lão này đã từng làm 
các yết ma như yết ma Khô- thiết, yết ma Y chỉ, 
yết ma Hạ-ý, yết ma Khu-xuất cho các Tỳ-kheo 
phạm tội. Các Ty-kheo này suy nghĩ: "Các Trưởng 
lão đó đến đây ắt sẽ làm các yết ma trị phạt cho 
chúng ta, Phật đã chế không cho làm yết ma đem 
tăng phường giao cho một Ty-kheo, nay chúng ta 
làm yết ma chia Tăng phường làm bốn phân chia 
cho bốn Ty-kheo”, nghĩ rôi liên đem Tăng phường 
gôm có đất đai, vườn cây, phòng xá... đêu chia 
đêu làm bốn phân giao cho bốn Tỳ-kheo TÔI đi. 
Khi Phật và Tăng đên, cựu 1ỳ-kheo này trải tọa cụ 
và dọn phòng tốt cho Phật ở rôi tránh đi chỗ khác, 
nghĩ rằng: "Nếu ta ở đó, Phật ắt sẽ sai ta phân chia 
phòng xá ngọa cụ cho các T-kheo khách”. Lúc đó 
Phật ở trong phòng còn các Tỳ-kheo khách đều 
hoặc đứng ở chỗ rửa chân, hoặc đứng ở trong 
giảng đường, hoặc đứng ở chỗ kinh hành để đợi 
phân chia ngọa cụ. Phật nhìn thấy rôi, tuy biết mà 
vẫn hỏi A-nan nguyên do, A-Nan đem việc trên 
bạch Phật, Phật bảo A-nan: "Thây hãy đến bảo cựu 
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Tỳ-kheo mở cửa phòng lây ngọa cụ chia cho 
khách Ty-kheo ”, A-nan vâng lời Phật dạy đến nói 
VỚI Cựu Tỳ-kheo, cựu Tỳ-kheo nói: "Thây biết 
không, trú xứ này không phải là Tăng phường, các 
cựu I-kheo đã làm yêt ma đem trú xứ này chia 
đều làm bốn phân giao cho bốn Ty-kheo rôi". Có 
Ty-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liền đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp lỷ- 
kheo tăng rôi quở trách cựu Tỳ-kheo : "Tại sao gọi 
là Tỳ-kheo lại làm yêt ma đem Tăng phường chia 
đều làm bốn phân giao cho bốn Tỳ-kheo ", quở 
trách rôi bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay không cho làm 
yêt ma đem Tăng phường chia đêu làm bốn phân 
giao cho bốn Tỳ-kheo, nêu làm thì phạm Đột-kiết- 
la, Tăng phường dù có yết ma chia cũng không 
thành chia". 

Phật tại nước A-la-ty, Tăng phường ở nước đó 
hư sụp, Phật hỏi A-nan: "Dãy lầu của Tăng 
phường cớ sao hư sụp?”, A-nan bạch Phật: "Việc 
tu sữa là người của Tăng phường, nhưng có người 
đã chết, có người bị bịnh, có người phạm giới, một 
sô khác bỏ đi đến nước khác", Phật nói: "Nếu việc 
tu sữa là việc của người đã chết Và người phạm 
giới thì Tăng nên vết ma lập người khác trông coI 
VIỆC này”. Nêu là việc của người bị bịnh thì nên 
hỏi người bịnh răng: "Thây có thê tu sữa Tăn 
thường bị hư hoại hay không?", nêu đáp là có thê 
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thì nên đợi người ây lành bịnh; nêu đáp là không 
thể thì Tăng nên yết ma lập người khác. Nếu là 
việc của người đã bỏ đi đến nước khác thì có hai 
trường hợp: Nếu nghi họ sẽ trở VỆ thì Tăng nên 
đợi, nêu biết chắc họ sẽ không trở về thì Tăng nên 
yết ma lập người khác". Nghe Phật dạy như thế, 
các Tỳ-kheo liên yết ma lập người trông coI việc 
tu sữa Tăng phường, có người chỉ quét dọn chút Ít 
cũng được lập, hoặc người bít một lỗ hỏng cũng 
được lập, hoặc người lây Ít cỏ lợp lại mái cũng 
được lập. Phật nói: “Người chỉ làm chút ít việc thì 
không nên lập, phải là người làm được việc lớn 
mới lập làm người trông coI việc tu sữa Tăng 
phường”. Lúc đó có Tỳ-kheo có nhiêu tài vật có 
thể làm được việc lớn, Tăng liền lập làm người 
trồng cOI suốt đời. Phật nói: "Không nên làm như 
vậy, nêu Tăng phường hư hoại thì nên lập làm 
người trông coI việc tu sữa trong sáu năm); nếu 
Tăng phường còn mới thì nên lập làm người trông 
coi Tăng phường trong mười hai năm”. Từ nay 
người trông coi Tăng phường được tùy ý chọn lựa 
một trong ba loại phòng: Phòng mùa Đông, phòng 
mùa Hạ và phòng mùa Xuân. Tăng nên hỏi: "Thây 
muốn chọn lẫy phòng nào": nêu người này chọn 
lây phòng mùa Đông thì các loại phòng mùa Hạ, 
mùa Xuân chia cho các Thượng tòa theo thứ lớp. 
Các loại phòng khác cũng như thế". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó cư sĩ Bạt-đề xây 
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cất Tăng phường có lầu gác cao rộng trang 
nghiêm, nhiêu thiện nam tín nữ đến xem đêu cho 
là tháp Phật hoặc là tháp A-la-hán. Do Tăng 
phường có nhiều người đến tham quan. lễ bái, lại 
thêm tiếng VOI ngựa, tiếng cười nói nên làm trở 
ngại việc tụng kinh tọa thiên của các Tỳ-khco nên 
các Tỷ-kheo Thượng tòa liền bỏ lầu gác xuông ở 
trong các phòng nhỏ ở dưới. Lúc đó có khách TỲ- 
kheo đến cho là các Thượng tòa ở trên lầu gác nên 
đến các phòng nhỏ x1n ở, khi gõ cửa hỏi thăm mới 
biết các vị ở trong các phòng nhỏ cũng là bậc 
Thượng tòa, liền suy nghĩ: "Các Iy-kheo ở trong 
phòng nhỏ còn lớn tuổi hạ như thê huống øì là các 
vị ở trên lầu cao", nghĩ rồi liên đến chỗ rửa chân 
hoặc trong giảng đường... để ngủ qua đêm. Sáng 
sớm thức dậy muôn lên lầu để vân an lễ bái các 
Thượng tòa thì thấy CÓ các Tỳ-kheo trẻ và Sa di từ 
trên lầu gác đi xuông. Các vị này hỏi Ty-kheo 
khách muôn làm 8Ì, đáp là muốn lân vấn an lễ bái 
các Thượng tòa, các vị này nói: "Trên đó không 
có Thượng tòa, chỉ có chúng tôi”, nói rôi hỏi lại 
Tỳ-kheo khách: "Các thây đã ngủ đêm ở đâu ?", 
lúc đó người ngủ ở chỗ rửa chân thì đáp là đã ngủ 
ở chỗ rửa chân, người ngủ trong giảng đường thì 
đáp là đã ngủ trong giảng đường... Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật nói: "Nên lập người 
trông coI việc phân chia phòng xá ngọa cụ, vị này 
nên theo thứ lớp từ bậc Thượng tòa mà phân chia, 
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nên nói răng: "Đây là phòng xá ngọa cụ dành cho 
bậc Thượng tòa theo thứ lớp được nhận ở". 

Phật tại nước ca thi cùng các đại Ty-kheo an 
cư một chỗ, lúc đó các cư sĩ cùng làm ước lịnh: 
Hôm nay anh cúng, ngày mai tôi cúng... để luân 
phiên nhau làm thức ăn thức uống cúng dường 
Phật và Tăng, Trong SỐ người làm thức ăn cúng 
dường nảy, CÓ người nấu thức ăn sớm, có người 
nâu thức ăn trễ, có người Ở chỗ rất xa, có người, Ở 
chỗ rất gần, có người nấu rât ngon, có người nâu 
rất dỡ... Lúc đó trong Tăng chưa lập người trông 
coI việc phân phó Tỳ-kheo đến nhà cư sĩ nhận 
phân thức ăn cúng, nên các Ty-kheo thường đến 
nhà người nâu thức ăn sớm hoặc nhả người nấu 
thức ăn ở chỗ gần hoặc nhà người nâu ăn ngon. 
Lục quân Tỳ-kheo thường đến nhận lấy. thức ăn ở 
những nhà này, họ hỏi: "Vì sao các thầy cứ đến 
hoài vậy, các Trưởng lão khác sao không tới ?", 
đáp: "Trong Tăng chưa lập người trông coI việc 
phân phó Ty-kheo đến nhà cư sĩ nhận phân thức 
ăn cúng, nên chúng tôi tự ước định với nhau là đến 
nhà người nấu ăn sớm và nhà người nấu ăn ngon", 
cư sĩ nói: “Chúng tôi nấu thức ăn cúng dường cho 
tất cà Trưởng lão, không chỉ cúng Tiêng cho các 
thây, tại sao các thây cứ đến hoài vậy ?". Các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Ty- 
kheo: "Nên lập người trông coI việc phân phỏ Ty- 
kheo đến nhà cư sĩ nhận phân thức ăn cúng". Tác 
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pháp yết ma lập người như sau: Tăng nhất tâm hòa 
hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng hỏi rằng: "Ai có thể 
vì Tăng làm người trông coi việc phân phỏ Do 
kheo đến nhà cư sĩ nhận phân thức ăn cúng", nêu 
có người đáp là có thể thì Tăng nên xét người này, 
nếu có đủ có năm pháp: Tùy ái, tùy sân, tùy sợ, 
tùy si, không biết nên phân phó hay không nên 
phân phó thì không nên lập. Ngược lại nêu người 
này thành tựu có năm pháp: Không tùy ái, không 
tùy sân, không tùy sợ, không tùy si, biết nên phân 
phó hay không nên phân phó thì nên lập. Một 'Tỳ- 
kheo trong Tăng tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức đăng lắng nghe, Tỷ-kheo này tên 
_ có thể vì Tăng làm người trông colI việc 
phân phó Tỳ-kheo đên nhà cư sĩ nhận phân thức 
ăn cúng. Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên 
chấp thuận, Tăng nay lập Tỳ-kheo tên ......... làm 
người trông coi việc phân phó Tỳ-kheo đến nhà cư 
sĩ nhận phân thức ăn cúng. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
lập Ty-kheo tên 

Ả làm người trông coI việc phân phó Ty- 
kheo đến nhà cư sĩ nhận phân thức ăn cúng xong 
rôi, Tăng chập thuận vì 1m lạng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

Người trông coI việc phân phó này nên phân 
phó các Tỳ-kheo theo thứ lớp: Ty-kheo tên ......... 
nay đến nhà cư sĩ......... nhận lấy phân thức ăn 
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cúng. Trong SỐ các Tỷ-kheo này, CÓ nĐƯỜI đến nhà 
người nâu thức ăn sớm, có người đến nhà nấu. thức 
ăn trễ, có người đến nhà người nâu ăn ở chỗ rât xa, 
có người đên nhà người nâu ăn ở chỗ rất gân, có 
người đến nhà người nâu ăn rất ngon, có người 
đên nhà người nâu ăn rât đỡ. Người được phân phó 
đến nhà người nấu ăn trễ thì nói: “Hãy cho tôi đến 
nhà khác”, người được phân phó đến nhà TƯỜI 
nâu ăn ở chỗ xa thì nói: "Hãy cho tôi đến nhà 
khác" › TEưỜI được phân phó đến nhà người nâu ăn 
dỡ thì nói: "Hãy cho tôi đến nhà khác"..., Phật bảo 
nên nói rõ tên người được phân phó nị nên đến nhà 
CƯ S1 TÊN sẽ 22; để nhận lây thức ăn cúng. Lúc đó 
có Tỳ-kheo được phân phó đến chỗ xấu liền đối 
tên đề được đến chỗ tốt hơn, Phật bảo: "Nên viết 
tên nhà cư sĩ trên bảng, Tăng hòa hợp theo thứ lớp 
từ bậc Thượng tòa phần phó đến", Lúc đó người 
được phân phó đến nhà người nấu ăn trễ và người 
nấu ăn ở chỗ xa, mới sáng sớm đã đến nhà thí chủ, 
vì đứng đợi lâu nên hiện vẻ không vui. Cư sĩ bước 
ra thấy vậy liền nói: Chúng tôi ở bên trong, các 
thây hãy vào trong ngôi chờ”, Ty-kheo nói: "Phật 
chưa cho chúng tôi vào trong nhà bạch y ngôi chờ 
lây phân thức ăn cúng", Phật nói cho vào trong 
ngôi đợi, khi vào trong nhà ngôi đợi thì bị các 
tiếng CƯỜI HÓI, tiếng chó sủa... làm trở ngại, Phật 
nói nếu cảm thấy trở ngại thì trở ra ngoài cửa 
đứng. 
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Khi trở ra ngoài cửa đứng thì bị mọi người đến 
nhìn và chỉ trỏ cười nói, Phật bảo nên đến đứng ở 
chỗ vắng; đến đứng ở chỗ vắng lại bị mưa gió làm 
trở ngại, Phật bảo nên lây lá cây che; lây lá mỏng 
che lại bị mưa làm ướt, Phật bảo nên lây lá dày 
che. Ty-kheo đứng đợi lâu muôn ngôi, Phật bảo 
nên lây. tâm ván lót ngôi; lây tắm ván lót ngôi Ì lại 
bị lây cắp, Phật bảo nên cất giấu dưới đất; cât giấu 
rôi vân bị lây cấp, Phật bảo nên đắp đất thành gò 
để giấu. Đắp đât thành gò không có trét bùn lại bị 
rắn rít căn, Phật bảo nên trét bùn; trét bùn rôi vì 
bùn thô nhám nên làm rách y Phật bảo nên trét 
bùn mm. Lúc đó các Tỷ-kheo cân dùng nước, Phật 
bảo nên đào giếng, đào giêng xong, dùng bát hay 
bình lây nước khó nên Phật bảo dùng thùng lấy 
nước; lây nước không tới, Phật bảo nên dùng dây 
cột thùng thả xuông để lây nước. Các T-kheo tay 
mêm yêu kéo lấy nước nên bị thương, Phật bảo 
nên làm cái ròng TỌC để kéo lẫy nước lên. Lúc đó 
cÓ người té xuông giêng, Phật bảo nên làm thành 
giêng, Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật lây vật gì làm 
thành giêng, Phật nói nên dùng gạch đá làm thành 
giêng. Làm thành giếng rồi có phụ nữ đến lấy 
nước, Tỳ-kheo đến lẫy nước, hai bên chạm tay 
nhau liền bạch Phật, Phật bảo nên ngăn làm hai 
bên, mỗi người ở mỗi bên lấy nước. 

Lúc đó có cư sĩ từ trong nhà bước ra bạch các 
Tỳ-kheo răng: "Chúng con có làm thức ăn cúng 
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dường cho Tăng phường ......... , các thầy có bao 
nhiêu người hãy đến Tăng phường đó thọ thực”, 
các Tỳ-kheo trên đường đi gặp các nạn như sư tử, 
CỌP, SÓI.. , liên bạch Phật, Phật bảo nên nói cho 
thí chủ biết để thí chủ mang thức ăn đến cúng 
dường. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các cư sĩ nấu 
các món cháo như cháo tô, cháo hồ ma, cháo đầu, 
cháo sữa, cháo đậu nhỏ, cháo đậu Ma sa, cháo 
lỏng... mang đến trong Trúc lâm cúng Tăng. Lục 
quân Tỳ-kheo đứng ngoải cửa Tăng phường từ xa 
nhìn thấy liền đến hỏi là mang gì đến cúng, đáp là 
các món cháo như cháo tô, cháo hồ ma, cháo dâu, 
cháo sữa, cháo đậu nhỏ, cháo đậu Ma sa, cháo 
lỏng... Lục quân 1y-kheo nói: "Hãy cúng cho 
chúng tôi trước các món cháo tô, cháo hô ma, cháo 
dâu, cháo sữa... còn cháo lỏng thì mang vảo trong 
Tăng phường cúng cho các Thượng tòa”. Các T- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo : “Từ nay nên vết ma lập người chia cháo”. 
Người chia cháo lây cái bát mang đi đựng cháo 
làm vật múc cháo để chia, các loại cháo tô, cháo 
hồ ma, cháo dầu, cháo sữa, cháo đậu nhỏ, cháo đậu 
Ma sa thì các bậc Thượng tòa được phân cháo 
ngon ở trên; còn các Hạ tòa thì được phần cháo 
cặn ở dưới. Chia cháo lỏng thì các Thượng tòa 
được phân nước, Hạ tòa được phân cặn nên các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
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kheo: "Từ nay được cất chứa chum lớn hay vại 
lớn, đồ hết cháo vào trong, chum này rồi dùng cái 
bát lớn hay cái chen lớn múc cháo chia”. Khi dùng 
cái bát múc cháo chia thây không tiện, Phật bảo 
nên dùng cái vá lớn múc cháo chia; khi dùng cái 
vá lớn múc cháo chia thì có người ăn dư, có người 
ăn không đủ, Phật bảo nên dùng cái vá nhỏ múc 
cháo chia. 

Phật ở tại trúc lâm thành Vương xá, các cư sĩ 
làm các món bánh Đới-bát-na như viên Hồ-ma 
hoan hỉ, viên đường phèn hoan hỉ, viên mật hoan 
hi, bánh Xá-câu-lợi, bánh Ba-ba là, bánh Man đề 
la, bánh tai vol, bánh bao, bánh Diễm phù lợi 
mang đến trong Tăng phường cúng Tăng. Lục 
quân Ty-khco đứng bên cửa thây liên hỏi mang gì 
đến cúng, đáp là các món bánh Đới bát na như viên 
Hồ ma hoan hi, viên đường phèn hoan hỉ, viên mật 
hoan hỉ, bánh Xá-câu-lợi, bánh Ba-ba là, bánh 
Man đề la, bánh tai voi, bánh bao, bánh Diêm phù 
lợi. Lục quân Tỳ-kheo nói: "Hay cho chúng tôi 
trước các món bánh Đới bát na như viên Hồ ma 
hoan hỉ, viên đường phèn hoan hỉ, viên mật hoan 
hi, bánh Xá-câu-lợi, bánh Ba-ba-la, bánh Man-đè- 
la; còn bánh tai voI, bánh bao, bánh Diêm-phù-lợi 
thì mang vào trong Tăng phường cho các Thượng 
tòa”, các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Tỷ-kheo: "Nên làm yết ma lập người chia 
bánh, người chia bánh nên hòa hợp chia đồng đều, 
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nếu có người mang thức ăn ngon đến cúng, cũng 
phải chia đều theo thứ lớp; nêu hôm nay chia 
không đủ hết cho tất cả, ngày mai nếu có người 
mang đến cúng nữa thì chia tiếp tục cho đủ hết tật 
cả". 

Phật ở thành Vương xá, lúc đó các cư sĩ mang 
rất nhiêu các loại dược bao gồm thực phẩm và 
thuốc như tô, dâu, đường, đường phèn, mật, gừng, 
tiêu, Tất bạt, muối đen, Ha-lê-lặc, Tỳ-ê-lặc, A-ma- 
lặc, Ba-lô-lộ-ty-chú, Mạn-đà-đa-da, Ma-na-glà- 
đâu- lô-ế... đến trong Trúc lâm cúng Tăng. Lục 
quân Tỳ- -kheo đứng bên cửa nhìn thây liên hỏi 
mang gì đến cúng, đáp là các loại dược bao gôm 
thực phẩm và thuộc như tô, dầu, đường, đường 
phèn, mật, gừng, tiêu, Tất-bạt, muối đen, Ha-lê- 
lặc, Ty-ê-lặc, A-ma-lặc, Ba-lô-lộ-ty-chú, Mạn-đà- 
ko ĐC Ma-na-già-đâu-lô-ế. Lục quân Tỳ-kheo 

óI: "Hãy cho chúng tôi trước các loại dược bao 
Bi? thực phẩm và thuốc như tô, dầu, đường, 
đường phèn, mật, gừng, tiêu, Tất bạt, muối đen; 
còn các loại được như Ha-lê-lặc, T-ê-lặc, A-ma- 
lặc, Ba-lô-lộ-ty-chú, Mạn-đà-đa-da, Ma-na-glà- 
đâu-lô-ê thì mang đến trong Tăng phường cho các 
Thượng tòa", các Ty-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Ty-kheo : "Từ nay nên yết ma 
lập người chia các loại dược. Người chia các loại 
dược nên hòa hợp chia đồng đêu; nếu CÓ nĐPƯỜI 
cúng loại dược quý giá thì nên đem cất chỗ khác, 
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khi nào có Tỳ-kheo bịnh cân thuốc thì nên cho 
thuốc trị giá khoảng hai tiên rưỡi, nếu cần thêm thì 
nên cho theo yêu câu”. 

Phật tại nước A-la-ty, lúc đó có các Ty-kheo ở 
nước này thường theo cư sĩ mượn khí cụ làm việc 
như búa, rìu, cưa...; các cư sĩ nói: "Chúng tôi làm 
sao có thể thường cung cấp cho các (hây được, sao 
các thây không tự cất chứa khí cụ", Tỳ-kheo nói: 
"Phật chưa cho chúng tôi cất chứa khí cụ", các Ty- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo : "Từ nay cho cất chứa khí cụ". Trong Tăng 
phường ở nước A-la-tỳ có thợ mộc làm thuê lây 
tiên công, có người làm công nửa tháng, CÓ người 
làm công một tháng, có người làm công một năm, 
tất cả đều làm ban ngày, còn ban đêm về nhà và 
để lại các khí cụ trong Tăng phường, không may 
bị mắt hết. Phật nói nên lập người coi giữ khí cụ, 
người coi giữ khí cụ này mang các khí cụ cất một 
nơi, cũng bị lẫy cắp mất hết. Phật nói nên yết ma 
kết một phòng làm nơi cất giữ khí cụ. Tác pháp 
yết ma như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ- 
kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Phòng .......... Tăng 
muốn kết làm nơi cất giữ khí cụ. Nếu tăng đúng 
thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay kêt 
phòng .......... làm nơi cất giữ khí cụ. Bạch như 
vậy. 

Như thê Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng 
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nay kết phòng........... làm nơi cất giữ khí cụ xong 
rôi. Tăng chập thuận vì 1m lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

Có phòng cất giữ khí cụ rôi, Tỳ-kheo coi giữ 
liền đem cất khí cụ ở hai nơi: Phòng trên và phòng 
dưới, Phật nói không nên cất ở hai nơi, nếu cất Ở 
phòng trên thi phòng dưới để cho chúng tăng: nếu 
cất ở phòng dưới thì phòng trên để cho chúng tăng. 

Lúc đó có các Tỳ-kheo từ nước Kiêu-tát-la đên 
nước Xá-vệ, giữa đường gặp Tăng phường trông 
không liên vào trong đó nghỉ lại đêm, sáng sớm 
hôm sau vào trong tụ lạc khất thực. Các cư sĩ thấy 
liền hỏi: "Các thầy đã ngủ đêm ở đâu ?", đáp là ở 
trong Tăng phường .......... , CƯ SĨ nÓI: "Đó là Tăng 
phường do chúng con xây cất, sao các thầy không 
cử người đến nói với chúng con, chúng con sẽ 
dâng cúng Cúc vật cân dùng như thuốc men, dâu, 
đen, ngọa cụ”. Lúc đó các cư sĩ tùy theo các Tỳ- 
kheo đã ngủ trong phòng nào liên mang đến đủ các 
vật cân dùng để cùng dường, sau đó trải tọa cụ, rót 
đưa nước và các món ăn ngon khiến cho các Tỳ- 
kheo đêu được no đủ. Sau khi nghe thuyết pháp 
xonø, họ bạch rằng: "Trong Tăng phường này có 
đủ ngọa cụ và thức ăn sáng, thức ăn trưa, vì sao 
các thây không ở lại đây để cho tăng phường được 
thọ dụng”, các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: ”Fừử nay cho các Tỳ-kheo 
đã ở trước trong Tăng phường trông không, khi 
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muốn bỏ đi đến nơi khác phải làm yết ma sai một 
1ỷ-kheo thường trụ ở đó trông coi". Tác pháp yết 
ma sai người trông coi Tăng phường như sau: 
Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong lăng 
hỏi: "Ai có thể làm Tỳ-kheo thường trụ trông coi 
Tăng phường trồng không ?", Nếu có người đáp là 
có thê thì Tăng nên xét người này, nêu có đủ có 
năm pháp: Tủy á1, tùy sân, tùy sợ, tùy s1, không 
biết việc nên làm hay không nên làm thì không 
nên saI. Ngược lại nêu thành tựu có năm pháp: 
Không tùy ái, không tùy sân, không tùy sợ, không 
tùy s1, biÊt rõ việc nên làm hay không nên làm thì 
nên sai. Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma 
sai như sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Ty-kheo LÔ TT v22 Xâo: có 
thê làm người thường trụ coi giữ Tăng phường 
trồng không. Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng 
nên chấp thuận, Tăng nay sai T-kheo tên .......... 
làm người thường trụ coi giữa Tăng phường trỗng 
không. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận sai Tỳ-kheo .......... làm người thường 
trụ coi giữ Tăng phường trồng không XONØ TÔI. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Tỳ-kheo được sai này nên thường đi tuân tra 
xem xét Tăng phường, trước nên quét dọn tháp, kế 
làm việc của Tăng bốn phương, nên biết lo liệu 
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việc ăn uống và việc của các Tỳ-kheo Thượng tòa, 
Trung tòa, Hạ tòa. Có Tỳ-kheo Đại-đức cao minh 
thì không nên sai làm người coI giữ Tăng phường. 
Ty-kheo được sai nên phát nguyện: "Các Tỷ-kheo 
chưa đến thì sẽ đến, nêu đã đến thì sẽ cung câp y 
thực, ngọa cụ, thuốc men không để cho thiếu 
thốn" , TÊU CÓ thể phát nguyện hạnh này thì nên tùy 
ý cung cấp cho Tăng, cân thức ăn ngon thì tủy ý 
cho thức ăn ngon, cần phòng xá ngọa cụ thì cho 
phòng xá ngọa cụ. 

Lúc đó có nhiêu vua quan đến trong Trúc lâm 
tham quan phòng xá, khi đòi ăn, củi lửa và đen 
đuôc; các Tỳ-kheo sợ nêu cho họ thì phạm giới, 
nếu không cho thì họ làm hại, không biệt phải làm 
sao nên bạch Phật, Phật nói: "Nên yết ma lập 
người phân xử, khi đã lập người phân xử rồi thì 
không bạch tăng cũng được dùng mười chín tiên 
cung cấp cho khách, nếu cân nhiêu hơn thì nên 
bạch Tăng biết rồi mới được lấy cung cấp cho 
khách”. 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trú xứ A-lan-nhã, 
lúc đó bọn giặc cướp vào đến A-lan-nhã đòi ăn, 
người nâu thức ăn nói: "Thức ăn này tôi không có 
quyên cho, các ông nên theo Sa di hỏi xin", bọn 
giặc cướp liên đến hỏi xin Sa di, Sa di nói: "Tôi 
không có quyên cho, các ông nên theo vị Tỳ-kheo 
coI ø1ữ thức ăn hỏi xin", bọn giặc Cướp liên đến 
hỏi xin Tỳ-kheo coI g1ữ thức š ăn, vị này nói: "Tôi 
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coi giữ thức ăn cho Tăng, không thê đem cho các 
ông được". Bọn giặc liền nói với nhau: “Các Tỷ- 
kheo này đâu chịu cho chúng ta thức ăn, cần gì 
phải hỏi xin họ", nói rồi liên năm tay chân của một 
Ty-kheo chặt ra từng khúc, các Tỳ-kheo không 
biết phải làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Ty-kheo 

: "Nếu ở nơi có khủng bố như thế thì nếu họ 
đến xin ít, nên cho họ ít; nêu xin một nửa, nên cho 
họ một nửa; nêu xin hết, nên cho họ hết, chớ vì lý 
do này mà bị suy não lớn”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tỷ- -kheo 
được cúng nhiêu y nhưng không có người coi giữ, 
Phật nói: "Nên yết ma lập người coi giữ y". Tác 
pháp yết ma sai như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, 
một 1y-kheo trong lãng hỏi rằng: "Ai có thể vì 
Tăng coI giữ y?”, nêu có người đáp là có thể thi 
Tăng nên xét người này, nêu có đủ có năm pháp 
thì không nên sai: Một là không biết y từ đâu có 
được, hai là không biết giá của y, Ba là không biết 
thọ y như thế nào, bốn là không biết sô lượng Ÿ 
năm là quên chỗ cất y. Ngược lại nêu thành tựu có 
năm pháp thi nên sai: Một là biết y từ đâu có được, 
hai là biệt giá của y, Ba là biết thọ y như thế nào, 
bốn là biết số lượng y và năm là không quên chỗ 
cất y. Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma sai 
như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo tên .......... 
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có thể vì Tăng COI g1Ữ Y. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng nay sai Ty-kheo 
— làm người coi giữ y cho Tăng. Bạch như 


` Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
sal Tỳ-khco ` làm người COI ØI1Ữ y cho Tăng 
XONE TÔI. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 

Khi đã sai người coi giữ y rôi, lại không có 
người chia y, Phật bảo nên lập người chia y. Tác 
pháp yết ma sai như sau: Tăng nhất tâm hòa hỢp, 
một Ty-kheo trong Tăng hỏi răng: "Ai có thể vì 
Tăng làm người chia y?", nếu có người đáp là có 
thể thì Tăng nên xét người này, nêu có đủ có nắm 
pháp thì không nên sai: Một là không biết cắt rọc 
y, hai là không biết màu sắc y, ba là không biết giá 
của y, bốn là không biết số lượng y, năm là không 
biết đã chia hay chưa chia. Lại có đủ có năm pháp: 
Tùy áI, tùy sân, tùy sợ, tùy s1, không biết nên chia 
hay không nên chia thì không nÊn Sai người này. 
Ngược lại nêu thành tựu có năm pháp: Biết cắt rọc 
y, biết màu sắc y, biết giá của y, biết số lượng V, 
biết đã chia hay chưa chia; hoặc thành tựu có năm 
pháp: Không tùy áI, không tùy sân, không tùy sợ, 
không tùy si, biết nên chia hay không nên chia thì 
nên lập người này làm người chia y. Một Tỳy-kheo 
trong Tăng tác bạch yết ma sai như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo tên .......... 
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có thể vì Tăng làm người cha y. Nếu Tăng đúng 
thời đên nghe, Tăng nên châp thuận, Tăng nay lập 


Ty-kheo .......... làm người chia y cho Tăng. Bạch 
như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
lập Tỳ-kheo ti bày G) làm người chia y cho Tăng 


XONE TÔI. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó không có người 
chia y tăm, Phật bảo nên lập người chia y tắm, 
người chia y tắm nên chia theo thứ lớp từ bậc 
Thượng tòa . 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong Tăng phường 
ở rừng Kỳ đà không có Tỳ-kheo coi vê giờ giâc đê 
báo giờ cho Tăng biết, không có người đánh kiên 
chủy, không có người quét dọn lau chùi giảng 
đường nhà ăn..., không có người theo thứ lớp luân 
phiên trải giường tòa, không có người chỉ tác tịnh 
rau quả, không có người xem trùng trong rượu 
đăng, đến giờ ăn không có người rót đưa nước, 
trong chúng ôn ào náo loạn không có người nhắc 
nhở... Các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Tỳ-kheo: "Nên yết ma lập Duy na". Tác 
pháp lập Duy na như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, 
một Tỳ-kheo trong Tăng hỏi răng: "Ai có thể vì 
Tăng làm Duy na?", nêu có người đáp là có thê thì 
Tăng nên xét người nảy, nếu có đủ có năm pháp: 
Tùy ái, tùy sân, tùy sợ, tùy si, không biết sạch hay 
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không sạch thì không nên lập làm Duy na. Ngược 
lại nêu thành tựu có năm pháp: Không tùy ái, 
không tùy sân, không tùy sợ, không tùy sĩ, biết 
sạch hay không sạch thì nên lập làm Duy na. Một 
Ty-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như sau: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Ty-kheo tên .......... 
có thê vì Tăng làm Duy na. Nêu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay lập Tỳ- 
kheo tên .......... vì Tăng làm Duy na. Bạch như 
vậy. 

Như thế Bạch- nhị-yÊt- -ma cho đến câu Tăng đã 
lập Tỳ-kheo tên .......... vì Tăng làm Duy na xong 
rôi. Tăng chập thuận vì im lạng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

VỊ Duy na này nên coi biết giờ giâc để báo giờ 
cho Tăng biết, nên cắt đặt người đánh kiền chùy, 
nên cắt đặt người quét dọn lau chùi giảng đường 
nhà ăn..., cắt đặt người theo thứ lớp luân phiên 
trải giường tòa, căt đặt người chỉ tác tịnh rau quả, 
cắt đặt người xem trùng trong rượu đăng, đến giờ 
ăn cắt đặt người rót đưa nước, trong chúng ôn ào 
náo loạn nên nhắc nhở. 

Lúc đó các Sa di cùng nói chuyện, cùng làm 
việc với Hòa thượng, A-xà-¬lê, đồng Hòa thượng, 
đồng A-xà-lê và những người quen biết đông quê 
hương xứ sở; nhưng Tỳ-kheo không có Sa di thây 
vậy liền sanh phiên não. Các Tỳ-kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo : "Nên cử 
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một người làm chủ để sai bảo, cắt đặt Sa di làm 
việc như sai quét dọn tháp, sai làm việc của Tăng 
bốn phương, sai phụ làm thức ăn, phụ chia vật 
dụng cho đến làm việc cùng các bậc Thượng, 
trung Hạ tòa. Cũng nên cử người phân xử Sa d1". 
Phật tại thành Vương xá, lúc đó vua Bình sa 
đến tham quan Trúc lâm và hỏi các Tỳ-kheo : 
"Trưởng lão Đại Ca diếp hiện đang ở đâu ?", đáp: 
"Đại VƯƠnG, Trưởng lão hiện đang nạo vét bùn 
trên núi Kỳ-xà- quật”. Vua đến nơi nhìn thây liên 
hỏi Đại Ca diệp vì sao tự làm, Trưởng lão nói: 
"Đại VƯƠng, aI sẽ làm cho tôi”, vua nói: "Tôi sẽ 
cho người làm", nói rôi quay trở về. Lần thứ hai 
đến Trúc lâm cũng hỏi các Ty-kheo như trên, gặp 
Trưởng lão Đại Ca diếp cũng hỏi đáp như trên, lúc 
đó Trưởng lão Đại Ca diễp nói: "Đại vương đã nói 
nhiêu lần mà không cho người làm", vua nghe rồi 
hồ thẹn đứng qua một bên hỏi các đại thần: "Trước 
đây Trẫm có nói lời này không?", đáp: "Đại vương 
trước đây có nói lời này”, vua hỏi nói vào lúc nào, 
Đại-thân tính toan xong bạch vua, vua mới biết từ 
hôm nói tới đó đến nay đã được năm trăm ngày, 
vua liên trở về. Lúc đó vị Tướng quân. của vua bắt 
được năm trăm tên giặc Cướp giải đến chỗ vua, 
vua hỏi là người nào, đáp là giặc cướp, vua lại hỏi 
đáng tội gì, đáp là đáng tội chết. Vua liên hỏi bọn 
giặc cướp: "Các ngươi có chịu làm theo ý của ta 
không?", bọn giặc cướp bạch vua: "Đại vương 
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muốn chúng tôi làm gì ?", vua nói: "Các ngươi có 
thể phục vụ cho các bậc thiện nhơn hay không?", 
giặc đáp: "Nêu chúng tôi thọ đại ân của vua mà 
không theo lịnh vua thì nghe lời aI". Lúc đó đại 
thân bạch vua: "Đại vương, nêu như vậy chúng sẽ 
cướp đoạt tài vật của các Ty-kheo ”, vua nói: 
"Trầm có thê tạo phương tiện cho họ không cướp 
đoạt". Vua liên cung cấp cho bọn giặc cướp nhà 
cửa ruộng vườn và lúa gạo, cách Trúc lâm khôn 
xa cho lập một tụ lạc gọi là tụ lạc Tịnh nhơn đê 
những người này đến trong Trúc lâm phục vụ cho 
Tăng. Lúc đó các tịnh nhơn này cùng nói chuyện, 
cùng làm việc với những người thân quen cùng 
quê hương xứ sở, họ có lo sợ gì, có nhân duyên gì 
đều cung cấp giúp đỡ còn người khác thì không, 
ngay cả chúng tăng. Các Ty-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo: "Nên cử một 
người làm chủ để sai bảo các tịnh nhơn, nếu lập 
thì nên lập trở lại người trong số bạch y, người này 
sẽ sal bảo các tịnh nhơn làm việc như quét dọn 
tháp... cho đến làm việc trong Tăng. Cũng nên cử 
người phân xử Tịnh nhơn". 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 35 


PHÁP TRÁNH SỰ THỨ TÁM 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tỳ-kheo 
cùng các Ty-kheo khác tranh cải nhau với những 
lời thô ác, các Thức-xoa-ma-na cùng các Thức- 
xoa-ma-na khác tranh cải nhau với những lời thô 
ác, các Sa di cùng các Sa di khác tranh cải nhau 
với những lời thô ác, các Sa-di-nI cùng các Sa-dI- 
ni khác tranh cải nhau với những lời thô ác. Tỳ- 
kheo Ca-lưu-đà-dI sau khi cùng Tỳ-kheo khác 
tranh cải nhau với những lời thô ác, lại tùy thuận 
trợ giúp các Ty-kheo-ni. Có T-kheo thiểu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Tỳ-kheo Ca-lưu-đả-di: "Thây thật đã làm việc này 
phải không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 
Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là 1ỷ-kheo lại 
cùng Tỳ-kheo khác tranh cải nhau với những lời 
thô ác rôi tùy thuận trợ giúp Ty-kheo-ni", quở 
trách rồi bảo các Tỳ-kheo: "Có bôn loại tránh SỰ: 
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Một là việc đâu tranh, hai là việc không căn cứ, 
Ba là việc phạm tội, bỗn là việc thường đã làm 
(thường sở hành)”. 

Việc đấu tranh là như các Tỳ-kheo cùng Tỳ- 
kheo khác tranh cải nhau với những lời thô ác, nói 
là pháp hay là phi pháp, là thiện hay là bất thiện. 
Trong đây tranh cải nhau, trợ giúp nhau có sai 
khác. 

Việc không căn cứ là như có Ty-kheo nêu ra 
tội phạm của-Ty-kheo khác hoặc là tội Hữu tàn có 
làm, hoặc tội Hữu tàn không làm, hoặc tội Hữu tàn 
làm và không làm, hoặc tội Vô tàn có làm, hoặc 
tội Vô tàn không làm, hoặc tội Vô tàn làm và 
không làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn có 
làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn không làm, 
hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn làm và không 
làm. Trong đây tội phạm nêu ra đều là không có 
căn cứ nên cùng nhau tranh cải không dứt. 

Việc phạm tội là bao øôm năm loại tội phạm 
Ba-la-di, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-dật-đề, Ba-la-đề- 
đề-xá-ni, Đột-kiết-la hoặc là phạm, hoặc là nhiễm 
ô, hoặc là không sám hồi. 

Việc thường đã làm là những việc mà Tăng 
thường đã làm như Đơn-bạch-yết-ma, Bạch-nh†- 
yết-ma, Bạch-tứ-yết-ma, bỗ tát, tự tứ, vết ma cử 
mười bốn hạng người... 

Việc đâu tranh lấy øì làm cội gôc? Có mười 
bốn nhân duyên phá Tăng và sáu căn cứ của việc 
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đầu tranh. 

Việc không căn cứ lấy gì làm cội gốc? Có căn 
cứ thây, nghe và nghi. Như Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo 
khác tranh cải nhau, từ thân tạo tội rồi bảo người 
khác nói Tỳ-kheo đó phạm hoặc là tội Hữu tàn có 
làm, hoặc tội Hữu tàn không làm, hoặc tội Hữu tàn 
làm và không làm, hoặc tội Vô tàn có làm, hoặc 
tội Vô tàn không làm, hoặc tội Vô tàn làm và 
không làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn có 
làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn không làm, 
hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn làm và không 
làm. Tất cả tội trên nêu ra có sai khác đều là cội 
sốc của việc không căn cứ. Như Tỳ-kheo từ khâu 
hay ý tạo tội rồi bảo người khác nói Tỳ-kheo đó 
phạm hoặc là tội Hữu tàn có làm, hoặc tội Hữu tàn 
không làm, hoặc tội Hữu tàn làm và không làm, 
hoặc tội Vô tàn có làm, hoặc tội Vô tàn không làm, 
hoặc tội Vô tàn làm và không làm, hoặc cả hai tội 
Hữu tàn và Vô tàn có làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn 
và Vô tàn không làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và 
Vô tàn làm và không làm. Tắt cả tội trên nêu ra có 
sai khác đêu là cội gốc của việc không căn cứ. 

Việc phạm tội lây gì làm cội gốc và từ đâu sanh 
khởi? Từ năm loại tội phạm mà sanh khởi và lây 
năm loại tội phạm này làm cội gốc: Một là loại 
phạm tội do thân làm, không phải do khâu và tâm 
làm; hai là loại phạm tội do khâu làm, không phải 
do thân và tâm làm; Ba là loại phạm tội do thân và 
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tâm làm, không phải do khẩu làm; bôn là loại 
phạm tội do khẩu và tâm làm, không phải thân 
làm; năm là loại phạm tội do cả thân, khâu và tâm 
làm, không chỉ do tâm phạm. Từ năm loại phạm 
tội trên mà việc phạm tội sanh khởi. 

Việc thường đã làm lấy gì làm cội gốc và từ 
đâu sanh khởi ?: Từ những việc mà Tăng thường 
đã làm mà sanh khởi và lấy Tăng làm cội gôc. 

Loại việc đấu tranh có sáu câu: 

- Một là đấu tranh đã có đều gọi là việc đấu 
tranh. 

- Hai là có việc đâu tranh cũng gọi là đấu 
tranh. 

- Ba là có đâu tranh không phải là việc đấu 
tranh. 

- Bốn là có việc đâu tranh không phải là đấu 
tranh. 

- Năm là có đấu tranh cũng là việc đấu tranh. 

- Sáu là không phải là đâu tranh cũng không 
phải là việc đâu tranh. 

Loại có đâu tranh không phải là việc đấu tranh 
thứ ba nghĩa là như các Ty-kheo nói chuyện với 
nhau chưa thành việc đấu tranh. 

Loại có việc đầu tranh không phải là đầu tranh 
thứ tư tức là ba loại tránh sự. 

Loại có đâu tranh cũng là việc đấu tranh thứ 
nhất nghĩa là như các Ty-kheo nói chuyện với 
nhau cũng thành việc đấu tranh. Loại không phải 
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đầu tranh cũng không phải là việc đấu tranh là trừ 
ba trường hợp trên. 

Loại việc không căn cứ có sáu câu: 

- Một là Không căn cứ đã có đều gọi là việc 
không căn cứ. 

- Hai là có việc không căn cứ cũng gọi là 
Không căn cứ. 

- Ba là có Không căn cứ không phải là việc 
không căn cứ. 

- Bốn là có việc không căn cứ không phải là 
Không căn cứ. 

- Năm là Không căn cứ cũng là việc không căn 
cử. 

- Sáu là không phải là Không căn cứ cũng 
không phải là việc không căn cứ. 

Loại Không căn cứ không phải là việc không 
căn cứ thứ ba nghĩa là chỉ nói tội không có căn cứ 
của người khác, chưa khởi việc không căn cứ. 

Loại có việc không căn cứ không phải là 
Không căn cứ thứ tư tức là ba loại tránh sự. 

Loại Không căn cứ cũng là việc không căn cứ 
thứ nhất: Như có Tỳ-kheo không căn cứ cử tội 
người khác, cũng khởi việc không căn cứ. 

Loại không phải là Không căn cứ cũng không 
phải là việc không căn cứ thứ sáu là trừ ba trường 
hợp trên. 

Loại việc phạm tội có sáu câu: 

- Một là phạm tội đã có đều øọI là việc phạm 
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tỘI. 

- Hai là có việc phạm tội cũng gọi là phạm tội. 

- Ba là có phạm tội không phải là việc phạm 
tỘI. 

- Bốn là có việc phạm tội không phải là phạm 
tỘI. 


- Năm là có phạm tội cũng là việc phạm tội. 

- Sáu là có không phải phạm tội cũng không 
phải là việc phạm tội. 

Loại có phạm tội không phải là việc phạm tội 
thứ ba: Đã gọi là phạm tội. 

Loại có việc phạm tội không phải là phạm tội 
thứ tư tức là ba loại tránh sự. 

Loại có phạm tội cũng là việc phạm tội thứ 
nhất: Đã øọ1 là phạm tội cũng gọi là việc phạm tỘI. 

Loại không phải là phạm tội cũng không phải 
là việc phạm tội thứ sáu là trừ ba trường hợp trên. 

Loại Thường sở hành có sáu câu: 

- Một là Thường sở hành đã có đều gọi là việc 
thường sở hành. 

- Hai là có việc Thường sở hành cũng gọi là 
Thường sở hành. 

- Ba là có Thường sở hành không phải là việc 
Thường sở hành. 

- Bốn là có việc Thường sở hành không phải 
là Thường sở hành. 

- Năm là có Thường sở hành cũng là việc 
Thường sở hành. 
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- Sáu là không phải là Thường sở hành cũng 
không phải là việc thường sở hành. 

Loại có Thường sở hành không phải là việc 
Thường sở hành thứ ba: Đã gọi là làm. 

Loại có việc Thường sở hành không phải là 
Thường sở hành tức là ba loại tránh sự. 

Loại có Thường sở hành cũng là việc Thường 
sở hành: Việc thường đã làm. 

Loại không phải là Thường sở hành cũng 
không phải là việc Thường sở hành là trừ ba 
trường hợp trên. 

Việc đầu tranh là thiện hay bất thiện hay vô ký. 
Thiện nghĩa là các Ty-kheo tranh cải nhau với tâm 
thiện đề biết là pháp hay là phi pháp, là luật hay là 
phi luật. Bất thiện nghĩa là các Tỳ-kheo tranh cải 
nhau với tâm bất thiện để biết là pháp hay là phi 
pháp, là luật hay là phi luật. Vô ký nghĩa là các 
Ty-kheo tranh cải nhau không phải với tâm thiện, 
cũng không phải với tâm bất thiện để biết là pháp 
hay là phi pháp, là luật hay là phi luật. 

Việc không căn cứ là thiện hay bất thiện hay 
vô ký. Thiện là các Tỳ-kheo tranh cải nhau với tâm 
thiện đề cử tội người khác hoặc là tội Hữu tàn có 
làm, hoặc tội Hữu tàn không làm, hoặc tội Hữu tàn 
làm và không làm, hoặc tội Vô tàn có làm, hoặc 
tội Vô tàn không làm, hoặc tội Vô tàn làm và 
không làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn có 
làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn không làm, 
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hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn làm và không 
làm. Bắt thiện là các Tỳ-kheo tranh cải nhau với 
tâm bất thiện để cử tội người khác hoặc là tội Hữu 
tàn có làm, hoặc tội Hữu tàn không làm, hoặc tội 
Hữu tàn làm và không làm, hoặc tội Vô tàn có làm, 
hoặc tội Vô tàn không làm, hoặc tội Vô tàn làm và 
không làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn có 
làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn không làm, 
hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn làm và không 
làm. Vô ký là các Ty-kheo tranh cải nhau không 
phải với tâm thiện, cũng không phải với tâm bất 
thiện đề cử tội người khác hoặc là tội Hữu tàn có 
làm, hoặc tội Hữu tàn không làm, hoặc tội Hữu tàn 
làm và không làm, hoặc tội Vô tàn có làm, hoặc 
tội Vô tàn không làm, hoặc tội Vô tàn làm và 
không làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn có 
làm, hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn không làm, 
hoặc cả hai tội Hữu tàn và Vô tàn làm và không 
làm. 

Việc phạm tội là bất thiện hay vô ký. Bất thiện 
là như các Tỳ-kheo biết Phật đã kết giới mà vẫn 
cô phạm. Vô ký là không cô ý phạm những giới 
Phật đã chê. 

Việc thường sở hành là thiện hay bất thiện hay 
vô ký. Thiện là các Ty-kheo với tâm thiện làm 
những việc mà Tăng thường đã làm như Đơn- 
bạch-yết- -_ma, Bạch- nhị-yết-ma, Bạch-tú-yết-ma, 
bố tát, tự tứ, yết ma cử mười bốn hạng người.. 
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Bất thiện là các Tỳ-kheo với tâm bất thiện làm 
những việc mà Tăng thường đã làm như Đơn- 
bạch-yết- ma, Bạch- nhị-yết-ma, Bạch-tú-yết-ma, 
bố tát, tự tứ, yết ma cử mười bốn hạng người.. 
Vô ký là các Tỳ-kheo không với tầm thiện, cũng 
không với tâm bắt thiện mà làm những việc Tăng 
thường đã làm như Đơn- bạch-yết- -_ma, Bạch-nhỊ- 
vết-ma, Bạch-tứ-yết-ma, bồ tát, tự tứ, yết ma cử 
mười bốn hạng người.. 

Trưởng lão Uu- ba- ly hỏi Phật: "Thế tôn, việc 
đâu tranh nên dùng mấy loại Tỳ-ni đề diệt tránh?", 
Phật nói: "Nên dùng hai loại Ty-ni để diệt tránh, 
đó là Hiện tiền Tỳ-ni và Đa mích Ty-nI", lại hỏi: 
"Việc không căn cứ nên dùng mây loại Tỳ-ni để 
diệt tránh?”, Phật nói: "Nên dùng bốn loại Jy -n1 
để diệt tránh, đó là Hiện tiên Tỳ-ni và Ức niệm 
Ty-nI; Hiện tiên Tỳ-nI và Bất si TU Hiện tiền 
Ty-m và Thật mích Tỳ-mi", lại hỏi: "Việc phạm tội 
nên dùng mấy loại Tỳ-ni để diệt tránh ?", Phật nói: 
"Nên dùng ba loại Tỷ-m để diệt tránh, đó là Hiện 
tiền Ty-mIi và Tự ngôn Ty-n1; Hiện tiên Ty-mI và 
Bồ thảo Jÿn, lại hỏi: "Việc thường sở hành nên 
dùng mấy loại Tỳ-ni để diệt tránh?", Phật nói: 
"Nên dùng một loại Tỳ-nI đề diệt tránh, đó là Hiện 
tiền Tỳ-ni". 

Việc đâu tranh tại sao lại dùng hai loại Tỳ-ni 
để diệt tránh?: Tủy các Tỷ-kheo ở chỗ nào tranh 
cải với nhau, việc tranh cải này nên giao cho Ty- 
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kheo làm Thác lại tra xử đoán. Ty-kheo làm Thác 
lại tra nhận xử đoán việc này nên như pháp như 
Tỷ-mI, như lời Phật dạy mà hiện tiền trừ diệt thì 
gọi là dùng một pháp Hiện tiền Tỳ-ni để diệt tránh. 
Sao gọi là Hiện tiền? Có hai là nhơn hiện tiền và 
Tỳ-ni hiện tiền. Nhơn hiện tiền là người theo trợ 
giúp nguyên cáo và bị cáo cùng nhóm lại một chỗ. 
Tỳ-ni hiện tiên là như pháp, như Tỳ-ni, như lời 
Phật dạy mà xử đoản việc này. 

Nếu Tỳ-kheo làm Thác lại tra không thể như 
pháp, như Tỳ-nmI, như lời Phật dạy mà xử đoán việc 
này thì nên giao lại cho Tăng; Tăng nhận lại việc 
này nên như pháp, như Tỳ-mi, như lời Phật dạy mà 
xử đoán việc này. Nếu Tăng có thể như pháp, như 
Tỷ-mI, như lời Phật dạy xử đoán được việc nảy thì 
gọI là dùng một pháp Hiện tiên Tỷ-m để diệt tránh. 

Hiện tiền Tỳ-ni là Tăng hiện tiên, nhơn hiện 
tiền và Tỳ-m hiện tiên. Tăng hiện tiên là những 
Tỳ-kheo có mặt trong đây đều có thể cùng làm yêt 
ma, cùng đồng tâm hòa hợp một chỗ, người thọ 
dục nên mang dục đến, Tỷ-kheo có mặt có thê 
ngăn thì không ngăn. Đây gọi là Tăng hiện tiên. 
Nhơn hiện tiền là người theo trợ giúp nguyên cáo 
và bị cáo cùng nhóm lại một chỗ. Tỳ-ni hiện hiền 
là như pháp, như Tỳ-nI, như lời Phật dạy mà xử 
đoán việc này. Nếu Tăng không thể như pháp... 
xử đoán việc này thì ở trong Tăng nên cử hai Ty- 
kheo làm Ô-hôi-cưu-la rồi yết ma sai Tỳ-kheo làm 
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Ô-hôi-cưu-la xử đoán việc này. Tác pháp yết ma 
sai như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo 
trong Tăng hỏi: "Vị nào có thê làm Ô-hôi-cưu-la 
như pháp, như Tỳ-ni xử đoán việc này?", nếu 
trong Tăng có người đáp là có thể thì nên xét xem 
người này, nếu có đủ có năm pháp: Tùy ái hành, 
tỳ sân hành, tùy bố hành, tùy s¡ hành, không biết 
xử đoán hay không xử đoán thì không nên saI. 
Ngược lại nếu thành tựu có năm pháp: Không tùy 
ái hành, không tùy sân hành, không tùy bố hành, 
không tùy si hành, biết xử đoán hay không xử 
đoán thì nên saI. Lúc đó một Tỳ-kheo trong Tăng 
xướng rằng: 

Đại-đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo tên .......... 
có thể làm Ô-hôi-cưu-la, như pháp như Tỳ-nI xử 
đoán sự việc trong Tăng. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay sai Tỳ-kheo 
Bế se, làm Ô-hôi-cưu-la có thể như pháp xử đoán 
sự việc trong Tăng. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết- -ma cho đến câu Tăng đã 


sai Tỳ-kheo .......... làm Ô-hôồi-cưu-la xong tôi. 
Tăng chấp thuận vì 1m lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 


Tỷ-kheo làm Ô-hồi-cưu-la này nêu là Thượng 
tòa, các Tỳ-kheo Hạ tòa nên gởi dục cho vị này rÔi 
mới đi xa; nêu vị này là Hạ tòa thì phải đến chỗ 
các Thượng tòa lây dục để các vị này đi xa. Tỳ- 
kheo làm Ô-hôồi-cưu-la phải như pháp... xử đoán 
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việc này, nếu có thể như pháp....xử đoán được việc 
này thì gọi là dùng một pháp Hiện tiền Tỷ- -ni để 
diệt trảnh. Hiện tiên Tỳ-ni giải thích giông như 
đoạn văn trên. Nếu Tỳ-kheo làm Ô-hôi-cưu-la thứ 
nhất không thể như pháp... xử đoán việc này thì 
nên giao lại cho Tỳ-kheo làm Ô-hôi-cưu-la thứ 
hai, vị thứ hai này nên nhận và như pháp... xử 
đoán việc này. Nếu vị thứ hai này có thể như 
pháp... xử đoán được việc này thì gọi là dùng một 
pháp Hiện tiền Tỳ-ni để diệt tránh. Hiện tiền Tỳ- 
ni giải thích giống như trên. 

Nếu vị thứ hai này vẫn không thể như pháp... 
xử đoán việc này thì nên giao lại cho Tăng gân trú 
xứ, Tăng gần trú xứ nên nhận và như pháp... xử 
đoán việc này. Nêu Tăng gân trú xứ này có thể như 
pháp... xử đoán được việc này thì gọi là dùng một 
pháp Hiện tiên “Tỳ-m để diệt tránh. Hiện tiên Tỳ- 
mi giải thích giống như trên. 

Nếu Tăng gần trú xứ này vẫn không thể như 
pháp... xử đoán việc này, nghe Tăng ở một trú xứ 
khác có đại chúng tốt, thương tòa trong chúng này 
biết Ba-la-đê-mộc-xoa; trong chúng tăng này lại 
có nhiều Tỳ-kheo trì Tu-đa-la, trì Tỳ-m, trì Ma- 
đa-la-già thì Tăng gân trú xứ này nên sai sứ đến 
chỗ Tăng trú xứ đó. Trong Tăng nên cử người đi 
tuyên truyền sự việc, nên ở ngoài giới với đủ túc 
sô tăng, nhất tâm hòa hợp hỏi: "Trong đây ai có 
thể làm người đi tuyên truyền sự việc, từ nơi này 
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đến Tăng trú xứ kla nói rõ sự việc, nếu giữa đường 
có thể xử đoán được việc này thì tốt", nêu có người 
đáp là có thể thì nên xem xét người này, nếu có đủ 
có năm pháp kế trên thì không nên sai, ngược lại 
nếu thành tựu có năm pháp kế trên thì nên sai. 
Người được sai truyện sự này nên đến chỗ Tăng 
trú xứ kia nói rõ sự việc, nêu giữa đường có thê 
như pháp... xử đoán được việc này thì tốt, đây gọi 
là dùng một pháp Hiện tiên Tỳ-ni để diệt tránh. 
Nếu người truyền sự này không thể giữa đường 
như pháp... xử đoán thì nên đến chỗ Tăng trú xứ 
kia. Trong Tăng ở trú xứ kia nếu có Thượng tòa 
quen biết được nhiêu Trưởng lão Tỳ-kheo thì 
người truyên sự này nên kế rõ sự việc trên cho vị 
Thượng tòa này nghe: "Việc này khởi ra như thế 
như thê..., nhân duyên như thế như thê... Thác lại 
tra không xử đoán được, chúng tăng không xử 
đoán được, Ô-hôồi-cưu-la thứ nhât không xử đoán 
được, Ô- hồi- cưu-la thứ hai cũng không xử đoán 
được nên giao lại cho Tăng, Tăng vân không xử 
đoán được, Tăng gân trú xứ cũng không xử đoán 
được... cho đến người truyền Sự ở giữa đường 
cũng không xử đoán được, cuối cùng đến trong 
Tăng của trú xứ này. Trưởng lão có thê nhận xử 
đoán giúp việc này được không”. Nếu Thượng 
tòa này đáp là có thê thì người truyền sự nên củng 
ước hẹn, nêu không ước hẹn thì không nên giao. 
Ước hẹn là hẹn cho đến chín tháng. Việc tranh cải 
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có năm điều khó xử đoán: Một là cứng nhắc, tức 
là cô chấp VIỆC này; hai là thê lực mạnh, tức là 
nguyên cáo và bị cáo đều có thế lực mạnh; Ba là 
hung dữ, tức là nguyên cáo và bị cáo đêu có tánh 
ác ưa sân hận; bốn là lan truyền qua lại, tức là sự 
việc này lan truyền rộng ra từ nơi này đến nơi 
khác; năm là nghi sợ, tức là các Tỳ-kheo nghi sợ 
khi xử đoán xong sự việc, Tăng nhất tâm hòa hợp 
sẽ bị phá thành hai phe. 

Trong Tăng ở trú xứ này nên cử người hành trù 
(phát thẻ), Tăng nhất tâm hòa hợp hỏi răng: "Vị 
nào có thê làm người hành trù?", nêu có người đáp 
là có thể thì nên xem xét người này, nếu có đủ có 
năm pháp: Tùy áI, tùy sân, tùy sợ, tùy s1, không 
biết phát thẻ : hay không phát thẻ thì không nên sai; 
ngược lại nếu thành tựu có năm pháp: Không tùy 
á1, không tùy sân, không tùy sợ, không tủy s1, biệt 
phát thẻ hay không phát thẻ thì nên sai. một Ty- 
kheo trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức Tăng lãng nghe, Tỳ-kheo tên .......... 
có thê làm người phát thẻ. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chập thuận, Tăng nay sai Tỳ-kheo 
tên: làm người phát thẻ. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
sai Tỳ-kheo .......... làm người phát thẻ xong tồi. 
Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ 
như vậy. 

Tỳ-kheo hành trù nên tủy theo sô Tăng nhiều 
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ít mà làm hai loại thẻ: Loại thẻ dài, trắng và loại 
thẻ ngắn, đen. Người nói như pháp thì lây. thẻ dài 
trắng, người nói phi pháp thì lây thẻ ngăn đen; 
người nói như pháp thi lây thẻ bằng tay phải và 
lây từ từ, người nói phi pháp thì lấy thẻ băng tay 
trái và lây vội vàng. Tỳ-kheo hành trù nên phát thẻ 
cho người nói như pháp trước, phát thẻ cho người 
nói phi pháp sau, khi phát thẻ nên nói răng: Đây 
là thẻ của người nói như pháp, đây là thẻ của người 
nói phi pháp”. Phát thẻ xong nêu đếm thấy thẻ của 
người nói như pháp nhiêu hơn cho. đến một thẻ thì 
đây gọi là dùng hai pháp Hiện tiền Tỳ-ni và Đa 
mích Tỳ-ni để diệt tránh. Hiện tiền Tỳ-ni giải thích 
giông như trên; Đa mích Tỳ-mI là xuôi ngược tìm 
người như pháp để diệt tránh. Nêu đêm thây thẻ 
Của người nói phi pháp nhiều hơn cho đến một thẻ 
thì đây cũng gọi là dùng hai pháp Hiện tiền Tỳ-ni 
và Đa mích Tỳ-ni để diệt tránh, nhưng Hiện tiên 
Tỳ-nI trong đây là phi pháp phi Tỳ-n1, không như 
lời Phật dạy mà dứt diệt. 

Có bốn cách phát thẻ: Một là bí mật phát thẻ, 
tức là phát thẻ trong tôi hay ở chỗ có vách ngăn; 
hai là Điên đảo phát thẻ, tức là đưa thẻ của người 
nói như pháp cho người nói phi pháp, hoặc đưa thẻ 
của người nói phi pháp cho người nói như pháp; 
Ba là ước hẹn phát thẻ, tức là người phát thẻ ước 
hẹn với Hòa thượng, A-xà-lê hoặc đồng Hòa 
thượng, đồng A-xà-lê hoặc thiện tri thức đồng tâm 
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tùy theo quốc độ, tụ lạc, nhà cửa mà ước hẹn rằng: 
"Chúng ta sẽ lây thẻ như thê như thế, các vị chớ 
cách xa chúng tôi, chớ có riêng khác, hãy cùng nói 
chuyện và cùng đồng sự": bốn là tật cả Tăng lây 
thẻ, tức là tất cả Tăng họp li một chỗ, không được 
lây dục, vì sao, vì sợ có nhiêu Tỳy-kheo nói phi 
pháp. 

Nêu chúng tăng này phân lớn là Thượng tòa 
biết Ba-la-đề-mộc-xoa có thể xử đoán được việc 
này thi gọi là dùng một pháp Hiện tiên Tỳ-ni để 
diệt tránh. Nếu chúng. tăng này phân lớn là 
Thượng tòa biết Ba-la-đê-mộc-xoa vẫn không thê 
xử đoán việc nảy thì nên giao lại cho người truyền 
SỰ, người truyền sự nên nhận lại việc này, nêu giữa 
đường có thể xử đoán được việc này thì gọi là 
dùng một pháp Hiện tiên Tỳ-ni để diệt tránh. Nếu 
người truyền sự này vẫn không thể xử đoán việc 
thì ở giữa đường nghe ở trong Tăng phường nào 
có ba, hai, một Ty-kheo hoặc trì Tu-đa-la hoặc trì 
Ty-nI hoặc trì Ma-đa-la-già được bốn chúng cung 
kính tôn trọng, người truyền sự này nên đến trong 
tăng phường đó nói với Tỳ-kheo đó rằng: "Đại- 
đức, sự việc này nhân duyên khởi lên như thế như 
thê, Thác lại tra không xử đoán được, chúng tăng 
không xử đoán được, Ô-hồi-cưu-la thứ nhất không 
xử đoán được, Ô-hôi-cưu-la thứ hai cũng không 
xử đoán được, Tăng cũng không xử đoán được, 
Tăng gân trú xứ cũng không xử đoán được... 
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người truyền sự giữa đường cũng không xử đoán 
được, Ty-kheo tăng đại Thượng tòa cũng không 
xử đoán được... Đại-đức nay nên nhận việc này 
như pháp... xử đoán, nếu được thì tốt", Tổ cHỂO 
được bốn chủng tôn trọng, này nên đáp: Không 
thể hai bên cùng nói mà đều được thắng, phải có 
một bên thăng, một bên thua”. Nếu nói như thể thì 
gọI là nói như pháp, nếu không nói như thế thì gọi 
là nói phi pháp, các Tỳ-kheo nên nói với nhau 
răng: "Nếu như pháp xử đoán được việc này mà 
còn phát khởi trở lại thì phạm Ba-dật-đẻ, nêu quở 
trách việc này xử đoán không như pháp thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Có mười cách Hành trù (phát thẻ) như pháp và 
mười cách Hành trù phi pháp. Mười cách Hành trù 
phi pháp : 

- Một là không vì việc nhỏ mà phát thẻ. 

- Hai là sự việc đã qua mà phát thẻ. 

- Ba là không hỏi ý kiến của bậc Trưởng lão 
mà phát thẻ. 

- Bốn là phi pháp phát thẻ. 

- Năm là biệt chúng phát thẻ. 

- Sáu là phi pháp biệt chúng phát thẻ. 

- Bảy là dùng cách phát thẻ này muốn khiến 
cho có nhiều người phi pháp. 

- Tám là dùng cách phát thẻ này sẽ có nhiêu 
người phi pháp. 

- Chín là dùng cách phát thẻ này muốn phá hòa 
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hợp Tăng. 

- Mười là dùng cách phát thẻ này sẽ phá hòa 
hợp Tăng. 

Sao gọi là không vì việc nhỏ mà phát thẻ? Tức 
là không vì việc có thể sám hối mà phát thẻ. 

Sao gọi là sự việc đã qua mà phát thẻ?: Tức là 
sự việc nảy đã trải qua từ trú xứ này đến trú xứ 
khác. 

Sao gọi là không hỏi ý kiến bậc Trưởng lão mà 
phát thẻ?: Trưởng lão là chỉ cho Ty-kheo trì kinh 
luật luận mà không đến hỏi ý kiến của vị ấy về 
thiện hay bất thiện, thê nào là có tội, thê nào là 
không tội, thê nào là trắng, thê nào là đen, thế nào 
là lợi ích cho đời này, thế nào là lợi ích cho đời 
sau, thể nào là đạo lợi ích cho người hành trì... 

Sao gọi là phi pháp phát thẻ?: Là trong cùng 
một giới mà ở chỗ khác phát thẻ. 

Sao gọi là phi pháp biệt chúng phát thẻ? Là 
trong cùng một giới ở chỗ khác không như pháp 
phát thẻ. 

Sao gọi là dùng cách phát thẻ này muốn khiến 
cho có nhiều người phi pháp?: Là Tỷ-kheo phát 
thẻ với dụng ý dùng cách phát thẻ này muôn khiến 
cho có nhiều người phi pháp. 

Sao gọi là dùng cách phát thẻ này sẽ khiến cho 
có nhiêu người phi pháp? Tỳ-kheo phát thẻ với 
dụng ý dùng cách phát thẻ này sẽ có nhiều người 
phi pháp. 
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Sao gọi là dùng cách phát thẻ này muôn phá 
hòa hợp Tăng?: Tỳ-kheo phát thẻ với dụng ý dùng 
cách phát thẻ này muốn phá hòa hợp Tăng. 

Sao gọi là dùng cách phát thẻ này sẽ phá hòa 
hợp Tăng?: Tỳ-kheo phát thẻ với dụng ý dùng 
cách phát thẻ này sẽ phá hòa hợp Tăng. 

Mười cách Hành trù như pháp: 

Có mười cách Hành trù (phát thẻ) như pháp và 
mười cách Hành trù phi pháp. Mười cách Hành trù 
phi pháp : 

- Một là vì việc nhỏ mà phát thẻ. 

- Hai là sự việc chưa qua mà phát thẻ. 

- Ba là hỏi ý kiến của bậc Trưởng lão rôi phát 
thẻ. 

- Bốn là như pháp phát thẻ. 

- Năm là hòa hợp chúng phát thẻ. 

- Sáu là như pháp hòa hợp chúng phát thẻ. 

- Bảy là dùng cách phát thẻ này muốn khiến 
cho có nhiêu người như pháp. 

- Tám là dùng cách phát thẻ này sẽ có nhiêu 
người như pháp. 

- Chín là dùng cách phát thẻ này muốn Tăng 
hòa hợp. 

- Mười là dùng cách phát thẻ này sẽ khiến 
Tăng hòa hợp. 

Sao gọi là vì việc nhỏ mà phát thẻ? Tức là vì 
việc có thê sám hồi mà phát thẻ. 

Sao gọi là sự việc chưa qua mà phát thẻ? Tức 
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là sự việc này chưa trải qua từ trú xứ này đến trú 
xứ khác. 

Sao gọi là hỏi ý kiến bậc Trưởng lão mà phát 
thẻ? Trưởng lão là chỉ cho Ty-kheo trì kinh luật 
luận, nhiều lần đến hỏi ý kiến của vị ấy về thiện 
hay bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không 
tội, thế nào là trắng, thế nào là đen, thê nào là lợi 
ích cho đời này, thế nào là lợi ích cho đời sau, thế 
nào là đạo lợi ích cho người hành trì... 

Sao gọi là như pháp phát thẻ? Là Tăng ở trong 
cùng một giới như pháp phát thẻ. 

Sao gọi là như pháp hòa hợp chúng phát thẻ? 
Là Tăng ở trong cùng một giới hòa hợp như pháp 
phát thẻ. 

Sao gọi là dùng cách phát thẻ này muốn khiến 
cho có nhiều người như pháp? Là Tỳ-kheo phát 
thẻ với dụng ý dùng cách phát thẻ này muôn khiến 
cho có nhiêu người như pháp. 

Sao gọi là dùng cách phát thẻ này sẽ khiến cho 
có nhiêu người như pháp? Tỳ-kheo phát thẻ với 
dụng ý dùng cách phát thẻ này sẽ có nhiều người 
như pháp. 

Sao gọi là dùng cách phát thẻ này muốn Tăng 
hòa hợp? Tỳ-kheo phát thẻ với dụng ý dùng cách 
phát thẻ này muôn Tăng hòa hợp. 

Sao gọi là dùng cách phát thẻ này sẽ khiến 
Tăng hòa hợp? Tỳ-kheo phát thẻ với dụng ý dùng 
cách phát thẻ này sẽ khiên Tăng hòa hợp. 
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Nếu là việc của Tăng thì nên giao cho Tăng xử 
đoán dứt diệt hoặc giao cho ba người, hai, một 
người. Tăng nên nhận việc của Tăng để xử đoán 
dứt diệt; ba, hai, một người cũng nên nhận việc 
của Tăng để xứ đoán dứt diệt. Đây gọi là dùng hai 
pháp Tỳ-ni để diệt tránh. 

Việc không căn cứ sao lại dùng bốn pháp Ty- 
ni đề diệt tránh? Hoặc dùng hai pháp Hiện tiền Tỳ- 
ni và Ức niệm Tỷ-mI, hoặc dùng hai pháp Hiện tiên 
Ty-nI và Bất s¡ Tỳ-ni, hoặc dùng hai pháp Hiện 
tiên Tỳ-ni và Thật mích Tỳ-ni để diệt tránh. 

Sao gọi là dùng hai pháp Hiện tiên Tỳ-ni và Ức 
niệm Tỳ-ni để diệt tránh? Như Tỳ-kheo Đà-phiêu 
bị Tỳ-kheo-nI Di-đa-la đem pháp Ba-la-di không 
căn cứ vu báng, do Tăng hoặc ba, ha1, một người 
thường bản nói việc này nên Tỷ-kheo này theo 
Tăng xin Ức niệm ]ỳ-m. Tăng nên cho Tỳ-kheo 
Đà-phiêu này pháp Ức niệm Tỳ-ni, như pháp như 
luật, như lời Phật dạy để diệt trừ việc không căn 
cứ này. 

Trong đây Hiện tiền Tỳ-ni là người đã cho 
pháp Ức niệm Tỳ-ni và Tỳ-kheo được cho Ức 
niệm Tỳ-nm1. 

Sao gọi là dùng hai pháp Hiện tiền Tỳ-ni và 
Bất s¡ Tỳ-ni để diệt tránh? Như Tỳ-kheo Thi-việt 
do tâm cuông si điên đảo mà làm nhiêu việc không 
thanh tịnh, phi pháp, không phải đạo tùy thuận, 
không phải pháp Sa-môn. Người này sau khi trở 
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lại bỗn tâm, những tội đã làm trước kia do Tăng 
hoặc ba, ha1, một người thường bàn nói việc này 
nên Tỳ-kheo này theo Tăng xin Bất si Ty-ni. Tăng 
nên cho Tỳ-kheo Thi-việt này pháp Bât s1 Tỳ-m1, 
như pháp như luật, như lời Phật dạy để diệt trừ 
việc không căn cứ này. 

Trong đây Hiện tiền Tỳ-ni là người đã cho 
pháp Bất si Tỳ-ni và Tỳ-kheo được cho Bất sĩ Tỳ- 
n1. 

Sao gọi là dùng hai pháp Hiện tiền Tỳ-ni và 
Thật mích Tỳ-ni để diệt tránh? Như Tỳ-kheo 
Thích tử Tượng thủ không có hồ thẹn, phạm tội có 
đủ căn cứ thấy nghe nghi. Tỳ-kheo này trước tự 
nói tôi phạm, sau lại nói là không phạm. Tăng nên 
cho Ty-kheo này pháp Thật mích Tỳ-mI, như pháp 
như luật, như lời Phật dạy để diệt trừ việc không 
căn cứ này. 

Trong đây Hiện tiên Tỳ-ni là người đã cho 
pháp Thật mích T-nI và Tỳ-kheo được cho Thật 
mích Tỳ-n1. 

Việc phạm tội sao lại dùng ba pháp Tỳ-ni để 
diệt tránh? Hoặc dùng Hiện tiên Tỷ-m, hoặc dùng 
Hiện tiên Tỷ-m và Tự ngôn Tỳ-mI, hoặc dùng Hiện 
tiền Tỳ-ni và Bồ thảo Tỳ-ni để điệt tránh. 

Sao gọi là dùng Hiện tiền Tỳ-ni và Tự ngôn 
Tỳ-ni đê diệt tránh?: Như Tỳ-khco bị Ty-kheo 
khác cử tội hoặc không bị cứ tội, hoặc khiến cho 
nhớ nghĩ, hoặc không khiến cho nhớ nghĩ mà tự 
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nói là tôi phạm Tăng- già- -bà-thi-sa thì Ty-kheo 
này nên theo Tăng xin yêt ma Biệt trụ (cho đến xin 
pháp hành Ma-na-đỏa, yết ma Bồn-nhật-trị và yÊt 
ma Xuất tội). Tăng nên cho Tỳ-kheo này pháp yết 
ma Biệt trụ (cho đến tác pháp cho các yêt ma hành 
Ma-na-đỏa, yết ma Bồn-nhật-trị, yết ma Xuất tội), 
như pháp như luật, như lời Phật dạy để diệt trừ 
việc phạm tội này. 

Trong đây hiện tiên tự ngôn là Tỳ-kheo nảy tự 
nói là tôi phạm Tăng- -già-bà-thi-sa; Hiện tiền Tỳ- 
mi là người cho các pháp yết ma trỊ tội và Tỳ-kheo 
bị trị tội như pháp hồi quá, cùng hòa hợp một chỗ, 
như pháp như luật, như lời Phật dạy để diệt trừ 
việc phạm tội này. 

Sao gọi là dùng Hiện tiên Tỳ-ni và Bồ thảo Tỳ- 
ni để diệt tránh?: Như có một trú xứ, các Ty- -kheo 
trong đây ưa gây gỐ nhau, các Tỳ-kheo này nên 
hòa hợp lại một chỗ nói với nhau: "Các Trưởng 
lão, chúng ta mất mát lớn, không được gì cả, suy 
hao lớn không có lợi ích, là đại ác bất thiện. Chúng 
ta do lòng tin câu đạo nên xuât gia trong Phật 
pháp, nay lại ưa gây gố nhau; nêu chúng ta truy 
tìm nguồn gốc của sự việc thì trong Tăng những 
việc chưa khởi sẽ khởi, những việc đã khởi sẽ 
không thể dứt diệt", nói rồi cùng tác bạch: 

Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên châp 
thuận, Tãng nay dùng pháp Bồ thảo Tỳ-ni để dứt 
diệt việc này. Bạch như vậy. 
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Ngay lúc đó các Ty-kheo phân làm hai bộ, mỗi 
bộ nhóm lại một chỗ, trong hai bộ chúng này, nếu 
có vị Irưởng lão đại Thượng tòa, vị này nên nói 
với bộ chúng thứ nhất rằng: "Chúng ta mất mát 
lớn, không được gì cả, sUY, hao lớn không có lợi 
ích, là đại ác bất thiện... giỗng như đoạn văn trên 
cho đến câu việc đã khởi không thể dứt diệt được. 
Chúng ta nay phải tự khuất ý, những tội mà chúng 
ta đã làm trừ tội Thâu-lan-giá và tội tương ưng 
Bạch y, những tội khác chúng ta nên hiện tiên phát 
lô sám hồi không có che dấu". Nêu trong bộ chúng 
này không có Tỳ-kheo nào ngăn việc này thì vị 
Trưởng lão Thượng tòa này nên đến nói với bộ 
chúng thứ hai răng: "Chúng ta mất mát lớn, không 
được gì cả... giỗng như đoạn văn trên cho đến câu 
trừ tội tương ưng Bạch y, những tội khác chúng ta 
nên tự vì mình vì người hiện tiên phát lỗ sám hỗi 
không có che dấu". Các Ty-kheo trong bộ chúng 
thứ nhất nói: "Các thây tự thây tội không?", đáp. 
"Thây tội, như pháp sám hối không khởi lại nữa", 
bộ chúng thứ hai cũng nói như thê. Đây gọi là 
pháp Bồ thảo Tỳ-ni. 

Trong đây Hiện tiên Tỳ-ni là người cho pháp 
Bồ thảo và các Ty-kheo được pháp Bồ thảo, cùng 
hòa hợp một chỗ, như pháp như luật, như lời Phật 
dạy để diệt trừ việc phạm tội này. 

Việc thường sở hành sao lại dùng một pháp 
Hiện tiền Tỳ-ni để diệt tránh? Những việc mà 
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Tăng thường đã làm như Đơn-bạch-yết-ma, Bạch- 
nhị-yết-ma, Bạch-tứ- yÊt- -ma, bồ tát, tự tứ, yết ma 
cử mười bốn hạng người.. . Tăng nên hòa hợp một 
chỗ, người tác pháp yết ma và người được yết ma 
đều như pháp như luật, như lời Phật dạy mà làm 
các Tăng sự này. 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÉN 36 TỤNG THỨ SÁU 

TẠP TỤNG (Có 2 pháp) 

I. VIỆC CỦA ĐIÊU ĐẠT (Đê-bà-đạt-ấa): 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Điều-đạt ở trong 
Phật pháp tâm tín kính thanh tịnh, đeo đồ trang 
nghiêm trị giá ba mươi vạn kim tiên đi xuât 1a, 
cưỡi voi Điêu thiện trị giá mười vạn kim tiên, lưới 
vàng trang sức trên mình voi cũng trị giá mười kim 
tiền, y phục mà Điều- đạt mặc cũng trỊ giá mười 
kim tiên. Điều-đạt xuất gia trong mười hai năm 
thiện tâm tu hành, đọc tụng kinh điển, hỏi nghI, 
thọ pháp, tọa thiên, những kinh pháp Phật thuyết 
tháy đều đọc tụng. ỞỎ cõi này do có cây Diêm phù 
nên được gọi là cõi Diêm-phù-đề, các Tỳ-kheo có 
đại thân thông lực đến cây Diêm phù này hái trái 
vê ăn. Cách cây Diêm phù không xa có rừng Ha- 
lê-lặc, rừng A-ma-lặc, rừng Ty-ê-lặc, các T-kheo 
cũng đến đó hái trái về ăn; lại đến cõi Uật đơn việt 
lây lúa gạo tự nhiên về ăn; lại lên cõi trời Đao lợi 
lây vị thức ăn Tu đà về ăn, dùng thân thông lực 
như thê đi khắp đông tây nam bắc. Điều-đạt thây 
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rôi liên khởi tâm tham suy nghĩ: "Khi nào ta có đại 
thân thông lực như thế, ta sẽ dùng thân thông lực 
đên cây Diêm phù này hái trải vê ăn; sau đó đên 
rừng Ha-lê-lặc, rừng A-ma-lặc, rừng Ty-ê-lặc hái 
trái về ă ăn; lại đến cõi Uất đơn việt lây lúa gạo tự 
nhiên về ăn; lại lên cõi trời Đao lợi lây vị thức ăn 
Tu đà về ăn, dùng thân thông lực như thê đi khắp 
đồng tây nam bắc. Tại sao ta không đến hỏi Phật 
vê đạo thân thông”, nghĩ rồi liền đến chỗ Phật 
đảnh lễ rôi hỏi vê đạo lực thân thông. Phật biết 
trước người này nếu được pháp thân thông sẽ làm 
việc ác nên không nói mà bảo răng: "Điêu-đạt hãy 
thôi đi, thây cần gì đạo lực thân thông, hãy nên 
quán vô thường khô không vô ngã". Điều-đạt nghe 
lời này xong, trong lòng bất nhẫn không vui, chỉ 
một lòng muốn được đạo lực thân thông nên suy 
nghĩ: "Xá-lợi-phất là đệ tử bậc nhất của Phật, như 
Phật đã nói là trí Tuệ bậc nhất trong các đệ tử trí 
Tuệ. Ta nên đến hỏi về đạo lực thân thông, tôn giả 
sẽ nói cho ta biết", nghĩ rồi liền đến hỏi Xá-lợi- 
phất về đạo lực thần thông. Xá-lợi-phất cũng biết 
trước người này nếu được pháp thân thông sẽ làm 
việc ác nên không nói mà bảo răng: "Điều-đạt hãy 
thôi đi, thây cần gì đạo lực thân thông, hãy nên 
quán vô thường khô không vô ngã". Điều-đạt nghe 
lời này xong, trong lòng bất nhẫn không vui, chỉ 
một lòng muốn được đạo lực thân thông nên suy 
nghĩ: "Mục-liên là đệ tử bậc nhất của Phật, như 
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Phật đã nói là thần thông bậc nhất trong các đệ tử 
có thần thông. Ta nên đến hỏi về đạo lực thân 
thông, tôn giả sẽ nói cho ta biết", nghĩ rôi liên đến 
hỏi Đại Mục-kiên-liên về đạo lực thân thông. 
Mục-liên cũng biết trước người này nêu được 
pháp thân thông sẽ làm việc ác nên không nói mà 
bảo răng: "Điều-đạt hãy thôi đi, thây cần gì đạo 
lực thân thông, hãy nên quản vô thường khô không 
vô ngã”. Điều-đạt nghe lời này XOng, trong lòng 
bất nhẫn không vui, chỉ một lòng muôn được đạo 
lực thân thông nên đi đến chỗ năm trăm vị đại đệ 
tử của Phật để hỏi về đạo lực thân thông, nhưng 
không ai chịu nói. Lúc đó Điều-đạt suy nghĩ: "A- 
nan là em ta, là đệ tử bậc nhất của Phật, như Phật 
đã nói là đa văn tối thắng trong các đệ tử đa văn, 
ta nên đến hỏi, A- -nan sẽ nói cho ta biết", nghĩ rôi 
liên đến hỏi A-nan về đạo lực thân thông. Do A- 
nan chưa ly dục nên không biết quá khứ vị lai, 
nghe hỏi về đạo lực thân thông bèn dựa trên trí 
Tuệ đa văn của mình thuyết giảng cho Điều-đạt 
nghe. Điều-đạt thọ pháp thân thông rôi liên đến 
trong rừng núi, đồng trống, hang đá đề siêng năng 
tu tập; do siêng năng tu tập nên chứng đắc tứ thiền 
của thế tục, nhờ tứ thiền này mà khởi thân thông 
lực. Điều- đạt liền dùng. thân thông lực đến cây 
Diêm-phù này hái trái về ăn, lại đến rừng Ha-lê- 
lặc, rừng A-ma-lặc, rừng Tỳ-ê-lặc, các Ty-kheo 
hái trái về ăn; lại đến cõi Uất-đơn-việt lây lúa gạo 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 36 1151 


tự nhiên về ăn; lại lên cõi trời Đao lợi lây vị thức 
ăn Tu-đà về ăn, dùng, thân thông lực như thế đi 
khắp đông tây nam bắc. Điều- đạt này trước nay 
đối với Phật đã có ác tâm, nghĩ răng: "Sa-môn Cù 
đàm về dòng tộc không hơn ta, Phật dòng tộc Cù 
đàm, sanh trong nhà họ Thích; ta cũng dòng tộc 
Cù đàm, sanh trong nhà họ Thích. Phật được nhiêu 
người cúng dường với tâm thanh tịnh đều là nhờ 
thân thông lực. Nay ta nên dựa vào ai, dùng thân 
thông lực này để nhiếp phục người đó khiên cho 
nhiêu người tùy thuận ta”, lại nghĩ. "Vua Bình sa 
là vị tôi cao trong nước lại là đệ tử không thối 
chuyên của Phật, dù ta có dùng thân thông lực kéo 
dắt cũng không thế được". Điều-đạt này vốn thông 
hiểu ngoại thơ nên có thể xem thiên văn để đoán 
việc lành dữ của người, có thể xem tướng khác lạ 
trong trời đất. Cho nên vừa nhìn thấy con của vua 
Bình sa là thái tử A-xà-thế có tướng làm vua, liên 
suy nghĩ: "Ta sẽ dùng thần thông lực để nhiếp 
phục người này trở thành đàn việt của ta, do nhân 
duyên này nhiêu người sẽ tùy thuận ta", nghĩ rÔi 
liên biến thân làm voi báu đến nhà của thái tử, 
không từ ngoài cửa đi vào mà lại từ trong cửa ởi 
ra, hoặc từ cửa đi vào mà không từ cửa đi ra, mục 
đích muốn cho A-xà-thế biết đây chính là Điều- 
đạt. Lại biến thân làm ngựa báu, không từ ngoài 
cửa đi vào mà lại từ trong cửa đi ra, hoặc từ cửa đi 
vào mà không từ cửa đi ra, mục đích muỗn cho A- 
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xà-thế biết đây chính là Điều-đạt. Lại hiện làm 
tràng hoa báu ở trên đâu gối của thái tử, thái tử 
câm tràng hoa này đeo lên trán; hiện tướng như 
vậy mục đích muôn cho À-xà- thế biết đây chính 
là Điều-đạt. Lại hiện làm đứa bẻ khôi ngô đeo 
vàng và chuỗi anh lạc ngôi trên đâu gối của thái tử 
rôi chạy tung tăng khắp nơi, thái tử bông bế và 
cùng đùa giỡn; hiện tướng như thê mục đích muốn 
cho A-xà-thế biết đây chính là Điều-đạt. Điều-đạt 
dùng thân thông lực này để kéo đắt tâm thải tử, lúc 
đó thái tử sanh ác tả kiến cho răng thân thông lực 
của Điêu-đạt hơn Phật nên khởi tâm cung kính 
Điều-đạt, cúng dường tứ sự đầy đủ, hăng ngày đưa 
đến năm trăm chõ thức ăn trên năm trăm cỗ xe và 
tự tay thái tử dâng thức ăn cúng dường. 

Lúc đó các Tỳ-kheo trước giờ ngọ đắp y mang 
bát vào thành Vương xá khất thực, nghe biết việc 
này rôi nên sau khi thọ thực xong liên đến chỗ Phật 
đảnh lễ rồi đem việc đã nghe biết được bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo : "Các thây đừng tham sự 
cúng dường này của Điểu-đạt, vì Sao, VÌ Điêu-đạt 
được sự cúng dường này là tự làm tốn chính mình. 
Như cây tre, cây lau ra hoa sẽ chết, cây chuối trỗ 
buông sẽ chết, con La mang thai sẽ chết. Điều-đạt 
cũng giống như thê" „ Phật liền nói kệ: 

"Cáy n trồ buồng sẽ chết, 
Tre, lau ra hoa sẽ chết, 
Con La mang thai sẽ chết, 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 36 1153 


Tiểu nhân được C“ngØ liên hoại, 
Người này cũng giống như thể. " 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "Điều-đạt là người ngu 
s1, tùy được lợi dưỡng như thế bao nhiêu, sẽ chịu 
khô não lâu dải bây nhiêu và sanh vào ác đạo. Này 
các Tỳ-khco, ví như người khỏe mạnh đánh vào 
mũi của con chó dữ, ý các thầy nghĩ sao, con chó 
này có hung dữ nữa không?", đáp là rât hung dữ, 
Phật nói: "Điều-đạt cũng như vậy, được sự cúng 
này này bao nhiêu sẽ chịu khô não lâu dài bây 
nhiêu và sanh trong ác đạo”. 

Lúc đó Điều-đạt được cúng dường ngày càng 
nhiêu nên bị tâm 

tham che lấp, khởi ác tâm như sau: "Nếu Phật 
bỏ chúng tăng, ta sẽ dẫn dắt chúng tăng", vừa khởi 
ác tâm này, Điều-đạt liên thôi mắt thần thông. Lúc 
đó tôn giả Mục-liên đang ở trong hang Ca-lăng- 
già-lô nước Chi-đề, có Tỳ-kheo Ca-phù-đà là con 
của Câu la, đệ tử của Mục-liên, đã xả năm dục, tu 
bốn phạm hạnh nên khi lâm chung được sanh lên 
cối trời Phạm thê. Phạm thiên Ca- phù- -đà này thấy 
Điểu-đạt thối mắt thần thông. liền ân thân nơi cõi 
trời Phạm, như tráng SĨ cO duỗi cánh tay hiện thân 
trước Mục-liên, xuât định rôi nói với Mục-liên: 
"Tôn giả biết không, Điều-đạt đã thôi mất thân 
thông, tôn giả đến chỗ Phật nên bạch việc này”, 
Mục-liên nghe rôi liên nhập định án tâm của Điêu- 
đạt, liên thây Điêu-đạt đã thôi mất thần thông, thây 
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rôi xuất định, im lặng nhận lời thỉnh của Phạm 
thiên. Phạm thiên biết tôn giả đã nhận lời, đảnh lễ 
hữu nhiễu Tôi đi. Phạm thiên vừa đi, tôn giả liên 
nhập định ấn thân ở hang Ca-lăng-già-lô, hiện thân 
ở thành Vương xá cách chỗ Phật không xa, xuất 
định rồi đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi bạch Phật: "Thế 
tôn, như lời Phạm thiên đã nói, Điều-đạt đã thôi 
mất thân thông", Phật nói: "Thây trước đó không 
biết tâm của Điêu-đạt như lời Phạm thiên Ca-phù- 
đà nói phải không ?", Phật vừa nói xong thì Điều- 
đạt và bốn đệ tử cùng đến, Phật nhìn thấy rôi liền 
nói với Mục-liên: "Thầy đừng nói gì, khi người 
ngu s¡ này đến sẽ tự hiện bảy việc này". Lúc đó 
Mục-liên suy nghĩ: "Sao ta không nhập định, ân 
thân ngay trên tòa ngôi để Điều- đạt không nhìn 
thấy" , nghĩ rôi liên nhập định â ân thân, tuy vẫn còn 
ngôi trên tòa nhưng Điều-đạt không nhìn thấy. 
Điệu- đạt cùng bốn đệ tử đến đảnh lễ Phật rôi lui 
ngôi một bên bạch Phật: "Thế tôn tuổi đã già SUY, 
hãy giao phó chúng tăng cho con, Phật nên một 
mình hưởng thọ hiện pháp lạc; nêu Phật giao 
chúng tăng cho con, con sẽ dẫn dắt họ”, Phật nói: 
"Xá-lợi- phất, Đại Mục-kiên-liên có đại trí Tuệ, 
Đại-thân thông: ta còn chưa giao phó chúng tăng, 
huống chỉ thây là người ngu sĩ ă ăn đàm dãi của kẻ 
khác". Điều- đạt vừa nghe lời măng này trong, lòng 
sân hận, muốn hủy báng Phật nhưng hai mí mắt 
sụp xuống, im lặng không nói gì, nghĩ răng: "Phật 
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khen ngợi Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên-liên khiến 
họ thành người vĩ đại; chê bai mắng nhiếc ta khiến 
ta trở thành kẻ thập hèn", nghĩ rôi liên đứng dậy 
bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Điều- đạt có tâm sân hận 
đối với Phật và các vị đại đệ tử của Phật như Xá- 
lợi-phất và Đại Mục-kiên-liên. Lúc đó A-nan đang 
đứng quạt hâu cho Phật, Phật bảo A-nan: "Thây 
hãy đi thông báo cho các Tỳ-kheo trong thành 
Vương xá đên tụ họp ở giảng đường, tụ họp xong 
thì bào cho Như lai biết", A-nan vâng lời Phật dạy 
đi thông báo, các Tỳ-kheo tụ họp xong liên đến 
bạch Phật tự biết thời. Phật đến giảng đường trải 
tòa ngôi giữa đại chúng bảo các Ty-kheo: “Này 
các T-kheo, ở đời có năm loại bậc thây: 

Một là bậc thầy không thanh tịnh trì giới mà tự 
nói là thanh tịnh trì giới, các đệ tử cùng ở chung 
biết thầy mình không thanh tịnh trì giới mà tự nói 
là thanh tịnh trì giới, nhưng họ lại nghĩ là nếu 
chúng ta nói sự thật này thì thây sẽ không vui, 
chúng ta cũng không vui; huông chỉ chúng ta nhờ 
thây mà được y thực, ngọa cụ, thuốc thang... thây 
chăm lo cho chúng ta thì chúng ta không nên nói 
øì. Như vậy các đệ tử che giấu, che chở về việc trì 
ĐIỚI giúp cho thây; thây cũng theo đệ tử cầu được 
che giâu, che chở vệ việc trì giới. 

Hai là bậc thây mạng bất tịnh (nghề nghiệp 
sinh sống không thanh tịnh) mà tự nói là tịnh 
mạng, các đệ tử cùng ở chung biết thầy mình mạng 
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không thanh tịnh trì mà tự nói là mạng thanh tịnh, 
nhưng họ lại nghĩ là nêu chúng ta nói sự thật này 
thì thây sẽ không vui, chúng ta cũng không vui; 
huống chi chúng ta nhờ thây mà được y thực, ngọa 
cụ, thuốc thang... thây chăm lo cho chúng ta thì 
chúng ta không nên nói gì. Như vậy các đệ tử che 
giâu, che chở về việc tịnh mạng gIÚP cho qhây; 
thây cũng theo đệ tử cầu che chở che giấu về việc 
tịnh mạng. 

Ba là bậc thây tri kiến không thanh tịnh mà tự 
nói là tri kiến thanh tịnh, các đệ tử cùng ở chung 
biết thây mình tri kiến không thanh tịnh mà tự nói 
là tri kiến thanh tịnh, nhưng họ lại nghĩ là nếu 
chúng ta nói sự thật này thì thây sẽ không vui, 
chúng ta cũng không vui; huống chi chúng ta nhờ 
thây mà được y thực, ngọa cụ, thuốc thang.. . thây 
chăm lo cho chúng ta thì chủng ta không nên nói 
gì. Như vậy các đệ tử che giâu, che chở về việc tri 
kiến thanh tịnh giúp cho thây; thây cũng theo đệ 
tử cầu che giâu, che chở về việc tri kiến thanh tịnh. 

Bốn là bậc thây không khéo ghi nhớ sự việc 
mà tự nói là khéo ghi nhớ, các đệ tử cùng ở chung 
biết thầy mình không khéo ghi nhớ sự việc mà tự 
nói là khéo ghi nhớ, nhưng họ lại nghĩ là nêu 
chúng ta nói sự thật này thì thây sẽ không vui, 
chúng ta cũng không vui; huồng chi chúng ta nhờ 
thây mà được y thực, ngọa cụ, thuốc thang.. . thầy 
chăm lo cho chúng ta thì chúng ta không nên nói 
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øì. Như vậy các đệ tử che giấu, che chở về việc 
khéo chỉ nhớ sự việc giúp cho thây: thây cũng theo 
đệ tử cầu che giấu, che chở về việc khéo ghi nhớ 
SỰ VIỆC. 

Năm là bậc thây không thuyết pháp thanh tịnh 
mà tự nói là thuyết pháp thanh tịnh, các đệ tử cùng 
Ở chung biết thầy mình không thanh tịnh trì giới 
mà tự nói là thanh tịnh trì giới, nhưng họ lại nghĩ 
là nếu chúng ta nói sự thật này thì thây sẽ không 
vui, chúng ta cũng không vui; huống chi chúng ta 
nhờ thây mà được y thực, ngọa cụ, thuốc thang... 
thây chăm lo cho chúng ta thì chúng ta không nên 
nói gì. Như vậy các đệ tử che giâu, che chở vê việc 
thuyết pháp thanh tịnh giúp cho thây; thây cũng 
theo đệ tử câu che giâu, che chở vê việc thuyệt 
pháp thanh tịnh. 

Này các T-kheo, Như lai thanh tịnh trì giới, 
cũng tự nói là thanh tịnh trì gIỚI. Như lai không 
câu đệ tử che giấu hay che chở về việc thanh tịnh 
trì giới. Như lại là tịnh mạng, cũng tự nói là tịnh 
mạng; Như lai cũng không câu đệ tử che giấu hay 
che chở về tịnh mạng. Như lai có tri kiên thanh 
tịnh, cũng tự nói ta có tr1 kiến thanh tịnh; Như lai 
không câu đệ tử che giấu hay che chở về tri kiến 
thanh tịnh. Như lai khéo ghi nhớ sự vIỆc, cũng tự 
nói là khéo ghi nhớ sự việc; Như lai không câu đệ 
tử che giấu hay che chở về việc khéo ghi nhớ sự 
việc. Như lai thuyết pháp thanh tịnh, cũng tự nói 
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là thuyết pháp thanh tịnh; Như lai không câu đệ tử 
che giấu hay che chở về thuyết pháp thanh tịnh. 
Như lai thật có pháp này, sao lại không nói như 
thật; Như lai không tùy thuận người khác, cũng 
không uốn mình theo lời nói của người khác. Ví 
như thợ gồm khi cầm ly tách, bình.. . không dám 
cảm hấp tấp: Như nói lời chân thật, nói lời rõ rảng 
có sức chiệt phục. Cho nên những aI tâm kiên cô 
thì ở lại, những aI tâm không kiên cố thì cứ đi; các 
thây ở trong pháp ngữ của Như lai phải khéo nhẫn 
thọ”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Điều-đạt (Đề- 
bà-đạt-đa) tìm cách phá hòa hợp tăng, thọ trì việc 
phá tăng; người này có tâm tật đồ đang suy nghĩ 
tìm cách phá Tăng: "Một mình ta không thể phá 
được hòa hợp Tăng của Sa-môn Cù đàm và hoại 
chuyển pháp luân". Đê-bà-đạt-đa có bốn bạn 
đảng: Một tên là Câu-già-lê, hai tên là Xiên-đà Đà- 
phiêu, ba tên là Ca-lưu-đà- đề- -xá và bốn tên là 
Tam-văn-đạt-đa. Lúc đó Đẻ-bà-đạt-đa đến chỗ 
bốn người nói răng: "Các vị hãy họp sức với ta phá 
hòa hợp tăng của Sa-môn Củ đàm và hoại chuyển 
pháp luân", bốn người nghe rôi nói răng: "Các đệ 
tử của Sa-môn Củ đàm có người là đại trí Tuệ, có 
người là đại thần thông, có người được thiên nhãn 
trí, được tha tâm niệm... Họ sẽ thây biết chúng ta 
muốn phá hòa hợp Tăng và hoại chuyển pháp 
luân, chúng ta làm sao có thê phá hòa hợp Tăng 
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của Sa-môn Cù đảm và hoại chuyển pháp luân?", 
Đê-bà-đạt-đa nói: "Các đệ tử trẻ tuổi của Sa-môn 
Củ đảm mới vào pháp không lâu, chúng ta đến chỗ 
họ đem có năm pháp dụ dẫn họ rằng: "Các th 

trọn đời thọ mặc nạp y, trọn đời thọ pháp khât 
thực, trọn đời thọ pháp ăn một bữa, trọn đời thọ 
pháp ngôi nơi đất trống, trọn đời thọ pháp đoạn 
nhục. Tỳ-kheo nào thọ trì có năm pháp này sẽ mau 
được Niết bàn". Nêu là Trưởng lão Thượng tòa- 
Tỳ-kheo có nhiều người quen biết, tu phạm hạnh 
đã lâu, đã được vị Phật pháp thì nên nói với các vỊ 
ây răng: “Phật đã già yêu, tuôi đã già suy, tự thích 
chỗ yên tĩnh vắng vẻ để thọ hiện tại pháp lạc. Các 
thây cần điều gì, tôi sẽ giúp đỡ cho nhau”. Chúng 
ta dùng phương tiện này có thể phá hòa hợp Tăng 
của Sa-môn Cù đàm và hoại chuyên pháp luân", 
bốn người nghe rôi nói răng: "Như thê xin nghe 
theo lời của Đại-đức". Sau đó Đê-bà-đạt-đa đến 
chỗ các Tỳ-kheo trẻ tuổi dùng có năm pháp dụ dẫn 
rẵng: “Các thây trọn đời thọ mặc Nạp y... mau 
được Niết bàn, giống như đoạn văn trên" kế đó 
đến chỗ các Trưởng lão Thượng tòa- Tỳ-kheo nói 
răng: "Phật đã già yếu... tôi sẽ giúp đỡ cho nhau". 
Lúc đó Đề-bà-đạt-đa phi pháp nói là pháp, pháp 
nói là phi pháp; phi luật nói là luật, luật nói là phi 
luật; không phạm nói là phạm, phạm nói là không 
phạm; khinh nói là trọng, trọng nói là khinh; hữu 
tàn nói là vô tàn, vô tàn nói là hữu tàn; pháp 
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thường làm nói là không phải pháp thường làm; 
phi giáo nói là giáo, giáo nói là phi giáo. Các Ty- 
kheo thấy Đê-bà-đạt-đa muốn phá hòa hợp Tăng 
và hoại chuyển pháp luân liên đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các thầy nên can 
ngăn Đề-bà-đạt-đa bỏ việc phá tăng này”, các Tỳ- 
kheo nghe lời Phật dạy liên đến chỗ Đê-bà-đạt-đa 
nói răng: "Thây chớ tìm cách phá hòa hợp Tăng, 
chớ thọ trì việc phá Tăng, phải cùng Tăng hòa hợp, 
Tăng hòa hợp thì an vui không tranh cải, nhất tâm 
cùng học như nước hòa với sữa được an lạc trụ. 
Thây hãy bỏ việc phá Tăng này", nhưng Đê-bà- 
đạt-đa không chịu bỏ việc phá Tăng này. Lúc đó 
bốn bạn đảng của Đê-bà-đạt-đa quở trách các Tỳ- 
kheo rằng: "Các thây chớ can ngăn Đề-bà-đạt-đa 
bỏ việc này, vì sao, vì Đè- bà-đạt-đa là người nói 
đúng pháp, đúng luật, vị ấy nói điêu gì chúng tôi 
đều vui thích; đó là biết mới nói không phải không 
biết mà nói, vị ấy nói điêu gì chúng tôi đều chấp 
nhận". Như thê các Ty-kheo hai, Ba- lần can ngăn 
đều không thê khiến cho Đề-bà-đạt- đa bỏ ác tà 
kiến, nên trở về bạch Phật, Phật nghe rôi suy nghĩ: 
"Đề-bà-đạt-đa và bốn bạn đảng ngu sĩ như thê có 
thế phá hòa hợp Tăng và hoại chuyển pháp luân, 
Ta nên đến can ngăn Đề- bà-đạt-đa bỏ việc làm 
này”, nghĩ rôi liên đến chỗ Đề-bà-đạt-đa can ngăn 
răng: "Thây chớ tìm cách phá hòa hợp Tăng... 

được an lạc trụ giống như đoạn văn trên. Thây chớ 
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phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp... giáo 
nói là phi giáo giông như đoạn văn trên. Thầy hãy 
bỏ việc phá Tăng này”, Đề-bà-đạt-đa nghe Phật 
nói rồi liên tạm bỏ việc làm này. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó vua A-xà- thê 
và các quan đại thân đêu tín kính Đề-bà-đạt-đa, 
dân trong thành trợ giúp cho Đê-bà-đạt-đa và cúng 
dường thức ăn Đát-bát-na, bữa ăn sáng, bữa ăn 
trưa. Có các Ty-kheo trẻ tuôi xuất gia chưa bao 
lâu, Đê-bà-đạt-đa đem bát lớn bát nhỏ, kiên tư lớn, 
kiên tư nhỏ, móc y dây thiên... các vật cần dùng 
của-Ty-kheo cho các Tỳ-kheo trẻ tuổi này để dụ 
dẫn họ. Cho nên Đê-bà-đạt-đa có đến một trăm, 
hai, ba, bỗn, năm trăm Tỳ-kheo cung kính vây 
quanh cùng đi vào thành Vương xá thọ cúng 
đường riêng thức ăn ngon Đát-bát-na, bữa ăn sáng, 
bữa ăn trưa. Còn các Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng 
tòa tu phạm hạnh lâu, được pháp vị của Phật vào 
thành khất thực chỉ được thức ăn nguội cách đêm 
hoặc cơm thiêu hoặc thức ăn thô đỡ, có khi không 
được gì nên lúc được no lúc không được no. Có 
Tỳ-kheo thiêu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này tâm không vui liên đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ- 
kheo tăng rồi quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo 
lại cùng một trăm, hai, ba, bốn, năm trăm Ty-kheo 
cung kính vây quanh... giỗng như đoạn văn trên 
cho đến câu lúc không được no", quở trách rồi bảo 
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các Tỳ-kheo : "Từ nay do hai điều lợi nên ngăn ăn 
biệt chúng, cho ba người cùng ăn: Một là tùy hộ 
đàn việt vì tâm thương xót, hai là vì phá thê lực 
của các Tỷ-kheo. ác dục, không để cho kẻ ác dục 
tạo lập chúng riêng, tác pháp riêng và cùng tăng 
tranh châp". 

Phật ở trong hang đá của Dạ xoa Khâm-bà-la 
trên núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá, sáng 
sớm đắp y mang bát vào thành khất thực, thọ thực 
xong trở về trong hang đá trên núi Kỳ-xà-quật tọa 
thiên. Lúc đó Điều-đạt tìm cách hại Phật nên 
mướn bốn người khỏe mạnh leo lên núi Kỳ-xà- 
quật khiêng một tảng đá lớn đến phía trên hang đá, 
mục đích đợi Phật từ trong hang đá đi ra sẽ xô tảng 
đá này xuống hại Phật. Đên xế trưa, Phật xuất định 
đi ra ngoài hang đá để kinh hành, bốn người này 
liên xô tảng đá xuông. Dạ xoa Khâm-bà-la vốn tín 
kính Phật, vừa thấy việc này liền dùng hai tay đây 
tảng đá qua chỗ khác, đá vụn văng ra trúng vào 
chân Phật. Vì muốn khiến cho chúng sanh sanh 
tâm nhàm sợ và muốn chỉ dạy đạo lý hễ tạo ác 
nghiệp thì quả báo không mất nên Phật nhập định, 
ân thân nơi chỗ kinh hành, hiện thân ở phương 
Đông với đá vụn đi theo; hiện thần ở các phương 
Nam, tây, bắc cũng như vậy... cho đến lên đến các 
cối trời như cõi trời Tứ thiên vương, cối trời Đao 
lợi, trời Diệm ma, trời Đâu suất đà, trời Hóa lạc, 
trời Tha hóa tự tại; trời Phạm chúng, trời Đại 
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phạm, trời Thiêu quang, trời Vô lương quang, trời 
Quang diệu, trời Thiếu tịnh, trời Vô lượng tịnh, 
trời Biến tịnh, trời A-na-bà-na đại phước đức, trời 
Quảng quả, trời Bất nhiệt, trời Hỷ kiến, trời Nhạo 
kiến, trời A-ca-ni-trá, đá vụn đều đi theo Phật. Khi 
Phật thu nhiếp thân lực trở về chỗ kinh hành thì đá 
vụn nảy rớt xuông làm chân Phật bị thương chảy 
máu, Phật dùng tinh tân lực để ngăn nồi đau này 
và nói kệ: 

"Chẳng phải trong hư không, 

Biển cả và núi đá, 

Trên trời, trong lòng đất, 

Ngăn cản được nghiệp báo. 

Chăng phải trong hư không, 

Biển cả và núi đá, 

Trên trời, trong lòng đất, 

Thoát được nghiệp đời trước”. 

Lúc đó Điều-đạt và bốn người khỏe mạnh này 
là người đầu tiên tạo tội nghịch, khi Phật ngước 
nhìn lên, bốn người này liên sợ hãi bỏ chạy, Phật 
cất tiếng kêu: "Hãy đến đây, Như lai sẽ thuyết 
pháp cho nghe", bôn người này đến trước Phật, 
đến chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói 
pháp, Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho họ 
được lợi hỉ rôi nói: "Các ngươi hãy đi đi nhưng 
đừng đi theo con đường đã đên'. Điều-đạt sân giận 
mướn tám người khác đến giết bốn người kia, Phật 
từ xa thây tám người này liên cất tiếng kêu: Phật 
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cất tiếng kêu: "Hãy đến đây, Như lai sẽ thuyết 
pháp cho nghe”, tám người này đến trước Phật, 
đến chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói 
pháp, Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho họ 
được lợi hỉ rôi nói: "Các ngươi hãy đi đi nhưng 
đừng đi theo con đường đã đến", Điêu-đạt lại 
mướn mười sáu người khác đi giết tám người kia 
và nói rằng: "Hãy đi giết tám người đó và cắt hết 
lưỡi của họ", Phật từ xa thây mười sáu người này 
liền cất tiếng kêu: Phật cất tiếng kêu: "Hãy đến 
đây, Như lai sẽ thuyết pháp cho nghe”, mười sáu 
người này đến trước Phật, đến chỗ Phật đảnh lễ 
ngôi một bên nghe Phật nói pháp, Thế tôn tùy 
thuận nói pháp chỉ dạy cho họ được lợi hỉ rồi nói: 
"Các ngươi hãy đi đi nhưng đừng đi theo con 
đường đã đến". Điều- đạt lại mướn ba mươi hai 
người khác nói rằng: "Hãy đi giết mười sáu người 
đó và cắt hết lưỡi của họ”, Phật từ xa thây ba mươi 
hai người nảy liền cất tiếng kêu: Phật cất tiếng 
kêu: "Hãy đến đây, Như lai sẽ thuyết pháp cho 
nghe”, ba mươi hai người này đến trước Phật, đến 
chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói pháp, 
Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho họ được 
lợi hỉ rồi nói: "Các ngươi hãy đi đi". Lúc đó các 
Tỳ-kheo có người ngôi, có người đứng xung 
quanh bốn phía hang đá vì sợ Điều-đạt đến hại 
Phật nữa. Phật nhìn thây việc này tuy biết nhưng 
vẫn hỏi A-nan nguyên do, A-nan bạch rõ nguyên 
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do, Phật nói: "Này A-nan, Điều-đạt có thể hại 
mạng của Như lai thì không có lý đó, nêu Như lai 
vì nhân duyên khác mà chêt thì cũng không có lý 
đó. Này A-nan, thây hãy củng các Ty-kheo vào 
thành Vương xá đến chỗ đông người như phố chợ, 
ngã tư đường thông báo cho mọi người biết rằng 
những việc mà Điêu-đạt đã làm, hoặc thân hay 
khẩu làm đều không phải là việc Phật, việc Pháp, 
việc Tăng; mà đều là việc làm riêng của Điều-đạt 
và các đệ tử". Lúc đó các quan ở trong cung của 
thái tử A-xà-thê nghe được lời này liên cho là Sa- 
môn Củ đàm tật đồ Điêu-đạt nên mới nói như thê, 
Điều-đạt là bậc thương nhân làm sao có thể làm 
điều ác. Điều-đạt sau khi nghe được lời thông báo 
này càng thêm sân giận Phật, liên đến chỗ Thái tử 
nói răng: "Thái tử giết cha, tôi giết Phật; Thái tử 
làm vua nước Ma-kiệt-đà, còn tôi làm Phật. Nước 
Ma- kiệt: đà sẽ có vua mới, Phật mới, há không vui 
sao”, Thái tử nghe rôi trong lòng vui thích nên 
nhận lời của Điều-đạt. 

Lúc đó vua Bình sa ngự giá đến trong Vườn 
rừng dạo chơi, hưởng thụ kỹ nhạc tự vui cho đến 
chiêu tôi mới chịu trở về cụng. Trên đường về, khi 
thái tử thấy vua gân đến liên dùng kiêm Tân-trì-la 
quăng tới chém vua, vì ngựa của vua chạy quá 
nhanh nên vua thoát chết, thái tử không giết được 
vua nên bỏ chạy trồn, các quan tìm kiêm bao vây 
bắt được, giải thái tử đến chỗ vua, vua hỏi: "Con 
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muốn làm gì?", đáp là muốn giết vua, vua hỏi là 
nghe theo lời của aI, đáp là nghe theo lời của 
thượng nhân Điều- đạt. Lúc đó trong các đại thân, 
CÓ NgƯỜI HÓI: "Tật cả Sa-môn Thích tử đều đáng 
giết", lại có người nói: "Sa-môn Thích tử có tội 8Ì, 
chỉ có Điêu-đạt và các đệ tử là đáng giết", lại có 
người nói: "Các đệ tử của Điêu-đạt có tội gì, chỉ 
có Điều- đạt là đáng giết", lại có người nói: "VÌ sao 
lại giết Sa-môn Thích tử, vì sao lại giết Điều-đạt 
và các đệ tử . Đại vương là bậc hiển thiện, người 
đáng chết còn tha huông chi là Sa-môn Thích tử 
xuất gia, làm sao giết được. Tùy `. Đại VƯƠng xử 
trị như thế nảo, chúng ta không cân phải gÓp lời 
góp sức”. Sau khi trở về cung, vua do việc này nên 
ngự đến chỗ xét xử, các đại thân đều đến châu vua 
và đứng một bên, vua hỏi: "Việc hôm qua, nay nên 
xử lý như thê nảo?", trong các đại thân, có người 
nói: "Tất cả Sa-môn Thích tử đều đáng giết", lại 
có người nói: "Sa-môn Thích tử có tội gì, chỉ có 
ng đạt và các đệ tử là đáng giết", lại có người 

ó1: "Các đệ tử của Điều-đạt có tội gì, chỉ có Điều- 
cn là đáng giết", lại có người nói: "Vì sao lại giết 
Sa-môn Thích tử, vì sao lại giết Điều-đạt và các 
đệ tử. Đại vương là bậc hiền thiện, người đáng 
chết còn tha huông chi là Sa-môn Thích tử xuất 
gia, làm sao giết được. Tùy ý Đại vương xử trị như 
thê nào, chúng ta không cân phải góp lời góp sức”. 
Vua nói: “Trước đây Sa-môn Thích tử có sai người 
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vào thành Vương xá đến chỗ đông người như phô 
chợ, ngã tư đường thông báo cho mọi người biết 
răng những việc mà Điêu-đạt đã làm, hoặc thân 
hay khẩu làm đều không phải là việc Phật, việc 
Pháp, việc Tăng, mà đều là việc làm riêng của 
Điều- đạt và các đệ tử. Việc này mọi người đêu đã 
biết rôi", vì vậy trong các đại thân, có nEƯỜI HÓI: 
"Tật cả Sa- -môn Thích tử đêu đáng giết", v 

không bằng lòng; lại có người nói: "Sa-môn Thích 
tử có tội gì, chỉ có Điều-đạt và các đệ tử là đáng 
giết", vua cũng không bằng lòng; lại có người nÓI: 
"Các đệ tử của Điều-đạt có tội gì, chỉ có Điều-đạt 
là đáng giÊt", vua cũng không bằng lòng; lại có 
người nói: “Vì sao lại giết Sa-môn Thích tử, vì sao 
lại giết Điễu-đạt và các đệ tử . Đại vương là bậc 
hiên thiện, người đáng chết còn tha huông chi là 
Sa-môn Thích tử xuất gia, làm sao giết được. Tùy 
ý Đại Vương xử trị như thê nào, chúng ta không 
cân phải góp lời gÓp Sức”, vua bằng lòng và ban 
thưởng cho người này ruộng vườn và tài vật. Sau 
đó vua hỏi thái tử: "Vì sao con làm như vậy?”, thái 
tử không hồ thẹn đáp rằng: “Con muốn được như 
vua, khi vua đi có người đánh trồng, trôi ký nhạc, 
cầm lọng, cầm bình nước rửa Dăng vàng... đi 
trước dẫn đường, vua nói: "Con muôn được như 
thế sao", nói rôi liền ban cho thái tử được giông 
như mình. Khi thải tử đi cũng có người đánh trồng, 
trồi ký nhạc, cầm lọng, câm bình nước rửa bằng 
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vàng... đi trước dẫn đường như vua không khác. 
Trong nước như có hai vua nên pháp trỊ nước 
không thuận hết ý của dân chúng. Trước kia khi 
chưa đắc đạo, vua Bình sa có làm điều ác khiến 
người oán hận cho là đã đến lúc trả thù nên tìm 
cách thân gần thái tử nói răng: "Trong nước sao 
lại có đến hai vua", thái tử hỏi: "Vì sao lại nói là 
có đến hai vua ?" , đáp: "Vụa và thái tử khi đi đều 
có người đánh trồng... đi trước dẫn đường, nhưng 
thái tử luôn đi sau cha. Nếu thái tử muôn trỊ nước 
thì nên giết cha để một mình làm vua", thái tử nghe 
lời này trong lòng vui thích liên ra lịnh bắt giam 
vua vảo ngục. Do vua hiên thiện nên có trăm ngàn 
người đem thức ăn ngon đến trong ngục thăm, vua 
nhờ ăn thức ăn này mà được sông. Vài ngày sau, 
A-xà-thế hỏi quản ngục: Đại vương còn sông 
không ?" „ đáp là vẫn còn sống, lại hỏi nguyên do, 
quản ngục nói rõ nguyên do, A-xà- thế nghe rồi 
liên ra lịnh không được cho ai vào thăm nữa. Phu 
nhân của vua lén đem thức ăn vào thăm, vua nhờ 
thức ăn này nên vẫn sông. Vài ngày sau, A-xà-thê 
hỏi quản ngục: "Đại vương còn sông không?", đáp 
là vân còn sông, lại hỏi nguyên do, quản ngục nói 
rõ nguyên do, A-xà-thế nghe tôi liên ra lịnh không 
được cho phu nhân mang thức ăn vào thăm. Phu 
nhân trét thức ăn lên áo trong rôi khoác áo ngoài 
vào trong ngục thăm vua, cởi áo trong này ra lây 
thức ăn cho vua ăn, vua nhờ vậy nên vân sông. Vài 
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ngày sau, A-xà-thế hỏi quản ngục: "Đại vương còn 
sông không?”, đáp là vân còn sông, lại hỏi nguyên 
do, quản ngục nói rõ nguyên do, A-xà-thê nghe TÔI 
liền ra lịnh không được cho phu nhân vào thăm 
nữa. Lúc đó ở trong ngục, vua từ xa nhìn thấy núi 
Ky-xà-quật, thây Phật và Tăng, các vị như Xá-lợi- 
phất, Đại Mục-kiên-liên.. . lên xuống núi, vua 
sanh tâm vui mừng nên vẫn sông. Vài ngày sau, 
A-xà-thê hỏi quản ngục: “Đại vương còn sông 
không?", đáp là vẫn còn sông, lại hỏi nguyên do, 
quản ngục nói rõ nguyên do, A-xà-thế nghe rồi 
liên ra lịnh xây vách ngăn không cho vua nhìn thấy 
núi Kỳ-xà-quật. Thường pháp của Phật là khi có 
nhân duyên lớn vào thành thì hiện bày diệu lực 
thân thông như: Các đường nhỏ hẹp bỗng rộng lớn 
ra, các cây nhỏ bỗng nhiên cao lớn, voi ngựa... 
các loài chim đêu cất tiêng kêu vui mừng, các loại 
nhạc cụ như trồng, đàn, sáo, kèn, loa, náo bạt.. 

không có người trôi mà tự phát tiếng kêu; các loại 
khí cụ trang hoàng trong ngoài của nhà người giảu 
có hoặc ở trong rương tráp cho đến đồ trang sức 
như vàng bạc... các vật báu đều phát tiếng kêu. 
Người mù được thây, người điếc được nghe, 
người câm nói được, người không đủ các căn liên 
được đây đủ, người đang say mê đều được tỉnh, 
người trúng độc đều được khỏe mạnh lại, người 
oán thù nhau đều sanh tâm từ bị, người mang thai 
sanh con không thấy đau đớn, người bị giam cầm 
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- được giải thoát, người nghẻo thiếu được của 

1... Người sát sanh lìa sát sanh, người trộm cắp 
la trộm Cấp.. . người tham lìa tham, người sân lìa 
sân, người tà kiến lia tà kiến... Người chưa gieo 
trồng căn lành thì được gieo trồng, người đã gieo 
trồng liên được tăng trưởng... Các phục tàng tự 
nhiên xuất hiện.. . VÔ SỐ VIỆC hy hữu như vậy đều 
xuất hiện khiến cho tật cả chúng sanh đêu được lợi 
ích. Cho nên khi Phật vừa bước chân phải lên 
ngạch cửa thành để vào trong thành Vương xả thì 
tât cả việc hy hữu này đều hiện. Vua Bình sa từng 
thây tướng nảy nên biết Phật t sắp vào trong thành, 
liên từ lỗ hồng nhỏ nhìn ra để thây Phật vào thành; 
vua đã đắc Thánh quả nên khi thấy. Phật và Tăng, 
tâm sanh hoan hỉ nên vẫn được sông. Vài ngày 
sau, A-xà-thê hỏi quản ngục: "Đại vương còn sông 
không?”", đáp là vân còn sông, lại hỏi nguyên do, 
quản ngục nói rõ nguyên do, A-xà- thế nghe rồi 
liền ra lịnh dùng dao bén gọt gót chân của vua để 
vua không còn đi lại được nữa; vua vì nằm lâu một 
chỗ nên tiêu đụy Sa SÚT. 

Vua A-xà-thế có một người con tên là Uu-đà- 
da-bat-đà, lúc đó đang đùa giỡn với chó, vua kêu 
đến cùng ăn cơm thì vương tử bông con chó đến 
bạch răng: "Nếu YUê cha cho phép con chó cùng 
ăn thì con mới ăn”, vua nói tùy ý con, vương, tử tự 
ăn rôi đưa thức ăn cho chó ăn. Lúc đó vua nói với 
mẫu hậu: "Con đã làm việc khó làm, vì sao, vì con 
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là vua dòng Sát-đế-ly được quán đảnh vì thương 
yêu con mà phải cho chó cùng ăn", mẫu hậu nói: 
"Đây không phải là việc khó làm, vì còn có người 
ăn thịt của chó ăn nữa. Con có biết cha con đã làm 
việc khó làm gì không?", vua hỏi là việc khó làm 
øì, mẫu hậu nói: "Hỏi con còn nhỏ, ngón tay bị 
ung nhọt đau nhức không ngủ được, cha con bông 
con đặt trên đầu gôi và ngậm ngón tay bị ung nhọt 
của con vào trong miệng mình, con không còn đau 
nhức nên ngủ được ngon. Do trong miệng âm nên 
nhọt mùi vỡ mủ ra, lúc đó cha con nghĩ nêu lấy 
ngón tay của con ra để nhô mủ thì sợ con đau nhức 
nữa, nên nuốt luôn cả mủ. Cha con đã làm việc 
khó làm như thê, mong con hãy thả cha con ra”, 
vua A-xà- -thê nghe rôi liên im lặng. Mẫu hậu vừa 
trở VỆ cung của mình thi nghe được lịnh thả vua 
cha, tất cả dân chúng trong thành hay tin này đều 
khen ngợi: "Lành thay vua hiển thiện được thả", 
cùng nhau kéo đến ngục và reo lên: "Đại vương 
được thả”. Lúc đó vua Bình sa nghe được tin này 
trong lòng suy nghĩ: "Con ta ác nghịch, không có 
tâm từ mân, không biết sẽ dùng cách gì để hành 
hạ ta nữa", do nghĩ như vậy nên vua tự lao xuống 
đất và chết, vua A-xà-thế phạm tội đại nghịch vì 
đã giết chết cha. 

Phật cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo ở trên 
núi Kỳ-xà- quật, lúc đó trước giờ ngọ Phật đắp y 
mang bát vào thành Vương xá khất thực, thọ thực 
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rôi trở về núi trong bảy ngày kiết già thọ thiên định 
lạc, qua bảy ngày sau mới xuống núi vào thành 
khất thực. Điều-đạt nghe biết điều này, do vua À- 
xà-thế có con voi tên là Thủ tài rất hung dữ và 
khỏe mạnh nhất trong các con vol khắp bốn 
phương nên Điều-đạt đem năm trăm kim tiên đến 
đưa cho người điều Tuyện voi và nói Tăng: "Ông 
có biết không, vua rất kính trọng tôi nên tôi có thê 
làm việc tốn ích cho người. Nay năm trăm kim tiên 
này cho ông, nêu ông làm xong VIỆC này sẽ thưởng 
thêm cho ông ruộng vườn và nhà cửa”, người điều 
luyện voi hỏi: "Muôn tôi làm việc gì, Điều- đạt 
nói: "Qua bảy ngày sau Sa-môn Củ đàm sẽ xuống 
núi vào trong thành khất thực, lúc đó ông hãy cho 
VOI này uông rượu thật say rôi thả nó ra sai nó đi 
giết Sa-môn Củ đàm, ông có làm được không?", 
đáp: "Làm được vì con voi này do tôi điều luyện, 
chỉ mong Ngài đừng quên lời đã hứa". Người điều 
luyện voi liên co ngón tay tính ngày, đến ngày thứ 
bảy ông liên cho voi Thủ tài uống rượu thật say, 
cột lại đợi Phật vào thành mới thả ra. Pháp thường 
của Phật khi có nhân duyên lớn vào thành thì có 
các tướng lành đều hiện ra làm lợi ích cho tất cả 
chúng sanh như trong đoạn văn trên đã nói. Vì vậy 
khi Phật vừa bước chân phải lên ngạch cửa thành 
để vào trong thành thì các tướng lành này đều 
hiện, người điều luyện VOI thây tướng lành này 
liên biết Phật sắp vào thành liên mở dây thả voi 
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say ra để nó hại Phật. Voi say điên cuông hùng hồ 
giãm đạp nên tất cả dân chúng đều sợ hãi, có người 
chạy vào trong nhà, có người núp vào chỗ kín, 
khắp các đường đi đều trông vắng không người, 
chỉ còn lại Phật và các đệ tử. Lúc đó có một Hiền 
giả thây voi Thủ tài từ xa liền đến bạch Phật: "Thế 
tôn, voi này đã say, nay được thả ra ắt là để hại 
Phật, không ai có thể ngăn cản được, xin Phật hãy 
vào nhà hoặc ra khỏi thành, đừng để voi say này 
hại mạng Phật", Phật nói: "Nếu voi Thủ tài này có 
thể hại mạng của Như lai thì không có lý đó, nêu 
Như lai vì nhân duyên khác mà chết thì cũng 
không có lý đó”, Hiện giả nghe rôi tâm sanh hoan 
hỉ nói răng: "Nếu voI Thủ tài này có thê hại mạng 
của Như lai thi không có lý đó, nêu Như lai vì nhân 
duyên khác mà chết thì cũng không có lý đó”. Lúc 
đó dân chúng đều đứng, trên lâu cao la hét, người 
không có lòng tin nói răng: "Voi này chắc có thê 
hại Phật”, người có lòng tin nói rằng: "Voi nảy có 
thể hại Phật là không có lý đó". Lúc đó voi Thủ tài 
từ xa thấy Phật liền nhe nanh đưa vòi lên, lông và 
tai dựng đứng lên chạy nhanh đến chỗ Phật. Thây 
VOI SaAy chạy đến, các Tỳ-kheo đêu kinh sợ bỏ 
chạy, chỉ còn một mình A-nan ở lại, Phật dùng SỨC 
từ tam muội khiến cho voi say được tỉnh, voi liên 
đâu mặt lễ dưới chân Phật, đưa vòi vuôt ve chân 
Phật, Phật duỗi tay xoa đâu nó và nói kệ: 
"Thế tôn duôi cảnh tay, 
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Tay luân tưóng mêm mại, 
Xoa đâu voi giáo hóa, 

Như cha dạy đồ con. 

Phát bảo voi Thủ tải: 

“Đừng có khởi nghiệp ác, 
Nếu còn khởi nghiệp ác, 

Sẽ không sanh cối lành. 
Như voi Y-la-viên, 

Như voi Bạt-đa-hòa, 

Như voi Đề-la-giá, 

Như voi Ê-ma-hòa, 

Có loại voi hung dữ, 

Voi Ngưu vương cho đến 
Voi Trời đếu lễ Phật, 

Không buông lung đùa giỡn. 
Nếu buông lung đùa giỡn, 
Sẽ không sanh cối lành, 
Không buông lung đùa giỡn, 
Mới được sanh cối trời”. 

Nói kệ xong, Phật liền thuyết pháp chỉ dạy 
khiến cho voi Thủ tài được lợi hỉ rôi im lặng. Voi 
Thủ tài từ Phật nghe pháp rôi sanh tâm hôi hận rơi 
nước mắt, đảnh lễ Phật hữu nhiễu rôi đi. Lúc đó 
tất cả dân chúng thấy việc hy hữu này rồi đều kéo 
đến vây quanh, Phật bảo A-nan trải tòa và lấy 
nước cho Phật rửa chân, Phật rửa chân rồi lên tòa 
ngôi nhập định, ân thân nơi chỗ ngồi, hiện thân 
trên hư không ở phương Đông, hiện bày bốn oai 
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nghi đi đứng năm ngôi, nhập định Hỏa quang 
trước tiên từ phương Đông hiện các ánh sáng 
xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng: hoặc hiện thân thông 
như trên thân tuôn ra nước, dưới thân tuôn ra lửa, 
hoặc trên thân tuôn ra lửa, dưới thân tuôn ra nước. 
Phương Đông đã như vậy, các phương Nam, LÂY, 
Bắc cũng hiện như vậy. Sau đó trở về chỗ ngôi, tật 
cả dân chúng vốn đã có tâm nhàm lìa và sợ hãi 
điều ác, nay được thây thân biến này và việc Phật 
điều phục voi say liền sanh tâm tín kính sâu xa. 
Phật quán biết tâm mọi người liền ứng cơ thuyết 
pháp khiến cho họ sau khi nghe pháp, có người 
được Noãn pháp, hoặc được Đảnh pháp, hoặc 
được Nhãn pháp; có người được vơi bớt ba độc, 
lia tham dục, có người được Thế đệ nhất pháp, có 
người đặc quả Tu-đà-hoàn, hoặc quả Tư-đả-hàm, 
hoặc quả A-na-hàm, có người gieo trồng nhân 
duyên với Thanh văn thừa, có người gieo trông 
nhân duyên với Bích chi Phật thừa, có người g1eo 
trồng nhân duyên với Phật thừa, như thế làm lợi 
ích cho vô lượng chúng sanh. 

Do nhân duyên này nên trong ngày đó, Phật 
không ăn øì, lúc đó Phật năm cánh tay của A-nan 
nương hư không trở về núi Kỳ-xà-quật, các Tỳ- 
kheo thấy Phật trở về đêu đến đảnh lễ Phật rôi ngồi 
một bên bạch Phật: " Thật hy hữu thưa Thế tôn, lúc 
cấp bách sợ hãi như vậy mà A-nan không rời bỏ 
Phật", Phật bảo các Ty-kheo : "Không chỉ trong 
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đời này lúc cấp bạch sợ hãi, A-nan đã không rời 
bỏ Phật mà trong quá khứ, lúc cập bách sợ hãi A- 
nan cũng không rời bỏ Phật. Như lai sẽ nói bốn 
sanh, các thây hãy lắng nghe: Quá khứ, gần dưới 
Tuyết sơn có con Nai chúa tên là Oai đức, là chúa 
của bây Nai năm trăm con. Lúc đó có một thợ săn 
rãi lúa rôi giăng lưới dụ Nai tới bắt, Nai chúa đi 
trước đàn Nai nên sa lưới, Nai chúa nghĩ: "Nếu ta 
hiện tướng thì bầy Nai sẽ không dám ăn lúa, hãy 
để cho chúng ăn lúa xong, ta mới hiện tướng". Khi 
Nai chúa hiện tướng cho biết mình bị sa lưới thì 
bầy nai đều bỏ chạy, chỉ còn một con Nai cái ở lại 
nói kệ: 

"Đại vương nên biết, 

Người giăng lưới đến, 

Hãy mau nghĩ cách, 

Ra khỏi lưới này” 

Nai chúa nói kệ: 

"Ta đang nghĩ cách, 

Nhưng sức cạn kiệt, 

Lưới bủa quá nhanh, 

Không thê ra được ”. 

Thấy thợ săn sắp đến gần, 

Nai cái lại nói kệ: 

"Đại vương nên biết, 

Người giăng lưới đến, 

Hãy mau nghĩ cách, 

Ra khỏi lưới này”. 
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Nai chúa nói kệ: 
"Ta đang nghĩ cách, 
Nhưng sức cạn kiệt, 
Lưới búa quả nhanh, 
Không thê ra được ”. 
Khi thợ săn đến nơi, Nai cái liền nói kệ: 
"Ông dùng dao bén, 
Giết thân tôi trước, 
Sau đó hãy thả, 
Cho Nai chúa đi”. 

Thợ săn nghe rôi, khởi tâm thương xót cho là 
hy hữu, nghĩ răng: ,SÚC sanh thương yêu nhau còn 
đám bỏ thân mạng”, nghĩ rÔi liên nói kệ: 

“Ta không muôn giết ngươi, 
Cũng không giết nai chúa, 
Ta sẽ thả cả hai, 

Muốn đi đâu tùy ý". 

Nói rôi liền thả Nai chúa ra. 

Phật bảo các Ty-kheo : "Nai chúa thuở xưa 
chính là thần ta ngày nay, bây Nai năm trăm con 
thuở xưa chính là các Ty-kheo ngày nay. 

Thuở xưa lúc cập, bách sợ hãi các thây đã rời 
bỏ ta, ngày nay lúc cấp bách sợ hãi các thây cũng 
rời bỏ ta mà đi. Thợ săn thuở xưa chính là voi Thủ 
tài ngày nay, thuở xưa đã không não hại ta, ngày 
nay cũng không làm hại ta. Nai cải thuở xưa chính 
là A-nan ngày nay, thuở xưa lúc cập bách sợ hãi 
đã không rời bỏ ta, ngày nay lúc câp bách sợ hãi 
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cũng không rời bỏ ta”. Do nhân duyên này, Phật 
liền nói Bồn sanh thứ hai: Quá khứ có thành Ba là 
nại, bên thành này có cái ao tên là Vũ thành, ao 
này nhiêu nước nên có rất nhiêu loài tụ đến ở như 
cá, rùa, ngỗng, nhạn, vịt.. . CÓ bây Nhạn năm trăm 
con, Nhạn chúa tên là TrỊ quốc, lúc đó thợ săn rãi 
lúa rôi giăng lưới dụ chim đến bắt, Nhạn chúa bay 
trước nên bị sa lưới, nó liên suy nghĩ: "Nếu ta hiện 
tướng thì bầy Nhạn sẽ không dám ăn lúa, hãy để 
cho chúng ăn lúa xong, ta mới hiện tướng'. Khi 
Nhạn chúa hiện tướng cho biết mình bị sa lưới thì 
bầy Nhạn liền bay bỏ đi hết, chỉ còn một con Nhạn 
đại thân tên là Tô ma ở lại. Nhạn chúa nói với Tô 
ma: "Ta cho người làm vua, ngươi hãy bay trước 
bầy Nhạn", Tô ma nói không thể được, Nhạn chúa 
hỏi vì sao, Tô ma liên nói kệ: 

“Tôi nguyện theo vua, 

Sống chết không đổi, 

Thà chết Cùng Vua, 

Hơn sống xa nhau. 

Đại VƯƠng nên biết, 

Người giăng lưới đến, 

Hãy mau nghĩ cách, 

Ra khỏi lưới này”. 

Nhạn chúa nói kệ: 

"Ta đang nghĩ cách, 

Nhưng sức cạn kiệt, 

Lưới bủa quá nhanh, 
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Không thể ra được ". 

Thây người giăng lưới gần đến, Nhạn Tô-ma 
nói kệ: 

"Đại vương nên biết, 
Người giăng lưới đến, 
Hãy mau nghĩ cách, 
Ra khỏi lưới này”. 

Nhạn chúa nói kệ: 

"Ta đang nghĩ cách, 
Nhưng sức cạn kiệt, 
Lưới bủa quả nhanh, 
Không thể ra được ”. 

Khi người giăng lưới đến, Nhạn Tô-ma liên 
nói kệ: 

“Lông, thịt của Đại vương, 
Không khác gì với tôi, 
Hãy cầm dao giết tôi, 

Thả vua, đừng làm hại”. 

Thợ săn nghe rôi, khởi tâm thương xót cho là 
hy hữu, nghĩ răng: “ÚC sanh thương yêu nhau còn 
dám bỏ thân mạng”, nghĩ rôi liên nói: "Ta không 
giết ai cả, ta sẽ thả cả hai, tùy ý muốn đi đâu thì 
đi", nói rôi liên thả Nhạn chúa ra. Hai con Nhạn 
này bay đi một đoạn liên nói với nhau: “Thợ săn 
này làm việc hy hữu, đã cho chúng ta mạng sống, 
nêu ông ta giết một mạng trước, kế giết thêm một 
mạng thì aI ngăn cản được. Chúng ta nên đem vật 
dụng đã có báo đáp cho ông ta". Thợ săn thấy 
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Nhạn bay trở lại liền hỏi: "Hai ngươi không bay 
được sao?", đáp: "Bay được, chỉ là thợ săn như 
ông đã làm VIỆC hy hữu, đã cho chúng ta mạng 
sông, nếu ông ta giêt một mạng trước, kê giết thêm 
một mạng thì ai ngăn cản được. Chúng tôi muỗn 
đem vật dụng đã có báo đáp cho ông”, thợ săn nói: 
"Hai ngươi là súc sanh, có vật dụng gì mà báo 
đáp", đáp: "Ở nước Ba-la-nại có vua tên là Phạm 
đức, ông mang chúng tôi đến đó cho", thợ săn nói: 
"Họ sẽ hại hai ngươi, vì sao lại mang đến đó cho”, 
đáp: "Ông đừng cột trói chúng tôi, chỉ mang đến 
đó cho rồi đi". Thợ săn đề hai con Nhạn trên hai 
vai rôi đi, do Nhạn xinh đẹp nên mọi người ưa 
thích, có người đưa năm tiên, CÓ người đưa mười 
tiền, có Tgười đưa hai mươi tiên đề đôi lây Nhạn, 
Nhạn nói: "Đừng đôi, tiền của những người này so 
với đến trong cung vua thì ông sẽ được nhiều 
hơn". Đến cung vua, Nhạn chúa nói với người giữ 
cửa: "Ông hãy vào tâu vua là có Nhạn chúa Trị 
quốc đang ở ngoài cửa xin được gặp vua", người 
ø1ữ cửa vào tâu, vua cho vào, Nhạn chúa dùng kệ 
hỏi vua: 

"Long thể an ổn không, 

Đất nước phôn thịnh không, 

Như pháp dạy dán không, 

Trị nước bình đẳng không?" 

Vua nói kệ: 
"Tạ thường được an ổn, 
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Đất nước luôn phôn thịnh, 
Dùng pháp giáo hóa dân, 
Bình đẳng, không thiên vị” 

Đối đáp như thê đến năm trăm bài kệ, lúc đó 
vua Phạm đức suy nghĩ: "Nhạn chúa thật thông 
minh”, thây Nhạn Tô ma 1m lặng, vua hỏi: "Vì sao 
ngươi 1m lặng?", Tô ma đáp: "Bệ hạ là vua một 
nước, Nhạn chúa là vua của nước Pha trạch, hai 
vua cùng nói chuyện, thân dám đâu thất lễ", vua 
cho là hiển thần liền nói: "Ta có khu vườn đẹp, 
khanh hãy đến đó ở, các loài chim sẽ tụ họp đến, 
ta sẽ làm ao hồ và cho chúng ăn thức ăn mà chúng 
thích, được không?", đáp: Không được", vua hỏi 
vì sao, đáp: "Lúc thức hay ngủ, nêu Bệ hạ quên sẽ 
ra lịnh làm thịt Nhạn, nêu người đâu bếp không 
bắt được Nhạn khác, ắt sẽ bắt giết chúng tôi”. Khi 
Nhạn chúa vào trong cung vua, các Nhạn khác 
cũng bay từ ao Vũ thành đến, đậu trên cung điện 
của vua và cất tiếng hót bi thương, rũ đôi cánh ướt 
làm dơ cung điện. Vua ngạc nhiên hỏi: “Các chim 
này từ đâu đên?", Nhạn chúa nói: “Chúng là quyến 
thuộc của tôi”, vua hỏi: "Ngươi muôn đi phải 
không”, đáp là muốn đi, vua hỏi: Người có cân 
øì không?", Nhạn chúa nói: "Thợ săn này đã làm 
việc hy hữu, đã cho chúng tôi mạng sông, nêu ông 
ta giết một mạng trước, kê giết thêm một mạng thì 
a1 ngăn cản được. Chúng ta muốn xin ít tài vật như 
vàng bạc, y thực để báo đáp cho ông ta", nói xong 
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liền bay đi." 

Phật bảo các Ty-kheo : "Nhạn chúa thuở xưa 
chính là thân ta ngày nay, bây Nhạn năm trăm con 
thuở xưa chính là các Tỳ-kheo ngày nay. Thuở 
xưa lúc cấp bách sợ hãi các thầy đã rời bỏ ta, ngày 
nay lúc cập bách sợ hãi các thây cũng rời bỏ ta mà 
đi. Thợ săn thuở xưa chính là voi Thủ tài ngày nay, 
thuở xưa đã không não hại ta, ngày nay cũng 
không làm hại ta. Vua Phạm đức thuở xưa chính 
là vua Tịnh phạn ngày nay. Nhạn Tô-ma thuở xưa 
chính là A-nan ngày nay, thuở xưa lúc cấp bách sợ 
hãi đã không rời bỏ ta, ngày nay lúc cấp bách sợ 
hãi cũng không rời bỏ ta”. Do nhân duyên này Phật 
lại nói Bốn sự thứ ba: Quá khứ, gân dưới Tuyết 
sơn có một Sư tử chúa là vua của đàn Sư tử năm 
trăm con. Về già, do mắt mờ suy yếu nên Sư tử 
chúa sa vào cái giếng khô, đàn Sư tử đi sau đều bỏ 
đi hết. Cách cái giêng khô này không xa có một 
con đã can thây việc này rôi liên suy nghĩ: "Fa 
được sống an lạc trong rừng này và có thịt ăn đây 
đủ đêu là nhờ Sư tử chúa nảy, nay Sư tử chúa gặp 
nạn ta nên nghĩ cách báo đáp", gần giêng khô có 
một ngòi nước chảy, đã can tìm cách làm cho ngòi 
nước này chảy vào giếng, nước đây giếng làm cho 
sư tử nối lên. Thân cây rừng thấy việc này rôi liên 
nói kệ: 

"Tuy thân rất dỗng mãnh, 
Nhưng làm bạn kẻ yếu, 
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Dã can này cứu sống, 
Sw fử chúa lâm nạn ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo : "Sư tử chúa thuở xưa 
chính là thần ta ngày nay, năm trăm Sư tử thuở 
xưa chính là các Ty-kheo ngày nay. Thuở xưa lúc 
cấp bách sợ hãi các thầy đã rời bỏ ta, ngày nay lúc 
cấp bách sợ hãi các thầy cũng rời bỏ ta mà đi. Dã 
can thuở xưa chính là A-nan ngày nay, thuở xưa 
vì thương mễn đã không rời bỏ ta, ngày nay vì 
thương mến cũng không rời bỏ ta". 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 37 TẠP TỤNG (Tiếp Theo) 


I. VIỆC CỦA ĐIÊU ĐẠT (Tiếp Theo): 

Phật tại thành Vương xá trong núi Phương hắc 
thạch thánh cùng bảy trăm vị Tỳ-kheo, lúc đó vào 
trước giờ ngọ, Phật đắp y mang bát với A-nan theo 
sau cùng vào thành khất thực, thọ thực xong, Phật 
đến øiảng đường trải tòa ngôi trước chúng tăng. 
Điều-đạt cũng vậy, trƯỚC gIỜ ngọ đắp y mang bắt 
với Ca-lưu-la-đề-xá theo sau cùng vào thành khât 
thực, thọ thực xong cũng đến trong giảng đường 
theo thứ lớp ngôi xong, Điêu-đạt liên xướng răng: 
-Ty-kheo nên trọn đời thọ mặc nạp y, trọn đời thọ 
pháp khất thực, trọn đời thọ pháp ã ăn một bữa, trọn 
đời thọ pháp ngôi nơi đất trồng, trọn đời thọ pháp 
đoạn nhục. có năm pháp nảy tùy thuận hạnh thiêu 
dục tri túc, đễ nuôi dưỡng, dễ đây đủ, biết thời, 
biết lượng. Tỳ-kheo nào thọ trì có năm pháp này 
sẽ mau được Niết-bàn". Lúc đó Điêu-đạt phi pháp 
nói là pháp, pháp nói là phi pháp, phi luật nói là 
luật, luật nói là phi luật, phạm nói là không phạm, 
không phạm nói là phạm, tội khinh nói là trọng, 
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tội trọng nói là khinh, tội vô tàn nói là Hữu tàn, tội 
Hữu tàn nói là Vô tàn, pháp thường sở hành nói là 
không phải pháp thường sở hành, không phải pháp 
thường sở hành nói là pháp thường sở hành, phi 
thuyết nói là thuyết, thuyết nói là phi thuyết. Lúc 
đó Phật khuyên Điều-đạt: "Thây chớ tìm cách phá 
hòa hợp Tăng, chớ thọ trì việc phá Tăng, phải củng 
Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp thì an vui không 
tranh cải, nhất tâm cùng học như nước hòa với sữa 
được an lạc trụ. Thây chớ có phi pháp nói là pháp, 
pháp nói là phi pháp, phi luật nói là luật, luật nói 
là phi luật, phạm nói là không phạm, không phạm 
nói là phạm, tội khinh nói là trọng, tội trọng nói là 
khinh, tội vô tàn nói là Hữu tàn, tội Hữu tàn nói là 
Vô tàn, pháp thường sở hành nói là không phải 
pháp thường sở hành, không phải pháp thường SỞ 
hành nói là pháp thường sở hành, phi thuyết nói là 
thuyết, thuyết nói là phi thuyết”. Sau khi nghe Phật 
khuyên như vậy, Điêu-đạt vẫn không chịu từ bỏ 
việc nhân duyên phá tăng này. Lúc đó Ca-lưu-la- 
đê-xá đứng quạt hâu cho Điêu-đạt liền trịch Dảy 
vai hữu chắp tay bạch Phật: "Như Phật khen ngợi 
công đức của hạnh đầu đà, thượng nhân Điều-đạt 
cũng khen ngợi hạnh đầu đà, vì sao Phật lại sanh 
tâm tật đỗ", Phật nói: "Này người ngu s1, Như lai 
có tâm tật đỗ gì. Chư Phật quá khứ khen ngợi thọ 
mặc nạp y, cho thọ mặc nạp y; Ta cũng khen ngợi 
thọ mặc nạp y, cho thọ mặc nạp y, cũng cho thọ 
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mặc y của cư sĩ cúng. Này người ngu s1, Chư Phật 
quá khứ khen ngợi pháp khât thực, cho thọ pháp 
khất thực; Ta cũng khen ngợi pháp khất thực, cho 
thọ pháp khất thực, cũng cho thọ thỉnh thực. Này 
người ngu s1, Chư Phật quá khứ khen ngợi pháp 
ăn một bữa, cho thọ pháp ăn một bữa; Ta cũng 
khen ngợi pháp ăn một bữa, cho thọ pháp ăn một 
bữa, cũng cho tho pháp ăn dư, được ăn thêm nữa. 
Này người ngu si, Chư Phật quá khứ khen ngợi 
pháp ngôi nơi đất trông, cho thọ pháp ngôi nơi đất 
trồng: Ta cũng khen ngợi pháp ngôi nơi đất trồng, 
cho thọ pháp ngôi nơi đất trông, cũng cho thọ 
phòng xá để ở. Này người ngu si, Ta không cho ăn 
ba loại thịt bất tịnh, đó là thây hoặc nghe hoặc 
nghi, Sao gọi là thây?: Tức là tự mình thấy con vật 
vì mình mà bị giết; sao gọi là nghe?: Tức là ở bên 
người đáng tin nghe nói răng: Con vật này vì ông 
mà bị giết; sao gọi là nghĩ°: Tức là có nhân duyên 
nên sanh nghi, như ở nơi đó không có đô tế, không 
có con vật tự chết, chủ nhà này có tâm ác cô ý vì 
ta mà giết hại chúng. Ba loại thịt bất tịnh như thế 
đều không được ăn, nhưng Ta cho ăn ba loại thịt 
thanh tịnh, đó là không thây, không nghe. không 
nghị. Sao gọi là không thây?: Tức là mât mình 
không nhìn thây con vật kia bị giết; sao gọi là 
không nghe°: Tức là ở bên người đáng tin không 
nghe nói con vật này vì mình mà bị giết; sao gọi 
là không nghi ?: Tức là biết rõ ở chỗ đó không có 
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đồ tế, trong nhà có con vật tự chết, chủ nhà này 
lương thiện không cố ý vì mình mà giết hại súc vật 
cho nên không sanh nghĩ. Ba loại thịt thanh tịnh 
này được ăn; lại nữa, thịt cúng trong miếu thờ trời, 
thịt của con voI chạy quá sức, thịt của con ngựa 
chạy quá sức, thịt của con chm bay quá sức, thịt 
cúng Thiêm-ma-bà-la-tát, thịt cũng Ni-la-già-la, 
thịt cúng phi nhơn... các loại thịt này đều là bất 
tịnh, Sa-môn Thích tử không được ăn”, Phật nói 
xong liền đứng dậy trở về trong thất tọa thiền. 
Lúc đó Điêu-đạt nói: "Ta là Điều-đạt ở trong 
Tăng xướng răng: "Tỳ-kheo nên trọn đời thọ mặc 
nạp y, trọn đời thọ pháp khất thực, trọn đời thọ 
pháp ăn một bữa, trọn đời thọ pháp ngồi nơi đất 
trồng, trọn đời thọ pháp đoạn nhục". Tỳ-kheo nào 
ưa thích thọ trì có năm pháp này thì đứng dậy lấy 
thẻ", xướng xong, Điều-đạt và bốn bạn đảng đứng 
dậy lấy thẻ. Điều-đạt lại xướng lân thứ hai: ”Fa là 
Điều-đạt ở trong Tăng xướng rằng: Tỳ-kheo nên 
trọn đời thọ mặc nạp y, trọn đời thọ pháp khất 
thực, trọn đời thọ pháp ăn một bữa, trọn đời thọ 
pháp ngôi nơi đất trống, trọn đời thọ pháp đoạn 
nhục”. Tỳ-kheo nào ưa thích thọ trì có năm pháp 
này thì đứng dậy lấy thẻ", xướng lần thứ hai xong, 
có hai trăm năm mươi T-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy lây thẻ. Điều-đạt lại xướng, lần thứ ba: "Ta là 
Điều-đạt ở trong Tăng xướng rằng: "Tỳ-kheo nên 
trọn đời thọ mặc nạp y, trọn đời thọ pháp khất 
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thực, trọn đời thọ pháp ăn một bữa, trọn đời thọ 
pháp ngôi nơi đất trống, trọn đời thọ pháp đoạn 
nhục”. Tỳ-kheo nào ưa thích thọ trì có năm pháp 
này thì đứng dậy lây thẻ" ; XƯỚng lần thứ ba XONng, 
có thêm hai trắm năm mươi Tỳ-kheo đứng dậy lây 
thẻ. Lúc đó Điều-đạt dẫn năm trăm Tỳ-kheo này 
trở về trú xứ của mình, lập lại pháp chế như sau: 
"Ty-kheo nên trọn đời thọ mặc nạp y, trọn đời thọ 
pháp khất thực, trọn đời thọ pháp ăn một bữa, trọn 
đời thọ pháp ngôi nơi đât trông, trọn đời thọ pháp 
đoạn nhục. T-kheo nào không ưa thích thọ trì có 
năm pháp này thì người ây xa cách với chúng ta, 
khác biệt với chúng ta, chúng ta không cùng nói 
chuyện”. 

Xế trưa, Phật xuất định ra khỏi thât đến trong 
chúng bảo các Tỷ-kheo rằng: "Điểu-đạt bị tám 
pháp tà che lâp tâm nên bất giác phá Tăng, đó là: 
Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, tri thức ác, 
bạn đảng xâu". Lúc đó Điều- đạt nghe Phật nói 
mình phá hòa hợp Tăng và hoại chuyên pháp luân, 
liên vui mừng nghĩ răng: "Sa-môn Cù đàm có đại 
thân thông thế lực mà ta có thê phả hòa hợp Tăng. 
Tiếng tăm của ta sẽ lan truyền khắp bỗn phương 
là Sa-môn Cù đàm có đại thần thông thế lực mà 
Điều- đạt có thể phá hòa hợp tăng". Do nghĩ như 
vậy, Điều-đạt làm giống như Phật, khi Phật ngôi 
trong Tăng, bên phải có Xá-lợi- phát, bên trái có 
Đại Mục-kiên-liên; Điều-đạt cũng vậy, bên phải 
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có Ca-lê, bên trái có Ca-lưu-la-đê-xá. Lúc đó Xá- 
lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên bạch Phật: "Thế 
tôn, chúng con đến trong chúng của Điều-đạt, nếu 
có người nào có thê giáo hóa thì sẽ khai đạo dẫn 
dắt họ trở về", Phật nói tùy ý. Xá-lợi- phât và Đại 
Mục-kiên- liên liên đi đến chỗ của Điều-đạt, có 
một Tỳ-kheo nhìn thây liên khóc lớn tợ như khúc 
cây chuyền, nghĩ răng: "Đời ác như thế, hai tôn 
giả Xá-lợi- phât và Đại Mục- kiên-liên cũng bỏ 
Phật đến với Điều- đạt". Phật thây Tỷ-kheo này 
khóc tuy biết nhưng vẫn nguyên do vì sao lại khóc, 
Ty-kheo bạch rõ nguyên do, Phật nói: "Này Tỳy- 
kheo, nêu hai tôn giả Xá- lợi- phát và Đại Mục- 
kiên- liên rời bỏ ta để tìm người trí Tuệ khác thì 
không có lý đó”, Ty-kheo nghe rôi tâm sanh hoan 
hỉ nói răng: "Nếu hai tôn giả Xá-lợi- phát và Đại 
Mục-kiên-liên rời bỏ Phật để tìm người trí Tuệ 
khác thì không có lý đó”. Lúc đó Điêu-đạt từ xa 
thây Xá-lợi- phât và Đại Mục-kiên-liên đi đến, vui 
mừng nghĩ răng: "Hai đại đệ tử của Sa-môn Cù 
đàm nay trở thành quyến thuộc của ta", do nghĩ 
như vậy nên giông như Phật, khi thây Xá- lợi- phât 
và Đại Mục-kiên-liên đến, Phật đưa tay phải ra nói 
răng: "Thiện lai Xá-lợi-phât, Đại Mục-kiên-liên", 
Điều-đạt cũng đưa tay phải ra và nói giông như 
Phật nói. Điều-đạt bảo Ca-lê nhường chỗ bên phải 
cho Xá-lợi-phất ngôi và bảo Ca-lưu-la-đê- -xá 
nhường chỗ bên trái cho Đại Mục- kiền-liên ngồi, 
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giông như Phật ở trong chúng bảo Xá-lợi-phât và 
Đại Mục-kiên-liên: "Hai thầy hãy thuyết pháp cho 
các Tỳ-kheo, ta đau lưng muôn nghỉ một lát”; 

Điều-đạt cũng ở trong chúng nảy nói với Xá- lợi- 
phất và Đại Mục-kiên- liên giông như Phật đã nói. 

Giống như Phật trải Uất- đa-la-tăng bốn lớp, lấy 
Tăng-già-lê làm gối rồi năm nghiêng hông bên 
phải; Điều-đạt cũng làm giỗng như Phật đã làm. 

Lúc đó có thiên thân tín kính Phật dùng thân lực 
khiến cho Điểu-đạt lúc ngủ năm nghiêng về bên 
trái, nói sảng, duỗi chân tay, nghiên răng ra tiếng. 

Xá-lợi-phât nhân dịp này thuyết pháp cho các lạc 
kheo, dùng đủ lời khen ngợi Phật pháp tăng và 
giới, lại dùng đủ lời quở trách tội lỗi và phân ác 
đạo của Điều-đạt sẽ đọa vào địa ngục A- -ty trong 
một kiếp không cứu được. Còn Đại Mục- kiển-liên 
thì nhập định, ân thân ngay nơi chỗ ngồi hiện thân 
trong hư không ở phương, Đông, thị hiện bỗn oai 
nghị đi đứng năm ngôi rôi nhập định Hỏa quang, 
trước tiên từ phương Đông hiện các ánh sáng 
xanh, vàng, đỏ, trăng, hồng: hoặc hiện biến thân 
thông như trên thân tuôn ra nước, dưới thân tuôn 
ra lửa, hoặc trên thân tuôn ra lửa, dưới thân tuôn 
ra nước. Phương Đông đã như vậy, các phương 
Nam, lây, Bắc cũng hiện như vậy. Hiện thân biến 
xong mới trở về chỗ ngôi. Năm trăm Tỳ-kheo 
trong, chúng này nghe pháp và thây thân thông lực 
này rôi liên suy nghĩ: "Chúng ta sai lầm, sa vào ác 
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đạo rôi sao". Lần thứ hai, Xá-lợi-phât lại thuyết 
pháp cho các 1ỳ-kheo, dùng đủ lời khen ngợi Phật 
pháp tăng và giới, lại dùng đủ lời quở trách tội lỗi 
và phần ác đạo của Điều-đạt sẽ đọa vào địa ngục 
A-tỳ trong một kiếp không cứu được. Đại Mục- 
kiên- liên lần thứ hai cũng nhập định và hiện thân 
biến giống như trên. Năm trăm Tỳ-kheo này nghe 
pháp và thây thần thông lực này lần thứ hai liên 
suy nghĩ: "Chúng ta đang ở trong tà đạo hay sao” 
Lân thứ ba, Xá-lợi- phât lại thuyêt pháp giông như 
trên và Đại Mục- kiên-liên cũng hiện thần biến 
giống như trên. Năm trăm T-kheo này nghe pháp 
và thấy thân thông lực này lần thứ ba liền suy nghĩ: 
"Chúng ta thật đã sai lâm, nhật định đã sa vào tả 
đạo". Do suy nghĩ như vậy nên khi thây Xá-lợi- 
phất và Đại Mục-kiên-liên đứng dậy đi, năm trăm 
Ty-kheo này cũng đứng dậy đi theo, cùng về đến 
chỗ Phật đảnh lễ rôi ngôi một bên. 

Lúc đó ở chỗ Điêu-đạt, giảng đường trồng 
không, chỉ còn bốn bạn đảng của Điểu- đạt ở lại. 
Ca-lưu-la- đề-xá trước kia ngôi bên trải Điều-đạt, 
do Điều-đạt bảo nhường chỗ cho Đại Mục-kiên- 
liên nên nhân dịp này dùng chân đạp Điêu-đạt 
khiến cho tỉnh giấc, nói răng: Này Điều-đạt ưa 
thích đô chúng kia, Xá-lợi- phất và Đại Mục- kiện- 
liên đã đoạt đô chúng của thầy đi mật rôi"., Điều- 
đạt tỉnh giấc thấy giảng đường trông không liền 
bất tỉnh ngã xuống giường, bôn người bạn đảng 
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này tưới nước cho tỉnh lại. Điều-đạt tỉnh lại suy 
nghĩ: "Ta thuộc dòng họ Thích, là đại nhân Củ 
đàm, không thể khuất phục theo Phật được nữa", 
nghĩ rôi nói với bỗn 1y-kheo răng: "Trước đây có 
pháp ngoại đạo đã mai một, nay ta sẽ phát huy làm 
cho rạng ngời trở lại và trụ trong pháp c đó. Các thây 
nên biết, từ nay ta không thuộc về quyên thuộc của 
Sa-môn Cù đàm nữa", khi Điêu-đạt nói lời này 
liên gọi là xả giới. 

Lúc đó các T-kheo bạch Phật: "Thật hy hữu 
thưa Thế tôn, tôn giả Xá-lợi- phất và Đại Mục- 
kiên-liên cầu được dịp thuận tiện nơi chỗ Điều- 
đạt, liên được dịp thuận tiện", Phật nói: "Không 
chỉ đời này họ được địp thuận tiện nơi chỗ Điều- 
đạt, mà trong quá khứ cũng được dịp thuận tiện 
như vậy. Các thây lắng nghe Như lai nói nhân 
duyên bồn sanh: 

Quá khứ, có một thây dạy băn cung, do có 
nhiêu đệ tử nên nghĩ răng: “Ta sẽ gả con gái cho 
người đệ tử giỏi nhất trong các đệ tử, còn cho xe 
tứ mã, Cương AM bằng vàng, ngàn mũi tên và 
ngàn tiên vàng. Thời gian sau nhận biết được 
người đệ tử giỏi nhất trong các đệ tử, ông liền gả 
con gái cho người ấy, lại cho thêm xe tứ mã... 
ngàn tiền vàng. Người đệ tử này chở vợ trên xe tứ 
mã trở về trú xứ của mình, giữa đường gặp giặc. 
Những người đã gặp giặc liên nói với người đệ tử 
này rằng: "Đường này có ngàn tên giặc cướp, anh 
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đừng đi theo đường này, sẽ bị giặc não hại", nhưng 
người đệ tử này khởi tâm kiêu mạn, Ỷ mình có kỹ 
năng nên vân đi theo đường này và bị ngàn tên 
giặc này chận đường cướp tài vật. Người chông 
nÓI VỚI VỢ: "Nàng đến chỗ chúa giặc xin lại phân 
vật thực”, người vợ liền đến nói như lời chông bảo, 
chúa giặc nghe rôi suy nghĩ: Người này Sa1 sứ đến 
nói như vậy chắc là không sợ, ta nên cho lại phần 
vật thực”. chúa giặc lại lo buôn suy nghĩ: . Chúng 
ta sông băng nghề này, sao không giết chết người 
chồng, đoạt lấy VỢ Của hắn làm vợ, đoạt luôn cả 
xe tứ mã... ngàn tiền vàng của hăn", nghĩ rồi liên 
nói: "Nàng hãy đi đi, ta không cho lại phân vật 
thực đầu" ; NGƯỜI vợ liên trở lại nói cho chông biệt, 
người chẳng nói: "Nàng hãy đến nói rằng: Nếu 
không cho lại vật thực thì hãy trang bị vũ khí đến 
đánh nhau” ; TBƯỜI vợ theo lời chồng đến nói với 
chúa giặc, chúa giặc cho một trăm người đến đánh, 
người chồng băn một trăm mũi tên giết chết hết 
một trăm tên CƯỚP, như thế lân lượt giết chết chín 
trăm chín mươi chín tên cướp, chỉ còn lại một mũi 
tên để giết tên chúa giặc. Chúa giặc lúc đó suy 
nghĩ: "Ta sông bằng nghề này, một người giIÊt 
ngàn người", nghĩ rôi liên cầm giáo và cung tên 
đên đê đánh nhau, cả hai đêu là thiện xạ nên đều 
tìm dịp thuận tiện lẫn nhau. Người chồng này suy 
nghĩ: "Ta làm sao tìm được dịp thuận tiện từ nơi 
người kia", nghĩ rồi liên bảo vợ: "Nàng hãy đứng 
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ra xa một chút rôi ở chỗ đó ca múa uốn éo thân 
mình, làm cho đồ trang sức phát ra tiếng", người 
vợ liền làm theo lời người chồng, chúa giác do 
thây nghe việc này nên động tâm, người chỗng 
được dịp thuận Tiện liền băn mũi tên cuôi cùng giết 
chết chúa giặc." 

Phật bảo các Tỳ-kheo: "VỊ thây dạy bắn cung 
thuở xưa chính là thân ta ngày nay, người đệ tử 
giỏi nhất thuở xưa chính là Xá-lợi-phất ngày nay, 
người vợ chính là Đại Mục- kiền-liên ngày nay, 
chúa giặc chính là Điêu- đạt ngày nay. Thuở xưa 
hai vợ chồng này câu được dịp thuận tiện liền 
được dịp thuận tiện; ngày nay cũng câu được dịp 
thuận tiện liên được dịp thuận tiện". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Uu-ba- 
ly bạch Phật: "Thế tôn, nói về phá Tăng thì thế nào 
gọI là phá Tăng, có mấy loại gọi là phá tăng”, 
Phật nói: "Này Uu-ba-ly, có mười bôn việc phá 
Tăng, nếu dùng một trong mười bốn việc này liên 
gọi là phá Tăng, đó là: Phi pháp nói là pháp, pháp 
nói là phi pháp, phi luật nói là luật, luật nói là phì 
luật, phạm nói là không phạm, không phạm nói là 
phạm, tội khinh nói là trọng, tội trọng nói là khinh, 
tội vô tàn nói là Hữu tàn, tội Hữu tàn nói là Vô 
tàn, pháp thường sở hành nói không phải là pháp 
thường sở hành, không phải pháp thường sở hành 
nói là pháp, thường sở hành, phi thuyết nói là 
thuyết, thuyết nói là phi thuyết. 
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Trong đây nêu phi pháp nói là pháp thì phạm 
Thâu-lan-giá, pháp nói là phi pháp cũng phạm 
Thâu-lan-giá, phi luật nói là luật cũng phạm Thâu- 
lan-giá, luật nói là phi luật cũng phạm Thâầu-lan- 
giá, phạm nói là không phạm cũng phạm Thâu- 
lan-giá, không phạm nói là phạm cũng phạm 
Thâu-lan-giá, tội khinh nói là trọng cũng phạm 
Thâu-lan-giá, tội trọng nói là khinh cũng phạm 
Thâu-lan-giá, tội vô tàn nói là Hữu tàn cũng phạm 
Thâu-lan-giá, tội Hữu tàn nó! là Vô tàn cũng phạm 
Thâu-lan-giá, pháp thường sở hành nói không phải 
là pháp thường sở hành cũng phạm Thâu-lan-giá, 
không phải pháp thường sở hành nói là pháp 
thường sở hành cũng phạm Thâu-lan-giá, phi 
thuyết nói là thuyết. cũng phạm Thâu-lan- -giá, 
thuyết nói là phi thuyết cũng phạm Thâu-lan-giá. 

Nêu 1-kheo phi pháp nói là pháp rÔi dùng phi 
pháp này giáo hóa đồ chúng, chiết phục đồ chúng 
để phá hòa hợp Tăng, phá hòa hợp Tăng rôi liên 
phạm đại tội, phạm đại tội rôi liền bị đọa vào địa 
ngục A-tỳ trong một kiếp. Như thế cho đến pháp 
nói là phi pháp, phi luật nói là luật, luật nói là phì 
luật, phạm nói là không phạm, không phạm nói là 
phạm, tội khinh nói là trọng, tội trọng nói là khinh, 
tội vô tàn nói là Hữu tàn, tội Hữu tàn nói là Vô 
tàn, pháp thường sở hành nói là không phải pháp 
thường sở hành, không phải pháp thường sở hành 
nói là pháp thường sở hành, phi thuyết nói là 
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thuyết, thuyết nói là phi thuyết. Ty-kheo dùng 
mười bốn phi pháp này giáo hóa đô chúng... đọa 
vào địa ngục A- -tŸ trong một kiếp. Này Ưu-ba-ly, 
mười bốn việc này gọi là phá Tăng, tùy dùng một 
việc trong mười bốn việc này đều gọi là phá tăng. 

Ty-kheo ở trong phi pháp khởi tưởng là phi 
pháp, trong nhân duyên phả Tăng khởi phi pháp 
kiến biết việc phá Tăng là phi pháp, nêu dùng tâm 
này phá Tăng thì phạm tội nghịch. Ty-kheo ở 
trong phi pháp khởi tưởng là phi pháp, trong nhân 
duyên phá Tăng sanh nghi, dùng tâm này phá 
Tăng cũng phạm tội nghịch. 

Ty-kheo ở trong phi pháp khởi tưởng là pháp, 
trong nhân duyên phá Tăng khởi cái thây biệt cho 
là pháp thì người này không phạm tội nghịch. Ty- 
kheo ở trong phi pháp khởi tưởng là pháp, trong 
nhân duyên phá Tăng sanh nghi thì người này 
không phạm tội nghịch”. 

Trưởng lão Ưu-ba-ly lại hỏi: "Thể tôn, thế nào 
gọi là hòa hợp Tăng?", Phật nói: "Đối với mười 
bốn việc phá Tăng trên, nêu đoạn trừ được thì ĐỌI 
là hòa hợp Tăng, tức là phi pháp nói là phi pháp, 
pháp nói là pháp, phi luật nói là phi luật, luật nói 
là luật, phạm nói là phạm, không phạm nói là 
không phạm, tội khinh nói là tội khinh, tội trọng 
nó! là tội trọng, tội Vô tàn nói là Vô tàn, tội Hữu 
tàn nói là Hữu tàn, pháp thường sở hành nói là 
pháp thường sở hành, không phải pháp thường sở 
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hành nói là không phải pháp thường sở hành, phi 
thuyết nói là phi thuyết, thuyết nói là thuyết. 

Nếu Tỳ-kheo phì pháp nói là phi pháp, pháp 
nói là phi pháp rôi dùng lời này để giáo hóa đô 
chúng, chiết phục đô chúng, làm cho Tăng bị phá 
được hòa hợp trở lại thì Tỷ-kheo này vĩnh viên 
được thọ phước lạc trên cõi trời. Như thê cho đến 
phi luật nói là luật, luật nói là phi luật, phạm nói 
là không phạm, không phạm nói là phạm, tội 
khinh nói là trọng, tội trọng nói là khinh, tội vô tàn 
nói là Hữu tàn, tội Hữu tàn nói là Vô tàn, pháp 
thường sở hành nói là không phải pháp thường SỞ 
hành, không phải pháp thường sở hành nói là pháp 
thường sở hành, phì thuyết nói là thuyết, thuyệt 
nói là phi thuyết. Nêu Tỳ-kheo dùng mười bốn 
VIỆC này để giáo hóa đô chúng... thì Tỳ-kheo này 
vĩnh viên được thọ thiên lạc. Tỷ-kheo nào tùy 
dùng một trong mười bốn VIỆC nảy để làm cho 
Tăng hòa hợp thì Tỳ-kheo ấy vĩnh viễn được thọ 
thiên lạc. 

Này Uu-ba-ly, một Tỳ-kheo không thể phá hòa 
hợp Tăng, cho đến hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám 
Ty-kheo cũng không thể phá hòa hợp Tăng. Phải 
ít nhất chín Tỳ-kheo thanh tịnh đồng kiễn mới có 
thể phá hòa hợp Tăng. Này Uu-ba-ly, một Tỳ- 
kheo-ni cho đến chín Tỳ-kheo-ni thanh tịnh đồng 
kiến cũng không thể phá hòa hợp Tăng. Như thê 
một Thức-xoa-ma-na, một Sa di, một Sa-dI-nI, 
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một người xuất gia, một xuất gia ni... cho đến chín 
người thanh tịnh đồng kiên cũng đều không thê 
phá hòa hợp Tăng . Này Uu-ba-ly, có hai nhân 
duyên gọi là phá hòa hợp Tăng: Một là xướng nói, 
hai là lây thẻ. Xướng nói là như Điều- đạt ở trong 
Tăng xướng nói Ba-lân câu: "Ta là Điêu-đạt Tay Ở 
trong Tăng nói có năm pháp như sau..."; lây thẻ 
là như Điều-đạt xướng lân thứ nhất xong, tự mình 
và bốn bạn đảng đứng lên lây thẻ.. 

Trưởng lão Uu-ba-ly lại hỏi: "Thế tôn, Tỳ- 
kheo bị tẫn xuất có thể phá Tăng không, người tùy 
thuận Tỳ-kheo bị tẫn, người trợ giúp người tùy 
thuận Tỳ-kheo bị tấn; hoặc Tỳ-kheo làm pháp tấn, 
người tùy thuận Tỳ-kheo làm pháp tẫn, người trợ 
giúp người tùy thuận Tỳ-kheo làm pháp tẫn; hoặc 
Tỳ-kheo đại Trưởng lão, người tùy thuận Ty-kheo 
đại Trưởng lão, người trợ giúp Ty-kheo đại 
Trưởng lão... đêu có thê phá Tăng không?", Phật 
nói: "Tất cả các Tỳ-kheo đều có thể phá Tăng, trừ 
Tỳ-kheo bị tẫn". 


H. PHÁP TẠP: 


l.Ề Hai Muơi Pháp T: ụp Đầu: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tyỳ- 
kheo dùng cây gô cọ xát thân, các cư sĩ thấy liên 
quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiền 
thiện có đức mà lại dùng cây gỗ cọ xát thân, giống 
như vua, Đại-thần", các Tỳ-kheo đem việc này 
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bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: "”Pừ nay không 
được dùng cây gỗ cọ xát thân, nếu dùng thì phạm 
Đột-kiết-la". Các Tỳ-kheo lại dùng miêng gỗ tròn 
cọ xát thân, Phật bảo: “Từ nay không được dùng 
miễng gỗ tròn cọ xát thân, nếu dùng thì phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Lục quân Tỳy-kheo 
khi tắm dùng dao cạo cạo lông trên người, các cư 
sĩ thấy liền quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng 
là bậc hiền thiện có đức mà lại dùng dao cạo cạo 
lông trên người, giống như vua, Đại-thần", các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo : "Từ nay khi tắm không được dùng dao cạo 
cạo lông trên người, nếu cô ý làm thì phạm Đột- 
kiết-la". Lúc đó có Tỳ-kheo tên là Cương kỳ la, 
trên người có nhiêu lông, khi tăm xong, nước dính 
trên lông làm cho v bị âm ướt nên mục rách, thân 
thể hôi hám, nên đến bạch Phật xin được cạo lông, 
Phật cho. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo dùng hương xoa 
thân, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự 
xưng là bậc hiện thiện có đức mà lại dùng hương 
xoa thân, giống như vua đại thần", Phật bảo: "Từ 
nay không cho dùng hương xoa thân, nếu dùng thì 
phạm Đột-kiết-la". Sau đó Lục quân Ty-kheo lại 
dùng lòng bàn tay cọ xát thân, các cư sĩ thây liên 
quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiền 
thiện có đức mà lại dùng lòng bàn tay cọ xát thân 
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như vua đại thân", Phật bảo: "Từ nay không được 
dùng lòng bàn tay cọ xát thân, nếu dùng thì phạm 
Đột-kiết-la". Chưởng có hai là lòng bàn tay và 
lòng bàn chân, dùng lòng bàn tay cọ xát thân thì 
phạm Đột-kiết-la, dùng lòng bản chân cọ xát thân 
cũng phạm Đột- kiết- la. 

Lúc đó Lục quần Tỳ-kheo đến chỗ cây cột để 
cọ xát thân, Phật bảo: "Từ nay không được đến 
chỗ cây cột để cọ xát thân, nêu làm như thế thì 
phạm Đột- kiết-la". Sau đó Lục quần Tỳ-kheo lại 
đến bên vách cọ xát thân, Phật bảo: "Từ nay không 
được đên bên vách cọ xát thân, nêu làm như thê 
thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Ca-tỳ-la-vệ, lúc đó Thích Ma- 
nam thỉnh Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, 
Phật im lặng nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời 
liền đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà 
ngay trong đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn 
ngon, sáng sớm trải tòa rôi sai sứ đến bạch Phật: 
"Đã đến giờ thọ thực, xin Phật tự biết thời". Phật 
và Tăng đi đến nhà cư sĩ, do các Tỳ-kheo trước đó 
dùng dâu xoa chân, nên khi đi do nước này nhiêu 
bụi đất đã bám vào chân Tỳ-kheo . Đến nơi cư sĩ 
và vợ cư sĩ đảnh lễ hai tay chạm vào chân Tỳ- 
kheo, làm lễ rồi rửa tay lây bát sớt thức ăn cho lỷ- 
kheo, có Tỳ-kheo nói: "Hãy rửa tay trước rôi mới 
lây bát", vợ cư sĩ nói: "Đã rửa tay rôi, nếu các thây 
không dùng dâu xoa chân trước khi đến đây thì có 
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lỗi gì". Do Phật nghe thấy việc này nên sau khi thọ 
thực xong trở về trú xứ, nhóm họp Tỳ-kheo tăng 
bảo các Ty-kheo răng: “Từ nay không được dùng 
dâu xoa chân khi vào nhà bạch y› nêu làm như thê 
thì phạm Đột-kiết-la. Nếu chân có ghẻ nên xoa dâu 
thì không phạm ". 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo dùng dâu xoa trên 
đâu, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự 
xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại dùng dâu xoa 
trên đầu giống như bạch y", Phật bảo: “Từ nay 
không được dùng dâu xoa trên đâu, nếu làm như 
thế thì phạm Đột- kiết-la. Nếu mới cạo tóc, đau 
nhức đầu ở trong phòng xoa dâu thì không phạm". 

Lục quân Tỳ-kheo lại trang điểm mặt mày, các 
cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc 
hiển thiện có đức mà lại trang điểm mặt mày như 
vua đại thân" , Phật bảo: "Từ nay không được trang 
điểm mặt mảy, nếu làm thì phạm Đột-kiết-]a". 

Lục quân Tỳ-kheo lại dùng đồ trang điểm vẽ 
mắt, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự 
xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại vẽ mắt như 
vua đại thân", Phật bảo: "Từ nay không được dùng 
đồ trang "nã vẽ mắt, nếu vẽ thì phạm Đột-kiết- 
la". Vẽ mắt có năm cách: Một là vẽ màu đen, hai 
là vẽ màu xanh, ba là vẽ đủ màu, bốn là vẽ hoa, 
năm là vẽ bằng nhựa cây. Nếu vẽ mắt đề trị bịnh 
thì không phạm. 

Lục quân Tỳ-kheo cột sợi tơ đủ màu nơi cô tay, 
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các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là 
bậc hiên thiện có đức mà lại cột sợi tơ đủ mảu nơi 
cô tay như vua đại thân" , Phật bảo: ” Từ nay không 
được cột sợi tơ đủ màu nơi cổ tay, nếu làm như thê 
thì phạm Đột- kiết- la". Lục quân Tỳ-kheo lại dùng 
dây tơ lụa quấn dưới nách, các cư sĩ quở trách: 
"Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức 
mà lại dùng dây tơ lụa quân dưới nách như Bà-la- 
môn”, Phật bảo: “Từ nay không được dùng dây tơ 
lụa quân dưới nách, nêu làm thì phạm Đột- kiết- 
la". Lục quân Tỳ-kheo lại cất chứa đồ trang sức, 
các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là 
bậc hiền thiện có đức mà lại cất chứa đồ trang sức 
để trang sức trên người như vua đại thân", Phật 
bảo: "Từ nay không được cất chứa đồ trang sức để 
tự trang sức, nêu cất chứa thì phạm Đột-kiết-]a". 
Như thê cho đến các đô trang sức như vòng đeo 
nơi cô tay, cảnh tay, nhẫn, chuỗi ngọc, vòng 
xuyẾn, khoen tai bằng vàng bạc.. . Phật đều không 
cho cất chứa để tự trang sức, nêu cất chứa đều 
phạm Đột-kiết-la. 

Trưởng lão Bạt đề lúc còn là bạch y thường 
đeo khoen tai bằng lá Bồ-đảào, do tập khí cũ nên 
sau khi xuất gia vẫn còn đeo, các cư sĩ quở trách: 
"Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiển thiện có đức 
mả lại đeo khoen tai băng là Bồ-đào như vua đại 
thân", Phật bảo: "Từ nay không được đeo khoen 
taI bằng lá Bồ-đào, nếu đeo thì phạm Đột-kiết-la". 
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Như thê cho đến đeo khoen tai băng dây cỏ, trâm 
cỏ, lá cây, bông taI.. . đều phạm Đột-kiêt-la. 

Lục quân Tỳ-kheo cất giữ vật báu để đính trên 
đâu tóc, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự 
xưng là bậc hiên thiện có đức mà lại cất giữ vật 
báu để đính trên đầu tóc như vua đại thần", Phật 
bảo: "Từ nay không được cất giữ vật báu để đính 
trên đầu tóc, nếu làm như thê thì phạm Đột-kiết- 
la". Lục quân Tỳ-kheo thoa chà móng tay móng 
chân cho trắng đẹp, Phật bảo: “Từ nay không được 
thoa chà móng tay móng chân cho trắng đẹp, nêu 
làm như thế thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tỳ-kheo 
vào thành khất thực được cúng trái Am-la và canh 
trái Am-la, Tỳ-kheo nói: "Phật chưa cho chúng tôi 
thọ trái Am-la và canh trái Am-la", liên bạch Phật, 
Phật bảo: "Từ nay cho thọ trái AR: la và canh trái 
Am-la”. 

Phật tại thành Vương xá, vua Bình sa có cây 
Am-la thường ra trái, vua tín kính Phật pháp nên 
hỏi các Ty-kheo có dùng được trái Am-la hay 
không, các Ty-kheo đáp là dùng được, vua nói: 
"Các thây hãy đến lấy trái Am-la từ cây này về 
ăn”. Do người giữ vườn cây không tín kính Phật 
pháp nên hái trái chín vàng ngon ngọt dâng cho 
vua, còn trái non hoặc bị dập hoặc bị chim sâu mồ 
ăn rụng. xuống thì đem cho các Tỳ-kheo.. Lúc đó 
Lục quân Tỳ-kheo đến chọn lây trái chín vàng 
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ngon rồi bảo người giữ vườn cây: "Hãy trao cho 
chúng tôi" › TEưỜi giữ vườn cây nói: "Các thây đã 
lây rôi, cần gì trao nữa". Có Ty-kheo thiêu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên nảy nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
các Lục quân Tỳ-kheo : "Các thầy thật đã làm việc 
này phải không ?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là Ty-kheo 
lại tự xúc chạm trước rồi mới bảo tịnh nhơn trao 
cho. Từ TAY nếu Tỳ-kheo tự tay chạm trái Am-la 
trước rồi mới bảo tịnh nhơn trao cho thì không 
được ăn, nếu ăn thì phạm Đột-kiết-la. Tất cả loại 
trái cây khác cũng giông như trái Am-la”. 

Phật tại nước Xá-vệ. lúc đó vua Ba-tư-nặc ở 
nước Kiêu-tát-la sai sứ đến chỗ vua Bình sa, khen 
ngợi vua Ba-tư-nặc như sau: "Vua chúng tôi có 
nhiêu phước đức, trong bốn cái bình tự nhiên đây 
sữa nay đem dâng biếu vua; trong cái lu đựng tám 
đâu mỗi ngày tự nhiên đây ắp gạo ngon, nay đem 
dâng biếu vua", vua Bình sa cũng tự khen ngợi 
nước mình: "Nước tôi có cây Am-la thường ra trái 
ngon ngọt, trái nơi cây của cư sĩ Thọ đề lại sanh 
ra vải kỳ diệu”, nói rôi liền sai sứ đến bảo người 
ø1ữ vườn cây hái trái Am-la mang đến. Người giữ 
vườn cây này suy nghĩ: "Do nhân duyên Sa-môn 
lây trái này để Thê tôn chế ngăn các Ty-kheo ăn 
trái Am-la", nghĩ rôi liên nói với sứ giả: "Trái Am- 
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la đã có, các Sa-môn Thích tử đã lây ă ăn trước hết 
rôi", sứ giả trở về tâu lại, vua nghe rôi nói rằng: 
"Tạ, cũng biết không phải lúc có trái, nêu còn được 
bao nhiêu thì nên hái đưa cho sứ giá nước kia biết 
được hình dạng trái Am-Ìa như thê nào”, người giữ 
vườn cây liền hái vài trái đem dâng vua. Có Tỳ- 
kheo thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết 
việc này tâm không vui liên đem việc này bạch 
Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Ty-kheo 
tăng rồi quở trách các Tỳ-kheo : "Tại sao gọi là 
Tỳ-kheo lại thường ăn trái Am-la khiến cho vua 
quán đảnh khi cân saI sứ đến lây thì không có" 
quở trách rôi bảo răng: "Từ nay không được 
thường đến lây trái Am-la ăn, nêu đến lẫy ăn thì 
phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo vào 
thành khất thực được cúng canh trái Am-la, nghi 
không dám thọ, Phật bảo: "Nêu không xin mà thí 
chủ tự cho thì được thọ”. 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trú xứ, Tăng được 
cúng nhiêu trái cây, các Tỳ-kheo không biết làm 
sao đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo: "Nên dùng năm cách tác tịnh rôi mới ăn, 
năm cách tác tịnh là: Hỏa tịnh (tác tịnh băng lửa), 
đao tịnh (tác tịnh băng dao), trảo tịnh (tác tịnh 
bằng móng tay), Anh võ tịnh (tác tịnh từ chim mổ 
ăn), tử bất sanh tịnh (tác tịnh từ hạt không nấy 
mâm). 
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Phật tại nước Sô-ma, lúc đó đệ tử cọng hành 
của Trưởng lão A-na-luật bị bịnh khô miệng, thây 
thuốc bảo ngậm trái A-ma-lặc thì miệng mới lành, 
liên bạch Phật, Phật bảo: "Cho Tỳ-kheo bị bịnh 
khô miệng được ngậm trái A-ma-lặc". 

Tại nước Kiêu-tát-la có một trú xứ chư Tăng 
được cúng trải cây, thọ từ tịnh nhơn nhưng chưa 
tác tịnh, các Tỳ-kheo không biết làm sao đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo: "Nên ăn 
phân thịt của trái, đừng ăn hạt". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó cư sĩ Thọ đề 
được một thương nhân từ biển về tặng cho khúc 
gố chiên đàn. Cư sĩ này rất giàu có, các vật báu 
như vàng bạc... nhiều vô lượng nên khi được tặng 
khúc gỗ chiên đàn, không vừa ý lăm. Ông sai 
người làm thành cái bát chiên đàn, bỏ trong cái 
đãy cột treo trên cọc ngà VOI Và nÓI rằng: “Nêu có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào không dùng thang, khí 
trượng mà lấy được thì bát này thuộc về người 
đó". Lúc đó tôn giả Phú-lâu-na Ca diếp nghe được 
tin này liên đến hỏi cư sĩ Thọ đề: "Ông làm cái bát 
chiên đàn cho ta phải không?”, đáp: "Tôi làm 
thành cái bát chiên đàn, bỏ trong cái đấy cột treo 
trên cọc ngà voi và nói răng: "Nêu có Sa-môn, Bà- 
la-môn nào không dùng thang, khí trượng mà lây 
được thì bát nảy thuộc vê người đó”, tôn giả nghe 
rôi liên suy nghĩ: "Cư sĩ này muôn thấy thần thông 
lực", liền lắc đầu bỏ đi. Lục sư ngoại đạo là Ma- 
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già-lê-câu-xa-tử, San xa-da-tỳ-la-đỗ tử, Ni-kiên- 
đà-nhã-đê-tử, Ca-cầu-đà-Ca-chiên-diên, A-kỳ-đà- 
súy-xá Khâm-bà-la đêu tưởng cư sĩ Thọ đề làm bát 
chiên đản cho mình nên lần lượt đến hỏi vả cư sĩ 
Thọ đề cũng đáp giống như trên. Tất cả nghe rôi 
đều suy nghĩ: “Cư sĩ này muốn thấy thân thông 
lực", liên lắc đâu bỏ đi. Lúc đó Trưởng lão Tân- 
đâu- lô- phả-la-đọa nghe tin này liên đến chỗ Mục- 
liên nói: "Trưởng lão biết không, cư sĩ Thọ đề làm 
cái bát chiên đản... thì bát này thuộc về người đó", 
Mục-liên nói: "Thây là bậc nhất trong các bậc Sư 
tử hỗng nên đến đó lấy bát". Sáng hôm sau, 
Trưởng lão Tân-đầu-lô-phả-la-đọa đắp y mang bát 
với bốn oai nghĩ trang nghiêm đi đến nhà cư sĩ Thọ 
đề, cư sĩ này vừa nhìn thấy Trưởng lão liên suy 
nghĩ: ”Ty-kheo nảy oal nghĩ thanh tịnh chắc có thê 
lây được bát", nghĩ rồi liên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch bày vai hữu chắp tay bạch Trưởng lão: 
"Thiện lai Ji lão, đã lâu không thây đên, xin 
mời thầy ngôi", Trưởng lão ngôi xong liên hỏi: 
"Ông thật đã làm thành cái bát chiên đàn, bỏ trong 
cái đãy cột treo trên cọc ngà VOI Và nói rằng: "Nếu 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào không dùng thang, khí 
trượng mà lây được thì bát này thuộc về người đó” 
phải không?”, đáp: "Thật vậy thưa Trưởng lão”, 
Trưởng lão liên nhập định, ngôi ngay tại tòa duỗi 
cánh tay ra lây bát xuông cho cư sĩ xem, cư sĩ bạch 
răng: "Như con đã nói, bát này thuộc về thây. Xin 


1208 BỘ LUẬT 5 


hãy đưa bát cho con", cư sĩ cầm lấy bát vào trong 
nhà đừng đây cơm và thức ăn thơm ngon đem ra 
dâng cúng Trưởng lão. Thọ thực xong, Trưởng lão 
mang bát về trong tinh xá khoe với các Tỳ-kheo, 
các Tỷ-kheo hỏi từ đâu mà có, Trưởng lão liên 
đem việc trên kế lại. Có Tỳ-khco thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp T-kheo tặng rôi hỏi Trưởng 
lão Tân-đầu-lô-phả-la-đọa: "Thây thật đã làm việc 
này phải không?”, đáp: "Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật liên quỞở trách: “Tại sao gọi là Ty-kheo 
lại dùng bát gô của ngoại đạo lõa thể và ở trước 
người chưa thọ đại giới hiển bày Thánh pháp hơn 
người", quở trách rôi bảo răng: "Thây trọn đời 
không được ở cõi Diêm- phù- đề này". Tân-đâu-lô- 
phả-la-đọa nghe Phật dạy rôi liên đảnh lễ Phật hữu 
nhiễu rôi trở về phòng mình, giao lại ngọa cụ của 
Tăng rôi nhập định, ân mắt ở cõi Diêm-phù-đề và 
hiện thân ở cõi Cù-da-m1. Tại nơi đây Trưởng lão 
thuyết pháp giáo hóa cho Uu-bà-tăc, Uu-bà-di, 
xây dựng Tăng phường độ rât nhiều đệ tử cọng 
hành (xuất gia) và đệ tử cận hành (tại gia). Sau khi 
Trưởng lão đi không lầu, Phật do nhân duyên này 
nhóm Tỳ-kheo tăng bảo các Tỳ-kheo răng: "Từ 
nay không cho Tỳ-kheo cất giữ tám loại bát, đó là 
bát vàng, bát bạc, bát lưu ly, bát ma ni, bát đồng, 
bát bạch lạp, bát gỗ và bát đá. Nêu cất giữ thì phạm 
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Đột-kiết-la. Các thây chỉ được thọ trì hai loại bát, 
đó là bát sắt và bát gôm sứ". Bát gốm sứ dễ bề nên 
Phật bảo trám lại rồi dùng. Lúc đó Trưởng lão Ưu- 
ba-ly hỏi Phật nên dùng vật gì tráắm bát, Phật nói: 
"Nên dùng cỏ Sô-ma, Kiếp-bôi... để tráắm", do 
nước này khí trời nóng bức nên ở chỗ trám sanh 
trùng, Phật bảo: “Nên thảo ra đem phơi rôi trảm 
lại", các Tỷ-kheo mỗi ngày tháo ra phơi rôi trám 
lại rất cực nhọc nên có một Tỳy-kheo vôn là thọ đúc 
đông thấy vậy liên đến bạch Phật: "Thế tôn cho 
chúng con được dùng sắt hoặc đồng để trám bát", 
Phật liền cho dùng sắt hoặc đồng đê trám bát. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Ty-kheo do 
tâm dục khởi nên tự đoạn nam căn, đau đớn suýt 
chết, các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Tỷ-kheo: "Các thầy hãy nhìn người ngu SI 
này, cái nên đoạn lại không đoạn mà đoạn cái 
khác. Cái nên đoạn chính là tham dục. sân hận và 
ngu si", quở trách rồi bảo răng: "Từ nay không 
được đoạn nam căn, nêu đoạn thì phạm Thâu-lan- 
giá. 

Có Ty-kheo do làm nhà tăm nên chặt cây làm 
củi, rắn độc từ cây mục bò ra cắn vào ngón tay 
của-Ty-kheo, Tỳ-kheo suy nghĩ: "Chất độc này sẽ 
vào thân" › nghĩ rôi liền tự chặt ngón tay. Cư sĩ ï thấy 
Tỳ-kheo này liền nói: "Sa-môn Thích tử cũng có 
người thiếu ngón tay”, có Tỷ-kheo thiêu dục tri túc 
hành hạnh đâu đà nghe biết việc này tâm không 
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vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp 1ỷ-kheo tăng rôi quở trách 
Tỳ-kheo này: “Tại sao gọi là T-kheo lại tự chặt 
ngón tay, nêu tự chặt thì phạm Đột-kiết-la. Từ nay 
nêu gặp nhân duyên như vậy thì nên dùng dây 
buộc vào chỗ bị răn cần, rôi dùng dao chích cho 
máu độc chảy ra ngoài”. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo đi xem ca múa hát 
xướng, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự 
xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại đi xem ca 
múa hát xướng, như vua đại thân". Có Ty-kheo 
thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc 
này tâm không vui liên đem việc này bạch Phật, 
Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng 
rôi hỏi Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm 
việc này phải không?”", đáp: " Thật đã làm thưa Thê 
tôn", Phật liên quở trách: "Tại sao gọi là Ty-kheo 
lại đi xem ca múa hát xướng, nếu đi xem thì phạm 
Đột-kiết-la". Lục quần Tỷ-kheo lại tự ca múa, các 
cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc 
hiền thiện có đức mà lại tự ca múa như bạch V", 
Phật bảo: “Từ nay Tỳ-kheo không được tự ca múa, 
nêu tự ca múa thì phạm Đột-kiết-la. Ca múa có 
năm lỗi: Một là tự tâm tham đắm, hai là khiến 
người khác tham đắm, ba, bôn là một mình khởi 
nhiêu giác quán, năm là thường bị tham dục che 
lấp tâm”. Các Ty-kheo trẻ nghe rôi học theo, học 
theo rồi thường khởi tâm tham dục liên phản ĐIỚI 
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hoàn tục. Lúc đó có T-kheo Bạt đề là bậc nhất về 
tán tụng vì tiếng tốt nên đến bạch Phật: "Cúi xin 
Thế tôn cho con tán tụng lớn tiếng”, Phật nói: 
"Cho thầy được tán tụng lớn tiếng vì tán tụng có 
năm lợi ích: Một là thân thể không mệt mỏi, hai là 
không quên điều đã ghi nhớ, ba là tâm không 
nhàm chán, bốn là âm thanh không hoại, năm là 
nói lời dễ hiểu. Lại có năm lợi ích: Một là thân 
không mệt mỏi, hai là không quên ‹ điêu đã ghi nhớ, 
ba là tâm không biếng nhác, bốn là âm thanh 
không hoại, năm là chư thiên nghe tán tụng tâm 
sanh hoan hỶ". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo ăn 
cơm trong bát xong, để bát ở chỗ đất âm ướt nên 
bát bị hư hoại, Phật bảo: ”“Fừ nay cho Tỳ-kheo 
dùng vải cũ lót dưới bát”, do nước này khí trời 
nóng nên vải cũ sanh trùng, Phật bảo: "Nên làm 
vật để lót dưới bát". Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật 
nên dùng vật gì làm, Phật nói: "Nên dùng bạch lạp, 
chì thiết để làm vật lót dưới bát", làm xong vân 
sanh trùng, Phật nói: "Nên làm cái trạn để cất bát", 
làm xong cất bát gốm sứ trên cái trạn, bát rơi 
xuống bê, Phật bảo cất bát vào trong rương tráp, 
bát trần để trong tráp xúc chạm ra tiêng, Phật bảo 
dùng vải cũ bọc lại rồi mới bỏ vào trong tráp. 

Lúc đó Trưởng lão Nghi-ly-việt rửa bát gồm 
sứ để dưới ánh năng, do năng thiêu đốt nên có 
nước dơ chảy ra. Trưởng lão liên nói với các Tỳ- 
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kheo : "Bát gồm sứ không sạch, có chất dơ Tỳ- 
kheo không nên dùng để ăn", các Tỳ-kheo không 
biết làm sao đem việc này bạch Phật, Phật hỏi rõ 
rôi bảo các Ty-kheo : “Từ nay khi rửa bát gồm Sứ 
xong, không được đề dưới ảnh nắng bị nắng nóng 
thiêu đốt, nêu đề dưới ánh nắng thì phạm Đột-kiết- 
la". 

Lúc đó có Tỳ-kheo đem tâm vải quý giá giặt 
sạch xong rôi, muôn cắt rọc để may thành y, do 
không có dao kéo nên dùng răng căn rồi cùng với 
một Tỳ-kheo khác kéo vải để xé ra. Do nhân duyên 
này tâm vải bị xé rách ngang rách dọc không thê 
may thành y, thật bảo: “Từ nay cho chứa dao kéo 
để cắt rọc vải". Lúc đó Tỳ-kheo dùng lông gà, lông 
chim để may y, mây XOng Y bị rách và co rút lại, 
Phật bảo: “Cho dùng hai loại kim: Kim sắt và kim 
đồng có mũi nhọn để may”. Các Ty-kheo đặt vải 
trên đầu gối để may nên y bị nhăn, Phật bảo nên 
trải dưới đất, khi trải dưới đất, vải dính đây đất, 
Phật bảo nên tô trét đất cho băng phăng rôi trải 
trên đất may, trét đất rồi trải lên may cũng không 
thắng, Phật bảo dùng dây căng vải ra, căng vải ra 
TÔI may cũng không thăng, Phật bảo khắc cây làm 
dùi cắm xuông để căng vải ra rôi may. Khi may 
đưa kim may tới rất khó, đầu ngón tay bị thương, 
Phật bảo quân bọc đầu ngón tay lại; những vật 
dụng dùng để may, mỗi người đê mỗi nơi rất khó 
kiếm, Phật bảo dùng vật đựng rôi đề tại một chỗ. 
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Khi may y, thành viền y dễ bị rách, Phật bảo nên 
may hai lớp viên. Các Tỳ-kheo đem y căng ở bên 
ngoài bị mất, Phật bảo nên cuộn xếp lại, khi cuộn 
xêp y lại bung ra, Phật bảo nên dùng dây buộc lại. 
Lúc đó gặp trời mưa gió làm dơ y, Phật bảo nên 
đem cất ở chỗ có ngăn che, các Tỳ- -kheo đem để 
dưới đất ở chỗ có ngăn che thì bị trùng căn làm hư 
rách y, Phật bảo nên đập giIñ. 

Phật ở thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo dùng gương soi mặt, Phật bảo: "Không được 
dùng gương soi mặt, nếu dùng thì phạm Đột-kiết- 
la". Lục quân Tỳ-kheo lại soi mặt vào trong bát 
hay trong nước, Phật bảo: "So1 mặt vào trong bát 
hay trong nước đều phạm Đột-kiết-la, nếu mặt có 
mụn nhọt, soi thì không phạm. 

Phật tại thành Vương xá, Lục quần Tỳ-kheo 
dùng lược chải đầu, Phật bảo: "Không được dùng 
lược chải đâu, nếu dùng thì phạm Đột-kiết-la", 
Lục quân Tỳ-kheo lại dùng bàn chải chải đầu, Phật 
bảo: "Nếu dùng bàn chải chải đầu cũng phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại thành Vương xá, Lục quần Tỳ-kheo 
chừa chút tóc trên đỉnh đầu, Phật bảo: "Không 
được chừa tóc, nêu chừa tóc thì phạm Đột-kiết-la". 
Lục quân Tỳ-kheo chửa tóc TÔI quân lại, Phật bảo: 
"Không được chửa rồi quân lại, nêu làm như vậy 
phạm Đột-kiết-la". Lục quần Tỳ-kheo chừa tóc để 
cho dài, Phật bảo: "Không được chửừa tóc để dài, 


1214 BỘ LUẬT 5 


nếu làm như thế phạm Đột-kiết-la; nêu là Tỳ-kheo 
A-lan-nhã thì được để dài chừng hai tắc, không 
phạm". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo bịnh 
shẻ lác... yêu câu thây thuốc Kỳ-bà trị bịnh, Kỳ- 
bà nói: "Vào nhà tắm tăm rửa thì lành bịnh", các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo : "Cho vào nhà tăm tăm, Tăm có năm công 
đức: Một là trừ dơ, hai là thân sạch, Ba là trừ bịnh 
hệ lạnh nơi thân, bốn là trừ gió, năm là được an 
ồn". Lúc đó trong nhà tăm không có vật lót ngôi, 
Phật bảo nên làm vật lót ngôi. Trưởng lão Uu-ba- 
ly hỏi Phật lây vật gì làm, Phật bảo nên dùng cây 
số, gạch đá làm. Lúc đó đất bùn trong nhà tắm 
chảy ra, Phật bào nên làm ghế ngôi, Trưởng lão 
Uu-ba- ly hỏi Phật lây vật gì làm, Phật bảo nên 
dùng cây gỐ, gạch đá làm. Lúc đó trong nhà tăm 
không có bếp lò, Phật bảo nên để bếp lò; do đút 
một lân củi vào trong bếp lò nên Tỳ-kheo đến tăm 
sau thì lửa đã tàn, Phật bảo nên trù lượng mà đút 
củi vào. Lúc đó đút củi dải đễ rót ra ngoài, dùng 
tay c¿ cầm thì bị bỏng tay, Phật bảo nên dùng cải gặp 
để gặp củi rớt; lúc gặp củi rớt ra ngoài, T-kheo 
do không có tóc nên đâu bị nóng rát, Phật bảo nên 
dùng vải ướt phủ lên đầu. 

Lúc đó các Ty-kheo cần dùng đất để chà rửa, 
Phật bảo nên dùng đồ đựng đất; cần dùng nước, 
Phật bảo nên dùng đô đựng nước. Đồ đựng quá 
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nhỏ, Phật bảo nên dùng lu, vại đựng đây nước; các 
Ty-kheo để lu nước gần bên bếp lò, củ1 rớt xuống 
làm bể lu, Phật bảo nên để gần vách, làm bục gô 
lót ở dưới. Lu nước quá cao có Tỳ-kheo lấy nước 
không tới, Phật bảo không được để quá cao, nên 
để khoảng ngang vai là vừa. Lúc đó làm nhà tắm 
không có cửa nên gió vào, Phật bảo nên làm cửa; 
không có cửa số, Phật bảo nên làm cửa số, không 
có lỗ thông khói nên bếp lò để trong nhà tắm xông 
khói đen, Phật bảo nên làm lỗ thông khói. 

Có Tỷ-kheo dùng tháo đậu, đất để chà rửa do 
nóng âm nên trong nhà tắm trùng sanh, Phật bảo 
nên quét rửa cho sạch. Trong nhà tăm đọng nhiều 
nước Phật bảo nên thoát nước ra, các Ty-kheo khi 
làm thoát nước ra liên ói mửa hoặc bị bịnh, Phật 
bảo nên làm lỗ thoát nước. Làm lỗ thoát nước 
xong, có rắn rít bò cạp trong lỗ này bò ra cắn Tỳ- 
kheo, Phật bảo nên dùng vật đậy miệng lỗ thoát 
nước. Các Tỷ-kheo tăm xong bỏ đi không, dọn dẹp 
hết vật dụng nên bị sảy lửa thiêu rụi nhà tăm, Phật 
bảo: "Ty-kheo tăm sau cùng nên thu dọn hết vật 
dụng, dập tắt bếp lò, đóng cửa lại rồi mới đi". 

Phật tại nước Duy da ly, có một trưởng giả tên 
là Đại danh Lê xương rât giàu có, nhiêu ruộng 
vườn nhà cửa và có thê lực. Tỳ-kheo Ca-lưu-la- 
đề-xá là bạn thâm giao của trưởng giả thường qua 
lại với nhau, lúc đó vào giờ ngọ, Ca-lưu-la- đề-xá 
đắp y mang bát, cầm tọa cụ đến nhà trưởng giả, 
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trưởng giả từ xa thây Tỳ-kheo liên nói thiện lai rôi 
mời ngôi. Ty-kheo nói với trưởng giả: "Hôm nay 
ông nên đến chỗ Thế tôn bạch răng: "Tỳ-kheo làm 
việc phi phạm hạnh thì như thế nảo, Ty-kheo Đà- 
phiêu đã làm việc phi phạm hạnh với vợ con", Đại 
danh Lê xương nói: "Nói như thế tức là đem tội 
không căn cứ vu báng cho T-kheo thanh tịnh", 
Ca-lưu-la-đề-xá nói: "Nếu ông không đến bạch 
Phật như vậy thì tôi sẽ không qua lại nói chuyện 
với ông, cũng không vào nhà ông nữa". Đại danh 
Lê xương vì thương mến người bạn thâm giao này 
nên suy nghĩ: "Nếu ta không làm theo lời thì Tỳ- 
kheo sẽ không qua lại nói chuyện với ta, cũng 
không vảo nhà ta nữa", nghĩ rôi liên nhận lời và đi 
đến chỗ Phật bạch Phật răng: "Thế tôn, Tỳ-kheo 
làm việc phi phạm hạnh thì như thế nào, Tỳ- KHÉO 
Đà-phiêu đã làm việc phi phạm hạnh với vợ con” 
Phật bảo các Tỳ-kheo : "Các thầy hãy tác pháp vết 
ma phú bát cho Đại danh Lê xương, tất cả Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di- 
ni đều không được đến nhà Đại danh Lê xương thọ 
thực. Nếu có người nào giỗng như thê tăng cũng 
nên cho yết ma phú bát". Tác pháp yết ma phú bát 
như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo 
trong Tăng xướng răng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Đại danh Lê xương 
này đem tội Ba-la-di không căn cứ vu báng cho 
Tỳ-kheo Đả-phiêu phạm hạnh thanh tịnh. Nêu 
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tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay tác pháp yết ma phú bát cho Đại danh 
Lê xương, tất cả 1y-kheo, Ty-kheo-nI, Thức-xoa- 
ma-na, Sa di, Sa-di-ni đều không được đến nhà 
Đại danh Lê xương thọ thực. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
tác yết ma phú bát cho Đại danh Lê Xương xong 
TÔI, Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

Lúc đó các Tyỳ-kheo suy nghĩ: "Tăng đã tác 
pháp yết ma phú bát cho Đại danh Lê xương, tất 
cả Tỷ-kheo, Ty-kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa di, 
Sa-di-ni đều không được đến nhà Đại danh Lê 
xương thọ thực. AI có thể đến nói cho Đại danh 
Lê xương biết việc này. Trưởng lão A-nan là thị 
giả của Phật, ở trong chúng được Phật khen là bậc 
phạm hạnh thanh tịnh, Trưởng lão có thể đến nói 
cho Đại danh Lê xương biết Tăng đã tác pháp yết 
ma phú bát cho Đại danh Lê xương, tất cả Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-nIi, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di- 
ni đêu không được đến nhà Đại danh Lê xương thọ 
thực”, nghĩ rôi các Tỳ-kheo liền đến chỗ A-nan, 
đảnh lễ rôi bạch răng: "Trưởng lão, Tăng đã tác 
yết ma phú bát cho Đại danh Lê xương xong tôi, 
chúng tôi nghĩ chỉ có Trưởng lão ở trong chúng 
được Phật khen ngợi là bậc phạm hạnh thanh tịnh 
mới có thể đến nói cho Đại danh Lê xương biệt 
Tăng đã tác pháp yết ma phú bát cho ông ta rồi" 
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A-nan im lặng nhận lời, các Tỳ-kheo biết Trưởng 
lão đã nhận lời liên đảnh lễ hữu nhiễu rồi đi. Sáng 
hôm sau vào giờ ngọ, A-nan đắp y mang bát đến 
nhà của Đại danh Lê Xương, trưởng ø1ả từ xa trông 
thây A-nan liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày 
vai hữu chặp tay bạch răng: "Thiện lai Trưởng lão 
A-nan, xin mời ngôi", A-nan nói: 

"Tôi không được phép ngồi", trưởng giả hỏi vì 
sao, A-nan nói: "Tăng đã tác pháp yết ma phú bát 
cho Đại danh Lê xương, tất cả Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa- nh ni đều không 
được đến nhà ông thọ thực nữa", Đại danh Lê 
xương nói: "Con đã tự làm tôn mình, công đức 
không sanh", A-nan nói: "Ông đã tự làm tốn mình, 
công đức không sanh", Đại danh Lê xương nói: 
"Con nay có thê đến chỗ Phật xin tác pháp ngưỡng 
bát được không", A-nan nói không được, Đại danh 
IẾ xương nghe rôi liền ngã xuông ngất xiu. Vợ 
của ông rưới nước cho tỉnh lại rôi nói với chồng: 
"Nếu thật có lỗi mới đau khô, ông có lỗi gì mà đau 
khô như thế", Đại danh Lê xương suy nghĩ: "Ta 
không có lỗi nêu ta đến gặp Phật tự nói tội của ta 
là ta đã vu báng Tỳ-kheo phạm hạnh thanh tịnh 
làm việc phi phạm hạnh", nghĩ rôi liền đến chỗ 
Phật thú tội sảm hối rồi bạch Phật: "Cúi xin Thế 
tôn cho con yết ma ngưỡng bát", Phật bảo các Ty- 
kheo : "Các thây hãy tác pháp yết ma ngưỡng bát 
cho Đại danh Lê xương”. Tác pháp yêt ma như 
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sau: Tăng. nhất tâm hòa hợp, Đại danh Lê xương 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay 
bạch Tăng: Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con tên Đại 
danh Lê xương đã đem tội không căn cứ vu báng 
cho 13-kheo Đả-phiêu phạm hạnh thanh tịnh đã 
làm việc phi phạm hạnh. Tăng đã tác pháp yết ma 
phú bát cho con, tất cả 1ỷ-kheo, Ty-kheo-n1, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni đều không được 
đến nhà con thọ thực nữa. Nay con theo Tăng xin 
yết ma ngưỡng bát, tât cả năm chúng đến nhà con 
thọ thực như trước kia. Xin Tăng thương xót cho 
con yết ma ngưỡng bát. (3 lần). 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Đại danh Lê xương 
này đã đem tôi Ba-la-di không căn cứ vu báng cho 
1-kheo Đả-phiêu phạm hạnh thanh tịnh đã làm 
việc phi phạm hạnh. Tăng đã tác yết ma phú bát 
cho Đại danh Lê xương, tất cả năm chúng không 
đến nhà ông thọ thực nữa. Đại danh Lê xương nay 
theo Tăng xin yết ma ngưỡng bát, tất cả năm 
chúng đến nhà ông thọ thực như trước kia. Nêu 
tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, 
Tăng nay cho Đại danh Lê xương yết ma ngưỡng 
bát, tất cả năm chúng đến nhà ông thọ thực như 
trước kia. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tú-yêt-ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận cho Đại danh Lê xương pháp yết ma 
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ngưỡng bát xong rôi. Tăng châp thuận vì 1m lặng, 
việc này xin nhớ giữ như vậy. 


lã 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 38 TẠP TỤNG (Tiếp Theo) 

H. PHÁP TẠP (Tiếp Theo): 

1. Hai Mươi Pháp Tạp Đầu (Tiếp Theo): 

Lúc đó Phật du hành đến nước Bà-giả, ở trong 
già lam Tỳ-sư-lam-mật thuộc trú xứ Thất-thủ-la. 
Trong trú xứ này có nhà của vương tử Bồ-đà vừa 
xây xong ngôi nhà mới đặt tên là Cưu-ma-la, chưa 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào vào ngôi trong đó. 
Vương tử nghe tin Phật du hành đến nước Bà-già, 
ở trong già lam Tỳ-sư-lam-mật thuộc trú xứ Thất- 
thủ-la, liên suy nghĩ: "Ta có ngôi nhà mới tên Cưu- 
ma-la, xây xong chưa lâu, trang hoàng xong cũng 
chưa lâu, chưa có Sa-môn, Bà-la-môn nào vào 
ngôi trong đó. Nêu Phật và Tăng vào ngôi trước, 
ta sẽ được lợi ích lớn, vì sao, vì Phật vào nhà ta 
trước, ta vào sau", nghĩ rôi liền kêu Tát-nhã-cù- 
đồ-lộ-ma lao đến bảo rằng: "Ta nghe tin Phật du 
hành đến nước Bà-già, ở trong già lam Tỳ-sư-lam- 
mật thuộc trú xứ Thất-thủ-la. Ta vừa xây xong 
ngôi nhà mới đặt tên là Cưu-ma-la, chưa có Sa- 
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môn, Bà-la-môn nào vào ngôi trong đó. Nếu Phật 
và Tăng vào nhà ta trước, ta sẽ được lợi ích lớn. 
Vậy ông hãy đến chỗ Phật đem lời của ta bạch 
Phật răng: "Thê tôn, vương tử Bô-đà xin đảnh lễ 
và vân an Thế tôn, rồi bạch Phật: Vương tử Bồ-đà 
vừa xây xong ngôi nhà mới đặt tên là Cưu-ma-la, 
chưa có Sa-môn, Bà-la-môn nào vào ngôi trong 
đó. Nay vương tử Bôồ-đà xin thỉnh Phật và Tăng 
đến nhà thọ thực". Tát-nhã-cù-đồ-lộ-ma lao vâng 
theo lời của vương tử, đến chỗ Phật, đảnh lễ rôi 
bạch Phật: "Vương tử Bồ-đà xin đảnh lễ và thăm 
hỏi Phật có được ít bịnh, ít não và được an lạc trụ 
không. Vương tử Bồ-đà vừa xây xong ngôi nhà 
mới đặt tên là Cưu-ma-la, chưa có Sa-môn, Bà-la- 
môn nào vảo ngôi trong đó. Xin thỉnh Phật và 
Tăng ngày mai đến nhà thọ thực", Phật nói: "Sẽ 
khiến cho Vương tử thường được an lạc. Trời 
người thường câu phước lạc; các loài rông, Dạ 
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, 
Ma- hâu-la-già và các chúng sanh khác cũng đều 
cầu phước lạc", nói xong Phật im lặng. Thấy Phật 
im lặng, Tát- nhã- -Cù- -đồ- lộ-ma lao đảnh lễ Phật 
hữu nhiễu rồi đi, trở về trú xứ bạch vương tử: "Sa- 
môn Cù đàm đã thọ vương tử thỉnh, theo ý của 
vương tử”. Vương tử Bồ-đà ngay trong đêm đó 
cho sữa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải 
tòa ngôi, lấy vải trắng trải trên đất, trang hoàng 
bên trong và ngoài bậc thêm của ngôi nhà rôi bảo 
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Tát-nhã-cù-đồ-lộ-ma lao đến bạch Phật biết thời. 
Lúc đó Phật đắp y mang bát cùng đại chúng đi đến 
nhà vương tử, vương tử bảo tất cả người lớn nhỏ 
trong nhà đều ra đứng ngoài công nghĩnh đón Phật 
và Tăng. Thấy Phật đến, vương tử từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch bày vai hữu chặp tay bạch răng: 
"Thiện lai Thế tôn" , xm thỉnh Thế tôn bước lên 
thêm nhà, đi trên vải trắng đã trải cho chúng con 
được an ôn lâu dài". Tuy nghe nhưng Phật vẫn 
đứng trước thêm nhà chớ không bước lên và bảo 
A-nan răng: "Thây hãy tùy pháp bảo cho vương tử 
biết", A-nan bảo vương tử: "Vương tử hãy cuộn 
lại tắm vải trăng đã trải trên đất", Vương tử không 
chịu cuộn lại, A-nan nói: "Phật vì thương xót 
chúng sanh đời sau nên bảo vương tử cuộn tấm vải 
lại". Lúc đó vương tử mới bảo người cuộn tâm vải 
đem cất rồi bạch Phật: "Con đã cho cuộn lại tắm 
vải đã trải trên đất, xin thỉnh Phật và Tăng vào nhà 
cho chúng con được an ồn lâu dài" , Phật liền bước 
lên thêm vào trong nhà trải tọa cụ ngôi trước các 
Ty-kheo . Lúc đó VưƠng tử tự tay dâng thức ăn 
cúng dường cho Phật và Tăng đều được no đủ, sau 
đó ngôi một bên nghe Phật nói pháp, Thê tôn tùy 
thuận nói pháp chỉ dạy cho vương tử được lợi hỉ 
rôi ra về. Về đến trú xứ, do nhân duyên này nhóm 
Ty-kheo tăng rÔi bảo các Ty-kheo: “Từ nay nếu 
trên đất có trải vải tốt thì không được đi trên đó, 
nêu đi trên đó thì phạm Đột- kiết-la". 
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Phật tại nước Xá-vệ, có một Bà-la-môn nhà rất 
giàu có, nhiều ruộng vườn nhà cửa..., chỉ thiếu 
một thứ là không con. Ông đã đi câu xin tất cả 
thiên thân như thân cây, thần nước... nhưng rốt 
cuộc vẫn không có con. Có một Tỳ-kheo-mi 
thường ra vào nhà này, một hôm đến nhà thây VỢ 
của Bả-la-môn xuất bất tịnh, Ty-kheo-mi liền nói 
răng: "Tôi từng nghe, nêu lây vật Ở chỗ có dấu 
chân đi của bậc A-la-hán đem giặt, rôi lấy nước đó 
tăm sẽ có con. Chỉ có dấu chân của Phật và đệ tử 
Phật, không thể là ai khác". Vợ của Bà-la-môn 
nghe rôi suy nghĩ không biết nên làm cách nào để 
Phật vào nhà, bả nói với chồng: "Tôi từng nghe, 
nếu lây vật Ở chỗ có dâu chân đi của bậc A-la-hán 
đem giặt, rôi lây nước đó tắm sẽ có con. Chỉ có 
dâu chân của Phật và đệ tử Phật, không thể là ai 
khác; nếu Phật vào nhà, chúng ta sẽ có con", Bả- 
la-môn này tuy không tin nhưng vì muốn có con 
nên nói tùy ý, người vợ nói: "Nếu vậy, ông nên 
đến thỉnh Phật". Bà-la-môn này liên đến chỗ Phật, 
đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói pháp, Thể tôn 
tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho Bà-la-môn được 
lợi hỉ rồi liền im lặng. Bà-la-môn bạch Phật: "Xin 
kính thỉnh Phật và Tăng ngày mai đến nhà con thọ 
thực", Phật im lặng nhận lời, Bà-la-môn đảnh lễ 
Phật hữu nhiễu rôi ra về. Ngay trong đêm đó ông 
lo sữa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải tòa 
ngôi, dùng vải trải trên đất ra đến tận ngoài cổng 
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rôi đến bạch Phật biết thời. Phật bảo thị giả nhận 
phân ăn mang về còn các Ty-kheo đều đến nhà Bà- 
la-môn, nhưng khi vào nhà đều tránh không đi trên 
tâm vải trải đất, Bà-la-môn suy nghĩ: "Khi vào 
không bước lên tâm vải trải đất, nhưng khi ra ắt sẽ 
bước lên". Các Ty-khco ngôi xong, Bà- la-môn tự 
tay dâng cúng các món ăn ngon cho tất cả đều 
được no đủ, các Tỳ-kheo thâu bát, rửa tay rồi chú 
nguyện cho thí chủ, chú nguyện xong đứng dậy 
theo thứ lớp ra về, vẫn không bước lên tâm vải trải 
đất. Bả-la-môn trong lòng không vui nói rằng: 
"Các Sa-môn này là người đoạn giống, phá hạnh 
Bà-la-môn của ta, ta cúng dường là có mục đích 
mà lại không có kết quả gì". Các Tỳ-kheo về đến 
chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi một bên. Thường pháp 
của Phật là khi các Ty-kheo thọ thỉnh thực xong 
trở về, Phật đêu hỏi thăm ăn có no đủ không; lúc 
đó các Tỳ-kheo đêu đáp là no đủ rồi đem việc trên 
bạch Phật, Phật đủ lời khen ngợi giới và người trì 
giới rồi bảo các Tỷ-kheo: “Từ nay vì thương xót 
chúng sanh, cho các thây được đi trên tấm trải 
đất". Do có nhân duyên với vợ của Bà-la-môn nên 
Ty-kheo-nm đến nói với bà răng: “Trước đây Phật 
kêt giới không cho 13-kheo đi trên tâm vải trải 
đất, nay do nhân duyên này Phật đã cho, vậy bà 
hãy đến thỉnh Phật lân nữa, lần Tây Phật và Tăng 
sẽ đi lên tâm vải trải đât", người vợ này liền nói 
với chồng: "Trước đây Phật kết giới không cho 
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Tỷ-kheo đi trên tâm vải trải đất, nay do nhân 
duyên này Phật đã cho, vậy ông hãy đến thỉnh Phật 
lần nữa, lần này Phật và Tăng sẽ đi lên tắm vải trải 
đât", Bà-la-môn tuy không vui nhưng vì muốn có 
con nên nói tùy ý, người vợ nói: "Nếu vậy ông hãy 
đến thỉnh Phật". Bà-la-môn này liền đến chỗ Phật, 
đảnh lễ ngôi một bên nghe Phật nói pháp, Thế tôn 
tùy thuận nói pháp chỉ dạy cho Bà-la-môn được 
lợi hỉ rồi liền im lặng. Bà-la-môn bạch Phật: "Xin 
kính thỉnh Phật và Tăng ngày mai đến nhà con thọ 
thực", Phật im lặng nhận lời, Bảà-la-môn đảnh lễ 
Phật hữu nhiễu rôi ra về. Ngay trong đêm đó ông 
lo sữa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải tòa 
ngôi, dùng vải trải trên đất ra đến tận ngoài công 
rôi đến bạch Phật biết thời. Lúc đó Phật đắp \ 
mang bát cùng các Tỷ-kheo đi đến nhà Bả-la-môn, 
ngôi xong, Bả-la-môn tự tay. dâng cúng thức ăn 
cho tất cả đều được no đủ rôi nghe Phật thuyết 
pháp, nghe xong liên hỏi Phật: "Thế tôn, nhà con 
sẽ sanh con phải không?”, Phật nói: "Sẽ sanh, đứa 
con này sẽ xuất 1A, đứa thứ hai cũng xuất gia, đứa 
thứ ba cũng xuất gia, đứa sau cùng là tại gia". 

Sau khi Tự tứ, Phật lại du hành giáo hóa, gặp 
một Tỳ-kheo tay cầm bát, cỏ thuốc và giày mà đi 
liên hỏi nguyên do, Tỳ-kheo đáp: "Con không biết 
đựng ở đâu", Phật bảo: "Từ nay cho cất chứa ba 
loại đấy: Đẩy đựng bát, đấy đựng cỏ thuốc và đãy 
đựng giày". 
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Phật ở thành Vương xá, Lục quân Ty-kheo đối 
với tọa cụ đã thọ trì đê ở nơi này lại đên ngủ chỗ 
khác, Phật bảo: “Từ nay, tọa cụ đã thọ trì không 
được lìa mà ngủ, nêu lìa thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, ở nước Kiêu-tát-la có một 
trú xứ hai Tỳ-kheo, một người phạm giới, một 
người thanh tịnh trì giới. Cả hai đêu chưa gặp Phật 
nên cùng nhau đi gặp Phật, giữa đường đên chỗ 
nước có trùng, Ty-kheo phạm giới nói với Ty- 
kheo trì giới: "Chúng ta cùng uông nước", Tỳ- 
kheo trì giới nói: "Trong nước có trùng, không 
uống được” › lỷ- -kheo phạm giới nói: "Nêu không 
uông sẽ khát mà chết, làm sao được gặp Phật nghe 
pháp”, Ty-kheo trì ,BIỚI nói: "Dù bị khát mà chết, 
tôi cũng không uống", Ty-khco phạm giới liền 
uống, Ty-kheo trì gIỚI không uông nên bị khát mà 
chết. Tỳ-kheo trì giới thác sanh lên cõi trời Đao 
lợi, được thân trời hoàn hảo liền đến gặp Phật, 
đảnh lễ Phật rồi đứng một bên nghe Phật thuyết 
pháp và được pháp nhãn thanh tịnh, liền đánh lễ 
bạch Phật răng: "Con xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy ÿ Tăng làm Ưu-bà-tắc". Phật lại thuyết pháp 
cho nghe rôi Im lặng, Thiên tử đảnh lễ rồi biến 
mất. Tỳ-kheo phạm giới lúc đó mới đến chỗ Phật, 
Phật đang thuyết pháp cho đại chúng, từ xa thây 
Ty-kheo này đến liền vén y Uất-đa-la- -tăng hiện 
bày thân kim sắc nói với Tỳ-kheo này răng: "Này 
người ngu si, thầy muôn thầy nhục thân của ta phải 
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không, thây tuy thây được nhục thân nhưng không 
băng Tỳ-kheo trì giới đã đên trước và đã thây được 
pháp thân của ta", Phật liền nói kệ: 

"Tám bắt thiện quản sát, 

Dù thấy cũng không kỹ, 

Ngu như con thiêu thản, 

Tham muốn thấy thân ta, 

Nhưng sắc thân bất tỉnh, 

Muốn thấy để làm gì ? 

Bên trong mỡ máu thịt, 

Da mỏng bọc bên ngoài, 

Người kia bị khát bức, 

Ván hành cung kinh giới, 

Hộ giới cho đến chết, 

Tháy ta, không phải ngưoi”. 

Nói rôi bảo các Tỳ-kheo : "Từ nay nêu Tỳ- 
kheo không mang theo đãy lượt nước thì không 
được đi, nêu không mang theo mà ởi thì phạm 
Đột-kiết-la. Không phạm là từ nơi này đến nơi kia 
trong khoảng hai mươi dặm, có nước sạch, hoặc 
có sông, suối". 

Lúc đó các Ty-kheo có duyên sự phải vào tụ 
lạc, vì không có đãy lượt nước nên không đi, nếu 
không đi thì việc không thành, liên đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo: "Nếu một Tỷ-kheo có đãy 
lượt nước thì được đi củng”. Lục quân Tỳ-kheo 
nghe rôi liên đến nói với 1-kheo quen biết: "Tôi 
có duyên sự vào tụ lạc, có thê đi cùng với tôi 
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không ?”, Ty-kheo này nói là không có đãy lượt 
nước, Lục quân nói là chúng tôi có, Tỷ-kheo này 
bằng lòng đi chung, đến giữa đường cùng nhau 
tranh cải nên khi đên chỗ gặp nước có trùng, Lục 
quân Tỳ-kheo lượt nước uông mà không đưa cho 
Tỳ-kheo kia lượt nước uông, Ty-kheo này bị khát 
bức bách nên chết. Do nhân duyên này, Phật bảo 
các Tỳ-kheo : "Nếu Tỳ-kheo trước không có tranh 
cải với nhau, không có tâm ganh ghét nhau thì 
được đi chung, nêu có tâm ganh ghét nhau thì 
không nên đi chung”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo ngôi trên cây ăn, Phật bảo: "Từ nay không 
được ngôi trên cây ăn, nêu ngôi ăn thì phạm Đột- 
kiết-la": Lục quân Tỳ-kheo lại cất chứa ghế cây, 
giường cây, bản cây để ngôi ăn, Phật bảo: Không 
được cất chứa ghê cây, giường cây, bản cây đê 
ngôi ăn, nếu ngôi ăn thì phạm Đột- kiết- la". 

Phật tại thành Vương xá, Lục quần Tỳ-kheo 
hai người ăn chung một bát, Phật bảo: "Ty-kheo 
không được ăn chung một bát, nêu ăn chung thì 
phạm Đột- kiết- la. Không phạm là nêu ăn no rôi 
đưa cho ăn”. Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo không mặc 
ca sa mà ngôi ăn, Phật bảo: "Không được không 
mặc ca sa mà ngôi ăn, nếu không mặc mà ngôi ăn 
thì phạm Đột-kiết-la". Lúc đó Lục quân Ty-kheo 
ở trân lau chủi, Phật bảo: "Không được ở trần lau 
chủi, nếu ở trần thì phạm Đột- kiết-la". Lục quân 
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Tỳ-kheo khi lau chùi để lộ bày thân, Phật bảo: 
"Không được khi lau chùi để lộ bày thân, nêu để 
lộ thân thì phạm Đột- kiết-la". Lúc đó có hai Ty- 
kheo ở trần lau chùi cho nhau, Phật bảo: "Nếu ở 
trần lai chùi cho nhau thì cả hai đều phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại nước Xá-vệ, có Tỷ-kheo tên Nghi ly 
VIỆt thây trong canh đậu nhỏ có một hạt đậu còn 
sống liên đem gieo xuống đất, hạt đậu này sau đó 
nấy mâm ra lá hoa. Tỳ-kheo này nói với các Tỳ- 
kheo : "Canh đậu nhỏ bắt tịnh, không nên ăn", các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật hỏi Nghỉ ly 
việt: "Thây thật có việc như thê phải không ?", 
đáp: "Thật có như thê thưa Thế tôn”, Phật đủ lời 
khen ngợi giới và người trì giới rôi bảo các TỲ- 
kheo: "Nếu. canh chưa chín nên nâu lại, nếu đậu 
trước còn sông, nên tác tịnh rôi nấu" 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các 'Tỳ-kheo tác 
yết ma kết tịnh địa, Phật bảo: “Từ nay không cho 
tác vết ma kết tịnh địa, nêu làm thì phạm Đột- kiết- 
la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo tên 
Ngưu-ty, ăn rôi nhai lại, các Tỳy-kheo cho là ăn phi 
thời nên nói Tỳ-kheo này ăn quá ngọ, T-kheo này 
nghe rôi trong lòng ưu sâu không vui, bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo : Này các Ty-khco, các 
thây đừng cho là Tỳ-kheo này ăn quá ngọ, vì sao, 
vì Tỳ-kheo này đã năm trăm đời sanh trong loài 
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trâu, do tập khí nhai lại nên nay tuy được sanh làm 
người vẫn còn nhai lại", Phật lại bảo Ty-kheo 
Ngưu-ty: "Những lúc nhai lại như vậy, thây nên ở 
chỗ khuất, không nên ở trước mọi người”. 

Phật tại nước Ba-glà, Vương tử Bô-đà thỉnh 
Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng 
nhận lời, cư sĩ biết Phật đã nhận lời liền đảnh lễ 
Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong 
đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, Sáng sớm 
trải tòa rôi sai sứ đên bạch Phật: "Đã đến giờ thọ 
thực, xin Phật tự biết thời". Lúc đó Phật và Tăng 
cùng đến nhà Vương tử theo thứ lớp ngôi xong tôi, 
do mọi người trong nhà vương tử, lớn nhỏ phần 
nhiêu đều không tin Phật, hoặc là Bà-la-môn, hoặc 
là người chốn biên địa nên khi dâng cúng thức ăn 
đều không như pháp. khiến cho một nửa vảo trong 
bát, một nửa rớt xuống đất. Các Tỳ-kheo không 
biết làm sao, bạch Phật, Phật nói: "Thức ăn rớt trên 
lá cỏ đã thọ thì được ăn; nếu rớt trên đất thì thôi 
đất mà ăn, nêu dính nhiều đất thì lây nước rửa sạch 
rồi ăn”. 

Phật tại thành Vương xá, Lục quần Tỳ-kheo ăn 
trong bát đồng, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn 
Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại 
ăn trong bát đồng, như Bà-la-môn", Phật bảo: "Từ 
nay không được ăn trong bát đồng. nếu ăn thì 
phạm Đột- kiết-la". Lúc đó Lục quân Tỷ-kheo lÙ 
chỗ rửa chân rửa chân, lại nói chuyện cùng người 
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khác. Tỳ-kheo khác thấy liền ói mửa, Phật bảo: 
"Từ nay không được khi đang rửa chân, nói 
chuyện cùng người khác, nêu nói thì phạm Đột- 
kiết-la". Sau khi Tự tứ, Phật du hành giáo hóa, gặp 
một Tỳ-kheo tay cầm giày da mà đi, Phật hỏi 
nguyên do, Tỷ-khco đáp: "Giày bị mòn, chỗ giày 
mòn đi rất ngứa chân, lại không có vật lau chân”, 
Phật bảo: "Từ nay cho cất chứa vật lau chân để hết 
ngứa chân". 

Phật tại thành Vương xá, có thí chủ cúng quạt 
cho Tăng, các Tỳ-kheo không thọ nói rằng: "Phật 
chưa cho chúng tôi thọ quạt”, liền bạch Phật, Phật 
bảo: "Từ nay cho cất chứa quạt, Tăng được cất 
chứa, một người cũng được cất chứa". Có người 
cúng, phất trân cho Tăng, các Tỳ-kheo không thọ 
nói răng: "Phật chưa cho chúng tôi thọ phât trần", 
liền bạch Phật, Phật bảo: “Từ nay cho cất chứa 
phất trận, Tăng được cất chứa, một người cũng 
được cất chứa". Lại có người cúng phât trần bằng 
lông đuôi của con trâu Ly mao, các Ty-kheo 
không thọ vì không biết dùng đề làm gì, liên bạch 
Phật, Phật bảo: "Cho thọ, dùng để phúi quét tháp 
Phật, tháp A-la-hán". Lại có thí chủ cúng lá cây 
Đa-la cho Tăng, các Tỳ-kheo không thọ nói răng: 
"Phật chưa cho chúng tôi thọ lá cây Đa la" , liên 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay cho cất chứa lá cây 
Đa la, Tăng được cất chứa, một người cũng được 
cất chứa". 
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Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo tự cầm dù đi vào nhà người, các cư sĩ quở 
trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiên thiện 
có đức mà lại tự câm dù đi vào nhà người, như vua 
đại thân", Phật bảo: "Từ nay không được cầm dù 
đi vào nhà người, nêu cầm phạm Đột- kiết- lạ, 
Không phạm là mở dù ra hoặc để ở ngoài công". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có hai Bà-la-môn 
tên là Cù-bà và Dạ-bà, do tín kính Phật nên xuất 
gia. Hai vị này vôn đọc tụng thông suốt bốn bộ Vệ 
đà của ngoại đạo, sau khi xuất gia vẫn dùng âm 
thanh ây đề đọc tụng kinh Phật. Thời ø1an sau, một 
người qua đời, người còn lại khi đọc tụng kinh 
Phật không thuộc rành, lại không có bạn khác nên 
trong lòng ưu sâu không vui, đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo: "Từ nay nếu dùng âm thanh đọc 
tụng ngoại thơ đề đọc tụng kinh Phật thì phạm 
Đột-kiêt-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, có Ty-kheo bỏ kinh luật 
luận để học ngoại thơ, văn chương và binh pháp, 
xa lìa kinh Phật, Phật bảo: "Từ nay nếu Ty-kheo 
bỏ kinh luật luận để học ngoại thơ, văn chương và 
binh pháp thì phạm Đột-kiết-la". Khi Phật chưa 
chế giới này, hai qJrưởng lão Xá-lợi- phât và Đại 
Mục-kiên-liên ngôi trên tòa cao thuyết pháp cho 
các tần Tỷ-kheo và các Sa dị, đồng thời dạy họ đọc 
tụng ngoại thơ để phá luận thuyêt của ngoại đạo; 
sau khi Phật chế giới này, hai Trưởng lão không 
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dạy nữa. Lúc đó các Bà-la-môn nghe Sa-môn Cù 
đàm chế giới không cho các đệ tử học ngoại thơ, 
liền đến nói với các Ưu-bà-tắc: Hãy cùng đi với 
chúng tôi đến chỗ Tỳ-kheo", đến nơi, các ngoại 
đạo này cùng các tân Ty-kheo và các Sa di bàn 
luận và khiến cho các vị này không trả lời được. 
Sở đĨĩ các vị này không trả lời được vì hai lẽ: Một 
là mới vào đạo không lâu, hai là Phật chế giới 
không cho học ngoại thơ. Các ngoại đạo tỏ vẻ 
khinh thường, nói với các cư sĩ: "Đại sư của các 
vị mà các vị đã cúng dường, đã tôn trọng, ngôi 
trên, ăn trước là như vậy hay sao", các Ưu-bà-tắc 
nghe tôi trong lòng ưu sâu không vui đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo : "Từ nay cho 
học ngoại thơ để phá luận thuyết của ngoại đạo". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca- 
lưu-đà-di nỗi lửa đốt cây cỏ, giết hại nhiêu sinh 
vật, Phật bảo: "Từ nay không được nổi lửa đốt, 
nếu nổi lửa đốt, tùy giết bao nhiêu sinh vật thì 
phạm tội bây nhiêu". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có T-kheo khán 
bịnh chưa đủ năm tuổi hạ, vì người bịnh phải lìa y 
chỉ sư vào tụ lạc kiêm mua thuốc nhưng không 
được. Vị này suy nghĩ: "Phật chế giới chưa đủ năm 
hạ thì không được lìa y chỉ sư cho đến một đêm", 
nghĩ rôi liền đến chỗ khác cầu À/ chỉ sư, vị thây. ý 
chỉ này cũng bị bịnh, 1y-kheo này suy nghĩ: "Thây 
y chỉ kia bịnh, thây y chỉ này cũng bịnh, ta phải 
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làm sao", liên đem việc này bạch Phật, Phật bảo: 
“Từ nay cho lìa y chỉ sư năm, sáu đêm không 
phạm". Lục quân 1ỷ-kheo nghe điều này liên lìa y 
chỉ sư trong năm đêm, nói răng: "La y chỉ sư để 
khỏi phải hầu hạ”, các Ty-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Ty-kheo : “Từ nay nếu có thầy 
y chỉ tốt, dù lia y chỉ sư một đêm cũng phạm Đột- 
kiết-la. Nếu Tỳ-kheo không y chỉ thì ngay cả nước 
rửa chân của Tăng cũng không được lây dùng". 

Phật tại nước Xá-vệ. lúc đó Trưởng lão Ca- 
lưu-đà-di đắp ngược y Câu chấp, các Tỳ-kheo thấy 
liên sợ hãi, bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay không 
được đắp ngược y Câu chấp, nếu đắp ngược thì 
phạm Đột- kiết-la; nếu ở trong nhà che thân thì 
không phạm". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có người đem y 
Câu chập. bên trong lót nhung, cúng cho Trưởng 
lão Tu-bô-để. Trưởng lão không thọ nói răng: 
"Phật chưa cho chúng tôi thọ y Câu chấp bên trong 
lót nhung”, liền bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay cho 
cất chứa y Câu chấp bên trong lót nhung, Tăng 
được cất chứa, một người cũng được cất chứa". 
Lại có người đem y Câu chấp một nửa đã nhuộm 
thành sắc, một nửa chưa nhuộm thành sắc, cúng 
cho Trưởng lão Tu- bô-đề, Trưởng lão không thọ 
nói răng: "Phật chưa cho chúng tôi thọ y Câu chấp 
một nửa đã nhuộm thành sắc, một nửa chưa 
nhuộm thành sắc", liên bạch Phật, Phật bảo: "Từ 
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nay cho cất chứa y Câu chấp một nửa đã nhuộm 
thành sắc, một nửa chưa nhuộm thành sắc, Tăng 
được cất chứa, một người cũng được cất chứa", 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có năm Tỳ-kheo 
được cúng y, chiêu dài năm khuỷu tay, chiều rộng 
ba khuỷu tay. Khi đắp y này vào tụ lạc, y dài kéo 
lê trên. đất nên bị dơ, chân đạp lên làm một đầu y 
rớt xuống đất, đắp không còn ngay ngắn nữa, liên 
bạch Phật, Phật bảo: "Cho lắm dây cột vào nút, tra 
nút ở gân thành viên của y". Y vẫn kéo lê trân đất 
bị dơ..., Phật bảo: “Cho lật ngược y lên". Lúc đó 
Phật đích thân làm dây và tra nút ở cách thành viên 
của y khoảng bốn ngón tay, làm dây cột dài 
khoảng tám ngón tay. Phật bảo các Ty-kheo nên 
làm giống như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo mặc 
Nê-hoàn tăng không cột dây lưng mà vào tụ lạc, 
Nê-hoàn tăng rớt xuống đất, Tỳ-kheo hồ thẹn, 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay mặc Nê-hoàn tăng 
không cột dây lưng mà vào tụ lạc thì phạm Đột- 
kiết-la". Lại có Tỳ-kheo mặc Nê-hoản tăng cột dây 
lưng một vòng, khi vào tụ lạc nhảy mũi làm đứt 
dây, liên bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay không được 
mặc Nê-hoàn tăng cột dây lưng một vòng mà vào 
tụ lạc, nêu như thê thì phạm Đột-kiết-la". 

Lúc đó có người đem dây thắt lưng băng lụa 
cúng cho Trưởng lão Tu-bô-đề, Trưởng lão không 
thọ, Phật bảo: "Từ nay cho thọ ba loại dây thắt 
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lưng: Một là băng lụa, hai là bằng dây tơ, ba là 
bằng dây đan”. Lúc đó khi cột dây lưng, Nê-hoàn 
tăng dễ bị rách, Phật bảo nên làm khoen. 

Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo mặc Nê-hoàn tăng 
hoặc như một tai, hoặc xếp nhỏ, hoặc như đâu cái 
búa, hoặc mặc so le, hoặc bằng vải thưa mỏng.. 
Phật đều bảo không được mặc như thế, nếu mặc 
thì phạm Đột-kiết-la. 

Phật tại thành Vương xá, Lục quân 1-kheo 
dùng tay vuốt tóc giông như lưỡi trâu liễm, Phật 
bảo: "Không được dùng tay vuốt râu tóc, nếu vuốt 
thì phạm Đột- kiết-la". Lúc đó Lục quần Tỳ-kheo 
hai người năm chung một giường, Phật bảo: “Từ 
nay không cho hai người năm chung một giường, 
nêu năm chung thì phạm Đột-kiết-la; nêu một 
người nắm, một người ngôi thì không phạm". Lúc 
đó Lục quân Tỷ-kheo hai người năm chung một 
phu cụ, Phật bảo: "Từ nay không cho hai người 
năm chung một phu cụ, nêu năm chung thì phạm 
Đột-kiết-la; mỗi người năm riêng phu cụ thì không 
phạm". Lục quân Tỳ-kheo hai người lại năm đắp 
chung một y, Phật bảo: "Từ nay không cho hai 
người năm đắp chung một y, nêu đắp chung thì 
phạm Đột-kiết-la; mỗi người đắp riêng một y thì 
không phạm". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo mặc y của thế tục, các cư sĩ quở trách: "Sa- 
môn Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà 
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lại mặc y của thế tục, không khác gì bạch y", Phật 
bảo: “Từ nay không được mặc y của thế tục, nếu 
mặc thì phạm Đột-kiết-la". Lục quân Ty-kheo mặc 
Nê-hoàn tăng kéo xăn lên như người muốn đánh 
nhau hoặc như người đang làm việc, Phật bảo: “Từ 
nay không được mặc Nê-hoàn tăng kéo xăn lên, 
nếu mặc như thê thì phạm Đột-kiết-la; không 
phạm là khi leo lên thang hoặc lợp nhà". Lúc đó 
Lục quân Tỳ-kheo gánh hoặc vác mà đi giỗng như 
bò, lừa chở nặng. Phật bảo: "Từ nay không được 
gánh hoặc vác mà đi, nêu như thê thì phạm Đột- 
kiết-]la". 

Phật tại nước Xá-vệ, ở nước Kiêu-tát-la có một 
tụ lạc nơi biên địa, dân chúng ở nơi đây vì sợ giặc 
cướp nên hay bỏ đi trồn. Lúc đó có một Tỳ-kheo 
từ nước Kiêu-tát-la đi đến nước Xá- -VỆ ngang qua 
tụ lạc này, từ xa thấy Tỳ-kheo tay câm trượng và 
đãy đựng bát liền cho là giặc cướp đến nên bỏ 
chạy. Khi 13-kheo đến gần mới biết là không phải, 
liền hỏi là Sa-môn nào, đáp là Sa-môn Thích tử, 
họ liên nói: "Thây làm mất pháp Sa-môn, hoại 
pháp Sa-môn vì khiến chúng tôi sợ hãi". Tỳ-kheo 
không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo: "Từ nay Tỳ-kheo khi đi, không được câm 
trượng và đãy, nêu câm thì phạm Đột-kiết-]a". 

Sau khi Tự tứ, Phật du hành giáo hóa gặp một 
Tỳ-kheo già yếu tay câm bát mà đi, Phật liên hỏi 
nguyên do, đáp là vì không có vật đề đựng, Phật 
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bảo: "Từ nay đôi với Tỳ-kheo già bịnh, Tăng nên 
tác yết ma cho họ được cầm trượng và đãy đựng 
bát khi đi". Tác pháp yết ma như sau: Tăng nhất 
tâm hòa hợp, 1ỷ-kheo già bịnh từ chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con là Tỳ-kheo già 
bịnh tên .......... Tỳ-kheo Tăng xin cầm trượng và 
đãy đựng bát khi đi. Xin Tăng thương xót cho con 
là Ty-kheo già bịnh được câm trượng và đấy đựng 
bát khi đi G lân). 

Tăng nên xét nếu 1-kheo này nói là giả bịnh 
mà thật không phải giả bịnh thì không nên cho; 
nếu thật là già bịnh thì nên cho. một T-kheo trong 
Tăng nên tác bạch yết ma cho như sau: Đại-đức 
tăng lắng nghe, Tỳ-kheo này tên ........... già bịnh 
nay theo Tăng xin cầm trượng và đấy đựng bát khi 
đi. Nêu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay cho Ty-kheo già bịnh này được 
cầm trượng và đãy đựng bát khi đi. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
chập thuận cho Tỳ-kheo già bịnh này cầm trượng 
và đấy đựng bát khi đi xong rôi. Tăng chấp thuận 
vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó đang thuyết pháp 
cho đại chúng, có vua Ba-tư-nặc nước Kiêu-tát-la 
cùng. ngôi trong hội. Lúc đó có một Ty-kheo vì ăn 
tỏi nên đứng cách xa đại chúng vì nghĩ Tăng: "Nếu 
vào trong hội Phật và vua sẽ nghe mùi hôi". Phật 
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thuyết pháp chỉ dạy cho vua được lợi hỉ rồi im 
lặng, vua đảnh lễ hữu nhiêu rôi đi, vua đi không 
lâu sau, Phật hỏi A-nan vì sao Tỳ-kheo đó đứng 
cách xa đại chúng, A-nan bạch Phật nguyên do, 
Phật hỏi: "Các Tỷ-kheo cũng ăn như thế hay 
sao?”, đáp là cũng có ăn, Phật nói: "Nếu ăn tỏi thì 
sẽ mất pháp lợi, Tỳ-kheo đó nếu vảo trong hội 
nghe pháp thì sẽ được chánh kiến", Phật bảo các 
Tỳ-kheo: "Từ nay không được ăn tỏi, nêu ăn thì 
phạm Đột-kiết-]la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất mắc bịnh phong, thây thuốc bảo nên nấu tỏi 
trong sữa uống, bịnh sẽ lành, liền đem việc này 
bạch Phật, Phật nói: "Cho nâu tỏi trong sữa đề 
uống, nhưng phải thuận theo hành pháp ăn tỏi. 
Hành pháp ăn tỏi là người ăn tỏi không nên gần 
Phật, cho đến Hòa thượng, A-xà-lê, tất cả Thượng 
tòa, tháp Phật, tháp Thanh văn, giảng đường nhà 
ăn của Tăng, không được vào trong Tăng phường 
phải đứng ngoài cửa... cho đến không được ngồi 
trong chỗ mọi người ngôi. Khi lành bịnh nên quét 
dọn sạch sẽ nơi ở, lau chủi giường ghê, đập giữ 
ngọa cụ mên chiếu, nêu thây còn mùi hôi thi nên 
giặt rửa. Ra khỏi phòng đóng cửa rồi mới đi". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo tự lây trái Ha-lê-lặc đưa cho tịnh nhân rôi thọ 
lại để ăn, Phật bảo: "Từ nay không được tự lây trái 
Ha-lê-lặc, đưa cho tịnh nhân rôi thọ lại để ăn; nếu 
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làm thế thì phạm Đột-kiết-la. Tất cả loại trái khác 
cũng như vậy". 

Phật tại nước Xá-vệ, có Tỳ-kheo tên Nan-đề 
làm Dữ học Sa di (Học hối Sa di) như trước đã nói. 

Phật tại nước Xá-vệ, Trưởng lão Tât-lân-già- 
bà ta bịnh đau mắt, thầy thuốc bảo hòa thuốc làm 
thành viên, để trên lửa đốt rồi lấy khói thoa. 
Trưởng lão Ưu- ba-ly hỏi Phật nên dùng vật gì làm 
thuốc, Phật bảo: “Trừ thanh mộc hương dược hòa 
hợp, tất cả loại hương dược khác được dùng, đốt 
lây khói thoa". Lúc đó dùng tay lây khói không 
được, Phật bảo làm ống tre, ông tre quá dài không 
lây được khói, Phật bảo đừng làm quả dải, làm 
ngăn thì bị cháy tay, Phật bảo đừng làm quá ngắn. 
Viên thuốc đề ở chỗ này, ống tre để chỗ khác khó 
tìm, Phật bảo làm túi để đựng, khi đựng trong túi 
ống tre làm viên thuốc bị bể, Phật bảo nên để thuốc 
trong cái đỉnh, ông tre không cột đầu nên rớt 
xuống đất, Phật bảo nên cội. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo bịnh 
dùng tô dâu thoa thân, không tắm rửa nên ngứa 
ngáy khó chịu, Phật bảo nên dùng tháo đậu chà 
rửa. Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật nên dùng vật gì 
làm, Phật bảo: "Dùng đậu lớn, đậu nhỏ, đâu Ma- 
sa, đậu oản, cỏ Ca-đề, Ba là, hạt Le-tần-đà để 
làm”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất bị bịnh máu nóng, thây thuốc bảo nên dùng 
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nước Ba-ma-ni để tăm. Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi 
Phật nên dùng vật gì để làm, Phật bảo: "Trừ cây 
độc, tật cả loại cây, hoa lá khác đều được dùng 
làm”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Tất- 
lần-già-bà ta bịnh đau mũi, thây thuốc bảo dùng 
thuốc cao nhỏ vào mũi, Trưởng lão dùng ngón tay 
hoặc dùng cọng lông chấm thuốc để nhỏ, không 
vào trong được nên bịnh nặng thêm, bạch Phật, 
Phật bảo nên dùng Ống tre, ống tre lớn nên làm 
nhỏ lại, khi nhỏ thuốc đều đồ ra ngoài, không vào 
trong mũi được, Phật bảo: "Không nên lớn quá, 
cũng không nên nhỏ quả, nên làm khoảng chừng 
một Ba là hoặc nửa Ba là". Khi nhỏ thuôc muốn 
ói liên dùng tay hứng lấy, khi dùng tay hứng lây 
liền muôn ói, Phật bảo nên dùng vải cũ hứng lấy. 

Phật tại nước Xá-vệ, Trưởng lão Tât-lân-già- 
bà ta đau mắt, bà con đưa xe đến chở Trưởng lão 
đi, đáp là Phật chưa cho đi xe, liên bạch Phật, Phật 
nói: "Nếu bịnh thì cho đi". Lúc đó Phật chưa cho 
đi kiệu, bạch Phật, Phật cho đi, khi đi kiệu, các T- 
kheo thòng chân xuống, Phật bảo nên gác chân lên 
tâm ván, gác chân lên thì thân không an. Phật bảo 
nên cầm mộc cách (cán kiệu), câm đau tay, Phật 
bảo nên dùng vải quán quanh cán kiệu. Khi ngồi 
kiệu, ánh mặt trời chiêu vào mặt, Phật bảo nên làm 
mái che, tất cà vật cân dùng trang hoàng trên xe 
kiệu đều cho làm. 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở tinh xá Kỳ hoàn, 
các Tỷ-kheo đại tiện khắp nơi, thân chấp kim cang 
Mật tích cùng các phi nhơn đều nổi sân quở trách: 
"Nơi đây được dùng làm chỗ bất tịnh hay sao?", 
Phật bảo các Ty-kheo: "Không được đại tiện khắp 
nơi, nên đi ở một chỗ". Đi ở chỗ tụ thành một đồng 
phân lớn, Phật bảo đem đồ bỏ, khi đem đồ bỏ liên 
ói mửa, Phật bảo nên đào hầm để đi, đào hầm 
xong, khi đi đại tiện dơ chân, Phật bảo nên làm 
chỗ để chân. Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật nên 
dùng vật gì làm, Phật bảo nên dùng số, đá, gạch 
làm. Khi đại tiện do trông trải không có vách ngăn 
nên mọi người nhìn thấy, Phật bảo nên làm vách 
ngăn, làm vách ngăn xong, ra vào lại nhìn thây 
nhau, Phật bảo nên làm cửa. Có Tỳ-kheo giả bịnh 
khi lên nhà xí bị ngã, muốn đứng dậy lại té sập 
xuống, Phật bảo nên làm mộc cách (lan can) để 
vịn. Lúc đó cân nước đề rửa chỗ đại tiện, Phật bảo 
nên dùng lu đựng nước; không có tro đất rửa, Phật 
bảo nên dùng cái chum đựng tro đất. Lúc đó để 
chum tro đất này trên đất bằng, bò ngựa khi naI.. 
đến đạp bế, Phật bảo nên đào đât đặt xuống: do 
không có nắp đậy nên rắn rít bò trong đó căn ác 
Tỳ-kheo, Phật bảo nên làm nắp đậy. Khi rửa dùng 
nhiều tro đất thành bùn làm dơ chân, Phật bảo nên 
làm chỗ để chân. Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật 
nên dùng vật gì làm, Phật bảo nên dùng gỗ, đá, 
gạch làm. Các Tỳ-kheo khi rửa lộ thân, Phật bảo 
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nên làm vách ngăn; hai, ba người cùng rửa nhìn 
thây nhau, nên làm vách ngăn riêng: ra vào lại 
nhìn thấy nhau, Phật bảo nên làm cửa. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở tĩnh xá Kỳ-hoàn, 
các Tỳ-kheo tiêu tiện khắp nơi, Thân chấp kim 
cang Mật tích cùng các phi nhơn đều nỗi sân quở 
trách: "Nơi đây được dùng làm chỗ bất tịnh hay 
sao?", Phật bảo các Ty-kheo : "Không được tiểu 
tiện khắp nơi, nên đi ở một chỗ". Đi một chỗ nước 
đọng thành dòng kênh, Phật bảo nên đi trong chậu, 
chậu đây, Phật bảo đem đố, khi đem đồ các Tỳ- 
kheo ói mửa, Phật bảo nên làm lỗ dưới đáy chậu. 
Chậu để lâu bốc mùi hôi, Phật bảo nên đậy nắp, 
khi giờ nắp tiêu tiện, mùi hôi cảng nông nặc, Phật 
bảo nên làm lỗ nhỏ trên nắp. Xung quanh chậu 
nước tiêu chảy làm dơ chân, Phật bảo nên làm chỗ 
để chân. Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật nên dùng 
vật gì làm, Phật bảo nên dùng gỗ, đá, gạch làm. 
Các Tỳ-kheo khi tiểu tiện lộ thân, Phật bảo nên 
làm vách ngăn; hai, ba người cùng tiêu tiện nhìn 
thây nhau, nên làm vách ngăn riêng; ra vào lại 
nhìn thây nhau, Phật bảo nên làm cửa. Lúc đó 
người cúng bình sành, ác Tỳ-kheo không thọ vì 
không biết dùng làm gì, Phật bảo nên thọ, dùng đề 
đựng nước hoặc dùng để lây nước dùng trong nhà 
tăm. 

Phật tại nước Sô-ma, lúc đó Phật đang thuyết 
cho các Tỳ-kheo về năm ấm, đó là sắc thọ tưởng 
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hành thức. Phật bỗng nhảy mũi, năm trăm Ty- 
kheo đông thanh nói lão thọ, Phật bảo: "Các thây 
nói lão thọ thì được lão thọ hay sao, từ nay không 
được nói lão thọ, nếu nói lão thọ thì phạm Đột- 
kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo vào 
thành khất thực được thí chủ cúng nhiều món ăn 
ngon như sữa, tô, sanh tô, thục tô, dầu, mật, cá, 
thị, nem. Các T-kheo không thọ vì sợ phạm tội 
xIn thức ăn ngon, bạch Phật, Phật bảo: "Không xIn 
mà được thì nên nhận". 

2. Hai Mươi Pháp Tạp Kê: 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó trưởng giả Bạt 
đề làm Tăng phường lớn, trang hoảng đẹp đế 
nhưng không lợp mái nên phòng xá bị dột, bạch 
Phật, Phật bảo nên lợp mái. Lợp xong trên nóc lại 
bị dột, Phật bảo nên lợp trên nóc cho dày, lợp dày 
lại bị gió thối bay, Phật bảo nên đóng đinh, đóng 
định xong lại bị dột từ lỗ đinh, Phật bảo nên úp nôi 
trên chỗ đóng đinh, úp xong gió thôi khua ra tiếng, 
Phật bảo dùng lá, cỏ cột đâu lại rồi mới úp nôi 
xuống. 

Phật tại nước Xá-vệ, các Tỳ-kheo cất chứa y 
quý giá, đột lửa giặt y, khi đập giũ, y bị co rút lại, 
Phật bảo nên dùng cây đập giũ hết bụi đất dính; 
khi đập bụi đất bám vào trong điều dài, Phật bảo 
nên dùng cây nhỏ đập, bụi đât lại bám vào trong 
điều ngăn, Phật bảo nên đập lại lần nữa. Lúc đó 
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các Ty-kheo nhuộm y xong liên dùng chổi quét 
căn thuốc nhuộm dính trên y, y liền đôi màu, trên 
y có nhiều đường do chối quét, Phật bảo nên dùng 
vải mới để lau. 

Phật tại thành Vương xá, trưởng giả Bạt đề làm 
Tăng phường lớn đẹp để nên có nhiêu người đến 
tham quan, không có tâm trải đất nên trong Tăng 
phường có nhiêu bụi đât. Các TIỳ-kheo suy nghĩ: 
"Nếu Phật cho dùng tắm trải đất thì tốt", bạch 
Phật, Phật bảo cho dùng tâm trải đất. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo không 
có vật dụng giã thuốc, bạch Phật, Phật bảo nên 
dùng đá đề giã. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó vua Bình sa 
xây năm trăm tăng phòng trong Trúc viên, có cái 
xong có cái chưa xong thì băng hà. Thời gian sau, 
vua A-xà-thê đến trong Trúc viên thây phòng xá 
này liền hỏi là ai làm, đáp là phụ vương của vua 
làm, vua hỏi vì sao không làm cho xong, đáp là 
không có tiền, vua nói: "Tôi sẽ củng, Sau khi làm 
xong phòng xá, lại không có cầu thang nên không 
lên trên được, vua đến hỏi: "Phòng trên đó có ai ở 
không?", đáp là không có, vua hỏi vì sao, đáp là vì 
không có câu thang, vua nói: "Ta sẽ làm ", liên 
bạch Phật, Phật bảo cho làm, Trưởng lão Ưu- ba- 
ly hỏi Phật nên dùng vật gì làm, Phật bảo nên dùng 
cây gỗ, gạch đá. 

Phật tại thành Vương xá, do Tăng phường rộng 
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lớn nên có nhiêu khách Tỳ-kheo đến hoặc vào đâu 
đêm, hoặc vào giữa đêm, cuối đêm, hoặc mang 
giường lớn, hoặc mang giường nhỏ, hoặc cầm 
mên, hoặc tọa cụ... ngủ qua đêm rôi, sáng hôm 
sau bỏ đó mà đi. Trưởng lão Đà- phiêu là người 
trông coi việc phân chia phòng xá ngọa cụ cho 
Tăng, sáng hôm sau phải đi khắp nơi thu cất 
giường chiếu rất khổ cực. Lúc đó Trưởng lão suy 
nghĩ: "Nếu Phật cho dùng kim khâu lại giường 
chiếu thì tốt", bạch Phật, Phật bảo cho dùng kim 
khâu, Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật nên dùng vật 
øì làm, Phật bảo dùng sắt đông làm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất bị bịnh máu nóng, thây thuốc bảo đốt đá bỏ 
trong sữa đề uống, bạch Phật, Phật bảo cho đốt đá 
bỏ trong sữa để uống. Khi đốt đá, các Tỳ-kheo 
dùng cỏ, lá cây đốt, khi bỏ vào trong sữa, tro đất 
làm dơ sữa, bạch Phật, Phật bảo: "Cho dùng đồng 
sắt làm vĩ, để đá trên vĩ đốt, đốt xong, giũ hết tro 
đất rồi mới để vào trong sữa". 

Phật tại nước Xá-vệ, có người đem lò lửa cúng 
cho Trưởng lão Tu-bô- đà, bạch Phật, Phật bảo nên 
thọ. Lúc đó để củi vào đốt, củi cháy rớt xuống, các 
Tỳ-kheo dùng tay cầm lên thì bị bỏng tay, Phật 
bảo nên dùng cái gắp lửa. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- 
phất bị bịnh phong hàn, thây thuốc bảo nên tăm 
nước nóng, bạch Phật, Phật bảo cho tắm nước 
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nóng. Khi tắm dùng bát, kiền tư đựng nước, nước 
ít không đủ dùng, Phật bảo nên dùng nôi đựng. 
Các Tỳ-khco đồ nước đây nội, đem ra ngoài đât 
trồng, chất củi bốn bên nội đốt nâu, nồi bị bể, bạch 
Phật, Phật bảo nên để nồi trên ba cục đá, ở dưới 
ba cục đá đốt củi khó cháy, Phật bảo nên chẻ củi 
rôi đốt. 

Phật tại nước A-la-tỷ, lúc đó xá ngang của cửa 
chủa bị hư, Phật hỏi A-nan vì sao không kêu thợ 
sửa, A-nan nói là thợ mộc bận nên không làm 
được, Phật bảo A-nan đi mượn dụng cụ của thợ 
mộc đến, A-nan mượn xong mang đến cho Phật, 
Phật tự tay sửa lại cái xà ngang của cửa chùa. Sửa 
xong Phật bảo các Tỳ-kheo : "Từ nay cho cất chứa 
dụng cụ của thợ mộc, tùy sửa được cái gì thì sửa". 

Phật tại nước A-la-ty, lúc đó đang lợp Tăng 
phường, Tỳ-kheo đứng dưới đất đưa cỏ lá lên 
không tới, Phật bảo nên làm thang, làm thang cũng 
đưa không tới, Phật bảo nên làm cầu thang, làm 
cầu thang rôi cũng không lợp khắp hết, Phật bảo 
nên làm trân nhà rồi lợp, làm trân nhà rôi không 
biết nên lợp như thế nào, Phật bảo nên đóng CỌC 
rôi dùng dây cột, tùy ý di chuyển cọc này đề lợp 
lên. 

Phật tại nước Xá-vệ, có Ty-kheo bị sưng nam 
căn, máu mủ chảy ra làm dơ y, bạch Phật, Phật bảo 
nên dùng vải quân bọc lại. 

Phật tại nước Xá-vệ, có Ty-kheo bịnh, người 
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nuôi bịnh còn nhỏ tuôi, đứng ôm Tỳ-kheo bịnh 
quá lầu nên ngã xỉiu xuông suýt chết, bạch Phật, 
Phật bảo: "Người nhỏ tuổi nuôi bịnh T-khco thì 
được ngôi, chung VỚI người bịnh, người bịnh phải 
thương mên và quan tâm tới". 

Phật tại nước Xá-vệ, các Ty-kheo mặc y mới 
nhuộm vào thành khất thực bỗng Sặp, mưa lớn, các 
Tỳ-kheo liền cởi y để một chỗ. Do âm ướt nên y 
đôi màu, bạch Phật, Phật bảo nên phơi, khi phơi 
do trải trên đất nên dính đất, Phật bảo nên tô trét 
đất rôi hãy phơi; làm rôi phơi vẫn không khô, Phật 
bảo nên treo lên dây phơi; y vẫn không được khô, 
Phật bảo nên dùng cọc cong để phơi; y vẫn không 
được khô, Phật bảo nên phơi trên giường; y vân 
không được khô, Phật bào nên phơi trên giá, làm 
giá phơi y lại chướng ngại chỗ đi lại, Phật bảo nên 
để một chỗ; để một chỗ thì lại gần vách làm dơ y, 
Phật bảo nên để cách xa vách; y vẫn không được 
khô, Phật bảo nên phơi trên cao. 

Phật tại nước A-la- -ĐỲ, lúc đó các Ty-kheo lo 
liệu vật dụng để tắm, có Tỳ-kheo khi đi tăm cởi y 
để chỗ đất trồng, rắn rít, bò cạp bò vào trong y, khi 
Tỳ-kheo lây y mặc liên bị căn, Phật bảo nên làm 
giá y, treo y lên giá rồi mới đi tắm. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó phu nhân Mạt-lợi 
vào Kỳ hoàn nghe pháp, các Ty-khco thuyết pháp 
trong bóng tôi, phu nhân hỏi vì sao không đốt đèn, 
đáp là không có đèn, phu nhân nói: "Con sẽ cúng 
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đèn", đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay 
cho đốt đèn". Sau đó phu nhân lại cúng tòa cao 
cho chúng Tăng, đem việc này bạch Phật, Phật bảo 
nên thọ, phu nhân suy nghĩ: "Nếu Phật cho ta vẽ 
lên tòa cao này thì tốt", Phật bảo: "Trừ vẽ hình 
nam nữ giao hợp, tất cả hình tượng khác đều được 
về", 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Lục quân Tỳy-kheo 
nhăn nhành dương dài, các cư sĩ quở trách: "Sa- 
môn Thích tử tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà 
lại nhăn nhành dương dài". Có Ty-kheo thiêu dục 
tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm việc này 
phải không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thê tôn", 
Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại 
nhăn nhành dương dài. Từ nay không được nhăn 
nhành dương dài, nêu làm như thê thì phạm Đột- 
kiết-la". Các Tỳ-kheo liên nhăn nhành dương 
ngăn, thấy Phật kinh hành đến, các Tỳ-kheo vì 
cung kính Phật nên nuốt nhành dương, mặc kẹt nơi 
cô họng suýt chết. Phật do nhân duyên này nhóm 
Tỳ-kheo tăng bảo các Ty-kheo : "Từ nay cho dùng 
ba loại nhành dương là thương trung và hạ, thượng 
là dài khoảng mười hai ngón tay, hạ là dài khoảng 
sáu ngón tay, trung là đài ở khoảng giữa của hai 
loại trên". 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo độ con 
làm đệ tử cọng hành, đệ tử không như pháp; các 
Tỳy-kheo nói: "Đệ tử này không như pháp, sao 
không đuôi đi?", đáp: "Đệ tử đó lại là con của tôi, 
làm sao đuổi đi được". Các Tỳ-kheo không biết 
làm sao, liên đem việc này bạch Phật, Phật bảo các 
Tỳ-kheo : "Dù là con hay đệ tử nếu không như 
pháp thì nên đuổi đi". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Sa di La-hâu-]a 
đùa nghịch với thây là Ca-lưu-đả-di, bị thây đuôi 
ra ngoài cửa tỉnh xá liền đứng đó khóc. Phật từ 
ngoài đi vào tính xá, thây La-hầu-la đứng khóc 
liên hỏi nguyên do rôi bảo các Tỳ-kheo : “Từ nay 
không được đuôi Sa di ra khỏi già lam, chỉ đuôi ra 
khỏi phòng thôi". Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các 
Tỳ-kheo khạc nhỗ trên đất sạch làm cho đất dơ, 
Phật bảo: "Từ nay không được khạc nhô trên đất 
sạch, nếu làm thê thì phạm Đột- kiết-la". Các 1ý 
kheo không biết khạc nhố ở đâu, Phật bảo nên 
dùng tay hứng; khi dùng tay hứng, các I-kheo 
liền ói mửa, Phật bảo nên dùng cái bô để khạc nhỏ, 
khạc nhỗ đây bô, Phật bảo nên đem đồ; các Tỳ- 
kheo khi đem đỗ lại ói mửa, phật bảo nên bỏ tro 
đất, cát vào trong bô đề tiêu chất đàm dãi. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Đại Ca- diễp khi lên xuông núi Kỳ-xà-quật bị năng 
thiêu đốt, mô hôi chảy vào mắt nên mắt bị đau, 
bạch Phật, Phật bảo nên dùng khăn tay sạch đề lau. 
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Phật tại nước Xá-vệ, Trưởng lão Bạt-đề tu 
hạnh đâu đà, khi vào nhà tăm, tắm không cho aI 
vào kỳ cọ, Trưởng lão suy nghĩ: "Nếu Phật cho ta 
dùng dây đan để tự kỳ cọ thì tốt", bạch Phật, Phật 
bảo cho dùng dây đan. Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi 
Phật nên dùng vật gì làm, Phật bảo: Dùng lông 
chiên, cỏ Sô-ma, Kiêp-bỗi, cỏ Văn xà, cỏ Bà sa đề 
làm”. Lúc đó Trưởng lão Xá-lợi- phất bị đau Xương 
sống, suy nghĩ: "Nếu Phật cho ta mang dây thiên 
để ngôi thì tôt",  Dạch Phật, Phật bảo: "Cho mang 
dây thiên để ngôi”. Trưởng lão ƯUu-ba-ly hỏi Phật 
nên dùng vật gì làm, Phật bảo: Dùng lông chiên, 
cỏ Sô-ma, Kiêp-bôi, cỏ Văn xà, cỏ Bà sa và da để 
làm". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Phật bịnh phong 
nên đau xương sông, thầy thuốc bảo dùng tô, dầu 
thoa thân rôi ngâm mình trong nước nóng. Phật 
bảo A-nan mang bồn nước nóng đến, Phật dùng tô 
dâu thoa thân rôi ngâm mình trong bồn nước nóng 
nên bịnh được lành. Phật do việc nảy nhóm Tỳ- 
kheo tăng bảo các Ty-kheo: "Từ nay nêu a1 mắc 
bịnh phong, cho dùng tô dâu thoa thân rồi ngâm 
mình trong nước nóng đề trị bịnh". 

Phật tại nước A-la-tỳ, lúc đó trời sắp tôi, có 
nhiều Tỳy-kheo khách đến, phu cụ của Tăng Ít, các 
Tỳ-kheo không biết phải chia như thế nào nên 
bạch Phật, Phật bảo: ”Fừ nay nên theo thứ lớp từ 
bậc Thượng tòa mà phân chia, nêu ai chưa có phu 
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cụ thì nên đưa cỏ lá để mỗi người tự trải làm ngọa 
cụ năm". Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo 
ở nơi A-lan-nhã thuộc nước Kiêu-tát-la, Tỷ- -kheo 
này dùng ngọc pha lê để lấy lửa. Có tên giặc cướp 
thây Tỳ-kheo này có ngọc phát lửa liên cho đó là 
ngọc lưu ly nên đến bảo Tỳ-kheo đưa ngọc, T- 
kheo đáp: “Tôi không có ngọc lưu ly”, tên cướp 
cho là Tỷ-kheo không chịu đưa ngọc nên giết Tỳ- 
kheo, giêt rôi tìm lẫy ngọc mới biết đó chỉ là ngọc 
pha lê, liền suy nghĩ: "Vì ngọc pha lê này mà ta đã 
giết Tỳ-kheo". Tên CưỚớp liên đê xác Tỳ-kheo năm 
ngửa, bỏ ngọc pha lê vào bụng T-kheo rôi đi. Sau 
giờ ăn, các Ty-kheo kinh hành thây Tỳ-kheo này 
bị giết chết liên nói với nhau: "Vì ngọc pha lê này 
mà bị người khác hại", các T-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo : “Từ nay không 
được cất chứa nguyệt châu, nhật châu; nếu cất 
chứa thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại thành Vương xả, lúc đó các T-kheo 
cất chứa y quý giá, đốt lửa để giặt y rồi để trên đá 
đập, giặt xong thì y bị rách. Phật bảo nên đề y trên 
tâm ván bằng rồi dùng tay vò giặt. Phật tại nước 
Xá-vệ, lúc đó phu nhân Mạt-lợi làm một giảng 
đường trang hoàng đẹp đẽ rôi cúng cho Tăng, các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo : "Giảng đường nay thanh tịnh, nên thọ đề 
ở”. Lúc đó có các chim như uyên ương, chim sẽ, 
quạ... bay đến kêu vang làm trở ngại các Tỳ-kheo 
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tụng kinh ngôi thiên, bạch Phật, Phật bảo nên làm 
chấn song, chim vẫn bay đến, Phật bảo nên làm 
lưới. Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật nên dùng vật 
øì làm lưới, Phật bảo: "Dùng lông chiên, cỏ Sô- 
ma, Kiếp-bôi, cỏ Văn-xà, GỎ Bà-sa để làm; mắt 
lưới nhỏ như mắt chim sẽ". Chim vẫn bay đến, 
Phật bảo nên treo rèm, treo rèm trong phòng tôi 
tăm, Phật bảo nên làm dây để kéo rèm lên. 

Phật tại nước A-la-ty, Tăng già lam mới xây 
không có chối để quét, bạch Phật, Phật bảo nên 
làm chối để quét. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Tất- 
lân- -glà- -bà ta bị đau mắt, suy nghĩ: "Nếu Phật cho 
ta ngôi tòa cao thì tốt", bạch Phật, Phật bảo cho 
ngôi tòa cao. Khi ngôi tòa cao, Trưởng lão lại sợ 
rơi xuống đất, Phật bảo nên làm lan can. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó tăng phường 
không có cửa nên trâu bò, ngựa, khỉ... vào trong 
Tăng phường, Phật bảo nên làm cửa. Lúc đó các 
Tỳ-kheo không biết nên. để kim may ở đâu, bạch 
Phật, Phật bảo nên làm ông kim. Các Tỳ-kheo lại 
không biết để thuốc ở đâu, bạch Phật, Phật bảo: 
"Nên cất chứa vật đựng thuốc": lại không có vật 
dụng đề phơi thuốc, Phật bảo nên làm vật dụng đề 
phơi thuôc. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó cư sĩ Cấp-cô-độc 
cúng nệm cho Tăng, các Ty-kheo không thọ nói 
răng: "Phật chưa cho chúng tôi thọ nệm”, liên bạch 
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Phật, Phật bảo: "Từ nay cho cất chứa nệm, Tăng 
được cất chứa, một người cũng được cất chứa". 
Lúc đó các Tỳ-khco không cất chứa nệm riêng để 
trải lên ngọa cụ của tăng, khi ngôi làm hư, khi 
đứng lên lông dôn nệm dính lên người; các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo: "Nên tự cất chứa nệm dùng để trải lên ngọa 
cụ của tăng, nêu không làm như thế thì phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại nước A-la-tỳ, các Tỳ-kheo ở nơi đất 
trông co một chân đề rửa chân, bị té ngã suýt chết, 
bạch Phật, Phật bảo nên làm chỗ để rửa chân. 
Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi Phật nên dùng vật gì làm, 
Phật bảo nên dùng gỗ, đá, gạch làm. 

Phật tại nước A-la-ty, có Tăng già lam mới 
làm, do trời hạn hán lâu ngày nên đất đai khô căn, 
sau đó trời mưa lớn làm cho mặt đất lây lội, các 
Tỳ-kheo ra vào đều phải đi trên mắt đất lây lội này, 
Phật bảo nên làm chỗ đề chân dẫm lên. Trưởng lão 
Uu-ba-ly hỏi Phật nên dùng vật gì làm, Phật bảo 
nên dùng gỗ, đá, gạch làm. Tăng giả lam này có 
nhiêu phòng, các Ty-kheo ở trước môi phòng đều 
để vật dẫm chân, Phật bảo: "Nên ở chung quanh, 
từng hàng làm chỗ để chân dẫm lên thì tốt". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có các Ty-kheo từ 
nước Kiêu-tát-la đến nước Xá-vệ, giữa đường gặp 
một ngòi nước chảy liền ở bên bờ cởi g1ày da, câm 
hai chiếc giày đập vào nhau để giũ bụi đất bay ra. 
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Các thiên thần nôi giận chê trách: "Ở đây các Tỳ- 
kheo không nên làm như vậy”, các Tỳ-kheo không 
biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật bảo các 
Ty-kheo : "Từ nay ở giữa đường không nên đập 
giày da, nếu đập thì phạm Đột-kiết- la, nếu trong 
giày da có bụi đất, nên dùng da dê mêm để lau". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có rồng con (long 
tử) tín kính Phật pháp nên vào trong Kỳ hoàn đê 
nghe pháp, có Tỳ-kheo dùng dây cột vào cô rông 
rôi đem bỏ Ở chỗ không người. Rồng con này chạy 
về bên rộng mẹ kêu khóc, rông mẹ hỏi rõ nguyên 
do rôi nỗi giận liền đi đến chỗ Phật. Lúc đó Phật 
đang thuyêt pháp cho đại chúng, từ xa thây Tông 
mẹ đến, Phật liên dùng sức từ tâm tam muội đê 
diệt trừ tâm ác của rông, rông mẹ đem việc trên 
bạch Phật, Phật thuyết pháp chỉ dạy cho rồng mẹ 
được lợi hỉ rÔi im lặng, rông mẹ đảnh lễ Phật, hữu 
nhiễu rồi đi. Rông mẹ đi không lâu sau, Phật do 
nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo Tăng rôi bảo các 
1y-kheo: “Từ nay không được dùng dây cột rắn 
rôi đem bỏ ở chỗ không người, nêu làm thê thì 
phạm Đột- kiết-la. Nên dùng đô đựng nó hoặc trùm 
đâu nó lại đưa đến chỗ xa không có người, không 
được cất chứa dây cột răn, nêu cất chứa thì phạm 
Đột-kiết-]a". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có người chăn 
ngựa đến nước Xá-vệ, đem rất nhiều loại bánh 
cúng cho Tăng, các Ty-kheo nói: "Phật chưa cho 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 38 1257 


chúng tôi thọ bánh”, bạch Phật, Phật nói: "Thức 
ăn này thanh tịnh nên thọ”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các T-kheo không 
có vật dụng để ngâm y, bạch Phật, Phật bảo: "Nên 
cất chứa bôn chậu để ngâm y”. Lại không có vật 
dụng đề giặt y, Phật bảo nên cất chứa bôn chậu để 
giặt V. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trưởng giả Bạt-đề 
xây Tăng phường lớn, trang hoàng đẹp đề cúng 
cho Tăng và nghĩ: "Nếu Phật cho ta dùng các màu 
xanh, đỏ, trắng đen đề trang nghiêm phòng xá thì 
tốt", bạch Phật, Phật bảo cho dùng. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trưởng giả Uu-già 
đem một vật dụng làm bằng gô Ngưu đầu chiên 
đàn trị giả mười lượng vàng và phu cụ Diễm phủ 
đến chỗ Phật bạch răng: "Thế tôn, vật dụng này 
làm bằng øố Ngưu đâu chiên đàn trị giá mười 
lượng vàng và phu cụ Diêm phù này xIn dâng cúng 
Thế tôn, khi nào Thê tôn bị bịnh phong thì dùng 
vật dụng này đựng dầu thoa lên người", Phật im 
lặng thọ nhận, trưởng giả dâng cúng Phật rôi đảnh 
lễ hữu nhiễu xong ra vê. Trưởng giả ra về không 
lâu, Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ-kheo tăng 
rôi bảo các Tỳ-kheo : "Hôm nay trưởng giả Ưu- 
già đem một vật dụng làm băng gỗ Ngưu đâu 
chiên đàn trị giá mười lượng vàng và phu cụ Diễm 
phù cúng cho ta. Từ nay Tỳ-kheo nào có bịnh như 
vậy, không xin mà họ tự cúng thì nên thọ đề 
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dùng”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có người cúng cho 
Tăng các loại hương thơm đã hòa chế, các Tỳ- 
kheo không thọ vì không biết dùng đề làm øì, bạch 
Phật, Phật bảo nên thọ, dùng để thoa phòng xá. 
Các Tỳ-kheo đem thoa bên ngoài phòng xá, những 
người đến tham quan nghe mùi hương này cho là 
tháp Phật, tháp Thanh văn; dân chúng kéo đến 
xem đông nên có đủ các âm thanh như voI ngựa 
xe, tiếng cười nói của nam nữ...làm trở ngại các 
Tỳ-kheo tụng kinh ngôi thiên, các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: “Fừ 
nay nếu thọ các loại hương đã hòa chế nên thoa 
bên trong phòng xả hoặc thoa trên thành giường, 
chân giường, tâm trải giường, giá y cho trong 
phòng được thơm, người cúng cũng được phước". 


= 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 39 TẠP TỤNG (Tiếp Theo) 


2. Hai Mươi Pháp Tạụp Kế (Tiếp Theo): 

Phật tại nước Sô-ma, lúc đó Phật đang thuyết 
cho năm trăm Tỳ-kheo về năm ấm, đó là sắc thọ 
tưởng hành thức. Trong lúc nghe pháp, các Tỳ- 
kheo đề bát ở ngoài đất trồng, Thiên ma liên biến 
thành con bò lớn đi đến chỗ để bát, có Tỳ-kheo 
trông thấy liền nói với các Tỳ-kheo : "Hãy nhìn 
xem, có một con bò lớn đang đi đến chỗ để bát, ắt 
sẽ làm bê bát của chúng ta", Phật bảo các Ty-kheo 
: "Đó không phải là bò mà là thiên ma biến hóa ra 
muốn phá hoại tâm của các thây. Từ nay nên làm 
chỗ đề bát ở trong phòng". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một số Tỳ-kheo 
tháp tùng theo các thương nhơn du hành từ nước 
Kiêu-tát-la đến nước Xá-vệ, khi đi ngang qua 
đường hiểm, trong số các xe chở dầu của các 
thương nhơn này có một xe bị hư, chân bò bị 
thương, chủ nhân của xe chở dầu này nói với các 
thương nhơn bạn răng: "Tùy theo khả năng hãy 
chở giúp tôi ít nhiều số dầu này, đừng bỏ lại nơi 
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đây”, các thương nhơn bạn nói: "Xe của chúng tôi 
đêu đã chở đây rồi, không thể chở gIÚP thêm”, nói 
rôi liền cùng nhau bỏ đi trước, người này Ở lại VỚI 
số dầu trên xe nên trong lòng ưu sâu. Lúc đó các 
Tỳ-kheo này đi tới, họ đi sau đoàn vì hai lý do: 

Một là sợ bụi dơ, hai là sợ nghe tiếng xe; thương 
nhơn này thấy 1-kheo VUI mừng nghĩ răng: "Ta 
nên đem sô dâu này cúng cho các Tỷ-kheo., nghĩ 
rôi liền nói: "Các vị hãy tập họp lại, tôi muốn cúng 
số dâu này”, các Ty-kheo nhận dâu cùng chia nhau 
đựng đây trong bát lớn, bát vừa, kiền tư... gánh 
mang đi. Khi đến chợ gặp lại các thương nhơn đã 
đi trước, họ thây các Ty-kheo gánh dâu đi đến liên 
nói rằng: "Các thầy mua dâu từ đâu mang đến đây, 
định bán ở đâu...", các Tỳ-kheo nghe rồi trong 
lòng không vuI, đem việc này bạch Phật, Phật bảo: 
"Từ nay không được gánh dầu đi trên đường, nếu 
gánh đi thì phạm Đột-kiết-la". 

Sau khi Tự tứ, Phật du hành giáo hóa gặp một 
Tỳ-kheo tay câm giày da mà đi, liền hỏi nguyên 
do, đáp: "Thế tôn, giữa các ngón chân của con bị 
lở, không có vật đựng thuốc bôi", Phật bảo: "Từ 
nay cho cất chứa túi đựng tô dầu, túi này đựng 
chừng một thăng hoặc nửa thăng; cho chứa thêm 
vật phủ túi". 

Phật cùng các Tỷ-khco du hành từ nước Ca-tỳ- 
la-vệ đến nước Xá-vệ, lúc đó có các Thiên thân đi 
theo sau các Tỳ-kheo nghĩ rằng: "Nếu các Tỳ- 
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kheo có thuyết pháp, chúng ta được nghe sẽ được 
lợi ích lớn". Không ngờ các Tỳ-kheo trên đường 
đi chỉ toàn nói cười đùa giỡn, các Thiên thần nổi 
giận quở trách: "Tại sao các Ty-kheo trên đường 
đi không thuyết pháp chú nguyện để cho các thiên 
thần được lợi hỉ", các Ty-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: ”Pừ nay các Tỳ-kheo 
trên đường đi nên thuyết pháp chú nguyện cho các 
Thiên thần được lợi hỉ". Lúc đó các Tỳ-kheo hoặc 
đứng ở trong vườn, hoặc đứng dưới gôc cây, hoặc 
bên bờ nước hoặc bên bờ suôỗi, hoặc ở chỗ đông 
người, có các Thiên thần suy nghĩ: "Nêu các Tỳ- 
kheo có thuyết pháp, chúng ta được nghe sẽ được 
lợi ích lớn", nghĩ rôi liên bảo các Tỳ-kheo nên 
thuyết pháp chú nguyện cho các Thiên thần được 
lợi hi, các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các TIỳ-kheo: "Từ nay các Tỷ-kheo khi đứng 
trong vườn, hoặc dưới gốc cây hoặc bên bờ 
nước... nên thuyết pháp chú nguyện cho các Thiên 
thân được lợi hỉ". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trời SỤP tối, các 
1-kheo đi đến chỗ cÓ giặc CưỚp, thấy giặc Cướp 
rôi sợ hãi nên làm mất y, các Tỳ-kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo :"từ nay các 
Ty-kheo không nên đi đến chỗ có Điặc CƯớp vào 
trời sắp tôi. Nêu có việc phải đi nên lấy y chia ra 
để trên hai vai, dùng dây buộc chặt vào thất lưng 
rôi đi nhanh qua đoạn đường hiểm có giặc". 
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Phật tại nước A-la-ty, lúc đó ở nước này bị hạn 
hán không có nước, Phật bảo nên đảo giếng. Lúc 
đó ở trong nước này có Tăng phường vừa mới xây 
xong, các Tỳ-kheo quét đất không biết bỏ ở đâu, 
bạch Phật, Phật bảo: "Nên dùng sọt đựng rác". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có 1y-kheo bị đau 
bụng, do thường đứng dậy đi đại tiện nên rất mỏi 
mệt, Phật bảo nên khoét một lỗ trên giường, phía 
dưới đặt cái bô cho người bịnh đi tại chỗ. 

Phật tại nước Xá-vệ, Trưởng lão Uu-ba-ly hỏi 
Phật: "Thê tôn, như vua Phẩt-ca-la sa dòng Bà-la- 
môn đến Phật xin được ba cách kính lễ: Một là nêu 
Sa-môn Củ đàm thấy vua lúc ngôi trên voi, tay 
cầm dây cương, hoặc mang giày da, hoặc co chân 
lại, hoặc bỏ khăn bịt đầu, đó là cách vua kính lễ 
Sa-môn Củ đàm. hai là khi thấy vua đi trên đường 
hoặc đứng thăng chân, hoặc bỏ mũ Thiên quan, 
hoặc bỏ dù lọng, đó là cách vua kính lễ Sa-môn 
Củ đàm. Ba là khi thây vua ở trong đại chúng hoặc 
nó1 lớn tiếng hoặc cười vui vẻ, hoặc vén góc y, đó 
là cách vua kính lễ Sa-môn Cù đàm. Tỳ-kheo có 
nên kính lễ theo ba cách này không?", Phật nói: 
"Không được, miệng nói Hòa nam, thần cúi mình 
xuống là tâm tịnh. Này Ưu-ba-ly, Tỳ-kheo kính lễ 
là phải từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bảy vai hữu, 
quỳ sát đất, hai tay chạm chân của bậc Thượng 
tòa”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo ở 
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trong Kỳ hoàn ngôi cạo tóc khắp nơi, Thần chấp 
Km cang nổi giận quở trách, các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-khco: "Từ 
nay không được ngôi cạo tóc khắp nơi, nên ở tại 
một chỗ". Lúc đó ở một nơi cạo tóc, tóc tụ lại 
thành đồng lớn, Phật bảo nên đem đồ bỏ, khi đem 
đồ bỏ các Tỳ-kheo ói mửa, Phật bảo nên đảo hầm 
đồ bỏ. 

Phật tại nước Xá-vệ, có người cúng cho Tăng 
tràng hoa, các Ty-kheo không thọ vì không biệt 
dùng để làm øì, bạch Phật, Phật bảo nên thọ rồi 
treo trên vách, phòng được thơm, người cúng cũng 
được phước. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó tóc của các Ty- 
kheo mọc ra đài, thợ cạo tóc bận việc, trong sỐ Ty- 
kheo có một vị trước kia là thợ cạo tóc nghĩ rằng: 
"Nêu Phật cho cất chứa dao cạo tóc, ta sẽ cạo tóc 
cho chúng tăng”, bạch Phật, Phật bảo: "Cho cất 
chứa dao cạo tóc để cạo tóc cho chúng Tăng". Lúc 
đó móng tay của các Ty-kheo ra dài, thợ cắt móng 
tay bận việc, trong sô Ty-kheo có một vị trước kia 
là thợ cắt móng tay nghĩ răng: "Nếu Phật cho cất 
chứa dao căt móng tay, ta sẽ cắt móng tay cho 
chúng tăng”, bạch Phật, Phật bảo: "Cho cât chứa 
dao cắt móng tay để cắt móng tay cho chúng 
Tăng”. Lúc đó lông mũi của các Tỷ-khco ra đài, 
thợ cạo tóc nhô lông mũi bận việc, trong số ly- 
kheo có một vị trước kia là thợ cạo tóc nghĩ răng: 
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"Nếu Phật cho cất chứa nhíp nhồ lông mũi, ta sẽ 
nhồ lông mũi cho chúng tăng”, bạch Phật, Phật 
bảo: "Cho cất chứa nhíp nhồ lông mũi để nhồ lông 
mũi cho chúng Tăng”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo để 
Ø1ường dây trên chỗ đất trông, ngôi kiết già trên 
đó, trời nóng nên ngủ gật. Có một con rắn độc bò 
ngang trước giường thây đầu Tỷ-kheo gục øật cho 
là muốn hại nó nên phóng tới mô vảo trán Tỷ- 
kheo, Tỳ-kheo vẫn ngủ không. tỉnh, con rắn mỗ 
vào trán lần thứ hai, Tỳ-kheo vẫn ngủ không tỉnh, 
mồ lần thứ ba thì Ty-kheo chết. Các Tỳ-kheo thọ 
thực xong kinh hành đến chỗ này thây Tỳ-kheo đã 
chết, các Tỳy-kheo đem việc này bạch Phật, Phật 
do nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rồi 
bảo các Ty-kheo : "“Fừ nay dưới chân của g1ường 
dây nên cao bằng tám ngón tay của Phật". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Tất- 
lân-già-bà ta đau mắt, khi vào nhà tắm tắm, mô 
hôi chảy vào mắt càng nặng thêm, Phật bảo nên 
lây bùn đặp lên trán, hơi bùn bay vào mắt lại càng 
nặng thêm, Phật bảo nên dùng hương thơm hòa 
với bùn đắp lên trán. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Uu-ba- 
ly hỏi Phật: "Như Phật đã bảo Mục-liên rằng: "Từ 
nay Tăng tự thuyết gIỚI, ta không vào trong Tăng 
nữa, không biết vị nào nên thuyết giới”, Phật bảo: 
"Thượng tòa nên thuyết giới, nêu Thượng tòa 
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không thông lợi thì Thượng tòa thứ hai nên thuyết 
gIỚI, theo thứ lớp từ bậc Thượng tòa như vậy, ŸỊ 
nào có thể thuyết giới được thì nên thuyết ĐIỚI". 
Lúc đó có người thuyết giới quên, khi quên thì im 
lặng, Phật bảo nên nhắc, các Ty-kheo lại nhắc theo 
thứ tự, Phật bảo: Không được nhắc theo thứ tự, 
chỉ nhắc chỗ nào quên mà thôi”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Uu-ba- 
ly hỏi Phật: "Thể tôn, Bà-la-môn A- kỳ-đạt bồ thí 
tám loại nước uống cho Tăng, đó là nước Châu la, 
nước Mâu la, nước Câu-la, nước Lâu-giả, nước 
Thuyết bàn-đề, nước Pha-lê-sa, nước Lê, nước 
Nho, ngày nay thọ ngày mai uống dùng có thể 
được không”, Phật bảo: "Nếu nước không đục thì 
người bịnh được uống dùng, nếu nước đục thì 
không được uống dùng”. Phật tại thành Vương xá, 
lúc đó trong Tăng phường lớn có khách 

_ Ty-kheo vào đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm mỗi 
mỗi thời đến, thấy Tỳ-kheo Hạ tòa đã cởi y nằm 
nghỉ rôi liền kêu dậy, Hạ tòa nói: "Thượng tòa 
không biết giờ giác", các Tỳ-kheo không biết làm 
sao, đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo : "Từ nay khi báo giờ, đánh kiên chùy đên 
lây ngọa cụ rôi trải ngọa cụ, đốt đèn; khi sao xuất 
hiện đặt thiên trấn trên đầu thì từ lúc này trở đi 
không được kêu Hạ tòa dậy, nếu kêu dậy thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại nước A-la-tỳ, các Thượng tòa trong 
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nước này đầu đêm ngôi thiên, giữa đêm trở về 
phòng, trên đường đi sợ gặp sư tử, cọp sói nên 
bạch Phật, Phật bảo nên làm vách ngăn hoặc hàng 
rào chung quanh. Lúc đó có phòng xá mới xây, 
trời nắng hạn không mưa lâu ngày, đột nhiên có 
mưa lớn, nước mưa thâm vào tường vách làm cho 
hư hoại, các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo nên làm hào chung quanh. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ty-kheo-nI tăng 
tóc ra dài mà thợ cạo tóc bận việc, trong số Ty- 
kheo-ni có một vị tên là Đề-xá trước kia là thợ cạo 
tóc nghĩ rằng: "Nêu Phật cho cất chứa đao cạo tóc, 
ta sẽ cạo tóc cho chúng tăng”, bạch Phật, Phật bảo: 
"Cho cất chứa dao cạo tóc để cạo tóc cho chúng 
Tăng”. Lúc đó Tỷ-kheo- nI tăng móng tay ra dài, 
thợ cắt móng tay bận việc, trong sô T-kheo-ni có 
ni Đề-xá trước kia là thợ cạo tóc nghĩ răng: "Nếu 
Phật cho cất chứa dao cắt móng tay, ta sẽ căt móng 
tay cho chúng tăng, bạch Phật, Phật bảo: "Cho 
cất chứa dao cắt móng tay để cắt móng tay cho 
chúng Tăng”. Lúc đó T-kheo- nI tăng lông mũi ra 
dài, thợ cạo tóc bận việc, trong sô Tỳ-kheo-nI có 
ni Đề-xá trước kia là thợ cạo tóc nghĩ răng: "Nếu 
Phật cho cất chứa nhíp nhỗ lông mũi, ta sẽ nhố 
lông mũi cho chúng tăng”, bạch Phật, Phật bảo: 
"Cho cất chứa nhíp nhồ lông mũi để nhồ lông mũi 
cho chúng Tăng”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
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kheo lây Bối châu đính trên y đắp mặc, các cư sĩ 
quở trách: "Sa-môn Thích tử tự xưng là bậc hiền 
thiện có đức mà lại lây Bối châu đính trên y đắp 
mặc, như vua đại thân". Có Tỳ-kheo thiểu dục tri 
túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm 
không vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do 
nhân duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi 
Lục quân Tỳ-kheo : "Các thây thật đã làm việc này 
phải không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", 

Phật liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỳ-kheo lại lẤy 
Bồi châu đính trên y đắp mặc. Tứ nay không được 
lây Bói châu đính trên y đắp mặc, nêu làm như thế 
phạm Đột-kiết-la " 

Phật tại nước Xu lúc đó Bà-la-môn A-kỳ- 
đạt đem y cúng cho Phật, Phật bảo nên chia cho 
Tăng. Khi chia cho Tăng, các na không thọ, 
nói răng: "Chúng tôi đã có đủ ba y", Bà-la-môn 
bạch Phật, Phật đưa dao cho A- kỳ-đạt bảo dùng 
dao cắt rọc một trương điệp đưa cho môi người đê 
làm viên y. Lúc đó Trưởng lão Bạt-đề mặc nạp Y 
quá cũ rách, Phật hỏi: “Nạp y của thây sao quá cũ 
rách như thế?", đáp: "Thế tôn, đây là y phân tảo 
nên dễ bị cũ rách", Phật bảo: "Dù là y phấn tảo hay 
y do cư sĩ cúng, nêu khéo cắt rọc may thành rôi 
muốn cho ngay ngăn, chung quanh nên may thành 
viên y". 

Sau khi Tự tứ, Phật du hành giáo hóa gặp một 
Tỳ-kheo tay câm giày da mà đi, liền hỏi nguyên 
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đo, đáp: "Thế tôn, giày của con bị đứt, thợ sửa giày 
bận việc không sửa được", Phật bảo: "Từ nay cho 
cất chứa dùi, dao, da; nếu người nào có thê khâu 
sửa được thì tùy ý khâu sửa lại". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỷ-kheo- -n1 tắng 
tụng giới không thông. lợi, Ty-kheo-ni Cù-đàm-di 
đến chỗ Phật đánh lễ rôi bạch Phật răng: "Thế tôn, 
Ty-kheo-nI tăng tụng giới không thông lợi, xin 
Thế tôn chỉ dạy khiến cho được thông lợi", Phật 
HÓI: "Không được, nhưng nêu có Tỳ-kheo-ni nào 

vừa nghe ta nói có thể thọ trì thì hãy dẫn đến đây". 
Cù-đàm-di trở về trú xứ nói lại cho các Tỳ-kheo- 
n biết, lúc đó có Tỷ-kheo- mi tên là Tu-mục-khư, 
vôn là dòng Bà-la-môn xuất ø1a, có đại niệm lực 
liên nói với Cù-đàm-di: "Tôi có thê thọ trì". Cù- 
đàm-di liên dẫn Tu-mục-khư đến chỗ Phật, không 
may lúc đó Phật sắp đi giáo hóa trong vòng hai 
tháng nên có trời, rông, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A- 
tu-la, Ca-lâu-la, Khân-na-la, Ma-hâu-la-già, nhơn 
và phi nhơn đều đến chỗ Phật, hai Tỷ-kheo- nI này 
đành phải trở về lại trú xứ, nói cho các Ty-kheo- 
ni biết phải đợi đến hai tháng sau. Khi Phật trở về 
lại nước Xá-vệ, Cù-đàm-di liền dẫn Tu-mục-khư 
đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi bạch Phật là Tỳ-kheo-ni 
tên Tu-mục-khư này có thể thọ trì. Phật liên giảng 
nói, Tu-mục-khư vừa nghe liên thọ trì, Phật lại 
thuyết pháp chỉ dạy cho hai Tỷ-kheo- mi này được 
lợi hỉ rôi im lặng, hai Tỳ-kheo-ni đảnh lễ Phật hữu 
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nhiễu rôi trở về trú xứ. hai Tỳ-kheo-ni ra về không 
lâu sau, Phật do việc này nhóm Tỳ-kheo tăng bảo 
các Tỳ-kheo răng: "Từ nay Tỳ-kheo nên tụng giới 
Ty-kheo-nI, không nên đề quên, vì sao, vì người 
nữ trí Tuệ tán loạn hay quên, sau khi ta Bát Niết- 
bàn, Tỳ-kheo-nI nên theo Đại tăng hỏi giới pháp”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão A-nan 
đang thuyết pháp cho đại chúng, có một Thượng 
tòa đên sau bảo Ty-khco Hạ tòa đứng dậy nhường 
chỗ, vị Hạ tòa này đứng dậy lui xuông thi vị Hạ 
tòa thứ ba phải đứng dậy lui xuống, cứ như thế thứ 
lớp đứng dây lui xuông nhường chỗ khiến trong 
chúng tán loạn, trở ngại việc nghe pháp. Các 
trưởng giả. đưong hội nói: "Trong đây đâu phải là 
thọ thực, cân gì phải ngôi theo thứ lớp làm cho trở 
ngại việc nghe pháp". Phật nghe thây rôi, vì việc 
này nên nhóm Tỳy-kheo tăng rôi bảo các Tỳ-kheo: 
"Từ nay khi nghe pháp Thượng tòa đến sau không 
được bảo Hạ tòa đứng dậy nhường chỗ, nêu bảo 
đứng dậy thì phạm Đột-kiết-la. Nếu là Hòa 
thượng, A-xà-lê đến vì cung kính nên bản thân tự 
đứng dậy nhường chỗ thì không được bảo người 
khác đứng dậy, nếu bảo người khác đứng dậy thì 
phạm Đột-kiêt-la. Tứ nay ba- Tỷ-kheo cách nhau 
ba tuổi hạ thì được cùng ngôi một giường lớn; hai 
người được cùng ngôi một giường dây; giường 
độc tọa thì chỉ được một người ngôi, không được 
hai người”. 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có trưởng giả thỉnh 
Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng 
nhận lời, trưởng giả biết Phật đã nhận lời liền đảnh 
lễ Phật hữu nhiều rồi ra về. Về đến nhà ngay trong 
đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, Sáng sớm 
trải tòa rôi sai sứ đên bạch Phật: "Đã đến giờ thọ 
thực, xin Phật tự biết thời". Lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo trước đã cùng Thập thât quân 1ỷ-kheo tranh 
cải nhau nên khi Thập thất quân tới phiên giữ Tăng 
phường, Lục quân Tỳy-kheo tới phiên đưa thức ăn 
tới thi Lục quân T-kheo lại không đưa thức ăn tới 
đúng giờ khiên cho Thập thât quân bị đoạn thực 
ngày đó, như đã nói rõ trong nhân duyên leo lên 
cây. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có hai Tỳ-kheo tên 
Chiên-đà và Tô-đà làm bạn với nhau, cùng mặc 
thử y của người khác... như đã nói rõ trong Thiện 
tụng. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có người chăn heo 
làm mất heo, có người xấu bắt heo này đem đến 
bên bờ hảo của tinh xá Kỳ hoàn giết rồi mang phần 
thịt đi, đề lại phần ruột heo ở đó. Lúc đó các Ty- 
kheo vào trước ngọ đắp y mang bát vào thành khât 
thực, thây ruột heo này ở trên đất liền nói với 
nhau: " Thây mang ruột heo này về nấu còn tôi vảo 
thành khất thực". Khi người mất heo vào thành 
kiếm heo, đến gần Kỳ hoàn thấy có khói bay lên 
nên đến hỏi Tỳy-kheo làm øì, đáp là nâu ruột heo, 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 39 1271 


người này nói: "Tôi bị mất heo, thây nấu ruột heo 
như vậy là đã giết heo của tôi", Tỳ-kheo nói là 
không có giết heo, người này nói: "Không giết thì 
làm sao có ruột heo nâu", đáp là lượm ở bên bờ 
hào, hai bên cùng nhau tranh cải và đưa đến chỗ 
quan xử đoán, quan hỏi Tỳ-kheo : "Thây thật có 
giết heo không”, Tỳy-kheo đáp: "Tôi thật không 
có giết, mà là lượm ở bên bờ hào của tinh xá Kỳ 
hoàn”. Quan xử đoán này tín kính Phật pháp nên 
tin lời Tỳ-kheo, thả cho ra về và nói với Ty-kheo 
răng: "Từ nay không nên lượm lấy ruột heo ở chỗ 
đất trông nữa". Tỳ-kheo này trở về kế lại cho các 
Ty-kheo khác nghe, các Tỳ-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo: "Iừ nay không được lượm 
lây ruột heo nơi đất trông, nếu làm thê thì phạm 
Đột-kiết-la". Trường hợp lượm lấy trái Cam-giá- 
đa-la trong vườn cũng như thế. 

Lúc đó có người có bà con chết, dùng tắm bạch 
điệp liệm cho người chết rồi đem bỏ trong rừng 
thây chết, Trưởng lão A-nan trên đường đi thây 
tâm bạch điệp này rôi muốn đến lây, người chêt 
bỗng động đậy nói răng: "Xin đừng lây tâm bạch 
điệp của tôi", A-nan liên để lại rồi bỏ đi, về đến 
tinh xá kế lại việc trên cho các Tỳ-kheo nghe. Có 
một 1y-kheo tên là Hắc A-nan nghe rôi liên hỏi 
người chết hiện g1ờ ở đâu, đáp là ở tại.......... › Ty- 
kheo này liên đến đó lây tâm bạch điệp của Tigười 
chết, người chết động đậy nói: "Xin đừng lấy tắm 
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bạch điệp của tôi” , Hắc A-nan liền nói: "Ngạ quỷ 
từ đầu đên mà tham muốn y này, đời trước ngươi 
keo kiệt nên mới đọa làm ngạ quỷ”, nói rôi liền lây 
tắm bạch điệp đi, ngạ quỷ theo sau đòi, Hắc A-nan 
về đến tinh xá, thiện thân giữ cửa không cho ngạ 
quỷ vào, xô xuống hảo trước tinh xá. Hắc A-nan 
câm bạch điệp khoe và kê lại việc trên cho các Tỳ- 
kheo nghe, các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, 

Phật bảo các Tỳ-kheo : "Từ nay thi thể của người 
chết chưa hoại thì không được lây vật của họ, nêu 
lây thì phạm Thâu-lan-giá". Phật bảo Hắc A-Nan 
đem thi thể của người chết trở về chỗ cũ và trả lại 
tâm bạch điệp cho người chết. Hắc A-nan phải đi 
sau, không được đi phía trước; nên đứng bên trái, 

không được đứng bên phải; nên đứng gân đầu, 

không được đứng gần chân và chớ để cho ngạ quỷ 
này đánh. Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo nghe Phật chế 
điêu này liền dùng kim châm chích vào người chết 
khiến cho hư hoại để lấy y vật. Có Tỳ-kheo thiêu 
dục tri túc nghe biết việc này, tâm không vui liền 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay không 
được lây kim châm chích khiến cho thi thê người 
chết hư hoại, nêu làm như thể thì phạm Đột- kiết- 
la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có người thí cho 
Ty-kheo-nI tăng một thùng gỐ, các Ty-kheo-nI 
không thọ vì không biết dùng để làm gì, bạch Phật, 
Phật bảo nên thọ, dùng đề đựng tháo đậu (nước 
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tro, xà bông). Lúc đó có một mi tên là Châu-na- 
nan-đề diện mạo đoan chánh, cô dùng dây thô 
buộc thắt lưng để cho eo nhỏ và mặc Nê-hoàn tăng 
xếp ở hai bên để cho mông to. Có một thương 
nhơn nhìn thấy liên nói với các bạn: “Hãy nhìn 
xem, cô ni này mông to”, ni này nghe rôi tâm 
không vui, bạch Phật, Phật nói: ”“Fừ nay Ty-kheo- 
ni không được mặc Nê-hoàn tăng xêp ở hai bên 
nữa, nếu làm thế thì phạm Đột-kiêt-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo 
không mặc áo trong, khi đứng dựa vào bức vách 
mới vẽ, khiến cho hình vẽ tróc ra, bạch Phật, Phật 
bảo: "Từ nay T-kheo không được không mặc áo 
trong mà đứng dựa bức vách mới vẽ, nêu làm thế 
thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỷ-kheo đốt 
lửa khắp nơi trong Kỷ hoàn giông như lò rèn, thân 
chấp Kim cang nôi giận S2 trách: "Tại sao Tỳ- 
kheo lại làm dơ đất nơi này", các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- -kheo : "Từ 
nay không được đốt lửa khắp nơi, nêu làm thế thì 
phạm Đột-kiết-la, chỉ nên đôt một chỗ mà thôi". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo ở 
trong Kỳ hoàn tắm rửa ở khắp nơi, dùng tháo đậu, 
tro đất nhiều khiến đất ẩm ướt sanh trùng, thần 
chấp Kim cang nỗi giận quớ, trách: "Tại sao Tỳ- 
kheo lại làm dơ đất nơi này", các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo : "Từ 
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nay không được tắm rửa khắp nơi, nếu làm thê thì 
phạm Đột-kiết-la, chỉ nên tắm rửa một chỗ mà 
thôi”. 

Phật tại nước Thích ca, lúc đó Thích Ma-ha- 
nam thỉnh Phật và Tăng vào ngày mai thọ thực, 
Phật im lặng nhận lời, biết Phật đã nhận lời, ông 
liền đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà 
ngay trong đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn 
ngon, sáng sớm trải tòa rôi sai sứ đến bạch Phật: 
"Đã đến giờ thọ thực, xin Phật tự biết thời". Phật 

và Tăng đến nhà Thích Ma-ha-nam, thây Phật và 
Tăng theo thứ lớp ngôi xong, ông liền tự tay dâng 
thức ăn và thịt lên cúng dường. Lúc đó Lục quân 
Tỷ-kheo ăn xong liên nhặt lây xương để đây trong 
bát muốn lát nữa mang về cho chó ăn. Thích Ma- 
ha-nam đi quanh xem chúng Tăng ăn thiểu đủ như 
thế nào, liền nhìn thấy trong bát của Lục quân Tỳ- 
kheo đựng đây Xương, thây rồi liên quở trách: 
“Các Đại-đức, bát này là tiêu xí của hằng sa chư 
Phật, tại sao các thây lại khinh tiện bát này, các vị 
khinh tiện bát này tôi cũng không buôn, chỉ sợ là 
lần sau các thây lại mang bát bất tịnh này đến nhà 
tôi thọ thỉnh thực". Phật nghe thây việc này rồi liên 
quở trách Lục quần Tỳ-kheo : "Tại sao lại đựng 
đây vật bất tịnh trong bát, từ nay nếu đựng vật bât 
tịnh trong bát thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo dùng chân nâng bát thọ thức ăn, Phật bảo: 
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“Không được dùng chân nâng bát thọ thức ăn, nếu 
làm thê thì phạm Đột-kiết-la". Lục quần Tỳ-kheo 
lại dùng đầu mũi giày nâng bát thọ thức ăn, Phật 
bảo: "Không được dùng đầu mũi giày nâng bát thọ 
thức ăn, nếu làm thế thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo cho người không bát thọ giới cụ túc, trước 
đó Lục quân Tỳ-kheo cùng Thập thất quân Tỳ- 
kheo đã tranh cải nhau, Lục quân Tỳ-kheo tới 
phiên giữ Tăng phường, còn Thập thât quân Ty- 
kheo tới phiên đưa thức ăn tới nên đến chỗ họ đòi 
lây bát, Ty-kheo không bát này liên hỏi: "Lây bát 
để làm gì ?", đáp là đề lây thức ăn của thí chủ cúng 
đưa đến, Tỳ-kheo này đáp là không có bát, liền 
hỏi: "Thầy không có bát mà được xuất gia sao ?", 
đáp là đúng vậy, Thập thât quân Tỷ-kheo nóI: 
"Thây quả là người đại trí đức, không có bát mà 
được xuất gia", Tỳ-kheo này nghe rồi trong lòng 
không vul, các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo : "Từ nay người không có 
bát không được cho xuất gia thọ giới cụ túc, nêu 
cho thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Thích tử Bạt- 
nan-đà độ một chúa giặc xuất gia làm Tỷ-kheo, khi 
vị này vào thành khất thực, đi đến nhà nào, chủ 
nhà trông thấy đều cất giẫu y vật và nói răng: 
"Người này giả bộ khất thực, nhìn thấy y vật của 
ta nhất định sẽ lây cắp", Tỳ-kheo này nghe tôi 
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trong lòng không vui, các Ty-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm Tỷ-kheo 
tăng rôi hỏi Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc 
này phải không ?”, đáp: "Thật đã làm thưa Thế 
tôn", Phật liên quở trách: “Tại sao gọi là Tỳ-kheo 
lại độ cho chúa giặc xuất gia", quở trách rồi bảo 
các Tỳ-kheo : "Pừ nay không được độ cho chúa 
giặc xuất gia, nếu độ thì phạm Đột- kiết-la. Nêu có 
nhân duyên muốn độ thì khi độ rồi, bảo họ đi khỏi 
bốn xứ đến chỗ cách xa năm, sáu do tuân. Thời 
gian sau nếu thây hiền thiện có đức thì cho dẫn về 
lại". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó thời thể mất mùa 
đói kém thiếu thức ăn, có một Tỳ-kheo chưa đủ 
năm tuôi hạ cần phải thọ y chỉ nên đến nhà người 
thân ở bốn, năm ngày liền từ giã, người thân hỏi 
vì sao muốn đi, đáp là vì phải thọ y chỉ, người thân 
nói: "Lúc này thời thế mât mùa đói kém, nếu đi có 
thể sẽ chết đói, thọ y chỉ có ích lợi gì". Tỳ-kheo 
này không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo: "Từ nay gặp lúc thời thế mật mùa đói 
kém, nếu có thể ở chỗ ngày ngảy đến gặp Hòa 
thượng được thì nên đến hãng. ngày; nêu hắng 
ngày không thế đến được thì nên năm ngày đến 
một lân; nêu năm ngày không thê đến được thì khi 
bồ tát nên đến; nêu bồ tát không đến được thì khi 
Tự tứ nên đến gặp Hòa thượng". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một tụ lạc ở biên 
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cương nước Kiêu-tát-la, do vua Ba-tư-nặc thâu 
thuế nên dân trong tụ lạc này đều bỏ đi hết; nơi đó 
có một trú xứ 1ỷ-kheo, do không được y thực nên 
cũng bỏ đi. Thời gian sau, vua miễn thu thuê nên 
dân chủng lần lượt trở về chỗn cũ, còn các Tỳ- 
kheo vân chưa trở về. Lúc đó có các ngoại đạo từ 
nước Kiêu-tát-la đi đến nước Xá-vệ, ngang qua trú 
XỨ này, thấy Tăng phường trang nghiêm thanh 
tịnh, lại có đủ các vật cần dùng như nôi chảo, ngọa 
cụ, mên nệm... liền nói với các cư sĩ: "Tăng 
phường này trồng không, nêu cho chúng tôi ở thì 
rất tốt", liên đáp là cứ tùy bã ở nên các ngoại đạo 
liền Ở lại. Thời gian sau có các Ty-kheo từ nước 
Kiêu-tát-la đi đến nước Xá-vệ, cũng ngang qua trú 
xứ này thấy Tăng phường trang nghiêm thanh tịnh 
lại có đủ các vật cân dùng của Tỳ-kheo, liền nói 
với nhau: "Nơi đây chắc chắn là trú xứ của-Ty- 
kheo đã ở trước kia", nói rôi liên vào trong Tăng 
phường đuôi các ngoại đạo đi ra, ngoại đạo nÓi: 
"Vì sao phải đi?", đáp: "Chỗ này trước kia là trú 
xứ của-Ty-kheo”, ngoại đạo nói: "Đại-đức, chúng 
tôi Ở đây không phải thọ từ các vị, các vị cũng 
không có đặt để chúng tôi đến ở đầy, chúng tôi đã 
xin từ các cư sĩ để được ở, nêu các cư sĩ đuôi thì 
chúng tôi sẽ đi". Các Tỳ-kheo liên đến nói với các 
cư sĩ: "Chỗ này vôn là trú xứ của Tỳ-kheo chúng 
tôi, nên trả lại cho chúng tôi", các cư sĩ hỏi các Tỳ- 
kheo : "Các thây bỏ Tăng phường này đi đã bao 
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nhiêu năm rôồi?", đáp là mười năm, lại hỏi các 
ngoại đạo: “Các vị đến đây ở đã bao nhiêu năm 
rôi?", đáp là mười năm, các cư sĩ nói: "Như vậy 
thì không thể đuôi đi được, vì sao, vì các Ty-kheo 
đã bỏ đi mười năm, còn các ngoại đạo đến ở đã 
mười năm thì không thể đuôi họ đi được". Các Tỳ- 
kheo 1m lặng, sau đó đem việc này bạch vua, vua 
liền nói: "Ai nói đã bỏ mười năm thì phải đi, còn 
đến ở mười năm thì không được đuổi", nói rồi vua 
liên sai người đến đánh đuôi các ngoại đạo ởI, các 
Tỳ-kheo không biết làm sao, đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo: "Từ nay hai chùa ở 
gân nhau thì nên củng làm yết ma một chỗ thọ thí 
nhưng bồ tát hai nơi". Tác pháp yết ma như sau: 
Tăng nhất tâm hòa hợp, một Tỳ-kheo trong Tăng 
xướng rằng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, trú xứ này ........... và 
trú xứ kia........... nay củng yết ma một chỗ thọ thí 
nhưng bồ tát hai nơi. Nếu tăng đúng thời đến nghe, 
Tăng nên chấp thuận, trú xứ này ........... và trú Xứ 
kia........... nay cùng yết ma một chỗ thọ thí nhưng 
bồ tát hai nơi. Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận trú xứ này ........... và trú xứ kia ........... 
cùng yết ma một chỗ thọ thí nhưng bô tát hai nơi 
xong rôi. Tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin 
nhớ g1ữ như vậy. 

Phật bảo: "Trong hai trú xứ này nếu có một trú 
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xứ bỏ không thì những vật dụng đã có như y vật, 
ngọa cụ... Tăng nên gom về một chỗ, thời gian 
sau nêu có Tỳ-kheo đến ở thì nên đưa trả lạt”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Ty- 
kheo đội vật trên đầu hay vác trên lưng, các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Ty- 
kheo: ”Fừ nay không được đội vật trên đầu hoặc 
vác trên lưng, nêu làm thế thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Thích tử Bạt- 
nan-đà độ tướng quân của vua xuất gia, khi ở biên 
cương có phản loạn, vua cho vời tướng quân đến, 
có người đáp là đã xuất gia, vua hỏi là xuất gia 
trong giáo phái nào, đáp là Sa-môn Thích tử, vua 
tức giận nói: "Chắc các Tỳ-kheo này sẽ độ hết 
tướng quân của ta". Có Tỳ-khco thiểu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỳ- 
kheo Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: TôI sao gọi là Jy-kheo lại độ 
tướng quân của vua” „ qUỜ: trách rôi bảo: ”“Pừ nay 
không được độ tướng quân của vua, nếu độ thì 
phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Thích tử Bạt-nan- 
đà tranh cải với một thương nhơn, người này tức 
giận dùng tay đánh Bạt-nan-đà, Bạt-nan-đà liên 
đến quan xử đoán kiện thương nhơn đã đánh mình, 
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quan xử đoán gọi thương nhơn đến hỏi là có đánh 
Ty-kheo không, đáp là có đánh, quan xử đoán liền 
hỏi quan pháp chê: "Người đánh Tỳ-kheo phạm 
tội øì?", đáp: "Pháp quy định nếu dùng chi phần 
nào đánh thì chặt bỏ chi phân đó", quan xử đoán 
hỏi thương nhơn là dùng chi phần nào đánh, đáp 
là dùng tay phải, quan xử đoán liền chặt bỏ tay 
phải của thương nhơn. Lúc đó dân chúng trong 
thành đêu nghe biết việc Sa-môn Thích tử thưa 
kiện khiến thương nhơn bị chặt tay, tiếng xấu lan 
ra khắp thành Xá-vệ. Có Ty-kheo thiêu dục tri túc 
hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không 
vui liên đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Tỳ- 
kheo Bạt-nan-đà: "Thây thật đã làm việc này phải 
không?", đáp: "Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Tỷ-kheo lại đi kiện 
thưa khiến người khác bị chặt tay", quở trách rôi 
bảo: "Từ nay không được kiện cáo khiến người 
khác bị chặt tay, nêu làm thế thì phạm Thâu-lan- 
giá. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một ngoại đạo 
do lòng tin ưa nên muốn xuất gia trong Phật pháp, 
liên đến hỏi các 1ỷ-kheo: "Tôi muốn xuất gia, xin 
hỏi trong pháp xuất gia có việc khó gì không?", 
Ty-kheo nói: "Có pháp Tứ y: Một là nương theo 
pháp mặc M phần tảo mà được xuất gia thọ giới cụ 
túc", ngoại đạo liên nói: "Tôi không thê mặc y 
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phần tảo, y dơ của người chết", Tỷ-kheo lại nói: 
"Hai là nương theo pháp khất thực mà được xuất 
gia thọ giới cụ túc”, ngoại đạo nói: "Tôi có thê 
nương theo pháp khắt thực này” ,„ Ty-kheo lại nói: 
"Ba là nương theo pháp ngôi dưới gốc cây mà 
được xuất gia thọ giới cụ túc”, ngoại đạo nói: an, 
có thê nương theo pháp ngôi dưới gốc cây này", 
Ty-kheo lại nói: "Bốn là nương theo pháp thọ 
thuốc cũ bỏ mà được xuất gia thọ giới cụ túc”, 
ngoại đạo nói: "Tôi không thể dùng loại thuốc cũ 
bỏ này”. Sau khi nghe nói xong, pháp Tứ y, ngoại 
đạo này không chịu xuất gia, các Tỳ-kheo không 
biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật bảo các 
Tỷ-kheo; "“Fừ nay không nên nói pháp Tứy trước, 
nên cho thọ giới cụ túc trước, nói pháp Tứ y sau” 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỷ-kheo mất ÿ 
bát, một Ty-kheo quen biết thấy y bát này ở một 
chỗ khác liên nắm lây người câm y hỏi rằng: "Y 
bát này là của-T$-kheo tên ........... ,„ VÌ SaO lại Ở 
trong tay thây?", đáp: "Tôi mua được", liền hỏi: 
"Thây mua vào lúc nảo, có ai thây hay không”, 
Tỳ-kheo này không biết làm sao, liên đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo: "Nêu là mua được thì 
người này không phải là giặc, nêu trộm lấy được 
mới gọi là giặc. Y này đã mua với giá bao nhiêu, 
nếu thật là đã mua thì nên theo giá đã mua trả tiền 
lại cho người đã mua". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo du 
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hành trong vòng hai tháng, một Tỳ-kheo quen biết 
với Lục quân Ty-kheo liền đem y gởi cho Lục 
quân Tỳ-kheo đê đi du hành... như trước đã nói 
TỐ. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có năm Tỳ- 
kheo đến hỏi Phật là nên dùng vật gì để nhuộm y, 
Phật bảo: "Nên dùng rễ củ, thân cành, lá, hoa, quả 
và phân bò đực mới sanh để nhuộm N 

Phật tại nước A-la-ty, có Tăng già lam mới 
làm, các Tỳ-kheo không có chỗ kinh hành bèn 
bạch Phật, Phật bảo nên làm chỗ kinh hành; chỗ 
đó khí trời nóng bức nên khi đi kinh hành mô hôi 
chảy, Phật bảo nên trông cây ở chỗ kinh hành. 

3. Hai Mươi Pháp Tạp Cuối: 

Khi Phật mới vừa thành đạo quả A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bô-đề, có một thương nhơn cúng 
cho Phật tô sữa và lúa mạch. Phật dùng, xong liên 
bị bịnh phong. Thích đề hoàn nhơn thấy rôi liên 
đến rừng cây Ha-lê-lặc cách cây Diêm phủ, không 
xa đề hái trái Ha-lê-lặc chín vàng đem về rôi bạch 
Phật: "Thê tôn, con đến rừng cây Ha-lê-lặc cách 
cây Diễm phù không xa để hái trái Ha-lê-lặc này 
đem về cho Phật thọ dùng sẽ hết bịnh phong, có 
thể đi lại tới lui như thường", Phật im lặng thọ 
nhận, Thích đẻ hoàn nhơn biết Phật đã thọ nhận 
liên đảnh lễ hữu nhiễu rồi đi. Thích đề hoàn nhơn 
đi không lầu sau, Phật ăn xong trái Ha-lê-lặc thì 
bịnh được lành, Phật rãi hạt trên đất, thời Ø1an sau 
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mọc lên thành cây Ha-lê-lặc và cho ra trái, trái 
chín vàng rơi xuống khắp trên đất, Phật hỏi A-nan: 
"Các Tỷ ÊUEU vì sao không ăn trái Ha-lê-lặc 
này?", đáp: "Thê tôn, Phật đã chế không được ăn 
thức ăn thọ cách đêm", Phật bảo A-nan: "Trước 
kia khi thọ trái Ha-lê-lặc, ta đã diệt điều này, nay 
các Tỳ-kheo ăn không tội". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo không 
có vật dụng đựng y, Phật bảo nên làm cái rương 
đựng. Nơi này khí trời nóng âm nên trong rương 
sanh trùng, Phật bảo: "Nên dùng Thanh mộc 
hương và rễ cỏ Na-tỳ-la bỏ vào trong rương đựng 
y, do mùi hương này trùng sẽ không sanh”. 

Phật tại nước Xá-vệ, cư sĩ Cấp-cô-độc cúng 
mên cho Tăng, các Ty-kheo không thọ, nói rẵng: 
"Phật chưa cho thọ mên", bạch Phật, Phật bảo nên 
thọ, Tăng được thọ, một người cũng được thọ. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳ- 
kheo mặc y Lưu lũ đầu, y kết lũ đầu, y giao kết lũ 
đâu, y loát lũ đầu, không có tác tịnh y, các Tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật bảo: "Không được mặc y 
Lưu lũ đầu, y kết lũ đầu, y giao kết lũ đầu, y loát 
lũ đầu, nêu mặc thì phạm Đột- kiết-la; nêu không 
tác tịnh y thì phạm Ba-dật-đề". Lúc đó các Ty- 
kheo không mặc y Lưu lũ đâu, y kết lũ đầu, y giao 
kết lũ đầu, y loát lũ đầu của Tăng và của cư Sĩ, 
không tác tịnh y, Phật bảo: "Nếu Tăng và cư sĩ có 
y Lưu lũ đầu, y kết lũ đầu, y giao kết lũ đầu, y loát 
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lũ đâu, không tác tịnh y vẫn được mặc". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một A-la-hán 
nhập niết bàn, các Tỳ-kheo suy nghĩ: "Như Phật 
dã dạy trong thân có tám vạn vi trùng, nếu thiêu 
thân vị này thì sẽ giết chết các vi trùng kia", các 
Ty-kheo không biệt làm sao nên bạch Phật, Phật 
bảo: "Khi người chết thì vi trùng trong thân cũng 
chết theo". Lúc đó các Tỷ-kheo Suy nghĩ: "Nếu 
Phật cho chúng ta thiêu vị A-la-hán nảy thì tốt", 
bạch Phật, Phật cho thiêu; lại nghĩ: "Nếu Phật cho 
chúng ta xây tháp cho vị A-la-hán này thì tốt", 
bạch Phật, Phật cho xây; lại nghĩ: "Nếu Phật cho 
chúng ta cúng dường tháp A-la-hán thì tốt", bạch 
Phật, Phật cho cúng dường. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca- 
chiên-diên có một đệ tử là thương nhơn, vị này từ 
biển về đem bối ngọc đeo trong người, cúng cho 
Trưởng lão, Trưởng lão không thọ nói răng. "Phật 
chưa cho thọ bối ngọc đeo trong người", bạch 
Phật, Phật cho thọ. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo bịnh 
nÓI VỚI Tỷ-kheo khán bịnh răng: "Nếu thây thương 
yêu chăm sóc tôi, khi tôi qua đời, tất cả y vật đã 
có đêu cho thây hết". Khi Tỳ-kheo bịnh này qua 
đời, vị Tri sự đánh kiền chùy tập họp Tăng rồi bảo 
Ty-kheo khán bịnh: "Hãy đem y vật của-Ty-kheo 
đã chết ra đây, hiện tiền Tăng nên chia", Ty-kheo 
khán bịnh nói: "Đó không phải là vật của Tăng, vì 
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SaO, VÌ Tỷ-kheo bịnh đã nói với tôi răng: "Nếu thây 
thương yêu chăm sóc tôi, khi tôi qua đời tật cả y 
vật đã có đều cho thây hết", "cho nên tất cả y vật 
đó đều không phải của Tăng. Các Ty-kheo không 
biết làm sao liên đem việc này bạch Phật, Phật bảo 
các Tỳ-khco : Không được như lời người bịnh đã 
nói mà đem y vật của người đã chết cho thầy, phải 
như pháp chia cho hiện tiên tăng". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo 
tịnh thí cho một Tyỳ-kheo khác xong thì qua đời. 
VỊ tri sự đánh kiên chùy tập Tăng để chia y vật 
của-Tỳ-kheo đã chết, Tỳ-kheo thọ tịnh thí nói: 
"Đây không phải là vật của Tăng, vì sao, vì trước 
khi qua đời, Ty-kheo này đã tịnh thí cho tôi”, các 
Tỳy-kheo không biết làm sao, đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo : "Đây là vì tịnh nên 
thí, y vật của-Tỳ-kheo qua đời, Hiện tiền tăng nên 
chia". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo tịnh thí 
vật cho một Tỳ-kheo khác, Tỳ-kheo thọ tịnh thí 
qua đời, Tỷ-kheo tịnh thí mang y vật đến trong 
Tăng nói răng: "Tôi trước đã tịnh thí y vật này, nay 
Tỳ-kheo thọ tịnh thí đã chết, y vật này là của 
Tăng", các Tỳ-kheo không biết làm sao, đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo : "Nếu người 
thọ tịnh thí chết thì nên tịnh thí lại cho người 
khác". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo 
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tịnh thí cho một T-kheo khác, 1ỷ-kheo thọ tịnh 
thí này sau đó phản giới hoàn tục, các Ty-kheo 
không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Tỳ-kheo : "Nếu người thọ tịnh thí phản 
giới hoàn tục thì nên tịnh thí lại cho người khác”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-khco tịnh thí 
cho đệ tử cọng hành, người đệ tử này làm việc 
không như pháp bị thây quỞ trách, không cho ở 
chung liên đến ở chung với Lục quân Ty-kheo. 
Tuy đệ tử này trước có ý muốn sám hôi thây, 
nhưng vì ở chung, với Lục quân Ty-kheo nên sau 
đó không có ý muốn sám hồi thây nữa. Vị thây hỏi 
đệ tử vì sao không đến sám hối, đáp là không 
muốn, thây nói: "Trước kia ta có tịnh thí y cho 
ngươi”, đệ tử nói: "Tôi sẽ thí cho Phật”, các Ty- 
kheo không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: "Nếu tịnh thí cho đệ tử, đệ 
tử bị quở trách không cho ở chung nữa thì nên tịnh 
thí lại cho người khác”. 

Phật tại nước A-la-ty, nơi đây khí trời nóng âm 
nên các Ty-kheo lây y làm màn che ở, không biết 
có phạm cất chứa y dư quá mười ngày hay không, 
liền bạch Phật, Phật bảo: "Lây y làm màn che ở thì 
không phạm". 

Phật tại nước A-la-tỳ, lúc đó nước trong giếng 
sanh trùng, bạch Phật, Phật bảo: “Nên lượt, lượt 
nước xong thì thả trùng lại trong giêng", trùng 
trong giêng càng ngày cảng nhiêu thêm, Phật bảo 
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nên lây nước đề đây một chậu. lượt lây nước rôi 
mang trùng thả vào dòng nước khác. 

Lúc đó Trưởng lão Ưu-ba-ly hỏi Phật: "Thê 
tôn, có Tỳ-kheo ở trong Tăng, khi Tăng thọ y công 
đức mà không gọi là được thọ hay không?", Phật 
nói: "Có, nếu Tỳ-kheo an cư chỗ khác mà ở trong 
trú xứ này thọ y công đức thì không gọi là được 
thọ”. Lại hỏi: "Có T-kheo không thọ y công đức 
mà gọi là được thọ hay không?", Phật nói: "Có, 
nếu Tỳ-kheo an cư ở trú xứ này, tự tứ xong xuất 
giới đi, sau đó trở về nghe Tăng đã thọ y công đức, 
nghe rôi tùy hỉ thì gọi là được thọ". Lại hỏi: "Có 
Ty-kheo khi Tăng xả y công đức mà không gọi là 
được xả hay không?", Phật nói: "Có, nêu Tỳy-kheo 
thọ y công đức ở chỗ khác, đến trong Tăng này 
đang xả y công đức, tuy ở trong Tăng nhưng 
không gọi là được xả”. Lại hỏi: "Có Ty-kheo 
không ở trong Tăng, khi Tăng xả y công đức mà 
gọI1 là được xả hay không?", Phật nói: "Có, nêu 
Tỳ-kheo này thọ y công đức rồi xuất giới đi, khi 
nghe tin Tăng đã xả y công đức, nghe rôi tùy hi thì 
øọI1 là được xả". 

Phật tại nước Xá-vệ, tại một trú xứ ở nước 
Kiêu-tát-la có người thí vật cho Tăng, vị tr1 sư 
đánh kiên chùy tập Tăng đề chia vật, hòa hợp khi 
xong rồi đứng dậy thì có Lục quân Tỳ-kheo từ 
ngoài giới đến đòi cùng được chia, các Tỳ-kheo 
không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật 


1288 BỘ LUẬT 5 


bảo các Tỳ-kheo : "Nếu đã đánh kiên chùy tập 
Tăng, hòa hợp chia vật xong rồi đứng dậy thì có 
Tỳ-kheo ngoài giới đến, các Tỳ-kheo muốn cho 
thì cho không được cưỡng đòi ch1a”. 

Phật tại nước Xá-vệ, tại một trú xứ ở nước 
Kiêu- tát-la có người thí y cho Tăng, lúc đó Lục 
quân Tỳ-kheo đến trong Tăng phường nÓI VỚI 
nhau: "Các Tỳ-kheo trong đây sắp chia y, chúng 
ta đứng ở chỗ khuất đợi khi họ chia xong, chúng 
ta sẽ ra đòi cùng chia", bàn xong liền đứng núp 
vào chỗ khuất. “Lúc đó các Tỷ-kheo đánh kiền 
chùy tập Tăng rôi bảo gọi Lục quân Tỳ-kheo đến, 
nhưng. tìm khắp nơi không thấy, cho là đã ra ngoải 
giới nên cùng nhau hòa hợp chia y rôi đứng dậy. 
Lục quân Ty-kheo bước ra đòi cùng chia, các Tỳ- 
kheo không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: "Khi đánh kiên chủy tập 
Tăng, hòa hợp chia y xong rÔi đứng dậy, nêu có 
Tỳ-kheo ở trong nội giới đến, các Tỳ-kheo muốn 
cho thì cho, không được cường đòi ch1a”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo có y 
quý giá đốt lửa giát y và y Thâm-ma-căn đem trải 
trên giường ngôi khiến nó muốn hư hoại, bạch 
Phật, Phật bảo: "Muốn trải ngôi thì trải, muốn mặc 
thì mặc, tùy nghi mà dùng”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các .1ỷ-kheo vì bỗ 
tát nên đánh kiên chùy, người thuyết gIỚI nói: "Có 
ai không đến được gởi dục thì nên nói", có một 
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Tỳ-kheo bước ra nói: "”Ty-kheo tên ........... gởi dục 
thanh tịnh”, người thuyết giới hỏi: "VỊ đó hiện giờ 
ở đầu” , đấp là đã ra ngoài giới, các T-kheo không 
biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật bảo các 
Tỷ-kheo : “Từ nay người gởi dục không được ra 
ngoài giới, nếu ra ngoài giới thì phạm Đột-kiết- 
la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các TY- -kheo vì bố 
tát nên đánh kiên chùy, người thuyết giới nói: "Có 
ai không đến được gỞI dục thì nên nói", có một 
Ty-kheo bước ra nói: "T-kheo tên ........... gởi dục 
thanh tịnh", người thuyết giới hỏi: "VỊ đó hiện giờ 
ở đầu", đáp là đã ra ngoài giới, các Tỳ-kheo không 
biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật bảo các 
Tỳy-kheo : “Từ nay không được thọ dục của người 
ra ngoài giới, nếu thọ dục của người ra ngoài giới 
thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, các Tỷ-kheo vì bô tát nên 
đánh kiền chùy, vị thuyết giới hỏi: ”VỊ nào thọ 
giáo giới Ty-kheo-ni?", đáp là Tỳ-kheo Ca-lưu- 
đà-di, lại hỏi hiện đang ở đâu, đáp là đã ra ngoài 
gIỚI, các Tỳ-kheo không biết làm sao, đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo các 1y-kheo: "Từ nay 
người thọ giáo ĐIỚI Tỷ-kheo- ni không được ra 
ngoài giới, nếu ra ngoài giới thì phạm Đột-kiết- 
la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần Tỳ- 
kheo lần lượt gởi thanh tịnh, gởi dục, gởi Tự tứ và 
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øởi trừ tội; các Tỳ-kheo không biết làm sao, đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Ty-kheo : "Từ 
nay không được lân lượt gởi thanh tịnh, gởi dục, 
gởi Tự tứ, gởi trừ tội; nêu gởi như thê thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, ở nước Kiêu-tát-la cách 
Tăng phường không xa có một A-lan-nhã, vào 
ngày bồ tát trời mưa lớn, các Tỳ-kheo trong Tăng 
phường nghĩ là các Tỳ-kheo A-lan-nhã sẽ đến 
cùng bồ tát; các Tỳ-kheo A-lan-nhã cũng nghĩ là 
các 1-kheo trong Tăng phường sẽ đến cùng bố 
tát; rốt cuộc vì trời mưa lớn cả hai bên đêu không 
a1 đến ai nên không làm bỗ tát được, các Tỳ-kheo 
không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo các Ty-kheo : "Nên làm yết ma bố tát một 
nơi". Tác pháp yết ma như sau: Tăng nhất tâm hòa 
hợp, một Tỳ-kheo trong lãng xướng rằng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, giảng đường tại trú xứ 
này lấy làm nơi bố tát. Nếu tăng đúng thời đến 
nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay lây giảng 
đường tại trú xứ này làm nơi bồ tát. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch- nhị-yêt- -ma cho đên câu Tăng 
nay đã chập thuận lây giảng đường tại trú xứ này 
làm nơi bô tát xong rôi. Tăng chấp thuận vì im 
lặng, việc này xin nhớ giữ như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó phu nhân Mạt-lợi 
đến trong Kỳ hoàn muốn nghe pháp và hỏi các Tỳ- 
kheo : “Trong đây có bao nhiêu Tỳ-kheo?", đáp là 
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không biết, liền bạch Phật, Phật bảo nên đêm sô, 
các Tỳ-kheo gọi tên đếm, lại lẫn lộn không thể 
đêm biết được, bạch Phật, Phật bảo nên hành trù 
(phát thẻ đếm). Lại hỏi có bao nhiêu Sa di, các Tỳ- 
kheo cũng không biết, bạch Phật, Phật bảo: "Sa đi 
cũng nên hành trù”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó vào ngày Tăng bố 
tát, phu nhân Mạt-lợi cúng tiên cho Tăng, các Tỳ- 
kheo không thọ, nói là Phật chưa cho thọ, đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo nên thọ. Lúc đó còn 
hai, ba ngày nữa mới đến ngày bồ tát, các Tỳ-kheo 
lại bố tát trước nên đến ngày bố tát các Tỳ-kheo 
nơi khác đến không được cùng bồ tát, các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo : 
"Từ nay không được thuyết giới trước hai, ba 
ngày, nêu thuyết giới trước thì phạm Đột-kiết-la; 
nên đúng ngày bồ tát để cho các Tỳ-kheo khác đến 
cùng bỗ tát, được cùng thọ thí". Lúc chia vật thí, 
các Sa di cũng muôn được chia, các Tỳ-kheo nói: 
"Các chú không có bố tát, không làm yết ma, 
không có thuyết giới, không vào bồ tát thì không 
được chia", các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Ty-kheo : "Sa đi có thọ thẻ cũng nên 
chia", các Ty-kheo không biết nên chia bao nhiêu, 
bạch Phật, Phật bảo: "Nêu khi Sa đi theo thứ lớp 
đi, đàn việt tự tay thí thì nên cho đồng đều; nếu 
chỉ thí cho Tăng thi Đại Tỳ-kheo được ba phần, Sa 
đi được một phân" . 
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Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳy- 
kheo cùng Bạch y ngồi chung một giường, các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỷ" 
kheo: “Từ nay không được ngôi chung giường với 
Bạch y, nếu ngồi chung giường thì phạm Đột-kiết- 
la". Lục quân Tỳ-kheo lại ngôi chung g1lường với 
Sa di, Phật bảo: "Từ nay không được ngôi chung 
giường với Sa di, nếu ngôi chung giường thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ty-kheo ngủ 
chung phòng với Sa di hai đêm, đêm thứ ba đuổi 
ra, 5a di do trước đã thoa dâu dưới chân nên khi 
đi ra dẫm chân trên tấm trải đất làm dơ, các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Ty- 
kheo : "Từ nay khi thoa dâu dưới chân thì không 
được bước lên tắm trải đất, nêu bước lên thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỳy- 
kheo dụ dỗ đệ tử của người khác, các Thượng tòa 
trách: “Các Tỳ-kheo làm sao độ được đệ tử à dạy 
họ như pháp, vì Lục quân Tỳ-khco đã dụ dỗ đệ tử 
của tôi", các Ty-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Tỷ-kheo : “Từ nay không được dụ dỗ 
đệ tử của người khác, nếu dụ dỗ thì phạm Đột- 
kiết-la". Lúc đó Lục quân Ty-kheo liên chú thệ: 
"Nếu tôi có dụ dỗ đệ tử của thây thì Phật chú, Pháp 
chú, Tăng chú tôi đi", các Tyỳ-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo : “Từ nay không 
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được tự chú thệ, cũng không được chú thệ người 
khác; nếu làm thế thì phạm Đột- kiết-la". Lúc đó 
Lục quân T-khco lại lấy vật ra chú thệ: "Nếu tôi 
có dụ dỗ đệ tử của thây thì sẽ mật vật này", các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo: “Từ nay không được lấy vật ra tự chú thệ 
hoặc chú thệ người khác; nêu làm thế thì phạm 
Đột-kiết-la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỷy- 
kheo mất y bát liền nói với các lo -kheo : "Tôi mất 
y bát, sẽ trù ẻo họ cũng mất giông như thế", các 
Tỳy-kheo đem việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ- 
kheo: “Từ nay không được tự trù ẻo, cũng không 
được trù éo người khác; tự làm hay bảo người 
khác làm đêu phạm Đột-kiết-la, vì sao, vì trù ẻo 
cũng giống như chú thệ" 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quân Tỷy- 
kheo cho người khác vay tài vật và nói rằng: "Nêu 
không trả đúng thời hạn thì phải trả gâp đôi”, 
người vay nghe rôi liền sợ hãi, các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các Tỳ-khco ê TU 
nay không được đòi người khác trả gâp đôi, nếu 
đòi như thế thì phạm Đột- kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó cọp sói giết nai rồi 
chọn lấy thịt ngon ăn trước, các Tỳ-kheo qua giờ 
ngọ đi ngang qua chỗ này thấy thịt na1 của cọp ăn 
dư này liên nói với nhau: "Chúng ta mang vê để 
ngày mai ăn", liền mang về trong Kỳ hoàn. Lúc đó 
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cọp đói tìm thịt nai dư để ă ăn nữa nên đi quanh quân 
bên Kỳ hoàn cất tiếng rông lên, Phật nghe tiếng 
cọp rồng liền hỏi A-nan nguyên do, A-nan đáp: 
ho các Tỷ-kheo mang thịt nai dư của cọp mang 

ê", Phật bảo các Tỷ-kheo: “Từ nay không được 
lấy thịt dư của cọp mang về, nếu lây thì phạm Đột- 
kiết-la, vì sao, vì cọp không có dứt mong câu. Nếu 
lây thịt dư của Sư tử thì không phạm, vì sao, vì Sư 
tử dứt mong câu". 

Phật tại nước Xá-vệ, có Ty-kheo không theo 
Tỳ-kheo câu thính xuất tội, liên xuất tội người đó; 
Tỳ-kheo đó nghe rôi tâm không vui, đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo: “Từ nay nêu người đó không 
đông ý thì không được xuất tội người đó, củng 
không được bảo người đó nhớ tội, không được 
ngăn người đó thuyết giới, tự tứ; cũng không được 
ngăn người đó giáo giới Tỳ-kheo-ni; nêu ngăn thì 
phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo Hạ tòa 
gọi Thượng tòa không cung kính, Thượng tòa 
nghe rôi tâm không vui, bạch Phật, Phật bảo: "Từ 
nay không được gọi Thượng tòa không cung kính, 
nếu gọi Thượng tòa không cung kính thi phạm 
Đột-kiêt-la". Lúc đó các Ty-kheo không biệt gọi 
như thế nào, bạch Phật, Phật bảo: “Từ nay Hạ tòa 
nên gọi Thượng tòa là Trưởng lão", nếu chỉ gọi là 
Trưởng lão thì bất tiện nên Phật bảo: “Từ nay nên 
Trưởng lão tên ........... , như gọi Tỳ-kheo Xá-lợi- 
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phất, Trưởng lão Đại Mục-kiên-liên, Trưởng lão 
A-nan...". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo Na-la 
và TIy-kheo-nI Thị 

-la cùng nói chuyện giỡn cười làm não loạn 
Tỳ-kheo khác và tham ăn uống như trộm cắp; các 
Tỷ-kheo đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Ty-kheo tăng rôi bảo các Tỳ- 
kheo : "Các thây nên tác yết ma không thanh tịnh 
cho hai người này". Tác pháp yết ma như sau: 
Tăng nhất tâm hòa hợp, một Ty-kheo trong Tăng 
xướng rằng: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỷ-kheo Na-la và Tỳ- 
kheo-ni Thi-]a cùng nói chuyện giờn cười làm não 
loạn Tỳ-kheo khác và tham ăn uông như trộm cắp. 
Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp 
thuận, Tăng nay yết ma không thanh tịnh cho Tỳ- 
kheo Na-la và Tỳ-kheo-ni Thi-la này. Bạch như 
vậy. 

Như thế Bạch- nhị-yêt-ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận yết ma không thanh tịnh cho Ty-kheo 
Na-la và Tỳ-kheo-ni Thi-la xong rôi. Tăng chấp 
thuận vì im lặng, việc này xIn nhớ g1ữ như vậy. 

Hai người này bị Tăng tác pháp cho yết ma 
không thanh tịnh rôi, sanh tâm hồi hận, tự thây có 
tội nên đến trong Tăng sám hồi và cầu giải yết ma: 
“Trước đây con não loạn chúng tăng nay sanh tâm 
hối hận xin sám hối và cầu giải yết ma không 
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thanh tịnh". Các Tỳ-kheo không biết làm sao, đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo các T-kheo: Nếu đã 
sanh tâm hối hận câu sám hôi thì Tăng nên cho 
giải yết ma không thanh tịnh". Tác pháp giải yết 
ma như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, 1ỷ-kheo Na- 
la và Ty-kheo- ni Thi-la nên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch bày vai hữu chặp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, chúng con là Tỳ-kheo 
Na-la và Ty-kheo-nI Thi-la cùng nói chuyện giờn 
cười làm não loạn Tỳ-kheo khác và tham ăn uông 
như trộm cắp. Tăng đã tác yết ma không thanh tịnh 
cho chúng, con, nay chúng con sanh tâm hối hận 
cầu sám hối và theo Tăng xin giải yết ma không 
thanh tịnh. Cúi xin Tăng thương xót giải yết ma 
không thanh tịnh cho chúng con (3 lần). 

Một Tỳ-kheo trong Tăng tác bạch yết ma như 
Sau: 

Đại-đức tăng lắng nghe, Tỷ-kheo Na-la và Tỳ- 
kheo-ni Thi-la cùng nói chuyện giờn cười làm não 
loạn Tỳ-kheo khác và tham ăn uông như trộm cắp. 
Tăng đã tác yết ma không thanh tịnh cho Tỳ-kheo 
Na-la và Ty-kheo-ni Thi-la, nay hai người này 
sanh tâm hồi hận câu sám hôi và theo Tăng xin 
giải yết ma không thanh tịnh. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay giải vết 
ma không thanh tịnh cho Tỳ kheo Na-la và Tỳ- 
kheo-ni Thi-la. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
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chấp thuận giải yết ma không thanh tịnh cho Tỳ- 
kheo Na-la và Tỳ-kheo-ni Thi-la xong rôi. Tăng 
chấp thuận vì im lặng, việc này xin nhớ giữ như 
vậy. 

Lúc đó có một Tỳ-kheo hỏi Phật: "Thế tôn, nên 
dùng loại da nảo làm giày da?", Phật bảo: "Trừ 
năm loại da là da Sư tử, da Hỗ, da Chó, da Rái cá 
và da Chôn; lại trừ năm loại da là da Voi, da Ngựa, 
da Báo, da Dã can, và đa Nai đen; tất cả các loại 
da khác đều được dùng làm giày da". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có người thí cho 
Tăng da cá Thiện để làm giày da, các Tỳ-kheo 
không thọ, nói răng: "Phật chưa cho chúng tôi thọ 
loại da này làm giày da”, các Tỳ-kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo các Tỷ-khco : "Cho thọ 
da cá Thiện đề làm giày đa, vì nó thô nên dùng da 
bò bịt lên trên". Lại có người thí cho Tăng da cá 
Thác để làm giày da, các Tỳ-kheo không thọ, nói 
răng: "Phật chưa cho chúng tôi thọ loại da này làm 
giày da", các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo các Tỳ-kheo : "Cho thọ da cá Thác để 
làm giày da, vì nó thô nên dùng da bò bịt lên trên”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có người thí cho 
Ty-kheo sợi gân, Tỷ-kheo không thọ vì không biết 
dùng làm 8Ì, Phật bảo nên thọ, dùng làm quai để 
đóng cửa và làm dây để mở cửa. Lại có người thí 
cho Tăng da gấu, các Tỷ-khco. không thọ vì không 
biết dùng làm gì, Phật bảo nên thọ để trước cửa 
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phòng trong Tăng phường, dùng lau chân khi vào 
phòng. 

Sau khi Tự tứ Phật du hành giáo hóa gặp một 
Tỳ-kheo tay câm giày da mà đi, liên hỏi nguyên 
do, Tỳ-kheo đáp: "Thế tôn, giày da này làm chân 
con bị thương”, Phật bảo: "Nên dùng da mềm lót 
ở trong”. 

Phật tại nước A-la-ty, có Tỳ-kheo lo liệu việc 
xây cất cân vật liệu như gỗ tre nên đi vào núi, khi 
đi vào núi, giữa đường sợ gặp Sư tử, cọp, sói..., 
sợ khi đi bị gai đâm chân nên dùng cỏ râu rồng 
làm giày để mang, không ngờ trên đường đi có 
nhiêu nước bùn đọng trong giày nên làm hoại 
chân, Phật bảo nên làm giày có lỗ thông để nước 
bùn chảy ra. 

Phật tại nước Xá-vệ ở trong Kỳ viên, có bà con 
của Phật nghe tin trong dòng tộc của mình có 
người xuất gia chứng quả Phật, liên xin phép cha 
mẹ đề đến gặp Phật. Cha mẹ sợ người con nảy sau 
khi gặp Phật sẽ xuất gia nên nói với con răng: 
“Trên đường đi sợ sẽ gặp Sư tử, cọp sói... ", nhưng 
người con nay vẫn nhât quyết muốn đi, cha mẹ 
biết ý con đã quyết nên nói với con răng: "Chúng 
ta nay từ biệt con, nhưng con hứa là nêu con xuất 
g1a thì phải trở vỆ đây thăm chúng ta”, người con 
nhận lời cha mẹ rôi đi đến gặp Phật, Phật liền cho 
xuất gia thọ giới cụ túc. Thời gian sau, người con 
này xin phép Phật trở về thăm cha mẹ và bà con, 


SỐ 1435 —- LUẬT THẬP TỤNG QUYỀN 39 1299 


Phật bảo: "Cho đi nhưng không được ở lâu. 
Người con này trở về nhà, trong thân tộc mỗi 
người lưu giữ một ngày nên người con ở lại nhà 
trải qua thời gian lâu, cho đến khi tiết trời có mưa 
tuyết rơi mới từ biệt cha mẹ và bà con để trở về 
chỗ Phật. Cha mẹ nói: "Trời đang mưa tuyết làm 
sao đi được, con có thê mang giày ủng của bạch y 
được không?", đáp: "Phật chưa cho mang giày ủng 
của bạch y". Do không thọ giày ủng để mang nên 
trên đường ởi tay chân lạnh cóng nứt nẻ, vê đên 
chỗ Phật, đảnh lễ rồi đứng một bên. Pháp thường 
của Phật là khi có khách 1-khco đến đều hỏi 
thăm có nhần đủ không, khất thực có dễ không, đi 
đường có nhọc mệt không. Tỳ-kheo này đáp là 
nhẫn đủ, khât thực không khó, đi đường không 
nhọc mệt, rồi đem việc trên bạch Phật. Phật hỏi: 
"Đất đai nơi đó như thê nào?", đáp là có rất nhiều 
tuyẾt, Phật bảo: "Từ nay ở quôc độ nào có nhiêu 
tuyẾt, cho được mang giày ủng của bạch y để tránh 
tuyết". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trưởng giả Cắp-cô- 
độc dùng màu xích chu (đỏ) sơn lên năm trăm 
chân giường dây rồi đem cúng cho Tăng ở Kỳ 
hoàn, các Tỳ-kheo không thọ nói răng: "Phật chưa 
cho chúng tôi thọ giường dây có chân g1ường sơn 
đỏ”, bạch Phật, Phật bảo: "Giường này thanh tịnh 
nên thọ". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó trưởng giả Bạt 
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đề đem Tăng phường được trang nghiêm đủ thứ 
cúng cho Tăng, các Tỳ-kheo không thọ nói rằng: 
"Phật chưa cho chúng tôi thọ Tăng phường được 
trang nghiêm đủ thứ”, bạch Phật, Phật bảo: "Tăng 
phường này thanh tịnh nên thọ”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trưởng giả Úc-già- 
tô-bạt-na đến chỗ Phật đảnh lễ ngôi một bên nghe 
Phật nói pháp, Thế tôn tùy thuận nói pháp chỉ dạy 
cho trưởng giả được lợi hỉ rôi liên im lặng. Trưởng 
giả bạch Phật: "Thế tôn, con xin thỉnh Phật và 
Tăng ngày mai đến nhà con thọ thực, Phật im lặng 
nhận lời, biết Phật đã nhận lời, trưởng giả liền 
đảnh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay 
trong đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, lại 
còn cho trang nghiêm năm trăm chiếc g1ường bằng 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê nghĩ răng: "Nếu Phật 
không thọ loại g1ường này thì thọ loại giường kla”; 
lại chuẩn bị sẵn năm trăm cải mâm băng vàng, bạc, 
lưu ly, pha lê nghĩ răng: "Nêu Phật không thọ cái 
này thì thọ cái kia": lại chuẩn bị sẵn năm trăm cái 
bát băng vàng, bạc, lưu ly, pha lê nghĩ răng: "Phật 
không thọ cái bát này thì sẽ thọ cái bát kia”. Chuẩn 
bị mọi thứ xong xuôi, sáng sớm trải tòa TÔi Sai SỨ 
đến bạch Phật: "Đã đến ø1Ờ thọ thực, xin Phật tự 
biết thời". Phật cùng các Tỳ-kheo đi đến nhà 
trưởng giả, lúc đó trưởng giả lần lượt mang ra các 
loại giường bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê dâng 
cúng nhưng Phật đều không thọ. Cuối cùng trưởng 
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giả cho mang ra loại lường thường có trải nệm 
dày lên trên thì Phật liên thọ và ngôi lên. Trưởng 
giả lại lần lượt mang ra các loại mâm vàng, mâm 
bạc...; bát vàng, bát bạc... dâng cúng, Phật đều 
không thọ và bảo rằng: “Trước đây ta đã cho được 
dùng hai loại bát là bát sắt và bát băng gốm sứ, 
còn tám loại bát khác đều không được dùng. Lúc 
đó trưởng giả tự tay dâng thức ăn lên cúng dường 
cho Phật và Tăng khiến cho tất cả đều được no đủ 
rôi, sau đó ngôi trước Phật nghe pháp, Phật thuyết 
pháp chỉ dạy cho trưởng giả được lợi hỉ rồi đứng 
dậy ra vê. 
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LUẬT THẬP TỤNG 
QUYÊN 40 TẠP TỤNG (Tiếp Theo) 


3. Hai Mươi Pháp Tạp Cuối (Tiếp Theo): 

Phật tại nước Xá-vệ., lúc đó có một Bà-la-môn 
có một con gái dung mạo đoan chánh đặt tên là 
Diệu quang, khi vừa được sanh ra có thây xem 
tướng nói răng: "Đứa con gái này về sau sẽ tư 
thông với năm trăm người nam”. Do thây tướng 
nói như. thế nên đứa con gái nảy đến tuổi trưởng 
thành vẫn không có ai đến hỏi cưới. Lúc đó gần 
nhà Bà-la-môn có một thương nhơn thường vào 
biển tìm châu báu, một hôm đứng trên lầu từ xa 
nhìn thây người con gái này liên sanh tâm ham 
muốn, bèn hỏi thăm đó là con gái của alI, đã có 
chồng hay chưa, vì sao đến nay vẫn chưa có ai đến 
hỏi cưới, mới biết là do thây tướng xem tướng khi 
mới sanh đã nói như thê nên đến nay vẫn chưa có 
ai đến hỏi cưới, liên suy nghĩ: “Trừ Sa-môn Thích 
tử ra, không aI có thê miên cưỡng vào nhà ta, 
nhưng Sa-môn Thích tử không có lảm VIỆC SaI trái 
này. Ta SẼ CƯỚI người con gái nảy”, nghĩ rôi liên 
đến câu hôn và cưới về nhà. Về nhà sông chung 
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chưa bao lâu thì có các thương nhơn muôn kết bạn 
vào biển tìm châu báu, theo pháp nước thì muốn 
vào biển phải yêu cầu người đã từng vào biến cùng 
đi, nếu không chịu cùng đi cũng phải cưỡng ép 
cùng đi. Lúc đó thương nhân này phải cùng các 
thương nhơn vào biển nên bảo người giữ cửa rằng: 
"Ta phải vào biển, ngươi ở nhà không được cho 
người nam nào miễn cưỡng vào trong nhà, trừ Sa- 
môn Thích tử vì Sa-môn Thích tử không làm việc 
sa1 trải này”, người giữ cửa vâng lời, dặn dò xong 
thương nhân ra đi. Thời gian sau, Sa-môn Thích 
tử đến nhà này khất thực, người nữ này trông thấy 
liên nói: Hãy cùng tôi hành dục”, các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay những 
nhà như thế, nếu chưa từng đến thì không nên đến, 
nếu đã đến thì không nên ngôi, vì sao, vì vào nhà 
này ắt sẽ phạm tội phi phạm hạnh". Người nữ nay 
sau bị chêt vì bịnh, trong đêm đó người nhà đem 
tất cả đồ trang nghiêm cùng người chết bỏ vào 
rừng thây chết. Lúc đó có năm trăm giặc cướp đi 
ngang qua chỗ ấy, thây người nữ này tuy đã chết 
nhưng lại khởi dục tâm liên cùng người chết hành 
dầm, năm trăm tên giặc này hành dâm xong mới 
bỏ đi. Người nữ này do trước kia yêu câu các Tỳ- 
kheo cùng mình hành dâm nên bị đọa vào ác đạo, 
sanh làm con rông dâm tên là Ty-đạt-đa ở phía 
Bắc của nước này. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có Tỳ-kheo bị 
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ung nhọt đến chỗ thầy thuốc Kỳ-bà xin chữa trĩ, 
Kỳ-bà bảo nên ủ nóng làm cho nhọt chín mùi, bạch 
Phật, Phật bảo nên ủ nóng; Ky-bà lại bảo nên phá 
ung nhọt, bạch Phật, Phật bảo nên phá; Kỳ-bà lại 
bảo nên nặn cho mủ chảy ra hết, bạch Phật, Phật 
bảo nên nặn; Kỳ-bà lại bảo nên đắp thuốc để hút 
mủ, bạch Phật, Phật bảo: "Cho dùng đủ cách để trị 
ung nhọt”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó trong thành có 
mở hội cúng tế rồng Kỳ-lê suốt trong một tháng 
nên có rât nhiêu loại hạng người đến tụ họp VUI 
chơi ăn uống, có người ngực lôi, có người ngực 
lõm, có người chân giông chân voI, có người chân 
giông chân ngựa.. . Lại có các thương nhơn từ bốn 
phương đến vì trong tháng hội cúng tế này vua 
không thu thuê, không ngăn cấm qua lại; do chỉ 
còn vải ngày nữa là hết lễ hội, các thương nhơn 
nảy Suy nghĩ: "Vua không thu thuê chỉ trong một 
tháng hội cúng tế này, chúng, ta nên đi trước, lúc 
lễ hội chưa mãn", nghĩ rôi liền trở về. Các hạng 
người như người ngực lôi, ngực lõm, chân giông 
chân voI... thì vân còn ở lại đi du hành khắp nƠI. 
Lúc đó Lục quân Tỳ-kheo do hạnh xấu nên đệ tử 
cọng trụ có hạnh tốt, thấy thầy làm hạnh xâu cũng 
tự bỏ đi. Lục quân Ty-kheo khi thây những người 
có tướng xấu này liền suy nghĩ: "Ta nếu chứa nuôi 
đệ tử tốt thì chúng cũng tự bỏ đi, Tiay ta nên chứa 
nuôi những người xâu tướng này thì không ai 
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khuyên chúng bỏ đi nữa; nếu có khuyên bỏ đi thì 
người. xâu tướng như thê ai mà ưa thích", nghĩ rôi 
liền nói với chúng: "Các ngươi VÌ SaO không xuất 
g1a", đáp: Chúng con xâu xí, ai sẽ độ cho chúng 
con xuât gia", Lục quân nói: "Nêu các ngươi có 
thể thay ta thứ lớp giữ phòng hoặc đưa thức ăn cho 
người giữ phòng giùm ta, hoặc có thế thay ta gánh 
y bát thì ta sẽ cho các ngươi xuất gia", liên đáp là 
xin vâng theo, Lục quân Tỳ-kheo liên độ cho xuất 
gia. Lúc đó có người thỉnh Phật và Tăng, Lục quân 
Ty-kheo do hai nguyên nhân nên sai đệ tử gánh \ 
bát đi trước: Một là vì đi chậm, hai là nêu đi cùng 
thì hỗ thẹn. Các cư sĩ này tin Phật nên tâm thanh 
tịnh, nhưng các đệ tử của dị đạo thì cười chê rằng: 
Đây là phước điền mà các vị cúng dường hay sao, 
người đi trước thì đến ăn trước", các cư sĩ nghe rôi 
liên hô thẹn, đem việc này bạch Phật, Phật do nhân 
duyên này nhóm họp Tỳ-kheo tăng rôi hỏi Lục 
quân Tỳ-kheo: "Các thây thật đã làm như thê phải 
không ?", đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn", Phật 
liền quở trách: "Tại sao gọi là Ty-khco lại độ 
người ngực lôi, ngực lõm, chân giông như chân 
VOI...", quở trách rôi bảo các Ty-kheo: "Từ nay 
không được độ những người có tướng xấu "¬ 
ngực lôi, ngực lõm, chân giống như chân voi.. 
nêu độ thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, Trưởng lão Uu-ba-ly có 
hai Sa di tên là Đà-tát và Ba là, lúc đó Đà-tát nói 
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với Ba là: "Nếu thây thọ giới trước thì tôi sẽ cung 
cấp những gì thây cân”; Ba là cũng nói với Đà-tát: 
"Nếu thây thọ giới trước, tôi cũng sẽ cung cấp 
những øì thây cân". Lúc đó Trưởng lão Uu-ba-ly 
bạch Phật: "Thế tôn, hai Sa di cùng một lúc cho 
yết ma thọ giới được không ?”, Phật nói được. Tác 
pháp yết ma thọ giới như sau: Tăng nhất tâm hòa 
hợp, một Ty-kheo trong Tăng xướng rằng: 

Đại-đức tăng lăng nghe, hai Sa di Đả-tát và Ba 
là này đã được Trưởng lão Uu-ba-ly cho thọ giới 
cụ túc, nay theo Tăng xin thọ giới cụ túc, Trưởng 
lão Ưu- ba-ly làm Hòa thượng. Nếu tăng đúng thời 
đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho một 
Sa đi Đà-tát và Ba là này thọ giới cụ túc, Trưởng 
lão Uu-ba-ly làm Hòa thượng. Bạch như vậy. 

Như thê Bạch-tứ-yết-ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận cho hai Sa di Đà-tát và Ba là thọ giới 
cụ túc, Trưởng lão Uu-ba-ly làm Hòa thượng xong 
rôi. Tăng chập thuận vì 1m lặng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Uu-ba- 
ly hỏi Phật: "Thế tôn, con không biết Phật nói Tu 
đa-la, Tỳ-m1 và A-ty-đàm ở đâu, con phải làm sao”, 
Phật bảo: "Nói ở sáu thành lớn tại nước Chiêm-ba, 
nước Xá-vệ, nước Ty-xá-ly, thành Vương xá, 
nước Ba là nại, nước Ca-ty-la-vệ; vì sao, vì ta ở tại 
sáu thành nhiều nên thuyết pháp giáo hóa cũng 
đều ở đó". 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Da xá 
cùng năm trăm Tỳ-kheo từ nước Kiêu-tát-la đến 
nước Xá-vệ muốn an cư, cựu Tỳ-kheo nơi đây 
thăm hỏi khách 1y-kheo và gánh giúp y bát. Khi 
gặp nhau hai bên vui vẻ nói cười lớn tiếng, Phật 
nghe được những tiếng nói cười lớn tiếng này liên 
hỏi A-nan nguyên do, A-Nan đem việc trên bạch 
Phật, Phật bảo A-nan: "Hãy đến bảo Trưởng lão 
Da xá và năm trăm Tỳ-kheo răng: do các thầy nói 
cười lớn tiếng nên Phật đuổi đi không cho an cư ở 
đây", A-nan vâng lời Phật dạy đến nói y như Vậy, 
Trưởng lão Da xá cùng năm trăm J}-kheo liên đi 
đến trong tụ lạc bên bờ sông Bà-câầu-ma để an cư. 
Các Tỷ-kheo này suy nghĩ: "Phật quở trách chúng 
ta nói cười lớn tiếng, chúng ta nay nên 1m lặng là 
tốt", nghĩ rôi liên bạch Phật, Phật nói nên im lặng 
là tốt. 

Lúc đó các Ty-kheo nói với nhau: "Nếu Phật 
cho chúng ta ở phòng riêng thì tốt", bạch Phật, 
Phật nói cho ở phòng riêng. Lại nói với nhau: 
"Nếu Phật cho chúng ta ở trong chúng thì tốt", 
bạch Phật, Phật nói cho ở trong chúng. Lại nói với 
nhau: "Nêu Phật cho chúng ta dùng nước gội đầu 
thì tốt", bạch Phật, Phật nói cho gội đầu. Lúc đó 
các Ty-kheo dùng tay lấy nước gội rất bất tiện liên 
bạch Phật, Phật bảo nên làm gàu; làm gàu lớn nên 
khi múc nước làm ướt y; làm gàu nhỏ thì múc lây 
nước không được, bạch Phật, Phật bảo: "Không 
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nên làm quả lớn, cũng không nên làm quá nhỏ, nên 
làm vừa chừng khoảng một bát la hay, nửa Bát la". 
Lúc đó làm gàu không có cán, khi xôi nước, gàu 
rơi trên đầu người khác đau nhức suýt chết, bạch 
Phật, Phật bảo nên làm cán. 

Lúc đó có 1-kheo ngôi ngủ gật, Ty-kheo khác 
lây nước tạt, liên nói: "Tôi không ngủ sao lẫy nước 
tạt tôi", bạch Phật, Phật bảo: "Không nên tin người 
ngủ, nên tin người tạt nước. Có có năm pháp nên 
lây nước tạt người: Một là vì thương xót, hai là 
không vì xúc não người khác, ba là người kia ngủ, 
bốn là người kia đầu dựa vào vách, năm là người 
kia duỗi chân ra". Có Tỳ-kheo vẫn ngủ gật, các 
Ty-kheo nói với nhau: "Nếu Phật cho dùng tay gõ 
thì tốt", bạch Phật, Phật bảo cho dùng tay gõ; lúc 
đó có Tỳ-kheo ngủ gật, Tỳ-kheo khác liên dùng 
tay gõ, T-kheo ngủ nói: "Tôi không ngủ sao dùng 
tay gõ tôi", bạch Phật, Phật bảo: "Không nên tin 
người ngủ, nên tin người gõ. Có có năm pháp nên 
dùng tay gỗ người: Một là vì thương xót, hai là 
không vì xúc não người khác, ba là người kia ngủ, 
bốn là người kia đầu dựa vào vách, năm là người 
kia duỗi chân ra". Có Tỳ-kheo vẫn ngủ gật, các 
Tỳ-kheo nói với nhau: "Nếu Phật cho chúng ta 
dùng cầu lông ném thì tốt", bạch Phật, Phật bảo: 
"Cho dùng câu lông ném, ném rồi hôm sau đem 
trả lại", các Tỳ-kheo không biết đem trả cho a1, 
Phật bảo: "Nên trả lại cho người đã ném, nêu 
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người ném không có ở đó thì nên đưa chó người 
làm nhiên đăng, nếu người làm nhiên đăng không 
có ở đó thì nên đưa cho người châp tác, nêu người 
chập tác không, có ở đó thì nên đê trên đất ở giữa 
giảng đường, rôi trở về chỗ ngôi". Tỳ-kheo khi 
ngôi xuông rôi lại thấy có Tỷ-kheo khác ngủ gật 
liên lây câu lông này ném vào người ngủ đó, người 
ngủ liên nói: "Tôi không có ngủ sao lây cầu lông 
ném tôi”, bạch Phật, Phật bảo: "Không nên tin 
nØười ngủ, nên tin người ném cầu lông. Có có năm 
pháp nên lây câu lông ném người: Một là vì 
thương xót, hai là không vì xúc não người khác, 
ba là người kia ngủ, bốn là người kia đầu dựa vào 
vách, năm là người kia duỗi chân ra". Có Ty-kheo 
vẫn ngủ gật, các Iy-kheo nói với nhau: "Nêu Phật 
cho chúng ta cầm thiên trượng thì tốt", bạch Phật, 
Phật bảo cho câm. Lúc đó đâu thiên trượng nhọn 
làm rách y An-đả-hội, Phật bảo nên dùng vật bọc 
đâu trượng lại. Lúc đó chông thiên trượng xuông 
đất phát ra tiếng, Phật bảo nên bọc luôn cả đầu 
trượng phía dưới. Lúc đó các Ty-kheo không biết 
cầm thiền trượng như thể nào, bạch Phật, Phật 
bảo: "Khi câm thiên trượng nên khởi tâm cung 
kính”, các Ty-kheo không biết khởi tâm cung kính 
như thế nào, Phật bảo nên dùng hai tay cầm thiên 
trượng để trên đầu. -Lúc đó có Tỳ-kheo ngôi ngủ 
gật, Tỷ-kheo liên cầm thiền trượng gõ vào người 
ngủ, người này giật mình đứng dậy, các Ty-kheo 
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khác im lặng không nói, ngay lúc đó Tỳ-kheo ngủ 
này ngất xỉu ngã xuống đất, các Tỳ-kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo các Tỷ-khco: "Nếu Tỳ- 
kheo đang ngôi mà buôn ngủ thì nên đứng dậy, 
nếu thấy người khác ngủ gật thì cầm thiên trượng 
ĐÕ vào người đó rôi trở lại chỗ ngôi; nêu không 
thây có ai ngủ gật thì mình nên đi ra ngoài loanh 
quanh một lát rôi trở vào, nếu thấy có người ngủ 
gật thì cầm thiền trượng gỗ vào người đó rôi trở 
lại chỗ ngôi, nêu không thấy có ai ngủ gật : _- cầm 
thiên trượng để lại chỗ cũ rôi trở lại chỗ ngôi”. . Lúc 
đó có Tỳ-khco ngủ gật, Tỳ-khco khác câm thiên 
trượng SỐ vào người ngủ, người ngủ liền nói: "Tôi 
không có ngủ sao câm thiên trượng gỗ tôi", bạch 
Phật, Phật bảo: Không nên tin người ngủ, nên tin 
người gỠ. Có có năm pháp nên cầm thiền trượng 
gỐ người: Một là vì thương xót, hai là không vì 
xúc não người khác, ba là người kia ngủ, bốn là 
người Kia đầu dựa vào vách, năm là người kia duỗi 
chân ra". Có Tỳ-kheo vẫn ngủ gật, các Tỳ-kheo 
nói với nhau: "Nếu Phật cho đề thiền trấn thì tốt", 
bạch Phật, Phật bảo cho đề thiên trần. Lúc đó thiền 
trần không có lỗ nên khi để liên rơi xuống đất, 
Phật bảo: "Nên làm lỗ, làm lỗ XONg, dùng dây xỏ 
qua lỗ, trên đầu dây làm dây quai treo vào lỗ tai 
cách trước trán bốn ngón tay”. Lúc đó các T-kheo 
dùng dây quân quanh đầu rôi mới để thiên trần, 
Phật bảo: "Không được làm như thế, nêu làm thể 
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thì phạm Đột-kiết-la". Lúc đó để thiên trần rôi làm 
rơi mà Tỳ-kheo vẫn ngủ gật, Phật bảo: "Thiên trân 
rơi một lần thì cho duỗi chân ra một lân, nếu rơi 
hai lần thì cho duỗi chân ra hai lần, nêu rơi lần thứ 
ba thì nên đứng dậy đi”. Lúc đó các Tỳ-kheo đứng 
dậy đi qua đi lại làm não loạn nhau, Phật bảo nên 
đi theo thứ lớp như cách đi của ngỗng. Lúc đó Hạ 
tòa khi đi đụng vào vai Thượng tòa, Phật bảo: "Hạ 
tòa không được đụng vào vai Thượng tòa, nên đi 
sau Thượng tòa và không được gân Thượng tòa". 
Lúc đó có Ty-kheo vẫn ngủ gật, các Tỳ-kheo nói 
với nhau: "Nếu Phật cho chúng ta quy định thời 
tiết thì tốt", bạch Phật, Phật nói cho định thời tiết. 

Lại nói với nhau: "Nêu Phật cho chúng ta quy định 
hai thời thì tốt", Phật nói cho quy định hai thời. 

Lại nói với nhau: "Nêu Phật cho chúng ta quy định 
vào ban đêm thì tốt", Phật lại cho quy định vào 
ban đêm. Lại nói với nhau: "Nêu Phật cho chúng 
ta quy định vào ban ngày thì tốt", Phật lại cho quy 
định vào ban ngày. Lại nói với nhau: "Nếu Phật 
cho chúng ta quy định trong vòng, bảy ngày thì 
tốt", Phật lại cho quy định trong vòng bảy ngày. 

Lại nói với nhau: "Nếu Phật cho chúng ta thường 
ngôi thiên thì tốt", Phật lại cho thường ngôi thiên. 

Lúc đó do Phật cho quy định thời tiết hoặc hai 
thời, hoặc ban đêm, hoặc ban ngày, hoặc trong 
vòng bảy ngày, hoặc thường ngôi thiên; các 1" 
kheo không thường xỉa răng súc miệng nên miệng 
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hôi thối, đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Cho 
xỉa răng súc miệng vì có năm lợi ích: Một là miệng 
không đăng, hai là miệng không hôi, ba là trừ gIÓ, 
bốn là trừ bịnh nhiệt, năm là trừ đàm ấm. Lại có 
năm lợi ích: Một là trừ gió, hai là trừ nhiệt, ba là 
miệng có vỊị thấm nhuằn, bốn là ăn uống được, 
năm là mắt sáng". 

Do Phật cho quy định thời tiết hoặc hai thời, 
hoặc ban đêm, hoặc ban ngày, hoặc trong vòng 
bảy ngày, hoặc thường ngôi thiên; các Ty-kheo 
không thường tắm rửa nên thân dơ hôi, đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo nên tăm. Lúc đó nước 
trong sông chảy xIẾt, các Tỳ-kheo xuống tăm có 
người bị nước cuôn trôi, Phật bảo: "Nên đóng cọc 
trong nước rôi vin vào cọc để tăm". Do Phật cho 
quy định thời tiết hoặc hai thời, hoặc ban đêm, 
hoặc ban ngày, hoặc trong vòng bảy ngày, hoặc 
thường ngôi thiền nên các Tỳ-kheo được vô lượng 
trí, chứng quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm 
và A-la-hán. Phật biết các Tỳ-kheo đã chứng đắc 
nên do nhân duyên này nhóm 1ỷ-kheo tăng bảo 
các Tỳ-kheo răng: "Nơi đó có ánh sáng của chư 
Phật ở trong pháp thế gian". 

Pháp thường của chư Phật là một năm có hai 
kỳ đại hội vào tháng sau của cuối mùa xuân và vào 
tháng sau của cuối mùa hạ. Vào tháng cuối của 
mùa xuân, Tỳ-kheo các nơi suy nghĩ: "Phật đã dạy 
chúng ta nên an cư, trong ba tháng an cư tu tập sẽ 
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được an lạc trụ”, đây là đại hội thứ một. Vào tháng 
cuối của mùa hạ, các Ty-kheo an cư ba tháng đã 
xong nghĩ răng: “Đã lâu chúng ta không gặp Phật”, 
nghĩ rồi liên đắp y mang bát đi đến chỗ Thế tôn, 
đây là đại hội thứ hai. Lúc đó các Tỳ-kheo ở bên 
bờ sông Ba câu ma an cư ba tháng đã xong, đắp y 
mang bát đến chỗ Phật, Phật từ xa thây các Tỳ- 
kheo này đến, khi họ vừa đên Phật liền nhập Sơ 
thiên, các Ty-kheo nảy cũng nhập sơ thiên; Phật 
xuất sơ thiên rồi nhập Nhị thiên, Tam thiền, Tứ 
thiên và Không, vô tưởng, vô tác; các Ty-kheo này 
cũng xuất Sơ thiên rôi nhập Nhị thiền, Tam thiên, 
Tứ thiên và Không, vô tưởng, vô tác. Lúc đó 
Trưởng lão A-nan thây các T-kheo này đến liên 
bạch Phật: "Thế tôn, xin Phật thuyết pháp cho các 
Tỳ-kheo đề họ được an lạc lâu dài", Phật bảo A- 
nan: "Thây chớ nói lời này, này A-nan, như điều 
ta đã biết, thầy có thê biết được không. Khi ta từ 
xa thấy các Tỷ-kheo này đến, ta nhập Sơ thiên thì 
các Tỳ-kheo này cũng nhập Sơ thiên; ta xuất Sơ 
thiên rôi nhập Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiên và 
Không, vô tưởng, vô tác; các T-kheo này cũng 
xuất Sơ thiền rồi nhập Nhị thiền, Tam thiên, Tứ 
thiên và Không, vô tưởng, vô tác". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ở vùng đất Hc sơn 
có hai Ty-kheo tên Mãn-túc và Mã-túc ở nơi này 
làm hạnh xâu, làm nhơ nhà người, a1 cũng thây 
cũng nghe cũng biết. Tỳ-kheo này cùng người nữ 
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ngôi chung một giường, ăn chung một mâm, uống 
chung một bát, quá ngọ ăn, chứa thức ăn cùng ngủ 
(nội túc), ăn thức ăn cách đêm, không thọ mà ăn, 
không làm pháp dư thực mà ăn, đánh đàn đánh 
trồng, huýt gió thành nhạc, thôi lá cây Đa la thành 
tiếng nhạc..., ca múa, đeo chuỗi anh lạc, lây 
hương thơm thoa thân, mặc ảo ướp mùi thơm. .. tự 
dắt vợ và con gái của người hoặc bảo người dắt, 
khiến voi ngựa đấu nhau, trâu bò đấu nhau, nam 
nữ đấu nhau, bản thân cũng đâu, tay đánh chân 
đạp, đuôi chạy nhau bốn phía... tung đồ vật lên hư 
không rôi ở dưới đón lấy, đi củng người nữ trên 
thuyên làm các kỷ nhạc, hoặc cởi vo1, cởi ngựa, đi 
kiệu với nhiều người thôi ô ốc đi trước dẫn đường 
vào trong vườn rừng... làm đủ những việc xâu xa 
như thê. Lúc đó A-nan từ nước Ca-thi đi đến nước 
Xá-vệ, ngủ qua đêm ở Hắc sơn, sáng sớm đắp y 
mang bát vào thành khất thực, nhưng lại mang bát 
không trở về. Ra khỏi thành không xa thây có 
nhiêu người nhóm họp liên đi đến hỏi: "Vùng đất 
này sung túc có nhiêu người cư trú, nhưng nay tôi 
mang bát vào thành khât thực lại phải mang bát 
không trở vê. Không biết có Sa-môn Thích tử nào 
ở đây đã làm ít nhiêu việc xâu ?" „ trong sô đó có 
một hiển giả tên là Ưu lâu giả chấp tay bạch A- 
nan: "Đại-đức biết không, ở đây có Ty-kheo tên 
Mãn-túc và Mã-túc làm hạnh xâu, làm nhơ nhà 
người, ai cũng thấy nghe hay biết... giỗng như 
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đoạn văn trên", kể rõ rôi thỉnh A-nan về nhà mình, 
trải tòa mời ngôi rôi tự tay dâng nước và thức ăn 
ngon cúng dường, sau đó nghe A-nan nói pháp, À- 
nan nói pháp chỉ dạy cho được lợi hỉ rôi đi. Trở về 
chỗ tạm nghỉ trao trả ngọa cụ cho cựu Ty-kheo rÔi 
tiếp tục du hành đến nước Xá-vệ, đến chỗ Phật 
đảnh lễ rôi đứng một bên. Pháp thường của chư 
Phật là khi có khách Ty-kheo đến liên hỏi thăm có 
nhẫn được không, có an lạc trụ không, đi đường 
có nhọc mệt không, khất thực có khó không. Lúc 
đó Phật hỏi thăm A-nan như trên, A-nan đáp: "Thê 
tôn, con nhẫn được, được an lạc trụ, đi đường 
không mệt, khất thực không khó", kế đem sự việc 
trên bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ- 
kheo tăng đủ lời quở trách hai Tỳ-kheo Mã-túc và 
Mãn-túc: "Tại sao gọi là Tyỳ-kheo lại cùng người 
nữ ngôi chung một giường... làm đủ những việc 
xấu xa như thế", quở trách rôi bảo các Ty-kheo : 

"“Fừ nay không được cùng người nữ ngôi chung 
một giường, nêu ngôi chung thì phạm Đột-kiết-la. 
Không được cùng ăn chung một mâm với người 
nữ, nêu ăn chung thì phạm Đột-kiết-la. Không 
được cùng uông chung một bát với người nữ, nêu 
cùng uông chung thì phạm Đột-kiêt-la. Không 
được ăn phi thời, nêu ăn thì phạm Ba-dật- đề. 
Không được ăn thức ăn dư cách đêm, nêu ăn thì 
phạm Ba-dật- đề. Không được tay dơ cầm thức ăn 
mà ăn, nếu ăn thì phạm Đột- kiết-la. Không thọ 
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thức ăn mà ăn thì phạm Ba-dật-đê. Không thọ 
pháp tàn thực mà ăn nữa thì phạm Ba-dật-đề. 
Không được đánh đản, đánh trông; không được 
đánh nhịp; không được dùng vật thối hay đánh để 
tạo ra nhịp điệu..., nếu làm thì phạm Đột- kiết-la. 
Không được đeo tràng hoa, chuỗi anh lạc; không 
được thoa hương thơm trên người, trên y phục; 
nếu làm thế thì phạm Đột-kiết- la. Không được tự 
hái hoa và bảo người khác hái; nếu tự làm hay bảo 
người làm đều phạm Ba-dật- đề. Không được cài 
hoa trên tóc hoặc bảo người cài; tự làm hay bảo 
người làm đều phạm Đột-kiết-la. Không được kết 
các loại hoa hay bảo người kết; tự làm hay bảo 
người làm đều phạm Đột- kiết-la. Không được tự 
làm sứ giả đi đến nhà đông nam đồng nữ, cũng 
không được bảo người khác đến; tự đên hay bảo 
người đến tùy trường hợp mà phạm tội. Không 
được xúi giục voi đấu nhau, ngựa đấu nhau... nêu 
làm đều phạm Đột- kiết-la. Không được tung đồ 
vật lên hư không rôi ở dưới đón lấy, nếu làm thì 
phạm Đột-kiết-la. Không được cùng người nữ 
ngôi trên thuyên, ca hát tạo nhạc, nêu làm thì phạm 
Đột-kiết-la... nếu làm những hạnh xấu như thế 
đều phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó T-kheo Ca-la-lê 
tự đến xem voi đâu nhau, ngựa đâu nhau, gà chọi 
nhau, bò đâu nhau..., các Tỳ-kheo đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay không được đến xem 
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VOI, ngựa, bò... đấu nhau, nêu đến xem thì phạm 
Đột-kiết-la". 

4. Pháp Tạp Liên Quan Tới Tỳ-kheo-Hr: 

a. Hai mươi pháp tạp đầu: 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Uu-ba- 
ly hỏi Phật: "Thế tôn, Cù- đàm-di Ma-ha-ba-xà-ba- 
đề thọ tám trọng pháp liên xuất gia thọ giới cụ túc, 
thành pháp Ty-kheo-ni; còn các Ty-kheo-ni khác 
sẽ như thê nào?", Phật nói: "Nên hiện tiên Bạch- 
tứ-yết-ma". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tỳ-kheo 
cùng với Tỳ-kheo-ni tác pháp yết ma, các Tỳ- 
kheo-mi trong lòng không vuI, đem việc này bạch 
Phật, Phật bảo: "Từ nay các Tỳ-kheo không được 
cùng Jÿ-kheo- nI tác pháp yết ma. Tỳ-kheo-ni nên 
trở về cùng các Ty-kheo- mI tác pháp vết ma, trừ 
yết ma thọ giới cụ túc, yết ma Ma-na-đỏa và yết 
ma Xuất tỘ1". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo-nI 
cùng với Tỳ-kheo tác pháp yết ma, các Tỳ-kheo- 
nI trong lòng không vui, đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo: "Các Ty-kheo-ni không nên cùng với 
Tỳ-kheo tác pháp yết ma. Các Tỳ-kheo nên trở về 
cùng các Tỳ-kheo tác pháp yết ma, trừ yết ma 
không lễ bái, không cùng nói chuyện và không 
cúng dường”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có những 
người vợ bị cha mẹ chồng làm cho khổ não nên 
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xuất gia làm Tỳ-kheo-ni, các 1-kheo-m này sau 
lại bị Hòa thượng n1, A-xà-lê ni và các là -kheo- 
ni cọng trụ (ở chung) làm cho khô não nên hoàn 
tục làm bạch y. Các cư sĩ liên quở trách: "Bọn 
người nữ xâu xa không tốt này, trước đây chúng 
ta làm chủ họ, giữa chừng xuất gia làm Tỳ-kheo- 
ni thọ sự tôn trọng của chúng ta; nay hoàn tục, 
chúng ta trở lại thọ sự tôn trọng của họ, không có 
øì là nhất định cả". Các Tỳ-kheo-ni đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay Ty-kheo-nI khi đã 
phản giới hoàn tục thì không cho xuất gia thọ giới 
cụ túc trở lại”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Đại Ca diễp trước giờ ngọ đặp y mang bát ra khỏi 
núi Kỳ-xà- quật vào thành Vương xá khất thực, 
thây Tỷ-kheo- ni Thâu la-Nan-đà đang rảo bước đi 
phía trước nên Trưởng lão nói với mi răng: "Cô hãy 
đi nhanh một chút, nêu không thì tránh đường cho 
tôi đi", Thâu la-Nan-đà nói: "Thây vốn là ngoại 
đạo xuất gia, có việc gập hay Sao mà không đi từ 
từ một chút", Đại Ca điệp nói: "Này cô, tôi không 
trách cô mà Tỉ trách A-nan"”, sau đó đểTmi việc này 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay không cho Tỳ-kheo- 
ni đi trước T-kheo, nêu đi trước thì phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ty-kheo-nI Thâu- 
la-Nan-đà trước giờ ngọ đắp y mang bát khất thực, 
thọ thực rôi để Ni-sư-đàn trên vai trái đi đến trong 
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rừng An đà ngôi trên tòa lớn dưới một gốc cây thì 
có một con răn chui vào trong nữ căn, sau đó cô 
đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay không 
cho Tỳ-kheo-ni ngồi trên tòa lớn, nếu ngôi thì 
phạm Đột-kiết-la, nêu ngồi tréo một chân thì 
không phạm". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Uu-ba- 
ly hỏi Phật: "Thế tôn, Phật không cho Tỳ-kheo-ni 
xuất tội thấy nghe nghi của-Tỳ-kheo, nêu có nhân 
duyên Tỳ-kheo-ni xuất tội thây nghe nghi của-Tỳ- 
kheo thi không phạm phải không?”, Phật nói: 
"Không phạm, trừ nói chớ gần gũi ác tri thức và 
bạn đảng ác". 

Phật tại nước Xá-vệ, Phật bảo các Ty-kheo: 
"Nếu một Tỳ-kheo xúi giục một Tỳ-kheo phản 
giới thì tùy phạm tội; nêu xúi giục Ty-kheo-nl, 
Thức-xoa-ma-na, Sa đi và Sa-di-ni phản giới thì 
phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo-ni xúi giục Tỳ- 
kheo-ni phản giới thì phạm Đột-kiết-la; nếu xúi 
giục Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-n1 phản giới 
cũng đều phạm Đột-kiết-la. Nếu Thức-xoa-ma-na 
xúi giục Thức-xoa-ma-na phản giới thì phạm Đột- 
kiết-la; nêu xúi giục Sa di, Sa-di-ni, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-nI phản giới cũng đêu phạm Đột-kiêt-la. Nêu 
Sa di xúi giục Sa di phản giới thì phạm Đột-kiết- 
la; nếu xúi giục Sa-di-ni, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Thức-xoa-ma-na phản giới cũng phạm Đột-kiết- 
la. Nêu Sa-di-ni xúi giục Sa-di-ni phản giới thì 
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phạm Đột-kiết-la; nếu xúi giục Sa di, Tỳ-kheo, 
Tỳy-kheo-n, Thức-xoa-ma-na phản giới cũng 
phạm Đột- kiết-]a". 

Nếu Tỳ-kheo dùng đủ mọi vật để dụ dỗ Tỳ- 
kheo khác thì phạm tội; nếu dụ dỗ Tỳ-kheo-ni, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni đều phạm Đột- 
kiết-la. Nêu Tỳ-kheo-ni dùng đủ mọi vật dụ dỗ Tỳ- 
kheo-nI thì phạm tội; nêu dụ dỗ Thức-xoa-ma-na, 
Sa dị, Sa-di-ml, Tỳ-kheo đều phạm Đột-kiết-la. 
Nêu Thức-xoa-ma-na dùng mọi vật dụ dỗ Tỳ- 
kheo-nI thì phạm tội; nêu dụ dỗ Thức-xoa-ma-na, 
Sa dị, Sa-di-ml, Tỳ-kheo đều phạm Đột-kiết-la. 
Nếu Sa di dùng mọi vật dụ dỗ Sa di thì phạm Đột- 
kiết-la; nêu dụ dỗ Sa-di-ni, Ty-kheo, T-kheo-ni, 
Thức-xoa-ma-na đều phạm Đột- kiết-la. Nếu Sa- 
di-ni dùng mọi vật dụ dỗ Sa-di-ni thì phạm Đột- 
kiết-la; nếu dụ dỗ Tỳ-kheo, Ty-kheo-mi, Thức- 
Xoa-ma-na, Sa đi đều phạm Đột-kiết-la. 

Nêu Ty-kheo nói âm ớ với Tỳ-kheo khác thì 
phạm Đột-kiết-la; nói âm ớ với Tỳ-kheo-ni, Thức- 
xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-m cũng phạm Đột-kiết-la. 
Nêu Ty-kheo-ni nói âm ớ với Tỳ-kheo-ni thì phạm 
Đột-kiết-la; TÓI âm ớ với Tỳ-kheo thì phạm Ba- 
dật-đề; nói âm ớ với Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa- 
di-m thì phạm Đột-kiết-la. Nếu Thức-xoa-ma-na 
nói âm ớ với Thức-xoa-ma-na thì phạm Đột-kiết- 
la; nói âm ớ với Ty-kheo, Tỳ-kheo-mi, 5a di, Sa- 
di-ni cũng phạm Đột-kiết-la. Nêu Sa di nói âm ớ 
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với Sa di thì phạm Đột- kiết-la; nói ấm ớ với Tỳ- 
kheo, Ty-kheo-nmi, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-m cũng 
phạm Đột-kiết-la. Nếu Sa-di- nI nÓI âm ớ với Sa- 
đi-nI thì phạm Đột-kiết-la; nói âm ớ với Tỳ-kheo, 
Tỳy-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di cũng phạm 
Đột-kiết-la. 

Nêu Tỳ-kheo khinh Tỳ-kheo thì phạm Đột- 
kiết-la; khinh Tỳ-kheo-ni, Thức- -Xoa-ma-na, Sa di, 
Sa-di-nI cũng phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo-ni 
khinh Tỳ-kheo-ni thì phạm Đột-kiết-la; khinh Tỳ- 
kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-n1 cũng Đột- 
kiết-la. Nêu Thức-xoa-ma-na khinh Thức-xoa- 
ma-na thì phạm Đột-kiết-la; nếu khinh Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Sa di, Sa-di-ni cũng phạm Đột-kiết- 
la. Nếu Sa di khinh Sa di thì phạm Đột-kiết-la; nêu 
khinh Sa-di-mi, Tỳ-kheo, Ty-kheo-nl, Thức-xoa- 
ma-na cũng phạm Đột-kiết-la. Nếu Sa-di-ni khinh 
Sa-di-nI thì phạm Đột-kiết-la; nêu khinh Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di cũng phạm 
Đột-kiết-la . 

Nêu Tỳ-kheo nói lời ác độc với Tỳ-kheo khác 
thì phạm tội; nói lời ác độc với Tỳ-kheo-nI, Thức- 
xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-m1 thì phạm Đột-kiết-la. 
Nếu Tỳ-kheo-ni nói lới ác độc với Tỳ-kheo-ni thì 
phạm tội; nói lời ác độc với Ty-kheo, Thức-xoa- 
ma-na, Sa di, Sa-di-ni thì phạm Đột-kiết-la. Nếu 
Thức-xoa-ma-na nói lời ác độc với Thức-xoa-ma- 
na thì phạm Đột-kiết-la; nói lời ác độc với Tỳ- 
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kheo, Tỳ-kheo-nI, Sa di, Sa-di-n1 cũng phạm Đột- 
kiết-la. Sa đi nói lời ác độc với Sa di thì phạm Đột- 
kiết-la; nói lời ác độc với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni cũng phạm Đột- 
kiết-la. Nêu Sa-di-ni nói lời ác độc với Sa-di-ni thì 
phạm Đột-kiết-la; nói lời ác độc với Tỳy-kheo, Ty- 
kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa đi cũng phạm Đột- 
kiết-la.. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo-ni đến 
trong Kỳ hoàn nghe pháp, các Tỷ-kheo trải tọa cụ 
xong vân còn dư, các T-kheo-ni vì tìm tọa cụ nên 
khô não nói với các Iỳ-kheo: "Các thây đã trải tọa 
cụ xong vẫn còn dư, hãy cho chúng tôi mượn 
ngôi", các Tỷ-kheo nói: "Phật chưa cho chúng (Ôi 
trải tọa cụ còn dư đem cho Tỳ-kheo- nI mượn”, 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay nêu trải tọa cụ còn 
dư thì nên cho Tỳ-kheo-ni mượn ngôi". Phật tại 
thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão Đại Ca diễp 
trước ngọ đặp y mang bát ra khỏi núi Kỳ-xà-quật 
vào thành khất thực, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-Nan-đà 
đi ở phía sau dùng khuỷu tay thúc vào lưng của 
Trưởng lão, Đại Ca diếp nỘI: "Này cô, tôi không 
trách cô mà chỉ trách A-nan”, sau đó đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay không cho Tỳ-kheo- 
ni thúc vào lưng Tỳ-kheo, nếu thúc vảo lưng thì 
phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ty-kheo-nI trợ 
ØIÚp Đê-bà-đạt-đa mặc đô tơ lụa tạp sắc, các cư sĩ 
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quở trách: "Sa-môn Thích nữ tự xưng là bậc hiền 
thiện có đức mà lại mặc đô tơ lụa tạp sắc, đâu khác 
gì phu nhân của vua, vợ của đại thân", bạch Phật, 
Phật nói: "Từ nay Ty-kheo-mI không được mặc đô 
tơ lụa tạp sắc, nêu mặc thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó các Tyỳ-kheo- 
ni dùng dây lụa tạp sắc cột thắt lưng, Phật bảo: 
“Từ nay Ty-kheo-mi không được dùng dây lụa tạp 
sắc cột thắt lưng, nêu dùng thì phạm Đột- kiết-la". 
Lúc đó có Tỷ-kheo- nI trợ gIÚP Đề-bà-đạt-đa mặc 
các loại y xêp lai nhỏ, y vải thưa mỏng..., Phật 
bảo không được mặc, nêu mặc thì phạm Đột-kiết- 
la. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Thâu-la-Nan-đà 
thường hay ưỡn người, các Ty-kheo- ni hỏi muốn 
làm gì, cô đáp là muôn thọ xúc lạc. Các Tỳy-kheo- 
ni đem việc này bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay Tỳ- 
kheo-ni không được ưỡn người, nếu làm thế thì 
phạm Đột-kiết-]la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có một Tỳ-kheo 
khất thực được thức ăn đều chia làm hai phân: 
Phân khất thực trước thì tự ăn, còn phân khất thực 
sau thì đem về phòng cho Tỳ-kheo-ni. Lúc đó trời 
mưa to nên 1-kheo-m không đến, không ai ăn 
thức ăn này nên Tỳ-kheo đem bỏ trong Tăng 
phường, chim quạ tụ đến ria ăn và kêu la lớn tiếng. 
Sau khi thọ thực xong, Phật cùng A-nan đi đến đó 
xem và hỏi A-nan nguyên do, A-Nan đem việc 
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trên bạch Phật, Phật hỏi A-nan: "Các Tỳ-kheo đêu 
cho Tỳ-kheo-nIi không phải là bà con thức ăn phải 
không ?”, A-nan đáp vâng, Phật do việc này nhóm 
1y-kheo tăng rồi quở trách các Ty-kheo: “Tại sao 
gọi là Tỳ-kheo lại cho Tỳ-kheo-ni không phải là 
bà con thức ăn. Từ nay Tỳ-kheo không được cho 
Ty-kheo-ni không phải là bà con thức ăn, nếu cho 
thì phạm Đột- kiết-la ". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó thời thể mất mùa 
đói kém khất thực khó được, vào ngày tiết hội thì 
các Tỳ-kheo lại được cúng rất nhiêu thức ăn nên 
ăn xong vân còn dư. Lúc đó các .Ty-kheo- ni vì khất 
thực khó được nên khổ não, thây các Tỳ-kheo còn 
dư nhiêu thức ă ăn nên nói răng: Hãy cho chúng tôi 
thức ăn dư này”, các Tỳ-kheo nói: "Phật chưa cho 
chúng tôi cho Tỳ-kheo-nI thức ăn dư”, bạch Phật, 
Phật nói: "Gặp lúc mật mùa đói kém thì nên cho 
Tỳ-kheo- ni thức ăn dư”. Thời gian sau thời thê 
được mùa nên sung túc trở lại, khất thực dễ được 
nhưng các 1y-kheo vẫn đem cho Tỷ-kheo- ni thức 
ăn dư, Ty-kheo-ni không thọ và nói răng: "Thức 
ăn cách đêm đôi với các thây là bất tịnh, đối với 
chúng tôi cũng là bất tịnh", các Tỳ-kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật bảo: "”Fừ nay thức ăn cách 
đêm của-Tỳ-kheo đối với Tỳ-kheo-ni là tịnh, 
ngược lại thức ăn cách đêm của-Ty-kheo-nI đôi 
với Ty-kheo là tịnh”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo hỏi Tỳ- 
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kheo-m về pháp chướng ngăn đạo, các Tỳ-kheo- 
ni xấu hỗ không vui, đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo: “Từ nay Tỳ-kheo không được hỏi Tỳ-kheo-nl 
về pháp chướng ngăn đạo, Tỳ-kheo nên hỏi Tỳ- 
kheo về pháp chướng ngăn đạo”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo- nI hỏi 
Tỷ- -kheo về pháp chướng ngăn đạo, các Ty-kheo 
xâu hỗ không vui, đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo: ”Fừ nay T-kheo-nI không được hỏi Ty-kheo 
về pháp chướng ngăn đạo, Tỳ-kheo-ni nên hỏi Tỳ- 
kheo-ni về pháp chướng ngăn đạo". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các T-kheo-n1 cho 
Thức-xoa-ma-na không thể chánh ngữ (phát âm 
không đúng) thọ giới cụ túc; khi Thức-xoa-ma-na 
này đến trong Tăng xin độ con thì lại phát âm 
thành thoa cho con, các 1ỷ-kheo- m1 trẻ đều cười to 
lên khiến Thức-xoa-ma-na này xấu hỗ bỏ đi, 
không thọ giới cụ túc nữa. Các Ty-kheo-ni đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay nêu có 
Thức-xoa-ma-na không thê chánh ngữ thì cho Tỳ- 
kheo-ni khác bạch thay". Pháp bạch thay như sau: 
Ni tăng nhất tâm hòa hợp, T-kheo-ni bạch thay 
nên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp 
tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, Thức-xoa-ma-na tên 
t2 lệnh không thê chánh ngữ nay theo Tăng xIn thọ 
giới cụ túc, Hòa thượng mi là ......... Xin Tăng 
thương xót tế độ cho Thức-xoa-ma-na tên ......... 
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được thọ giới cụ túc. Xin thương xót (3 lần). 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Đại Ca diễp trước ngọ đặp y mang bát vào thành 
khất thực gặp trời mưa, T-kheo- ni Thâu la-Nan- 
đà đi ở phía sau đến ngửi vào người của Đại Ca 
diệp, Đại Ca diếp nói: "Cô hãy đi trước, đừng có 
theo ngửi tôi”, ni nói: "Đại-đức đi trước”, nói rôi 
cứ ngửi không thôi, Đại Ca diếp nói: "Này cô, tôi 
không trách cô mà chỉ trách A-nan”, sau đó đem 
việc này bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay Tỳ-kheo-n1 
không được theo ngửi Tỳ-kheo, nếu theo ngửi thì 
phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó trong thành có vợ 
của một thương nhân, người chông đi xa buôn bán, 
người vợ ở nhà tư thông VỚI người nam khác có 
thai, Dụng càng ngày càng lớn, người vợ sợ chông 
biết nên tự trục thai rôi suy nghĩ: Không CÓ al 
đồng tinh mang thai nhi này vứt bỏ giùm ta”. Lúc 
người Vợ này đang lo buôn về thai nhì chết này thì 
có một Tỷ-kheo- ni đến nhà, ni này vốn thường qua 
lại nhà này và quen biết người vợ này nên khi thấy 
bà ta buôn râu liền hỏi nguyên do, đáp: "Chồng tôi 
đi xa, tôi ở nhà tư thông với... nên tự trục thai ra, 
nhưng không tìm được ai đông tình đem vứt bỏ 
thai nhi chết này giùm tôi. Cô có thê đem vứt nó 
giùm tôi không?”, nI đáp: "Được, nếu tôi đem vứt 
thì đâu ai biết", nói rôi bỏ thai nhỉ chết vào trong 
cái chậu, đậy lên rôi đem đến chỗ khuất bỏ. Lúc 
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đó có một đám trẻ đang chơi đùa ở gân đó, thấy 
Tỷ-kheo- ni bỏ cái chậu, muôn biết là vật gì trong 
đó nên đến giở xem, liên thấy một thai nhi đã chết, 
cùng nói kháo lên rằng: "Sa-môn Thích tử dâm 
dục, làm cho Tỳ-kheo-ni sanh con rồi giêt bỏ”, 
một người nói cho hai người dân dân tiếng đồn 
vang khắp trong thành Xá-vệ. Có Tỷ-kheo thiêu 
dục tri túc hành hạnh đâu đà nghe biết việc này 
liên bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay Tỳ-kheo-mi 
không được đem vứt bỏ thai nhi chết giùm cho 
người khác, nêu làm thế thì phạm Đột-kiết-la". 
Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ni Quật-đa sanh 
con trai rồi suy nghĩ: "Phật kết giới không cho xúc 
chạm người nam, ta sanh con trai không biết phải 
làm sao”, bạch Phật, Phật bảo: "Người mẹ được 
xúc chạm người con cho đến khi chưa thê lia mẹ, 
các ni khác thì không được xúc chạm, nếu xúc 
chạm thì phạm tội. Khi trẻ đến tuôi lìa được mẹ, 
nếu người mẹ còn xúc chạm thì phạm Đột- kiết- 
la". Sau đó Quật-đa suy nghĩ: "Phật kết giới không 
cho ngủ chung một phòng với người nam, ta nay 
sanh con trai, không biết phải làm sao", bạch Phật, 
Phật nói: "Người mẹ được ngủ chung với con cho 
đến lúc chưa lìa sữa, khi đến lúc lìa sữa mà người 
mẹ còn ngủ chung thì phạm Đột-kiết-la, Tỳ-kheo- 
ni khác ngủ chung thì phạm Ba-dật- đề". Sau đó 
Quật-đa lại suy nghĩ: "Phật kết giới không cho một 
mình ngủ chung một phòng và xúc chạm cho đến 
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một đêm, ta cần có một Tỳ-kheo-ni khác cùng ngủ 
chung”, bạch Phật, Phật do việc này nhóm Tỳ- 
kheo-ni tăng rồi bảo răng: "Các cô hãy làm yết ma 
độc phòng (một mình riêng một phòng ) cho Tỳ- 
kheo-m Quật-đa, nếu có ai khác giỗng như vậy 
cũng nên tác yết ma cho”. 

Tác pháp yết ma độc phòng như sau: Ni tăng 
nhất tâm hòa hợp, Tỳ-kheo-ni Quật-đa từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch bảy vai hữu chắp tay bạch Tăng: 

Đại-đức tăng nhớ nghĩ, con là Quật-đa vì sanh 
một bé trai nên theo Tăng xin yết ma độc phòng. 
Xin Tăng thương xót cho con yết ma độc phòng 
(3 lần) 

Một Tỳ-kheo-ni ở trong Tăng tác bạch yết ma 
như sau: 

Đại-đức Tăng lãng nghe, Quật-đa này vì sanh 
một bé trai nên theo Tăng xin yết ma độc phòng. 
Nếu tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên châp 
thuận, Tăng nay cho Quật-đa yết ma độc phòng. 
Bạch như vậy. 

Như thế Bạch-nhị-yết- -ma cho đến câu Tăng đã 
chấp thuận cho Quật-đa yết ma độc phòng xong 
rôi. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin nhớ 
ø1ữ như vậy. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo 
thường, ra vào nhà người cùng quen biết nhau, các 
cư sĩ nói: "Thây hãy độ con gái tôi làm Ưu-bà-di", 
Tỳ-kheo đáp: "Phật không cho chúng tôi xúc chạm 
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người nữ thì làm sao độ được", bạch Phật, Phật 
bảo: "Vì tâm từ nên độ họ làm Ưu-bà-di". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Iy-kheo-ni 
thường ra vào nhà người cùng quen biết nhau, các 
cư sĩ nói: "Cô hãy độ con trai tôi làm Uu-bà- tắc", 
Ty-kheo đáp: "Phật không cho chúng tôi xúc chạm 
người nam thì làm sao độ được", bạch Phật, Phật 
bảo: "Vì tâm từ nên độ họ làm Ưu-bà-tắc". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ-kheo 
thường ra vào nhà người cùng quen biết nhau, vợ 
các cư sĩ nói: "Các cô hãy cho chúng tôi một 
miếng y cũ rách để thủ hộ đứa trẻ", các Tỳ-kheo- 
ni không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo: "Vì tâm từ bi nên cho họ”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có nhiều cô gái 
dòng họ Thích cao quý xuất gia làm Tỷ-kheo- n1, 
khi khất thực đấp y đề lộ ngực nên bị các cư sĩ quở 
trách: "Sa-môn Thích nữ tự xưng là bậc hiền thiện 
có đức mà lại đắp y đề lộ ngực khi khất thực, giông 
như phu nhân của vua, vợ của đại thần", các Tỳ- 
kheo-ni đem việc này bạch Phật, Phật báo: "Từ 
nay cho dùng y phú hiếp đề che phủ ngực khi khât 
thực". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Tỳ-kheo-nI một 
mình đi vào trong vườn Lạc thiện gặp giặc cướp 
lột hết quân áo, bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay 
không cho Ty-kheo-nI đi vào trong vườn Lạc 
thiện, tất cả các vườn khác cũng không cho vào, 
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nêu vào thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó có Ty-kheo-ni 
trợ giúp Đê-bà-đạt-đa ở trước người nam vảo ao 
tăm, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích nữ tự 
xưng là bậc hiện thiện có đức mà lại ở trước người 
nam vào ao tắm, đâu khác gì dâm nữ". Có Tỳ- 
kheo-ni thiểu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe 
biết việc này không vui, đem việc này bạch Phật, 
Phật do việc này nhóm Ni tăng rôi quở trách: "Tại 
sao gọi là T-kheo-ni lại ở trước người nam vào 
ao tăm. Từ nay Tỳ-kheo-ni không được ở trước 
người nam vào ao tăm, nếu làm thế thì phạm Ba- 
dật-đê". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Cù-đàm-di Ma-ha- 
ba-xà-ba-đề hết lòng hộ Phật pháp, dùng lời nói 
điều phục làm các pháp yết ma Khố-thiết, yết ma 
Y chỉ, yết ma tần, yết ma Hạ-ý cho các Tỳ-kheo- 
ni. Các Tỳ-kheo-ni trẻ khinh mạn nói răng: "Hòa 
thượng n1 của tôi là ......... : 

A-xà-lê mI của tôi là ........ , tÔI từ trong Tăng 
_ thọ giới cụ túc; còn Tỳ-kheo- nI giả xâu này 
không biết ai là Hòa thượng nI, ai là A-xà-lê mi và 
từ trong Tăng nào thọ giới cụ túc”, Cù-đàm-di 
nghe rồi trong lòng không vui, đem việc này bạch 
Phật, Phật do việc này nhóm Ni tăng rồi bảo các 
Ty-kheo-ni răng: "Các cô chớ xúc não Cù-đàm-di 
Ma-ha-ba-xà-ba-đê, vì Cùủ-đàm-di khi thọ tắm 
trọng pháp liên được xuất gia thọ giới cụ túc và 
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thành Ty-kheo-m". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Ty-kheo- nI Liên- 
hoa-săc trước ngọ đắp y mang bát vào thành khất 
thực, thọ thực xong để Ni-sư-đàn trên vai phải đi 
vào rừng An-đà, trải Ni-sư-đản bên sốc cây rôi 
ngôi bán già. Lúc đó có con trai của một Bả-la- 
môn thấy ni này liên sanh tâm ham muốn liên đến 
chỗ nói răng: "Hãy cùng tôi làm hạnh bất tịnh", 
Liên-hoa-sắc suy nghĩ: "Nêu ta chông đối thì hắn 
sẽ cưỡng bức ta", nghĩ rồi liên nói đợi một chút, 
hỏi vì sao, đáp là hãy đợi, nói rồi dùng thần lực 
biến nội thân thành ngoại thân, con trai Bà-la-môn 
tức giận nói: "Làm cho ta chán ghét”, nói rôi liên 
dùng năm tay đánh vào đâu của ni khiến cho hai 
tròng mắt văng ra ngoài. Sau đó một Tỳ-kheo-ni 
khác lượm lấy hai tròng mắt bỏ vào trong chậu 
nước đi đến chỗ Phật, đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo: "Các Tỷ-kheo- ni hãy nói lời chân thật 
răng: Tỷ-kheo- ni Liên-hoa-sắc ở trong Phật pháp, 
tâm tin ưa sâu xa, đôi với Phật pháp tăng không có 
tịnh vật nào là không tịnh thí. Nếu là lời chân thật 
thì xin cho hai mắt của cô được bình phục như cũ", 
các Tỷ-kheo- mi vâng lời Phật dạy nói lời chân thật 
như trên rôi, hai mặt của Liên-hoa-săc liền được 
bình phục như cũ. Lúc đó Phật bảo các Tỷ-kheo- 
m: “Pừ nay Tỳ-kheo-ni không được ơ nơi A-lan- 
nhã, nêu ở thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Ty-kheo-nI 
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nương ở gân chỗ người chăn bò, bị tiếng VOI, ngựa, 
tiễếng nam nữ nói cười... làm trở ngại việc tụng 
kinh tọa thiên. Sáng hôm sau đắp y mang bát đến 
nhà bà con và đàn việt quen biết, họ hỏi thăm ở có 
được an không, liên đáp là không an, hỏi vì sao, 
liên nói rõ nguyên do, các cư sĩ nói: "Chúng tôi 
làm phòng xá cho các cô ở”, các Tỳ-kheo-nI nói: 
"Phật chưa cho chúng tôi ở trong phòng xá", bạch 
Phật, Phật nói: ”“Fừ nay cho các Ty-kheo-nI làm 
Tăng phường". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Tỳ-kheo-nI trợ 
giúp Đề-bà-đạt-đa ở chung với các Tỳ-kheo-ni 
thiện, thường hay xúc não các vị này. Các Tỳ- 
kheo-mi thiện này trước ngọ đặp y mang bát đên 
nhà bà con và đàn việt quen biết, họ hỏi thăm ở có 
được an không, liền đáp là không an, hỏi vì sao, 
liên nói rõ nguyên do, các cư sĩ nói: "Chúng tôi sẽ 
làm phòng xá riêng cho các cô”, các Ty-kheo-nI 
thiện nói: "Phật chưa cho chúng tôi ở phòng xá 
riêng”, bạch Phật, Phật bảo: “Từ nay cho Tỳ-kheo- 
ni ở phòng xá riêng”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Tỳ-kheo-nI trợ 
giúp Đề-bà-đạt-đa thích đứng ở chỗ cao ngoài cửa 
để nhìn, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích nữ tự 
xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại đứng ở chỗ 
cao ngoài cửa để nhìn giỗng như dâm nữ", Phật 
bảo: "Từ nay không cho Ty-kheo-ni đứng ở chỗ 
cao ngoài cửa để nhìn, nêu làm thế thì phạm Ba- 
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dật-đề". Sau đó Tỳ-kheo-ni này lại đứng nhìn qua 
song cửa, các cư sĩ quở trách: "Sa-môn Thích nữ 
tự xưng là bậc hiền thiện có đức mà lại đứng nhìn 
qua song cửa, như phu nhân của vua, vợ của đại 
thân", Phật bảo: "Từ nay không cho Tỳ-kheo-ni 
đứng nhìn qua song cửa, nếu nhìn thì phạm Đột- 
kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các T-kheo-n1 cho 
Thức-xoa-ma-na thọ giới cụ túc, hỏi: "Cô là người 
nữ phải không?", đáp: "Tôi có hai căn”, các Tỳ- 
kheo-ni không biết làm sao, bạch Phật, Phật bảo: 
"Người có hai căn không phải là người nữ, nếu 
không phải là người nữ thì không nên cho xuất gia 
thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất ø1a thọ ø1ới cụ túc 
thì nên làm vết ma tẫn, vì sao, vì người có hai căn 
ở trong pháp của ta sẽ không sanh thiện pháp Tỳ- 
n1. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các T-kheo-n1 cho 
Thức-xoa-ma-na thọ giới cụ túc, hỏi: "Cô là người 
nữ phải không?", đáp: "Khi tôi tiểu tiện thì đại tiện 
cũng ra theo, khi tôi đại tiện thì tiểu tiện cũng ra 
theo", các Tỳ-kheo-ni không biết làm sao, bạch 
Phật, Phật bảo: “Người có hai đường hợp một thì 
không phải là người nữ, nếu không phải là người 
nữ thì không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nêu 
đã cho xuất gia thọ giới cụ túc thì nên làm yết ma 
tẫn, vì sao, vì người có hai đường hợp một ở trong 
pháp của ta sẽ không sanh thiện pháp Tỳ-m1". 
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Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các T-kheo-n1 cho 
Thức-xoa-ma-na thọ giới cụ túc, HỘI: "Cô có 
nguyệt ky không?”, đáp: " Tôi thường có ”, các Ty- 
kheo-ni không biết làm sao, bạch Phật, Phật bảo: 
"Người thường có nguyệt ky thi không phải là 
người nữ, nêu không phải là người nữ thì không 
nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuât 
gia thọ giới cụ túc thì nên làm yết ma tẫn, vì sao, 
vì người thường có nguyệt ky ở trong pháp của ta 
sẽ không sanh thiện pháp Tỳ-n1”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các T-kheo-n1 cho 
Thức-xoa-ma-na thọ giới cụ túc, hỏi: "Cô có 
nguyệt ky đã dứt chưa ?”, đáp: "Tôi thường không 
có nguyệt ky", các Tỳ-kheo-ni không biết làm sao, 
bạch Phật, Phật bảo: "Người thường không có 
nguyệt ky thì không phải là người nữ, nếu không 
phải là người nữ thì không nên cho xuất gia thọ 
giới cụ túc. Nêu đã cho xuât gia thọ giới cụ túc thì 
nên làm yết ma tẫn, vì sao, vì người thường không 
có nguyệt ky ở trong pháp của ta sẽ không sanh 
thiện pháp Tỳ-n1”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các T-kheo-n1 cho 
Thức-xoa-ma-na thọ giới cụ túc, hỏi: "Cô là người 
nữ phải không?", đáp: "Tôi thiếu tướng nữ", các 
Ty-kheo-ni không biết làm sao, bạch Phật, Phật 
bảo: _ Người thiêu tướng nữ thì không phải là 
người nữ, nêu không phải là người nữ thì không 
nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nêu đã cho xuât 
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gia thọ giới cụ túc thì nên làm yết ma tẫn, vì sao, 
vì người thiếu tướng nữ ở trong pháp của ta sẽ 
không sanh thiện pháp Tỳ-n1”. 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ni Thâu la-Nan-đà 
có nguyệt ky chưa hết mà đi vảo tụ lạc, máu chảy 
dính dơ nên bị các cư sĩ trách: “Tại sao có nguyệt 
ky lại đi vào tụ lạc”, các Tỷ-kheo-ni bạch Phật, 
Phật bảo: "Từ nay Ty-kheo-ni có nguyệt ky chưa 
hết mà đi ra ngoài thì phạm Đột- kiết-la". Lúc đó 
có Tỷ-kheo- ni nghèo khô tuy nguyệt ky chưa hết 
nhưng vẫn phải khất thực rật khổ cực, Phật bảo: 
"Nên dùng y lót ở trong rôi hãy ra ngoài khất 
thực”. 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Trưởng lão 
Đại Ca diễp trước ngọ đặp y mang bát vào thành 
khất thực, ni Thâu-la-Nan- đà sáng sớm đã đứng 
bên trong cửa thành nhìn ngăm nam tử ra vào, ai 
đẹp, aI xâu thì gặp Đại Ca diễp vào thành, cô liên 
nhô nước miệng nói rằng: "Mới sáng sớm đã gặp 
phải người vôn là ngoại đạo xuất gia này rôi", Đại 
Ca diếp nói: "Này cô, tôi không trách cô mà chỉ 
trách A-nan”", sau đó đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo: "Từ nay Tỳ-kheo-ni không được nhồ nước 
miêng trước Tỳ-kheo, nêu làm thế thì phạm Đột- 
kiết-]a", 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỷ-kheo- nI Ở 
trước Tỳ-kheo sám hối tội Thô, Tỳ-kheo xâu hỗ 
không biết làm sao, đem việc này bạch Phật, Phật 
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bảo: "Từ nay Ty-kheo-ni phạm tội Thô không nên 
sám hồi trước Tỳ-kheo, nên sám hối trước Tỳ- 
kheo-ni". Lúc đó các Tỳ- -kheo-ni phát lô tội đã làm 
lại không biết là tội gì, nhiệp thuộc thiên ĐIỚI nảo 
nên bạch Phật, Phật bảo: "Nên hỏi Tỷ-kheo để biết 
tội đã làm là tội gì, nhiếp thuộc thiên ' ĐIỚI nào; Ïy- 
kheo nên Niàn tội đã làm là tội gì, nhiếp thuộc trong 
thiên giới nào” 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Tỳ-kheo-nI nguyệt 
ky chưa hết, vào trong Kỷ hoàn nghe pháp ngôi 
trên tọa cụ của Tăng, máu dính dơ tọa cụ. Trưởng 
lão Đà-phiêu hôm sau phải đem tọa cụ đi giặt nên 
quở trách: 

"Tỳ-kheo-ni có bịnh như vậy sao lại ngôi trên 
tọa cụ của Tăng, bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay 
Tỷ-kheo- ni nêu nguyệt ky chưa hết thì không được 
ngôi trên tọa cụ của Tăng, nếu ngôi thì phạm Đột- 
kiết-la". 

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Tỳ-kheo-nI trợ 
giúp Đề-bà-đạt-đa mở quán rượu, khi đòi tiên rất 
khô cực, các cư sĩ trách: "Đã là người xuât g1a sao 
lại mở quán rượu”, các T-kheo-ni đem việc này 
bạch Phật, Phật bảo: "Từ nay Ty-kheo-nIi không 
được mở quán rượu, nêu mở thì phạm Đột-kiết- 
la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ni Thâu la-Nan-đà 
nuôi đây tớ làm quyên thuộc, các cư sĩ quở trách: 
"Sa-môn Thích nữ tự xưng là bậc hiền thiện có 
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đức mà lại nuôi đây tớ làm quyền thuộc giỗng như 
phu nhân của vua, vợ của đại thân", các Tỳ-kheo- 
ni đem việc này bạch Phật, Phật bảo: “Fừ nay 
không cho Tỷ-kheo- nI nuôi đây tớ làm quyên 
thuộc, nêu nuôi thì phạm Đột- kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó ni Thâu la-Nan-đà 
độ dâm nữ làm đệ tử, ni dâm nữ này sáng sớm đắp 
y mang bát vào thành khất thực gặp các cư sĩ đã 
cùng cô làm hạnh bất tịnh trước kia, các cư sĩ này 
liền nói: "Trước đây tôi đã cùng Tỳ-kheo-ni này 
làm hạnh bắt tịnh", ni dâm nữ này nghe rôi không 
vui, bạch Phật, Phật bảo: “Từ nay không cho Ty- 
kheo-ni độ dâm nữ, nêu độ thì phạm Đột-kiết-la". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca- 
lưu-đà-di trước ngọ đắp y mang bát vào thành khất 
thực, ni Thâu la-Nan-đà đi phía sau dùng tay xúc 
chạm Ca-lưu-đà-di, Ca-lưu-đà-di liền dùng tay 
chân đánh đá khiến ni ngã lăn ra đất rồi nói: "Cô 
tưởng ta giỗng như Trưởng. lão Đại Ca diệp hay 
sao", các T-kheo-nI đem việc này bạch Phật, Phật 
bảo: “Từ nay Tỳ-kheo- ni không được xúc chạm 
thân Tỳ-kheo, nếu xúc chạm thì phạm Đột-kiết- 
la". 

Phật tại nước Câu-xá-dI, lúc đó Tyỳ-kheo Ca- 
lưu-la-đề-xá qua đời. Bảy chị em của thây đều là 
Tỳ-kheo- ni tên Thâu-la-Nan-đà, Châu-na-Nan-đà, 
Đê-xá, Ưu-ba-đê-xá, Thành-đa-đê-xá. Hòa-lê-đê- 
xá và Lặc-xoa-đa. Bảy Tỳ-kheo-ni đều có thế lực 
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lớn quen biết nhiều nên làm tang lễ cúng tế rất lớn 
rôi mới thiêu tử thi. Các cư sĩ trách: "Các vị đã 
xuật gia nhập đạo sao lại còn cho người chết ăn 
uống", các Ty-kheo-ni đem việc này bạch Phật, 
Phật bảo: "Từ nay Ty-kheo-ni không được cúng tế 
người chết, nêu cúng tế thì phạm Đột-kiết-]a". 

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó có Ty-kheo mật 
nam căn lại có nữ căn, các Tỳ-kheo không biết làm 
sao, đem việc nảy bạch Phật, Phật bảo: "Nên lây 
tuổi hạ xuất gia thọ gIỚI cụ túc trước đó mà vào 
trong chúng Ty-kheo-n1". Lại có trường hợp Tỳ- 
kheo-ni mất nữ căn lại có nam căn, các Ty-kheo- 
ni bạch Phật, Phật bảo: "Nên lấy tuổi hạ xuất gia 
thọ giới cụ túc trước đó mà vào trong chúng Ty- 
kheo ". 


